1 


( 


'lủ(t 


+ 


1 


+1 


k w 


1t 


'fa 


.... 


cY 


.* 


£. 


*, 


+ 
“'.4 
“.. 
, 


= vị Y ˆ* 


- 
` 
` 
¬ 
` 
` 

` 
= 
— 


4Í 


s1 


cv 
—. 


+. 
¬ “SE, + 


.Ằ_. 


-“ v.v << 


.——_-_— 


“ 


+ 


+ 
xs..< << < 


<< }K:2-. . 


{À\x «* 7# * 


+. 


xxx 
»Ã....~ 


Xz 


=— 


n x.. ` 


c 


c 
_ 
# 


` 
~ 
_ 


. 
- ^~- .<£ 
¬ 


.*. 
.* 


.— 
~-“ 


. 


. 


-.-~ 


`. 


—..-.. 


“58. 


~~ 


¬Z“...x.É. 


~—..—-. 


~ 


.....x.... =s- 


lc 


-~~ 
.. ... ~., x— —% 


” 


.Ï.Ï.—..j 


_Digitized by CSøølé 
` 


â» 


"H2. 


t0, 


“ấn 


f* vê 


- 


, 
L 
rì 


VÀ 


Digitized by CGoosle 


Digitized by Goosle 


TạP chi. 


I.1I98ó6 


Digitized by CGoosle 


Tựp chí cộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Hội nghị thứ chín Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khóa V) _ 


liệu tập Đại 


` 


hội đại biểu toàn quất 


thứ VỊ của Bảng vào cuối năm 1986 


RUNG tuần tháng 12-1985, Họi 
nghị lần thứ chín Ban chấn 
hành trung ương Đảng (khóa Ý) 
đã họp đề quyết định phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch Nhà 
nước năm 1986. 
Đồng chí Tông bí thư Lê Duẫn 
đọc lời khai mạc. : 
Hội nghị đã kiềm điềm tình 
hình thực hiện kế hoạch năm 
1985. Năm 1985 đánh dấu một 
bước tiến trong lãnh đạo và chỉ 
đạo kinh tế của Đẳng và Nhà 
nước ta với việc thực hiện các 
nghị quyết sáu, bảy, tám của Ban 


chấp hành trung ương Đăng. 
Trong tình hình mất cân đối gay 
gắt về nhiều mặt, mặc dù bão lụt 
và hạn hán xảy ra liên tiếp Ở 
nhiều tỉnh, nhưng nền kinh tế 
vẫn đạt được những thành tựu 
mới quan trọng. 


Sản lượng lương thực tuy bị 
thiệt hại nặng do thiên tai vẫn 
tăng hơn năm 19841. Chăn nuôi, 
trồng cây công nghiệp, nghề 
rừng, nuôi trông và khai thác 
thủy sản đều phát triển. Giá trị 
sản lượng công nghiệp tăng 7,1 % 
trong đó công nghiệp quốc đoanh 


lÌ 


tăng 5,5%. Ngành giao thông vận 
tải cố gắng bảo đảm vận chuyền 
các mặt hàng quan trọng. Một số 
công trình xây dựng cơ bản đạt 
được tiến độ thi công và đưa vào 
sử dụng đúng thời hạn. Công tác 
thu mua nhiều mặt hàng đạt khá. 
Phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở nhiều tỉnh Nam bộ hoàn 
thành về cơ bản. Công tác cải tạo 
công thương nghiệp, quản lý thị 
trường được đầy mạnh. Công tác 
khoa học kỳ thuật, giáo dục, y 
tế, xã hội, các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật, thề dục, thề thao, 
thông tin đều có cố gắng và tiến 
bộ. Đáng chú ý là trong cả nước 
có nhiều xí nghiệp, nhiều huyện 
thực hiện tốt các nghị quyết sáu, 
bảy, tám của Ban chấp hành 
trung ương, tạo ra thế làm ăn 
mới, có hiệu quả hơn. _ 

- Tuy nhiên, việc thực hiện kế 
hoạch năm 1985 còn nhiều mặt 
yếu, sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp đều chưa ồn định và vững 
chắc, năng suất, chất lượng và 
hiệu quả vẫn thấp, một số sản 
phầm quan trọng không tăng. 
Kim ngạch xuất khầu tăng chậm. 
Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương nghiệp tư 
doanh còn vếu. Phân phối, lưu 
thông còn nhiều khó khăn. Do có 
những khuyết điềm trong việc 
thực hiện Nghị quyết tám của 
Trung ương và Nghị quyết 28 của 
Bộ chính trị về giá — lương — tiên, 
tình hình quý 4 xảy ra một số 
hiện tượng phức tạp, ảnh hưởng 
không tốt đến các hoạt động kinh 
lế xã hội, 


^ 


Hội nghị lần thứ chín Ban chấp 
hành trung ương Đẳng đã đề ra 
nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã 
hội năm 1986, mở đầu kế hoạch 
5 năm 1986 — 1990 nhằm đưa 
tỉnh hình kinh tế xã hội đi dần 
vào thế ôn định, tạo tiền đề cho 
bước phát triền các năm sau. 


Kế hoạch năm 198ö tập trung 
thực hiện những nhiệm vụ quan 
trọng nhất, bảo đảm những nhu 
cầu bức thiết nhất, eó chuyền 
biến mạnh mẽ trong việc thực 
hiện cơ chế mới quản lý kinh tế 
xã hội, sử dụng lao động, đất đai 
và những cơ sở vật chất kỹ 
thuật đã có. Nông nghiệp luôn 
luôn là mặt trận hàng đầu. Cần 
tăng nhanh lương thực, thực 
phầm, phát triền mạnh cây công 
nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng xuất 
khầu và các ngành công nghiệp 
nặng then chốt phục vụ nông 
nghiệp, công nghiệp hàng tiêu 
dùng và giao thông vận tải; tăng 
thêm hàng xuất khầu, bảo đảm 
nghĩa vụ đã cam kết với các 
nước, _ : 


Trong tình hình kinh tế nước 
ta hiện nay, phải nêu cao tỉnh 
thần cần củ lao động, khắc phục 
khó khăn, gian khô đề tích lũy 
vốn cho công nghiệp hỏa xã hội 
chủ nghĩa, triệt đề thực hiện tiết 
kiệm, mau chóng ứng dụng các 
thành tựu khoa học kỹ thuật, 
khai thác tốt các nguồn khả năng, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
và quốc phòng với kinh tế, nhằm 
đạt năng suất, chất lượng, hiệu 
quá cao. 


Hội nghị đã chỉ ra một số vấn 


đề về đồi mới kế hoạch hóa và 
tăng cường chỉ đạo, điều hành, 
đầy mạnh phong trào cách mạng 
của nhân dân lao động, của cán 
bộ, đẳng viên, của các cấp quản 
lý, phát huy tính thần làm chủ 
tập thề, nâng cao tính thần yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý 
thức trách nhiệm của đẳng viên 
và nhân dân đối với sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc, ý thức tự lực tự 
cường, vận dụng các kinh nghiệm 
tốt của các cơ sở và các huyện, 
động viên sức mạnh tông hợp của 
Nhà nước và nhân dân. 


Kiện toàn tô chức, bố trí hợp 
lý đội ngũ cán bộ. sửa đồi lề lối 


làm việc là biện pháp quan trọng - 


đối với việc đồi mới cơ chế quẩn 
lý kinh tế. 

Hội nghị lần thứ chín của Trung 
ương Đảng đã quyết định triệu 
tập Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thử VI của Đảng vào cuối 
năm 1986. 

Ban chấp hành trung ương 
Đẳng tin tưởng rằng, trên cơ sở 
quán triệt sâu sắc các nghị quyết 
sáu, bảy, tám và chín, toàn Đẳng, 
toàn dân, toàn quân ta phát huy 
tính năng động, chủ động, sáng 
tạo, ra sức khai thác mọi khả 
năng sẵn có, hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Mhà nước năm 
1986, lập thành tích xứng đáng 
chào mừng Đại hội lần thứ VI 
của Đảng, góp phần thiết thực 
vào sự nghiệp xảy dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


*ã luận 


KHÁC PHỤC MỤI KHỐ KHẮN, §UYÍT TÂM TRỤC 
HIỆN THẮNG L1 KẾ H0ADH NHÀ NUỚ( NĂM 1986 


Năm 1985 đánh dãu môi bước Hến bộ trong lãnh đạo 0à chỉ đạo kinh 
tế của Đảng Uà Nhà nước ta oới p¿ệc triền khal thực hiện: nghị quuết 
các Hột nghị 6, 7, của Ban chấp hành Irẻg ương Đảng- 


Trong năm 13985, nền kinh tế của ỉa păn gặp khó khăn 0ề nhiều 
mặt ; từ cuối quụ III, hạn hán uà bão lụt xảu r4 liên tiếp ở nhiều 
tính. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự cỗ gắng của các 

ngành, các cắp, sự phãn đâu kiên cường của nhân dân ta, 0iệc thực hiện kế 
hoạch kinh tế zũ hội năm 1985 uẫn có những kết quả 0à tiến bộ: 


Sản lượng tương Lhựu cả nước năm 1985 lăng 20 0ạn lấn $o 0uới nănn 198â ; 
các mặi chăn nuói, trồng câu công nghiệp, nghề rừng, nuỏi trồng 0à khai ¡húc 
thủy sản đèu phát triền: 


Giá trị sản lượng công nghiệp tăng 7,4% trong đó công nghiệp quốc doanh 
trung ương tăng 8,5, piệc Uận chuyền cúc mặi hàng quan rong được báo đảm, 
một số công trình xâu dựng cƠ bản bảo đảm được tiến độ thị công 0à đưa U0ì0 
sử dụng đúng thời hạn. 


Về lưu thông, nhiều mặi hàng nóng sản thẻ mua được khá, oiệc nắm hàng 
công nghiệp có những tiễn bộ mới: Mạng lướt thương nghiệp +ä hột chủ nghĩa. 
tăng 50%, kim ngạch xuấi khầu tăng 7,6% £0 uới năm 198". 


Ở các tỉnh Nam bộ, đã hoàn thài:h 0ê CƠ bản hợp tác hóa nông nghiệ p Uởi 
hai hình thức Lập đoàn sản xuất 0à hợp tác xã. Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
Đới công thương nghiệp tư doanh 0à quản lÚ Lhị trường được lăng cường. 


Công tác khoa học — kỹ thuật, giáo dục, U l¿, xã hệt, các hoạÌ động uăn hóa, 
nghệ thuật, (hề dục hề thao, thông tìn đều có cố gng. 


Một điều rãt đáng chủ ý là dã có chiều +í nghiệp nhiều huuện trong vỗ 
nước quản triệt tốt các nghị quuŠt 6, 7, 8 của Trung ương Đảng, đồi. mới cách 
lãnh đạo Uà quản lý. tô chức chỉ dạo sản xuất, Einh doanh có hiệu quủ hơn, thề 
hiện rõ xu hưởng Hồn lên 0ề mặt quản lý kinh tế xả hội. 


Công cuộc kếi hợp kinh tế uới quốc phòng: quốc nhàng uới kinh tế trên các 
dịa bàn, trước hết ở các tỉnh biên giới phía Bắc, có những Hišn bộ mới. 


Tuụ nhiên, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đều chưa ồn định, năng suất, 
chất lượng uà hiệu quả rãi thấp, mội số sản phầm quan trọng không lăng. thậm 
chỉ có loạt còn giảm. Tình trạng liêu hao 0ột tư trong công nghiệp 0uẫn còn quả 
lớn, diện hao hụt uà lãng phí quá nhiều, giá thành sản phầm còn cao. 


Phân phối — lưu thông uẫn là lĩnh 0uực đang còn nhiều khó khăn. Thị trường, 
giả cả tiếp tục biến động. Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới công thương 
nghiệp tư doanh pẫn còn ušễu. Kim ngạch xuối khầu tăi:g chậm, hàng xuất khầu 
không đá p ứng các hợp đồng đã kÚ kết uới nước ngoài. 


Cho đến quủ III, nền kinh tế đã có dd phái triền tối, song từ quú IŸY — 1985, 
giả cả thị trường có nhiều diễn biễn pEức lạp, ảnh hưởng không tốt đến nhiều 
. mặt hoạt động kinh tế — xũ hội. Đó là do có những khuuết điềm Irong 0iệc Lhục 
hiện Nghị quuẽi Hội nghị thứ § của Trung ương oà Nghị quuết 28 của Bộ chính 
trị oề gid—~lương —tiền. 

Nhìn chung, sau kế hoạch 5 năm 0ừa qua, bên cạnh những liến bộ mới, 
những nhán lố mới cần được khẳng dịnh öuà ra sức phát huụu, nền kinh lễ nước 
la uẫn đứng trước những khó khăn ga gái, các cản đối lớn của nền kinh tễ 
quốc đân 0ề lương thực, năng lượng, 0ật tư, tài chính còn rất căng thằng. Cơ cấu 
kinh tế chưa có chuyền biến đáng kề, cơ chế quản lý mới chưa hình thành rõ 
rệt. Tò chức sản xuãi 0à quản lú sản xuấi chưa thoát khói tình trạng sản xuất 
nhỏ, phán tán. Quan hệ sản xuất mới còn ở trình độ thấp, kinh tế xã hội chủ 
nghĩa chưa được củng cố 0ững chắc. Lao động, đãt dai, năng lực công nghiệp 
chưu được sử dụng tối. Chất lượng của các hoạt động uăn hóa, giúo dục chậm 
chuuền biến. KU luật của Đảng, Nhà nước oà phá p chế xã hội chủ nghĩa không 
được chấp hành nghim chỉnh. Cong tác chỉ đạo, điều hành có nhiều 
khuuẽt điềm. 

Những khó khăn ðoà những mặt yếu hẻm nói trên phải được lối cả cúc 
cấp, các ngành kiên quuết khắc phục đề đưa các hoạt động kinh lế xã hội trong 
năm 1986 liền lên Uững chắc. 


* 


Năm 1986 là năm mở đầu của kš hoạch 5 năm 1986—1990. Đâu là kš hoạch 
có j nghĩa rãi quan trọng đối 0uới 0iệc thực hiện những nhiệm D0ụ 0à mục liêu 
kinh tế — xä hội trong chặng đường đầu tiên của thời kù quá độ lên chủ nghĩa 
+ä hội mà Đại hội thứ V của Đảng đã đề ru. | 

Hội nghị thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) đã quuết định 
phương hướng 0uà nhiệm Uụ kế hoạch kinh lễ rã hội năm 1986. Củn phải nắm 
pững những quan diềm cơ bản của Đảng đề phân tích tình hình cụ thề, tập 
trung thực hiện những nhiệm 0ụ quan trọng nhất, giải quuết những 0uấn đề bức 
thiết nhất, từng bước ồn định tình hình kinh tế, xã hội, ồn định đời 
sống, tạo nguồn tích lũy, chuần bị điều kiện thuận lợi cho bước phát triền 
mạ nh hơn Irong những năm sau. | 

Hội nghị thứ 9 của Ban chấp hành trung trơng Đảng đã khẳng định phải 
tiếp tục coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Cần tập trung mọi cố gắng 
đề giải quyết bằng được 0uãn đề ăn, tăng nhanh nguồn nguyên liệu cho công nghiệp 
pà hàng hóa cho xuất khầu. 


Nhiệm 0oụ số một là phần dấu đạt cho được 20 triệu lấn lương thực. Đi 
đôi uới lúa, phải phát triền mạnh các loại màu, gắn sản tuấit uới chế biến 0à từng 
bước củi tiến bữa ăn. : 


Đầu mạnh công tác thủu lợi, tăng thêm sức kéo bà bơm nước đồ mở rộng 
diện tích đóng xuân 0à hè thu. Bảo đảm đủ oà kịp thời các loại phân, thuốc trừ 
sâu cho yêu cầu thâm canh. Các địa phương cần dành một số ngoạt tệ thu được 
đề nhậ p thêm tư liệu sản xuấi cho nông nghiệp. 


Trên cơ sở đầu mạnh sản suất, phải thực hiện triệt đề tiết kiệm lương thực 
Đâ làm thật lối công tác huụ động lương thực. 


Khuyền khích phát triền sản xuãi câu công nghiệp, phái triền mạnh chăn 
nuồi. Phát động phỏng trào trồng câu, trồng rừng, bảo 0uệ Dỗn rừng hiện cỏ ; 
liếp lục giao mội phần đất oà rừng cho xä, hợp tác +ä, đơn UỊ quân đội uà gia 
đình quản lú kinh doanh. 


Đầu mạnh đánh bằt cá biền, tiếp tục phái triền mạnh 0uiệc nuôi trồng Lhủu 
sản, nhất là nuôi tôm xuấi khầu ở ouen biền, tận dụng oà thâm canh tối diện tích 
nuôi cá nước ngọi ở khắp các Uùng. 


Cùng u0ới nông nghiệp, phát triền mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khầu và các ngành công nghiệp then chốt phục oụ nông 
nghiệp, công nghiệp hàng liêu dùng 0à giao thông 0ận tải. Đầu mạnh hoạt động 
xuất nhập khầu ouà kinh tế đối ngoại. 


u tiên bảo đảm cân đối đồng bệ các điều kiện nại chối cho những sản phầm 
trọng yếu nhất có tác dụng chỉ phối nền kinh tế quỗ: dân. 


Khuuăn khích phát triền nhanh hàng công nghiệp tiêu dùng đề đúp ứng uêu 
cầu của đời sống nhân dân 0à trao đồi hàng hỏa bởi nông dân. Phái triền mạnh 
các mặt hàng tiều công nghiệp, thủ công nghiệp của hợp tác xã 0à qia đình- 


Wang cao chãt lượng sản phầm, nhất là chất lượng hàng xuãi khầu, quản 
LÚ chặt chẽ sản phầm làm ru. 


Triệt đề Hết kiệm, giảm tiêu hao oật tư, năng lượng, mở rộng liên kết 
kinh lš đề lăng nguồn nguyên liệu, sử dụng phế liệu đề huy động tõL da công 
suãt nhà máúự, tăng khối lượng sản phầm, mở thêm mặit hàng mới. 


Tập trung sắp xếp lại sản xuất, bố trí lại cơ cấu mặt hàng Đà đồi mới cơ 
chš quần lú, sắp xế p lại lao động trong từng ngành, lừng +Í nghiệp. bảo đảm 
cho +Í nghiệp thật sự sản xuất 0à kinh doanh có lãi. Giải quuết piệc làm cho số 
lao lộng đói ra sưu khi sắp xếp lại sản xuấãi. 


Về giao thông Đận tải — bưu điện, phải hoàn thành 0iệc sắp rếp tại sắn 
xuất oà phản bố lại lao động trong toàn ngành. Phần đầu lăng năng suốt, hạ 
giá Llhành, giảm liêu hao nhiên liệu, oật tư ;lồ chức tốt 0iec bốc xếp ở cúc nút 
giao thông. Nâng cao chải lượng uận tải hàng không ; thôi phục các phương 
tiện nận tải, thiết bị chuuê¿ dùng bưu điện. Nâng cao chất lượng thông tìn, 
bưu diện. 


Đối bởi xâu dựng cơ bản, tập trung oào các công trình trọng điềm, chăm 
dứt tình trạng đầu tư dàn đều, triệt đề Hết! kiệm 0Q! lí ðà các chỉ phí khác 
. trong +ây dựng. 


§ 


Bố tri uốn đầu tư phải theo thử tự : ưu liên cho các công trình Irọng điềm 
chuuền liễp quan lrọng nhất 0ề than, điện, đầu khí, hóa chất, cơ khi, giao ihông, 
các công trình hợp tác uới nước ngoài ; cho. mục tiêu sử dụng lao động 0à đãi 
dai. Chú trọng đầu tư đồng bộ hóa, đầu Ilư chiều sâu có chọn lọc, củi lạo các 
+Í nghiệp, bảo đảm tận dụng công suãi các xỉ nghiệp hiện có. 


Muốn kết hợp tối tư liệu sản xuấi uới lao động nhằm tạo ra nhiều của cải - 
oật chất cho xã hội, cần đầy mạnh phân công và bổ trí lại lao động, sắp 
xếp 0à tồ chức lại sản xuãit tren địa bàn cả nước, nhất là trên địa bản huyện, 
các thành phố,-khu công nghiệp lớn 0à cơ sở ; sử dụng tối lao động. đất đai oà 
cơ sở oột chãi — kỹ thuật hiện có đề phải triền mạnh sản xuãi 0à kinh doanh 


Hiện nay, piệc bố trí lại lao động, giải quụuết công 0iệc tàm cho những 
người Iao động là mội công tác có tầm quan trọng đặc biệt. Ớ nước ta, lực 
lượ ng lao động đang rãi dồi dào, đồng thời tư liệu sản xuất hiện có chưa được 
sử dụng hết cũng còn nhiều. Nếu chủng ta biết lồ chức kết hợp tốt lao động uới 
đãi đai 0à cơ sở 0uậi chất — kỹ thuật hiện có thì nhãt định sẽ có thêm nhiều sản 
phầm đề đáp ứng nhu cầu của đờt sống zä hội. 


Chúng ta tiễn lên chủ nghĩa xã hội từ môội nước nông nghiệp. Phải thực 
hiện bước chuyền mạnh trong oiệc phân bố, sử dụng lao động 0à đãi đai đề thúc 
đầu sản xuãi nỏng nghiệp, công nghiệp phát triền nhanh hơn, đặc biệi là trên 
địa bàn từng tỉnh, từng huyện 0à những oùng kinh lễ mới còn nhiều lềm năng 
chưa khai thác như Tâu nguuên, Đóng Nam bộ, đồng bằng sông Cửu long, trung 
du oà miền núi phía Bắc. 


Trong nông nghiệp, đốt đai là mội loạt tư liệu sản xuất rất quan trọng. 
Các giá trị sử dụng của hàng hóa đều do hai yếu tố kết hợp thành: uật chất 0à 
lao động. Trong nông nghiệp, nếu chÈ có lao động mà khóng có dất đai đề trồng 
trọt thì không thề có hàng hóa nón sản. Vì ®lao động không phải là ngu*n 
gỗc duự nhãi của những giá trị sử dụng do ró sản xuất ra của cải 0ật chất, 
Như Vi-llêm Pe-llL nói, lao động là cha, còn đãi là mẹ của của cảtL oật chất »(1). 


Phản bỗõ lạt lao động, sử dụng lao động 0à đãi đai trong năm 1986, trước 
hẽt nhằm phát triền mạnh mẽ sản xuất lương thực, thực phầm, tăng nhanh sản 
phầm câu công nghiệp, câu xuãi khầu, hàng tiêu dùng, góp phần tích cực ảo 
Điệc ồn định tình hình kinh tế, xã hội. 


Các thành phố, thị xa cần ¡bò chức liên kết oới các địa phương khác, đưa 
tao động đến 0ùng nguyên liệu đề mở mang công nghiệp địa phương, liều công 
nghiệp uà thủ công nghiệp, mở rộng 0iệc gia công hàng xuãi khầu, chế biến 
lương thực. thực phầm 0à phát triền mạng lưới thương nghiệp, dịch Đụ. Sắp 
rếp, sử dụng phần lớn lao động trong huuện, trong tỉnh theo hướng liên kết 
giữa +ảä uởi +, huụện Uới huuện, mở thêm cơ $sở hợp tác xã, 0uừa phái triền kinh 
tš tập thè, sừa phút triền kinh tế gia đình. 


Đầu mạnh 0iệc đưa lao động đến khai khần các 0àng đất mới trên địa bàn 
cả nước ¡heo phương châm « nơi đễ làm trước, nơi khó làm sau », dựau Uào sức 
dán tà chính, có sự giúp đỡ tích cực của Nhà nước. 


Giải quyết tối các oấn đè o› phân phổi lưu thông. Trên cơ sở phái triền 
sản xuất, Nhà nước làm chủ thị trường, giảm chỉ: phí sản xuất đề hạ giá thành 


(1) C Mác : Tư lên, Nrò Sự thạt. Ha aỌI. 1959› quyền !, tập ¡. tr. 66, 


Sản phầm giảm chỉ phí lưu thông, phần đấu ồn định giá cả đề ồn định đời sống 
Đà thúc đầu sản xuất phát triền. 


Giữ mặi bằng giú đã được hình thành oới hệ thống giả mới do Nhà nước 
pừa quụ định. Trên nguuên tắc lầu giả thóc làm chuần uà quan hệ tỦ giú đúng 
đân giữa nông sản 0à hàng công nghiệp, tiếp lục tác định các loại giả 0à sửa 
lại một số giỏ không hợp lỤ. 


Và thóc, giả mua trong hợp đồng phải theo dúng giá chuần Trung ương 
đã quụ định. Trước mổũt, đề bảo đảm Nhà nước mua hết lương thực thừa của 


nông dân, các địa phương được mua ngoài hợp đồng theo giá linh hoạt ở 
lừng Dùng. 


Sđp xếp lại hệ thống thương nghiệp, tồ chức lại oiệc mua 0à bán hàng đề 
Nhà nước nắm được hàng hóa, làm chủ thị trường. Mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp 0uà dịch pụ. Tồ chức phản phối hàng hóa đến tận laụ người tiêu dùng 
Đới giá cả được công bố rõ ràng. Tăng cường quản lú thị trường, quản lú giá cả, 
nghiêm trị bọn đầu cơ, buôn lậu. 

Về xuất, nhập khầu và kinh tế đổi ngoại, coi trọng uiệc đầu tư đề 
tạo thêm năng lực mới sản xuất hàng xuất khầu trong nông nghiệp, thủu sản, 
công nghiệp, liều công nghiệp 0uà thủ công nghiệp, bảo đam cung ứng Uật tư cho 
Sản xuấi oà thu mua hàng xuất khầu. Sắp xếp lợi Uà lồ chức công tác xuït, 
nhập khầu nhằm tăng nhanh kLm ngạch xuất khầu, quản lỤ chặt chẽ nhập kkhầu,- 
bảo đảm chất lượng ouà hiệu quả trong xuất, nhập khầ::. 


Xúc tiến thực hiện các chương trình hợp tác kính tế 0uới Liên xô ouà các 
nước +ä hội chủ nghĩa anh em khác. Mở rộng hợp tác uà liên kết kinh tế uớt 
Lào 0uà Cam-pu=chia 0uớt tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. 


Khuuến khích các ngành sẵn xuất oaụ uốn bên ngoài hoặc liên kết oớởi các 
địa phương đề tăng thêm khối lượng oà mặt hàng xuất khầu. Hế!t sức tiết kiệm 
ngoại lệ, cấm nhập hàng xa xỉ, hàng tiêu dùng cao cấp 0à những mặt hàng mà 
trong nước có khả năng sản xuất uà cùng cấp. Dành ngoại tệ đề nhập oật tự, 
nguuên liệu phục Dụ sản xuất là chủ uễu. 


Đề củng cố oà phái triền quan hệ sẵn xuất rã hội chủ nghĩa trong cả nước; 
cần tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa bãng những hình thức 0à bước đi 
thích hợp. 


Việc sđp xếp Đà tồ chức lạt sản xuất phải gắn 0ớt cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố quan hệ sản xuấi mới trong từng ngành 0à từng pùng lãnh thồ Phát 
triền 0à nàng cao chất lượng kinh tlè quốc doan, Hến tục phái triền pà củng cỗ 
kinh tế lập thê, khuuến khích hình lễ gia đình phát triền theo qui đạo của chủ 
nghĩa xã hội: Nang cao trình độ 0à chất lượng hợp lác hóa nông nghiệp ở 
Nam bộ. 

Đầu mạnh cái tạo xã hột chủ nghĩa đối 0uới công thương nghiệp tư doanh, 
cdi tạo Đà lò chức lạt tiều thương, tăng cường khu Uực kinh tế xã hội chủ nghĩa 
pà thúc đầu sản xuất phát triền mạnth mẽ. 

Lˆng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật oào 
gản xuất, nhàn các mục tiêu hiết thực: nâng cao chất lượng sản phầm, tăng 
nang suất lao động, tiềt kiệm oàt tự, hạ giá thành sản phần... 


Tồ chức uà sử đụng có hiệu quá tiềm lực khoa học Uà RÐ thuật, trước hết 
là đội ngũ cán bộ khoa học hiện có, tao gồm khoa học xả hội, khoa học tự nhiên, 
khoa học kỹ thuật, tập trung odo những nàlệin 0ú chủ gếu nhằm góp phần giải 


ồ 


quuế! các pần đề cấp bách 0ề sản xuã!, đời sống, Uề củi tiến quản lỦ ouà uề quốc 
phòng an ninh. Đầu mạnh phong trào phát huụ sáng kiến, cải tiến kỹ thuét, hợp 
lự hóa sản xuôi. 
Cúc thành tựu kioa học 0à liền bộ kỹ thuật trước hết phải 0hifẽ Đụ cho 
_ nhiệm pụ sản xuất lương thực và thực phầm, sản xuất hàng tiêu dùng thiết uều, 
hàng xuãit khầu oà các sản phầm công nghiệp trụng điềm, lạo ra nguồn nguyên 
điệu, pột liệu thay thế 0à nguyên liệu, pật liệu mới, góp phần tạo rd nitđng oùng 
«€ao sản, những pùng kinh tế nưii, những huuện Đà 1Í nghiệp sản xuãi Đd kinh 
đoanh có hiệu quả kinh lế cao. 


Về văn hóa, xã hội, cần tiếp lục thực hiện lõi cEương trình cải cách 
gi áo dục pà nâng cao chất lượng giáo đục nhậm mục tiếu xâu dựng con người 
mởi + hội chủ nghĩa 0ề mọi mặt đạo dức, kiến lhức, Lhề lực, nề Ú thức lao động 
xâu dựng +ä hội mới 0à tính thần sẵn sảng chiến đấu bảo oệ Tồ quốc. —- 


Đầu mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạu nghề 0à tồ chức lao động sản xuấi 
£hích hợp ở các trường phồ thông. Hướng dẫn 0à !ồ chức tối oiệc sản xuẫãi ở các 
trường công nhân kỹ Lhuật. 

Sắp xếp lại mạng lưởi các Ì rường đại học Uà trung học chuuên nghiệp, phân 
Công đảo tạo hợp lÚ. 

Đầu mạnh các hoạt động 0uăn hóa, nghệ thuật 0uà các hoạt động thông tỉn, 
quyên truuền nhằm nâng cao linh thần yẻu nước, gẻu chủ nghĩa xã hội, giáo dục 
đøo đức +ã hội chủ nghĩa, xâUu dựng con người mới. 


Nâng cao chãt lượng phục 0uụ của mạng lưới tế, lăng cường 0ệ sinh phòng 
dịch, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thực hiện tốt các chš độ, chính sách đối 
ĐỚiI thương bình, cán bộ hưu trí, gia đình liệt sĩ, gia định có công 0ởi 
cách mạng. 

Đầu mạnh hoạt động thề dục thề thao thành phong trào nhằm +xâU đựng con 
người mới +ä hội chủ nghĩa. - 

Củng cỗ ouà tăng cường quốc phòng, an nĩnh, bảo đảm các yêu cầu chiến 
đấu nà sẵn sàng chiến đấu, đánh bại các hoạt động lấn chiếm ở biên giới 0à chiến 
tranh phá hoại nhiều mại của địch. 


w* 


° 


Năm 1986 phải thực hiện nội piớ¿ đài mới rõ rệt công lác kẻ hoạch hóa 
gắn uới đồi mới toàn bộ cơ chế quản lÚ kinh tế, bải đầu hình lhành cơ chế kế 
hoạch hóa năng động 0à có hiệu lực, xóa bỏ tập trung quan lieu, hành chữnh bao 
cấp, thực hiện đúng đẳn nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm hạch toản kinh 
lế uà kinh doanh xã hột chủ nghĩa. 

Cần xác định lại danh mục cúc sản phầm trọng uếu ð»à các công trình +ảữ 
dựng cơ bản trọng.điềm Nhà nước đề tập trung cán đối đầu đủ, đồng bộ 0à chạt 
chẽ. Sửa đồi, bồ sung chế độ kš hoạch hóa đồi uới một số lĩnh pực ; sửa đồi lạt 
hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh theo hướng mở rộng quuền chủ động cho các ngành, 
các cãp, nhất là đối uới đơn 0ị cơ sở 0à huyện, quản. 

Trong năm naụ, phải hình thành được cơ chế quản l mới trên hai mặi : 
bảo đảm quuền chủ động của cơ sở Irong sản xuất kinh doanh ; đồng thời zạc 
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' định uà tăng cường chức năng quản lý hành chỉnh — kinh tế của bộ máu NƑFa«® 
nước các cấp, ïgo điều kiện thuận lợi cho các đơn 0ị cơ sở thực hiện hạch tOŒ ra 
kinh tế 0à kinh doanh +ãñ hội chủ nghĩa. Đó là biện pháp quan trọng nhất đề b œ 
đảm thực hiện thẳng lợi kš hoạch Nhà nước năm 1986 0à cúc nhiệm 0ụ kinh £Ø 
+ä hội trong những năm tới. 

Về chỉ đan pè điều húnh, cần phải theo kế hoạch lập trung đồng bộ c#đœ 
nung nhiệm 0ụ, mục liêu chủ yếu của kế hoạch. Thống nhất pà tập trung đỉ® đa 
hành nào mội đầu mối, tránh tình trạng chồng cháo, trùng lắn hoặc mâu thuế zt 
nhau trong các quuết định. 


Tồ chức nghiên cứu 0à ban hành gấp các chính sách, trước hết là chtrnP 
sách khuuễn khích sử dụng lao động, đối đaL 0à cơ sơ Uậi chất — kỹ thuật hiệra 
có; các chính sách Uề tài chính, ngân hàng ; 0ề ruãi nhập khầu 0à quản lị tý ngoq¿ 
tệ, chính sách tiết kiệm trong sản xuất 0à tiêu dùng DU 


Tăng cường kiềm tra 0uiệc thị hành các nghị quyết, chỉ thị của Đang uò Nhà 
nước, đề cao kỦ luật của Đảng và pháp chẽ +ả hội chủ nghĩa, thưởng phạt 
nghiêm minh uà kịp thời 

Kiện toàn tồ chức, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ và sửa đồi lề lối 
làm việc. Sđp zếp lại bộ máu của Đẳng, Nhà nước, đoàn thề, cải bỏ những tfÐ 
chức trung gian không cần thiết, sắp xếp lạt lao động của các cơ quan hành 
chính sự nghiệp, giảm biên chế gián tiếp ở các cơ sở sản xuỗi uà kinh doanh. 
Đánh giá đúng năng lực »à công hiến của cán bộ đề Lõ trí cho phù hợp 0ới UÊtt 
cầu của cơ chế quản lỦ mới, Tăng cường cán bộ cho các huyện các đơn UỊ cơ sở 
bà những nơi đang có khó khăn. Có chính sách ưu đãi oà khuUén khích kết hợp 
uới giáo dục, động oiên đề thu hút cán bộ khoa học — kỹ thuật, cán bộ quản  Đj 
kiith tế oề cơ sở, đi miền núi, Tâu nguyên 0à các nàng kinh tế mới. 


Đầy mẹnh công tác tư tưởng và công tác vận động quần chúng ; 
phát huy tinh thần làm chủ tập thề, ý thức lự lực tự cường, ra sức lao động sản 
xuất oà thực hành triệt đề tiết kiệm ; lên án mạnh mẽ các hiện lượng liêu cực 
dưới mọi hình thức ; đập tan các luận điệu chiến tranh tâm l1 của địch. 


Các đoàn thề nhân dân, nhất là công đoàn uà Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh phát huụ 0at trò 0à trách nhiệm của mình trong 0iệc xây dựng Đà 
thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ uới các cơ quan Nhà nước đề đầu mạnh 
ngay từ đầu năm phong trào thì đua thực hiện lhẳng lợi kế hoạch Nhà nước 
năm 1986. 

Các cấp ủu Đảng 0à cơ quan Nhù nước kịp thời phát hiện, tồng kết uà bận 
dụng những kinh nghiệm tối uề tồ chức uà quản lý sản xuất, kuuh doanh của 
các đơn UỊ cơ sở 0à các huuện, quận, động 0uiên sức mạnh tồng hợp của Nhà 
nước 0d nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đề khai Lhác lốt nhất các nguồn 
khả năng thực tế 0ề lao động, đãt đai, ngành nghề, uật tư, nguyên liệu, tiền nỗn, 
ra sức phái triền sản xui, góp phần khắc phục các mãi cân đối hiện naụ lrong 
nền kinh lẽ. 

Trên cơ sở phát động phong trảo cách mạng sáu rộng trong cả nước, 
loàn Đảng, toàn dán, toàn quân †a đấu lên khí thế mạnh mẽ trong công cuộc 
+âu dựng đất nước, phấn đấu cao trong lao động sản xuất, thực hiện thẳng lợi 
kế hoạch Nhà nước năm 1986, quuết tâm tạo ra chuuền biến mới trong nền kinh 
tế quốc dân, lập nhiều thành tÍchlo lớn hơn nữa đề chào mừng Đại hột thứ Vĩ 


của Đảng. 
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Có đồng chí xin biếu báo Học tập *. Báo cũng là - 
một ngành kinh tế. Nó làm công tác giao dục, nhưng 
kinh tế. Có phải nuôi người viết không ? Có phải mua 
áy, mua mực không? (Có tiếng trả lời: Có q!). 
Ýly; một người mua không được thì năm, bảy người 
góp nhau lại mua. Nếu biếu thì biếu ai? Ở đây có 
bao nhiêu người ? (Ở dưới trả lời: 900 người ạ@!). 
Biếu người này, không biếu người kia thì không được, 
mà biếu cả 9OO người thì nay mai không có báo Học 
tập nữa. Nó sập tiệm mà. 


HỒ CHÍ AMINH 


(Trích Bài nói chuyện với những cán bộ, 
đẳng viên hoạt động lâu năm — 9-12-1961. 
Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1960, tập H, 
tr. 261) 


na... cố nh nan 
*Ý Tức tạp chí Học tập, nay là Tạp chí Cộng sản. 


NHƯ Hư n1 SSSS=Ss==—=-d .ShdnoiugBootrypiroapsvhươnzae.mtoNnnstpaerzo:rsi:TEZ@zEB4G2:Qyg-C6ix2f,VPZGoZGP.. :hungmity.ofxm2pzgamNpVipMoffitatmractueggimD, 
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KỶ niệm lần thứ 7Ÿ Quốc khánh nước CHND Can ‹ pu -chh 


+ 


HỆNG XCA-RIN 
Tông bí thư BCHTƯ 


Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia 


CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA 
__ TIẾN BƯỚC VỮNG CHẮC 


GÀY 23 tháng 6 năm 1951, Đẳng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia 
ra đời, kế tục truyền thống cách 

mạng tốt đẹp của Đảng cộng sản Đông 
dương do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh sáng 
lập. 

Trải qua mấy mưoi năm đấu tranh 
cực kỳ gian khô và anh dũng, trong 
thế đoàn kết quốc tế, liên minh chiến 
lược với phong trào cách mạng Việt 
nam và Lào, nhân dân Caimn-pu-chia 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng đã giành 
được thắng lợi to lớn vào ngày 
17-1-19/5. 

Lẽ ra với thắng lợi ngày 17-4-1975, 
nhân dân Carmm-pu-chia đã có điều kiện 
đề chuyền qua giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. tiến tới xây dựng 
một xã hội mới tốt đẹp. Nhưng tập 
đoàn phản bội Pôn Pốt—lêng Xa-ry —~ 
Khiêu Xăm-phon, tay sai trung thành 
của chủ nghĩa Mao đã pHá sạch mọi 
thành quả cách mạng của nhân dàn 
Cam-pu-chia. Bọn chúng đã biến Đẳng 
thành tô chức ăng-ka đây tội ác ghê 
tởm. Mọi cơ sở hạ tảng của xã hội bị 
triệt hạ đến tận gốc; mọi quan hệ 
uiữa người và người trong từng gia 
dinh, làng xóm và trong xã hội đẻu 
bị đảo lộn chưa từng thấy. Chế độ 
diệt chủng man rợ đã giết hại hơn 3 
triệu người dân Cam-pu-chia, và hậu 

z““ 
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quả. kinh khủng của nó còn phải qu 
nhiều năm mới có thề khác nhục nẻỏ 
Nhưng nhân đân Cam-pu-chia khôi 


_cam chịu đày đọa tủi nhục, quy 


vùng lên giành lại quyền sống cl 
mình. Ngày 7-1-1979, được sự giúp ‹ 
chân thành, vô điều kiện, kịp. thời, 
lớn và có hiệu quả của quân đội 
nhân dân Việt nam anh em, nhân d: 
Cam-pu-chia đã lật đỏ chế độ thố 
trị đảm máu tay sai của bọn bài 
trướng bá quyền Bắc kinh, nắm I 
quyền làm chủ đất nước. 


Đẳng nhân dân cách mạng Cam-p 
chia được xây dựng lại, nước Cô 
hòa nhân dân Cam-pu-chia được thả 
lập, đưa dân tộc bước vào kỷ ngu\ 
mới, ký nguyên đọc lập, tự do tỉ 
sự và từng bước đi lên chủ nghĩa 
hội. Đó là thắng lợi rực rỡ nhất tr‹ 
sự nghiệp dựng nước và giữ nụ 
lâu đời của dân tộc Cam-pu-chia. 


* 


Tử ngày 7-1-1979 đến nay, khi 
nước được giải phóng, nhân dân 
chính quyền cách mạng Cam-pu-c 
đứng trước những khó khăn ch 
chất, 

Sau khi chỉnh quyền phản động 
bọn diệt chủng Pôn Pốt theo Mao bị 


đồ, bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quếc Mỹ và các 
thế lực phản động quốc tế khác, nhất 
là bọn phản động trong giới cầm 


quyềz Thái-lan, đã phản ứng điên 
cuöng. Với nhiều thủ đoạn gian ác, 
thâm độc về quân sự, chính trị, kinh 
tế, ngoại giao, với nhiều mánh khoé 
chiến tranh tâm lý, chúng cố phá hoại 
công cuộc hồi sinh dân tộc, chia rẽ 
Cam-pu-ehia, Việt nam, Lào, chia rễ 
Cam-pu-chia với Liên xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc chiến 
tranh nhằm lấn chiếm lãnh thồ uà 'ái 


Ẻ Đồng chí 
HÊNG XOM-RIN 


đồ chế độ Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia. ' 

Nên kinh tế quốc đàn của Cam-pm- 
chia vốn nghèo nàn, lạc hậu, trải qua 
nhiều năm chiến tranh, lại bị bọn diệt 
chủng Pôn Pốt-lêng Xa-ry — Khiêu 


“Xăm-phon thẳng tay phá hoại tận 


gốc. Toàn bộ cơ cấu xã hội bị đảo lộn 
chưa từng thấy. Nền văn hóa dàn tộc 


cũng làm vào nguy cơ bị hủy điệt, 


Dược sự giúp đỡ tàn tình của Việt 
nam và cộng đồng các nước xã hội 
chủ nghĩa, của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, Đẳng 


Lá 


nhân dân cách mạng Cam-pu-chía và 
Chỉnh phủ Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia đã huy động toàn dân tập 
trung sức vừa đánh bại các âm mưu, 
thủ đoạn phá hoại của địch, vừa bắt 
tay vào công cuộc hồi sinh đân tộc, 
-ồn định đân cư, khôi phục kính tế, 
trong đó nhiệm vụ hàng đầu là sản 
xuất lương thực nhằm chặn đứng kịp 
thời nạn đói đe dọa. 


Trong tình hình vô cùng khó khăn. 
do sức lao động bị suy giảm, thiếu 
thốn trầm trọng, phương tiện sản 
xuất nông nghiệp bị phá hỏng phần 
lớn, Đảng và Mặt trận đoàn kết dân 
tộc cứu nước đã động viên nông dân 
hết lòng giúp đỡ nhau và chung sức 
làm ăn trong các tồ đoàn kết sản xuất. 
Đến nay, hơn 10 vạn tồ đoàn kết sản 
xuất được xây dựng, củng cố đã góp 
phần đắc lực vào việc khôi phục sản 
xuất trên hai phần ba diện tích trồng 
lúa ; sản lượng thóc năm 1983 đã đạt 
2 triệu tấn, bằng những năm bình 
thưởng trước chiến tranh. Kỹ thuật 
thâm canh tăng vụ bước đầu được 
thực hiện ở các địa phương trên hàng 
chục vạn héc ta cùng với việc gieo 
trồng các giống lúa mới có năng suất 
cao, đã góp phần quan trọng làm cho 
đời sống nhân đân dần đần ồn định. 


Bên cạnh thành quả sắn xuất lương 
thực đó, có thề nói tới kết quả đáng 
phấn khởi trên các lĩnh vực chăn 
nuôi, trồng cây công nghiệp... Yí dụ : 
tồng số trâu bò hiện nay đã bằng 
hai phần ba tổng số trâu bò có trong 
thời kỳ trước chiến tranh. Sản lượng 
cao su thu hoạch được tuy còn thấp 
hơn so với trước chiến tranh, song 
việc khai thác cây công nghiệp này đã 
tiến hành được trên gần một nửa 
điện tích các đồn điền cũ, bước đầu 
đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, 
chế biến trong nước và xuất khẩu. 
Riêng thủy sản, lâm sản là hai nguồn 
tài nguyên thiên nhiên đồi dào của 
đất nước Cam-pu-chia, mặc dù vừa 
qua có bảo đảm được một phần nhu 
. cầu xã hội, nhưng cần phải được tô 
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chức quản lý, bảo vệ tốt đề có thề 
khai thác nhiều hơn nữa. Về sản 
xuất công nghiệp, giá trị tỒng sản 
lượng hằng năm đều tăng và có đành 
phần xuất khầu› song vẫn tiếp tục gặp 
khó khăn trong sản xuất do máy móc 
cũ kỹ, phụ tùng hư hỏng và thiếu 
thốn lớn về năng lượng, vật tư, 
nguyên liệu. Đáng nói là các ngành 
nghề thủ công nghiệp, tiều công nghiệp 
truyền thống được khôi phục và 
khuyến khích phát triền, đã góp phần 
đáng kề phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
ngày càng lớn của nhân dân. Đặc 
biệt, nghị quyết về chính sách đối 
với kinh tế sản xuất tư nhân được 
Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đẳng 
họp tháng 11-1984 thông qua, có Ý 
nghĩa quan trọng động viên mọi tay 
nghề trong nhân đân tích cực góp 
phần với Nhà nước đầy mạnh các 
hoạt động sản xuất và phục vụ đời 
sống kinh tế — xã hội ; đồng thời chủ 
động hướng mọi thành phần kinh tế 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


Đáp ứng yêu cầu rất bức thiết về 
quan hệ giao lưu của nhân dân đã bị 
cắt đứt, hủy bỏ hoàn toàn dưới thời 
thống trị của bọn Pôn Pốt, việc khôi 
phục giao thông vận tải trong nội địa 
tuy chưa hết khó khăn trở ngại nhưng 
cũng sớm thực hiện được trên cả ba 
hệ thống đường bộ, đường sông, 
đường sắt, phục vụ ngày càng tăng 
các mặt vận chuyền, cung cấp lương 


thực, hàng hóa, vật tư cho các địa 


phương. Ba năm nay, đường bay giữa 
Cam-pu-chia và Việt nam đã được đưa 
vào sử dụng. Mạng lưới thông tin 
bưu điện trong nước và liên lạc với 
ngoài nước cũng sớm đi vào hoạt 
động và từng bước mở rộng. 

Hoạt động kinh tế — xã hội mau 
chóng trở iại bình thường, sản xuất 
được đầy mạnh, một phần là do tác 
dụng rõ rệt của việc phát hành đồng 
tiền của Ngân hàng quốc gia Cam-pu- 
chia. Vừa qua, quan hệ mua bán giữa 
Nhà nước với nhân đàn và giữa nhân 
dân với nhau được thiết lạp và tăng 


__a —._-fŒL ....” 


==œœ—— 


cường. Một phong trào rộng lớn mang 
ý nghĩa truyền thống yêu nước tỐI 
đẹp của quần chúng nhân đân Cam- 
pu-chia đã sôi nồi diễn ra dưới khầu 
hiệu đầy tình cảm Nông dân bán 
lúa và nông sản cho Nhà nước là yêu 
nước. Nhà nước bán hàng đến tận tay 
dân là trách nhiệm đối với nhân dân s. 


Song song với việc khôi phục kinh 
tế, sự nghiệp xây dựng, phát triền 
văn hóa, giáo dục, y tế cũng đạt được 
những thành tựu đáng tự hào, có mặt 
vượt hẳn mức phát triền dưới các chế 
độ cũ. Ngày nay, đã có 70 phần trăm 
trong số hơn 1 triệu người không biết 
chữ đã đọc và viết được. Hầu hết các 
huyện đều có trưởng cấp ÏI, và 11 tỉnh, 
thành phố của Cam-pu-chia đã xây 
dựng trường cấp III; 90 số em đến 
tuồi đi học được cắp sách đến trường 
cấp I. Hàng nghìn sinh viên, học sinh 
theo học ở 10 trưởng đại học và 
trung học kỹ thuật trong nước; hàng 
nghìn người khác được đào tạo nghề 
nghiệp ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em. Không ai dám nghĩ rằng 
một dân tộc bị thắm họa điệt chủng 
vừa mới hồi sinh chưa lâu mà hiện 
nay cứ 4 người dàn đã có một người 
được đi học. 


Tự hào với nền văn hóa truyền 
thống vẻ vang, quý báu của dân tộc 
được phục hồi và phát huy, nhân 


dân Cam-pu-chia đang từng bước xây ˆ 


dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
phong phú, tốt đẹp hơn bao giờ hết. 
Hoàn toàn khác với các thời kỷ còn 
bị đế quốc, phong kiến thống trị, văn 
hóa văn nghệ ở Cam-pu-chia ngày 
nay mang tính chất quần chúng rõ 
rệt, thề hiện ở nhiệt tình tham gia 
hoạt động của đông đảo các tầng lớp 
nhân dân cũng như qua việc các đội 
chiếu bóng, văn nghệ thường xuyên 
phục vụ đến tận ấp, xã. Phong trào 
thề đục thể thao cũng được phát động 
sôi nồi ở nhiều nơi trong nước, và 
một số đội thề thao đã bát đầu tham 
gia thi đấu ở nướcngoài. 


Sự phát triền đều khắp của mạng 
lưới y tế từ trung ương đến xã, ấp 
cho thấy rõ chính quyền cách mạng 
rất quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho 
nhân dân. Các dịch bệnh đã bị sớm 
dập tắt. Tỷ lệ tử vong trong các sản 
phụ và hài nhi ngày càng giảm. Hàng 
nghìn cán bộ y tế mới được đào tạo, 
gánh vác công việc phỏng bệnh và 
chữa bệnh ở các địa phương và hăng 
hái phục vụ cả ở tuyến lửa biên giới. 


Nhin chung, các mặt kinh tế — xã 
hội của Cam-pu-chia trong bảy năm 
qua có những tiến bộ đáng kề trong 
khôi phục và xây dựng, song còr 
phải phấn đấu nhiều hơn nữa đề nâng 
cao chất lượng và đạt hiệu quả lớn 
hơn. 


Đất nước Cam-pu-chia hiện nay 
còn đứng trước những khó khăn to - 
lớn do nền kinh tế vốn lạc hậu lại 
mất cân đối trên nhiều lĩnh vực ; cơ 
sở vật chất kỹ thuật vốn rất yếu kém; 
tình hỉnh thiếu thốn năng lượng, 
nguyên liệu, vật tư chưa được khắc 
phục ; đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ 


- thuật, cán bộ quản lý kinh tế và lao 


động lành nghề chưa đủ đề đáp ứng 
yêu cầu phát triền của đất nước. 


Cách mạng Cam-pu-chia còn phải 
tiếp tục trải qua nhiều năm đề khắc 
phục hoàn toàm những hậu quả 
nghiêm trọng của chế độ diệt chủng, 
khôi phục và phát triền mọi mặt đời 
sống kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm 
tạo ra những tiền đề và điều kiện 
thuận lợi mới đề từng bước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 


* 


Những thành tựa mà nhân đân 
Cam-pu-chia giành được trong bảy 
năm qua đã làm nồi rõ sáu nhân tỗ 
thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng 


1 — Từ Mặt trận đoàn kết dân tộc 
cứu nước đến Mặt trận đoàn kết xây 
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dựng, bảo vệ Tồ quốc Cam-pu-chia, tỒ 
chức Mặt trận với cương lĩnh chính 
trị đúng đắn đã tập hợp đông đảo 
quần chúng nhân dân các dân tộc, mọi 
tầng lớp, giai cấp trong nước hăng 
hái tham gia đấu tranh cách mạng, là 


một nhân tố hết sức quan trọng làm. 


nên ngày Bảy tháng Giêng lịch sử và 
là nguồn sức mạnh đề xây dựng và 
bảo vệ Tð quốc. 

2= Nhà nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia ra đời thề hiện quyền 
làm chủ của nhân dân lao động Cam- 
pu-chia đã được xác lập với một hệ 
thống tồ chức bao gồm Quốc hội, Hội 
đồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng, 
các lực lượng vũ trang và bộ máy 
hành chính các cấp. Nhà nước cách 
mạng đó được thành lập theo nguyên 
tắc dân chủ tử cấp trung ương đến cấp 
cơ sở ; hiệu lực pháp lý của Nhà nước 
và quyền làm chủ của nhân dân lao 
động trong xã hội được bảo đảm bởi 
các sắc luật và văn bàn pháp quy đã 
ban hành. 

3 — Lực lượng nòng cốt của phong 
trào cách mạng là đội ngũ củn bộ các 
ngành, các cấp không ngừng được 
xây dựng và củng cố trong bảy năm 
qua. Đó là cái vốn quý báu, quan 
trọng của cách mạng Cam-pu-chia. 


4 — Nền kinh tế, văn hóa, giáo dục 
đang được khôi phục hướng theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Ngay từ đầu, nhiệm vụ khôi phục 
kinh tế, ồn định đời sống đã được 
gùn với việc xây dựng quan hệ sản 
xuất mới có tính chất tập thề cùng 
với việc hình thành sớm các cơ sở 
kinh tế quốc doanh. Đồng thời, Đang 
và Nhà nước cũng hết sức coi trọng 
việc phục hồi văn hóa truyền thống 
của dân tộc, xây dựng và phát triền 
văn hóa, giáo dục mới nhằm phục vụ 
mục tièu xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa và chế độ mới. 

5 — Đoàn kết quốc tế xã hội chủ 
nghĩa và liên minh chiến lược ba nước 
Đông dương nói chung và Cam-pu- 
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chia — Việt nam nói riêng trải qua 
thực tiễn đấu tranh đầy thử thách, rõ 
ràng là một nhân tố cơ Bần bảo đảm 
mọi thắng lợi của cách mạng Cam-pu- 
chia cũng như của cách mạng ba nước 
Đông dương cùng chống kẻ thủ chung 
trong mọi thời kỳ. 

Trên thực tế, liên minh chiến lược 
đó được củng cố và không ngừng phát 
huy hiệu lực là liên minh mẫu mực ở 
Đông Nam châu Á, phù hợp với quy 
luật phát triền của thời đại. 

Cách mạng Cam-pu-chia luôn luôn 
coi trọng sự phát triền và củng cố 
tình đoàn kết quốc tế xã hội chủ nghĩa 
Với các nước anh em trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa mà Liên xô là trụ 
cột, doàn kết với mọi lực lượng hòa 
bình, tiến bộ trên toàn thế giới, đấu 
tranh vì sự nghiệp hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. 

6 — Nhân tố quyết định hướng tiến ˆ 
lên đúng đắn của cách mạng Cam-pu- 
chia chính là sự lãnh đạo của Đảng 
nhân dàn cách mạng Cam-pu-chia. ˆ 


Tử sau thắng lợi 7-1-1979, công cuộc 


' xây dựng lại Đảng về chính trị, tư 


tưởng và tồ chức được đặc biệt coi 
trọng. Đảng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia đã từng bước trưởng thành, 
trở thành một đẳng cách mạng của 
gi.ii Cấp cÔng nhân, -lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm kim chỉ nam cho - 
mọi hoạt động của mình. 

Số lượng đảng viên hiện nay tuy 
còn ít nhưng ngày càng bắt rễ trong 
quần chung ở cơ sở, động viên được 
đông đảo nhân dân nêu cao ý chỉ, 
quyết tàm thực hiện nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng, ra sức bảo vệ và xây 
dựng TÔ quốc. 

Sáu nhàn tố cơ bản nói trên có mối 
quan hệ hữu cơ với nhau đang tiếp 
tục được bồi đắp và phát huy hơn 
nữa. Đó cũng chính là những bài học 
cơ bản rút ra từ quá trình dấu tranh 
đầy gian khồ bảy năm qua của Đẳng 
và nhân dân Cam-pu-chia. Sáu nhàn. 


tố đó tạo nên sức mạnh tồng hợp của 
cách mạng Cam-pu-chia đề tiến lên 
giành thắng lợi hoàn toàn trong sự 
nghiệp đấu tranh vì đọc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. 


* 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 
Đăng nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia họp vào trung tuảu thủng 10 
năm 1985 là một cột mốc lịch sử quan 
trọng trên con dường phát triền của 
cách mạng Cam-pu-chia với việc vạch 
ra nhiệm vụ chiến lược chung, các 


chính sách đối nội, đối ngoại của cách" 


mạng và nhiệm vụ xây bóc Đảng 
tronøơ giai đoạn mới. 


Bảo Uệ Đững chắc đóc lập dân lọc, 
xâu dựng Tô quốc Cam-pu-chia lừng 
bước qud độ đi lên chủ nghĩa +ä hội — 
nhiệm vụ chiến lược chung đó của 
cách mạng đã được Đại hội Đảng đề 
ra dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá 
đúng đắn tình hình mọi mặt của “đất 
-. Nước trong thời gian qua cùng với 
việc đúc kết những kinh nghiệm đấu 
tranh cách mạng quý báu. 


Cách mạng Cam-pu-chia chuyền 
sang giai đoạn mới trong hoàn cảnh 
đất nước vẫn cỏn là điềm nóng bỏng 
ở khu vực Đông Nam châu Á và đang 
ở trong trạng thái ừa có hòa bình 
Đửa có chiến tranh. Nhân dân Cam-pu- 
chia phải đương đầu với các thế lực 
phản cách mạng ngoan cố nhất, nham 
hiềm nhất bao gòm bọn bành trướng, 
bá quyền Trung-quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ và bọn phần động trong giới 


lượng tav sai của chúng là bọn Pôn 
Pót diệt chủng, bọn tư sản mại bản và 
bọn phong kiến—những kẻ nuôi tham 
vong giành lại các vị trÍí và quyên 
lợi đã bị nhân đân tước mất. 

Hoạt đóng của các lực lượng thủ 
địch xới cách mạng nhằm vào mục 


"tiêu cuối cùng là lật đồ chế độ Cộng 


hỏa nhân dân. Chúng vừa dùng thũ 
đoạn quân sự uy hiếp cuộc sống lao 
động hòa bình của nhân dân, tạo cơ 
hội thực hiện lấn chiếm lãnh thồ, vửa 
dùng thủ đoạn chiến tranh tâm lý và 


- phương thức diễn biến hòa bình hỏng 


lung lạc, làm suy yếu, biến chất đội 
ngũ cách mạng. Vì vậy, cách mạng: 
Cam-pu-chia tiến hành trong hoàn 
canh hết sức phức tạp, và cuộc đấu 
tranh trêu mọi lĩnh vực quâr sự, 
chính trị, kinh tế, ngoại giao, đặc 
biệt la iĩnh vực tư tưởng còn rất 
gian khô. 


Mặc dù đã bị giáng những đòn nặng 
nẻ, đặc biệt là trong mùa khê 1981 — 
1985, tàn quản địch vẫn tiếp tục bám 
vào *đáất thánh ®* Thái-lan đề được hà 
hơi tiếp sức và gây ra biến động từng 
nơi, từng lúc trên lãnh thồ Cam-pu- 
chia. Tình hình đó nhắc nhở các lực 
lượng vũ trang cách mạng và nhân 
đân Cam-pu-chia không ngừng đề cao 
cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đập tan 
mọi mưu mô, hành động quấy rối, 
đánh phá công khai cũng như thảm 
lặng của kẻ địch; đồng thời phải ra 
sức vận động những người lầm đường 


theo địch trở về với quê hương, với 


cách mạng. 


Mối quan tâm bậc nhất và thường 
xuyên trong sự nghiệp lãnh đạo của 
Đảng là giáo dục, động viên nhân dân 
ra sức bảo Đệ Tồ quốc. bdo Uệ thành quả 
cách mạng, coi đó là nhiệm pụ hàng 
đầu. Nhiệm vụ đó đòi hoi toàn Đảng, 


.toàn quân và toàn dân Cam-pu-chia 


‡ phải bằng mọi cách bảo vệ kỷ được 


: chính quyền cách mạng, giữ vững nén 
u độc lập dân tộc, lãnh thô toàn vẹn 
can quyền Thái-lan cùng các lực - 


của Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp xây 


¡ dựng đất nước đề từng bước quá độ 
„ đi lên chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu cơ 


bản có ý nghĩa chiến lược là phải 
luôn luôn giữ vững thế làm chủ chiến 
trường, phải quản lý được toàn bệ 
đất nước trong bất cử tỉnh huống nào. 
Do đó, nhân dân Cam-pu-chia không 


vú 


ngừng phát huy thế làm chủ của cách 
mạng ở biên giới và ở nội địa, liên 
tiếp làm thất bại các âm mưu, kế 
hoạch quấy phá. lấn chiếm của địch. 
Đề đánh thắng hoàn toàn kẻ thù, thực 
lực cách mạng về mọi mặt, đặc biệt 
về chính trị, quân sự, kinh tế, phải 
được xây dựng, củng cố, phát triền 
nhanh chóng, vững mạnh cả về số 
lượng và chất lượng. 

_Lôòng thiết tha yêu quý độc lập, tự 
đo của nhân đân Cam-pu-cbia kết hợp 
với tình đoàn kết quốc tế cao cả, đặc 
biệt là đoàn kết Cam-pu-chia — Việt 
nam tạo thành sức mạnh vững chắc 
đưa cách mạng Cam-pu-chia không 
ngừng vươn tới thắng lợi hoàn toàn. 


Trên cơ sở nền độc lập dân tộc : 


được bảo vệ vững chắc, nhân đân 
Cam-pu-chia đang ra sức xây dựng đất 
nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cam- 
pu-chia tức là làm cho xã hội Cam-pu= 
chia được thật sự dàn chủ, bình đẳng, 
xóa bỏ tận gốc nạn người bóc lột 
người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, 
và nhân dân lao động nắm giữ quyền 
làm chủ. Đó cũng tức là xây dựng 
đất nưéc độc lập, hòa bình, phồn 
vinh, tiến bộ. 


Hết sức chú ý ïếhiêa cứu kinh - 


nghiệm lãnh đạo của các đẳng mác 
xÍt — lê nin nít anh em, Đẳng nhân 
dân cách mạng Cam-pu-chia cố gắng 
vận dụng chủ nghĩa xã hội khoa học 
một cách đúng dắn, phù hợp với điều 
kiện cụ thề của đất nước. Những thành 
quả cách mạng về nhiều mặt làm cho 
đất nước hồi sinh trong thời gian qua 
cho phép vạch ra những mốc phát 
triền mới, quan trọng trên con đường 
tiến bộ xã hội của Cam-pu-chia trong 
năm năm tới. 

Giai đoạn mới của cách mạng Cam- 
pu-chia mở đầu với chương trình khôi 
phục và phát triền kinh tš — xã hội 
năm năm thứ nhất (1986 — 1990) theo 
phương hướng mà Đại hội thứ V của 
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Đảng đề ra là: la sức hoàn thành 
cỏng cuộc khỏi phục kinh tế, tồ chức 
lại nền sản xuất, xâu dựng nên giúo 
dực uà oăn hóa +ä hội chủ nghĩa. Phải 
tập trung sức phấn đấu tạo ra những 
chuyền biến lớn về kinh tế — xã hội 
vào năm 1990, đưa cách mạng tiến lên 
một bước mới. 


Nền kinh tế quốc dân Cam- 5iizchÌä 
phải được xây dựng từng bước phù 
hợp với điều kiện của đất nước, cần 
có một quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa và một lực lượng sản xuất mới 
phát triền mạnh mẽ. Thế mạnh thật 
sự của nền kinh tế quốc dân Cam-pu- 
chia cần dược phát huy là nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp với 
bốn mũi nhọn kinh tế: lương thực, 
cao su, gỗ, thủy sản kết hợp chặt chẽ 
với việc phát triền công nghiệp, sản 
xuất hàng tiêu dùng và đầy mạnh 
xuất khầu. 

Những chỉ tiêu phấn đấu của chương 
trỉnh khôi phục và phát triền kính tế 
trong năm năm tới là: 


Sản lượng lương thực bình quân 
hằng năm tăng 7Ã, bảo đảm bình 
quân đầu người mỗi năm có 350 kg 


lương thực. Khôi phục 50000 ha cao 


8u, thu hoạch 50 000 tấn mủ khô ; khai 
thác 200 000 mét khối gỗ và 130 000 tấn 
thủy sản; mở rộng 15 000 ha đuy. 


Đến năm 1990 đạt 300 triệu kỉ lô oát 
giờ điện. 

Các tuyến đường bộ, đường thủy 
quan trọng và đường sắt được khôi 
phục với chất lượng tốt. 


Lao động xã hội được phân bố lại, 
đáp ứng tốt yêu cầu phát triền kinh 
tế và củng cố quốc phòng. : 


Đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân được chăm lo, các nhu cầu 
thiết yếu được cố gắng bảo đảm và 
từng bước ồn định trên cơ sở đầy 
mạnh sản xuất phát triền... 

Với tỉnh thần dựa vào sức mình hà 
chính, nhân dân Cam-pu-chia sẽ tậu 
trung cố gắng đề hoàn thành nhiệm 


_ 


vụ khôi phục kinh tế, nhưng một nhân 
tố không thề thiếu được là sự tăng 
cường hợp tác kinh tế — kỹ thuật và 
phối hợp kế hoạch kính tế với Việt 
nam đề phát huy các thế mạnh của 
mình, đồng .thời tăng cường hợp tác 
với Liên xô và cộng đồng các nước 
xä hội chủ nghĩa về xây dựng cơ sở 
vật chất kỳ thuật của chủ HSHM xã 
hội ở Cam-pu-cbia. 


Trong tỉnh hìnH mới hiện nay, 
nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất 
và tÖ chức lại nền sản xuất thco 
hướng xã hội chủ nghĩa là. rất nặng 
nề và phức tạp. Một số việc đä làm 
mới là bước đầu và không thê nóng 
vội, giản đơn. Đảng và Nhà nước Cam- 
pu-chia chủ trương phát triền nền 
kinh tế của đất nước bao gồm bốn 
thành phần? kinh tế quốc doanh, kinh 
tế tập thề, kinh tế gia đình và kinh 
{ế tư nhân, trong đó kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thề giữ vai trò 
chủ yếu. 


Đi đôi với xây dựng nền kinh tế 
mới, Đẳng và Nhà nước Cam-pu-chia 
chủ trương xây dựng nền văn hóa 
mới nền giáo dục mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa, xảy 
dựng sự nghiệp y tế, xã hội, khoa 
học, kỹ thuật với nội dung hoạt động 
gần chặt với thực tiễn đấu tranh cách 
mạng, với sự nghiệp bảo vệ và xây 
dựng Tồ quốc. Trong thời gian tới, 
cản làm cho đông đảo quần chúng 
„nhân xiên hiều đúng đắn về chủ nghĩa 
xã hội, làm cho đời sống tình cẩm, tư 
tưởng và văn hóa của toàn xã hội 
Cam-pu-chia phát triền lành mạnh, 
đúng đần theo hướng phát huy tỉnh 
thần yêu nước chân chính kết hợp 
với tỉnh thần quốc tế vô sản. 


Yêu cầu cớ tính quy luật và là nhân 


tố hết sức quan trọng không thề thiếu 


được đối với sự ồn định và phát triền 
của cách mạng Cam-pu-cbia, đó là liên 
minh chiến lược truyền thống giữa 
ha nước Cam-pu-chia — Việt 
_ naia — Lào. Đẳng và Nhà nước Cam- 


pu-chia quan tâm giáo dục củn. bộ, 
đang viên và nhân dân bảo vệ mãi 
mãi khối đoàn kết liên minh chiến 
lược đó ; phải triệt phá mọi biều hiện 
tư tưởng dân tộc hẹp hỏi, khuynh 
bướngcơ hội chủ nghĩa và mồi thái 
độ hành động gây phương hại cho 
tình hữu nghị giữa l:a dân tộc Cam- 
pu-chia — Việt nam — Lào; phải kiên 
quyết đánh bại mọi Âm mưu, thủ 
đoạn của địch chia rẽ, làm suy yếu 
cách mạng ba nước Đông dương. 


Nhà nước Động hòa nhân dân Cam- 
pu-chia ngay khi mới thành lập đã 
công bố đường lối, chính sách đối 
ngoại hòa bình, độc lập và hữu nghị, 
và đã tranh thủ được sự đồng tỉnh, 
ủng hộ rộng rãi của các nước xã hội 
chủ nghĩa, các phong trào cách mạng 


và nhân dân yêu chuộng hòa bình, 


công lý trên thế giới. Đảng nhân đân 
cách mạng Cam-pu-chia luôn luôn 
giương cao ngọn cờ yêu nước chân 


` chính và ngọn cỡ quốc tế vô sản, gắn 


liên lợi ích cũa cách mạng Cam-pu- 
chia với lợi ích của cách mạng thế giới. 
Neu tảng của đường lối quốc tế và 
chính sáchvđói ngoại của Đảng là 
Không ngừng tăng cường sự đoàn kết 
hợp tác với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em trêu cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích chung 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, của 
phong trào cộng sản và công. nhân 
quốc: tẽ. 


Vừa qua và hiện nay, cùng với hai 
nước Việt nam và Lào anh em, Cộng 
hòa nhân dân Cam-pu-chia cố gắng 
làm hết sức mình, thúc đầy xu hướng 
đối thoại phát triền và mở rộng trong 
khu vực Đông Nam châu Á nhằm biến 
nơi này thành khu vực hòa bình, ồn 
định và hợp tác, hữu nghị, góp phần 
tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì 
hỏa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiên bộ xã hội của nhân dân toàn 
thế giới. Những sáng kiến đưa ra tại 
các bội nghị bộ trưởng ngoại giao ba 
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nước Dông dương biều thị rõ lập 
trường đúng đẳn và thiện chỉ của ba 
nước Cam-pu-chia — Việt nam-— Lào. 
Gần đây, quyết định của Công hòa 


nhân đân Cam-pu-chia và Cộng Hòa - 


xã hội chủ nghĩa Việt nam về việc rút 
hết quân tỉnh nguyện Việt nam về 
nước vào năm 1990, cũng như ý định 
của Cộng hỏa nhân đân Cam-pu-chia 
tiến hành đàm phán với các nhóm 
hoặc cá nhân người Khơ-me đối lập 
trên cơ sở loại trừ bè lũ diệt chủng 
Pôn Pốt, đã và đang được dư luận 
yêu chuộng chính nghĩa khắp thế giới 
đón nhận và nhiệt liệt đồng tình. 


Đề hảo đảm cho nhiệm vụ cách 
mạng nêu trên dược thực hiện thắng 
lợi, việc xàv dựng Đẳng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia thành một 
đảng Mác —Lê-nin vững mạnh là 
nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. 

Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 
của Đảng đã nêu rõ phương hướng 
xây dựng Dáng nhằm vào hai vấn đề 
_then chốt là xây dựng tồ chức cơ sở 
Dảng thật vững mạnh và xây dựng 
cho được một đội ngũ cản bộ có số 
lượng thích hợp và có chất lượng cao, 
chủ trọng trước hết số cần bộ cốt cán 
ở trung ương và cấp tỉnh, thành. 


* 


Bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng, nhất định phải trải qua những 
thử tháoh mới. Nhân dân Caøe-pu- 


chia nhận thức rõ trên chặng đưởng 
sắp tới, cuộc đấu tranh đề bảo vệ độc 
lập đân tộc, xây dựng TÔ quốc từợ, 
bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội 
còn điển ra phức tạp, quyết liệt, lâu 
đài. 


Nhưng toàn Đẳng, toàn quân và 
toàn dân Cam-pu-chia vô cùng lạc 
quan, phấn khởi trước bước đường 
thắng lợi vừa qua, càng tin tưởng, 
quyết tâm vươn lên về mọi mặt đà 
làm cho các quyết định của Đại hội 
thứ V của Đảng trở thành hiện thực 
tốt đẹp. 


Không một thế lực phần động 
nào có thề cần trở nhân dân Cam-pu- 
chia đưới sự lãnh đạo của Đảng giành 
thêm nhiều thắng lợi to lớn, vẻ vang 
hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ các 
quyên đàn tộc thiêng liêng của mình, 
xây dựng nước Công hỏa nhân dân 
Cam-pu-chia ngày càng vững mạnh, 
góp phần cổng hiến quan trọng vào 
sự nghiệp củng cố hòa bình và ồn 


. định ở Đông Nam châu Ä. 


Qua Tạp chí Cộng sản, thay mặt 
toàn Đảng và toàn đân Cam-pu-chia, 
tôi xin gửi đến nhân dân Việt nam 
anh hùng đưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt nam, đứng đầu là đồng 
chí Tông bỉ thư Lê Duần kính mến, 
những tình cảm đoàn kết anh em thắm. 
thiết nhất, sâu sắc nhất. Chúng ta 
nguyện ra sức vun đắp cho mối tình 
hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết chiến 
đấu đặc b®#ệt và sự hợp tác toàn diện 
Cam-pu-chia — Việt nam bền vững 
muôn đời. 


Kỷ niệm lần thé 48 ngày Tổng tuyến cử đầu tiên của nước ta (6-1-i946—6-I-1986) 


NGUYÊN HỮU TH@ 


THỰC HIỆN ĐÂN 


UỘC tồng tuyền cử đầu tiên 'của 


nước ta tiến hành vào ngày 6 
tháng giêng năm 1946, sau khi 
nhân đân ta làm cuộc Cách miạng 
Tháng 8 thắng lợi và Nhà nước Cộng 
hỏa dân chủ đầu tiên ra đời với Tuyên 
ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1045. 


Gianh lại đươợc nước mới có 4 tháng, 
giữa lúc Nam bộ và Nam Trung bộ 
đang kháng chiến, Bắc bộ phải đối 
phó với hàng mấy trăm nghìn quân 
l1 ư Hán và bọn việt gian núp sau các 
nhãn hiệu Quốc dân đang, Đồng mình 
hội mà một số thủ lĩnh của chúng 
tham gia Chính phủ liên hiệp lâm 
thời, giữa nạn đói hoành hành dữ 
đội, Trung ương Đảng và Bác Hồ 
quyết định tiến hành Tổng tuyền cử 


trong cả nước theo các nguyên tắc:., 


tự do, trực tiếp, bí mật và phô thông 
đáu phiếu. Mọi công dân, không phân 
biệt nam, nữ, chính kiến, tỉn ngưỡng, 
đân tộc đều có quyền bỏ phiếu, bầu 
ra người mình chọn lựa. 


Xét bối cảnh cuộc tồng tuyền cử, 
chúng ta thấy rð lòng tỉn của Trung 
ương Đảng và Báa Hồ đối với đông 
đảo nhân đân trong nước. Chủ trương 
tồng tuyền cử trong điều kiện như 
vậy, Trung ương Đảng và Bác Hồ 
muốn trao cho nhân dân ta tiếng nói 
phân quyết trước các vấn đề cực kỷ 
lớn lao, và trong một thởi»điềm cực 
ký tế nhị của đất nước. Và tiếng nói 
đó là : nhân đân hoàn toàn tin cậy ở 


Mặt trận Việt minh. ở các đoàn thê. 


cứu quốc, dưới sự lãnh đạo của Dảng 


`" 


CHỦ QUA QUỐC HỘI 


tiên phong — bấy giờ, đo sách lược 
đối ngoại, Đẳng ta tuyên bố 'tự giải 
tán, song không ai khỏòng biết vai trò 
chèo lái, đứng đầu sóng ngọn gió của 
Đảng. 


Lần đầu tiên ở Việt nam, hàng chục 
triệu cử tri đi đến thùng phiểu với 
tư cách người làm chủ vận mệnh Tô 
quốc. Tãt nhiên trước kia, đã có 
những lần bầu cử: viện dân biều 
ngoài Trung— Bác, hội đồng quản hạt, 
hội đồng địa hạt trong Nam. Đó là 
việc làm xa lạ đối với nhàn đàn lao 
động, cử trị phải là hạng “hữu sản?. 
cỏn ứng cử viên phải là tay sai cỡ lự 
của thực dân, trừ cuộc bầu cử hội 
đồng quản hạt trong cao trào dân chủ 
có một số ứng cử viên thuộc Mặt trận 
đân chủ — một nhượng bộ tạm thời 
của giai cấp thống trị trước sức ép 
của nhân dân trong nước liên kết với 
sức ép của Mặt trận nhân đân bên 
Pháp. 


Bởi vậy, cuộc Tòng tuyên cử ngày 
6-1-1946 được hưởng ứng nhiệt liệt, 
Âm mưu phá hoại của các nhón phần 
động thất bại. Chúng kêu gọi quầu 


- chúng “tây chay ®, hơn cả kêu gọi, 


chúng dùng vũ lực đe dọa. Ơ vùng 
địch tạm chiếm, giặc Pháp tìm mọi 
cách ngăn cần cuộc bầu cử, nhưng tỷ 
lệ người đi bầu vẫn rất cao. Tại 
thành phố Sài gòn — Chợ lớn trước 
lưỡi lê của kẻ thủ, công dân nước 
Việt nam đàn chủ cộng hòa đũng cảm 
thực hiện quyền bầu cử: thủng phiếu. 
iưu động nhuốm máu cả người tồ chức 


hậu 


\ 


bầu cử lần cử tri. Có lẽ đỏ là cuộc 


bầu cứ độc đáo nhất của lịch sử tuyên: 


cử thẻ giới—-thành phố thu mấy vạn 
lá phiếu và hàng trắm cán bộ đã hy 
sinh, tù đày. 


Cuộc TÔng tuyên cử toát lên nguyên 
, ` ẹ 


vọng thiết tha và quyết tâm vì đọc. 


lập, đân chủ của nhân dân cả nước. 
Quốc,hội đo cuộc Tòag tuyên cử 6 
tháng Í năm 1916 bầu ra chính là Quốc 
hội théng nhất của cả nước. Chúng 
ta có thê nói không phải sau ngày 
340 tháng 4 năm 1975, mà (rước đó 29 
năm, nihần dân ta đã thực hiện về 


mặt pháp lý sự thống nhất quốc gia., 


Ngay cả sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, SỐ 
đại biều miền Nam vẫn tiếp tục nhiệm 
vụ trong Quốc hội — biều tượng của 
sự đoàn kết đân tộc kiên trì vì mục 
đích giải phóng hoàn toàn đảit nước 


Từ cuộc ông tuyên cử nắm 1916 
đến nay, nước ta đã trải qua nhiều 
biến cố và Quốc hội cũng đã nhiêu 
lần được bầu lại: nhiệm vụ chính trị 
của Quốc hòi vào mỗi thời kỷ không 
giống nhau. Quốc họi đầu tiên là của 
nước Việt nam dân chủ cộng hỏa, 
Quốc hội hiện thời — 40 năm sau — là 
cơ quan quyên lực Nhà nước cao nhất 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
ViệÊnam. Đó là quá trình đi tới, phản 
ánh bước phát triên không ngừng 
_ của cách mạng, những đồi thay quan 
trọng trong quan hệ xã hội cùng những 
mục tiêu của từng giai doạn lịch sử. 
Từ năm 1975 trở vẻ trước, là Quốc 
hội kháng chiến cứu nước, sau năm 
1975 là Quốc hội thống nhất xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc vã hội chủ nghĩa, 


Quơøc hội ta, dù ở vào giai đoạn 


nào của đất nước, đều thề hiện chức : 


năng ®cơ quan đại biều cao nhất của 
nhân dân, cơ quan quyên lực Nhà 
nước cao nhất», «cơ quan duy nhất 
có quyền lập hiến và lập pháp», là 
cơ quan «quyết định những chính 
sách cơ bản về đối nội, về đối ngoại, 
những mục tiêu phát triền kinh tế và 
văn hóa, những quy tắc chủ yếu về 
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tò chức và hoạt động cửa bộ máy Nhà: 
nước, về quan hệ xã hội, về hoạt động 
của công dân, « thực hiện quyền giám 
sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động 
của Nhà nước (Điều 82 Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam). Diều 83 nói rõ hơn nhiệm 
vụ và quyền hạn của Quốc bội, gòm 
15 tiết, trong đó có các tiết «e quyết 
định kế hoạch Nhà nước®, *quyết 
định dự toán ngân sách Nhà nước ®,. 
bầu và bãi miền Chủ tịch các Phó 
Chủ tịch và các thành viên khác. của 
Hội đồng Nhà nước ; Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch và các thành viên khác 
của Hội đồng bộ trưởng?, «quyết 
định việc thành lập hoặc bãi bỏ các: 
bộ. các ủy ban Nhà nước», «quy - 
định sửa đồi hoặc bãi bỏ các thứ 
thuế», *quyết định vấn đề chiến 
tranh và hòa bình s. Thậm chí cuỗi 
Điều 83, Hiến pháp còn cho phép 
Quếc hội ø có thể định cho mình những 
nhiêm vụ và quyền hạn khác, khi xét 
thấy cần hiết ®. 

Hiến pháp — luật cơ bản của Nhà 
nước — đã trao cho Quốc hội những 
quyền bạn và nhiệm vụ rộng lớn, bắt 
nguồn tử truyền thống đấu tranh cho 
tự do dân chủ song song với đấu tranh. 
cho độc lập dân tộc của nhân dân ta ; tử 
mục dích giải phóng con người về 
mt chính trị văn hóa và kinh tế 
của Đảng ta, kết hợp với các thành 
tựu về đân chủ của các nước xã hội 
chủ nghĩa và của nhân dân thế giới 
trong thởi đại văn mỉnh hiện nay. 
Quốc hội, do đó, thê hiện tập trung 
quyền của nhân dân lao động, quyền 
được ghi thành văn với các điều kiện. 
bảo đảm thực hành như mọi nền dân 
chủ đạt trình đệ ca^ của thế giới. 


⁄ * 


Di nhiên, quá trình dân chủ hóa 
của một nước — ngay là một nước xã 
hội chủ nghĩa — không chỉ đo lường 


bằng văn bản, cả Hiến pháp hay các 
quy định hết sức tỉ mỉ. Chúng ta hiều 
rằng nền dân chủ không bao giờ tồn 
tại như một sản phầm thoát ly hoàn 
cảnh xã hội. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa — bản chất là đân chủ vô sản, 
phải không ngừng được hoàn thiện 
thông qua các tiến bộ cải tạo và xây 
dựng xã hội. trong đó, cái quyết định 
là trỉnh độ lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất. trình độ văn hóa 
của nhân 'dân. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, xét cho cùng, là nền dân chủ 
của sản xuất đại công nghiệp. Với 
những nước như nước ta, tử sẵn xuất 
nhỏ đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
điều hành và hưởng thụ dân chủ 
đương nhiên không giống tình trạng 
ở các nước đạt môt trình độ phát 
triền công nghiệp nhất định rồi mới 
xảy dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Bước nhảy vọt này là tất vếu về mặt 
chính trị trong các điều kiện cụ thê, 
nl:ưng bao giờ cũng đề ra những nỗ 
lực cực kỷ gay gát, đè đạt thành tựu 
về cơ sở vật chất — kỹ thuật và trình 
độ văn hóa lương ứng với thành tựu 
vẻ chính trị. Khát vọng dân chủ đúng 
là một trong những động lực chủ vếu 
thúc đầy cách mạng, nhưng một khi 
cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa xã 
hội từ dạng trớc mơ bước sang dạng 
hiện thực, thi thiết chế đân chủ trở 
thanh một công cụ với những quy 
định cụ thề, xác lập nghĩa vụ và 
quyên lợi của từng cá nhân hoặc tập 
thề thành viên của xã hội theo sắt 
với điều kiện thực tế của mỗi giai 
đoạn phát triền mỗi nước — kề luôn 
hoàn cảnh quốc tế. 


Chúng ta không theo quan điềm 
không tưởng, đưa ra nội dung của 


nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vượt: 


quá xa cơ sở khách quan bảo đảm 
cho nó trở thành một yếu tố tác động 
trong thực tiễn xã hội: Sức sống của 
_ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là ý 
thức tự giác và trình độ sử dụng 
quyền công đân của đông đảo nhân 
Tân lao động, không thề ià một thứ 


ân huệ ban xuống, dù cực kỳ hào 
phóng. 


Dân chủ xã hộ chủ nghĩa cần được 
tiếp nhận như sự triền khai đồng bộ 
của một loạt động tác — tất cả đều 
quan trọng cơ bản: dân chủ nội bộ 
Đẳng cầm quyền, đân chủ trong từng 
tổ chức xã hội, đân chủ về chính trị 
và về kinh tế, đân chủ ở bên trên và 
bên dưới, giữa bên trên và bên đưới... 
Nếu chúng ta°hô hàc thực thì đân 


.chủ và dùng đủ từ ngữ mô tả tầm 


lớn lao của nó, những người lao 
động không được mở rộng quyền có 
ý kiến ; chẳng hạn về cung cách quản 
lý nền kinh tế, cung cách sử dụng sẵn 
phầm do mình làm ra... thì dân chủ 
rốt cuộc chỉ là khầu hiệu suông. 
Không bao giờ có thề có một nền dân 
chủ trọn vẹn với cơ chế quan liêu. 


Trong hoàn cảnh của ta hiện nny, 
phát huy dân chủ cốt lõi là xớa bỏ 
cơ chế quan liêu trong các lĩnh vực 
điều khiền công việc của đất nước. 
Cuộc vận động dân chủ chính là cuộc 
vận động chống chủ nghĩa quan liên 
Ở tất cả các dạñg và các mức của nó, 


* 


Quốc hội bước vào tuồi 41, tự đặt 
cho mình nhiệm vụ rút ra những bài 
học kinh nghiệm trong suốt quá trình 
tlòn tại, đặc biệt từ mười nắm vừa 
qua. Đó là bài học kinh nghiệm 
về thề hiện quyền dân chủ trong xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Điều trước 
tiên cản nhăn mạnh là chúng ta sẽ 
không tìm kháúi niệm dàn chủ ở đâu 
ngoài chủ nghĩa xã hội — nói wõ hơn, 
chủ nghĩa xã hội tại nước ta, trong 
chặng đường đầu tiên củ: thời kỷ quá 
độ. Chúng ta sẽ không từm sức mạnh Ở 
đàu ngoài sức mạnh giải phóng của 
=hu nghĩa rã hội. 


Có lẽ không có vấn đề gì cần bàn 
cãi chung quanh những điều khoản 
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đã ghỉ trong Hiến pháp và trách 
nhiệm và quyền hạn của Quốc hội. 
Vấn đã cần đặt ra là sự thực hiện 
trách nhiệm và quyền hạn ãy‹ 


Chúng ta bắt „ai từ việc ThếP | 


nước đòi hỏi người HH mặt Sho dân 
trong Quốc hội phải bảo đảm được 
suy nghĩ và tình cảm của dân trước 
các yêu cầu riêng và chung của mọi 
thành viên của xã hội, nhất là của 
công nhân, nông dân, trí thức, lóp 
trể, các dân tộc đa số và thiêu số, 
chiến sĩ vũ trang... Quốc hội phản 
ánh trong cơ cấu tính chĩt đoàn kết 
dân tộc, nhưng Quốc hội chủ yếu phải 
là cơ quan quyền lực Lối cao của Nhà 
nước, nhất là phải bao gòm những 
người đủ kiến thức và năng lực đảm 
đương trọng trách đó, Hội nghị hiệp 
thương bàn đanh cách ứng cử viên 
Quốc hội nhất thiết phải phản ánh 


được tỉnh thần nói trên, hét sức tránh , 


thế *eân đối? trong ý nghĩa lượng 
trưng cũng như tránh rốt cuộc Quốc 
hội chỉ gồm những cán bộ thoát ly cơ 
sở. Trong trường hợp như vậy, Quốc 
hội không thê vừa là cơ quan quyên 
lực quốc gi+ vừa là đại biều của quần 
- chúng. « Nhà nước quín lý: nhân dân 
làm chủ? thề hiện nhuần nhuyễn ở 
Quốc hội, là nơi tập hợp cả hai mặt 
đó, không đề hai mặt đối lập với 
nhau. Quốc hội càng có nhiều đại biều 
gắn chặt với cơ sở, với sản xuất, với 
các hoạt động thực tiên trên mọi lĩnh 
vực càng tối. Bất kề yêu cầu như thế 
m¿o, đại biều Quốc hội phải là đại 
biều thật sự cho quần chúng, được 
quần chúng tín nhiệm. Đã qua không 
tt trường hợp đại biều Quốc hội xa 
lạ với cử trí, cử trí bỏ phiếu vì tin 
tưởng chung chủ trương của Đảng mà 
chưa phải tin tưởng cụ thề người đại 
biền cho mình. Quản chúng chưa từng 
eùng đại biều lăn lộn với phong trào, 
chưa hiều biết về đại biều. thậm chí 
có cả trường hợp chưa biết tên, biết 
mặt 


2á 


`với 


Trong hoạt động, Quốc hội phải bám 
chắc điễn tiển của tình hình đất nước, 
được thông báo tin tức đều đặn, đầy 
đủ, thông suốt các quan điềm, chủ 
trươn¿z, chính sách của Đẳng đề đứng 
trên vị trí toàn cục mà xử lý các vấn 
đề, chứ khỏng Di dài chỉ dứng trên vị 
trí cục bộ. Đại biề+ Quốc hội do nhiều 
địa phương bầu ứa, tất nhiên cần 
bám sát nơi đối tượng rTình thay mặt 
và phẫn ánh các vấn đề của-nơi đối 
tượng ấy, nhưng khi bày tổ thái độ 
thì với tư cách là tồ hợp tập thề cả 
nước, tiếng nói của quốc hội phải vỉ 
lợi ích của cả nước. Tronz sinh hoạt, 
từng đại biều bảo đảm tự đo về. 
quan điềm và quyền tự do- đồ bao 
gồm eä trong lá phiếu —hoặc hình thức 
biều quyết công khai. Chúng ta quan 
tâm đến sự nhất trí, nhưng nếu phát 
sinh một số bất đồng nhất định giữa 
Quốc hội và cắc cơ quan điều hành 
thì chúng ta xem là hiện tượng bình 
thường. Cũng là hiện tượng bình 
thườ:g nếu Quốc hội bác bỏ một 
quyết định nào đó của cơ quan hành 
pháp. khiền trách hoặc bãi miễn một 
hay nhiều thành viên của cơ quan 
hành pháp, đỏi cơ quan hành pháp 
phải báo cáo — chứ không phải giải 
thích — những vấn đề mà Quốc hội 
quan tâm. P 


* 


_Tăng cường vaÌi trỏ của Quốc hội 
trong đời sống chỉnh trị của đít nước 
là công việc trọng yếu trong quá trình 
kiện toàn nền đân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Nó bộc lộ đầy đủ tính ưu việt 
của nền dân chủ xi hội chữ nghĩa đỏi 
mọi nên dân chủ trước nó — 
không chỉ bằng sự khẳng định trong 
ngôn từ, mà trên thực tế" 

Đó là nhiệm vụ hàng đầu của Quốc 
hội nhân kỷ niệm ryày nước ta xây 
đựng mầm mồống cho thề chế đân chủ. 
cách nay tròn 10 năm. 


- Về cách mọng xã hội 


"chủ nghĩa ở nước ïỉa' 


HỜI kỳ những năm cuối thập kỷ 

_ T0 và những năm đầu thập ký 80 
— là một thời kỳ sôi động và phức 
tạp trong quá trình phát triền của 
cách mạng Việt nam, Nhân dân ta 
phải đương đầu và đã chiến thắng 
oanh liệt hai cuộc chiến tranh xâm 
lược của bọn bành trướng và bả 
. quyền Trung-quếc, bảo vệ vững chắc 
nên độc lập của Tô quốc, dòng thời da 
giúp đỡ nhân đân Cam-pu-chia anh 
em vùng lên đấu tranh dập tan chế 
độ điệt chủng Pôn-Pốt, thành lập chế 
độ Cộng hòa dân chủ nhân dân ; tăng 
cường liên minh chiến dấu và tạo 
thành thế chiến lược mới vững chắc 
tủa cách mạng ba nước trên bán đảo 
Đông dương. Chúng: ta cũng đã tham 
gia Hội đồng tương trợ kinh tế, mở 
Tộng và tăng cường sự hợp tác toàn 
diện với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Đường lối 
chung và đường lối xây dựng kinh tế 
qua Đại hội thứ V của Đăng đã được 
cÿ thề hóa thêm một bước. Công cuộc 
Xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
đạt được những thành tựu dáng kề. 
Chúng ta đần đần vượt qua được 
những khó khăn to lớn, tìm ra được 
nọt số hình thức, bước đi trong tô 
chức quản lý kinh tế —xã hội, định ra 
được những chính sách, chủ trừơng 
thích hợp với đặc điềm chặng đường 
_ đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước 
ta. Do đó đã tạo ra được những 
chuyền biến bước đầu rất đáng phấn 
khởi trên mặt trận kinh tế, nhất là 
đối với nông nghiệp. Công cuộc xây 


— 


đựng nền văn hóa mới và con người 
mới cũng được triền khai trong cả 
nước. Trong chiến đấu bảo vệ Tồ 
quốc cũng như trong lao động xây 
dựng cuộc sống mới đã xuất hiện 
nhiều tấm cương tập thề và cá nhân 
tiêu biều cho nhong cách và đạo đức 
của eon ngưởi mới xã hội chủ nghĩa. 


Những thành tựu đó đã * dưa cách 
mạng Việt nam phát triền lên một thế 
chiến lược mới, vững chắc hơn so với 
trước đày, tạo ra khả năng to lớn hơn 
đề bảo vệ Tô quốc và xây đựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ® (*) (tr 20). 


Tuy nhiên, thời kỷ 1978— 1985 cũng 
là thời kỳ cuộc đấu tranh giữa ta và 
địch, giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở nước !a 
diễn ra rất gay gắt phức tạp và 
quyết liệt Nền kinh tế vẫn còn 
những mát cân đối lớn, trong xã hội 
nảy sinh những hiện tượng tiêu cực. 
Công tác quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội có những khuyết điềm và nhược 
điềm. Trập địa của chủ nghĩa xã hội 
trên một số -lĩnh vực bị những nhân 
tố tư bản chủ nghĩa và phi xã hội chủ 
nghĩa xâm lắn, Mặt khác, kẻ thù nguy 
hiềm và trực tiếp của cách mạng nước 


® Giới thiện tác phầm của đồng chí Lê 
Duàần : Cách mạng :4 hội chủ nghĩa ở Vi: nim, 
tập IV. Nxb Sự thật, Hà nại. 1984. 

w Những cầu troag ngoặc kếp có ghi số Liang 
trong bài này đều trích trong tác phầm của 
đồng chí Lê-Duần : Cách mạng x h¿i chủ 
nghỉ. ở Việt nam — Tập ÌY, Ngb Sự tbạt. Hà 
nội 1984, : 
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(a là bọn bành trướng, bá quyền 
Trung-quốc câu kết với để quốc Mỹ 
và các thế lực phản động khác đã và 
đang tiền hành một kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt thâm độc 
chống nước tt và hai nước anh em 
Lào và Cam-pu-chia: 


Trong bối cảnh lịch sử nói trên, 
cuốn Cách mạng rã hột chủ nghĩa ở 
Việt nam, tập LÝ, gồm một số bài nói 
và bài viết được tuyền chọn từ tháng 
-8-1978 đến tháng 12-1983 của dòng chí 
Tồng bí thư Lê Duân đã cho ta thấy sự 
quan tâm của đồng chí đối với việc 
đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội 
-của đất nước, những khuyết điềm và 
khó khăn còn tôn tại, cùng những 
nguyên nhân khách quan, chủ quan 
của thắng lợi và khó khăn; vạch ra 
những nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng nước ta trong tỉnh hình mới; 
đẻ ra những chủ trương và biện pháp 
lớn nhằm phát huy các thế mạnh và 
tiềm năng sẵn có của đất nước đề đưa 


nền kinh tế vượt qua những khó khăn, 


mất cân đối và từng bước tiến lên 
vững chắc, đồng thời củng cố quốc 
phỏng, bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa : 


Trong các bái: kực lượng 0ñ trung 
nhàn dàn Việi năm anh hùng, bách 
.thẳng, Tiền lên dưới ngọn cờ 0 nang 
của Đảng, Tảt cả 0ì Tồ quốc + hội chủ 
nghĩa, 0ì hạnh phúc của nhàn dân, Thấu 
-Suêt hơn nữa đường lối của Đảng trong 
.chặ.tg đưở. g dầu của thời kỳ quả đọ, 
và đặc biệt là trong Đáo cáo chính trị 
tại Đạt hội đại biết toàn: quốc lần thi 
V của Đảng, đồng chỉ Lê Duẫn đã chỉ 
rõ : “Hiện nay, bọn phần động Trung 
quốc được ÀXlÍÿ phụ họa và tiếp sức, 
dang tiến hành một kiều chiến tranh 
phí hoại đối với, Việt nam trên các 
mặt quân sự, chỉnh trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội bằng nhiều lực lượng 
khác nhau và nhiều thủ doạn rất thâm 
độc ® (tr 29), Đất nước đang ở trong 
tỉnh thế vừa có hỏa bình, vừa phải 
dương đầu với kiều chiến tranh phá 
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hoại nhiều mặt đó của kẻ thủ. Vì vậy 
* Toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, phải đoàn kết một lòng. 
ra sức phấn đấu làm hai nhiệm vụ 
chiến lược:. Mội !à, râu dựng thành 
công chủ nghĩa xä hội; Hai là. sẵn 
sàng chiến đấu, bảo uệ 0uững chắc TỒ 
quốc Việt nam xả hội chủ nghĩa Ð 
(tr 30). Đó * là sứ mệnh cao cả vàthiêng 
liêng mà các thế hệ người Việt nam 
chúng ta từ nay về sau phải gánh vác 
trước lịch sử dân tộc » (tr 31). 

Hai nhiệm vụ chiến lược này có 
quan hệ mật thiết với nhau, được 
coi như một quy luật của cách mạng 
Việt nam. *“ Nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc cùng với nghĩa vụ 
quốc tế mà chúng ta đang phải gánh 
vác đổi với hai nước Lào và Cam-pu~- 
chia, đặt đất nước ta trước những 
khó khăn rất lớn. Mlột phần rất quan 
trọng nhân lực và của cải vật chất, 
tất nhiên bị thu hút wào công cuộc 
quốc phòng, khiến cho những mất cân 
đối trong kinh tế càng thêm gay gắt. 
Mặc dù vày, chúng ta không thề lơi 
lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phỏng, 
sản sàng chiến đấu vì đây là sự sống 
còn của cả dân tộc » (tr 441). Lịch sử 
mấy nghìn năm sinh tồn và phát triền 
của dân tộc ta luôn luôn là kết quả 
vận động của quy luật xây dựng đất 
nước gắn liền với báo vệ đất nước. 
Ngày nay, quy luật đó đang tác động 
mạnh mẽ đến cuộc sống của nhân dân 
ta. Tư tưởng quan trọng này đã được 
đồng chí Lê Duần khẳng định trong 
nhiều tác phầm. - 

Sau khi chỉ rõ chúng ta không được 
một phút lơi lỏng nhiệm vụ cũng cố 
quốc phòng, bảo vệ Tô quốc, đồng 
chỉ Lê Duần nhấn mạnh: * Đảng ta 
và nhân dân ta phải đặt lên hàng đầu - 
nhiệm Dụ xâu dựng chủ nghĩu xä hỘi. 
Bởi vì, chủ nghĩa xã hội không những 
là muc đch của toàn bộ sự nghiệp 
của chúng ta, mà còn vì chủ nghĩa xã 
hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghĩa là bảo đảm cho độc lập và 
tự do của Tô quốc ® (tr 3ã). 


\ 


Phân tích về nội dung đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã lưội chủ 
nghĩa của Đảng ta, đồng chí Lê D:iìn 
chỉ rõ đó là một thề thống nhất, hoàn 
chỉnh, trong đỗ có sự kết hợp chặt 
chẽ với nhau, -chúc đầy lần nhau, 
thâm nhập vào nhau giữa mục tiêu 
với phương tiện và biện pháp, giữa 
lực lượng sản xuất với quan hệ sản 
xuất, giữa eơ sở kinh tế với cấu trúc 
thượng tầng, giữa kinh -(ế với aájuốc 
phỏng, giữa cải tạo với xây dựng, giữa 
tính năng đ›ng chủ quan và điều kiện 
khách quan, giữa' nguyên nhàn và kết 
quả, v.v. Sức mạnh tông hợp của cách 
mạng nước ta được tạo ra tử sự dòng 
bộ và tác động lẫn nhau giữa các yếu 
tố ấy. Đường lối chung và đường lỗi 
xây dựng kinh tế của Đăng * là sự vàn 
dụng những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thê 
của nước ta, là sự thề hiện luận điềm 
của Lê-nïn về khả năng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa ”® (tr 37). Tuy 
nhiên, đề Liến đường lối thành hiện 
thực sinh động thì còn phöi cụ thê 
hóa các đường lối đó tlành những 
(hiến lược phát triền kinh tế— xã hội, 
những chủ trương, chính sách và biện 
pháp lớn chung cho cả nước, cũng 
như riêng cho từng ngành, từng vùng 
lãnh thồ và trong từng chặng đường 
phát triền của thời kỳ quá độ. 

Bằng những luận chứng sắc bén ở 
trong các bài và báo cáo: Tiến lén 
dưới ngọn cờ oẻ 0ang của Ddng ; Thấu 
suốt hơn nữa đường lối của Đảng trong 
chặng đường đầu của lhời kỳ quá độ ; 
.Báo cáo chính trị tại Đạt hột đạt biều 
loả: quốc lần thứ V của. Đảng, đồng 
chí Lê-Duần đã chỉ rõ: *® Nám Uững 
chuJên chính 0ô sản. râu dựng chế (lộ 
làm chủ lập 'hề của nhân dàn lao động 
Đả tiền hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa » (tr 37) là những nội dung 
cái lõi của đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
kinh tế của Đẳn,.. 


Nắm 0ững chuuên chính uô sản là 
nắm vững đường lối của Đăng, tàng 
cường sự lãnh đạo của giai cấp công, 
nhân, thực hiện và phát huy quyèn 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, 
xây dựng Nhà nước vững mạnh; tập 
hợp các tầng lớp nhân dân đông đảo 
chung quanh giai cấp công nhân đề 
tiến hành ba cuộc cách mạug, xóa bỏ: 
chế độ người bóc lột người, xóa bỏ: 
nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội; củng cế và 
tăng cường lực lượng quốc phòng; 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự 
xã hội, đập tan mọi sự phản kháng và 


“mọi hành động xâm lược cửa kể thù;. 


củng cố và phát triền quan hệ hợp 
tác tương trợ với các nước xã hội. 
chủ nghĩa anh em, tích cực cùng nhân 
đản thế giới đấu tranh vì-hòa bình, 
độc lập dân tộc, đản chủ và chủ nghĩa 
xã hội. ' 
Chuyên chính vô sìn không phải 
là chấm đứt đấu tranh giai cấp, mà 
là sự tiếp tục đấu tranh giai cấp trong 
những điều kiện mới, dưới những 
hình thức mới, bằng những biện pháp 
mới. Nó thi hành và kết hợp các biện 
pháp hành chính, kinh tế, giáo dục 
thuyết phục, tô chức quản lý đề bảo 
vệ mọi thành quả cách mạng và xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
Trong thời gian qua, do,không quán 
triệt tư tưởng đó, ở nhiều nơi, nhiều 
lúc, chúng ta đã phạm các khuyết 
điềm như: buông lỏng cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường trong quản lý 
kinh tế, trong phân phối và lưu thông, 
trong công tác tư tưởng và văn hóa, 
trong công tác trật tự an nỉnh; 
không kiên quyết thi hành pháp chế _. 
xã hội chủ nghĩa đề giữ vững kỷ £ 
cương xä hội, buông lỏng và chậm 
tiến bành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam và củng cô, hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc. Những khuyết điềm đó 
đã khiến cho những hiện tượng fWu 
cực phát triền kéo dài, chậm được 
khắc phục, thậm chí đề cho những 
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phần tử tư sẳn phục hồi và phát triền, 
xâm lấn trận địa của chủ nghĩa xã 
hội.. 


Trong đường lôi cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đồng chí Lê Duän đặc 
biệt nhấn mạnh văn đề xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
và tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Đồng chí đã diễn đạt mối 
quan hệ khăng khít giữa khái-niệm 
chuyên chính vô sản và quyền làm 
chủ tập thề của nhân đân lao động- 
Đồng chí viết : « Trong thời kỷ quá độ, 


quyền làm chủ tập thề của nhân đản ˆ 


lao động, mà nòng cốt là liên mình 
công nông, thực hiện bằng Nhà nước, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng tiền phong 
của giai cấp công nhân, đó là chuyên 
chỉnh vô sản ? (tr 460—461). | 


Đà xây dựng chế độ làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa, trước hết phải 
thiết lập và không ngừng phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao đông về chính trị. Song nhĩ động 
chí Lê Duän đã nhiều lần phân tích, 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa không chỉ là chế độ chính trị, 
mà là mội hệ thống những quan hệ xả 
hội mới, xã hội chủ nghĩa bao gồm cả 
về chính tr;, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
th3 hiện một cách toàn diện và nhất 
- quán vai trò của nhân dân lao động 
là người làm chủ tập thê chìn chính 
ở nước ta. liệ thống các mối quan hệ 
đó xác định bản chất, đặo điểm và 
nội dung của xã hội mới, làm cho chủ 
nghĩa xã hội kháo về chất so với 
những chê độ xã hội từng tồn tại 
trước nó. 


Chế độ làm chủ tập thề đó vừa tà 
mục tlêu, vừa là động lực cơ bản của 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Nó được thực hiện và vận 
đóng theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, 
hân đan làm chú. Nhà nước quản Tló. 
Điều đó phủ hợp với quy luật phát 
triền khách quan của xã hội xã hôi 
chủ nghĩa, phủ hợp với những đặc 
điềm của đất nước ta. Nó vừa bảo 


bó. 


_« 


đảm quyền làm chủ tập thề`của nhân 
dân lao động, vừa tạo ra những điều 
kiện quan trọng cần thiết đồ nâng 
cao không ngừng ý thức và năng lực 
làm chủ của nhân đân lao động. 


Đông chí đã chỉ ra những nội dung 
cơ bản trong việc xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Đó 
là các quyền và nghĩa vụ của mỏi tỒ 
chức, mỗi cá nhân trong toàn thề cộng 
đòng xã hội được xác định và bảo 
đảm bằng Hiến pháp, pháp luật của 
Nhà nước và điều lệ, nội quy. quy 
tắc của các đoàn thề nhân dân, v.v. 
Sức mạnh làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động thề hiện ở sự kết hợp 
và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thề ở cả ba cấp: cả nước, địa 
phương và cơ sở. Bảo đảm và thực 
hiện sự thống nhất giữa lợi ích toàn 
xã hội, lợi ích tập thề và lợi ích cá 
nhân, sự phát triền' cân đối, hài hòa 
của toàn xã hội với sự phát triền toàn 
diện của mỗi cá nhân. Coi trọng trước 
hết phát huy sức mạnh của cộng đồng, 
làm sáng tỏ tính hơn hẳn của cộng 
đòng, đi đôi với khuyến khích mạnh 
mẽ sáng kiến cá nhân, tính năng động 
sáng tạo của cá nhân. Gắn bó chặt 
chẽ và kết hợp đúng đắn giữa cá nhân, 
gia đình và toàn xã hội là điều kiện 
cần thiết cho cuộc sống của mỗi người 
và của xã hội. Bảo đảm và tận dụng 
được mọi điều kiện, mọi khả năng đề 
thỏa mãn ngày càng tốt hơn những 
nhu cầu vật chất và văn hóa ngày 
càng tăng của toàn thè những người 
lao dòng, v.v. 


Đồng chỉ cho rằng, chế độ làm chỗ 
Lập thề xã hội chủ nghĩa phải trải qua 
môt quá trình hình thành và phát 
triền tử thấp đến cao, từ chưa hoàn 
thiện đến hoàn thiện. Ngay từ chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, 
chủng ta hoàn toàn có thề và cần 
phải xây đựng và không ngừng phát 
huy tác dụng của chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa. Quá trình xây 
dựng dó gắn hiền với quá trình xây 


đựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, nền văn hóa mớivvà con người 
mới xñ hội chủ nghĩa. Chế độ làm chủ 
lập thề xã hội chủ nghĩa là sản phảm 
tồng hợp của ba cuộc cách mạng, của 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
của quả trình cả biến cách mạng sâư 
sắc và triệt đề trên tất cả các lĩnh vực 
_ của đời söng xã hội. Trong mỗi chặng 
dường của thời kỳ quá độ, việc xây 
dưng và phát huy chế độ làm chủ tập 
thề xà hội chủ rghĩa có những nội 
dunz và bước đi cụ thề phù hợp với 
điều kiện và teình độ phát triền về 
el:¡nh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 
đát nước trong chặng đường ấy Phủ 
nhận yêu cầu khách quan của việc xây 
dựng chế độ hàm chủ tập thề xã hôi 
chủ nghĩa trong chặng đường hiện 
nay hoặc muốn xây dựng hoàn thiện 
ngay từ đầu chế độ làm chủ tập thà 
xã hội chủ nghĩa, đều là không đúng. 


Trong khi coi trọng xây dựng và 
phát triền tất cả các mặt khác nhau 

của đời sống xã hội, đồng chí Lê 
` Đuần đặc biệt quan tâm đếu nhiệm 
Đụ cơ bản nhất của cách mạng +ả hội 
chủ nghĩa ở nước ta là xâu dựng nèn 
` sắn ruấit lớn +ä hội chủ nghĩu. Bởi vì 
xét cho cùng, nhân tố kinh tế luôn 
lu2“n đóng vai trò quyết định, chỉ phối 
tất cả các mặt của đởi sống xã hội 


Đề xây đựng được nền sản xuất lớn 
xã hội chú nưhĩa, đối với nước ta thì 
tất yếu phải tiến hành công nghiệp 
bó^a xã hội chủ nghĩa, Dòng chí Lê 
luuần viết: “Công nghiệp hóa +ủ hội 
“hủ nghĩa là nhiệm vụ trung tân: của 
ca thời kỷ quá độ lên chủ nchĩa xã 
mội, nhằm Tạo ra cơ cấu kinh tế công — 
nóng nghiệp hiện đại, với nền đẹi 
công nghiệp cơ khí đủ sức trarg bị 
kỹ thuật mới cho toàn bộ nền Kinh tế 
quốc đân, với nền nông nghiệp sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa có trình độ 
hiện đại. Đó là cơ sở vạt chất kỹ 
thuật nhất thiết phải có đề thật sự xây 
đựng dược chủ nghĩa xã hội, nhất 


thiết phải eó đề cửng cố quốc phòng, 
bảo vệ vững chắc Tồ quốc ta. Đó cũng 
chính là cái mà chúng ta thiếu nhất, 
sự thiếu thốn này hằng ngày đè nặng 
trên hoạt động kỉnh tế và đời sống 
của nhân dân ta*® (tr 163). Mặc dù hiện 
nay chúng ta còn gặp nhiều khó khăn 
về kinh tế và đời sống, nhưng không 
được một phút nào coi nhẹ sự cần 


- thiết phải công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa. Pởi vì đó chính là ccn đường 
duy nhất đề giải quyết những khó 
khăn và thiếu thốn một cách cơ bản 
và vững chắc. 


Thế nhưng tiến hành cô"g nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta phải 
bắt đầu từ đâu và qua những chặng 
đường như thế nào? Trong chặng 
đường đầu tiên biện nay, nội dụng 
chủ yếu của công nghiệp bói xã hội 
chủ nghĩa là gì? Đó là một bài toán 


- kinh tế — xã hội tông hợp đang đặt ra 


trước Đáng ta và nhàn dân ta. Đồng - 
chí Lê Duần đã chỉ ra rằng: trong kế 
hoạch 5 năm 1981 - 1985 và những 
năm 80, tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta chủ yếu là: 
« Tậptrung sức phút triền imạnh nông 
nghiệp, coi nông nghiệp là mặt tràn 
hàng đt ìu, đứa nóng t:ghiệÐ mTIÓI buớc 
lên sản xuất lớn +ä hội chủ nghĩa, ra 
Sức dàu rạnh sản xuất hàng tiêu dùng 
và li p tục xáU dựng một số ngành cỏ: 
ng ltệp nặng quan trọng : hết hợprông 
nghiệp công nghiệp hàng liêu đùi 0à- 
công nghiệp ràảrg trong một cơ cáu 
cổng — nông nghiệp hợplú® tr 52). 


Như vậy là nội dung công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong chặug 


“đường trước mắt nhằm trước !ết, giải 


quyết một cách đúng đắn mối quan 3‡ 
giữa công nghiệp 0à nòng nghiện, bị 
Ir[ của nóng nghiệp trong mỗi quan lệ 
đó, kết hợp cong nghiệp UỚI nótmt| 


_ nghiệp thành mặt cơ cầu hợp tý. Đó là 


vấn đề có ý nghĩa quyết dịnh đối với 
quy mô, cơ cấu, tốc độ và hiệu quả 
của quả trình xảy dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xũ hội; 
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là cơ sở đề xác định phương hướng 
-đầu tư và sử dụng có hiệu quả vốn 
đầu tư, tồ chức và phân bố lao động, 
tồ chức quá trình sản xuất và tái sẳn 
xuất xã hội. 


Hưi tả, phải kẽt hợp đúng đản Diệc 


xàu dựng kinh tế trung tương oới phái 
- friền RLnh tế địa phương, thực hiện La 
cấp làm chủ; tích cực xâu dựng cơ 
câu tinh lể nông — công nghiệp huyện 
đẻ sử dụng tốt cái vốn quý nhất của 
chúng ta là lao động, đất đai (bao 
gồm cả rừng, biên) và ngành nghề, 
ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật, sử dụng tốt các cơ sở vật 
chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật hiện có. Chỉ có kết 
hợp tốt lao động và đất đai mới đưa 
nông nghiệp từng bước đi lên sẵn 
xuất lớn và mới thực hiện được một 
nội dung quan trọng của công nghiệp 
hóa trong chặng đường trước mắt. 
Trong Hội nghị thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương (Khóa ŸÌ “đồng chi 
Lê Đuần chỉ rõ rằng: “Trong chặng 
-đường hiện nay, nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu, phải sử dụng hết tao 
động, đất đai mở mang các ngành, 
nghề đề tiến lên Trong lúc này, 
không thề đề đất bị bỏ hoang, người 
lao động thiếu việc làm.. Từng cơ sở, 
từng địa phương phải kiềm kê, kiềm 
soát, có kế hoạch cụ thề phát huy hết 
tiềm năng lao động và đất đai, làm 
thêm nhiều của cải. Trong cả nước, 
cần có quy hoạch, kế hoạch, chíuh 
sách eụ thê, tích cực phân bố lại lao 
động, từng bước sử dụng 2š triệu lao 
động, khai thác có hiệu quả 10 triệu 
héc ta đất nông nghiệp và lỗ triệu héc 
ta đất rừng. Đó là vấn đề chiến lược 
sỏ một ®(tr 557), 


Ba tà, phải đầu mạnh sảẳn xuất hàng 
công. nghiệp tiêu dùng oà liếp tục xâU 
dựng một số ngành công nghiệp nặng 
quan trọng, nhằm trước hết cung ứng 
tư liệu san xuất cho nông nghiệp và 
hàng tiêu dàng cho nhân dân, sẵn 


phầm hàng hóa cho xuất khẩu. Việc' 
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sản vuất hàng tiêu đùng hiện đang gặp 
nhiều khó khăn khách quan về nguyên 
liệu, năng lượng. Nhưng cũng chính 
trên lĩnh vực này, chúng ca đang còn 
nhiều tiềm năng về lao động. công 
suất thiết bị máy móc và nguyên liệu 
trong nước. Nếu mỗi ngành; mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở biết đề ra những 
giải pháp cụ thề khắc phục khó khăn, 
sử dụng thêm được lao động và công 
suát mắẫy móc, nâng cao được chất 
lượng sản phim thì chúng ta có thề 
tiến bộ hơn. Theo đồng chỉ, nếu không 
xem nông nghiệp hiện nay là mặt trận 

hàng đầu thì là sai lâm, là không 
hiều được thực trạng kinh tế — xã 
hội nước tì, không biết phát huy thế 

mạnh vốn có của đất nước đề đi lên. 
Nhưng nếu xem nhẹ nhiệm vụ trung 
tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa sã hội là công nghiệp hỏa với 
nội dnng cơ bản là kết Hợp nông 
nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu 
và ưu tiên phát triền công. nghiệp 
nặng một cách hợp lý thì cũng là sai 
lầm lớn và không tưởng. Bởi vì—. 
đồng chí Lê Duần nhắn mạnh — 

“ chúng ta không bao giờ quên rằng 
cơ sở vật chất kỹ thuật duy nhất eủa 
chủ nghĩa 'xã hội là nền đại công 
nahiệp cơ khí hóa, có khả năng cải 

tạo cả nông nghiệp và trang bị kỹ 

thuật mới cho toàn bộ nèn kinh tế 

quốc dàn» (tr ã1). 

Bốn là, phải mở rộng các - quaa hệ 
kinh tế đối ngoại, đầu mạnh xuãi khầu 
pà nhập khầu, Đồng chí Lê Duầẫn cho 
rằng: “Mở rộng hợp tác quốc tế là 
một vấn đề có tính quy luật ? (tr 474); _ 
®/a bộ phận hợp thành của đường lối 
chiến lược kinh tế ® (tr 261) nhằm duy 
trì, phát triền sản xuất trohg nước, 
phá thế bao vây của địch đối với nền 
kinh tế nước ta. Đàu mạnh xuất khầu 
Đà hậ p khầu là một nhiệu vụ vừa cơ 
bản, vừa cấp bách đà giải quyết khó 
khăn về năng ftợng, nguyện liệu, vật 
tư cho sẵn xuất hiện nay, đề nhập kỹ 
thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. 


Năm là, phải thiết lập lại trật tự 
mới xả họi chủ nghĩa trẻn mặt trận 
phản phối, lưu thông. Xuất phát từ 
thực tế tỉnh hình hiện nay, mặt trận 
phân phối, lưu thông là nơi có nhiều 
vìn đề cấp bách, nóng bồng nhất, nơi 
có nhiều khó khăn và hiện tượng tiêu 
cực nhất và cũng là nơi đang diễn ra 
cuộc đấu tranh hết sức gay gắt giữa 
hai con đưởng xã hội chủ nghĩa và 
lư bản chủ nghĩa, đồng chí Lê Duần 
ehï rõ, phải thiết lập lại trật tự mới 


xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân 


phối lưu thông; phải làm chủ được 
mặt trận phân phối, lưu thông, trước 
hết là Nhà nước phải nắm được hàng, 
tiền và làm chủ được thị trưởng, dưa 
phân phối, lưu thông vào quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. mang bẵn chất của 
_e@hủ nghĩa xã hội, phù hợp với đặc 
điềm của chặng đường hiện nay. 


' - Trong nhiều tác phầm, đồng chí Lê 
DĐuần đã phân tích mối quan hệ hữu 
_e©ơ, gắn bó giữa việc xây dựng chế độ 
mới. nén kinh tế mới với việc XÂY 
dựng nên văn hóấ mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Chế độ mới và 
nên kinh tế mới có ảnh hưởng quyết 
định đến sự hình thànb và phát triền 
nen văn hóa mới, con người mới. 
Ngược lại những thẳng lợi của sự 
nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, 


con người mới sẽ trở thành một động 


lực to lớn thúc đầy tiến trình xây 
dựng chế đố mới và nền kinh ' tế mới: 


Việc xây dựng nền văn hóa mới, 
oon người mới'xã hội chủ nghĩa phải 
xuất phảt kử yêu cầu của cách mạng 
và của thời đại, dòng thời phải kế 
thửa và phát triền những tỉnh hoa của 
- nền văn hóa Việt nan trải qua hơn 
4000 năm lịch sử. Như vậy mới dưa sự 
nghiệp đó lên ngang với tàm cao của 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mới. Đặc trưng nòi bật của đân tớc 
Việt nam là lòng yêu nước thiết tha; 
là tỉnh cộng đồng, dân chủ, bình đẳng 
- trong quan hệ giữa người với người. 
Cộng đồng đề lao động, sinh sống, 
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dựng nước và giữ nướo, tử đó có tình 
thương nhau, trong làng, ngoài nước. 
Thương nước — thương nhà, thương 
người — thương mình ® (tr 83), nước 
và nhà là một, Tô quốc và ta là một. 
Khi chủ nghĩa Máce— Lê-nin chủ nghĩa 
cộng sản vào Việt nam, khi có Đăng 
cộng sản Việt nam lãnh đạo, tỉnh thần 
yêu nước, tính cộng đồng dân tộc 
Việt nam và tỉnh thần giác ngộ cộng 
sản chủ nghĩa gặp nhau, thì truyền 
thống yêu nước. cộng đồng Việt nam 
được khơi dậy mãnh liệt, tạo nên sức: 
mạnh vô địch. Đồng chỉ Lê Duần nhấn 
mạnh rằng: « Hiện nay, nước ta xây 
dựng chế dộ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân lao động, đó 
vừa là thực hiện tính quy luật của 
thời đại, vừa là kế thửa và nâng cao 
truyền thống văn hóa yêu nước và 
dân chủ hàng nghìn năm của dân tộc 
Việt-nam » (tr 83), * xây dựng nền văn: 
hóa mới và con người mới là điều 
cần và có thề thực hiện từng bước, 
từng phần ngay từ ngàv hôm nay. 
Trong chặng đường trước mắt này có 
những điều kiện khách quan và chủ 
quan cho phép chúng ta bước đầu tạo 
ra một xã hội đẹp về lối sống, về 
quan hệ giữa người và người, một xã 
hội trong đó nhân đân lao động cảm 
thấy sống hạnh phúc, tuy mức sống 
vật chất còn chưa cao 3 (tr 82), 


Trong các bài nói và hài viết của 
mình, đồng chí Lê Duân con luôn luôn 
đề cập một vấn đẻ có ý 'nghĩa quyết 
định là vấn đề nâng cso năng lực tồ 
chức 0à quản lý của Đăng và Nhà nước 
ta: « Chúng ta đã nhiều lần nhắn mạnh 
rằng sau khi đã có đường lỗi, thì công 
lác quản lú 0à lò chức thực hiện có ai 
trò cực kh quan trọng, quyết định bản 
Ilân 0ận mệnh của đường lỗi s (tr 480). 


Đồng chí Lê Duần nhấn mạnh rằng. 
Đẳng ta phải trải qua việc tô chức 
thực hiện đường lối mà uốn nắn 
những sai sót trong đó, cụ thồ hóa và 
hoàn chỉnh đưởng lối, nhất là trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
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độ lìn chủ nghĩa xã hội, khi mà cuộc 
sống đang đặt ra trên mỗi bước đi 
không biết bao nhiêu vấn đề cụ thê và 
mới mẻ phải được giải quyết. 


Vấn đẻ quan trọng và cấp bách 
- hiện nay là phải thực hiện đúng dắn 
những nguyên tắc cơ bản của cơ chế 
quần lý kinh tế mới xã hội chủ nghĩa. 
Đó là lấy kế hoạch làm trung tâm, 
gan liền kế hoạch, hạch toán kinh tế 
và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, nắm 
vững giá trị sử dụng đồng thời coi 
trọng giá trị và vận dụng đúng quy 
luật giá trị. Dó là thực hiện chế độ 
tự chủ tài chính cho cơ sở, mở rộng 
quyền chủ động cho địa phương, 
ngành và cơ sở, đồng thòi bảo đảm 
trung ương thống nhất quan lý toàn 
bộ nên kinh tế quốc dân. Dóö là thực 
hiện làm chủ ở ba cấp cơ bản: trung 
, ương, địa phương và cơ sở; kết hợp 


"_ dúng đắn và hải hòa ba lợi ích, luôn 


]uôn bảo đảm“ lợi ích cao nhất là lợi 
ích của toàn xã hội, chăm lo đúng 
mức lợi ích của tập thê, khuyến khích 
thích đáng lợi ích của người lao động. 
Đó là coi trọng và phát huy tính năng 
động, sáng tạo, nhiệt tình cách mạng 
của người lao động và vận dụng sức 
mạnh to lớn của khoa học, kỹ thưật 
tiên tiến; kết hợp chặt chẽ ba loại 
biện pháp : kinh tế, giáo dục và hành 
chỉnh. Đó là đồng thời đề cao kỷ luật, 
tầng cường trách nhiệm và mở rộng 
quyên hạn cho tất cả các ngành, các 
địa phương và các cơ sở. 


Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, sự đoàn kết với giai cấp vô sản 
và nhân đân toàn thế giới, dặc biệt 
là sự đoàn kết, hợp tác toàn diện với 


Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa: 


anh em khác, mối quan hệ hữu nghị 
đặc biệt và sự liên mình chiến đấu 
với nhân đân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia anh em là một «bảo đẳm cho 
thắng lợi của công cuộc bảo vệ Tô 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của nhân dân ta» (tr 403), Dòng chí 
Lê Duần khẳng định: thắt chặt tỉnh 
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hữu nghị và mở rộng quan hệ hợp 
tác với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em trên cơ sở chủ nghĩa Xác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế xã hội 
chủ nghĩa là vấn đề hàng đầu trong 
chính sách đối ngoại của Dáng và Nhà 
nước ta. Đoàn kết và hợp tác toàn 
điện với Liên xô luôn luôn là hòn đá 
tằng của chính sách đối ngoại của 
Đăng và Nhà nước ta. Š* Quan hệ đặc 
biệt Việt nam — Lào — Cdin-pu-chia q4, 
một quụ luật phái triền của cách mạng 
ba nước, là điền có j nghĩa sống còn 
đối ới Đàn mệnh của ba đán tóc ® 
(tr 13). Đồng thời, “chúng ta chủ 
trương thiết lặp và n:iở rộng quan hệ 
bình thường về mặt Nhà nước, về kinh 
tế, văn hóa và khoa học. ký thuật 
với tất cả các nước không phảu biệt 
chế độ chính trị xã hội trên cơ sở 
tôn trọng độc lập, chủ quycn, bình 
đẳng và cùng có lợi (tr 111). 


Vấn đè (ãăng cường sức chiến đầu 
Đủ nâng cao năng lực lãnh dạo của 
Đảng chiếm một vị trí dặc biệt quan 
trọng trong tập sách này Đồng chỉ 
Lê Duần chỉ rõ: Đăng cầm quyền có 
nghĩa là Đăng chịu trách nhiệm trước 
lịch sử về vận mệnh của dất nước, về 
bạnh phúc của nhân dân, về sự phát 
triền không ngừng đi lên của toàn xã 
hội. Trách nhiệm đó đòi hỏi Đăng 


- phải tăng cường sức chiến đấn và 


nâng cao năng lực lĩnh đạo toàn điện 
của mình, nhất là trên mặt trận kinh 
tế, «toàn Đẳng đi sâu vào. mặt trận 
kinh tế, cải tiến phong cách lĩnh đạo 
kinh tế, nâng cao năng lực và hiệu 
quả lãnh đạo kinh tế ® (tr 116). 


Nhiệm vụ (hen chối của công tác 
xây dựng Đảng hiện này, theo động 
chí Lê Duäần là $ t:¿p tục náng cdo 
tính giai cấp công nhàn, tính tiền 
phong của Đảng. rủ dựng Đăng pững 
mạinh Đồ chính trị, tư tường 0d tồ chức 
nhăn bảo đảm thực hiện thẳng lợi 
đường lõi của Đảng, nâng cao năng 
lực lãnh dạo của Đung dõi bởi sự 
nghiệp xà dựng chủ nghĩa xả hội nà 


~ 


h¿o nệ Tô quốc, làm cho Đảng ta luôn 
luôn: giữ uững bản chãi cách mạng 0à 


khoa học, một đảng thậi trong sạch, - 


có sức chiến đầu cao, gần bó chặt chẽ 
tới quần chúng » (tr 147). 

«zöng chí Lê Duần cho rằng phầm 
chất Và năng lực của người cán bộ, 
đẳng viên lúc này thề hiện ở tỉnh 
thần cách mạng tiến công, ở tỉnh tiên 


ph¬›ng, gương mẫu, tín tưởng vững. 


chắc œ thắng lợi của sự nghiệp xây 
đựng chủ nghĩa xã bội và bảo vệ Tô 


quốc, Ở sự hiều biết công việc, luôn - 


_ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; 
thẻ biện ở lập trường kiên định trong 
cuộc đâu tranh giữa hai con đường, Ở 
tình thần cảnh giác, ý chí chiến đấu 
chống lại âm mưu và hành động phá 
hoại, lấn chiếm, xâm lược của bọn 
bàinh trướng, bá quyền Trung Quốc 
đối với nước ta; thề hiện ở tỉnh thắn 
trách nhiệm, ý thức tồ chức kỹ luật; 
ở lối sống giản đị, lành mạnh, trong 
sạnh của người cộng sắn. 

Đồng chí chủ trương phải kiến 
quuếi dưa ra khỏi tồ chức của Đăng 
tái cả những phần tử cơ hội, những 
người tê liệt ý chí cách mạng, 
nh:ững kẻ bóc lột, tham ô, ức hiếp 
quản chúng, sống Xa hoa, trụy lạc. 
Đồng thời, Đảng phải Chu hút 0ào đội 
gi của mình những người tru tủ, 
giải: ngộ vẻ lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, có phầm chất cách mạng và 
hiểu biết cần thiết về khoa học kỹ 
thuật, về quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội được thử thách và rèn luyện 
trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. 

Đảng cầm quyền, theo đồng chỉ Lê 
Duân, còn phẫi biết hết sức coi trọng 
việc tạo ra trên quy mô toàn quốc 
_ cũng như trong tửng ngành, từng dịa 
phương, từng cơ sở một hệ thông 
những quan hệ đúng dẳắn giữa Đỏng 
lãnh dạo, nhân dân làm chủ, 0à ho 


nước quản tự. Một hệ thống những 
quan hệ đúng đắn như thế là một hệ 
thống bảo đảm vững chắc nhất sự lãnh 
đạo toàn điện và tuyệt đối của Đẳng 
đối vói toàn bộ đời sống xã hội và 
sự phát triền của xã hội, bảo đảm 
những khả năng tối đa và hiệu lực 
tối đa cho vai trỏ quản lý kinh tế và 
văn hóa của Nhà nước, bảo đảm 
tuyệt đối quyền làm chủ thật sự và 
sự sáng tạo lịch sử có kết quả nhất 
của nhân dân lao động. 


* 
Tác phầm của đồng chí Tông bí thư ' 
Lê Duần Cách mạng zã hội chủ nghĩa 
ở Việt nam (tập IV) đã tông kết mội 
cách sâu sắc tình hình nước ta trong 
một giai đoạn lịch sử rất quan trọng 
và phúc tạp.Nó cung cấp cho chúng 
ta những cơ sở lý luận và phương 
pháp luận mác xÍít—lê nịn nít về phân 
tích, đánh giá tình hình kinh tế, xã 
hội và vạch ra nhũng giải pháp cách 
mạng và khoa học clio tỉnh hình đó... 
Cuốn sách chẳng những đã nêu lên và 
giải quyết những vấn đề quan trọng 
nhất, cấp bách nhất của sự nghiệp 
cách mạng Việt nam trong chặng 
đường trước mắt, mà còn soi sáng 
những vấn đề căn bản nhất, cốt lõi 
nhất của toàn bộ sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nghiên 
cứu tác phầm quan trọng này, chúng: 
ta sẽ có được những nhận thúc đầy 
đủ hơn, toàn diện hơn, chính xác hơn 
về những tư tưởng. quan điềm và 
đường lối của Đảng, đề tiến hành 
mạnh mẽ và có hiệu quả việc tô chức 
thực biện, nhằm biến lý tưởng chủ 
nghĩa xã hội thành hiện thực sinh 
động trên đất nước yêu quý của 
chúng ta. 


TRẤN ĐỘ 
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VỀ VẤN ĐỀ KINH TẾ TRONG VĂN HÓA 


U Lẻ 
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. _ !~— QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA VÀ 
KINH TẾ 


Trong những năm gần đây, những 
vấn đề kinh tế trong văn hóa, xuất 
phát tử yên cầu của thực tiễn, được 
đặt ra một cách bức thiết, đặc biệt là 
sau Nghị quyết Hội nghị thứ của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng. 


Muốn giải đáp được rõ ràng những 
vấn đề kinh tế trong vấn hóa, cần có 
sự nhất trí về mối quan hệ giữa kinh 
tế và văn hóa trên cơ sở một quan 
niệm đúng đắn, đầy đủ về văn hóa. 


Văn hóa là tồng hợp những giá trị 
oậi chữi uà tình thần, do con người 
sáng tạo ra 0à được tích lũụ, lrao 
truyền lừ thế hệ nảu qua thế hệ khúc, 
suối dòng phát triền của lịch sử loài 
người. Hoạt! động của con người tạo 
ru những giú trị uăn hóa đó, cũng ld 
một hiện tượng ăn hỏa. Và con người, 
chủ thề của mọi hoạt động ăn hóa, 
cũng là một sản phầm của 0uãn hóa, 
là đối lượng phải hướng lới của mọi 
hoạt động 0uăn hóa. 


Như vậy, bản chất văn hóa là con 
người, là sự tiến bộ hoàn thiện của 
con người. thiếu văn hóa cũng dòng 
nghĩa với thiếu tính người. Nói rộng 
ra và đúng đắn hơn, con người phải 
là đối tượng phục. vụ, là đối tượng 


phải hướng. tới của mọi hoạt đệng: 
xã hội, kề cả kính tế, chứ không phải 


riêng gì hoạt động văn hó: 
Sự phát triền văn héa được quyết 
dỊn bởi những điều kiện vật chất của 
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đời sống xã hội, và do đó, lĩnh vực 


. sản xuất của cải vật chất là rất quan 


trọng trong mọi xã hội. Nhưng không 
phải chỉ cần có của cải vật chất dòi 
dào là sẽ có được hạnh phúc của con 
người trong một xã hội lý Lưởng. 


Nếu chúng ta không tạo ra nhu cằtt 
một cuộc sống tỉnh thần cao cả, nếu 
cuộc sống và lao động không được 
chiếu sáng bởi những lý tưởng cao 
quý, thì có thề xảy ra khả năng một 
SỐ người tự đóng khung mình frc ng 
thế giới hạa hẹp của những lo lắng 
vị kỷ, trong khi mức sống vật chát 
tíng lên không ngừng. Tiện ngủ oại 
chài lúc đó có thể chuyền ngược lại, 
từ cơ sở của sự phát triền tính thần, 
lrở thành một sức mạnh bóp méo 
nhàn lính, khiến con người tách rời 
những chân giá lrị của cuộc sống. 

Dảng cộng sản Việt nam đề ra 
đường lõi “tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng » đề thực hiện các mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội là nền sản 
xuất lón xã hội chủ nghĩa, chế độ lain 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nền 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa, nêu lên nhiệm vụự 
trung tâm của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa là xây dựng con người mởi 
xã hội chủ nghĩa, lại nêu khẩu hiệu 
chiến lược: Vì Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Như vậy quan điềm của Đẳng ta về 
văn hóa cũng là : văn hóa là con người, 
vỉ con người, vì hạnh phúc và sự 
phát triền của từng con người. Như 
vậy văn hóa hoàn teàn không phải 


t 


chỉ là một cái gì phụ thuộc vào kinh 
tế. theo sau kinh tế và chỉ là kết quả 
thụ động của sự phát triền kinh tếẽ. 
Văn hóa không phải là cái gì đề trang 
trí đởi sống, có cũng được, không có 
cũng chẳng sao. 

Trong thực tiễn, có nhiều hoạt 


động văn hóa có nhiệm vụ trực tiếp 
eÖ vũ cho việc hoàn thành các mục 


tiêu kinh tế. Vì vậy có người chỉ thấy “ 


có khia cạnh phục vụ đó, và chỉ thấy 
văn hóa là phương tiện, là công cụ 
cho kinh tế, cho chính trị. Thật ra, 
xăn hóa có vai trò chủ động và quan 
trọng của nó trong phát triền kinh tế 
và tiến bộ xã hội. Văn hóa xây dựng 
và bòi dưỡng con người, làm cho mọi 
can người nâng cao kiến thức, kỹ 
năng, thề: lực, nhiệt tình và sự khéo 
léo trong lao động, nâng cao năng 
lực làm chủ, tập thề xã hội chủ nghĩa, 
nó là động lực cho sự tăng năng suất, 
phát triền sẵn xuất và phát triền xã 
hội. Văn hóa hướng vào việc xây dựng 
những con ngưởi phát triền toàn diện 
và hài hòa đề tạo ra một cộng đồng 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa. lạo ra một xã hội văn hóa 
cao, một đời sống tươi vui, hạnh phúc 
cho nhân dân, văn hóa còn là rnục 
tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Chỉnh vi vậy chúng ta thưởng hay 
nhắc một ý kiến rất biện chứng và 
sâu sắc của đồng chí Tồng bí thư Lê 
Duïn là: văn hóa vừa là phương liện, 
vửa là động lực. vừa là mục đích của 
cách” mạng xã hội chủ nghĩa. 


Văn hóa với quan niệm đầy đủ như 
vậy. có mặt trong mọi ngóc ngách của 
đời sống xã hội, Các hoạt động văn 
hóa phục vụ các nhiệm vụ kinh tế, 
các hoạt động kinh tế lại phải có văn 
hóa, góp phần xây dựng văn hóa (hay 
rói cách khác phải phục vụ văn hóa), 


Như vậy. quan hệ giữa văn hóa 
và kinh tế là quan hệ biện chứng tích 
cực, quan hệ trong mội mục dích 
chính trị chung là râu dựng con người, 
phục pụ hạnh phúc của con người. 


Kinh tế nhằm 'mục đích xã hội chủ 
nghĩa cũng phải có văn hóa, phải tạo 
điều kiện cho văn hóa phát triền, 
Không phải chỉ có sức mạnh kinh tế - 
tạo ra văn hóa, mà văn hóa gó sức 
mạnh riêng, sức mạnh ấy thúc đầy 
phát triền kinh tế, tông bợp với sức 
mạnh kinh tế mà tạo ra sức mạnh củu 
cuộc sôi: g một xã hội, một đân tộc. 


lÍ - VẤN ĐỀ KÍINH TẾ TRONG 
VĂN HÓA N. 


Mọi hoạt động văn hóa —nghệ thuật 
đều ít nhiều có ý nghĩa kinh tế và 
đặt ra các vấn đề kinh tế cần được 
cân nhắc và giải quyết, bởi lẽ mọi 
dạng hoạt dộng văn hóa—nghệ thuật 
đều đòi hỏi một cơ sở vạt chất, kỹ 
thuật nhất dịnh, đều đòi hòi có sự 
tham gia của íL hay nhiều người. Nói 
như Lê-nin: “cuộc cách mạng văn 
hóa ấy, đối với chúng ta, có những khó ˆ 
khăn không thê tưởng tượng được, về 
mặt thuần túy văn hỏa (chúng ta bị 
mù chữ), cũng như về mặt vật chất 
(bởi vì muốn trở thành những người 
có văn hóa thì tư liệu vạt chất đề sản 
xuất phải phát triền tới một mức nào 
đó. chúng ta phải cỏ một cơ sở vật 
chất nhất định nàơ đó) » (1). 


Ý nghĩa kinh tế đó càng lớn, các 
vấn đề kinh tế đặt ra cảng phức tạp, 
khi những hình thức hoạt động văn 
hóa — nghệ thuật sử dụng những 
phương tiện kỳ thuật hùng hậu và 
hiện đại, và hướng tới một công 
chúng đông đảo hàng triệu người. 


Hiện nay. khi những quy mô hoạt 
động văn hóa ngày càng lớn, đụng 
nhiều đến vấn dề vật tư, kỹ thuật, 
đầu tư, chỉ, thu lớn, mặt kinh tế trong 
các hoạt động văn hóa có vẻ nói bật 
lên. thì trong chúng ta có người nghĩ 


(1) V.I. Lê-nin: Toản tép. Nxb Tiến bộ 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 45. tr. 429. 


b5) 


rằng “có một nền kinh tế văn hóa ®. 
Phải nói ngay rằng đó là một ý kiến 


khỏng đúng. Nếu khẳng định như vậy. 


tức là không có vấn đề văn hóa 
với nhiệm vụ và mục tiêu của nó, mà 
các hoạt động văn hóa chỉ còn là hoạt 
động kinh tế, văn hóa ấy cũng là một 
ngành kinh tế, như kinh tế nóng 
nyhiệp, kinh tế thủ công nghiệp, và 
nó chỉ có nhiệm vụ kinh tế mà thôi. 
Đây là một .sự lầm lẫn không thẻ 
chấp nhận được. Nếu theo như ý kiến 
này thì mọi hoạt động văn hóa, mọi 
hoạt động nghệ thuật đều phải nhắm 
kinh đoanh thu lãi, và phải tìm mọi 
cách thu li, và thu lãi càng lớn cặ¡ng 
tỐt, càng là hoàn thành nhiệm vụ 
tốt (2). Cũng theo ý kiến này, nhiều địa 
phương khi xảy đựng các công trình 
văn hóa thì đặt mục đích kinh tế lên 


hàng đâu, chọn công trình nào có thề - 


eó hoạt động thu hòi vốn nhanh và 
mau có lãi, chứ không xem xét đến 
nhiệm vụ chính trị của các thiết chế 
văn hóa là nâng cao đời sống văn hóa 
oho nhàn dân. Có địa phương ra 
quyết định chỉnh thức trao chỉ tiêu 
nộp ngân sách cho một thiết chế văn 
hóa (nhà văn hóa) như là một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu của nó. Và 
cũng do ảnh hưởng của ý kiến này, 
mà có lúc các cớ quancỏ thầm quyền 
trao chỉ tiêu thu chỉ tài chính cho các 
đơn vị hệ thuật như trao chỉ liêu 
cho một đơn vị kinh đoanh ; điều đó 
dẫn đến tình trạng có giám đốc nhà 
"hát, trưởng đoàn nghệ thuật khi đi 
tìm tiết mục cho đơn vị mình chỉ đề 
ra có một yêu cầu: gần khách», bán 
được nhiều vé, cỏn không cần xem 
xét gì đến yêu cầu tư tưởng, yêu cầu 
nghệ thuật. Và vì thế có một hồi 
chúng ta đã phải lên tiếng báo động, 
phê phán, ngăn chặn một hiện tượng 
gọi là “nghệ thuật thương mại ». Thật 
ra hiện tượng «nghệ thuật thương 
mại? có nhiều khía cạnh cân phân 
tích. Ở đây chỉ đề cập tới khía cạnh 
« kinh tế ? mà thôi. 
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Có một loại ý kiến cực đoan khác 
là không có vấn đề kinh tế trong vàn 
hóa. Văn hóa là văn hóa, bất cứ một 
hoạt động văn hóa nghệ thuật nào 
dều không có vấn đề kinh đoanh, 
không có vấn đề tính toán lỏ lãi, 
Trong hoạt dộng văn hóa chỉ có vấn 
dề yêu-cầu chính trị, tư tưởng là quan 
trọng nhất, “lã¡i» đuy nhất và chủ 
yếu của hoạt động văn hóa là « lãi 


-về chính trị, vẻ tư tưởng, Ý kiến 


này thưởnz dẫn đến một phương 
châm là phúi hoạt động. phải tạo ra 
cho kỷ được một sự kiện văn hóa, 
theo yêu eäu chính trị với bất cứ giá 
nào~ có thê gọi xu hướng này là xu 
hướng hoạt động văn hóa q bằng bất 
Cứ giả `nào ». 


Xu hưởng này dẫn đến tỉnh trạng 
quan liêu, bao cấp tràn lan, lãng phí 
ghê zớm trong hoạt động văn hóa, 
hoặc là đến chó bẻ tắc do không co 
cơ sở vật chất và kinh phi, cho nên “ 
không thê nào thực hiện được bất cư 
mộit loại hoạt động văn hóa nào. Xu 
hướng này không cần biết dến chuyện 
tính toán tiền nong, chỉ chờ cấp phát, 
cho nên cũng chẳng quan tàm đúng 
mức đến côn chúng. Chúng ta cho 
rằng hoạt dòng văn hóa nghệ thuật 
ở cấp trung ương cũng như ở địa 
phương cần được tiến hành một cách 
có hế hoạch, theo mội trình tự ưu tiên 
rò ràng, được các giới lãnh đạo và 
bản thân các văn nghệ sĩ các nhà hoạt 
động văn hóa bàn bạc kỹ, có tính toán 
khoa học, có tính loạn cả sẻ mặt 
kinh (Š. 


Qua những phân tích như trên, 
chúng "tôi đi đến một ý kiến khẳng 
định là có những ấn đề kinh lế trong 
ăn hóa. Nói những vấn đề kính tể 
trong văn hóa là vì có nhiều loại văn 
đề kinh tẻ đặt ra khúc nhau trong eác 
dạng hoạt động' văn hóa, ở các cấp 
văn hóa khác nhau. Ở mỗi dạng và 
mỗi cấp, cách giải quyết vấn đề kinh 


. tế một khác. 


Hướng giải quyết các vấn đề kinh tế 
trong văn hóa là tạo nguồn vốn và phát 
tiền vốn đề bảo đảm cơ sở vật chất 
kỳ thuật và kinh phí cho hoạt động 
văn hóa, chứ không phải nhầm kinh 


doanh có lãi. Các hoạt động văn hóa" 


hiện nay đều yêu cầu cơ sở vật chất 
kỳ thuật ngày càng lớn và càng cao. 
Cho nên mỗi hoạt động văn hóa đều 
phải đạt được cả hai mặt hiệu quả: 
hiện quả xã hội 0à hiệu quả kinh lẽ. 
Hiệu quả xã hội là hiệu quả của sự 
lác động vào tư tưởng, tình cảm và 
đời sống tỉnh thần của nhân dân. Hiệu 
quả kinh tế là hiệu quả của việc sử 
dung ở mức độ ngày càng cao cắc cơ 
sở vậi chất kỹ thuật và kinh phí, 
hiệu quả của việc tự mình phát triền 
cơ sở vật chất kỹ thuật đề cho hoạt 
động văn hóa có hiệu quả xã hội ngày 
càng cao hơn? rộng hơn và sâu hơn. 
Những chỉ tiên kinh tế đạt được của 
các cơ sở hoạt động văn hóa chỉ là 
những chỉ tiêu chứng minh mặt số 
lượng của hiệu quả xã hội do cơ sở 
hoạt dộng văn hóa tạo nên, chứ không 
thề là những chỉ tiêu cứu cánh của 
nó. không thề là chỉ tiêu duy nhất 
hoặc chủ yếu đề đánh giá hoạt động 
của cơ SỞ. 


IlÏ — NỘI DUNG VẤN®ĐỀ KINH TẾ 
TRONbG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA ~— 
NGHỆ THUẬT 


Mọi hoạt động văn hóa, dù là với 
quy mô nhỏ, địa phương, chuyên 
nghiệp hay không chuyên nghiệp đều 
đòi hỏi vật tư, kỹ thuật, sự tham dự 
của một số ít hay nhiều người. Mọi 
hoạt động văn hóa đều đòi hỏi kinh 
phí, và kinh phí đó phải được tính 
toán, đối chiếu với hiệu quả. Kinh phí 
bỏ ra càng lớn thì yêu cầu tính toán 
kinh tế càng phải cụ thề, chính xác, 
có luận chứng khoa học. Không phải 
ngẫu nhiên mà những ngành hoạt 
động văn hóa lớn, như điện ảnh, đều 


đã phải sớm có một số cán bộ kinh tế 
chuyên trách, được đào tạo có hệ 
thống ở nước ngoai. Rõ ràng chúng 
ta cần đi sâu nghiên cứu các vấn đề 
kinh tế trong văn hóa nghệ thuật. 


Chú ý đầy đủ ý nghĩa kinh tế trong 
hoạt động văn hóa — nghệ thuật có 
nghĩa là phải: - 

a) Sử dụng một cách tiết kiệm nhất, 
hợp lý nhất mọi phương tiện, mọi 
cơ sở-vật chất kỹ thuật hiện có. 


b) Tận thu mọi nguồn thu có khả 
năng, không đề thất thu. 


c) Chỉ những mục cần phải chỉ, với 
tỉnh thần tiết kiệm; tiết kiệm phải 
được mọi ngành, mọi cán bộ quán triệt 
như là một quốc sách. 


d) Xác định rõ ràng, một cách có cơ 
sở khoa học những cơ sở nào hoạt 
động phải có lãi, những cơ sở nào 
Nhà nước phải bù lỗ một phần hay 
toàn bộ, những cơ sở nào Nhà nước 
chỉ phải cấp một số vốn ban đầu, 
sau đó nó phải hoạt động có hạch 
toán v.V, 


Trong thời gian gần đây, việc xuất 
bản nhiều sách hay về văn học, các 
lịch đẹp và sự xuất hiện một sỐ vở 
kịch thành công như Nhân danh công 
lÚ, Tói oà chúng ta... đã cho chúng ta 
thấy một tình hình là các tác phẩm 
nghệ thuật và sản phầm văn học có 
chất lượng caồ có khả năng tạo ra 
hiệu quả kinh tế lớn. Và hiệu quả 
kinh tế là sự chứng minh trình độ 
của hiệu quả xã hội. Chúng ta phải 
làm sao cho hai mặt hiệu quả phát 
triền theo tỷ lệ thuận : có vốn LỐI tạo 


-_ điều kiện có sản phầm hay, sản phầm 


hay đáp ứng tỏt nhu cầu và thị hiếu 
của nhân dân, tạo nguồn thu lớn. 
Không nên đề nó phát triền theo tỷ 
lệ nghịch: tác phầm hay, sản phầm 
càng đắt tiền thì càng lỗ to; tác 
phầm rẻ tiền, nhiều điều đở, điều xấu 
lại tạo nguồn thu lớn. 


Tất nhiên, chúng ta không thề đè 
ra một phương châm chung là mọi 
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hoạt động văn hóa — văn nghệ, mọi 
đơn vị và cơ sở hoạt động văn hóa— 
văn nghệ đều phải có lãi, đều phải 
thăng bằng thu chỉ. Một quyết định 
như vậy cũng là quan liêu và thiếu 
thực tế, Chúng ta không thề từ cực 
đoan quan liêu, bao cấp chuyền 
ngoặt sang rơi vào cực đoan khác 
coi nhẹ, thậm chí lãng quên mục 
đích cao nhất của mọi hoạt động 
văn hóa, văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa là cung cấp những giá trị tỉnh 
thần và thầm mỹ cao đẹp, vượt trên 
mọi định lượng bằng đồng tiền, nhằm 
giúp cho con người mới xã hội chủ 
nghĩa phát triền toàn diện, hài hòa 
và cân đối. Chính sách kinh tế đối 
với các loại hoạt động văn hóa văn 
nghệ, các cơ sở hoạt động văn hóa 
văn nghệ phải là một chính sách có 
phân biệt đối đãi. 


Nội dung của vấn đề kính tế trong 
một cơ sở hoạt động văn hóa hay 
trong môt đạng hoạt động văn hóa 
buộc ta phải suy nghĩ và tính toán: 

a) Giải quyết các văn đề vật tư, kỹ 
thuật, kinh phí hoạt động bao gòm: 

~ Vốn đề tạo những cơ sở ban đầu. 

— Vốn cho quá trình bảo dưỡng, 
sửa chữa, bồ sung. 


— Kinh phí ban đầu và những kinh 
phí hoạt động thường xuyên theo kế 
hoạch, hoặc đột xuất, bất thường. 

b) Phát hiện, tạo ra những hoạt 
động có thu đề đáp ứng những đòi 
hỏi về vốn, về kinh phí hoạt động, 
kinh phí chỉnh sách, tận dụng các khả 
năng hoạt động chuyên môn đề tăng 
nguồn thu, mức thu. _ 


c) Cá hai mặt tạo vốn, chỉ và thu- 


đều có tính toán, cân nhắc tìm ra 
phương thức và mức độ thế nào là 
hợp lý nhất, là góp phần phát triền 
.chức năng xã hội của hoạt động văn 
hóa, không đề hoạt động văn hóa bị 
biến đạng. ` 

-d) Cần có chính sách xã hội đối với 
văn hóa nghệ thuật, như đã eó chỉnh 
sách xã hội trong giáo dục (sách 


38 


Š- «4 


giáo khoa) trong y tế (thuốc chữa: 
bệnh) v.v. Chính sách xả hội cần 
thề hiện ra 2 hình thức: 


— Bảo trợ (không phải là bù lỗ tràn 
lan) cho những hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật không thề thăng bằng chỉ 
thu. E 


— Đặt hàng : các cơ sở hoạt động 
văn hóa nghệ thuật cần được đặt 
hàng đề có căn cứ hạch toán. 


IV — PHÂN' LOẠI CÁC HOẠT ĐỘNG: 
VĂN HÓA DƯỚI GÓC ĐỘ KINH TẾ 


Việc phân loại một cách thích. 


đáng các hoạt động văn hóa dưới góc 


độ kinh tế là tiền đề, điều kiện thiết 
yếu đề mỗi cơ sở, mỗi loại hoạt động 
văn hóa có hướng đi, cách làm ăn 
rõ ràng, tránh tỉnh trạng bao cấp, bù. 
lỗ không đúng đắn, và khuyến khích 
tỉnh chủ động, sáng tạo của cơ SỞ, 
của mỗi loại hoạt động văn hóa. 

1— Các cơ sở sản xuất các loạt uật tư: 
săn hóa, như sản xuất phim sống,. 
nhạc cụ, máy am pÌi, son phấn... nói 
tóm lại là các loại nguyên liệu vật 
liệu, vật tư trực tiếp phục vụ hoạt: 
động biều diễn và sáng tác văn hóa — 
văn nghệ. Hoạt động của các cơ sở 
này phải cớ tính chất kinh đoanh 
thật sự. F 


.. 9= Cúc cơ $Sở sản xuất sản II kÑB: uăn 
hóa nghệ thuật, như các xi nghiệp ấn 
loát, xuất bản, sản xuất băng nhạc và 
đĩa hái, xí nghiệp sản xuất phim điện 
ảnh v.v. Các cơ sở này phải hạch 
toán kinh tế đầy đủ, làm ăn phải tỉnh 
lỗ lãi; tuy nhiên không thề áp dụng- 
nguyên xi các thề chế tài chính như: 
đối với các cơ sở sản xuất kinh C0E0nR 
của các ngành kinh tế. 


3-Các cơ sở biều diễn 0uà sáng tạo. 
nghệ thuái, bao gồm các rạp và các 
đoàn nghệ thuật sân khấu, ca múa 
nhạc, xiếc, các tạp kỹ. Các loại cơ sở 
này cũng có ý nghĩa sản xuất, nhưng 


lả sản xuất sáng tạo, đồng thời có ý 
nghĩa địch vụ- ¬. 

Có những loại cơ sở sáng tác và 
biều diễn một loại hình nghệ thuật 
được đông đảo công chúng rất ham 
thích,cồ khả năng bán vé thu tiên 
lớn như xiếc, cải lương, tạp kỹ, nhạc 
nhẹ. Những loại hình nghệ thuật này 
.có thứ Nhà nước chủ trương khuyến 
khích phát triền, có thứ không chủ 
trương khuyến khích (tuy không cấm). 
Đối với các cơ sở này, cần có chính 
sách tài chính cụ thê đề thực biện 
việc khuyến khích và không khuyến 
khích. 

Có những loại cơ sở phụ trách 
những loại hình nghệ thuật cao cấp 
mà việc sáng tác, dàn dựng, đào tạo 
rãi tốn kém, khó khăn, trong khi đó 


công chúng chưa quen biết, chưa ham 


thích (như ð pê ra, ba lê, giao hướng, 
tuồng, chèo v.vy.). Trong số này, có 
loại nhất thiết phải có, một mặt đề làm 
tho bộ mặt nghệ thuật đất nước 
_ phong phú, mặt khác đề chuần bị cho 
những bước phát triền pghệ thuật cao 
hơn sau này, thì Nhà nước có 
chính sách tài chính thích hợp. 


CÓ loại tuy cũng cần thiết, nhưng 
'YÌ nô có những yêu cầu hết sức cao về 
kinh lẾ và kỹ thuật, mà tình trạng 
tính tế chung của đất nước chưa cho 
phép thì phải cân nhắc, xem có nên 
lập ra hay không nên lập ra, chứ đứt 
khoát không đề xảy ra tình trạng * có 
để mà không có nuôi ». 


(Tác cơ sở địch oụ bảo lồn, bảo 


tảng, các cơ sở làm chức năng truuền 
bá pà phồ Cập oăn hóa, như các viện 
bảo tàng, nhà triền lãm, nhà truyền 


thống, thư viện v.v. Tùy tình hình,. 


sắc eơ 8 này có thỀ thu một số khoản 
lệ phí nhất định, một mặt đề đóng 
góp vào ngân sách văn hóa chung của 
trung ương hay địa phương, mặt khác 
đỀ gây quỹ hoạt động cho mình. 
Các nhà oăn hóa ở các cấp làm nhiều 


chức năng, trong đó có những chức 
tăng chính như sáng tác, phồ cập, 


bảo tồn và đào tạo, đồng thời lại 
thưởng đóng vai trò trung tâm xúc 
tác văn hóa của địa phương và 
vùng v.v. Do có nhiều chức năng như 
vậy cho nên các nhà văn hóa cần 
được hưởng một quy chế tài chính 
riêng, do các cấp chính quyền địa 
phương quyết định, tủy theo tỉnh hình 
cụ thê. 


Š— Các cơ sở kinh doanh có lính chất - 


dịch 0ụ thương nghiệp, như các loại 
cửa hàng, cửa hàng sách, văn hóa 
phảm, cửa hàng mỹ nghệ, mỹ thuật, 


cửa hàng chụp ảnh, cửa hàng sửa 


chữa các thiết bị văn hóa v.v. Những 
cơ sở này hoạt động theo phương 
thức thương nghiệp và dịch vụ— 
nghĩa là buôn bán lấy lãi và làm 
thuế lẩy công. Có cửa hàng có thề 
kinh doanh một mặt hàng, hoặc nhiều 
mặt hàng có tỉnh chất gần nhau. Một 
cơ sở dịch vụ có thê địch vụ một thứ 
hoặc nhiều thứ tông hợp. Các cơ sở 
này phải có lãi và thu nhập đều, 
nhưng phải coi trọng chức năng 
truyền bá văn hóa, các mặt hàng 
kinh doanh phải bảo đẫm tỉnh lành 
mạnh và tiến bộ của văn hóa. 


6— Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, 
các trườïtg học; các oiện nghiên cứu uèề 
uän hóa, nghệ thuật. Các trường học 
văn hóa, nghệ thuật các cấp, các loại là 
những nơi đào tạo những văn nghệ sĩ 
có năng khiếu, những nhà hoạt động 
và quản lý văn hóa có tài năng, có 
trỉnh độ. Các viện nghiên cứu văn 
hóa các cấp là những nơi tiến hành 
các công trình nghiên cứu khoa học,' 
nhằm vào những chủ đề mà nếu giải 
quyết tốt và thích đáng, sẽ có tác 
dụng đầy mạnh sự phát triền của toàn 
ngành văn hóa văn nghệ nói chung, 
của một số ngành, một số địa phương 
nói riêng. 

Các cơ sở này vốn đã có kinh phí 
theo tiêu chuần, nhưng những kinh 
phí đó thường hết sức hạn chế. 
JTrong khi đó chất xám và sức lao 
động của các cơ sở chưa được khai 


- 


h.. 


thác nhiều. Ở đây, có thề có hoạt 
động kinh tế nhằm phát huy cao hơn 
nữa trình độ và khả năng chuyên 
môn của các cơ sở và tăng cường khả 
năng tài chính cho các cơ sở. 


Do hoạt động văn hóa trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa có tính đặc thù của 
nó, ch nên các vấn đề kinh tế trong 
văn hóa xã hội chủ nghĩa phải được 
giải quyết theo những nguyen tắc 
nhất định: 

1— Các cơ quan Nhà nước phải là 
người có trách nhiệm lớn nhất trong 


việc đầu tư, bảo trợ, là người bảo trợ - 


hào hiệp nhất cho các hoạt động văn 
hóa sáng tạo. Nhà nước có thề huy 
động nhàn dân tham gia đóng góp 
theo một thề chế nhất định, hoàn 
toàn không thề đề mặc cho các cơ sở 
hoạt động văn hóa tự xoay xở, tự túc 
trong hoạt động của mình được. 

2—Các cơ sở hoạt động văn hóa đều 
. @ trách nhiệm về hai mặt hiệu 
quả của mình là “hiệu quả xã hội s 
và hiệu quả kinh tế. Phải chú 
trọng trước hết đến ø hiệu quả xã hói ®, 
không hoạt động theo lối chỉ nhằm 
« thu càng nhiều lãi càng tốt ®; nhưng 
không bỏ qua một khả năng thu nào, 
và cũng không hoạt động theo kiều 
e bằng bất cứ giá nào }®. 

3— Mỗi loại hoạt động văn hóa có 
một loại khả-năng hoạt động kinh tế 
khác nhau. 


Nhà nước xác định các chính sách 
tài chính một cách có hệ thống phù 
hợp với các đạng hoạt động kinh tế 
trong các loại hoạt động văn hóa đề 
bảo đảm cả nguyên tắc 1 và nguyên 
tấc 2. Không thề áp dụng nguyên xỉ 
các thề chế tài chính với các cơ sở văn 
hóa như đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh của các ngành kinh tế. 


4— Triệt đề vận dụng nguyên tắc 
Nhà nước và nhân dân củng làm, với 
quan niệm nhân dân tham giã đóng 
góp vật tư, lao động, tiền của, sức 
mua, trí tuệ và khả năng sáng tạo, 
hoạt động. Cần tính toán được sự đóng 
góp này, và thề chế hóa sự đóng góp 
sao cho phù hợp với sức của đân và 
được lòng dân. Cần chống các hiện 
tượng lạm dụng. 


* 


Vấn đề kinh tế trong văn hóa là 
một vấn đề mới mẻ, lại là vấn đề có 
nhiều yếu tố khó tính toán, nhiều mối 
quan hệ lắt léo. Chúng tôi nêu ra một 
số ý kiến trên đây là đề mong có 
được sự nghiên cửu tiếp tục sâu hơn, 
kỳ hơn, 


HOÀNG CHÍNH` 


Nghiên cửa 


XÂY DỰNG PHƯƠNG PHẤP TỨ DUY 


(Ấ(H MẠNG VÀ KHOA 


HỤC tiễn của cuộc chiến tranh giải 
phóng trước đây và chiến tranh 

- bảo vệ Tồ quốc ngày nay, cùng 
với thực tiễn của cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang 
tác động mạnh mẽ đến phong cách, 
nếp suy nghĩ của nhân dân ta, của 
mỗi người chúng ta. Đề thúc đầy thực 
tên cách mạng phát triền không 
ngừng, một yêu cầu rất quan trọng 
và cấp thiết được đặtra đối với mỗi 
. người chúng ta là xây dựng cho mình 


một phương pháp tư duy cách mạng 


và khoa học. 


Phương pháp tư duy đó là hết sức 
cần thiết và có tác dụng to lớn giúp 
chúng ta nhận thức đúng và hành 
động đúng. Nó lại càng eần thiết khi 
muốn nhìn nhận đúng và hành động 
đúng trước tình hình cuộc sống diễn 
hiến phức tạp, khi muốn tìm cách 
vượt lên những khó khăn chồng chất 
đè tiến về phía trước. Phương pháp 
tư duy khoa học đem lại cho con 
hgười khả năng sáng tạo, năng động 
(rong nhận thức và hành động phủ 
hợp với những yêu cầu khách qúan 
ni cuộc sống, của sự phát triền xã 
ội. 


Tư duy hạy nhận thúc nói chung 
là sự phản ánh hiện thực khách quan 
Yảo trong bộ não, hình thành ý thức 
tư trỏng ở mỗi người. Tư tưởng của 
mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu 


HỌC 


tố, song trtn một mức độ lớn phụ 
thuộc vào trình độ tư đuy của mỗi 
người. Trước một vấn đề do thực 
tiễn đặt ra, mỗi người, tùy theo trình 
độ tư duy của mình mà nhận thức 
khác nhau. Trình độ tư duy của mỗi 
người phụ thuộc vào tri thức và kinh 
nghiệm thực tiễn đã tích lũy được, và 
phụ thuộc một phần quan trọng vào 
phương pháp tư duy. 


Trong lịch sử phát triền tư duy 
của loài người, phương pháp tư duy 
siêu hình nói chung thích ứng với 
giai đoạn trình độ con người nhận 
thức thế giới trong sự cô lập, tĩnh 
tại, bất biến. Phương pháp tư duy, 
biện chứng duy vật với những nguyên 
tắc phản ánh tính vận động và phát 
triền khách quan của sự vật và hiện 
tượng trong mối quan bệ ràng buộc 
lần nhau, cho phép người ta đi sâu 
nhận thức bản chất thật sự của thế 
giới nói chung và của mỗi sự vật, 
hiện tượng. 

Sự hình thà:h và phát triền của 
phương pháp tư duy phụ thuộc vào 
thế giới quan và trí thức khoa học 
của mỗi người, đồng thời cũng -phụ 
thuộc vào sự rên luyện của môi 
người trong quá trình nhận thức và 
hoạt động thực (tiễn. NILững thói quen, 
nếp sinh hoạt và làm ăn, lợi ích giai 
cấp, truyền thống tỉnh thần, đặc điềm 
đân tộc... phản ánh điều kiện sinh 


LÁ) 


sống và trình độ sẵn xuất cũng ảnh 
hưởng rất lớn tới phương pháp tư 
duy của mọi người. 

Nền sẵn xuất nhỏ có đặc điềm lớn 
nhất là sự tách rời những cá nhân 
người sản xuất với nhau. Trong nền 
sản xuất đó heạt động sản xuất của 
con ngưởi với những công cụ lao động 
thỏ sơ, diễn ra rời rạc, đơn điệu, 
chậm chạp. Thiên nhiên cỏn là những 
lực lượng thần bỉ đè nặng lên con 
người... Trong điều kiện đó, phong 
cách, nếp nghĩ của ngưởi sản xuất 
nhỏ đã hình thành với đặc trưng chủ 
yếu là thưởng nhìn sự vật, hiện tượng 
trong sự biệt lập, tĩnh tại và chỉ thầy 
hình thức bề ngoài của nó, không 
nhìn thấy được những mối liên hệ 
phác tạp. những sự tác động từ nhiều 
phia của các yếu tố khác nhau. Vị 
vậy, tư duy của người sản xuất nhỏ 
không đạt đến sự phân tích toàn diện, 
không đi vào bản chất nội tại của sự 
vật, hiện tượng, mà chỉ thấy những 
khía cạnh nào đó, những tính chất 
nào đó thích hợp với mục đích thực 
dụng, nhất thời, phiến điện của họ. 

Những người sản xuất nhỏ cũng 
không quen nhỉn nhận, xem xé! sự 
vật trong sự vận động, phát tr:ền, 
chuyên hóa phức tạp đầy mâu thuẫn 
của nó. Người ta suy nghĩ, tiếp thu 
những kinh nghiệm một cách thụ 
động, không kiềm nghiệm. phê phán 
Người ta không dám thay đồi những 
trật' tự, nền nếp đã lỗi thời, thưởng 
phủ nhận những mầm mống tích cực 
mới nảy sinh. Cũng do thiếu sự suy 
nghĩ, phân tích một cách khoa học, 
cho nên trước những cái mới, hoặc họ 
phủ nhận theo cảm tính, hoặc tuyệt 
đối hóa mặt tích cực, mà không thấy 
được trong cái mới: nảy sinh ấy có 
những hạn chế gì cần phải khắc phục, 
cải tiến. Đó là thái độ cực đoan và sự 
cứng nhắc trong phương pháp tư 


duy của người sản xuất nhỏ. Người. 


sản xuất nhỏ không có quan điềm 
lịch sử và không có ý thức rö ràng 
về tính cụ thề của chân lý..- 
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Hơn thế nữa, ở nước ta, chủ nhĩa- 


phong kiến tập quyền phương Đông 
thống trị hàng nghìn năm, chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới thống trị hàng 


trăm năm đã ảnh hưởng không nhỏ . 


tới ph ng cách, nếp suy nghỉ của 
mỗi người trong cuộc sống, nhất là 
trên lĩnh vự: kinh tế — xã hội. Sống 
trong nền sản xuất nhỏ hàng nghìn 


năm không tiến lên được một bước,. 


người ta vẫn ca ngợi cái thú điền 
viên. Đánh giá eon người không phải 
trên năng suất, chất lượng và hiệu 


quả lao động của mỗi người đã đóng. 


góp cho xã hội, mà lại bằng những 
tiêu chuần hình thức bề ngoài, bằng 


địa vị, danh vọng. Chỉnh vì vậy, tư: 


duy thường bị vướng mắc trong 


những định kiến. mặc cảm và những 


yếu tố hình thức chủ nghĩa. ˆ 


- Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã 
hội từ một nền sản xuất nhỏ là phồ 
biến, đất nước lại phải trải qua 30 
năm chiến tranh liên tục và áo liệt, 
Những yếu tố đó đã ¡n đấu ấn đậm nét 
lên phương pháp tư duy của mỗi người 
chủng ta. Chiến tranh cách mạng, 


chiến tranh giải phóng có những quy - 


luật của nó. Thực hiện khầu hiệu: 
® Tất cả cho tiền tuyến», « Tất cả đề 
chiến thắng bọn xâm lược *®, « Không 


có gì quý hơn độc lập, tự đo?, chúng 


ta không thề không phục tùng những 
quy luật của chiến tranh. Tăng cường 
tính tập trung, hạn chế dân chủ, thực 
hiện lối lãnh đạo, chỉ đạo, điều bành 
kiều thời chiến là một điều cần thiết. 
Trong hoàn cảnh chiến tranh, làm như 
vậy mới có thề tập trung được mọi 


lực lượng, phát huy mạnh mẽ ý chỉ. 


và tỉnh thần cách mạng tiến công... 


Mặt khác, ngày nay đo những hậu quả. 


nặng nề của chiến tranh ác liệt kéo. 
đài đề lại tâm trạng muốn nhanh 
chóng vượt ra khỏi những đồ nát của 
chiến tranh, xây dựng cuộc sống yên 
ồn, ấm no trong khi những điều -kiện 
vật chất hiện có cỏn thấp cũng dễ dẫn- 
đến cách suy nghĩ đơn giản, nôn nóng 
đốt cháy giai đoạn, chủ quan,duy ý chi. 


Sự nhận thức về đặc điềm của đất. 
nước, bước đi của chặng đường đầu 
tiên, về những mâu thuẫn trong quả: 


trình xây dựng chủ nghĩa xã hội còn 
chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, chưa toàn 
diện. Đặc biệt là sự biều biết về con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
một nước kinh tế còn kém phát triền 
như nước ta, eỏn nhiều hạn chế, chưa 
được tồng kết và kiềm nghiệm đầy 
đủ trong thực tiễn. Đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý phần lớn chưa 
được đào tạo một cách có hệ thống 
về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, 
chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực này. Những điều đó 
cũng ảnh hưởng tới phương pháp tư 
duy của chúng ta. 


* 


Thực tiễn cách mạng sôi động, biến 
chuyền. không ngừng của sản xuất đại 
công nghiệp đòi hỏi phương pháp tư 
duy phải phủ hợp với nó. Ý nghĩa có 
tính chất quyết định của thực tiễn đối 
với phương pháp tư duy là ở đó. Tuy 
nhiên việc học tập vận dụng những 
nguyên tắc của phương pháp tư duy 
biện chứng duy vật, việc bồi dưỡng 
tỉnh cảm, tr tưởng trong sáng. cũng 
là yếu tố hết sức quan trọng đề có 
được phương pháp tư duy cách mạng, 
khoa học. 


Phương phâp tư duy biện chứng 
duy vật là phương pháp tư duy khoa 
_ học nhất và cách mạng nhất cả trong 
nghiên cứu lý luận và hoạt động thực 
tiễn. Tư duy biện chứng có một hệ 
thống các nguyên tắc của nó. mà thực 
chất là các quy luật của lô gích biện 
chứng phần ánh những quy luật chung 
của thế giới ' khách quan. Những 
nguyêp tắc ấy được coi như con 
đưởng mà tư duy phải -đi qua đề hướng 
tới nhận thức được đối tượng trong 
cái chung và cái riêng của nó, 


. Phương pháp tư duy biện chứng 
đòi hỏi mỗi quá trình tự duy phải 
dẫn tới những kết luận khách quan,. 
khoa học. Bởi vậy, những kết luận ấy 
phải là kết quả của những thông tin 
trung thực về đối tượng mà con người. . 
nghiên cứu. Những căn cứ làm điềm 
xuất phát cho mỗi quá trình tư duy 
cũng phải thật sự khách quan. Vì vậy 
tư duy phải bám sát đối tượng trong 
những không gian và thời gian cụ 
thề. Đó là nguyên tắc về tính lịch sử 
cụ (hề của phương pháp tư duy. 


-Đương nhiên mỗi sự vật, hiện tượng 


luôn luôn vận động, phát triền và 
chuyền hóa. Do đó, nguyên tắc về tính 
lịch sử cụ thề không có ý nghĩa là tư 
duy về một đối tượng đứng im, chết 
cứng, mà bao hàm việc xem xét sự 
vận động tất yếu bên trong của nó. 
Như vậy các phạm trù, khái niệm vừa 
phải có tính vững chắc, vừa chứa 
đựng khả năng mở rộng, bồ sung và 
chuyền hóa. Những quy luật về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đã được hội nghị các 
đẳng cộng sản và công nhân các nước 
xã hội chủ nghĩa họp ở Mát-xcơ-va 
năm 1957 và năm 1960 nêu ra là phồ 
biến đối với tất cả các nước đi lên 
chủ nghĩa xă hội. Dưới sự táo động 
của những quy luật phồ biến ấy, chủ 
nghĩa xã hội được xây dựng mới là. 
chủ nghĩa xã họi chân chính, khoa 


.‹học của chủ nghĩa Mác — LA-nin. Song 


thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới trong những năm qua 
đã đặt ra nhiều vấn đề, như : quan hệ 
giữa các quy luật kinh fế của chủ 
nghĩa xã hội với quy luật giá trị 
trong chủ nghĩa xã hội ; quan hệ hàng 
hóa ~— tiền tệ, hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; quan 
hệ giữa kinh tế quốc doanh, tập thà 
gia đình và chế độ sở hữu; sử dụng 
các đòn bầy kinh tế, thực hiện phân 
phối và công bằng xã hội phân công 
và hợp tác kinh lế quốc tế xã hội chủ 
nghĩa với việc phát triền kinh tế theo. 
chiều rộng, chiều sâu và công nghiệp: 


43. 


hóa xã hội chủ nghĩa ở những nước 
kinh tế còn kém phát triền. Bước vào 
thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
nếu không có phương pháp tư duy 


cách mạng và khoa học thì không thề. 


đắp ứng được những yêu cầu mới 


mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đặtra. ˆ 


Phương pháp tư duy khoa học coi 
sự tồn tại của sự vật, hiện tượng 
trong không gian và thời gian nhất 
định đều phù hợp với những hoàn 
c¡nh cụ thề. Một khi sự vật cên tồn tại 
tất vếuthì không thềphủ định nó từ bên 
ngoài dù đưới hình thức lý luận hay 
thực tiễn. Mỗicơ cấu kinh tế, mỗi cơ 
chế quản lý đều có một vai trò nhất 
định trong tiến trình phát triền của 
xã hội loài người, đều có những đóng 
góp nhất định vào sự tiến bộ chung. 
Một khi nó còn phát huy tác dụng tích 
cực thì không nên và không thề phủ 
lịnh nó, chuyền nó song một giai 
đoạn phát triền khác, dù cao hơn. 
1'*òng thời cũng cần thấy rõ những 
giới hạn tích cực của nó tới đâu là kết 
thúc đề kịp thời chuyền sang một giai 
đoạn mới phủ hợp với hoàn cảnh đã 
thav đôi, Vấn đề khoán sản phầm 
cuối cùng ến nhóm và người lao 
- động trong hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, vấn đà kinh tế gia đình của 
nỏng dân tập thề và những người lao 
động khác, vấn đề phát huy tính tích 
cực của người lao - động bằng biện 
pháp dùng lợi Ích vật chất đề khuyến 
khích, kết hợp hài hòa lợi Ích xã hội, 
lợi ¡ch tập thề và lợi ích cá nhân 
người lao động và nâng cao giác ngỘộ 
chính trị tư tưởng... là những thực tế 
sinh động về nhiều mặt, trong đỏ có 
mặt về phương pháp tư duy. Ngược 
lại khi bản thân sự vật đã phát triền 
tới mức độ tự nó đòi hỏi phải phủ 
định, tức là sự tồn tại*tất yếu của nó 
đã không còn nữa, thì cách nhìn nhận 
sự Vật và sự suy nghĩ cũng phải 
chuyền theo đề kịp thời thích ứng 
với sự vật mới. Cơ chế quản lý bao 
cấp bình thành trong điều kiện chiến 
tranh Réeo đài, ác liệt và có sự viện 
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trợ to lớn của bên ngoài. Nó đã thích 
ứng và cần thiết trong điều kiện chiến 
tranh. Cơ chế quản lý đó lẽ ra phải 
được thay đồi khần trương trong 
hoàn cảnh mới thì lại đề chậm trễ, 
kéo dài, trở thành cơ chế tập trung 
quan liêu — bao cấp, nhất là trên lĩnh 
vực giá — lương — tiền, kìm hãm sự 
phát triền sản xuất, rây thêm khó 
khăn cho đời sống của nhân dân, 
nhất là cần lộ, công nhân, viền chức, 
lực lượng vũ trang. Cơ chế đó phải 


- đứt khoát được phủ định và thay thế 


bằng cơ chế quản lý mới lấy kế hoạch 
làm trung tâm, gắn liền kế hoạch với 
hạch toán kinh tế và kính doanh xã 
hội chủ nghĩa. Song ở đây sẽ lại không 
đúng về phương pháp tư đuy, nếu 
nghĩ rằng ngày một ngày hai có thề 
chuyền hẳn toàn bộ cơ chế quản lý cũ 
sarg cơ ch# quản lý mới, mặc dù phải 
làm kiên quyết, khản trương. Bởi vì 
đây là công việc rất phức tạp, đòi hỏi . 
phải có một quá trình nhất định. 
Đương nhiên tỉnh linh hoạt, mềm: 
dẻo của phương pháp tư duy biện 
chứng đòi hỏi xem xét sự vật, hiện 
tưng trên cơ sở biện thực, có sự 
phân tích khoa học nghiêm túc, vì sự 
tiến lên của sự nghiệp cách mạng 
chung, chứ không phải là sự suy nghĩ 
tùy tiện, chủ quan dựa trên chủ nghĩa 
thực đụng, triết học hiện sinh và thuật 
ngụy biện, nhắm những mục đích vụ 
lợi, ích kỷ, thiên cận. V,I. Lê-nin đã 
viết: “Tính linh hoạt toàn điện, phồ 
biến của các khái niệm, tính linh hoạt 
đến mức đồng nÌIấãt của các mặt đối 
lập, — đấy là thực chất. Tỉnh linh hoạt 
đó áp dụng mệt cách chủ quan = chủ: 
nghĩa chiết trung và ngụy biện. Tính 
lỉnh hoạt áp dụng một cách khách quan, 
nghĩa là phản ánh tính toàn điện của 
quá trình vật chất và sự thống nhất 
của quá trình đó, thì đó là phép biện 
chứng, là sự phần ánh chính xác st 
phát triển vĩnh viễn của thế giới » (1). 


(1) V,Í. Lê-rin : Toán tệp Nịb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1981. tập 29. tr. 117—118. 


Thế giới nói chung và mỗi sự vật, 
hiện tượng là một thề thống nhất 
của những mối liên hệ, những yếu 
tố cấu thành. Trong hệ thống ấy, mỗi 
yếu tố, mỗi mối liên hệ có chức 
năng, vị trí cụ thề của nó. Do đó 
phương pháp tư duy biện chứng đòi 


hỏi phải dựa trên cơ sở thu thập 


những thông tin toàn diện, có hệ 
thống đề nhìn nhận đúng đắn, đầy đủ 
sự vật, hiện tượng. Đương nhiên tính 
toàn điện và có hệ thống của phương 
pháp tư dưy biện chứng không loại 
trừ mà trái lại còn bao hàm việc xêm 
xét các- yếu tố, các mối liên hệ trong 
sự tác động nhân — quả lẫn nhau, có 
những yếu tố, những mối liên hệ cơ 
bản quyết định sự tồn tại, và phát 
triền của bản thân sự vật và ảnh 
hưởng tới các yếu tố, các mối liên hệ 
khác mà chúng ta phải .mang toàn lực 
ra nắm lấy đề thúc đầy toàn bộ sự 
vật tiến lên. Đồng chí Lê Duần đã 
nhiều lần chỉ rõ rằng, đường lối chung 
và đường lối xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa của Đảng ta 1à một 
thề thống nhất, hoàn chỉnh, trong đó 
có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, thúc 
đầy lẫn nhau, thâm nhập vào nhau 
giữa mục tiêu với phương tiện và 
biện pháp, giữa lực lượng sản xuất 
với quan hệ sản xuất, giữa cơ sở kinh 
tế với cấu trúc thượng tầng, giữa kinh 
lế với quốc phòng giữa cải tạo với 
xây dựng, giữa tính năng động chủ 
quan và điều kiện khách quan, giữa 
nguyên nhân và kết quả.. Sức mạnh 
lồng hợp eủa cách mạng nước ta được 
tạo ra từ sự đồng bộ và tác động lẫn 
nhau giữa các yếu tố ấy. Song có mấy 
vấn đề phải đặc biệt chú ý trong 
đường lối là nắm vững chuyên chính 
YÔ sản, xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề của nhân đânglao động và tiến 
hành eông nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 


Sau nữa, một nguyên tắc quan trọng 
nhất của phương pháp tư duy biện 


chứng la aguuên tắc thực Hiến. Các Mác 
đã từng nhấn mạnh rằng tư duy được 
phát triền trên cơ sở hoạt động thực 


“tiễn, là hoạt động làm bộc lộ những 


thuộc tính, những quy luật vận động, 


- của sự vật được nhận thức. Cũng chính- 


hoạt động thực tiễn, hoạt động của con. 
người cải tạo thế giới theo nhu cầu 
của mình là động lực thúc đầy? là mục 
đích mà tư duy phải hướng tới. Chính. 
trong thực tiễn đó, các quan điềm tư 
tưởng, các đường lối, chính:- sách sẽ 
được kiềm nghiệm tính đúng đắn của 
nó. Đó là sự tác động trực tiếp của 
thực tiễn đến tư duy đề khẳng định 
hay là phủ định nó. Nguyên tắc thực 
tiến bảo đảm cho tư duy Tuôn luôn. 
bám sát cuộc sống biến đồi và phái 
triền, tránh được tình trạng ®bay 
bồng ? của tư duy. Điều đó lại càng 
quan trọng hơn đối với tư duy kinh . 
tế, một lĩnh vực đang đòi hỏi chúng. 
ta phải nhanh chóng đồi mới và nàng 
cao khi mà đất nước ta có những yêu 
cầu cấp thiết đây mạnh những hoạt 
động kinh tế. Có đổi mới tư duy kinh 
tế mới đòi mới được hoạt động kinh 
tế, đồi mới được cơ cấu kinh tế và cơ 
chế quản lý kinh tếẽ. 

Tư duy kinh tế không phải là một 
loại tư duy đặc biệt nào khác mà là 
tư duy biện chứng duy vật trong lĩnh 
vực kinh tế, trực tiếp đựa vào học 
thuyết kinh tế của chủ nghĩa Alác — 
Lê-nin. Yêu cầu đồi mới quan trọng 
nhất của tư duy kinh tế là phải quán 
triệt tính cách mạng và tính khoa học 
trong tư duy. Vấn đề bức thiết nhất 
hiện nay là trên cơ sở quán triệt 
những quy luật khách quan trong 
chủ nghĩa xã hội, trước hết là trong 
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, 
quán triệt đường lối chung về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
xây dựng nền kinh tế của chủ rghĩa 
'xã hội do Đảng ta vạch ra, tư duy 
kinh tế phải nhằm vào việc cụ thỏ 
hóa những đường lối ấy thành những 


áo 


chiến lược kinh tế —= xã hội, thành kế 
hoạch dài hạn và ngắn hạn, thành 
những chỉnh sách, biện pháp lớn, 
thành những hình thức, cơ chế, bước 
đi cụ thề phù hợp với thực tiễn cách 
mạng nước ta, đồng thời nêu ra được 
những nguyên tắc và hình thức tỒ 
chức quản lý sao cho tất cả-các thành 
phần kinh tế dựa trên những loại 
quan hệ sản xuất khác nhau trong 
chặng đường hiện nay đều phát huy 
'tốt tác dụng của nó đề tạo ra nhiều 
sản phầm cho xã hội và phát triền 
theo hướng xã hội chủ nghĩa. 


Đồng chí Lê Duằần đã chỉ rõ rằng, 
trên lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh 
tế, nhiệm: vụ quan trọng nhất đang 
đặt ra trước chúng ta là « Foàn bộ 
nền kinh tế quốc dân phải được”? tồ 
-chức lại và quản lý theo một cơ chế 
năng động, cho phép động viên được 
mọi năng lực sản xuất, khai thác mọi 


nguồn dự trữ về lao động, đất đai và 
các tài nguyên thiên nhiên khác. Cơ 
chế quản lý mới phải bảo đảm vận 
dụng đúng đắn các quy luật của chủ 
nghĩa xã hội, nhất là các quy luật của 
nền kinh tế từ sản xuất nhỏ đi lên. 
Triệt đề xóa bỏ chủ nghĩa tập trung 
quan liêu và bao cấp, chuyền hẳn 
sanớø quản lý lấy kế hoạch làm trung 
tâm gắn liền với hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ-nghĩa, hướng 
mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
vào việc tăng năng suất, chất lượng 


và hiệu quả, đó là đòi hỏi của cuộc. 


sống» (2). Phương hướng nhiệm vụ 
đó cũng đòi hỏi phải đồi mới tư duy 
kinh tế, xây dựng phương pháp tư 
duy cách mạng và khoa học. 


(2) Lê Duần: « Thắng lợi ví đại của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ở Việt nam › báo Nhân 
đán, ngày 5-9-1985, 


_ 


TÔ DUY 


# 
Ự, 


- VỀ CÔNG TÁC HỢP ĐỒNG 
KINH TẾ VÀ TRỌNG TÀI KINH TẾ 


ẤT kỷ nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa nào cũng đòi hỏi sự trao đồi 
sản phầm. C.Mác viết: ® Muốn cho 

những vật đó quan hệ với nhau như 
"những hàng hóa thì những người giữ 
hàng hóa phải đối xử với nhau như 
những người mà ý chí nằm ở trong 
các vật đó,... Mối quan hệ pháp lý 
đó, mà hình thái của nó là bản giao 


kéo,—dủ có được cũng có thêm bằng. 


pháp luật hay không cũng vậy, — là 
một mối quan hệ giữa các-ý chí, phản 
ánh mối quan hệ kinh tế». (1) Khi 
nền kinh tế hàng hóa đã hình thành 
và phát triền, V.I. Lê-nin cũng chỉ 
ra rằng: «Bây giờ, cơ sở đó không 
phải là nền kinh tế tự nhiên nữa, 
không phải là sự trao đồi bằng hiện 
vật về những “công việc mà hai bên 
đã làm cho nhau ®... “ mà là hợp đồng 
« tự nguyện ®, hợp đồng trao đôi hàng 
hóa, hợp dòng trả bằng tiền s. (2) Các 
hợp đồng trao đồi hàng hóa thông 
thường như vậy là các hợp đòng 
dân sự. 


Phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa được lập nên trên cơ sở chế độ 
công hữu về tư liệu sẵn xuất, song 
do còn các hỉnh thức sở hữu khác 
nhau cho nên sản xuất dưới chủ nghĩa 
xã hội vẫn là sản xuất hàng hóa. Kinh 
tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế 
hàng hóa có kế hoạch và nó đẻ ra 
một phạm trủ pháp lý riêng có của 
chủ nghĩa xã hội (à hợp đồng kinh lẽ. 
Hợp đồng kinh tế không phải chỉ là kết 


quủ của sản xuất hàng hóa đơn thuần 
như các hợp đồng dân sự, mà là sản 
phầm tãt uếu của sản xuất hàng hóa có: 
kế hoạch dưới chủ nghĩa xã hội, là kết 
quả tự nhiên của sự tác động lẫn nhau 
giữa quy luật phát triền có kế hoạch 
nền kinh lế quốc dân và quy luật giá 
trị. Các hợp đồng kinh 4ế đó là sự 
trao đồi lợi ích kinh tế giữa các chủ 
thề kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Khi 
ký hợp đồng đề thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch, các tô chức kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đã làm cho lợi ích của 
mình thề hiện trên các bản hợp đồng 
phù hợp với lợi ích toàn xã hội thề 
hiện trên các văn bản kế hoạch. Sự 
trao đồi sản phầm đó được thực hiện 
trên cơ sở giá trị, nhằm bảo đảm 
quyền lợi của các bên ký kết hợp 
đồng. Đồng thời, khi bàn bạc với nhau 
đề ký hợp đồng, các bên đã đưa nội 
dung của văn bản kế hoạch thành các 
điều khoản ghi trong hợp đồng. Như 
thế rõ ràng là nếu không có hợp đồng 
kinh tế thì không thê thực hiện được 
kế hoạch trong nền kinh tế có sự 
phân công chuyên môn hóa và hiệp 
tác hóa. Hợp đong kinh tế chứa đựng 
sự thống nhất hữu cơ giữa yếu tố tài 
sản với yếu tố tồ chức — kế hoạch. Đớ 
là hình thức pháp lý của các quan hệ 
hàng hóa — tiên tệ trong nền kinh tế 


(1) Các Mác: Tư bản. Nxb Sự thạt Hà 
nội ¡973. quyền 1. tập 1, tr. 163—164. 

(2) V.] Lê-nin : Tokán tp. Nrb Tiến bộ, 
Mát-gcơ-ve, 1978, tập 1,tr. 650—651,. 


4? 


kế hoạch hóa của chủ nghĩa xã hội, 
phần ánh mối quan hệ ngang, phối 
hợp giữa các tồ chức kinh tế đề cùng 
nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của 
kế hoạch Nhà nước. -‹Cũng vì thế, 
hợp đồng kinh tế do các bên bàn bạc 
ký với nhau không chỉ nhằm trao đồi 
hàng hóa mà chính nó phản ánh lồng 
hợp các quan hệ kinh tế của quá trình 
tái sản xuất xä hội, chính nó được lồ 
chứcra đè thực hiện quú trình tái san 
+itất +ã lội chủ nghĩa. 


Mặt khác, nội dung của hợp đòng 
kinh tế bao giờ cũng chứa đựng phản 
nội đung bắt buộc do pháp luật, do 
kế hoạch quy định và phản nội dung 
tự nguyện đo các bên thỏa thuận với 
nhau. Trong chủ nghĩa xã hội, các chủ 
thê kinh doanh đù có sự khác nhau 
về vị trí hành chính trong Lộ máy, 


về tính chất và trình độ quan hệ sạn 


xuất, cũng đều quan hệ với nhau trên 
nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, 
Diêu đó xuất phát tử yêu cầu của quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội, cũng như của quy luật phân phối 
theo lao động và quy luật giá trị 
trong sản xuất, kinh doanh của môi 
đơn vị kinh tế. lợp đòng kinh tế vừa 
có tính tự nguyện, vừa có tính cưỡng 
bức của luật pháp. Thế nhưng, chính 
-tính tự nguyện của hợp đòng kinh tế 
không những không làm giảm nhẹ 
mà lại củng cố, nâng cao tính pháp 
lệnh. Các bên tham gia quan hệ hợp 
đồng không chỉ có nghĩa vụ với nhau, 
mà còn cùng nhau thực hiện nghĩa 
yụ đối với Nhà nước nữa. Nếu hạ thp 
tính tự nguyện trong quan hệ hợp 
đồng kinh tế, cũng sẽ giảm nhẹ, thậm 
chí phá vỡ tỉnh pháp lệnh. Tính tự 
nguyện hòa lẫn với tính pháp lệnh 
làm cho hợp đồng kinh tế trở thành 
một nhân tố có tác dụng thúc đầy sự 
phát triền nền kinh tế quốc dắn theo 
kế hoạch. 


lWhảc với đa số các nước xã hội chủ 
nghĩa đã có nêu sản xuất lớn với một 
-‹hệ thống quan hệ kinh tế ồn định, 


nước ta bước vào thời kỷ quả độ lên 
chủ nghĩa xã hội tử nền tiều sản xuất 
hàng hóa, phô biến là lao động thủ 


công mang nặng tính tự cấp. tự túc, 


bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa và phải đồng thời làm cả 
hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ 
Tò quốc. Trong điều kiện như vậy, 
hợp đ^ng kinh tế, một mặt là sản 
phảm tât yếu của kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch, n.ặt khác nó là công cụ 
tích cực thúc dày công cuộc cải tạo 
xñ hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thúc đây quá trình tập: 
trung chuyên môn hóa sản xuất, góp 
phần đầy nhanh công cuộc xây dựng 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Vì 
vậy, công tác hợp đồng kinh tế phấi 
chịu sự chỉ phối cúa các đặc điềm 
chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất: Nền Rỉnh tẾ nước ta, tuy 
đã có kinh t¿ quốc doitnh giữ vai trò 
chủ đạo và kinh tế tập thể, nhưng vẫn 
còn nhiều thành phản, miền Nam 
còn kinh tế cá thê và kinh tế tư bản 
tư nhân, thị trường tự do còn taộng. 
Sản phầm do các thành phần Kinh tế 
phi quốc doanh làm ra chiếm một tỷ 
trọng khá lón trong tông sản phầm 
xã hội. Vì vậy, bên cạnh các quan hệ 
hợp đồng trong kinh tế quốc đoanh, 
các quan hệ hợp đồng giữa kinh tế 
quốc doanh với các thành phần kinh 
tế Khác chiếm một vị trí quan trọng. 
Nếu các quan hệ hợp đồng loại này 
được các cấp chính đuyền quan tâm 
chỉ đạo và quản lý tốt, thì sẽ khai 
thác được nhiều tiềm năng, tạo ra 
nhiều sản phầm, góp phần giải quyết 
những khó khăn trước mắt. Dặc điềm 
này đòi hỏi các cấp chính quyền, nhất 
là các cơ quan có trách nhiệm trực 
tiếp quản lý công tác hợp đồng kinh 
tế, phải chú trọng quản lý các hợp 
đồng gia công, các hợp đồng bán 
nguyên liệu mua sản phầm, các hợp 
đồng cung ứng vật tư, thu mua nông 
sun, lâm sản, thủy sản theo phương 
thức hai chiều. Đặc điềm này cũng đòi 
hỏi công tác nghiên cửu, xây dựng các 


văn bản pháp luật phải chú trọng 
giải quyết vấn đề ranh giới điều 
chỉnh của dân luật và luật hợp đồng 
kinh tế, nhất là về mặt chủ thề, trong 
điều kiện sử dụng nhiều thành phần 
kinh tế ; về chế định pháp nhân, phải 
chú ý giải quyết mối quan hệ giữa tổ 
tụng tòa án và tố tụng trọng tài. 

Thứ hai: nước ta đi lên chủ nghĩa 
xã hội tử một nền kinh tế sẵn xuất 
nhỏ là chủ yếu, lực lượng sẳn xuất 
eòn ở trỉnh độ thấp, lao động thủ 
công là phô biến. Ngay trong giá trị 
sản lượng của công nghiệp, giá trị 
sản lượng đo tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp tạo ra vẫn chiếm một tỷ 
trọng lớn. Trong nông nghiệp, sự 
phân công lao động, chuyên môn hóa 
sắn xuất còn ở mức thấp, chưa có 
nhiều vùng chuyên canh theo quy mô 
tập trung. Tình trạng sản xuất phân 
tán và thực hiện tự cung, tự cấp trong 
từng vùng lãnh thồ, từng địa phương 
đã bạn chế việc tập trung. chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa trong sản 
xuất, hạn chế việc phát triền các ngành 
kinh tế — kỹ thuật, hạn chế việc xây 
dựng các mối quan hệ hợp lý giữa 
các ngành và các vùng lãnh thồ. Lực 
lượng sản xuất với tỉnh chất phân tán 
và ở trình độ thấp như vậy đã dẫn 
đến năng suất lao động xã hội thấp, 
sản phầm thặng dư ít, kinh tế “hàng 
hóa chưa phát triền., Đặc điềm đó đòi 
hỏi Nhà nước đầy mạnh cách mạng 
khoa học kỹ thuật và sự phân công 
lao động xã hội mới, từng bước chuyền 
sản xuất nông nghiệp từ tình trạng 
thủ công, phân tán sang sản xuất tập 
(rung với việc sử dụng sức mạnh của 
cơ khí, từng bước xây dựng các ngành 
kinh tế, các vùng kinh tế, khu vực 
kinh tế có trình độ chuyên môn hóa 


cao. Với yêu cầu khách quan đó, - 


không chỉ cần “coi hợp đồng kinh tế 
như là một sản phầm, một kết quả tất 
yếu của kinh tế hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa, mà còn cần phải chủ động lãnh 
đạo, sử dụng các quan hệ hợp đồng 
kinh tế như là công cụ có hiệu lực đề 


góp phần phá vỡ các quan hệ tự cấp, 
tự túc, đầy nhanh sự phát triền của 
kinh tế hàng hóa theo hướng kế hoạch 
Nhà nước. Trong điều kiện lực lượng _ 
sản xuất ở trình độ thấp và mang 
tính chất phân tán làm hạn chế khả 
năng kế hoạch hóa trực tiếp và hiệu 
lực của kế hoạch, việc lồ chức pà lãnh 
đạo lối! các quan hệ hợp đồng kinh tế 
$Sẽfqo điều kiện +âu dựng 0à thực hiện 
kế hoạch tổt hơn, góp phần thúc đầu 
các hình thức liên doanh, liên kết, hợp 
tắc sắn suãit, kinh doanh, đưa khoa học 
kỳ thuật vào sản xuất, mở rộng quan 
hệ lưu thông hàng hóa, khuyến khích 
các quan hệ trực tiếp giữa các đơn vị 
kinh tế, tử đó mà tích cực góp phần 
thúc đầy kinh tế hàng hóa phát triền, 
theo phương hướng của kế hoạch Nhà 
nước. Tất nhiên cần phải kết hợp'chặt 
chẽ kế hoạch với hợp đồng, quản lý 
chặt chẽ các hợp đồng đó nhằm giữ 
vững kỷ luật kế hoạch, bảo đảm cho 
mọi quan hệ liên kết, liên doanh theo 
đúng phương hướng kế hoạch, tăng 
thêm hiệu lực của kế hoạch. 


Thứ ba: Sau 30 năm chiến tranh, 
nền kinh tế nước ta đang bị mất cân 
đối nghiêm trọng trên nhiều mặt. Và 
chủ quan, trình độ kế hoạch hóa của 
ta còn ở mức thấp, khả năng cung 
ửng vật tư của Nhà nước chỉ đáp ứng 
được 502 yêu cầu của công suất thiết 
bị, máy móc, trong khi cỏn nhiều khả 
năng tiềm tàng về đất đai, tài nguyên, 
sức lao động chưa được khai thác. 
Cơ chế quản lý kinh tế cũ, tập trung 
quan liêu, bao cấp, sản phầm của 
chiến tranh đang gây trở ngại cho sự 
phát triền của sản xuất. Tình hình đó 
đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng một 
cơ chế quản lý kinh tế mới, năng động, 
hợp lý, lấy kế hoạch làm trung tâm, 
thực hiện hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, 


Suốt thời gian chiến tranh, đề đối 
phó với sử tàn phá của chiến tranh, 
chúng ta đä phải tồ chức hoat động 
kinh tế phân tán, thực hiện tự cung, 


áp 


tự cấp trong từng vùng ; điều đó làm 
phát triền lề thói sản xuất phân tán 
của kinh tế tiều nông eùng với lối suy 
ng? vụn vặt, tủn mủũn, và lối sống tùy 
tiện. Đặc điềm đó cùng với các thiếu 
sót chủ quan trong việo quản lý và 
điều hành bộ máy kính tế Nhà nước, 
hệ thống pháp luật cũng như các 
chính sách chưa hoàn chỉnh đã làm 
cho tình trạng thiếu ý thức tôn trọng 
pháp luật, không chấp hành hoặc 
chấp hành pháp luật một cách tùy 
tiện trở thành phồ biến trong nhân 
dân, trong viên chức Nhà nước và 
._ trong cả một số người có trách nhiệm 

quản lý kinh tế. Do đó, trong việc 
lãnh đạo, quản lý kinh tế, có tình 
trạng @oi nhẹ pháp luật, chưa sử dụng 
lợi thế của phương pháp pháp lý đề 
làm cho việc điều hành bộ máy kinh 
tế có nền nếp và có hiệu quả. 

Đồng chí Tồng bí thư Lê Duần đã 
chỉ rõ rằng: «Phải quản lý xã hội: 
quản lý kinh tê bằng pháp chế Nhà 
nước. Chỉ có thông qua Nhà nước, 
bằng các cbế độ, quy định, tiêu chuẩn 
của Nhà nước, bằng hệ thống luật 
pháp kinh tế và toàn bộ hệ thống 
pháp chế Nhà “nước, thì đường lối, 

chỉnh sách, những nhiệm vụ đo Đẳng 
đề ra mới đi vào cuộc sống xã hội 
được, mới thực hiện được ® 3). Như 
vậy, trong việc xây đựng cơ chế quản 
lý kinh tế mới, cản chú trọng xây 
dựng hệ thống pháp luật kinh tế, chú 
trọng các văn bản pháp luật về hợp 
đồng kinh tế và boạt động giải quyết 
tranh chấp tại các cơ quan trọng tài 
Nhà nước về kinh tế các cấp. thật sự 
coi hợp đồng kinh lế là một bộ phận 
trọng uẽu của cơ chế quản lý kinh tẻ 
mới. Cần tạo ra được một tòng thề 
đồn, bộ các phương pháp quản lý và 
chú trọng đầy đủ phương pháp pháp 
lý trong quản lý kinh tế. Phải tồ 
chức, quản lý tốt các quan hệ hợp 
đồng kinh tế đề tạơ ra một hàng rảo 
uề mặt pháp lý, bảo đẫm cho các quá 
trình kinh tế diễn ra trong khuôn khồ 
của sự quản lý tập trung thống nhất 
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của Nhà nước. Do hợp đồng kinh tế 
chứa đựng cả hai nội dung: nội dung 
pháp lý và nội dung kinh tế, cho nên 
việc coi trọng hợp đồng kinh tế là một 
yêu cầu thiết yếu đề giừ gìn trật tự 
xã hội chủ nghĩa trong kinh tế, nhất 


-_ là trên mặt trận phân phối, lưu thông, 


chống được sự phân tán, tùy tiện, bảo 
đảm nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong quản lý kinh tế, đồng thời phát 
huy mạnh mẽ quyền chủ động sẵn 
xuất, kinh doanh của các cơ sở. 

Xuất phát từ chức năng kinh tế của 
mình, Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ 
đạq các hoạt động kinh tế, tiến 
hành kế hoạch hóa nền kinh lẽ 
quồc dán, lồ chức 0uà lĩnh đạo 
công túc hợp đồng kinh tế. Nhà nước 
tồ chức cơ quan trọng tài kinh tế đề 
thực hiện sự quản lý Nhà nước đối 
với lĩnh vực công tác này, hướng dẫn, 
kiềm tra, giám sát, đôn đốc các cấp, 
các ngành chấp hành chế độ hợp đồng 
kinh tế và giải quyết tranh chấp kinh 
tế. Thực tiễn của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và cả ở nước ta đã 
-chỉ rõ, không có hợp đồng kinh tế thì 
không thề xây dựng và thực hiện tốt 
kế hoạch, và nếu không có“trọng tài 
Nhà nước thì cũng không thề thực 
hiện tốt chế độ hợp đồng được. Vì 
vậy, hợp đồng kinh tế và trọng tài 
Nhà nước về kinh tế là công cụ quan 
trọng đề quản lý nền kinh tế quốc. 
dân. Đó là vấn đề có tỉnh quy luật 
đối với việc xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở tất cả các nước. 

Những nguyên lý chung trên đây 
của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và những đặc điềm của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã bội ở Việt nam 
đã cắt nghĩa luận điềm nêu trong báo 
cáo của Ban chấp hành trung ương 
tại Đại hội thứ IV Đẳng cộng sản Việt 
nam: Hợp đồng kinh tế phải thật 


(3) Lê Duần : Cách mọng xé hội chà nghĩa 
ở Việt nem. Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, tập 
2, tr. 446. 


sự trổ thành cơ sở đề xây dựng và 
thưc hiện kế hoạch, thành phương 
tiện quan: trọng đề kết hợp kế hoạch 
hóa với sử dụng quan hệ thị trường. 
thành nếp quan hệ thường xuyên 
giữa các đơn vị kinh tế cơ sở *, Nghị 
quyết Hội nghị thứ 6 (khóa .V) của 
Trung ương ngày 12-7-1981 lại nêu rõ : 
«Nhà nước phải sớm ban hành các 
quy định chặt chẽ về hợp đồng kinh 
tế, thi hành nghiêm túc chế độ quyết 
toản thực hiện hợp đồng, nâng cao vai 
trò của trọng tài kinh tế trong Quả 
trình ký kết và thực hiện hợp đồng 
kinh tế ?, . 


Ở nước ta, các cơ quan trọng tài 
Nhà nước về kinh tế cần làm tốt cả 
ba chức năng: chứa năng tham Inưu 
cho cấp ủy và chính quyền, đề ra các 
chủ trương, biện pháp về mặt xây 
dựng chính sách, pháp luật, tồ chức 
chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế và 
trọng tài Nhà nước; chức năng pháp 
[j: thanh tra việc tuân thủ pháp luật 
hợp đồng, giải quyết các tranh chấp 
và xét xử các vỉ phạm, góp phần lập 
lại trạt (tự xã hội shủ nghĩa trong 
quẩản lý kinh tế, chống những hiện 
tượng tiêu cực trong sản xuất kinh 
doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của các bên ký hợp đồng, bảo vệ 
(ñi sản xã hội chủ nghĩa; chức năng 
quản lý : thực biện vai trò của hợp đồng 
kinh tế là công cụ xìy dựng và thực 
hiện kế hoạch, kết hợp kế hoạch hóa 
vớ: sử dụng quan hệ thị trường đề 
quần lý nền kinh tế quốc dân. 


Đề làm trọn cả ba chức năng đó, 
các cơ quan trọng tài Nhà nước cần 
chế trọng việc thực hiện cả hai nhiệm 
vụ: nhiệm vụ quản lý chế độ hợp 
đồng kinh tế và nhiệm vụ thanh tra, 
giải quyết các tranh chấp, xét xử các 
Yụ vi phạm. Phù hợp với đặc điềm 
của ta, các cơ quan trọng tài Nhà 
nước cần thực hiện cả mấy hình thức 
hoạt động : hoạt động giải quyết tranh 
chấp, hoạt động phỏng ngửa và hoạt 
dộng lập quy. Đề làm tốt công tác 


# 


hợp đồng kinh tế, cần xây dựng một 


,ơ chế các quan hệ hợp đồng mềm 


đẻo, linh hoạt cả về phương điện chủ 
thề cũng như về phương điện nội dung 
của quan hệ hợp đồng cho phù hợp 
với đặc điềm vừa xây dựng vừa cải . 
tạo, vừa hoàn chỉnh hệ thống luật 
pháp, vửa không ngừng cải tiến cơ 
chế quản lý và kế hoạch hóa. Điềm 
quan trọng hàng đầu là phải xây dựng 
một cơ chế bảo đẳm quuền quan hệ kinh 
tế trực lếp của các +í nghiệp. Điều đó 
đòi hỏi cáo văn bản pháp luật cũng 
như sự quản lý. chỉ đạo của các cơ 
quan quản lý hành chính — kinh tế 
đều phải hướng vào việc bào đầm cho 
các đơn vị kinh tế chủ động ký các 
hợp đồng khai thác cả bốn nguồn khả 
năng đề xây dựng kế hoạch sẵn xuất, 
kinh doanh và tiêu thụ sản phầm của 
minh một cách tích cực nhất. Trong 
sự chỉ đạo của mình, các cơ quan quản 
lý cần tập trung hướng dẫn, đôn đốc 
các cơ sở ký và thực hiện hợp đồng. 
từ lúc chuần bị xây dựng kế hoạch, 
bảo vệ kế hoạch trước cấp trên, thực 


hiện kế hoạch, đến lúc xét duyệt hoàn 


thành kế hoạch. Chỉ tiêu giao nộp sẵn 
phầm đúng hợp đồng cần được đặt 
thành một tiêu chuần đánh giá chất 
lượng hoàn thành kế hoạch của cơ sở. 
Đi đôi với việc khuyến khích, mở 
rộng các quan hệ kinh tế trực tiếp 


. giữa các đơn vị kinh tế cơ sở, các 


eơ quan quản lý hành chính— kinh tế 
cần đặc biệt chú trọng chỉ đạo việc 
xây dựng và quản lý quan hệ hợp 
đồng giữa kinh tế quốc doanh với các 
thành phần kinh tế khác. Thực tế việc 
xét duyệt hoàn thành kế hoạch Nhà 
nước của các ngành, các địa phương 
vừa qua cho thấy, những địa phương 
nào mà cấp ủy và chính quyền quan 
tâm chỉ đạo, quản lý tốt quan hệ hợp 
đồng kinh tế trong tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và hợp đồng mua 
nông sân, lâm sản, thủy sản thì đều 
hoàn thành hoặc hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu giao nộp nông sẵn thưc 


+ 
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phầm cho trung ương và chỉ tiêu bán 


.lẻ hàng tiêu dùng cho cán bộ, công 


nhân, viên chức, 


Đồng thời với việc xây dựng, hoàn 
. chỉnh hệ thống pháp luật cũng như 
cơ chế quản lý và kể hoạch hóa mới, 
cần lãnh đạo làm tốt công tác hợp 
đồng kinh tế và trọng tài Nhà nước về 
kinh tế, qua đó mà bồ sung, hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật và cơ chế 
quản lý mới. Dó la hai mặt có quan 
hệ biện chứng với nhau, không thê 
coi nhẹ mặt nào. Cầu shống tư tưởng 
cho rằng đo pháp luật chưa hoàn 
chỉnh, do cơ chế quản lý chưa ồn 
định, cho nên khống thề làm hợp đồng 
kinh tế và không thê thanh tra, xét 
xử các vi phạm hợp đồng kinh tế 
được. Ai cũng biết răng pháp luật là 
một bộ phản của cấu trúc thượng tầng 
được xâyv dựng trên cơ sở kinh tế, 
cho nên khi kinh tế vận dộng, phát 
triền, pháp luật phải được bồ sung, 


hoàn chỉnh cho phủ hợp Pháp luật - 


của ta phải phản ánh các yêu cầu phát 
triền của nên kinh tế nước ta trong 
„ chặng đưởng đàu tiên của thời kỷ quá 
độ, phản ánh các quan điềm chỉ đạo 
đúng, sát hợp với tình hình thực tế. 
Bởi vậy, trên cơ sở pháp luật hiện 
lrành, các cấp, các ngành cần chỉ đạo 
tò chức công tác hợp đồng đúng pháp 
luật, phù hợp với thực tế quản lý, đề 
từ đó rút kinh nghiệm, bồ sung, xây 
đựng và hoàn chỉnh pháp luật. Đó là 
cách làm phủ hợp với đặc điềm của 
ta, Mặt khác, nguyên nhân chủ yếu 


của các tranh chấp, vi phạm hợp đồng 
kinh tế hiện nay là đo thiếu hiều biết 
về pháp lý, do khó khăn khách quan. 
cho nên cách làm thích hợp là vừa 
hướng dẫn, kiềm tra, đôn đốc, vừa 
tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở đề 
xây dựng các quan hệ kinh tế hợp lý, 
làm cho hoạt động trọng tài Nhà nước 
về kinh tế có hiệu quả thiết thực. Dĩ 
nhiên, chúng ta cần phải hết sức chú 
trọng xét xử nghiêm minh các vụ cố V 
vi phạm, nghiêm trị những kẻ xấu gây 
tồn thất hoặc xâm phạm tài sản xã 
hỏi chủ nghĩa, nhất là các vụ nằm 
trong âm mưu phá hoại của địch. 
Chúng ta cũng cần sớm xác định ranh 
giới điều chỉnh giữa đân luật và luật 


- hợp đồng kinh tế, vì đặc điềm sử dụng 


nhiều thành phần kinh tế ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
để ra nhiều vấn đề cần giải quyết về 
chủ thề, về chế độ pháp nhân, về vấn 
đề quan hệ giữa tố tụng tòa án và tố 
tụng trọng tài. Vấn đề này có tỉnh 
chất cấp bách, bởi vi đang có những 
quan hệ không có ngành luật nào điều 
chỉnh, hoặc có nhiều tranh chấp về 
tài sản không thuộc bất cử riêng loại 
tố tụng nàc. Song đây cũng là văn 
đề thuộc lĩnh vực lập pháp khá phức. 
tạp ở Việt nam và việc giải quyết vấn 
đề này phải dựa trên cơ sở nghiên 
cứu đầy đủ sự phát triền các quan hệ 
kinh tế và sự phối hợp giữa nhiều 
ngành trong việc vận dụng thành tựu 
của khoa học pháp lý và khoa học 
kinh tế. _ : 


TRƯỜNG SƠN 


MỘT Số Ý KIỂN VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ HOẢN THIỆN 
(ƒ $ VẬT (HẤT KỶ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


T 
RONG quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội chúng ta 
được một số cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Trong nông 
nghiệp đã xây dựng gần 400 nông 


trường, tố chức hơn 3 vạn hợp tác xã ` 


và tập đoàn sản xuất, xây dựng hàng 
nghìn trạm, trại và cơ sở nghiên cứu 
thí nghiệm. Nhà nước đã trang bị cho 
nông nghiệp hàng vạn máy kéo và 
xây dựng hàng nghìn trạm bơm điện 
có khả năng tưới nước và tiêu nước 
cho mấy triệu héc ta đất canh tác. 
Trong công nghiệp đã xây dựng được 
“890 xí nghiệp quốc đoanh trung ương 
và địa phương, tồ chức gần 4000 hợp 
tác xã và ¡0 nghìn tô sản xuất. Cả 
nước đã có 4 vạn máy công cụ các 
loại, 1,4 triệu kW công suất điện, 8 —= 
Ý triệu tấn công suất than nguyên 
khai, 50 vạn tấn công suất gang thép, 
J5 triệu tấn công suất xi măng, 70 
vạn tấn công suất phân hóa học, 450 
triệu mét công suất vải lụa, 13 vạn 
tấn công suất giấy... Trong giao thông 
vận tải đã có gần 3000 km điờng 
Sắt, hơn 70000 km đường ô tô, 7000 
đầu máy và toa xe, gần 401! nghìn tấn 
tàu biển. Trong xây dựng cơ bản có 
400 Cơ sở sẵn xuất vật liệu xây dựng, 
J5 000 máy thi công các loại. Trong 
Phân phối lưu thông có hàng nghìn 
Cửa hàng thương nghiệp quốc doanh 


đã xây dựng 


và hàng vạn hợp tác xã mua bản. Về 
giáo dục, văn hóa, y tế có 12000 
trường học phồ thông, 80 trưởng đại 
học, 300 trưởng trung cấp, 300trường 
dạy nghề, hàng trăm cơ quan nghiên 
cứu khoa học, 700 bệnh viện, bệnh xá 
với trên 700 nghìn giường... 

Chúng ta rất trân trọng những cơ 
sở vật chất kỹ thuật đã xây dựng 
được, vì đó không chỉ là mồ hôi, mà 
còn cả máu của đồng bào và chiến sĩ 
ta nữa. Chúng ta coi đó †à cái vốn 
quý của chứng ta trên đường đi lên 


chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, cần phải 


thấy rõ rằng cơ sở pật chất kỹ thuật 
hiện có của f†a còn quả nhỏ bé, bình 
quân một lao động thuộc khu vực sản 
xuất vật chất mới được trang bị 
300đ—400đ (tiền mới) tài sẵn cố định. 
Hơn nữa, cơ sở đó lại chưa tạo ra được 
một cơ cấu thích hợp và đang mắt 
cân đối nghiêm trọng. Đó là chưa nói 
đến nhiều xí nghiệp của ta xây dựng 
cách đây 2030 năm cho nên kỹ 
thuật đã lạc hậu và máy móc, thiết 
bị hư hỏng nhiều. Tình trạng này là 
một nguyên nhân rất quan trọng làm 
cho việc sử dụng công suất máy móc, 
thiết bị thường ở mức rất thấp (40 — 
50%), chứ không phải chỉ do thiếu 
nguyên liệu và năng lượng như lâu 
nay thường nói đến. 


H 


Đề đưa nền kinh tế nước ta từ sẵn 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
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ớ 


nghĩa, cũng tức là đề hoàn thành sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa, chúng ta phải cải tạo nông - 


nghiệp và phát triền nông nghiệp theo 
hướng thủy lợi hóa, hóa học hóa, cơ 
khí hóa, điện khi hóa phẩm đáp ứng 
nhũ cầu lương thực, thực phầm cho 
xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp 
và nông sản cho xuất khầu. Chúpg ta 
phải mở mang rộng khắp công nghiệp 
nhẹ tử công nghiệp trung ương đến 
công nghiệp địa phương, tử quy mÔ 
nhỏ và vừa đến quy mô lớn, tử kỹ 
thuật th sơ đến kỹ thuật hiện đại đồ 
sản xuất được phần lớn các mặt hàng 
tiêu đùng cần thiết cho đòi sống và 
xuất khầu. Chúng ta phải ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng một cách 
hợp lý đề có thề cải tạo được nông 
nghiệp và trang bị một phần kỹ thuật 
cho các ngành kinh tế quốc dân. Đặc 
biệt chúng ta còn phải xây dựng cơ 
cấu hạ tầng cho sản xuất bao gồm 
_ những ngành trực tiếp phục vụ sản 
xuất vật chất như hệ thống giao thông 
vận tải, hông tin bưu điện, hệ 
thống đô thị... và những ngành gián 
tiếp phục vụ sẵn xuất như giáo dục, 
văn hóa, y tế... Đề làm được các việc 
trên, chúng ta không thề không công 
nghiệp hóa ngành xây dựng đề có thề 
xây dựng kịp thời với chất lương tốt 
những cơ sở vật chất kỹ thaật của 
chủ nghĩa xã hội và những cêng trình 
văn hóa phúc lợi của nhên dân. 


Đó là tốt cả những việc phải làm, 
những mạc tiêu phải thục hiện. Đề 
đạt được những mục tiêu đó, chúng 
ta phải vừa tích cực hoàn thiện 
những cơ sở hiện có và từng bước 
xây dựng thêm những cơ sở mới theo 
hướng kết hợp đúng đắn phát triền 
theo chiều sâu với phát triền theo 
chiều rộng. Có ý kiến cho rằng nền 
kinh tế của ta hiện nay côn quá lạc 


hậu, cơ sở vật chất kỳ thuật còn quá - 


nhỏ bé, do đó phương hướng chủ 
yếu là phát triền theo chiều rộng, 
chứ không phải phát triền theo chiều 


sâu. Ý kiến ngược lại cho rằng, cơ sở. 


ó 
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vật chất kỳ thuật của ta tuy còn nhổ 
bé nhưng chưa được tận dụng, chủ 
yếu là do mất cân đếi, cho nên hướng. 
chíinb là phải phát triền theo chiều 
sâu. Cả hai ý kiến trên đều eò eơ sở 
thực tế,-song vấn đề đặt ra là phải 
kết bợp đúng đắn phát triền theo 
chiều sâu với phát triền theo chiều 
rộng. Một mặt phải hếi sức coi trọng 
đầu tư theo chiều sâu, dành vốn trước 
hết cho đầu tư chiều sâu đề cân đối 
và đồng bộ hóa nhằm tận dụng triệt 
đề mọi khả năng sẵn có. Mặt khác, 
phải tính toán kỹ việc đầu tư theo 
chiều rộng, bố trí Vốn thích hợp với 
khả năng và yêu cầu theo hướng thật 
tập trung nhằm đạt được hiệu quả 
kinh tế cao 


HI 


Hiện nay và trong nhiều năm nữa, 
nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng 
đầu. Cho nên phải hếi sức cot( trọng 
Điệc xây dựng cơ sở uậ! chất kị thuật 
cho nông nghiệp. Nền nông nghiệp của 
ta hiện nay còn lệ thuộc nhiều vào 
thiên nhiên, đất có chiều hướng thoái 
hóa và chúng ta đang thừa lao động. 
Do đó, phương hướng hoàn thiện và 
tăng cường cơ sở vật chất kỳ thuật 
cho nông nghiệp trong những năm 
sắp tới là: tiếp tục phát triền thủy 
lợi và hoàn chỉnh thủy nông, tiến tới 
chủ đệng được tưới tiêu theo phương 
pháp khoa học. Đầu tư đề tạo cơ sở 
cho việc nghiên cứu và ứng dụng 
những thành tựu của cuộc cách mạng 
sinh học, tạo ra được những loại 
giống mới có năng suất cao và chống, 
chịu giỏi. Tỉm mọi cách bảo đầm có 
đủ vôi, tăng thêm phân bón, có đủ 
thuốc trừ sâu đề cải tạo đất và bảo 
vệ thực vật. Củng cố và sắp xếp lại 
các viện nghiên cứu, các trạm trại thí 
nghiệm gắn với các cơ sở sản xuất. 
Về cơ khí, hướng nỗ lực trước mắt là 
bảo quản, tận dụng và phát huy tốt 
những cái hiện có, bảo đảm đủ công 
c cầm tay và công cụ cải tiến, tăng 


thêm máy bơm nước, máy và guồng 
đập lúa, phương tiện vận tải... Về máy 
kéo vẫn cần tiếp tục trang bị cho 
những nơi cần thiết và bồ sung cho 
số bị hao hụt, nhưng chủ yếu là tăng 
thêm máy công tác và bảo đảm phụ 
tùng thay thế. Về năng lượng, ở các 
nơi có điều kiện cần tích cực phái 
triền thủy điện nhỏ; coi trọng EPN 
triền các đạng năng lượng cô điền kề 
cả trồng cây lấy củi và từng bước 
phát triền các đạng năng lượng mới 
như thư góp bức xạ mặt trời tạo nhiệt 
đề bơm nước hoặc sấy, thu sức gió 
tạora nguồn động lựa quay mây phát 
đien hoặc bơm nước, thu khí mê tan 
từ phân rác làm chất đốt dùng cho 
nấu ăn hoặc thắp sáng nhằm góp phần 
giải quyết “cục bộ * vấn đề điện khí 
hóa nông thôn. Về lâu đài, cùng với 
sự phát triền của công nghiệp, chúng 
ta sẽ đần dần nâng cao trình độ thủy 
lợi hóa, hóa học hóa, cơ khí hỏa và 
điện khí hóa nông nghiệp, tạo cho 
nông nghiệp những bước tiến cao hơn. 


Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho nông nghiệp còn phải gắn 
với phương hướng và cơ cấu phát 
triền nông nghiệp. Trước mắt tập 
trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho các vừng lúa cao sản ở đồng 
bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 
long và các vùng khác đề sớm giải 
quyết cơ bản vấn đề lương thực. 
Đồng thời đầu tư thích đáng đề xây 
đựng một số vùng cây công nghiệp tập 
trang chuyên canh như cao su, cà phê, 
chè, thuốc lá, bông, đay, dâu tắm đề 
tạo nguồn nguyên liệu vững chắc cho 
công nghiệp chế biến. 


Phát triền nông trường quốc doanh 
là một phương hướng quan trọng của 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. Song 
ta ơhưa có nhiều kinh nghiệm và vốn 
đầu tư còn có hạn, cho nên trước mắt 
cần hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ 
thuật của các nông trường hiện có 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
và hiệu quả. 


Khỏ khăn lớn trong nông nghiệp 
của ta là đất Ít, người nhiều. Khai 
hoang đề mở rộng diện tích canh tắc 
là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Song 
kinh nghiệm cho thấy đây không phải 
là vấn đề đơn giản. Vì vậy, việc khai - 
hoang, xây dựng vùng kinh tế mới 
nên tiến hành theo phương châm « thà 
Ít mìà tốt», và phải đầu tư thích đáng" 
đồng bộ cl:o cả hai mặt sản xuất và 
đời sống, đặc biệt chú ý xây dựng cơ 
cấu hạ tần: làm che sinh hoạt ở đây 
chóng ôn định, tạo điều kiện cho mọi 
người an tâm, phẩn khởi xây dựng 
vùng kinh tế mới. 

Phát triền nông nghiệp có liên quan 
mật thiết đến lâm nghiệp vì rừng có 
hai tác dụng quan trọng là phòng hộ 
và cung ứng. Cho nên, cùng với xây 
đựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
nông nghiệp, phải lăng cường cơ $ở 
Đật chất kỹ thuật cho lâm nghiệ p, nhằm 
cải tạo, bảo vệ và phát triền rừng 
theo nhương thức nông— lâm kết hợp. 
Thực tiễn cho thấy một cơ sở vật chất 
kỹ thuật quan trọng nhất của nôụg— 
lâm nghiệp là phát triền trồng cây 
gây rừng trẻn khắp lãnh thồ đất nước, 
từ rừng núi, đòi nương, đến đồng. 
bằng, ven biền, vừa phát triền cây 
lương thực, cây công nghiệp, vừa xây 
dựng hệ thống cây xanh nhằm tận 
dụng tòng hợp tiềm năng sinh học 
nhiệt đới, tạo nên cả sản phầm nông 
nghiệp và lâm nghiệp trên cùng một 
điện tích, vừa cải thiện môi trường, 
vừa bồi đường đất đai, vừa bảo vệ 
sức khỏe của người lao động.. 

Trong việc xây đựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho nông nghiệp cần chú ý 
gắn với xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của công nghiệp và xuất khầu 
nhằm tạo nên những liên hợp sản 
xuất kinh đoanh nông nghiệp — công 
nghiệp —xuất khầu. 

Giao thông vận tái thuộc eơ cầu hạ 
tầng của sản xuất, có được phát triền 
trước một bước thì mới tạo điều kiện 
thuận lợi cho các ngành khác phát 
triền. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong 
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giao thông vận tải của ta hiện nay 
còn quá nhỏ bé, lạc hậu và đang mất 
cân đối nghiêm trọng, không những 
làm cho hiệu suất vận tải kém mà có 
nơi, có lúc còn gây ra ách tắc cho 
sản xuất và khó khăn cho đời sống. 
Đà khắc phục tình trạng này, việc 
xzâu dựng cơ sở öoậi chất kỹ thuật cho 
gi¿o thông 0ận tải trước hết cần tập 
trung vào các khâu như xây dựng 
bến cảng, kho tàng, tăng năng lực 
bốc dỡ nhằm giải phóng nhanh 
phương tiện và rút ngắn thời gian vận 
chuyền hàng hóa; coi trọng việc nạo 
vét luồng lạch, gia cố cầu cống, nâng 
cấp mặt đường; đầy mạnh xây dựng 
các khu Mầu mối; cải tạo giao thông 
ở th đô Hà nội và các thành phố 
khác; mở mang giao thông vận tải 
nông thôn,- giao thông vận tải miền 
núi. Mặt khác, phát triền và sử dụng 
rộng rãi các phương tiện vận tải thô 


sơ và cải tiến, tăng năng lực sản xuất. 


phụ tùng và sửa cbữa nhằm kéo dài 
tuồi thọ và khai thác tốt các phương 
tiện hiện có. 

—_ Về lâu dài, cần có kế hoạch xây 
dựng đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật 
của giao thông vận tải theo hướng 
ưu tiên phát triền đường biền, đường 
sông, tng mật độ đường ô tô, đường 
sắt... Xây dựng một hệ thống cảng 
biền bao gồm các cảng trung tâm và 


các cảng nhỏ vệ tỉnh. Trang bị các 


loại phương tiện bốc đỡ thích hợp 
với quy mô và đặc điềm của hàng 
hóa. Phát triền các loại tàu vận tải 
ven biền, đi biền gần và đi biền xa 
với quy mô và trọng tải thích hợp. 
Phát triền rộng rãi giao thông đường 
sông trong -cả nước. Xây dựng hệ 
thống các cẳng sông với quy mô và 
phương tiện bốc dỡ thích hợp. Sử 
dụng phồ biến các loại tàu đầy, tàu 
kéo, sà lan, thuyền xỉ măng lưới thép, 
thuyền xi măng nan tre và các loại 
phương tiện vận tải có tính chất tông 
hợp. Củng cố và phát triền rộng khắp 
hệ thống giao thông đường bộ bao 
gồm các quốc lộ, các đường liên tỉnh, 


liên huyện, liên xã, đưa mật độ đường 
ô tô lên gấp 23 — 3 lần hiện nay. Cô- 
phương án cải tạo và phát triền giao 
thông ở các thành phố một cách thích 
hợp. Cải tạo, mở rộng và tiến tới 
hiện đại hóa đường sắt Bắc — Nam.. 
Phát triền đường sắt vào các khu 
công nghiệp và các vùng kinh tế lớn. 
trước hết là đường sắt lên Tây nguyên. 
Tiến hành điện khí hóa các tuyến. 
đường có nhu cầu vận tải lớn. Từng 
bước phát triền hàng không dân dụng 
phù hợp với khả năng và yêu cầu. 
Hoàn thiện sân bay Nội bài, khôi phục- 
và xây dựng các sân bay khu vực. 
Xáu dựng cơ sở Uật chất kỹ thuật cho 
ngành thông (La bưu điện cũng là một 
yêu cầu bức thiết và cơ bản. Đề khắc 
phục tình trạng lạc hậu hiện nay, cần 


tăng cường đầu tư đề xây dựng cho 


được một mạng lưới thông tỉn quốc gia 
thống nhất, toàn diện, đồng bộ, khoa 
học, tiến lên hiện đại hóa nhằm phục 
vụ nhu cầu thông tin liên lạc của 
Đảng và Nhà nước, của các ngành 
kinh tế, văn hóa và của nhân dân ở 
những mức độ thích hợp với chát 
lượng ngày càng cao. Đặc biệt, chú ý 
phát triền mạng lưới điện thoại đưởng 
đài và nội bạt xuống tận thôn, xả 
sớm đạt chỉ tiêu Í máy cho 100 người 
đân. 

Các ngành công nghiệp hiện nay 
đang gặp khó khăn lớn là thiếu 
nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, 
phụ tùng, bao bì và dây chuyền sản 
xuất mất cân đối. VÌ vậy, phương 
hưởng hoản thiện uà râu dựng cơ sở 
Đật chất kỹ thuát trong công nghiệp 
sắp tới là nhằm khắc phục những khớ 
khăn đó. Trước mắt, đầu tư thích 
đáng đề phát triền các ngành sản 
xuất nguyên liệu cho công nghiệp, 
vật liệu cho xây dựng vi hiện nay 
nguyên liệu, vật liệu là vấn đề raảt 
khần trương của nền kinh tế. Hàng 
nghìn nhà máy không sử dụng h¿t 
công suất vị thiếu nguyên liệu, hàng 
trăm công trình không hoàn thành 
đúng thời hạn vì thiếu vật liệu ; nhân. 


đân cũng đang rất cần vật liệu đề 
xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hết sức 
coi trọng phát triềm nguyên liệu từ 
nông nghiệp và lâm nghiệp, vì đây 
là nguồn nguyên liệu cơ bản và lâu 
dài của công nghiệp thực phầm và 
công nghiệp nhẹ. Ngành luyện kim 
cản được từng bước phát triền căn 
đối với yêu cầu sản xuất và xây 
dưng, Chủ ý đầu tư đề sản xuất 


nguyên liệu hóa chất trong nước thay. 


thẽ dân hóa chất nhập khâu. Cần phát 
triền toàn điện các loại vật liệu xây 
dựng làm cho tốc độ phát triền vật 
lu xây dựng tìng nhanh hơn tốc độ 
tà y dựng cơ bàn. Ngoài xỉ mng, vôi, 
ga ch, ngói, cân chú trọng phát triền 
và cơ giới hóa sớm ngành khai thác 
đá. : 


Nơành cơ khí là then chốt, nhưng 
hiện nay lực lượng sẵn có chưá được 
dùng hết công suất vì thiếu nguyên 
liệu và đây chuyền không cân đối. 
Cho nên trước mắt, phương hướng 
chủ yếu là tĩng cưởng năng lực tạo 
phôi (đúc, rèn, đập...) và xử lý bè mặt 
(ôi, mài, mạ...), đồng thời mở rộng 
khả năng sẵn xuất phụ tùng và sửa 
chữa. Về lâu đài phải tiến tới xây 
d?rng ngành cơ khi vói cơ cấu hợp 
lý đề có thề sản xuất được phần lớn 
các thiết bị và phương tiện cơ bản 
của nền kinh tế quốc dân. 


Trong ngành điện, phát triền mạng 
lưới điện cân đối với nguồn điện, 
nhất là đường đây trung thế và hạ 
thế, bảo đầm dẫn điện đến nơi tiêu 
thụ;-cải tạo lưới điện ở các thành 
phố và trang bị đồng hồ đo điện cho 
các hộ gia đình nhằm sử dụng tiết 
kiệm điện.., Trong ngành than, phát 
triền đồng bộ hệ thống phục vụ, nhất 
là khâu vận chuyền nhằm khắc phục 
tình trạng ứ đọng than lâu nay. Mặt 
khác, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của các ngành năng lượng 
theo hướng ưu tiên phát triền thủy 
điện và coi trọng phát triền năng 
lượng vùng. 


Nước cũng quan trọng đối với sắn 
xuất và đời sống không kém gì điện, 
nếu không muốn nói quan trọng hơn. 
Nhưng lâu nay ta đã xem nhẹ ngành 
công nghiệp này, cho nên sắp tới cần 
phải đầu tr thích đáng cho việc thăm 
đò, tìm kiếm nguồn nước, cải tạo, xây 
dựng các nhà máy nước, phát triền 
đường ống đản nước và làm sạch 
nước. 

Trong công nghiệp nhẹ, nói chung 
phải phát triền cân đối ba khâu: 
nguyên liệu, sản xuất và bao bì; chủ 
yếu là đầu tư cho khàu nguyên liệu, 
nhưng không coi nhẹ bao bì, vì có 
những trường hợp hàng hóa sản xuất 
ra nhưng không xuất khâu và vận 
chuyền được vì thiếu bao bì. Đồng 
thời tiếp tục phát triền thêm một số 
cơ sở công nghiệp chế biến cần thiết, 
trước hết là chế biến lương thực, 
thực phầm, được phảm. 

Hiện nay, liều công nghiệp, thủ 
công nghiệp đang sản xuất một nửa 
sản lượng công nghiệp và (thu hút 
hàng triệu lao động, vì vậy cần có kRé 
hoạch từng bước đôi mới kỹ thuật 
và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
nhằm tận dụng năng lực to lớn của 
khu Yực này. 

Về rây dựng cơ bản, thời gian qua, 
nhất là trong kế hoạch 1976 — 1950, 
chúng ta có khuyết điềm là đầu tư 
tràn lan, phân tán và vượt quá khả 
năng xây dựng, cho nên đề lại nhiều 
công trình dưới hạn ngạch xây dựng 
dở dang trong khi vốn đầu tư và vật 
liệu xây dựng còn rất hạn chế. Do đó, 
trong 5—7.năm tới, phải sắp xếp lại 
xây dựng, tập trung cao độ vốn và 
vật tư cho các công trình trọng điềm 
và phấn đấu hoàn thành phần lớn các 
công trình đở dang đề đưa vào sử 
dụng. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn 
bị đầu tư đề khởi công xây dựng một 
số Ít công trình thật cần thiết, gối đầu 
cho các kế hoạch sau. Đề làm tốt việc 
này, ngoài phát triền vật liệu xây 
đựng, phải tìm cách sử dụng tốt các 
máy móc thi công hiện có và bảo đảm 
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công eụ thưởng và công cụ cải tiến 
cho lao động xây dựng. 

Đi đôi với xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật phục vụ sản xuất, cần đầu 
tr thích đáng cho việc xây dựng các 


công trình păn hóa, giáo dục, ụ tể, phúc - 


lợi... 

Đề xây dựng cơ , vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, một vấn 
đề quan trọng là phải xây dựng cơ 
sở nghiên cứu ðøà đào tạo. Vì có nghiên 
cứu (bao gồm nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội, điều 
tra cơ bản) mới rút ra được kết luận 
nên làm gì và làm thế nào cho tỐt, 
cho nhanh, tránh đi đường vòng. Và 
có đào tạo mới có được đội ngũ cán 
bộ và còng nhân kỹ thuật giỏi, thực 
hiện tốt những nhiệm vụ xây dựng và 
phát triền kinh tế. : 

Nghị quyết của Bộ chính trị Tung 
ương Đảng về khoa học và kỹ thuật 
đã nêu rõ : cần khẳng dịnh rằng trong 
điều kiện kinh tế càng khó khăn, trình 
độ kỹ thuật của sản xuất càng thấp 
kém, thì càng phải chủ trọng đầu tư 
cho các hoạt động khoa bọc và kỹ 
thuật, cho công tác đào tạo cán bộ 
khoa học và kỹ thuật. Chính đó là 
con đường góp phản nhĩình chóng 
nâng cao năng suất lạo động xã hội 
và giải quyết tận gốc những khó 
khăn trong nền kinh tế hiện nay. 


=. 


Về mặt này, lâu nay chúng ta dã 
eÓ những cố gắng nhất định và đã 
thu được những thành tịch bước đầu 
như đã xây dựng được một hệ thống 
nghiên cứu và đào tạo gồm hàng tràm 
viện và trưởng đại học, mấy trám 
trường trung học chuyên nghiệp và 
trường dạy nghề, đã đào tạo được 2 
triệu cắn bộ khoa học kỹ thuật và 
công nhân kỹ thuật... Tuy nhiên, so 
với yêu cầu, công tác này còn nhiều 
nhược điềm. Vốn đầu tư hằng năm 
còn Ít, cơ sở vật chất kỹ thuật phr;c 
vụ cho nghiên cứu và đào tạo còn yếu.; 
Vì vậy, sắp tới cần tăng cường đu 
tư, nâng tỷ trọng đầu tư lên Í — 2% 
thu nhập quốc đân đề khắc phục 
nhược điềm này. ˆ 

Về nghiên cứu, hướng chính là đầu 
tư đề tăng cường cơ sở vạt chất kỳ 
thuật cho các cơ sở hiện có cả về 
thiết bị, phương tiện nghiên cứu cũng 
như nhà cửa, phương tiện sinh hoạt, 
bảao đảm cho mọi cán bộ nhân viên có 
đủ điều kiện làm việc, phát huy hiệu 
qua dến mức cao nhất Trong đào 
tạo, chủ yếu là đầu tư đề nâng cao, 
chất lượng dào tạo bằng cách tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ` 
trường về mặt nghiên cứu, giảng đạy, 
học tập và sinh hoạt nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho giáo viên và hoe 
sinh dạy tốt, học tốt. 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

Về chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ ở Việt nam và chiến lược 
kinh-tế xã hội trong chặng đường đó 


Vừa qua, đề góp phần chuần bị Đại hội thứ VI của Đảng, Bộ biên 
tạp Tạp chí Cộng sản đã tò chức Hội nghị khoa học về chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ ở Việt nam và chiến lược kinh tế xã hội 
trong chặng đường đó. : 

Tham gia Hội nghị khoa học có, các đồng chí sau đây: 


— Nguyễn Anh Bắc, Dại tá, Học viện quân sự cao cấp 
— Trần Ngọc Cảnh, Vụ trưởng, Bộ nông nghiệp 
;- — Trần Việt Chy, Vụ trưởng, Bộ nông nghiệp : 
—— — Phạm Như Cương, Giáo sư, Chủ nhiệm, UBKHXH Việt nam 
— I.èê Đăng Doanh, Vụ trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
trung ương | 
— llồ Nhật Đán, Vụ trưởng, Bộ thủy sẵn 
— Lưu Văn Đạt, Viện trưởng, Bộ ngoại thương 
— Nguyễn Đỗ, Chuyên viên Viện Xác — Lê-nin 
— Phạm Minh Hạc, Giáo sư Tiến sĩ, Thử trưởng Bộ giáo dục 
— Trần Đình Hòa, Tồng cục trưởng Tồng cục cơ khí hóa, Bộ nông 
nghiệp 
— Phạm Văn Huân, Phó tiến sĩ, Phó chủ nhiệm Văn phòng HĐBT; 
— Nguyễn Quang Long, Viện trưởng, Bộ tài chính ` 
— Nguyễn Mại, Giáo sư Tiến sĩ. Trưởng ban kinh tế Thành ủy 
Hà nội - : | | 
— Nguyễn Ngọc Minh, Giáo sư, Viện trưởng, UBKHXH Việt nam 
— Trần Đình Nghiêm, Phó viện trưởng, Viện kinh điền, Viện 'Mác — 
Lê-nin 
_ — Phạm Văn Nghiên, Tiến sĩ, Bộ giao thông vận tải 
— Vũ Hữu Ngoạn, Tông biên tập tạp chí Nghiên cứu, Trường Đẳng 
cao cắp Nguyễn Ái Quốc | 
— Trịnh Nguyên, Phó trưởng ban tồ chức Chính phủ 
— Hoàng Hữu Nhân, quyền Trưởng ban công nghiệp Trung ương 
Đản 
” Văn Phác, Ủy viên TUĐ, Thứ trưởng Bộ văn hóa 
~— Hoàng Đình Phu. Phó chủ nhiệm UBKHKTNN  - 
— Trần Quang, Chuyên viên Ban nông nghiệp Trung ương Đẳng 
~ Trần Hồng Quân, Giáo sư, Phó tiến sĩ Thứ trưởng Bộ đại học và 
trung học chuyên nghiệp _ 
— Trần Linh Sơn, Giáo sư, Ngân hàng Nhà nước Việt nam 
— Nguyễn Thanh Sơn, Chuyên viên Ban công nghiệp Trung ương 
Đảng 
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— Lê Hồng Tâm, Chuyên viên UBKHXH Việt nam 

— Chế Viết Tấn, Phó trưởng ban kinh tế Trung ương Đảng 

— Nguyễn Tế, Phó tiến sĩ, Chuyên viên Ban kinh tế Trung ương Đảng 
— Lê Quang Thành, Viện trưởng, Bộ nội vụ 

— Lê khi, Giáo sư, quyền Viện trưởng Viện triết học, UBKHXH 


Việt nam 


— Phan Văn Tiệm, Giáo sư Tiến sĩ, quyên 


giá Nhà nước 


— Trần Hữu Tiến, Phó tiếns 


Chủ nhiệm Ủy ban vật 


1, Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ẫi Quốc 


— Lê Văn Tô, CHuyên viên Ban công nghiệp Trung ương Đảng 

— Đào Thế Tuấn, Giáo sư, Viện trưởng, Bò nông nghiệp 

— Vũ Huy Từ, Tiến sĩ, Văn phòng HĐBT 

— Lê Trạng, Phó vụ trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 


trung ương. : 


Một số đồng chí, vì bận công tác, không đến họp được, đã gửi bản 


tham luận đến Hội nghị. 


ĐỀ cung cấp tài liệu cho bạn đọc tham khảo, bắt đầu tử số này, 


chủng tôi 
nghị khoa học nói trên. 


Lưu Văn Đạt : 


- Phân kỷ thời kỳ quá độ ở nước ta là 
một pấn đề lý luận quan trọng, có tác 
dụng chỉ đạo thực tiễn xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện của nước 
ta, nhằm xác định bước đi hợp lÚ, mục 
tiêu chủ ễu, nhiệm pụ chủ gếu của 
từng chặng đường (giai đoạn phát 
triền) : trên cơ sở đó, bố trí mội cơ cấu 
kinh tế hợp lÚ uà có hiệu qug, râu dự ng 
mội cơ chế quản lủ thích hợp, phù hợp 
ớt. từng giai đoạn. 

Đối với nước ta, tôi cho rằng, thời 
kỷ quá độ ít nhất phải trải qua 2 
chặng đường (giai đoạn phát triển): 
-.gd) Chặng đườnh đìu Hiên (giai đoạn 1) 
nhằm mục tiêu và có nhiệm vụ chủ 
yếu là tạo rq các tiền đề cần thiết cho 
công nghiệp hóa 0uởi quụ mô lớn. 


b) Chặng đường thứ hai (giai đoạn 2) 
nhằm mục tiêu và có nhiệm vụ chủ 
yếu là công nghiệp hóa Đới quự mô 
lớn, hoan thiện công cuộc công nghiệp 
hóa x+ä hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở 
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trích -đïng các bản tham luận đã được đọc trong cuộc Hội - 


Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 


cvật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
- hội ở nước ta. : 


Quá trình công nghiệp hóa cũng có 
thề trải qua ba chặng đường: 


Sau chặng đường đầu tiên, chặng 
đường thử hai nhằm mục tiêu và có 
nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành công 
nghiệp hóa, xây dựng hệ thống công 
nghiệp hiện đại, nền sản xuất cơ khí 
hóa có khả năng cải lạo cả nỏng 


- nghiệp, và trang bị kỹ thuật mới chơ 


toàn bộ nền kinh tế quốc dân. * 


Chặng đường thứ ba nhằm mục tiêu 
và có nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩu, kết 
thúc về cơ bản việc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. | | 


Việc phàn chia các giai đoạn nói 
trên chỉ có ý nghĩa: trơng dõi, giữa 
các giai đoạn không thề có một ranh 
giới rõ rệt. Trong chặng đường đầu, 
tuy nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu là 
tạo các tiền đề cần thiết đề công 
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nghiệp hỏa nhưng ngay trong chặng 
dưởng này, chúng ta đã phải bắt tay 
lầy dựng và phát triền công nghiệp, 
(kš cả một số cơ sở công nghiệp nặng), 
xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh 
tế (clao thông vận tải, thông tin liên 
lac v v.). Có xây dựng công nghiệp và 
cơ sở hạ tầng trong chặng đường đầu 
th mới tạo được điều kiện cần thiết 
cho cng nghiệp hóa với quy mô lớn 
trong chặng đường (hoặc những chặng 
đường) tiếp theo, nhưng xây dựng 
công nghiệp trong chặng đường đầu 
chủ yếu nhằm chuần bị điều kiện cho 
chặng đường tiếp theo. 


Chặng đường đầu tiên là một iấi 
gếu bắt nguồn từ điều kiện của nước 
-ta là chưa có đủ nHững tiền đề cần 
thiết đề công nghiệp hóa với quy 
mô lớn. 


Vivậy, đi đôi với nhiệm vụ cải 
tạo oã hội chủ nghĩa, xây đựng quan 
bệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng và phát triền hệ tư tưởng và 


nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, trong: 


chặng đường này, cần ồn định 0à cải 
thiện mệt bước đời ống 0à tích lñu ban 
đầu cho chủ nghĩa +zã hội, trong đó, 
ồn định dời sõng cần được coi là nhiệm 
0ụ cấp bách hàng đầu. 


Đề đạt: mục tiêu và hoàn thành các 
nhiệm vụ nói trên, cần giải quyết một 
số vấn đề sau : 


q) Khôi phục kinh tế, từng bước khắc 


phục những mặt mãi cân đối. trong nền. 


kinh tế do lịch sử đề lại (năng lượng, 
0guyên liệu, lương thực, hàng tiêu 
dùng thiết yếu, cơ sở hạ tầng, xuất 
nhập khầu), ồn định nền kinh tế. Đó 
là điều kiện cần thiết đề phát triền 
tản xuấi, ồn định thị trường, giá cả, 
tiền tệ v.v, trên cơ sở đó, ồn định đời 
tống. 


b) ÄXâu TT một lực lượng sản xuãi 
lỗi thiều, tạo ra một số vốn đầu liên 
YỀ tư liệu sản xuất và sức lao động 
tó khẩ năng đầy nền sản xuất xã hội 
Đượt khỏi pòng tới sản xuất giản đơn, 


không ngừng tái sản xuất mở rộng 
đề lích lũu từ nội bộ.nền kinh lễ, vỏi 
quy mô ngày càng lớn. Đó là điều 
kiện không thề thiểu được đề công 
nghiệp hóa với quy mô lớn. 


Vì vậy, trong chặng đường này, cần 
thiết ; 

d) Phát triền nỏng nghiệp toàn diện, 
nhằm tạo ra nhiều sẳn phầm hàng hóa 
đáp ứng các nhu cầu về lương thực, 
thực phầm cho xã hội, nguyên liệu 
cho công nghiệp và hàng hóa cho 
xuất khầu. 


` ð) Phải triền các ngành công nghiệp 
chế biến, nhất là từ nông sản, lâm sản, 
thủy sẵn, phát triền công nghiệp hàng 
tiêu dùng (bao gồm cả tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp) và công. 
nghiệp gia công hàng xuấi khầuxnhằm 
đáp ứng các nhu cầu trong nước, thay 
thế hàng nhập khẩu và tăng nguồn 
hàng xuất khẩu. _ 


Do đó, ngay từ đầu, phải gắn nông 
nghiệp uới cỏng nghiệp, nông nghiệp 0à 


. công nghiệp uới xuấi nhập khầu đề góp 


phần tạo ra tích lũy ban đầu cho chủ 
nghĩa xã hội. 


c)ÄXâáu dựng mội số cơ sở công nghiệp 
nặng theo tính: thần nghị. quyết 
Đại hội thứ IV và thứ V của Đẳng: 
« Ưu tiên phát triền công nghiệp nặng 
một cách hợp lú trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ s. 
(Nghị quyết Đại hội IV). ® Hướng công. 
nghiệp nặng chủ yếu và trước hết 


_ nhằm thúc đầy nông nghiệp và công 


nghiệp hàng tiêu dùng phát triền s. 
Theo tỉnh thần đó, trong chặng đường 
đầu, ưu tiên phát triền các ngành 


"năng lượng (than, dầu khí), hóa chát 


phục vụ nông nghiệp (phân bón, thuốc 
trừ sâu), cơ khí sửa chữa là cần thiết 
và hợp lý. 

d) Phát triền giaó hông ân tài, hệ 
thông thông lIn, hệ thông 0iễn thông: 
Uuới nước ngoài. 

Sau khi hoàn thành về cơ bẫn các 
nhiệm vụ nói trên, ồn định kinh tế, ồn 
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định đời sống trong cả nước và tích 
lũy được tử nội bộ nền kinh tế quốc 
dân, thì mới có thề kết thúc chặng 
đường đầu tiên. Như 'vậy, thời điềm 
kết thúc c hặng đường đầu tiên tù thuộc 
Đào Uiệc thực hiện mục tiêu uà nhiệm 
Đụ đề ra cho chặng đường nảu, 0à 0ào 
những liêu chuần cụ thề đề đánh giá 
việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm 
vụ đó. 


Nguyễn Quang` Long : 


Đặc điềm chặng đường đầu của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa rủ hội ở 
nước tq E 


Hiện nay cách mạng nước ta đang 
ở chặng dường đầu của thời kỷ quá 
độ. Những đặc điềm lớn nhất của 
chặng đường này là: 


I. Nền kinh tế chủ yếu là sẵẳn xuất 
nhỏ. Công nghiệp chưa phát triền, 
thiểu đồng bộ, lao động thủ công còn 
khá phô biến, năng suất lao động thấp, 
tu nhập quốc dân Ít, trong Ttc đó số 
đản đông, phát triền với tốc độ cao. 
Tính chất sản xuất nhỏ trong kinh tế 
ghỉ đậm đấu ấn trong tư duy, lối sống 
và cách làm ăn của từng người và của 
cả xã hội. 

2. Do tình trạng kém phát triền, lại 
chịu hậu quả nặng nề của ba mươi 
năm chiến tranh, nền kinh tế mất cân 
đối nghiêm trọng về nhiều mặt. mất 
cân đối giữa các ngành với nhau, giữa 
các khâu trong quá trình sẵn xuất và 
tiên dùng, sản xuất chưa đáp ứng được 
vêu cầu tích lũy và tiêu dùng ở mức 
can thiết. — 

3. Kinh tế nước ta là một nền kinh 
t¿ sản xuất hàng hóa đang có nhu cầu 
phát triền mạnh, bao gồm nhiều thành 
phần. Bên cạnh kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề đang được củng cố “và 
mở rộng, kinh tế cá thề và kinh tế tư 
bạn còn tồn tại. Tuy kinh tế quốc 
doanh đã nắm những ngành then chối 
và nhiều cơ sở trọng yếu. củng với 
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kinh tế tập thề đã có tác đụng chỉ phổi 
nền kinh tế quốc dân, nhưng cũng mới 
chiếm khoảng 40% giá trị tồng sẵn 
lượng, kinh tế cá thầ và tư bằn-cỏn 
chiếm xấp xỉ 383. Do đó, các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội đã ra 
đời và các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản và tiều sẵn xuất hàng hóa 
cỏn đồng thời tồn tại, hoạt động xen 
kẽ, dung hợp nhau, khống chế nhau 
và đấu tranh với nhau trong quá trình 
kết hợp xây dựng với cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đề tiến lên sản xuát lón xã 
hội chủ nghĩa. ° 

4. Từ sau khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng. TồỒ quốc thống nhất, 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta lấy xây dựng làm trọng tân, 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời vẫn phải đối phó gay 
gắt với kẻ thù bên ngoài, trực tiếp là 
bọn phần dộng Bắc kinh đang tiến 
hành chiến tranh lấn chiếm biên giới 
và chiên tranh phá hoại nhiều mặt 
chống nhàn dân ta. : 

9. Về quan hệ quốc tế, ta có mối 
liên kết với nhiều nước, đặc biệt là 
mỗi liên kết, hợp tác ngày càng chặt 
chẽ và toàn diện với Liên xô và các 


nước khác trong cộng đồng xã. hội 


chủ nghĩa, đây là chỗ dựa rất cần 
thiết và quan trọng đối với nước ta 
trên con đường tiến thẳng từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng mặt khác, bọn đế quốc, nhất là 
đế quốc Mỹ câu kết với các lực lượng 
phản động quốc tế tìm cách bao vây, 
cô lập, phá hoại ta. 


Lê Đăng Doanh : 


Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là 
một thời kỷ mang tính tất yếu. Điều 
đó đã được Lê-nin khẳng định : « Mục 
dích của giai cấp vô sản là thiết lập 
chủ nghĩa xã hội... muốn thế, cần phải 
có một thời kỳ quá độ khá lâu dài 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, vì cải tồ sẵn xuất là việc khó 


khăn, vỉ cần phải có thời gian mới 
thực hiện được những thay đôi căn 
bản trong mọi lĩnh vực của cuộc 
sống...» (1). Tôn trọng tỉnh quy luật 
phò biến của thởi kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, căn cứ vo đặc diềm 


kinh tế xã hội của nước ta ở điềm xuất. 


phát khi bước vào thời kỷ này, Đảng 
(ađã chủ trương phân chia thời ký 
quá độ tương đối dài và phức tạp ở 
nước ta thành các chặng dường. Việc 
phân chia như vậy không những giúp 
chúng ta xác định rõ được nhiệm vụ 
và mục tiêu cụ thề của tửng chặng 
đường. mà còn xác định được khoảng 
thời gian cần thiết cho mỗi chặng 
đường đó. 

Thành tựu nồi bật của chúng ta 
trong thời gian vừa qua là đã đưa 
được nền kinh tế ở hai miền Nam — 
Bắc nước ta vốn là hai nền kinh tế có 
quan hệ sản xuất hoàn toàn khác nhau, 
có xu hướng phát triền trái ngược 
nhau, có lịch sử hình thành tách rời 
nhau trở thành một nền kinh tế quốc 
dân thống nhất theo quỹ đạo xã hội 
thủ nghĩa. Tuy nhiên, tỉnh hình kinh 
lế xã hội của nước ta còn nhiều biến 
động, cơ sở vật chất kỹ thuật còn 
nghẻo nàn và lạc hậu, vì vậy - đề có 
thề giảm bớt và khắc phục các khó 
khăn, ồn định và cải thiện đời sống 
nhân dân, đạt được những tiến bộ 
quan trọng trong mọi lĩnh vực, tạo ra 
được thế cân đối mới của nền kinh tế, 
chuần bị cho những bước tiến vững 
chắc hơn trong chặng đường tiếp theo 
thì ngay trong chặng đường đầu tiên. 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xä hội, chúng ta cần khẩn trương 
chuyền hướng cơ chế quản lý kinh tế. 
- Trước mắt, phải triệt đề chống cơ 
chế tập trung quan liêu, bao cấp 
chuyền hẳn sang bạch toán kinh tế và 


tinh đoanh xã hội chủ nghĩa đề 


nhanh chóng nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sẵn xuất kinh 
doanh. Cơ chế quản lý kinh tế mới 
phải kết hợp kế hoạch hóa với hạch 
toán kinh tế và kinh doanh sä hội 


chủ nghĩa; phải bao quát được hoạt 
động của các thành phần kinh tế, các 
tò chức kinh tế với các hình thức và 
biện pháp quản lý thích hợp. Quản lý 
kinh tế phải nhằm tảng cao chất 
lượng công tác kế hoạch hóa, vận 
dụng quan hệ hàng hóa —tiên tệ và các 
đòn bầy kính tế đề thực hiện những 
mục tiêu kế hoạch đề ra. Cơ chế quản 
lý kinh tế mới phải mở rộng quyền tự 
chủ của địa phương, ngành và cơ sở. 
phát huy tính năng động sắng tạo và 
tự chịu trách nhiệm dầy đủ về quá 
trình tái sản xuất của xí nghiệp, phải 
vận dụng đúng đắn chế độ tập trung 
dàn chủ, khắc phục tình trạng tập 
trung quan liêu và các biều hiện cục 
bộ, bản vị, vô kỷ luật. 

Chúng ta bước vào chặng đường 
đầu tiên khi ở điềm xuất phát, lực 
lượng sản xuất mới đạt trình độ rất 
thấp và có nhiều mất cân đối nghiêm 
trọng. Do đó phải sảp xếp lại nền kinh 
tế, làm cho sản xuất có hiệu quả hơn, 
lập trung năng lực sản xuất vào 
những sản phầm trọng yếu, vào những 
cơ sở và địa bàn trọng điềm; điều 
chỉnh lại tiêu dùng, bảo đẫm những 
yêu cầu tiêu dùng thiết yếu nhất ở 
mức sản xuấtcho phép, kiên quyết 
loại bỏ những nhu cầu xa xỉ, qua sức 
của nền kinh tế quốc dân. Văn đề lao 
động và dân số đòi hỏi phải có 
phương án giải quyết có hiệu lực và 
lâu đài; một mặt, phải nhanh chóng 
hạ thấp tỉ lệ phát triền dân số đến 
mức hợp lý, mặt khác, bằng mọi biện 
pháp với sức lực của tất cả các thành 
phần kinh tế phải tạo ra tối đa công 
ăn việc làm cho người lao động ở 
thành thị và nông thôn, khắc phục 
tình trạng thiếu việc làm. Trong. 
chặng đường đầu tiên, trình độ phát 
triền giữa các ngành, giữa miền núi 
và đồng bằng, giữa thành thị và nông 
thôn còn có nhiều khác biệt lớn, đo 


(l) V,I, Lê sin. Toẻdn !@p liếng Việt. 
Ngb Tiến bộ, Mát-scơ-va. 19?7. tập 3Ô. tr, 
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đó quản lý kinh tế một mặt phải thông 
nhấi trên những nguyên lắc cơ bản, 
mặt khác, phải đa dạng 0ê hình thức 
bà mức độ đề phù hợp với trình độ 
của từng ngành; từng địa phương. 
Me tiêu là phải làm cho vùng chậm 
phát triền tiến nhanh hơn và xích lại 
gần các vùng phát triền khá, không 
thề chấp nhận một kiều cơ chế « đèn 
nà ai nhà náy rạng %, địa 'phương 
#:âu càng giàu hơn, địa phương nghèo 
càng nghèo đi. 


Chặng đường đầu tiên của nước ta 
_ diễn ra trong những điều kiện kinh lẽ 
lhế giới phức Tạp, yêu cầu hợp tác 
quốc tế ngày càng gay gắt, đòi hỏi 
về số lượng và chất lượng hàng xuất 
. khảầu ngày càng cao, do đó phải đa 
đạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, 
tích cực tham gia vào quá trình hợp 
Lác ki::h tế xã hội chủ nghĩa. Về mặt 
cơ. cầu kinh tế, cần xem xét nó trong 
mỗi quan hệ phân công lao động quốc 
tế, phát huy cao nhất thế mạnh của 
lao động và tài nguyên của đất nước 
Irong quan hệ quốc tế, tạo ra chỗ 
dừng vững chắc trong mối quan hệ 
ràng buộc hợp tác lẫn nhau. Về mặt 
quản LÚ kinh tế phải có chính sách phá 
vỡ thế bị bao vây kinh tế, thu hút vốn 
và kỹ thuật đề phát triền kinh tế của 
đất nước, phải tập trung đầu tư đầy 
mạnh xuất khầu, hình thành những 
sản phầm xuất khầu chủ lực, có chất 
lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị 
trưởng thế giới. Cần nhanh chóng 
thoát khỏi tình trạng thu lượm, đánh 
bát trên cơ sở kinh tế tự nhiên hoặc 
. sản xuất nhỏ, tranh mua, tranh bán 
trong nước và trên thị trưởng quốc tẽ. 


Chúng ta đang ở trong thời kỳ cách 
mạng khoa học và kỹ thuật thế giới 
bước vào giai đoạn mới và phát triên 
như vũ bão. Khoa học kỹ thuật đã 
và đang trở thành yếu tố tăng trưởng 
cơ bản và chủ yếu của nền kinh tế 
và là nhân tố quan trọng của tiến bộ 
xã hội. Do đó trong công tác quản lý 
kinh tš phải thúc đầy tiến bộ khoa 
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học kỳ thuật, đồng thời phẩải ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật 
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; 
phải coi trọng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, đưa tiến bộ khoa học kỹ- 
thuật vào tất cả-các thành phần kinh 
tế, các lĩnh vực sản xuất và đời 
söng... 


Chế Viết Tấn : 


- Đề hoạch định chiến lược kinh tế 
xã hội, không những phải nắm vững 
đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nói chung và đưởng lối phát 
triên kinh tế của Đảng nói riêng, mà 
còn phải nhận rõ vị trí của đất nước 
ta trên trưởng quốc tế, trách nhiệm 
của nước ta trong liên mỉnh đặc biệt 
ba nước Đông dương và trong quan 
hệ với các wqước xã bội chủ nghĩa 
anh em, đồng thời cũng phải thấy rõ 
điềm xuất phát và những đặc điềm 
kinh tế xã hội của nước ta ở chặng 
đường đầu tiên trong thời kỷ quá 
độ tiền lên chủ nghĩa xì hội. 


"Mười năm qua, tuy đạt được 
những thành tựu có ý nghĩa lịch 
sử, song, chúng ta vẫn chưa thay. 
đồi được một cách căn bản thực 
trạng của nền kinh tế vốn yếu 
kém, còn mất cân đối lớn và chưa 
thật ồn định với điềm xuất phát 
là cơ sở vật chất kỹ thuật còn thấp 
và cơ cấu sản xuất hàng hóa chưa 
phát triền. Chúng ta cũng chưa giải 
quyết xong những nhiệm vụ cơ bản 
của chặng đường đầu tiên là bảo 
đảm thế ồn định của nền kinh tế và . 
tạo ra những tiền đề cần thiết đề xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ 
của những năm còn lại trong chặng 
đường đầu tiên là ồn định tình hình 
kinh tế xã hội 0à chuầàn bị những 
tiền đề đè đầu mạnh công ngiiệp hóa 
zä hội thủ nghĩa. Hai nội dưng này . 
cần được xác định cả trên phạm vi 
định tính và định lượng-; đồng thời 
phải nêu ra được một số mục tiêu cho 


những y¿u cầu chủ yếu nói trên. Đạt 
được những mục tiêu đó mới có thiê 
mó: là đã kết thúc được chặng đường 
đầu tiên. Tuy nhiên trong thực tế, 
việc phân định các chặng đường trong 
tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội chỉ 
là tương đối, bởi vì ngav khi đang 
thực hiện chặng đường đầu tiên đã 


xuấi hiện những nhân tố quan trọng, 


của chặng đường kế tiếp theo. 

Trong việc bố trí chiến lược kinh 
tế xã hội ở chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta cần quán triệt một 
số quan điềm cơ bản sau đây : 

1. Chiến lược kinh tế xã hội phải 
kết hợp yếu lồ bên trong 0à yšu lõ ben 
ngoủi tùy theo điều kiện và hoàn 
cả: b quốc tế nhằm tạo được những cơ 
sở tự chủ bên trong cho tái sẵn xuất 
xã hội, cải tạo được nền kinh tế quốc 
dân nghèo nàn lạc hậu. Trong diều 
kiện đã đồi mới của thế giới ngày nav, 
bất cứ một nước nào tự cô lận với 
bên ngoài đều khó mà phát triền 
được. Nước ta lại nằm trong vùng 
kinh tế thế giới có nhiều biến dồi, vì 
Yậy trong ipối quan hệ hợp tác với 
các nước khác cần theo phương 
hưởng đa dạng hóa, song phương hoặc 
đa phương. 

2. Aây dựng một cơ cấu kinh tế 
hợp lý. Cơ cãu kinh tế được hiều là 
cơ câu ngành, lãnh thồ và cơ cấu 
thành phản. liiện nay, các loại cơ 
cấu đó chưa đáp ứng được quá trình 
phát tiiền kinh tế. Cần xây dựng cơ 
cấu kinh tế như thế nào cho phù hợp 
với thực tế nước ta đề thúc- dìy 
nhanh quá trình công nghiệp bóa 
nhưng lại bảo dàm đượo công ăn việc 
làm cho người lao động. Lựa chọn 
phương hướng xây dựng một cơ cấu 
kinh tế hợp lý, chúng ta cần chủ ý; 

a) Đưa tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào các ngành nhất là sản xuất 
nông nghiệp. Phải coi trọng sẵn xuất 
nông: nghiệp trong cơ cấu kính tế 
nỏng — công nghiệp, và sau này là cơ 
cấu kính tê công nông nghiệp. 


b) Hoàn thành cải tạo xã hội chữ 
nghĩa làm cho thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa chiếm ưu thế tuyệt đối 
tử sản xuất đến phân phối lưu thông, 
không ngừng hoàn thiện quan hệ sản 
guất mới về cả 3 mặt : chế độ sở hữu, 
chế độ phân phối, chế độ quản lý, 
nhằm mở đường, thúc đầy lực lượng 
sản xuất phát triền mạnh mẽ. 

©) Thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, xây đựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật mới theo hướng bảo 
đằm tỉnh độc lập, tự chủ của nèn kinh. 
tế nước ta trong sự phâu công hợp 
tác ngày càng mở rộng và theo kịp 
thời đại công nghiệp mới. 

d) Có một chiến lược quản lý nhằm 
phát huy tốt năng lực của con người 
Việt nam ở cáo thành phần kinh tế, 
các hình thức kinh tế, các vùng của 
đất nước. Từ đó xây dựng cơ chế quản 
lý hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Cơ chế quản lý mới này vận 
dụng tốt các quy luật kinh tế thông 
qua kể hoạch hóa và điều hành nền 
kinh tế với những biện pháp, chính 
sách, phủ hợp.giäai quyết tốt mối quan. 
hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. 

đ)Chọn được chiến lược kinh tế 
đối ngoại có lợi cho quá trình cài 
biến nền kỉnh tế, làm thế nào đề tạo- 
được nguồn vốn cần thiết, tiếp nhận 
được kỹ thuật tiên tiến và sử dụng 
các liềm nàng trong nước có hiệu quá 
nhất. 

Như vậy, quan niệm xây dựng một 
cơ cấu kinh tế hợp lý chỉ là tương 
đối, không phải xày dựng đầy đủ các 
ngành kinh tế ăn khớp và đồng Lọ, 
Trong chặng đường đầu tiên khi điều 
kiện chỉ cho phép phát triền một số 
ngành hạn chế, chúng ta phải biết lựa 
chọn phương án tối ưu đề phát triên. 


Thực tiễn cho thấy, khả năng vốn 
đầu tư, kỹ thuật và các điệu Kiện vật 
chất khác của nước ta hạn chế, không 
cho phép chúng ta só thề trong một 
chặng đường ngắn mở ra hàng loạt 
công trình xây dựng theo lối đàn deu, 
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'điện rộng đề thỏa mãn các yêu cầu 
của nền kinh tê. Do đó, trong chiến 
lược kinh tế xã hội phải biết lựa 
chọn hệ thống mục tiêu chiến lược, hệ 
thống chủ trương: chiến lược và hệ 
thống biện pháp chiến lược sao cho 
thích hợp trước những vấn đề lớn 
đang đặt ra cho chúng ta như: điềm 
xuất phát quá thấp, vốn đầu tư hạn 
chế, dân số tăng nhanh, Những vấn 
đẻ trên không cho phép chúng ta 
thoát ly thực tế, nhưng dồng thời 
không cho phép chúng tạ co lại chịu 
bó tay rước khó khăn, mà phải giải 
quyết bằng cách tìm khâu đột phả có 
tính quyết định. Đó chính là năm 
vấn đè lớn sau đây 

— Một là, phải phàn bố lại lao 
động, đân cư, sử dụng tối đa đất đai 
và giải quyết cơ bản vấn dè lương 
thực cho xã hội, nguyên liệu cho 
san xuất hàng tiêu dùng, phát triền 
lính tế địch vụ. | : 

— Hai là, thu nhập quốc dân đủ 
cai thiện đời sống nhân đàn tuy ở 
mức không cao, song bảo đảm tái sản 
xuất sức lao động và có tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế quốc đàn cho yêu 
cầu công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 

— Da là, năng lượng và vận tải 
phải đi trước một bước. 

— Bốn là, rút ngắn khoảng cách quan 
hệ giữa xuất khầu và nhập khầu. Xuất 
khầu và nhập khảu phải trở thành 
một trong những cầu nối giữa nông 
nghiệp với công nghiệp, thúc đầy sản 
xuất phát triền, khơi đậy những tiềm 
năng vốn có ở cơ sở, địa phương, 
ngành. 


— Năm là, hình thành cơ chế quản. 


lý mới nhằm phát huy năng lực 
con người ở mọi thành phần, mọi 
hình thức kinh tế đề khơi đậy sức 
mạnh tông hợp. Xóa bỏ cơ chế quản 


fý tập trung quan liêu, bao cấp, 
chuyển han sang hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tạo quyền 


chủ động cho. cơ SỞ, địa phương, 
ngành. 
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Đề thực hiện những giải pháp 
chiến lược trên, nền kinh tế nước ta 
tất yếu phải đi vào ôn định và trải 
qua nhiêu bước quá độ, từ thấp đến 
cao, tử nhỏ lên lớn, có những lĩnh vực 
phát triền tuần tự, dồông thời có những 
mặt phát triền nhảy vọt tủy theo khả 
năng bên trong. bên ngeài mà chúng 
ta có thê tạo ra hoặc tranh thủ được- 


Trên Cuc:.g: 


Trong chặng đuờng đầu tiên của 
thời ký quá độ ở nuéc ta, nông nghiệp 
(bao gồm cả làm nghiệp, ngư nghiệp) 
là mặt trận sản xuất hàng đầu phải 
bảo đảm cung cấp lương thực và thực 
phầm cho xã hội, nguyên liệu cho 
công nghiệp, trước hết là công nghiệp 
chế biến, tăng nguồn hàng xuất khâu, 
tạo ra tích lũy ban dầu cho cự nghiệp 
công nphiệp: hóa xã hội chủ nghĩa. 


Xây đựng công nghiệp là cần thiết. 
Song việc xây dựng công nghiệp trong 
những năm qua ở nước ta lại quá 
phân tán, chưa hình thành một cơ cấu 
gắn bó chặt chẽ với nông, lâm, ngư 
nghiệp. Mặt khác, chúng ta lại chưa 
chú trọng đúng mức đến nông, lâm, 
ngư nghiệp (đầu tư íI, chỉnh sách 
giá cả thu mua chưa hợp lý...) Bản 
thân các ngành nông nghiệp vốn có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau vi 
cùng có chung những đối tượng quản 
lý là sinh vật cộng sinh trên tửng 
vùng sinh thái, cũng tách rời nhau cä 
về tò chức và hành động. Ngay trong 
từng ngành cũng có sự chia cắt giữa 
chuyên ngành này với chuyên ngành 
khác, giữa trồng trọt với chăn nuôi, 
giữa lâm sinh với khai thác, giữa 
khai hoang với bảo vệ môi trường, 
giữa sẵn xuất với chế biến và lưu 
thông phân phối, giữa các thành phần 
cùng làm ra một loại sản phầm với 
nhau, thậm chí kinh tế gia định và 
kinh tế cá thề ở nông thôn còn bị coi 
là những thành phần kinh tế đối lập! 


Sự tách rời như vậy đã làm nảy sinh 
ra nhiều mâu thuẫn nội tại, làm triệt 
tiêu tác dụng lẫn nhau. Những màu 
thuẫn này càng gay gắt thêm khi 
chúng ta chưa xác định được đúng 
đắn mục đích và bước đi lên sẵn xuất 
lớn xä hội chủ nghĩa trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá dộ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do 
đó trong tồ chức sản xuất đã có những 
khuynh hướng sai lầm (như chạy theo 
quy mô hình thức, muốn thực hiện 


ngay việc phân công chuyên môn hóa: 


sâu. tách các ngàn] nghề thủ công ra 
ki:ói nông nghiệp, tách sản xuất với 
chế biến và kiuh doanh (rao di hàng 


hóa...) làm cho các ngành nông, lâm,” 


ngư nghiệp của nước (a vốn phong 
phú đa đạng trở thành nghèo nàn, 
đơn điệu, các vùng sản -xuất không 
phát huy được thế mạnh của mình dề 
hộ trợ cho nhau và đều bị trói buộc 
chặt vào thế độc canh. Tóm lại là, các 
ngành nông, lâm.- ngư nghiệp của ta 
trong những năm qua chưa xác lập 
được mối quan hệ cơ cấu hợp lý từ 
bên trong, không gắn được với công 
nghiệp và thị trường trong và ngoài 
nước, không thực hiện được quá 
trình tái sẵn xuất mở rộng, do đó 
chưa phát huy được tiềm năng sẵn có. 


Căn cứ vao yêu cầu phát triền kinh 
tế và những quy luật tự nhiên, kinh 
tế, xã hội trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, con đường phát triển nông, lâm, 
ngư nghiệp ở nước Ta phải nhằm 
chuyền hóa từng bước cơ cấu kinh lẽ 
tự túc, tự cấp, tiều sẵn xuất hàng hóa 
thành nền kinh tế sẵn xuất lớn bằng 
cách sử dụng ba loại hình tồ chức sản 
xuất chuyên môn hóa (vùng san xuất 
tập trung chuyền canh cây lâu năm, 
vùng san xuất tập trung chuyên canh 
cây thời vụ yà vùng sản xuất nửa 
chuyên môn hóa). Muốn hình thành 
các loại vùng sản xuất theo loại hình 
như trên cần nghiên cứu lựa chọn 
những cây trồng. con vật nuôi, ngành 
nghề thích nghỉ với điều kiện của 


từng nơi rồi đùng chính sách đòn bây 


kinh tế khuyến khích đề hình thành - 
từng bước, tử ít đến nhiều, từ thấp 
đến cao, nâng đần tỷ trọng sẵn phầm 


chàng hóa. Việc lựa chọn ba loại hình 


chuyên môn hóa sản xuất như trên, 
chính là lựa chọn những hình thức, 
bước đi thích hợp với dặc điểm của 
nông nghiệp nước ta từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuấi lớn xã hội chủ nghĩa 
theo quy luật chuyền hóa tùng Nước 
trong chặng dường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Bố trí sản xuất hợp lý theo nguyên 
tắc kếi tkựp nông, lâm. ngư nghiệp cản 
Đời công nghiệp, nhất là cóng nghiệp 
chẻ biến ngay từ đầu ở từng cơ §ở sản 
xuất trên lất cả các oùng lãnh thồ 
(đồng bằng, trung du, miền núi, ven 
Liền) nhằm bảo vệ và cải thiện môi 
trưởng, tạo điều kiện áp dụng khoa 
học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng kỹ 
thuật học sinh thái nhiệt đới ầm vào 
sản xuất nhằm phát triền kinh doanh 
tồng hợp và đáp ứng nhu cầu nhiều 


__ mặt của đời sống nhân dân và xã hội, 


Đề phát huy sức mạnh tồng hợp, 
cần hình thành cơ cấu kinh tế bao 
gồm đầy đủ các thành phần kinh tế 
tồn tại trong chặng đường hiện nay, 
trong đó, thành phần kinh tế quốc 
đoanh phải được tăng cường đủ mạnh 
đề nắm vai trỏ chủ đạo và gắn với 
kinh tế tập thề, hình thành một cơ 
chế tác động có hiệu quả vào kinh tế 
gia đình và kinh tế cá thề ở nông 
thôn, làm cho cơ cấu kinh tế trở nên 
phong phú, đa dạng và biến nền kinh 
tế còn bao göm nhiều thành phần 
thành nền kinh tế' mang tính thống 
nhất phát triền theo hướng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã cho 
thấy dó là cách kết hợp cải tạo và xây 
đựng có hiệu quả. Theo cách đỏ, 
trong thời gian tới, cần hoàn thành 
cuộc vận động đưa tuyệt đại bộ phản 
nông dân, ngư đân và những người 
làm kinh tế cá thề khác ở nông thôn 
vào làm ăn tập thề nhưng phải thực 
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biện đúng nguyên tắc # tự nguyện, dân 
chủ và cùng có lợi *, Biện pháp đúng 
đắn và có hiệu quả là tập trung sức 
tũng cường, củng cố, mở rộng hệ 
thống mạng lưới các tô chức kinh tế 
quốc doanh, đồng thời tạo điều hiện 
2ho kinh tế tập thô phát triền, dùng 
sức mạnh liên kết giữa quốc doanh và 
tập thề đề vừa sử dụng, vừa cải tạo 
những thành phân kinh tế không xã 
hội chủ nghĩa. Rút kinh nghiệm những 
nă¡n qua, việc củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất phải tiến hành đồng 
thời cả ba bộ phận hợp thành là chế 
độ sở hữu công cộng về tư liệu sản 
xuất, mối quan hệ giữa các giai cấp 
và tập đoàn, chế độ phân phối theo 
quy luật của chủ nghĩa xã hội. Đặc 
biệt là cần nghiên cứu giải quyết tốt 
các chính sách của Nhà nước (thề hiện 
lập trường của giai cấp công nhân) 
với hợp tác xã và nông dân vì đây là 
vẫn đề cấp thiết nhất hiện nay. 


Khác với cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp, cơ chế quản lý 
hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa đặt ra yêu cầu phải xác 
định phương hướng kỹ thuật thích 
hợp với điều kiện kinh tế của ta 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Phương hướng đó là phát huy cao 
nhất ưu thế về sinh học phủ hợp với 
điều kiện thiên nhiên của đất nước ta, 
đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với 
kỷ thuật công nghiệp hiện đại, kết 
hợp lao động thủ công có kỹ nắng 
eao với lao động nửa cơ giới và cơ 
giới, kết hợp các loại quy mô lớn, 
vừa và nhỏ, lấy quy mô vừa và nhỏ 
(á chủ yếu, kết họp hài hòa giữa kỹ 
thuật tốt cô truyền với những thành 
tựu khoa học kỹ thuật hiện đại (bao 
gom cả sinh học biện đại, công nghệ 
sinh học, công nghệ đi truyền...). Đấy 
chính là phương hướng kỳ thuật 
thích hợp đối với nước ta và cũng rất 
phù hợp với chiến lược sinh thái 
phát triền mà hiện nay đang được 
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nhiều nước ứng dụng có kết quÃ 
trong nông nghiệp.- 


Đề bảo đắm thực hiện những điềm 
trên đây, cần xóa bỏ cơ chế quản lý 
tập. trung quan liêu bao cấp, sớm xây 
dựng hệ thống quủn lÚ mới, uới cơ chế 
thích hợp, có khả năng uận dụng các 
quu luật kinh tš xã hội khách quan 
trong chặng đường hiện-naụ; đặc biệt 
cần chú trọng vận dụng kết hợp- một 
cách nghệ thuật quy luật phát triền 
kinh tế có kế hoạch cân đối với quy 
luật giá trị, quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ và quy luật phân phối theo lao 
động mà chế độ khoán sản phầm cuối 


.cùng đến nhóm và người lao động 


vừa qua đã bước đầu thực hiện được 
một phần, 


Phạm Văn Nghiên ; 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, việc chuần bị tiền đề cho 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên 
quy mô lớn Tà rất cần thiết. Những 
tiền đề đó bao gồm quá trình phát 


- triền của nền kinh tế ở mức độ nhăit 


định, khả năng tích lũy trong nội bộ 
nền kinh tế, mức sống của nhân dân, 
trình độ đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật, cán bộ quản lý và công nhân 
lành nghề. Ngoài ra, vẻ mặt xã hội, - 
tác phong làm việc, lối sống mới của 
nhân dân v.v, cũng cần được xây 
dựng vì tiến bộ về kinh tế không thê 
tách rời tiến bộ xã hội. 


Nên kính tế nước ta hiện nay về 
quy mô là một nền sản xuất nhỏ, về 
trình độ kỹ thuật và công nghệ là một 
nền sản xuất lạc hậu. Tính chất rời 
rạc trong nội bộ nẻn kinh tế cũng thê 
biện rõ nét. Bên cạnh đó, việc chậm 
cải tiến cơ chế quản lý cho phù hợp 
với đặc điều: nền kinh tế trong chặng 
đường đầu dã dưa nền kinh tế nước 
ta vào vỏng luần quản: năng suất lao 
động thấp — sản phầm xã hội vàtbu 
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nhập quốc dàn thấp — tích lây ít— 


đầu tư thấp —= cơ sở vật chất kỹ thuật 
nhỏ bé — năng suất lao động thấp. 


Trong điều kiện hết sức khó khăn 
và phức tạp như vậy, muốn nhanh 
chong ồn định và cải thiện một bước 
đở: sống nhân dân, đồng thời tạo tích 
lũy ban đầu cho công cuộc công 
nghiệp hóa, cần phải tích cực kết hợp 
vêu tố bên trong với yếu tố bên ngoài. 
Môt mặt chúng ta phải thực hiện tốt 
sự hợp tác quốc tế, sử dụng một cách 
có hiệu quả nhất sự giúp đỡ của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em đề khắc 
phục các khó khăn trong nước, lạo 
được những cơ sở tự chủ bên trong 
cho tái sản xuất xã hội, cải tạo được 
nần kinh tế quốc đân nghèo nàn lạc 
bậu, tạo nguồn vốn ban đầu hết sức 
quan trọng cho sự phát triền lâu dài; 
mặt khác, nguòn vốn đề tích lũy ban 
đầu không thề chỉ dựa vào bên ngoài, 
mà chủ yếu là động viên và khai thác 
có hiệu quả các-tiềm năng nội bộ, nỗ 
hrc tạo tiên đề từ nói bộ nền kinh tế 
quốc dân, tử các ngành kinh tí. 


Nền kinh tế nước ta hiện nay cũng 
như nhiều nước thác là một nền kinh 
.- tế có cơ cấu nhị nguyên, nghĩa là song 
song tòn tại một nền sản xuất truyền 
thống và một nền sản xuất hiện đại 
dủ ở mức chưa cao. Tính chất đó thề 
hiên rõ nét trong nền sản xuất công 
nghiệp với ngành công nghiệp truyền 
thống là tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Quan tâm đúng mức và chú ý 
phát triền ngành công nghiệp truyền 
thống bên cạnh các ngành công nghiệp 


hiện đại và các ngành kinh tế khác 


là tạo điều kiện thúc đây sự phát 
triền của nền kinh tế quốc dân, đòng 
thởi chí:.h là tạo tiên đề cho nền sẵn 
xuất đại eơ khí và tăng thêm khả 
năng tích (uy. Đề vươn tới sự liên kết 
chặt chẽ với : ác ngành công nghiệp 
"hiện đại, bản thân ngành tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp cũng cần 
phải được phát iriền theo hướng hiện 
đạt hóa; chỉ có như 'vậy ngành tiều 


công nghiệp, thủ công nghiệp mới có 
năng suất lao động cao liơn, và có 
điều kiện liên kết với các ngành công 
aghiệp hiện đại khác. 


Căn cứ vào tình hình của nước t1 
trước mắt cũng như lâu đài, phát triên 
đi đôi với hiện đại hóa n¿ành tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp là mọt 
hướng mang tính chiến lược vì yeu 
cầu vốn đầu tư ít lại sử dụng được 
hàng triệu lao động ở thành thị và 
nông thôn, “to được nhi¿u sản phầm: - 
xã hội trong đó có hàng xuất khầu. 
Việc hiện đại hóa ngành tiều cônz 
nghiệp, thủ cóng nghiệp phải xuất 
phát từ đặc điềm của nó là sản xuất 
thủ công, đơn chiếc và sẵn phầm 
thường không dùng được trong các 
ngành công nghiệp hiện đại. Do đó, 
cần cơ khí hóa một bộ phận sẵn xuất 
quan trọng bằng cách trang bị một số 
thiết bị thật cần thiết đề ngành tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp trở 
thành nửa thủ công, nửa cơ khí ; thực 
hiện tiêu chuẩn hóa sẵn phầm (chất 
lượng, kích thước v.v.) đề sản phầm. 
của ngành tiều cóng nghiệp, (hủ công 
nghiệp có thù dùng trong các ngành 
công nghiệp hiện đại; tiến hành tô 
chức san xuất hàng loạt nhằm tăng 
năng suất lao động ; tô chức sản xuất 
theo những nguyên tắc của nền sản 
xuất hiện đại ; luôn luôn cải tiến kỹ 
thuật, cải tiến quy trinh công nghệ, 
đồi mới mặt hàng, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 


Các điêu kiện đề thực hiện những 
công việc trên: 


— Các cơ sở tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp có thề sử dụng thiết bị 
cũ của các nhà máy đã thay thế thiết 
bị mới, hoặc sửa chữa lại máy móc đã 
thanh lý đề dùng, hoặc sử dụng thiết 
bị tồn kho v.v.: 

— Chủ yếu dùng nguyên liệu, vật 
liệu sẵn cớ tại địa phương, hoặc dùng 
phế liệu, phế phầm của các nhà máy 


hoặc nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu 


nếu có hiệu quả kỉnh tê cao nhất là 
làm hàng xuất khẩu; 


— Nguồn vốn bao gồm : vốn của địa 
phương, huy động trong nhân dân, 
vay ngân hàng ; 


— Mỗi huyện cần một số tồ chức có 
cán bộ kỹ thuật và cán bộ tò chức 
quản lý giúp đỡ các cơ sở về kỹ thuât, 
cỏng nghệ và tồ chức sẵn xuất. 


Việc tồ chức sẳn xuất dựa trên 
nguyên tắc sứ dụng tãt cả những con 
người có thề làm (lược oới tãi cä nguyên 
liệu, Uật liệu có thề có được 0à ở tãi 
cả các nơi có nhù cầu hàng hóa. Việc 
phát triền ngành tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp trên nguyên tắc hiện đại 
hóa đó nếu được thực hiện rộng khắp 
trong mọi miền đắt nước, ở thành thị 
cũng như ở nông thôn thì ngành công 
ag hiệp truuền thống sẽ trở thành một 
ngành công nghiệp quan trọng, có 
hiệu quả kinh tế cao, đồng thời sẽ 
làm cho hàng triệu người làm quen 
với máy móc, với cách tô chức sẵn 
xuất mới, với tác phong công nghiệp. 
ong song với phươing hướng hiện 
đại hóa, cần tiến hành tồ chức sản 
xuất công nghiệp phân tán tại gia 
đình. Đãy là phương pháp tô chức 
sản xuất trên quy mô rộng, đòi hỏi ít 
vốn đầu tư, tiết kiệm được các khoản 
chỉ về mặt xã hội (nhà trẻ, tồ chức v 


tế, v.v.), lại sử dụng được nhiều nhân -ˆ 


lực dư thửa nhàn rỗi. Đề thực hiện 


được việc đó, cần có một chương 
trình kinh tế — xã hội, giải quyết vấn 


- đề nguyên liệu, vật liệu, xác định các 


khu vực hấp dẫn của các nhà máy cần 
gia công chỉ tiết, có chính sách giá cả 
khuyến khích, v.v. Từ trước đến nay 
ở một số thành phố của chúng ta có 
tỒ chức gia công hàng mậu dịch 
nhưng lúc có việc, lúc không và tiền 
công quá thấp, nói chung không thề 
coi đó là một hệ thống sản xuất tại 
gia đình được. 


Áp dụng một mô hình sản xuất 
được nhiều nước thực hiện và mang 
lại hiệu quả cao là xây dựng mối 
quan hệ chặt chẽ về sản xuất giữa các 
xí nghiệp lớn và xí nghiệp nhỏ, chủ 
yếu là về gia công chỉ tiết. Thực tiễn 
sản xuất ở các nước chứng minh rằng 
các công ty lớn không thề hoạt động 
có hiệu quả nếu sản xuất của họ không 
liên kết với hàng trăm, thậm chí 
hàng nghìn nhà máy khác, lớn hoặc 
nhỏ, Ở nước ta ngay trong chặng đầu 
của thời kỳ quá độ cũng nên áp dụng 
cách tồ chức sẵn xuất đó, tạo sự liên 
kết giữa các đơn vị sản xuất, tạo mối 
quan hệ giữa các nhà máy lớn với các 
cơ sở tiều công pghiệp, thủ công 
nghiệp đã được hiện đại hóa đề gia 
công những chỉ tiết, phụ tùng mà các 
nhà máy đó hoặc không có diều kiện 
sản xuất được, hoặc có thề sản xuất 
nhưng giá thành cao. 
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NHẬT TÂN 


(ÁC HUYỆN MIỀN NÚI PHÍ- BẮC. 


PHÁT TRIỀN KINH TẾ, 


RÓONG những năm qua, phát triền 
kinh tế gáan chặt với củng cỐ 
quốc phỏng đã thật sự trở thành 

nhiệm vụ trọng tâm của nhiều huyện 
miền núi phía bắc..Hơn đâu hết, ở 
đày hai nhiệm vụ này được gắn chặt 
với nhau trong cuc sống hằng ngày. 
Các huyện Tràng định (Lạng sơn), 
Hòa an (Cao bằng), Mèo vạc, Yên ninh 
(Hà tuyên), Quảng hà (Quảng ninh)... 
đã giải quyết tốt mỗi quan hệ này 
-và đã tạo nên những bước tiến đáng 
kè ca về kinh tế lẫn quốc phòng. an 
ninh. Lực lượng vũ trang địa phương 
càng đánh càng mạnh, an ninh được 
giữ vững, kinh tế phát triền, đời sống 
nhân dân ồn định, 


Nhiệm vụ được quán triệt. 


Các huyện miền nủi phía bắc có vị 
trí quan trọng đối với nên kinh tế 
cũng như quốc phòng, an ninh của cả 
nước. Diện tích đất đai bằng 26,8% 
diện tích đất đai cä nước. Núi non 
hiền trở, trùng điệp, kéo dài suốt 
1461 km đường biên giới với Trung 
quốc, đã từng là những trận đồ bát 
quái của ông cha ta chôn vùi những 
đạo quân xâm lược của phong kiến 


phương Bắc, và là căn cứ địa cách” 


mạng vững chắc của cuộc kháng chiến 
thần thánh chống Pháp thắng lợi. 
Ngày nay,' núi rừng phía bắc lại là 
bức trưởng thành vững chắc ngăn 
chặn cuộc chiến tranh lấn chiếm của 
bọn bành trướng bá quyền Trung 


(6 Cố QUỐC PHÒNG 


_ quốc. Nhiều tài nguyên quý giá chỉ 


có được ở núi rừng phia bắc này như 
các loại gỗ, hoa quả, các cây đặc sản 
có giá trị kinh tế cao trước đây đã bị 
bọn phong kiến đế quốc bên ngoài thi 
nhau giành giật, ngày nay đang được 
khai thắc, góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp phát triền kinh tế quốc dân. 


Tuy vậy, các huyện miền núi phía 
bắc cỏn có những khó khăn lớn. Núi 
đôi trọc nhiều, rừng che phủ chỉ chiếm 
trên 10%. Đã thế, nạn phá rừng làm 
nương rấy vẫn còn, lao động Ít @2 


. triệu trong tông số 6 triệu dân), lại 


sống tập trung chủ yếu ven đường 
giao thông lớn và các khu lòng chảo, 
cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ 
quản lý, văn hóa, khoa học kỳ thuật 
thấp. quan hệ sản xuất mới chưa mạnh, 
cán bộ còn yếu và thiếu... Trong hoàn 
cảnh ấy, các huyện lại phải đương 
đầu với kẻ địch hết sức thâm độc. Kẻ 
dịch lợi dụng hoàn cảnh núi liền núi. 
sông liền sông giữa ta với Trung quốc, 
thường xuyên tung thám báo, biệt 
kích sang phá hoại ta rồi lại rút về; 


lợi dụng những con sông, con suối đề 


thủ mìn, thủy lôi, hàng tâm lý chiến 
sang ta ; lợi dụng tính thật thà, cả tin 
và mối quan hệ thân tộc gắn bó lâu 
đời của đồng bào sống hai bên đường 
biên giới đề lôi kéo, chia rẽ, cài cắm 
lực lượng, móc nối phá hoại ta. 


Từ tháng 4/1984 đến nay, địch tiến 
hành đạng chiến tranh lấn chiếm biên 
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giới theơ quy mô lớn với điễn biến 
rất ác liệt. Nhiều vùng biên giới và 
kế cận không thè sản xuất được, vì 
bị đạn pháo của Trung quốc cày xới. 
Có nơi, pháo địch bắn sâu vào đất ta 
trên dưới 10 km; có ngày, chúng bắn 
tới 5ð vạn viên đạn cỡ lớn vào một 
nơi đề chỉ viện cho bộ binh tiến công 
mở rộng khu vực lấn chiếm. Kết hợp 
với những loạt đạn pháo dày đặc là 
những cuộc tiến công ö ạt của bộ 
binh từ tiều đoàn đến trung đoàn vào 


các điềm tựa phòng ngự của ta. Những- 


huyện biên giới như Xín mần, Vị 
xuyên (Hà tuyên), Văn lãng, Cao lộc 


(Lạng sơn), Mường khương (Hoàng° 


_ liên sơn) v.v. đã trở thành mắt trận 
nóng bỏng của nhấn dân cả nước 
chống bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc. Gắn liền với nhiệm vụ 
chiến đấu giành giật với địch từng 
tấc đất đề bảo vệ biên cương của Tô 
quốc, đồng bào các dân tộc không lúc 
nào lơ là sẵn xuất. Vừa chiến đấu, 
vừa sẵn xuất là nhiệm vụ hãng ngày 
được thấm nhuần đến từng người dân 
ở các huyện biên giới phía bắc, 


Những việc làm hay. 


Trong những năm qua, các cấp 
Đẳng, chính quyền cùng với nhân 
dân ở vùng này đã có nhiều cố gắng 
đề xây dựng huyện thành một pháo 
đài vững chắc, giàu về kinh tế, mạnh 
vẻ quốc phòng, trong sạch về an 
ninh. 

Nhiều bản trước đây nằm sắt đường 
biên, thường bị địch lợi dụng móc nổi 
quan hệ, cài cắm gián điệp, biệt kích..., 
nay 453 bản đã tự đi chuyền vào phía 
sau. Gần đây các huyện kết hợp với 
công tác quy hoạch sản xuất, phân bố 
lại lao động, chuyền thêm được 255 
bản nữa, về ở xen kẽ với đồng bào 
phía sau, tạo điều kiện cho bà con 
tiếp tục sản xuất, ồn định đời sống. 
Cùng với việc làm này, các huyện đã 
tiến hành điều tra cơ bản, quản lý 
lại hộ tịch, hộ khầu ở khu vực biên 


phòng, giải quyết số hỏ, số khầu cư - 


trú bất hợp pháp ở biên giới, làm 
trong sạch các - địa bàn chiến đãu, 


. phòng trừ âm mưu móc nối, cài cắn 


của dịch. Đặc biệt là nhiều huyện, 
qua kinh nghiệm chiến đấu và sin 
xuất, đã đầy mạnh việc xây dựng thế 
trận chiến tranh nhân dân địa phương, 
trong đó chú trọng củng cố các xã 
biên phòng, vành đai biên giới. khu 


- vực chiến đấu, bản xã chiến đấu, cúc 


hệ thống đường giao thông, thông tin 
liên lạc, mạng lưới y tế, kho tàng... 
Những phân đội dân quân thường 
trực thường xuyên được bảo đảm về 
số lượng và chất lượng, các tồ chuyên 
trách như đặc công, công binh, bắn 
tỉa được trang bị và huấn luyện mội 
cách thích hợp, luân phiên thường 
trực đề quen địa bình và có điều KIẾP 
tham gia sẵn xuất. 


Bộ đội địa phương các huyện biên 
giới tới nay đã có những tiều đoàn 
được trang bị thích hợp, cùng với 
dân quân. đã thật sự trở thành đội 
quân đông đảo đáng tin cậy; có khả 
năng chiến đấu cao. Từ tháng 3/1979 
đến tháng 12/19S1, lực lượng vũ trang 
địa phương và nhân dân các huyện 
đã tiêu điệt 2000 tên biệt kích thám 
báo, phát hiện nhiều tên đo địch cài 
cắm vào 115 xã biên giới và kế cận, 
bắt 100 vụ với 4173 người vượt biên, 


- bảo đảm cho nhàn dân yên ồn sản 


xuất. 


Các huyện đã bước đầu đánh giả 
đúng mức và khai thác có hiệu quả 
tiền năng. thế mạnh của miền núi là 
nghề rừng, tròng cây công nghiệp 


. đài ngày và chăn nuôi đại gia súc; đầy 


mạnh công tác quy hoạch tồng thề, 
định hướng phát triền kinh tế với cơ 
cấu hợp lý theo các loại hình nông ~ 
lâm — công nghiệp, lâm — nông — 
công nghiệp hoặc nông — lâm — ngư ~ 
công nghiệp, tiến hành giao đất, giao 
rừng cho cá nhân, tập thề, bộ đội, bảo 
đảm đất nào cũng có chủ. Đến nay, 
hàng trăm ki lô mét đường biên giới 
được rào bằng mây tre dày đặc, vừa 


%à vật cần ngăn chặn sự xâm lược của 
bọn phản động Trung quốc. vừa là 
vật liệu quý 'đề sản xuất hàng thủ 
công mỹ nghệ xuất khầu. Nhiều loại 
cây công nghiệp có giá trị được chú 
ý thích đáng. Các huyện ở Lai châu 
quy hoạch trồng 20 vạn ha, huyện 
Thạch an (Cao bằng), Tràng định 
(Lạng sơn) trồng từ 1 đến 2 vạn ha 
trầu. Huyện Văn chấn (Hoàng liên 
sơn) trồng 7 500 ha, huyện Đại từ (Bắc 
thái) 5 000 ha chè. Các huyện Văn chẵn, 
Tràng định, Quảng hòa... đều quy 
hoạch trồng từ 1000 đến 2000 ha quế, 
hồi. : _ 


Bên cạnh việc phát triền nghề rừng, 


trồng cây công nghiệp và chăn nuôi. 


gia súc, các huyện rất chú ý thâm 
canh lúa và hoa màu đề giải quyết 
phần nào vấn đề lương thực là vấn 
đề rất khó khăn từ trước tới nay. 
Huyện Mèo vạc (Hà tuyên) đã chuyền 
đất lên các hốc đá đề thâm canh ngô, 
đưa năng suất từ 9,5 tạÍba, năm 1978 
lên 11 tạ/ha năm 1984. Các huyện biên 
giới trước đây chỉ đạt năng suất lúa 
bình quân 1,5 — 1,8 tấn/ha, nay đạt 
2 tấn/ha, có nơi 4 tấn/ha, cá biệt có 
những hợp tác xã ở Hòa an (Cao bằng), 
Văn chấn (Hoàng liên sơn)... đạt 
8 tấn/ha. 


Đáng chú ý là gần đây, nhiều huyện 
đã biết gắn sẵn xuất với phân phối 
1ưu thông, coi trọng xuất nhập khâu 
đề tạo nguồn thu Ôn định cho ngân 
sách huyện, và giải quyết tốt hơn một 
số vấn đề quan trọng như lao động; 
lương thực, tiền vốn, mở rộng liên 
kết, lên doanh, nâng cao trình độ, 
năng lực lãnh đạo và tồ chức thực 
hiện của cán: bộ... 


Trong điều kiện khó khăn sau 
chiến tranh biên giới năm 1979, nhiều 
nơi bị bọn xâm lược Trung quốc tàn 
phá, lại phải tiếp tục đương đầu với 
chiến tranh lấn chiếm và phá hoại 
nhiều mặt của chúng, quân và dân 
các huyện miền núi phía bắc đạt 
những thành tích nói trên là một sự 


cố gắng lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng. Tuy nhiên xẵn còn những việc 
chưa làm được, các huyện đang cố 
gắng vươn lên làm cho bằng được, 
nhất là những việc có quan hệ chặt 
chẽ giữa chiến đấu và sản xuất. 
Những bài học tốt. 


` 


Từ những việc làm được và chưa 
làm được, các huyện miền núi phía 
bắc đã rút ra được nhiều bài học quý 
về việc giải quyết hai nhiệm vụ phát 
triền kinh tế và củng cố quốc phòng. 


Trước hết, đó là phái huụ tinh thần 
tự lực tự cường, không it 0ào hoàn 
cảnh khó khăn của mình, không Ủ lạLở 
sự Uiện trợ, giúp đỡ của trung ương 0à 
các địa phương phía sau. Với tỉnh thần 
đó, lực lượng vũ trang của nhiều 
huyện đã đánh địch cả trong điều 
kiện mát liên lạc với cấp trên, phát 
triền được thế trận cả về bề rộng lẫn 
bề sâu, tạo điều kiện cho bộ đội chủ 
lực tiêu điệt địch. Có huyện, lực lượng 
vũ trang địa phương không có bộ đội 


. chủ lực và bộ đội biên phòng trợ lực, 


cũng đánh bại được những cuộc tiến 
công của hàng sư đoàn địch từ thắng 
4-1984 đến nay. Các huyện tự làm lấy 
phần lớn những công trình trên các 
điềm tựa và hệ thống đường giao 
thông. Tính từ năm 1960 đến nay, các 
huyện biên giới đã huy động trên 
1 triệu ngày công cho việc làm này. 
Nhiều công trình, nhiều đoạn đường 
nếu cứ đề cho đân công chuyên trách 
làm thì phải hàng năm mới xong, 
nhưng giao cho huyện. cho xã thì 
huyện và xã huy động mọi lực lượng 
sẵn có của mình làm ngày làm đêm, 
chỉ một vài tháng, thậm chí một vải ' 
tuần là làm xong. Hình thức bản làm 
giao thông đã xuất hiện ở nhiều huyện. 
Các bản đã huy động được sức lao 
động, công cụ của từng gia đình. làm 
việc theo mức khoán trong bất kề 
thời gian nào. Vì vậy công việc được 
giải quyết nhanh gọn, bảo đảm chất 
lượng. 


?3 


Nhân dân vừa đánh địch, vừa kiên 
trở bám đất, bám bản làng đề sản 
xuất, thâm canh, giải quyết vấn đề 
lương thực, bảo đảm hậu cần tại chỗ, 
giảm bớt sự viện trợ từ tuyến sau. 
Khầu hiệu của huyện Mèo vạc (Hà 
tuyên) là đi lên từ lao động và núi 
đá. Liên tục trong 5 năm qua, tồng 
sản lượng lương thực quy thóc của 
các huyện miền núi phía bắc mỗi năm 
mọt. tăng : từ 7490 tấn năm 1981 lên 


92/2(ấn năm 1984. Bình quân lương. 


thực đầu người một năm hiện nay là 
300 kg. Đề giải quyết cái mặc, các 
huyện đã phát động nhân dân trồng 
lanh, bông, tự dệt lấy vải và đã bảo 
đảm được 50Ã nhu cầu vải mặc cho 
đòng bào các dân tộc. 


Thứ hai là biết phái huụ sức mạnh 
tòng hợp của mọi lực lượng đề giải 
quuết nhiều Uãn đề trong điều kiện đặc 
biệt khó khan. Hầu hết các huyện đã 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhân 
dàn tuyến trước và nhân dân tuyến 
sau, giữa nhân dân và các lực lượng 
vũ trang đóng trên địa bàn huyện, tạo 
nên sự hợp đồng gắn bó. Khi lực 
lượng vũ trang nhân dân đánh địch 


ở tuyến trước thì đồng bào ở tuyến. 


sau lo liệu tiếp tế, đưa đón thương 
bình, tiếp nhận và bảo đảm chu đáo 
nơi ăn, chốn ở cho bà con phía trước 
sơ tán về. Nhân dân thì hết lòng 
thương vêu, giúp đỡ bộ đội, eoi bộ 
đội như con em mình. Bộ đội thì quý 
trọng dàn, sản sàng hy sinh đề bảo vệ 
tính mạng và tài sản cho đàn. Bộ đội 
và nhân dân đã nương tựa vào nhau 
đề sản xuất và chiến đấu. Nhiều nơi 
nhân dân đã liên kết với bộ đội đề sẵn 
xuất và chiến đầu. Chẳng hạn như 
huyện Tràng định (Lạng sơn), huyện 
thì bảo đảm khâu làm đất, lo giống, 
phân bón, thuốc trử sàu, còn bộ đội 
thì bảo đảm các khâu chăm sóc, bảo 
vệ và thu hoạch, Ơ huyện Bình liêu 
(Quảng nính), bộc đội 
đường giao thông, nếu đề cho địa 
phương làm theo quy hoạch thị dèn 
năm 1995 mới xong. Có huyện đã tiến 


¡4 


làm ¡50 km - 


hành giao đất, giao rừng cho bộ đội, 
kết hợp với bộ đội làm đường giao 
thông, làm thủy điện.. Nhở có bỏ 
đội giúp sức mà một số huyện đã tử 
yếu kém vươn lên, củng cố được tồ 
chức Đảng, tô chức quản chú:g, dân 
quân tự vệ... Ngươc lại, nhở có nhân 
dân sẵn sàng che chở, tiếp tế, bộ đội 
mới trụ lại được đề đánh 4ịch trong 
những hoàn cảnh khó khăn. Nhân đàn 
(bao gồm cả các đoàn thề quần chủng) 
đã đóng góp cho bộ đội biết bao tre, 
gỗ và công sức đề làm hầm hào, đóng 
góp cả gạo, thịt, rau, củi, kề cả những 
túi gạo rang, những phong chẻ lam đề 
bậ đội làm lương khô. Hiêng nhân 
dân tỉnh Hà tuyên đã làm 156 km 
đưởng ô tô lên các điềm tựa, làm rất 
nhiều hảm chiến đấu, nhà khung sắt 
cót ép, làm mấy nghìn tấm phản nằn), 
lấp hàng chục km đường ống dẫn 
nước, tròng 500 ha rừng đề cung cặp 
chất đốt cho bộ đội... Huyện Đa: từ 
(Bắc thái) thường xuyên chuâần bị 10 
tấn gạo, 1 tấn thịt hơi, 1 triệu đồng đề 
giúp bộ đọi khi có chiến sự xảy ra... 
Đó là những việc làm sinh động thề 
hiện mối quan hệ gắn bó giữa quân và 
dân, sức mạnh tông hợp của các lực 
lượng trong huyện, trong tỉnh đối vói 
sự nghiệp phòng thủ biên cương của 
TÔ quốc. - | 

Thứ ba là nhanh chóng xả dựng 
một đội ngũ củn bộ có đủ khả năng 
hoàn thàih nhiệm 0ụ của địa phươ:' g. 
Thời gian qua, các .huyện đã thực hiện 
đúng những chủ trương đường lối của 
Đẳng, chủ động đối phó với mọi tình 
huếng xảy ra và giảnh thắng lợi, Đỏ 
là nhờ, qua việc rút kinh nghiệm cuộc 
chiến đấu chống chiến tranh xảm lược 
của bọn bành trướng Trung quốc hồi 
tháng 3-1979, các huyện đíi có nhiều 
biện pháp nhanh chóng nàng-cao năng 
lực và phảrn chất của đội ngũ cán hộ. 
Nhiều huyện đã tăng cường mở lớp 
huấn luyện, bồi dưỡng nắn ngày về 
chủ trương, chính sách, chế độ cho 
căn bộ từ đội sản xuất dến các cấp 
Đảng, chính quyền, đặc biệt là cai 


\ 


trọng việc rút kinh nghiệm chiến đấu 

và sẵn xuất, kịp thời tìm ra những 
cách đối” phó với địch, những hình 
thức công tác thích hợp, mạnh đạn 
giao việc, đồng thời kièm tra chặt chẽ 
cán bộ, Nhờ vậy, tuy so với yêu cầu 
th đòn thiếu và yếu, nhưng trong thời 
gian qua, đội ngũ cán bộ các huyện 
miền núi phía bắc đã có bước trưởng 
thành khá lớn. Dó cũng là yếu tố 
quan.trọng làm cho nhiều nơi phát 
ng được phong trào quần chúng 
hàng hái thực hiện cáo chủ trương, 
chính sách của Đẳng và NEà nuớc. 


* 


Những thành tích về phát triền 
kinh tế, củng cố quốc phỏng nêu trên 


trước hết là kết quả những nỗ lực ˆ 


phấn đấu gian khồ và bền bỈ của 
đảng bộ và quân, đân các huyện miền 
núi phía bắc. Những thành tích đó 
cũng không tách rời sự chỉ đạo sói sao 
của Trung ương 0à sự quan tâm giúp 
đỡ lích cực của hậu phương. Trung 
ương và đồng bào cả nước rất quan 
tâm giúp đỡ về mọi mặt cho các huyện 
miền núi phía bắc. Nhà nước đã có 
$ự ưu đãi trong chính sách- cín bộ, 
chinh sách đân tộc, chỉnh sách lương 
thực, chính sách phân phối... và đã 
dành một khoản ngân sách lởn đầu 
tư cho các huyện miền núi phfa bắc. 
Quân và dân eác huyện miền nổ: phía 
bắc rất coi trọng và phấn khởi trước 
§ự quan tâm giúp đỡ ấy và ngày càng 
nâng cao tỉnh thần tự lực tự cường đề 
có thề tiếp thu tốt nhất sự chỉ 1ạo của 
trung ương, sử đụng có hiệu quả nhất 
sự chỉ viện của hậu phương. Nhân 
dân các tỉnh phía sau không tiếc sức 
mình, sẵn sàng đóng góp cho các 
huyện biên giới mọi thứ, kề cả việc 
gửi những đứa con thân yêu của mình 
lên xây dựng kinh tế miền núi và cảm 
súng bảo vệ biên cương của Tô quốc. 


ChỈ tính riêng từ tháng 3-1979 đến 
tháng 5-1979, các tỉnh phía sau đã huy 
động 2ð vạn lao động đi đào đắp công 
Sự, xây dựng trận địa ở tuyến một 
và kế cận. Kết quả đã làm được 
1000 km giao thông hào, trên Ð triệu 
hố bắn, gần 6 vạn hầm và hàng vạn 
công sự chiến đầu v. v.., 


“Hiện nay các huyện miền núi phía 
bác còn nhiều khó khšn, Bọn phản 
dòng Trung quốc tuy dã mãy lần thất 
bại, vấn tiếp tục những âm mưu và 
hành động lấn chiếm, phá hoại vùng 
biên giới phía bắc nước ta. Nhiệm vụ 
đầy mạnh sản xuất, bảo đảm chiễn 
đấu thắng lợi đòi hỏi các huyện miền 
núi phía bắc phải tiếp tục vượt qua 
khó khăn, không ngừng tiến lên. 


- 


Y TẾ VIỆT NAA... 
(Tiếp theo trang §5) 


công tác y tế Ở cơ SỞ, cần có sự quan 
tân đầy đủ hơn nữa của các cấp 
Đảng, chỉnh quyền và các ngành có 
liên quan, theo phương hướng *“Nhà 


nước và nhân đân cùng làm ®, “trung: 


ương. địa phương và cơ sở củng 
làm ». | 

Công tác “ quản lý sức khỏe, khán, 
chữa bệnh tại nhà s thực chất là phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động trong linh vực y tế. Mặc 
dù đang có khó khăn về nhiều mặt 
nhưng đã có được điều kiện tiên 


quyết là một mạng lưới y tế rộng 


khắp và hoàn chỉnh với một đội ngũ 
cán bộ y tế đồng đảo, nếu biết phát 
huy tỉnh thần làm chủ tập thề và súc 
sáng tạo của nhân đản, chúng ta hoàn 
toàn có thê vượt qua những khó khăn 
trước mắt, phổ cập công tác “quán 
lý sức khoẻ, khám, chữa bệnh tại nn¡ày 
trong cả nước. Đó cũng chính là cách 
thức, là con đường tốt nhất dè chúng 
ta đạt được mục tiêu cao cả: “sức 
khoẻ cho mọi người vào năm 2000, 


tk) 
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HOÀNG THANH CẬN 
Bí thư Huyện ủy Phúc thọ 


PHÍC THỌ XÂY DỰNG ĐẲNG BỘ HUYỆN VỮNG HẠNH. 


- THÔN là một huyện của tỉnh Hà sơn 
Ỷ bình, từ tháng 6-1979, huyện Phúc 
thọ nhập về Hà nội. Huyện có 
điện tích tự nhiên 11 348 ha. trong đó 
diện tích canh tác là 7000 ha ;hình 
thành hai vùng kinh tế rõ rệt: vùng 
bãi và vùng đồng. 

Huyện gồm 22 xã với số dân gần 
12 vạn người, trong đó có gần 5 vạn 
lao động, chủ yếu là lao động nông 
nghiệp. 


Đẳng bộ.Phúc thọ có 73 tò chức cơ. 


sở Dáng với 4010 đảng viên. 

Sáu năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Dẳng, trực tiếp là Thanh ủy Hà nội, 
đang bộ Phúc thọ đã từng bước vận 
dụng đúng đắn các chủ trương, chính 
sách của cấp trên vào hoàn cảnh địa 
phương, suy nghĩ tìm tòi các biện 
pháp tháo gỡ đần khó khăn, đưa sẵn 
xuất và các phong trào của huyện từ 
yếu kém vươn lên ngày một khá hơn. 


Huyện Phúc thọ được Hội đồng 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương 
lLao động hạng ba (nầm 1981), Huân 
chương Chiến công hạng ba (năm 1981) 
và Huân chương Chiến công hạng 
nhất (năm 1985) về thành .tích sẵn 
xuất và an ninh, quốc phòng. 

Gắn với sự đi lên của huyện, đẳng 
bộ huyện chúng tôi tửng bước trưởng 
thành, đã được Ban bí thư Trung 
ương Đảng công nhận và tặng cở 
Đảng bộ huyện vững mạnh» năm 
1960 — 1981. Ngày !1I-10-1982 huyện 
chúng tôi có vinh dự lớn là được đón 
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đồng chí Tổồng bí thư Lê Duần về 
thăm. 

Nhìn lại chặng đường đã đi. chúng 
tôi sơ bộ rútra một số kinh nghiệm 
phấn đấu trở thành một đẳng bộ 
huyện vững mạnh như sau: 


Trước hết, 0uề lãnh đạo thực hiện 
nhiệm Uụ chính trị, huuện ủu đã rác 
định phương hướng sản xuất đúng pà 
đề ra những bước đi thích hợp. 

Ở một huyện trước kia chủ yếu độc 
canh cây lương thực, bình quản điện 
tích canh tác theo đầu người chua 
đầy 600 m° và không có ngành nghà 
truyền thống, huyện ủy chúng tôi chủ 
trương: phải ra sức phát triền nông 
nghiệp toàn diện, coi sản xuất lương 
thực là trọng tâm, đồng thời chú 


trọng đầy mạnh trồng cây công nghiệp 


và chăn nuôi, tích cực xây dựng và 
mở rộng ngành nghề, từng bước xây 
dựng công nghiệp địa phương nhàm 
xây dựng cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện. 

Huyện ủy chú trọng chỉ đạo toàn 
diện và phát triền đồng bộ mọi mặt sản 
xuất. song ở mỗi thời kỷ phải kướng 
sự chỉ đạo của mình vào việc giải 
quyết từng nhiệm vụ trọng tâm. Chẳng 
hạn như năm 1981 — 1982, chúng tôi tập: 
trung cố gắng tạo nên sự chuyền biến 
lớn về sản xuất lương thực ;nằầm 1983. 
đầy mạnh chăn nuôi ; năm 1984 phát 
triền mạnh các ngành nghề, 


Đề thực hiện chủ trương trên, 
huyện ủy chỉ đạo cụ thề việc điềư 


- 


tra khảo sát cợ bản, xày dựng quy 
hoạch tồng thể và phái triền kinh tế 
trên địa bàn huyện. Cụ thềlà: 


Vẽ trồng trọt : linh thành các vùng 
san xuất chuyên canh và thâm canh 
nhằm phá thế độc canh: 8 700 ha lúa, 
1500 ha ngô, 1000 ha đậu tương. 500 — 
T00 ha khoai tây, 250 — 400 ha mía. 
„500 la rau và mở thêm vùng lạc 350 ha 


Về chăn nuôi: phát triền đàn trâu 


bè bảo đảm có 1 con trâu, bò trên 
một ha đất canh tác ;đầy mạnh chăn 
nuôi lợn, nhất là trong khu vực gia 
đình, củng cố và mở rộng chăn nuôi 
ở khu vực tập thề; khuyến khich chău 
tuôi gia cầm ; tận dụng mọi điều kiện 
đề nuôi cá. 

Về sản xuất công nghiệp : xây dựng, 
nhát triền ngành nghề ở các hợp tác 
xả mông nghiệp nhằm làm cho mỗi 
hợp lác xã có cơ cấu sẵn xuất “vừa 
chuyên môn hóa vửa kinh doanh tồng 
hợp, vừa sản xuất nông nghiệp vừa 
kinh doanh ngành nghề; đòng thời, 
xây dựng một số tồ chức sản xuất, 
dịch vụ mạng tính chất công nghiệp 
của huyện. - 

Chúng tôi coi giống và phân bón 
đối với cây trồng và giống đối với 
con vật nuôi là biện pháp đột phá đề 
nâng cao năng suất ;đương nhiên 
không thề coi nhẹ các khâu khác. 
Huyện ủy chỉ đạo xây dựng các điềm 
giống cấp II ở huyện và cấp lII ở các 
hợp tác xã. Hết năm 1962, chúng tôi cơ 
bản hoàn thành hệ tuyền giống gồm 
-các loại giống tốt, cho năng suất cao, 
có tính ồn định khá, như: lúa NN8. 
CR203,; ngô VMI;đậu tương V i4, 
ĐH4; lợn lai Đại bạch — Móng cái... 
Huyện ủv chỉ đạo sản xuất và tạo 
nguồn phân bón theo ba hướng : đầy 
mạnh chăn nuôi đề sản xuất phân 
chuồng : trồng xen canh các loại cây 
họ đậu. lạc vào hai vụ lúa đề cải tạo 
đất ; tự cân đối lương thực đề đồi lấy 
phản hóa học. _- 

Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ công 
41ác cỉi liễn lồ chức, thực hiện cơ chế 


qnữn lỤ mới. Ồn định quy mô 22 hợp 
tác xã. Ilinh thành hơn 300 đội sản 


-_ xuất eơ bản, coi đây là hình thức tồ 


chức lao động chủ yếu trong hợp tác 
xã. Cân đối và chuyền hơn4000 lao ° 
động nông nghiệp dư thừa sang làm 
các ngành nghề khác. Qua đó. điều 
chỉnh phương hướng sản xuất, kết 
hợp nòng nghiệp với ngành nghề, 
sản xuất với chế biến và phân phối 
lưu thông. kết hợp chặt chẽ giữa các 
thành phần kinh tế. Coi trọng xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, tạo 
điều kiện cho các hợp tác xã đảm 
nhận ® 5 khâu » theo cơ chế khoán mới. 
Đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất dưới hình thức tô chức các. 
đội chuyên : giống. phân bón, bảo vệ 
thực vật... Đồng thời, huyện ủy từng 
bước chỉ đạo công tác kế hoạch hóa 
ở cơ sở: kế hoạch sẵn xuất, kế boạch 
tài chỉnh, phân phối, phương án 
khoán sản phầm, gắn chặt.quyền lợi 
và trách nhiệm trong điều hành sẵn 
xuất và phân phối của đội ngũ cán bộ 
quản lý từ cấp đội sản xuất trở lén 
với sản phầm cuối củng của xã viên 
nhận khoán, với mức độ hoản thành „ 
kế hoạch sẵn xuất — kinh doanh của 
hợp tác xã. : 


Chúng tôi cũng coi trọng việc mở 


| rộng liên kšt, liên doanh ; tạo điều k:iệu 


cho các cơ quan nghiên cứu, các nhà 
khoa học tác động trực tiếp đến các 
cơ sở, mở rộng liên kết với các cơ 
quan, xỉ nghiệp... 


Do có chủ trương đúng, tìm ra 
những bước đi phù hợp cho nên 
huyện chúng tôi bước đầu đạt được 
một số thành tích. Năng suất cây 
trồng, con vật nuôi tăng lên khá nhanh - 
và ồn định. Huyện trở thành vùng 
trọng điềm thâm canh lúa của thành 


"phố. Năm 1981, năng suất lúa bình 


quân toàn huyện đạt 80,2 tạ/ha. tăng 
22% so với năm 1980: ngô đạt 29,3 tạ/ha, 
tăng 150% so với năm 1980; tông 
sẵn lượng lương thực quy ra thóc 
đạt gần 40000 tấn, tăng 76,3% so với 


tới 


năm 1980. Riêng vụ xuân năm 19§5 
nắng suất lúa toàn huyện đạt 
50,04 tạ/ha, ngô đạt 38,86 tạ/ha. Mức 
sản xuất lương thực bình quân đầu 
người tăng-tử 216 kg năm 1980 lên 
398 kg năm: 198{. Và chăn nuôi: đàn 
trâu, bỏ đạt 5855 con; đàn lợn đạt 
30 192 con, so với năm 1982 tăng 9X, 
trong đó đàn lợn tập thề là 2783 con, 
tăng 21. Năm 1981 Phúc thọ làm 
nghĩa vụ đổi với Nhà nước được 
7 029 tấn thóc, gấp 2,5 lần so với năm 
1980; 802 tấn lợn hơi, tăng 78, 7% so với 
năm 1980. Ngoài ra, năm 1984 huyện còn 
bán cho thành phố 1500 tấn rau xanh, 
6 000 tấn mía, 120 tấn đậu tương, 50 tấn 
đậu xanh... Giá trị sản lượng tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp trước kia rất 
nhỏ bé, đến năm 1984 đạt 36 triệu đồng, 
tăng 49Ã so với năm 1980, chiếm 18% 
giá trị tổng sản lượng của huyện; cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp bước 
đầu hình thành trên địa bàn huyện. 


Hat là, củng cõ oà xâu dựng tồ chức 
cơ sở Đảng 0ững mạnh, trong sạch; 
- nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ 
đảng oiên. 


Trước đây, Phúc thọ có gần 605% 
số cơ sở Đảng và hợp tác xã yếu kém, 
sản xuất gặp nhiều khó khăn, một số 
cán bộ, đảng viên thoái hóa, giảm 
sút sức chiến đấu. Trước tình hình đó, 
huyện ủy đặt rõ vấn đề: phải coi 
trọng việc củng cố, đưa các cơ sở tiến 
lên đồng đều; đặc biệt coi trọng công 
tác chỉ bộ, nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên, coi đó là nội dung và 
biện pháp cơ bản đề xây dựng đẳng 
bộ huyện. 

Trước hết, huyện ủy chỉ đạo chặt 
chẽ việc rà soát, phân loại cơ sở đề 
định ra biện pháp cũng cố thích hợp. 


Đối với các cơ sở yếu kém, chúng 
tôi nghiên cứu; phân tích từng trường 
hợp, tìm đúng nguyên nhàn và củng 
cố dứt điềm. Huyện chọn một cơ sở 
có nhiều khó khăn nhất đề chỉ đạo 
làm thử, lấy kinh nghiệm chỉ đạo củng 
cố các cơ sở khác. Hướng giải quyết 


tâ 


đối với từng loại là: yếu kém do 
phầm chất, năng lực của cán bộ chủ 
chốt yếu thì bồi dưỡng, nâng cao hoặc 
thay cán bộ; yếu kém do sẵn xuất có 
khó khăn thì cố gắng đầu tư, giúp đỡ 
đề họ vươn lên... 


Đối với các đảng bộ khá, huyện ủy 
tích cực bồi đưỡng, tạo điều kiện cho 
các đảng bộ này vươn lên đạt tiêu 
chuần vững mạnh. Hãng năm, huyện 
ủy duy trì đều đặn việc xem xét, đề 


_nghị thành ủy công nhận và tặng cờ 


«Đảng bộ vững mạnh, trong sạch p 
cho các cơ sở, biều dương những đơn 
vị đã đạt và giữ vững danh hiệu này. 
Đề việc xét và đề nghị được chính xác, 
huyện ủy triệu tập hội nghị theo vùng" 
hay toàn huyện, thông qua bàn bạc 
dân chủ, mỗi đơn vị tự xếp loại, các 
đơn vị khác nhận xét và cuối cùng bỏ 
phiếu tin nhiệm. Cách làm này không 
chỉ làm cho các đơn vị nắm vững tiêu 
chuẩn mà còn tạo nên không khí thi 
đua sôi nồi học tập lẫn nhau. Do vậy, 
phong trào phấn đấu trở thành đẳng 
bộ vững mạnh, trong sạch ở Phúc thọ 
khá mạnh mẽ. Năm 1983, toàn huyện 
có 54% số cơ sở Đảng đạt tiêu chuần 
vững mạnh, trong sạch. Năm 1981 có 
61ÄÃ và sáu tháng đầu năm 1985 có 
67% số cơ sở Đảng đạt danh hiệu này, 
không còn cơ sở yếu kém. lliện nay 
có 11 cơ sở được thành ủy tặng cờ 
“Đảng bộ vững mạnh, trong sạch », 
trong đó có 6 đơn vị được nhận cờ 
lần thứ hai. 


Trong quá trình củng eố các cơ sở, 
chúng tôi coi kiện loàn chỉ bộ, nàng 
cao chất lượng đảng viên là khâu 
trung tàm. Đề bảo đảm năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của chỉ bộ, huyện 
ủy kiện toàn tồ chức hơn 400 chỉ bộ, 
bố trí lại đội ngũ bí thư chỉ hộ, coi 
trọng nàng cao chất lượng sinh hoạt 
chí bộ, nhất là gần 300 chỉ bộ trực tiếp 
lãnh đạo đội sẵn xuất. Huyện hưởng 
dẫn nội dung sinh hoạt, định kỷ sinh 
hoạt chỉ bộ, định ngày bảo cáo lên 
đẳng ủy cấp trên. Huyện còn chỉ đạo 


các chỉ bộ trong việc phân công đảng 
viên, bảo đảm mỗi đảng viên phải đảm 
nhận một nhiệm vụ tùy theo năng lực 
và điều kiện, từ việc lãnh đạo, quản 
lý đến việc phụ trách hộ gia đình, 
Đồng thời, lưu ý các chỉ bộ tăng cường 
công tác kiềm tra và quản lý đảng 
viên, lắng nghe và lấy ý kiến nhận 
xét, phê bình của quần chúng, coi 
trọng việc bồi dưỡng, kết nạp người 
vào Đăng, đưa những người không 
đủ tư cách đẳng viên ra khỏi Đăng. 


Mấy năm nay, chất lượng chỉ bộ và 


chất lượng đội ngũ đảng viên không - 


ngừng được nâng lên. Nàm 1953 có 
9835 số đảng viên đủ tư cách được 
nhận thẻ đảng viên. Năm 1Š l, số dang 
viên đủ tư cách đạt 98,55, trong đó 
có 70% đạt tiêu chiàn tiên phong, 
gương mẫu. Hai năm 1953, 19841 các 
chi bộ kết nạp 250 người vào Đăng, 
gắp 2 lần so với hai năm trước; hơn 
200 đẳng viên được học lớp bồi đường 
chinh trị và 800 đoàn viên ưu tú được 
học lớp tìm hiều về Đảng, 

Bala, đào tạo, bồi dưỡng uà sắp xếp 
cán bộ theo quụ hoạch. 

Mấy năm qua, huyện ủy chúng tôi 
đã cố gắng xây dựng quy hoạch cần 
bộ phủ hợp với từng vùng, từng cơ 
sổ ; lập kế hoạch đào tạo, bồi đưỡng, 
sắp xếp cán bộ nhằm xây dựng một 
đội ngũ cốt cán đủ năng lực và phảm 
chất lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm 
vụ chính trị ở địa phương. 

Dựa trên quy hoạch, huyện ủy cử 
cđn bộ chủ chốt tử huyện đến xã và 
cán bộ dự bị đi học các trường của 
trung ương và thành phố ; những cán 
bộ khác học các trưởng của huyện 
hoặc tại xã. Đối với cán bộ xã được 
cử đi học, huyện ủy chú ý giải quyết 
thỏa đáng chế độ trợ cấp trong thời 
gian học tập. 

Huyện ủy còn mở lớp bồi dưỡng 
công tác lãnh đạo và quản lý kinh tế 
cho gần 300 bí thư chỉ bộ và đội 
trưởng đội sản xuất; tồ chức học bồ 
túc văn hóa cho hàng trăm cán bộ, 


đảng viên; cử 29 đồng chỉ đi học các. 
trưởng của trung ương và thành phố. 
Bên cạnh việc đào tạo, bồi đường 
thông qua trưởng lớp, chúng tôi coi 
trọng bòi đưỡng cán bộ bằng cách tập 
đượt tö chúc thực hiện từng chủ 
trương cụ thê. Mặt Rhác, chúng tôi 
chuần bị những điều kiện cần thiết 
cho việc sắp xếp cán bộ theo quy 
hoạch. Ví dụ. vói cán bộ dự bị bí thư, 
đảng ủy, chúng tôi bố trí làm chủ 
nhiệm hợp tác xã một thời gian; với 
cán bộ dự bị chủ nhiệm hợp tác xã 
phải qua một thời kỳ tham gia ban 
chỉ huy đội sản xuất v.v. 


Mãy năm qua chúng tôi đã kiên 
quyết bố trí lại những cán bộ chủ chốt - 
Ít có triền vọng hoặc không phủ hợp 
với vị trí công tác; mạnh đạn đồi mới 
sự phân công, thay thế những cán bộ 
già yếu. kém năng lực bằng những 
cán bộ trẻ, khỏe đã được đào tạo và 
thử thách, hạ độ tuôi bình quân của: 


"cán bộ trong toàn huyện từ 20 xuống 


38 tuôi, trong đó số cán bộ nữ 
chiếm 235. 

Bốn là, bảo đảm quuên làm chủ của 
nhàn dân lao động, phát huu hiệu lực 
của chính quuền oà các đoàn thề quần 
chủ ng. 

Thực tế đã cho chúng tôi thấy, dề 


`khắc phục khó khăn, phát triền sản 


xuất, ôn định đời sống nhân dân và 
đưa các phong trào của huyện tiền 
lên, nhất thiết phải chăm lo bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, phát huy hiệu lực của chính 
quyền và các đoàn thẻ quần chúng. 
Huyện ủy chúng tôi coi đày là yếu tố: 
quan trọng bảo đảm thực hiện tháng 
lợi các chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước. Chúng tôi thưởng 
xuyên quan tâm công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng trong nhân đản 
nhằm xây dựng cho mọi người ý thức 
làm chủ, tỉnh thần hăng hái lao động 
sẵn xuất, xây dựng cuộc sống rưới, 


nông thôn mới. Đặc biệt, trong hoàn 


cảnh cụ thề của địa phương, chúng 


+ F¿'!2 


tôi chú ý bồi dưỡng cho quần chúng 
tỉnh thần tự lực tự cưởng, ý chí vượt 
` mọi khó khăn đề hoàn thành nhiệm 
_vụ; khắc phục tư tưởng thụ động. Ỷ 
lại; bài trử các hủ tục mê tín. 


Chúng tôi cố gắng tạo ra các phong 
trào quần chúng thực hiện các chủ 
trương của huyện ủy, gắn việc giáo 
dục chính trị, tư tưởng với việc tỒ 
chức hành động cụ thề, phục vụ thiết 
thực cho những mục tiêu, những 
nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 
từng thời gian. Chẳng hạn như chúng 
tôi đã phát động phong trào sử dụng 
giống mới về cây trồng và con vật 
nuôi, phong trào dùng thêm phân làn 
và vôi đề cải tạo đất, phong trào áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật mới 
trong san xuất... Các phong trào xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng nếp 
sống văn minh, gia đình văn hóa mới, 
phong trào sinh đẻ có kế hoạch, giữ 
gìn trật tự và an ninh cũng được nhân 
đân tích cực tham gia. Huyện chúng 
tôi được thành phố Hà nội công nhận 
là đơn vị có phong trào thi đua khá. 
Huyện ủy cũng đã lãnh đạo các tổ 
chức eơ sở Đăng vận động và tồ chức 
quần chúng tham gia xây dựng Đảng. 
xây dựng chính quyền bằng nhiều 
hình thức sinh động. Bằng các hình 
thức tuyên truyền, xây dựng câu lạc 
bộ cơ sở, thư viện xã, tô chức liên 
hoan văn nghệ... các xã đã tạo thêm 
điều kiện đề quần chúng học tập, vui 
chơi, giải tri, tạo nên không khí sinh 
hoạt tập thề lành mạnh trong nhân 
đân. 


Cùng với việc bảo đểm quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
huyện chúng tôi chăm lo củng cố chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng. 
Trong việc kiện toản các cơ quan 
chỉnh quyền, chúng tôi đặc biệt chú 
trọng kiện toàn Ủy ban nhân dân cấp 
xã và cấp huyện, củng cố các phòng, 
ban, các công ty, trạm, trại (huộc 
huyện quản lý; đề cao vai trò tham 
mưu của các phòng, ban, coi trọng 
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công tác kế hoạch hóa đề nâng cao 
năng lực quản lý của chính quyền, cố 
gắng từng bước khắc phục tệ quan 
liêu, thoát ly thực tế sản xuấiJ của các 
phòng, ban. Trong việc củng cố các 
đoàn thề quân chúng, chúng tôi chủ 
trương phải tăng cường lãnh đạo Đoàn 
thánh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ, 
sắp xếp lại tồ chức, bố trí lại cán bộ, 
cử một số cắn bộ có kinh nghiệm sang 
tng cường cho cơ quan lãnh đạo; 
đồng thời, xác định rõ nội dung, 
phương hướng hoạt động của các tÐ 
chức. đó. Chúng tôi yêu cầu Đoàn 
thanh niên phát huy vai trò xung 
kích trên mặt trận lao động sản xuất, 
đi đầu trong những việc mới, việc 
khó, nhất là trong lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật. Hội phụ nữ làm tỐt việc 
vàn động chị em tham gia công tác 
xã hội, đầy mạnh sản xuất, chăm lo 
xây dựng gia đình văn hóa mới. nuôi 
con khỏc dạy con ngoan, sinh đẻ có 
kế hoạch... Mặt trận Tô quốc vận động 
các tầng lớp nhân dân hăng hải thi 
đua mua công trái, gửi tiền tiết kiệm, 
xây dựng vườn quả Bác Hồ v.v. Chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng 
phối hợp hoạt động, trong từng thời 
gian tập trung sức giải quyết những 
nhiệm vụ trọng tàm hoặc đột xuất. 
Kinh nghiệm ở huyện chúng tôi đã 
chỉ ra rằng, trong giai đoạn hiện nay, 
muốn phát huy quyền làm chủ của 
quần chúng, muốn tạo ra phong trào 
quần chúng, phải chú ý kết hợp việc 
động viên tỉnh thần với việc khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất, chăm lo 
thật sự đời sống của người lao động ; 
kết hợp công tác giáo dục tư tưởng 
với việc xây dựng quy chế và làm 
việc theo quy chẽ. 


Năm là, cải liền sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của huyện ủụ. 


Rút kinh nghiệm những nắm 
trước đây, huyện ủy chúng tôi cố 
gắng từng bước cải tiến lẻ lối làm 
việc, đồi mới phương thức lãnh đạo 
và chỉ đạo theo phương hướng kết 


hợp phát huy trí tuệ tập thề với nâng 
cao trách nhiệm cá nhân; kết hợp 
phát huy tỉnh thần đoàn kết, quyết 
tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm của tập thề huyện ủy với 
việc tranh thủ sự giúp đỡ của cấp 
trên; kết hợp sự chỉ đạo tập trung 
thống nhất của huyện ủy với việc 
phát huy tính năng động: sáng tạo 
của cơ sở, hướng mạnh về cơ sở. 

Trong việc xây dựng chủ trương, 
kế hoạch công tác, một mặt chúng tôi 
giao cho các ban, ngành chuyên môn, 
các eđơ quan tham mưu chuần bị, mặt 
khác, yêu cầu các ngành, ban có liên 
quan tích cực tham gia ý kiến. Huyệp 
ủy yêu cầu tbủ trưởng các ngành 
phải suy nghĩ đề xuất ý kiến, nhất là 
về những biện pháp thực hiện; đồng 
thời, phải cử cán bộ xuống cơ sở, 
lắng nghe ý kiến của quần chúng và 
cán bộ ở cơ sở, Nhở thế mà các chủ 
trương, kế hoạch công tác của huyện 
được cán bộ, đẳng viên và quần chúng 
trong huyện tán thành và ra sức thực 
hiện. 

Trong việc tồ chức thực hiện, 
huyện ửy yêu cầu các cơ quan, các 
đơn vị, các ngành phải nắm vững 


trọng tấm công tác. tập trung sức làm, 


dứt điềm, khắc phục tình trạng « đầu 
voi đuôi chuột ». * đánh trống bỏ dùi », 
Chúng tôi đã phân công cụ thề cho 
các cán bộ nhất là các cán bộ phụ 
trách cụm, phụ trách vùng, phụ trách 
các cơ sở trọng điềm, theo phương 


hướng bám sát cơ sở và quần chúng,. 


chỉ đạo cụ thê, chặt chẽ, có đôn đốc, 
kiềm tra, có làm tHử, có xây dựng 
điền hình, có sơ kết, tồng kết, rúi 
kinh nghiệm. Huyện ủy chú ý giáo 
dục, động viên và tạo điều kiện đề các 


cán bộ công tác ở huyện và cơ sở thực 
hiện phương châm đều tay xoay 
việc », “đàn hàng ngang cùng tiến »; 
khuyến khích và động viên kịp thời 
những cán bộ làm việc HÀNG nô, chủ 
động và sáng tạo. ` 


Đặc biệt chúng tôi rất quan tâm 


xây dựng và củng cố sự đoàn kết 


trong huyện ủy, yêu cầu tất cả các 
đồng chỉ trong huyện ủy phải đoàn 
kết, thống nhất về ý chí và hành 
động, biến các chủ trương của huyện 
ủy thành tư tưởng, tỉnh cảm và sức 
mạnh của toàn đẳng bộ. 


Tuy nhiên, bên cạnh những ưu 
điềm, thành tích đạt được, trong quá 
trình phấn đấu và trưởng thành, đẳng 
bộ huyện chúng tôi cũng còn -nhiều 
thiếu sót và khó khăn. Khó khăn 
chung là trinh độ và năng lực của đội 
ngũ cán bộ ở huyện chúng tôi chưa 
đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ 
mới. Sự lãnh đạo của các chỉ bộ đội 
sản xuất còn lúng túng. Tỉnh trạrg 
phát triền chưa cân đối giữa nông 
nghiệp và công nghiệp, giữa trồng 
trọt và chăn nuôi chậm được khắc 
phục. 


Dưới ánh sáng nghị quyết Hội nghị 
thứ tắm của BCHTƯD (khóa V), được 
sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy 
Hà nội, huyện Phúc thọ chúng tôi 
đang khắc phục khó khăn, quyết tâm 
thực hiện có hiệu quả việc đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế, xóa bỏ kiều 
quản lý tập trung quan liêu — bao cấp, 
chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xă hội chủ nghĩa, tạo 
điều kiện xây dựng Phúc thọ thành 
huyện giàu mạnh ở cửa ngõ phía tây 
thủ đô Hà nội. 
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NGUYỄN KHẢG THUẬT 


Y tế Việt nam và khả năng 
quản lý sức khỏe tại nhà 


ỨC khoẻ cho mọi người vào 
< năm 20003; đó là một mục 


tiêu oao quý đồng thời là khầu. 


hiệu hành động của Tồ chức y tế thế 
giới. Tuyên bố An-ma A-ta (1978) đặc 
biệt nhấn mạnh việc phồ cập chăm 
sóc sức khoẻ sơ đẳng. Đây không chỉ 
đơn thuần là việc chữa bệnh: mà còn 
là hàng loạt nhiệm vụ mang tính chất 
phòng bệnh, liên quan đến miễn dịch 
ch2 quần chúng theo chương trình vệ 
sinh môi trường, vệ sinh dinh dưỡng, 
vẻ sinh thân thề, bảo vệ bà mẹ và 
trẻ em... 


Ở nhiều nước tư bản, đầy dẫy 
những tệ nạn như thất nghiệp, đi 
điểm, thiếu đỉnh dưỡng trong những 
tầng lớp nghèo... sức khoẻ vẫn còn 
là đíc quyền của một vài tầng lớp 
giàu có. Đối với các nước đang phát 
triền, phần đông là những nước thuộc 
địa mới được giải phóng, vấn đề đặt 
ra rất nghiên trọng: nhiều nước 
đang chìm ngập trong đói nghèo, bệnh 
tật, thiếu cơ sở chữa bệnh, thiếu nhân 
viên y tế, thuốc men, làm thế nào đề 
thực hiện được «sức khoẻ cho mọi 
nnười vào năm 2000?°'2? Vẫn đề này 
cũng đang đặt ra nơnay với nước ta, 
- đất nước đã chọn con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa và đang 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Liệu Việt nam 
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có thồ thực hiện được «sức khoẻ cho 


mọi người vào năm 2 000 ® không ? 


* 


Sau thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng giải phóng dân tộc, nhân dân ta 
bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã. 
hội và đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng. Một trong những thành 
tựu hàng đầu là đã xây dựng được 
một mạng lưới ụ tế rộng khắp, vươn 
đến tận các làng, bản hẻo lánh. Thoạt 
nhìn, người ta tưởng như có sự mất 
cân đối giữa phát triền y tế và phát 
triền kinh tế. Theo kinh nghiệm chung 
của nhiều nước, kinh tế thưởng phát 
triền trước, tạo điều kiện cho y tê 
phát triền đến mức tương ứng. Song 
Nhà nước cách mạng Việt nam đã đặt 
vấn đề một cách khac: y tế có khả 
năng và phải đi trước một bước đề 
thúc đầy sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tồ quốc. Việc bảo đảm và tăng 
cường sức khoẻ cho nhân dân có tắc 


đụng to lớn thúc đầy sản xuất phát 


triền. Mặt khác, hoàn cảnh chiến 
tranh liên miên chống ngoại xâm cũng 
đòi hồi phải có một nền y tế ngang 
tầm nhiệm vụ mới có được mỘt quân 
đội hùng mạnh và một hậu phương 
vững chắc đề đánh lâu dài và đánh 
thắng kẻ địch. 

Sự lựa chọn của chúng ta đã được 
thực tiễn chứng minh là đúng. Việt 


nam đã xây đựng được một bộ máy 
y tế đảng tín cậy với một đội ngũ 
nhân viên hùng hậu có tay nghề và 
những cơ sở vật chất, kỹ thuật ngày 
“càng phát triền. Nưay trong những 


năm chiến tranh ác liệt nhất, tất cả. 


ni:ững người bị thương, những người 
ốm, những người đẻ... dêu được chăm 
sóc, hầu như không có một bùng nỒồ 
dich tễ nào đáng kê. Nhiều bệnh dịch 
nguy hiềm nhưứữ tả, đậu mùa, bại 
liệt v.v. đã bị chặn đứng. Những bệnh 
xã hội phổ biến như sốt rét, đau mắt 
hột, hoa liễu v.v. đang được thanh 
toán. Các bệnh nhiễm trùng bị đầy 
lối trông thấy. Môi trường sống và 
sức khoẻ của nhân dân, nhất là ở 
nông thôn, đã thay đồi hẳn so với 
mấy ehué năm trước đây. 


Tuy nhiên, ngành y tế Việt nam đã 
và đang gặp những khó khăn to lớn: 
thiếu thuốc và thiếu giường bệnh, chủ 
yếu là do ni cầu 0ề tế trong nhân 
đàn không ngừng tăng lên nhanh 
chóng cả về số lượng và chất lượng. 
Hằng năm, số dân tăng hơn một triệu 
rgười. Trước kia người dân bình 
thường mắc bệnh ít tìm đến thầy 
thuốc. Họ kiếm cây, lá thuốc quanh 
nhà đề chữa, những trường hợp 
nặng thì cầu cúng, còn nếu “trời bắt 
đi s thì lại là tại số (). Bây giờ đã có 
mạng lưới y tế khắp nơi'và dịch vụ 
y tế thuận tiện, người dân bình thường 
cũng b:ết rắng có bệnh thì phải chữa 
bệnh và có quyền được chữa bệnh, 
phòng bệnh, được chăm sóc sức khoẻ, 


Vậy thì muốn thực hiện “sức khoẻ 
cho mọi người vào năm 2000» ở Việt 
nam,-chúng ta phải làm gì? Không 
thề có ngay được một nền công nghiệp 
dược phảm phát triền mạnh, cũng 
khỏng thê tang thêm nhiều giường 
bệnh, nghĩa là táng thêm nhiêu nhân 
viên, thiết bị, chỉ phí qua lý cho các 
cơ sử điều trị. Câu trả lời quả thật 
không đơn giún Rhỉ ngân sách y tế 
hiện nay đã vượt quả khả năng kinh 
tế của đất nước. Chính trong hoàn 


cảnh khó kbăn đó, ban lĩnh đạo 
phòng y tế huyện Ứng hòa tỉnh Hà 
sơn bình cùng với tập thề thầy thuốc: 
bệnh viện Vân đình đã nảy ra sìng 
kiến qquản lý sức. khoẻ, khám, chữa 
bệnh tại nhà s. 


Khám, chữa bệnh tại nhà không 
phải là chuyện mới ở các nước I:::l 
triền. Song nó đòi hồi phải có n¡iềư 
thầy thuốc. Vả lại, vấn đề địt ra 
không phải chỉ là chữa bệnh mã còn 
là phòng bệnh và không phải cho 
một số gia đình mà cho tất ca cíc g'a 
đình, ®cho mọi người ®. Cho nên, mô 
hình của các nước phát triền không 
thề áp dụng được ở Việt nam. 

Ở Việt nam, phải có một mô hình - 


-_ khác. = 


Những người đưa ra «sáng kiến 
Vân đình » chủ trương cải tiến tồ chức 
y tế ở xã, coi trạm y tế hộ sinh xã là 
trung tâm điều khiền mọi hoạt động 
y tế Ở cơ sở, sao cho nó cắm rễ vào 
từng hộ gia đình với tư cách là tế bào. 
xã hội. Họ lập những đơn nguyên y 
tế trên dưới một nghìn dân do một y 
gĩ và hai y tả phụ trách. Mỗi gia đình 
cử ra một người tl:am gia hội chữ 
thập đó, những thành viên này trở 
thành chân rết của đơn nguyên đó. 
Hội viên chữ thập đỏ này thường là 
những thanh niên địa phương đã tốt 
nghiệp trường pLð thông cơ sở và dã 
eó những kiến thức nhất định vềv:n 
hóa và vệ sinh. Hội chữ thập đỏ mở 
những lớp học cấp tốc chừng dim 
bảy buồi tối nhằm giúp cho học viên 
có được những nhận thức đơn giản, 
Tõ ràng về những việc phải làm trên 
hai mặt phòng bệnh và chữa bệnh. 
Họ là người đôn đốc gia đình th:ro 
hiện những quy tíc vệ sinh, đi tiêm 
chủng khi tới kỷ hạn, trồng các cây 
thuốc chủ vếu, phát hiện bệnh sớm 
và thông báo kịp thời cho vy tế đơn 
nguyên khi có người ốm trong nhà 
đề y tế đơn nguyên đến p":ối hợp vỏi 
gia đình chăm sóe người bệnh tại 
nhà, trước khi bệnh trở thành nặng 
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Chỉ khi nào bệnh vượt quá khả năng 
chạy chữa tại nhà mới đưa người 
bệnh đến trạm y tế xã và cả ở đây 
nữa, người ta chỉ chuyền lên tuyến 
trên những trường hợp đích đáng. 

Đề giúp đỡ các cơ sở theo đði một 
cách toàn điện và có hệ thống sức 
khoẻ của mỗi người trong đơn nguyên, 
bộ máy y tế huyện với sự giúp đỡ 
-của các y sĩ xã, tồ chức một đợt tồng 
kiềm tra sức khoẻ, lập sô sức khoẻ 
cho từng cá nhân (trong đó có cả mục 
tiêm chủng) và lập cho mỗi gia đình 
một túi đựng sồ sức khoẻ của các 
thành viên. Mỗi gia đình nhận một số 
hiệu. Số hiệu đó được ghỉ trên hồ sơ 
sức khoẻ gia đình và bản đồ y tế của 
xã. Toàn bộ hồ sơ sức khoẻ của các 
gia đình được lưu trữ ở trạm y tế 
xã và hằng ngày, vào cuối giờ làm 
việc, các y sĩ đơn nguyên lên giao ban, 
hội ý ở trạm y tế xã đề thông báo 
những điễn biến tình hình sức khoẻ ở 
các đơn nguyên. Như vậy, chỉ qua 
trạm y tế xã, người ta có thề biết khá 
tỉ mỉ hằng ngày có bao nhiêu người 
bệnh được điều trị tại nhà, 
tđuôồi, nghề nghiệp, giới tính... của 
người bệnh. Với cách tô chức như 
trên, hệ thống y tế của huyện Ứng 
hòa 150000 dân trong 27 000 hộ gia 
đình, bao gồm : bệnh viện đa khoa 
Vân đình 150 giường bệnh ; các trạm 
y tế xã 300 giường bệnh và 27000 
« giường bệnh tiềm năng » trong các hộ 
gia đình. Thế là giải quyết được vấn 
đề giường bệnh. Các loại thuốc chữa 
bệnh thông thường như ho, cảm cúm, 


ỉa chẩy, v.v. về cơ bản cũng đã tự. 
túc được, do chủ động khai thác - 


nguồn dược liệu đân tộc. Ở tuyến 
huyện cũng như ở các trạm y tế xã, 
ở nhiều hộ gia đình đều có vườn 
thuốc nam trồng từ 25 đến 35 loại cây 
thuốc. Ở tất cả các cơ sở y tế trong 
huyện đều có đội ngũ cán bộ chuyên 
trách thu mua, chế biến và bão quản 
được liệu. 

Quân lý sức khoẻ, khám. chữa bệnh 
tại nhà đã đem lại lợi Ích thiết thực 
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cho người đân, nhất là khi gia đình 
có người ốm. Trong hoàn cảnh các 
dịch vụ công cộng đi lại, ăn uống, 
phục vụ,..) còn sơ sài, gặp nhiều khó 
khăn, thì cách quản lý sức kheểẻ như 
trên tránh được cho gia đình người 
bệnh những chuyền dịch không cần 
thiết, vừa đỡ tốn kém, vừa không 
lãng phí nhân công. Đối với các cơ 
sở y tế, nó giúp tránh được nạn ủn 
bệnh nhân ; bệnh được phát hiện sớm 
cho nên không còn tỉnh trạng phải 
mồ viêm màng bụng do viêm ruột 
thừa, do thủng đạ dày... Những người 
mắc bệnh mãn tính được thầy thuốc 
định kỳ đến thăm, khảm, hướng dẫn, 
chăm sóc cùng với gia đình người 
bệnh như nằm tại bệnh viện. 

Do làm tốt việc quản lý sức khoẻ 
Lại nhà, ngành y tế nắm chắc được 
tình hình sức khoe và bệnh tật của 
từng người và có kế hoạch phỏng, 
chữa bệnh cụ thề ngay tử khi họ mới 
mắc bệnh, chủ động thanh toán được 
nhiều loại bệnh phô biến, giảm bớt 
số người bệnh vào các cơ sở điều trị, 
tiết kiệm được ngàn sách Nhà nước. 
Chính nhờ tồ chức tốt việc quản lý 
sức khoẻ, khám và chữa bệnh tại nhà 
mà trong suốt mười năm nay, bệnh 
viện Vân đình đã hoàn toàn tránh 
được tình trạng xếp hai người vào 
một giường, ngay cả trong những 
thời kỳ cao điềm, việc phục vụ người 
bệnh và cả người nhà của họ nữa Ở 
đây cũng khá chu đáo. 


* 


Thực tiễn * quản lý sức khoẻ, khám, 
chữa bệnh tại nhà ® ở huyện Ứng hòa 
mưởi năm qua cho phép kết luận 


_rằng có thề áp dụng phồ biến phương 


pháp ấy ở nước ta. Bởi vì chúng ta 
đã có mội mạng lưới ụ lế rộng khắp 
ðùa hoàn chỉnh từ trung ương đến lận 
cơ sở được phân cấp quản lý rõ ràng. 
Đó là điều kiện cơ bản và quan trọng 


hàng đầu đề có được «sức khoẻ cho 
mọi người vào năm 2008s. Chúng ta 
có tuyến cơ sở (xã hoặc đơn vị tương 
dương) có một trạm y tế hộ sinh; 
làm nhiệm vụ vừa chữa bệnh vừa 
phòng bệnh, có khả năng sơ cứu, 
thực hiện vệ sinh nông thôn và ngăn 
ngửa dịch bệnh. Tuyến huyện có 
trách nhiệm điều khiền và giúp đỡ 
tuyến xã, được tồ chức phức tạp hơn, 
nhằm chuyên môn hóa nhiệm vụ 
phòng và chữa bệnh. Ở mỗi huyện có 
một hoặc nhiều bệnh viện đa khoa 
từ 100 đến 150 giường bệnh, có khả 
năng can thiệp trung bỉnh và một đội 
vệ sinh phòng dịch đề làm nhiệm vụ 
ftác chiến?®, Tuyến tỉnh là tuyến chỉ đạo 
và trực tiếp giúp sức tuyến huyện; 
mạng lưới y tế ở tỉnh phát triền thành 
hai hệ thống hoàn. chỉnh : hệ thống 
điều trị có khả năng can thiệp 
lớn gồm một, hai, thậm chí ba 
bệnh viện đa khoa từ 300 đến 500 
giường bệnh và một số bệnh viện 
chuyên khoa; hệ thống phòng bệnh 
gòm nhiều trạm chuyên khoa và 
được trang bị tới mức cần thiết 
đề làm những nhiệm vụ chiến thuật. 
Tuyến trung ương có hệ thống điều 
trị đa khoa và chuyên khoa với khả 
năng can thiệp cao, có hệ thống phòng 
bệnh đủ sức giải quyết những nhiệm 
yụ chiến lược trên quy mô toàn quốc 
và hệ thống những viện nghiên cứu 
khoa học. Đề báo đảm cho mạng lưới 
này hoạt động, còn có một. hệ thống 
xí nghiệp được phầm trung ương và 
địa phương với nhiều viện điều chế 
vắc xin và một hệ thống trường đại 
học, trung hoc y, được. 

Điều kiện thứ hai là một đội ngủ 
cán bộ tế được tiện toàn. Đời sống 
kinh tế — xã hội ở Ứng hòa không có 
gì đặc biệt so với các địa phương 
khác, thậm chí có những mặt còn thua 
kém nhiều nơi: đồng chiêm trũng, 
vốn đầu tư của cấp trên không bao 
nhiều... Thế nhưng phong trào quẫn 
lỷ sức khoẻ tại nhà ở đây vẫn được 
duy tri khá tốt là vì có được một đội 


ngũ cán bộ y tế hết lỏng vì người 
bệnh. Đội ngũ cán bộ v tế này được 
tồ chức chặt chẽ, được chăm sóc về 
đời sống vật chất và đời sống tỉnh 
thần, về chính trị, tư tưởng, đạo đức 
và vẻ chuyên môn, nghiệp vụ. Cán 
bộ y tế ở bệnh viện và ở xã Tân 
phương, nơi có bệnh viện Vân đình 
đóng, luôn luôn rèn luyện theo lời 
đạy của Bác Hồ. Ái cũng có tiến bộ về 
chuyên môn và có đời sống tương đối 
ồn định. Nhờ vậy mà “sáng kiến Vân 
đinh ® đã thành nền nếp, 


Điều đáng chủ ý là trong điều kiện 
đời sống vật chất còn nhiều khó khăn 
hiện nay, cần đặc biệt quan lâm dếẽn 
Điệc thực hiện chš độ, chính sách đối 
Uuới toàn bộ đội ngũ, cán bộ, nhân oiên 


Ụ lễ được huụ động. 


Lấy xã Tân phương, huyện Ứng 
hòa làm ví dụ. Năm 1984 xã này có 
2000 dân, 920 gia đình chia thành ba 
đơn nguyên y tế theo khu vực cư trú, 
Bộ máy y tế xã göm 4 y sĩ và 9 y 
tá—trong đó có một y sĩ trưởng và 3 y 


_ tá hoạt động ở trạm y tế hộ sinh, 3 y 


sĩ và 6 y tá hoạt động ở các đơn 
nguyên dựa vào 920 hội viên chữ thập 
đỏ làm chân rết trong các gia đình. Chỉ 
có 7 người được hưởng lương tháng, 
từ 136 đồng đến 82 đồng, riêng 
người bán thuốc được 72 đồng (tiền cũ). 
Họ phải thường trực ở trạm và làm 
ngoài giờ khá nhiều nhưng được thủ 
lao không đáng kề. Những người 
khác thì ăn theo công điềm của hợp 
tác xã, y sĩ l1 điềm/ngày, y tá 9 điềm/ 
ngày. Kinh phí đề mở những lớp bồi 
đưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
y tế, cho hoạt động của Hội chữ thập 
đỗ ở cơ sở cũng rất eo hẹp và không 
có một quy định cụ thề nào. Ấy là 
chưa nói đến việc xây dựng hay mở 
rộng những cơ sở vật chất tối cần 
thiết. Rõ rằng là muốn duy trÌ và nâng 
cao nhiệt tình, năng lực của đội ngũ 
cán bộ và đông đảo những người làm 


(Xem liễ p trang 75) 
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Ơ sở là đơn vị cuối cùng của hệ 
thống tỒ chức xã hội. Cơ sở có 
mạnh thì từng địa phương, từng 

ngành và cả nước mới mạnh. Đánh 
giá một cơ sở nào đó là mạnh hay 


yếu phải căn cử vào nhiều yếu tố,. 


trong đó có đời sống văn hóa. Ở nước 
ta, cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa có mối 
quan hệ mật thiết với nhau, làm tiền 
đề cho nhau, tác động lẫn nhau một 


cách tích cực và cùng thúc đầy nhau: 


phát triền. Cuộc cách mạng này vừa 
là nhân vừa là quả của các cuộo cách 
mạng kia và ngược lại. Làm tốt việc 
xây dựng đời sống văn hóa Ở cơ sở, 
tức là thực hiện tốt cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa ở cơ: sở. Thực 
hiện tốt cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa ở cơ sở sẽ tạo điều kiện cho 
cuộc cách mạng về quan hệ sẵn xuất, 
cách mạng khoa học kỳ thuật được 
thực hiện tỐt ở cơ sở. 

Chính vi tầm quan trọng đặc biệt 
như vậy của việc tỒ chức, xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở, cho nên 
nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
"quốc thứ V của Đảng đã chỉ rồ : « Một 
nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa là đưa văn hóa thâm nhập 
vào cuộc sống hằng ngày của nhân 
đân, Đặc biệt chú trọng xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở, bảo đảm mỗi 
nhà máy, công trường, nông trưởng, 
lâm trường, mỏi đơn vị lực lượng vũ 
trang, công an nhàn dân, mỗi cơ quan, 
trường học, bệnh viện, cửa hàng, mỗi 
xã, mỗi hợp táe xã, phường, ấp đều 
có đời sống văn hóa › (1). 


Tiếp theo nghị quyết Đại hội đại 
biều toàn quốc thứ V của Đẳng; các 
nghị quyết sau đó của các hội nghị 
toàn thề Ban chấp hành trung ương 
Đang đều có bàn đến vấn đề này. 
Nghị quyết số 159/HĐBT của lội đồng 
bộ trưởng về công tác văn hóa thông 
tin khẳng định : phải «xây đựng rộng 
khắp đời sống oăn hóa ở các đơn UỊ cơ 
$ở có chất lượng tốt », phấn đấu « bảo 
đảm cho phần lớn đơn 0Ị cơ sở đều 
có hoạt động văn hóa, nhân dân lao 
động được đọc báo, nghe đài, xem 
phim, xem nghệ thuật. Đặc biệt chú 
ý các vùng nông thôn, vùng đân tộc ít 
người ở vùng cao và biên giới a. 


- Thực hiện các nghị quyết nói trên 
của Đảng và Nhà nước, mấy năm qua 
công tác xây dựng đời sống văn hóa 
ở cơ sở đã được chú ý đầy mạnh. 


Từ năm 1983, hầu hết các địa 
phương đã tiến hành điều tra, nghiên 
cứu tình hình đời sống văn hóa ởcơ 
sở, kịp thời giải quyết một số vấn đề 
về mặt tÖỒ chức và chế độ chính sách 
nhằm xây dựng tốt hơn đời sống văn 
hóa ở cơ sở Tô chức điều tra đời 
sống văn hóa ở cơ sở đối với một số 
địa phương thật ra không phải là 
vấn đề mới. Nhưng điều đáng chú v là 
lần đầu tiên nó được tiền hành trên 
quy mÔ ca nước một cách tập trung, 
mạnh mẽ và có nhiều sáng tạo. Việc 
tiến hành điều tra được triền khai 
với sự chưần bị chu đáo cả về mặt tệ 
chức, nhân lực và kinh phí. Hiơn thê 


(1) Văn hiện Dại hội V, Nàịb Sự thật, EỊa 
nội, 1932, tập Ì, tr. lÚI, 


nữa, sau điều tra, tửng địa phương 
đã cỏ những biện pháp cụ thề, tích 
cực phấn đấu bảo đảm phần lớn các 
cơ sở có đời sống văn hóa và hoạt 
đòng văn hóa. Các tnh Gia lai — Kon 
tum, Đặc lắc đã đề ra biên pháp 
(„an TỶ chất các đội chiếu bóng 
nam bảo đảm phục vụ tốt tất cả các 
e“ sở ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. 
Các tỉnh Hà bắc, Tháibình sau khi 
tiến hành điều tra đời sống văn hóa 
ớ cơ sở đã giao chỉ tiêu phấn đấu cụ 
thể cho từng đơn vị. Các tỉnh Bến tre, 
Vĩnh phủ đã lập bảng xác định và 
phân loại cơ sở đề có kế hoạch điều 
phối toàn bộ các hoạt động văn hóa, 
tiến tới xây dựng được đời sống văn 
hóa ở tất »ä các đơn vị cơ sở. Các 
tỉnh thuộc khu v*wr: đồng bằng Bắc bộ 
đã có phương hướng và kế hoạch 
phấn đấu nhảra nâng cao mức hưởng 
thụ văn hóa của quần chúng ở các 
cơ SỞ lên mật bước cao hơn. Thành 
phố Hà nội kiên trì xây dựng đời 
sũng văn hóa ở các cơ sở phường và 
xả. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí 
Minh đã tích cực triền khai việc xây 
dựng dời sống văn hóa ở cơ sở, tồ 
chức nhiêu hội nghị chuyên đề về 
đời sống văn hóa, do đó đã rút ra 
được nhiều kinh nghiệm tốt. Nói tóm 
lại. hầu hết các địa phương trong cả 
nước đã quan tâm nhiều hzưn đến việc 
xây đựng đởi sống văn hóa ở cơ sở. 
Nhiều tỉnh, Thành đã có nghị quyết 
của thưởng vụ tỉnh ủy, thành ủy về 
vấn đề này. 

Ngành văn hóa thông tin cũng đã 
phối hợp với các địa phương, các 
ngành, các đoàn thề đề tò chức các 
hội nghị liên tịch bàn và việc xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ SỞ có 
lên quan tới các ngành, các địa 
phương và các đoàn thòđó. Những 
cuộc hội nghị liên tịch này đã bàn tới 
cóc vấn đề thiết thực như: xây dựng 
đời sống văn hóa ' trong công nhân 
ngành than, ngành cao su, trong công 
nhân đang lao động trên công trưởng 
thủy điện Hòa bình, trong các trưởng 


phồ thông, đại học; xây đựng đời 
sống văn hóa ở các cơ sở thuộc vùng 
Đồng tháp mười, vùng nông thôn Nam 
bộ, vùng đồng bằng ven biền miền 
Trung mà nông nghiệp đã lợp tác 
hóa về căn bản, vùng biên giởi phía 
bắc, v.v. Sau các hội nghị liên tịch 
đó, nhiều nghị quyết quan trọng về 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
đã được ban hành kèêm theo chương 
trình phần đấu cụ thê của từng bìn. 
\ 


Chính nhờ những hoạt động tích 
cực và có hiệu quả đó mà việc xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thời 
gian qua đạt được một chất lượng 
mới: phong trào bước đầu phát triền 
cả về bề rộng và bề sâu; mức hướng 
thụ văn hóa của quần chúng ở các 
đơn vị cơ sở đã được nâng lên một 
bước; những điền hình tiên tiến về 
xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục 
xuất hiện. 


Tuy nhiên, đời sống văn hóa ö 
nhiều vùng vẫn còn kém, nhất là 
vùng dân tộc thiều số, vùng căn cứ 
kháng chiến cũ, vùng nông thôn miễn 
Nam; mức hường thụ văn hóa của 
quần chúng ở các đơn vị cơ sở thuộc 
các vùng, miền khác nhau còn có sự 
chênh lệch khá cao, 


Sự yếu kém đó có nhiều nguyên 
nhân. Trước hết phải kè đến nguyên 
nhân rất quan trọng là một số cấp ủu 
Đảng 0à chính quyền còn coi nhẹ công 
túc ăn hỏa thóng tin, không thấy hết 
tầm quan trọng của nó trong sự nghiệp 
chung của cách mạng, đo đó đã buông 


-lỏng sự chỉ đạo, khoán trắng cho 


ngành văn hóa thông tin; ngân sách 
dành cho ngành văn hóa. thông tin 
hằng năm quá Ít. 


Đội ngũ cán bộ làm công tác ăn hóa 
thông tin chuyên trách ở cơ sở còn rất 
thiếu pà yếu. Đã thế,trình độ nghiệp vụ 
của đội ngũ cán bộ này lại rất hạn 
chế. Nhiều nơi, công việc của cán bộ 
văn hóa thông tin chỉ được thu gọn 
vào 12 chữ: abưng, bê, kê, dọn, cờ, 
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đèn, kèn, loa, đỉnh, dây, hồ, giấy ®, 
nghĩa là còn mang nặng tỉnh sự vụ. 


Không it nơi chưa nhận thức đúng 
oà đầu đủ 0ề nội dung đời sống ăn hóa 
ở cơ sở, không hiều rõ xây đựng đời 
-. sống văn hóa ở cơ sở là phải làm 
những gì. Có nơi cố chạy theo bình 
thức, xây dựng nhà văn hóa cho tơ, 


khóng cần biết nội dung hoạt động. 


của nhà văn hóa là gì, thế mà cũng tự 
hào là địa phương mình, cơ sở mỉnh 
đã có một đời sống văn hóa cao. Có 
nơi lại cố xây dựng mội đội văn nghệ 
cho đông, sắm phông màn cho đẹp, 
và rồi cũng lại tưởng rằng như thế là 
mình đã có một đời sống văn hóa 
khá. Khi đã hiều một cách phiến điện 
về đời sống văn hóa như vậy thì làm 
sao có thề xây dựng được một đời 
sống văn hóa cần thiết, tốt đẹp, đáp 
ứng được nhu cầu của nhân dân ở 
cơ sở ? 


\ 


* 


Xây dựng tốt đời sống văn hóa ở 
cơ sở luôn luôn là một nhiệm vụ quan 
trọng của sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây hoàn 
toàn không phải là vấn đề đơn giản, 
mà trái lại: khá khó khăn, phức tạp: 
Muốn xây dựng tốt đời sống văn hóa 
ở cơ sở phải có những yếu tố cơ bản 
sau đây : 


Trước hết, phải có sự lãnh đạo, chỉ 
đạo thật chặi chẽ của các cáp ủu Đảng 
bà các cấp chính quyền. Thực tiễn cho 
thấy, địa phương nào, cơ sở nào có 
sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp 
ủy Đăng và chính quyền thì nơi đó 
phong trào xây dựng đời sống văn 
hóa đạt được những kết quả tốt. Bởi 
vì khi mà cấp ủy Đẳng và chính 
quyền thật sự quan tâm đến phong 
trào thì hàng loạt điều kiện thuận 
lợi sẽ nảy sinh như: tình hình được 
điều tra kỳ; ngân sách chỉ cho việc 
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xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
được bảo đảm uày đủ; công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đ›: ngũ cán bộ văn 
hóa thông tin được chú ý; có chế độ, 
chính sách khuyến khích kịp thời đối 
với những người làm công tác văn 
hóa thông tin v.v. Các điền hỉnh tiên 
tiến cấp tỉnh, thành như Nghĩa bình, 
thành phố Hồ Chí Minh; cấp huyện 
như Hải hậu, Thủ đức ; cấp cơ sở như 
Đường lâm (Hà nội), Đào xá (Vĩnh 
phú), Chí trung (Hà sơn bình), Duyên 
hải (Thái bình). Vĩnh thủy( Bình trị 
thiên), Hải vân (Hà nam ninh), Phúc 
chu (Bắc thái), phường Ba, quận Một 
(thành phố Hồ Chí Minh) phường. 
Quyết thắng (thành phố Biên -hỏa), 
phường Trần Hưng Đạo (thành phố 
Nam định), Liên hiệp xí nghiệp gang 
thép Thái nguyên, Liên hiệp xí nghiệp 
đệt 8-3 v.v. đã chứng tỏ điều đó. - 


Một yếu tố quan troRgø khác là căn 
liền hành điều tra, nghiên cửu thàt tỉ 
mỉ. Có như vậy chúng ta mới hiều rõ 
được tiềm năng và tình hình phát 
triên văn hóa ở cơ sở, nắm chắc được 
đối tượng hưởng thụ và sáng tạo các 
giá trị văn hóa, nắm chắc được tỉnh 
hình đội ngũ cán bộ văn hóa 'thông 
tín ở cơ sở, v.v. Nói tóm lại, có 
nghiên cứu, điều tra thật tỉ mỉ, 
chúng ta mới nắm chắc được thực 
trạng đời sống văn hóa của quần 
chúng ở cơ sở đề có kế hoạch xây 
dựng đời sống văn hóa và xác định 
chỉ tiêu phấn đấu cho thích hợp với 
từng miền, tửng vùng, từng địa 
phương và từng cơ sở khác nhau. ` 


Xâu dựng. đủo tạo uà bồi đưỡng tốt 
đột ngũ cán bộ làm công lác ăn hóa 
thông tin chuyên trách ở cơ $ở cũng là 
một yếu tố có ý nghĩa quyết định. 
Huyện có phòng văn hóa thông tin 
thì xã phải có cán bộ vău hóa thông 
tin. Đã đến lúc kbông thề chấp nhận 
được tỉnh trạng ở cơ sở không có cán 
bộ văn hóa thông tin sghuyên trách. 
Có việc thì phải có người làm. Song. 
có người làm chưa đủ, mà người đó 


—~ 


còn phải biết làm, nghĩa là phải có 
tri“h độ văn hóa và trình độ nghiệp 
vụ nhất định đủ sức đảm đương công 
việc được giao. Như vậy, một vấp đề 
đặt ra là phải gấp rút đào tạo, bồi 
dưỡng cho được một đội ngũ cán bộ 
văn hóa thông tin chuyên trách ở cơ 
sở, Cùng với việc bồi dưỡng về mặt 
nghiệp vụ cũng cần có chính sách đãi 
ngộ thích đáng đối với những người 
làm công tác văn hóa thông tin chuyên 
trách ở cơ sở, có như vậy họ mới yên 
tâm, phấn khởi công tác. Nghị quyết 


số 159/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng. 


về công tác văn hóa thông tin đã chỉ 
rõ, tử nay các cơ sở đều phải có cán 
bộ văn hóa thông tin chuyên trách, 
được hưởng chế độ thủ lao như cán 
bộ giáo dục. y tế. 


Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở thì cơ sở phải tự lo, tự làm là 
chính, tuy nhiên vẫn phải có sự đầu 
tư thích đáng của cấp trên Uề cơ sở 0ật 
Chất kỹ thuật, bởi vì có những điều 
dù cơ sở cố gắng đến mãy chăng nữa 
cũng không thề thực hiện được. Chẳng 
hạn, muốn xây dựng một đội văn nghệ, 
một đội thông tin thì phải có những 
công cụ chuyên dùng như phông, màn, 
nhạc cụ, son phấn, loa, đài, pin, v.v. 
- Những thứ đó cơ sở làm sao có thề 
tự túc được nếu không có sự giúp đỡ 
của cấp trên ? Hiện nay, vẫn còn nhiều 
địa phương, kinh phi đành riêng cho 
văn hóa thông tin rất ít. Tình trạng 
này rõ ràng là không thề chấp nhận 
được nếu thật sự muốn xây dựng tốt 
đời sống văn hóa ở cơ sở. 


Muốn xây đựng tốt đời sống văn 
"hóa ở cơ sở còn phải đặc biệt chủ ý 
tát dựng oà phái triề nốt băn hóa cấp 
huuện. Văn hóa huyện là cái cầu nối 
liền văn hóa của cả nước, văn hóa 
trung ương với văn hóa ở các cơ sở. 
Do sản xuất vật chất của chúng ta 
còn thấp, giao thông chưa bhát triền, 
phương tiện truyền thông đại chúng 
chưa được sử dụng phồ cập trong cả 
nước cho nên quần chúng ở nông thôn 


Ít có diều kiện tham gia vào các hoạt 
động văn hóa của cả nước, của trung 
ương và của ngay chính tỉnh mình. 
Vì vậy, phải đầy mạnh xây dựng văn 
hóa cấp huyện đề thông qua đó mà 
truyền bá, phồ cập văn hóa, đưa 
những giá trị văn bóa chung của cả 
nước tới từng cơ sở, đáp ứng nhu cầu 
về văn hóa ngày càng cao của quần 
chúng ở các cơ sở. Văn hóa huyện 
được xây dựng và phát triền vững 
mạnh sẽ góp phần tích cực trong việc 
tồ chức chỉ đạo, xây dựng và nâng 
cao hoạt động văn hóa của các cơ sở. 
Nhà văn hóa huyện ở một số địa 
phương đã có táo dụng nhất định 
trong việc vạch kế hoạch, chương 
trình hoạt động và nâng cao chất 
lượng hoạt động văn hóa của các cơ 
sở. Việc tÔ chức tập huấn cho các đội 
văn nghệ xã, ấp, các hạt nhân văn 


- nghệ, các tuyên truyền viên đã bắt 


đầu được đưa vào nội dung hoạt động 
của các nhà văn hóa huyện. Tại các 
eơ sở văn hóa của huyện còn có thề 
tỒ chức các hoạt động câu lạc bộ, 
những hội nghị chuyên đẻ, những 
cuộc triền lãm, những hội diễn văn 
nghệ, v.v. Những hoạt động đó góp 
phần bồi dưỡag' và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa thông 
tín ở cơ sở, tạo điều kiện đề nhân 
dân tham gia đông đảo vào việc sáng 
tạo ra các giá trị văn hóa tỉnh thần 
mới. Như vậy rõ ràng là xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở không thà 
tách rời việc xây dựng văn hóa huyện, 
quận. 

Ngoài những yếu tố nêu trên, và 
mặt nhập thức cần phải khiều đúng, 
hiều đầu đủ øề dời sống uăn hóa 
ở cơ sở. Đời sống văn hóa là một phạm 
trủ rộng lớn bao gồm sự hoạt động 
của nhiều ngành văn hóa xã hội. Vấn 
đề này hiện đang có những ý kiến 
tranh luận. Song, về cơ bản đã đạt tới 
sự thống nhất là: một cơ sở có đời 


.sống văn hóa khá phải bảo đảm được 


(Xem tiếp trang 102) 


BÙI THỊ KIA QÙY 


(ẦN SỚM KHẮC PHỤ( TỆ MÊ TÍN 


HỦNG ta đang sống trong một thời 
Ũ kỳ quá độ, giao thời giữa cái cũ 
. _ Và cải mới. Trong bối cảnh đó 
đề cập đến vấn đề xây dựng lối sống 


hay nếp sống có văn hóa, hẳn không ' 
thề không nhắc đến một hiện tượng £ 


gần đây rất đáng lưu tâm. Đó là tình 
trạng mê tín, một loại hình tiêu cực 
nhất của tín ngưỡng, thề hiện một 
cách đa đạng và dường như đang có 
chiều hướng tràn lan ra nhiều lớp 
người, nhiều lứa tuôi. 


Quả vậy, trạng thái mê tín diễn ra 
ở các thành thị và nông thôn, ở lớp 
người già cũng như ở những người 
còn trẻ, Ở giới nữ và cả phái nam, 
không giới hạn vào trình độ học vấn 


hay nghề nghiệp, từ người có thu- 


nhập bấp bênh đến người có sinh kế 
ồn định. Thậm chÍ mê tín còn tác hại 
ngay cả trong một bộ phận cán bộ, 
đẳng viên. 

Điều đáng nói là hủ tục mê tín 
không chỉ tỏn tại ở một bộ phận quần 
chúng lạc hậu mà còn được duy trì 
ngay trong nhiều đơn vị, cơ quan, xÍ 
nghiệp hoặc địa phương. (Chẳng hạn 
nhĩ tục # cúng cô hồn » đặc biệt vào 
tháng bảy âm lịch ở ngành giao thông 
vận tải, hoặc các hoạt động «ba lợi 
ích» tại một số vùng có đèn chủa 
€1ịnh hiền ® mà ngành văn hóa, ngành 
thương nghiệp quốc doanh cũng đã 
chủ động góp phản # phục vụ 3). 

Trong thời gian qua, hiện tượng 
mề tín thường lắp đi lắp lại, mà lần 
nào cũng thu hút một bộ phản quần 
chúng đáng kề tin theo một cách mù 
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quáng. Nước * cồn tiên » của sông Cửu 
long năm 1984 cũng được coi như thần 
diệu trị đủ “bách bệnh ? giống như 
lời đồn đại về nước suối Kênh Gà 
mãy chục năm trước trên địa bàn 
miền Bắc. Kết quả dễ thấy là sự bỏ 
bê lao động sản xuất của khá đông 
người mê tỉn và sự thiệt hại không 
nhỏ về tài sản cũng như về tỉnh mạng 
của nhân dân lao động nhẹ da cả tin. 


Rõ thật kỷ quặc khi cho đến nay, 
chúng ta còn phải chứng kiến trong 
các thành phố, thị xã không ít cảnh 
đám ma nghênh ngang hơn đầm rước 
với đội kèn đồng ¡nh ỏi vừa nhạc tàu 
lại cả nhạc tây, hoặc cảnh ma chay 
ăn uống linh đình với đủ loại phúng - 
điếểu diễn ra nhiều ngày. hoặc đảm 
cưới cũng phải nhờ thầy bói bấm 
so đôi tuôi và chọn giờ « hoàng đạo » 
đề rước dâu... _ 

Rö rànø đây là những hiện tượng 
xa lạ và cũng rất đối nghịch với cuộc 
cách mạng văn hóa và tư tưởng Ở xã 
hội ta. 

Vấn đẻ đặt ra là cần phân tích sâu 
sắc nguyên nhân của hiện tượng đó, 
đề có được những đối sách và biện 
pháp giải quyết thích hợp nhằm bài 
trử và tiên tới chấm đứt tệ mê tỉn. 


¬ 
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Trước hết, cần tìm hiều nội dung 
và mới quin hệ hữu cơ giữa tín 
ngưỡng, tôn giáo và mê tín 


Cả ba khái niệm trên đều có một 
đặc trưng chung là lòng tỉn vào sức 
mạnh thần linh, huyền bí, Lòng tin 
này có hình thức biều tỏ thông qua 
các nghỉ lễ tử đơn giản đến phưc tạp 
tủy theo đân tộc và thời đại và ngày 
càng bớt dần yếu tố truyền thông 
huyết tộc đề chuyền sang một nội dung 
Tới dần đượm màu sắc giai cấp rõ rệt. 


Với tôn giáo thì niềm tin đã trở 
thành một hệ thống giáo lý và đạo 
đức quy định cả thế giới quan và 
ahân sinh quan của con người. Ngoài 
z®, ở phần nghỉ lễ, tôn giáo đã trở 
thành một thứ quy chế chặt chẽ, mội 
giáo luật hẳn hoi với cả một tồ chức 
giáo hội quy tụ một lớp người hành 
nghề tôn giáo, có phân chia phầm trật 
ngôi thứ, và chuyên việc chăm sóc 
* phần hồn ? cho quần chúng tín đồ ; 
đồng thời cũng luôn có ý thức làm 
® sáng danh đạo * qua việc nghiên cứu 
nhằm hợp pháp hóa các thứ giáo lý, 
giáo luật, giáo quyền cho ngày càng 
thích hợp với đông đảo quần chúng. 


Riêng mê tín vị tính cách sùng kính 
đã chuyền sang thề mê cuồng không 
còn phản biệt phải trái và có khi mất 
hết cả lý trí, Mê tín thề hiện ra qua 
các mức đệ khác nhau. Hiền lành hơn 
cả, đôi khi chỉ là một vài trở ngại 
thông thường: kiêng cữ ngày ba, ngày 
bẩy, sợ ra ngõ gặp gái, «vía ®, mở 
hàng v.v. Nhưng có khi mê tín lại trở 
thành tệ nạn xã hội, thậm chí còn gây 
Ta tai nạn chết người, biều lộ rõ tính 
cách phi khoa học và vô nhân đạo 
(chôn sống hài nhỉ vì cho đó là “thần 
nữ”; không cho người đẻ trên 
“thuyền ; chữa bệnh theo kiều mê hoặc ; 
vụ đồng Chi ở Hà nội gây xôn xac 
dư luận và công phản trong nhân 
dân...). Mê tín còn được bọn phản 
động sử dụng đề thực hiện các mưu 
đồ phá hoại về chính trị (bói toán 
tích động người di tân hoặc cản trở 
việc thỉ hành nghĩa vụ quân sự...). 


Mọt điều đáng chú ý là giáo hội 
chính thống nào cũng tự xem mình là 


& siêu việt, phẳẩn bác mê tín, nhưng 
trong thực tế lại làm ngơ không loại 
trừ mê tín. (Như có lần tại một nhà 
thờ ở Thủ đức đã diễn ra cảnh các 
tín đồ -nhặt ăn bỏng rang đề trong 
quan tài một linh mục đã chết với 
lòng tin cả gia đình mình sẽ được 
phước lành ; hoặc cứ mỗi mùa lễ Vu 
lan (rằm tháng bảy) việc đốt vàng mã 
ở các chùa gây tốn kém đến hàng 
chục triệu đòng...). Mê tín rõ ràng là 
còn được dùng đẻ củng cố tín ngưỡng. 
đồng thời qua đó khẳng định tồ chức 
giáo hội có quyền uy, 

Ngoài ra, hiện tượng mê tín ö 
nhiều nơi được cồ vũ bởi lớp người 
chuyên buôn thần bán thánh. Số người 
này lợi dụng danh nghĩa ban chấp 
hành hoặc lan trị sự của một đoàn 
thê nhân dân nào đó đề tiến hành một 
cách hợp pháp các hình thức lừa bịp 
người mê tín (như in và bán ảnh Phật 


bà cưỡi rồng cứu con thuyền đang 


gãp cơn công bão ở biền Đông; hoặc 
nghỉ cách sản xuất ra thật nhiều 
kiều áo mã bợp thời trang...). 
Trắng trợn hơn. có một số nơi bày 
ra việc đâng sao giải hạn, hoặc đề 
nguyên tỉnh trạng tập trung các dạng 
bói toán, xem chỉ tav, coi tướng mặt, 
hoặc bói bài, đoán xăm, đâng sớ, kề 
cả tế lễ linh đình suốt mấy ngày “vía Ð 
trong năm; có nơi còn tồ chức e cầu 
cơ» và thậm chí cả cầu siêu «thánh 
tử đạo”, Và có nơi, đề được hợp 
pháp hóa các hoạt động cúng tế kèm 
theo tiệc tùng, ban tồ chức còn mời 
cho kỳ được cả đại diện chính quyền, 
mặt trận và các đoàn thề đến khai 
mạc và tham dự 


* 


Phân tích nguyên nhâia của hiện 
tượng mê tín, chúng ta không thề đồng 
ý với cách giải thích quá đơn sơ về 
tình trạng mê tín hiện nay rằng đó 
chỉ là hậu quả thông thường của một 
xã hội sau chiến tranh. Cần nhìn rõ 
hơn vào mặt hiện thưc khách quan của 
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trạng thải mê tín hôm nay, đó là cái 
hiện thực cửa chặng đầu thời kỳ quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản (nặng tính 
chất thực dân mới) lên chủ nghĩa xã 
hội, trong đó mặt bản chất ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội chưa được phát 
huy đây đủ, mặt hậu quả của xã hội 
eũ còn đè nặng lên lối sống, nếp nghĩ, 
phang cách ứng xử của nhiều thành 
phần, nhiều tầng lớp người trong xã 
hội. Và điều đảng chú ý là có nơi, có 
lúc, cái cũ thậm chí côn khống chế, 
lấn lướt cái mới, cái tiến bộ. Do đó, 
ảo tưởng về một sức mạnh thần linh, 
huyền bí vẫn còn có cơ hội đề sống 
lại và còn những yếu tố đề tiếp tục 
nảy sinh. 


Tuy nhiên, sẽ là không đầy đủ nếu 
chỉ từng lại ở những mặt trông thấy 
bề ngoài mà không tỉnh đến chiều: sâu 
tư tưởng của sự phá hoại lầu dài và 
hiềm độc của chủ nghĩa đế quốc, 
chẳng những ở thời kỳ hoành hành 
của nó mà còn ở cả kế hoạch hậu 
chiến» trong đó có vấn đẻ lợi dụng 
triệt đề yếu tố mê tín, tôn giáo như 
một binh chủng đắc lực làm chức nắng 
chiến tranh tâm lý phá hoại sâu rộng 
cuộc sống tỉnh thần của nhân đản ta. 
Nếu ở thời kỳ thực dân mới trước 
đây, mê tín có thề được xem như 
một quốc sách không tuyên bố ® thì 
hiện nay nó vẫn ngẫm ngâm tác động 
mà ta chưa lường hết mọi hậu quả 
tai hại của nó đối với dời sống xã 
hội. Có thề nói. dày không chỉ là vấn 
đề thủ pháp kích động chính trị nà 
còn là vấn đề tò chức và đường dây 
chỉ đạo, là việc cung cấp phương tiện 
cùng tiền bạc cho sự xuất hiện hàng 
loạt và đủ loại hình mê tín, đặc biệt 
đi sâu và hấp dẫn cho được số thanh: 
niên, thiếu niên đông đáo. 


Chúng ta hiều tín ngưỡng, tôn giáo 
hay mê tín thực chất chỉ !à văn đề 
ảo tưởng, nhưng thứ ảo tưởng này 
không phải dễ dàng chấm dứt ; thậm 
chí nö còn sống dai dáng ngay cä sau 
khi gốc rễ đã mấ t đi. Đến iúc nào đó, 
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mức sản xuất xã hội tăng lên, nhu 
cầu vật chất và văn hóa được thỏa 
mãn, gia đỉnh hạnh phúc, chiến tranh 
bị đầy lùi... song con người trong thế 
giới của những truyền thống tôn 
giáo — lúc đó được coi như tập quán 
xã hội — còn cản một thời gian lâu 
đài đề tự mình định hướng. vượt qua 
những quan niệm, những phong tục 
và cơ chế dư luận của những tín đồ. 


Mặt khác, còn có thê nói tin ngưỡng 
tÔn giáo hay mê tín cũng dinh đáng 
đến ca quự luật tình cảm, mặt tâm lý 
hết sức phức tạp của con người. một 
khi gặp phẩun tai trong, tật bệnh hiềm 
nghèo hay sự giã biệt còi đời của 
người thân thương nhất. hhi ấy, một 
vài hình thức cầu siêu, khăn vái lại 
có lác dụng làm vơi đi nói bất hạnh 
đau thương ở những con người vốn 
di chẳng tin gì vào thiên đường, địa 
ngục, vào thế giới mai sau hay linh 
hồn bất tử, mà chỉ đề tìm một s:t an 
ủi nào đó cho giãn thần kinh, cho dịu 
tâm hồn... Nhưng cũng chính do 
khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà những 
kẻ thường xuyên lợi dựng tôn giáo, 
lợi dụng lòng sùng tín của con người 
lại để dàng dẫn dắt quần cbúng đi 
vào con đường thần bí. 


* 


đặt ra là cần sớm khắc 
phục tỉnh trạng mê tín trước hế! 1ä 
đối với số cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên. Tất nhiên về quan niệm và biện 
pháp, chúng ta phải có sự phân tích 
sâu kỹ đề phân loại về tính chất và 
mức độ đối xử cụ thề sao cho không - 
lẫn lòn giữa tôn trọng tín ngưỡng với 
việc cần thiết phải ngàn chặn mọi 
kiều mê tín đã tưng gây ra nhiều tai 
họa cho xã hội. 


Vấn đề 


Tuy nhiên, còn có thề đặt hưởng 
tích cực hơn, nghĩa là phải tạo nên 
những mỏi trường tốt, trong gia đình 
cũng như ngoài xã hội, ở thành thị 
cũng như nôn (hôn, tử đơn vị sản 
xuất tập tÌ È nhỏ đến những xí nghiệp 


lớn v.v. sao cho tất cả đều nhận thức ? 
phải kiên quyết đấu tranh chiến 
thắng mọi biều hiện thoái bộ, lạc hậu, 
Nói một cách khác, chính là cần nắm 
được tác động biện chứng của xây 
đựng và bài trừ trong lĩnh vực giải 
phóng con người ra khỏi những áo 
tưởng của tín ngưỡng tôn giáo, nhất 
là cần ngăn chặn một cách có hiệu 
quả các hiện tượng mẻ tín. 

Do đó, cũng cần phải suy nghĩ đến 
việc tạo những điều kiện, phương tiện 
cho các hoạt động văn hóa tỉnh thần 
của ta có sức hấp đẫn, thay thế những 
hội hè lễ nghị tôn giáo trưvến thống, 
đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn 
hóa của quảng đại quần chúng, nhất 
là các tầng lớp thanh niên. Có những 
mô hình văn hóa tốt cần được nhân 
lèn mau chóng: còn đối với các nơi 


đã thực hiện tốt nếp sống mới trên. 


nhiều lĩnh vực: ma chayv, cưới xin, 
giỏ tết, v.v. thỉ cần thường xuyên 
phát huy và giữ vững phong trào, 
chống sự ngóc dạy, sống lại của các 
hủ tục mè tín. 

Tóm lại, dù trạng thái tâm lý tín 
ngường ở xã hội ta hiện nay đang ở 


mức không bình thường, tỉnh hình 
mê tín trong quần chúng cỏn như một 
thứ thời trang, thì chúng ta vẫn cần 
một thái độ bình tĩnh đề xem xét 
nguyên nhàn và tìm cách khắc phục 
một cách hợp lý. Đó là phương chàm 
đúng đắn đề tránh những khuynh 
hướng có thê điển ra từ tả sang hữu 
hoặc ngược lại đối với các hiện tượng 
từ mê tín đến thái độ lấy cầu an chờ 
đợi thay thế cho hành động cách mạng. 
Cuộc dấu tranh này vừa gay go phức 
tạp lại vừa tế nhị, cần phải có thời 
gian và đôi hỏi một tỉnh thuyết phục 
cao; vì đấy còn là văn đề của quy 
luật tỉnh cảm, của yếu tố tập tục và 
truyền thống, của dư luận xã hội và 
của mối đây liên hệ cộng đồng chẳng 
chịt vẻ nhiều mặt v.v. 

Giải thoát những lớp người khỏi 
ảnh hưởng của thần linh thượng đẻ. 
và giúp cho họ biết đặt niềm tín chảy 
bỏng vào sức mạnh sáng tạo của khối 
óc và bản tay của chính mình vị sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ TÀ quốc 
xã họi chủ nghìa, đó là mục tiêu mà 
chúng ta nhằm đạt tới trong cuộc đấu 
tranh bài trừ các hủ tục mê tín hiện nay. 


(ái riêng và cái chung... 
(Tiếp theu trang 90) 


là kẻ địch nguy hiềm của chủ nghĩa 
xã hội ? (I1) 


Thấm nhuần những lởi dạy ân cần 
và sâu sắc của Bác Hồ, thực hiện 
nghiêm chỉnh các chủ trương của 
Đẳng, chắc chắn chúng ta sẽ giải 
quyết tốt hơn mối quan hệ giữa cái 
riêng và cái chung, mối quan hệ giữa 
lợi ích cá nhân) lợi ích tập thề và lợi 
íđh Nhà nước, một yêu cầu rất quan 
trọng trong quá trình thực hiện cơ 
chế quản lý mới. 

HÀ PHƯƠNG 


(0 Hồ Chi Miab : Fà ság dựng Đáng. Nạp 
&ự thật Hà nội, 1961, ty, 15. 


NHÌN LẠI TÌNH HÌNH... 
(Tiếp Lheo Irang 10C) 
sức mạnh của xu thế thởi đại. mà còn 
có cả sức mạnh của so sánh lực lượng 
đã thay đồi. Điều này chứng tỏ, mặc 
dù cuộc đấu tranh cho hòa bỉnh, 
chờng chiến tranh sẽ con rất gaV ø0, 
quyết liệt, song triển vọng là tót đẹp. 


Đương nhiên. triền vọng này còn phụ 


thuệc vào ý chí và sức mạnh của các 
dân tộc, trước hết là của các nước xà 
hội chủ nghĩa trong việc quyết tàn 
thực hiện các cương lĩnh hòa bình và 
cách mạng, tạo ra inột bước ngoặt cơ 
bản trong sự phát triền kinh tế — xã 
hội của mình, đưa thế cần bàng vững 
chắc hiện nay giữa Dông và Tày trên 
lĩnh vực quân sự — chiến lược sang 
cả lĩnh vực kinh tế xã họi và khoa học 


kỹ thuật. 


LỄ) 


_- ___Ý/ẼẮ —Ík⁄Rm 


Sinh hoạt tư tưởng 


Cái riêng và cái chung 


cái cây trong khu rừng, một cá 

nhân trong tập thề, một địa 
phương trong đất nước,... nghĩa là aột 
bộ phận trong toàn cục, tất cả những 
cái đó nằm trong mối quan hệ giữa cái 
riêng và cái chung. 


ị ỘT giọt nước trong biền cả, một 
L 


Cái riêng và cái chung là một trong 
những cặp phạm trù cơ bản của phép 
biện chứng duy vật, nó phản ánh một 
loại quan hệ phô biến, thưởng xuyên, 
biện chứng giữa các sự vật, hiện tượng: 
Theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, bảt cứ 
cái riêng nào cũng là một bộ phản của 
cái chung, phản ánh cái chung, chịu 
` sự chỉ phối của cái chung; cũng như 
bất cứ cái chung nào cũng bao hàm 
eäi riêng, quy định cái riêng. Cái 
riêng phong phú hơn cái chỉng, nhưng 
cái chung sâu sác hơn cái riêng. Không 
có cái riêng thì không có củi chúng, 
và ngược lại, không có cải chung thì 
không có cái riêng. 


Chủ nghĩa tư bàn dựa trên cơ sở 
chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất, sản xuất tư bản chủ nghĩa nhắm 
thỏa mãn lợi ích cá nhàn mù quảng 
của nhà tư bản cho nên nó rất đẻ cao 
cái riêng, tuyệt đổi hóa cái riêng. 
Quyền tư hữu của nh từ bản được 
gem như quyền thiêng liêng bất khả 
gâm phạm. Cái tôi ích kỷ của nhà tư 
bản được đề cao lên lận mày xanh, 
Người ta cạnh tranh nhau, dịm đập 
nhau, thậm chí đâm chém, giày XÉO 
lên nhan cũng chỉ vì lợi íc¡ cá nhân 
ích kỷ. Sống dưới chế độ tư hữu, ai 
biết phận nấy, đến nhà nào rạng nhà 
ấy, mọi người không cần biết đến lợi 
ích của nhau, mỗi người có một cái 
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Tôi to tướng. Đạo đức và tình cảm của 
các nhà tư bản là “người khác chết 
cho riêng tôi sống ®, họ mong muốn 
« sau tôi là một trận hòng thủy », mọi 
người ]âm nạn, riêng «tôi hứng được 
trận mưa vàng ?! 


Trái lại, chủ nghĩa xã hội được xây 
đựng trên cơ sở chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất, mục đích của nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa là thỗa mãn nhụ 
cầu nưày càng cao của toàn thề nhân 
dân, chủ nghĩa xã hội lại có cách nhìn 
biện chứng và khoa học cho nên 
thường nhận thức và giải quyết dúng 
đắn mỗi quan hệ giữa cái riêng và cái 
chung, giữa cá nhân và tẬp thề, giữa 
bộ phận và toàn cục. Chủ nghĩa xã 
hội không đối lập cái riêng với cái 
chung, không chà đạp lên cải riêng 
như bọn tuyên truyền tư sản thưởng 
rêu rao xuyên tạc. Chủ nghĩa xã hội 
hết sức tôn trọng cái riêng, bảo vệ cải 
riêng; nhưng trong khi tôn trọng và 
bảo vệ cái riêng lại rất chú ý đến cái 
chung, đòi hỏi cái riêng phải nằm: 
trong cái chung và phục tùng cải 
chung. Cái chung mở đường cho cái 
riêng, tạo điều kiện cho cái riêng hoạt: 
động hết mình và phát triền rực rỡ, 
trong khi cái riêng làm tất cả vì cái 
chung, làm phong phú thêm cái chung. 
Cái riêng và cái chung thống nhát hài 
hòa với nhau, nương tựa vào nhau và 
hồ sung cho nhau. Cái chung không 
thôn tỉnh cái riêng, cái riêng không 
nắm ngoài cải chung. Đạo đức của con 
người trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
là “mỗi người vì mọi- người, mọi 
người vì mỗi người». Nguyên tắc: 


:'quần xuyến trong chủ nghĩa xã hội là 
gqguyên tắc tập trung đân chủ. 


Những vấn đề sơ đẳng nêu trên. mọi 
cán bộ, đẳng viên ta đêu đã rõ. Có 
đồng chí còn được học đi học lại 
nhiều lần. Vậy mà hiện nay trong 
chúng ta vẫn có những cách hiều và 
cách làm không đúng, giải quyết không 
tha đáng mối quan hệ giữa cáiriêng 
và cái chung. 


Có những nơi trong một thời gian 
khả dài, không nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa quan trọng của cái riêng, cho 
nên không quan tâm dúủng mức đến 
việc tạo điều kiện cho cái riêng phát 
triền. Đáng lẽ phải khuyến khích, 
-động viên các cơ sở, các thành viên 
trong ngành mình, bộ phận mình phát 
huy tỉnh thần chủ độrg, sáng tạo, đám 
-aghi đám làm, đầy mạnh sản xuất và 
-kinh doanh, thì người ta lại ôm 
đồn: › tất cả, không mạnh đạn phân 
cấp, giao quyền cho cơ sở, không kiên 
quyết thoát ra khói lối quản lý quan 
điêu — Lao cấp. Họ rất ngại nói đến 
tính toán kinh doanh lỗ lãi; sợ phát 
trên kinh tế địa phương, kinh tế gia 
đìu: sẽ đi vào con đường tự phát tư 
bản chủ nghĩa! Đáng lẽ phải quan 
lâm đúng mức đến lợi ích cả nhân 
người lao động, dùng các chính sách 
đòn bảy kinh tế đề khuyến khích 
agười lao động phát huy đến mức cao 
nhất tà? năng và trí sáng tạo của mình 
thì có nơi lại chỉ giáo dục chay, hô 
hào động viên chung chung, rằng hãy 
vì cái chung, vì tập thê. 


Ngược lại, có những nơi hiều không 
đíng việc phát huy tính năng động, 
sáng tạo, đi đến chỗ «sáng tạo» vÔ 
nguyễn tắc, nhấn mạnh một chiều 
Việc chăm lo cho cái riêng, làm việc 
gì càng chỉ vì lợi ích cục bộ của riêng 
địa phương mình, ngành mình, đơn 
vị mình, không có con mắt toàn cục, 
không đặt mình trong cái chung tồng 
thề. Thậm chí có nơi vì lợi ích riêng, 
§ẵn sàng xám phạm lợi Ích chúng. Chả 
thê mà đã có những hiện tượng tìm 


cách giảm: niức l:hoân, gian dối trong 
việc tính toán mức hao phí vật tư và 
số lượng sản phim: đề giảm mức đóng 
góp với Nhà nước; cố Ý làm trái pháp 
luật Nhà nuớc, lập quỹ đen, kinh 
doanh trái phép hoặc tự ý Ltày đặt ra 
những luật :c riêng không đúng 
nguyên tác ¿ê xoay xở làm sao có lợi 
cho cơ sở mình. Trong la phần kế 
hoạch san xuất kinh doanh, một số 
nơi chỉ quan tâm đến “kế hoạch ba sa, 
tập trung ưu tiên cho ø kế hoạch ba %, 


làm ảnh hưởng xấu đến các phần kế 


hoạch khác. 


Nhiều chỉ thị, nghị quyết của Dẳng 
và Nhà nước đã phê phán mạnh mẽ 
những biều hiện không đúng nêu trên. 
chỉ ra những tác hại nghiêm trọng 
của nó và đỏi hỏi các cấp, các ngành 
phải nêu cao tính thần làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa, giải quyết tối 
mối quan bệ giữa lợi ích cá nhân, lợi 
ích tập thề và lợi ích Nhà nước, tức 
cũng là giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa cái riêng và cái chung. Gần đây. 
Nghị quyết Hội nghị thử tắm của 
BCHTƯ Đẳng một lần nữa lại nhấn 
mạnh đến văn đề này, yêu cầu các 
cấp, các ngành phải kiên quyết xóa 
bỏ lối quản lý quan liêu — bao cấp, 
chuyền hẳn sang thực hiện bạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, khuyến khích mạnh mẽ các cơ 
sở, các tập thể và cá nhân phát huy 
tính năng động, sáng tạo của mình, 
thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc tập 
trung đân chủ. Nhưng đến nay, một 
số nơi, một số ngành vẫn còn do dự, 
ngập ngừng, chưa kiêu quyết và dứt 
khoát chuyên cách làm ăn theo tỉnh 
thần của Nghị quyết tám. Nếp nghĩ 
và nếp làm cũ vẫn chưa rời khỏi họ. 
Nhiều nơi vẫn còn cố bám vào-những 
nguyên tắc, những luật lệ cũ không 
cẻn thích bợp làm cho các cơ sở sản 
xuất vẫn thấy bị bó chân bó tay. 


Mặt tháo, 


ở không „Ít nơi, ngay 


.trong quá trinh triều khai thực hiệ? 


Nghị quyết tám, đã có những bều 


Ứo 


hiện tự do, vô ký luật, cục bộ địa 
phương, trái với nguyên tắc tập trung 
thống nhất trong quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội. Đó là những biện 
tượng không tuân theo kỷ luật định 
giá và giữ mặt bằng giá. lợi dụng 
thời cơ « đực nước Lkéo cò ®, tranh thủ 
làm «chuyện đã rồi » kiều như một 
số cửa hàng thương nghiệp trong 
nhũng ngày bò giá vào lương; làm 
lộ bí mật kinh tế, phân tán tiền nong 
ở một số đen vị, xí nghiệp trong 
những ngày thu đồi tiên; tranh thủ 
nâng lương đồng loạt một cách sai 
trái cho cân bộ, nhân viên ở một số 
nơi trong những ngày thực hiện cải 
tiến một bước chế độ tiền lương... 


Trang quan hệ giữa cá nhân và tập 
thề, nhiều nơi có hiện tượng chỉ biết 
lợi ích cá nhân, tìm mọi cách vun 
vén cho cá nhân, giải quyết công việc 
chỉ xuất phát từ yêu cần và lợi ích 
eá nhân. Khi có màu thuần giữa lợi 
{ch cá nhân và lợi ích tập thề, người 
ta sẵn sàng đát lợi ích cá nhân lên 
trên lợi ích tập thề. Ngụy biện rằng 
Nhà nước còn khó khăn chua lỏ hết 
được cho từng người, từng người 
phải biết tự lo cho mình, dân giàu 
nước sẽ mạnh, mội số người ra sức 
chạy chọt, lo lót, buôn bán làn. ăn 
b.t chính đề làm giàu cho cá nhàn. 
Một số người lấn đất công, ăn cắp vật 
tư của Nhà nước, của cải của tập thè 
đề làm nhà trái phép. Một số người 
“lợi đụng chức quyền hoặc nhiệm vụ 
được giao (nhất là trong các ngành 
vặt tư, thương nghiệp, tài chính, ngân 
hàng,...) đề móc ngoặc, gian lận, vòi 
vĩnh, chấm mút, xà xẻo của công, cỏ 
người đục khoét rất trắng trợn. 


lai có người nhập nhẳng giữa việc 
công và việc riêng làm sao có lợi cho 
riêng mình. Họ sẵn sảng mượn tiếng 
cơ ®quan, nhân danh tập thê đề làm 
những việc phục vụ cho lợi ích riêng 
của họ. Việc nào thành công thị nhận 
là thành tích của riêng mình, công lao 
của riêng mình: việc nào thắt bại 


trỏ 


hoặc kém kết quả thì đồ tại khách 
quan boặc cho đó là “trách nhiệm 
của tập thề", Cái chung và cái riêng 


ở đây không rõ ràng, có khi lợi chung 


biến thành lợi riêng, hại riêng hóa ra 
hại lập thê. 


Có thề kề ra nhiều hiện tượng tương 
tự như thế trong xã hội và trong mệt 
bộ phận cán bộ, đảng viên ta. Những 
hiện tượng này đều trải với bàn 
chất của chủ nghĩa xã hội, không phù 
hợp với tỉnh thần làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, làm thiệt hại đến lợi 


ích của Nhà nước và của tập thê. 


Càng ngắm chúng ta càng thấv/ 
thấm thía vì sao Đảng ta nhấn rất 
mạnh sự cần thiết phải giáo dục xây 
đựng ý thức làm chủ tập th xã hội 
chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định mạnh 
mẽ rằng làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa là bản chất của chủ nghĩa xã 
hội ; phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động là động lực 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Đang ta chủ trương phải 
xây dựng cho mọi người, mọi ngành, 
mọi cấp, mọi tö chức Ý thức làm chủ 
tạp thề +ã hói chủ nghĩa, kiên quy ết 
đâu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, - 
chống thứ làm chủ cả thề, làm chủ 
phường hội, không phù hợp với bản 
chất của chủ nghĩa xã hội. 


Hác IIö đã nhiều lần căn đặn chúng 
ta: Nhà nước ta ngày nay là của tất 
cả những người lao động, nhân đân . 
lao động là ngươi chủ tập thề của tất 
cả những của cải vật chất và văn hóa. 
lã là người chủ thì phải chăm lo 
việc nưóc như chăm lo việc nhà, phải 
biết yêu quý, giữ gìn của công. Cán 
bộ, đảng viên càng phải gương mầu, 
nêu co tỉnh thần làm chủ tập thê xã 
hội chủ nuhĩa. « Chủ nghĩa cá nhân, 
lợi mình hại người, tự doơ vô tồ chức, 
vô ký luật và những tính xấu khác 


(Xem liểp trang ?3) 


PHẬM NHƯ CƯƠNG 


VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU PHẨN ĐÔNG 
(HỖNG VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 


E quốc MỸ, tập đoàn phản động 
Hị Bắc kinh và các thế lực phản 
động cực hữu trong các nước 
thuộc khói A-xi-an đã và đang phối 
hợp với nhau đề « trả thủ » những thất 
bại sâu cay của chúng ở Đông dương. 
Chúng đã và đang tiến hành ráo riết, 
liên tục cuộc chiến tranh phá hoại tư 
tưởng, cuộc chiến tranh tâm lý trên 
quv mô lớn chống nước ta. 


Chiến dịch chiến tranh tâm lý đầu 
tiền sau ngày miền Nam được giải 
phóng là gieo rắc tâm trạng hoang 
mang, hoảng loạn về một «cuộc tắm 
máu ® lớn đối với ngụy quân, ngụy 
quyền và thân nhân của họ. Tiếp đó, 
trong ".. năm 1975— 1977, luận điệu 
«Bắc hóa * miền Nam được tung ra 
với hàm ý là “sự tiếp nối tất yếu» 
của việc miền Bắc xâm lược * miền 
Nam Kèm theo luận điệu dó, chúng 
nó ra sức tô đậm sự “kém cỏi ®,« quê 
mùa ®, sự choáng ngợp? của người 
miền Bắc trước cảnh “phồn vinh, 
sung túc ?* của miền Nam. Còn chủ đề 
nôi lên trong những năm 1978 — 1980 
là Việt nam bài Hoa» gây thảm 
cảnh * nạn kiều®, Việt nam “đàn áp 
tự do, vi phạm nhân quyền ? gây nên 
làn sóng tị nạn ö ạt. 


Chúng nó xuvên tạc, vụ khống Ì hành 
động tự Yệ và sự giúp đỡ của chúng 
ta đối với cách mạng Cam-pu-chia là 
«4 xâm lược Cam-pu-chia đề thiết lập 
Liên bang Đông dươngĐ®, thực hiện 


qchỉnh sách bá quyền Khu vực»; 
chúng nó đưa ra luận điệu « Việt nam 
đưa dân sang đề thực dân hóa Cam- 
pu-chia », « Việt nam sử dụng chất dộc 
hóa học ở Lào và Cam-pu-chia °. Mối 
quan hệ liên minh chiến lược giữa 
Việt nam~— Liên xô bị chúng nó xuyên 
tạc thành mối quan hệ giữa “đại bả 
và tiều bá ». Chúng nó đồ vấy cho ta 
trách nhiệm về mối quan hệ thủ địch 
giữa chúng nó và nước ta: « Việt 
nam vong ân bội nghĩa, phá hoại tình 
hữu nghị Việt — Trung», œ Việt nam 
xâm lược, buộc Trung quốc phải phần 
kích tự vệ® v.v 


Theo đúng thủ hftvlt của chiến tranh 
tâm lý, những luận điệu trên đày 
thường dược tung ra đúng vào thời 
gian thích hợp và được truyền đi bằng 
mọi phương tiện thông tin, nhằm gieo 
rắc hoang mìang, lung lạc ý chí của 
nhàn dân ta, lửa bịp dư luận th> giới, 
che đạy âm mưu và thủ đoạn đcn tòi, 
đọc ác của chúng nó. 


Cũng bằng những luận điệu bịp 
bợm, chúng nó còn mưu toan chứng 
minh rằng chủ nghĩa xã hội không 
đáp ứng được nguyện vọng tự do, dân 
chủ, đân sinh của nhàn dân, không 
bảo đâm được độc lập, dân chủ: chủ 
nghĩa đân tộc đã chiến thắng chủ 
nghĩa quốc tế. Đấy cũng chính là hai 
chủ đề lớn mà chủ nghĩa chống còng 
thế giới dùng đề xuyên tạc, đả kích 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 


‹L) 
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xã hội hiện thực ở Liên xỏ, Cu-ba và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác. 

Sau khi đội quân xâm lược Mỹ rút 
về nước, hai đời tổng thống Pho và 
Ca-tơ chưa có cơ hội thuận lợi đề dàn 


dựng lại theo kiều Mỹ bài học lịch sử. 


rút ra từ sự kiện Việt nam, cho nên 
họ khuyên người Mỹ chäãy quên ủi », 
- đứng đề bóng ma của sự kiện Việt 
nam tiếp Lục ám ảnh, chia rẽ nước Mỹ. 
Chỉnh quyên Ri-gàn hiện nay lại nưu 
toan đưa nhân dân Mỹ ra khỏi cơn 
choáng Việt nam theo hướng khác: 
nếu xảy ra trường hợp như thế nữa 
thì phải đánh phá ác liệt hơn! (chính 
Ri-gân trước đây đã khuyên Niích- 
xơn sử dụng vũ khí hạt nhân ở Việt 
nam). Phụ họa với Ri-gân, các tướng 
tá ở Lầu năm góc rêu rao rằng cần 
,phải « Grê-na-đa hóa chứ không phải 
Việt nam hóa ». Đề “khôi phục danh 
dự » cho những lính Mỹ đã đánh phá 
Việt nam, chính quyền Mỹ cho dựng 
đài kỷ niệm cựu chiến binh, tô chức 
ngày tưởng niệm tử sĩ, làm lẻ quốc 
táng hài cốt của người lính Mỹ vô 
danh trong cuộc chiến tranh Việt nam, 
hy vọng bằng cách đó, sẽ chôn vùi 
được qdư âm cay đắng dai dẳng từ 
Tột cuộc chiến tranh gây ra sự chia 
rẽ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. 
Đây không chỉ là trò đánh lận con 
đen đối với lịch sử, mà chính là sự 
chuảän bị về mặt tâm lý, đề lại một 
lần nữa biến thanh niên Mỹ thành tên 
lính viễn chỉnh xâm lược, thực hiện 
vai trò sen đàm quốc tế của đế quốc 
"Mỹ. Trong khi lần tránh hoặc chỉ giải 
quyết chiếu lệ công ăn việc làm và 
-các chính sách xã hội khác cho lính 
Mỹ ở Việt nam về, nhất là lính người 
-da đen, chính quyền lHi-gản lại làm 
Tùm beng về văn đề số lính Mỹ còn 
-« mất tích khi làm nhiệm vụ» ở Việt 
nam, hỏng qua đó chứng tỏ # sự quan 
'tâm đến cùng của chính quyền đối 
với mỗi công dàn Mỳ, đối với nỗi 
đau khồ của những gia dình có người 
mất tích ». Mặt khác cũng qua văn đề 
này họ mưu toan vu khống, xuyên 
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tạc Việt nam, kích động dư luận Mỹ, 
coi đây là một trong những vấn đề 
chủ yếu cần được giải quyết trong 
quan hệ giữa Mỹ và Việt nam. Các. 
nhà vạch chiến lược của Nhà trắng 
còn định lợi dụng văn đề này bằng 
cáoh xếp đặt cho Ri-gàn dừng chân 
tại Ha-oai trên đường đi thăm Trung 
quốc hồi tháng 4-1954 đề đón hài cốt 
8 quân nhân Mỹ được trao trủ, « nhằm 
chỉ một bàn thắng công khai cho chính 
súch ngoại giao của Ông ta... trong 
việc phục vụ quyền lợi của nước Mỹ, 
trong cách cư xử cả với Trung quốc 
và Việt nam, Tất nhiên chúng ta 
không dề cho Ri-gân thực hiện được 
thủ đoạn chiến tranh tâm lý bỉ ồi đó ‡ 

Guồng máy thông tin tuyên truyền 
của Mỹ còn khai thác văn đề trẻ em 
lai Mỹ ở miền Nam Việt nam: ra về 
quan tàm muốn giải quyết nhanh 
chóng việc đưa toàn bộ số nạn nhân 
chiến tranh này sang %lÿ, trách cứ 
Việt nam có thái độ phân biệt đối xử, 
gây khó khăn cho việc ra đi của các 
trẻ em đó... Nhưng, như đồng chí 
Phạm Văn Đồng đã nói, «chính phủ 
Mỹ có thề đưa số trẻ này về Mỹ 
ngay ngày mai nếu họ muốn thế. 
Ngày mai Mỹ đưa máy bay đến, chúng 
tôi sẽ cho các trẻ đó lên máy bay. 
Nhưng không, Mỹ muốn được cung 
cấp hồ sơ, Mỹ muốn chú:.g tôi thông 
báo chỉ tiết về nguồn gốc cha mẹ 
chúng. Điều đó phải có thời gian... 
Nếu như Mỹ thật sự quan tâm đến số 
phản của các trẻ lai thì tại sao họ 
lại căn hồ sơ ? Tại sao ? Vì chính phủ 
Mỹ muốn dùng vàn đè con lai làm 
công cụ đề chống Việt nam ® (1), 

Tuy không rầm rộ, ồn ào như 
trước, báo Mỹ và phương Tây vẫn 
thỉnh thoảng trở lại vấn đề “các trại 
cải tạo», văn đề «người đi tẳnp, coi 
đó là dấu hiệu của sự tiếp tục vi 


(D0) Xem tài liệu của TT Việt nam 
ngày 25-5-1984. Bài cồðng chí Phạm Văn Đồng 
trả lời phóng viên báo Tuần tín tức (News 
Wegk› 


phạm nhân quyền ở Việt nam ®. Về 
sự thật của vấn đề này, đồng chí Phạm 
văn Đồng cũng đã nói rõ: “Sau khi 
giải phóng miền Nam năm 1975, không 
có một cuộc tắm máu nào hay mỘi 
phiền tòa theo kiều Nu-rem-be nào. 
Cũng không có bất kỷ một án từ hình 
nào đối với những người đã từng 
cộng tác với địch, như đã từng thấy 
ở châu Âu sau chiến tranh thế giới 
thứ hai... Không có việc dùng vũ lực, 
thay vào đó chúng tôi đã đưa những 
kẻ giết người hàng loạt này, những 
kể đã cùng Mỹ gây ra vụ thảm sát Ở 
Mỹ lai và các chiến địch “phượng 
-hoàng * vào các trại cải tạo. Cho đến 
nay phần lớn họ đã được trả tự do, một 
số nhỏ đang còn ở trong trại... » (2). 


Qua một số thủ đoạn chiến tranh 
tâm lý kề trên. ta còn thấy nồi lên 
rấtrõ đầu óc sô vanh liêu ngạo điền 
hình kiều Mỹ.trong cách họ hiều về 
việc giải quyết những hậu quả của 
cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt 
nam: chỉnh quyền Mỹ không mảy may 
đả động gì đến trách nhiệ¡n tính thần 
wà vật chát của họ đối với vỡ vàn tội 
ác, những tôn thãUL hết sức to lớn về 
người, về của, về mỏi trường sống mà 
họ đã gây ra cho nhân dàn ba nước 
Đông dương. Đóöi với họ, giải quyết 
nốt những hậu quả của cuộc chiến 
tranh Việt nam chỉ còn là văn đề đòi 
Việt nam phải cung cấp đầy đủ tin 
tức và trao trả hài cốt những quân 
nhân Mỹ còn được. họ kê trong danh 
sách những người mất tích, phải giải 
quyết vấn đề trẻ em lai Mỹ theo đúng 
yêu cầu của họ, phải đề cho tất cả 
các tội phạm chiến tranh, tay sai đắc 
lực của họ trước đây được hoàn toàn 


tự do. Và chính quyền Mỹ coi đó là. kẻ mà chủ nghĩa chống cộng gần như 


những điều kiện cần phải có đề họ có 
thề xét vấn đề bình thường hóa quan 
hệ với Việt nam. 


Câu kết với đế quốc Mỹ, bọn bành 
trưởng, bá quyền Bắc kinh cũng đang 
lấy Việt nam, Đông dương làm trọng 
điềm đánh phá thường xuyên, ác liệt, 


bằng một cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt, với những thủ đoạn tàn 
bạo, nham hiềm. Hiêng về chiến tranh- 
tàm lý, quả thật tập đoàn phần động 
Bắc kinh đã đuôi kịp # người bạn lón?® 
của chúng là đế quốc Mỹ trong thủ 
doạn xuyên tạc, vu khống, đòi trắng 
thay đen, Từ tháng 4 năm 1981 đến 
nay, chúng đã tiến hành nhiều đợt 
pháo kích ác liệt, kéo dài nhiều ngày 
vào hàng trăm xã của ta ở biên giới, 


_Ẳ@Ó nơi sâu vào lãnh thô Việt nam hàng 


chục ki lô mét, chiếm đóng trải phép 
một sö điềm cao ở sâu trong lãnh thô ta. 
hoặc gắn đường biên giới. Dấu vét tội 
c còn sở sở ra đó, được ghi lại bằng 
máy ảnh, máy truyền hình và những 
lời thú nhận của các tù binh Trung. 
quốc. ä\y vậy mà các loa tuyên truyền 
của Bắc kinh vẫn kêu toáng lên rằng 
quân đội Việt nam xâm nhập lãnh thồ 
Trung quốc, buộc phía Trung quốc 
phải ® phần kích tr vệ đề bảo vệ biên 
cương ›Ì 


Xuyên tạc việc Việt nam rút nột 
số quân ở Cam-pu-chia về nước, họ 
nói “nguồn gốc của tình“ hình căng 
thẳng và không bình thường ở Đông 
Nam Á là do Việt nam chiếm đóng 
Cam-pu-chia và thực hiện chính sách 
bá quyền khu vực, với sự ủng hộ của 
Liên xô! Họ còn rêu rao rằng « Liên 
xô ủng hộ Việt nam chỉ làm hại lợi 
Ích của nước thứ ba, ảnh hưởng đến. 
hòa bình, an ninh của châu Á và thế 
giới. Trung quốc chân thành hy vọng 
chung sống thân thiện với các nước 
láng giềng!»... Có sự giống nhau dèẻn 
kỳ lạ giữa luận điệu của MỸ và của 
Trung quốc: Hi-gân, ke đang thí hành 
chính sách quân phiệt điền cuồng nhật,” 


là bản năng, là thuộc tính bẩm sinh, 
cũng đang ba hoa khá nhiện về trách 


(2) Xem tài liệu của TTX Việt nam ngày 
25-5-1984. Bài đồng càí Phạm Văn Đóng 
trả lời phóng viên báo Tuần tín tức (News 
week) ` 
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nhiệm đối với an nỉnh 


quốc tế... 

Những lời lề mị đân xảo trá của 
các nhà cầm quyền của Mỹ và của 
Trung quốc được đưa ra đúng vào 
lúc họ ráo riết đầy mạnh chạy đua vũ 
trang, Xúc tiến sự câu kết, hợp tác 
chiến lược về quân sự, vào lúc đế 
quốc Mỹ can thiệp bằng hoạt động lật 
đỏ, tiến hành chiến tranh không tuyên 
bố ở nhiều nơi trên thế giới và Trung 
quốc đánh phá ác liệt vùng biên giới 
nước ta. Cũng nên chú ý là tập đoàn 
phản động Đắc kinh còn huy động cả 
giới học giả Trung quốc tham gia 
chiến dịch xuyên tạc lịch sử Việt 
nam, lịch sử mối bang giao giữa hai 
nước. 


Đánh bại cuộc chiến tranh tân: lý, 
cuộc chiến tranh phá hoại về tư tưởng 
của đế quốc Mỹ và tập đoàn phản 
động Bắc kinh chống nước ta là nhiệm 
vụ cấp bách, quan trọng. Cùng với 
việc nâng cao tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng, ý chí đấu tranh, chặn đứng 
mọi tác hại mà kẻ địch có thề gây ra 
trong nội bộ nhân dân ta, chúng ta 
cần đồng thời nghiên cứu đầy đủ âm 
mưu, thủ đoạn của địch đề tố cáo 
chúng nó trước dư luận thế giới một 
cách nhạy bén, sâu sắc, rộng khắp... 


hòa bình, 


Sự thao túng của guồng máy thông 
tin Nhà nước tư bản đổi với dư luận 
xã hội ở Mỹ và ở các nước phương 
Tây là điều đương nhiên, nhưng như 
thế Không có nghĩa là ở các nước đó 
không có những luồng dư luận khác 
có phần vô tư, khách quan. Song đề 
ahững luồng dư luận đó tiếp cận sự 
thật, chúng ta cũng cần tìm hiều và 
tác động. 

Cuộc chiến tranh Việt nam vẫn là 
đề tài sôi động trong đư luận nước 
Mỹ. Tiếp theo thời gian lãng tránh, 
muốn quên đi, là sự cổ gắng muốn tìm 
hiều, đánh giá lại, mong tìm ra câu 
giải đáp xác thực cho lịch sử và rút 
ra bài học cho hiện tại và tương lai 
về vai trò và hành động của nước Mỹ, 
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tránh cho nước Mỹ emột Việt nam 


thứ hai?, xây dựng “mối quan hệ 
thành công hơn? giữa Mỳ với các 
nước đang phái triền. 


Trong các cuộc hội thảo, trên các 
báo chí ở Mỹ, không ít nhà trí thức 
Mỹ coi chiến tranh Việt nam là * một 
cuộc chiến tranh lớn nhất, tốn kém 
nhất, nhưng lại ít thành công nhất 
trong lịch sử nước Mỹ, là «cuộc ` 
xung đột được người ta nói đến nhiều 
nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai »; là « cuộc xung đột đã được đưa 
lên màn ảnh nhiều lần nhất thế giới s, 


Hăng-ri đơ Tu-rên (Henri de Tuiea- 
ne), nhà điện ảnh Pháp, người xây 
dựng bộ phim truyền hình tư liệu 
lịch sử ® Việt nam ® gồm 6 tập chiếu 
trong 6 giở liên, đã viết trong lời đìỚ! 
thiệu: « Chưa có một sự kiện lịch sư 
nào làm đấy lên những tình cảm nồng 
châấy như chiến tranh Việt nam... 
Việt nam đã xê đầy ký ức của các dân 
tộc, đã động viên dư luận thế giới 
trong vòng 10 năm... Từ Béc-lin đến 
Tô-ki-ô qua Pa-ri, trong những năm 
60. Việt nam là tiếng hô tập hợp của” 
tuổi thanh niên phẫn nộ toàn thế 
giới... Cho đến tận hôm nay, hai tiếng 
Việt nam vẫn còn chứa chất những 
xúc động... ». 

Cùng với bộ phim trên, còn có bẹ 
phim nhiều tập chiếu trong ¡3 MiỜ 
liền qViệt nam: một thiên lịch sứ 
truyền hình? của Mi-sen ñdla-ela 
(Micheel Maclear). Tác giả của bộ 
phim dài này đã nói: ®Tôi đã là 
phóng viên ở Việt nam một thời gian 
dài. Về phần tôi; tôi muốn kề lại động 
lực của những sự kiện quân sự, nước 
Mỹ đã bị sa lầy như thế nào ở Việt 
nam ». 

Cùng với hội thảo, phim ảnh, mọi 
loạt những cuốn sách khá dày cũng 
được xuất bản, phân tích sự đính !£u 
của Mỹ ở Việt nam. Chẳng hạn nhự 
các cuốn “ Việt nam : một lịch sử Ð của 
Stan-lây Các-nâu (Stanley Karnow), 
dày 790 trang; cuốn « Không có danh 


dự ® của Ác-nôn R. It-sác (Arnold 
R. Issacs), dày 559 trang; cuốn * Một 
sự phân tích phê phán cuộc chiến 
tranh Việt nam» của Ha-ri G.Xum- 
mơ (Harry G.Summers) dày 225 
trang... Cũng còn có thề kề đến cả 
việc hình thành và phát triền của 
môn Việt nam học trong các trường 
đại học và các trung tâm nghiên cứu 
ở Mỹ và một số nước phương Tây 
kbác, với điện đề tài nghiên cứu khá 
rộng về lịch sử, văn hóa, chính trị, 


xã hội Việt nam từ thời cô đại đến 


thời hiện đ: i 

Đương nhiên không thề đơn giản 
nghĩ rằng mọi sự quan tâm tìm hiều, 
nghiên cứu về Việt nam ở Mỹ và ở 
các nước phương Tây đều xuất phát 
từ thiện chỉ và là sự tìm hiều trung 
thực về chúng ta. Cũng không thề loại 
trừ việc các chính quyền đế quốc luồn 
hoạt động tình báo, gián điệp vào các 
hoạt động trao đồi văn hóa, khoa học. 
Nhưng dẫu sao, chiến thắng mang tâm 
vóc lịch sử và thời đại của chúng ta 
cũng đặt ra cho các tầng lớp xã hội 
khác nhau của nước Mỹ và của thế 
giới phương Tây, nhiều vấn đề cần 
xem xét, cần đánh giá lại, đề xây 
dựng một nhận thức mới về Việt nam. 
Tính chủ động, tính tiến công của 
công tác tư tưởng, công tác tuyên 
truyền đối ngoại đòi hỏi chúng ta 
chủ động, tích cực tham dự ngay từ 
đầu vào việc hình thành nhận thức 
mới của thế giới về Việt nam. Nhiều 
bạn qucc tế muốn chiến đấu cho Việt 
nam trên mặt trận thông tin, dư luận. 
thưởng phàn nàn là họ nhận được 
quá ít thông tin của chính chúng ta 
về nước ta. lọ có một lời khuyên 
chân tình đáng đề chúng ta suy nghĩ: 
Họ khuyên chúng ta đừng đến quá 
châm sau khi trí óc người ta đã bị 
chiếm lĩnh bởi các nguồn thông tin 
khác ròi, vị như vậy sẽ tốn nhiêu 
công sức đề sửa chữa, xóa bỗ một 
nhận thức đã được tạo dựng, định 
hình xong. Chiếm lĩnh trận địa dư 
luận ngay tử đầu, khi đang có sự 


khao khát tìm hiều, tiếp nhận là điều 
có lý nhất và thông minh nhất! 


Chủ động đấu tranh chống những 
luận điềm sai trái ngay từ lúc một 
nhận thức mới về Việt nam (cũng có 
thê nói môn Việt nam học) đang trong 
quá trình hình thành là một Lộ phận 
của cuộc đấu tranh tư tưởng trên bình 
điện quốc tế, cần được coi trọng 
đúng mức. Cuộc đấu tranh ở đây có 
mặt phức tạp, tế nhị. Do thiếu nguồn 
tư liệu đầy đủ, xác thực và do những 
hạn chế của lập trưởng, quan điềm, 
thiên kiến tư sản, khóng iL người trên 
thế giới vẫn có cái nhìn sai lệch về 
thực chất, kề cả những người trước 
đây dã từng đấu tranh hết mình 
chống chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ ở Việt nam, Họ không vui 
khi thấy những ảo tưởng của mình 
vẻ một Nam tư cua châu Ắ, đọc lập 
với cả Mát-xcơ-va lắn Bắa kinh ® bị 
tan vỡ. Họ cho rằng økbhi trở thành 
động mĩnh không điều kiện của Liên 
xô, Hà nội đã từng bước mất đi hai 
chủ bài chính của mình là tình hữu 
nghị của Trung quốc và mối thiện 
cảm của các nước phương Tây trong 
suốt 3ö năm chiến tranh ». Côn không 
Ít sự giải thích sai lệch về thực chất 
của liên minh chiến lược giữa ba 
nước Đông đương, về thực chất của 
tình hình Cam-pu-chin, của mối quan 
hệ Việt naimm — Trung quốc hiện nay, 
Chúng ta không chờ đợi một sự chấp 
nhận nhanh chóng, để đăng quin điềm 
của chúng ta, mà sẵn sàng tiến hành 
tniột cuộc đổi toa: thăng thắn. trung 
thực với những người có lương tri 
thật lòng muốn tìm hiều sự thật về 
nước t2 


Kinh nghiệm cho thấy, n€ều được 
chuẩn bị và chỉ đạo tôi đề có sự phối - 
hợp ăn ý, dũng đắn với các hoạt động 
chỉnh trị, ngoại giao thi các cuộc tiếp 

: ' ° : +^: ở 
xúc, hội thảo khoa học. trao đói văn 


"hóa, nghệ thuật sẽ có tác dụng tốt 


trong việc giới thiệu Việt nam trong 
dư luận quốc tế, kề cả việc diễu 


2U] 


-chỉnh, xóa bỏ một số ngộ nhận, định 
kiến ở một số người trước đây do 
thiếu tư liệu gốc và thiểu sự đối 


-. thoại trực tiếp với chúng ta. 


Nếu việc giới thiệu với người nước 
ngoài về cuộc chiến tranh của nhân 
“đân ta chống Mỹ xâm lược, về ý nghĩa 
và những bài bọc lịch sử của nó, là 
*xiệc làm không dễ dàng, đơn giản, thì 
việc giới thiệu sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay 
cho ngướởi nước ngoài là vấn đề còn 
khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Chấp 
nhận và ủng bộ cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt nam 
không tất yếu dẫn đến chấp nhận và 
Ủng hộ việc chúng ta lựa chọn con 
đường phát triền xã hội chủ nghĩa. ở 
đây có vấn đề lập trưởng, quan điềm 
.ggiai cấp, những vấn đề phức tạp, 
chông gai của bản thân quá trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa với khởi 


điềm là nền sẳn xuất nhỏ. những hậu 
quả của chiến tranh, những khuy#t 
điểm kl:ó tránh khỏi trong việc khai 
phá con đường mới mẻ. Và ở đây 
cũng lại có cả một kho đồ sô những 
thủ đoạn, luận điềm chống chỗ nghĩa 
cộng sản khoa học, chủ nghĩa xã hội 
hiện thực đi đôi với việc tán dương, 
tô vẽ cho chủ nghĩa tư bản. Đương 
nhiên cách giới thiệu nước ta ra nước 
ngoài có hiệu quả nhất là khắc phục 
có hiệu quả những khó khăn, giải 
quyết thành công những vấn đề mới 
mẻ, phức tạp của bản thận cuộc sống 
của chúng ta. Đồng thời, nâng cao 
hơn nữa tính khoa học, tính chân 
thực, tính sinh động, tính nghệ thuật 
của sự đối thoại biện luận trong công 
tác giới thiệu nước ta ra nước ngoài, 
kết hợp vói việc phê phán kịp thời, 
-sắc bén những luận điệu xuyên tạc 
vu khống chống nước ta của bọn phản 
động quốc Iế. 


XÂY DỰNG BỞI SỐNG... 
(Tiếp theo trang 89) 


sâu mặt hoạt động cơ bản sau đây: 
thứ nhất, có hoạt động thông tin cô 
-động, triền lãm và chiếu phim. Thứ 
hai, eé phong trào văn nghệ quần 
chúng rộng rãi. Thứ ba, xây dựng 
được phong trào đọc và làm theo 
sách báo cách mạng. Thứ tư, có phong 
trào giáo dục truyền thống bằng các 
hoạt động bảo tồn, bảo tàng. Thứ năm. 
-€ó phong trào xây dựng nếp sống mới 
xã hội chủ nghĩa. Thứ sáu. có các 
hoạt đảng thướcng xuyên của hệ thống 
nhà văn hóa, câu lac bộ. Hiều nội 
dung đời sống văn hóa một cách toàn 
điện như vậy thì mới có phương 
chướng xây đựng và chỉ tiên phấn đầu 
-eụ thề. Dương nhiên, không thà đòi 
hỏi mọi cơ sở đều phải đạt được tất 
-ca các mặt hoạt động nêu trên thì mới 
“được công nhận là có đời sống văn 
hóa. Trước mắt, ở những nơi phong 
trào côn thấp cần xây dựng được đời 
sống văn hóa tới thiêu trên các mặt: 
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có hoạt động thông tin, cồ động, sô 
phong trào văn nghệ quần chúng, cỏ 
cuộc vận động xây dựng nếp sống mới 
xã hội chủ nghĩa. 


* 


Chúng ta đang tích cực phấn đáu 
đề phần lớn các đơn vị cq sở có hoại 
động văn hóa, nhân đân lao động 
được đọc báo, nghe đài, xem phim, 
xem nghệ thuật. 


Địa bàn trọng điềm cần tập trung 
xây dựng là các thành phố lớn, các 
tính biên giới phía Đắc, vùng nông 
thôn đồng bằng sông Cửu long, các 
vùng căn cứ cũ của cách mạng và 
kháng chiến. 


Việc xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở tuy còn có nhiều khó khăn. 
Song, nếu quyết tâm làm thì chắc chắn 
chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. 


PHAN DOÃN 


NHÌN LẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI NĂM 1985 


IỄM năm 1985, chủng ta bước vào 
15 năm cuối cùng của thế kỷ 20. 
Nhin lại sự phát triền của tình 

hinh thế giới trong thế kỹ này, đặc 
biệt từ Cách mạng Tháng Mười, thì 
thấy eử khoảng 25 — 30 năm thế giới 
lại có một bước nhảy vọt mới. Bước 
nhảy vọt cuối cùng đã đưa thế giới 
vào một. thời kỷ mới: thời kỷ sau 
Việt nam, bắt đầu từ đầu những năm 
70. Trên ý nghĩa đó, có thề nói năm 
1985 có tầm quan trọng đặc biệt vì nó 
đánh đấu điềm giữa của thời kỷ sau 
Việt nam. Do đó việc đánh giá kỹ tình 
hỉnh năm 1985 sẽ cho chúng ta thấy 
rõ xu thế phát triền của tỉnh bình thế 
giới hiện nay và trong phần còn lại 
của thế kỷ 


Nét nồi bật nhất của tỉnh hình thế 
điới aqăm 1985 là sự lớn mạnh của 3 
đòng thác cách mạng. đặc biệt! là của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên xô 
làm nòng cốt. Đây là nhân tố quyết 
định đã làm cho so sánh lực lượng 
thế giới thay đồi một cách cơ bản. 
Thế cân bằng quân sự — chiến lược 
giữa Đông và Tây được hình thành 
tử đầu những năm 70, qua l5 năm thử 
thách, nhất là trong 7 năm qua, đã 
được xác lập một cách vững chắc. Đây 
là sự kiện lịch sư đánh đấu một bước 
ngoặt trong tỉnh hình thế giới và quan 
hệ quốc tế. Từ Cách mạng Tháng Mười 
đến trước nàm 1985, trải qua ngót 68 
năm, cuộc chiến đấu của nhân dân thế 
giới vị hỏa bình, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội đã tiền ra trong tình 
hình so sánh lực lượng còn có phần 


©€ó lợi cho chủ nghĩa đế quốc và cae 
thế lực phản động. Với thế cân bằng 
quân sự ~— chiến lược giữa Đông và 
Tây được xác lập một cácb vững chắc, 
nhân dân thế giới đã giành được mội 
thắng lợi quan trọng trên chịng đường 
của thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa cùng với 
các lực lượng hỏa bình và cách mạng 
khác đã có khả năng thực tế ngăn 
chăn chiến tranh thế giới mới, bảo 
dảm những điều kiện quốc tế hòa 
bình cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Chính trong bối cảnh đó, Đảng cộng 
sản Liên xô đã đưa ra dự thảo sửa 
đồi mới cương lĩnh nhằm hoàn thiện 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên xô từ nay đến cuối thế kỹ 


Nét nồi bật khác của nằm 1985 tả 
œu thế hòa dịu, đối thoại đã đầu lùi xu 
thế đối đầu, buộc các thế lực đš quốc 
phản động nhãit phải đi ouào đối thoại 
mà đỉnh cao là cuộc họp cấp cao Xô — 
Mỹ thủng 11-1985. Chúng ta biết rằng 
6 năm rười qua, quan hệ Xô — Mỹ 
xấu đi một cách nghiêm trọng, do việc 
đế quốc Mỹ và các thế lực phản động 
quốc tế không ngừng gây căng thàng 
hòng đảo ngược xu thế phát triền thế 
giới sau Việt nam. Nhưng: mọi Âm 
mưu và hành động điên cuöng của 
chúng đã chuốc lấy những thất bạ: 
ngày càng thảm hại. Đế quốc Mỹ đã 
không sao giành được ưu thế quân 
sự — chiến lược trên thế giới. Mỹ 
cũng đã thất bại trong mưu đồ đè bẹp 
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euộc đấu tranh của các dân tộc mà 
chúng gọi là “vấn đề khu vực ?®, trong 
kế hoạch phá hoại hòa hoãn ở châu 
Âu, trong việc xác lập lại vai trò lãnh 
đạo của Mỹ đổi với các nước đồng 
minh của Mỹ. Chủ nghĩa bành trưởng 
bá quyền Trung quốc đã không thê 
thúc đầy được bọn đế quốc phương 


Tây chỏng Liên xô và phá thế hai cực. - 


Đi với Mỹ, Trung quốc không những 
bị cô lập trong thế giới thứ ba mà 
eòn không thực hiện được tham vọng 
tự mình trở thành cực thứ 3 cạnh 
tranh với l.iên xô và Mỹ. Trung quốc 
cũng không thành công trong việc 
gầy căng thẳng và đổi dầu ở Đông 
Nam chàu Á. Âm mưu của Trung 
quốc dựa bản vào phương Tâv đề 
thực hiện bón hiện đại hóa rõ ràng 
là bị phá sản. Trong lúc đó, ba đòng 
thác cách mạng tiếp tục phát triền 
mạnh niề, Phong trào nhân dàn thể 
giới chống chạy đua vũ trang, đòi 
hòa bình, đòi giảm căng thẳng, lên 
mạnh hơn bao giờ hết, Alặc dù đế 
quốc Mỹ và Trung quốc ra sức xuyên 
tạc Liên xô là “môi đe dọa » đổi với 
các đân tóc, là vương quốc của mọi 
xấu xa ®, nhưng uy tín và ảnh hưởng 
của liên xố không ngứững phát triền 
trên khắp thể giới. Tình hình đó buộc 
Mỹ và Trung quốc bắt đầu từ cuối 
năm: 1982 phải tính đến việc đối thoại 
với Liên xô. Đó là quả trình dẫn đến 
những chuyền biến quan trọng của 
tỉnh hình thể giới và quan hệ quốc tế 
năm 19&5 với sự Kiện quan trọng nhất 
là cuộc họp giữa Tông bí thư Đẳng 
cộng sẵn Liên xô Goóe-ba-trốp và tông 
thông ÀIÿ Hi-gàn, Alặác đủ, bản tuyên 
Đỏ của Hội nghị cấp cao Xô — Mỹ năm 
1955 chưa nêu lên những kết quả cụ 
thẻ vẻ văn đề chấm đứt chạy đua vũ 
trang, nhất là chạy đua vũ trang vũ 
trụ và giải trừ quản bị như các cuộc 
hội nựưhị cấp cao Xô — Mỹ những năm 
U22, 2, 19/1 và 19/9; và những 
eam kết của hai bên, nhất là của Mỹ 
về việc khóng đề xảy ra chiến tranh 
thông thường hoặc chiến tranh hạt 
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nhân giữa Liên xô và Mỹ chỉ là sự nhắc 
lại những cam kết đã được ghi thành 
hiệp ước, hiệp định trước đây giữa 
hai nước, nhưng bản tuyên bố chúng 
Xô — Mỹ lần này có ý nghĩa quan 
trọng ở chỗ nó đánh dấu việc chím 
đứt cuộc chiến tranh lạnh thứ hai và 
mở ra một thời kỷ hòa địu mới trén 
thế giới. Bản tuyên hố chung tạo cơ 
sở chính trị và pháp lý cho các đân 
tộc trong việc tiếp tục đấu tranh buộc 
các thế lực đế quốc và phản động. mà 
Mỹ là đầu sỏ phải tính đến nguyện 
vọng chưng của nhân dân thể giới. 
Tỉnh hình địu đi trong quan hệ Xô — 
Mỹ cũng như những cải thiện dáng 
kề trong quan hệ giữa Liên xô và Táy 
Âu, giữa Liên xô và Nhật bản, đã ảnh 
hưởng sâu sắc đến toàn bộ quan hệ 
quốc tế. 


Trong vấn đề này, điều đáng nói 
là thái độ của Trung quốc đổi với các 
vấn đề hòa bình, chiến tranh và hòa 
hoãn Xô — Mỹ. Lân đầu tiên trong 
lịch sử của Cộng hỏa nhân dân Trung 
hoa, Trung quốc đã tỏ ra, ít nhất cũng 
là bè ngoài hoan nghênh cuộc qặp 
cấp cao Xô — Àfÿ uà 0uiệc làmn địu quan 
hệ quốc fế.-Điều này cho thấy mặc dủ 
bản chất bành trướng và bá quyên 
của những người cảm quyền Trung 
quốc không thay đồi, nhưng họ không 
thề chống lại xu thế chung của nhân 
đàn thế giới mong muốn hòa bình và 
làm dịu tình hình thế giới. Nó còn 
cho thấy trong bối cảnh quốc tế đã 
thay đồi, âm mưu của Trung quốc lợi 
dụng mâu thuần giữa Liên xô và Àlỳ, 
giữa cách mạng và phản cách mạng 
theo kiều etọa sơn quan hồ đấu » đề 
trục lợi, đã thất bại. Mặt khác, Trung 
quốc ắt cũng thấy rằng nếu đề Mỹ 
tiếp Lục cuộc chạy đua vũ trang vô han 
độ, nhất là quản sự hóa vũ trụ, thi 
người thua thiệt nhất trong các nước 
lớn sẽ là Trung quốc. Kho vũ khí hạt 
nhàn bé nhỏ của Trung quốc sẽ biến 
thành một hôm đồ chơi của trể con, 
trong lúc thế cân bằng quân sự chiến 
lược giữa Liên xô và Mỹ văn được 
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duy trì và nâng lên ở một mức cao 
hơn. Từ sự phân tích trên, chúng ta 
thấy rõ rằng những kẻ cầm đầu Trung 
quốc tö ra hoan nghênh cuộc gặp cấp 
cao Xô — Mỹ, hoàn toàn không phải 
vì họ thiết tha với hỏa bình. Tâm: địa 
xấu xa của họ đã thề hiện rõ trong 
việc họ luôn luôn tim cách đâm bị 
thóc, thọc bị gạo”, gây mâu thuẫn 
Xô — Mỹ. Họ luôn luôn đặt điều kiện 
cho việc cải thiện quan hệ vói Liên xô 
trong lúc họ liên tiếp nhâr, nhượng 
Mỹ trong vấn đề Đài loan. Họ ra sức 
công kích Liên xô Mã việc qu^n đội 
Liên xô cỏn có mặt ở Áp-ga-ni-xtan 
nhằm giúp nhân dân Áp-ga-ni-xtan 
chống lại sự xâm lược và can thiệp từ 
bèn ngoài, trong lúc họ không hề đòi 
Mỹ rút quân đội Mỹ khỏi Nam Triều 
tiên, mặc dù sự có mặt của quân đội 
Mỹ ở đó là trở ngại chính cho sự 
nghiệp đầu tranh của nhân dàn Triều 
tiên nhằm hòa bình thống nhất đát 
nirớc. 


Sự phát triền nững ouàng của Phong 
trảo các nước không liên kết trirớc sự 
phản kích của chủ nghĩa đề quốc 0d cúc 
thế lực phản động khác cũng là mới 
Irong những nét nội bật của tình hình 
thế giới năm 1955. Như chúng ta đã 
biết, trong những năm qua, cùng với 
việc gây tỉnh hình thế giới căng 
tháng, để quốc Mỹ và thê lực bành 
trướng bá quyẻn Trung quốc đã chĩa 
mũi nhọn phản kích của chúng vào 
phong trào giải phóng đân tộc và độc 
lập dân tộc. Phong trào không liên 
kết trở thành một mục tiêu tiến công 
của chúng. Chúng tìm cách phá hoại 
tử bên trong, nhắm hướng phong trào 
tử mục tiêu chống đế quốc chuyền 
sang chống “ hai siêu cường » mà thực 
chất là chống Liên xô và cộng dòng 
xã hội chủ nghĩa. Mặt khác. chúng 
kích đông các cuộc xung đội giữa các 
nước thành viên của phong trào này, 
chia rẽ phong trào này, kích động 
những mâu thuẫn trong nội bộ phong 
trào này hỏng che đậy mâu thuận giíra 
phong trào không liên kết với chính 


sách xâm lược, can thiệp, bóc lột kinh 
tế của chủ nghĩa đế quốc. Đặc biệt 
nghiêm trọng, chúng tập trung sức 
tiền công những thành viên tích cực, 
nòng cốt của Phong trào không liên 
kết như Cu-ba, Ấn độ, Việt nam v.v, 
Chúng ra sức tiếp tay cho bọn phần 
động trong niớc Ấn độ BẦy rỗi ở Ấn 
độ mà đỉnh cao là việc ám sát Thủ 
tướng In-di-ra Ging-đi lúc Ấn độ 
đang là Chủ tịch Phong trào không 
Hiên kết, Chúng hy vọng rằng nếu tình 
hình Ấn độ không ồn định, hoạt động 
của Phong trào không liên kết cũng 
sẽ bị tẻ liệt, Nhưng tỉnh hình đã điện 
ra trải VỚi những IH"Gng muôn của 
chúng, Đát nước Ấn độ dưới sự lãnh 
đạo năng động của Thủ tướng Ra-gíp 
Găng-Hỉ đã sớm được ồn định. Ấn độ 
tiếp tục phát huy tốt vai trò tích cực 
của mình là Chủ tịch Phong trào không 
Hhên kết, Việc Dim-hba-buê được chọn 
làm nơi họp hỏi nghị cấp cao thứ 8 
của Phong trào không liên kết, cũng - 
nh trướ- đó, việc hội nghị ngoại 
trưởng các nước không liên kết họp ở 
Lu-an-da, thủ đô An-yô-la — những 
nơi đang diễn ra cuộc đầu tranh quyêt 
liệt nhát hiện nayv giữa phong tiáo 
giải phóng dàn tộc và tên sen đầm 
khu vực, tay sai tàn bạo nhất của 
chủ nghĩa đế quốc XÍỹ là bọn phân 
hiệt chúng tộc theo chủ nghĩa \-páÁc- 
thai — đã và sẽ có tác dụng to lớn 
(rong việc động viên toàn thế giới 
ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của 
nhàn đàn các nước miễn Nam châu 
Phi cũng như của các đản tộc khác 
đang đấu tranh một mắt một còn với 
các thể lực để quốc và phản động, 


Tình hình phát triền mởới ở châu 
Á — Thái Bình dương theo hướng l:òa 
bình, ồn định cũng là một nét đáng 
chú . Đây là một trong hai khu vực 
trọng vếu nhất của thế giới. Khác với 
châu Âu, trong 10 năm qua, chàu ẤT 
Thái bình dương là nơi mà chiên 
tranh xay ra liên miền với cường đô 
ác liệt nhất và dài ngày nhất, là khu 
vực cảng thẳng nhất thê giới. Trong 
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7 năm gần đây, do sự phản kích của 
đề quốc Àlÿ và sự câu két giữa bọn 
phản động Trung quốc' với “đế quốc 
Mỹ và Nhật bản, châu Á — Thái bình 
dương vẫn là nơi tập trung nhiều nhất 
những «lò lửa ?* trên thế giới. Với 
việc Mỹ buộc phải đi vào đối thoại 
với Liên xô, quan hệ Xô — Trung 
được cải thiện một bước, quan hệ 
giữa Liên xô và Nhật, Ô-xtơ-rây-li-a, 
ASEBAN... chuyên biến tốt hơn trước, 
ở châu Á — Thái bình dương đã có 
những bước phát triền mới theo 
hướng cùng tòn tại hòa bình. Diều có 
ý nghĩa quan trọng là phong trào 
chống vũ khi hạt nhân của các nước 
Tây Nam Thái bình dương mà Niu 
Di-lân là đại diện đã làm rạn nứt 
thêm mọt liên minh quân sự của Mỹ 
ở khu vực này và giáng một đòn quan 
trọng vào chiến lược của chủ nghĩa 
để quốc ở châu Á — Thái bình dương. 
Những sự phát triển mới ở khu vực 
châu Á — Thái binh dương có tác 
động sâu sắc đến tình hình Đông Nam 
châu Á, làm cho xu thế đối thoại, xu 
thế cùng tön tại hòa bình tăng lên 
mạnh mẽ trong năm 1955 ở khu vực 
này, trái với mọi ý đồ chủ quan của 
bọn để quốc và bành trướng bá quyên. 

Bên cạnh những chuyền biến to lớn 
đã nói trên, thực tế năm 1985 cũng 
cho thấy nhân dân thế giới, đặc biệt 
là các lực lượng hòa bình uà cách mạng 
Uuản phải đứng trước những lhử thách 
!o lớn. Cuộc chạu đua 0uũ trang do đề 
quốc Mỹ phát dộng đang tišp diễn. 
Nguy cơ chiến tranh, kỳ cả chiến 
tranh thông thưởng lẫn chiến tranh 
hạt nhân vẫn còn đe dọa nhân dân 
toàn thế giới. Đế quốc Mỹ chưa từ bỏ 
* cuộc chiến tranh các vì sao » và còn 
tìm trăm phương nghìn kế chống lại 
lợi ích của các dân tộc. Các khư vực 
nhữ miền Nam châu Phi, Trung Mỹ, 
Trung Đông... còn tiếp tục là những 
điểm nóng do chính sách xâm lược 
và can thiệp của các thế lực đế quốc, 
phản động. Những thách thức to lớn 
và nghiêm trọng khác đối với các đàn 
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tộc hiện nay là vấn đề kinh tế. Năm 
1959 là một nắn lầy tai họa đối với 
các nước đang phát triền. Các 
nước này hiện miắc nợ nước ngoài 
khoảng 1000 tỷ đô la, một khoản nợ 
không lồ bắt nguồn từ trật tự kinh tế 
quốc tế bất công, trước hết là từ giá 
cả bất hợp lý giữa hàng nông sản và 
hàng công nghiệp do chủ, nghĩa đế 
quốc áp đặt, đè pặng lên nhân dân 
các nước đang dốc mọi cố gắng đề 
phát triền kinh tế và cải thiện đời 
sống. Àlát khác, do không còn chiếm 
ưu thế vẻ quân sự, các thế lực đế 
quốc và phản động quốc tế đã chuyền 
sang thủ doạn dùng sức ép tồng hợp 
quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội đề 
tiến hành sự phục thù đối với các lực 
lượng hòa bình và cách mạng. Đặc 
biệt chúng ra sức sử dung vũ khí kinh 
tế là lĩnh vực chúng còn tam thời cÖ 
được ưu thế, sử dụng những thành 
tựu khoa học kỹ thuật mới nhất đề 
kéo đài sự tồn tại của chúng và thực 
hiện tham vọng của chúng trong việc 
khuất phục nhân dân các nước. Tỉnh 
hình mới đòi hỏi các lực lượng hòa 
bình, độc lập dân tộc và chủ nghìa xã 
hội một mặt phải không ngừng nêu 
cao cảnh giác, triền khai một chiến 
địch rộng lớn nhất với những biện 
pháp có hiệu quả nhất, nhám đấu 
tranh đòi chấm dứt chay đua vũ trang, 
thủ tiêu vũ khí hạt nhàn trên trải đất 


_Và ngắn ngửa quàn sự hóa vũ trụ, 


thiết lập baàu không khí hòa bình, 
củng tôn tại và hợp tác quốc tế rộng 
rãi; mặt khác, phải tập trung cao độ 
vào việc giải quyết các vấn đẻ kinh 
tế xã hội, ra sức áp dụng các thành. 
tựu khoa học kỹ thuật mới nhất. nhằm 
nâng cao năng suất lao động, đầy 
mạnh sản xuất theo chiều sàu, phát 
triên kinh tế, nâng cao đời sống 
nhàn dân. 

Tình hình quốc tế năm 1955 cho 
thấy trong tay các lực lượng hòa bình 
và cách mạng từ nay không chỉ có 


(Xem tiếp trang 33) 
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Tạp chi cCọngsữứn 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẲẢN VIỆT NAM 


“Điển văn của đồng chí Trường Chính 
tại Đại hội anh hùng và chiến 


sĩ thi dua toàn quốc lần thứ V 
(Ngày 16 —17 tháng l năm 1986) 


Thưa Đoàn Chủ tịch, 
Thưa các đồng chí thân mến, 


Thay mặt Ban cấp hành trung ương Đảng, Hội đồng Nhà nước 
và Hội đồng Bộ trưởng, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội anh hùng 
và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V, chào mừng các tập thề và 
cá nhân añh hùng, các chiến sĩ thi đua đã mang đến Đại hội những 
bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt nam. 


| "Nhân địp này, tôi nhiệt liệt chào mửng và cắm ơn các chuyên gia 
Liên xô và chuyên gia các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác đang 
ra sức lao động, giúp đỡ nhân dân Việt nam xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Tôi cũng xin gửi lời chào mừng các đồng chí đại điện cơ 
quan ngoại giao các nước xã hội chủ nghĩa có mặt tại đây. 
_, Các đồng chỉ hàn mến, | 
Đại hội anh hùng, chiắn sĩ thi đua toàn quốc lần này có 218 đơn 
vị và tập thê anh hùng, l ¡1 cá nhân anh hùng và 223 chiến sĩ thi đua 
toàn quốc: thuộc đủ các tần: lớp nhân dân, các lứa tuồi, các địa 


‡ 


phương, miền xuôi và miền ngược. Điều đó chứng tô phong trào thị 
đua xã hội chủ nghĩa đã phát triền rộng rãi trong cả nước, đang trở 
thành một động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, các đồng chí đã cùng toàn dân và 
toàn quân ta, phát huy tỉnh thần làm chủ tập thê, tự lực, tự cường. 
vượt qua thiên tai. đị:h. họa, lao động quên mình, lập được nhiều 
thành tích rất đáng phấn khởi. 


Các động chí đã góp phần đánh bại một bước chiến tranh lấn 
chiếm biên giới và chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trướng, bá quyền, tíng cường cúng cố quốc phòng, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã hội, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với 
nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh em. 


- 


Thay mặt Đẳng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biều dương các tập 
thẻ và cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua toàn quốc ; nhiệt liệt 
biều dương anh chị em công nhân, nông dàn, trí thức, chiến sĩ các 
lực lượng vũ trang và đồng bào cả nước đã dũng cảm phấn đấu, 
_khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây cũng như trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc hiện nay. 


Các đồng chỉ thân mễ n, 


Bước sang năm 1986, năm mở đầu kế hoạch 5 năm 1986 — 1990 
nhiệm vụ của nhàn đản ta rất nặng nề và rất vẻ vang. Dưới ánh 
sáng của các Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đẳng và Nghị 
quyết của Quốc hội khóa VH, kỳ họp thứ 10, các đồng chí hãy cùng 
với đồng bào và chiến sĩ c nước tăng cường đoàn kết, chung sức, 
chung lòng, phát huy tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, chủ 
động. sáng tạo. ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
đôi mới cơ chế quản lý, chống tập trung quan liêu, bao cấp, chuyền 
sang hạch toán, kinh đoanh xã hội chủ nzhĩa, phát huy ưu điềm, 
sửa chữa khuyết điểm, chống mọi biều hiện tiêu cực trong xã hội, 
ồn định đời sống nhân dân. Hãy thực hiện lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Älinh vĩ đại: « Người người thí đua, ngành ngành thí đua, 
ngày ngày thi dua...». dấy lên một phong trào hành động cách mạng 
mạnh mẽ và rộng khắp nhắm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả 
cao, quyết tâm tạo bước chuyền biến mới trong tỉnh hình kinh tế —~ 
xã hội nước (ta, 


Hãy nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng và an nỉnh, đánh 
bại chiến tranh lấn chiếm biên giới và chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của kẻ địch, bảo đảm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt tama xã hội chủ nghĩa. 


Các tập thề và cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua toàn quốc 
được tuyên dương cần nêu cao vai trò đầu tàu của mình trong phong 
trảo cách mạng của quần chúng, tiếp tục phấn đấu vươn cao hơn 


nữa, đập thành tích xứng đáng chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 
VI của Đẳng. 


Tôi mong rằng trong phong trào thi đua sôi nồi của nhân dân ta 
sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những tập thê và cá nhân anh hùng, 
nhừng chiến sĩ thi đua toàn quốc có sức sáng tạo, có kỹ thuật, có kỷ 
luật, có năng suất caơ, gương mẫu trong việc.quý trọng và bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa. 


Chúc các đồng chí hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước nàm 1986, 
80p phản tích cực hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm 1986 — 1990. 


Chúc các đồng chí một năm mới dồi đào sức khoẻ, có nhiều hạnh 
phúc và công tác thẳng lợn. 


Lá 


_ Xã luận 
TIẾN II ĐẠI HỘI THỨ VI (ỬA ĐẲNE 


Hội nghị thứ chín BCHTU Đảng đã quuết định triện tệp Đại hột 
đựụi biều toàn quốc lần thứ VI của Đảng 0uẻo cuối năm 1986. Đại 
hội sẽ thảo luận đánh giá lình hình thực hiện Nghị qugết Đợi hội Y, 
quušt định phương hướng chiến lược phái triền kinh tẾ xả hột. 
trong thời gian tới oà nhiệm oụ kế hoạch 5 năm 1986 — 1990; thảo 
‹ luận bồ sung, sửa đồi Điều lệ Đảng;ud bầu BCHTƯ khóa VĨ 
của Đảng. | 


Đỏ là những công Uiệc trọng đại, có ảnh hưởng quuếi định đỗi 0ới oận 
- mệnh của đãi! nước, đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân, đối 0ới sức 
mạnh 0à năng lực lãnh đạo của toàn Đảng. Cứ mỗi lần tiền hành Đại hội Đảng 
là một dịp duuệt lại nhận thức lủ luận ðd thực tiền của Đảng, rà soát lại đội 
ngũ cán bộ, đứng 0iên, nâng cao sức chiến đủu của Đảng. Đó cũng là mội đợt 
sinh hoạt chính trị nâng cao trình độ của quần chúng. Mỗi Đại hội Đảng là 
một cột mỗc mới trên con đường phát triền của cách mạng, đánh đấu bước 
trưởng thành của Đảng ta. 


* 


Từ sau Đại hội V của Đảng đền naụ, bất chãp muôn 0uàn khó khăn 0à thử 
thách do địch họa nặng nề 0à tidên lai dồn dập gâu ra, dưới sự lãnh đạo cửc ˆ 
Đảng, nhân dân ta đã chišn đấư 0ô cùng kiên cường 0à đũng cảm, giành được 
những thành tựu to lớn trên cả hai mặt trận : xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à 
bảo uệ Tồ quốc +ä hội chủ nghĩa. 


Sau khi hàn gắn những 0ết thương chiến tranh, trong hoàn cảnh nền kinh 
tê mỗi cản đối nghiêm trọng, 0ật tư, nguyên liệu íIl hơn trước, chúng ta đã cô 
gắng từng bước đưa các mặt sản xuất đi lên, nhất là uề sản xuất lương thực. 
Nếu trong 5 năm 19270 — 1980 bình quản mỗi năm sủn xuổi nông nghiệp chỉ 
lăng 2%, sản xuãt công nghiệp làng 0,7%, thì trong 5 năm 1981 — 1985 bình: 
quân mỗi năm sản xuãt nông nghiệp tăng 5,1, sản xuất công nghiệp tăng 14%. 
Sản lượng lương thực năm 1976 : 13,49 triệu tấn, năm 1960: 14, triệu tấn, 
năm 1985 : 18,2 triệu tấn ; trong 5 năm gần đâu trung bình mỗi năm tăng gần 
1 triệu lấn lương thực. 

Tuụ cùng mội lúc phải đáp ứng những nhu cầu cơ bản uà cấp bách của 
công cuộc củng cõ an ninh, quốc phòng, bảo đảm những nhu cầu tối thiều ề 
đời sống nhân dán, chúng tfa đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường râu dựng. 
những cơ sở uậi chãi kỹ thuội cần thiết cho chủ nghĩa zaä hội. Đến naụ, đã. 


ề 


.©ö thêm gần 300 cồng trình trên hạn ngạch 0à nhiều công trình sửa øở nhỏ do 
Nhủ nước 0à nhân dân cùng làm, trong đó có nhiều công trình quan trọng đã 
phát huụ tác dụag 0d mội số công trình sẽ phát huu tác dụng trong thời gian tới. 
Tải sản cễ định của các ngành sản cuấi uật chất năm 1985 tăng gần ba lần so 
gới nam 1976, Chưa bao giờ đái nước ld có được cơ sở 0ật chất kỹ thuật quan 
trọng như hiện ndqụ. 


Cóng cuộc cảt tạo xã hói chủ nghĩa đã giành được thẳng lợi lớn, các giat 
cấp bóc- lội oẽ cơ bản đủ bị xóa bỏ; công cuộc lập thề hóa nông nghiệp ở miền 
Nam Đề cơ bản đã hoàn thành 0i những hình thức 0à trình độ khác nhau ; quan 
hệ sản ruãi rã hội chủ nghĩa chiếm địa uị chủ uều trong nền kinh tế quỗc dân. 
Điều đang chủ Ủ là. trong thời gian gần đâu. dưới ánh sảng các nghị quuết 6,- 
7, 8 của Trung ương Đảng. chúng ta đã từng bước xúc định: các quan diềm cơ 
bản uề dồi mới cơ chế quản lý kinh tế, kiên quuết xóa bỏ tập trung quan liêu — 
bao cắp, chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế, kinh doankh cũ hội chủ nghĩa trên 
-cơ sở kš hoạch hóa, từng btrớc Đận dụng đúng hơn cúc quụ luật kinh tế trong 
-hặng lường đầu tiên của thời kù quá độ ở nước ta. 


Về đời sống nhán dân, tuụ còn nhiều khó khăn, những cơ bản đã bảo đảm 
được những nhu cầu thiết yếu 0ề ăn, mặc, ở, đi`lai. bỉo 0uệ sức khỏe, học hành. 
Trừ. một số nơi bị thiên †ai nặng, ở nhiều 0ùng tông Ihón, đời sống nhân dân 
được cảt thiện 0à ồn định hơn trước. Dã giải quuết oiệc làm cho hàng triệu 
người. Sự nghiệp giáo dục, khoa học kỹ thuái, ăn hóa, tế, + hội không 
ngừng phát trtền. Các lân dư ăn hóa, tệ nạn rã hội do chế độ cũ đề lại ở 
miền Nam đến ngụ đã đrợc thanh loán mội phần quan trọng; bộ mặt +a hội 
{nhất Id ở nông thỏn) đang có những biến đồi sâu sắc. 


Tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng 0ñ lrang nhân 
đân, tàng cường llềm lực an ninh quốc phòng, chúng ta đã bước đầu đánh 
thắng âm mưu bao pảu 0à phá hoại của bọn bành trướng bá quuền Trung quốc 
0à các thế lực phản động khác, giữŒ boững nền độc lập lự do của TỒ quốc la, 
đồng thời lâm tròn nghĩa Uụ quốc tế thiêng liêng đối oới hai nước Lào 0à Cam- 
pu-chia anh em, tạo ra cục điện cách mạng chung của ba nước Đỏng dương 
ong mạnh hơn bao giờ hết. 


W hững thành tựu fo lớn 0à toàn diện nỏi trên chứng minh đường lõi đúng 
.đẳn, sáng tạo của Đồng ta, chứng minh sức mạnh 0à tính hơn hẳn của chế độ 
+ä hột chủ nghĩa, khẳng dịnh bước tiền bộ oà sự trưởng thành của Đảng tú 
trong quả trình lãnh đạo cách mạng +ä hội chủ nghĩa. Những thành tựu ' to lớn 
0ở toản diện đó là kết quả những năm lháng phần đầu gian khồ, quuất liệt, 0ới 
{nh thần tự lực tự cường của nhân dán ta, được sự giúp đỡ to lớn 0à có hiệu 
quả của Liên z6, của các nước +ä hội chủ nghĩa anh em khác, sự đồng tình uà 
ủng hộ của bầu bạn ta khắp thế giới. 


Twg nhiên, những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua chưa Llàin thau 
đồi được pề cơ bản bộ mặt kinh tế rủ hội của nước ta từ sản ruất nhỏ lên 
san xuất lớn + hội chủ nghĩa, chưa tạo ra thế phút triền ồn định đồ hoàn 
thành những nhiệm 0ụ kinh lế rã hội trong chặng đường đầu tiên của thời kù 
quá độ. Cho đšn naqụ, sẵn xuất phái triền oản chậm trong khi dàn số tăng nhanh, 
thu nhập quốc dân tính theo đầu người tăng ít. Lao động, đất đai chưa được sử 
dụng hẽt. Năngc suãi, chất lượng 0à hiệu quả giảm sút. Tình trạng mãi cân đối 
rong nèn kinh tễ còn nghiêm trọng, có mặt rất qa gắt 0à căng thẳng. Đời sống 
của nhân dán, trước hết là của cán bộ, công nhân ðà lực lượng 0Ñ lrang còn 


bì 


nhiều khá khăn. Kinh t8 bà xã hội có nhiễu mặt khóng bình thường. Những hiện, 
lượng liêu cực chậm được khắc phục. 


Tình hình Rinh tế — rñ hội yếu kém nói trên ừa cỏ những nguyên nhân 
khách quan, 0ừa là hậu quả của những thiểu sót, khuuết điềm chú quan (rong 
công tác tồ chức chỉ đạo thực hiện 0à công Tác quản lú, điều hành của Đảng 0ê 
Nhà nước ta. _ 


Trên [lĩnh Đực tồ chức — N. dựng Đảng, chứng tư d8 eõ gầng bám sút phục 
oụ uiệc thực hiện các nhiệm oụ chính trị của Đảng, quần triệt phương hướng, 
đường lối, nhiệm 0ụ xâu dựng Đảng do Đại hội IV, Đại hội VỀ oà các liệi. ngRị 
của Trung ương Đảng oạch ra. ChŸ trong một thời gian ngắn, chúng tũ dq triền 
khai một khối lượng công iệc to lớn uới nội dung phong phú : tiến hành đại 
hội đảng bộ cúc cấp đợt hai : thực hiện các nghị quuếi của ĐCHTU Đảng 0ẽ các 
mặt công lác tt tưởng 0à tồ chức ; rà soát nà kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
các cấp ; xâu dựng quụ hoạch 0à tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; xâp dự ng 
quy; chế lâm 0iệc của BCHTƯ Đảng, của các tỉnh ủu, huyện u 0a đẳng ủỤ cơ sở ; xúc 
tiền xâu dựng đảng bộ huUện 0uững mạnh ; đi sâu cẳng cố một số loại tò chức cơ 
Sở Đảng (như cúc tồ chức cơ sở Đẳng ở Tỉ nghiệp quốc doanh, ở Táâu nguyên, Ở 
.nùng cao hiên giới, ở phường)? lồng kết cóng tác phúi thẻ Đảng, nàng cao chối 
tượng đúng Uiên ; chấn chỉnh một bước bộ máu tồ chức 0à biên chế ; sửa đồi 0à 
bồ sung mỘi số chính sách đối 0ới cản bộ. 0.0. Nhờ Uuậu chất lượng 0uà hiệu quả. 
công tác tồ chức — xâu dựng Đảng có bước tiến bộ mới, nhất là ngdu cảng bám 
sái piệc Lhực hiện nhiệm U0ụ cây dựng kinh tế, tăng cường bộ máu Nhà nước. Sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đụ địa phương, các ngành đã được cải hiến một 
bước theo phương hướng sâu sút, cụ thề oà có hiệu quả hơn. Độ múu lãnh đạo 
của Đúng, bộ máu quản lỤ của Nhà nước ngàu càng được tăng cường. 


Tuụ nhiên, so 0uới yêu cầu của nhiệm 0ụ cách mạng trong giai đoạn mới; 
công tác tư tưởng, cóng tác tô chức, công tác củn bộ, công lác kiềm trư nói 
. _ chưng chuuèn biến còn chậm, không theo kịp sự phút triền của tình hình. Nhiều 

_mặt còn thiếu chủ động, sắc bén. Trong Đảng 0à trong bộ máu Nhà nước, kỦ 
luật chãp hành đườ ng lỗi, chính sách của Đảng, pháp luật của Nha nước khóng 
nghiêm. Quyền làm chủ tập thề của nhân đán lao động trong quản l kinh tế, quản 
l Nhà nước chưa được phát huụu, thậm chí còn bị bí phạm ở nhiều. nơi. Tệ quan 
liêu, bảo thủ, cửa quyền, ðỏ trách nhiệm còn nặng nờ. Mặc dù đã qua phúi thê 
Đảng, đến này oẫn còn không íL cán bộ, đẳng piên hư hồng. Những hiện tượng 
lợi dụng chức quuên 0â diều kiện công tác đề lầu cấp của công, nhận hồi lộ, mức 
tgoặc oới những phần tử xâu đề lảm giảu, ức hiếp quần chúng, hành động pô 
lồ chức, Đỏ kủ luật, cá nhân chủ nghĩa oẫn còn khá phồ biến. Ở nhiều nơt tồ 
chức Đảng chưa thực hiện tốt chức năng kiềm tra, chưa làm lối piệc giáo dục nà 
quản lý đảng oiên. Tình hình mất đoàn kết nội bộ ở một số nơi chứa được khắc 
phục. Năng lực nghiên cứu, lồ chức chỉ đạo, điều hành cầa bộ máp quản lj còn 
thốp so oởi yên cầu. Những mặt gếu kém trong cong tác tồ chức — xâu dựng 
Đảng đq ảnh hưởng nghiêm trọng đến oiệc thực hiện các chỉ thị, nghị quuZt của 
Đảng. 


* 


Hiện naự, nước ‡q đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ qua độ tiến 
lên chủ nghĩa œä hội. Tuụ có nhí$u thuận lợi cơ bản, những nền kinh lế còn phồ 


§ 


biến là sản xuất nhỏ. hị mỗi cân đỐi nặng ; sản xuất oà dời sống nhân đán có 
hieu: mặi không ồn ch ; đổi nước 1q còi phải thường xuyên chồng chiến tranh 
phá hoạt nhiều mới, chồng chiến tranh lồn chiếm biên giới của địch bà đề phòng 
chiến tranh xâm Lược quu mô lớn do chúng gáu ra. 


Can cứ 0ảo đường lỗi uà quan điềm chiến lược của Đảng, xuậi phái từ thực 
trạng kính tế rũ hội của đút nước hiện ngụ, trong những năm lới Đảng lu, 
nhân đản fa cần tập trung sức thực hiện tốt các mục tiêu chủ gềư: Öa định 
toàn diện nà ong chắc tình hình kinh tế rã hội, ồn định đời sống nhân dân, 
râu dựng cơ cầu kinh tế nông — công nghiệp hợp lý; liếp tục râu dựng 
cơ sở Dật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xả hội ; củng c6 0d hoàn thiện quan hệ 
sản xuất rã hội chủ nghĩa phù hợp ớt lực lượng sún tuổi, râu dựng cơ chế 
quân lụ mới, thúc đầu lực lượng sản xuất phát triền ; tiếp tục củng cõ nà làng 
cường quốc phòng. an ninh: 

Thực hiện được các mục tiêu nêu trên là hoàn thành thẳng lợi chăng đườ ng 
đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa +ä hội ở nước ta, lạo ra những 
tiền đề cần thiết đề đưa nền kinh tế +ä hội nước †a chuUền sang chặng đường 
liếp theo mà nội dung chủ yếu là triền khat trên quụ mô lớn sự nghiệp cỏng 
nghiệp hóa xã hội chủ BH 

Ðề thực hiện phương “hướng chiến lược đó, 0ãn đề có ú nghĩa quuết định 
là liếp (tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý 
của bộ máy Nhà nước. 7 hực liền cuộc sống ngàu càng khẳng định rằng, 
chí có đường lỗi đúng. có chỉ thị, nghị quušt đúng mà không có năng lực tò chức, 
quản lú. điền hành tương ứng thì đường lối oà các chỉ thị, nghị quuết rồi cuộc 
pẫn khórg biến thành hiện thực được, thậm chỉ có khi còn bị làm cho sai lạc, 


Tiên lới Đạt hội toàn quốc lần thứ VÌ của Đảng, chúng †a có rãi nhiều Diệc 
phải làm, niưng ấn đề mãu chối là phải thông qua piệc tồ chức thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1950. thông qua 0iệc tiến hành đại hội đăng bộ cúc cấp, 
nâng cao một bước sức chiến đấu 0à năng lực lãnh đạo của tồ chức Đảng. bài 
toàn bộ mớứu 0à tăng cường hiệu lực quản lụ của Nhà nước. 


Trong quỏd trình cđhuần bị nà tiền hành Đại hội, các cấp ủy Đảng cần đi sàu 
tồng kết các mặt công tác, làm tốt việc tự phê bình và phê bình ; rúi 
ra những tài học kinh nghiệm Đề !ồ chức chỉ đạo thực hiện, 0ầ quản LỤ 0à đều hành 
cóng 0iệc. Trên cơ sở đó đề ra những biện phá p tích cực 0à thiết thực nhàm phái 
huu ưu điềm, khắc phục khuuết điềm, tăng cường đoản kếi nọi bộ, đưa các mãi 
cóng tác tiễn tên. Cán bộ lãnh đựo các cắp, các ngành hướng dân 0iệc tự phê 
bình uà phê bình ở cấp mình, ngành mình, uà bản thân phải gương máu tự phê 
bịnh, tiếp tỉ.ự những ú kiến phe bình uà tích cực sửa chữu khuuét điềm. 


Vấn đề cấp bách liện naự là phải thực hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh 
nguyên tắc tập trung dân chủ (rong sinh hoạt Đảng 0à trong công lác quản 
lý. Phải có những biện pháp cụ thề 0à kiền quuết đề chăm dứt tình trạng lỏng 
lẻo Đề ÄÙ tật Đảng 0à pháp luậi Nhà nước, lựo ra sức mạnh thống nhất Ú clí 
Đủ hình động Irong toàn Đăng, sức mạnh thống nhối quan Lý của Nhà nước, đòn 
thời phút huụ tính chủ động uà năng lực sáng tạo của các CƠ sở, các địu phường, 
cúc ngành, của mỗi người lao động. Chống tập trung quan liều, bao cáp; dòng 
thời chống phản lán, cục bộ, 0ö tồ chức, 0ó kỦ luậi, chau theo lợi ích: riêng làm 
hại lợi ích chung. 

- Hội yêu cầu quan Trọng Đà cấp bách hiện. nàu Tà phối nâng cao trình độ 
của cán bộ, đảng viên, nhái là trình độ bà năng lực tô chức Đà quản Hị kính 


†ế, quản lÿ Nhà nước, đồng thời sắp xếp lại tồ chứo, bố trí lại cán bộ, cãi 
tiến lê lối làm việc và phong cách công tác, Một mặt phải gấp rút bồi 
dưỡng cho cán bộ. đảng piên những kiên thức mới ðề quân lý kinh tế, khoa học 
kỹ thuật, chuuên món nghiệp pụ theo yêu cầu đồi mới công tác lãnh đạo kinh tế, 
cai liễn cơ chế quản lý kính tế; mặt khác cần chấn chỉnh công tác đảo tạo nà 
bố trí. cản bộ, xâu dựng một đội ngũ cán bộ thậi sự có phầm chãt uà năng lựe, 
đúp ứng uêu cầu mới của giai đoạn hiện naụ. Nghị quušt Hội nghị thứ 9 của 
BCHTU Đảng gêu cũu ngau từ đầu năm 1986 nàu phải sắp xếp lạt bộ móúu của 
Đảng, của Nhà nước 0ả các đoàn thề quần chúng, kiên quuết Cải bỏ những tồ 
- chức trung gian không cần tiết, sắp xếp lại lao động của các cơ quan hành chính 

sự nghiệp, giảm biên chế giún tiếp ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lăng cường 
cán bộ cho các huyện, các đơn 0ĐỊ cơ sở bà những nơi đang có khó khăn. Các 
cấp, các ngành phổi cải tiến lề lối làm Điệc của mình, bdo đảm thực hiện đúng 
nguyen tắc tập trung dân chủ, đi sát cơ sở, sát quần cluing. Khắc phục tác phong 
guan liêu, mệnh lệnh cũng thư tư tưởng địa phương, cục bộ, hẹp hòi ; đề cao 
lối làm Điệc có điều tra nghiền cứu, có làm thử, có kiềm tra, có sơ kết Dà tông 
-‹*#† rút kinh nghiệm.. 


Đề làng cường sức mạnh của Đảng, phải bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí 
trong Đăng, trên cơ sở Lhău suối đườ ng lối, quan điềm của Đảng, chãp hành đúng 
nguuên Lắc tập trung dân chủ, thực hiện đầu đủ tự phê bình uà phê bình. Trong tình 
hình hiện naụ, khi kinh lễ, +ä hội còn khó khăn ouà có những diễn biến phức tạp. 
khi kế thù đang tìm mọi cách đề chía rẻ, kích động, phá hoại chúng tq, bãt cứ một 
sự lợi lỏng, mất cảnh giác nào, bã! cứ một biều hiện thiếu đoàn kết nhất trí nẻo 
cũng đều có hại cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 0à nhân dàn ta. Cún Độ, 
đẳng 0iên, nhân piên Nhà nước ở bất cứ cấp nào. giữ cương 0ị cóng túc nào 
cũng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn phầm chất, đạo đức cách mạng, 
thề hiện đúng 0ai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng 0iên, người cán 
bộ eách mạng. Phải liên hệ mật thiết oới quần chúng, sửa đồi phong cách cổng 
tức, đi sút thực tế cuộc sống, tham nhập quần chúng, lắng nghe vi `kiến quần 
Chúng, chống quan liêu, THẾNG lệnh, độc đoán, chuuên qujềïnt- 


Kiên quuẽt đưa ra khỏi Đảng 0à các cơ quan Nhà nước những phần tử 
thoái háa, biến chất ; Lhỉ hành KỦ luật nghiêm trình đối oởi những cản bộ lãnh 
đụo 0à quản lý t ra ĐÔ Irách niiệm, không chấp hành nghị quuết của Đảng, 
Rhóng hoan thành nhiệm pụ được qia0. 


* 


Đại hội đại biều toàn quốc là sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính 
trị của Đảng, có ảnh hưởng trực liếp đến lợi ích của nhân dân 0à sinh hoạt của 
toan xả hội. Chuần bị Đại hội Đăng là một dịp tối đề phái huy cao đọ trí tuệ 
sả sức Tnạnh của toàn Đang, pận dòng quản chúng tham gia xâu dựng Đảng, 
gop phần lùng cường môi liên hệ qiữa Đảng ðà quần chúng. Trước mới, các 
cáp ủỤ Đeng càn phải động phong trào hành động cách mạng sôi nòi của quần 
(chung, Thị đuađ hoàn thành Đà hoàn thành 0ượi mức Fš hoạch Nhà nước nồin 
[9&U, là thanh tích thiết thực chảo mừng Đạt hỏi thứ VĨ của Đăng. 


Juán triệt nghị quyết của Đảng về giá, 
lrơng, tiền trong công nghiệp quốc doanh 


~ 


Ừ giữa năm 1985 đến nay, thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 
ˆ của Trung ương Đẳng và nghị 
quyết 28 của Độ chính trị vẻ giá› 
lương, tiền, các cơ sở công nghiệp 
quốc doanh đã thu được một số kết 
quả trong việc thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động, bước đầu 
sắp xếp lại sản xuất, điều chính lại 
lực lượng lao động, tạo điều kiện đề 
từng bước xây dựng cơ chế quản lý 
mới theo hướng hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ 
sở kế hoạch hóa. Tuy vậy,trong lúc 
phấn đấu thực hiện nghị quyết của 
Đảng và quyết định của Nhà nước, 
các cơ sở công nghiệp quốc doanh gặp 
một số khó khăn như giá thành sản 
xuất tăng cao, một số loại cản phầm 
khó tiêu thụ, số tích lũy cho Nhà nước 
giảm hơặc không còn nữa, một số cơ 
sở bị lỗ. 


Những khó khăn này bắt nguồn từ 
trình độ sản xuất thấp kém và tỉnh 
trạng mất cân đối của-nền kinh tế 
nước ta. Do thiếu vạt tư và năng 
lượng. nhiễu cơ sở sản xuất chỉ mới 
sử dụng được khoảng 50Ã công suất 
thiết bị. Hao phí lao động vật hóa và 
lao động sống quá cao. Năng suất lao 
động thấp. Chất lượng sản phầm kém. 
Lãng phí nhiều. Những hiện tượng 
tiêu cực còn phô biến. Trong sản xuất 
còn nhiều khâu chưa hợp lý. Sản xuất 
chưa được sắp xếp lại. Phân phối lưu 
thông trải qua nhiều khảu trung gian 
không cần thiết và không hợp lý. 
Chỉ phí lưu thông quá cao. Sức mua 
của xã hội còn thấp. Giá cả thị trường 
cỏn chịu ảnh hưởng của chế đệ bao 


cấp. Công tác quản lỷ kinh tế còn vếu 
kém, | 


Nền kinh tế của ta thấp kém và 
mất cân đối như vậy. cho nên mặc: 
đủ việc tính đủ chỉ phí sản xuất vào 
giá thành chỉ mới thực hiện một 
phần, Nhà nước vẫn còn Lù lỗ khá 
lớn cho giá tư liệu sin- xuất (nhàt !ä 
vật tư nhập khâu), cho giá cước vận 
tải và cho giá một số hàng tiều đùng 
thiết yếu, việc xóa bỏ bao cấp chỉ 
mới thực hiện một bước, mà các cơ 
sở công nghiệp quốc doanh đã gặp 
không Ít khó khăn. Việc giải quyết 
một cách cơ bản những khó khăn nói 
trên dòi hỏi phải ra sức đầy mạnh 
sản xuất, khác phục những mẩt cân 
đối, tạo ra bước cÈz:uyên biến nìanE: 
mẽ trong nền kinh tế quốc đân. 


Dê vượt qua những khó kliăn trước 
mắt các cơ sở sản xuat can phát huy 
tính thần làm chủ tập thê, ra sức dày 
mạnh sẵn xuất, nàng cao nàng suàt 
lao động, giảm hao phí vật tư, cải 
tiến quản lý đề hạ giá thành, chuyên 
từ lỗ sang hòa vốn rồi tiến lên có lãi. 
Các ngành các cấp phản đầu khôi 
phục lại trật tự kinh tế, òn định thị 
trưởng và giá cá, tạo điều kiện cho 
các cơ sở thực hiện được kế hoạch cả. 
về sản lượng và về giá trị, thực hiện 
được hạch toán kinh tế và nàng dân 
hiệu quả kinh tế. 


Các cơ sở sản xuất cần triệt đề khai 
thác các nguồn khả năng vẻ năng 
lượng; nguyên liệu, vạt liệu đ^ dùng 
hết năng lực sản xuất hiện có: dùng 
hết vật tư tòn kho, phế liệu; liên kết 
với các tồ chức kinh tế khác đề sản 


xuất (thêm nguyên liệu, vật liệu ; đầy 
mạnh sản xuất hàng xuất khẩu đề tự 
tạo thêm khả năng nhập thêm các 
loại vật tư mà Nhà nước chưa cân đối 
đủ; dùng hết vốn có khả năng vay 
của nước ngoài đề nhập vật tư, nguyên 
- liệu cần cho sản xuất và cố gắng 
quay vòng nhiều lần đề làm ra nhiều 
sản phẩm, tăng nHanh doanh số và 
đạt h?zệu quả cao. 


Xi nghiệp phải một mặt căn cứ vào 
nguồn cũng úng vật tư, mặt khác căn 
cứ vào nhu cầu của xã hội mà định 
ra kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch 
sản xuất. Xuất phái từ chính sách giá 
mới và nguyên tắc kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa mnà xây dựng phương án 
sản xuất, cơ cấu mặt hàng có hiệu 
quả nhất trong từng thời gian. Căn cứ 
vào khả năng tiêu thụ sản phầm mà 
- quyết định mặt hàng sản xuất. Đối 
với những mặt hàng mà nhu cầu của 
thị trường đã được thỏa mãn thì xí 
nghiệp phải chuyền sang sẵẳn xuất 
những mặt hàng khác mà thị trường 
đòi hỏi. Nếu không phải là những 
sản phầm thiết yếu cần phải bảo đảm 
chính sách mà sẵn xuất bị lỗ thì phải 
chuyền sang sản xuất các mặt hàng 
khác có lãi. Giám đốc xí nghiệp có 
quyền điều hành sản xuất linh hoạt 
kịp thời miễn là phát triền được sản 
xuảt, đáp ứng nhu cầu của xã hội, bảo 
đảm được nghĩa vụ Nhà nước giao, 
_ kinh đoanh có hiệu quả: 


Nhiệm vụ cấp bách của các xí 
nghiệp là phấn đấu hạ giá thành đến 
mức hợp lý hơn, nâng cao hiệu quả 
kinh tế. Đề hạ giá thành cần khác 
phục những bất hợp lý và những yếu 
kém trong tổ chức sản xuất, trong 
quản lý. Cần khân trương sắp Xếp và 
tò chức lại sẵn xuất, 


Liên hiệp các xXÍ nghiệp căn cứ vào 
nguồn vật tư, phương án sản xuất và 
cơ cấu mặt hàng của toàn ngành, và 
trang bị kỹ thuật của từng xí nghiệp 
thành viên mà phân bố kế hoạch 
giữa các xí nghiệp trong liền hiệp, 
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giữa xÍ nghiệp trung ương và xÍ 
nghiệp địa phương, giữa xí nghiệp 
quốc doanh và cơ sở tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, !ö chức hợp 


.lý sự hiệp tác giữa các xí nghiệp 


thành viên trong việc xử lý các công 
đoạn sản xuất nhằm phát huy thế 


-mạnh của mỗi cơ sở, làm ra sản 


phầm có chất lượng cao, giá thành 
hạ. Các xí nghiệp xuất phát tử phương 
án sản xuất và cơ cấu mặt hàng đã 
được lựa chọn mà chủ động tðồ chức 


-_ lại sản xuất cho thích ứng và có hiệu 


quả cao nhất. 


Trong công tác quản lý, cần rà 
soát lại các mức tiêu hao vật chất và 
lao động. Cần phát động phong trào 
công nhân viên chức xây dựng những 
định mức hợp lý về tiêu hao vật chất 
và lao động, ra sức thực hiện eác định 
mức đó. Cần tính đủ số thiết bị cần 
thiết cho việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất trong năm. Số thiết bị không 
cần dùng thì xin chuyền nhượng cho 
các xí nghiệp khác có nhu cầu. Số 
thiết bị chưa dùng đến thì xin niêm, 
cất đề khỏi phải khấu hao. Thiết bị 
phế thải phải thanh lý sớm. 


Dùng hết công suất các tài sẵn cố 
định được đưa vào sử dụng. Nếu vì 
thiếu nguyên liệu mà đôi cÔng suất 
thì xí nghiệp dược phép làm gia công 


- cho tồ chức kinh tế khác đề sử dụng 


hết công suất thiết bị. 


Xí nghiệp phải thực hiện đúng chế 
độ sửa chữa lớn đề tăng số ngàv-giờ 
hoạt động của thiết bị. Chi phí sửa 
chữa lớn được tính vào giá thành. 
Khuyến khích bằng lợi: ích vật chất 
thích đáng đề huy động công nhân 
viên chức xí nghiệp tự chế tạo phụ 
tùng thay thế, khôi phục thiết bị hu 
hỏng và cái tiến thiết bị. Phải tính chỉ 
phí -về nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu. động lực trên cơ sở xác định 
niứữc tiêu hao trung.bình tiên tiến ; 
xác định mức phát sinh phế liệu và. 
phải thủ hoi phế liệu. 


Chỉ phí về tiền lương phải tính 
trên cơ sở sắp xếp lại lao động đề 
có biên chế hợp lý, bảo đảm ngày 
công. giờ công có ích, tăng thu nhập 
cho những người có tay nghẻ và năng 
suất cao. Cần khắc phục những hiện 
tượng làm giảm năng suất lao động 
như : chuần bị sản xuất không chu 
đáo đề người chờ việc; giao ca kíp 
chiếm nhiều thời gian lao động ; đến 
muộn về sớm;vừa làm vừa chơi; 
làm việc tắc trách không có hiệ" quả ; 
không chấp hành đúng kỹ luật lao 
động. v.v. Những người chày lười đã 
được giáo dục mà không sửa chữa 
thị kiên quyết cho thôi việc. 


Về chỉ phí quản lý, phải tỉnh theo 
đúng chế độ đã quy định. Kiên quyết 
chấm đứt việc chỉ tiêu về quà biểu, 
đáng cai hội nghị và gánh những chỉ 
phí hành chỉnh sự nghiệp cho cấp 
trên, cũng như tiệc tùng liên hoan 
chiêu đãi và các (hứ chỉ tiêu xa hoa 
lãng phí khác. 


Xi nghiệp phải sử dụng vốn triệt 
đề tiết kiệm và có hiệu quả, giải 
quyết hàng tòn kho quá mức, xử lý 
vật tưrứ đọng, thu hồi vốn bị chiếm 
dùng, tăng vòng quay vốn đề giùm 
bớt số vốn phải vay và số lãi phải 
trả.  ˆ 

Đối với những mặt hàng do ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải 
tiến quản lý hoặc do những điều kiện 
sản xuất ö tửng địa phương mà hạ 


được giá thành thì có thề bán sẵn- 


phầm thấp hơn giá chỉ đạo chung 
của Nhà nước đề đây mạnh tiêu 
thụ. luầàn chuyền 
rộng sản xuất, nhưng phải được sự 
đồng ý của cơ quan vật giá có thầm 
quyền. 

- Đối với những trường hợp sản 
xuất nigoài chỉ tiêu pháp lệnh mà giá 
thành côn cao song có khách hàng 
chấp nhận tiêu thụ thì xí nghiệp được 
quyền bán theo giá thỏa thuận cao 
hơn giá chỉ đạo chung của Nhà nước, 
nhưng phải phấn đấu hạ giá thành 


vốn nhanh, mở - 


"tác chỉ qua một khâu 


` 


đề sớm thực hiện giá chỉ đạo. Trong 
trường hợp giá cao khó tiêu thụ thì : 
điều chỉnh giá bán xuống, chịu lỗ đề 
chu chuyền vốn nhanh, không nên 
đề khẻ đọng vốn quá lâu. Trường 
hợp chưa có giá chỉ đạo của Nhà 
nước thì giữa bên sản xuất và bên tiêu 
thụ được phép giao nhận hàng và 
thanh toán theo giá thỏa thuận. “ 


Đẳng ủy, công đoàn, đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ của xí nghiệp cùng 
giám đốc xí nghiệp bám sát các tô 
đội sản xuất, hướng dẫn, giúp đỡ các 
tô đội sản xuất giải quyết kịp thời 
những khó khăn vướng mắc trong sản 


xuất và đời sống, động viên mọi 


người ra sức phấn đấu đầy mạnh 
sản xuất, 


* 


Đề cho các xỉ nghiệp công nghiệp 


- hoạt động được bình thường, không 


những phải làm tốt sản xuất mà còn 
phải làm tốt lưu thông. Cân chấn 
chỉnh lưu thông ở cá hai khâu ? cũng 
cấp vật tư cho sản xuất và tiêu thụ 
sản phầm, xóa bỏ những khâu trung 
gian không cần thiết. 


Đối với tư liệu sản xuất — Các cơ 
sở tiêu thụ lớn (như các nhà máy 
điện, các nhà máy xi mắng đổi với 
than...) thì có thề nhận thẳng vạt tư 
từ cơ sở gân xuất. Những xí nghiệp 
có như cầu nhố thì được cung ứng qua 
các tô chức cung ứng vật tư, được ký 
hợp đồng mua và nhận vải tư trực 
tiếp tử các tô chức này theo nguyên. 
trung gian. 
Những tô chức cung tiêu của Bộ mà 
thực chất chỉ là những khâu trung 
gian thì xóa bỏ. Đối với nguyên liệu 
do kinh tế tập thề, kinh tế cá thê và 
kinh tế gia đỉnh sản xuất thì mua 
qua hợp đỏòng ký trực tiếp với các. 
cơ sở sản xuất, không mua qua Lư 
thương trưng gian. Xóa bỏ các khoản 


lãi 


thu do các ngành, các địa phương tự 
-đặt ra không đúng luật lệ, chế độ của 


Nhà nước, làm tăng bất hợp lý giá 
nguyên liệu vật liệu đưa vào sẵn 
xuút, 


Đối với hàng tiêu dùng — Chuyền 
đản san: phương thức các công ty 
bán lẻ, các cửa hàng bán lẻ lớn được 
nhận hàng trực tiếp từ các xí nghiệp 
sản xuất theo kế hoạch phân phối 
của ngành nội thương, không phải 
qua các khâu thương nghiệp bán 
buôn cấp Ï hoặc cấpII. Trường hợp 
côn phải sua thương nghiệp bản 
buôn thì hệ thống thương nghiệp 
(bao mồm bán buôn và bán lẻ) chỉ 
được hưởng một khoản chiết khấu 
(hoặc thặng số) định mức cho toàn 
ngành, ngành thương nghiệp sẽ phân 
bồ chiết khấu (hoặc thắng số) đó cho 
môi khâu trong ngành, không được 
vượt định mức đã được duyệt. 


* 


+ 


Sự nghiệp phát triền sản xuất, thực 
hiện hạch toán kinh tế, phấn đấu 
giam giá thành trong công nghiệp 
quốc doanh đời hỏi sự phối hợp, 
giúp đỡ và phục vụ của các ngành, 
các cấp. 


Cần tăng cưởng quát lý thị trường 
nội địa. Phải loại trừ việc buôn bán 
đầu cơ các loại vật tư (ke cả phế liệu) 
cìn thiết cho công nghiệp. dãy giá Lhị 
trường lên cao, Đối với nhu cầu của 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
_ can hướng đẫn giá mua nguyên liệu, 
vật liệu và giá bán sản phầm kết hợp 


với việc thu thuế nhằm ngăn ngừa: 


việc dãy giá lên đề tranh mua với 
quốc doanh. Thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán hàng 
của công nghiệp quốc doanh và của 
các thành phần kinh tế khác phải 
kiềm tra chặt chẽ chất lượng và giá 
cả, không chạy theo doanh số và ham 
rẻ mà mua phải hàng xấu, hàng giả, 
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tiếp tay cho những kẻ làm ăn gian 


đối. Đầy mạnh cải tạo tư thương theo 


hướng chính là chuyền sang sản xuất 
và dịch vụ. 


Cần tăng cường quản lý xuất khầu 
và nhập khẩu đề bảo vệ sản xuất trong 
nước. Cần quản lý chặt chẽ việc nhập 
khầu hàng tiêu dùng. Những mặt hàng 
trong ước đã sản xuất được thì 
không cho nhập khầu hoặc han chế 
nhập khầu, đánh thuế nhập khầu. Đối 
với những bàng được phép nhập khầu 
thì phải chịu thuế nhập khầu. Chấm 
đứt việc các cơ sở sản xuất kinh 
doanh tự định giá mua hàng xuất 
khẩu và giá hàng nhập khầu rồi tự 
lấy lãi hàng nhập khẩu bù lỗ hàng 
xuất khầu, gây rối loạn giá cả thị 
trường trong nước, gây khó khăn cho 
sản xuâ( và hạch toán kinh tế của 
công nghiệp. v 


Cần tăng cường quản lý Nhà nước, 
ồn định tỉnh hình và lập lại trật tự 
kinh tế theo chính sách giá, lương, 
tiên mới. Các ngành, các cấp cùng 
nhau phối hợp trấn áp nhanh chóng 
những thủ đoạn phá hoại của địch, 
chống dâu cơ lũng đoạn gây rối loạn 
thị trường và gây khó khăn cho sản 
xuất cóng nghiệp. Các tô chức có 
nhiện vụ phục vụ chơ sản xuất công 
nghiệp như cơ quan phân phối điện, 
vật tư, vận tải, ngân hàng, thương 
nghiệp... sap xếp lại tồ chức, bỏ trung 
gian, sửa dòi phương thức kinh 
đcanh, thực hiện đúng các hợp đòng 
kinh tế đã ký với các xỉ nghiệp công 
nghiệp. Đồng thời cần dựa trên chính 
sách mới vê giá, lương, và những 
hình thức thưởng phạt đúng đắn mà 
giúp các xỉ nghiệp công nghiệp khắc 
phục các hiện tượng Liêu cực. 


Các cơ quan quản lý tồng hợp của 
Nhà nước cần giúp các xi nghiệp giải 
quyết các vấn dề: xác định giá trị tài 
sản cố định; cho xỉ nghiệp vay vốn 
lưu động đủ đề bảo đảm hoạt động 


(Xem tiễp trang 24) 


TRẦN QUỐC HOÀN 


VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG LÀ 
NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẲNG 


HỦ nghĩa Mác — Lê-nin, khoa học 
cách mạng của giai cấp công 
nhân luôn luôn xem vận 

quản chúng là một trong những nhiệm 
vụ chiến lược của đẳng vô sẵn. Khẳng 
định cách mạng là sự nghiệp của 
quản chúng. chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
t0 rõ niềm tin bàt diệt vào phong trào 
f:ch mạng của quần chúng. Nhân dân 
lao động sáng tạo nên lịch sử, và từ 
_kũi chủ nghĩa Mác — Lê-nin ra đời, 
chăn lý y ngày càng rực sáng bởi 
thực tiên cách: mạng của phong trào 
cộng sản quốc tế, phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sắn. 


Từ phong trào yêu nước, phong 
trào cách mạng của gini cấp công nhân 
Việt nam kết hợp với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Đảng ta ra đời đã có 
ngay trong mình bản chảt của một 
đảng mắc xít — lê nin nít chân chính. 
Trải qua thực tiễn đấu tranh cách 
mạnz đây gian khô, Dàng ta có nhiều 
kinh nghiệm trong công tác vận đọng 
, quản chúng, và nhờ đấy cách mạng 
nướcta đã đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác : lần lượt đánh bại các 
ke thù, giải phóng đân tộc, thống nhất 
đát nước, bảo xệ vững chắc Tồ quốc. 


Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 
thắng lợi mở ra cho đất nước ta một 
kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây đựng 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả 
nước. Tiến hành đồng thời « ba cuộo 
cách mạng», «hai nhiệm vụ chiến 
lượcp là công việc nặng nề, tolớn. 


động 


Tuyệt đối tín tưởng ở sự lãnh đạo 
của Dan chấp 'hành trung ương Đẳng, 
đoàn kết chặt chẽ bên nhau, những 
năm qua nhân dân tạ đã giành được 
nhicu thành tích lớn lao trong sự 
nghiệp mới. Các chương trình kinh 
tế xã hội và an ninh quốc phòng 
mà Dại hội toàn quốc thứ IV và 
thứ V của Đảng vạch ra đã được 
nhân dân lao động cả nước huong 
ứng và thực hiện một cách sáng tạo, 
đem lại những kết quả dáng mừng. 
Điều lớn lao hơn, từ phong trào 
cách mạng của quần chúng, qua 
mười năm xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc, những con người mới xã hội 
chủ nghĩa đã và dang hình thành 
với ý thức và tính thần làm chủ tạp - 
thê, với pbảm chất sáng ngời của giai 
cấp công nhân, với kiên thức văn 
hóa, khoa học kỹ thuật ngày càng 
cao. 


Tuy nhiên, bước vào giai đoan 
mới, chúng ta chưa nhận thức đầy 
đủ những yêu cầu mới trong công tác 
quần chúng, lại thêm cái nguy hại 
của chế độ tập trung quan liêu — bao 
cấp kéo đài trong mọi hoạt động 
kinh tế — xã hội, làm cho tô chức 
Đẳng, cũng như cả hệ thống chuyên 
chính vô sản xem: nhẹ công tác vận 
động quần chúng, không thu hút được 
rộng rãi quần chúng vào các tò chức, 
vào các ¡hong trào hành động cách 
mạng đề giáo dục, rèn luyện. Nắm 
không chắc diễn biến tư tưởng và 
nguyện vọng của quần chúng cho nẻn 
giải quyết không kịp thời và sắc bén 


: _ | Hà 


- những vấn đè do phong trào quần 
chủng đặt ra ; quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động bị vi phạm. 
Nhiều cán bộ, đẳng viên không làm, 
hoặc không biết làm công tác vận 
động quần chúng; xa rời quần chúng, 
mất tác dụng lãnh đạo quản chúng. 
Không ít cán bộ, đẳng viên thoái hóa 
biến chất làm ảnh hưởng xấu tới mối 
Hên hệ giữa Đảng và quần chúng. 


Thiếu sót đó ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới việc thực hiện những nhiệm 
vụ chính trị của Đảng. Nó cũng là 
nguy cơ làm cho Đẳng xa rời quần 
chúng. Nguyên nhân của những thiếu 
sót đó có phần khi bước vào thời kỷ 
mới chúng ta còn Ít kinh nghiệm lại 
thiếu tông kết nghiêm túc; thường 
xuyên. Nhưng cơ bản là đo nhận thức 
về đường lối, nhiệm vụ cách mạng 
nói chung, nhận thức về vị trí và 
nhiệm vụ vận động quản chúng nói 
riêng chưa đầy đủ, còn xem nhẹ các 
nguyên tắc của Đảng về mốiTiên hệ 
giữa Đẳng và quần chúng, xem nhẹ 
việc rèn luyện ý chí giai cấp công 
nhân trong toàn Đảng. Các cắp ủy 
cần thấy rõ những thiếu sót ấy, kịp 
thời vạch ra những biện pháp tích 
cực đưa công tác vận động quần 
chúng tiến kịp với đòi hỏi ngày càng 
to lớn của cách mạng. Báo cáo chính 
trị tại Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đăng đã nhấn mạnh: « lrong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, và 
hiện nay khi cách mạng nước ta làm 
hai nhiệm vự chiến lược: xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, tảm quan trọng của 
công tác vàn động quần chúng chẳng 
những không giam bớt mà còn tăng 
thêm » (†). 


(ông tác quần chúng phải thê hiện 
được tỏi quan hệ biện chứng giữa 
Đang và, nhân dân lao động, giữa 
giai cấp công nhàn và các giai cấp, 
các táng lớp khác trong xã hội. Vận 
động quần chúng là một vấn đề thuộc 
vẻ dường lối, chứ không phải là một 
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những nhiều 


biện pháp. Coi nhẹ công táo quần 
chúng là hiều chưa hết đường lồi của 
Dảng ; xa rời quần chúng cũng là xa 
rời đường lối của Đảng. Sự liên hệ 
giữa Đẳng và quần chúng được xây 
dựng trên cơ sở giác ngộ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đã được thử thách 
trong hơn nửa thế kỷ qua kề từ ngày 
Đảng ta ra đời. 

Cài 
hội 


tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
mới là một nhiệm vụ hết sức 


"nặng nề, phức tạp. Cuộc cách mạng 


sâu sắc và triệt đề giữa cái mới 
và cái cũ, giữa cách mạng và phản 
cách mạng, giữa tiên tiến và lạc hậu 
từng giở từng phút điển ra trong từng 
việc, từng cơ sở, từng con người. Từ 
địa vị nô lệ trở thành người làm 
chủ đất nước, từ những người lànt 
thuê, trình độ hiều biết mọi mặt, đặc 
biệt là văn hóa và khoa học kỹ thuật 
còn thấp kém, người dân lao đọng 
nước ta ngày nay đã và đang vươn 


-tới những biều biết ở trình độ tiên 


tiến của thời đại. Xưa kia nhu cầu 
của người dân chỉ đừng lại ở những 
cái trước mắt, gần gũi;hôm nay- 
những đòi hỏi của con người chẳng 
hơn mà còn cao hơn, 
phong phú hơn, tỉnh tế hơn, : 


Trên 55 năm đấu tranh gian khô. 
Đẳng ta đã mang lại chính quyên cho 
nhân dân lao động. Đó là thắng lợi 
rất cơ bản và quan trọng, là bước 
ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của 
Đăng, của nhân dân ta. Trước khi 
làm cách mạng, nhân đân lao động chỉ 
có hai bàn tay trắng, giờ đây Nhà 
nước thuộc về nhân dân, mọi tài sàn 
của dân tộc, vốn liếng, vạt tư,. tài 
nguyên đều do chính quyên thay mặt 
nhân đân quản lý. Tắt cả những công 
việc bộn bề của đất nước đang được 
nhân dân lao động thông qua Nhà 
nước tồ chức lại theo chủ nghĩa xã 
hội, Đó là một điều kiện cơ bản hết 


(1) Văa kiện Đại hội V. Nxb Sư thật, Hà 


nội. 1952, tập Í, tr. 118. 


sức thuận lợi cho phép ta tiến lên xây 
dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nền văn hóa mới, con người mới, xây 
dựng nên quốc phòng vững mạnh trên 
cả nước. Son¿ trong điều kiện Đăng 
lãnh- đạo chính quyền, nguy cơ xa rời 
quần chúng có thề nảy sinh nếu 
không tích cực đấu tranh ngăn 
chăn. | 


Chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta điển ra trong hoàn cảnh thế giới 
rất phức tạp và sôi động. Hệ thống xã 
họi chủ nghĩa lớn mạnh không 
ngừng. nó đang cùng với phong trào 
giai phóng dân tộc, phong trào hòa 
bỉnh áp đảo mọi thế lực phản động. 
Bọn đế quốc phản động đứng đầu là 
đế quốc MỸ, đang tiếp tục chạy đua 
vũ trang, gây tỉnh hình căng thẳng. 
Kể thủ mới của nhân dân ta là bọn 
bành trướng bả quyền Trung quốc 
đang từng vM từng phút chống phá 
cách mạng nước ta về nhiều mặt. Đấu 
tranh bảo vệ hòa bình đang là mục 
tiêu chung của nhân dân thế giới. Vì 
lẽ đó, tập hợp quần chúng tiến bộ 
trên trái đất vào mặt trận chống chiến 
tranh, bảo vệ hòa bình là một việc 
làm hệ trọng và cần thiết. Đặt trong 
bối cảnh ấy, công tác vận động quần 
chúng của Đẳng cảng có ý nghĩa sàu 
rộng hơn. 


Rõ ràng ¡à chúng ta đang đứng 
trước yêu cầu phải tô chức công tác 
quần chúng một cách khoa học và 
thiết thực hơn, bao đam phát hay 
đầy đủ nghĩa vụ và quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân lao động. Những 
kinh nghiệm của công tác quần chúng 
trước kia là rất quý bâu, giờ đày 
trước yêu cầu mới, nó cần được vận 
dụng, bồ sung, làm cho phong phú hơn 
về nội dung và rộng rãi hơn, tế nhị 
hơn về phương pháp. 


Đảng phải hiều quần chúng, nhưng 
hiều như thế nào, hiều những øì, và 
làm thế nào đề hiều được, đó là một 
khoa hoc mà mỗi đẳng viên phải kiên 


trì rèn luyện mới nắm được. Các quả 
trình khảo sát, điều tra, thu thập tình 
hình và nguyện vọng của quần chúng 
cần được mở rộng trên phạm vi cả 
nước. Không nên chỉ nắm thông tin 
qua nơi hội họp, chỗ lãnh đạo hoặc 
các điền hình tiên tiến, mì còn phải 
qua cả những ý nghĩ hoặc tâm tư sâu 
kin của mỗi con người đang trực tiếp 
sản xuất Ởở nơi yếu kém, ở nơi đang 
có những vấn đề cần giải quyết. Bằng 
tất cả mọi phương tiện của chuyên 
chính vô sản, chúng ta phải chuyền 
tởi quần chúng một cách chính xác và 
nhanh chóng nhất, đế hiều nhất 
những kiến thức về chủ nghĩa xã hội, 


về dường lÕi, chính sách của Đẳng, 


pháp luật của Nhà nước, về khoa học 
kỹ thuật, quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội. Mỗi đẳng viên, mỗi cán bộ phải 
là một tuyên truyền viên giỏi, một 
cần bộ vận động quần chúng tốt, biết 
nghe dân nói và biết nói cho dân ng, 
biết làm người lãnh đạo quần chúng 
và biết làm người “đầy tớ thật trung 
thành » của quần chúng. | 
Một trong những yêu cầu quan 
trọng của công tác vận động quần 
chúng là phải tạo ra phong trào cách 
mạng của quần chúng. Chỉ có qua 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
chúng ta mới kiềm nghiệm được các 
chủ trương, chính sách của Đẳng và 


Nhà nước, mới thực hiện có kết quả 


các chương trình kính tế, xã hội và 
an ninh, quốc phỏng, mới hiều đúng 
được đội ngũ cán bộ, đăng viên, mới 
tập đượt được lực lượng quần chúng 
và Xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Nhân đàn ta từ trước đến 
nay xét đoán sự súng suót,.sự trưởng 


“thành của Đẳng không phải căn cử 


vào lòi nói và sự hứa hẹn, mà chủ 
yêu là xem Xét năng lực vạch ra và 
thực hiện các chính sách đem lại 
những kết quả rõ rệt. Vì vậy, không 
thê tùy tiện mà phải từ những nhụ 
cầu chín muồi của sự phát triền xã 
hội, từ kinh nghiệm lao dộng và 
những cố gắng của hàng triệu người 


lỗ 


lao động, tử lợi íeh căn bản của đông 
đảo quần chủng mà vạch ra các 
chương trình và chính sách. Mối liên 
hệ vững chắc giữa Đẳng và quần 
chúng không phải chỉ thiết lập một 
lần là xong. Nó phải được khong 
ngửng củng cố và xây dựng. Không 
nên hiền cứ tồ chức thi đua là đã có 
phong trào cách mạng và cũng không 
nên khoán trắng phong trào cách niạng 
cho các tổ chức quần chúng. Tút( ca 
các bó phận trong bệ thống chuyên 
chính vô sẵn tử trung ương (tới cơ 
sở phải hướng tới quần chúng mà 
hành động nhằm tạo ra phong trào 
cách mạng của quần chúng. Các cấp 
ủy phải có mục tiêu, nội dung, phương 
phép tỒ chức phong trào và có kê 
heạch kiềm tra, sơ kết, đúc rút kinh 
nghiệm thưởng xuyên, đề rồi từ đó có 
kế hoạch bồ sung làm cho phong trào 
ngày càng phát triền ở nức độ cao. 

Những năm qua, nhiều đẳng bộ. 
trong đó có đẳng bộ thành phố Hải 
phòng, các đẳng bộ tỉnh Long an, 
tỉnh Hậu giang, tỉnh Kiên giang, đẳng 
bộ quận Tân bình (thành phố lIồ Chỉ 
Minh v.v. đã cho ta nhiều bài học 
q: ý về công tác vận động quản chúng. 
Từ thực tiễn của dịa phương và 
nguyện vọng của nhân dân, vận dụng 
các chủ trương chính sách của Trung 
ương, Hải phòng đã biết dề ra những 
phong trào cách mạng phù hợp, tác 
định mi nhọn là san xuất nông 
nghiệp với những việc như quai đê 
lân biền, ngọt hóa đồng ruộng, tạo 
độ phi cho đất, Kết hợp với khoán 
sản phẩm tới nhón và người lao 
động Phong trào nông nghiệp chu: ền 
biến đã đưa lại sắc thái mới cho Hải 
phòng, tạo điều kiện cho Hải phòng 
di tiệp vàc công nghiệp, thủ công 
nghiệp và hàng xuït khâu. Khi làm 
những việc đó, Hải phòng đã coi trọng 
việc xảy đựng các cơsở chính trị ở quận, 
huyện, phường, xã vững mạnh, coi 
trọng cóng tác vận động quần chúng 
và chăm lo đời sống nhân đản. Quận 
Tần bình (thành phố Hồ Chí Minh) 
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. biết chọn thủ công nghiệp 


làm. 
mũi Liến quân, tồ chức lại cơ cấu sản 


xuất thủ công nghiệp trong quận, tử 


đó xây dựng cuộc sống mới cho - 
những người dân yêu lao động những 
còn quen với nếp nghĩ cạnh tranh và 
tự do vô tỒ chú. xưa kia. Hậu giang 
đã cụ thề hóa ¡hầu hiệu « nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu? bằng 
nhiều chương trình hành động cách 
mạng, kết hợp cải tạo quan' hệ sản 
xuất với phát triền lực lượng sẵn 
xuất, làm cho năng suất cây trồng, 
sản lượng lương thực mấy năm liền 
không ngừng tăng lên. Sự nghiệp tập 
thề hóa cũng tiến bước nhanh, mạnh. 
Long an với khầu hiệu “toàn Đăng, 
toàn dân làm phân phối lưu thông ® 
đã tạo ra được các nguồn hàng đề 
thỏa mãn từng bước nhu cầu vật chất 
và văn hóa ngày càng tăng của nhân 
đàn địa phương. Ở các tỉnh, thành 
khác cũng xuất hiện ögày càng nhiều 
những bông hoa đẹp về phát huy 
quyền làm chủ tập thề và sức mạnh 
Lòng hợp, đưa lại những kết quả tốt 
đẹp. l 


lồ ràng ở đâu đáp ứng được 
nguyện vọng của quần chúng và mục 
đích của cách mạng, thì ở đó tíng 
cường được mối liên hệ giữa Đảng và 
quần chúng, lôi cuốn được đông đảo 
quan chúng phấn đấu thực hiệp có kết 
quả các chủ trương, chính sách do 
Đăng đề ra. _ 


- Thời gian qua, coi công tác vận động 
quần chúng là một nhiệm vụ chiến 
lược, nhiều cấp ủy Daàng đã cố gắng ` 
chăm lo các tÐ chức quần chúng. 
Nhưng nhiều khi mới dừng lại ở vi(c 
cử người sang lãnh đạo mà chưa nhận 
thức đây đủ vị trí chính trị của tồ 
chức quần chúng cho nẻn chưa có 
cách lãnh đạo và chỉ đạo chặt chữ, 
thường xuyên và'toàn diện. Các tồ 
chức cơ sở Đảng phải thấy hết sức 
mạnh của mình trong các tồŠ chức 
quần chúng. Ngược lại, các tÖ chức 
quản chúng 'phải thấy rõ chỗ đựa 


chính trị của mình là các tô chức 
Đảng. Các tồ hức quần chủng phải 
tích cực cải tiến hình thức và phương 
pháp tập hợp quần chúng, tranh thủ 
mọi điều kiện thu hút mọi tầng lóp 
vào tô chức đề đoàn kết, động viên 
họ trực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
cách mạng. Các tò chức cơ sở Đảng 
phải thườrg xuyên vạch ra được 


những nhiệm vụ cụ thề, những hình 


thức thích hợp đề lãnh đạo các đcàn 
thề quần chúng. 


“Quyền làm chủ tập thề của nhân 
dản lao động được thực hiện lập 
trung nhất thông qua các cấp chính 
quyền. Chăm lo công tác chính quyền 
là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của 
các cấp ủy Đăng. Chính quyền của ta 
do dân bầu ra, vì dân mà phục vụ. 
Nó phải được lãnh đạo, kiềm tra, bảo 
đảm thực hiện tốt quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân ; những người không 
đủ tư cách, vi phạm quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân phải bị loại ra 


khỏi các bộ máy quản lý chỉnh quyền: 


và quản lý kinh tế = xã hội. Kiên 
quyết xóa bỏ tệ quan liêu, ức hiếp 
quần chúng, nhằm cũng cố niềm tin 
yêu của nhân dân đối với các cơ 
quan quản lý. Nhà nước có nhiệm vụ 
thực hiện thắng lợi các chương trình 
kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, 
đồng thời luôn luôn chăm lo xây dựng 
eon người mới, Hiện nay cúc cơ quan 
kinh tế và bộ máy chính quyền các 
cấp trong khi lao vào thực hiện các 
chỉ tiêu kinh tế, lại quên mất hiệu 
quả giáo dục con người, hiệu quả 
xảy dựng các tồ chức chính trị. 


Muốn làm tốt các mặt công tác rêu 
trên, chúng ta phải trở lại nhiệm vụ 
xây đựng Đẳng, đặc biệt là phải tăng 
cưng mối liên hệ giữa đẳng viên và 
quần chúng. Mối liên hệ giữa đing 
“viên và quần chúng được bảo đảm 
vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, bằng công tác tồ chức 
của Đảng, bằng các chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. 


4 


Đảng viên có phầm chất chính trị, 
đạo đức cách mạng và năng lực công 
tác càng cao bao nhiêu thì uy tín và 
ảnh hưởng của Đẳng trong quần chúng 
càng rộng lớn bấy nhiêu. Mặt khác, 


trình độ giác ngộ và tính tích cực của 


quần chúng càng được nâng cao thì 
vai trò và tư cách đẳng viên càng có 
những đòi hỏi mới. Bản chất giai cấp 
của người đảng viên phải được xem 
xét ở nhiều góc độ; một trong những 
góc độ đó là không được xa rời quần 
chúng. Giữ vững tính chất giai cấp 
của Đảng bằng việc tăng cường rèn 
luyện đẳng viên theo quan điềm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, lập trường của 
giai cấp công nhân và chú trọng phát 
triền Đẳng trong giai cấp công nhân, 
tăng nhanh thành phần công nhân 
trong cấp ủy. Hiện nay tỷ lệ công 
nhân trong cấp ủy cơ sở, huyện, tỉnh, 
các khu công nghiệp còn thấp. Người 
đẳng viên gắn bó với quần chúng ở 
mọí phương diện công tác, sản xuất 
và đời sống, và tự coi mình là sợi đây 
vững chắc nối tồ chức Đẳng với quần 
chúng. Chăm lo củng cố các tồ chức 
cơ sở của Đẳng, bảo đảm mỗi cơ sở 
sản xuất, mỗi địa bàn đân cư đều có 
eơ sở Đảng trong sạch và vững n ạnh 
là một yêu cầu quan trọng đề tìng 
cường mối liên hệ giữa Đăng và Phiên 
chúng. 

Đề giúp Dáng chăm lo công tác 
quần chúng. hiện nay đã hình thành 
hệ thống tồ chức dân vận của Đảng. 


_— 


Các cấp ủy cần chăm lo thật tốt hệ: 


thống này về mọi mặt. Người cắn bộ 
được Đẳng phân công làm công tác 
vận động quần chúng phải là người 
có lập trường chính trị vững vàng, 
có phầm chất đạo đức trong sáng. có 
kiến thức nhất định về văn hóa, khoa 


học, về quản lý kinh tế, quản lý xã - 


hội, có năng lực giáo dục, tò chức 
và động viên quần chúng. Tuyv ít, 
nhưng dội ngũ này phải Linh và giỏi, 
phải nhạy bén và súng tạo trong việc 
lãy quần chúng giáo dục quản chúng, 
từ quần chúng và phong trào quân 
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chúng mà tim ra những kinh nghiệm 
vận dộng quản chúng. Hết sức chú 
trọng những cán bộ quản chúng nửa 
chuyên trách và động viên những 
người có điều kiện, có nhiệt tình và 
trách nhiệm tham gia công tác này. 
Các cấp ủy cản tích cực sử dụng và 
bòi dưỡng quản chúng cũng như cán 
bộ làm công tác quần chúng. Chúng 
ta phải thấy hết vị trí chiến lừợc của 
công tác quản chúng, từ đó có hoài 
bão lớn lao, có niềm tin vững chắc, 
vượi mọi khó khăn đem tới quần 
chúng lý tưởng cách mạng sáng người 
của Đẳng. ., 

Chỉ thị số 53 của Ban bí thư Trung 
ương Dng về công tác quần chúng 
ra đời giữa lúc chúng ta bước vào 
cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tập 
trung quan liêu — bao cấp, xây dựng 
cơ chế mới trong quản lý kinh tế và 
xã hội. Tinh thần chủ yếu cửa các 
Nghị quyết 8, Nghị quyết 9 của Trung 
ương Đảng đang đòi hỏi toàn Đảng, 
toàn đân kiên quyết và vững vàng đi 
lên, không do dự, chân chứ, nhưng 
không nôn nóng, chủ quan, thịrc hiện 
bàng được phương hướng chiến 
lược của Đẳng trong việc xây dựng cơ 
cấu kinh tế mới và cơ chế quản lý 
mới. 


—= 


Thời gian vừa qua chúng ta đã làm 
được nhiều việc, nhưng Ít nhiều đã 
bộc lộ những khuyết điềm khá nghiêm 
trọng mà Bộ chính trị và Ban bí thư 


- đã chỉ rõ. Những khuyết điềm đó đã 


gây thiệt hại không nhỏ đến sự phát 
triền kinh tế và xã hội, làm giảm lòng 
tin và khí thể cách mạng của quản 
chúng trong việc thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đẳng. 


Với tỉnh thần nghiêm túc tự phê 
bình và phê bình, các tồ chức Đảng. 
các cán bộ, đảng viên cần xem xét lại 
nhận thức và việc làm của mình, từ 
đó có chuyền biến thật sự trong công 
tác vận động quần chúng, phát động 
cho được một phong trào cách mạng 
rộng kháp và mạnh mẽ trong quìn . 
chúng, tạo nên khí thế cách mạng sôi 
nồi, gây một niềm tin vững chắc đối 
với Đảng. Có như vậy mới có thà 
vượt qua mọi thử thách, khắc phục 
tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cũng như tư 
tưởng tản mạn vô tỒ chức, thực hiện 
tỏt nhất Nghị quyết 8, Nghị quyết 9 
của Trung ương, hoàn thành xuất sắc 
hai nhiệm vụ chiến lược. lập thành 
tích chào mừng Đại hội thứ VÌ của 
Đảng. : 


>3» 


1ề 


NGUYÊN THỊ ĐỊNH 


¿ 


Bước chuyền của phong trào phụ nữ 
Việt nam sau 1 năm thống nhất đất nước 


vào xâv dựng chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa, phong trào phụ nữ Việt nam 
đã có những bước chuyền quan trọng, 
đạt được những thành: tựu rất đáng 
tự hào, góp phần cùng toàn Đảng, 
toàn dân thực hiện tốt hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt nam, 
đưa sư nghiệp giải phóng phụ nữ phát 
-triền không ngừng. 

Quan triệt quan điềm của Đẳng: sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ không thề 
tách rời sự nghiệp giải phóng giai 
cấp. giải phóng nhân dân, phong trào 
phụ nữ phải xuất phát từ những 
nhiệm vụ cách mạng chung của nhân 
dân đề định ra những vấn đề cần 
giải quyết cho bản thân mình, 10 nă¡n 
qua, Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 
đã đề ra những nhiệm vụ cụ thê, sát 
hợp, nhằm tồ chức, giáo dục, động 
viên quần chúng phụ nữ phấn dấu 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trung lâm 
của Đảng, các mục tiêu kinh tế xã hội 
của Nhà nước và quan tâm giải quyết 
những vấn để thuộc quyền lợi, đời 
sống phụ rữ, trẻ em. 

Đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn cả nước 
đi vào cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
vững chắc thành quả của cách mạng, 
Hội LHPN Việt nam đã phát động 
phong trào *Người phụ nữ mói xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc s với 4 nội 
dụng : 


F ngày đất nước thống nhất, đi 


— Thi đua lao động sản xuất, tiết 
kiệm, chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước. 


— Tham gia phục vụ chiến đấu và 
chiến đấu, làm tốt công tác hậu 
phương quân đội, chăm sóc con liệt 
sĩ gia đình thương binh liệt sĩ, bộ 
đội neo đơn, động viên chồng, con 
làm tốt nghĩa vụ quân sự. 


— Tồ chức tốt gia đình, nuôi dạy 
con theo 5 điều Bác Hồ dạy ; thực hiện 
tốt sinh đẻ có kế hoạch. 


— Đoàn kết tương trợ, giúp nhau 
phấn đấu học tập nâng cao trình độ 
mọi mắt. 


Đày là sự phát triêền cao hơn, toàn 
diện hơn phong trào “ba đảm đang? 
trong những năm chống Mỹ, cứu 
nước. Bởi vì phong trào “Người phụ 
nữ mới xây đựng và bảo vệ Tô quốc ® 
đòi hỏi người phụ nữ phải phát triền 
toàn điện theo yêu cầu đối với con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Người 
phụ nữ mới phải là ngưởi công dân 
tốt, trung thành với Tô quốc xã hội 
chú nghĩa, có giác ngộ lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa, phát huy tỉnh thần làm 
chủ tập thê, lao dộng sáng tạo, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Người 
phụ nữ mới còn phải biết kết hợp 
hài hòa lợi ích riêng với lợi ích của 
tập thề, của Nhà nước, luôn luôn 
phấn đău, bọc tập, nâng cao trình độ 
mọi mặt, đáp ứng vêu cầu của nhiệm 
vụ trong giai đoạn mới. Người prhụ 
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nữ mới xã hội chủ nghĩa còn là người 
mẹ gương mẫu, có kiến thức nuôi dạy 
con theo phương pháp khoa học, biết 
giáo dục con theo 5 điều Bác Hồ dạy 
thiếu niên nhi đồng; là người vợ biết 
tỒ chức, xây dựng gia đình bình 
đẳng. hòa thuận, hạnh phúc, thực 
hiện sinh đẻ có kế hoạch. 


_ Với những yêu cầu như thế, người 
phụư-nữ phải phấn đấu không chỉ đảm 
việc nhà, việc nước, như phong trào 
“ba đảm đang? mà phải «giỏi việc 
nước, đẫm việc nhà, thực hiện nam 
nữ bình đẳng s. Đề phong trào đạt 
kết quả tốt, hằng năm Hội LHPN Việt 
nain dựa vào các nhiệm vụ trọng tâm 
của Đảng đề ra những phong trào cụ 
thề, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị 
của Đảng, thực hiện kế hoạch Nhà 
nước và giải quyết những vấn đề về 
quyền lợi phụ nữ. trẻ em. Từ phương 
hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thề hằng 


năm, trung ương Hội phát động thi: 


đua giữa các tỉnh, thành, hướng dẫn 
cho các địa phương các phương thức 
hoạt động. Phong trào q Người phụ 
nữ mới xây dựng và bảo vệ Tô quốc » 
là một bước phát triền mới của phong 
trào phụ nữ góp phần thúc dây tiến 
trình thực hiện ba cuộc cách mạng, 
phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bao vệ Tỏò quốc. Đồng 
thời, bản thân người phụ nữ, thông 


qua phong trào này mà trưởng thành - 


yề mọi mặt. 


Với nội dung: thi đua lao động sản 
xuất, Liết kiệm. chấp hành tốt các 
chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, phụ nữ nòng dân, công 
nhân, viên chức, chị em thợ thủ công 
và chị em làm công tác nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật, văn hạc nghệ 
thuật, chị em phục vụ trong các 
ngành, các cấp, đều có những cố gắng 
mới, tiến bộ mới, 

Chị em nông dàn ở các tỉnh miền 
Nam đã than gia cải lạo quan hệ sản 
xuât, tham gia xây dựng tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã, góp phần dưa việc 


2% 


tẬp thỀ hóa nông nghiệp ở các tỉnh 
miền Nam căn bản hoàn thành; chị 
em nông đân miền Bác tích cực thực 
hiện chủ trương khoán sản phầm cuối 
cùng đến nhóm và người lao động, 
góp phân hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp. 
Với việc tham gia cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh và cải tạo 
nông nghiệp. phụ nữ đã gépy phần 
thúc đầy cuộc cách mạng về quan hệ 
sản xuất ở nước ta. Thông qua việc 
tham gia cải tạo nông nghiệp, cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh, 
cải tạo và quản)ý thị trưởng, người phụ 
nữ đã giác ngộ thêm về cuộc đấu'tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa. Chị em đã hiều 
được rằng : sự nghiệp giải phóng phụ 
nữ, việc thực hiện nam nữ bình dẳng 
trước pháp luật cũng như trong đời 
sống, gắn liền với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Chỉ có cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chỉ có Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của Đảng của giai cấp công nhàn 
mới thật sự giải phóng phụ nữ. Quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa tạo điều 
kiện cho người phụ nữ phát triền tài 
năng, sức lao động sáng tạocủa mình. 
Bởi vì, trên cơ sở của nẻn sản xuất 
xã hội chủ nghĩa với chẽ độ công hữu 
về tư liệu sản xuất, chị em có điều 
kiện phát huy năng lực làm chủ, khả 
năng sáng tạo của mình. Phong trào 
thi đua lao động sản xuất với năng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao giúp 
chị em tự giác tiếp thu và áp dụng 
các tiên bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất đề đạt năng suất lao động 
cao, đề thực hiện quyền bình đăng 
của mình với nam giới. Đẳng của giai 
cäp công nhân, chế độ xã hội chủ 
nghĩa luôn luôn tạo những điều kiện 
về pháp lý đề phụ nữ thực hiện quyền 
bình đáng. Nhưng trên thực tế, người 
phụ nữ có được bình đẳng hay không 
chính là trình độ và năng lực của chị 
em có đáp ứng được yêu cầu của 
nhiệm vụ hay không? Và nói đến 


- 


quyền bình đẳng của phụ nữ trước 
tiên là binh đẳng về lao động, là sự 
đống gop của chị em trên các lĩnh vực 
ˆ hoạt động xã hội có tương xứng với 
vị trí của chị em hay không? Chính 
tử yêu cầu đó mà nội dung phấn đấu, 
học tập nâng cao trình độ mọi mặt 
của phong trào €Người phụ nữ mới» 
được đặt ra, giúp chị em thi đua học 
tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
chuyên môn, nghiệp vụ... đề chị em 
có đủ điều kiện hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. Mặt khác, nền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đòi hỏi chị 
em phải có trình độ văn hóa ngày 
càng cao đề tiếp thu và áp dụng kỹ 
thuật mới, do đó việc phấn đấu học 
tập nâng cao trình độ là một đòi hỏi 
khách quan bức thiết. Mười nă¡: qua. 
chị em đã có những tiến bộ đáng kề 
trong việc học lập nâng cao trình độ. 
Nếu như năm 1975, tỷ lệ nữ có trình 
đò đại học chiếm 20.3Ã trong tông số 
ngưởi có trình độ đại học thì năr: 1985 
tùng lên 33%. Nữ tiến sĩ, phó tiến sĩ 
tăng tử 103 chị năm 1975 lên 373 chị 
năm 1985. Nữ giáo sư đã tăng lên hơn 
50 lần. Đó là thành tựu của phong 
trào phụ nữ, đòng thời cũng là sản 
phầm của ba cuộc cách mạng ở nước 
ta. Gần đây Ban bí thư Trung ương 
Đẳng có chỉ thị 4{ về một số vấn đề 
cấp bách trong công tác cán bộ nữ; 
Nhà nước có Nghị quyết 176a vẻ việc 
- phát huy vai trỏ và nàng lực của phụ 
nữ trong sự nghiệp xảy dựng và bảo 
vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Chỉ thị 


của Đảng và Nghị quyết của Nhà: 


nước ra đời xuất phát tử vêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng nước ta trong 
giai đoạp hiện nay, đồng thời cũng 
là đỏi hồi của sự phát triền của phong 
trào phưự nữ. Hơn một năm thực hiện 
chỉ thị 44 và Nghị quvết l7öa, các 
cấp ủy Đảng đã có những chuyền 
biến trong việc đánh giá - vai 
_trò, vị trí và khả năng của phụ nữ, 
đã quan tâm hơn trong việc tạo điều 
kiện cho lao động nữ và cán bộ nữ 
hoạt động và bước đầu đã có một số 


kết quả cụ thề. Kinh nghiệm cho thấy, 
nơi nào được cấp ủy quan tâm, chính 
quyền tạo điều kiện tốt thì ở đó cán 
bộ nữ phát huy được khả năng lao 
động sàng tạo của mình, đóng góp có 
hiệu quả vào công cuộc xây dựng kinh 
tế, phát triền văn hóa xã hội của địa 
phương như Hải phòng, Quảng nam— 
Đà nẵng, Hải hưng, Hậu giang, Thành 
phố Hò Chí Minh v.v Thông qua 
phong trào “Người phụ nữ mới xây 
dựng và bảo vệ TÔ quốc », Hội đã 
liên tục phát động, hướng dẫn phụ 
nữ phát huy quyền làm chủ tập thề, 
tham gia kiềm tra, giám sát việc thực 
hiện các chế độ, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, phát hiện và 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội. Cũng thông qua 
phong trào này mà công tác bậu 
phương quân đội, chăm sóc các gia 
đình thương biÄh, liệt sĩ, các cháu mồ 
côi, những người bị tai nạn chiến 
tranh, được tăng cường. Với phong 
trào “hướng về chiến sĩ tiền phương}, 
năm 1981 chị em đã góp được hơn 
44 triệu đồng mua chăn, áo ấm gửi 
các chiến sĩ; năm 1985 chị em đã 
mua nửa triệu áo ấm gửi các chiến 
sĩ đang chiến đấu ở biên giới, hải 
đảo. 


Bên cạnh việc thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng, phong 
Irào Người phụ nữ mới xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc ; đã thật sự chăm 
lo giải quyết các vấn đề thuộc quyền 
lợi phụ nữ, trẻ em, giúp chị em có 
điều kiện lao động, sản xuất, công 
tác, học lập tốt hơn. 


Những nàm đầu mới giải phóng, 
các cấp lội ở miền Nam đã cùng các 
ngành giải quyết tỏt những hậu quả 
do chiến tranh dề lại, như mở các 
trường #® phục hồi nhàn phầm ® đề cải 
tạo các cô gái lỡ làm, các em nghiện 
xỉ ke, ma túy, các cháu bụi đời, dạy 
các em có nghề nghiệp, biết lao động 
và sống lương thiện bảng sức lào 
động của mình. Các cấp Hội phỏi hợp 


rv 


Ni 


với một số ngành liên quan tô chức 
các đợt học tập, nâng cao trách nhiệm 
làm mẹ cho phụ nữ. Trong 3 
năm 1983 — 1985 có 5,5 triệu bà mẹ 
được học tập, bồi dưỡng kiến thức 
nuôi dạy con theo phương pháp 
khoa học. Các cấp Hội phối hợp với 
ngành bảo vệ bà mẹ, trẻ em tô chức 
nhà trẻ ở nông thôn, đường phố đề 
chị em yên tâm sản xuất, công tác. 
Đề trực tiếp chăm lo cho phụ nữ, trẻ 
em, các cấp Hội vận động hội viên 
đóng góp ngày eông lao động xây 
dựng phòng sản, phòng nhỉ, nhà hộ 
sinh xảä, phường. Năm 1984, phong 
trào này đã triền khai sâu rộng khắp 
40 tỉnh, thành phố và đã thu được hơn 
40 triệu đồng mua sắm đồ dùng trang 
bị cho các phòng sản, phòng nhỉ và 
nhà hộ sinh. Hội phối hợp chặt chẽ 
với ngành y tế và Ủy ban quốc gia 
đân số vận động phụ nữ sinh đẻ có kế 
hoạch, giúp chị em có điều kiện nuôi 
dạy con và có thời gian nghỉ ngơi, 
học tập. 


Qua hoạt động theo các nội duhg 
nói trên, phong trào phụ nữ đã gắn bó 
khăng khít với phong trào cách mạng 
chung của nhân dân. Tông kết 5 năm 
phong trào Người phụ nữ mới xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc», bình bầu 
từ cơ sở theo 4 nội dung trên, toàn 
quốc đã có 4 628 000 chị đạt danh hiệu 
“Người phụ nữ mới * 5 năm liên tục. 
Trong bước chuyên biến cách mạng, 
từ cách mạng đàn tộc dân chủ sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, phụ nữ 
Việt nam đã nhanh chóng tiếp nhận 
và tự giác thực hiện các nhiệm vụ do 
Đăng đề ra. 


Hội LHPN Việt nam, một tồ chức 
đại điện cho quyền làm chủ tập thề 
và quyền bình đẳng của phụ nữ, đã 
luôn luôn xác định đúng đắn vị trí và 
nhiệm vụ của mình trong phong trào 
cách mạng chung, đề ra những chủ 
trương sát hợp, cụ thê, phát huy được 
vai trò và khả năng của phụ nữ, góp 
phần xứng đảng vào sự nghiệp cách 


LH, 


mạng của Đẳng, của đân tộc. Trong 
việc chỉ đạo phong trào, từ trung 
trơng đến địa phương, nhiều cấp Hội 
đã nhạy bén, bám sát các nhiệm vụ 
trung tâm của Đẳng, linh hoạt, chủ 
động, đồi mới phường thức lb;oạt động, 
tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Dẳng, sự giúp đỡ của các 
ngành, các đoàn thề bạn đề thực hiện. 
có kết quả mọi nhiệm vụ. 


Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, 
các cấp Hội đã điều tra, khảo sát, nắm 
vững tình hình phong trào, những 
diễn biến trong tâm tư, tỉnh cảm và 
đời sống của phụ nữ đề đề xuất với 
Đảng, với Nhà nước những yêu cầu 
của phong trào và quần chúng phụ 
nữ đặt ra, có biện pháp giải quvết 
kịp thời. Từ đó, quần chúng phụ nữ 
thấy Hội là chỗ dựa, là nơi chăm lo 
quyền lợi, đời sống, cũng là người 
đại điện cho quyền làm chủ của mình, 
cho nên chị em thiết tha gắn bó với 
Hội. Uy tin của Hội ngày càng tăng 
lên. 


Thông qua các phong trào hành 
động cách mạng của phụ nữ, dội ngũ 
cán bộ Hội đã trưởng thành nhanh 
chóng. Ở các tỉnh miền Nam, hằng 
năm qua việc củng cỗ ban chấp hành 
các cấp, một số cốt cán của phong 
trào đã được lựa chọn đào tạo, đến 
nay chị em đã đủ sức lãnh dạo phong. 
trào, mở rộng đội ngũ, nàng độn” 
trong đồi mới phương thức hoạt 
động; do đó sau 10 năm giải phóng, 
phong trào phụ nữ đã tiến lèn đồng 
đều trong cả nước. Cùng thông qua 
các phong trào hành đọng: cách mạng 
mà cán bộ Họi được nàng cao trình 
độ, thêm hiều Liết về quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, 
nhờ đó các cấp Hội có điều kiện tham 
gia kiềm tra, giảm sát các ngành, các 
cấp, thực hiện các chế độ, chỉnh sách 
đối với phụ nữ, trẻ em, tham gia 
quản lý thị trưởng, cải tạo tiều 
thương, tham gia công tác phân phối 
lưu thông v.v. 


Đây là những bài học lớn mà sau 
'10 năm thống nhất đất nước các cấp 
Hội phụ nữ đã rút ra được đề hoạt 
động tốt hơn trong thời gian tới. 


Bên cạnh những ưu điềm nói trên, 
phong trào phụ nữ còn những mặt 
hạn chế. Đó là trình độ chung của 
phụ nữ còn thấp. Một số cấp Hội và 
cìn bộ Hội thiếu năng động, sáng tạo, 
thiếu nhạy bén trước tình hình mới, 
nhiệm vụ mới, chưa đề ra nội dung 
thiết thực, chưa đôi mới phương thức 
hoạt động cho phủ hợp với yêu cầu 
của nhiệm vụ ngày càng cao. Một số 
nơi, eở sở liội còn yếu, nhất là ở 
miền núi, ven biền và những vùng 
trọng vếu. Nội dung sinh hoạt Hội ở 
một số nơi còn nghèo nàn, kém hấp 
đẫn thiếu sức lõi cuốn chị em vào 
các phong trào hành động cách 
mạng. một số nơi, ban chắp hành 
chưa làm đúng chức năng tham mưu 
cho lãnh đạo, chưa tranh thủ sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đẳng, còn rụt rè, e 
ngại. Nhiều nơi trong chỉ đạo không 
nắm vững trọng tâm, thiếu chỉ đạo 
có điềm, có diện, không sơ kết, tồng 
kết, rút kinh nghiệm kịp thời. Nhiều 
chị em chưa thê hiện đầy đủ ý thức 
làm chủ đất nước, chưa tôn trọng kỷ 
luật lao động, pháp luật Nhà nước. 
Một bộ phận chị em còn làm ăn phi 
pháp, mê tín, chạy theo lối sống xa 
hoa lãng phí. Nhiều chị em còn nặng 
tư tưởng tự tỉ, an phận, thiếu ý chí 
phấn đầu vươn lên. Những hạn chế đó 
một phần do bản thân chị em, một phần 
do tỉnh hình đời sống còn nhiêu khó 
khăn. tỉnh hình quần lý kinh tế, quản 
lý xã hội chưa tốt, trong đó có phần 
trách nhiệm của Hội phụ nữ : chưa eó 
nội dung và phương thức hoạt động 
phủ lợp, chưa có biện pháp chỉ đạo 
sâu sát đối với từng đối tượng phụ 
nữ, đề có biện pháp giải quyết kịp 
thởi, Cán bộ Hội chưa được bồi đưỡng 
đầy đủ những kiến thức cần thiết đề 
hướng dán, chỉ đạo các hoạt động của 
đội. tăng cường kiềm tra, giám sát và 


đề xuất với Đảng, Nhà nước những 
vấn đè về chính sách, chế độ đối với 
phụ nữ. 


Đề khắc phục những mặt hạn chế 
trên đây và đưa phong trào phụ nữ 
phát triền lên những bước mới, đáp 
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong . 
giai đoạn hiện nay, Trung ương Hội 
[LHPN Việt nam đã quyết định : tiếp 
tục đầy mạnh phong trào e Người phụ 
nữ mới xây dựng và bảo vệ Tồ quốc ®' 
mà nội dung chủ yếu là nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
tỉnh: thần làm chủ tập thề của phụ 
nữ, hiều rõ tỉnh thần cơ bản các 
nghị quyết 6, 7, 8, 9của Trung ương 
Đăng, tham gia xây dựng kế hoạch 
sản xuất từ cơ sở, tham gia tô 
chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao 
động, đủy mạnh. phong trào lao 
động sản xuất với năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao, lấy năng 
suất, chất lượng, hiệu quả làm thước 
đo phầm chất của người phụ nữ mới 
xã hội chủ nghĩa. Đầy mạnh phát 
triền kinh tế gia đình, mở mang nghề 
nghiệp đề góp phần giải quyết còng 
ăn việc làm tại chỏ, tàng thu nhập 
gia đình, ôn định đời sống, tăng của 
cải cho xã hội. Triệt đề tiết kiệm trong 
sản xuất và tiêu dùng. Tăng cường 
kiềm tra, giám sát việc thực hiện các 
chế độ chính sách đối với phụ nữ; 
trẻ em. Tham gia xây dựng các chính 
sách mới cho phù hợp với cơ chế 
quản lý mới. Tham gia cải tạo và 
quản lý thị trường. Đầy mạnh việc 
chăm lo quyền lợi, đời sống phụ nữ. 
và trẻ em. Làm tốt công tác hậu 
phương quân đội và chăm sóc chiến sĩ 
đang làm nhiệm vụ ở tuyến trước, 


Đề cho chị em phụ nữ làm tròn 
những nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang 
trên đây, Trung ương Hội LHPN Việt 
nam đề xuất với Đảng: quan tâm hơn 
nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cắn bộ nữ, nhất là cán bộ cốt 
cán của phong trào phụ nữ đề chị em 
có đủ kiến thức và năng lực tổ chức 
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chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ 
trọng tâm của Đẳng và các chủ trương 
công tác của Hội. Phải tăng cường 
_eñng cố tồ chức Hội, nhất là tồ chức 
eơ sở và cấp huyện đề Hội có đủ 
răng lực chủ động công tác, tập hợp 
được rộng rãi quần chúng phụ nữ. 
động viên được các tầng lớp phụ nữ 
thực hiện tốt các nhiệm vụ cách 
mạng. 


Lực lượng phụ nữ chiếm 46Ã lao 
động trong khu vực kinh tế Nhà nước 
và 60% trong khu vực kinh tế tập thể. 
Nếu được đẳng bộ và chính quyền 
các cấp quan tâm tạo điều kiện, chị 


em sẽ phát huy tổt khả năng lao động 
sáng tạo của mình, góp phần to lớn 
vào sự nghiệp cách mạng của Đẳng, 
của dân tộc. 


Hội LHPN Việt nam, người đại điện 
cho quyền làm chủ và quyền bình 
đẳng của phụ nữ, là trường học về 
chủ nghĩa xã hội của phụ nữ, đã và sẽ 
tồ chức, động viên, giáo dục quần 
chúng phụ nữ đoàn kết. phấn đấu 
thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, 
các mục tiêu kinh tế xã hội do Đẳng 
đề ra, đem lại phồn vinh cho đất 
nước, hạnh phúc cho. muôn đời con 
cháu mai sau.. 


SãÔ Ông. s6 


: _ Quán triệt nghị quyết... 
` (Tiếp theo trang 12) 


sản xuất kinh doanh theo giá mới, 
lương mới ; giúp các xí nghiệp thanh 
toán các khoản vốn bị chiếm đùng; 
xử lý những mắc mứu trong việc giao 
nhận sản phẩm, hàng tồn kho ứ đọng; 
công bố giá bán buôn các loại vật tư, 
giá bán buôn các loại sản phầm thiết 
yếu, giá giao hàng cho xuất khău theo 
chính sách giá mới, đề các xí nghiệp 
có cơ sở tính giá thành và xây 
đựng kế hoạclr-giá trị theo giá mới: 
xác định đơn giá tiền lương mới cho 
một đơn vị sản phim làm cơ sở cho 
việc thực hiện chế đô làm khoán. 


* 


Xây dựng cơ chế quản lý mới theo 
nghị quyết của Đảng là một cuộc đâu 
tranh gian khô và phức tạp. Sự lãnh 
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đạo của Dáng là nhân tố quyết định 
thắng lợi của cuộc đấu tranh này. Vì 
vậy trước hết cần phải tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng. Các đoàn thề 
quản chúng (công đoàn, đoàn thanh 
niên...) cần động viên công nhân viên 
chức phát huy vai trò làm chủ tập thề, 
ra sức khắc phục khó khăn, đây 
mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm 
triệt đề, Việc ban hành các quy định 
cụ thò cùng với việc tăng cường công 
tác điều hành và thanh tra của các 
cơ quan Xhà nước có tảm quan trọng 
đặc biệt đối với việc hình thành cơ 
chế quản lý mới trong công nghiệp. 


Thực hiện nghiêm chỉnh nghị 
quyết của Đẳng và quyết địnN của 
Nhà nước. các xi nghiệp công nghiệp 
quốc doanh nhất định sẽ có chuyền 
biến mạnh mẽ, tạo ra bước phát triỀn 
mới của nẻn công nghiệp nước ta. 


_ LÊ NGỌC 


VÌ $A0 VỪA RA ĐỜI ĐẲNG TIÀ ĐÃ 
GIÀNH ĐƯỢC ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG? 


GẢY 3-2-1930, Đảng cộng sẵn Việt 
' nam ra đời. 

_ Vừa mới ra đời, Đảng ta đã 
bắt tay ngay vào việc lãnh đạo quần 
chúng chống đế quốc, chống phong 
kiến, giành dân sinh, dân chủ, đưa 
đến một cao trào cách mạng trong cả 
nước mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ 
tĩnh kéo dài hơn một năm. Giai cấp 
công nhân đi đầu và dẫn dầu phong 
trào đó. Đại đa số nông dân đi thco 
sự lãnh đạo của Đảng chứ không 
hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Yên bải 
9-2-1930 của Việt nam quốc đân đảng. 


Như thế là ngay tử đầu Đăng ta đã 
giành được độc quyền lãnh đạo cách 
mạng. Đó là một tháng lợi lớn, một 
ưu điềm đặc biệt rất đáng tự hão 
của Đảng ta. Đó cũng là một sự kiện 
Ít thấy trong lịch sử plong trào cách 
mạng thế giới. 


Việc Đảng ta ngay khi mới ra đời 
đã nắm được độc quyền lãnh đạo 
cách mạng không phải là hiện tượng 
ngẫu nhiên. Nó có những nguyên nhân 
khách quan và chủ quan rất sâu xa. 
Tìm biều những nguyên nhân này 
chúng ta sẽ hbiều thêm bản chất tốt 
đẹp, truyền thống tuyệt vời của Đẳng 
ta, tử đó nâng cao thêm lỏng tự hào 
- về Đảng, về Bác Hồ, học lập một mẫu 
mực về việc Đẳng ta vận dụng thành 
công lý luận Mác—Lê-nin vào điều 
kiện cụ thề của nước ta và đáp ứng 
được sự mong mỏi của bầu bạn trên 
thế giới. 


* 


Trước hết cần khẳng định rằng 
việc Đảng ta sớm nắm được độc 
quyền lãnh đạo cách mạng có liên 
quan chặt chẽ đến hoàn cảnh quốc 
tế rất thuận lợi lúc đó: Đó là thắng 
lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại: chủ 
nghĩa -Mác — Lê-nin đánb bại chủ 
nghĩa cơ hội quốc tế; Quốc tế thứ ba 
thành lập tháng 3-1919; đường lối 
cách mạng ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa do Đại hội thứ VĨ của 
Quốc tế cộng sản họp tháng 9-1928 
vạch ra; phong trào cách mạng sôi 
nồi ở châu Á v.v. 


Ở trong nước, phong trào đầu 
tranh đòi giải phóng dân tộc đang 
phát triền mạnh, nhưng thiếu người 
lãnh đạo. Giai cấp phong kiến đã thôi 
nát, lới thời; giai cấp tư sản nhỏ 
yếu, bạc nhược, không đủ sức lãnh 
đạo cuộc đấu tranh của nhân đản ta. 
Đất nước ta suốt mãy chục năm Ở 


"trong tình trạng khủng hoảng về 


đường lối, «tinh hình đen tối như 


không có đường ra ®, 


Việc Đảng ta ra đời và nắm ngay 
vai trò lãnh đạo cách mạng là một 
tất yếu lịch sử và đáp ứng đúng vêu 
cầu của tỉnh hình lúc đó, Nó là kết 
quả lô gích của cả một quá trình 
chuẩn bị lâu đài mà công lao vĩ đại 
thuộc về động chí Hò Chí Xinh. 


Đồng chí Hỗ Chí Minh đã sớm đến 
với chủ nghĩa Mác — lLẻ-nin và rất 
mực trung thành với học thuyết đó, 
Người đã thực hiện được “nhiệm vụ 


MAT, 


khó khăn * mà Lê-nin đã chỉ ra cho 
các đồng chí cộng sản ở phương Đông: 


“trong khi đựa vào lý luận và thực: 


tiễn chung của chủ nghĩa cộng sản, 
các đồng chí vừa phải thích ứng với 
những điều kiện đặc biệt mà các nước 
“châu Âu không có. vừa phái học cách 
xân đụng được lý luận và thực tiễn 
ấy vào nơi mà quần chúng chủ yếu là 


nông dân... Đó là một nhiệm vụ khó 


khăn »(1).„, 


Đồng chí Hồ Chí Minh đã thực hiện 
tháng lợi nhiều khâu công tác quan 
trong, từ nhận thức đúng đắn học 
thuyết Mác — Lê-nin đến ứng dụng 
học thuyết đó vào điều kiện cụ thề 
của Việt nam đề truyền bá chủ nghĩa 
Máe—Lê-nin, choần bị vẻ tư tưởng, 
chính trị và tô chức cho việc thành 
lập Đảng. 

Về !ư tưởng, đồng chí đã nghiên 
cứu, nằm vững và truyền bá vào 
phong trào công nhâu và phong trào 
vêu nước nhiều vấn đè lý luận quan 
trong, nồi bật nhất là mấy văn đề 
sau dây: | 

1. Vấn đề thời đại. Một trong những 
điều kiện quan trọng nhất đề có thề 
vạch ra một đường lỗi cách mạng 
đúng đắn là phải nhạy bén nắm bắt 
được nội dung của thời đại mới, thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm ví toàn 
thể giới mở đầu từ Cách mạng Tháng 
Mưởi Nga vĩ đại. Lê-nin chỉ rõ rằng : 
« Chỉ có xem xét những đặc điềm chủ 
yếu của những “thời đại * khác nhau 
(chứ không phải là những giai đoạn 
lịch sử cá biệt ở mỗi nước) thì chúng 
ta mới có thề dịnh ra đúng đắn sách 
lược của chúng ta; và chỉ có hiều 
biết những đặc điềm căn bản của 
một thời đại, chúng ta mới có thê 
tính đến những đặc điêm chỉ tiết của 
nước này, hav nước nọ » (2). 


Aưa cũng như may, chủng quanh 
vấn đề trên ván còn nộ ra những 
cuộc tranh luận kéo đài giữa một bên 
kháng định Ý nghĩa mở thời đại của 
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Cách mạng Tháng Mười vì mệt bền 
phủ nhận hoặc hạ thấp ý nghĩa lịch 
sử toàn thế giới của cuộc cách mạng ˆ 
đó. Bác Hồ đã sớm nhận ra vai trò 
mở ký nguyên mới của Cách mạng 
Tháng Mười Nga. Người viết: « Cách 
mệnh Nga đã đuồi được vua, tư bản, 
địa chủ rồi, lại ra sức cho công, nông 
các nước và dân bị áp bức các thuộc 
địa làm cách mệnh đề cạp đề tất cả 
đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong 
thế giới s 3). 


2, Về cách mạng giải phóng dân tộc. 
Bất cứ người Việt nam nào có tỉnh 
thần yêu nước đều nhận thấy cần 
phải chống để quốc, giành độc lập. 
Nhưng điều căn bản hơn là phải 
hiều được quy luật cách mạng giải 
phóng dân tộc trong thời đại mới, 
tức là phải đặt cách mạng giải phóng 


_đân tộc vào quỹ đạo của cách mạng 


vỏ sản và tiến lên chủ nghĩa xã hội 
khi nhiệm vụ chiến lược của nó về 
cơ bản hoàn thành. 


Những năm 1923 — 1927 nhiều tồ 


` chức yêu nước ở nước ta khi chưa 


được Bác Hồ giáo dục vẫn chủ trương 
tiến hành cách mạng chống đế quốc 
theo lối cũ. Năm 1920, khi còn hoạt 
động ở Pháp, Bác Hồ đã tiếp thụ 
quan điềm của Lê-nin về vấn đề dân 
tộc thuộc địa. Người khẳng định: 
« Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản 
thì mới giải phóng được dân tộc ; cả 
hai cuộc giải phóng này chỉ có thề là 
sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và 
của cách mạng thế giới » (4). 


3. Về vũ khí tư tưởng. Trong khi 
chủ nghĩa đế quốc, các nhà tư tưởng 
tư sản tung ra nhiều lý thuyết làm 
quần chúng lạc hướng, nào là chủ 


(1) V.].[é-nin : Toán rậệp Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979. tập 39, tr. 372. b 

(2) V.].Lê-nin : Toản tệp. Nxb Sự thật, Hà 
nệi. 1962, táp 21, tr. 157. 

(3› Hồ Chí Minh: Toản tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội. 1981, tập 2, tr. 206 — 207. 

(4) Sách đã dẫn, tr. 162. 
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nghĩa cải lương, chủ nghĩa quốc gia 
hẹp hỏi, chủ nghĩa không bạo động, 
chủ nghĩa bài Xô, đề cao nền dân chủ 
tư sản, xuyên tạc chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, thì Bác Hồ đã khẳng định một: 


cách đứt khoát : « Bây giờ học thuyết: 


nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ 
nghĩa chân chính nhất, chấc chắn 
. nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê- 
nina. (5) Người đặc biệt phê phán 
những khuynh hướng chính trị sai làm 
đang có ảnh hưởng ở Việt nam, Người 
ea ngợi ông Tôn Văn là một nhà yêu 
nước vỉ đại của Trung quốc nhưng 
Người cũng chỉ ra rằng đ«Cương lĩnh 
của Đảng ông — Quốc dân đảng — là 
một cương lĩnh cải cách ». Người vạch 
rõ bản chất nE:ững khẩu hiệu của cách 
mạng tr sản Pháp năm 1789. và cho 
rằng những chữ “tự do?°, “bình 
đẳng», « bác ái? chỉ là những châm 
ngôn lý tưởng dùng đề «trang điềm 
cho cái huy chương mục nát ® của chế 
độ bóc lột đầy tội ác-của chủ nghĩa tư 
bản thực dân. 


4. Về kẻ thủ. Thực dân Pháp bao 
giờ cũng tìm cách che giấu bộ mặt 
thật của nó. Kẻ đi xâm lược và thống 
trị áp bức đã man dân tộc khác được 
tô về như người khai hóa văn minh. 
Thủ đoạn đó không phải không thu 


được kết quả nhất định. Vì lẽ đó, Bác: 


Hồ đã viết một tác phầm ~— tác phầm 
Bản án chế độ thực dần Pháp — tố cáo 
tội ác của chủ nghĩa thực dân và chỉ 
rö bản chất của nó là “ăn cướp »%, 
“hiếp dâm ?® và # giết người s. 


5. Về đoàn kết quốc tế. Xuất phát 
từ nhận thức cách mạng mỗi nước là 
một bộ phận khăng khít của cách 
mạng thế giới, Người chỉ ra rảng: 
«Ái làm cách mệnh trong thế giới 
đều là đỏng chí của dân Việt nam cả. 
Đã là đồng chí, thì sung sướng cực Í:hỗ 
phải có nhau › (6). Cùng với việc lìm 
rò ý nghĩa chiến lược của sự đoàn 
kết quốc tế, Người nhấn mạnh tư 
tưởng tự lực tự cường, lấy sức ta 
giải phóng cho ta, chủ động giành 


_ lối giải phóng dân tộc theo lối 


ứ ý 
thẳng lợi, không Ÿ lại, ngồi chờ thắng- 


lợi của cách mạng vô sản ở các nước 
đế quốc. Người viết : « Nếu thợ thuyền 
Việt nam biết tỒ chức thì chăc Quốc 
lế đồ sẽ hết lòng giúp cho mà làm 
cách mệnh. Xhưng muốn người ta 
giúp cho, thì trước mình phải tự giúp 
lấy mình đã 2 (?). 


Đó là những vấn đề lý luận rất cơ 
bản. Nhận thức đúng các văn đề đó 


đã là khó; truyền bá đúng các vấn” 


đề đó cho những người Việt nam tuy 
yêu nước nhưng còn ít học hoặc chưa 
quen nghiên cứu lý luận lại còn khó - 
hơn. Nhưng với quyết tâm và lòng 
kiên tri, lại có phương pháp đúng, 
Bác Hồ dã giúp cho nhiều thanh niên 
Việt nam yêu nước, những ngưởi tiên 
tiến trong công nhân, nhân đân lao 
động nhanh chóng tiếp thu được 
những vấn đề cơ bản nói trên và sớm 
Iin theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tin 
theo đường lối cứu nước do Người 
vạch ra. Và chăng, kinh nghiệm lịch 
sử đã chỉ rõ rằng, ở đâu có phong 
trào cách mạng, ở đó có nhu cầu đi 
tìm lý luận cách mạng và để tiếp thụ 
lý luận cách mạng. Giai cấp công nhân 
và dân tộc Việt nam vốn có tỉnh thần 
yêu nước nồng nàn, đấu tranh bất, 
khuất chống ngoại xân Chủ nghĩa 
yêu nước truyền thống được Bác Hồ 
khơi dậy và phát huy là điều kiện 
VÔ cùng thuận lợi cho việc truyền bá 
chủ nghĩa Mác — I2ê-nin vào Việt nam. 
Chính vì thế ở nước ta, cuộc đầu 
tranh chống chủ nghĩa cải lương, chủ 
nghĩa không bạo động được đặc biệt 
quan tâm và cũng mau giành được 
thắng lợi. Cuộc lấu tranh giữa đưởng 
mới 
(đo giai cấp vô sẵn lãnh đạo) và đường 
lối giải phóng đân tộc theo lối cũ (do 
gini cấp tư sìn lãnh đạo) điển ra gay 
đt hơn, đc biệt với Việt nam quốc 


(5) Sách đã dẫn, tr '99. 
(6); Sách đã d°n. tr. 233. 
(7) Sách đã dân. tr. 224. 
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đàn đẳng. Nhưng cuộc đấu tranh này 
cũng nhanh chóng dẫn đến kết quả : 
chủ nghĩa cải lương và chủ trương 
«q cách mạng quốc gia tư sản P bị đánh 
bại, phần lớn những người yêu nước, 
kẻ cả một số đẳng viên Việt nam 
quốc dân Đẳng cũng bỏ lập trường 
cũ, đi theo con đường do Bác Hồ vạch 
ra. Chính đây là một trong những 


điều kiện quan trọng cho việc Đẳng ta, 
xác lập vai trò lãnh đạo cách mạng 


, 


của mình. 


lẽ chính trị, quá trình xây dựng 


những quan điềm cơ bản về lý luận 
cách mạng giải phóng dân tộc cũng là 
quá trình xác lập những nét lớn về 
đường lỗi cách mạng ; cuộc đấu tranh 
trên lĩnh vực tư tưởng cũng là cuộc 
đấu tranh trên lĩnh vực đường lối. 
Tuy thế, khi trực tiếp soạn thảo và 
tuyên truyền đường lối, Bác và những 
đồng chí tiền bối của Đẳng vẫn không 
tránh khỏi phải đấu tranh chung 
quanh vấn đề phương pháp luận, tức 
là văn đề vận dụng chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin, kinh nghiệm quốc tế sao cho 
thật phù hợp với điều kiện cụ thề 


của Việt nam. : 


Dáng ta ra đời đã công bố ngay 
một đường lối đúng dắn. Đó là đường 
lỗi cách mạng tư sản dân quyền kiều 
mới tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nơ Hĩa ; 
ở giai doạn cách mạng thứ nhất, hai 
nhiệm vụ chiến lược — chống để quốc 
và phong kiên — phải tiền -hành 
kháng khít với nhau. Động lực chủ 
yêu của cách mạng là công — nòng, 
trên cơ sở đó xây dựng và mở rộng 
mặt trận dân tọc thống nhất. Cách 
mạng giành chính quyền bảng con 
đường bạo lực. Cách mạng muốn 
giành được thẳng lợi, nhất thiết phải 
có sự lãnh đạo của Đảng, của giai cấp 
công nhàn Việt nam, có sự giúp đỡ 
của Liên xô, của giai cấp công nhân 
các nước, của các dân tộc bị áp bức, 
Đó là những vấn đề cơ bẳn nhất của 
đường lõi chỉnh trị. | 


Việc soạn thảo cương lĩnh chính 
trị là một quá trình chuần bị tương 
đối kỹ lưỡng. Từ năm 1921 đến năm 
1925, Bác Hồ đã thảo ra những nét 


_ lớn của đường lối thề hiện trong nhiều 


văn kiện, đặc biệt là trong tác phầm 
Đường cách mệnh. Dưới ãnh sáng Nghị 
quyết Đại hội thứ VI của Quốc tế 
cộng sản, tháng 6-1929 Đông dương 
cộng sản đảng ra bản Tuyên ngôn có 
tính cương lĩnh, trong đó đặc biệt 
nhấn mạnh «vấn đê ruộng đất là vấn 
đề tối quan trọng cho dân cày Ð. 


Chính cương Đản tắt và sách lược 
nắn tắt được Hội nghị thành lập Đảng 
thông qua và sau đó được đồng chí 
Trần Phú hoàn chỉnh thêm, nhất là 
phát triền sâu hơn tư tưởng của Bác 
về vấn đề hình thức bạo lực cách mạng 
ở Việt nam. 


Đường lối chính trị của Đảng đã 
kết hợp chặt chẽ yếu tố dân tộc và 
yếu tố giai cấp. Chúng ta biết. không 
1L người khi chưa tiếp thụ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin thì chỉ nói dân tộc mà 
không nói giai cấp, đến khi giác ngộ 
chủ nghĩa cộng sản thì lại chÏ nói giai 
cấp mà không nói đến hoặc nói không 
đầy đủ vấn đề đân tộc. Bác Hồ của 
chúng ta không. như thế, Người từ 
nhà yêu nước đã tiến lên tiếp thụ chủ 
nghĩa Alác—Lê-nin, và khi trở thành 
người cộng sản, Người lại càng là 
nhà yêu nước vĩ đại. Bằng kinh nghiệm 
của mình, Người lãnh đạo nhân dân 
ta đi theo con đường mà chính Người 
đã di qua. Người đặc biệt phát huy 
tỉnh thân yêu nước của nhân đân ta 
trên lập trường giai cấp vô sản. Và 
cũng chỉnh với tư tưởng đó mà 
Bác Hlồ dã có nhiều đóng gÓp Vào 
kho tàng kinh nghiệm cách mạng. 
Đặc biệt Người đã có thái độ đúng 
đắn, khoa học trong việc phân tích. 
thái dộ của các giai eấp ở Việt nam, 
xác dịnh giai cấp địa chủ cùng bọn 
đế quốc là đối tượng cách mạng nhưng 
vẫn phân hóa hàng ngũ địa chủ ; trong 
việc xây dựng, mở rộng mặt trận dân 


` 


tộc thốnhè nhất trên cơ sở liên minh 
công nông vững chắc ; trong việc giải 
quyết mối quan hệ giữa yêu cầu của 
đấu tranh vì độc lập dân tộc với yêu 
cầu của đoàn kết quốc tế, v.v. 


Cương lĩnh của Đẳng còn thề hiện 


sự kết hợp giữa vấn đề chiến lược và. 


sự chỉ đạo chiến lược. Chiến lược 
cách mạng là đường lối chính trị cho 
cà một giai đoạn. Sự chỉ đạo chiến 
lược là biến mục tiêu chiến lược thành 
mục tieu cụ thể cho mỗi thời kỳ. 
Bác Hồ khẳng định chủ nghĩa đế quốc 
Pháp « dùng bọn phong kiến Việt nam, 
bọn đại tư sản phản cách mạng và 
bọn địa chủ đề áp bức, bóc lột nhân 
đản Việt nam ®* nhưng Người vẫn chủ 


trương đánh đồ trước bọn đại địa. 


chủ và “lợi dụng» hay chí ít «trung 
lập * tầng lớp tiêu địa chủ. 


Không phải ngảu nhiên mà Bác đã 
thảo Chính cương 0ẳn tát lại còn thảo 
Sách lược tân tải. 


Tiếc rằng một số địa phương đã 
không quán triệt những quan điềm 
nói trên của Đảng cho nên đã phạm 
sai làm ®%tả® khuynh, đánh vào cả 
“tri», «phú», “địa», hào» trong 
những năm 1930— 1951. Đang đã nhanh 
chóng uốn nắn, khác phục lệch 
lạc đó. 


Như vậy, đường lối của Đang ta 
ngay từ đầu đã là một đường lỗi mác 
xít, quán triệt tỉnh thần khoa học và 
sáng tạo, không mắc chủ nghĩa cải 
lương, chủ nghĩa dân tộc, dáp ứng 
đúng yêu cầu của cách mạng, thể hiện 
được nguyện vọng chính dáng của 
nhân dân, có sức lôi cuốn, cö vũ và 
tập hợp nhân đân đi theo Đăng. Chính 
đây là uếu lÕ quuết (định nhất vai trò 
lãnh dạo của Đảng ta. 


Yề lò chức, nếu xâv dựng Đảng về 
chính trị là một quá trình thì việc 
xây dựng Đảng về tô chức cũng là 
một quá trình. Năm 1925, Bác Hồ 
thành lập Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chí hội một tồ chức quá 


` số 


độ có xu hướng xã hội chủ nghĩa— đề 
xúc tiến việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước.” Việc 
thành lập một tồ chức quá độ đề chuân 
bị thành lập Đảng là điều chúng ta” 
thưởng thấy trong lịch sử thành lập 
đẳng ở nhiều nước. Nhưng cái khác 
ở đây là Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chỉ hội đã bước đầu kết 
hợp chủ nghĩa Mác—Lê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu 
nước. Là một hội, nhưng Hội lại lấy 
qcộng sản đoàn » làm nòng cốt lãnh 
đạo, lấy công nông làm đối tượng vận 
động, lấy phong trào *vô sẵn hóa ? 


_ đề rên luyện lập trưởng giai cấp cho 


cán bộ. 


Giai cấp công nhân Việt nam ra 
đời vào đầu thế kỷ XX và phái triền 
nhanh trong những năm 1924 — 1929. 
Nhiều cuộc đấu tranh có quy mô lớn 
đã nồ ra. Khaảu hiệu đấu tranh của 
công nhân không chỉ phẳn ánh lợi ích 
kinh tế mà còn thê hiện cả yêu cầu 
chính trị. Tuy thế phong trào công 
nhàn cho đến năm 1925 căn bản vẫn 
mang tính tự phát. Yêu cầu Rhách 
quan đặt ra cho Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội là phải đưa. 
phong trào tiên lên hoạt dộng tự giác 


Song song với phong trào công 
nhàn, phong trào yêu nước cũng sôi 
nồi, nhất là trong những năm 1925 — 
1926. Tuy thể phong trào yêu nước 
văn còn nhược điềm lớn là không có 
đường lối rõ rệt hoặc dL theo con 
đường chống đế quốc và phong kiến 
theo lối cũ. Phong trào yêu nước 
cũng đòi hỏi phải có sự lãnh đạo đúng 
đán. Sựna đời của Việt nam thanh 
niên cách mạng đòng chí hói, và tiếp 
đó là của Đ‹ng cộng sản đã đáp ứng 
đòi hỏi đó. 

Việt nam thanh Tiên cách mạng 
đồng chí hội đã có công đưa phong 
trào công nhân từ tự phát thành tự 
giác và hướng phong trào yêu nước 
di theo dường lối của chủ nghĩa 


 Š 


x. 


Mác—Lê-nin. Nhưng đồng thời cũng ' 


bộc lộ nhược điềm của mình là không 
đủ sức lãnh đạo cách mạng tiếp tục 
tiến lên. Ba tô chức cộng sản lần lượt 
ra đời trong vòng 7 tháng. Nhu cầu 
hành lập Đăng đã chín muồi. Và 
Đẳng đã ra đời bằng sự hợp nhất và 
nâng cao các (ồ chức đó. 


Việc Đẳng ta ra đời là kết quả của 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với phong trào công nhân và phong 
_trào yêu nước Việt nam— Đảng chỉ có 
thề lãnh đạo cách mạng với điều kiện 
Đẳng có cơ sở ở khắp nơi và được 
rèn luyện thử thách thường xuyên 
trong phong trào cách mạng của quần 
chúng. Xây đựng Đảng thông qua 
phong trào cách mạng của quần chúng 
có nghĩa là tồ chức và dấu tranh gắn 
chặt với nhau. Tồ chức là đề đấu 
tranh, đấu tranh đề rèn luyện và củng 
cố tồ chức. Chính qua phong trào 
cách mạng của quần chúng, Đẳng lựa 


chọn được nhiều người ưu tú đề bồi 


đường và đưa. họ vào Đảng. Đẳng 
càng mạnh thì phong trào cách mạng 
của quần chúng càng dâng cao, kẻ 
thủ không thề phá được Đảng vì 
chúng không thê phá được lực lượng 
hùng mạnh và vô tận của quần chúng. 


Sở dĩ vừa ra đời, Đảng ta có thề 
bắt tay ngay vào lãnh đạo cuộc đấu 
tranh chống để quốc và phong 
kiến tay sái là vì Đăng ta chẳng những 
có sự thống nhất về tư tưởng, chính 
trị và tÔ chức, mà còn có sự thống 
nhất trong hành động. Đoàn kết 
thống nhất trong Đẳng là điều kiện 


đồ đoàn kết và lũnh đạo toàn đân. 
trước hết là công nông. Trên thực tế, 
quần chúng đông đảo thửa nhận 
chính sách của Đảng là phủ hợp với 
nguyện vọng, quyền lợi của họ, thừa 
nhận Đảng là lãnh tụ của họ, họ có 
thề gửi gắm niềm tin vào Đẳng; và 
Đăng, trên thực tế, cũng tỏ rõ năng 
lực lãnh đạo và tồ chức thực tiễn của 
mình. Đẳng giành quyền lãnh đạo qua 
việc vạch đường lối đúng đần và qua 
việc tÖ chức thực hiện đường lối, qua 
việc tỒồ'chức đấu tranh dũng cảm 
hằng ngày. Uy tín chính trị và quyền 
lãnh đạo cách mạng của Đảng sở dĩ 
là tuyệt đối, không ai tranh chấp nồi, 
bởi vì nó bắt nguồn từ sứ mệnh lịch 
sử của Đảng, từ bản chất cách mạng, 
khoa học và trình độ, năng lực tỒ 
chức thực tiễn của Đảng, tử sức mạnh 
vô địch của quần chúng cơ bản của 
Đảng — quần chúng công nông. 


Tồng kết kinh nghiệm xá lập vai 
trò lãnh đạo của Đẳng, Bác Hồ đã 
khẳng định rằng Đảng không nên đòi 
hỏi nhân đân thừa nhận quyền lãnh 
đạo của mình Xmà phải tỏ ra là một 


” bộ phận trung thành nhất, hoạt động 


nhất và chân thực nhất. ChỈ trong 
đấu tranh và công tác hằng ngày, 
khi quần chúng rộng rãi thừa nhận 
chính sách đúng đắn và năng lực 
lãnh đạo của Đảng, thì Đăng mới 
giành được địa vị lãnh đạo *(8). 


(8) Hồ Chí Minh: Tuyền tập. Nxb Sự 
thạtu Hà nội, 1980, tập Ì. tr. 319. 


LÊ HUYỀN THÔNG ˆ 


ĐẲNG BỘ THẢNH PHỔ HỒ (CHÍ MINH 
LÃNH ĐẠO (ÔNG TÁC THANH NIỂN 


HÀNH phố Hồ Chí Minh là một 
| trung tâm lớn về công nghiệp, 
khoa học kỹ thuật, giao dịch 
quốc tế và du lịch, nơi hội tụ nhiều 
điều kiện khách quan thuận lợi mà Ít 
có thành phố nào ở nước ta có được. 
Đồng thời, đây cũng là một trọng 
điềm phải đương đầu với cuộc chiến 
tranh phá `hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng, bá quyền Trung quốc 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác. Ý thức được vị trí 
của mình đối với cả nước, nhận rõ 
vai trỏ to lớn của thanh niên, đẳng 
bộ thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn 
coi công tác vận động thanh niên là 
nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 
lược 


Nghị quyết số 26 ngày 4-7-1985 của 
BCTTƯ Đẳng về *Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đẳng đối với công tác 
thanh niên ® càng cỗ vũ đẳng bộ thành 
phố đề cao hơn nữa ý thức trách 
nhiệm của mình, đánh giá đầy đủ 
tỉnh hình thanh niên, rút ra những 

bài học kinbồ nghiệm quan trọng qua 
_ hơn mười năm lãnh đạo công tác 
thanh niên, făng cưởng vập động 
thanh niên đi đầu thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược xây đựng chủ nghĩa xã 
hội và bão vệ Tờ quốc xã hội chủ 
nghĩa. . 

Quan tâm đến chết lượng và hiệu quả. 

Tuồi trẻ thành phố vốn có truyền 
thống yêu nước, lại có kiến thức, 


sớm tiếp xúc với văn mỉnh cơ khí, đễ 
gần gũi nếp suy nghĩ, tác phong oÔng 


nghiệp, rất năng động, nhạy bén với 
cái mới. Nắm vững đặc điềm đó, -mấy 
năm gần đây, Thành ủy chủ trương 
Đoàn thanh niên phải đồi mới phương 
thức hoạt động, phương pháp vận 
động đề đáp ứng được những nhu cầu: 
của thanh niên trong giai đoạn mới ; 
việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho 
thanh niên phải gắn với xây đựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Nghị 
quyết của đẳng bộ thành phố nhấn 
mạnh : Có con ngưởi thanh niên Việt 
nam nói chung, nhưng cũng có con 
người thanh niên ở tửng địa phương, 
ở từng thời điềm lịch sử cụ (hề. Do 
đó, việc tô chức phong trào thanh 
niên cần có mục tiêu cụ thề, có khầu 
hiệu hành động, đội hình thích hợp. 
nhằm tập hợp lực lượng, thực hiện 
tốt nhiệm vụ cách mạng và đáp ứng 
nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. 


Thực hiện chủ trương đó, trong 
thời gian qua, phong trào hành động 
cách mạng của tuồi trẻ thành phố Hồ 
Chí Minh đã hướng vào những khâu 
yếu: việc khó, việc mới và bám sát 
nhiệm vụ chính trị của đẳng bộ trong 
từng thời kỳ khác nhau. 


Tiời kỳ 1975 — 1978: Đảng bộ thành 
phố đã lãnh đạo Đoàn thanh niên tồ 
chức và động viên thanh niên đi đầu 
thực hiện nhiệm vụ khôi phục, phát 
triền kinh tế và ồn định đời sống 
nhân dân, giữ vũng an nính chính trị 
và trật ti an toàn xã hội. Lúc đầu, 
thành phố chỉ có 550 đoàn viên, vừa 
tập trung sức giải quyết những công 
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việc cấp bách, vừa coi trọng phát 
triền Đoàn. Đến cuối năm 1975, sỐ 
đoàn viên tăng gấp 25 lần. Sang năm 
1976, Đoàn đã tô chức lực lượng thanh 
niên xung phong gồm lỗ nghìn lao 
động trẻ tình nguyện đi xây dựng các 
vùng kinh tế mới, động viên gần 70 
nghìn thanh niên tham gia đấu tranh 
xóa bỏ tự sản mại bản; và chính qua 
đợt thử thách đó có thêm hàng chục 
nghìn thanh niên trở thành đoàn viên. 


Thời kỳ 1979 — 1980: Thành phố gặp 


nhiều khó khăn về kinh tế và đời: 


sống, kẻ thủ lại tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại ta về nhiều mặt. Thiên 
tai dồn dập. hưng, sự lãnh đạo vững 
vàng của đảng bộ đã khơi dậy truyền 
thống cách mạng của tuôi trẻ. Hàng 
nghìn thanh niên lên đường đánh 
giặc. Nhiều chỉ đoàn thanh niên bám 
máy, bám ruộng đề giữ vững sẵn 
xuất, củng cố tò chức, đi đầu trong 
những việc khó. Cuối năm 1980, số 
đoàn viên tăng lên gần 100 nghìn 
người, chiếm 115% tông số thanh niên 
của thành phố. 


Thời kỳ 1981— 1985 là thời kỳ 
thành phố «tháo gỡ» vướng mắc 
trong sản xuất, từng bước đồi mới cơ 
chế quản lý, xóa bỏ quan liêu, bao 
cấp, thúc đầy sản xuất, cải tiến công 
tác phản phối, lưu thông, ồn định đời 
sống. Cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác 
thanh niên đã bắt đầu lấy năng suất, 
chất lượng, hiệu quả gắn với đào tạo 
cân bộ làm mục đích hoạt động. Đại 
hội thứ hai Đoàn thanh niên thành 
phố (1-1951) nêu chủ trương phải 
chuyên trọng tàm hoạt động của loàn 
vào mặt tràn kinh tế, cố gắng chấm 
đứt tỉnh trạng vận động thanh niên 
chỉ hô khiu hiệu suông, động viên 
chung chung, chỉ nhấn mạnh sự cống 
biển mà không quan tâm đến lợi ích 
chính đáng của tuôi trẻ. Cái hay của 
đáng bộ thành phố trong lãnh đạo 
công tác thanh niên là đã bất đầu 
qnhàân® được các điền hình tiên tiến 
Irong thanh niên, Alở đâu là phang 


J2 


trào thi đua học tập thợ đệt giỏi Trần 
Thị Dé Bảy — một công nhân trẻ làm 
việc có năng suất cao, có chất lượng 
tốt. Hàng nghìn thợ đệt trẻ hưởng ứng 


- phong trào này và đã có hàng chục 


nữ công nhân trẻ đuồi kịp và vượt 
Bé Bảy về một số mặt. _ 


Từ thủng 7 năm 19553 đến na : 
Thành phố bắt đầu thực hiện Nghị 
quyết tám của Trung ương về giá- 
lương-tiền. Đoàn thanh niên tỉch cực 
(ham gia mở rộng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, quản lý thị trường, 
giá cả, trước hết là vươn lên nắm 
độc quyền kinh doanh lương thực. Ơ 
công ty kinh đoanh lương thực thành 
phố và các quận, huyện, Đoàn thanh 
niên nhanh chóng tham gia mở rộng 
mạng lưới chế biến, trong đó có mặt 
hàng có giá trị xuất khầu. Ơ nhiều 
cơ sở, nhất là ở các phường, chỉ đoàn “ 
nêu cao vai trò xung kích, kiên quyét 
đấu tranh giữ vững giá cả, tích cực 
tham gia mạng lưới bán lẻ, kề cá 


thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 


xã mua bán. Nhiều đẳng bộ cơ sở lãnh 


_ đạo các chỉ đoàn trong ngành công 


an, thương nghiệp, chỉ cục thuế ; các. 
đội kiềm tra công nhân trẻ kịp thời 
phát hiện hàng nghin vụ đầu cơ buôn 
lậu, phân tán tiền, hàng, tung tin 
đồn nhảm và lũng đoạn thị trường 


Sau mỗi đợt công tác, Thành ủy 
hướng dẫn rút kinh nghiệm kịp thời 
công tác của Doàn và đề ra một số 
biện pháp tiếp tục phát huy vai trỏ 
xung kích của tuôi trẻ trong cuộc đấu 
tranh cải tạo công thương nghiệp tư 
đoanh. kiên quyết chống đầu cờ buôn 
lậu, làm hàng giả, tăng cưởng kiềm 
tra và quản lý thị trường. Gần 60 chợ 
trong thành phố đã lập chi đoàn và 
nhiều chợ có ban cán sự Đoàn dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của chỉ bộ đề 
tập hợp thanh niên tham gia đấu 
tranh chống nâng giá và bán hàng 
không theo giá niêm yết. « Câu lạc bộ 
trẻ” và nhiều chỉ đoàn tồ chức sinh 
hoạt với chủ đề « học tập 0à sang tạo 


j_— 


thực hiện cơ chế quïn lj mới s, nhằm 


làm cho đoàn viên và thanh niên đồi 
mới tư duy kinh tế, kiên quyết đâu 


tranh chống các biều hiện tiêu cực của. 


một bộ phận nhân viên thương nghiệp 


Sau khi hoàn thành việc thu đồi 
tiên, Thành ủy lãnh đạo quản lý giá 
khá chặt chẽ và cố gắng giữ che mọi 
hoạt động của thành phố và đời sống 
của nhân dân được bình thường. Song, 
đến giữa tháng 10, lợi dụng một số sơ 
hỡ của ta trong việc quản lý tiền mặt 
và ban hành mặt bằng giá mới, bọn 
phản động, bọn gian thương tung tỉn 
hủy tiền và tìm mọi thủ đoạn mua vét 
hàng, gây rối loạn thị trường. Khi 
“cơn sốt tiền lẻ» vừa xảy ra, Thành 
ủy đã huy động Đoàn thanh niên phối 
hợp chặt chẽ với các đoàn thề, phụ 


. nữ, công đoàn triền khai ngay công 


tác vận động quần chúng, giúp đỡ 
các ngành chức năng ngăn chặn các 
hiện tượng tiêu cực, phát hiện kịp 
thời bọn phá hoại và bọn đầu cơ 
buôn lậu. Hơn 80 nghìn đoàn viên, 
thanh niên tham gia các đội xung kích 
truy tìm các * địa chỉ đen ®, góp phần 
chặn đứng và xử lý gần 1000 vụ làm 
ăn phi pháp. 


Cùng với lãnh đạo nắm hàng, nắm 
tiền, Thành ủy chủ trương phải đầy 
mạnh sản xuất, gắn chặt sản xuất với 
lưu thông, làm cho sản phầm hàng 
hóa ngày càng tăng, tạo điêu kiện làm 
tốt công tác quản lý thị trường. 
Chính sự lãnh đạo đồng bộ của Thành 
ủy, của các quận ủy, huyện ủy, đã 
tạo điều kiện thúc đây Đoàn thanh 
niên ở các xí nghiệp, nhà máy, eơ sở 
tiều, thủ công nghiệp, nông thôn, 
cỡ quan tích cực sản xuất và công tác, 
đồi mới”eơ chế quần lý, cải tiến định 
mức kinh tế — kỹ thuật, tiết kiệm 
nguyên liệu, vật tư, năng lượng, 
tăng năng suất lao động, nâng cao 
chất lượng sản phầm, hạ giá thành, 
chấn chỉnh tồ chức, làm cho sẵn xuất 
và kinh doanh có hiệu quả ngày càng 
cao, vừa tăng thu nhập cho người lao 


động, vừa tăng tích lũy cho Nhà 
nước. _ 


Được rên luyện trong thực tiễn đấu 
tranh cách mạng, sự hiều hiết của 


_ thanh niên về Đảng, về chủ nghĩa xã 


hội đã được nâng lên rõ rệt. Phong 
(rào hành động cách mạng của thanh 
niên vừa có táe dụng tập hợp lực 
lượng trẻ, vừa nâng cao chất lượng 
đoàn viên, đào tạo cán bộ và xây 
dựng Đoàn thanh niên vững mạnh. 
Đến thàng 11-1985, thành phố Hồ Chị 
Minh đã có hơn 250 nghìn đoàn viên 
sinh hoạt ở-gần 8400 chỉ đoàn cơ sở, 
chiếm gần 20Ã tông số thanh niên của 
thành phố, tăng gấp 5 lần năm 1973. 
Năm 1981, hơn 4 nghìn đoàn viên 
được kết nạp vào Đảng, chiếm gần 
705 số đẳng viên mới kết nạp trong 
năm. Tám tháng đầu năm (1985, Doàn 
đã giới thiệu với Đẳng hàng chục 
nghìn đoàn viên ưu tú, trong đó có 
hơn 5.000 người đã được kết nạp vào 
Đảng. - ` 


Tạo ca phong' trào hành động cách 
mạng của tuổi trẻ. 


Sự lãnh đạo của Đảng đối với công. 
tác thanh niên trước hết nhằm phát 
huy quyền làm chủ tập thề của thanh 
niên thông qua hoạt động của Đoàn 
và được biều hiện cụ thề bảng phong 
trào hành động cách mạng của tuồi 
trẻ, Kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí 
Minh cho thấv, muốn tạo ra phong trào 
hành động cách mạng của thanh niên, 
Đoàn thanh niên không những cần 
bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng 
bộ mà còn phải đôi mới hình thức 
và phương pháp vận động thanh niên 
phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng 
của tuôi trẻ. Hoạt động của Đoàn 
phải năng động, nhạy bén, kịp thời 
phát hiện những vấn đề mới nảy sinh 
trong cuộc sống, khắc phục tệ quan 
liêu, hình thức, giản đơn, xơ cứng 
trong tô chức và sinh hoạt. Đoàn phải 
có nhiều hình thức tập hợp thanh 
niên. như xây dựng các công trình 
thanh niên, thao diễn kỹ thuật, nhân 
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điền hình tiên tiên, xây dựng các hình 


mẫu quản lý, có biện pháp sử dụng 
thời giờ nhàn rỗi của tuồi trẻ, v.v. 


Được sự lãnh đạo chặt chẽ của 
Thành ủv, trong nhiều năm qua, 
Đoàn thanh niên đã tô chức nhiêu 
phong trào hành động cách mạng 
của tuôi trẻ, nhất là ở các xí nghiệp, 
nhà máy, công trường, ngành tiêu. 
thủ công nghiệp. Từ hình mẫu quản 
lý kinh tế và gương cán bộ quản lý 
trẻ ở nhà máy đệt Thành công, nhiều 
tô chức Đoàn ở các xí nghiệp khác 
của thành phố đã mở hội thảo về 
“khoán sản phẩm.. tồ chức * ngày quản 
lý P, “tuần quản lý, «tháng quản lý » 
của thanh niên, Đoàn thanh niên thành 
phố còn thành lập «Hội đòng khoa 
học của tuôi trể » để góp phần thúc 
đầy việc ứng dụng các tiến bộ khoa 
học —kỹ thuật vào sản xuất và khuyến 
khích đoàn viên, thanh niên mở rộng 
mạng lưới kỹ thuật ở cơ sở. Tử « phân 
xưởng thanh niên» ở xí nghiệp bột 
giặt Cửu long, Đoàn đã «nhân? ra 
hàng trăm phân xưởng khác mang tên 
thanh niên thề hiện chất lượng mới 
về công tác Đoàn gắn với hiệu quả 
kinh tế và đào tạo cán bộ trẻ. Qua 
các phong trảo nảy, gần 5 nghìn cán 
bộ quản lý trẻ từ cấp tÖ trưởng sản 
xuất đến quản đốc, giám đốc xÍ nghiệp 

và phó giám đốc các công ty đang Ở 
độ tuôồi từ 24 đến 33 được rèn luyện, 
trưởng thành trong thực tiễn. Trong 
chín tháng đầu năm 1985, phong trào 
thanh niên về trước kế hoạch » đã 
tuu hút 60 nghìn thợ trẻ ghi tên thi 
đua và phong trào ercn luyện tay 
nghệ thi thợ giỏi » ở gần 100 đơn vị có 
tác đụng nâng cao chất lượng giáo 
dục lý tưởng cách mạng gắn \ với xây 
dựng con người mới. 


Trong ngành phân phối lưu thông, 
phong trào xây đựng * cửa hàng thanh 
niên », “ quäy hàng thanh niên ?®, “mậu 
địch viên trẻ giỏi * xuất hiện ở nhiều 
nơi trong thành phố. 
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Muốn cho phong trào thanh niên 
đi đúng hướng, đạt hiệu quả cả về 
kinh tế và chính trị, điều quan trọng 
là phải xác định đúng mục tiêu 
thỉ đua. Từ kinh nghiệm làm thử việc 
đồi mới cơ chế quản lý ở một số đơn 
vị, Ban thường vụ Thành ủy khẳng 
định: Sự lãnh đ;øs của cấp ủy Đảng 
đối với công tác thanh niên, cũng như 
chất lượng của tÖÒ chức Đoàn phải thề 
hiện rõ ở vai trò xung kích của tuôồi 
trể trong cuộc đấu tranh xóa bỏ quan 
liêu, bao cấp, chống bảo thủ trì trệ, 
xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản 
lý mới, đấu tranh khắc phục hiện 
tượng tự do chủ nghĩa, cục bộ, bản 
Vị Ở tất cả các cơ SỞ. 


Đảng bộ coi trọng giáo dục lý 
trởng cách mạng -song song với chăm 
lo lợi ích chính đáng của tuồi trẻ. 
Lơi Ích của thanh niên bao gồm nhiều 
mặt, trong đó có nhu cäu có việc làm, 
được học văn hóa, học kỹ thuật, sinh 
hoạt văn nghệ, rèn luyện sức khỏe. 
hạnh phúc gia đình, phấn đấu trở 
thành đoàn viên, trở thành đẳng viên, 
Trong thực tế, nếu không coi trọng 
những quyền lợi chính đáng đó của 
tuồi trẻ thì việc giáo dục lý tưởng, lẽ 
sống và lối sống cách mạng cũng Ít 
đạt hiệu quả, và như thế cũng khó mà 
tạo ra được phong trào hành động 
cách mạng của tuồi trẻ. Thành ủy 
thành phố Hồ Chí Minh cho rắng, 
trong điều kiện hòa: bình, mọi tò chức 
lao động phải nhằm đạt hiệu quả kinh 
tế đi đôi với bảo đảm quyền lợi vật 
chất và văr hóa cho người lao động, 
lao động thanh niên cũng như các 
giới lao động khác. 


Cùng với việc tỒ chức các đội 
thanh niên xung phong — một hỉnh 
thức « kết hợp chặt chẽ động lực tư 
tưởng với lợi ích kinh tế», trong 
năm 1984, thành phố còn giải quyết 
việc làm cho 80 nghỉn thanh niên. Ở 
các đội thanh niên xung phong, Đoàn 
cùng với chính quyền cố gắng lo từng 
bữa ăn cho cúc đội viên, chăm lo bồi 


đưỡng văn hóa, khoa học — kỹ thuật 
cho anh chị em. Đến nay, trong các 
lực lượng thanh niên xung phong, đã 
hình thành một hệ thống trường bồ 
túc văn hóa cấp IHI và cấp II tại 
chức, với 5 phân hiệu. 250 giáo viên. 
Phong trào đạy và học bồ túc văn 
hóa trong thanh niên xung phong khá 
sôi nồi và bước đầu đạt kết quả tốt. 
Qua rèn luyện, có 2 nghìn đội viên xóa 
được nạn không biết chữ và dang 
tiếp tục học thêm; hơn một nghìn 
đội viên tốt nghiệp cấp HII và gần 100 
đội viên trúng tuyền vào các trưởng 
đại học. 

«- Lại các đơn vị thanh niên xung 
phong ở vùng Tây nguyên, miền 
Đông Nam bộ, cùng với các phong trào 
học vũ thuật, học ngoại ngữ, đọc sách, 
các hình thức lửa trại, nhóm ca khúc, 
sáng tác tự biên, tự diễn, thề thao. 
bảo chí, v.v. đã góp phần tạo ra đời 
sống văn hóa vui tươi, lành mạnh 
của tuổi trẻ. / 

Chăm lo xây đựng cuộc sống hạnh 
phúc riêng tư của đội viên thanh niên 
xung pheng cũng là mối quan tâm đặc 
biệt của đảng bộ thành phố. Nhiều 
thanh niên nam nữ đã được tạo mọi 
điỀu kiện thuận lợi đề xây dựng hạnh 
phúc gia đình. Nhiều cặp vợ chồng 
được đoàn thê chăm lo xây dựng đã 
Lô lỏng biết ơn của mình bằng cách 
tích cực lao động với năng suát cao, 
chất lượng tối.. 

Rõ ràng tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng, đôi mới phương thức công 
tác của Đoàn thanh niên, có nhiều 
hình thức hoạt động sinh động. hấp 
dẫn, phù hợp với yêu cầu và tâm lý 
của tườồi trẻ là nhân tố quan trọng 
bảo đảm thắng lợi của phong trào 
thanh niên. 

Giáo dục lẽ sống và 
thanh niên. 


lối sống cho 


Kinh nghiệm lãnh đạo công tác 
thanh niên của đẳng bộ thành phố 
Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định 
rằng, đề phát huy vai trò xung kích 
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cách mạng của thanh niên, nhất thiết 
phải chăm lo giáo dục và bồi dưỡng 
thanh niên, đào tạo thanh niên thành 
những con người mới xã hội chủ nghĩa, 
những con người thấm nhuân lý tưởng 
cộng sản và có lối sống đẹp Thành 
ủy cho rằng quá trình hình thành lẽ 
sống là quá trình tác động biện chứng 
giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, 
giữa hoàn cảnh kinh tế — xã hội và 
đời sống văn hóa — tỉnh thần, giữa 
tập thề và cá nhân, v.v. Mọt bài học 
đáng quan tâm là giáo dục lý tưởng, 
truyền thống cách mạng phải gắn với 
lao động, chiến đấu và thông qua rên 
luyện trong thực tiễn mà hình thành 
lẽ sống, lối sống. Phong trào hành 
động cách mạng của tuôi trẻ ở các 
nhà máy, xí nghiệp, công trường, 
phường, xã, cơ quan, trường học, đơn 
vị lực lượng vũ trang đều gắn với 
việc xây dựng nếp sống mới xã hội 
chủ nghĩa, qua đó, tác động lại thái. 
độ lao động có chất lượng 'và có hiệu: 
quả cao. Hoạt động của lực lượng 
thanh niến xung phong là một ví dụ 
điền hình. Mười năm qua, đã có 50 
nghìn lượt thanh niên của thành phố 
xung phong đi khai phá đất hoang làm 
giàu cho Tô quốc. Ngay từ đầu, đăng 
bộ xác định xây dựng lẽ sống, lõi sống 
xñã hội chủ nghĩa là một nội dung cơ 
bản của nhiệm vụ xày đừng người lao 
động mới trong tô chức thanh niên 
xung phong. Muốn làm được điều đó, 
Thành ủy chủ trương phải thật sự tin 
tưởng ở thanh niên, phát huy quyền 
làm chủ tập thề của thanh niên, tạo 
điều kiện đề mỗi thanh niên gắn bó 
với tô chức, rèn luyện trong thực tiễn, 
từng bước hình thành nếp suy nghĩ, 
nếp sinh hoạt và bành động lành 
mạnh. Lực lượng thanh niên xung 
phong từ nhiều nguồn khác nhau có 
hoàn cảnh đời sống rất đa dạng. Nhiều 
anh chị em có tâm lý dễ mặc cẩm, 
Đăng ủy ở đây chủ trương không càu 
nệ quá khứ, không nhấc đên quá khứ 
của một số người bị địch bôi lem ngà y 
trước tr^3@ khi giải quyết những vàn 
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đè hiện tại. Điều đó có tác đụng cÖ 
vũ mọi người chung lưng đấu cật 
chăm lo đời sống tập thề. Đoàn thanh 
niên rất tìn ở sức vươn lên của tuồitrẻ, 
trân trọng từng cử chỉ tốt đẹp đù chỉ 
là bước đầu hoặc còn nhỏ ở mỗi đội 
viên. Đẳng ủy yêu cầu mỗi đẳng viên, 
đoàn viên phải biết lấu trách nhiệm 0à 
tình thương làm nguyên tắc ứng xử 
hằng ngày, làm động lực cảm hóa và 
tạo ra sự nhất trí cao Irong anh chị 
em. 


Đến thăm các vùng kinh tế mới ở 


- ngoại thành, vùng Tây nguyên, miền 
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Đông Nam bộ, ai cũng thấy lao động 
của thanh niên ở đây không những tạo 
ra của cải đề nuôi sống con ngươi, 
mà cao quý hơn nữa là, thông qua lao 
động, ở họ đang từng bước hình thành 
lẽ sống, lối sõng mới xã hội chủ nghĩa. 
Sức mạnh của phong trào thanh niên 
xung phong được biều hiện không 
những ở việc đào tạo được đội ngũ 


cán bộ trể có năng lực, có phầm chất, 


mà còn ở chỗ “giáo đục giành lại 
trọn vẹn cho bao số phận, cuộc đời 
tưởng bỏ đi đướởi chế độ cũ ». Có gần 
7 nghìn thanh niên chậm tiến trở 
thành đội viên thanh niên xung phong 
và rất nhiều người trong số này hôm 
nay là cán bộ quản lý, kỹ thuật Ở 
các nông trưởng và xí nghiệp. 


Mọt kinh nghiệm đáng chú ý là 
phải gắn việc xây dựng lẽ sống, 
lối sống của thanh niên với việc giáo 
đụ ' cho thanh niên ý thức cảnh giác 


° ƒeách mạng, nâng cao ý chí chiến đấu 


của họ trong cuộc đầu tranh giữa hai 
con dưỡng, giữa ta với dịch, BỞI vì, 
như đồng chí Nguyên Văn Linh, Ủy 
viên BCTTƯ Đẳng, Bí thư Thành ủy 
thành phố Hồ Chỉ Minh đã chỉ rõ, 
® hiện nav lớp trẻ thành phố văn luôn 
luôn là dói tượng mà kẻ thủ tìm mọi 
cách lũng đoạn vì chúng biết rằng 
đánh vào tuôi trẻ là đánh vào sức 
mạnh, vào tương lại của đàn tộc... 
Cuộc chiên tranh thâm lặng này diện 
ta hàng ngày hãng giờ trên tất cả 
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ngồ hẻm, đường phố, trong tất cã 
ngóc ngách của sinh hoạt, thậm chí 
có lúc lan cả vào nhà trưởng xã hội 
chủ nghĩa, vào cơ quan, gia đình cán 
bộ... ». 


Đẳng bộ thành phố Hồ Chí Minh 
còn coi trọng vấn đề pháp luật và mới 
trường trong quá trình xây dựng lẽ 
sống, lối sống của thanh niên. Đây là 
mối quan hệ nhân quả tác động 
qua lại giữa cá nhân và xã hội. Thành 
ủy chỉ rõ: *Tự do cá nhân được tôn 
trọng, nhưng khi cá nhân vi phạm tự 
do của người khác, vi phạm lợi ích 
công cộng, trật tự, trị an... thì phải 
có sự can thiệp của luật pháp. Chos 
nên, nội dung xây dựng lẽ sống và 
lối sống có yêu cầu người thanh niên 
sống theo pháp luật... P. 


Về môi trường, Thành ủy chú ý 
vai trò và tác động của “môi trường 
nhỏ ». Đó là các tÖ sản xuất, tổ công 
tác, tồ chiến đấu, tồ học tập, nbóm 
câu lạc bộ, gia đình. Bởi vì thời gian 
mỗi cá nhân gắn bó với “môi trưởng 
nhỏ ?® là thời gian dài nhất trong cuộc 
đời thanh niên. Thành ủy yêu cầu 
Đoàn thanh niên phải có hình thức 
và biện pháp phát huy tốt vai keò 
tích cực của môi trưởng. Nhà văn 
hóa thanh niên thành phố là một hình 
mẫu tiêu biều về mặt này. Đến nay 
đã có hơn 10 triệu lượt thanh niên 
göm mọi thành phần, trình độ khác 
nhau đến đây sinh hoạt, học tập, vui 
chơi giải trí: Thông qua những hoạt 
động lành. mạnh ở nhà văn hóa, Doàn 
hướng đẫn thanh niên xây dựng lẽ 
sống và lối sống tốt đẹp. 


s 


⁄ 
Phong trào thanh niên ở thành phố 
Hồ Chí Minh tuy đã có những thành 
tựu nỗi bạt, nhưng chưa phải đã lôi 
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LỄ VĂN PHONG 


IRỂ HÓA ĐỘI NGỮ (ÁN BỘ XÃ BIỂN NAM 


A Điện nam nằm ở vùng cát ven 
biền của huyện Điện bàn, tỉnh 
Quảng nam— Đà nẵng. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, xã 
Điện nam có phong trào chiến tranh 
nhân dân khá mạnh và cũng là xã bị 
quân thủ khủng bố, tàn sát hết sức 
khóc liệt. Toàn xã có 2208 người bị 
giết, 877 người bị thương. Trước 
ngày giải phóng, cả xã chỉ còn 904 
người bám trụ tại xã, vừa sản xuất 
đề sống vừa đánh giặc. San ngày giải 
phóng, 12 445 người dân của xã từ các 
khu đồn dân eủa Mỹ—ngụy trở về quê 
hương, cùng với những người bám 
trụ phá gỡ bom mìn, bắt tay gây dựng 
lại cuộc sống. 


Đến nay, sau hơn 10 năm khôi phục, 
cải tạo và xây dựng dáng bộ và nhân 
dân xã Điện nam đã đạt được những 
thành tích đáng tự hào. Điện nam đã 
hoàn thành phục hóa khái hoang, đưa 
diện tích canh tác lên 1000 héc ta; 
xây dựng bốn hợp tác xã sẳn xuất 
nông nghiệp, thu hút 100ÃX nông dân 
vào hợp tác xã; hai hợp tác xã gia 
công xay xát và chế biến thức ăn gia 
súc ; một hợp tác xã sản xuất vật liệu 
xây dựng với l3 lò gạch, 2 lò ngói ; 
một cơ sở sản xuất đường kết tỉnh; 
một hợp tác xã mua bán; một hợp 
tác xã tín dụng; đã xây dựng ba 
trưởng phồ thông cơ sở với 71 phòng 
học lợp ngói; một trạm y tế 24 giường 
bệnh ; bốn nhà trẻ, ba nhà mẫu giáo; 
bốn trạm truyền thanh ; nhà ở của 
dân xây dựng theo quy hoạch của -xã, 
80% nhà xây mái ngói ; đắp 10 km 
'đường giao thông trong xã bằng cách 
lấy đất sét tử xa về đắp tạo nền cứng 


trên cát đề xe đi lại; liên tục hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu tuyền 
quân và thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quân đội, chính sách đối với 
thương bịnh, gia đình .liệt sĩ. 


Đạt được những thành tích trên là 
do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân quan trọng là đảng bộ 
Điện nam đã xây dựng được một đội 
ngũ cán bộ trẻ, đủ sức gánh vác những 
nhiệm vụ do đảng bộ đề ra. Đội ngũ 
cán bộ trẻ này khá năng động, sáng 
tạo, biết phát huy sức mạnh tổng hợp 
của xã đề tạo ra bước đi vững chắc 
cho phong trào Điện nam. 


Vậy bằng cách nào Điện nam đã 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ của mình ? 


Trước hết, phải trẻ hóa đội ngũ 
đẳng 0iên. Đang bộ Điện nam coi việc 
trẻ hóa đội ngũ đẳng viên là tiền đề 
đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ của xã. 
Mặt khác, tăng hơn nữa số lượng 
đẳng viên, nhất là đẳng viên trẻ, là 
yêu cầu thực tế đề nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của đẳng 
bộ. Sau ngày Quảng nam — Đà nẵng 
được giải phóng, cả xã chỉ còn 58 đẳng 
viên, đa số đẳng viên có tuồi đời cao, 
trình độ, văn hóa thấp. Trước tình 
hình đó đảng bộ Điện nam chủ trương 
trước hết phải đặc biệt coi trọng công 
tác phát triền Đẳng, tử công tác phát 
triền Đẳng mà nâng cao sức chiến 
đấu mới của đăng bộ và mở rộng đội 
ngũ cán bộ của mình. Thực hiện 
chủ trương này ngay sau ngày 
giải phóng, đẳng bộ Điện nam đã gặp 
không ít khó khăn. Chúng ta đều biết, 
suốt 20 năm thống trị miền Nam nước 


bởi 


ta, đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay 
sai đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc 
hòng lung lạc và làm sa đọa nhân dân 
ta, nhất là đối với thế bệ trẻ. Chúng 
tìm mọi cách ®* bôi lem ® con em những 
gia đình có quan hệ Ít nhiều với cách 
mạng, gây thù hẫn, nghỉ ky lằn nhau 
Trước khi bị đánh bại, chúng đã cài 
lại không ít kẻ phản động đề tiếp tục 
chống phá cách mạng nước (ta. Trong 
tình hình ấy, công tác phát triền Đẳng 
không thề làm bình thường mà phải 
tiến hành thật công phu. Đẳng bộ 
Điện nam đã đề ra kế hoạch và bước 
đi thích hợp. Những năm đầu đẳng 
bộ tập trung tìm hiều, điều tra, phân 
loại và giao việc đề thử thách. Các 
chi bộ phân công đẳng viên phụ trách 
từng người dân trong xã. Các chỉ bộ 
xác định 3 loại đối tượng cần tập 
trung bồi dưỡng kết nạp vào Đảng là : 
eon em các gia đỉnh thương binh, liệt 
sĩ, gia đình có công với cách mạng; 
bộ đội xuất ngũ ; con em các gia đình 
bám trụ tại xã trong thời kỳ đánh 
Mỹ. Các chỉ bộ phân tích mặt mạnh, 
mặt yếu của từng loại đối tượng và 
_ đề ra hướng giúp đỡ, bồi dưỡng cụ 
thề. Số thanh niên là con em các gia 
đình thương binh, liệt sĩ, gia đỉnh 
có công với cách mạng rất hăng hái 
với công việc nhưng trình độ văn hóa 
lại thấp. Các chỉ bộ đã động viên, bố 
trí đề anh chị em theo học các lớp bồ 
túc văn hóa tập trung. Số thanh niên 


là bộ đội xuất ngũ đã được rèn luyện, 


về mọi mặt nhưng phần nhiều gia 
đình bọ đang gặp khó khăn về kinh 
tế cho nên không muốn tham gia công 
tác. Đối với số này các chỉ bộ đã gần 
gũi động viên, giáo dục truyền thống, 
giúp anh em khắc phục khó khăn đề 
tham gia công tác. Số con em các gia 
đình bám trụ do được gia đình gửi 
vào thành phố học văn hóa cho nên 
đa số có trình độ văn hóa cấp II, cấp II 
nhưng số này lại ít hiều biết về cách 
mạng. Các chỉ bộ đã bồi dưỡng cho 
họ về lập trưởng giai cấp, về Đảng, 
về cách mạng xã hôi chủ nghĩa... Được 
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giáo dục, bồi đưỡng thường xuyên và 
được giao Ìàm các công việc phù hợp 
cho nên lực lượng thanh niên của xã 
trưởng thành nhanh. Các phong tràe 
thi đua sôi nồi nhằm khôi phục và 
đầy mạnh sản xuất như phục hóa đồng 
ruộng, làm thủy lợi, thâm canh tăng 
năng suất, phong trào xây dựng hợp 
tác xã, xóa nạn không biết chẽ, làm 
đường giao thông, xây dựng trường 
học... thật sự trở thành những ngày 
hội của thanh niên xã Điện nam. 
Nhiều thanh niên ưu tú xuất biện, 
nhiều cán bộ trẻ trưởng thành. Từ 
các phong trào này nhiều thanh niên 
ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. 

Đảng bộ Điện nam còn chú ý củng 
cố tốt tồ chức Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trở 
xung kích của thanh niên trên mọi 
mặt công tác của xã. Tồ chức Đoàn 
đã thu hút đông đảo thanh niên ưa 
tú trong xä. Năm 1976 toàn xã có 7ê 
đoàn viên, năm 1979 có 213 đoản viên, 
năm 1983 có hơn 300 đoàn viên. C&á@ 
chỉ đoàn hoạt động sôi nồi, với nhiều 
nội dung phong phú, thật sự thành 
trưởng học rèn luyện, giáo dục thanh 
niên. Thông qua sinh hoạt chỉ đoàn, 
các chỉ bộ đã bồi đưỡng cho thanh 
niên hiều biết về Đẳng, giúp thanb 
niên rèn luyện theo tiêu chuần đẳng 
viên. Từng thời gian các chỉ đoàn 
bình xét, lựa chọn những đoàn viêm 
ưu tú nhất giới thiệu đề các chỉ bệ 
bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 

Với những biện pháp tích cực, chả 
động như vậy, đảng bộ Điện mem đã 
kết nạp được nhiều đẳng viên mới, 
trẻ. Qua 10 năm, chủ yếu là từ năm 19Ñ@® 
đến nay đảng bộ Điện nam đã kết 
nạp được 100 đẳng viên mới. Số đẳng 
viên mới này phần lớn ở tuôi' thanb 
niên, có kiến thức văn hóa, tiếp the 
nhanh cái mới, đã làm trẻ hóa đội 
ngũ đảng viên của đẳng bộ (tuồi đời 
binh quân của đẳng bộ xuống côn 3® 
tuồi). Chính họ là nguồn bồ sung cáp 


_ bộ cho xã, làm trẻ hóa đội ngũ cán bộ 


của xã. 


DỀ nhanh chóng trẻ hóa đội ngũ 
cán bộ, đẳng bộ Điện nam để mạnh 
đạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo 
mội quụ hoạch chặt chế. Từ lãnh đạo 
nhân dân trong xã tiến hành chiến 
tranh du kích chuyền sang xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đẳng bộ Diện nam 
đã gặp nhiều khó khắn do đội ngũ cán 
bộ chủ chốt của xã vừa thiếu vửa 
yếu về văn hóa, về quản lý kinh tế 
eũng như về chuyên môn, nghiệp vụ: 
Đẳng ủy xã năm 1976 có lỗ người, nếu 
không kề 6 cán bộ do huyện tăng 
cường thì số còn lại có tuồi đởi bình 
quân là 42,2, có trình độ văn hóa từ 
lớp 1 đến lớp 3 (có người chưa biết 
đọc, biết viết). Tình hình này đòi hỏi 
đẳng bộ Điện nam phải hết sức chú 
trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ về mọi mặt cho cán bộ xã. 
Đảng bộ đã xây dựng quy hoạch cán 
bộ của xã nhằm bồi dưỡng, đào tạo 
cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt, 
đồng thời chuẩn bị cán bộ cho những 
aă m sau. Trong công tác này đẳng bộ 
Điện nam chú ý chủ động đào tạo, 
bồi dưỡng qua thực tế công tác và kiên 
quyết bố trí người đi học các trưởng 
lớp dài hạn. Trước hết, đảng bộ chủ 
động tìm biện pháp nâng cao trình 
độ văn hóa cho cân bộ, đẳng viên và 
ahân dân trong xã. Đảng bộ coi việc 
nâng cao trình độ văn hóa cho cán 
bộ, dẳng viên là chìa khóa đề giải 
quyết các vấn đề trong công tác -cán 
bộ cũng như trong việc nàng cao nắng 
lực lãnh đạo của đẳng bộ. Xã tồ chức 
một trưởng bồ tác văn hóa tại chức. 
Đẳng bộ quyết dịnh mọi cán bộ, đẳng 
viên phải đi học và yêu cầu các 
sgành, các đoàn thề bố trí công việc 
hợp lý đề tạo điều kiện cho đảng viên 
đi học. Việc học bò túc văn hóa đã 
cuốn hútỄhông chỉ cần bộ, đàng viên, 
thanh niên mà cả mọi người dân trong 
xã. 100 cán bộ cốt cán, đẳng viên đã 
thee bọc các lớp. Đến nay, trình độ 
«in hớe của đảng viên trong đảng bộ 
đã có bước chuyền lớn. Trong đẳng 
bộ có 52W đẳng viên học xong cấp ÏÌ. 


`° 


32% hoc xong cấp II, 14% học xong 
cấp III và 5 người học xong đại học. 


Cùng với việc mở các lớp học văn 
hóa, đẳng bộ Diện nam rất kiên quyết 
(rong việc bố trí cán bộ, đẳng viên 
đi học về lý luận chỉnh trị, quản lý 
kinh tế. chuyên môn nghiệp vụ ở các 
trưởng tập trung của huyện, tỉnh và 
trung ương. Bố trí cán bộ đi học dài 
hạn trong khi ở xã rất thiếu cán bộ 
là sự cố gắng lớn của đẳng bộ Điện 
nam, vì như vậy số cán bộ ở nhà 
phải kiêm nhiệm nhiều việc. Đẳng bộ 
Điện nam đã nhất trí với nhau là 
chấp nhận khó khăn trước mắt do 
việc cử người đi học đài hạn đề chuần 
bị cán bộ cho lâu dài. Nhờ vậy, nhiều 
cán bộ của xã đã được học qua các 
lớp về lý luận chính trị cũng như 
chuyên môn nghiệp vụ. Trình độ văn 
hóa của đội ngũ cán bộ của xã và 
các hợp tác xã được nâng lên rõ rệt. 
Hiện nay trong đội ngũ cắn bộ của 
xã và các hợp tác xã có 59 người đang 
theo học lớp 9 và lớp 10,21 người 
học xong chương trình trung cấp, 423. 
người học xong chương trình sơ cấp, 
Đảng ủy xã năm 1982 có 4 người tốt 
ngh;ệp cấp III, 10 người có trình độ 
văn hóa từ lớp 6 đến lớp 9, chỉ có 1 
người lớp 5. Điện nam đang phân 
đấu trong vài năm tới, hoàn thành 
phồ cập cấp II cho toàn thề cân bộ 
trong xã. Trình độ văn hóa, trinh độ 
lý luận chính trị được nàng lên đã 
tạo cho đội ngũ cán bộ Điện nam sức 
bật mạnh mẽ, đưa phong trào của xẻ 
tiến lên không ngừng. 


Cùng với những việc trên. đăng bê 
Điện nam còn mạnh đạn giao công té« 
cho thanh niên 0à giải quuết tối mối 
quan hệ giữa cán bộ già 0à cán bộ trẻ. 
Đây cũng là một biện pháp tích cựe 
đề Diện nam nhanh chóng trẻ hóa đội 
ngũ cán bộ của mình. Đẳng bộ Điệp 
nam chủ trương chỉ bố trí một số 
đẳng viên có tuồi phụ trách công tác 
đẳng và một số công việc tiếp xúc 
nhiều với dân, còn thì mạnh đạn bế 


39 


trí đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú 
phụ trách các đơn vị sin xuất, kinh 
doanh tử đội trưởng, dội phó sản 
xuất đến ban quản trị hợp tác xã, phụ 
trách công tác văn hóa, khoa học kỹ 
thuật... Qua một. thời gian công tác, 
nhiều người trong số này được lựa 
chọn đề bạt vào các cương vị công 
tác ở xã, hoặc bố trí đi học đài hạn. 
Đông bộ còn chú ý bố trí đề mọi cán 
bộ trẻ đều trải qua cô¡:g việc từ thấp 
đến cao, từ phụ trách từng việc cụ 
thề đến phụ trách một công việc quan 
trọng Nhờ có quyết tâm cao trong 
việc mạnh dạn giao việc cho lực lượng 
trẻ, đảng bộ Diện nam đã đào tạo 
được một đội rgũ cán bộ khá trẻ. 
Tuồi đời bình quân của ban quản 
trị các hợp tác xã từ 27 đến 32, của 
ủy viên ủy ban nhân dân xã là 30, 
của đảng ủy xã là 34,5. 

Đồng thời với việc mạnh dạn giao 
công tác cho lực lượng trẻ, đảng bộ 
chú ý xây dựng mối quan hệ chặt 
chẽ giữa cán bộ già và cán bộ trẻ, 
giao cho cán bộ già trách nhiệm đào 
tạo, bồi đưỡng cán bộ trẻ, cán bộ trẻ 
học tập kinh nghiệm công tác 
của cần bộ già. Đảng bộ Điện nam có 
một phần ba đẳng viên là cán bộ hưu 
trí. Số này mỗi năm một nhiều. 
Những đảng viên này đều đã trải qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, đã tham gia nhiều công 
tác khác nhau. Mỗi người tron.: họ 
đều có những kinh nghiệm công tác 
mà số cán bộ trẻ của xã đang thiếu. 
Đảng bộ Điện nam đã sớm thấy điều 
này, đã động viên những đảng viên 
này tích cực góp phần xây dựng 
phong trào cách mạng của xã. Đảng 
ủy tìm hiều công tác chuyên môn 
của tửng người, khéo léo động viên 
-họ kèm cặp, giúp đỡ cán bộ đương 


chức của xã. Hội nghị sơ kết, tông. 


kết công tác của tửng ngành, đẳng ủy 
đều mời những người có liên quan 
đến dự đề cùng trao đồi kinh nghiệm 
Trong mọi công tác của xã đều hình 


(0 


thành mếi quan hệ gắn bó, hồ trợ 
nhau giữa cán bộ già và cán bộ trẻ 
Những đẳng viên hưu trí này đã đem 
hết nhiệt tỉnh và kinh nghiệm của 
mìỉnh bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ 
trẻ của xã. Sự giúp đỡ tận tỉnh nãy 
đã giúp cho cán bộ trẻ của xã sớm 
quen với công việc, bớt được những 

vấp váp. ` 


Đảng bộ Điện nam còn quan tâm 
xây dựng đội ngũ cán hộ kế cận. 
Đẳng bộ thực hiện bố trí cán bộ kế 
cận ở các chức danh công tác. Người 
đương chức kèm cặp, giúp đỡ người 
kế cận. Trong công tác họ cùng nhau 
bàn bạc, và từng thời gian người kế 
cận được giao đảm nhiệm từng việc. 
Việc đào tạo theo cách này đã giúp 
cho cán bộ trẻ trưởng thành nhanh 
chóng và đảng bô luôn luôn chủ động 
trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ 


Bằng những biện pháp tích, cực, 
chủ động nói trên, đảng bộ Điện 
nam đã trẻ hóa được đội ngũ cán bộ 
của xã. Hiện nay, Điện nam đã có 
một đội ngũ cán bộ khá trẻ với trình 
độ và năng lực công tác được nâng 
lên rõ rệt. Từ năm 1982 huyện rút 
hết cán bộ tăng cường cho Điện 
nam ; số cán bộ hưu trí cũng chỉ còn 
một đồng chí trong cấp ủy. Đội ngũ 
cán bộ được trẻ hóa này đã góp phần 
quan trọng tạo nên những thành tích 
đáng tự hào của Điện nam. Từ một 
xã vùng cát khô cần, nghèo đói, đến 
nay, Điện nam không chỉ tự nuôi sống 
mình ở mức khá mà còn làm nghĩa 
vụ lương thực với Nhà: nước. Nhân 
dân Điện nam rất phấn khởi, tin 
tưởng vì đời sống vật chật và văn. 
hóa ngày càng được cải thiện. Với 
những thành tích; những kinh nghiệm 
đã đạt được, với đội ngũ cán bộ 
nuày càng được nâng cao, chắc chắn 
trong những năm tới Điện nam sẽ 
giành dược những thành tích to lớn 
hơn nữa. 


Tư liệu 


QUỐC TẾ (ỘNG SẲN 
VỚI ĐẲNG (ÔNG S$ẢN ĐÔNG DƯƠNG 


Lời Bộ biên tập 


Vqdụ 3-2-1930, dược sự ủụ nhiệm của Quốc tế cộng sản, đồng 
: chí Nguuền Ất Quốc (hức Bác Hồ của chúng ta) đã triệu tập Bội 
nghị hợp nhât các nhóm cộng sản ở Đông đương thành lập 
Đăng cộng sản Việt nam — sau đồi lên là Đảng cộng sản Đóng 
dương. Vừa ra đời, Đảng đủ phút động mối cao trào đâu tranh 
rộng lớn của công nông ở Đông dương mà đỉnh cao là Xô 0iễt 
Nghệ tĩnh 1930 — 1931. Phong trào nàu đã có tiếng Uang 0à ảnh 
hưởng to lớn trong phong trào cộng sản quốc lế. Hội nghị toàn 
thề thứ 11 của Dan chấp hành Quốc tễ cộng sản họp từ ngày 25-3 
đến 13-4 năm 1931 đã ghi nhận : “SỞ Đông dương phong trảo 
nông dân phái triền mạnh mẽ 0uà rộng khắp mà thành tí:'h cực 
k to lớn được ght nhận Là uiệc thành lập chính quuên Xô oiết:.. ® (Ú). 
Tại Hột nghị nà, Quốc tế cộng sản đã công nhận Đảng cọng Sản 
Đông đương là một phân bộ dự bị của Quốc tế cộng sản, tách 
khỏi Đảng cộng sản Phú p. 


Tháng 8-1935, Quốc lễ công sản họp Đại hội thứ VII ở 
Máit-xcơ-ua. Đoàn đụi biều Đảng ta tham dự Đại hội gồm các đồng 
chỉ Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai oà Hoàng Văn Nọn. 
Đồng chí Nguuễn Ái Quốc (lúc đó lấu b[ danh là Lin) tham dự uới 

. tư cách là khách mời của Đạt hội. Đại hội đã công nhận Đìng 
cộng sản Đóng dương tà phân bộ chính thức của Quốc tế cộng 
sản oà bầu đồng chí Lê Hồng Phong là hy viên chính thức 
của Ban chấp hành Quốc lế.cộng $ản, 


Dưới đâu là bản Quuết định của Đại hội VII Quốc tế cộng sản 
công nhận Đang cộng sản Đông dương 0à một số đảng cộng sản 
khác là phân bộ chính thức của Quốc tế cộng sản. 


(1) Xem : Các đảng cộng sản oỏ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩe đế quốc. 
Nrb Sự thật, Mát-xco-va, 1932, trẻ 43,. 
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QUYẾT ĐỊNH 


VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC PHÂN BỘ MỚI 
CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẲN 


(Thông qua tại Đại hội YII của QTCS ngày 20-8-1938) 


a)Công nhận là những phân bộ của Quốc tế cộng sản các dảng 
cộng sản ở Đông dương, Phi-lip-pin, Pê-ru, Cô-lôm-bi-a, Cô-xta Ri- 
ca. Poóec-tô Ii-cô và Vê-nê-du-ê-]a. 

b) Công nhận là một phân bộ của Quốc tế cộng sẳn với quyền 
biều quyết Đảng nhân dân cách mạng ở Tu-va. : 
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Văn kiện lịch sử 


Tuyên ngôn của các đại biều đã thoát ly hội 
tịch ở toàn quốc đại biều đại hội lần thứ nhất 
(đa Hội Việt nam thanh niên cách mệnh 
(tức là Việt nam cách mệnh đồng chí hội) 


Lời Bộ biên tập— Tháng 5-1929 Đại hội thứ nhất của Hội Việt nam thanh 
niên cách mệnh (tức Việt nam cách mạng đồng chí hội) đã họp tại một địa điềm 
ở nước ngoài. Tại Đại hội nàu các đại biều Bác kỳ đưa ra đề nghị thanh lập 
Đảng cộng sản. Đề nghị nàụ không được Đạt hội chấp nhận. Cóc đại biều Bắc 
kỳ liền bỏ Đại hội ra 0à. Về đến nước nhà các đại biều đó liền ra bản Tuuên 
agôn sau đâu kêu gọi ® Phải tồ chức ngau đảng Cộng sản ». Bản Tuụên ngôn 
aàu được tn Đà phát ở nhiều địa phương trong nước dưới hình thức Iruuền đơn. 


Nhân dị p kủ niệm lần thứ 56 ngàu thản h lập Đảng cộng sủn Việt nam, chúng 
têt công bố bản Tuyên ngòn nàu đề bạn đọc than &húo. 


Các đồng chị, 
Các đồng bào, 


Chúng tôi được các đồng chí phó 
thác cho cái trách nhậm đại biêu các 
đồng chí đi dự hội Đại biều toàn quốc 
lần thứ nhất của hội Việt nam Thanh 
niên cách mệnh (tức là hội Việt nam 
sách mệnh đồng chí) đã bắt đầu khai 
ngày mùng một tháng 5 năm 1329, 
trong lòng lúc nào cũng lo sao đem 
hết tỉnh thần trí não mà phát biều ý 
tiến sao cho hợp với hoàn cảnh An 
sam, cho đúng với ý nguyện các đồng 
chi, — mục đích đề làm sao cho cách 
mệnh chóng thành công, cho anh em 
công nhân mau cướp được chính quyền 
đề gây dựng nên xã hội bình đẳng. 
tư do, bắc Ái. 


Vị trách nhiệm chúng tôi là thế, 
Vì mục đích chúng tôi là thế, 


thức, 
"thành xã hội chủ nghĩa. Tôn chỉ của 


Nên sau khi 
rằng : 

1— Ở An nam tư bản đã rãi phát 
đạt và đã bắt đầu nhóm vào một số 
Ít người (tập trung). 


đã nhận thức được 


2— Vô sẵn giai cấp ở An nam càng 
ngày càng đông và càng giác ngộ, mà 
nông dân nghẻo cũng một ngày một 
nhiều. 

3—Hiện nay ở An nam chưa có 
đảng nào là đảng đại biều ch" u2 sản 
giai cấp. 

4 — Hội Việt nam thanh niên cách 
mệnh (Việt nam cách mệnh đồng chí 
hội) là một đoàn thà tiều tư sản, trí 
một đoàn thầ quốc gia tán 


hội V.N.Th.N.C.M. trước làm quốc 


đân cách mệnh, sau làm thế giới cách 
mệnh s có tính chất hoạt đầu giả cách 
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mệnh (Lí ngày thành lập — 1921 — đến 
nay hành động xa quản chúng công 
nóng. liọi V.N.Th.N.C.M không liên 
lạc với Dệ tam quốc tế (tức là Quốc 
tử cộng sản) là cơ quan cách mệnh 
ca thế giới, mà lại cứ đại biều đi tham 
gia toàn quốc đại biều đại hội lần thứ 
ba của Quốc đàn đẳng Trung quốc là 
một đẳng phản cách mệnh, phản công 
nông). 

Chúng tôi không có thề, không đề 
nghị lập một đảng đại biều cho vô 
sản giai cấp, một đảng duy nhất có 
thê giải quyết được các vấn đề quan 
hệ đến vô sản giai cấp, một đẳng đề 
lĩnh đạo cho tất cả công cuộc cách 
mệnh ở An nam,tức là đẳng CỘNG SAN. 

Văn dề tô chức đảng Cộng sản vì 
thế nên đưa ra đại hội thảo luận. 
Tranh biện trong gần một ngày (hôm 
53 tháng 5 năm 1929) kết quả đa số đại 
hội lấy lẽ rằng : 

Đại hội này là đại hội thanh niên 
(V.N.Th.N.C.M hội) 


Các đại biều là đại biều cho các 
đồng chỉ hội Thanh niên. 

Vậy : 

I—Yấn đề tồ chức cộng sản đẳng 
không phải là một vấn đề quan hệ 
đến đoàn thề Thanh niên, nên đại hội 
không cần bàn đến. 

2 — Các đại biều chỉ được bàn về 
các vấn đề quan hệ đến thanh niên còn 
văn đề đảng cộng sản không được nói 
đến. 

Phải, đại hội này là của hội Việt 
nam thanh niên cách mệnh, song phàm 
đã là người chân chính cách mệnh 
thi bất luận việc gì can thiệp đến công 
nông, đến vô sẵn giai cáp, đều phải 
bàn cả. Thế mà Đại hội Việt nam 
Thanh niên cách mệnh lại không cho 
bản đến vấn đề tô chức đảng Cộng sản 
là vấn đề rất cần thiết cho quần chúng 
Vô sản giai cấp và nông dàn nghèo ở 
An nam. Đại hội không cho bàn đến 
vấn đề này tức là đại hội này không 
phải là đại hội đại biều cho vô sản 
giai cắp 


4á, 


Cái tính chất hội Việt nam Thanh 
niên cách mệnh đã rõ ràng lắm vậy 

Vì chúng tôi khóng khi nào quên 
được cái nghĩa vụ của chúng tôi đối 
với vÔ sản giai cấp ở An nam, đối với 
tất cả dân lao khồ ở An -nam,— 
vì chúng tôi không thề quên được cái 
trách nhậm mà các đồng chỉ đã phó 
thác cho chúng tôi, — nên đối với hội 
Toàn quóc đại biều hoạt đầu này, đối 
với hội Toàn quốc đại biều giả cách 
mệnh, phản công nông này, chúng tôi 
không thề công nhận được mà phẩi 
tuyên bố bỏ đại hội ra về. 

Đại hội hoạt đầu, giả cách mệnh, 
phần công nông này, sau bàn những 
gì chúng tôi không được biết. 

Kết quả sự đi dự hội đại biều Toàn 
quốc lần này là biết được rõ ràng 
chắc chắn rằng hội Việt nam Thanh 
niên cách mệnh không phải là một 
chính đảng chân chính vì lợi ịch của: 
vô sản giai cấp. 


Vậy chúng tôi có mấy lời thành 
thực khẩn cấp kêu to 

Cùng thợ thuyền Ấn nam 

Cùng nông dân nghèo An nam 

Cùng các đồng chí hội Việt nam 
Thanh niên cách mệnh 


Cùng các đẳng viên các chính đẳng 
ở Ân nam 


Củng các ngươi có lòng với cách 
mệnh, 
Rằng: 
1l — Phải hết sức đánh đồ tụi hoạt 
đầu giả cách mệnh lừa giối công nông. 
2— Phải tồ chức ngay đẳng CỘNG 
SÁN thì mới dẫn đạo cho vô sản giai 
cấp làm cách mệnh được. 
Đánh đồ Pháp đế quốc chủ nghĩa 
Đánh đồ tư bản chủ nghĩa, — 
Trử tiệt thồ hào liệt thân, 
Vô sản giai cấp chuyên chính 
Thực hiện chủ nghĩa Cộng sản 
Các đại biều bỏ đại hội ra về 
:. tuyên cáo 
Ngày í tháng 6 năm 1929 
Chú ý: Xem song sin chuyền 
cho người khác. 


“NÊU (A0 (HỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH 
MẠNG TRONG LAO ĐỘNG VẢ (CHIẾN ĐẤU 


ẠT hội thứ năm anh hùng và chiến 
sĩ thi đua toàn quốc là đại hội 
đầu tiên được tiến hành sau khi 

đất nước thống nhất. Đại hội họp 

trong tình hình nhân dân cả nước ta 

đã đạt được nl:ững thành tựu to lớn 

về xây dựng và bảo vệ TỔ quốc xã 

bội chủ nghĩa đồng thời cũng đang 

đứng trước những khó khăn về nhiều 
mặt. 


Với chiều dài của thời gian, bề dày 
của cống biến và thành tựu, Đại hội 
anh hùng và chiến sĩ thị đua toàn 
quốc lần này đã có số đơn vị anh 
hùng, cá nhân anh hùng và chiến sĩ 
thi đua đông đảo hơn các kỳ đại hội 
trước, bao gồm nhiều tập thề, nhiều 
cá nhân trong cả 40 tỉnh, thành, đại 
điện cho hầu hết các ngành, các lĩnh 
vực hoạt động quan trọng, tiêu biều 
cho những thành tựu của nhân dân 
cả nước ta trong việc thực biện hai 
nhiệm vụ chiến lược cách mạng. Đội 
ngũ anh hùng, chiến sĩ thi đua có mặt 
tại Đại hội này bao gòm đầy đủ các 
thành phản công nhân, nông dân, trí 
thức, nam nữ, dân lộc, tÔn giáo, có 
những nhà cách mạng lão thành, 
những thanh niên mới đi theo cách 
mạng chưa được bao lâu, những 
người đại diện cho 3 — 4 thế hệ nối 
tiếp nhau phần đấu hy sinh vì sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân 
dân. 


Nhiều đơn vị anh hùng, cá nhân 
anh hùng, chiến sĩ thi đua đã xuất 
hiện trong các phong trào đấu tranh 
cách- mạng sâu rộng của quần chúng, 
trong các phong trào thi đua yêu 
nước trên các lĩnh vực hoạt động 
nuẫm đáp ứng những yêu cầu của 


cách mạng. Họ thấm nhuần sâu sắc 
lời đạy của Bác Hồ: bát kỳ làm việc 


.gì, đều cần phải thi đua với nhau, thi 


đua là yêu nước, thi đua là đoàn kết, 
thi đua là cải tạo con người. 


_Được Đảng lãnh đạo, giáo dục, kế 
thừa và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, nêu cao phầm chất . 
cách mạng, các anh hùng, chiến sĩ thi 
đua của chúng ta ngày nay mang đậm 
nét những chất liệu quý báu của nhân 
dân ta trong quá khứ và hiện tại — 
nguồn gốc của mọi thắng lợi và thành 
tựu. Những chất liệu đặc biệt ấy được 
cô đúc lại từ lòng trung thành vô hạn 
với Đảng, với cách mạng, với TỒ 
quốc. Í 


Trên cái nền được cấu tạo bằng 
những chất liệu đặc biệt đó, trải qua 
nhiều thử thách gay go, phức tạp gần 
hai thập kỷ qua và hoạt động trong 
những hoàn cảnh và lĩnh vực cụ thà 
khác nhau, các anh hùng và chiến sĩ 
thi dua tuy mỗi ngưởi mỘt vẻ, có 
những tính cách riêng, nhưng tất cả 
đều thề hiện rõ nét trong suy nghĩ và 
hành động của mình những tính cách 
đa dạng, phong phú của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt nam. 


Chúng ta có thề thấy tính cách nồi 
bật trước lết là luôn luôn nêu cao †tLnh 
tần chủ động, sáng tạo trong lao động, 
trong quản lý, dũng cảm Đà mưu Trí 
trong chiến đấu, Đpượt mọi khó khăn, 
gian khồ. Trước những khó khăn 
chồng chất đo địch họa, thiên tai gây 
ra, trước những hậu quả nặng nề của 
chiến tranh, nhất là tình trạng nền 
kinh tế còn nhiêu mặt yếu kém, trên 
lĩnh vực hoạt động và vị trí công tác 
của mình, các anh hùng và chiến sĩ 
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thi đua đã thề hiện rất rõ tính chủ 
động, sáng tạo, không bị ràng buộc 
bởi những quan niệm, tư tưởng cũ, 
nếp suy nghĩ cũ, mà luôn tự trang bị 
cho mình những hiều biết mới, cách 
suy nghĩ mới và thây được hướng 
hành động đúng đắn nhằm khắc phục 
khó khăn, đạt hiệu quả công tác tốt. 
Không sợ khó, bám sát thực tế cuộc 
sống, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, 
các anh hùng, chiến sĩ thi đua đã 
tìm ra và thực hiện nhiều biện pháp 
thiết thực vượt qua khó khăn, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Khi đã có hướng 
hành động đúng, họ dám quyết đoán 
và kiên trì thực hiện tới cùng. 


Trong chiến đấu, hiều rõ bản chất, 
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, với 
lòng yêu nước và căm thù địch sâu 
sắc, họ đã đũng cảm và mưu trí, linh 
hoạt, nhanh chóng tìm ra cách đánh 
chủ động, sáng tạo, làm thất bại 
những hành động lấn chiếm và phá 
hoại của địch. 


Cuộc sống của TT ta gần hai 
mươi nãm qua có nhiều sáng tạo và 
đồi mới. Đề đạt được những cái đó, 
các đơn vị anh hùng, cá nhân anh 
hùng và chiến sĩ thi đua đã có phần 
đóng góp quan trọng: 


Hai là, Ủ thức trách nhiệm rất cao 
sa lòng tận tụu Uuới công Uiệc, công 
hiển hết sức mình cho lú tưởng 0à hoài 
bão cách mạng. 


> 


Tính cách anh hùng không phải chỉ. 


thề hiện ở những sự việc lớn lao, đào 
núi lấp biền, mà còn thề hiện ở những 
sự việc rất bình thường, thầm lặng, 
người biết đến, không phải chỉ ở 
những công việc đột xuất, ngắn ngủi, 
mà cả ở những công việc hằng ngày 
kéo dài bao năm tháng. Đồng chí 
Hồ Giáo, người đầu tiên được tuyên 
dương anh hùng lần thứ hai, đã 31 
năm gắn bó với nghề chăn nuôi trâu 
hỏ sữa giống ngoại. Là một người lao 
động binh thường, với ý thức trách 
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nhiệm cao, say mê yêu nghề, tận tụy 
với công việc, bền bỉ chịu đựng gian 


khồ, khắc phục nhiều khó khăn, đồng 


chí đã chăm sóc những con bê như mẹ 
chăm con và đã đạt những kết quả tốt 
đẹp. Có đồng chí vì yêu cầu của cách 
mạng đã rời quê hương, xa gia đỉnh. 
mấy chục năm gắn cuộc đời mình với 
đồng bào các dân tộc thiều số, aơi 
rửng núi quanh năm mây phủ, khí 
hậu khắc nghiệt, có những phong tae. 
tập quán khác lạ... 


Lòng tận tụy với công việc. sự bềm 
bỉ chịu đựng vất vả, khó khăn gian 
khồ, hy sinh đã giúp cho các amh 
hùng, chiến sĩ thi đua cống hiến hết 
sức mình cho sự nghiệp cách mạng. 


Ba là, hăng hái học tập, Ag®jtden cửa 
0oà ứng dụng các tiến bộ khea học kỹ 
thuột, tìm con đường ngền nhất đem 
lại hiệu quả lớn cho sự nghiệp cách 
mạng. 


Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện 
nay, việc đầy mạnh cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật — then chốt trong 
ba cuộc cách mạng mà Đảng ta nêo 
ra, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cáe 
anh hùng, chiến sỉ thi đua đã nêu cao 
quyết tâm học tập, nghiên cửu khoe 
học kỹ thuật, và tìm cách nhanh chóng 


.ứng dụng những kết quả đó vào thực 


tiên sản xuất, công tác. Tính cách 
anh hùng của họ ở đây là dù thiếa 
nhiều điều kiện, phương tiện, họ vẫn 
ham học, vừa làm vừa học, say mê 
nghiên cứu, tự tạo nên những điều 
kiện làm việc cần thiết, kết hợp những 
kiến thức khoa học với những kinh 
nghiệm sẵn có của bản thân, của tập 
thề, sáng tạo ra cái mới, áp dụng 
chúng trong thực tiễn sẵn xuất, công 
tác của mình với lòng tự tin, tỉnh 
thần tự lực tự cưởng, không nản chí 
trước thất bại, quyết tâm vươn lên 
nhằm đạt được năng suất, chất lượng. 
hiệu quả ngày càng cao. Với tỉnh thần 
đó, hoạt động trên nhiều lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật, trong công nghiệp, 


nông nghiệp, giao thông vận tải, y 
tế, quốc phòng... các tập thề anh 
bùng, cá nhân anh hủng và chiến sĩ 
thi đua của chúng ta đã miệt mài tạo 
cho mình năng lực ngày càng cao đề 
có thề cống biến nhiều nhất cho cách 
mạng, cho nhân dân. 


Bồa là, cần kiệm llêm chính, khiêm 
tôn Đỏ giản dị, gắn bó uới quần chúng, 
thậi sự Hn tưởng 0à dựa 0ào quần 


chúng. Thấm nhuần lời dạy của ˆ 


Bác HỒ, có anh hùng là do có nhân 
đàn anh hùng, dân tộc anh hùng, và 
tiếp thu truyền thống tốt đẹp của 
nhân đân, các anh hùng và chiến sĩ 
th đua của ta trong công tác cũng 
như trong cuộc sống, khi còn nghèo 
eũng như khi ăn nên làm ra, đều 
không ngừng rèn luyện đề luôn luôn 
giữ được phầm chất quý báu đó. Trong 
hoàn cảnh đất nước ?a còn nghèo, 
seòèn nhiều khó khăn phải vượt qua, 
việc thực hành cần kiệm, liêm chính, 
sống giản dị, khiêm tốn, hòa mình 


` 


với quần chúng, tin tưởng và đựa vào 
quần chúng là yếu tố hết sức quan 
trọng làm cho các anh hùng và chiến 
sĩ thi đua của ta trở thành những 
trung tâm đoàn kết, lôi cuốn quần 
chúng hành động cách mạng. Nhiều 
đơn vị anh hùng, cá nhân anh hùng 
và chiến sĩ thi đua đã bắt đầu tử việc 
đi học người tốt, việc tốt, học những 
nơi tiên tiến mà làm nên sự nghiệp, 
Càng có thành tích, càng khiêm tốn, 
không tự mãn, càng học tập thêm đề 
tiến bộ mãi. 


Hơn lúc nào hết, ngày nay nêu cao 
và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong lao động và chiến đấu là 
một yêu cầu rất quan trọng đề đầy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước 
xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực 


_hoạt động của chúng ta, nhằm vượt 


qua mọi khó khăn, gian khồ, thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng 
đề ra. 


, 


Đảng bộ thành phố... 


(Tiếp theo trang 36) 


cuốn hết các tầng lớp thanh niên. SỐ 
thanh niên chậm tiến, hư hỏng, đứng 
ngoài lề mọi diễn biến đồi mới của 
thành phố trong mười năm qua 
không phải không còn. Điều đáng chú 
ý là, không ít thanh niên chưa xác 
định đúng lý tưởng cách mạng, còn 
mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường, giữa ta và địch. Lối sống 
thực dụng, buông thả, sa đọa, lười 
lao động và ngại học tập, vô kỷ luật, 
mê tín với mức độ khác nhau còn 
thấy ở một bọ phận thanh niên. Các 
cấp, các ngành còn có những biều 


- hiện cổa thái độ hẹp hòi, định kiến, 
chưa quan tâm lợi ích chính đáng 
của tuồi trể, nhất là một số cán bộ, 
đẳng viên suy thoái về phầm chất, 
đạo đức, cũng gây ảnh hưởng xấu 


đến tư tưởng, cách nghĩ, lối sống và 
hành động của thanh niên. 


Trước yêu cầu mới của cách mạng, 
quán triệt sâu sắc những quan điềm 
cơ bản của Đảng về công tác thanh 
niên nêu trong Nghị quyết số 26 của 
BCTTƯ Đảng, đẳng bộ thành phố Hồ 
Chí Minh đang tiếp tục nêu cao tỉnh 
thần trách nhiệm, quyết tâm làm tốt 
hơn nữa công tác lãnh đạo Đoàn thanh 
niên và công tác thanh niên. Thành 
ủy nhấn mạnh: œChuyền cho được 
lớp thanh niên chậm tiến và trung 
bình lên tiên tiến không những thề 
hiện tỉnh thương và trách nhiệm của 
đảng bộ, chỉnh quyền các cấp, kề cả 
gia đỉnh, nhà trường, mà còn là một 
chiến thắng đối với kẻ thù thâm hiềm 
của dân tộc trong cuộc đấu tranh 
giành lại con người s. 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC . 
Về chăng đường đầu tiên của tiời kỳ 


9 


quá độ ứ Ylệ 
kinh tế xã hội 


Hoàng Hữu Nhân : 


Luận điềm nôi tiếng của Lê-nin về 
tính tất yếu của chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội: ®...Tính quy luật chung của 
sự phát triền trong lịch sử toàn thế 
giới đã không loại trừ mà trải lại, còn 
bao hàm một số giai đoạn phát triền 
mang những đặc điềm hoặc về hình 
thức, hoặc về trình tự của sự phát 
triền đó» (1) đã được Đảng ta chủ 
động vận dụng đề phản chia thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội thành 
tửng chặng đường. Đẳng ta xác định 
rõ : «Chặng đường trước mắt là chặng 
đường tiếp tục xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường hơn nữa sự nhất trí về 
chính trị và tỉnh thần của nhân dân, 
giảm bớt và khắc phục khó khăn, ôn 
định và cải thiện đời sống nhân dàn, 
chặn đứng và loại trừ các biều hiện 
tiêu cực, đạt những tiến bộ quan 
trọng trong mọi lĩnh vực, tạo ra thế 
càn đổi mới của nền kinh tế, đồng thời 
chuẩn bị cho những bước tiến vững 
chắc và mạnh mẽ hơn trong chặng 
đường tiếp theo» 3). Khi kết thúc 
thời kỷ quá độ, chúng ta phải đạt 
dược những mục tiêu ‡ 


— Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trở thành phô biếa, thống trị 
tuyệt đối trong mọi lĩnh vực sản 
xuất xã hội. 


~ Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa phải đạt được mức độ chín 
nuôi, tức là các quy luật kinh tế của 
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Việt nam và chiến 
trong chặng đường để” 


lược 


chủ nghĩa xã hội hoạt động một cách 
đầy đủ. ' 
— lloàn thành xây dựng cơ sở vật 


chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã Đội 
trên những nét cơ bản. 


Hai nhiệm vụ cơ bản của chặng 
đường đầu tiên là ồn định và cải 
thiện một bước đời sống nhân dân và 
tích lũy ban đầu đòi hỏi phải giải 
quyết cấp bách một số vấn đè: khôi 
phục và öa định nền kinh tế, từng 
bước khác phục những mất. cân đối 
lớn trong nền kinh tế; xây dựng một 
lực lượng tối thiêu về thiết bị kỹ 
thuật, máy móc hiện đại, đào tạo đội 
ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật 
nhăm tạo ra một sức đây nhằm đưa 
nền sản xuất xã hội ra khỏi vòng tái 
sản xuất giản đơn; hình thành một 
cơ cấu kinh tế hơợp lý và có hiệu 
quả. 

Những nỗ lực to lớn của chúng ta 
trong thời gian qua đã làm thay đồi 
nhiêu trạng thái kinh tế xã hội của 
đất nước so với lúc ban đầu. Chúng 
ta đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế 
trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, 


_ tuy nhiên chúng ta cũng còn nhiều 


khuyết điềm sai lầm về mặt lãnh đạo 
và quản lý kih tế, cho nên kết quả 
đạt được còn thấp chữa tương xứng 
với công sức đã bỏ ra. Toàn bô những 


® Xem Tọp chí Cận sản (ừ số 4= 1056. 

(1) V.]. Lê-nin,: Te‡ẻén ộp Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ -va, 1978, tập (5, tr. 431. 

(2) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1982, tập Ì. tr. 51. 


cố găng đó chưa tạo ra được những 
biến đổi gì đáng kề cho nền kinh tế 
đề khiến chúng ta có thề rút chân khỏi 
bước đi ban đầu. 


Chủng ta cần nhìn là. vào thực 
trạng kinh tế — xã hội hiện nay đè 
vạch ra những mục tiêu thật tập trung 
và chiến lược phát triền kinh tế phủ 
hợp cho những năm trước mắt, trong 
đó bao gòm việc xác định cơ cấu kinh 
tế hợp lý, chiến lược quản lý kinh tế 
và nội dung đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế. Trước mắt, nông nghiệp vẫn 
là mặt trận hàng đầu, đồng thời chúng 


ta phải ra sức phát triên sản xuất hàng - 


tiêu dùng và xuất khầu. Phát triền 
công nghiệp nặng trước hết phải trực 
tiếp phục vự cho vêu cầu trên đồng 
thời chuẩn bị điều kiện cho chặng 
đường tiếp theo. Cơ cấu kinh tế hợp lý 
phải luôn luôn đặt nông nghiệp — công 
nghiệp nhẹ — công nghiệp nặng [rong 
mội cơ- cấu kinh tế thống nhất và trong 
hoàn cảnh một nền kinh lế « mở », biết 
phát huy thế mạnh riêng có của ta 
trong nèn kinh tế thế giới. Cơ cấu 
đầu tư trong thời gian trước mắt phải 
chủ trọng théo hướng đầu tư nhằm 
khai thác hết! oà có hiệu quả: nhảit 
những năng lực sản tuấãi sẵn có. Về 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, trước 
hết cần xóa bỏ triệt đề chế đô quản 
lý tập trung quan liêu, hành chính 
bao cấp trong tất cả các lĩnh vực sản 
xuất kinh dóanh, chuyền hẳn và 
chuyền nhanh sang cơ chế hạch toán 
kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
với kế hoạch là trung tâm, giao trả 
lại trách nhiệm và quyền chủ động 
kinh doanhvà tự chủ tài chính vốn có 
của các đơn vị kinh tế dưới sự lãnh 
đạo, quản lý tập trung.đúng mức của 
Nhà nước. Chỉ có một cơ chế quản lý 
năng động hợp với các quy luật kinh 
tế, thực hiện được cơ chế làm chủ tập 
thề của nhân đân lao động mới khai 
thác được mọi khả năng tiềm tàng của 
nền kinh tế, mau chóng ồn định lại 
sản xuất và-đời sống nhân dân, thật 
sự tăng cường được sự. lãnh đạo 

2» 4 


của Nhà nước đối với toàn bộ nền 
kinh tế. 


Trần Linh Sơn : 


Sau thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 
1975, nước Việt nam thống nhất bước 
vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, bắt dầu thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, thời kỷ thực hiện 


“nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính 


VÔ sản [rong cả nước. Nghị quyết Dại 
hội thứ V của Đảng cộng sản Việt 
nam đã chỉ rồ: Chặng đường trước 
mắt bao gồm thời kỷ kế hoạch 5 năm 
1981—1985 và kéo dài đến năm 1990 
với kế hoạch 5 năm 1956 — 1990, hoặc 
hơn một ít thời gian nữa. Đến nay, 
chúng ta có thề hiều đó là chặng 
đường đầu tiên của thời kù quá độ ở 
nước †u. Đại hội thứ V của Đảng đã 
đề ra khái niệm chặng đường dầu tiên 
của quá trình công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ðà xác định những mục tiêu 
kinh lế xã hội lồng quát của' những 
năm 60 là 

1 — Đầy mạnh sẵn xuất, tập trung 
sức phát triền nông nghiệp, coi nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu, ồn định 
và cai thiện niột bước đời sống nhân 
dân: 

2 — Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất—kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
có trọng điềm, tích lũy vốn từ nội bộ 
nên kinh tế, chuẩn bị tích cực cho sự 
phát triền mạnh mẽ hơn nữa công 
nghiệp nặng trong chặng đường tiếp 
theo. 

ỏ — Hoàn thành công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh mièn 
Nam; tiếp tục hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước. 

4 — Đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho 
quốc phỏng, giữ vững an ninh chỉnh 
trị, trật tự và an toàn xã hội. 


Có thề nói các mục tiêu đó sẽ đạt 
được khi nền kinh tế có mọt bước 
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chuyền biến cơ bắn, thu nhập quốc 
dân hảo đảm?đủ tiêu dùng xã hội và 
có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc 


đân; tồng “sản phầm xã hội tăng và - 


cân đối tốt hơn, đáp ứng được phần 
quan trọng nhu cầu trong nước và có 
phần xuất khầu ngày càng lớn, đề qua 
xuãt khầu mà nhập khẩu được các 
sản phầm trong nước chưa sản xuất 
được, hoặc sẵn xuất chưa đủ; có đầy 
đủ và kịp thời sản phầm có giá trị 
xuất khầu đề trả nợ (cả lãi) đến hạn 
cho các nước ; kiến lập được sự kiềm 
kê, giám sát triệt đề, có hiệu lực thật 
sự của Nhà nước đối với sản xuất, 
phân phối, lưu thông và tiêu dùng 
sản phầm xã hội, tăng cường chế độ 
tiết kiệm, thực hiện kiềm tra chặt chẽ 
mức lao động và mức hưởng thụ của 
các thành viên xã hội; thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trở thành 
thành phần kinh tế chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân; xã hội hóa dần 
dần và trên thực tế nền sản xuất xã 
hội. 

Yề điều kiện tiến lên, phải nắm 
chắc quy luật phát triền, với sự tác 
động chủ quan, tích cực của quản lý 
đề giải quyết một số uãn đề sau đây: 


1 —= Tiếp tục bồi dưỡng con người 
Việt nam, Uừa là chủ thề uà sức mạnh 
hăng động nhất, 0uừa là đối lượng, 
thành quả 0à 0uốn quan trọng nhất ; 
phát huy bản chất kiên cường, bất 
khuất, cách mạng, ý thức cộng đồng 
cao của con người Việt nam; xây dựng 
phương pháp tư duy thật sự khoa 
học, khách quan, nắm được hệ thống 
các khái niệm, phạm trủ, quy luật đề 
có thề tác động có hiệu lực đến quá 
trình sẵn xuất giá trị vật chất và giá 
trị văn hóa, tỉnh thần: nắm bắt được 
thực chất ý kiến, cách làm của người 
khác và toàn bộ kho tàng tri thức của 
nhân loại đang phát triền muôn hình, 
muôn vẻ, cả về bề rộng và bề sâu, 


Do yêu cầu phải tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa và 
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« những cơn đau đẻ của thời kỳ quá 
đô có thề kéo dài và kbó khăn hơn 
một số nước đã trải qua các" mạng 
công nghiệp. cần phải nhanh chóng 
xây dựng cho mình thói quen làm việc 
‹ó suy nghỉ, có năng suất, có hợp 
đồng, hợp tác; ý thức tiết kiệm thời 
gian, ý thức tồ chức, kỷ luật chặt 
chẽ, tính trật tự; khả năng tổ chức 
cuộc sống, làm việc và nghỉ ngơi hợp 
lý, trên cơ sở có kiến thưc về tâm, 
sinh lý, giải phẫu con người, về các 
thành tựu của y học và khoa học bảo 
vệ sức khỏe; khả năng và kỹ thuật 
làm việc hiện đại, phù hợp với con ` 
người Việt nam, tỒ chức lao động 
theo khoa học ở các đơn vị cơ sở, 
các ngành sản xuất vật chất, các cơ 
quan quản lý Nhà nước. 


2—-Thš giới ngàu ngụ đã chia thành 
hai hệ thống kinh tế — z8 hội, lạL có các 
nước thứ ba đang phát triền. Hệ thống 
nào cũng có sự cần thiết khách quan 
nội tại nhất thề hóa kinh tế, liên kết 
khoa học, kỹ thuật và sẳn xuất, gắn 
với ý đồ chiến lược nhất định. Nước 
ta phải phát huy tính độc lập, tự chủ 
găn liền hữu cơ với việc dựa hẳn vào 
sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên xÔ 
và các nước xä hội chủ nghĩa anh em 
khác; phát triền mạnh mẽ sự phản 
công và hợp tác quốc tế toàn diện với 
các nước thành viên Hội đồng tương 
trợ kinh tế và đặc biệt với hai nước 
bạn Lào và Cam-pu-chia. Đồng thời có 
chính sách đối ngoại đúng đắn với các 
nước khác. 


3—Phải tận dụng các thành tựu của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
đường lối chiến lược tiến hành đồng 
thởi ba cuộc cách mạng : cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. Nước ta 
không thề không nắm bắt các diễn 
biến của cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đang được toàn thế giới tập 
trung sự chú ý. Hiện nay cách mạng 


e 


khoa học — kỹ thuật đã trở thành 
trường đấu tranh hết sức quyết liệt 
của hai hệ thống thế giới — chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản 


Cần chu trọng các đặc điềm sau đây 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hiện đại : 

a) Tiềm lực năng lượng của xã hội 
tăng lên rõ rệt trên cơ sở tạo ra các 
phương thức mới đề tiếp nhận năng 
lượng điện (như nhà máy điện nguyên 
tử đầu tiên ở Liên xô: đã được xây 
dựng năm 1954) và nâng cao hệ số tác 
động hữu ¡ích của các hệ thống năng 
lượng. 

b) Tự động hóa toàn bộ quá trình 
sản xuất bao gồm tất cả các khâu của 
hệ thống máy. ' 

c) Bước ngoặt trong lĩnh vực quy 
trình công nghệ. biều hiện trong việc 
hóa học hóa sẵn xuất, áp dụng các 
phương pháp điện kỹ thuật,. la đe, 
công nghiệp vi sinh vật. v.v. 


d) Cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật bao quát cả yếu tố bảo thủ nhất 
trong lực lượng sản xuất là đối tượng 
lao động. Phần nguyên liệu thực vật 
và động vật giảm bớt, nguyên liệu 
khoáng chất tăng lên, các nguyên liệu 
thiên nhiên được thay thế bằng nguyên 
liệu tông hợp. 


đ) Việc chuyền sang hệ thống múy 
bốn khâu trên cơ sở áp dụng điều 
khiền học vào quá trình quản lý sản 
xuất (ba khâu truyền thống của hệ 
thống máy là động cơ, thiết bị truycn 
đẫn, máu công tác,nay thêm một khâu 
mới là khâu quản (ú); chức năng của 
khâu quản lý do máy tính điện tử đảm 
nhiệm với quy mô ngày càng lớn 
nhằm thực hiện các nghiệp vụ quản 
lý và kế hoạch hóa. Máy móc là sự 
tiếp nối tay con người (theo C. Mác), 
eòn máy tính điện tử được xein là 
tiếp tục bộ não của người. 

¿—Có biện phúp zử lý, hoàn chỉnh pà 


công khai hóa số liệu thống kê uà một 
gỗ tải liệu Uề điều tra cơ bản, uề phân 


0uùng kinh tế hết sức cần thiết cho Uiệc 
nghiên cửu Đạch $ơ đồ các "nhân lễ 
quuết định tăng trưởng kinh lế, hệ 
thống dự báo (1) dự thảo mội $sõ chương 
trình đồng bộ có mục tiêu như : lương 
thực thực phầm, sản xuất hàng tiêu 
dùng và dịch vụ công cộng; năng 
lượng; giao thông vận tải và toàn bộ 
hệ thống hạ tầng cho sẳn xuất và xây - 
dựng cơ bản; hệ thống thông tin liên 
lạc, bảo đảm hiệu lực của quản lý 
kinh tế và xã hội. ` 

Xáu dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch 
đài hạn 10 — 15 năm, đến năm 3000. 
khớp với kế hoạch phát triền của các 
nước thành viên Hội đồng tương trơ 
kinh tế. 


Nghiên cứu râu dựng một hệ thống 
cơ cấu sản ruãt liên ngành tối ưu, bảo 
đảm thực hiện sắp xép lạL sản xuất, 
xâu dựng cơ bản theo chính sách đầu 
tư, chính sách cơ cấu kinh tế — xã hội 
trong quá trình biến đồi năng động, 
xuất phát từ sản phầm cuối cùng và 
từ hiệu quả kinh lẽ. 


5—Củng cỗ nền tải chỉnh quốc gia. 
Giải quuết nguồn 0uốn đầu tư, lảnh 
mạnh hóa lưu thông tiền tệ, ồn định 
sức mua của đồng tiền; mở rộng và 
củng cố hệ thống tiền tệ —tín dụng 
trên cơ sở nhận thức và vận dụng hệ 
thống các quy luật kinh tế ; phát triỀn 
sản xuất hàng hóa; quan hệ hàng 
hóa—tiền tệ được sử dụng có kế hoạch 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta ; xác lập cơ chế quản 
lý và kế noạch hóa, thực hiện chế độ 
hạch toán kinh tế và kinh doanh x3 
hội chủ nghĩa. 


(1) Hệ thống dự bảo được sử dụng trong 
kế hoạch hóa triền vọng bao gồm tối thiếu cáe 
loại : nguồn lực thiên nhiên ; xã hội ; dân số: 
tiến bộ khoa học — kỹ thuật ; chính trị đểu 
ngoại : quân sự chính trị: các dự báo kinh tế. 
Từ việc nghiên cứu các dự báo đó. sẽ có 
quyết định lựa chạn các mục tiêu phát triềna 
quan niệm kỉ nh tế - chimb trị củ: kí hoạch 


9) 


Nguyễn Anh Bắc : 


Nước ta đang ở trong chặng đường 
đầu tiên của công cuộc xây dựng nên 
kinh tế sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đây cũng là chặng đường đầu 
tiên của công cuộc xây dựng nền quốc 


phòng toàn dân của Tô quốc Việt 


nam xã hội chủ nghĩa. 


Trong chặng đường này, nèn kinh 
tế côn có nhiều khó khăn, mất cân đối 
ngiiêm trọng. Đất nước lại ở trong 
tỉnh thế vừa có hòa bình vừa phải đối 
phó với một kiều chiến tranh phá 
hoại về nhiều mặt và một dạng chiên 
trình lấn chiếm biên giới của bọn 
bành trướng bá quyên Bắc kinh câu 
“kết với đế quốc Mỹ, đồng thời phải 
sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn nếu nó 
Xxáy ra, _ 


Đề đáp ứng cả 4 mục tiêu kinh 
tế xã hội tồng quát đã được Đại hội 
V của Dẳng chỉ ra, chiến lược phát 
triền kinh tế xã hội thề hiện đúng 
đắn sự kết hợp kinh 
phòng, quốc phòng với kinh tế trong 
chặng đường này phải nhằm đạt 
được những mục tiẻu chiến lược sau 
đây : : 


1 — Thực hiện một bước chuyền 
biến cơ bản thực trạng của nền kinh 
tẾ quốc dàn, khắc phục những mất 
cân đói nghiêm trọng hiện nay, xây 
dự: một liệ thống cơ cầu kinh tế hợp 
lý trên từng vùng lãnh thỏ, từng địa 
phương và cả nước trong một cơ cấu 
kinh tế thống nhất, thề hiện đúng 
đán sự kết hợp kinh tế với quốc 
paong, vừa tạo ra thế bố trí chiến lược 
thống nhất làm chủ cả về kinh tế và 
quốc phòng, vừa nâng cao một bước 
guan trọng sức mạnh tồng hợp của 
quốc phòng ở từng vùng, từng địa 
phương, và cả nước, làm thất bạt mọi 
âm mưu hành động phá hoạt của kẻ 
thủ 

.2— Tao ra trong nền kinh tế quốc 
dàn những điều kiện cần thiết đề 
nàng cao khả năng bảo dảm quốe 
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tế với quốc 


phòng một cách ồn định, có cơ sở 
ngày càng vững chắc, vừa đáp ứng 
tốt nhất các nhu cầu- bức thiết trước 
mắt, vừa có cơ sở đề xây dựng và 
phát triền hệ thống công nghiệp quốc 
phòng, kết hợp với đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn tiếp sau. 


3= Hoàn thiện các mặt chuần bị 
động 0ién nền kinh tế chống chiến 
tranh xâm lược, bảo đầm thực hiện 
thắng lợi phương hướng chiến lược: 
dặt lên hàng đầu công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong khi không 
một phút lơi lổng nhiệm vụ quốc 
phòng. 


á — Đi tới một tỷ lệ cân đối hợp lý, 
có cơ sở ồn định có lợi cho sự phát 
triên kinh tế, về mối quan hệ huy 
động lao động và của cải vật chất cho 
quốc phòng và kinh tế. 


Đề đạt những mục tiêu chiến lược 
trên, những phương hướng chiến lược 
kết hợp kinh tế với quốc phòng sau 
đây cần được xem xét khi quyết định 
những vấn đề về chiến lược phát 
triền kinh tế xã hội: 


1 — Xây dựng và phát triền kinh tế 
ở các vùng biên giới phía bắc, Tây 
nguyên, Đông Nam bộ, nhằm cải thiện 
một bước cơ bản thế bố phòng, tạo 
ra một bước phát triền về chất lượng 
mới sức mạnh tòng hợp của quốc 
phòng toàn dân, đủ sức đánh bại mọi 
hành động chiến tranh lấn chiếm vùng 
biên giới, chiến tranh phá hoại về 
nhiều mặt của địch, góp phần quuết 
định 0ào uiệc ồn định tình hình trong 
cả nước. 
‹+ 2— Xây dựng cơ cấu kinh tế ở 
từng địa phương, huyện, tỉnh thật sự 
làm được vai trò là cơ sở kinh tế 
trực tiếp của quốc phòng ở địa 
phương, làm cho mỗi huyện là một 
pháo đài quân sự, mỗi tỉnh là một 
đơn vị chiến lược về quốc phòng, 
bảo đảm cho nền quốc phòng của củ 
nước đạt được một bước chuyền biến 


Tõ rệt, cổ cơ sở 0ữaq chắc ở từng cơ 
sơ, lừng địa phương. 

3— Ôn định nhiệm vụ sản xuất và 
phục vụ quốc phòng cho các địa 
phương, cấc ngành kính tế kỹ thuật. 
Tử đó, xây dựng cơ cấu hợp lý của 


từng ngành kinh tế kỹ thuật, của - 


các cơ sở san xuất chuyên ngành của 
quỏc phòng nhằm nâng cao khả năng 
bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật của 
quốc phòng toàn dân hiện đại, của 
quản đội nhân dân chính quy hiện 
đại với số lượng ngày càng lớn, cơ 
cấu sản phẩm ngày càng phong phú, 
đúng tiêu chuần chất lượng. đúng kỷ 
luật giao nộp. Bảo đảm khóng qgàu 


mát cân đối, khó khăn cho kinh iế. Ưu: 


tiên đầu tư cho các ngành công nghiệp 
có tác dụng trực tiếp phục vụ kinh tế 
và quốc phòng. Sắp xếp lại các ngành 
công nghiệp có quan hệ trực tiếp 
đến phương hướng xây dựng và phát 
triền công nghiệp quốc phòng theo 
một thế bố trí chiến lược phù hợp với 
thế bố phỏng của cả nước. 


4 —- Xây dựng và phát triền hệ 
thống cấu trúc ba-tầng theo một cơ 
cấu phủ hợp với cơ cấu kinh tế và 
quốc phòng, phát huy tác dụng cao 
nhất đối với cả hai nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. Đầu tư thích 
đáng cho các vùng đang có nhiệm vụ 
sẵn sảng chiến đấu khẩn trương. 


5 — Sắp xếp, tồ chức lại kết hợp 
với xây dựng mới cơ cấu các ngành 
khoa học kỹ thuật, cho phép tận dụng 
'mọi lực lượng khoa học kỹ thuật cả 
nước phục vụ cả sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc, tạo cơ sở thuận 
lợi xây dựng và phát triền nền khoa 
học kỹ thưật quân sự Việt nam frong 
giai đoan tiếp sau 

6 — Kết hợp nghĩa vụ lao động với 
nghĩa vụ quân sự, tồ chức lao động 
với tỒ chức quân sự, xây dựng lực 
lượng vũ trang quần chúng rộng khắp, 
gây dựng lực lượng dự bị động viên 
của quân đội, tạo tiền đề cho việc đi 
tới mội tỷ lệ hợp lụ, òn định, có lợi 


cho kinh tế, về huy động lực lượng 
.lao động cho quân đội thường trực 
trong thời bình, nhưng vẫn ở tư thế 
sản sàng đề nhanh chóng động viên 
lực lượng chiến đầu khi tỉnh thế đỏi 
hỏi. 


Mlội trong những biện pháp chiến 
lược đà kết hợp kinh tế với quốc 
phòng là sử dụng hợp lý lực lượng ' 


quản đội, dưới hình thức các lồ chức _ 


quân sự tham gia xáu dựng kinh lẽ. 
Ví dụ các dơn vị quân đội làn: nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu ở eác vùng 
chiến lược, là một lực lượng chiến 
lược xây dựng kinh tế và quốc phòng 
ở địa phương; một số cơ sở sẵn xuất 
chuyên ngành của quốc phòng có 


- nhiều khả năng làm hàng dân dụng, 


hàng xuất khâu thi sẽ được sắp xếp 
tồ chức lại đề vừa bảo đảm nhiệm. 
vụ trực tiếp phục vụ quân đội vừa 
tham gia sẳn xuất những mặt hàng 
tiêu dùng hay xuất khầu nằm trong 
cơ cấu chung, trong kế hoạch chung 
của nền kinh tế quốc dân; lực lượng 
xây dựng của quân đội có thề nhận 
xây dựng cho Nhà nước nhiều công 
trình kinh tế, các vùng kinh tế mới. 
Đó cũng là một trong những biện 
pháp tô chức lao động cho phép kết 
hợp nghĩa vụ lao động với nghĩa vụ 
quân sự đề thực hiện các chương 
trình kinh tế cần tập trung lực lượng 
đứt điềm trong thời gian ngắn. 


Một trong những yêu cầu quan lrọng 
của việc kết hợp kinh lẽ Đới quốc 
phòng là Nhà nước vận dụng đúng 
đắn các quy luật kinh tế, các quy 
luật xây đựng quốc phỏng toàn dàn 
với những chế độ, chính sách, điều 
lệnh, điều lệ cần thiết đối với những 
hoạt động kinh tế trực tiếp phục vụ 
quốc phòng, đối với những hoạt 
động kinh tế trong quản đội, 
đối với những hoạt động làm kinh 
tế của quân đội, đối với những yêu 
cầu chuẩn bị động viên kinh tế, 
chuyền nền kinh tế từ thời bình sang 
thời chiến... | 


Phan văn Tiệm : 


Về quụ luật giá trị oà sự hoạt động 
của nó trong chặng đường đầu tiên của 
thời kù quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 


Thực tiễn sản xuất xã hội đã khẳng 
định hoàn toàn một nguyên lý cơ bản 
trong kinh tế học mác xít là kinh tế 
hàng hóa cùng với những phạm trủ 
quy luật của nó là những phạm trủ 
lịch sử: Sự phát sinh, phát triền, vận 
động của chúng gắn liền với những 
hình thái kinh tế xã hội nhất định, 
trong đó có sự phân biệt về chế độ 
sở hữu về tư liệu sản xuất. Quy luật 
giá trị là quy luật kinh tế chủ yếu 
nhất và phồ biến nhất đối với sản 
xuất xã hội trong chừng mức nền sản 
xuất đó mang hình thái kinh tế hàng 
hóa. 

Lịch sử cũng đã làm xuât hiện hai 
loại hình sản xuất hàng hóa: loại thứ 
nhất phát sinh và phát triền trên cơ 
sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
và loại thứ bai phát sinh và phát triền 
_ trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất. Loại thứ nhất có trước loại 
thứ hai. Trong mỗi loại hình, phạm vi, 
phương thức và cường độ hoạt động 
của quy luật giá trị có khác nhau. Xét 
theo phạm vị và cường độ, quy luật 
giá trị có vai trò nồi bật trong loại 
hình thứ nhất, ở đó đo chế đô tư hữu 
về tư liệu sản xuất là nguồn gốc của 
sản xuất hàng hóa, cho nên quy luật 
giá trị có vai trò chỉ phối sản xuất 
một cách phô biến, nó là quy luật điều 
tiết sản xuất hàng hóa. Quy luật này 
có phạm vi và cường độ ổ;ềèu tiết hạn 
chế trong nền kinh tế có sản xuất hàng 
hóa dựa trên cơ sở chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất, 


Từ nhận định trên đây có thề thấy 
được đặc trưng nồi bật của vai trò 
quy luật giá trị đối với nền sản xuất 
xã hỏi trong thời kỷ quá độ, đặc biệt 
là trong chặng đường đầu tiên của nó 
so với giai đoạn chủ nghĩa xã hội 
phát triền và ngay ca các chặng đường 
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tiếp theo của thời kỷ quá độ. Điều đó 
được quyết định bởi tính chất nhiều 
thành phần trong nền kinh tế ở chặng 
đường đầu tiên này, trong đó các quan 
hệ kinh tế trong các thành phần phi 
xã hội chủ nghĩa và mối liên hệ tái 
sản xuất tất yếu giữa chúng với 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
còn chịu ảnh hưởng rất lớn của quy 
luật giá trị. Quy luật này còn có tác 
dụng khách quan điều tiết sẵn xuất và 


lưu thông qua các quan hệ và các mối 


liên hệ tái sản xuất nói trên. 


Quy luật giá trị luôn luôn hoạt động 
thông qua chức năng của các phạm 
trù hàng hóa — tiền tệ: lưu thông, thị 
trường, hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá 
cả, tín dụng, lợi nhuận v.v. và sự hoạt 
động của các quy luật kinh tế hàng 
hóa: cung cầu, lưu thông tiền tệ. 
Trong điều kiện của kinh tế hàng hóa 
dựa trên cơ sở chế độ tư hữu và tư 
liệu sản xuất (bao gồm cả kinh tế tư 
hữu tư nhân), các phạm trù này mang 
những nội dung và bản chất kinh tế 
khác hẳn với kinh tế hàng hóa dựa 
trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng. 
Trong trường hợp thứ nhất, kề cả 
trường hợp các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 
quy luật giá trị hoạt động tự phát và 
gắn với các quy luật kinh tế của hàng 
hóa tư bản chủ nghĩa tùy theo phạm 
vỉ và trình độ phát triền của loại hình 
kinh tế hàng hóa đó; trong đó, cần 
khẳng định vai trò của quy luậtcạnh 
tranh và quy luật giá trị thặng dư. 


Cùng với sự phát sinh, phát triền 
mở rộng của chế độ sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuất, loại hình mới của 
sản xuất hàng hóa (sẵn xuất hàng hóa 
xã hội chủ nghĩa) cũng phát triền ngay 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ, trước hết trong thành phần 
kinh tế xã bội chủ nghĩa. Ơ đây, sự . 
phát huy các chức năng của các phạm 
trù kinh tế hàng hóa, cùng như sự 
hoạt động của quy luật giá trị diễn ra 


một cách có kế hoạch và gắn liền với 
các quy luật của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa : quy luật kinh tế cơ bản, quy 
luật phát triền có kế hoạch và cân đối 
nền kinh tế quốc dân, quy luật tiết 
kiệm thởi gian lao động, phân phối 
theo lao động. 


Kinh tế thởi kỳ quá độ là một 
chỉnh thề, quá trình tái sản xuất thống 
nhất gắn với các thành phần kinh tế. 
Thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
hoạt động với các quy luật của nó ; Ở 
đây, quy luật giá trị hoạt động có kế 
hoạch luôn luôn gây ảnh hưởng đến 
các thành phần kinh tế khác nhau qua 
những mối liên hệ tái sản xuất giữa 
chúng với nhau. Yếu tố quyết định 
mức độ ảnh hưởng như vậy là sự lớn 
mạnh không ngừng của kinh tế Si hội 
chủ nghĩa. 


Nền kinh tế quốc dân thời ký quá 
độ gồm hai bộ phận dựa trên hai loại 
hinh sở hữu về tư liệu sản xuất. Thị 
trưởng đân tộc cũng gồm hai bộ phận 


tương ứng. Do quy luật giá trị hoạt, 


động trong hai loại hình quan hệ sản 
uất khác nhau, cho nên tính chất 
hoạt động của quy luật này cũng 
không giống nhau trong hai nhóm 
thành phần kinh tế. ` 


Chuyên chỉnh vô sản và thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa Ở 
chặng đường dầu tiên của thời kỳ 
quá độ là điều kiện bên trong tiên 
quyết đề nền kinh tế thời kỷ quá độ 
vận động theo con đường phát triền 
của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, đó 
cũng là điều kiện khách quan đề vận 


dụng tự giác các quy luật kinh tế, 


trong đó bao gòm quy luật giá trị và 
Nhà nước quản lý nền kinh tế một 
cách có kế hoạch 


Vận dụng quy luật giá trị là tạo 
ra những điều kiện khách quan đề 
hướng sự hoạt động của quy luật đó 
vào những mục tiêu kinh tế xã hội 
của Nhà nước và hạn chế những hệ 
quả tiêu cực (so với những mục tiêu 


nói trên) do sự hoạt động của quy 
luật này mang lại. 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ, việc vận dụng quy 
luật giá trị trong quản lý nền kinh tế 
quốc dân nhằm những mục tiêu chủ 
yếu sau đây ° 


a—Kích thích tính tích cực của 
người lao động và các tô chức kinh 
tế thuộc tất cả các thành phản kinh 
tế trong việc phát triền sản xuất, tăng 
nhanh tồng sản phẩm xã hội và thu 
nhập quốc dân theo cơ cấu phù hợp, 
không ngừng nâng cao hiệu quả của 
nền sản xuất xã hội, thỏa mãn nhu 
cầu của xã hội trong từng thời kỳ. 


b— Phát triền ưu tiên và tăng cường 
sức mạnh của thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa và hạn chế từng bước 
sự phát triền của.thành phần kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, hạn chế tính tự 
phát theo hướng tư bản chủ nghĩa 
của kinh tế tiều sản xuất hàng hóa. 


e— Phát triền thị trường đâu tộc về 
chiều rộng và chiều sâu, làm cho nó 
trở thành động lực mạnh mẽ thúc đầy 
k:inh tế phát triền, tử phụ thuộc thành 
độc lập tự chủ, từ tự cung tự cấp 
thành sản xuất hàng hóa, từ cơ củu 
quê quặt thành cơ cấu phát triển tông 
hợp và cân đối, góp phần cải tạo dần 
eơ cấu sẵn xuất xã hội đề bảo đảm 
một tốc độ phát triền cao và ngày 
càng thỏa mãn đầy đủ hơn nhu cầu 
của xã hội. 


d— Phân phối và phân phối lại thu 
nhập quốc dân giữa các thành phần 
kinh tế và các tầng lớp dân cư Ở các 
vùng của đất nước, giữa các ngành 
kinh tế quốc dân, giữa tích lũy và 
tiêu dùng theo những tỷ lệ hợp lý. 


- Trần Việt Chy : 


Phương hướng, biện pháp chiến 
lược đề thực hiện chiến lược lương 
thực ở nước ta trong chặng đường 
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đầu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nzhĩa xã hội trước hết lả thực hiện 
bàng được kế hoạch hóa đân số. Theo 
chúng tỏi, đề phủ hợp với khả năng 
sìn xuất lương thực, chúng tì cần 
phần đấu đề giảm tốc độ tăng dân số 
đến năm 1990 chỉ nên có dưới 6ã triệu 
người, năm 2000 cũng chỉ khoảng 76 
triệu người Với số dân như thế và 
với tốc độ tăng lương thực ð năm tới 
khoảng 5/7 hằng năm như trong 
những năm 19§0 — 1985, hoặc cố gắng 
tíng thêm 1Ã nữa thì đến năm 1992 — 
1993 chúng ta mới có thể đạt mục tiêu 
về lương thực của chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ. Hai 1à, gắn 
liện việc sẵn xuất lương thực với việc 
chế biến, phản phối, lưu thông, bảo 
quản tốt lương thực; phát triền mạnh 
mẽ và toàn diện ngành chăn nuôi đề 
từng bước thay đôi cơ cầu bữa ắn, 
tăng đìn lượng thức ăn giàu prô tin 
thtre vật và động vặt trong khâu phần 
hàng ngày của nhần đân. Öứ là, dày 
mình hoạt động của các ngành nghề 
thủ công, làm hàng xuất khảu trong 
nông nghiệp và bố trí lại cơ cấu cây 
tròng theo hướng đạt hiệu quả kinh 
tế cao g:ữa cày lương thực và cày 
xuất khiu ở những nơi có điều kiện, 
sử đụng một phần ngoại tệ do xuất 
khâu sản phầm nóng nghiệp đề nhập 
lại một số lương thực nhằm giải quyết 
đầy đủ lương thực cho người sản 
Kxuảt cây công nghiệp, cây, con 
xuất khầu, góp phần bỗ sung cho số 
lương thực chúng của xã hội, Dốn la, 
-_ tập trung đây mạnh sản xuất lương 
thực theo một cơ cáu hợp lý phủ hợp 
với tiềm nàng sản xuất và như cầu 
tiêu dùna... 

Thời gian qua, lương thực ở nước 
ta có tăng khá, song vận ở nrức giữa 
đói và no, chưa có địt trừ. Àlức tiêu 
thụ lương thực bình quản thực tế của 
1Ð nắm, từ 970 dến 1985, là 29) — 295 


ke£/người (trong đó những nám 1976 — - 


1980 phải nhập gần 8 triệu tín và 
1981 — 1985 cũng còn nhập 1 triệu tấn). 
Tính ra mức ăn đó mới bảo đảm 


H¬o 
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khoảng 1800 caloIngưởi/ngày. Chúng 
ta cần phấn đấu đến năm 1990 đạt chỉ 
tiêu 2100 — 2300 calo/ngưởi/ngày 
trong đó l5— 20X năng lượng do 
thứcăn giàu prô tê in đem lại (bình 
quân mỗi ngưởi dân có trên 400 kg 
lương thực, lã kg thịt xô các loại). 
Như vậy đến năm 1990 mục tiêu cần 
đạt được là từ 2ã đến 27 triệu tấn 
lương thực (trong đó có 22,5 — 23 triệu 
tấn thóc), 1 — 1,2 triệu tấn thịt xô các 
loại; 1,7 triệu tấn cá v.v. Đến năm 
2000 với mức phấn đấu 23500 ecalo/ 
người/ngày, trong đó 20 — 25% năng 
lượng do thức ăn giàu prô tê in đem 
lại, thì cần có khoảng 36 — 38 triệu tấn 
lương thực (trong đó có 31 — 32 triệu 
tấn thóc) 1,8 — 2 triệu tấn thịt các loại, 
3 triệu tấn cá... Do đó, trong chiến 
lược lương thực ở nước ta, cây lúa 
ván là cây chủ lực ; tiếp đó là ngô. 
khoai tây, khoai lang, sắn... tùy theo 
điều kiện từng vùng. Cho nên đến 
năm 2000 về diện tích lúa, nước ta cìn 
có khoảng 5ð triệu ha canh tác. Trước 
mắt, từ nay đến năm 1990 điện tích 
lúa sẽ phải tăng thêm 60 — 90 vạn ha 
gico trông; nắng suất cũng phai tăng 
thêm 6 — 7 tạ/ha/vụ (so với hiện nay 
là 29 tạ/ha/vụ). Sau đó, chúng ta phải 
tiếp tục phần đấu đề đạt bình quân 
4ö — ñ0 tạ/ha/vụ ngang với năng suất 
lúa của các nước khá trong khu vực 
Đông Nam Á. Muốn thế, cần phải đầy 
mạnh thăm canh theo chiêu sâu, sử 
đụng mạnh hơn các biện pháp sinh 
học, các yếu tố vật chất kỹ thuật vàÀ - 
quy trình công nghệ vào các vùng 
trọng điềm lúa như đồng bằng sông 
Hồng, sông Cứu long v.v. Sớm hình 
thành các vùng lúa thàm canh cao sản 
đề đến năm 1990 đạt2,5 triệu hà, năm 
1995 cạt 3 triệu ha, chiếm khoảng 3u% 
điện tích, nhưng đạt 50X sản lượng 
lúa của cả nước. Trên cơ sở phầu đầu 
giải quyết văn đề lương” thực theo 
hưởng đó, chúng ta vừa giải quyết 
vấu đề ăn của xã hội, vừa có điều kiện 
đề thay đồi cơ cấu cây trồng, mở rộng 


điện tích cây công nghiệp, táng thêm 
thực phầm và hàng xuất khầu v.v. 


Đối với cây màu, hướng phát triền 
chỉnh là nhằm phục vụ chăn nuôi, một 
phần làm nguyên liệu cho công 
nghiệp, một phần đề xuất khầu cũng 
như đáp ứng nhu cầu ăn của nhân 
đân mọt số vũng có tập quán, Trong 
5 năm tới, chúng ta cần trông khoiing 
lo — 1,6 triệu ha và đạt 3,3 đến 6,0 
triệu tấn quy thóc (Như vậy, vẻ điện 
tích hằng năm phải tăng 3.6 — 1,55 
và sẵn lượng tăng 7,7 — 95). Dự kiến 
đến năm 2000 chúng ta trông 70 vạn 
đến 1 triệu ha ngô (trong dó 30 vạn 
ha cao sản), 50 — 60 vạn ha khoai lang 
(I5 vạn ha cao sản), 20 vạn ha khoai 
tây, 50 — 85 vạn La sắn, v.v. Trong 
8ö các cây công nghiệp ngắn ngày có 
liên quan trưế tiếp tới việc giải quyết 
vấn đề ăn có lạc và đậu tương. Chúng 
vừa là nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến, xuất khảu, vừa là nguồn 
prô tê in quan trọng làm thức ăn cho 
ngưởi và chăn nuôi: vị vậy đến năm 
I990 chúng ta tròng khoảng 40 vạn 
ha lạc, 30 vạn ha đậu tương và năm 
2000 trông ổ) vạn dến 1 triệu ha lạc, 
90 đến 60 vạn ha đậu tương, 


Muốn thực hiện được những mục . 


tiêu chiến lược nêu trên, chúng ta phải 
sử dụng tồng hợp các biện pháp kinh 
tế, kỸ thuật, tô chức như bố trí hại 
cơ cấu kinh tế, cơ cầu cây tròng, mùa 
vụ; xây dựng hệ thông cơ sở vật 
chất kỹ thuật, dày mạnh việc úng 
đụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất và chế biến; phần bố lại lao 
động và đân cư nông nghiệp, địy 
mạnh công nghiệp chế biển, giao thông 
vận tại phục vụ nông nghiệp; đòi 
mới cơ chế quản lý và chính sách 
kính tế ; hoàn thiện quan hệ sản xuất; 
mớ rộng quan hệ hợp tác quỏc 
lẾ, V.V. e 


Trước mắt, cần đỗi mới chính sách 
đầu tư, tín dụng, giá cả, huy dòng 
sìn phầm và thu mua lương thực, cùng 
cấp vật tư, hàng tiêu dùng cho người 


sản xuất lương thực; hoàn thiện cơ 
chế khoán sẵn phầm trong các đơn vị 
quốc doanh, tập thê sản xuất lương 
thực v.v. Trước hết là tö chức lại hệ 
thông cung cấp, quản lý vật tư và 
nguyên liệu nông nghiệp. Cân khắc 
phục tỉnh trạng Độ nông nghiệp là cơ 
quan chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
bộ trường về sản xuất nông nghiệp 
lại không có quvên lực gì trong việc 


quản lý phản phối những vật tư chiến` 


lược của ngành mình. 


Trong dự kiến kế hoạch 19§6 — 1990, 
cần cỏ 9 triệu tấn phần đạm, 4 triệu 
tn phản lần; 70 vạn tấn phân ka li. 
Song như Vậy cũng thiếu nhiều so với 
yêu cảu sản xuất, Vì vậy cần có một 
chính sách khuyến khích các địa 
phương xuất khâu đề tự cân đối thêm 
bù vào số còn thiếu của kế hoạch. Đề 
bảo dâm xÍ nghiệp nông nghiệp có 
thề chủ động sẵn xuất kinh doanh, 
cản cỏ các chính sách cụ thề hơn của 
Nhà nước về sản xuất kinh doanh và 
tiêu thụ sản phàm... 


Phạm Văn Huân : 


Ơ chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ tiến lén chủ nghĩa xã hội, 
việc xác định một cơ cầu kính tế hợp 


.lý và cơ chế quản lý thích ứửng với 


những đặc điềm kinh tế xã hội có 
một tìm quan trọng đặc hiệt, Sớm xác 
định cơ cấu kinh tế hợp lý sẽ tạo 
diểu kiện thun lợi cho việc thực hiện 


“nhirn¿ mục tiêu cơ bìn của đất nước 


trong giai đoạn hiện này mà Đại hội 
thứ V của Đảng vạch ra; 


— ()n„ định và Liên tới cai thiện một 
bước dời sóng vật chất và văn hóa 
của nhân dàn, 


° 
— lloàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với các thành phần kinh tế. 


— Xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật nhằm đáp ứng yêu cầu trước 
mài, đồng thời chuẩn bị điệu Riện phát 
triên cho những năm sau 


# 


— Đáp ứng công cuộc phòng thủ đất 
trước, củng cố quốc phòng, giữ vữn 
an rnỉnh. : 


Một cơ cấu kinh tế hợp lý phải 
«đặt» đúng vị trí của ngành công 
nghiệp năng lượng trong sự phát triền 
nèn kinh tế quốc dân, bởi vì nó là 
ngành kinh tế cơ sở hạ tàng giữ vai 
trò là động lực của nền sản xuất xã 
hội, mức sử dụng năng lượng không 
chỉ phần ánh mức độ phát triền kinh 
tế mà còn thê hiện mức sống và chất 
lượng cuộc sống của mỗi xã hội. Thời 
gian qua, năng lượng nhiên liệu của 
chúng ta, một mặt không đáp ứng nhu 
cầu sẵn xuất và tiêu dùng, mặt khác 
bị sử dụng rất lãng phi, trong lúc đó 
Nhà nước cũng chưa có hệ thống chính 
sách hợp lý về khai thác, chẽ biến, 
phân phối, sử dụng năng lượng, cho 
nên năng lượng chưa thật sự phát huy 
vai trỏ là ngành kinh tế cơ sở hạ tầng. 
Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là 
cắn cử vào tiêm năng các nguồn năng 
lượng, vào mức độ phát triền kinh tế 
và trinh độ khoa học kỹ thuật của 
nước ta đề định rõ chiến lược khai 
thác, chế biến, sử dụng năng lượng 
cũng như chính sách đầy mạnh khoa 
học kỹ# thuật năng lượng nhắm xây 
đựng hệ thống năng lượng vững chắc 
và đồng bộ với các ngành kinh tế 
khác. 


Chiến lược kbai thác năng lượng 
của ta trong những năm trước mắt 
phải đạt được các mục tiêu: 


1—Xây dựng hệ thống năng lượng 
quốs gia (than, dầu, điện) vững chắc 
và đi trước lòm trụ cột cho công cuộc 
công nghiệp hóa. Cho đến đảu năm 
2U00, than vẫn chiếm khoảng 235 tông 
mức năng lượng tiêu thụ, vi vậy vẻ 
lâu đài than vẫn là nguòn nhiên liệu 
quan trọng của các ngành công nghiệp. 
Cần đảãy mạnh thăm dò, khai thác, 
chế biến đầu đề tiến tới báo đảm tự 
cung cấp vững chắc nguồn nhiên liệu 
lỏng này. Cần có hệ thống điện đủ 
mạnh đề tạo cơ sở điện khí hóa, thúc 


» 


„ 


đầy sự phát triền các ngành kinh tế, 
văn hóa v.v 


2— Chú trọng khai thác các nguồn 
năng lương nhỏ, phân tán, các mỗ 
than nhỏ, thủy điện nhỏ, cực nhỏ, các 
nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn 
năng lượng này tuy về số lương chiếm 
tỷ lệ không đáng kề trong cân bằng 
năng lượng nhiên liệu chung, song 
đem lại biệu quả kinh tế cao, đặc biệt 
là thủy điện vừa, nhỏ và cực nhỏ vừa 


thiết thực phục vụ yêu cầu phát triền 


văn hóa xã hội của nhân dân, nhất 
là nhân dân và các chiến sĩ ở những 
vùng xa xôi, hẻo lánh, tạo việc làrn 
cho nhiều người lao động ; vừa góp 
phần nâng cao năng suất và giảm nhẹ 
cường độ lao động cho người lao 
động. Phát triền các nguồn nàng 
lượng nhỏ hoàn toàn” phù hợp với 
năng lực thiết kế, chế tạo, trang bị, 
khai thác của chúng ta hiện nay, lại 
nhanh và rẻ. 


3 — Phát triền mạnh nguồn nhiên 
liệu từ thực vật và khí sinh vật từ 
phân rác đồng thời với sự phát triền 
ứng dụng rộng khắp các bếp lò đun 
nấu có hiệu suất cao nhằm bảo đẫm 
vững chắc và lâu đài phần năng lượng 
phục vụ sinh hoạt cho toàn đân. Phần 
năng lượng sinh hoạt vẫn chiếm 
khoảng 10% tông mức năng lượng tiêu 
thụ (cho tới đầu năm 2000), vì vậy 
bảo đảm năng lượng sinh hoạt là một 
mục tiêu chiến lược quan trọng. 


4 — Phát triền hợp tác quốc tế đề 
xây dựng hệ thống năng lượng quốc 
gia, trước hết là hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực khai thác dầu khí, đồng thời 
chuần bị khần trương cho việc xây 
dựng điện nguyên tử; hợp tác khai 
thác sông Ä%Íê công và hình thành hệ 
thống. điện hợp nhất của các nước 
trong khu vực vào cuối thể kỷ này. 


Bốn mục tiêu này có mối quan hệ 
khăng khít với nhau. Mục tiêu thứ 
nhất và mục tiêu thứ tư đòi hỏi đầu 
tư lớn về vật tư, tài chính, kỳ thuật, 


đo đó đo trung ương đẳm nhận ; còn 
mục tiêu thứ hai và mục tiêu thứ ba 
thuộc trách nhiệm địa phương (tỉnh, 
huyện, xã) với sự giúp đỡ kỹ thuạt 
của trung ương. Các địa phương huy 
động tiềm năng của mình đề phát 
triền các nguồn năng lượng tại chỗ 
nhằm phát triền kinh tế, văn hóa, 
phục vụ đời sống của nhân dân địa 
phương. 


Chiến lược sử dụng năng lượng 
nhằm mục đích khống chế được cơ 
cấu sử dụng và sự phát triền nhu cầu 
năng lượng, nhằm đạt tới cơ cấu sử 
"đụng hợp lý và hiệu quả cao. Cơ cấu 
sử dụng phải phù hợp với cơ cấu 
khai thác các nguồn năng lượng. phải 
hạn chế các công nghệ sử dụng những 
loại nhiên liệu mà ta khan hiếm, đồng 
thời có hướng chuyền các công nghệ 
nây sang sử dụng các loại năng lượng, 
nhiên liệu mà ta có tiềm nĩng lớn. 
Trong sử dụng năng lượng, phải 
hướng vào việc giảm «cưởng độ năng 
lượng ?® trước hết ở từng cơ $ở sản 
xuất, từng ngành, từng địu phương 
cho đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 
Trong điều kiện vốn đầu tư của chúng 
ta còn rất hạn chế, việc giảm cường 
độ năng lượng, đề với số năng lượng 
không nhiều vẫn tăng được sản phầm 
cho xã hội, chính là tiết kiệm vốn 
đầu tư cho năng lượng. Nếu sử dụng 
hợp lý và có hiệu quả năng lượng thì 
sẽ giảm bớt sự căng thẳng giữa cung 
và cầu về năng lượng, đây chỉnh là 
một cuộc cách mạng công nghệ trong 
sử dụng năng lương. 


Trần Ngọc Cảnh : 


Nước ta vốn là một nước nông 
nghiệp. Lao động nông nghiệp nhiều. 
Trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ guá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự 
phát triền của công nghiệp còn bị hạn 
chế thi sự thay đôi về phân công lao 
động giữa các ngành kính tế quốc dân 
cũng mới ở một mức độ nhất định. 


Hiện nay, trong tông số lao động 
tham gia các ngành sẵn xuất vật chất, 
sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm trên 
60% mà chủ yếu vẫn là sản xuất lương 
thực (ao động làm lương thực chiếm 
635 trong tông số lao động nông 
nghiệp). Không những cơ cấu phân 
công lao động xã hội chưa có chuyền 
biến đáng kè mà trình độ công cụ lao 
động cũng thấp, chủ yếu trong nông 
nghiệp vẫn lao động bằng thủ công 
(lao động máy móc trong nông nghiệp 
mới đạt 23,7 ở khàu làm đất; 0,55 
ở khâu thủy lợi v.v.). | 


[ao động nông nghiệp tất yếu phải 
găn liền với đất đai, nhưng bình quân 
ruộng đất ở nước ta lại ít (khoảng 
ò —7 sào Bác bộ canh tác/1 lao động) 
nhưng việc phân công lao động lại 
không đều giữa các vùng. Vùng đồng 
bằng, nơi có nhiều lao động, thì 
ruộng đất ít. Miền núi, chiếm 3/4 đất 
đai lại chỉ có khoảng trên 10% tồng 
số lao động. Sự phân bố lực lượng lao 
động nông nghiệp trên địa bàn cả 
nước tuy có đặt ra và chúng ta đã đạt 
được một số kết quả, nhưng về cơ 
bản văn chưa làm thay đồi được tình 
hình đó. Hơn nữa, sản xuất nông 
nghiệp lại mang tính chất thời vụrất 
khần trương, có lúc thì lao động rất 
căng thẳng, nhiều lúc lại nhàn rỗi, cho 
nên ngay cả nơi bình quân ruộng đất 
cao lao động nông nghiệp nói chung 


vẫn chưa được sử dụng hết. Hơn nữa, 


tử một nước nông nghiệp lạc hậu đi” 
lên, điều kiện cơ sở vật chã: kỹ thuật 
rất bị hạn chế cho nên tiềm năng đất 
đai tuy nhiều nhưng cũng chưa tập 
trung lao động đề khai thác được. 


Nguồn lao động trong nông nghiệp 
chưa được sử dụng hết. Trong khu 
vực quốc doanh, nói chung bình quân 
một lao động mới chỉ làm khoảng 
20 — 32 ngày công/tháng. Trong khu 
vực tập thê lao động được sử dụng 
không đều nhau giữa các vùng và nói 
chung mức độ sử dụng còn thấp: vùng 
đồng bảng mới làm cho hợp tác xã 
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khoảng 250 công năm, vùng núi 
khoảng 150 công/năm và ở Nam bộ, 
nhiều nơi chỉ làm cho hợp tác xã vả 
tập đoàn sản xuất trên dưới 100 ngày 
công/năm. Kinh tế gia đình phụ thuộc 
vào điều kiện sản xuất từng vùng, 
từng nhà cho nên phát triền rất chênh 
lệch giữa các vùng và giữa các gia 
dinh. Nhin chung, trong nông thôn 
hiện nay văn thừa lao động, thiếu 
việc làm Không những nguồn lao 
động chưa được sứ dụng hết mà lao 
động dã được sử dụng thì năng suất 
lao đọng nói chung còn thấp. 


* 


Với tỉnh hình nói trên, công với sự 
biến đôi về kinh tế — xã hội từng bước 
của thời kỷ quá độ (lao động tìng 
lên hãng năm, cơ sở vật chất KỸ thuật 
phát triển, khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp mở rộng v.v.), con đường giải 
quyết lao động nông n. hiệp ở nước 
ta trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
phải bảo đảm được 4 yêu cầu là: 

I— Eao dòng nông nghiệp không 
những phải đáp ứng đầy đủ sự phát 
triền của công nghiệp và các ngành 
kinh tế khác, mà còn phải thỏa mãn 
nh cầu lao động của từng Vũng sìn 
xudt nông nghiệp theo các hướng : lập 
trung lao động vào các vùng thâm 
canh lương thực, vùng nông sản xuất 
khău, vũng cây công nghiệp. giải quyết 
thỏa đáng mới quan hệ giữa nóng 
nghiệp và làm nghiệp, g1Ta nông — 
làm nghiệp và các ngành nghề khác 
ở nông thỏn, giữa lao động sắn xuất 
với bảo vệ Tỏ quốc. 

2— Tạo ra bước đi vững chắc về 
phản bố và sử dụng lao động cho 
_ những năm 90, xây đựng các mi hình 
mắu Về tổ chức lao động ở các vùng 
và các hình thức kinh tế theo hướng 
qản lÒ Chức sản Tất, cơ cấu kinh tế 
Đới Điệc lồ chức nà sử đụng lao động, 
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mở rộng các hình thức hiên kết, liền 
doanh, tạo ra những hình thức kinh 
tế cụ thề phủ hợp với đặc điềm san 
xuất nông nghiệp từng nơi, từng 
thành phần kinh tế. 


3 — Có sự chuyền biến mới về năng 
suất lao động nông nghiệp. theo chỉ 
tiêu tông hợp là: lao động có nhiều 
ngà làm iệc (rong mội năm ouà làm 
ra số lượng sửn phầm nông nghiệp 
ngảu một tăng, chất lượng sản phầm 
ngài càng tot; đặc biệt là năng suiit 
lao động phải tăng nhanh ở các vùng 
chuyên canh xuất khầu và các vùng 
thầm canh cao lương thực. 


4 — Cài thiện các điều kiện sinh 
hoạt, làm việc cho người lao động, 
nâng cao một bước sự phát triền toàn 
điện của người lao động cả về thề lực, 
văn hóa, khoa học kỹ thuật và tư 
tướng. Đặc biệt phải giải quyết tốt 
những nhu câu về bảo hộ lao dộng, 
an toàn kỹ thuật, đời sống vật chất 
và văn hóa cho những ngành nghề 
sản xuất vất vả, độc hại và vùng biên 
giới. 

Đề thực hiện được những yêu cầu 
trên đây, cần giải quyết tốt các vấn 
đề về phân bố lao động, tô chức và 
sử đựng lao động và đổi mới các công 
eụ và phương tiện lao động. Và phán 
bỏ tạo động, phải trên cơ sở giải quyết 
tốt sự phân bố lao động trong nội bộ 
ngành nông nghiệp, gắn nông nghiệp, 
làm nghiệp với các ngành nghề ở 
nông thôn mà tiến lên, có sự phản 
bò lao động mới giữa nông nghiệp 
với công nghiệp theo.hướng giảm bớt 
lao động nông nghiệp đề từng bước 
Líng nhanh lao động cho ngành công 
nghiệp chuần bị cho việc mở rộng sự 
phần công mới giữa các ngành kinh tế 
vào sau những năm 2000. Về (ồ chức 
bà sử (đụng tao động, phải trên cơ sở 
xác định đúng đắn các hình thức tô 
chức kinh tế của từng nơi, gắn với cơ 
cấu kinh tế hợp lý mà có sự tổ chức, 
phân công lao đóng phù, hợp, tiến 
lên mở rộng sự hiệp tác và phân công 


lao động giữa các tô chức kinh tế 
trong một vùng và trên toàn lãnh thồ. 
Về cóng cụ, phải kết hợp thủ công, nửa 
c khí và cơ khi, đặc biệt phải coi 
trọng cônzr cụ thủ công, kết hợp với 
công cụ cải tiến và nửa cơ khí đề 
đi lên. 


Theo hướng đó, trong 5 năm sắp 
tới (I3S5—199)) cần Lập trunø làm tốt 
Uiệc phản bố ðd sử dụng trc tượng lao 
động tại chỗ gắn bớt địa bản huyàn, 
kết hợp Đới uiệc phần bố lại lực lượng 
lao động nóng nghiệp long cqd nước. 
Việc phân bố và sử đụng lao động 
tại chỗ là hướng làm phô biến ở tất 
cầằ các qơi, vừa có điều kiện đề 
làm, vừa đỡ tốn kém, lại đạt hiệu 
qua kinh tế nhanh. Nó nhằm vào 
các hướng đầu tư lao động cho việc 
thâm canh, tăng vụ, mở rộng điện 
tích; đầu tư lao động làm rửng, làm 
đi, gìn rửng, đồi với ruộng; dủu tư 
lao động cho việc phát triền các 
ngành nghề trong nòng nghiệp. 


Đàn nưinh thực hiện các hình thíc 
liên kết, liên doanh trong sn vuất d2 
mở rộng sự b7p lác 0à phàn công Tao 
động trong ngành: nói rrrhí2p, trên 
nguyên túc vừa bảo đam lợi ích cho 
người sản xuất, đơn vị sản XUit, vừa 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chả nghĩa, vừa táng cường 
được sự chỉ đạo của kinh tế Nhà nước. 
Theo trình dò hiện nay, trong nưành 
nông nghiệp nên mở rộng các hình 
thức liên kết như ;liên kết trong phương 
thức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu 
thụ sản phầm giữa nônz trưởng với 
hợp tác xã và nhân đân địa phương; 
liên kết về vật tư KỸ thuật, liền Rết các 
yếu tố sẳn xuất đề sản xuất giống v.v, 
Với các hình thức liên kết đ, can có 
một tồ chức kinh tế mạnh làm trung 
tâm và trung tâm thực hiện sự liên kết 
đó phải là nông trường hoặc trạm Irại 
kỹ thuật của Nhà nước. 


Phát huuy đến mức cao nhất ?ha 
năng lao động của cóc gia định, góp 
phần đầu mạnh sản xuất nòng nghiệp 


` 


phút triền. Trong chăng đường dâu 
tiên của thời kỷ quả độ lên chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta khòng thề thu hút 
mọi lạo động vào làm việc trong các 
tò chức kinh tế quốc đoanh và tập thề 
mà còn phải tạo điều kiện đề lao 
động ở các gia đình đều có công việc 
làm. Đồ thật sự phát huy dược khả 
năng Tao động của các gia đình, Ehông: 
những chứng tạ phái mở rộng các 
hình thức liên doanh, liên kết trong 
sản xuẻt giữa quốc doanh, tập thề và 
gia đình, tăng cường hình thức khoán 
sản phầm đến nhóm và người lao 
động, đìy mạnh các hình thức gia 
cổng sàn xuất và chế biến cho các 
gia đình trong các cơ sở sản xuất 
nông nghiệp quốc đoanh, tập thề, mà 
côn phái tạo những điều kiện về 
giống, cơ sở vạt chất, vốn,.. cho lao 
động các gia đình tiến hành sản xuất. 
Tùy tình hình sản xuất cụ thề của 
từng vàng mà nông trưởng, hợp tác 
xã hướng cho lao động gia đình phần 
đấu dề ngay nào cũng có việc làm, 
` 


Nguyễn Tế: 


Ở chàng đường đầu tiên của thời 
kỳ quì độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
việc phần bố lại lao động và dân cư 
giữa các vũng tronơg nước có vị trí 
ràt quan trọng trong chiến lược Kinh 
tế xã họi vị nó liên quan đến văn đề 
phân bố sản xuất, hình thành cơ cấu 
kinh tế tổng thê của toàn bộ nền kinh 
tế quốc đân cũng như phản công lại 
lao động xã hội trong quá trình công 
nghiệp hóa. 

Có thề nói, việc phản bố đân cư và 
lực lượng lao động ở nước ta hiện 
niy chưa tương xứng với đòi tượng 
lao động và chưa tạo thế sẵn sàng đi 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đó 
cũng chính là một trong những nguyên 
nhàn làm cho nên kinh từ nước ta 


-chậm phát triều. VÌ vậy, một nhiệm 


vụ cấp bách được Đăng ta xác định 
là: « Sử dụng hết lực lượng lưo động 
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rã hội; tồ chức và quản lý tết lao 
động ; phân bố lại lao đệng giữa các 
vùng và các ngành trong cả nước 
nhắm tíng rõ rệt năng suất lao động 
xã hội (1). ,. 


Trong lịch sử đi dân, mo thêm đất 
canh tác của dân tộc ta, mười năm 
qua là thời kỳ đi đân lớn nhất. Trong 
khoảng thời gian ngắn và với hoàn 
cảnh cực kỷ khó khăn phức tạp. 
chúng ta đã mở thêm được nhiều 
điện tích đất canh tác, góp phần quan 
trong bố trí lại lực lượng lao động, 
khắc phục được phần nào tỉnh trạng 
mắt cân đối giữa số dân và đối tượng 
lao động trên pham vi cả nước. 


—_ Trong những năm trước mắt, việc 
phân bố lại lao động và dân cư, thực 
hiện phân công lại lao động xã hội 
diện ra đồng thời trên cả ba mặt : 


— Trên tông thề nền kinh tế do sự 
hình thành các ngành kinh tế — kỹ 
thuật mới. 


— Trên các địa bàn lãnh thồ do 
thay đỏi cơ cấu kinh tế trên từng địa 
bàn. 

— Ở đơn VỆ cơ SỞ. 


Ba mặt của quá trình này tac động 
tỒng hợp lẫn nhau và ảnh hưởng khá 
lớn đến việc phân bố lại lao động và 
dân cư trên địa bàn lãnh thồ. 


Phân bố lại lao động và đân cư tại 
chỗ cũng như phân bố lại lao động 
và dân cư giữa các vùng đất nước, 
là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, phù 
hợp với tỉnh hình kinh tế — xã hội 
và yêu cầu cấp bách của nước ta hiện 
nay là giải quyết việc làm, bố trí lại 
lao đong, đân cư đề phát triền sản 
xuảt nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm 
nghiệp, tĩng cường xuất khău và 
chuẩn bị lực lượng lao động kỹ thuật 
cho yêu cầu công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trên quy mô lớn trong 
chặng đường tiếp theo. Việc phân bố 
lại lao động tại chỗ, tạo việc làm theo 
hướng thảm canh tăng vụ, phát triền 
ngành nghề, nhất là phát triền tiều 


^ 


nước, những không cần tập 


công nghiệp, thủ cêng nghiệp và dịch 
Yvụ trên địa bàn huyện, trong hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa 
quan trọng đối với việc phân bố lại 
lao động ở từng huyện, từng tỉnh và 
trên quy mô cả nước. 


Việc bố trí lại lực lượng lao động, 
khắc phục tỉnh trạng mất cân đối giữa 
số đân và đối tượng lao động trên 
phạm vi cả nước phải tiến hành trên 
quy mô lớn; việc phân bố lại lao động 
và dân cư giữa các vùng trong từng 
địa phương và trong cả nước, thực 


-hiện liên kết giữa các huyện đề phân 


bố lại lao động bằng sức của nhân 
dân và sự giúp đỡ của Nhà nước sẽ 
diễn ra trong suối chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ. Đi đôi với 
việc phân công lao động tại chỗ, 
chuần bị lực lượng lao động kỹ thuật 
cho yêu cầu công nghiệp hóa đất 
nước, cần bố trí lại 10 triệu lao động 
trên khắp các địa bàn lãnh thồ, giữa 
các vùng đất nước; định canh, định 
cư 2 triệu người đề đưa đất nòng 
nghiệp và lâm nghiệp từ lỗ triệu ha 
lên 2ã triệu ha (10 triệu ha đất nông 
nghiệp, l5 triệu ha đất lâm nghiệp) 
vào nám 2000. Nếu phấn đấu đến năm 
2000 có được trên 10 triệu ha đất nông 
nghiệp thì mật độ dân số trên 1! ha 
đất nông nghiệp văn vào khoảng 
10 người. 


Căn cứ vào nguồn tài nguyên đề 
phát triền.công nghiệp thì ở miền 
Bắc nước ta, việc phát triền công 
nghiệp nặng với những ngành chuyên 
môn hóa như than, điện, khai khoáng, 
thiếc, gang, thép, hóa chất, phân bón, 
xi măng, cơ khí là hoàn toàn phù 
hợp. ƠỞ miền Bắc sẽ hình thành các 
ngành công nghiệp then chốt có tác 
động sâu sắc đến tỉnh hình phân công 
lao động xã hội trên tông thề đất 
trung 
đông dân và không cần nhiều lao động 


(1) 
Hà nói. (977, tr. 


Nghị quyết Đại hội IV, Nxb Sự thật. 
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phư Ở các tỉnh miền Nam vì cơ cấu 


—_ lao động dân số ở miền Bắc theo nhu 


cầu sẽ khỏng cần nhiêu như ở miền 
Nam. Mặt khác, gắn với chiến lược 
lương thực và vận tải,'việc bố trí đàn 
cư và lao động ở mièn Bác cũng phải 
cânÊnhắc đề có số lượng thích hợp. 
Còn ở miền Nam cản sử dụng nhiều 
lao động hơn miễn Bắc vì cần phát 
triền công nghiệp nhẹ và một số ngành 
công nghiệp nặng như khai thác bốc 
xít, đầu khí và làm hóa dầu, cơ khi... 
và vì đày là vùng lúa lớn. 


Các thành phố, thị trấn trong tương 
lai không chỉ nằm dọc các đòng sông, 
các điềm đầu mối giao thông ở đồng 
bằng, mà còn hình thành ở vùng núi. 
Vùng cao nguyên miện Trung, vùng 
ven biền và các đảo lớn cũng sẽ trở 
thành các khu dân cư tập trung dưới 
đạng đô thị hóa. _ 


Thủ đò Hà nội, thành phố Hồ Chí 
Minh và các thành phố khác như Hải 
phòng, Đà nẵng, Vinh, Huế, Nam định. 
Đà lạt, Cần thơ... sẽ phát triền thành 
những thành phố lớn đông dân, nối 
Hiền với nhiều thành phố, thị trấn, các 
khu công nghiệp. ` 

Cần sớm quy định mạng lưới đô 
thị của đất nước theo mô hỉnh một 
nước có công nghiệp, nông nghiệp 
phát triền, chú trọng vấn đề bảo vệ 
môi trưởng và tạo điều kiện, phương 
tên sinh hoạt phù hợp với đà phát 
triền của khoa học kỹ thuật và của 
cuộc sống văn mìỉnh trong tương lai, 


Trong tương lai với dàn số 
khoảng 100 triệu người, sẽ phân bố 
khoảng 50 triệu người ở các thành 
phố, thị trấn và cùng với đà công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, số này 
sẽ ngày càng tăng thêm và chiếm tỷ 
trọng lớn trong dân số. Còn nông thôn 
Việt nam vào thời kỷ đó sẽ hình 
thành những điềm dân cư tập trung 
(với SỐ người và thiết kế mặt 
bằng khác nhau tùy theo dân tộc 
và tùy theo vùng — đồng bằng, 
trung du, miền núi...), nhưng phải 


các mặt: đi lại, 


bảo đảm nguyên tắc thuận tiện về 
điện khí hóa, cơ 
giới hóa và sinh hoat đô thị hóa... Cơ 
cấu dân số ở cao nguyên miên Trung, 
vùng Tây bắc sẽ có thay đỏi lớn và 
trên 2000 đảo lớn nhỏ cũng sẽ là 
hướng phân bố dân cư. Việc thiết kế 
mô hình các điềm dân cư (hoặc cụm 
đàn cư) phải phù hợp với từng vùng 
lãnh thồ, phù hợp với đặc điềm từng 
dân tộc trong nước và phải dựa vào 
các vếu tố sau đây: cấu thành kính 
tế trên từng cụm không gian, địa ly 
kinh tế tự nhiên ở cụm không gian. 
cấu trúc hạ tầng cơ sở, sản xuât hàng 
hóa xã hội chủ nghĩa phát triền, đặc 
điềm sinh học của từng dân tộc... 


Tích cực xúc tiễn các công tác chuàn 
bị cho oiệc phân bồ lại lao động ða dàn 


cư trong kš hoạch 5 năm 1980 — 1990 


Đà đến nữm 2090. 


Trước mắt đề chuẩn bị cho kế hoạch 
1986 — 1990 mở thêm khoảng 1,5 — 2 
triệu ha điện tích đất canh tác nông 
nghiệp mới, trồng thêm khoảng 3,5 — 
4 triệu ha rừng, phân bố lại khoảng 2 
triệu lao động đến vùng kinh tế mới, 
cần đầy mạnh công tác chuẩn bị địa 
bàn và dân cư, đòng thời phải làm 
tốt công tác điều tra cơ bản làm cơ 
sở cho công tác quy hoạch và chuần 
bị đầu tư. Bên cạnh đó phải lm tốt 
công tác quy hoạch và thiết kế địa 
bàn, xây dựng các dự án hế hoạch 
phản bố lại lao động và dân cư, chú 
ý những địa bàn trọng điềm như : cao 
nguyên miền Trung, miền Đóng Nam 
bộ, đồng bằng sông Cứu long, và dưa 
một bộ phận đàn cứ lên miền núi 
phía Dắc, 


Đề thực hiện công tác trên, phải 
kết hợp xảy dựng tông sơ đò phân bố 
lực lượng sản xuất, phản vùng kính 
tế lớn của Việt nam, quy hoạch ngành, _ 
quy hoạch vùng kinh tế. 


Việc phân bố lại lao động và đân 
cư trong chặng đưởng đầu tiên của 
thời Rkỷ quá độ lên chủ nghĩa xã lôi 


ca 


là một nội dung quan trọng của chiến 
lược Kinh tế, quốc phòng và cần được 
tiên hành theo phương chàm qœ Nhà 
nước và nhân đân cùng làm ?, trung 
ương và địa phương cùn? làm”, đề 
dạt hiệu quả lớn với chỉ phí ít, hoàn 
thành dược vêu cuu phần bõ lại lao 
động và dân cư trên quy mô lớn, 
_Thưc hiện đúnz: đán và đầy đủ 
nhiệm Vụ phản công lại lao động xã 
hội cần với tô chức lại sản xuất, xây 
đựng cơ cãứœkinh tế hợp lý, bố trí 
các điềm đần ctr trên các địa bàn lĩnh 
thô trong phạm vi cả nước theo đúng 
đường lối, chủ trương của Đăng và 
Nhà nước, sẽ bảo đâm sử dụng tốt 
nưưuön lao động đöi đào của đát nước, 
khai thác tốt đất đai, rừng, biền... 
táng nhanh sản phim xã hội và nàng 
suật lao động xã hội, xây dựng nông 
thôn mới xã hội chủ nghĩa và mạng 
lưới đô thị mới, kết hợp chặt chế 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, tạo ra khí thế mới đề 
đựng nước 
đoạn lịch sử mới. 


Hồ Nhật Đán : 


Công cuộc cải tạo quan hệ sẵn 
xuất cũ và xây dựng quan hệ sản 


xuất mới xã hói chủ nghĩa tronø nghề 
cá nước ta thời gian qua đã có thững 
tiên bộ mới, Cho đến này ở miền áo 
đa có 5211 hợp tác xã và ð tập đoàn 


srn xuất với 45899) lao động, chiếm ` 


= sị,f\⁄ 


77„2zo Tạo động nghẻ cá. Tronz đó có 
103 hợp tác xã khá chiêm 50% tông số 
hợp tác xã. Ở miền Nam, việc cái tìo 
nghề cá cũng được tiên hành ngay từ 
nám 1976 và đến nay đã thành lập 
được 656 hợp tác xã và 1772 tặpdđoàn 
sản xuất bao gềm 76865 lao động, 
chiêm khoảng 5022 tông số lao động 
nghẻ cá với 11992 tàu thuyền, chiếm 
41.1 tòng số tàu thuyền và chiếm 
60,2 số mã lực hiện có... 

Thành tựu dó có ý nghĩa quan 
trọng, giải phóng phần lớn ngư dân 


6+ 


da gHIỮ nước trong giai - 


khỏi bị bóc lột, đưa họ vào quỹ đạo 
của chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy nhìn 
chung chúng ta mới bước đảu giải 
quyết mặt tập trung tư liệu sản xuất, 
còn các mặt khác chưa được chủ ý vì 
thế công tác cải tạo nghề cá nước ta 
trong thẻi gian qua còn tách rời xây 
đựng, chưa phữ hợp với những đặc 
điềm sẵn xuất của ngành cũng như các 
thành phần kinh tế trong thời kỷ 
quá độ... | 
Chúng ta biết rằng trong cải cách 
ruộng đất bần có nông được chia 
ruộng là có điều kiện sinh sống. Còn 
ở niền biền, cài cách đân chủ đó chỉ 
mỏi xóa bỏ quyền chiếm hữu về khúc 
song mt biên, còn quan hệ bóc lột 
ngư đân căn bản văn chưa được xóa 
bỏ. Dòi với nông dàn, ruộng đất là tư 
liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt, 
nhưng không thề đi chuyền được, 
còn đối với nưư dân, tư liệu sẵn xuất 
của họ là ngư cụ, là lưới, là con 
thuyền có khả năng đi chuyền lớn... 
Cho nên nếu hình thức, bước đi trong 
cải tạo không phù hợp, vi phạm 
nưuyên tác tự nguyện, thì phản ứng 
của họ có thề lớn hơn phản ứng của 
nóng dân. Khi bước vào làm ăn tập 
thề, nông dân góp ruộng đất, tư liệu 
sìn xuất làm của chúng... thì vấn đề 
tạp thẻ hóa ruộng đất và các tư liệu 
san xuất Khác trong nông nghiệp là 
văn đẻ quan trọng đề chuyên từ lối 
lam ăn cá thề sang làm ăn tập thề. 
Gòn trong nưư nghiệp, sau khi được 
giai phóng khỏi ách thực dàn, một 
phản ngư đân được Nhà nước giúp 
đờ cho vay vốn, mặt khác có sự dóng 
góp tự nguyện đề mua chung thuyền 
lrỏi... cho nên trước khỉ tập thề hóa 
tư liệu sản xuất thì nÏiều thuyền lưới 
đã thành của chung. Vì thế khi tập 
te hóa nghề cá, việc giải quyết vấn 
đẻ sở hữu tư liệu sản xuất íUL khỏ 
khan hơn nông nghiệp. Mát khác do 
tập quán làm ăn trên sông trên biền, 
mặc đù còn quan hệ sản xuất cá thầ, 
trong ngư đàn cũng đã tự phát bình 
thành những hình thức hợp tác giản 


đơn giữa những người lao động với 
nhau, hoặc giữa những người thợ bạn 
với chủ phương tiện cùng đi biền 
sản xuất trên một con thuyền. Do đó 
văn động ngư dân vào làm ăn tập 
thề chắc cũng không gay gắt như vận 
động người nông đân quen sống tự 
túc » “tự cấp” «riêng ruội:g “riêng 
vườn®... Khi nước nhà thống nhất, 
vấn đề cải tạo nghề cá có thêm những 
đặc điềm mới. Ở miền Nam một số ít 
chủ thuyền là tư sản, còn đại bộ phận 
chủ thuyền là tiều chủ trực tiếp lao 
độr g sản xuất, tuy có bóc lột Ít nhiều 
nhưng họ thường là những người có 
kỹ thuật thành thạo, giỏi nghề nghiệp. 
Trong tiều chủ cũng có một số í{ 
không tham gia lao động đánh bắt mà 
chỉ kinh đoanh phương tiện đề thu 
sản phầm. Nhìn chung ngư dân lao 
động vẫn là lực lượng sản xuất chủ 
vếu trong nghề cá. Họ có quan hệ 
trrc tiếp với chủ thuyền: nhưng là 
quan hệ bà con họ hàng (ngoài ra 
cũng có một số người lao động làm 
thuê)... do đó cách ăn chia có sự 
8 thỏa thuận » với nhau giữa" chủ và 
thợ. Vi nâu sau khi tạp thê hóa tư liệt 
Sửit tuổấi thì Lháng lợi của công Cuộc 
cải tạo nghệ cá lại phụ thuộc phản lớn 
` pdo UĐiệC giải quuết mỗi quan hệ kinh 
tế giữa Nhà nước uởi tập thề, giữa lập 
thề UớI ngư dán; mỗi quan hệ đó thồ 
hiện tập trung nhất trong chính sách 
kinhtế của Nhà nước đối 0uới nọt dan, 
trong cách phản phối giữa ngư dáï: 0ới 
tập thêuà Nhà nước. Thời gian qua 
việc cải tạo nghề cá còn chậm và chưa 
vững chắc là do chúng ta chưa thấy 
rõ vấn đề căn bản đó. 

Khi bước vào thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong 
điều kiện tử một nước có nên kinh 
tế kém phát triền sản xuất nhỏ là phô 
biến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội... 
thì vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nghề cá không giống các nước 
có nghề cá đã phát triền ở trình độ 
cao và đã trải qua chủ nghĩa tư bản. 
Cải tạo trả hội chủ ngìĩa nghề cá 


nước †q uì thể chủ pẽu là tâu dựng 
guan hệ sản tuấi mới xã hội chủ nghĩa, 
là lìm ra những hìnlh thức tồ chức 
hinh lễ quả độ thích hợp dề dáit dẫn 
ngữ dân đi lén chủ nghĩa xã hội. Cùng 
ĐỚi Uấn đề cải tạo lư sản ở những 
người sản cuãt nhỏ Irong nghề cú, cần 
phải sử dụng lực lượng nghề cá quốc 
doanh đảm nhận những hoạt đóng sản 
xuất, đánh bat, nuôi trồng, chế biến 
Lhủu sản oới phượng liện hiện đại, sản 
xuất quụ mô lớn. Vai trò chủ đạo của 
kinh tế quốc đoanh trong nghề cá thời 
kỷ này tất nhiên chưa phải là ở vị trí 
sản xuất tuyệt đại bộ phận sản phẩm 
ngư nghiệp, mà là giúp dỡ về kỹ thuật 
đòi với tập thề và ngư dân, vừa làm 
tốt nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất kính 
doanh vừa cố găng vươn ra tô chức 
bảo đảm một phần công tác dịch vụ 
quan trọng cho toàn bộ nghề cá nhân 
dân thông qua các hình thức liên 
đoanh liên kết với tập thề và gia đình, 
nhằm thu hút họ thành những đơn vị 
vệ tỉnh trong quỹ đao của chủ nơhĩa 
xã hội. 


Ở miền Nam cúng ta tiếp Lục cải 
tạo nghe cá với hình thức phồ biến 
là tập đoàn sản xuất (còn hợp tác xã 
chỉ làm ở những nơi có điều kiện) mà 
trước hết tập trung vào những nghề 
chính, nghệ có năng suất cao, nghề có 
giá trị xuất khâu: 


Ở miền Bắc những năm tới nhiệm 
vụ cải tạo nghề cá lÀ tiếp tục cứng eð 
và hoàn thiện quan hệ sẵn xuất. Các 
hợp túc xã ngư nghiệp cắn từng bước 
òn định phương hướng sản xuất kinh 
doanh và xác định cơ cầu nghề nghiệp 
hợp lý, tiến hành kính doanh tông 
hợp, lấy ngư nghiệp làm chính, kết 
hợp ngư nghiệp với nông — lảm — 
điềm nghiệp và ngành nghề khác, đồng 
thời phát triển kinh tê gia đỉnh. 


Về quy mỏ, kết hợp các loại quy 
mô nhỏ và vừa cho phủ hợp với trình 


độ phát triền của lực lượng sẵn xuất 


và trình độ tô chức quản lý hiện nay. 
Tập đoàn sẵn xuất nên có vào khoảng 
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đưới 30 Tao động đănh cá, vài đơn VỊ 
thuyền nñạ;hè và khoảng 100 tấn sẵn 
phẩm hàng hóa. Còn hợp tác xã thì có 
quy ThÔ lớn hơn tập đoàn một Ít, 
nhưng nếu có tren 150 lao dòng đánh 
và, 10 đơn vị thuyền nghề thì phần 
nhiều đã khó quản lý, Vì vậy việc 
xác định qny mô tễ chức, quy mô sẵn 
xuất phải phủ hợp với nhau và gắn 
liên với phương hướng sản xuất, cơ 
cấu nghẻ nghiệp... Việc cải tạo và 
xâyv dựng quan hệ sản xuất mới trong 
nghề cá phải gắn ngay từ đầu với chế 
độ hạch toán kinh tế phục vụ sẳn xuất 
kinh doanh, và thịc hiện nguyên tắc 
phản phối theo lao động, mà hình 
thức tốt nhất là khoán sản phầm cuối 
cùng đến đơn vị thuyền nghề, khoán 
- gọn các khoản phải nộp. Trong phân 


phối, trước mắt chú ý đến nguyên tắc ' 


«củng có lợi p, ăn chia theo lao động 
kết hợp với chia lãi theo cồ phần đóng 
vào tập thà. 


Đối với một số người làm ăn riêng 
lẻ, đánh bắt phân tán, các tiều chủ 
chưa tham gia tồ chức kinh tế tập thà, 
cũng cần khuyến khích họ đưa vốn 
_ liếng, công cụ, kỹ thuật hợp tác với 
tập thề hoặc quốc doanh thông qua 
nhiều hình thức liên kết, liên doanh 
trên nguyên “tắc *cùng có lợi ?. Nhà 
nước có thề vận dụng linh hoạt chỉnh 
sách đầu tư, giả thu mua và thuế cá 
“đề nắm sản phầm và điều tiết thu 
nhập. Đề tiến bành cải tạo, xây dựng 
quan hệ sản xuảt mới trong nghề 
cá, Nhà nước có những chỉnh sách 
kinh tế cụ thề hơn đối với khu vực 
kinh tế tập thề về vấn đề cho vay vốn 
đầu tư. giá cả thu mua thủy sản, giá 
bán tư liệu sản xuất và thuế nghề cá... 
tao điều kiện đề các đơn vị sản xuất 
có thề chủ động sản xuất kinh doanh. 
Cần cải tiền nội dung hợp đồng kinh 
tế giữa Nha nước với các đơn vị sản 
xuất tập thề và ngư dàn, tạo điều kiện 
cho người lao động yên tâm sản xuất, 
giam được những khó khăn, ĐĐIGD hà 
khi tiêu thụ sản phảm. 
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Trên đây là một số vấn đề cụ thề 


cần thực hiện nhằm cải thiện quan hệ 


kinh tế giữa Nhà nước với ngư dân 
mà trước đây chúng ta chưa đạt được. 
Chỉ khi nào chúng ta làm được tất 
cả những diều đó, tức là chúng ta tạo 
được những vòng khâu» và “cầu 
nối * vững chắc, gắn chặt lợi ích kinh 
tế, bảo đảm cuôc sống hiện tại và 
tương lai của ngư dân với chế độ xã 
hội chủ nghĩa thì lúc đó công cuộc 
cải tạo, xây dựng quan hệ sản xuât 
mới đối với nghề cá ở nước ta mới 
hoàn toàn thắng lơi. | 


Vũ Huy Từ : 


Việc tồ chức và quản lý sản xuất 
công nghiệp trong chặng đường đâu 
tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội bị chỉ phối bởi thực trạng sản 
xuất yếu kém, đặc biệt là công nghiệp . 
uặng chưa đáp ứng yêu cầu cơ bản 
trang bị kỹ thuật và tư liệu sản xuất 
cho các ngành kinh tế khác. Vai trò 
chủ đạoscủa công nghiệp, nhất là công 
nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế 
chưa được phát huy rõ rệt. Nông 
nghiệp chưa đủ sức tạo nguồn nguyên 
liệu, lương thực và thực phầm cho 
sự phát triền của công nghiệp. Đội 
ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, cán 
bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu tò 
chức và quản lý nền sản xuất công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa cả về số 
lượng, cơ cấu, năng lực, kiến thức 
chuyên môn; số cán bộ được đào tạo 
có hệ thống chưa được sử dụng, phát 
huy tác dụng đúng mức. Công tác quản 
lý còn nhiều yếu kém và mang nặng 
tính chất tập trung quan liêu bao cấp, 
đồng thời có biều hiện phân tân. tủy 
tiện, vô tổ chức vô kỷ luật; kế hoạch 
hóa tập trung quan liêu hình thức, 
hạch toán kinh tế giả tạo, tách rời 
kế hoạch với hạch toán kinh tế và 


„ kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Do vậy 


năng suất, chất lượng, hiệu quả sẵn 
xuất kinh doanh kém 


Kết hợp kế hoạch hóa với hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa là một chủ trương lớn và 
là yêu cầu cấp bách về quản lý kinh 
tế ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quả độ. Nó bảo đảm cho xí nghiệp 
không những hoàn thành nhiệm vụ 
kế hoạch được giao mà còn tự trang 
trải chỉ phí và có lãi trên cơ sở vận 
dụng linh hoạt các công cụ giá trị và 
các quan hệ thị trường. 


Trong việc kết hợp kế hoạch hóa 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, cần xác định rõ 
những vấn đề sau đây : 


I—Rếẽế hoạch hóa và hạch toán kinh 
tế là hai phạm trủ kinh tế riêng có 
của chủ nghĩa xã hội, đồng thời là 
hai phương pháp cơ bản của quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, có đặc điềm, 
nội dung riêng, không thề đồng nhất, 
song có quan hệ gắn bó mật thiết với 
nhau, trong đó kế hoạch có tác dụng 
xúc (lịnh mục tiêu, định hướng 0uà làm 
_ ©€Ø §$Ơ không thề thiếu được của hạch 
toán kinh tế. Hạch toán kinh tế là tông 
hợp các biện pháp sử dụng các quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, các đòn bầy 
kinh tế, †tạo điều kiện râu dựng 0à 
(hực hiện kẽ hoạch hoạt động — sản 
xuãi — kinh doanh đạt kết quả tôi ưu. 
Nếu kế hoạch — sản phầm trực tiếp 
của kế hoạch hóaT—là công cụ chủ yếu 
của quản lý, được dùng đề tác động 
trực tiếp đến đối tượng bị quản lý, 
có tính pháp lệnh, thi hạch toán kính 
tế lại bảo đảm kết hợp sự lãnh đạo, 
quản lý tập trung của Nhà nước và 
cơ quan cấp trên với phát huy tỉnh 
chủ động, sáng tạo, mở rộng quyền 
tự cbủ tài chính của đơn vị cơ sở 
trong sản xuất — kinh doanh, khuyến 
khích khai thác và sử dụng mọi khả 
năng tiềm tàng, đầy mạnh phát triền 
và nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo 
đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 
với chỉ phi ít nhất. 


2—Kế hoạch hoa và hạch toán kinh 
tế là những bộ phận hợp thành của 


/ 


cơ chế quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, trong đó kế hoạch hóa là khâu 
trung tâm, hạch toán kinh tế là một 
khâu cơ bản có vai trò đặc biệt quan 
trọng không thề thiếu được. Cần kết 
hợp kế hoạch hóa với hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
không chỉ ở các giai đoạn thực hiện 
và đánh giá hoàn thành kế hoạch mà 
ngau từ kằhi xâu dựng chiến lược phái 
triên kinh lẽ —+ả họi, lập các bảng 
dự toán, xác định số hướng đăn kế 
hoạch, sơ bộ kụỤ hợp đồng khinh tế, xâu 
dựng uà hoàn thiện các hệ thông định 
mức, liêu chuần, thông tLn kinh tếT— kỹ 
thuật cũng như những căn cứ khác 
cho uiệc lập kế hoạch 0à chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch. Sự kết hợp đó phải 
được thực hiện không chỉ trong các 
đơn UỊ sủn xuất — kinh doanh mà cả 
trong phạmn ðpL ngành, địa phương Uà 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân; không 
chỉ trong sản xuất mà ở mọi khâu tái 
tản xuất xã hội: sản xuất, xây dựng 
cơ bản, phản phối lưu thông, tiêu 
dùng. Kế hoạch hóa được kết hợp với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa đối oới mọi yếu tð (mọi 
đối tượng kế hoạch hóa) như vật tư, 
sản phầm, lao động bằng hiện vật và 
bẰng giá trị. Tất cả các mối quan hệ 
liên kết kinh tế cũng cần được thực 
hiện trên cơ sở sự kết hợp này. 

3 — Sự gắn liền kế hoạch hóa với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa cần được thực hiện trên cơ 
sở: oận dụng đúng đắn, đồng bộ các 
quụ luật kinh tế dưới chủ nghĩa rũ hội. 
trong đó, quy luật kinh tế cơ bản là 
hat nhân, đóng vai trò định hướng, 
các định mục tiêu chung của kế hoạch 
hóa và hạch toán kinh tế thông qua. 
quy luật phát triền có kế hoạch và 
quy luật giá trị. Quan triệt các nguyên 
tắc quản lÚ kinh tế rã hội chủ nghĩa, 
trước hết là nguyên tắc kết hợp lãnh 
đạo chính trị với lãnh đạo kinh tế, - 
nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên 
tắc xác định và tập trung sức giải 
quyết khâu chủ đạo, nguyên tắc hiệu 
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quả kinh tế và nguyên tắc kết hợp 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất 
với giáo dục chính trị và tư tưởng. 
Gắn liền các loại lợi ích cơ bản: xã 
hội — tập thề — cá nhân người lao 
động ; trung ương - địa phương và cơ 
Sở ; lợi ích của đơn vị (cả nhân)ở các 
khâu :: sản xuất — phản phối lưu 
thông — tiêu dùng. 


4 — Do những đặc điềm và điều 
kiện của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xă hội, cùng với việc thực hiện hạch 
toán kinh tế là eơ bàn và chủ yếu, 
cản thiết phải sử dụng những cu LÔ 
hạch toán thương mại nhằm khuyến 
khích xí nghiệp tận dụng năng lực 
sản xuất, lực lượng lao dòng dư thừa, 
khai thác, tự cân đối các nguòn vặt 
tư, tạo thêm nhiều sẵn phẩm cho xã 
hội, mở rộng liên kết kinh tế. Tuy 
nhiên, phải hiều rắng, bạch toán 
thương mại ở dày khác về cơ bản 
hạch toán thương mại đưới chủ nghĩa 
tư bản. llạch toán thương mại dưới 
chủ nghĩa xã hội được sử dụng trong 
điều kiện đã thiết lập chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất chủ vếu, nèn 
kinh tế có kế hoạch, có sự Kết hợp 
hài hòa các loại lợi Ích cơ bản, được 
thực hiện ở mức độ hạn chế đưới sự 
hướng dán và kiềm tra của các cơ 
quan Nhà nước có thầm quyên (về 
giá cả, tín dụng ngân hàng, vật tư, 
lao động, tài chính, tiêu thụ sản 
phàm...). 

Đề bảo đảm kết hợp kế hoạch hóa 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, căn : 


— Có chính sách đầu tư đúng đắn 
nhằm tập trung vốn cho những công 
trình trọng điềm của Nhà nước, chú 
Ý đâu tư phát triền chiều sâu nhằm 
đòng bộ hóa và tận dụng năng lực 
sủn xuảt của các cơ sở hiện có. 

— Sắp xếp, tô chức lại sẵn xuất 
trong toàn bộ nên kinh tế quốc đân, 
trong từng ngành, từng địa phương 
Và cơ sở bao gòm sản xuất, phản phối 
lưu thông, tiêu dùng, mở rộng liên 
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kết kinh tế (trong và ngoài nước) 
nhằm phát huy sức mạnh tồng hợp 
của toàn bộ nền kinh tế. 

— Cải tiến kế hoạch hóa theo 
hướng kế hoạch thật sự xây dựng tử 
cơ sở lên dưới sự hướng dẫn của cấp 


"trên, gắn kế hoạch với thị trưởng, 


với hợp đồng kinh tế; tăng cưởng 
vận dụng quy luật giá trị và các phạm 
trủ giá trị trong kế hoạch hóa. 


c— Chăn chỉnh hạch toán kinh tế: 
xỉ nghiệp và nội bộ xí nghiệp trên cơ 
sở quản triệt đầy dủ các nguyên tác 
hạch toán kinh tế: bảo đảm quyền 
chủ dòng trong sản xuất, kinh doanh, 
quyền tự chủ tài chính, tự trang trải 
và có lãi của xí nghiệp đưới sự quản 
lý lập trung thống nhất đúng mức 
của Nhà nước, 


— là soát, bồ sung, hoàn thiện các 
định mức tiêu dùng vật tư, níng 
lượng, lao động, vốn... 


— Hạch toán đủ và đúng giá thành 
sản phẩm, loại bỏ các chỉ phí không 
hợp lý, không hợp lệ, phấn đàu 
không ngừng hạ giá thành sản phầm, 
khắc phục bù lỗ, tiến tới hòa vốn và 
có lãi trong sản xuất kinh doanh. 


_ Tăng cường sử dụng các đòn 
bầy kinh tế: lợi nhuận, thuế (thu 
quốc doanh), tiền lương, tiền thưởng, 
phạt vật chất.. khuyến khích tăng 
nĩng suất, chất lượng và hiệu quả. 


Nguyễn Quang Long: 


Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và việc thực hiện các mục 
tiêu kinh tế — xã hội đã được Đại hôi 
V của Đảng vạch ra đòi hỏi phải có 
nguồn vốn rất lớn về vật tư và tiền 
tệ. cho nên lăng cường tích lũu xã hói 
chủ nghĩa Đà giải quuết đúng đẳn mỗi 
quan hệ giữa lích lũy 0à tiêu dùng lả 
Đán đỏ có nghĩa quuết định. 


Hiện nay, nước ta đang thực hiện 
Uiệc tích lũy bạn dầu đề bảo đảm cho 


nhiệm vụ công nghiệp hóa trong giai 
đoan đầu của thời kỷ quá độ theo nội 
đụng đã được cụ thề hóa tại Dại hội 
V của Đảng. Yêu cầu tích lũy to lớn 
và khẩn trương, nhưng khả năng của 
nền kinh tế của ta rãi hạn chế, Lấy 
vỉ dụ: trong kế ho¿ch 5 tăm thứ hai 
(13/6 — 1980) riên: phản tích lấy qua 
mgàn sách Nhà nước uẻ cấu Từ xây 
đựng cơ bản đã tương dưch: với 
tông mức đầu tư cho miền Hịc hơn 
bai niười năn KC từ nhắm 19252 đến 
Đầm 192 Tuy vậy, mức du tư ấy 
Chỉ mới bảo đâm dược khoáng một 
nửa chỉ tiêu kế hoạeh dễ ra, và ngân 
sách cũng đã phải bội chỉ năm sau 
"nhiều hơn năm trước. Những năm uần 
đây mức tích lũy khóng tầng, nhưng 
vẫn chưa cân dối được nguồn Yỏn, 
tỉnh hình đó đủ néi lên tính chất khó 
khăn, gay gắt của nhiệm vụ tích lũy 
vốn trong chặng đường (rước mắt, 
Khó khăn, gay gắt vì vừa phải giải 
Quyết những vấn đề eäp bách về đòi 
sống, vừa phải báo đảm nhu cầu to 
lớn và khản trương của hai nhiệm 
vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ 
nghĩa trong tình hình khinh tế còn 
thấp kém, sản xuất chưa đủ tiêu đùng, 
xuất kbảu chua trơng ứng với nhập 
Khiu, thu chưa đã c]j, 


Nói một cách khóc, nên Eiith tẺ chưa 
tạo được lích lầy ni bọ, nhường lại có 
Uẻu cầu lích li? rốn lớp Dà củn bạch, 
Mau thuận này e1 eo thủ tai quyết 
trên CƠ SỞ nàm vững: dịc diềm của 
nên sản xuất nhỏ đang từng bước đi 
lên sản xuất lớn xã hỏi chủ nahĩa, 
đánh giá đảy đủ đặc điềm tình hình 
của nước ta, xác đ'nh bước di thích 
hợp, có chính sách động viên, khai 
thác khả năng và thế mạnh của chúng 
ta, đà nhanh quá Trình tích tụ Da láp 
trung Đốn đề tạo nguồn tích lũy ban 
đầu cho công nghiệp hóa xã họi chủ 
nghĩa, đồng thời dè tíng thu nhập, 
bảo đảm yêu cầu tiêu dùng hợp lý 
của nhân dân. 
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Khả năng và thế mạnh của ta lúc 
này là fœo động, đăt đơi và lài /1guuên 
thiên nhiên phong phú, nắng lực của 
các ngành nghề tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp và công nghiệp hàng tiêu 
dùng, các cơ sở vật chất kỹ thuật đã 
có. Đề khai thác tốt khả năng và thế 
thenh-đó, việc có thê và cần làm trong 
chàng đầu của thời kỷ quá độ là lập 
[H1 SỨC DứO nòng nghiện, tạo ra lao 
dộng thăng dư IrOng nông nghiệp 
ngày càng lớn, sản xuật đủ lương 
thực, nông sản thực phẩm, đề vừa 
Lao đảm nhủ cầu tiêu dùng trong 
HIỚC, Vừa fẠO nguồn hàng cho xuất 
khâu. 


Đi đôi với phát triền mạnh nông. 


nghiệp, cần rư sức phát triền Công 
nghiệp, bao gồm liều công qghiệps thủ 
công nghiệp. Nông nghiệp phát triền 
vừa tạo điều kiện (về nguyên liệu, lao 
động, thị trường) vừa đặt ra Yêu cầu 
cho công nghiệp phải đồng thời phát 
triền. Nông ngiiệp à công nghiệp phái 
triền trong mỗi quan hệ kết hợ p chặi chẽ 
UớI nhau, chẳng những phục vụ tốt 
cho tiêu dùng, mà còn tạo nguồn tích 
lũy, và đây là nguồn chủ uếu của tích 
tũU bạn đầu cho công nụ liệ p hóa. Công 
nghiệp nặng giữ vị trí ưu tiên trong 
suốt thời Kỷ quá độ. Hiện nay, với 
hhä nàng vốn có hạn, ưu tiên phát 
triển công nghiệp nặng mót cách hợp 
lỶ là hướng công nghiệp nặng chủ 
vvũ Và trước hết vào vi¿e thúc đi y 
sóng n¿hiệp và công n;hiệp nhẹ phát 
triền, tạo nhanh tích lũy vốn cho 
bước phát triền công nghiệp nặng 
trong giai đoạn sau. 


Ninh tế phát triền cho phép mở 
rộng thị trưởng trong nước và lăng 
cường mối quan hệ kinh tế với nước 
ngoài. Tò chức tốt Kkhàu lưu thông, 
quản lý chặt chẽ thị trường trong 
nước Kết hợp với cải tiến và tăng 
Cường công tác giá éä, tài chính, 
tiên tệ. lín dụng nhằm phân phối và 
phản phối lại đúng dán, có kế hoạch 
tông sản phầm xã hỏi và thu nhập 
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quốc dân đề tác động tích cực đến 
sản xuất và đời sống, phục vụ tối 
cho chính sách tích lũy và tiêu dùng 
Đồng thời trên cơ sở tăng sản xuất 
hàng xuất khẩu, cải tiến hoạt động 
ngoại thương, đầy mạnh xuất khầu 
đề nhập vật tư, kỹ thuật cần thiết, 
và thông “qua ngoại thương, điều tiết 
thu nhập quốc dân trong nước đặng 
tẬp trung một bộ phận vốn cho tích 
lũy. Mở rộng tín dụng Nhà nước, tín 
dụng ngân hàng là những biện pháp 
có hiệu quả động viên sự đóng góp 
của nhân dân vào quá trình tích lũy 
rã hội chủ nghĩa. Tiền viện trợ cho 
vay của nước ngoài, đặc biệt là của 
Liên xô và các nước khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa là nguồn bồ 
sung rất quan trọng cho tích lũy ban 
đầu của chúng ta. ` 


Yêu cầu tích lũy ban đầu cao, như 
trên đã nói, đòi hỏi phải tiết kiệm 
tiều dùng. Tuy vậy, trong giai đoạn 
đầu tiên của thời kỷ quá độ với 
những đặc điềm kinh tế — xã hội như 
ở nước ta, đời sống của nhân dân, 
nhất là của công nhân viên chức và 
lực lượng vũ trang, cỏn gặp nhiều 
khó khăn, ấn đề tiêu dùng cần được 
giải quuết thỏa đáng đề tạo nên sự yên 
tâm và kích thích tỉnh thần cố gắng 
của người leo động. Bảo đảm tiêu 
dùng hợp lý là điều kiện, là động lực 
thúc đầy phát triền kinh tế và tăng 
tích lũy. 


Đương nhiên, trong điều kiện kinh 
tế còn thấp kém như hiện nay, chưa 
thề có mức tiêu dùng cao. Tiêu dùng 
không thề vượt quá giới hạn sản xuất 
cho phép và mức tăng tiêu dùng phải 
thấp hơn tốc độ tăng năng suáắt lao 
động xã hội và tăng thu nhập quốc 
dân tính theo đầu người, đề bảo đảm 
dành phân tích lũy cần thiết cho tái 
sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. 
Vấn đề đặt ra là trong phạm vi của 
- cải trong nước làm ra, có chính sách 
_ điều hòa, điều (tiết thu nhộp của các 
tầng lớp dân cư, phân phối lại đúng 
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đẳn đề người lao động có thề tái tạơ 
được sức lao động và sống phù hợp 
với kết quả cống hiến theo nguyên 
tắc phân phối xã hội chủ nghĩa. giũ 
được mối quan hệ công bằng về hưởng 
thụ giữa các thành viên trong xã hội. 
Đồng thời, một vấn đề khác cũng 
được đặt ra là cần xử lý đúng dán 
quan hệ giữa tiêu dùng cá nhàn Uà liêu 
dùng +ã hội. Có quan tâm giai quyết 


- tốt vấn đề tiêu dùng cá nhân trong 


chặng đường này, nhất là trong tình 
hình đời sống cá nhân còn thấp, thì 
mới làm tăng tiêu dùng xã hội. Tiêu 
dùng xã hội tăng là nguồn bồ sung 
quan trọng vào tiêu dùng cá nhân, là 
sự thề hiện tính ưu việt của xã hội ta. 
Phải chăm lo đến cả hai mặt đó,. 
nhưng trong điều kiện quỹ tiêu dùng 
còn Ít, cần quan tâm nhiều, quan tâm 
trước đến tiêu dùng cá nhân, nhằm 
làm cho oiệc phân phối cho tiêu dùng 
túc động trực tiếp đến người lao động, 
bảo đảm nhu cầu tối thiều cần thiết đề 
tái sản xuất sức lao động, làm cho họ 
hăng say lao động, lao động có kỷ 
luật, có kỹ thuật và nằng suất cao. 
Tiêu dùng xã hội cần được phát triền 
cho phù hợp với trình độ của nền 
kinh tế. Cách xử lý ntư trên sẽ bảo 
đảm mức tiêu dùng thỏa đáng và quan 
hệ hợp lý giữa tiêu dùng cá nhân và 
tiêu dùng xã hội trong chặng đường 
hiện nay. 


Lưu Văn Đạt: 


Về kinh tế đối ngoại trong chàng 
đường đầu tiên: 


Nước ta bước vào thời kỳ quá độ 
từ trình độ phát triền kinh tế rấi 
thấp, từ một nền kinh tế lạc hậu, sản 
xuất nhỏ cỏn phô biến, và có nhiều. 
mặt mất cân đồi nghiêm trọng. 


Mặc dù cả nước ta đã xây dựng 
chủ nghĩa xã hội được 10 năm nhưng 
đến nay, nền sản xuất xã hội chưa 
vượt được vòng tái sẳn xuất giản 
đơn, chưa bdo đảm được nhu cầu tải 
sản xuãit mở rộng, chưa ồn định được 
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đời sống của nhân dân, uà chưa có 
lích lñụ từ nội bộ nền kính tế quốc 
dàn. Trong điều kiện đó, dân số lại 
tăng nhanh và thiên tai xảy ra liên 
tiếp làm eho những khó khăn về kinh 


lế vòn đã gay gắt càng thêm gay gắt. - 


siặt Khác, trong bối cảnh « đất nước 
ta dan ở trong tình thế đặc biệt là vừa 
có hòa bình. vừa phải đương đầu với 
chiến tranh lấn chiếm ổ biên giới và 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ », Đảng 
và Nhà nước ta buộc phải dành: một 
phần quan trọng nhân. tài, vật lực 
vào sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Vì vậy, bài toán cần được giải 
đáp là: - 


— Làm thế nào đề thoát ra khỏi 
vòng luần quần: năng suất lao động 


thấp — tích lũy kém; tích lũy kém. 


(đầu tư hạn chế) — năng suất lao động 
thấp. 


— Làm thế nào đề vừa xây dựng 


_ ©hủ nghĩa xã hội, vừa bảo vệ vững 


chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa trong 
khi làm chưa đủ ăn, thu chưa đủ chỉ, 


xuất khẩu chưa đáp ứng được nhu 


cầu nhập khầu ? 


Rõ ràng bài toán nói trên chỉ eó 
thề giải đáp bằng cách kết hợp các 
Ušu tố bén trong với cúc yếu tố bên 
ngoài, bằng việc kết hợp tình thần tự 
lực lự cường uới sự giúp đỡ sả hợp 
tức quốc tẽ ` 


Alột nền sản xuất nhỏ tự bản thân 
nó không thề đi lên sản xuất lớn mà 
không có sự tác động của vếu tố bên 
ngoủi- C.,ÀMác đã phân tích sâu sắc 


vai trò của ngoại thương và của thị 


trường thế giới trong việc hình thành 
chủ nghĩa tư bản. 


Ÿ.,I.I,ê-nmn cũng chỉ rõ, trong thời 
đại ngày nay các nước lạc hậu eó 
thề quá độ lên chủ nghĩa xã hội với 
điều kiện có sự giúp đỡ của giai cấp 


ĐÔ sẳn các nước tên tiền, sự giúp đỡ 
của các nước xã hội chủ nghĩa tiên 
ti ca (V.].Lê nin: Toàn lập, Nxb Sư 
thật, Hà nội, 1969, tập 31, tr 29), 


Quụ luật lích tlũu ban đầu ở các. 
nước tiên lên eclủ nghĩa xã hội từ 
nỏng nghiệp lạc hậu quy định quan 
hệ hinh tế giữa các nước xả hột chủ 
nghĩa có trình độ phái triền khác nhau. 


Tắt nhiên, nguồn vốn đề tạo ra tích 
lũy ban đầu của chủ nghĩa xã hội ở 
các nước còn lạc hậu không thề chỉ 
là sự giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em mà chủ yếu phải 
là việc động uiên 0uà khai thác có hiệu 
quả các liềm năng nội bộ và còn là 
Điệc sử dụng khẻo léo mọi quan hệ kirh 
tš đối ngoạt. 

Song, bước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở các nước còn lạc hậu về kinh tế 
phải dựa trên sự giúp đỡ của những 
nước zä hội chủ nghĩa phát triền cao 
hơn, nhất là trong chặng đường đầu 
tien khi chưa có tích lũy hoặc tích lũy 
tử nôi bô nền kinh 'tế quốc dân chưa | 
đáng kề và khi khả năng động viên 
tiềm năng nội bộ và sử dụng các 
quan hệ kinh tế đối ngoại còn rất 
hạn chế. Trong điều kiện đó, sự giúp 
đỡ quốc !ế, chủ yếu tử các nước xã 
hội chủ nghĩa tiên tiễn, có Ủ nghĩa 
quyết định, và là điều kiện không thề 
thiếu được đồ các nước cỏn lạc hậu 
về kinh tế tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, 

Phù hợp với luận điềm của Lê-nin 
và với tính quy luật làm đồng đều 
trình độ phát triền kinh tế giữa các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa nhờ sự giúp đỡ của Liên xô, 
nhiêu nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Ấn đã xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội từ một nền công nghiện lạc 


"hậu Với sự giúp đỡ của Liên xô và 


các nước khác trong cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa, Cộng hỏa Cu-ba và 
Cộng hòa nhân dân Mông cô đang 
tiến lên chủ nghĩa xã hội với nhịp 


r 


độ nhanh. Thực tiễn xây dựng chủ 
ngÌhĩa xã hội ở nước ta cũng chứng 
minh sự giúp đỡ to lớn và quý báu 
của Liên xô và cúc nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác là một bảo đảm 
vững chắc cho việc xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Trong thời đại ngày nay, khi có 
nhiều nước lạc hậu vẻ kinh tế lựa 
chọn con đường phát triên xã hội chủ 
nghĩa, luận diễm của Lê-nin vẫn 
giữ nguyén giá trị. Nhưng chúng ta 
cần phải tính đến kháa nàng và giới 
hạn của những nước xã hội chủ nghĩa 
tiên tiền trong lĩnh vực giúp đỡ các 
nước có trình độ phát triên kinh tế 
thấp hơn và phá: phát huy mạnh mở 
hơn nữa tỉnh tirần tự lực tự cường 
tronơg việc xảy dựng đất nước. li 
đôi với việc tranh thủ sự giúp đỡ 
qaốc tế, chủ yếu sự giúp đỡ trong 
khuôn khô hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nglTa thế giới và sử dụng có hiệu 
quả sự giúp dỡ đó, tất yếu phải tận 
hrc động piên nà triệt đè khai thác cúc 
liềm năng nội bộ đề đầy mạnh xuất 
khầu và phát triền các dịch vụ thu 
nưoại tệ nhằm đạt các mục tiêu và 
hoàn thành các nhiệm vụ đẻ ra cho 
_chàng đường dầu tiên, 

Với ý nghĩa nói trên, xuất khau 
trong giai đoạn hiện nay là một tiền 
đẻ đề công nghiệp hóa +ã hội chủ nga 
(rnh] quyết của Bộ chính trị nuày 
17-7-1951) bà ra sức tăng xuất hhău đề 
nhập khau là HỘI nhiệm öụ có Ý nghĩa 
chiến lược trong toàn Đăng, toàn dân 
(Văn kiện Đại họi ÝV của Đẳng), 


Mặt khác, phút tích cực sử dụng 
mọi quan hệ Ninh Tế đổi ngoại nhậm 
thủ hút các tiềm nàng Về vốn và 
kỹ thuật từ các nước ngoài hệ thông 
xã hội chủ nghĩa, bảng các hình thức 
hợp tác kinh tế và khoa học KÝ thuật 
thích hợp, trên cơ sở cùng có lợi, 


Do đó, đa phương hóa các quan 
hệ kính tế đối ngoại, mở rộng giao 
lưu hàng hóa và các hình thức hợp 
tác kinh tế với các nước có chế độ 


chính trị —kini: tê—xã hội khác nhau 
là phủ hợp với xu thế chung của thời 
đại ngày nay và hoàn cảnh cụ thề 
nước tn. Việc đa phương hỏa các 
quan hệ kinh tế đối ngoại phải dựa 
trần cơ sở tăng cưởng và củng cố các 
qran hệ kinh tế thương mại và khoa 
học kỹ thu+t với Liên xỏ và các nước 


„trong cộng dòng xã hội chủ nghĩa. 


Dại hội thứ Ý của Đăng coi kết 
hợp phát tricn kinh tế trong nước 
với mở ròng quan hệ kinh tế với 
nước ngoài là một chính sách lớn về 
Rinh tế, xã hội, công tác kinh tế đối 
ngoại có tầm quan trọng đặc biệt đối 
với sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, nhất là trong chặng 
đường đầu tiên của thời Rỷ quá độ 
Đại hội cũng khang định nguyên lắc 
chiến lược Đà phương hướng chủ pều 
củ CöÔng lằc kinh lẽ đối igoại của 
tứ là mở rộng và tăng cường hợp tác 
toàn điện với Liên xô, phát triển hợp 
tác với các nước khác trong liội dòng 
tương trợ kinh tế, theo hướng liên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, tích 
đrc tham gia vao quá trình phần 
công lao dòng quốc tế, mở ròng hợp 
tíc toàn điện và giúp đỡ lần nhau 
giữa njróc ta và hai nước tình enì 
Lào, Cam-pu-ehia, đồng thời mở rộng 
thích đáng quan hệ kinh tế với các 
nước ngoài hệ thông xã hội chủ nghĩa 


Những quan điềm có cơ sở khoa 
học nói trên đã được thực tiễn 10 năm 
qua kiềm nghiệm cân được quản triệt 
sài sắc trong chiến lược kính tế đôi 
ngoai trong suốt thời Kỷ quá độ. 


Trần Đình Nghiêm : 


Sr thống nhất giữa hai mặt kinh tế 
và xã hội của chặng đường hiện nay 
trong chiến lược kinh tế — xã hỏi có 
ý nghĩa quan trọng và cấp bách. 
Chúng ta cùng một lúc vừa phải tích 
lũy đề xây dựng cơ sở vật chất—kỹ 
thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội 
trên cơ sở nên sàn xuất nhỏ còn là 
chủ vếu, lại bị chiến tranh tàn phá ác 


liệt trong suết 38 năm ; vừa phải từng 
bước ồn định và nâng cao đời sống 
của mhân đân lao động trong điều 
tin nền kinh tế còn mất cân đối lớn 
về nhiều mặt ; đồng thời phải ra sức 


củng cố lạc lượng quốc phòng và thực. 


hiện nghÌe vụ quốc tế, trước hết là 
với Lào và Cam-pu-chia. Những nhiệm 
vụ kiah tế được đặt ra hết sức rộng 
lớn khé khăn và phức tạp, những 
nhiệm vụ xã bội đòi hỏi phải thực 
hiệp cũng hết sức toàn diện, cấp bách. 
Việc hoàn thành những nhiệm vụ ấy 
trên một mức độ lớn phụ thuộc vào 
vi kết hợp hài hòa giữu các mục 
liều, càính sách, biện pháp lớn về 
kinh tố và xã hội trong chiến lược 
kinh tế—xã hại. 

Kinh nghiệm của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em cãng như thực tiễn 
cách mạng Bước ta trong thời gian 
qua đã chỉ rõ rằng việc thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế bao giờ cũng đòi 
hỏi phải giải quyết những vấn đề xã 
hội kêm thee %à ngược lại việc giải 
quyết nhwng nhu cầu xã hội về vật 
chất và tỉnh thần cũng đòi hỏi phải 
thực hiện bàng loạt nhiệm vụ kinh 
tế. Tất cả những vấn đề kinh tế và 
1ä hội nếu khêng được tính toán và 
giải quyết kịp thời, đồng bộ sẽ đề lại 
những hậu quả có khi nghiêm trọng 
và lâu đài. 

Kinh tế và xã hội là bai mặt không 
tách rời nhan của tồn tại xã hội. Tuyệt 
đối hóa vai trẻ của nhân tố kinh tế 
trong đời sống xã hội sẽ làm mất ý 
nghĩa tích cợc của các hoạt động chính 
trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, trói 
buệc hành động và năng lực sáng tạo 
cổa con người. Song tuyệt đối hóa 
vai trỏ của nhân tế xã hội cũng dễ 
đưa ngưởi ta đến đuy ý chí, thoát ly 
điều kiện hiện thực, làm cho chiến 
lược phát triền kinh tế—xã hội mang 
những chuần mực, mục tiêu, chính 
sách xa iạ với điều kiện kinh tế khách 
quan che phép. 


Chiến lược xây dựng và phát triền 
kinh tế phẫ¡ thếng nhất với ohiến lược 


xây dựng và phát triền xñ hôi. Thực 
chất của sự thống nhất đó là: trên 
cơ sở trình độ và tốc độ phát triền 
kinh tế đã và sẽ đạt được trong chặng 
đường biện nay, đề ra những phương 
hướng, mục tiêu, chính sách và biện 
pháp cơ bản về mặt xã hội đề tổ 
chức và quản lý mộ| cách hợp lý cáo 
quan hệ xã hội, các quá trình xã hội 
theo những nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa. Suy cho cùng chiến lược kinh 
tế—xã hội nhằm bảo đẳm xây dựng 
và phát triền toàn điện oen người mới 
với những phầm chất ưu việt và lối 


.sống. xã hội chủ nghĩa phù hợp với 


trình độ phát triền của kinh tế. 


* 


Sự kết hợp hài hòa giữa mặt kinh 
tế và mặt xã hội thề hiện các quan 
niệm phái triền, mục tiêu phát triền, 
chính sách và biện pháp thực hiện 
lớn sẽ cho phép ehúng ta tếi ưu hóa 
chiến lược kinh tế — xã hội trong 
chặng đường hiện nay. sử dụng triệt 
đề các tiềm năng tự nhiên và eøn 
người. kinh tế và xã hội; từng bước 
cäi thiện đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân đân, nâng cao tốc đệ 
tăng trưởng kinh tế, phát triền và 
hoàn thiện quan hệ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa. 


Hệ thống quan niệm chiến lược 
kinh tế — xã hội có thề c@i như mÔ 
hình khái quát eủa mỗi thời kỷ lịch 
sử. Quan niệm phát triền là vấn đề 
rất quan trạng và là cø sở œho việc 


_địanh hướng oáe mục tiêu, các ohlni 


sách và biện pháp phát triền. Hệ 
thống quam niệm ấy phải thề biện 
bản chất xã hội chủ nghĩa của nền kinh 
tế và xã hội của ehúng ta. Seng trong 
chặng đường hiện nay sé lề bệ phận 
quan trọng nhất của chiến lược kinh 
tế —xã hội lại RA hệ thông các chỉ tiêu 
tỒồng quát trên eác mặt kinh tế và xã 


LếU 


hội. Trên cơ sở của những chỉ tiêu 
kinh tế có tính chiến lược, chẳng hạn, 
các chỉ tiêu phát triền về lực lượng 
sản xuất, về xây dựng và hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất, về trình độ tồ chức 
và quản lý nền kinh tế quốc dân, các 
chỉ tiêu về trình độ và tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, về tiến bộ khoa bọc 
kỹ thuật và áp dụng tiến bộ ấy vào 
sản xuất, về cơ cấu kinh tế (như cơ 
cấu ngành, cơ cấu vùng, các tô hợp 


kinh tế), phải đề ra được các tiêu. 


chuẩn tương ứng về phát triền xã hội. 
Mục tiêu cao nhất, chung nhất của nèn 
sản xuất xã hội chủ nghĩa là thóa 
mãn ngày cảng dầy đủ hơn nhu cầu 
vật chất và văn hóa của nhân dân lao 
động, tạo điều kiện cho sự phát triền 
tự do và toàn diện của mỗi cá nhân. 
Tuy nhiên đề thực hiện được mục tiêu 
cao cả đó phải trải qua nhiều chặng 
đường, nhiều bước đi. Trong chặng 
đường hiện nay, mức phấn đấu hiện 
thực thề hiện ở việc bảo đảunn những 
nhu cầu vật chất và -văn hớa thiết yếu 
nhất cho nhân dân lao động, nhất là 
cho cán bộ, công nhân và lực lượng 
vũ trang; ở việc bước đầu xây dựng 
lối sống xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ 
những hiện tượng tiêu cực trái với 
bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Sự thống nhất giữa kinh tế và xã 
hội còn thê hiện Tông các chính 
sách, biện pháp cụ thề về kinh tế và 
xã hội đề thực hiện mục tiêu. Trong 
chặng đường hiện nay, các chính sách 
và biện pháp phải đồng bộ, phủ hợp 
và tạo điều kiện thúc đầy lẫn nhau 
nhằm khai thác tốt nhất, có hiệu quả 
phất các nguồn dự trữ của đất nước, 
các cơ sở vạt chất kỹ thuật, nguồn lao 
động, nguồn tài chính, các kết quả 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học (khoa 
học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa 
học kỹ thuật), các quan hệ kinh tế đối 
ngoại, đặc biệt là sử đụng có hiệu quả 
sự hợp tác, giúp đỡ to lớn và toàn 
diện của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Ngay cả các 
truyền thống tốt đẹp của đân tộc trong 
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sẵn xuất và sinh hoạt cũng cần được 
duy trì và lích cực phát huy thông 
qua các chính sách kinh tế — xã hội 
thích đáng. nã Jển - 4 


Ở đây việc khơi dậy tinh thần s§ 
đồng, dân chủ và bình đẳng, tính căn 
củ, sáng tạo trong lao động, ý chỉ tự 
lực, tư cường dân tộc và tình thân. 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa đã 
bước đầu được xây dựng, sẽ có ý 
nghĩa to lớn đối: với việc thực ĐIỆN 
các mục tiêu đã đề ra. 


Trên những nét lớn, nHững vấn đề 
xã hội nóng bỏng cần được ưu tiền 
giải quyết trong chiến lược kinh tế ~ 
xã hội của chặng đường hiện nay Tà ; 

Thứ nhất, ồn định và từng bước 
nâng cao mức sống cho nhân dân lao 
động, nhất là cán bộ, công nhân và 
lực lượng vũ trang. Chính sách xã hội 
biều hiện ý chí và lợi ích của nhân 
dân lao động (cả vật chất và tỉnh 
thần). Ôn định và nâng cao mức sống 
của người lao động là mục đích, điều 
kiện, là yếu tố cơ bản nằm ngạy trong 
quá trình sản xuất. Không quan tâm 
đầy đủ đến lợi ích vật chất và tỉnh 
thần của người lao động sẽ kìm hãm 
sự phát triền của sản xuất, làm mất 
động lực thúc đầy tïng năng suất,nâng 
cao chất lượng và hiệu quả lao động. 


Thứ hai, thực hiện và phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhâu đàn 
lao động về kinh tế› trước hết là giải 
quyết quyền có việc làm cho người có 
sức lao động, đó không chỉ là phương 
tiện đề bảo đảm cuộc sống mà còn là 
điều kiện bảo đảm cho người lao động 
trở thành người chủ chân chính của 
xã hội mới ; không chỉ là phương thức 
đề phát triền nhân cách của người lao 
động mà còn là cơ sở có ý nghĩa 
quyết dịnh đề giải quyết tận gốc 
những tiêu cực trong xã hội hiện nay ; 
đó không chỉ là mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội mà còn là động lực.căn 
bản dề xảy dựng thành công xã hội 
mới. Trong những năm trước mắt, 


(Xem tiếp trung 99) 


LỄ QUANG THÀNH 


ÍẾT HỢP AM NINH VỚI QUỐC PHÒNG TRONG 
NHIỆM VỤ BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


cảnh cụ thề của nước ta, khi có 

chiến tranh cũng như trong hòa 
bình, Đẳng ta ngày càng nhận thức 
sâu.sắc quy luậ: : kẻ thủ bên ngoài và 
kể địch bên trong luôn luôn câu kết 
với nhau đề phá hoại cách mạng nước 
ta. Mối quan hệ giữa an ninh và quốc 
phòng gắn bó chặt chẽ với nhau và 
cần được liếp tục giải quyết tốt đề 
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ TÔ quốc 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta đều biết, hoạt động tình báo, gián 
điệp của bọn đế quốc và phản động 
quốc tế bao giờ cũng phục vụ âm mưu 
chiến lược của chúng nhằm xâm lược, 
thôn tính nước ta. Nhưng sẽ là giản 
đơn nếu cho rằng hoạt động gián điệp 
chỉ phục vụ cho việc gây chiến tranh 
xâm lược. Hoạt động tình báo gián điệp 
của kẻ địch chẳng những mở đường cho 
chiến tranh xâm lược, được đàu mạnh 
trong quá trình tiền hành chiến tranh, 
mả còn tiếp tục ráo riết hơn sau khi 
chiến tranh xâm lược đã thất bại. Theo 
quy luật đó, kẻ địch bên ngoài luôn 
luên tìm cách móc nối với các lực 
lượng phản, động trong nước, bao 
gồm các giai cấp bóc lột đã bị lật đồ 
nhưng vẫn muốn ngóc dầu dậy và 
các bọn phản động khác có đã tâm 
chếng phá cách mạng rất đai dẳng, 
nhằm tăng sức mạnh của chúng, gây 
khó khăn cho ta cả bên ngoài lẫn bên 
trong. Vì Yyậy, nhiệm vụ bảo vệ TÔ 
quốc bao: gồm cả hai mặt không tách 
rởiu mh@aw: củng cố quốc phòng, giữ 
váng an nình, hoặc như. chúng ta 
thưởng mói; bao:.gồm cả chống thù 


¡là 40 năm đấu tranh trong hoàn 


trong, giặc ngoài. Hai mặt đó có thề 
có vị trÍ khác nhau trong từng thời 
kỳ cụ thề. Trong thời bình thì công 
tác an nình chính trị và trật tự an 
toàn xã hội đứng hàng đầu. Trong 
chiến tranh thì công tác quân sự đứng 
hàng đầu, còn công tác an ninh vừa 
phải chống gián điệp và phản động, 
giữ vững hậu phương, vừa phải giúp 
sức đắc lực cho quân đội đánh địch. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nên rỡ vấn 
đề mang tính quy luật đó ngay từ 
những năm 50: 


“Có lúc chiến tranh, có lúc hòa 
bình. Lúc chiến tranh tbì Quân đội 
đánh giặc, lúc hòa binh thi tập luyện. 
Còn công an thì phải đánh địch thường 


xuyên, lúc chiến tranh, có việc, lúc 


hòa bình lại càng nhiều việc. Còn chủ 
nghĩa đế quốc, còn giai cấp bóc ˆ 
lột là còn bọn phá hoại » (1). 


Vận dụng tư tưởng đó của Bác Hồ 
trong tỉnh hình cách mạng nước ta 
hiện nay, vừa có hòa bình, vừa phải 
đương đầu với chiến tranh lấn 
chiếm biên giới và kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trưóng bá quyền Trung quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ và các thế lực phản 
động khác, vừa phải chuẩần bị sẵn 
sàng đối phó với chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn nếu địch gây ra, 
Đẳng ta đã chỉ rõ : «Công tác an ninh 
cũng như cóng lúc quán sự đều cỏ 


(1) Chủ tịch Hà Chí Minh oới ngành công 


øn nhân đân Wiệt nom, Viện khoa học công 
an, Ð) nội vụ xuất bín, lía nội, 1980, tr, 19, 
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nhiệm oụ rất quan trọng đề bảo uệ Tò xây dựn$ thành công chủ nghĩa xã 
quốc 3. hội. Cho nên, khi xem xét và giải 
Đối với nước ta, phương hướng quyết mối quan hệ đó trong nhiệm vụ 
chiến lược của bọn bành trướng, bá bão vệ TỒ quốc, chúng ta cũng cần 
quyền Trung quốc câu kết với đế quốc chú ý tới mối quan hệ đó trong nhiệm 
Mỹ là xâm lược, thôn tính nước ta. Vụ xây đựng chủ nghĩa xã bội. Kết 
Chúng ra sức tập hợp các lực lượng hợp bảo đảm an ninh với sằng cố 
. phản động tử bên ngoài, áp sát theo quốc phòng rõ ràng là có ảnh hưởng 
nhiều hướng, xâm nhập nội địa, len trực tiếp to lớn đối với việc xây dựng 
li vào nội bộ, lợi dụng những mặt chủ nghĩa xã hội của chúng (ta. 
(iêu cực trong đời sống kinh tế xã 
hội và sơ hở, lỏng lẻo của ta trong 
quản lý kinh tế, xã hội, tư tưởng đề 
đảy mạnh hoạt động tình báo, gián 
điệp, móc nối với bọn phản cách mạng 
trong nội địa, chờ thời cơ thực hiện 
ý đồ «trong nồi dậy, ngoài đánh vào %,.„ 
gây rối, gây bạo loạn, lật đồ từ bên 
trong. Trong tỉnh hình hiện nay, khi 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
và cuộc đấu tranh giữa ta với địch 
đang điễn ra rất phức tạp, quyết liệt 
và lại quyện chặt với nhau, nội dung 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ 
là củng cố quốc phòng, phòng thủ đất 
nước, chống xâm lược quân sự từ 
bên ngoài, mà còn bao gòm một mặt 
rất quan trọng, nổi lên là giữ vững 
an ninh. An nỉnh lúc này không phải 
chỉ là an ninh chỉnh trị, mà còn là an 
ninh kinh tế, an ninh xã hội. 


Nói bảo vệ vững chắc Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa là bảo vệ an ninh quốc 
gia, độc lập, chủ quyền đân tộc và 
toàn vẹn lãnh thồ thiêng liêng của 
Tô quốc, bảo vệ trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ quyền sống và công cuộc lao 
động sáng tạo của nhân đân các dân tệc 
Việt nam. Những mục tiêu trên đây 
được thề hiện thành các chủ trương 
chiến lược, các kế hoạch bảo vệ TỒ 
quốc xã hội chủ nghĩa trong tứng 
thời kỳ gắn liền với từng tình huống 
chiến lược cụ thề. Vị vậy, mục tiêu 
và nội dung của sự kết hợp giữa an 
ninh với quốc phòng trong từng tình 
huống ấy cũng có sự khác nhau. Treng 
khi luôn luôn nắm vững nguyên tắc kết 
hợp chặt chẽ an ninh với quốc phòng, 
chúng ta cần vận dụng nguyên tắc đó 
cho phù hợp với từng tình huống. 

Vì vậy, quốc phòng và an ninh Ngay trong một tình huống, sự kết 
càng gắn bó chặt chẽ, thống nhất với hợp đó cũng không giống nhau trên 


nhau làm một trong nhiệm vụ bao vệ những địa bàn, những lĩnh vựo khác. 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa. Kết hợp nhau. | 


chặt chẽ an ninh với quốc phòng, 
quốc phòng với an ninh trở thành Tình hình hiện nay đang đặt ra 
một vấn đề chiến lược cực kỷ quan Sự thống nhất, kết hợp chặt chữ giữa 
trong. chiến lược an ninh và chiến lược 
quốc phòng, bao gồm sự kết hợp giữa 
chiến lược của cuộc đấu tranh giữ 
vững an ninh quốc gia và trật tự xã 
hội với chiến lược chiến tranh nhàn 
dân bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ; 
Mục đích cơ bản của việc kết hợp giữa chiến lược an ninh với chiến 
an ninh với quốc phỏng là nhằm thực lược quân sự; giữa phương thức tiến 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược hành đấu tranh bảo đảm an ninh, trật 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt nam tự với phương thức tiến hành chiến 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng tranh bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nhằm bảo dâm nhiệm vụ chiến lược nghĩa ; giữa thế trận an ninh với thế 


* 


- 
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trận quốc phòng toàn dân trong thời : 


bỉnh và sử dụng sức mạnh tổng hợp 
trong chiến tranh ; giữa việc huy động 
và sử dụng các yếu tố và lực lượng 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
an ninh, quốc phỏng... Tất cả sự kết 
hợp trên đây phải dựa vững chắc 
trên cơ sở chiến lược cách mạng 
trong từng giai đoạn cụ thề. Và đương 
nhiên phải kết hợp chặt chẽ với các 
chiến lược kinh tế, văn hóa, xã hội... 
Sự kết hợp này được thề hiên trong 
hai tình huống cơ bắn: 


Trong tình huông bảo ệ Tồ quốc 
zä hội chủ nghĩa khL chưa có chiến 
tranh quụ mô lớn rủ ra. Mục tiêu 
bao trùm của việc kết hợp trong tình 
huống này là bảo đảm đất nước luôn 
luôn trong thế ồn định, vững chắc vàề 
an niỉah và trẠt tự xã hội, bảo vệ 
quyền làm chủ của ta, ngắn ngửa và 
đầy lùi Am mưu của địch gây chiến 
tranh quy mô lớn chống nước ta. 
Cụ thề là, một mặt, phải giữ vững 
an ninh quốc gia, trật tự xã hội và 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ của TỒ quốc; 
tăng cường công tác chống gián điệp 
của địch, kịp thời chống địch phá 
hoại, phát hiện và có biện pháp ngăn 
ngửa, đầy lùi âm mưu gây chiến tranh 
quy mô lớn của địch; bảo đảm cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và củng cố quốc phòng phát triền 
trong thế đất nước ngày càng ồn 
định. Mặt kháo, chuần bị tốt tất cả 
các mặt một cách có kế hoạch, đề khi 
có chiến tranh lớn xảy ra có thề 
nhanh chóng huy động và sử dụng 
mọi yếu tố, nhất là yếu tố về an 
niah, trật tự xã hội, tạo thành ưu 
thế đánh thẳng kẻ thù. An ninh với 
quốc phỏng phải thống nhất trong 
một kế hoạch chung về phông thủ đất 
nước, xây dựng cáo tuyến chiến lược 
trong oẩ nước, các tuyến phòng thủ 
trên từng địa bàn. trong đó kết hợp 
chặt chẽ giữa phòng tuyến an nỉnh 
với phỏng tuyến quân sự. 


Trong lình huồng bảe vệ Tồ quốc 
tä hội chủ nghĩa khi có chiến tranh 
quụ mô lớn xảy ra. Mục tiêu cơ bản. 
của việc kết hợp .trong tình huống 
này là nhằm giữ oững an nỉnh uà 
lrậi lự zxd hội thời chiến, bảo vệ 
0ững chắc quuền làm chủ của ta, hết 
sức thu hẹp không gian 0à thời gian 
chiến tranh, đồng thời sẵn sàng dõi - 
phỏ khi địch mở rộng uả kéo dài chiến 
tranh. Cụ thề là kết hợp làm một hậu 
phương với tiền tuyến, vừu giữ vững 
hậu phương, vừa tăng cường sức 
mạnh cho tiền tuyến. Kết hợp chặt 
chẽ giữa các phương thức tác chiến 
chiến lược của chiến tranh nhân đân 
với việc trấn án bọn phẩn cách 
mạng, đập tan những mưu mô ngóc 
đầu dậy của các giai cấp bóc lột đã 
bị đánh đồ, trừng trị các hành động 
phá hoại của địch ở bậu phương và 
trong nội bộ, trên các lĩnh vực; tăng 
cường pháp luật và kỷ luật thời 
chiến, bảo vệ vững chắc các cơ sở 
kinh tế, quốc phòng, giữ gìn trật tự 
xã hội, bảo đảm an toàn cho nhân 
dân. Chuần bị tốt mọi yếu tố về an 
ninh, quân sự và- các lĩah vực khác 
có liên quan khi chiến tranh kết thúc. 
Bảo đảm an nỉnh, trật tự xã hội 
trong khi giải quyết hậu quả chiến 
tranh, nhanh chóng đưa đất nước vào 
thế ồn định. Việc kết hợp an ninh với 
quốc phòng, quốc phòng với an nỉnh 
có nội dung rất rộng, vì bản thân 
từng lĩnh vực đã mang tính chất hoạt 
động tồng hợp của nhiều mặt công 
tác, nhiều mặt của đời sống xã hội. 
Hinh thức và cơ chế kết hợp an ninh 
với quốc phòng, quốc phỏng với an 
ninh cũng phong phú, đa dạng. Tuy 
vậy, nếu xét về mục tiêu, nhiệm vụ 
và những nội dung cơ bản thì kết hợp 
an ninh với quốc phòng bao gòm 
những vấn đề chủ yếu sau đây: kết 
hợp các lực lượng đề bảo vệ nội bộ 
quân đội; bảo vệ tiềm lực vật clát 
kỳ thuật quốc phòng; ngăn chặn, 
phát hiện và nghiêm trị kể địch chui 
vào lực lượng vũ trang, làm trong 
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sạch lực: lượng vũ trang ngay từ 
những khâu tuyền quân; lựa chọn sĩ 
quan, đào tạo cán bộ ; kết hợp boạt 
động bảo vệ an nỉnh trong quân đội 
với an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội ; kết hợp bảo vệ an ninh 
với chống xâm phạm tài sản xã hội 
chủ nghĩa trong quân đội... 


Trong lịch sử đất nước ta đã có 
nhiều bài học rất quý báu: các đời 
Lê, Lý, Trần thời cực thịnh đều 
nghiêm ngặt bảo vệ bí mật quốc gia, 
bảo vệ nội bộ quân đội. Đó là một 
nguyên nhân quan trọng góp phần 
quyết định bảo vệ vững chắc chủ 
quyền quốc gia và độc lập dân tộc, 
làm nên những chiến công vô cùng 
oanh liệt trong lịch sử chống xâm 
lược của ông cha ta. Đinh thư yếu 
lược ghỉ rõ: «Việc của một người 
khêng tiết lộ cho hai người ; việc làm 
ngày mai, không tiệt lộ hôm nay; 
suy xét cho kỹ càng, đừng đề hở sợi 
tóc; bí mật ở công việc sợ tiết lộ ra 
lời nói; bí mật ở lời nói sợ tiết lộ ra 
nét mặt ; bí mật ở nét mặ t sợ tiết lộ ở 
tỉnh thần ; bí mật ở tỉnh thần sợ tiết lộ 
trong mê mộng. Có việc làm cần giấu 
đầu mối ; có việc đùng phải cấin không 
nói» (2). Binh thư uẽu lược còn 
nói rõ, không phải chỉ có giáo dục, 
mà còn có cường bức, kỷ luật, điều 
lệnh rõ ràng đề giữ nghiêm nội bộ, giữ 
nghiêm quân lệnh, nghiêm cấm mọi 
quan hệ vô nguyên tắc với địch, với 
phầh tử xấu. Ngày nay, bộ luật hình 
sự mới của nước ta đã quy định 28 tội 
xàm phạm an ninh quốc gia, trong 
đó có những tội đặc biệt nguv hiềm 
phải chịu mức hình phạt nặng nhất, 
đồng thời cũng quy định những tội 
xâm phạm trật tự công cộng, xâm 
phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân 
nhân, nhằm góp phần quan trọng vào 
việc củng cố quốc phòng. giữ vững 
an nỉnh. 


Những nội dung hoạt động kết 
hợp an nình với quốc phòng cần 
được tiến hành bằng nhiều hình thức, 
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"trang v.v. Hơn đâu hết, 


biện pháp, không phững trọng |ĩnh 
vực công tác anninb, quốc phòng, mà 
cả trong các lĩnh vực, công tác thác 
như tuyên truyền, giáo dục tự tướng: 
kinh tế, văn hóa, xã hội, 


HP HẾ 


Ờ những địa phương như: vùng 
biên giới có nhiệm vụ trực tiếp chiến 
đầu chống chiến tranh lấn chiếm của 
địch hoặc khu vực xung yếu có Ý 
nghĩa quan trọng về chính trị, kiHh 
tế, quân sự mà địch có thề tập trung 
lực lượng đề phá hoại, việc kết hợp 
an ninh với quốc phòng, quốc phòng 
với.an ninh cần nhằm những mục 


_ tiêu cụ thề, tiến hãnh theo kế hoạch 


và có sự phân công rõ ràng. bằng 
những biện pháp phù. hợp với tỉnh 
hình cụ thề của từng vùng. Thí dụ. ở 


khu vực biên giới đang phải chiến 


đấu chống địch lấn chiếm, kết hợp an 
ninh với quốc phòng, quốc phòng với 
an ninh là phải đạt cho được các mục 
tiêu cụ thề như: làm trong sạch địa 
bàn;ngăn chặn và đập tan các lồ 
chức phản động âm mưu gây bạo 
loạn ;củng cố vững chắc các tồ chức 
Đẳng, chính quyều, quân sự, công an 
địa phương; phát hiện và trừng trị 
kịp thời các. hoạt động gián điệp, 
thám báo, biệt kích, bảo vệ triệt đề 
bí mẠi quân sự, cơ sở vật chất kỹ 
thuật quân sự của các lực lượng vũ 
ở đây, sự 
kết hợp an ninh với quốc phỏng đòi 
hỏi phát huy hơn nữa sức mạnh của 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô 
sẵn, sức mạnh tồng hợp của các pháo 
đài quân sự huyện, các đơn vị chiến 
lược tỉnh. Quân đội và công an nhân 
dân phải kết hợp với nhau thật cRặt 
chẽ đề làm nỏng cốt trong các heạt 
động bảo vệ an nỉnh và chiến đấu 
chống địch lần chiếm, phá hơại. - - 


D 
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(2) Binh thư „& lược, Nxb Khœa hQ¿ œ& 
hệi, Hà nội. 4977, 4ƒ.§Š,z¡! vị Ho ân 


Trong tửng thời kỳ cách mạng, 
Đẳng ta đã đề ra đường lối đấu tranh 
bảo đảm an nỉnh và trật tự xã hội, 
đường lối quân sự đúng đắn và sáng 


tạo. Đảng ta cũng đã giai quyết thành . 


công những vấn đề về nghệ thuật 
lãnh đạo cách mạng, nghệ thuật chỉ 
đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự. 
Đường lối và nghệ thuật ấy là một 
thề thống nhất và là cơ sở chính trị, 
tư tưởng của sự kết hợp chặt chẽ an 
ninh với quốc phòng. Đông thời, nó 
động viên và tập hợp tất cả các yếu 
tố, các lực lượng, phát huy nghị lực 
và sức sáng tạo phi thường của nhãn 
đân, tạo nên sức mạnh to lớn bảo đầm 
thắng lợi cho công tác quân sự và 
công tác an nỉnh. "¬ 


Thắng lợi của sự kết hợp an ninh 
với quốc phòng chỉ có thề là kế! quả 
của uiệc động 0iên sức mạnh lồng hợp, 
chứ không đơn thuần chỉ là sức mạnh 
quân sự. và sức mạnh an nỉnh. Đó là 
sức mạnh của sự liên kết các hình 
thức đấu tranh chính trị, kinh tế, văn 
hóa, tư tưởng trong việc thực hiện 
cả nhiệm vụ an ninh và nhiệm vụ 
quốc phòng. Sẽ là sai lầm nếu cho 
rằng, công tác quàn sự chỉ đặc trách 
chống chiến tranh lấn chiếm và 
chiến tranh quy mÔ lớn, còn công 
lắc an ninh chỉ đặc trách chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt. Vì chúng 
ta biết rằng chiến tranh lấn 
chiếm biên giới của địch tuy là một 
phương thức chiến tranh khác thường, 


nhưng được kết hợp với kiều chiến 
tranh phá hoại ngầm ngầm nhiều mặt 
của địch đối với cả nước ta, nhằm 
thực hiện âm mưu chung là làm suy 
yếu, tiến tới thôn tính nước ta. Cho 
nên, sự kết hợp chặt chẽ giữa an ninh 
với quốc phòng, giữa đấu tranh chống 
địch phá hoại với đấu tranh chống 
chiến tranh lấn chiêm đã được 
đặt thành nhiệm vụ của cả nước, của 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Twy 
nhiên, sự kết hợp đó ở mỗi địa 
phương, mỗi ngành và trong từng 
thời điềm có thề khác nhau. Quân và 
dân ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, ở 
các huyện tuyến một thì phải kết hợp 
hết sức chặt chẽ hai công tác đó trong 
hoạt động hằng ngày. Cấp ủy Dẳng 
lãnh đạo tập trung, thống nhất và 
toàn diện. Ủy ban nhân dân điều hành 
các ngành, các lực lượng và toàn dân 
thực hiện thắng lợi kế hoạch kếthợp. 
Lực lượng công an và lực lượng 
quân sự địa phương phải có sự hiệp 
đồng, phối hợp chặt chẽ, làm nòng 
cốt cho toàn dân đấu tranh chống 
kiều chiến tranh phá hoại và chiến 
tranh lấn chiếm của địch. Còn các 
tỉnh phía sau thì sự kết hợp đó là 
vừa ra sức đầy mạnh sản xuất, vừa 
củng cố quốc phòng, bảo đảm an 
ninh, trật tự xã hội, đánh tháng kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch, đồng thời sẵn sàng chiến đấu 
tốt tại chỗ và ra sức làm tròn nghĩa 
vụ đối với các tỉnh biên giới. 


ĐÀM TRUNG PHƯỜNG 


QUY HOẠCH XÂY DỰNG VẢ KIẾN TRÚC 
NÔNG THỦN TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


ÂY dựng nông thôn mới xã bội 
chủ nghĩa nói chung và xây 
dựng địa bàn huyện nói riêng —~ 

cả về mặt kinh tế và về mặt xi hội — 
là một vấn đề trọng tàm trong đường 
lối của Đảng, thu hút sự tham gia của 
hàu hết các ngành, các cấp và đông 
đảo nhân dân. 

Trong hội nghị khoa học về xây 

dựng nông thôn, Chủ tịch Hội đồng 


bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã nói: 


« Phát triền nông nghiệp, xây dựng 
hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cực kỷ 
quan trọng đề làm chỗ dựa vững chắc 
tiến lên xây dựng cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền văn hóa xãä hội chủ 
nghĩa, xây dựng đời sống xã hội chủ 
nghĩa của cả nước... » (1). 

Đề làm tốt việc này, chủng ta đã 
lấy huyện làm địa bàn hoạt động. 
Hiện nay vị trí, chức năng của huyện 
đã thay đôi Huyện không chỉ 
là một đơn vị hành chính, mà còn là 
một đơn vị kinh tế — xã hội, một đơn 
vị kế hoạch, ngân sách, một địa bàn 
phân bố lao động, tô chức lại sản 
xuất và đời sống... Việc quy hoạch lại 
sản xuất, phân bố lại lao động, xây 
đựng cơ cấu nông — công nghiệp trên 
địa bàn huyện đang đặt ra nhu cầu 
phải giải quyết văn đề quy hoạch xả 
dựng hệ thống các cơ sở 0ật chải kỹ 
thuật nà các khu dân cứ nộng thỏn. 

Thiết kế quy hoạch nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa, trước tiên phải nghĩ 
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dến việc kiến thiết lại đồng ruộng và 


xây dựng hệ thống các cơ sở vật chất 


kỹ thuật đề thúc đầy sản xuất tiến 


lên. Đó là hệ thống thủy nông, hệ 
thống cầu cống, đường s& nội đồng, 
dải cây phòng hộ... Đó là hệ thống ˆ 
sân phơi, kho tàng, trạm trại kỹ 
thuật, tô chức thành các cụm kinh tế 
kỳ thuật cơ động và hài hòa với 
trình độ phát triền của lực lượng 
sản xuất, trình độ quản lý, gắn chặt 
với trình độ và hình thái phát triền 
của tÖ chức xã hội qua từng thời gian. 


Một đòi hỏi mới về nhà.ở, về sinh 
hoạt văn hóa, về giao tiếp, về thay 
đồi nếp sống, về ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật đang được đặt ra 
trong các tầng lớp nông dân lao động- 
Thỏa mãn đòi hỏi trên, chúng ta cần 
quy hoạch lại hệ thống cấu trúc hạ 
tầng xã hội. 


Nông thôn cũ với công trình công 
cộng duy nhất là đình làng, nhà thờ 
họ, nhà Rông, chợ tồng, chợ huyện... 
cần được bồ sung một hệ thống công 
trình lợi ích công cộng mới mang 
tính xã hội chủ nghĩa như nhà trẻ, 
nhà mẫu giáo, trường phồ thông cấp 
I, II và III, bệnh xá, nhà hộ sinh, nhà 
văn hóa, cửa hàng bách hóa, sân thà 
dục thề thao, bề bơi... Những bề sinh 


(1 « Bài nói chuyện của Chủ tịch Hội đồng 
bộ trưởng Phạm Văn Đồng treng bội nghị 
khoa học xây dựng đô thị nóng thôn thácpg 
9-1980 °®. Chuuến san quụ hoạch. (Viện quy 
hoạch xây dựng đô thị nông thôn, Bộ xay - 
dựng). s2 2-19Ö1; tr. 1, 2. 


khí, trạm thủy điên nhỏ cũng cần 
được xây dựng đề đưa ánh sáng tới 
nông thôn và cung cấp năng lượng 
cho sản xuất nông nghiệp. Những ngõ 
cụt của tộc, giáp, họ, những đường 
mòn ở các bản làng miền núi hoặc 
đường lớn hơn -dẫn tới đình làng, 
đang cần được mở rộng, thay thế và t 
xây đựng cầu cống đề đón các xe cơ 
giới như máy cày, máy kéo, máy tuối 
lúa, máy gặt đập, ô tô các loại và 
cần được nối tiếp với mạng lưới 
đưởng đi xe đạp, tạo điều kiện thuận 
tiện cho sự đi lại của nhân dân. 


Việc thiết kế và tồ chức xây dựng 
một loạt các công trình đã nêu trên 
đây, từ các cụm kinh tế kỹ thuật, từ 
hệ thống đường giao thông, mương 
máng, kênh rạch, ròi bệnh viện, 
trường học, nhà trẻ, chợ búa... cho 
đến tận ngôi nhà và mảnh vườn 
riêng của mỗi hộ nông dân — đó là 
chuỗi việc liên hoàn, đồng bộ, được 
eoi như những tế bào của một cơ thề 
thống nhất, kbông những chỉ nhằm 
đáp ứng những mục tiêu kinh tế đơn 
thuần mà còn nhằm vào những mục 
tiêu về chính trị, xã hội, tư tưởng và 
văn hóa. Dáng về hài hòa, đầm ấm, 
giản dị và nên thơ của nông thôn mới 
sẽ góp phần không nhỏ vào việc 
nâng cao tỉnh cảm của người dân đối 
với xóm làng, với quê hương, đất 
nước. Đời sống văn hóa, đời sống 
tỉnh thần của người nông dân có 
được nâng cao hay không, một phần 
cũng phụ thuộc vào việc quy hoạch 
xây dựng những công trình lợi ích 
công cộng, những cụm kinh tế kỹ 
thuật, hệ thống đường giao thông; 
vào bố cục căn nhà và mảnh vườn 
của họ. 


Nói chung, các yếu tố kinh tế — xã 
hội, các yếu tố về tư tưởng và thầm 
mỹ trong xây dựng nông thôn gắn bó 
với nhau chặt chẽ, tác động lẫn nhau. 
Kiến trúc, nếu thực hiện được đầy đủ 
sứ mệnh nghề nghiệp của mình, sẽ có 
thề cùng với các chuyên ngành khác 


thực hiện tốt việc xây dựng địa bàn 
huyện, biến đường lối kinh tế, văn 
hóa của Đảng thành hiện thực tươi 
đẹp ở nông thôn rộng lớn. 


* 


Trình tự chung của việc xây dựng 
ở nông thôn là phải đi từ việc điều 
tra cơ bản, lập quy hoạch và kế hoạch 
phát triền kinh tế — xã hội, đến việc 
thiết kế nhà cửa và cảnh quan thiên 
nhiên, và cuối cùng là việc chỉ đạo 
đề biến các dự định trong thiết kế 
thành công trình thực tế. Trong quá 
trình xây dựng đó, người kiến trúc sư 
phải thấm nhuần những quan điềm, 
như: quan điềm kinh:tế trong việc 
thiết kế, sử dụng đất đai và vật liệu 
xây dựng; quan điềm thuận tiện cho 
người sử dụng và quan điềm mỹ 
thuật. 


Nhin chung, những năm qua, ngành 
kiến trúc đã tiến hành việc xây dựng 
nông thôn, mà cụ thề là xây dựng địa 
bàn huyện một cách đúng hưởng và 
bước đầu đạt được những kết quả tốt. 


Chúng ta đã lập quy hoạch và xây 
đựng nhiều huyện trọng điềm, từ Đông 
hưng, Thọ xuân, Quỳnh lưu, Nam 
ninh v.v. trong đợt đầu, đến bảy 
huyện điềm hiện nay do Trung ương 
chỉ định. Đó là một công việc to lớn, 
công phu và đã được rà đi soát lại 
nhiều lần. Tiếp theo đó là việc quy 
hoạch tô chức xây dựng không gian 
lĩnh thồ của địa bàn huyện. Công việc 
này rất quan trọngÂvì nó giúp cho 
việc xác định các hạng mục cần đầu 
tư xây dựng, xác định các biện pháp 
thực hiện đề đạt các mục tiêu kinh tế — 
xã hội của huyện. Đặc biệt, chúng ta 
đã tiền hành quy hoạch xây đựng cụ 
thề, cải tạo và phát triền các điềm tiần 
cư nông thôn phù hợp với quan hệ 
sản xuất mới, phù hợp với hướng 
phát triền kinh tế, xã hội của thên xã 
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_ mới, phù hợp với yên cầu tồ chức 
môi trưởng sống cho người nông dân 
lao động mới. 


Với chủ trương phát triền kinh tế 
vườn, phát triền sẵn xuất phụ trên lô 
đất ở của các hộ gia đình, chúng ta 
đang thiết kế quy hoạch xây dựng 
những mô hình theo công thức VAC 
đề mỗi lò đất của hộ gia đình trở 
thành một đơn vị tế bào phát triên 
của nền kinh tế xã hội làng, bản, có 
chu trình sinh thái riêng hài hòa với 
sự vận động của hệ sinh thái quần cư 
trong khung cảnh của hệ sinh thái tự 
nhiên bao quanh. 


Hiện nay, việc nghiên cứu ứng dụng 
phương án đưa các cày công nghiệp 
có giá trị xuất khầu như chè, cà phê, 
cây ăn quả, hồ tiêu, ớt và rau cao cấp, 
cây thuốc, cày nguyên liệu cho thủ 
công nghiệp vào lô vườn gia đình 
như ở Dắc lắc, Sa lai — Kon tum, 
Làm đồng, đồng bằng sông Cửu long, 
Sông bé, Tiền giang, ở các vùng ven 
đô thị, vùng ven biền. 'miền núi... 
đang đem lại những hiệu quả đáng 
lưu ý. Chủ trương nông lâm kết hợp, 
đưa cây,rừng về gần làng xóm và các 
đỏ thị, thỏa mãn nhu cầu gỗ gia dụng, 
xây dựng nhà cửa và củi đun cho 
nhàn dân, cũng như việc trông xen 
cây lương thực, màu ở những nơi mới 
tròng rừng, đã có những mô hình rất 
đáng khích lệ. 


Ngoài ra, thiết kế quy hoạch kiến 
trúc lô đất ở của hộ gia đình nông 
đàn như một đơn vị sinh thái đã 
được đánh giá cao và đoạt giai thưởng 
trong kỷ thi quốc tế. Phương án này 
đang là một gợi ý tốt cho hướng~J: hát 
triền của xóm làng vùng đồng bằng. 
Phương hướng xây dựng lô đất ở cho 
hộ gia dinh nông dân của ta côn căn 
được nghiên cứu áp dụng rộng rãi ở 
vùng đòi trọc trung du đang căn được 
phủ xanh hợp lý đề tránh tham họa 
sa mạc hóa; cho các xóm làng dọc 
kénh mương vùng trọng điềm lúa 
đồng bằng sông Cửu long mà sự đi 
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lại chủ yếu là bằng ghe xuồng; cho 
vùng ven biền đang được trồng rửng 
chắn cát, cải tạo đắt canh tác; hoặc 
cho vùng biên giới vừa sản xuất vừa 
chiến đấu. 


Về vấn đề này, bước đầu chúng ta 
đã đạt được một số kết quả đáng kề. 
Phương án quy hoạch và thiết kế 
«làng nồi » đã giải quyết được việc 
xây dựng làng xóm cho những vùng 
bị ngập thưởng xuyên ở Đồng tháp 
mười theo xu hướng sử dụng các 
tấm vạt liệu xây dựng đúc sẵn, lắp 
nối các căn hộ trên các phao có kích 
thước mô đuyn hóa, tạo ra khả năng 
tô chức làng xóm một cách cơ động, 
di chuyền được, giải quyết được các 
trang thiết bị kỹ thuật, điện nước và 
tồ chức nuôi cá bè dễ dàng. Kiến trúc 
xây dựng đơn giản và có thề đi vào 
hướng công nghiệp hóa được. Phương 
án này đang được tìm cách ứng dụng 
cho các làng cá, cho vùng trùng của 
đồng bằng sông Cửu long, cho các 
xóm nuôi cá bè ở An giang, Tiền 
giang, Minh hải, Đồng tháp, Kiên 
giang và một số vùng ở miền Trung. 
Phương án trên đã được bồ sung hoàn 
chỉnh đề đưa vào ứog dụng cho việc 
tồ chức các lớp học di động, các cửa 
hàng bách hóa lưu động trên thuyền, 
các trạm sửa chữa nhỏ trên sà lan gắn - 
máy. Nhờ vậy, việc giải quvết những 
yêu cầu dịch vụ. đời sống của nhân 
dân các tỉnh dòng bằng sông Cửu 
long đã trở nên đơn giản, thuận lợi 
hơn rất nhiều, 


Vấn đề thiết kế những mô hình nhà 
ở của nông thôn là một vấn đề cấp 
bách, đòi hỏi phải giải quvết gặp. 


Ở nông thôn, người nông dàn tự lo 
vật liệu và tự xây dựng nhà ở cho 
mình. Nhà ở nông thôn không chỉ bảo 
đảm chức năng ở, mà còn bảo đảm 
cho người nông dân tô chức sản xuất 
phụ, tô chức giỏ, đám,... Hơn thể nữa, 
bố cục nhà ở không những phải đáp 
ứng được yêu cầu thuận tiện trong 
sinh hoạt, mà còn phải phù hợp với 


các tập quán, truyều thống, đặc thù 


được thay đổi khi phương thức sản 
xuất thay đồi và trình độ văn hóa, 
văn minh của người nông dân lao 
động mới được nâng cao. 


-Gần đây, một số kiến trúc sư đã 
chủ trọng đến việc bảo vệ và phát 
triền các di sản đân tộc, khai thác các 
kính nghiệm dân gian ứng dụng cho 
các vùng địa lý khác nhau, các vùng 
dân tộc khác nhau và ứng dụng sao 
cho phù hợp -với thói quen và khả 
năng của nhân dân. Họ đã tập trung 
nghiên cứu cải tiến nhà sàn của các 
dân tộc Thái, Tày, Nùng, Mưởng, nhà 
của các dân tộc Tây nguyên, nhà đất 
không nung vùng trung du, nhà khung 
gỗ vùng đồng bằng sông Hỏòng, nhà 
nồi vùng đồng bằng sông Cửu long, 
nhà kiều cung đình ở Huế, nhà vùng 
gió nóng khô ở Nghệ tĩnh. 


Những năm qua ta cũng đã nghiên 
cứu phương ản thiết kế nhằm giải 
quyết việc tô chức cho ba thế hệ sống 
chung trong một cần nhà ở. Đây là một 
hiện tượng thực tế trước mắt còn phồ 
biến ở nước ta, một vấn đề xã hội phức 
tạp đang cần được xem xét giải quyết 
thỏa đáng trong việc xây dựng nhà ở 
của nông thôn ta hiện nay, đặc biệt là 
ở Tây nguyên và ở miền nủi. 


Trong suốt quá trình thực hiện 
những công việc kề trên đều có sự 
đóng góp tích cực của nhiều thế hệ 
kiến trúc sư, tử các kiến trúc sư lão 
thành cho đến các lớp kiến trúc sư 
kế tiếp ngày nay. Tuy vậy, tất cả 
những đóng góp đó, tất cả những gì 
đã làm được cũng chỉ nên coi là bước 
đầu. Vấn đề đặt ra là những nhà 
chuyên môn, những nhà quản lý của 
ngành kiến trúc cần phải làm gì đề 
phát huy mạnh mẽ hơn nữa, có hiệu 
quả thiết thực hơn nữa những thuận 
lợi cơabản do tô chức xã hội chủ 
nghĩa ưu việt mang lại, đề thực hiện 
xuất sắc nhiệm vụ quy hoạch kiến 
trúc nông thôn mới. 


Trước mắt, chúng ta cần phải giải 
quyết những vấn đề sau: 


Mội là, vấn đề cơ chế công táo. Hiện 
nay tình trạng khá phô biến là mỗi 
cơ quan làm một mảng công việc thuộc 
phạm vi riêng chuyên ngành mìnH, 
mỗi địa phương làm theo yêu cầu cục 
bộ của mình. Từ đó xảy ra sự chồng 
chéo và đôi lúc là sự cản trở lẫn nhau 
làm cho kết quả bị hạn chế. Quy 
hoạch xây dựng là một công tác đòi 
hỏi phải có sự liên kết của nhiều 
ngành: chính trị, kinh tế, khoa học 
kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật, vì 
thế cho nên, muốn quản lý tốt việc 
xây dựng nhằm thúc đầy quá trình 
phát triền của lực lượng sản xuất thì 
cần có sự tập trung vào một đầu mối, 
nói cách khác, là cần có sự hợp tác 
chặt chẽ giữa quy hoạch xây dựng và 
các quy hoạch chuyên ngành, các tô 


chức chính quyền địa phương. 


Gần đây, những hội thảo khoa học 
do Uy ban xây dựng cơ bản Nhà 
nước kết hợp với Bộ -quốc phòng tồ 
chức đã trao đồi nhiều ý kiến thiết 
thực và bồ Ích nhằm xây dựng địn 
bàn huyện trở thành pháo đài kết hợp 
phát triền kinh tế với bảo đảm yêu 
cầu quốc phỏng. 


Những hội thảo khoa học của các 
ngành kinh tế kỹ thuật như Ủy ban 
phân vùng kinh tế trung ương, Ủy 
ban xây dựng cơ bản Nhà nước, Bộ 
xây đựng, Bộ giao thông, Bộ thủy lợi, 
Bộ.,nông nghiệp, Bộ lâm nghiệp... đang 
tìm cách xây dựng những mô -hình 
địa bàn huyện tông hợp ở các vũng 
đặc trưng, mô hình các điềm dân cư 
cho các nông trưởng chuyên canh cây 
công nghiệp, cho các khu kinh tế 
mới, cho các vùng có đân tộc thiêu 
số. Các cuộc hội thảo này đã bước 


đầu đề ra được những phương hướng 


thống nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, 
cho tới nay, những mô hình tô chức 
tốt các điềm dân cư trên địa bàn - 
huyện vẫn cần được nghiên cứu kỹ 
hơn nữa đề bồ sung và hoàn chỉnh. 
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Các kiến trúc sư, kỹ sư tuy có nhiều 
có gắng nhưng mới đè xuất được 
những ý kiến về từng mặt, chưa đáp 
-ứng được yêu cầu quan trọng là xây 
dựng những mô hình xứng đáng với 
vị trí mỏi, với chức năng tồng hợp 
của địa bàn huyện ; chưa kết hợp hải 
hỏa được việc đáp ứng kịp thời những 
Yêu cầu trước mắt với phương hướng 
chiến lược phát triền nông thôn trong 
tường lai. 


Hai là, khá nhiều sơ đồ quy hoạch, 
các mẫu nhà còn nặng vẽ tính lý 
thuyết, mà ít tính đặc thù của từng 
địa phương. Nhiều kiến trúc sư, do Ít 
thâm nhập thực tế, đo chưa nắm đầy 
đủ các căn cứ khoa học, xã hội, đã 
đưa kiều nhà miền xuôi lên miền núi, 
đưa kiều nhà thành thị về nông thôn, 
đưa t.iều nhà của đân tộc này xây cho 
đân tộc kbác. 


]Ja là, cần bộ cho xây dựng cơ bản 
nông thôn hiện nay còn thiếu nhiều. 
Các cơ sở đào tạo chưa dành sự quan 
(tâm đúng mức cho việc đào tạo kiến 
Irúc sư và các loại cân bộ căn thiết 
khác phục vụ nhu cầu xây dựng 
huyện. | 

Bón tà, vấn đề quản lý, hướng dẫn 
sử dụng vật liệu xây đựng. Hiện 
nay ở nông thôn người ta vẫn quan 
niệm, nhà vững chắc là phải xây dựng 
bằng gạch ngói, mà ta biết rằng không 


phải ở đâu cũng sẵn xuất được gạch . 


ngói một cách đề đảng. Khai thác đất 
sét thường làm hỏng mất đất canh tác, 
và nhiên liệu đề nung gạch ngói thì 
ngày một khan hiếm. Gần đây xuất 
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hiện một xu hướng xây dựng phi 
truyền thống hơn nữa là thay mái 
ngói bằng mái bẻ tông hoặc pa nen 
đúc sẵn. Nhà xây theo kiều này tiêu 
thụ một lượng khá lớn xỉ măng và 
sắt thép là những loại vật liệu quý, 
hiếm chưa đủ cung cấp cho các công 
trình xây dựng trọng điềm của Nhà 
nước. Trong khi đó, nếu cáo viện 
trung ương, các sở xây dựng tỉnh, các 
phòng xây dựng huyện kết hợp nghiên 
cứu tìm ra nguyên liệu, vật liệu sẵn 
có, thích hợp với đặc thủ của từng 
vùng, và làm tốt công tác hướng dẫn 
thi tiết kiệm được rất nhiều nguyên 
liệu, vật liệu. Ta có không Ít vật liệu 
tại chỗ như gạch xỉ, đá xây dựng vùng 
Quảng ninh, Ninh bình, gạch cát, bê 
tông đất vùng đồng bằng sông Hồng, 
đá chẻ vùng Phú khánh, Lâm đồng. 
lá dừa nước vùng đồng bằng sông 
Cửu long... Đồng thời, Nhà nước cần 
có chính sách cụ thề cho từng vùng 
trong việc cung cấp, quản lý vật liệu 
xây dựng. 


Từ những vấn đề đã nêu ở trên 
chúng ta thấy rằng : chỉ có sự kết hợp 
chặt chẽ giữa ngành kiến trúc và các 
ngành khác, các địa phương, cộng với 
sự nỗ lực phấn đấu của các cán bộ 
quản lý cũng như cán bộ chuyên môn 
trong ngành, và một cơ chế đúng đắn, 
một chính sách phù hợp, mới giúp 
cho kiến trúc đóng góp được khả 
năng tiềm tàng của mình vào công 
việc có tầm chiến lược seủa đất nước — 
xây dựng một nông thôn mới Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. | 


Giáo sư tiến sĩ ĐĂNG THU 


BẦN SỐ VÀ PHÁT TRIẾN KINH TÍ - 


HH tỉnh toán tới việc xây dựng và 


phát triền kinh tế lâu đài của đất 
nước trong thời đại ngày nay, 


người ta ngày càng chấp nhận tầm 


_ quan trọng và tỉnh cấp bách của vấn 
đề dân số. 


Thật vậy, 25 năm trước đây, Đẳng 
và Nhà nước ta đã có chủ trương thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình. Nhưng 
từ đó đến nay, dân số nước tt vẫn 
tăng gấp đôi: từ 30 triệu đân (năm 
1960) lên 60 triệu đân (năm 1985), 
trung bình hằng năm tăng 2,8%. 


Phụ nữ Việt nam, tử mức sinh đẻ 
trung bỉnh 6,2 con, đã giảm xuống 
cỏn 4,2 con. Có thề phải 20 — 25 năm 
nữa, phụ nữ cả nước ta mới đạt mức 
sinh đẻ trung bình 2 con, và như vậy, 
theo dự báo, dân số Việt nam sẽ 
khoảng 80 triệu vào năm 2000, và 105— 
110 triệu vào những năm 2030 rồi mới 
ngừng tăng. : 


Ở các nước có số dân tăng nhanh. 
lương thực tỉnh cho đầu người thường 
chậm được nâng lên. Năin 1939 — 1910, 
khi nước ta mới có 20 triệu dân, bình 
quân đã là 265 kg lương thực/người/ 
năm. Hiện nay, mới đạt 
300 kg/người/năm. 


Ở châu Phi 20 năm qua, trung bình 
mức tăng dân số cao hơn mức tăng 
lương thực. Nhờ thành tựu của “cách 
- mạng xanh », 30 năm qua, lương thực 
của Ấn độ đã tăng được ở lần nhưng 
dân số cũng tăng lên 2 lần. Do vậy, 
hiện nay Ấn độ mới đạt hơn 200 kg 
lương thực/người/năm. 


Trong khi đó, nhiều nước phát triền, 
đân số tăng rất ít. Mấy chục năm qua: 


xấp xi 


Các nước nay đã giải quyết xong vấn 
đẻ ăn; họ có 1000 kg lương thực/ 
ngườinăm, mà phần lớn dành cho 


'ehăn nuôi. Liên xô đã có 680—900 kg 


lương thựcÍngưởi/năm (có 60 kg thịt 
ấn/người/năm) nhưng vẫn còn đang 
phẫn đấu đề nâng cao mức sống. 

Hiện nay 10 người Việt nam mới có 
l héc ta đất tròng trọi. Đất đai có thề 
gico trồng lương thực đã sử dụng gần 
hết. Người ta cũng tính, muốn có 
thêm một tấn lương thực phải bỏ ra 
một tấn dầu khi. Thế giới dự báo 
tương lai số dân Việt nam sẽ lên tới 
150 triệu và 25 người Việt nam sẽ phải 
sống nhờ vào một héc ta đất canh tác.: 

Vấn đề ăn ở nước ta là một vẫn 
đề rất khó giải quyết. Dù có cách àn 
độc đáo thì cũng phải mấy chục năm 
sau, cũng có thề phải chờ cho số đân 
giảm xuống, thì ta mới có mức ăn thật 
đầy đủ. 

Vấn đề cọ xát giữa dân số và lương 
thực đã được các triết gia cồ đại quan 
tâm : dân số tăng nhanh có thề làm 
giảm mức sống của đông đảo quần 
chúng. làm giảm sức sản xuất của 
người lao động, là nguồn gốc của 
nghẻo khồ và các tệ nạn xã hội. 

Từ đầu công nguyên, dân số thế 
giới đã là 250 triệu người. Nếu dân số 
tăng đều 0,5% một năm thì hiện nay 
thế giới phải có 4000 tỷ người, gấp 
hơn 800 lần dân số hiện nay. Vì vậy, 


- đủ tỷ lệ tăng dàn số hằng năm chỉ là 


05% thì về lâu dài, trái đất cũng 
không chịu nồi. Ngày nay, nhiều nước 
đã chủ trương ngừng tăng dân số. 
Nước đông đàn nhất thế giới hiện 
nay có 1060 triệu người. l5 năm trước 


Sã 


% 


đây, nước này đã phải khuyến khích 


mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 con. Hiện. 


nay, phụ nữ cả nước ấy đã đạt mức 
sinh đẻ 2 con, và riêng ở đô thị, 90A 
số phụ nữ đã thực hiện sinh để 1 con. 
[lọ hy vọng ngừng tăng đân vào cuối 
thế kỷ 20 này, ở mức 1,2 tỷ dân ; nhưng 
Liên hợp quốc dự báo họ sẽ ngừng 
ting ở mức 1,4 tỷ người. 

Ấn độ là nước đông dân thứ hai, 
hiện nay có 752 triệu đân. Năm 1984, 
cố thủ tướng Ân độ In-đi-ra Găng-đi 
đã nói sẽ sớm tiến tới mục tiêu thôi 
tắng dân. nước này đang khuyến 
khích mỗi cặp vợ chồng chỉ có 3 con. 
Liên hợp quốc dự báo đân số của Ấn 
độ sẽ ngừng tăng ở mức 1,6 Lỷ người. 


Như vây, tử lúc có chủ trương thôi 
tăng đân số cho đến lúc thật sự ngừng 
tíng đân là cả một khoảng cách mấy 
thể hệ người. 

Đông dân ắt sẽ đông lao động. Nước 
ta hiện nay có 30 triệu người 
tuồi lao động, năm 2000 sẽ có 46 triệu 
lao độnz. Và vào khoảng năm 2030, 
khi đân số lên tới 105—110 triệu, thì 
lúc đó sẽ có khoảng 70 triệu lao động. 

Ngày nay, nhờ nỗ lực của toàn 

Đẳng, toàn dân, nhờ ứng dụng các 
thành tựu của cách mạng khoa học, 
kỹ thuật vào sản xuất, đời sống và 
nhờ sự giúp đỡ của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác mà tốc 
độ phát triền kinh tế của ta nói chung 
-eao hơn tốc độ tăng dân số, cao hơn 
tốc độ phát triền kinh tế của các nước 
đã phát triền kbi họ còn ở thế kỷ 19. 
Tuy nhiên, tốc độ này là chậm so với 
thời đại. 

Dân số tăng nhanh đã làm chậm 
việc phát triên kinh tế. 122 nước 
đang phát triền có trên 1 triệu dân 
vào thời kỷ 1960 — 1970, thì chỉ có 
1/3 số nước là có thu nhập quốc đân 
bình quản đâu người tăng; còn lại 
là giảm. 72 nước đang phát triền 
{rong thời gian dài hơn, từ 1950 tới 
1975, chỉ có 33 nước, chiếm 325 sỐ 
đản, tăng được tòng sản phẩm quốc 
đàn 2 T— 1ÃZ/năm, còn 25 nước, chiếm 
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ở độ 


48X số dân, chỉ tăng được 0— 2Ã; 
năm, trong khi đân số tăng 2 — 3Í 
năm. 

Các nước phát triền ở thế kỷ 19 có 
kinh tế trung bình tăng 3Ã năm và 
có dân số tăng 1Ã/năm. Giả thiết 
lúc đó đân số cũng tăng với tốc độ 
của các nước đang phát triền ngày 
nay ià 3X thì hoc là phải bỏ mặc cho 
người đân đói khô đề cứu lấy tốc độ 
phát triền, hoặc là đề nuôi dân thì 
tiến bộ kinh tế bị triệt tiêu. 

Một mô hình đơn giản của phát 
triền kinh tế là: sản phẩm do 1 lao 
động tạo ra là hàm số của số vốn tính 


_ cho 1 lao động. Vào cuối thế kỷ 18, 


đề lợi dụng được thành quả của cuộc 
cách mạng kỹ thuật thứ nhất (máy 
hơi nước) một lao động cần có số vốn 
là 300 đô la thiết bị. Đề phát huy 
thành quả của cuộc cách mạng kỹ 
thuật thứ hai (động cơ đốt trong vào 
nửa cuối thế kỷ 19) một lao động cần 
3000 — 5000 đô la thiết bị. Và đề lợi 
dụng thành tựu của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật từ 1950 trở lại 
đây, một lao động cần 3 vạn đô la 
hay 3 vạn rúp thiết bị. 

Các nước phát triền ở thế kỷ trước, 
trung bình hằng năm tích lũy được 
8% thu nhập quốc dân; ngày nay họ 
bỏ ra 20 — 30%, có khi 40X thu nhận 
quốc đân làm vốn đầu tư đề có tóc 
độ phát triền kinh tế cao. Còn các 
nước chậm phát triền, có dân số tăng 
nhanh, thì thường làm không đủ ăn, 
không có tích lũy hay tích lũy Ít vã 
không có tốc độ phát triền về kinh tế. 


Thu nhập quốc dân bỉnh quân đâu 
người của nước giàu có nhất thế giới 
hiện nay so với nước chậm phát triên 
nhất đã chênh lệch nhau 220 lần. Còn 
của hang chục nước phát triền nhất 
sơ với hàng chục nước chậm phát 
triền nhất thì chênh lệch nhau 40 — 


50 lần. Khoảng cách tuyệt đối này sẽ 


ngày càng mở rộng, và thế giới'ngày 
càng phản hóa: một bên là những 
nước đã cơ bản ngùng tăng dân: và 
ngày càng giàu có, bèn kia là. những, 


nước đang tăng dân, loay hoay với 
nghèc nàn, lạc hậu. 

Về mặt kinh tế, đân số tối ưu là có 
số đân mà với số dân ấy, đất nước 
có thề tạo ra mức sản xuất cao nhất 
tính cho đầu người. Số lao động tối 
ưu cũng được tính toán như vậy. 


Con người là võn quý, lao động là 
vốn quý. Nhưng ở nhiều nơi, đôi khi 
đã thửa dân. Các Mác đã phân tích sự 
thừa dân ở bộ tộc săn bắn không 
giống sự thừa dân ở A-ten hav ở nước 
Đức, rằng các điều kiện của chế độ 
xã hội chỉ phù hợp với một số lượng 
đân nhất định ; sự co giãn hình thái 
của các điều kiện sẳn xuất sẽ xác định 
số đân. 

Thi dụ ở châu Âu, người ta tính 
nếu 2 lao động nông nghiệp làm 2 héc 
th, tạo ra 20 đơn vị sản phầm tiêu thụ, 
thì khi có thêm 1 con ngựa, tức là 1 
tiến bộ kỹ thuật, thì 1 người sẽ làm 
được 2 héc ta, nhưng ngựa ăn hết 7 


đơn vị sản phầm. Người thứ hai đến- 


khai thác vùng đồi núi sẽ tạo ra được 
5 đơn vị thức ăn, như vậy, múc sống 
của 2 người đã giảm đi vì chỉ còn 18 
đơn vị. Nếu người thứ hai không tòn 
tại hay đi sang làm ở lĩnh vực khác 
thi mức sống tăng được từ 10 đến 13 
đơn vị sản phầm. Như vậy, chỉ có 
tiến bộ đối với một số lượng dân số 
nào đó. Và tiến bộ kỹ thuật đưa vào 
lĩnh vực nông nghiệp ở nước đã quá 
đông dân, ít đất và mức sống thấp, 
thì chỉ cảng làm cho số lượng lao 
động dư thửa ra mà thôi. 

chiều nước đang phát triền có tới 
30% quỹ thời gian lao động chưa 
được sử dụng. Ở Việt nam cũng mới 
sử dụng Tiết 70% quỹ thời gian lao 
động. Hiện nay, ta có 20 triệu lao 
động nông nghiệp, bằng 70X số lao 


động cả nước, đang canh tác trên 6' 


triệu héc ta. Với chủ trương « một 
lao động một héc ta gieo tròng » thì 
số lao động này dư ra tới khoảng 
một nữửn. Một tiêu chuần đề xem có 
thửa lao động hay không là hãy bớt 
một số lao động ở một lĩnh vực nào 


đó, nếu lượng sản phầm làm ra không 
giảm thì là thửa lao động. Với tiêu 
chuần này thì ngành nào của ta hiện 
nay cũng thửa lao động, nếu được tồ 
chức, sắp xếp lại. 


Người ta hy vọng trong quá trình 
phát triền, có thề rút lao động từ 
nông nghiệp sang làm công nghiệp. 
Nước Mỹ từ 753 số lao động cả nước 
làm nông nghiệp (năm 1880) đã giảm 
xuống còn 8Ã (năm 1960) và hiện nay 
là 3%. Còn ở Ấn độ năm 1901 có 72% 
số lao động làm nông nghiệp. tới 1961 
là 73%, và ngày nay vẫn còn gần 70Ã. 
Lao động trong công nghiệp ở nhiều 
nước hiện nay đang giảm xuống, chỉ 
chiếm 20 — 30ÃX số lao động cả nước. 
Công nghiệp thu hút kỹ thuật chứ 
không thu hút lao động. Vì vậy, 
những nước đông dân, đông lao động 
sẽ vẫn phải giữ một tỷ lệ cao và lâu 
đài về lao động trong nông nghiệp. 
Tỷ lệ 705 số lao động Việt nam làm 
nông nghiệp sẽ khó lòng giảm xuống, 
còn con số tuyệt đối làm nông nghiệp 
thì vẫn tăng. 

Có nước phát triền đã dự báo sẽ 
đưa nhiều kỹ thuật vào công nghiệp 
và nông nghiệp, tới cuối thế kỷ này. 
họ. chỉ cần sử dụng 10X số lao động 
vào làm công nghiệp và 1X số lao 
động vào làm nông nghiệp. Thêm nữa, 
ngay từ năm 1950, thủy tồ ngành điều 
khiền học là Vi-ne đã khẳng định, 
tương lai sẽ dứt khoát không sử 
dụng người lao động vào các công 
việc lặp lại. 

Trong một thế giới mà tự động hóa, 
điều khiền học hóa phát triền cao độ, 
đây dẫy những người máy, thì đội 
quân lao động Việt nam 46 triệu vào 
năm 2000) và 70 triệu vào năm 203 sẽ 
càng là một sức ép nặng nề đối với 
việc phát triền nền kinh tế - xã hội 
của đất nước. Tất nhiên, trong đội 
quân lao động này thì lao động có 
kỳ thuật, lao động quản lý giỏi là vốn 
quý. 

Về mặt kinh tế, người ta có tính: 
một lao động của nước Pháp năm 1259: 


Sở: 


có giá trị ngang i8 tấn lúa mì (một 
lao động tạo ra ngần ấy trong cả 
cuộc đời). Lúc này họ có mức ăn bằng 
1/3 nhu cầu sinh lý tối thiều (nhu 
cầu sinh lý tối thiều của một người 
bằng khoảng 200 — 220-kp lương thực 
trong một năm). Tới 1911, một lao 
động đã có giá trị bằng 60 tấn lúa mi. 
Tính toán sơ bộ cho thấy, một lao động 
Việt nam hiện nay có giá trị kinh tế 
bằng 35 tấn lương thực, họ chỉ có thề 
ăn bằng 2/3 mức nhu cầu sinh lý tối 
thiều. Nhưng theo chế độ lương mới 
thì lương tối thiều bằng khoảng 1,5 
tấn lương thực. Như vậy thì lấy gì 
đề trả lương? Lấy gì đề tích lũy ? 
Đó là sức ép cụ thề trước mắt 
chúng ta. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế 
độ tươi đẹp, có cuộc sống ấm no, có 
năng suất lao động cao, và không thề 
có chuyện thửa dân, thừa lao động. 
Nhưng tử lúc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đến lúc có chủ nghĩa xã hội thật 
sự, phải có thời gian. Đề có cuộc sống 
no đủ, các nước xã hội chủ nghĩa đã 
phải phấn đấu liên tục 40 — 60 năm. 
Đề có năng suất lao động cao cũng 
phải cố gắng 80 — 100 năm. So sánh 
số lao động làm trong công nghiệp 
và trong nông nghiệp của Liên xô là 
40% và 20Ä% với các con số tương 
đương của Mỹ là 30X và 35, ta sẽ 
thấy điều đó. 

Quy luật phát triên dân số của xã 
hội xã hội chủ nghĩa là sự thống nhất 
giữa dân số sẳn xuất và dân số tiêu 
dùng của xã hội, mọi người có việc 
làm và có mức sống ngày càng được 
cải thiện. Nước ta phải phấn đấu 
70 — 100 năm và lâu hơn nữa mới đì 
đến con số tối ưu kỉnh tế về dân số 
và lao động. 


* 
Về mặt kinh tế, việc sinh ra một 
. đứa bé có thề coi như bắt đầu một 


thời kỷ đầu tư; cần những chi phi cho 
việc nuôi dưỡng, giáo dục đứa bé, 


85 


sau đó thì đến giai đoạn -sản xuất, 
cống hiến lại cho gia đình, xã hội, sau 
nữa là thời kỷ phụ thuộc khi tuồi già. 
Nếu tất cả những chỉ phí và cống biến 
đó có thề tínH được thì ta có thước 
đo giá trị của một trường hợp 
sinh đẻ. 
Ở gia đình nông dân Mỹ thế kỷ 
trước, người ta có tính toán kinh tế 
việc nuôi một trẻ em nô lệ, và thấy 
rằng nuôi đứa bé lên tới 20 tuồi thì 
đã hòa vốn. Năm 1975, ở nông thôn 
Phi-líp-pin cũng thấy nuỏi trẻ em lên 
tới khoảng 18 tuôồi là gia đình đã bắt 
đầu có lãi. Tại nhiều nước khác, trẻ 
em nông thôn 6 —8 tuôi đã có đóng 
góp bằng 40Ã người lớn, trẻ em 9— 11 
tuồi đóng góp bằng 60%, 12 — 14 tuôi 
bằng 70X và 15 — 19 tuôồi bằng 90 — 
100%, riêng nữ ở lứa tuôi này còn 
cống hiến nhiều hơn 1 người lớn. 


Như .vậy, ở một nền kinh tế lạc 
hậu thì cha mẹ nuôi con chỉ vất vả 
6 —7 năm đầu, tới 18 — 19 tuồi chúng 
đã làm lợi cho gia đình, và sau đó 
là nơi nương tựa của cha mẹ, nhất là 
lúc tuồi già sức yếu. 

Ở một nước đã đông dân như nước 
ta hiện nay thì việc sinh thêm một 
đứa trẻ là một lần lỗ, và việc ngăn 
ngửa được một trường hợp sinh đẻ là 
một lần lãi. 

Ở một nước có tỷ lệ sinh đẻ cao, 
mà sau 25 năm, số con sinh ra của 
một phụ nữ giảm đi được một nửa, 
thì cái lợi do tránh được một trường 
hợp sinh đẻ trong 5 năm đầu sẽ bằng 
thu nhập quốc dân của một người và 
tới năm thứ 20 — 25 sẽ bằng 2,7 lần 
thu nhập quốc dân của một người. 

Số dân và số lao động nước ta đã 
vượt mức tối ưu kinh tế quá nhiều. 
Các thế hệ ông cha đã có tỷ lệ sinh 
đẻ quá cao, các thế hệ ngày nay phải 
trả giá. Có thể ta phải khuyến khích 
mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh để 1 con 
kéo đài hai thế hệ thì mới mong sớm 
ngững tăng dàn, ngừng tăng lao động~ 
một mục tiêu khân thiết của đắt nước. 


HAI NINH 
Nghệ sĩ nhân dân 


ĐỀ TẢI (HIẾN TRANH TRONG 'PHIM TRUYỆN VIỆT NAM 


Ê tài chiến tranh giải phóng đân 
tộc và chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc chiếm một vị trí quan trọng 

trong phim truyện Việt nam. Nếu xếp 
những bộ phim Việt nam về đề tài 
chiến tranh theo thứ tự thời gian xảy 
ra sự kiện được phản ánh trong phim 
thì người xem có thề hình dung khá 
rõ cuộc hành trình vĩ đại, đầy gian 
khổ, với những đau thương mất mát, 
những hy sinh to lớn chưa từng thấy 
của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập tự do. Một chuỗi dài 
những tác phầm phim truyện được 
xây dựng công phu trong suốt 25 năm 
qua có thô ví như một thiên lịch sử 
về con người và đất nước Việt nam 
anh hủng bằng ngôn ngữ điện ảnh. 


Từ những bộ phim truyện Ngủy ấu 
bèn sông Lam nói về phong trào XỎ 
viết Nghệ tĩnh đến Sao Tháng Túrn 
phần ánh cuộc Tồng khởi nghĩa mùa 
thu năm 1915, lật đồ ách thống trị của 
thực dân Pháp và phát xít Nhật, lập 
nên nước Việt nam đân chủ cộng hòa, 
tiếp theo đó là những tác phầm phản 
ánh cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tô quốc vĩ đại của nhân 
đàn ta trong thời kỷ kháng chiến 
chống thực đân Pháp, chống đế quốc 
Mỹ và gần đây là chống bọn bành 
trướng Bắc kinh, đã thề hiện rất rõ 
điều đó. Cả mấy chục năm đất nước 
phải liên tiếp đối đầu với những thế 
lực xâm lược lớn nhất thời đại, những 
nghệ sĩ điện ảnh Việt nam đã sống 
cải hiện thực hào hùng ấy, lao động 
hết mình, lao động sáng tạo, cố gắng 
phẩn ánh cho được chủ nghĩa anh 


bùng cách mạng Việt nam, ca ngợi 
đất nước, con người và sự nghiệp 
Việt nam đưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Việt nam. 


Hinh lượng những con người Việt 
nam trong hầu hết các tác phầm phim 
truyện về đề tài chiến tranh cèu sáng 
ngời tỉnh thần yêu nước, kiên cường 
bất khuất trước kẻ thủ hung bạo, ý 
chí chống xâm lược giành độc lập tự 
đo cho Tô quốc mình, giành quyền lựa 
chọn chế độ xã hội cho đân tộc mình, 
sự khôn khéo, dũng cẩm, mưu trí, tài 
thao lược, lòng nhân hậu. thủy chung, 
tiêu biều cho tâm hồn Việt nam, khí 
phách Việt nam. Tác động của những 
hình tượng nhân vật điền hình này 
nhiều khi vượt ra ngoài biên giới 
Việt nam đề đến với nhân dân thế 
giới, nhất là nhân đân các nước đang 
làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc ở 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tỉnh. 
Thí dụ, chị Tư Hậu trong bộ phim 
củng tên rất gần gũi với những người ˆ 
phụ nữ ở các nước bị đặt dưới ách 
của chủ nghĩa thực đân cũ và mới... , 
Là một phụ nữ nông đân chất phác, 
hiền dịu, đảm đang việc nhà, chị Tư 
Hậu chỉ mong được sống một cuộc 
đời êm ấm trong làng xóm quê hương, 
Song, điều mơ ước nhỏ nhoi đó cũng 
bị kẻ thù xâm lược cướp mất. Chúng 
cướp của, đốt nhà, giết người cha thân 
yêu của chị và cưỡng hiếp chị, cho 
nên chị buộc phải cầm súng đề tự vệ, 
đề tự giải phóng, đề góp phần vào 
công cuộc giải phóng chung của cả 
đàn tộc, của những người bị áp bức. 
Điều đó đâu chỉ riêng có ở Việt nam ? 
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Trong nhiều tác phầm khác như 
Con chìm UĐành khuuên, Người chiến 
sĩ trẻ, Đền hẹn lạt lén (về thời kỳ 
chống thực dân Pháp), Chung một dòng 
sóng, Nồi giỏ, VT tuyến 17 ngàu bà đêm, 
“Đường oề quê mẹ, Nguụễn Văn Trỗi, 
Củnh đồng hoang, Hồi chuông màu du 
cam, Trừng phạt, Em bé Hà nội, Bao 
giờ cho đšn tháng mười (về thời kỷ 
chống Mỹ) và một số phim chống bọn 
bành trướng Bắc kinh như Đất mẹ, 
Thị + trong tầm tqụ... hình tượng 
eon người Việt nam hiện đại được thê 
hiện đa dạng, phong phú, nhiều màu 
sắc nhưng đều rộn ràng trơng một 
mạch đập chung của thời đại. Chúng 
(a có thề thấy điều đó ở hình tượng 
anh Cù Chính Lan trong bộ phim 
Người chiến sĩ (trẻ. Đấy là một con 
người có thật trong cuộc đời, nhưng 
khi bước vào nghệ thuật anh đã trở 
thành một bình tượng nghệ thuật tiêu 
biều cho ý chí chống xàm lược, với 
những nét trữ tỉnh, mang chất thơ và 
mang một cái tên thật hiện, thật đẹp: 
«Anh bộ đội cụ Hồ, Bảng mưu trí 
và lòng dũng cảm, anh bộ đội Cụ Hồ 
ấy đã diệt được chiếc xe tăng dịch 
bảng quả lựu đạn của mình. Khi 
chúng ta có B40, có tên lửa đề diệt xe 
tăng, thì ta thấy chuyện ấy bình 
thưởng, nhưng gần nửa thế ký trước 
thì đó là sự chiến thắng tuyệt vời, 
một sự kiện mà tự bản thân nó làm 
sáng tỏ một quan điềm cơ bản: vũ khí 
rất quan trọng, song con người văn 
là yếu tố quyết dịnh trong chiến 
tranh, các dân tộc nhỏ bị áp bức chỉ 
có vũ khí thô sơ những có đường lối 
cách mạng đúng dắn, có tỉnh thần 
quyết chiến quyết thắng thì trong 
thời đại ngày nay, văn có thè chiến 
thắng kẻ thủ xâm lược vũ trang đến 
Lận răng bằng vũ khí và phương tiện 
chiến tranh hiện đại. 

Hình tượng con người Việt nam 
anh hùng không chỉ nồi bật lên trong 
những trận dánh mặt giáp mặt với 
quân thù, mà ở cả những nơi hoang 
vắng, tưởng chừng như có quanh đơn 
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độc, song vẫn không hề cắt rời mỗi 
dây liên hệ với cuộc chiến đấu chung 
của cả dân tộc. Đó là trường hẹp hai 
vợ chồng anh Ea Đô — nhân vật chính 
của bộ phim Cánh đồng hoang. Đề 
làm nhiệm vụ giao liên chơ cách 


. mạng, cái gia đình nho nhỏ gồm có 


hai vợ chồng với đứa con bé bỏng 
ần nâu trong một cái lều làm trên 
cảnh cây như một tồ chim nằm giữa 
Đồng tháp mười mênh' mông bát 
ngát, đã chiến đấu anh đũng phi 


thưởng chống máy bay trực thăng của 


Mỹ. Tính cách nhân vật Ba Đô trong 
bộ phim Cánh đồng hoang mang tỉnh 
hiện đại ở chỗ, con người Việt nam Ở 
nơi tưởng như hoang đã này lại mang 
những ước vọng và tư duy của thời 
đại. Đó là ý chí chống xâm lược. Và, 
con người Việt nam đó không phải 
chỉ chiến đấu cho riêng mình, cho 
riêng đân tộc mình, mà cho cả leài 
người tiến bộ. Vấn đề mà tác giả đặt 
ra trong bộ phim, không phải là kẻ 
thủ của chúng ta chỉ nhằm giết đi một 
vài con người, mà chính là chúng 
muốn tiêu điệt ý chí của cả một dân 
tộc, và, nếu điều đó bọn đế quốc làm 
được ở Việt nam thi chúng có thề làm 
được ở mọi nơi trên thế giới. Chính vị 
vậy mà loài người tiến bộ trên tàn 
thể giới đều coi thắng lợi của nhân 
dàn Việt nam như thắng lợi của 
chính mình. 


Những năm gần đây, những người 
làrmn công tác điện ảnh VfỆt nam đứng 
trước những thử thách mới. Đề (tiếp 
tục phát hiện cho được những nét 
mới có giá trị về đề tài chiến tranh, 
các nghệ sĩ điện ảnh Việt nam đã 
không nưừng tìm tòi sắng tạo. 


Nhàn vật trong các phim truyện về 
đề tài chiến tranh trước đây thường 
được thê biện một cách trực tiếp ở 
chiến trường, mặt đối mát với quân 
thủ. Gần đày, một số tác giủ mở rộng 
đề tài và nhân vật, khai thác cả phía 
sau lựng địch, trong nội bộ kẻ thủ, 
bí kịch của chính những kẻ “® gieo gió 


xhân vật Phan Nam phi công ngụy 
trong bộ phim Hồi chuông màu da cam 
đã theo lệnh Mỹ rải chất độc màu đa 
cam xuống quê hương mình, giết hại 
đồng bào mình, nhưng cuối cùng hắn 
phải chết thê thắm vì chất độc đó. 
Hồi chuông màu da cam được hoan 
nghênh nhiệt liệt ở Liên hoan phim 
Kác-lô-vy Va-ry năm 1984, đạt giải 
Hoa hồng Li-di-xê, gần đây lại được 
chiếu ở Cộng hòa dân chủ Đức và 
được đánh giá cao vì nó đáp ứng cả 
nguyện vọng của nhân dân thế giới 
ngày nay đang chống lại cuộc chiến 
tranh hóa bọc và chiến tranh hạt 
nhân hủy điệt loài người do bọn đế 
quốc và bọn phát xít mới mưu toan 
nhen nhóm. Một sĩ quan ngụy khác, 
nhân vật chính trong bộ phim Trưừng 
phạt, lại được miêu tả trong quá trình 
sụp đồ tư tưởng phản động của hắn — 
một tên tay sai của bọn xâm lược Mỹ. 


Nếu trong những tác phầm trước 
đây, hình tượng người phụ nữ Việt 
nam anh hùng sáng bừng lên ở tỉnh 
thần đấu tranh trực diện với kẻ thủ 
như cj Dịu trong phim VỆ tuyến 17 
ngàụ 0à đêm, chị Vân trong phim Nồi 
gió, chị Sử trong phim Hòn đấi, thì 
gần đây, hình tượng người phụ nữ 
Việt nam ở hậu phương, những người 
không trực tiếp cầm súng, nhưng đã 
đóng vai trò quan trọng, góp phần 
tạo nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, 
cũng được khắc họa khá rõ nét. Đó là 
chị Duyên trong phim Öao giờ cho đến 
tháng mười, chị Chiêu trong phim 
Đếm miền yên tĩnh. Những người phụ 
nữ. những người vợ liệt sĩ ấy đã biết 
vượt qua mọi nỗi đau riêng đề xứng 
đáng với những pgười thân đã mắt, 
và thật sự đã tạo nên một sức mạnh 
không kém những người đang cầm 
súng ở tiền tuyến. 


Nhìn chung, những tác phầm phim 
truyện Việt nam về đà tài chiến tranh 
trong 25 năm qua đã đạt được những 
kết quả đáng khích lệ và là niềm tự 
hào của chúng ta. Song chúng ta chưa 


_ ra Bắc, bị 


“ văn học nghệ thuật 


thê thỏa mãn với những gì đã đạt 
được. Nói cho nghiêm khắc thì vẫn 
chưa có bộ phim nào thật xứng đảng. 
với tầm cỡ cuộc chiến tranh giai phóng 
dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
vĩ đại của nhân dàn ta, chưa có tác 
phầm nào ngang tầm thời đại Bên 
cạnh những thành tựu, phim truyện 
về đề tài chiến tranh trong thời gian 
qua còn không Ít nhược điểm và thiếu 
sót. Chỉ kề một vài phim truyện gần 
đây: Khoảnh khắc 0uên lặng của chiến 
tranh đà xây đựng hình tượng người 
sĩ quan cách mạng có phần thấp hơn 
tên sĩ quan ngụy. Hình ảnh tên sĩ 
quan ngụy hầu như choán hết màn 
ảnh làm cho người xem có cảm giác 
nó vẫn oai phong lẫm liệt, mặc dù là 
một kẻ chiến bại. Hơn nữn, trong toàn 
bộ tác phầm này, hình ảnh những 
người linh cách mạng có phần mờ 
nhạt và bị chỉm đi. Rửng lạnh đặt ra 
một tỉnh huống phi lý, khó thuyết 
phục người xecin: Một đơn vị bộ dội 
có nhiệm vụ đưa một thi hài từ Nam 
máy bay, biệt kích địch 
săn đuôi suốt cả cuộc hành trình từ 
đầu cho đến tận cuối phim v.v. 


Đề tài chiến tranh đã cỏ được vị 
trí xứng đáng của nó trong phim 
truyện Việt nam, nhưng đi sâu khai 
thác đề tài này từ trong hiện thực 
chiến tranh Việt nam, đặc biệt, tử 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của nhân dân ta, vẫn còn là công 
việc phải tiếp tục lâu dài. «Miêu tả 
cho hay, cho chân thật và cho hùng 
hồn ®* những người và việc vô cùng anh 
dũng, oanh liệt trong những cuộc 
chiến tranh cứu nước và giữ nước vi 
đại của nhân dân ta đưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta, hiện nay và cả nhiều 
chục năm sau nữa vẫn là nhiệm vu 
hết sức quan trọng và vẻ vang của 
Việt nam nói 
chung và điện ảnh Việt nam nói riêng. 
Đây không chỉ là món nợ tỉnh thần 
mà chúng ta có nghĩa vụ phải trả cho 
tất cả những sai, kẻ mất, người còn đã 
làm nên những chiến công hiền hách 
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đề có ngày nay. Đây cũng không phải 
chỉ là đề giáo dục con cháu ta đời 
sau và đề góp phần tuyên truyền 
ca thế giới, khẳng định bằng nghệ 
thuật điện ảnh điều mà nhân đân thế 
giới đã khẳng định :*Việt nam là 
bản anh húủng ‹ca của thời đại », là 
° niềm vinh dự của loài người ? trong 
ahững ngày chống Mỹ cứu nước. Đây 
chủ yếu là một yêu cầu trước mắt của 
cách mạng: đem tỉnh thần, khí phách, 
aghj lực, sự tháo vát, óc sáng tạo, 
giềm lạc quan... tóm lại là chủ nghĩa 


anh hùng cách mạng Việt nam trong 


chiến tranh vào giai đoạn mới của 
cách mạng đề xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. 


Đương nhiên, khi Đảng ta và nhân 
đân ta đặt nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội lên hàng đầu, chúng ta 
phải tập trung trước hết vào đề tài 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vào 
những người mới, việc mới trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hôm nay, nhưng điều đó tuyệt nhiên 
không có nghĩa là có thê coi nhẹ hoặc 
có thề yên tâm về việc sáng tác về đề 
tài chiến tranh, lơi lỏng nhiệm vụ 
củng cố quốc phòng, bảo vệ Tô quốc. 
Vả chăng, vấn đề bao giờ cũng ở hiệu 
quả nghệ thuật chứ không phải chỉ ở 
đề tài. 


Làm phim về đề tài chiến tranh, 
hiện nay có tính cấp bách của nó.*Có 
những người, những cảnh, những vật 
tHiệu v.v. không chở chúng ta được 
mãi. 


Làm phim về đề tài chiến tranh, 
hiện nay có thêm nhiều điều kiện 
thuận lợi. Đã có một khoảng cách đề 
nhìn lại các cuộc chiến tranh thì phạm 
vi đề tài được mở rộng. Chiến tranh 
được nhin nhận từ nhiều góc độ khác 
nhau. Những vấn đề của ta, của thù, 
của bạn đều rö ràng hơn. Chúng ta 
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lại khuyến khích những sự tỉm tòi, 
sáng tạo mới và mỗi người cũng có. 
nhiều thì giờ hơn đề suy nghĩ, tìm 
tỏi và sáng tạo. Song, bất cứ từ góc 
độ nào và tìm tòi sáng tạo như thế 
nào, Am hưởng chủ đạo trong các bộ 
phim về đề tài chiến tranh cũng vẫn. 
phải là chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
tuyệt vời của nhân đân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ta. Có như thể 
mới là chân thật, mới là nghệ thuật. 


Làm phim về đề tài chiến tranh, 
hiện nay không chỉ đòi hỏi sự cổ 
gắng phấn đấu của các nghệ sĩ điện 
ảnh: tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn 
viên, quay phim v.v. mà còn phải có 
lồ chức và kế hoạch chu đáo, thiết 
t hực. 


Cần coi trọng việc đưa kịch bắp 
văn học đi trước một bước, có kể 
hoạch đề tài làu dài, mở rộng sự cộng 
tác chặt chẽ với các nhà văn ngoài. 
ngành điện ảnh, mở các trại sáng tác 
kịch bản điện ảnh, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho anh chị em sáng 
tác. Lại cần phải hết sức chú ý tránh 
lãng phí, thực hành tiết kiệm nghiêm. 
ngặt, làm che chất lượng của từng bộ 
phim tương xứng với tiền của và 
công sức bỏ ra cho nó, bởi vì những 
phím về đề tài chiến tranh lâu nay 
thường đòi hỏi những chỉ phí rất 
lớn. 


Chúng ta chờ đợi những bộ phim 
truyện mới về đề tài chiến tranh cứa 
nước và giữ nước vi đại của dân tộc 
ta, những bộ phim có tầm cỡ thật 
xứng đáng với chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của nhân dân ta, phản ánh 
được bằng nghệ thuật * bản anh hùng 
ca của thởi đại *® và “niềm vinh dự của 
loài người? vốn đã có sức hấp dẫn 
đối với nhân đân toàn thế giới, đề góp 
phần giữ mãi lấy “niềm vinh dự » ấy, 
góp phần cho e bản anh hùng ca P ấy 
mãi mãi vang truyền. 


Đọc sách 


XUÂN KIỀU 


WẨM VỮNG ĐƯỜNG LỐI, (Ụ THỲ HÓA ĐƯỜNG LỐI 
WÀ TỔ (HỨC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI (ỦA ĐẲNG 


ẨM vững những quan điềm cơ bản 
trong đường lối của Đảng, cụ 
thề hóa đường lối và tồ chức 

thực hiện đường lối là những vấn đề 
bức thiết nhất đối với các tồ chức 
Đẳng và mỗi cán bộ, đẳng viên. 


Cuốn sách Thấu suỗi hơn nữa 
đường lõi của Đảng trong chặng đầu 
của thời kù quá độ của đồng chỉ Tồng 
bi thư Lê Duần do Nhà xuất bản Sự 
thật xuất bản đã đáp ứng được yêu 
cầu và sự mong mỏi của nhiều bạn 
đọc về những vấn đề nói trên. 


Tác phầm này bao gồm một hệ 
thống những vấn đê có tính quy luật 
trong quá trình chuyền biến từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
naghia ở nước ta. Sau khi phân tích 
sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược của 
sách mạng Việt nam, đồng chí Tồng 
bí thư nêu rð những vấn đề cơ bản 
trong đường lối cách mạng xã hội 
ehủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh 
tế của nước ta. Đồng chí nói : « Chúng 
ta chỉ có thề hoàn thành thẳng lợi 
ehiệm vụ lịch sử hết sức khó khăn 
đưa đất nước ta từ sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bằng cách 
tạo ra cho được một lực lượng tòồng 
hợp của cách mạng rä hội chủ nghĩa s 
(tr. 24) (+). Nói đến lựclượng tồng hợp 
của cách mạng là nói đến tính thống 
. nhất và mối quan hệ gắn bó giữa 
các lực lượng, các yếu tố kinh tế xã 


hội. Lực lượng tồng hợp bao trủm 
nhất là : nắm vững chuyên chỉnh vô 
sản, phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng, trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then chốt, xây dựng chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới, cop 
người mới xã hội chủ nghĩa. Trong 
lĩnh' vực kinh tế—xã hội, lực lượng 
tồng hợp đó là lực lượng của ba cuộo 
cách mạng, của cả chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới xã hỏi chủ nghĩa. Riêng 
về kinh tế thi lực lượng tồng hợp ấy 
là sự gắn bó công nghiệp với nông 
nghiệp th:ành cơ cấu ngay từ đầu, 
kết hợp hài hèa kinh tế trung ương 


_Övà kính tế địa phương, phát triền 


lực lượng sản xuất và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới, kết hợp chặt 
chẽ kinh tế với quốc phòng, gắn liền 
phân công lao động và mở rộng thị 
trưởng trong nước với phát triền kinh 
tế đối ngoại, trước hết là với Liên 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa... 
Đường lối của Đảng là một tổng thề 
hoàn chỉnh trong đó có sự kết hợp 
chặt chẽ giữa mục tiêu với phương 
tiện và biện pháp, giữa lực lượng sản 


(†+) Những đoạn trong ngoặc kép có ghi sẽ 
tranglà trích trong tác phầm Thấu suất hee 
nữa đường lối của Đảng trong chặng đầu của 
thời k quá độ của đềng chí Lê Duầa. 
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xuất với quan hệ sản xuất, giữa cơ sở 
kinh tế với cấu trúc thượng tầng, 
giữa kinh tế với quốc phòng v.v. Và, 
như đồng chí Tông bíithư đã kết 
luận, ø lực lượng tồng hợp được tạo 
ra từ sự đông thời ra đời và tác động 
lẫn nhau giữa các yếu tố ấy». Trước 


đày, trong các cuộc kháng chiến chóng: 


thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mặc 
dù nước ta nhỏ nhưng do biết tạo ra 
lực lượng tông hợp mạnh hơn địch 
cho nên chúng ta đã đánh thắng chúng. 
Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc, 
tuy phương thức tồ chức và hoạt động 
có nhiều điều khác hẳn so với chiến 
tranh, song bài học về phát huy lực 
lượng tỒồng hợp vẫn giữ nguyên giá 
trị. 

Làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động vừa là mục đích vừa là động 
lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nó eũng là yếu tố quan trọng nhất 
trong lực lượng tông hợp. Làm chủ 
tập thề có nội dung hết sức phong phú : 
làm chủ xã hội, thiên nhiên và bấn 
thân, làm chủ về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội ;làm chủ về kinh tế 
chính là làm chủ và sử dụng tốt lao 
động, đất đai và các tư liệu sản xuất 
khác, đạt năng suất, chất lượng và 
hiệu quả cao... Trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động được 
thực hiện bằng cơ chế Đẳng lãnh đạo, 
nhần dân làm chủ, Nhà nước quản lý. 
Làm chủ tập thề phát triền từ thấp 
đến cao; nó được thực hiện ngay từ 
khi chính quyền chuyên chính vôsản 
được thành lập. Trong mỗi chặng 
đường của thời kỳ quá độ, làm chủ 
tập thề có nội dung cụ thề phủ hợp 
với điều kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội của đất nước. Sau khi 
phản tích một cách sâu sắc vấn đề 
này, đồng chí Lê Duần đã kết luận : 
«Không thực hiện được quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động 
thì không thề tiến hành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, không thề đưa 
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"có vốn tích lũy ; đối 


sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội » 
(tr.26). - 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quy 
luật đó đã được Đảng ta nêu rõ: €Ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết 
hợp xây dựng công nghiệp và nông 
nghiệp thành một cơ cấu » (tr, 29). 


Đà tiến hành công nghiệp hóa, phải 
với chúng ta, 
cái vốn quý nhất là lao động và năng 
lực tiềm tàng có thề phát huv ngay 
là đất đai (kề cả rừng và biền) và 
ngành, nghề (bao gồm nghề phụ ở 
nông thôn, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp...). Động lực mạnh nhất của 
chúng ta là chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa. Chế độ làm chủ tập 
thề cho phép kết hợp lao động với 
đất đai và mở mang ngàn", nghề, 
sớm tạo ra một khối lượng sản phầm 
lớn bảo đảm nhu cầu tích lũy và 
không ngừng cải thiện đời sống nhân 
dân. 


Đề tiến hành công nghiệp hóa xà 
hội chủ nghĩa, phải phát triền mạnh 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
đồng thời phải hết sức chủ trọng xây 
dựng một số công trình công nghiẻp . 
nặng then chốt : điện, than, dầu khi. 
luyện kim, hóa chất, vật liệu xây 
dựng, đặc biệt là cơ khi. Vì như 
V.I.Lê-nin đã nói, cơ sở vật chất — 
kỹ thuật duy nhất của chủ nghĩa xã 
hội là nền đại công nghiệp eơ khí hóa. 


Từ sự phân tích sâu sắc và toàn 


- điện những vẫn đề trên, đồng chí 


Lê Duần kết luận: “Hai vấn đề cói 
löi của đường lối là làm chủ tập thì 
và công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Có thề coi đó là quy luật ? (tr. 22—23). 


Vừa xây dựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương là 
một bộ phận trong đường lối kinh tế 
của Đảng, thề hiện quy luật tiến thẳng 


`. 


từ sản xuất nhỏ lên sẳn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương có mối quan hệ khăng khít 
với nhau và đều nằm trong mỘt cơ 
cấu kinh tế công—nông nghiệp thống 
nhất của cả nước. Kinh tế trung ương 
là xương sống của nền kinh tế quốc 
dân, có tầm quan trọng sống còn đối 
với kinh tế cả nước. Kinh tế địa 
phương là điều kiện đề bảo đảm đời 
sống của nhân dân tại chỏ, đồng thời 
cóp sức xây dựng kinh tế trung 
qơng. 


Nói đến kinh tế trung ương là nói ˆ 


đến các ngành kinh tế — kỹ thuật ; sự 
phát triền của các ngành này có tác 
đụng chuyền Tao động thủ công thành 
lao động cơ khí, tạo ra máy móc công 
eu và vật liệu mới, thúc đầy chuyên 
môn hóa, hợp tác hóa và liên hiệp 
- #n xuất, nâng cao trình độ khoa học 
kỹ thuật, tăng năng suất lao động, 
tạo ra chất lượng và hiệu quả ngày 
eàng cao. Nói đến kinh tế địa phương 
là nói đến vai trò cực kỷ quan trọng 
của nó trong việc sử dụng lao động, 
đất đai và mở mang ngành nghề, trong 
việc gắn bó ngay từ đâu nông nghiệp 
với công nghiệp thành một cơ cấu, 
trong việc liên kết các thành phần 
kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc 
phòng v.v. Sau khi phân tích vị trí và 
vai trò của kinh tế địa phương, đồng 
chí Tồng bí thư kết luận: «Kinh tế 
địa phương là địa bàn quan trọng quy 
tụ cả ba cấp làm chủ tập thề, cả sức 
mạnh tử cơ sở vươn lên, sức mạnh tử 
trung trơng tỏa về, và sức mạnh bang 
ra ngay tại chỗ » (tr, 32). Và địa bàn 
quan trọng đề thực hiện sự kết hợp 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương là huyện, vì: Địa bàn kinh 
tế huyện dính liền với các hợp tác 
xã, nằm trong cơ cấu kinh tế tỉnh, 
thành phố và gắn bó chặt chẽ với các 
ngành kinh tế —kỹ thuật của cả nước ạ. 
Và Chỉ có thông qua huyện, trung 
ương mới nắm được và kết hợp được 
lao động với đát đai ? (tr, 32—32). 


Phát triền có kế hoạch và cân đối 
nền kinh tế quốc dân là một quy luật 


_ kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Quy 


luật này chỉ phối toàn bộ quá trình 
tiến thắng từ sẵn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn x8 hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Đề vận dụng quy luật phát triền kinh 
tế có kế hoạch và cân đối sát hợp với 
điều kiện cụ thề của nước ta, «nhất 
thiết phải thực hiện ba cấp kế hoạcb 
cả nước, địa phương và cơ sở ›. Chúng 
ta rất coi trọng cấp kế hoạch cả nước 
vì đó là ưu thế của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời cũng rất coi trọng kế 
hoạch cấp cơ sở và cấp địa phương 
vì đấy là sự quán triệt trong kế hoạch 
hóa chế độ làm chủ tập thề trên ba 
cấp cơ bản. Kế hoạch hóa phải gắn 
liền với hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả; 
gắn kế hoạch sản xuất với kế hoạch 
tài chính, vận dụng tốt các quan hệ 


hàng hóa — tiền tệ, các quan hệ thị 


trường. Trong điều kiện nước ta, quy 
luật phát triền có kế hoạch và cân 
đối được vận dụng ngay từ đầu của 
quá trình tiến thẳng từ sản xuất nhỏ 
lên sẳn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, vi 
đã xác lập chế độ làm chủ tập thà, 
cho nên phải tuân thủ quy luật phát 
triền kinh tế có kế hoạch và cân 


_ đối s (tr. 31). 


Ngoài những vấn đề đã nêu trên, 
hai vấn đề có tính quy luật khác như: 
mở rộng hợp tác quốc tế và phát triền 
khoa học kỹ thuật, ứng dụng thành 
tựu khoa học kỳ thuật tiên tiến, đã 
được đồng chí Tồng bí thư phân tích 
sâu sắc trong tác phảm này. 


Trên cơ sở nắm vững những quan 
điềm cơ bản của Đảng, chúng ta mới có 
thê eụ thề hóa và chấp hành đường lối 
của Đảng một cách đúng đắn. Đồng 
chí Tông bí thư Lê Duän chỉ rõ: “Cụ 
thề hóa đường lối của Đảng trong 
chặng đường đầu tiên hiện nay, kề 
tử khi cä nước cùng tiến lên chủ n¿hĩa 
xã hội, hoàn toàn không phải là đặt 
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ra một đường lối nào khác, ngoài 
đưởng lối chung và đường lối kinh 
tế» (tr. 39). Chúng ta bác bỏ quan 
điềm cho rằng, đường lối của Đẳng 
chỉ đúng cho thời gian dài, còn hiện 
tại thi chưa thích hợp, do đó phải xác 
định một đường lối cụ thề khác với 
đường lối chung. Cách đặt vấn đề như 
,vậy là không đúng, không khoa học 
vi như trên đã nói, đường lõi của 
Đẳng là một thề thống nhất và hoàn 
chỉnh, được thực hiện ở tẤt cả các 
giai đoạn của quá trình từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Vấn đề quan trọng là mỗi 
tò chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên 
phải nắm vững nội dung cụ thê hóa 
đưởng lối. Về cụ thề hóa đường lối 
kinh tế, đồng chí Tồng bí thư đã chỉ 
rö mấy nội dung chính sau đây: 


Hoàn toàn phủ hợp với đưởng lối 
shung và đưởng lối kinh tế, căn cứ 
vào đường lối ấy và nhằm thực hiện 
đường lỗi ấy : 


— Phải vạch ra chiến lược kinh 
tế — xã hội cho từng chặng đường của 
thời kỷ quá độ (bao gom hệ thống 
các mục tiêu và biện pháp thực hiện 
các mục tiêu). 


— Phải vạch ra chiến lược xây 
dưng, củi tạo và phát triền của từng 
ngành kinh tế, trước hết là những 
nuành quan trọng, có vị trí hàng đầu 
noặc €ó vai trò then chốt. 


— Phải vạch ra hệ thống quản lý 
kinh tế — xã hội đúng đắn, bao gồm 
các bộ phận hợp thành và hệ thống tồ 
chức sản xuất và kinh doanh, chế độ 
kế hoạch hóa, các chính sách đòn 
bầy, chế độ hạch toán kính tế và 
kinh doanh, töcbức bộ máy quản lý 
và chế độ làm việc. 


Sau khi đã có đường lối đúng rồi 
thi công tác quản lý và tồ chức thực 
hiện đường li giữ vai trỏ cực kỳ 
quan trọng; ở mức độ khá lớn công 
tác đó có thề quyết định vận mệnh 
của bản thân đường lối. Việc tô chức 
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thực hiện đường lõi của Đảng phụ 
thuộc vào những nhân tố sau đây : 


— Ý chí chiến đấu cách mạng. tỉnh 
thần hăng hái vươn lên, không ngại 
khó, ngại khồ, đi đôi với ý thức tỒ 
chức, kỷ luật, thái độ nghiêm chỉnh 
chấp hành đường lối của Đảng. 


— Thiết lập cho được cơ chế Đảng 
lãnh đạo, nhân dân- làm chủ, Nhà 
nước quản lý thành một hệ thống có 
sức mạnh tông hợp to lớn. 


_—= Có một chế độ làm việc thật sự 
cách mạng và khoa học, về chuần bị 
quyết định, ra quyết định và thực 
hiện quyết định. 


Từ sự phân tích khoa học những 
nội dung cơ bản của việc cụ thề hóa 
đường lối và tồ chức thực hiện, đồng 
chí Tồng bi thư Lê Duần đã chỉ rõ 
những khuyết điềm về cụ thề hóa 
đường lối và tồ chức thực hiện đường 
lối trong thời gian qua như : chủ quan 
nóng vội và bảo thủ, trì trệ: chấp 
hành chưa tốt, chưa đúng đường lối 
của Đẳng, tö chức và chỉ đạo thực 
hiện đường lối chưa có hiệu lực, chưa 
sắc bén v.v. 


Đề khắc phục những khuyết điềm 
nói trên, e Điệu quan trọng bậc nhất 
là phải tạo ra cho kỳ được sự chuyền 
biến thật sự của Đảng, kiên quyết xóa 
bỏ các hiện tượng tiêu cực trong Đẳng, 
làm cho Đẳng trong sạch, vững mạnh. 
có sức chiến đấu, có năng lực lãnh 
đạo hoàn thành nhiệm vụ mới. giữ ˆ 
vững được lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng. Dó là sự đòi hỏi bức thiết 
của cách mạng hiện nay ? (tr. 50). 


Tác phầm Tháầu suốt hơn nữa dưỡng 
lỗi của Dung trong chặng đầu của thời 
kỳ quá dộ bao gồm một hệ thống 
những văn đề lý luận và thực tiễn 
sâu sắc, Tác phẩm này của đồng chí 
Tông bí thư góp phần quan trọng vào 
việc năng cao hơn nữa trình độ nhận 
thức lý luận và năng lực Lồ chức thực 
hiện cho toàn thề cán bộ đẳng viên. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Hơn thiệt 


hơn thiệt phát triền khá phô 

biến trong cán bộ, đẳng viên ta, 
kề cả trong một số cán bộ trung, cao 
cấp. Người làm ở ngành này suy ty 
với người làm ở ngành kia, người 
công tác ở địa phương này, lĩnh vực 
này cảm thấy mình thiệt thòi. hơn 
người công tác ở địa phương khác, 
Hlnh vực khác, = 


là năm gần đây, tư tưởng suy bì 


Chẳng thế mà đã có những đồng 
chí cấp ủy tỉnh day dứt: nếu mình 
không chuyền sang công tác Đảng, cứ 
làm chuyên môn, đi sâu vào khoa học, 
cũng có thề mình có học vị như ai mà 
lại nhàn (l) Trong khi đó có những 
vị giáo sư lại so sánh: làm giáo sư 
không sướng bằng anh cấp ủy địa 
phương, vừa có chức tước vừa có 
quyền thế, mà bồng lộc lại nhiều () 
Một đồng chỉ công tác ở miền Dắc nói : 
giá tử hồi 75, mình xin ngay vào 
Nam thì đời sống bây giờ khấm khá 
hơn. Nhưng một đồng chí cán bộ 
người miền Bác đã vào Nam lại nghĩ 
khác: giá mình cứ công tác ở nơi cũ 
có sẵn quan hệ rộng rãi, đường công 
đanh chắc thuận hơn nhiều! Có khá 
nhiều đồng chí cứ đến kỳ xếp lương 
là thắc mắc: vì sao tôi chỉ được thế 
này trong khi anh X ở cơ quan nọ 
cũng xuất phát như tôi lại hơn tôi 
đến mấy bậc lương... 


Cử theo kiều nhừ thế, người ở 
ngành giáo dục cho người ở ngành 
thương nghiệp “bở ăn?, người ở 
ngành thương nghiệp cho người làm 
ngoại giao “vớ bằm? bộ phận 
làm hành chính cho bệ phận sản xuất 


«dễ kiếm chácỲ, trong khi bộ phận 
sản xuất, lại nghĩ bộ phận 
hành chính ®mưa không đến mặt. 
nắng chẳng tới đầu, làm chơi ăn 
thật ?*, Người già cho là mình bị « bạc 
đãi *, anh trẻ nghĩ rằng mình €có tài 
mà không được trọng dụng?®. Ái cũng. 
cẩm thấy mình là «xấu số, Shầm 
hiu», mình bị thiệt thòi. còn người - 
khác thì « gặp may ?, « được đủ thứ ». 
Từ đó người ta ấm ức hoặc ngậm 
ngủi, tự giày vò mình hoặc oán trách 
lung tung, dẫn đến những cách nghĩ 
và cách làm tiêu cực, có hại cho sự 
nghiệp chung của Đăng. 

Người có tư tưởng suy bì thưởng - 
kém ý chí phấn đấu, không yên tàm 
công tác. đứng núi này trông núi nọ, 
quần quanh với những thắc mắc thiệt 
hơn, sinh ra thụ động, bất mãn, nhìn 
đâu cũng thấy bất công, không tín 
tưởng vào Đảng, vào chế độ mới. Họ 
không phát huy hết tài năng của 
mình, làm việc thụ động, cầm chừng, 
khôug lẫy sự cống hiến làm trọng, 
mà lấy sự đãi ngô, sự hưởng thụ làm 
tiêu chuẩn duy nhất; họ dành nhiều 
sức lực cho những thủ đoạn kiếm chác, 
đến mức sẵn sàng hy sinh cả sở trưởng. 
Đây cũng là một nguyên nhân quan 
trọng gây mất đoàn kết nội bộ, làm 
giảm sức mạnh eủa tồ chức. 

Về khách quan, có thề thấy nguồn 
gốc sâu xa của thói xấu đó từ trong - 
nền sản xuất nhỏ. Lê-nin đã nói « đạo 
dức tiều tư hữu: «tôi chỉ biết phần 
tôi * (1), và Lê-nin coi tỉnh phóng túng 


(1) V.Ï. Lâ-nin: Toản tệp. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-ve. 1977, tập 36. tr. 249. 
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tiều tư sẵn, xu hướng vô chính phủ 
và đạo đức tiều tư hữu cũng là một 
nguy cơ phục hồi chế độ bóc lột của 
giai cấp tư sản. Người có óc tư hữu 
nhỏ lấy lợi ích của bản thân mình 
` làm tiêu chuần đề. đánh giá sự phân 
phối, lấy lao động của mình làm đơn 
vị đo lường Trong hoàn cảnh sản 
cuất nhỏ còn phô biển như nươc ta, 
thực tế cũng khó mà có thè tiến hành 
việc phân phối, đãi ngộ cho thật công 
bằng, hợp lý. Mặt khác, do cách quản 
\ý kinh tế của ta còn lỏng lẻo, đề cho 
bọn gian thương thu nhập cao hơn 
người lao động chân chính, hoặc đo 
một số chính sách có thiếu sót, có 
những cái rõ ràng là không hợp lý, 
cũng làm cho tư tưởng suy bì có cơ 
sở khách quan đề phát triền, dẫn đến 
hiện tượng có những cá nhân, những 
đơn vị chạy theo lợi ích riêng mà 
quên lợi ích chung của xã hôi, của 
Nhà nước. 


Nhưng dủ trong tỉnh huống nào, 
một biều hiện lệch lạc về đạo đức 
của cán bộ, đẳng viên, — những người 
eó trách nhiệm đi tiên phong — đeu 
eó nguyên nhàn trực tiếp từ trình độ 
giác ngộ chính trị và rẻn luyện đạo 
đức của bản thân người đó. 


Nhiều đồng chỉ do Không có phương 
pháp tư tưởng đúng, không có cách 
suy nghĩ đúng cho nên nhìn sự việc 
mất tính khách quan, chỉ thấy khó 
khăn hoặc sự không may Ð của mình 
mà không thấy khó khăn và sự gian 
khồ của người khác; lúc nìo cũng 
aghi rằng người khác thua kém mình 
nhưng lại được hưởng tbụ hơn mình, 
chŸ có bản thân mình chịu #thiệt đơn 
thiệt kép ®. Xiột số ngưởi chưa thấy 
hết đặc điềm của thời kỷ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội với sự đan chéo 
của nhiều hiên tượng kinh tế — xã hội 
khác nhau cùng những quan hệ sản 
uất và các quy 'uẬt đặc thù vốn có 
của chúng, cho nên còn có nhiều kiều 
phân phối khác nhau, chưa thật đúng 
với nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. 


s%â 


Nhưng cũng có người mang nặng tư 
tương bình quân chủ nghĩa, không 
thấy rõ cần phải phân phối theo lao 
động, cho nên hẻ cứ thấy người khác có 
mức lương hơn mình, được hưởng thụ 
hơn mình là bứt rứt không chịu được, 


Trong hoàn cảnh hiện nay của cách 
mạng nước ta, việc phân phối, đãi 
ngộ phải dựa trên sự xem xét nhiều 
yếu tố, nhất là chúng ta tử một nền 
sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội, vừa xây dựng đất nước, vừa 
phải tăng cường củng cố quốc phòng, 
bảo vệ đất nước, việc phân phối càng 
có nhiều hạn chế. Cách phân phối, 
mức phân phối một phần còn tùy 
thuộc vào thiên nhiên, một phần lại 
phải tính đến chính sách xã hội. 
Nguồn phân phối lại rất thấp và ít 
nhiều dựa vào viện trợ của các nước 
bạn. Tình hình đó chưa cho phép 
chúng ta phân phối một cách thật 
công bảng hợp lý. Một đồng chí cán 
bộ khoa học suy bì với một đồng chỉ 
cán bộ quân đội được lương cao hơn 
thì cũng vô lý như một đồng chí cần 
bộ quản đội nào đó lại suy bì với nhà 
khoa học ít vất và hơn. 

Đương nhiên, phải nhận rằng hiện 
nay ở nhiều nơi, nhiều khâu công 
tác chúng ta chưa làm tốt việc phân 
phối, chưa thực hiện tốt các chính 
sách đãi ngộ, chưa giải quyết thỏa 
đáng và công bằng các yêu cầu đặt ra 
trong đời sống xã hội. Phải thừa 
nhận rằng hiện nay trong lĩnb vực 
phân phối, chúng ta còn nhiều thiếu 
sót, chưa bảo đảm phân phối hợp lý, 
công bằng theo đúng quan điềm và 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 
Nhưng không phải vì thế mà cán bộ, 
đảng viên được phép suy bì, kèn cựa, 
tính toán thiệt hơn đầ mặc cả với 
Đảng, thậm chí tự cho mình quyền 
làm bậy. Trách nhiệm của chúng ta 
là bình tĩnh xem xét, tìm ra giải pháp, 
kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm 
đề giải quyết vấn đề một cách hợp lý.. 

Nói đến cùng, sự 'suy bì tỉnh- toán 
thiệt hơn chủ yếu cũng là do chủ 


aghia cá nhân mà ra. Có những người 
vì chủ nghĩa cá nhân mà so kè, suy 
bỉ với đồng chí, đồng đội của mình 
một cách rất trắng trợn. Cũng có 
người mất cả tỉnh táo, đi suy bì so 
sánh với cả những kẻ làm ăn phi 
pháp. ăn cắp của cô¡g, rồi tự mình 
kết tội mình là «dại khở ® là «không 
thức thời», và tỏ ý tiếc rằng mình 
“thật thà quá »l Chính tư tưởng suy 
bi kiều ấy đã góp phần nuôi dưỡng 
những thói xấu, phát triền những 
biều hiện tiêu cực. 

Đối với mọi người trong xã hội, 
chúng ta không thà đòi hỏi họ tất 
thảy đều phải sống theo đúng tiêu 
chuần của đạo đức cộng sản, đó là 
ước mong lý tưởng. Song những đảng 
viên cộng sản, những chiến sĩ tiên 
phong cách mạng nhất thiết phải 
sống gương mẫu trên những nguyên 
tắc của đạo đức cộng sản. Đề cho tư 
tưởng suy bì hơn thiệt, cũng như 


những hiện tượng tiêu cực khác kéo ' 


dài trong Đẳng sẽ làm tê liệt ý chí 
đấu tranh của đảng viên, nêu gương 
xấu trước quần chúng. Nhân dân ta 
đã được rên luyện trong đấu tranh 
cách mạng ¡âu đài, cho nên rất tỉnh 


táo, biết phân biệt rồ những cái xấu, 
cái tốt ; họ biết tín cậy, trân trọng a¡ 
và giảm sút lòng tin đối với ai. Có 
thề nói, một trong ahững nguyên 
nhân làm giảm sút lòng tin của quần 
chúng vào cách mạng. vào chế độ 
chính là những hành vi sai trái của 
cán bộ, đảng viên. Ngược lại, cũng 
không biện pháp giáo dục nào mạnh 
hơn những hành động gương mâu, 
hy sinh của cán bộ, đảng viên. Lúe 
này, hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng 
viên, trước hết là cán bộ cao cấp và 
trung cấp càng cần nêu cao tỉnh thần - 
#®thậẠt thà phục vụ nhân dân? như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy. 
có thề chịu thiệt thòi đề giữ vững lý 
tưởng và khí tiết cách mạng, giống 
như thái độ của các liệt sĩ cách mạng 
đứng trước những ngọn đòn tra tấn 
đã man của kẻ thù. 


Các đảng viên cộng sản, các cán 
bộ cách mạng chỉ có thề chấp nhận 
một sự suy bì: đó là suy bỉ với những 
hy sinh to lớn của biết bao liệt sĩ và 
đồng bào cho Tô quốc, cho cách mạng. 
mà mình phải ra sức học tập, noi theo. 


NGUYÊN TRƯỜNG KHOA 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC... 
(Tiếp theo trang 74) 


tăng cường phát triền nông nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng, tiều, thủ 
công nghiệp, coi nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu, chủ ý tới quy mô và 
tốc độ xuất khầu lao động bằng các 
hình thức đưa lao động đi làm việc ở 
nước ngoài, làm gia công cho các nước, 
mở rộng các hoạt động dịch vụ cho 
khách nước ngoài... nên được coi là 
qhững hướng quan trọng đề giải quyết 
công ăn việc làm cho người lao động. 


Thứ ba, từng bước xây dựng lối 


sống mới xã hội chủ nghĩa, đặc biệt 
đối với thanh niên, thiếu niên là môi 


F `‹ 


nội dung lớn của chính sách xã hội 
trong chặng đường hiện nay. Ngăn 
chặn và loại trừ các hiện tượng tiêu 
cực là tàn dư của xã hội cũ ra khỏi 
đời sống xã hội; giải quyết những hậu 
quả của chiến tranh, của chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, những vấn đề 
tiêu cực mới nảy sinh trong quá trình 
phát triền xã hội, trong đó có sự suy 
thoái về lối sống và đạo đức của môt 
bộ phận xã hội, sự sa sút về niềm 
tin v.v. 

Thứ tư, giải quyết tốt văn đề dân 
số và kế hoạch hóa gia đỉnh. Đây la 
một vấn đề kinh tế — xã hội rất khé 
khăn nhưng vô cùng quan trọng, một 
nhân tố có ảnh hưởng sâu sắc về nhiều 
mặt đến việc thực hiện các mục tiêu 
của chiến lược kinh tế — xã hội. 


H 


NHUẬN VŨ 


Chào mừng NĂM QUỐC TẾ HÒA BÌNH 1086» 


PHONG TRÀO HÒA BÌNH = 
MỘT LỰC LƯỢNG CHIẾN LƯỢC 


lên tận khoảng không vũ trụ đề 

khần trương chuẩn bị chiến tranh 
hạt nhân. Trước nguy cơ de dọa 
nghiêm trọng vận mệnh của toàn thề 
loài người, nhân dân thế giới càng đầy 
mạnh cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ 
hèa bình và an ninh trên thế giới. 
Trong năm 1985, tại Mỹ và các nước 
phương Tây, hàng chục triệu người 
đã tham gia các cuộc biều tỉnh tuần 
hành chống cuộc chạy đua vũ trang 
của Mỹ, chống chương trình SDI của 
Mỹ, chống sự can thiệp của Mỹ tại 
Trung Đông, châu Phi, Mỹ la tính v v. 
Đáng chủ ý là ngày 10-11-1955, tại 
Tây ban nha, hơn nửa triệu người 
đã xuống đường biều tỉnh đòi triệt 
phá các căn cứ quản sự của Mỹ tại 
nước này. Chỉ hai ngày sau, tại Hy 
lạp cũng nồ ra những cuộc biều tỉnh 
hang vạn người nhằm mục tiêu tương 
tự. Thế là tại bốn cạnh của tứ giác 
NATO ~— cạnh Bắc là Anh, Đan mạch, 
Hà lan, Bỉ, cạnh Đông là Cộng hòa 
liên bang Đức, cạnh Tây là Tây ban 
nha, cạnh Nam là I-ta-li-a và Hy lạp, 
đâu đâu cũng đều vang lên những 
tiếng thét đòi Mỹ « gô hôm » (1). Ngày 
nay, Mỹ không còn khoe khoang về 
tính ồn định, vững vàng của khối 
NATO nữa mà đang rất lo âu về tính 
bấp bênh của nó trước làn sóng đấu 
tranh chống Mỹ của nhân dân các 
nước Tây Âu. Làn sóng đấu tranh đó 
cũng là một sự kiện mà giới cầm 


mm" quyền Ri-gân đang leo thang 
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quyền những nước Tây Âu không 
thề coi thường bởi vì phong trào đấu 
tranh đó của quần chúng có tác động 
sâu sắc đối với kết quả của các cuộc 
bầu cử trong bối cảnh các đáng phái 
tranh giành quyết liệt những lá phiếu. 
Ngày nay, phong trào hòa bình đâu 
còn chỉ là hiện tượng những đám đông 
người tập hợp trên các đường phố, 
hợp trong ngày rồi lại tan ngay trong 
ngày, mà đã trở thành một yếu tô 
thưởng xuyên có sức nặng to lớn 
trong đời sống chính trị của nhiều 
nước, gồm cả nước Mỹ 


Hoạt động của phong trào hỏa binh 
thế giới dù rộng rãi đến đâu mà nếo 
chỉ đóng khung ở các lời lẽ, trong 
các khau hiệu và trên những biều 
ngữ và không có sức mạnh thật sự 
thì những ông chủ của Nhà trắng và 
Lầu năm góc vẫn điềm nhiên vùi đầu 
vào kế hoạch chiến tranh mà không 
hè nao núng. Thế nhưng, hoạt động 
đó đã dẫn đến kết quả là 1200 thành 
phố ở Mỹ, Anh, Hà lan, Cộng hòa 
liên bang Đức, Niu Di-lơn và Ô-strây 
li-a đã tuyên bố địa phương mình là 
vùng không có vũ khí hạt nhân. Riêng 
ở Nhật bản, có gần 900 chính quyền 
địa phương tuyển bố địa phương mỉnh 
không có vũ khí hạt nhân. Điều này 
có nghĩa là nhiều chính quyền địa 
phương đã tự tách mình khỏi chíinb 


(1) GO home : tiếng Ảnh. có ø ghe là các đ 


sách hạt nhân mù quáng của chính 
quyền trung ương nước họ. Tồ chức 
thống nhất châu Phi đã tuyên bố 
“Toàn châu Phi phải là vùng không 
có vũ khí hạt nhân». Toàn bộ các 
nước Bắc Âu từ lâu đã nêu rõ phải 
thiết lập một khu vực không hạt nhân 
b Bắc Âu. Đặc biệt, quyết định của 
chính ?phủ Niu Di-lơn, một nước 
thành viên của khối quân sự ANZUŠ 
do Mỹ cầm đầu, về việc cấm các tàu 
chiến Mỹ mang vũ khí hạt nhân vào 
các cẢng của nước này, đã giáng một 
cài tắt vào mặt đế quốc Mỹ, vào chính 
sách chiến tranh hạt nhân của Mỹ: 


gây nên một cơn choáng đối với Nhà - 


trắng và Lầu năm góc. Tiếp đó, các 
nước ven bờ Ấn độ dương cũng đòi 
hỏi đặt đại đương này trong Š thề chế 
phi hạt nhân». Những gương sáng 
trên đây đang có sức hấp dẫn không 
phổ đối với nhiều nước ven bờ vinh 
Péc-xích, biền A rập, Hồng hải, Địa 
trung hải, Đại tây dương, Thái bình 
dương. 


Địa bản hạt nhân chiến lược của Äfÿ 
trên mặt đãi, bầu trời cũng như trên 
đạt dương, ngủu càng bị thú hẹp. 
Phong trào hòa bình thế giới đang 
giảng những đòn khả mạnh mề uào thế 
trận chiến lược hạt nhân loàn cầu của 
Mỹ. Đâu là một bãi ngờ chiến lược 


sượt quá khả năng tính toán trước đâu" 


của những * bộ óc điện tử *tạL Nhà 
trằng oà Lầu năm góc. | 


Sức mạnh của lẽ phải và của thiện 
chí hòa bình đã thề hiện cụ thề trong 
sự hưởng ứng nhiệt liệt của dư luận 
thế giới đối với những sáng kiến hòa 
bình của Liên xô như: sự cam kết 
không sử dụng vũ khí hạt nhân trước 
tiên, cam kết ngừng thử vũ khí hạt 
nhân, chống chạy đua vũ trang và 
quân sự hóa vũ trụ, giảm lực lượng 
vũ trang trên cơ sở cân bằng lực 
lượng, cùng tồn tại hòa bình giữa các 
chế độ khác nhau. Nhân dân thế giới 
càng nức lòng phấn khởi trước lời 
tuyên bố ngày 31-12-1985 của đồng 


chi Goóe-ba-trốp, Tồng bí thư UBTU 

Đảng cộng sản Liên xô : “Năm 1986, 

Liên hợp quốc tuyên bố là Năm hỏa 

bình. Liên xô sẽ làm cho Năm hòa 

bình này chuyền thành thập kỷ hòa" 
bình, đề thế kỷ 21, loài người bước 

vào sống trong những điều kiện hòa 

bình tin cậy và hợp tác? (2). 


Từ những thực tế nói trên, có thề 
khẳng định, loài người đang chứng 
kiến những hoạt động sôi nổi chưa 
từng có của một mặt trận hòa bình vô 
cùng rộng rãi, bao gồm tất cả các tồ 
chức và phong trào của từng nước và 
quốc tế, từ châu Âu đến châu Á, châu 
Mỹ, châu Úc, châu Phi, từ các nước 
phát triền đến các nước đang phát 
triền, từ các nước xã hội chủ nghĩa, 
trụ cột của phong trào hỏa bình thế 
giới đến các nước tư bản, đế quốc ; tử : 
những tồ chức không thuộc chính phủ 
đến bản thân các chính phủ, đến 
phong trào không liên kết Tại các 
nước tư bản chủ nghĩa, các đẳng phái 
chính trị thuộc nhiều màu sắc khác 
nhau, đang cầm quyền hoặc đối lập, 
các tồ chức văn hóa xã hội với những 
xu hướng tư tưởng rất khác nhau, 
các tồ chức công đoàn, thanh niên, 
phụ nữ, trí thức, nghệ sĩ, các tồ chức 
nghề nghiệp, tôn giáo... tất cả đều 
quyện vào nhau và cuộn dâng lên 
như một làn sóng thần Vô hình, chia 
vào một hướng : bảo vệ hòa bình, loại _ 
trử nguy cơ chiến tranh hủy điệt. Đó 
là tất cả những lực lượng quần chúng 
trên thế giới mà mục tiêu trước mắt 
có chỗ khác nhau, nhưng tựu trung 
đều thống nhất trong một nguyện 
vọng chung duy nhất là hòa bình. Lịch 


sử đẫm máu nhiều nghìn năm của 


loài người đã làm cho tử ngữ hòa 
bình ngày nay trở thành phồ biến 
nhất, thiêng liêng nhất, dễ hiều nhất, 
thiết thân nhất, có sức mạnh tập hợp 
nhất, bởi vì chỉ có hòa bình, loài 
người mới có tất cả: không có hòa 


(2) Xem báo Nhén đến, ngày s-1-i086.. 
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bình, không có an nỉnh, là không có 
tất cả. Không phải ngẫu nhiên mà 
phong trào hỏa bình đã được mệnh 
danh là “bão táp của thời đại Ð, là 
“liên minh toàn thế giới của lý trí, 
của lương tri». Chắc chắn rằng sức 


mạnh của lý trí sáng suốt của loài, 


người sẽ chặn đứng được sự mù quảng 
và điên rò của các thế lực đế quốc và 
hiếu chiến; chỉ có lý trí và lương tri 
sáng suốt của loài người mới có thề 
bảo đảm cho một nền hòa bình bàn 
vững, một tương lai tươi sáng của 
loài người. Quả thật, cùng với phong 
trào đân chủ, phong trào hòa bình 
đang trở thành một mũi tiến cổng có 
hiệu lực, một lực lượng chiến lược, 
một đòng thác cách mạng to lớn trên 
thành tính. 


Lực lượng hòa bình ngày nay đã 
trở thành vô địch. Tuy nhiên các thế 
lực thủ địch với hòa bình và an ninh 
trên thế giới là chủ nghĩa đế quốc và 
bọn phản động quốc tế vẫn chưa thay 
đồi bản chất. Điều phải hết sức chú ý 
là chính bọn đế quốc cũng như bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
cũng trương lá cờ hòa bình đề đánh 
lửa dư luận, đề tập hợp lực lượng 
ahằầm phục vụ những mưu đồ đen tối 
của chúng. Trong khi đó, đế quốc Mỹ 
vẫn không ngừng chạy đua vũ trang, 
quản sự hóa vũ trụ, chuần bị chiến 
tranh hạt nhân. VÌ vậy cuộc đau tranh 
cho hỏa bình đòi hỏi những cố gắng 
bền bịĩ, kiên trì và tỉnh thần cảnh giác 
thường trực. Phải thấy rằng “Vấn đề 
nóng bỏng nhất hiện nuụ trước loài 
người là uãn đề chiến tranh 0ud hòa 
nh... Hiện nay không có sứ mệnh nào 
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quan trọng và cao cả hơn là bảo vệ 
và củng cố hòa bình, chặn đứng các 
thế lực xâm lược và quân phiệt, bảo 
đẳm sự sống cho các thế hệ hôm nay 
và mai sau. Một thế giới không có 
chiến tranh, không có 0ũ khí. Đó là lụ 
tưởng của chủ nghĩa xã hội » (3). Loài 
người nhìn về tương lai với lòng tin 
tưởng vững chắc ở sức mạnh toàn : 
diện của các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới, với Liên xô là 
trụ cột, với phong trào hòa bình là 
một thành phần quan trọng. 


- Năm 1986 đã đến. Chắc chắn trong 


Năm quốc tế hòa bình 1986, nhân dân 
thế giới sẽ đạt những bước phát triền 
mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp 
cao cả là bảo vệ hòa bình và an nỉnh 
trên toàn trái đất. 


(3) « Dự thảe : Cương [nh Đáng cộng sản 
Liên re (Đảa sửa đồi mới). Phụ trương bảo 
tin tLiên xô ngày ms7 e. số 4, tháng 11-1985, 


Chương trình SDI... 


(Tiếp theo trang 106) 


việc thực hiện các “sáng kiến ? điên 
rò của Ri-gân, phải thỏa thuận với 
Liên xô về việc chống quân sự hóa vũ 
trụ và cấm tuyệt đối việc thành lập. 
thử và mở rộng hệ thống vũ khí vũ 
trụ tiến công. Tất cả những ai trung 
thực, có đầu óc thực tế, yêu quý 
cuộc sống của mình và của các thế hệ 
mai sau đều cần lên tiếng ủng hộ các 
sáng kiến hỏa bình của Liên xô: 


DUY ĐỨC 


(HƯƠNG TRÌNH %DI LÀ GÌ " 
VÀ NÓ NGUY HIỂM NHƯ THẾ NẢO 


Tấm lá chắn hay là thanh kiếm vũ trụ ? 


Cái gọi là « sáng kiến phòng thủ 
chiến lược », gọi tắt là SDI (Strategic 
đéfense initiative), là quốc sách về 
quân sự hóa vũ trụ s của nước Mỹ do 
Tông thống Mỹ Ri-gân chính thức nêu 
ra ngày 23-3-1983. Mục tiêu của SDI là 
nhằm giành ưu thế quân sự chiến 
lược so với Liên xô. 


Đề thực hiện chương trình SDI 
trước hết Mỹ sẽ hiện đại hóa hệ 
thống chống tên lửa (DAM: Dá¿fense 
antimissile) göm các phương tiện đặt 
trên khoảng không vũ trụ và cả trên 
mặt đất. Đó là những vũ khí phát ra 
những tia năng lượng mạnh thuộc 
nhiều đạng khác nhau như: các la đe 
phơ lorua hy đrô, những phân tử 
nặng hoặc trung tính, những tia X 
do nồ hạt nhân sinh ra và được các 
la de dẫn đi, những sóng cực nhỏ và 
sóng điện tử, những khâu đại bác bắn 


_ tia năng lượng, các tên lửa nhỏ tự 


động điều khièn bố trí trong các vệ 
tỉnh quân sự, các tên lửa chống tên 


. tửa đặt trên mặt đất. 


Hệ thống DAM của SDI chia thành 
3 lớp. Lớp đầu là lớp gần đối phương 
nhất và xa nước MÍÿ nhất. Ở lớp này 
sẽ có các phương tiện phóng tia la de 
hóa học và máy gia tốc các phần tử 
đặc biệt đặt trên -khoảng không vũ 
trụ, nhằm phá hủy các tên lửa hạt 
nhân của đối phương ngay sau khi 
chúng được phóng đi từ 2 đến 5 phút 
và đang bay ở độ cao 10 — 150 km. 
lớp giữa nhằm tiêu diệt những đầu 


đạn hạt nhân của đối phương bay lọt 
qua lớp DAM đâu và tiếp tục bay tới 
mục tiêu. Lớp giữa bao gồm những 
đại bác bắn tia điện từ hoặc những 


. tên lửa nhỏ tự động điều khiền đặt ở 


vệ tính. Các chuyên gia quân sự Mỹ 
dự tính đưa lên khoảng không vũ tru 
bao quanh toàn bộ trải đất vài nghìn 
vệ tỉnh như vậy, mỗi vệ tỉnh được 
trang bị 40 — 50 tên lửa nhỏ có khả 
năng bán rơi các mục tiêu ở độ cao 
500 — 1200 km. Ở lớp cuối, DAM sử 
dụng các vũ khí chống tên lửa ở tầm 
xa và tầm gần đặt trên mặt đắt, nhằm 
phá hủy nốt số đầu đạn hạt nhân trên 
độ cao 100 —800 km sau khi chúng 
lọt qua lớp đầu và lớp giữa và sắp 
bay tới đích. 

Oa-sinh-tơn liên tục phát động các 
chiến dịch tuyên truyền cho chương 
trình SDI đề hỏng trấn an dư luận 
đầy lo lắng của đông đảo nhân dân, 
Mỹ và thế giới và nhằm tranh thủ sư 
ủng hộ, cộng tác của các nước đồng 
minh phương Tây. Luận điệu của Oa- 
sinh-tơn hết sức bịp bợm: nào SDI là 
hệ thống vũ khí e bảo vệ hòa bình °®, 
y hệt việc ông Hi-gàn đặt tên cho tên 
lửa tiến công chiến lược MX mang 10 
đầu đạn hạt nhân là “người giữ gin 


hỏa bình»; nào SDI là hệ thống võ 


khí phi hạt nhân, không đe dọa con 
người mà chỉ nhằm tiêu điệt các 
tên lửa hạt nhân tiễn công của đối 
phương; nào SDI sẽ làm ®vô hiệu 
hóa ® các vũ khí hạt nhân, do đó sẽ 
thúc đầy việc giải trừ quân bị chầun 
dứt chạv đua vũ trang và thậin chí 
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giải thoát loài người khỏi vực thẳm 
của chiến tranh hạt nhân hủy điệt v.v. 
và v.v. Song, sự thật là thế nào? 
Thực chất SDI không chỉ là chiếc lá 
chắn vũ trụ, nó là một hệ thống vũ 
khí tiến công, một thanh kiếm vũ trụ 
treo lơ lửng trên đầu tất cả những 
ai sống trên trái đất. Tờ báo Mỹ Diễn 
đàn thông tin quốc tế số ra ngày 12-3- 
1985 đã nói rö rằng: * Theo đúng lời 
của một nhân vật hãng hái bảo trợ 
chương trình SDI thì hệ thống này 
khi được triền khai đầy đủ sẽ có thề 
tiến hành từ trên vũ trụ những cuộc 
tiến công bất ngờ xuống các mục tiêu 
dưới mặt đất như máy bay, tàu chở 
đầu, nhà máy điện hạt nhân, các công 
trình... gây ra những đám cháy lớn 
và những thiệt hại mà trong vòng 30 
phút có thề kéo lủi một nước công 
nghiệp trở lại trình độ của thế 
kỷ 182. : 


Ngoài hệ thống DAM, chương trình 
SDI bao gồm cả các phương tiện 
không gian mang những vũ khi tiến 
công trong vũ trụ và từ vũ trụ. Ba 
năm qua, người ta thấy Mỹ liên tiếp 
phóng các tàu vũ” trụ con thoi với 
nhiều kiều khác nhau: Cô-lôm-bi-a, 
Cha-len-giơ, Đi-xcô-vơ-ri, At-len-tic. 
_ Những tàu vũ trụ con thoi ấy ngày 
càng đảm đương vai trò của những 
phương tiện mang các vũ khí tiến 
công. Tồng thống Mỹ Ri-gàn còn kêu 
gào các nước đồng minh phương Tây 
hợp tác với Mỹ đề phóng lên vũ trụ 
một tồ hợp quỹ đạo thường trực có 
tác dụng như một cắn cứ quân sự xâm 
lược lớn của Mỹ và NATO. 


Hệ thống vũ khi phục vụ cuộc 
chiến tranh giữa các vì sao» còn có 
mối quan hệ khăng khít với các vũ 
khí tiến công hạt nhân của Mỹ ở trên 
mặt đất như các tên lửa xuyên lục 
địa MX, Tơ-rai-đơn II và trong tương 
lai không xa là tên lửa Mi-ghết-man, 
các tên lửa tầm trung Pơ-sinh IÏ và 
Cơ-ru-dơ, các máy bay ném bom hạng 
nặng tầm xa mang vũ khí hạt nhân... 
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Đó là những vũ khí hạt nhân nhằầm 
#giáng đòn phủ đầu schống Liên xô 
và tỒ chức Hiệp ước Vác-sa-va. Ngày 
28-8-1985, trả lời phỏng vấn của tờ 
Thời báo Mỹ, đồng chỉ M.X.Góoc-ba- 
trốp, Tổng bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô 
đã khẳng định: “Sự phụ thuộc giữa 
vũ khí phòng thủ và vũ khí tiến công 
là rất rõ ràng ». Vả lại, với trình độ 
phát triền hiện nay của khoa học và 
kỹ thuật, người ta rất khó phân biệt 
một cách rạch ròi đâu là vũ khí tiến 
công, đâu là vũ khí phòng thủ. Với 
chương trình SDI, Mỹ chắc mầm nắm 
trong tay một vành đai bảo hiềm vũ 
trụ đề có thề dám giáng đòn hạt 
nhân phủ đầu » vào đối phương theo 
#“ học thuyết chiến tranh hạt nhân hạn 
chếo mà không lo bị đối phương 
giáng trả đòn trừng phạt. 


Như vậy, một khi chương trình SDI 
với hệ thống to lớn các loại vũ khí 
tiến công cực kỳ phức tạp của Mỹ 
được triền khai, thì, bầu không khí 
quốc tế càng bị đầu độc và căng thẳng 
hơn, nguy cơ bùng nồ chiến tranh 
hạt nhân càng tăng lên, nền an nỉnh 
chung của nhân loại bị uy hiếp 
nghiêm trọng hơn bất cử lúc nào hết. 

Những động cơ và mục tiêu đen tối. 


Mang tư tưởng chống cộng đến 
mức bệnh hoạn, Ri-gân cũng như giới 
hiếu chiến Mỹ luôn luôn coi vũ lực 
là nền tảng, là sức mạnh đề có thà 
«thanh toán ? được Liên xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa  ? 


Dưới chính quyền Ri-gân, nước Mỹ 
đã lao vào cuộc chạy đua vũ trang 
toàn điện, quy mô lớn chưa từng thấy. 
Ngân sách quân sự hằng năm của Mỹ 
không ngừng leo thang và đã lên tới 
những kỷ lục cao nhất. Trong 5 năm 
cầm quyền, với ngót 1200 tỷ đô la 
ngân sách quân sự, Ri-gân đã đầy 
mạnh việc hiện đại hóa bộ ba vũ khí 
chiến lược: tên lửa vượt đại châu MX 
mang 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu 
đạn có sức nồ 600 ki lô tôn, tàu ngầm 


bạt nhân mang tên lửa Tơ-rai-đơn 
với 14 đầu đạn tiến công, máy bay 
hạng nặng BI—B có khả năng chở 30 
tấn bom. Ri-gân cũng đã ráo riết thực 
hiệm kế hoạch triền khai 572 tên lửa 
hạt nhân tầm trung mới ở Tây Âu... 
Tất cả đều nhằm phá vỡ thế cân bằng 
về lực lượng quân sự chiến lược, 
giành cho Mỹ một ưu thế trội hẳn so 
với Liên xô và tò chức Hiệp ước Vác- 
sa-va, Nhưng đối phương của Mỹ đâu 
có chịu khoanh tay ngồi nhìn l Liên 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã 
khẳng định rằng trong bất cứ tỉnh 
huống nào cũng không cho phép Mỹ 
giành ưu thế quân sự. Những biện 
pháp đối trả thích đáng đã được triền 
khai, do đó sự cân bàng về lực lượng 
quân sự chiến lược giữa hai bên vẫn 
được giữ vững, hòa bình và an ninh 
thế giới vẫn được bảo đảm. 


%lặc đù thất bại, căn bệnh cao huyết 
âp chống cộng vẫn không thuyên 


giảm trong con người có lịch sử lâu - 


đời chống Liên xô như Ri-gân, cho 
nên ông ta lại đưa ra chương trỉnh 
SDI. Ông chủ Nhà trắng nghĩ rằng 
khoảng không vũ trụ có thề là một 
“vị trí tuyệt đối *, là cái chìa khóa 
mổ ra cho Mỹ con đường giành ưu 


thế quân sự một cách “chác chắn?,„ 


Thực hiện chương trình SDI, Mỹ ôm 
ấp ảo tưởng nhờ vào chiếc lá chân 
vũ trụ này đề tạo ra khả năng egiáng 
đòn hạt nhân phú đầng chống Liên 
xô mà không lo bị đối phương đánh 
trả đòn trừng phạt. Đây sẽ là một ưu 
thế quân sự —chiến lược *lý tưởng » 
mà Nhà trắng và những con điều hảu 
siêu đẳng của Lầu năm góc hằng mơ 
ước ! 


Hiều rõ Liên xô sẽ không mơ ngủ, 
sẽ nhất định có biện pháp tương ứng 
thích đáng, nhưng chỉnh quyền Ri-gân 
vẫn không có ý định từ bỏ «sáng 
kiến phòng thủ chiến lược »! Tại sao ? 
Ri-gân và các thế lực chống cộng cực 
đoan của Mỹ ảo tưởng rằng một khi 
Mỹ tiến hành chương trình SDI, Liên 


xô sẽ phải đốc tiền của vào cuộc chạy 
đua vũ trang vũ trụ hết sức tốn kém, đi 
đến “kiệt sức? và phải chịu sự chèn ép 
của Mỹ, Như con đà điều rúc đầu vào 
cát, họ không nhận thấy rằng nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên và hùng 
cường bậc nhất thế giới có nguồn dự 
trử và tiềm năng vật chất rất to lớn. 
Từ sau Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 
đến nay đã có bao nhiêu âm mưu 
nhằm làm kiệt quệ kinh tế Liên xô, 
nhưng tất cả các kế hoạch đó đều bị 
phá sản thẳm hại, chúng đã không 
thành đạt được trong quá khứ, càng 
không bao giờ thành đat được trong 
điều kiện hiện nay. 


Ngoan cố bám giữ SDI, chính quyền 
Ri-gàn cỏn muốn lôi kéo các nước 
đồng minh phương Tây của Mỹ vào 
quỹ đạo của Mỹ dưới chiêu bài chia 
sẻ » kỹ thuật vũ trụ, cộng đồng phòng 
thủ v.v. nhưng thực chất là cốt đề cột 
chặt các “bạn bè» đó vào đường lối 
phiêu lưu quân sự của Oa-sinh-tơn. 
Vì vậy, cũng đễ hiều khi một số nước 
phát triền ở Tây Âu tỏ ra lo ngại, 
phản đối chương trình SDI. Các nước 
này thừa biết mục tiêu không kém 
phần quan trọng của những kẻ chủ 
mưu SDI là làm cho nền an ninh Tây 
Âu hị phụ thuộc thêm vào tấm lá chắn 
vũ trụ của Àlÿ, sử dụng các tài nguyên 
Tây Âu đề phục vụ chiến lược toàn 
cầu của Mỹ, củng cố hơn nữa vị trí 
đang bị lung lay của Mỹ trong việc 
đứng đầu thế giới tự do¿ về kinh 
tế, quân sự cũng như trong việc kiềm 
soát chặt chẽ mọi sự trao đồi, nghiên 
cứu khoa học — kỹ thuật của các đồng 
minh, 


Một động cơ nữa thúc đầy chính 
quyền Ri-gàn bám giữ chương trình 
SDI là lợi nhuận khồng lồ của các tồ 
hợp công nghiệp — quân sự Mỹ. 
Những con bạch tuộc này sống bẳằng 
chạy đua vũ trang, chúng ủng hộ Ri- 
gân lên ngôi tồng thống đề ông ta 
“trả ơn cho chúng bằng những hợp 
đồng sản xuất vũ khí béo bở. Chương 


M 


trình SDI của Ri-gân tới năm 2000 sẽ 
đem lại cho các tô hợp công nghiệp — 
quản sự ÀÍÿ một khoản lợi nhuận chưa 
từng thấy trong lịch sử Hoa kỷ là 258 
tỷ đô la, Dĩ nhiên, chính điều đó làm 
cho các tô hợp công nghiệp — quân sư 
và đại diện của chúng trong hệ thống 
chính quyên Mỹ run sợ nhất trước 
những dè nghị của Liên xô về chấm 
dứt chạy đua vũ trang trên mặt đất, 
ngăn ngửa chạy đua vũ trang trong 
vũ trụ, tiến tới giảm triệt đề và hủy 
bỏ vũ khí hạt nhân. 


Cần phải ngăn chặn cuộc chạy đua vô 
trong trong vũ trụ. 


Chương trình SDI phơi trần một 
cách rö ràng nhất bản chất phản động 
và cực kỳ hiếu chiến của đế quốc Mỹ. 
Rất xảo quyệt, chính quyền Ri-gân 
cố gây ấn tượng rằng họ mới bước 
vào phần đầu, ở giai đoạn «nghiên 
cứu". Nhưng nếu đề «nghiên cứu2 
không thôi thì con số 70 tỷ đô la là 


không thề tưởng tượng nồi. Số tiền. 


này lớn gấp hợn 4 lần toàn bộ chỉ 
phí cho đề án Man-hat-tan — chương 
trình chế tạo vũ khi hạt nhân của Mỹ 
và gấp hơn 2 lần kế hoạch “*“A-pô- 
lông » nhằm phát triền ngành du hành 
vũ trụ trong một thập niên kỷ cho 
đến khi đưa con người lên mặt trăng. 
Còn những số liệu khác nữa, trong đó 
có những số liệu về việc ÀÍy dự định 
thử những hệ thống vũ khí tiến công 
từ vũ trụ, cho thấy đây không phải 
hoàn toàn là giai đoạn nghiên cứu 
thuần túy của SDI. 


Nếu chương trình SDI được thực 
hiện dù mới ở giai đoạn gọi là 
#“ nghiên cứu ®, điều đó cũng sẽ hết sức 
nguy hiềm. Nó đặt cả loài người, 
trong đó có nhân dân Mỹ, đứng trước 
một hiềm họa lớn. Nó sẽ kích thích 
vòng chạy dua vũ trang mới, không 
thề kiềm soát được về tất cả mọi 
phương diện và nhất định sẽ làm cho 
nguy cơ chiến tranh hạt nhân đến gần 
hơn bao giờ hết. Ai cũng biết rằng sỐ 
lượng vũ khí hạt nhân của các bên 
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hiện có đã quá đủ đề tiêu diệt nhiều 
lần sự sống trên trái đất, nhưng hòa 
bình vẫn được duy trì nhở vào sự cân 
bằng lực lượng quân sự — chiến lược 
đà binh thành, nhờ Liên rÔ và các 
qước yêu chuộng hỏa bình nắm trong 
tay một lực lượng quân sự hùng hậu 
đủ làm nản lòng bọn gây chiến. Nếu 
cuộc chạy đua vũ trang bước sang 
mỘI giai đoạn mới, nếu những thành 
tựu mới nhảt của khoa học và kỹ 
thuật được sử dụng cho những mục 
tiêu quân sự thi liệu ai có thề cấm 
được những cái đầu nóng ở Oa-sinh- 
tơn và trong NATO sử dụng ưu thế 
tưởng tượng của chúng đối với đối 
phương, vung tay ấn vào những nút 
bấm phát động cuộc chiến tranh tự 
hủy diệt cực kỳ vô nghĩa ? 


Cho nên tuyệt đối không thề đề cho 
điều đó xảy ra, và cần phải ngăn chặn 
cuộc chạy đua vũ trang trong vũ trụ. 
Nhân dân Mỹ cũng đã nhận rõ trách 
nhiệm của mình. Theo kết quả cuộc 
thăm dò dư luận đo báo Bưu điện Oa- 
§inh-tơn và hãng vô tuyển truyền hình 
ABC vừa tiến hành tại Mỹ, 71X số 
người được hỏi ý kiến phản đối 
chương trình SDI. 1300 nhà khoa học 


Mỹ đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà 


khoa học ở Mỹ và các nước Tây Âu 
từ chối không tham gia việc «@nghiên 
cửu ® SDI. Ngày 7-11-1985, 50 tồ chức 
quần chúng Mỹ đã ra lời kêu gọi nhân 
dân Àíÿ tham gia chiến dịch toàn quốc 
chống kế hoạch quân sự hóa vũ trụ 
của chính quyền Ri-gân. Nhiều tướng 
lĩnh Mỹ, nhiều cựu bộ trưởng quốc 
phòng Mỹ, nhiều nhà bác học nồi 
tiếng được giải thưởng Nô-ben, nhiều 
giáo sư, nhà văn và nhiều nhân vật nồi 
tiếng khác ở Mỹ đã lên tiếng ủng hộ 
lời kêu gọi của Liên minh chống SDI. 
Cùng với nhân dân Mỹ, nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên thế giới đang 
tăng cường đoàn kết, đẫu tranh tiệp 
quyết buộc đế quốc Mỹ phải từ bẻ 


(Xem liễptrang !02) 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 2-1986 


Editorial — Towards the sixth Party Congress. %wew — Understanding thorœ- 
ughlv the Party's resolution on prices, salaries, and money ín State 
industry. *# — Upholdling heroism in working and fighting. TRẦN QUỐC 
HOẰÀN-— —Launchinz mass movements in the strategie đuty of our Party. NGUYÊN 
THỊ DỊNH — Afll0TiEES of the Vietnamese wemen`s mevemet in the ten years 
after national reunification. LÊ NGỌC — How was our Party able, from it§ 
foundatien, to gain sole leadership of the Vietnamese revolution ? NHUẰN 
VŨ — The Peace movement — a strategic feree. DUY ĐỨC — What is the SDI 
programme and w hat are ¡ts đangers ? 


_REVUE DU COMMUNISME N° 2-1986 


EditoriaÌl — Vers le Vie Congrès national du Parti. ##w — Bien assimiler 
lạ Résolution du Parti sur le systẻme prix-salaire-monnaie đans lindustrie 
đ'PELtat. + wx#w — Faisons preuve d'héroisme réyolutionnaire đans le travail et 
le combat. TRẤN QUỐC HOÀN — La mobilisation des masscs est une tâche 
etratégique du Part. NGUYÊN THỊ DỊNH — Nouveaux changements đans le 
s=ouvement révolutionnaire chez les Íemmes vietnamiennecs đix ans aprèẻs la 
céunification nationale. LỆ NGỌC — Pourquoi, à peine fondé, notre Parti a-t- 
 pu monopoliser la đireetion de la révolution? NHUẬN VŨ — Mouvement 
pour la Paix — une force stratégique. DUY ĐỨC — Ie programme SDI eL son 
đanger. 


REVISTA DEL COMUNISMO N+ 2-1986 


Editorial — Ilacia el' VI Congreso Nacional del Partido. %ww T— Imbuirse 
đe la Resolución del Partido sobre el precio, eÌ salario y el dinero en la 
induistria estatal.. ++*x+ — Elcvar cl heroismo revoluecionario en cl traba]o y 
eÌ combate. TRẦN QUÒC HOÀN —- La movilización de la masas constituye 
una tarea estratégica de nuestro Partido. NGU YỄN 11H ĐỊNH — Los cambieo 
đe] movimiento femenino en Vietnam decspués đe 10 anos de u„unifieación nacio- 
nail. LÊ NGỌC — ¿ Por qué logra nuestro Partido la absoluta direceión đe la 
revolución inmediatamente después de su fundación? NHUẬN VŨ — EiI 
movimiente de paz—una fuerza cstratégica. DUY ĐỨC — ¿ Qué esel programa 
SDI y su peligre ? 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 2-1986 NĂM THÚ XXXII (362) `& 


Mục lục 


Diễn văn của đồng chí Trường Chỉnh tại Đại hội anh hùng và chiến 
sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V 

Xã luận — Tiến tới Đại hội thứ VI của Đẳng 

%* *kw* — Quán triệt nghị quyết của Đảng về giá, lương, tiền trong 

„ _ công nghiệp quốc doanh 

TRẤN QUỐC HOÀN — Vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược 
của Đẳng : 

NGUYÊN TIIỊ ĐỊNH — Bước chuyền của phong trào phụ nữ Việt nam 
sau 10 năm thống nhất đất nước 

LÊ NGỌC — VÌ sao vừa ra đời Đẳng ta đã giành được độc quyền lãnh 
đạo cách mạng ? 

LÊ HUYỀN THÔNG — Đẳng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công 
tác thanh niên : : 

LÊ VĂN PHONG — Trẻ hóa đội ngũ cán bộ xã Điện nam 

Tư liệu % Quốc tế cộng sản với Đảng cộng sản Đông dương 

Văn kiện lịch sử w Tuyên ngôn của các đại biều đã thoát ly hội 
tịch ở toàn quốc đại biều đại hội lần thứ nhất của Hội Việt nam 
thanh niên cách mạng (tức là Việt nam cách mạng đồng chí hội) 

* *w*#z — Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động và 
chiến đấu | 

Hội nghị khoa học — Về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
ở Việt nam và chiến lược kinh tế xã hội trong chặng đường 
đó (Tiếp theo) : 

LÊ QUANG THẲNHI — Kết hợp an ninh với quốc phòng trong nhiệm 
vụ bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 

ĐÀM TRUNG PHƯỜNG — Quy hoạch xây dựng và kiến trúc nông 
thôn trên địa bàn huyện 

ĐĂNG THU — Dân số và phát triền kinh tế 

HÁI NINH — Đề tài chiến tranh trong phim truyện Việt nam 

Đọc sách # XUÂN KIỀU — Nắm vững đường lối, cụ thề hóa đường 
lối và tồ chức thực hiện đường lối của Đảng - 

Sinh hoạt tư tưởng NGUYÊN TRƯỜNG KHOA — Hơn thiệt 

NHUẬN VŨ - Phong trào hòa bình—một lực lượng chiến lược 

DUY ĐỨC — Chương trình SDI là gì và nó nguy hiềm như thế nào ? 


Trụ sở Bộ biên tập: 

1, Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch — T.P. Hồ Chí Minh. Dây nói: 35768 = 22640 


Các bạn tìm đọc: 


LÊ DUẨN 


— Nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt nam 


LÊ ĐỨC THỌ 


— Xây dựng Đảng trong cách mạng x1 hội chủ nghĩa 
ở Việt nam 


M. X. GOÓC.BA.TRỐP 


— Sức mạnh và hiệu lực của tỉnh hữu nghỉ Việt — Xô 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


32IA3S '8ñd ñI1 0Y14) 
j¿ # # 8š: # 


:840441ƒ 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẢN Chỉ số: 12651 Giá: 6đ00 


s 
¬ 
ì 
7 
` 
- 


34.198ó 


Yapení còngseứn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Xã luận = 


MỘT SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ TRỌNG ĐẠI 


TRÊN đãt nước Xô iết tươi đẹp 0à anh hùng bừa điễn ra một sự 
kiện chính trị trọng đại: Đại hội thứ 27 Đùang cộng sản Liên rô đã 
tiến hành từ ngày 25-2-1986 đến ngàu 6-3-1986, Gần 5000 đại biều 
Iha mặt cho 19 triệu đẳng oiên trong toàn Liên xô đã Uề dự Đại hội. 
Đại hội cũng đã được đón 159 đoàn đại biều của các đảng công sản uà 
công nhân, các đảng dân tộc dân chủ ouà xã hội, các phong. trảo tiến bộ 
thuộc nhiều nước trén thế giới đén dự theo lời mời của Ủụ ban trung 
tơng Đảng công sản Liên xô. 


Đại hột đã thủo luận Đúo cáo của Ủụ bạn trung trơng Đảng, thông qua 
Cương lĩnh (bản mới) của Đảng, bồ sung Điều lệ Đăng, quušt định những 
phương hướng cơ bản phút triền kinh tế 0à xã hội Liên xô trong giaÉ đoạn 
1986 — 1990 wà cho lới năm 9000. Đại hội đã bầu ra Ủụ ban trung ương Đảng 
đo đồng chí A4. X. Geóc-ba-trõp làm Tồng bí thư. 


Đại Tội thứ 2? Đảng cộng sữn Liên xô là sự kiện trọng đại trong đời sỗng 
chinh trị của giai cñp công nhân ouà nhân dân Liên xô, đồng thời là sự kiện có 
ý nghĩa lớn đối oới phong trào cộng san Đà công nhân quốc tế. Những người 
cộng sản 0à mọi người liền bộ trên khắp năm châu đón mừng sự kiện nụ uới 
niềm phãn khởi dạt dào. Những oăn kiện thông qua tạt Đại hội không những có 
ý nghĩa to lớn đối 0uới Liên xô — trụ cội của cộng đồng +ã lội chủ nghĩa uà của 
hòa bình, mà còn tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp cách mạng của giai cấp cóng 
nhân 0à nhán dáân.các nước trên thế giới. 


- 


* 


Đạt hội thứ 27 Đảng cộng sản Liên xô được tiền hành giữa lúc giai cấp 
công nhân 0à nhân dân Liên zó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đại được những 
thẳng lợt !Q lớn trong tất cả các lĩnh 0ực của đời sống xã hội. Trung thành uới 
những dL huãn của Lê-ntn 0 đại, thực hiện đường lõt chiến lược đã được 0ạch ra tại 
các Đại hội trước, đất nước Xô oišt đã uươn tới những dỉnh cao của tiến bộ uề 
kinh tế xä hội 0à tiến bước 0ững chắc trên con đường hoàn thiện có kế hoạch 
pủ toàn diện chủ nghĩa xả hội, Hiện nưụ, Liên xô có một nền kinh tế hùng mạnh 
phát triền 0ề mọi mặt, có đội ngũ công nhân có tau nghề cao, đội ngũ chuUêR 
gia 0à các nhà khoa học giỏi. Liên xô đang đứng đầu thế giới nề nhiều mặt phói 
triền sản xuối, khoa học oà kị thuật. Về mặt zã hội, đất nước Liên xô đang 
chứ ng kiền những thay đồi sâu sắc. Những người lao động đã thật sự làm chà - 
đãi nước. Đời sống Uật chãt uà uăn hóa của nhân dân không ngừng được nâng 
cao. Nếp sống xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện. Quuền bình đẳng, quan hệ hợp 
tác uà giúp đỡ lẫn nhau giữa người 0uà người, một nền dân chủ thội sự được 
thiết lập 0à ngàu càng hoàn thiện. Nhân phầm 0à quụền cá nhân được coi 
Irọng. 


Trong các năm 1981 — 1985, thực hiện nghị quuết Đại hội thứ 26, Liên rÔ 
đa có bước tiễn mới trong 0uiệc phát triền kinh tế xã hội, nâng cao phúc lợi của 
nhân dân. So Đới năm 1980, thu nhập quốc dân tăng 17. Việc đầu nhanh liễn 
bộ khoa học kỹ thuật nhằm trang bị lạL kỹ thuật 0à cải tạo nền sản xuấi được 
thực hiện tích cực. Công cuộc phát triền sản xuất theo chiều sâu đạt những kết 
quả tôi đẹp. Hơn 90% mức tăng của thu nhập quốc dân là do tăng năng suất 
lao động xä hội. Hơn 1000 nhà máu công nghiệp hiện đại mới râu dựng đã 
được đưa oào hoạt động. Ngành năng lượng nguyền tử phái triền nhanh, chiếm 
10% tồng số điện năng của cả nước. Trước đáu. Liên xô đứng đầu thế giới Uề 
khai thác đầu mỏ, hiện ngụ lại giành thêm được öoị trí đó oề khat thác khí đối: 
Sản phầm công nghiệp Liên xỏ hiện chiếm 20 tòng sản phầm cóng nghiệp thế 
giời. Trong năm 198:, Liên xô đã sản xuất Í ¿93 tỷ RL lô odl giờ điện, 151 triệu 
lãn thép, 130 triệu tắn xi măng, đã khai thác 613 triệu tấn dầu mỏ. Trong những 
năm cuối của kẽ hoạch 5 năm thứ 11 (1981 — 1985), sự phát triền kinh tế xä hội 
của Liên xô càng mạnh mẽ. Sản lượng công nghiệp năm 1985 tăng khoảng 4Ã 
$o 0uới năm 1984. Về nông nghiệp, chương trình lương thực, thực phầm được 
thực hiện 0uà thu được kết quả tối. Sản lượng nông nghiệp tăng bình quân hằng 
năm 6X- So uớởi kế hoạch 5 năm thứ 10 (1976 — 1980), sản xuất thịt tăng 10%, 
trửng tầng 18%. Về giao thông 0ận tải, khối lượng lưu chuyền hàng hóa tăng 
_ 15%. Tuuền đường sắt Pui-can — A-mua, uới chiều dài 3200km đã thông xe kỹ 
thuật. Việc +âu dựng con đường sắt nàu có Ủ nghĩa quan trọng đối 0uới piệc phái 
triền lực lượng sản ~uãt oùng ÄXi-bia öuà Viễn đóng. Liên cô cũng đã hoàn thành 
Điệc xâu dựng hệ thống ống dẫn khí đối khòồng lồ uới tồng độ dài “48 000 km. 


Nền khoa học Liên xô khóng ngừng phãn đău đạt những thành tích mới, 
kè cả trong 0iệc chỉnh phục khoảng không uũ trụ. Tháng 10 năm 1985, lần đầu 
tien Liên xô thực hiện chiến dịch “làm sống động » công trình 0uũ trụ — trạm 
quỹ đạo “Chào mừng ®, Chỉ mãu ngàu trước khi Đại hội 27 của Đảng khai mạc 
Liên xô đã phóng thành công lên quỹ dạo vũ trụ trợm khoa học mang lên « Hòa 
- Đình» — mới trạm 0ñ trụ thuộc thế hệ mới, một thành tựu khoa học tuuệt uời. 


, 


Trên cơ Sở phát triền oà tăng hiệu quả kinh tế, mức sông Dật chải oà 0ãn 
.hóa của nhân dàn được nàng cao nhanh chóng. Năm 1985, mức lương bình 
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quản hằng tháng của công nhân 0iên chức đạt 190 rúp, tiền công lao động hằng 
thảng của nông trang 0uiẻn đạt 150 rúp. Vấn đề nhà ở đã được giải quuết hết 
sức lích cực. Hằng năm, Liên xô đã râu dựng hơn hai triệu căn hộ. Trong 2 
năm qua, hơn 550 triệu mét 0uuông nhà ở được đưa 0ào sử dụng; nhà ở của hơn 
3Ú triệu người đã được cải thiện. Công tác L tế, xu dục, Uuăn hóa, uăn nghệ đều: 
có những bước tiễn quan trọng. l 


Về mặi đối ngoại, bằng những cõ gắng không mệt mỏi, Liên xô đã góp 
phần quan trọng uào 0iệc làm thau đồi bộ mại của thế giới ngàu ngụ. Liên xô 
đã có:hững đóng góp hết sức quan trọng udo sự lớn mạnh, sự đoàn kết nhất trí 
của cộng đồng + hội chủ nghĩa. Liên rỏ đã hết lòng hết sức ủng hộ cuéc 
đấu tranh cách mạng của nhân dân thể giới, đồng thời đã đưa ,ra nhiều 
sảng kiến nhằm gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa nguụ cơ chiến ranh hại 
nhân, chống quân sự hóa Uũ trụ, thúc đầu hòa hoãn, hợp tác quốc 
tế 0ì hạnh phúc của loài người. Đặc biệt là thủng 11 năm 1985 0uừa 
qua, do thói độ kiên trì đấu tranh 0ì hòa bình uà do sáng kiến của 
Liên rô, cuộc gặp gỡ cấp cao Xỏ — Mỹ đã được tiến hành ở Giơ-ne-tơ. 
Đánh giá kết quả cuộc gặp gỡ đó, Nghị quuết của Xô oiết tối cao Liên rỏ đã 
nêu rõ « Tại cuộc gặp gỡ tuụ không giải quụušt được các 0ấn đề rất quan trọng 
gắn liền uới uiệc chấm dứt chạu đua 0ũ trang 0à củng cỗ hòa bình, giữa Liên có ˆ 
uà Mỹ còn tồn tại những bất đồng fo lớn 0ề các 0uấn đề có tính nguyên tắc, nhưng 
các kết quả cuộc gặp gỡ đã tạo khả năng chuuền từ tình trạng đối đầu nguuụ 
hiềm hiện ngụ sang 0iệc lìm kiếm mang tỉnh râu dựng các phương thức bình 
thường hóa quan hệ Xó — AM. lành mạnh hóa tình hình quốc tế trên toàn cục ®. 
Từ sau cuộc gặp gỡ cấp cao ÄXó — Mỹ đến naụ, bầu không khí quốc tế nhìn chung 
_ có phần bởi căng thừng hơn trước. _ 


Trên cơ.sở những thành tựu mà Liên xô đã đạt được, Đại hội thứ 27 Đảng 
cộng sản Liên xô đã thảo luận oề con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản, oề 
những nhiệm uụ, phương hưởng cơ bản trong chính sách đỗi nội oà đối ngoại 
của Liên xô Irong giai đoạn mới. Một 0uăn kiện đặc biệt quan trọng đã được. 
Đạt hột nhất trí thông qua, 0d piệc thực hiện nó sẽ mở ra một bước phái triền 
nhu bọt của rã hội xô oiết — đó là Cương lĩnh (bản mới) của Đẳng cộng 
sản Liên xô. Như trong phần mở đầu của Cương lĩnh đã nều rõ, Cương lĩnh 
thứ ba của Đảng được sửu dồi mới lần rày là cương lĩnh hoàn thiện có 
kế hoạch và toàn diện chủ nghĩa xã hội, đưa zãä hội xô 0iết tiễn xa hơn 
nữa trên côn đường cộng sản chủ nghĩa trên cơ sở đầu nhanh phát triền kinh 
lễ xã hột của đất nước. Dáu là cương lĩnh đấu tranh. oì hòa bình Uà tiến bộ 
zä hỘi. 


Tồng kẽt một cách sâu sắc ðà đầu đủ những thành tựu của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực trên đãi nước Xô oiết từ sau Cách mạng Tháng Mười đến ngụ, 
phân tích một cách khách quan, khoa học cuộc đẫu tranh giữa cac lực lượng 
tiến bộ uaä phản động trên thế giới hiện na, Cương lĩnh của Đăng công Sản 
Liên rô đã giải quụết một loại 0ãn đề 0uề lý luận 0à thực tiền của quá trình 
chuuền tiế p từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Cương lĩnh đã néu 
lên những. mục liêu 0à phương hướng cơ bản của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa 
' công sản, uẻ từ đó làm cơ &ở cho 0iệc định hướng đường lỗi chung của Đảng, 
chiẽn lược kinh lễ 0à +ả hội của Đảng, các phương pháp 0à biện pháp hành 
động nhằm giải quuếi những nhiệm Đụ được đề rq trong quá trình liễn lên của 
Đảng ` 


Cương lĩnh chỉ rõ, trong tình hình ở trong nước uà ngoàki: nước hiện nữ, 
tự phải triền toàn điện của xð hội xô 0uiết, oiệc đưa + hội xô oiết tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản có thề 0à cần được bảo đảm bàng cách đầu nhanh sự phái triền 
kinh tế xũ hội của đãi nước. Đó là đường lỗi chiến lược của Đảng nhằm cỏi 
tạo 0uề chất mọi mặt của đời sống xả hội zó uiết ; đồi mới: mội cách căn bản cơ 
sở Đột chất kỹ thuật của rã hội trên cơ sở những thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học Kỹ thuật ; hoàn thiện các mốt quan hệ +ũ hội, trước hết là quan 
hệ kinh tế ; tạo ra những biến dồi sâu sắc 0ê nội dung pà tính chất của lao động, 
Đề những điều kiện Uật chất tà tình tần của đời sống con người ; làm năng 
động hóa toàn bộ hệ thống cúc lồ chức chỉnh trị, xả hội 0à tư tưởng. Thee 
Cương lĩnh, trong oòng 15 năm tới, trong lĩnh oực kinh tế, mục tiêu là tạo ra 
một tiềm lực kinh lế 0ề quy mô xấp +ỉ những gì. tích lũy được trong tãi c&: 
những năm qua của chính quyjèn xô diết, tăng gãp đôi thu nhập quốc dân pà 
- lồng sản lượng công nghiệp, tăng gäp 9,3 — 9,5 lần năng suất lao động. Trong 
lĩnh 0uực xã hội, những nhiệm pụ cơ bản được đề rú là : cdi thiện không ngừng 
các điều kiện sống 0à lao động của người dân +6 0uiết ; thực hiện ngàụ cảng đầu 
đủ nguyên lắc công bàng xã hội trong tãit cả các lĩnh cực cơ bản của mỗi quan 
hệ +a hột ; làm nhích gần các giai cặp, các giới 0à các tầng lớp rõ hội, xóa bỏ 
những khác biệt căn bản giữa lao-động trí óc Đà tao động chân tau, giữa thành 
thị 0d: nông thôn ; hoàn thiện các mối quan hệ dàn tộc, tăng cường tình đoàn 
kết anh em giữa tãi cả các đán lộc lớn nhỏ sống trên đất nước. 


Cương lĩnh cũng nêu lên những mục tiêu oà phương hướng chủ uều trong 
chính sách đối ngoại của Đảng, khẳng định quan điềm của Đảng là: kết hợp 
Điệc bảo 0ệ Ung chức các lợi ích của nhân dân Liên rỏ, kiên quuết chống lại 
chỉnh sách xâm lược của chủ nghĩa đề quốc Uới 0iệc sẵn sàng đối thoại đề 
gidi quUết trên tính thản xu dự ng các ouấn đề quốc tế bằng thượng lượng. Cương 
lĩnh nêu rõ : Hiện nau không có sử mệnh nào quan trọng 0à cao cả hơn là bảo 
Đệ nả cũng cỗ hòa bình, chặn đứng các thế lực xâm lược Đà quân phiệt, bảo 
đảm sự sống cho các thế hệ hôm nau sà mại sau. Một thế giới không có 
chiến tranh, không có vũ khí. Đó là lý tưởng của chủ nghĩa 
xã hội. 


Cương lĩnh khẳng định uiệc tiếp tục phái triền 0à củng cố quan hệ hữu 
nghị giữa Liên xô 0à các nước +ä hội chủ nghĩa khác có Ú nghĩa quan trọng 
hàng đầu ; đồng thời nêu rõ Liên xô không ngừng củng cỗ quan hệ uới các nước 
đã được giải phỏng, trước sau nhự một kiên quyết bảo pệ nguyên tắc cùng tồa 
- tại hòa bình lê nin nít giữa các nước có chế độ +ä hội khác nhau. 


Về phương hướng xây dựng Đảng, sau khi khẳng định như một ti 
yếu 0al trò lãnh đạo của Đăng trong đời sống xã hột xô 0iễt cảng ngày cảng 
tăng cường, Cương lĩnh nhãn mạnh: Thực hiện sự lãnh đạo chính trị đối uới 
+ä hội, Đảng cộng sản Liên xô sẽ Irước sau như một áp dụng những nguuên tắc 
lẻ nin nít đã được thử thách, xác lập tác phong lẻ nin ní trong công tác của 
Đảng, trong tất cả các lĩnh 0ực quan lý Nhà nước à kinh tế, nâng cao tính 
khoa học trong chính sách của mình ; tiếp lục dựa 0uào trí tuệ tập thề uà kinh 
nghiệm của quần chúng, phát huụ tính chủ động của họ trong xã hội. Đảng hết 
sức coi trọng sự thông nhát của các hoạt động ðê mặt lý luận, tư tưởng, giáo 
dục chíith trị, tồỒ chức 0à kinh tế đề dấu tranh không khoan nhượng chỗng mọi 
biều hiện của sự trì trệ nà báo thủ, tìm tòi một cách sáng tạo 0piệc giải quuét các 
ðuãn đề kinh tế rả hội, khoa học kỹ thuật 0à giáo dục tư tưởng. 


Ầ° 
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Với tầm quan trọng hàng đầu của những Uấn đề đưa ra thảo luận, Đới 0iệc 
thông qua Cương lĩnh (bản mới) ðoà những nghị quuếi quan trọng khúc, 
uởi kết quả lõi đẹp của uiệc bầu Ủụ ban trung ương Đảng bà Ban thanh tra của 
Đảng, Đạt hội thứ 27 Đảng cộng sản Liên xó khỏng những là cột mốc đánh dãu 
một giai đoạn trong sự phát triền của Liên xó, mà còn có lầm quan trọng đặc 
biệt đối Uuởi sự nghiệp cách mạng 0à hòa bình của nhân đãn toàn thế giới. Những 
-Đăn kiện mù Đại hội đã thông qua kiông những soi sảng con đường liến lên chủ 
nghĩa cộng sản của đãi nước Liên xô 0[ đạt mà còn là một công hiến lớn Đào 
kho tàng tÚ tuận cách mạng thế giới, giải đáp một cách sâu sắc nhiều uốn đề 
mà cách mạng ở nhiều nước trên Thế giới) đang dặc biệt quan tám. 


Cùng uới những người cộng sơ! 0à mọi người tiến bộ trên thế giới, Đảng 
công sản Việt nam 0à nhân dân Việt nan †a nhiệt liệt chào mừng Đạt hột thứ 27 
Đảng cóng sản Liên xô. Từ nhiều tháng na, Lướng tề Tò quốc của Lê-nin 0T 
đại, chủng ta theo dõi Đởi niềm tín tưởng 0d phấn khởi sâu sắc quá trình tiến tới 
Đạt hội của những người công sạn Đả nhân dân Liên xô anh cm. Đoàn đại biều 
Đảng ta do đồng chí Tòng bí thư Lê Duần dẫn đầu đã mang dšn Đại hội những 
tình cảm qu mến nồng hạau sà tình đoàn kếI chiến đầu không gì lau chuuền nồi 
của những người cộng sản 0à nhân dân ta đối 0ới Đảng công sản 0à nhân dân 
Liên tô. Thành công rực rỡ của Đại hội cảng làm nức lòng chúng ta, cồ Đũ 
chúng ta tiếp tục tiến bước mạnh mẽ theo con đường của Cách mạng Tháng 
Mười 0u† đại. 


Từ đáu lòng mình, mỗi người dàn Việt nam đều hiều một cách sâu sắc rằng 
Irorg suốt mắu chục năm đấu tranh chống đễ quốc xâm lược ðà hiện naụ trong 
Sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa +ñ hội 0à bảo 0ệ Tô quốc, nhân dân Việt nam 
luôn luôn dược Đảng cộng san, clhính phủ ðvà nhân dân Liên xô dành cho sự ủng 
hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, toàa diện trên tính thần chủ nghĩa quốc tế +ä 
hội chủ nghĩa. Với lòng biết ơn 0à niềm lin tưởng sảu sắc, toàn thề đảng uiêén 
Đả::g cộng sản Việt nam, giai cấp công, nhân 0à nhân dán Việt nam coi những 
thắng lợi của Lien rô như của chính: mình. Chúng ta hiều rất rõ rằng mỗi thành 
tựu của Liên xó, mỗi bước đi lên của cách mạng ở Liên xô sẽ làm 0ững 0àng. 
thêm trụ cột của cách mạng 0d hòa bình trên thế giới, củng cố chỗ dựa to lớn 
nhất của dân lộc Việt mam. Chúng ta hết SIfC Dui mừng trước những bước phái 
triền mới của tình hữu nghị anh em, mỗi quan hệ đoàn kết chiến đấu cà sự hợp 
tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ uà nhân dân hai nước Việt nam— 
Liên xô. liiệp ước hữu nghị 0à hợp tác giữa Cộng hòa +ả hói chủ nghĩa Việt nam 
Đà Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa rô 0iết được hỤ kết tháng 11 năm 
1978 là mội sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị cúa nhân dân hai nước. 
Chuušn đi thăm hữu nghị chính thức Liên xô của Đoàn đại biều Đảng ðà Chỉnh 
phủ ta do đồng chí Lê Duần dẫn đầu (từ ngàu 20-6-1985 đến ngày 1-7-1985) là 
mội biều hiện tươi thẳm của tình hữu nghị anh em Việt nam — Liên xô, một cái 
mốc hẽ! sức quan lrọng đánh dău một giai đoạn phát triền mới cao hơn Đề sâu 
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rụng hơn của quan hệ hợp tác toàn điện. qiữa nước ta pà Liên xô. Tuuên bễ 
'€aung Đề kết quả chuyến dị thăm đó mội lần nữa khẳng định sự nhất trí hoàn 
loàn oề quan điềm giữa hai Đảng Đà hai Nhà nước Việt nam — Liên tô đối uới 
những oãn dè quưn trọng nhất trong quan hệ hai bên nà các ấp: đề quốc tế. 
Chúng †a quyết đem hết sức mình pun đắp cho quan hệ thủu chung, lrong sáng 
giữa hai Đăng 0à nhân dân hai nước Việt nam — Liên xô mãi mãi bền oững. Từ 
lhế hệ này đền thế hệ khác, nhân dân Việt nam nguyện kè 0ai sát cánh cùng 
Đăng cộng sản Liên xô oà nhân dân Liên rô anh em, chiến đấu cho sự toàn 
thẳng của những Tự tưởng vã hội chủ nghĩa 0à cộng sản chủ nghĩa. 


Trong những ngàu đảng ghỉ nhớ nàu, lòng tràn đầu phăn khởi; chúng ta gửi 
đền Đảng cộng sản Đà nhàn dân Liên rô anh em những lời chào mừng tốt đẹp 
nhất sẻ kết qua rực rỡ của Đạt hội thứ 37 Đăng cộng sản Liên xô. Xin chúc giai 
cấp công nhàn Đà nhân đân Liên vô anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng công 
sản Liên xô, đứng đầu là dòng chí Tồng bí thư M.X, Goóoc-ba-trõp kính mến, thực 
hiện thẳng lợi nhị quyết của Đại hội, biến Cương lĩnh của Đẳng thành hiện 
thực, đưa đài nước Xô piết tiền nhanh, tiền mạnh lên chỉ nghĩa cộng sản, góP 
phần xứng đang nhất bảo Đệ 0a cúng cỗ 0ững chắc hòa bình, 0ì cuộc söng oà hạnh 
prúc củu những thề hệ hồm naụ Đà mới §au trên trái đất. 
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“BIỆ MÙNG (ỦA BCHU #($ VIỆT NAM 
_GỬI ĐẠI HỘI THỨ 27 ĐẲNG 
CỘNG SẲN LIÊN XÔ 


Các đồng chỉ thân mến, 


Thay mặt Đảng cộng sản Việt nam, giai cấp công nhân và nhân dân 
Việt nam, chúng tôi xin gửi tới Đại.hội lần thứ 27 của Đẳng cộng sản Liên xô 
quang vinh và qua Đại hội, tới những người cộng sản, giai cắp công nhân và 
toàn thề nhân đân Liên xô anh em những lời chúc mừng nòng nhiệt nhất. 

Đại hội lần thứ 27 của Đăng cộng sản Liên xô là một sự kiện chính trị 
trọng đại trong đời sống của giai cấp công nhàn và nhân đân Xô viết, đánh 
đấu một mốc lớn mới trong lịch sử phát triền đất nước và là sự kiện có ý 
nghĩa quốc tế hết sức to lớn. 


Hơn 68 năm qua, Đẳng cộng sản Liên xô, Đẳng của V.I.Lê-nin vĩ đại. 
đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Liên xỏ lập được chiến công và 
thành tựu xưa nay chưa từng có trong xã hội loài người, xây dựng thành 
công một xã hội mới tốt đẹp, biến lý tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học 
thành hiện thực sinh động, đưa đất nước Xô viết thành một cường quốc xã 
hội chủ nghĩa hùng vĩ, thành trì vững chắc của hòa bình và tiến ' Bộ xã hội 
trên toàn thế giới. 

Cương lĩnh sửa đồi mới của Đảng cộng sản Liên xô mà Đại hội sẽ thông 
qua có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với Liên xô mà cả đối với cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, phong trào công san và công nhân quốc tế, đối với 
cuộc đấu tranh của các đân tộc quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Đó là cương lĩnh hoàn thiện chủ nghĩa xã hội một cách toàn diện và có: 
kế hoạch nhằm tiếp tục đưa đất nước Xô viết vươn tới những đỉnh cao mới 
của tiến bộ kinh tế — xã hội, tiến xa hơn nữa trên con đường cộng sản chủ 
nghĩa, phát triền mạnh sản xuất theo chiêu sâu trên cơ sở đầy nhanh tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật, cài tạo cơ cấu sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản lý, 
- làm phong phú hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triền con người 
Xô viết toàn điện, phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề và sức sáng tạo vô tân 
của hàng trăm triệu quần chúng trong công cuộc xây dựng và quản lý đất 
nước. mm 

9ó là cương lĩnh đấu tranh bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới, chóng 
đế quốc chạy đua vũ trang, ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc vì độc 
lập và tiến bộ xã hội. Chương trình tông thề ba bước thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khi hạt nhân nêu trong tuyên bố nồi tiếng ngày 15-1-1986 của đồng chí M.X. Goóe- 
ba-trốp là một sáng kiện hòa bình vĩ đại, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của 
tất cả các dân tộc. Hơn bao giờ hết, loài người thấy rõ khả năng hiện thực 


thoát khỏi sự đe đọa của vũ khí hủy diệt. và triền vọng sống trong một _thể 
giới không có chiến tranh. Đảng cộng sản và nhân dân Việt nam ủng hộ triệt 
đề sáng kiến mới của Liên xô và cùng các lực lượng hòa bình, tiến bộ phấn 
đấu cho mục tiêu cao cả đó. 


Các đồng chỉ thân mến, ‹ 


Trong suốt mấy chục năm chiến đấu chống các cuộc chiến tranh xâm 
lược và hiện nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TồỒ 

+ quốc, nhàn đân Việt nam luôn luôn được Đăng cộng sản, Chính phủ và nhân 
đản Liên xô dành cho sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả 
trên tỉnh thần của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng. 

Nhân địp này, thay mặt, Đảng công sản Việt nam, giai cấp công nhân 
và nhân đàn Việt nam, chúng tôi xin bày tô lòng biết ơn chân thành và sâu 
sắc đối với Đẳng công sản, Chỉnh phủ và nhân dân Liên xô anh em VỀ sự ủng 
.hệ và giúp đỡ quý báu đó. 


Không ngừng phát triền và nậng cao chất lượng, hiệu quả của sự hợp 
tác toàn điện Việt nam—Liên xô là đường lối nguyên tắc của Đảng và Nhà 
nước chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy Hiệp ước Hữu nghị và 
Hợp tác Việt nam — Liên xô và những thỏa thuận trong cuộc hội đàm giữa 
Tổng bí thư hai Đăng đang được thực hiện KRDNE cuộc sống và nang lại những 
kết quả hết sức tốt đẹp. 


Đại hỏi lần thứ 37 Đăng cộng sản Liên xô và bản Cương lĩnh sửa đồi 
mới của Đảng các đồng chí cô vũ mạnh mẽ chúng tôi tiến lên. 


— Chúc Đại hội lần thứ 27 Đảng cộng sẵn Liên xô thành công rực rỡ. 
— Đăng cộng sản Liên xô quang vinh—người tô chức mọi thắng lợi của 
“nhântlần Xô viết, đội tiên phong vĩ đại của phong trào cộng sản quốc tế 

muôn năm Ì | | 

— Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết—thành trì vững chắc 
cửa hòa bình và cách mạng thể giới muôn năm † 

— Tinh hữu nghị vĩ đại, tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn 
điện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt nam, và Liên xô muôn năm Ị 


— Chủ nghĩa Mác—Lê-nin bách chiến bách thắng muôn năm! 


LỜI CHÀO MỪNG 


CỦA ĐỒNG CHÍ TỔỒNG BÍ THƯ LÊ DUẨN. 
TẠI ĐẠI HỘI THỨ 27 ĐCS: LIÊN XÔ_. 


Kính thưa Đoàn chủ lịch, 
Thưa các đồng chỉ đại biều, 


OÀN đại biều Đảng cộng sản 
Việt nam xin nhiệt liệt "chào 
mừng Đại hội lần thứ 27 của 

Đẳng cộng sản Liên xô, Đảng của 
giai cấp công nhân và toàn thê 
nhân dân Liên xô, đội tiên phong 
vĩ đại nhất của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. 

Đại hội này có ý nghiá lịch sử 
trọng đại: 

— Là đại hội mở ra một thời 
kỷ phát triền mới rực rỡ của đất 
nước Xô viết, thời kỳ hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội và tiến mạnh 
trên con đường cộng sản chủ 
nghĩa. 

— Là đại hội đánh dấu sự nâng 
cao toàn diện vai trò lãnh đạo 


của Đảng trong đời sống của xã: 


hội xô viết, bảo đảm chặt chẽ 
những tiêu 
trong sinh hoạt Đảng. 

— Là đại hội biều đương tỉnh 
. đoàn kết quốc tế của những người 
cộng sản toàn thế giới đấu tranh 
cho hỏa bình, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 


-~ 


chuản lê nin nÍt 


Chiến đấu dưới ngọn cờ chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, trải qua ba 
cuộc cách mạng nhân dân, nhất 
là Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, 
và trở thành người lãnh đạo một 
cường quốc xã hội chủ nghĩa, 
Đảng cộng sẵn Liên xô luôn luôn 
tỏ rõ là người tô chức xuất sắc 
mọi thắng lợi của nhàn dân Xô 
viết. Những thành tựu có ý 
nghĩa lịch sử của Liên xô trong 
công cuộc xây dựng xã hội mới, 
thắng lợi trong chiến tranh giữ - 
nước vĩ đại, sự tiến bước vững 
chắc tới những trình độ cao của 
sự phát triền kinh tế — xã hội - 
cũng như ảnh hưởng ngày càng 
tăng của Liên xô đối với sự phát 
triền của.thế giới — tất cả những 
điều đó gắn liên với hoạt động 
của Đảng. 

Cương lĩnh sửa đôi mới và Báo 
cáo chính trị của Ủy ban trung 
ương Đảng do đồng chí Tông bí 
thư X.X. Goóc-ba-trdp trình bày 
đã tông kết sâu sắc hoạt động 
thực tiền, những thành tựu to lớn 
và kinh nghiệm phong phú của 
Đảng cộng sản Liên xô, làm sáng 
tỏ những vấn đề lý luận và thực 
tiễn của việc xây dựng xã hội 


cộng sản chủ nghĩa từ giai đoạn 
thấp lén giai đoạn cao. Đó là 
những văn kiện có tầm quan 
trọng đặc biệt khồng chỉ đối với 
-Liên xô mà cả đối với cộng đồng 
._ xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, và đối 
với cuộc đấu tranh của các dân 
tòc trên thế giới quá độ tử chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Những người cộng sản Việt 
nam cảm nhận sâu sắc những 
điều ghi trong Cương lĩnh của 
Đẳng cộng sẵn Liên xô: «Chủ 
nghĩa xã hội là xã hội nêu cao 
ngọn cờ : Tất cả cho con người, 
tất cả vì hạnh phúc của con 
người », «Chủ nghĩa xã hội là xã 
-. hội mà mọi ý định và hành động 
trên trường quốc tế đều nhằm 
ủng hộ nguyện vọng của các dân 
tộc tiến tới độc lập và tiến bộ 
xã hội, phục yụ nhiệm vụ chính 
là bảo vệ và củng cố hòa bình ». 
Chúng tôi đánh giá rất cao chiến 
lược của Đẳng CS Liên xô hoàn 
thiẹn có kế hoạch và toàn diện 
chủ nghĩa xã hội, phát triền mạnh 
sản xuất theo chiều sâu trên cơ 
sở đày nhanh tiến bộ khoa học — 
kỹ thuật, cải tạo cơ cấu sẵn xuất, 
hoàn thiện hệ thống quản lý với 
các quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa chín muỗi và cơ-chế quản 
lý năng động. Mục tiêu đến năm 
2000 tăng gấp đôi tiềm lực sản 
xuất với sự đôi mới cơ bản về 
chất đặt cơ sở vững chắc đề tăng 
nhanh phúc lợi của nhân dân, 
phát triền con người toàn diện, 
cúng cố sức mạnh kinh tế và 
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quốc phòng của đất nước Xô. 
viết. 

Việc nâng cao tiềm lực mọi 
mặt của Liên xô và cộng đồng xã ˆ 


hội chủ nghĩa nhất định sẽ làm 


thay đôi mạnh mẽ cục diện thế . 
giới, thúc đầy cuộc đấu tranh của 
các dân tộc vì hòa bình, độc lập, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Ngày nay hơn bao giờ hết, loài 


người ý thức được trách nhiệm 


gìn giữ hòa binh trên quả đất. 
Các dân lộc ý thức được quyền 


làm chủ vận mệnh của mình. 


Tiến lên chủ nghĩa xã hội là xư 
thế của thời đại. Thế tiến công 
của ba dòng thác cách mạng là 


không gì ngăn cần nồi. 


Chúng ta không đảnh giá thấp 
âm mưu và thủ đoạn của các thế 


lực đế quốc, đứng đầu là đế quốc 


Mỹ. Chúng đang mưu toan đầy 
loài người tới thảm họa hạt nhân. 
Nhưng những phản kích điên 
cuồng của chúng chỉ là sự giãy 
giụa tuyệt vọng của một chế độ 


kính tế — xã hội đã bị lịch sử lên -- 


án và đang trong quá trình tan rã. 
Những đội xung kích hung hãn 
nhất của chủ nghĩa để quốc đã. 
lần lượt bị đánh bại trong các 
cuộc chiến tranh xâm lược chống 
Liên xô, Việt nam và nhiều dân 
tộc khác trên thế giới. Ngày nay, 
đang có những lực lượng ngày 
càng hùng hậu ngăn chặn bàn tay 
tội ác của chúng. Với việc thực 
hiện Cương lĩnh sửa đồi mới, - 
Liên xô càng phát huy hơn bao 
giờ hét vai trò là thành trì của 
hòa bình, độc lập dân tộc và chủ 
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nghĩa xã hội, Đẳng cộng sản và. 


nhân dân Việt nam ủng hộ triệt 
đề chương trình đồng bộ nhằm 
thủ tiêu hoàn toàn và từng bước 
vũ khi hạt nhân, một sáng kiến 
hòa bình vĩ đại nêu trong tuyên 
bố nồi tiếng của 
M.X.Goóc-ba-trốp ngày 1ỗ tháng 
l năm nay. Phấn đấu cho chương 


trình hiện thực đó, loài người sẽ - 


bước vào thế kỷ 2l với niềm hy 
vọng sống trong một thế giới 
không có sự đe dọa của vũ khí 
hủy điệt, một thế giới mà chiến 
tranh không còn là phương tiện 
đề giải quyết các vấn đề trong 
quan hệ giữa các quốc gia. 


Thế giới phải hòa bình. Mọi 


khu vực trong từng lục địa và đại ` 


dương cũng phải có hỏa bình. Ở 
châu Á -Thái bình đương cũng 


2+ ^ ^  .a. 
như ở An độ dương, Liên 'xò,. 


Việt nam cùng với các lực lượng 
hòa binh và tiến bộ khác đoàn 
kết lại nhất định làm thất bại âm 
mưu gây đối đầu quân sự của các 
thế lực đế quốc, thiết lập hòa bình 


và an ninh tại các khu vực này, -` 


bảo đảm cho các dân tộc ở đỏ thật 
sự làm chủ vận mệnh của mình. 
Ở Đông— Nam Á, dã đến lúc hai 
nhóm nước Đông dương và 
ASEAN xúc tiến đối thoại đề giải 
quyết các vấn đề trong quan hệ 
giữa các bên. Đoàn kết chặt chẽ 
với Lào và Cam-pu-chia, Việt 
nam kiên trì phấn đấu theo 
phương hướng ấy. Đông — Nam 
Á phải được xây dựng thành 


đồng chí ˆ 


khu vực hòa bình, ồn định, hữu 
nghị và hợp tác. 


Thưa các đồng chí, 


I theo con đường Cách mạng 
R Tháng Mười, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Việt 
nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập và rèn luyện, nhân dân 
Việt nam đã trải qua một chăng 
đường đấu tranh hết sức gay go 
gian khô nhưng đầy thắng lợi vẻ 
vang. Hònø rä 40 năm, nhân dân 
chúng tôi dã liên tục chiến đấu 
và chiến thắng các cuộc xâm lược 
do các thế lực đế quốc và bành 
trướng gây ra. Thắng lợi vĩ đại của 
cuộc chống Mỹ, cứu nước chẳng . 
những đem lại độc lập thống 
nhất cho Việt nam mà còn góp 
phần thúc đầy cuộc đấu tranh của 
các dân tộc vì hòa binh, độc lập, - 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Hơn mười năm nay, chúng tôi 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước. Chúng tòi phải vượt qua 
nhiều khó khăn phức tạp. Chiến 
tranh lâu dài đề lại những hậu 
quả nặng nề. Kẻ thù không từ 
một thủ đoạn nào chống phá sự 
nghiệp cách mạng của chúng tôi, 
Nhưng chúng tôi đã trả lời bảng 
hành động, luôn luòn cảnh giác 
và sẵn sàng làm thất bại mọi mưu 
đồ của chúng. Chúng tôi có đủ 
tỉnh thần và lực lượng thực hiện 
thành công hai nhiệm vụ chiến 
lược là xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc. 

Cương lĩnh sửa đồi mới của 
Đẳng cộng sản Liên xô và đại hội 


" 


lkìn này của các đồng chi cồ vũ 
mạnh mẽ chúng tôi tiến lên. 
Không ngừng phát triền và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của sự 
hợp tác toàn diện Việt nam — 
Liên xô là đường lỗi nguyên tắc 
của Đảng và Nhà nước chúng tôi, 
Thực hiện đầy đủ Hiệp ước Hữu 
nghị và Hợp tác Việt — Xô và các 
thỏa thuận trong cuộc hội đàm 
giữa Tông bí thư hai Đảng tháng 


6 năm 1985, phối hợp thực hiện . 


Chương trình tông hợp tiến bộ 


khoa học kỹ thuật của các nước 


thành viên Hội đồng Tương trợ 
kinh tế là phục vụ lợi ích trước 
mắt và lâu dài của hai nước 
chúng ta và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


Đại hội lần thứ sáu sắp tới của 
Đảng chúng tôi sẽ xác định những 


nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế— 


xã hội tronø năm năm 1986 — 1990 
đồng thời đề ra phương hướng 
đưa đất nước tiến vào một thời 
kỳ phát triền mới trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chúng tôi cố gắng từ nay đến cuối 
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_ thế kỷ đầy mạnh đồng bộ ba cuộc 


cách mang, trong đó cách mạng 
khoa học - kỹ thuật là then chốt. 
xây dựng một bước chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây _ 
dựng nền kinh tế mới và con 
người mới, bảo đảm một cuộc 
sống ấm no hạnh phúc. 


Nhân dịp này, qua các đại biều 
đự đại hội, chúng tôi xin bày tỏ 
Jòng biết ơn sâu sắc của Đảng 
cộng sản và nhân dân Việt nam 
đối với sự giúp đỡ trên tỉnh thần 
quốc tế xã hội chủ nghĩa mà Liên „ 
xô đã và đang dành cho Việt nam. 

.= Đảng cộng sản Liên xô 
quang vinh muôn năm 

— Tình hữu nghị anh em, tình 
đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác 
toàn diện giữa hai Đảng và nhân 
dân hai nước Việt nam, Liên xô 
muôn năm ! | ` 

— Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bách chiến bách thắng muôn 
năm Ì 


_— Hòa bình và chủ nghĩa xà 
hội muôn năm ! 


HOÀNG TÙNG 


MỘT VĂN KIỆN LÝ LUẬN SÁNG TẠO 
VÀ MANG Ý RGHIA THỜI ĐẠI - 


Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản mới) 
do Đại hội XXVII thông qua là Cương 
lĩnh hoàn thiện có kế hoạch và toàn 
diện chủ nghĩa xã hội, đưa đảt nước 
xÔ viết tiễn lên chủ nghĩa cộng sản 
trên cơ sở tạo ra sự phát triền mạnh 
mẽ nền kinh tế —xã hội Liên xô. Dòng 
thời đảy cũng là Cương lĩnh vĩ dại 
đâu tranh cho hòa bình và tiến bộ xã 
hội. trên toàn thế giới. 

Trong lịch sử phát triền của mình, 
cho đến nay, ĐCS Liên xô đã có ba 
cương lĩnh : 


Cương lĩnh đầu tiên do Dại hội 
thông qua năm 1905 ià cương lĩnh đấu 
tranh giành chính quyền Nhà, nước, 
thành lập chuyên chính vô sản. 

Cương lĩnh thứ hai do Đại hội VIH 
thông qua năm 1919 là cương TH xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Cương lĩnh thứ ba do Đại hội XĂXH 
thông qua năm 1961 là cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Năm nay, Đại hội XÀVII thông qua 
bản mới Cương lĩnh thứ ba nhằm đưa 
xã hội xô viết tiến xa hơn nữa trên 
con đưởng cộng sản chủ nghĩa trên 
cơ sở phát triền kinh tế xã hội của 
đất nước. | 

Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản mới) 
là sự tồng kết khoa học mọi mặt thành 
tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở Liêu xô, giải quyết những vấn đề 
cơ bản về lý luận và thực tiên của 
thời kỷ chuyền tiếp tử giai đoạn thứ 


“Mặt khác, 


nhất sang giai đoạn thứ hai của chủ 
nghĩa cộng sản, Nó kế thừa những 
quan điềm lý luận và chính trị làm 
nên tạng cho DĐCS Liên xô được trình 
bày trong bản cũ đã được Đại hội 
XÀII thông qua năm 1961. Song so với 
bản năm 1961, bản mới này là sự phát 
triền cao vì nó phản ánh những 
thành tựu mọi mặt của Liên xô trong 
một phản tư thể kỷ qua và cả sự phát 
triền vượt bậc về tưduy lý luận mà 
ĐCS Liên xô đã đạt dược gàn đây. 
bản mới làm phong phú 
kho tàng lv luận của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin về một loạt văn đề có tính phô 
biến của chủ nghĩa xã hội khoa hếc, 
về phương pháp luận và về kinh tế 
chính trị, nhất là những vấn đề 
lý luận và thực tiễn của thời kỷ chuyền 
tiếp giữa hai giai đoạn lịch sử của 
chủ nghĩa công sản. Đây thật sự là 
đỉnh cao mới của sự phát triền sáng 
tạo cả về lý luận và thực tiễn của 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Những 
nguyên lý trong Cương lĩnh (bản mới) 
có ý nghĩa lịch sử sâu xa và ý nàn 
thời đại rộng lớn. 

Việc giải thích khoa học về xã hội 
xã hội chủ nghĩa có liên quan đến 
những vấn đề lý luận và những nhiệm 
vụ thực tiền quan trọng nhất của sự 
nghiệp hoàn thiện chủ nghĩa xã hội. 
Mác, Ẩng-ghen và Lê-nin đã có những 
định huóng quan trọng về bản chất 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Song hoàn toàn lô gích và dễ 
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hiều rằng các nhà kinh điền không 


thề dự đoán đầy dủ các luận điềm và. 


những hình thức cụ thề của chủ nghĩa 
xã hội trong phần cuối của thế kỹ 20, 
thời kỳ mà cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống kinh tế — xã hội đối lập và 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
thứ hai diễn ra khác xa với trước 


đây. Chúng ta đang sống trong những 


điều kiện lịch sử mới rất phong phú 
và cũng vô cùng phức tạp, đòi hỏi 
phải đánh giá và tông kết một cách 
khoa học mọi hiện tượng và sự kiện 
khách quan. « Những quan điềm lý 
lưận của những người cộng sản tuyệt 
nhiên không dựa trên những ý niệm, 
những nguyên lý do một nhà cải cách 
thế giới nào phát minh hay phát hiện 
ra. Những nguyên lý ấy chỉ là biều 
hiện khái quát của những điều kiện 
thực tại...® (1). Mối quan hệ qua lại 
giữa lý luận eách mạng và hiện thực 
xã hội là một quy luật cơ bản của 
quá trình phát triền của học thuyết 
Mác—Lê-nin. Nhiệm vụ của mọi người 
cộng sản là phải thường xuyên nắm 
vững mối quan hệ qua lại đó, nghĩa 
là phải luôn luôn đi sát với thực tiễn, 
xuất phát từ thực tiên. Đây chính là 
cội nguồn cho việc phát triền lý luận 


một cách sáng tạo dưới tác động của. 


thực tiễn cách mạng, làm cho chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin trở thành khoa 
học và nghệ thuật thật sự của cuộc 
sống hết sức đa dạng. Đó là bí quyết 
-_ sức mạnh và sức sống bất diệt của 
chủ nghĩa Alác — Lê-nin. Cương lĩnh 
ĐCS Liên xô (bản mới) định nghĩa 
“chủ nghĩa xã hội là xã hội với ngọn 
cơ vạch rõ: « lất cả vì con người, 
tất cả vì hạnh phúc của con người È.., 
Cương lĩnh nêu lên chín điềm đặc 
trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. 
Sự định nghĩa đó cho phép người ta 
hiều rằng xã hội xã hội chủ nghĩa 
chứa đựng một nội dung kinh tế—xã 
hội tương đối độc lập, có một chất 
lượng riêng, đã chín muồi ở giai đoạn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
lại mang những đặc tính của một xã 


` 


lá 


“hội mới chưa thật chín muồi đối với 


giai đoạn hai của hình thái kinh tế 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. | 
Đây là sự tồng kết đầy đủ những 
gì mà chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Liên xô đã đạt được kề từ Cách mạng 
Tháng Mười, những thành tựu kỳ diệu 
đã đưa Liên xô tới đỉnh cao lịch sử 
mới, mở ra thời kỳ chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Bảy thập kỷ chỉ là một 
quãng thời gian ngắn trong lịch sử 
phát triền lâu dài của xã hội loài 


_ người, lại phải đương đầu và đánh 


thắng những thế lực xâm lược lớn 
nhất của mọi thời đại, Liên xô đã trở 
thành một lực lượng khồng lồ theo 
nghĩa nghiêm chỉnh của từ này, cả 
sức mạnh vật chất, sức mạnh chính 
trị và tỉnh thần, sức mạnh của chế độ 
xã hội mới, nền văn minh mới, con. 
người mới, lối sống mới. Đó là sức 

mạnh cải tạo thế giới cũ, xây dựng 
thế giới mới, sức mạnh bảo vệ mình 
và bảo vệ cả loài người, sức mạnh 
của tỉnh thần lao động sáng tạo, sức 
mạnh của trí tuệ được giải phóng và 
phát triền không ngừng của hàng 
trăm triệu người, sức mạnh của lối 
sống, phảm chất và đạo dức, phong _. 
cách con người, sức mạnh của hệ tư 
tướng của giai cấp công nhân được 
vũ trang cho cả một đất nước vĩ đại, 
sức mạnh của tình đoàn kết và thống 
nhất của một cộng đồng dân tộc vốn 
rất đa dạng, sức mạnh của lý tưởng 
cao đẹp và của thiện chí hòa bình, 
sức mạnh của tấm gương chói sáng 
nhất đối với tất cả các dân tộc. 


Cách đây gần 140 năm, bản Tuyên 


‹ ngôn của Đang cộng sản trình bày bản 


phác thảo về xã hội tương lai, chỉ 
cho giai cấp công nhân và loài nguời 
tiến bộ con đường giải phóng. Lần 
đầu tiên trong lịch sử loài người có 
sự khám phá thiên tài như vậy. Tuyên 
ngôn đã phát huy sức mạnh to lớn, 


(1) C. Mác-Ph. Ăng-ghen: Tuyến ngôn 
cảs Đảng cộng sản. Nxb Sự thật, Hà nội, 1974. 
tr, 67. 


tập hợp những lực lượng cách mạng 
đông đảo của giai cấp công nhân các 
nước. Ngày nay, Cương lĩnh của ĐCŠ 
iiên xô giải đáp tất cả những vấn đề 
thực tiễn mà trước kia các nhà sáng 
lập học thuyết của chúng ta chỉ mới 
dự đoán. Cương lĩnh còn bồ sung và 
phát triền một loạt vấn đề về lý luận 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản mà Tuyên ngôn chưa 
thề đề cập đến.” 


Như Cương lĩnh đã chỉ rõ, quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sẳn ở Liên xô trải qua 
nhiều thời kỳ. Giữa giai đoạn thấp 
và giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng 
sản, tất yếu phải trải qua những bước 
chuyền tiếp. Việc định hướng con 
đường phát triền như vậy, một mặt, 
đã đóng góp một cách xuất sắc, làm 
phong phú thêm kho tàng lý luận của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, mặt: khác, 
. tạo ra những căn `cứ khoa học đề tiếp 
tục đưa xã hội không ngừng tiến lên. 
Đẳng cộng sản Liên xô đã xác định 
con đường hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội về các mặt chính trị, tư tưởng, 
văn hóa, xã hội..., con đường đi tới 
mục tiêu cao nhất là chủ nghĩa cộng 
sản. Sự vận động và phát triền của 
chủ nghĩa xã hội phát triền như thế 
nào là tùy theo quy luật khách quan, 
không phụ thuộc ý muốn chủ quan 
của con người. Những khái niệm khoa 
hợc có liên quan đến xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền sẽ được cụ thề 
hóa và làm phong phú thêm tùy theo 


_. mức độ tiến lên và sự chín muồi về 


vật chất và tỉnh thần của xã hội, mức 
độ mà tất cả tính ưu việt, các tiềm 
năng, động lực và lý tướng của chủ 
nghĩa xã hội đều phát huy đầy đủ 
nhất tác dụng của chúng. Sự khẳng 
định chủ nghĩa xã hội phát triền — 
giai đoạn chuyền tiếp đề tiến lên chủ 
nghĩa cộng sẵn — là cả một thời kỳ 
lịch sử lâu dài, là một phát hiện lớn, 
nhưng tronp hành động, phải tập trung 
mọi lực lượng giải quyết tất cả 
những vẫn đề đã chín muòi. Tư tưởng 


e 


chỉ đạo này có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với hoạt động thực tiễn. 
ThỀ hiện tư tưởng này, Đảng cộng 
sản Liên xô đã vạch ra những nhiệ:r 
vụ lịch sử và những mục tiêu kinh 
tế xã hội cho 5 năm trước mắt và đẻn 
năm 2000. Đây là một chương trình 
cách mạng đồ sộ xưa nay chưa từng 
có, bao gồm cuộc cải cách lớn về cơ 
cấu kinh tế, về cơ chế quản lý, cách 
mạng khoa học và kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng, văn hóa, đạo đức. 
lối ‹ống. sa 


Phát triền kinh tế xã hội là tiền đề 
trọng yếu nhất để hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội. Chiến lược kinh tế của 
Đảng đòi hỏi phải có những cỗ gắng 
cao nhất đề tạo ra một bước ngoặt 
trong nền kinh tế, tăng gầp đôi tiêm 


-_ lực kinh tế vào cuối thế kỷ này. .Đề 


đạt được mục tiêu này, liên xô đang 
tiến hành cuộc cải cách kinh tế, đưa 
nền kinh tế phát triền theo chiều sâu 
bằng cách sử dụng rộng rãi những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật đã tiến vào giai đoạn 
thứ hai. Cuộc cải cách này đang tác 
động và thúc đầy toàn bộ các lĩnh 
vực hoạt động trong xã hội xô viết, 
cả trên lĩnh vực kinh tế, tư tưởng, tô 
chức, văn hóa, lối sống, tạo ra cái 
thế, như Lê-nin nói, cách mạng là 
ngày hội của quần chúng. Cách mạng 
khoa học kỹ thuật, cải cách kinh tê, 
nếp sống mới, tác phong mới, đang 


thúc đầy lẫn nhau, cùng tiến đến một 


phương hướng, một: mục đích. Sức 
mạnh kinh tế là cơ sở. Chiến lược 
kinh tế mới coi việc xây đựng một cơ 
chế kinh tế mới, năng động là vẻu 
cầu cấp bách nhất. Cơ chế mới dựa 
trên nguyên tắc kế hoạch hóa là trung 
tâm đồng thời triệt đề sử dụng các 
đòn bầy kinh tế nhằm động viên tới 


- mức cao nhất tỉnh chủ động, sắng tao 


và các đơn vị 


của người lao động 
cơ SỞ. _ 


ĐCS Liên xô đặt nhiệm vụ xã hội 
ngang tầm chiến lược với nhiệm vụ 
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kinh tế. Theo quan điềm của Mác, 
phát triền kinh tế là phương tiện đề 
đạt tới mục đích xã hội, mục dích của 
sản xuất là con người. Còn tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật, tiến bộ kinh tế 
đều nhăm phục vụ nhu cầu của người 
lao động. Một chính sách xã hội đúng 
đắn sẽ tác „động trở lại như là công 


cụ có hiệu lực nhất đề thúc đầy mạnh. 


mẽ sự phát triền kinh tế. Đúng như 
Lê-nin đã từng nói, phân phối là công 
cụ. phương tiện dềnâng cao sản xuất, 
Nhà nước làm tốt chức năng xã hội 
sẽ nâng cao tính tích cực lao động, ý 
thức tự giác chính trị của quần chúng. 
Đó là nhân tố quan trọng, là nguồn 
tiêm lực không bao giờ cạn đề đầy 
nhanh phát triền kinh tế, bảo đảm sự 
ồn định xã hội, hình thành con người 
mới, xác lập lối sống xã hội chủ nghĩa. 


Mục tiêu trên lĩnh vực xã hội là 
không ngừng cải thiện điều kiện sống 
và lao động của nhân dân; thực hiện 
ngày càng đầy đủ công bằng xã hội; 
làm nhích lại gần nhau các giai cấp, 
các nhóm và tầng lớp xã hội và các 
dân tộc ; xóa bỏ sự khác biệt giữa lao 
động trí óc và lao-động chân tay,giữa 
thành thị và nông thôn, Vì vậy, chính 
sách xã hội không chỉ đơn thuän là 
nàng cao đời sống mà là giải quyết 


một loạt vấn đề có liên quan đến con. 


người, từ điều kiện lao động, phúc 
lợi vật chất và văn hóa, đến quan hệ 
xã hội, quan hệ giai cấp, quan hệ dân 
tộc và quan hệ gia đình. | 


Chủ nghĩa xã hỏi đã thẳng lợi hoàn 
toàn và triệt đề ở Liên xô. Một hình 
thái kinh tế xã hội hoàn toàn mới đã 
được xác lập. Tại dây, giai cấp cÔng 
nhan và giai cấp nòng dân, lao động 
trí óc và chàn tay, thành thị và nông 
thôn đã có sự nhích lại gần nhau hơn 
bàt cứ nước nào. Äš hỏi xô viết đang 
hình thành sự thống nhất về xã hội 
và chính trị, các tầng lớp nhàn dân 
lao động đang chuyền sang hệ tư 
tưởng của giai cần công nhân. Chính 
từ tiền đề đó mà Cương lĩnh quy định 


lồ 


"tập thề và trí thức. 


việc thiết lập một xã hội không có 
giai cấp sẽ diễn ra cơ bản trong khuôn 
khô của chủ nghĩa xã hội, phát triền, 
tức là trong xã hội hiện nay. Mặc dù 
đây là cä một thời kỳ lịch sử lâu dài. 
nhưng nhiệm vụ xóa bỏ giai cắp về 
cơ bản là một nhiệm vụ hiện thực. 
Trong điều kiện đó, xét về bản chảt 
g:A1 cấp và hệ: tư tưởng, ĐCS Liên xô 
văn là dàng của giai cấp công nhân. 
liều này quyết định tính kế thừa 
cách mạng, tính giai cấp trong chính 
sách đổi nội, đối ngoại và toàn bộ 
hoạt dòng cách mạng. Đồng thời, như 
điều lệ của Đảng đã chỉ rõ, ĐCS Liên 
Xô là đội tiên phong chiến đấu đã 
được thử thách của nhân dân Liên 
xô tập hợp trên cơ sở tự nguyện bộ 
phận tiên tiến nhất, giác ngộ nhất 
trong giai cấp công nhân, nông đàn 
Như vậy, khái 
niệm đảng của toàn dân không coi 
nhẹ và phủ định bản chất giai cấp 
của đảng mà cách nói đó phủ hợp với 
bản chất cơ cấu xã hội hiện nay và` 
xu hướng phát triền lâu đài của “xã 
hội xô viết. Trong xã hội ấy, điều 
then chốt là thiết lập một cơ cấu xã 
hội không có giai cấp mà trong quá 
trình đó giai cấp công nhân giữ vai 
trỏ quyết định, tạo tiên đề đề tiến lên 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, hoàn toàn ` 
xóa bỏ giai cấp. Trước nhiệm vụ cực 
kỷ to lớn đó, trong điều kiện quốc tế 
hết sức phức tạp do sự phần ứng của 
chủ nghĩa đế quốc và những vấn đề 
mới trong phong trào cộng sản, Cương 
linh cho ràng vai trò lãnh đạo của 
Dũng cộng sản sẽ ngày càng tăng với 
phững đòi hỏi cao hơn, những chất 
lượng mới hơn. Đảng thật sự đang 
đứng trước những thử thách hoàn 
toàn mới. 


Chuyên chính vô sản đã đóng vai 


trò quyết định trong việc tạo lập nên 


xã hội mới, một xã họi công bằng, 
vĩnh viên xóa bó chế độ tư hữu, nên 
tùng của chế độ người bóc lột người, 
nguòn gốc của chiến tranh tàn phá 
trong lịch sử loài người đã lần lượt 


giết chết hàng trăm triệu người và 
kim hăm sự tiến hóa, của mọi tai họa 
và sự tha hóa chính con người. Chủ 
nghĩa xã hội mở ra kỷ nguyên tự do 
thav cho kỷ nguyên tất vếu, trong đó 
con người làm chủ tự nhiên, làm chủ 
xã hội, làm chủ bản thân, sự phát 
triềna của mỗi người là điều kiện phát 
triền của mọi người. Đó là sự giải 
phỏng đầu tiên, chân chính và đầy 

° đủ của xã hội, là bước phát triền vĩ 
đại nhất, là cuộc cách mạng sâu sắc 
nhất trong lịch sứ. Liên xô ngày nay 
đã là một xã hội như thế. 


Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch 
_sử nói trên, chuyên chính vô sản 
"chuyền từ chức năng trấn áp sư 
chống đối của các giai cấp đã bị lật 
đồ là chủ yếu, sang chức năng Xây 
dựng và sáng tạo là chủ yếu. Chuyên 
chính vô sản trở thành hệ thống 
chính trị của toàn thê những người 
lao động, của toàn dân. Đảng cộng 
sản là hạt nhân của hệ thống đó. 
Dưới sự Hình đạo của Đảng, tất cả 
các tô chức trong hệ thống chính trị 
gòm Nhà nước xô viết, công đoàn, 
đoàn thanh niên, các tô chức xã hội 
khác, hoạt động và phản ánh tính 
thống nhất và tính đặc thủ về lợiich 
- của tất cả các tầng lớp nhân dân, các 
dân tộc trong ca nước. Củng cố và 
tăng cường Nhà nước xô viết là nhiệm 
vụ the chốt. Và mặt đối nội, Nhà 
nước là công cụ chủ yếu đề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội. Về mặt đối 
ngoại, Nhà nước là công cụ đề bảo 
vệ thành quả cách mạng của nhân dân 
mình, củng cố vị trí của chủ nghĩa xã 
hội thế giới, chống xàm lược, đuy trì 
sự cân bằng lực lượng chiến lược 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bẳn, phát triền hợp tác quốc tế 
với tất cả các dân tọc. 

Do sự vận động và thay đồi trong 
cơ cấu xã hội xÔ viết cho nén tỉnh 
chất của Đẳng và Nhà nước xô viết 
đang thay đôi. Đây là một quá trình 

làu dài và là xu thế tất vếu, tiến bộ, 
phát triền. Trong thời kỷ lịch sử mới, 


» 


quá trình đó đi đôi với việc không 
nưừng tăng cường vai trỏ lãnh đạo 
của Đảng đối với toàn xã hội và 
không ngừng tăng cường chức năng 
đối nội và đối ngoại của Nhà nước 
XÔ viết: 

ĐCS Liên xÔô xác định chiến lược 
kinh tế hiện thực, chính sách xã hội 
có hiệu qua và công tác giáo dục tư 
tưởng có mục đích là một chỉnh thê, - 
một chiến lược thống nhất. Tất ca 
nhằm phát động nhân tố con người. - 


.Nhân tố con người là điều kiện quyết 


định sự thành bại của mọi nhiệm vụ 
đề ra trong Cương lĩnh. Yêu cầu quan 
trọng nhất là phái làm cho mọi người 
lao động nhận thức được trách nhiệm 
phải tạo ra một bước ngoặt trong sự 
phát triền kinh tế xã hội xô viết. Đăng 
đặt công tác tư tường trên thế tiên 
công nhằm gạt bộ mọi yếu tố tiêu 
cực, trì trệ, xoay chuyền mọi nếp 
nghĩ lỗi thời ngăn cán bước tiến của 
cái mới. Làm theo lời dạy, của Lê- 
nin, Đảng nêu cao tác dụng của phê 
bình và tự phê bình trong toàn xã 
hội, đấu tranh chống mọi biều hiện 
sai trái, xây dựng tư tưởng và phong 
cách cách mạng. Liênxô được lịch 
sử giao phó sứ mệnh quang vinh là 
người đi tiên phong, người mở đường 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Một loạt 
nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang 
đang đặt trước mọi công đân xXxỎ viết 
và những người cộng sản Liên xô. 
Đảng cần những con người mong muốn 
và có thề xoay chuyền được tình 
hình, dám vươn tới những yêu cầu 
mới của thời đại. Đảng đánh giá mọi 
người theo tính thần mới, theo két 
quả lao động, theo mức độ của lòng 
tận tụy và năng lực hoàn thành nhiệm 
vụ. Loàn bộ công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng là nhằm xây dựng con 
người mới, phát triển hài hỏa eï thẻ 
chát lần tỉnh thân, có nhiệt tỉnh lao 
động, lạc quan, trong sáng, lành mạnh, 
có kỷ luật và ý thức trách nhiệm 
cao. Nội dụng công tác tư tưởng là 
xác lặp cho mọi người thế giới quan. 
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khoa học ; đạo đức cộng sản chủ nghĩa 
bao gồm ý thức tập thề, lòng nhân 
đạo, tỉnh thần tích cực và hăng hái ; 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc: tế; chủ nghĩa vô thần ; chống tư 
tưởng và lối sống tư sản. Tất cả đều 
nhằm định hướng cho một lối sống 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa. 


* 


Không gì có thề thay thế phương 
pháp biện chứng khoa học. Cương lĩnh 
xem xét các hiện tượng, các lực lượng 
trên vũ đài quốc tế cũng như những 
biến đôi của chúng theo phương pháp 
biện chúng và theo quan điềm giai 
cấp, dựa trên quy luật phát triền 
khách quan, xu thể của thời đại: Từ 
đó vạch ra bản chất vốn có của sự 
vật, đánh giá đúng đắn vai trò của 
chúng, không gán cho sự vật những 
ø1 mà nó không có. Điều quan trọng 
hơn là vạch ra chiêu hướng vận động 
của sự VẬt hoặc là phát triền hoặc là 
tiều vong, mà quy luật tất yếu và 
quan trọng nhất là chủ nghĩa xã hội 
nhất định thay thế chủ nghĩa tư bàn, 
chủ nghĩa đế quốc. Những người 
cộng san mang trong mình bản tính 
lạc quan cách mang. Khi phần tích 
lực lượng thủ địch là chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa bá quyền, không đơn 
thuần chỉthây xu thế suy vong. Cũng 
như khi xem xét hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới không nên chỉ nói 
thuận lợi, mà không thầy Khó khăn 
và những bước quanh co tạm thời. 
Eơn nữa, phải hiều thế giới trong 
mối quan hệ tòng thề. Khi nói đến 
thắng lợi tất yếu của lực lượng này 
tức có nghĩa là sự thất bại không 
tránh khói của một lực lượng khác. 
khi nói đến nguồn gốc của chiến 
tranh tất yếu phải thấy cần đấu tranh 
đề xóa bỏ nguồn gốc đó. Cương lĩnh 
khải quát bản chất sự vặt nhưng còn 
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có nhiệm Yq vạch hướng tiến lên, đây 
là điều quan trọng hơn. Trên ý nghĩa 
này. Cương lĩnh còn là chiến lược, 
sách lược, không chỉ là chiến lược, 
sách lược đối nội, mà còn là chiến 
lược, sách lược đối ngoại. 

Cương lĩnh giải thích theo tỉnh thần 
mới sự phát triều của tình bình quốc 
tế, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế 
quốc, tính chất của thời đại, các động. 
lực của cách mạng thế giới, các quy 
luật phồ biến của sự phát triền chủ 
nghĩa xã hội, vai trò của chủ nghĩa 


- 


_xã hội và của ĐCS Liên xô, vấn đề 


chiến tranh và hòa bình. 


Cách mạng xă hội chủ nghĩa đã mở 
ra quá trình khỏng thê đảo ngược 
là chủ nghĩa tư bản nhất dịnh bị thay 
thế băng hình thái xã hội —kinh tế cao 
hơn là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
xã hội đã tạo ra bước ngoặt trong lịch 
sử toàn thế giới, xác định phương 
hướng chung và xu thế chủ yếu của 
sự phát triên thế giới. Chủ nghĩa xã 


hội từ chỗ là một hiện thực ở một 


nước nay đã trơ thành một hệ thống 
thế giới. Sự hình thành hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, sự tăng cường 
và củng cố cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
đã làm thay đôi cần bản so sánh lực 
lượng trên trường quốc tế có lợi cho 
các đân tộc đấu tranh vì độc lập đàn 
tộc, vì tiên bộ xã hội và hòa bình. 
Cộng đồng xã hội chủ nghĩa là lực 
lượng có uy tín nhất của thời đại. - 
Trong cộng dòng xã hội chủ nghĩa, 
một quan hệ hoàn toàn mới đã giữ 
vai trỏ quyết định. 

Phong trào cộng sản quốc tế là đội 
tiên phong của phong trào công nhân, 
của tất ca các lực lượng cách mạng 
thế giới. Phong trào cộng sản quốc tế 
là lực lượng chính trị, tư tưởng có 
ảnh hưởng mạnh nhất của thời đại. 


Cuộc đấu tranh chống' để quốc của. 
các nước mỏi lật đồ ách thống trị của - 
chủ nghĩa thực dân nhằm củng cố nền 
độc lập của mình, vì tiến bọ xã hội 
là bộ phận cầu thành quan trọng của 


quá. trình cách mạng thể giới. Sự xuất 
hiện các nước mới giành được độc 
lập có ảnh hưởng to lớn đối với so 
sảnh lực lượng trên thể giới. Một xu 
thế tất yếu là lợi ích của các nước 
mới độc lập nhất định màu thuẫn với 
lợi ích của chủ nghĩa đế quốc. Trong 
khi đỏ, các nước mới giành được độc 
lập là đồng minh tự nhiên của chủ 
nghĩa xã hội. Trên thực tế, một loạt 
nước mới được giải phóng đã lựa 
chọn con đưởng xã hội chủ nghĩa. 
Ngày càng có nhiều dân tộc không tin 
vào chủ nghĩa tư bản và muốn phát 
triền theo phương hướng xã hội chủ 


nghĩa. Hiện tượng này có ý nghĩa . 


lịch sử lớn lao vì nó phù hợp với xu 
hướng phát triền của loài người. 


Chủ nghĩa tư bản hiện đại khác 
nhiêu so với thời kỷ đầu và giữa thế 
kỷ 20. Nó vẫn còn mạnh và nguy 
hiềm nhưng thời cưởng thịnh của nó 
đã chấm dứt. Về mặt kinh tế, chủ 
nghĩa tư bản bóc lột ngày càng tỉnh 
vi hơn, phức tạp hơn, đc dọa nghiêm 
trọng quyền lợi của người lao động ở 
troig nước và các nước khác. Vê mặt 
chính trị, tính chất phản động của 
chủ nghĩa đế quỏc ngày càng tăng về 
mọi mặt. Chủ nghĩa đế quốc không 
muốn chấp nhận hiện thực chỉnh trị 
của thế giới hiện đại. Nó muốn giành 
lại những vị trí đã mất. Nó điện cuòng 
chống chủ nghĩa xã hội, chống tất ca 
các phong trào cách mạng và giải 
phóng dàn tộc. Dinh lũy của thế lực 
phản động quốc tế là chủ nghĩa dễ 
quốc Mỹ. Nguy cơ chiến tranh bất 
nguỏn trước hét từ nước đâu so này 
của thế giới cũ. 


Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc là 
chủ nghĩa tư bản mục nát đang giãy 
chết, là đêm trước của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Không một thủ đoạn 
xảo quyệt nào của chủ nghĩa tư bản 
"hiện đại có thề làm thay đồi quy luật 
phát triền của nó, có thê loại trừ 
được mâu thuín đối kháng sâu sắc 
giữa lao động và tư bản, giữa toàn 


xã hội và tư bắn độc quyền. Mâu 
thuẫn bên trong xã.hội tư bản chủ 
nghĩa ngày càng gay gắt. Không một 
mưu đồ nào có thề giúp hệ thống tư 
bản chủ nghĩa tránh khỏi diệt vong. 
Phạm vi thống trị của chủ nghĩa tư 
bản không ngừng bị thu hẹp2 Tính 
tất vếu bị diệt vong của nó về mặt 
lịch sử ngày càng rõ ràng. Cương lĩnh 
của DCS Liên xô là một cương lĩnh 
đấu tranh chính trị, tr tưởng đề chống 
chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ chủ nghĩa 
đế quốc, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, 
nguồn gốc của mọi bất công và tai 
họa. Sự phân tích tỒng hợp về tình 
hình quốc tế trong Cương lĩnh (bản 
mới) giúp cho những người cách 
mạng các nước có cách nhìn đúng đắn 
về cục ciện chung. 

Cương lĩnh của Đảng cộng sản Liên 
xô cho rằng vấn đề nóng bồng nhất 
hiện nay là văn đề chiến tranh và hòa 
bình ; cùng tòn tại hòa bình giữa các 
nước có chế độ xã hội Khác nhau là 
lối thoát duy nhất hợp lý. Dây thật 
sự là một cương lĩnh hòa bình. Điều 
này có liên quan chặt chẽ với đường 
lối đối nội, nhằm phát triền kinh tế xã 
hội đề hoàn thiện chủ nghĩa xã hội, 
chuân bị điều kiện đề tiến lên giai 
đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản. 
« Những cội rễ sâu xa nhất của chính 
sách đối nội cũng như chính sách đối 
ngoại của nhà nước chúng ta đều do 
những lợi ích kính tế, địa vị kinh tế 
của các giai cấp thống trị ở nước ta 
quyết định » (2). Hoàn thiện chủ nghĩa 


_ xã hội, đó là lợi ích cao nhất, quan 


trọng nhất trong thời gian lịch sử 
hiện nay của Liên xô. Chính sách nói 
chung trong đó có chính sách đối 
ngoại là khoa học và là nghệ thuật. 
Phải có một chiến lược đối ngoại hiện 
thực nhằm đạt được mục tiêu bằng 
cùng tòn tại hòa bình, thông qua hòa 
bình, chứ không phải thông qua chiến 
tranh: Chiến tranh hiện đại không chỉ 


(2) V.Ï. Lê-nin: Toản (ập. Nxb Tiến bệ, 
Mát-xcơ-va. 1977, t. 36, tr, 4035 - 404đ, 


cẩn trở mà còn hủy diệt công cuộc 
lao động và mọi thành quả lao động. 
Phải có một quan điềm hiện thực về 
vấn đề lớn này — vấn đề chiến tranh 
và hòa bình. Việc bảo vệ hỏa bình và 
chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm 
dứt sự tích lũy những vũ khí hủy diệt, 
là điều kiện hàng đầu đề cho nền văn 
minh có thề tiến lên và đề cho loài 
người có thề đem trí tuệ và của cải 
tập trung vào sự nghiệp lao động hòa 
bình. Chúng ta phải làm thế nào đề 
các đâu tộc tin tưởng tuyệt đối rằng 
ehủ nghĩa xã hội là hòa bình, là chống 
chiến tranh. Hòa bình là thuộc tính 
của chủ nghĩa xã hội. Chiến tranh là 
sản phầm của xã hội có giai cấp, của 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực đân, 
chủ nghĩa đế quốc. Lịch sử loài người 
cho đến chủ nghĩa tư bản là lịch sử 
„chiến tranh và hòa bình xen kề nhau 
trong đó hòa bình là đề chuần bị cho 
chiến tranh. Chiến (ranh không phải 
'là sẵn phầm của mọi giai đoạn lịch 
sử, của mọi xã,hội. Chiến tranh không 
thề là định mệnh. Chủ nghĩa xã hội 
là “một xã hội mới mà nguyên tắc 
quốc tế sẽ là Hòa bình, vì rằng trong 
mỗi một dân tộc đều cũng sẽ do môt 
nguyên tắc này chỉ phối, tức là :0o 
động» (3). Lịch sử của chủ nghĩa xã 
hội phải là lịch sử hòa bình, hòa 
bỉnh nối tiếp hòa bình. Hòa bình là 
sản phầm của xã hội dựa trên lao động 
đề tồn tại. Hòa bình là đặc trưng của 
lao động. Hòa binh, lao động, chủ 
nghĩa xã hội gắn liền với nhau, quy 
định lẫn nhau. Dĩ nhiên, sứ mệnh bảo 
vệ hòa bình, duy trì hỏa hoãn là của 
chủ nghĩa xã hội, là của tất cả các 
lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới. Liên xô đang thi 
hành chính sách đối ngoại tiến công, 
đưa ra kế hoạch loại trừ vũ khí hạt 
nhân và các loại vũ khí giết người 
hàng loạt, được cả loài người tiến bộ 
nhiệt liệt đồng tỉnh và ủng hộ. Chính 
sách đối ngoại ấy rất chủ động, đang 
tập hợp được những lực lượng rộng 
rãi trên thế giới trong cuộc đấu tranh 
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(3) C. Mặc : 


đầy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ 
hòa bình thế giới. 

Chủ nghĩa đế quốc không chịu chấp 
nhận biện thực chính trị của thế giới 


- hiện đại, chúng chống phá ác liệt đồ 


phục thủ trên phạm vi toàn thế giới. 
Dinh lũy của các thế lực phản động 
quốc tế là đế quốc Mỹ, Nguy cơ chiến 
tranh xuất hiện trước hết từ chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ. Trước sự ngoan cố và 
hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc, 
chúng ta không thề ngồi chờ hòa bình, 
mà phải đấu tranh. Trước hết chúng 
ta cần mạnh lên, phải tập trung cố 
gắng cao độ đề phát triền kinh tế xã 
lrội. Mặt khác, phải có chiến lược, 
sách lược đối ngoại có nguyên tắc, 
khôn ngoan, và cần có sự phối hợp 
lực lượng của tất cả mọi dân tộc yêu 
chuộng hòa hình. 


Do bản chất của chủ nghĩa đế quốc, 
cho nên đấu tranh bảo vệ hòa bình 
luôn luôn mang tính chất chống đế 
quốc, hòa bình và cách mạng đi đôi 
với nhau, không phủ định lẫn nhau. 
Hòa bình và hòa hoãn là điều kiện 
khách quan thuận lợi cho éuộc đấu 
tranh vì độc lập, tự do, tiến bộ xả 
hội, cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Quan điềm hòa bình không 
tách khỏi quan điềm giai cấp. Giai 
cấp công nhân là giai cấp trung tâm 
của thời đại, là giai cấp có đầy đủ 
điêu kiện nhất đề giương cao ngọn 
cờ hòa bình. Đây là thời cơ tốt mà 
chúng ta cần nắm lấy đề tiến lên. 
Trong khung cảnh hòa bình và hòa 
hoãn, trơng tình hình quốc tế dịu đi, 
không được ảo tưởng và lơ là cảnh 
giác. Kẻ thù không ngừng hoạt động 
phá hoại chúng ta về mọi mặt. Kẻ thù 
của hòa bình đã lùi một bước, nhưng 
chúng chưa thay đồi bản chát. Cùng 
tồn tại hòa bình là một hình thức mới 
của đấu tranh cách mạng. Cương lĩnh 
hòa bình của Liên xô là vũ khi sắc 
bén nhất đề ngăn chặn chạy đua vũ 


Nội chiến ở Pháp I671. N:b 
Sự thật, Hà nội, 1961, tr. 35. 


trang, tước vũ khí chiến tranh của 
chủ nghĩa đế quốc. Chiến lược hòa 
binh được nêu trong Cương lĩnh không 
chỉ xuất phát từ thiện chí, tử bản 
chất nhân đạo xã hội chủ nghĩa, từ 
ý thức trách nhiệm cao cả của ĐCS 
Liên xô và Nhà nước xô viết đối với 
vận mệnh của loài người, mà cỏn dựa 
trên cơ sở hiện thực. Cơ sở đó là sự 
cân bằng lực lượng quân sự chiến 
lược giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa đế quốc. Cương lĩnh còn tiễn 
xa hơn, nhằm phát triền sự cân bằng 
nói trên sang lĩnh vực kinh tế, khoa 
học và kỹ thuật. Đó là tiền đề bèn 
vững của hòa bình và của việc xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
_ehủ nghĩa cộng sản. 


“ 
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Šự phát triền của nước xã hội chủ 
pghĩa đầu tiên và to lớn nhất, trụ cột 
vững chắc của thế giới mới, người 
khai phá con đưởng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
có quan hệ chặt chẽ đến vận mệnh 
của tất cả các dân tộc, trước hết là 
toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và cả học thuyết cách mạng của 
chúng ta. 

Cương lĩnh mà Đại hội XXVII ĐCS 
Liên xô thông qua (4) là đỉnh cao 
mới của sự khái quát thực tiễn và 
sáng tạo lý luận, là thành tựu xuất 
sắc của tư tưởng khoa học xã hội, là 
sự đóng góp quan trọng nhất đối với 
kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác = 
Lê-nin, mang lại cho chủ nghĩa xã 
hội khoa học một sức sống mới, một 
khả năng mới. Chiến lược hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản và chiến lược hòa bình được 
nều trong Cương lĩnh là hoàn toàn 
hiện thực, có căn cứ khoa học về lý 
luận và thực tiễn. Nội dung sâu sắc 
của Cương lĩnh quán triệt toàn bộ 
cuộc đấu tranh chính trị và tư tưởng 


của thời đại. Những nguyên lý trong 
Cương lĩnh có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn không chỉ đối với Đảng cộng 
sản và nhân dân Liên xô mà còn đối 
với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, 
tất cả các đẳng cộng sản và công nhân, 
và cả loài người tiến bộ. Đây là văn 
kiện lý luận sáng tạo và mang ý nghĩa 
thời đại sâu sắc. 

Nhân dân thế giới đóa chào Cương 


- lnh của ĐCS Liên xô như đón chào 


làn gió mới trong lành xua tan những 
đám mây đen của chủ nghĩa chống 
cộng, chống Liên xô, bát nguồn từ 
chủ nghĩa đế quốc. bọn phản động và 
bành trướng bá quyền. 

Các dân tộc đã từng bị áp bức đón 
chào Cương iĩnh với lòng tin và sự ˆ 
ngưỡng mộ những thành tựu rực rỡ 
của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Liên xô, thành trì của hòa bỉnh và 
tiến bộ xã hội, hiện thân của một xã 
hội mới tốt đẹp — niềm mơ ước của 
loài người tiến bộ—, đất thánh của 
chương trình không lồ đưa con người 
tiến lên đỉnh cao của nền văn minh 
nhân loại. 


Các đảng cộng sẳn và công nhân 


trên thế giới hết sức vui mừng và 


trân trọng những giá trị sáng tạo của 
Cương lĩnh đang soi sáng con đường 
đấu tranh cho một xã hội tươi đẹp 
nhất và cho một thế giới yên lành. 


Nhân dân Việt nam đón chào 
Cương lĩnh của ĐCS Liên xô với tính 
thần lạc quan và niềm tin vô hạn 
không phải chỉ vì Liên xô là người 
giúp đỡ và cồ vũ lớn nhất đối với 
sự nghiệp cách mạng của chúng ta mà 
còn vì bản Cương lĩnh đã chỉ cho 
chúng ta một loạt vấn đề lý luận và 


(Xem tiếp trang 30) 


(4) Cương lĩnh thứ ba của Đẳng công sản 
Liên xô được thông qua năm 1961. Đại hội 
XXVI năm 1981 đã quyết định sửa đồi cương 
linhđóề Cương lĩnh do Đại hệi XXVII thông 
qua vấn là cương lĩnh thứ ba nhưng được 
viết lại và nâng lên tầm cao mới. 
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Tiếp tục lk_ hiện đúng đắn Nghị quyết 
Hội nghị thứ: § của Ban chấp hành trung 
ương đảng 


GẢY 17-6-1985, tại Hội nghị thứ 8, 
Ỳ Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa V) đã thông qua Nghị 
quyết về giá — lương — tiền, đè ra 
những mục tiêu, chủ trương và biện 
pháp lớn nhằm xóa bỏ cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp, thực 
hiện hạch toán kinh tế kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, trong đó việc giải 
quyết vấn đề giá — lương — tiền được 
coi là khâu đột phá. Việc truyền đạt 
Nghị quyết đó đã nhanh chóng tạo ra 
sự nhất trỉ, tín tưởng, phấn khởi 
trong toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân, 
động viên mọi người ra sức phấn đấu 
vươn lên và đạt những thành tích 
mới trong sản xuất, kinh doanh. 
Nhiều địa phương và cơ sở đã tiến 
hành bù giá vào lương; nhiều nơi 
đã cải tiến tö chức và quản lý theo 
phương thức hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa ; thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
bán vươn lên nắm hàng, nắm tiền, 
giành quyền làm chủ thị trưởng. Sản 
xuất được thúc đãy phát. triền; hàng 
hóa lưu thông được tốt hơn: đời sống 
người ăn lương được ôn định và phát 
triền một phản. Các cơ sở sản xuất 
phẫn đấu tăng năng suất lao động, hạ 
-_ giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phầm. Nhiều mặt tiêu, cực trong sản 
xuất và phân phối lưu thông được 
hạn chế. Những kết quả bước dầu đó 
nói lên sự đúng đắn của Nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của Trung ương và 
Nghị quyết 2§ của Bộ chính trị. Nếu 
các nghị quyết này được quán triệt 
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và tô chức thực hiện đúng đắn, chắc 
chắn hoạt động kinh tế xã hội nước 
ta có những chuyền biến mạnh mẽ và 
những bước phát triền mới. 


Song, do việc chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết 8 của Trung ương và Nghị 
quyết 28 của Bộ chỉnh trị có những 
sai sót, cho nên từ cuối năm 1985 đến 
nay tỉnh hình kinh tế xã hội nước ta 
có những diễn biến phức tạp: giá cả 
tăng đột biến ; sức mua của đồng tiền 
giảm sút ; tiền lương thực tế của cán 
bộ, công nhân, viên chức, lực lượng 
vũ trang cũng giảm sút theo... Bọn 
phá hoại, bọn đầu cơ, buôn lậu hoạt 
động ráo riểt làm cho giá cả, thị 
trường rối thêm. Sở đĩ trước mắt tình 
hình kinh tế xã hội nước ta.có những 
điển biến phức tạp, là do chúng ta cỏ 
những thiểu sót trong việc thực hiện 
hai nghị quyết nói trên của Đăng, nhất 
là trong việc đồi tiền và tông điều 
chỉnh giá và lương với mức độ rất 
cao. Chúng ta cần có sự đánh giá đúng, 
có những biện pháp xử lý kiên quyết 
tvà đúng đán, nhanh chóng xoay 
chuyền tình thể, đưa hoạt động kinh 
tẾ xã hài nước ta tiến lên theo 
hướng mà các nghị quyết các hội 
nghị 6,7, 8, 9của Trung ương Đảng 
đã đẻ ra. 


* 


Đề nhanh chóng khắc phục tỉnh 
hình kinh tế xã hội không bình 


- 


thưởng hiện nay, tiếp tục thực hiện 
thăng lợi Nghị quyết ö của Trung ương 
và Nghị quyết 28 của Bộ chính trị, 
cần kiên quyết sửa chữa những sai 
làm, khuyết điềm đã mắc phải, phát 
huy những kết quả bước đầu đã thu 
được. Cần tiến hành ngay những biện 
pháp cắp bách, đặc biệt, kiên quyết 
nhưng vững chắc và có hiệu lực, 
nhằm làm chủ thị trường và giá cả, 
ồn định tài chính và tiền tệ, ồn định 
đời sống nhân dân và công nhân, viên 
chức, lực lượng vũ trang, làm cho 
hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình 
thưởng và phát triền tốt. 


Việc sửa chữa khuyết điềm, Ồn 
định tình hình kinh tế xã hội phải 
trên cơ sở nắm vững và quyết tâm 
thực hiện đúng đắn Nghị quyết ổ của 
Trung ương và Nghị quyết 28 của Bộ 
chính trị theo những bước đi vững 
chắc nhằm hình thành cơ chế quản 
lý mới theo hướng hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
không được vì những khó khăn trước 
mắt mà quay trở lại cơ chế quản lý 
cũ theo lối tập trung quan liêu, bao 


cấp. 


Trước hết cần phải ra sức sắp xếp 
lại và đầy mạnh sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, tiều, thủ công nghiệp. 
Nhiệm vụ này phải được thực hiện 
đồng thời với nhiệm vụ đôi mới cơ 
chế quản lý kinh tế, đầy mạnh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi 
kế hoạch Nhà nước nắm 1966. Huy 
động mọi lực lượng lao động, vật tư, 
nguyên liệu hiện có đề phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và công nghiệp, 
tiều, thủ công nghiệp. Đây mạnh sản 
xuất lương thực và những mặt hàng 
thiết yếu cho đời sống nhàn đàn. Hết 
sức khuyến khích và tạo điều kiện cho 
các ngành và các địa phương phát 
triền mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu. Chấn chỉnh lại tô 


chức cung ửng vật tư nhằm thực hiện 
đúng hợp đồng, bảo đảm đưa nhanh 
vật tư đến cơ sở sản xuất đúng theo 
kế hoạch, đúng số lượng, chất lượng, 
thời gian, địa điềm và giá chỉ đạo của 
Nhà nước, không phải qua nhiều khâu 
trung gian với những thủ tục phiền 
phức; nghiêm trị những hành động 
ăn cắp, hối lộ, cửa quyền và những 
tiêu cực khác trong việc cung ứng vật 
tư. Đồi mới cơ chế quẩn lý, bảo đảm 
quyền chủ động của cơ sở trong sản 
xuất, kinh doanh. Phân biệt rõ chức 
năng quản lý hành chính Nhà nước với 
chức năng quản lý sản xuất, kinh 
doanh. Sắp xếp lại tồ chức và bộ máy, 


- bãi bỏ những tồ chức trung gian 


không cần thiết. 


Một công tác cực kỳ quan trọng là 
tĩng cường và củng cố thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu 
hàng hóa, đầy mạnh cải tạo thương 
nghiệp tư doanh, quản lý chặt chẽ 
thị trường, giá cả. Cần phấn đấu 
nhanh chóng làm chủ được thị trường, 
chỉ phối được giá cả trên thị trưởng 
xã hội, trước hết là ở những địa bàn 
trọng điềm, đối với những mặt hàng 
quan trọng. Mở rộng giao lưu bàng 
hóa; nghiêm cấm việc tùy tiện đặt 
các trạm kiềm soát, gây trở ngại cho 
lưu thông và sinh hoạt của nhân dân; 
chấm dứt chia cắt thị trường theo địa 
giới bành chính. Thực hiện ngay việc 
Nhà nước thống nhất quản lý và đọc 


- quyền kinh đoanh thóc gạo và những 


vạt tư chiến lược. Có chính sách và 
tồ chức tốt đề Nhà nước thống nhất 
quản lý và đọc quyền kinh doanh 
những mặt hàng thiết vếu cho đời 
sống. Thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã mua bán phải vươn lèn 
nắm tuyệt đại bộ phận bán buôn và 
phần lớn bán lẻ các loại hàng tiêu 
dùng và dịch vụ quan trọng trên thị 
trường xã hội. Chấm dứt việc các xí 
nghiệp dùng sản phầm của mình đề 
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thưởng và phân phối nội bộ. Tập 
trung sản phầmcông nghiệp vào thương 
nghiệp quốc doanh và đưa nhanh sản 
phầm ra tiêu thụ, phân phối đến tay 
người tiêu dùng. Tăng cường giáo 
dục và kiềm: tra chặt chẽ đội ngũ cán 
bộ, công nhân viên trong các cơ quan 
Nhà nước, nhất là các ngành thương 
nghiệp (bao gồm cả nội thương, 
ngoại thương, vật tư), ngân hàng, tài 
chính, vận tải... Kiên quyết loại trừ 
những phần tử thoái hóa, biến chất 
trong cơ quanNhà nước. xử lý nghiêm 
minh và kịp thời những hành vi tiêu 
cực, ăn cắp, cân đo gian lận, móc nối 
với bọn đầu cơ, buôn lậu. Đình chỉ 
ngay hoạt động kinh doanh buôn bán 
của tất cả các cơ quan, đoàn thề không 
có chức năng kinh doanh thương 
nghiệp. Đối với những cán bộ, đảng 
viên buôn bán đầu cơ, vi phạm pháp 
luật, phải kiên quyết xử lý theo pháp 
luật. Việc liên kết kinh ,tế giữa các 
đơn vị và các địa phương phải có kế 
hoạch, bàn bạc với nhau, tránh tình 
trạng tranh mua, tranh bán, móc 
ngoặc. Thường xuyên tiến hành công 
tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư doanh. Tư 
nhân không được kinh doanh những 
mặt hàng mà Nhà nước thống nhất 
quản lý và độc quyền kinh doanh. 
Kiên quyết trừng trị bọn đầu cơ, 
buôn lậu, bọn phe phầy chuyên 
nghiệp, loại trừ ngay chợ đen buôn 
bán những mặt hàng do Nhà nước độc 
quyền kinh doanh. Sắp xếp lại tiều 
thương, sử dụng họ trong thương 
nghiệp với những hình thức thích 
hợp, hoặc chuyền sang sản xuất,dịch 
vụ, tạo điều kiện cho họ có công ăn 
việc làm. Sắp xếp lại các chợ và 
trung tâm giao lưu hàng hóa; mở 
rộng mạng lưới cửa hàng mua bán, 
ký gửi đồ cũ và các loại hàng nhập 
theo đường phi mậu dịch. Quản lý 
chặt chẽ hoạt động xuất khâu, nhập 
khầu và giá mua bán hàng xuất khẩu, 
nhập khầu của các ngành và các địa 
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phương. Thực hiện phương thức kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa đề thống nhất 
việc xuất khầu các loại hàng quan 
trọng vào một đầu mối xuất khầu ở 
trung ương hoặc ở từng khu vực đề 
chấm dứt tình trạng tranh mua ở 
trong nước và tranh bán ở ngoài 
nước. Các công ty xuất khầu không 
được cửa quyền, ép giá đối với người 


- sản xuất. Phải thông báo rö giá cả 


quốc tế cho người sản xuất hàng xuä! 
khầu biết và phải bảo đảm quyền sử 
dụng ngoại tệ cho người bán hàng 
xuất khầu. Ngăn chặn và xử lý nghiêm 
những hành vi tranh mua hàng xuất 
khâu đầy giá lên cao, quản lý chàt 
chẽ vàng bạc và ngoại tệ theo các chế 
độ Nhà nước đã ban hành. Chấm dứt 
tình trạng mua bán, trao đồi bằng 
ngoại tệ ở trong nước giữa các ngành, 
các địa phương và cơ sở. Nếu nhường 
lại cho nhau quyền sử dụng ngoại tệ 
thì phải qua ngân hàng. 


Một công tác quan trọng là đấu 
tranh bỉnh ồn vật giá, kiềm soát và 
chỉ phối giá cả trên thị trường xã hội, 
chặn đứng tỉnh trạng giá lên cao đột 
biến, không bị động chạy theo giá thị 
trường tự do. Trên cơ sở giá đã quy 
định, soát xét lại các loại giá, giải 
quyết đúng đắn những vướng mắc, 
rối ren về giá cả đề các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, thương nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã đầy mạnh 
sản xuất và lưu thông, chuyền mạnh 
sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
tạo điều kiện cho tỉnh hình thị trương 
và giá cả đi vào thế ồn định. Giữ 
giá những vật tư cơ bản theo mức đã 
công bố Tăng cường hạch toán kinh 
tế, thực hành tiết kiệm triệt đề, giảm 
tiêu hao vật tư, giảm giá thành trong 
sẵn xuất. Xác định tỈ giá hợp lý giữa 
nông sản phầm và công nghệ phầm 
bằng cách chỉ đạo chặt chẽ giá mua 
nông sẵẳn và giá bán vật tư, hàng 
công nghiệp cho nông dân. Nghiêm 


cấm việc tủy tiện nâng giá vật tư 
dưới mọi hinh thức. Phấn đấu đề bình 
Ồn giá, nhất là đối với những mặt 
hàng thiết yếu. Nói chung phải phấn 
đấu thực hiện cơ chế một giá theo 
tỉnh thần Nghị quyết 8 của Trung 
ương và Nghị quyết 28 của Bộ chính 
trị Những nơi có đ:ều kiện về quỳ 
hàng và thị trưởng thì vẫn thi hành 
cơ chế mội giá. Ở những nơi tỉnh hình 
cung cầu cỏn căng thẳng, thị trường, 
giá cả đang biến động mạnh, thì tạm 
thởi trước mắt áp dụng hai giá đối 
với một số Ít mặt hàng thiết yếu: bán 
theo định lượng với giá ồn định cho 
công nhân, viên chức, lực lượng vũ 
trang và những người có quan hệ 
hợp đồng kinh tế với Nhà nước; đối 
với các đối tượng khác thi bán theo 
giá kinh doanh thương nghiệp. Đối 
với những mặt hàng không thiết 
yếu, những hàng cao cấp, thì bán theo 
giá kinh doanh linh hoạt và có chỉ 
. đạo, có tác đụng đấu tranh chống đầu 
cơ và bình ồn giá cả. Nhà nước cÔng 
bố giá các mặt hàng do Nhà nước 
thống nhất quản lý và độc quyền 
kinh doanh, đề nhân dân yên tâm về 
giá hàng của Nhà nước; thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã bán 
đúng giá niêm yết; không đề cho tư 
thương đầy giá lên cao. Nhanh chóng 
triền khai các hệ thống cung ứng vật 
tư, thương nghiệp bán lẻ, thu mua, 
vận tải, tin dụng xuống tận cơ sở, 
hoạt động nhạy bén và phối hợp chặt 
chẽ với nhau đề phục vụ tốt sẵn xuất 
và đời sống nhân dân. Thực hiện 
phân công, phân cấp quản lý giá. 
Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giá. 
Không được tự định giá vượt quyền 
được giao. Các cấp chính quyền và 
các đoàn thề quần chúng cùng nhau 
phối hợp tiến hành kiềm tra, kiềm 
soát giá một cách nghiêm ngặt và 
liên tục. - 


Biện pháp quan trọng nhất hiện 
nay đề bảo đẫm tiền lương thực tế 


cho công nhân, viên chức và lực 


lượng vũ trang là phấn đấu bình ồn 
giá thị trường xã hội. Những nơi bán 
các mặt hàng thiết yếu theo một giá 
thì bù giá vào lương cho công nhân 
viên chức một cách thích hợp. Dù bán 
theo một giá hay hai giá đều phải có 
sự chỉ đạo chặt chẽ của Nhà nước và 
bảo đẫm cung ứng lương thực. thực 
phầm và các hàng tiêu dùng thiết yếu 
đến tay công nhân, viên chức, lực 
lượng vũ trang và những người ăn 
theo. Tùy tỉnh hình giá sinh hoạt cụ 
thề ở từng địa phương mà có phụ cấp 
đắt đỏ cho công nhân, viên chức và 
lực lượng vũ trang. Chế độ lương 
khoán, lương sản phầm cần được mở 
rộng đề kích thích tăng năng suất. 
tăng hiệu quả trong sẳn xuất, tăng 
thu nhập cho người lao động. Thực 
hiện khoán quỹ lương cho cơ sở, 
khuyến khích đơn vị cơ sở dùng 
hết khả năng đề mở rộng sản xuất, sử 
dụng các quỹ khen thưởng, quỹ phúc 
lợi đề chăm lo đời sống công nhân, 
viên chức. Chế độ lương mới đã ban 


hành cần được thực hiện nghiêm 


chỉnh, không được tự ý đặt ra các 
chế độ phụ cấp, trợ cấp riêng ở các 
ngành và các địa phương. 


Việc ồn định nền tài chính quốc 
gia, giữ sức mua của đồng tiền là một 
công việc quan trọng và cấp bách. 
Phấn đấu thực hiện thăng bằng thu 
chỉ ngân sách theo nguyên tắc chị 
trong phạm vỉ nguồn thu, tích cực 
tăng thu đề bảo đảm chí, lường thu 
mà chỉ, có thu mới có chỉ. Tích cực 
tạo nguồn thu, cả cho ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương, cả 
trong khu vực kinh tế quốc doanh, 
kinh tế tập thề, cá thê và tư nhân. 
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Thực hiện các biện pháp nghiêm 
ngặt đề giảm chỉ ngân sách. Sắp xếp 
lại và tỉnh giản bộ máy quản lý Nhà 
nước từ trung ương đến địa phương. 
Giảm mạnh biên chế hành chính đề 
chuyên sang sản xuất, kinh doanh và 
các ngành dịch vụ cần thiết. Loại trừ 
mọi chỉ tiêu phô trương, h:nh thức, 
lãng phí. Tăng cường kiềm tra, thanh 
tra về tài chính của tất cả các ngành, 
các địa phương và đơin Vị cơ Sở ; xử 
lý nghiêm mọi hành vi vi phạm chế 
độ tài chính của Nhà nước, như : chỉ 
tiêu sai nguyên tắc, sai chế độ, lập 
quỹ trải phép, tủy tiện đặt ra nguồn 
thu bất hợp lệ trái với pháp luật Nhà 
nước, xóa bỏ từng bước chế độ bao 
cấp. Quan lý chặt chẽ giá thu mua và 
quỹ lương. Cải tiến phương thức gửi 
và rút tiền tiết kiệm đề động viên 
nhân dân có tiên dư đem gửi vào 
ngân hàng. Đồi mới phương -thức 
thanh toán của ngàn bàng, khuyến 
khích việc thanh. toán bằng chuyền 
khoản boặc séc qua ngân hàng, không 
cần phải giữ nhiều tiền mặt. Giữ 
nghiêm kỷ luật về quản lý tiền mặt, 
Đi đôi với việc tồ chức cung cấp theo 
định lượng cho những người ăn 
lương, cần sử dụng hình thức thanh 
"toán nhằm giảm lượng tiền mặt trả 
lương. Mở rộng hình thức hợp đồng 
kinh tế với nông dàn, thợ thủ công, 
ứng trước tư liệu sản xuất và hàng 
tiêu dùng thiết yếu đề thu mua mà 
"không cần đùng nhiều tiền mặt. Đày 
mạnh sản xuất hàng tiêu đùng; bán 
hàng tiêu dùng và mở rộng dịch vụ 
đề thu tiền về. Đồi mới cơ chế hoạt 
động của ngân hàng. Trước mắt các cơ 
sở san xuất kinh đoanh quốc đoanh và 
tập thê có như cầu chính đáng về vốn 
mà ngân hàng chưa đáp ứng đủ, được 
huy động vốn của cán bộ, công nhân, 
xã viên với lãi suất thỏa đáng và cách 
thành toán thuận tiện. Hình thức này 
là tạm tl:ời và sẽ không cần thiết nữa 
khí ngân hàng thật sự kính đoanh 
tiên tệ, thu hút được mọi nguồn vốn 
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nhàn rỗi, bảo đảm cung ứng vốn cần 
thiết cho các hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 


* 


Đề tiếp tục thực hiện đúng đắn 
Nghị quyết Hội nghị thứ § của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng, cần 
nắm vững các chủ trương và biện 
pháp cấp bách trên đây, đưa hoạt 
động kinh tế xã hội trở lại bình 
thường và phát triền tốt. Toàn Đẳng, 
toàn dân cần nhận thức rõ tình hình 
thực tế hiện nay, hiều đúng chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, ra sức phấn đấu, khắc phục khó 
khăn, thực hiện tốt kế boạch Nhà 
nước năm 1986, thiết thực chuẩn bị 
Đại hội thứ VI của Đảng. Phải giữ 
nghiêm kỷ luật chấp hành nghị quyết 
của Đẳng và pháp luật của Nhà nước, 
bảo đảm sự nhất trí cao, sự thống 
nhất về tư tưởng và hành động trong 
toàn Đẳng, trong bộ máy Nhà nước, 
trong các tô chúc sản xuất, kinh 
đoanh; từ trung ương đến cơ SỞ. 


Truyền thống của Đảng ta và của 
nhàn dân ta là càng gặp khó khăn 
càng tăng cường đoàn kết, ra sức 
phần đấu, vượt mọi khó khăn, đưa sự 
nghiệp cách mạng nước ta tiến lên 
giành những thắng lợi mới càng to 
lớn hơn. Phát huy truyền thống tốt 
đẹp đó, chúng ta hãy đũng cảm tự phê 
bình và phê bình, sửa chữa những 
sai lầm và khuyết điềm đã mắc phải, 
phát huy những kết quả bước đầu đã 
đạt được trong việc thực hiện nghị 
quyết Š của Trung ương, cùng nhau 
đoàn kết phản đấu, nghiêm chỉnh 
thực hiện các nghị quyết của Đảng, 
tạo ra sự chuyền biến tốt đẹp trong 
hoạt động kinh tế xã hội của nước ta. 


TẠP CHÍ CỘNG SÂN 


THẬT SỰ COI CÁCH MẠNG 
_KHOA HỌC=-KỸ THUẬT LÀ THEN CHỐT 


xuất trực tiếp, cách mạng khoa 

học— kỹ thuật trên thế giới đang 
phát triền với nhịp độ rất nhanh, 
thâm nhập ngày càng sảu vào mọi 
lĩnh vực của sản xuất và đời sống. 


' khoa học thành lực lượng sản 


Đẳng ta coi khoa học là một động 
lực cách mạng. Từ Đại hội thứ HI, 
Đảng đã nhấn mạnh vai trỏ quan 
trọng của khoa học và kỹ thuật trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ TÔ 
quốc. Đại hội thứ IV xác định đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, khẳng định phải *... tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng — 
cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học—kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt 3, 


Năm 1951, Bộ chính trị Ban chấp 
hành trung ương Dảng ra Nghị quy ết 
37/NQ— TƯ Và chính sách khoa học 0à 
kỹ thuát. Nghị quyết vạch ra những 
phương huớng, khoa học và kỹ thuật 
chủ yếu nhằm phục vụ phát triền 
kinh tế, văn hóa và xã hội trước mt 
và lâu dài. Nghị quyết chỉ rõ phải 
phát huy và phát triền tiêm lực khoa 
học và kỹ thuật trong nước, tăng 
cường hợp tác quốc tế, trước hét với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, nhằm sử dụng tối da mọi thành 
tựu khoa học và kỹ thuật của thế 
giới. Nghị quyết xác định phải cải 
tiến quản lý khca học và }.ÿ thuật 
nhằm thực hiện có hiệu quả chính 
sách khoa học và kỹ thuật, sử dụng 
tối ưu tiềm lực khoa học và kỹ thuật, 


nâng cao hiệu quả kinh tế của các 
hoạt động khoa học và kỹ thuật. 


Đại hội thứ V của Đẳng một lần 
nữa khẳng định vị trí then chốt của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
ba cuộc cách mạng ở nước ta hiện 
nay, coi đảìy mạnh hoạt động khoa 
học và kỹ thuật là một trong mười 
chính sách lớn đề thực hiện bốn mục 
tiêu kinh tế và xã hội tông quát trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ. _ ` 


Các nghị quyết của Đẳng là cơ sở 
quan trọng cho việc định hướng các 
hoạt động khoa học và kỹ thuật, 
khing dịnh rằng điều kiện kinh tế 
càng khó khăn, trình độ kỹ thuật của 
sản xuất càng thấp kém thì càng phải 
chú trọng dâu tư cho các hoạt động 
khoa học và kỹ thuật, coi đó là con 
đường giải quyết triệt đề các khó 
khăn kính tế và đời sống. | 


Theo tỉnh thần “chấm đứt thời kỳ 
phát triên khoa học và kỹ thuật một 
cách tự phát, tản mạn, thiếu hiệu 
quả » như Nghị quyết 37/NQ—T Ư đã 
nói, trong 5 năm qua, chúng ta đã 
thirc hiện hơn 70 chương trình tiến 
bỏ khoa học và kỳ thuật. Trên 700 
đề tài nghiên cứu đã được đánh giá, 
nghiệm thu. Trên 300 thành tưu đã đủ 
điều Kiện đưa vào áp dụng ngay trong 
sản xuất, trong đó có những thành 
tựu rất quan trọng phục vụ việc nàng 
€1 năng suất cây tròng, con vậP nuôi 
trong nông nghiệp, đồi mới sản phầm 
và công nghệ trong công nghiệp. phục 
vụ các ngành xây dưng. giao thông 
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vận tải, thông tin liên lạc, điều tra 
cơ bản, v.v. 


Nhin vào bất cử ngành sản xuất 
nào, cũng có thề thấy được những kết 
quả đáng phấn khởi do các hoạt động 
khoa học và kỹ thuật của nước ta 
đưa lại : những giống lúa mới xuất 
hiện ngày 
ruộng ; tÝ lệ lợn lai, trâu bò lai trong 
đàn gia súc ngày càng tăng ; hàng loạt 
sản phầm mới, công nghệ mới do cán 
bộ khoa học và kỹ thuật của chúng 
ta sáng tạo và áp dụng thành công. 
Mỗi năm có hàng nghìn kỹ thuật tiến 
bộ được áp dụng ở các địa phương. 
Hiệu quả kinh tế do áp dụng các thành 
tựu khoa học và kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống trong những năm 
1981—1985 thật không nhỏ. 


Chúng ta cũng đã xây dựng được 
một hệ thống các cơ quan nghiên cứu, 
các trung tâm ứng dụng khoa học và 
kỹ thuạt, đào tạo và bồi dưỡng được 
một đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ 
thuật tương đối đông, đủ sức đảm 
nhận công tác nghiên cửu khoa học, 
điều hành kỹ thuật và chỉ đạo các 
hoạt động kinh tế và xã hội trong tất 
cả các ngành kinh tế quốc dân. Đội 
ngũ này là một vốn quý, một thế 
hạnh của chúng ta. 


* 


Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thực 
hiện được việc đưa nhanh các thành 
tựu khoa học và kỹ thuật vào sản 
xuat, các hoạt động khoa học và kỹ 
thuật chưa tạo ra được những chuyền 
biến mạnh mẽ trong sẳn xuất. Trên 
thực tế, chúng ta chưa thật sự coi cách 
mạng hoa học — kỹ thuật là then 
chốt : khoa học và kỹ thuật chưa 
trở thành động lực trong công cuộc 
xay dựng cuộc sống mới, con người 
mới, phát triền kinh tế, văn hóa và 
xã hội của nước ta Không thề không 
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càng nhiều trên đồng . 


thửa nhận một thực trạng là hiện 
nay ở nhiều ngành trình độ kỹ thuật 
của sản xuất sút kém, chất lượng sản 
phầm nhìn chung không đạt yêu cầu, 
năng suất lao động ngày càng giảm, 
hiệu quả của sản xuất thấp một cách 
đáng lo ngại. 


Do chưa nhận thức rõ vị trí then 
chốt của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cho rằng « bây giờ kinh tế kém, 
hãy làm kinh tế đã, bao giờ kinh tế 
khá lên mới làm khoa học», do cơ 
chế quan liêu bao cấp ràng buộc, cho 
nên nảy sinh và tồn tại hàng loạt trở 
ngại cho việc áp dụng các thành tựu 
khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, 
cho việc đầy mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. 


Về kế hoạch hỏa, từ khâu lập kế 
hoạch đến việc kiềm tra, đánh giá 
hoàn thành kế hoạch, các cấp quản 
lý thường chỉ mới quan lâm đến kế 
hoạch số lượng,: mà Ít coi trọng chất 
lượng, thậm chí nhiều cấp quản lý 
còn quan niệtnn rằng khi số lượng chưa 
đủ thì hãy sản xuất đủ số lượng đã. 
Kết quả là chất lượng sản phâm kém 
đã thúc đảy nhu cầu giả tạo về số 
lượng, tạora sự lãng phíto lớn về 
nguyên liệu, năng lượng, lao động, 
v.v. Những tồn phí cho việc sản xuất 
những sản phẩm kém chất lượng — 
những sản phầm này nhanh chóng bị 
thải loại ra khỏi đời sống xã hội — 
là một nhân tố phá hoại sản xuất và 
ngăn cản áp dụng các thành tựu khoa 
học và kỹ thuật. 

Định mức kinh tế — kỹ thuật được 
dùng một cách tùy tiện trong khi lập 
kế hoạch và có xu hướng ngày càng 
sút kém. Đây cũng là nhân tố quan 
trọng làm cho sản xuất không có nhu 
cầu phấn đấu nâng cao chất lượng và 
đồi mới kỹ thuật. 

Chính sách giá cả, lợi nhuận cùng 
như các chế độ tiền (ương, tiền 
thưởng, v.v. ít nhiều đều có tác dụng 
khuyến khích một cách không tự giác 
việc tăng biên chế, tăng định mức tiêu 


Ù 


hao nguyên liệu, vật liệu, tăng tài 
sản cố định, v.v. nghĩa là giữ sản 
xuất ở trình độ kỹ thuật thấp kém. 
Một số chế, độ khuyến khích cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đồi 
mới sản phầm, tiết kiệm chỉ phí sản 
xuất còn mang tính hình thức, chưa 
đủ sức thúc đầy sản xuất đi theo 
chiều: hướng tiến bộ kỹ thuật, và 
nhiều khi còn bị lợi dụng theo chiều 
hướng tiêu cực. 


Trong khu vực nghiên cửu khoa 
học, tuy đã có nhiều đổi mới, tiến bộ 
ahư thừa nhận quyền của cơ quan 
khoa học được tham gia các hoạt 
động kinh tế (ký hợp đồng kinh tế, 
lập các quỹ tử các nguồn vốn tự có, 
mơ tài khoản và vay vốn như trong 
sản xuất, v.v.) song nhìn chung 
nhiều chế độ vẫn còn chưa đủ sức 
khuyên khích các cơ quan khoa học 
cũng như cán bộ khoa học và kỹ 
thuật trong hoạt động nghiên cứu, 
Sáng tạo. 


Chúng ta cũng chưa tồ chức và sử 
dụng thật tốt đội ngũ cán bộ khoa 
học và kỹ thuật hiện có nhằm phát 
huy và phát triền mọi tiềm lực khoa 
học và kỹ thuật. Ngay trong việc xác 
định chế độ đãi ngộ cũng còn nhiều 
lúng lúng :đãi ngộ theo bằng cấp và 
chức vụ khoa học (tiến sĩ, phó tiến 
$sì, giáo sưcấp Ï, cấp II, viện sĩ, v.v.), 
hay theo công trình khoa học, (trả 
tiền khoán gọn công trình, thưởng 
theo các công trình hoàn thành, treo 
giải thưởng trước cho những công 
trình được đặt hàng do nhu cầu của 
sản xuất và của nền kinh tế quốc 
dân, v.v)? 


* 


` Đề « cách. mạng khoa học — kỹ 


thuật là then chốt » trở thành hiện. 


thực sinh động hằng ngày, chúng ta 
cần xóa bỏ tất cả những trở ngại nói 


trên trong khu vực sản xuất cũng 
như trong khu vực nghiên cứu khoa 
học, làm cho khoa học, kỹ thuật thật 
sự trở thành a không chỉ là căn cứ, 
là cơ sở của hoạt động kinh t†ẽ, rä hội, 
mà còn là yêu cầu nội tại của các hoạt 
động ấy » (1). 

Trước hết uà quan trọng nhất là phải 
tạo ra trong sản xuất nhụ cầu tiến bộ 
kỹ thuật bằng hai cách : 


Về mặt chiến lược, cơ quan kế 
hoạch đặt nhiệm vụ cải biến từng 
bước trình độ kỹ thuật của sản xuất, 
đề tạo ra một nền sản xuất có ưu thế 
giành đặc quyền về những sản phầm 
có thế mạnh trong sự phân công lao 
động quốc tế. Tức là nền sản xuất đó 
phải tạo ra được những sản phẩm có 
sức hấp dẫn, có năng lực giành được 
và củng cố được vị trí ưu đãi trên 
thị trường quốc tế. Đây là biện pháp 
định hướng có tính chất trực tiếp vào 
sản xuất. 


Bên cạnh đó, tạo ra các đòn bầy 
kinh tế gián tiếp kích thích nhu cầu 
đồi mới sản phầm, đồi mới kỹ“thuật 
và công nghệ của sản xuất, nghĩa là 
kích thích tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất. Biện pháp này có ý nghĩa quyết 
định. Đúng như Ăng-ghen đã nói: 
khi xã hội có nhu cầu kỹ thuật, thì xã 
hội thúc đây khoa bọc phát triền hơn 
mưởi trưởng đại học. Khi sản xuất 
không có nhu cầu tiến bộ kỹ thuật thì 
không thề diễn ra quá trình «cách. 
mạng khoa học = kỹ thuật là then 
chốt ». 


Hai là, làm cho khu Đực nghiên cứu 
khoa học tạo ra một nguồn dồi dào cúc 
„thành tựu khoa học 0à kỹ thuật. Đây 
trước hết là trách nhiệm của các cấp 
quản lý kinh tế, của các cơ quan kế 
hoạch kinh tế chủ động phối hợp với 
các cơ quan quản lý khoa học và kỹ 
thuật trong các nhiệm vụ: 


(1) Lê Duần : «Nắm vững quy luật. đồi mới 
quản lý kỉnh tế », Tạp chỉ Cạng sản số 9-19Ô4, 
tr. 21. 5 ' 
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— Đề ra và giám sát thực hiện 
những chỉ tiêu định mức kinh tế— 
kỹ thuật ngày càng tiến bộ, hướng 
vào việc không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phầm và trình độ kỹ thuật 
của sản xuất. 

— Vạch ra và tập trung đầu tư đề 

thực hiện những phương hướng 
nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ 
những nhiệm vụ chiến lược đồi mới 
sản xuất và sản phầm, đồng thời đặt 
kế hoạch áp dụng các thành tựu khoa 
học và kỹ thuật vào sản xuất. Không 
đề tiếp tục tồn tại tỉnh trạng nghiên 
cứu khoa học một cách tự phát, tản 
mạn và kết quả nghiên cứu không có 
nơi áp dụng. 
_ Ba là, sử dụng 0à phát huụ hết năng 
lực của đội ngũ khoa học 0à kỹ thuật 
hiện có, đồng thời xáu dựng đội ngũ 
khoa học 0à kỹ thuật phù hợp uới nhu 
cầu phát triền hinh tế, khoa học Uà kỹ 
thuật. Cân bộ khoa học và kỹ thuật 
hiện có cần được sử dụng đúng ngành 
nghê và năng lực chuyên môn, cần 
được thu hùt về các cơ sở sắn xuất, 
nhằm đảy nhanh tiến bộ khoa học và 
kỹ thuật trong sẵn xuất. Chú trọng 
bòi dưỡng cán bộ đầu đà», chuyên 
gia gioi, đào tạo và mạnh dạn giao 
việc cho cán bộ tre, 

Chúng ta đòi hỏi cán bộ khoa học 
và kỹ thuật phải là những chiến sĩ, 
vừa cách mạng vừa khoa học, có phầm 
chất và năng lực, hết lòng phục vụ 
nhân đần, trung thực, đoàn kẻếi, hãng 
hài và bèn LÍ trong công tác, trong 
học tập và nghiên cứu, cống hiến 
nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng. 
Động thời cần có cơ chế và chính 


sách thích hợp khuyến khích đội ngũ. 


khoa học và kỹ thuật nghiên cửu, 
sáng tạo, Rinh nghiệm chỉ rõ, mọi 
biện pháp œ sắp xếp ®, « đãi ngộ » quan 
liêu và nhất loạt theo chủ nghĩa bình 
quản đều không đưa tới thành công. 


MỸ 


Ngoài chỉnh sách đặc biệt đối với 
những người có trình độ cao, có năng 
khiếu đặc biệt v.v., cần nghiêm chỉnh 
thực biện nguyên tắc :ê nin nÍt về 
phân phối theo lao động trong lĩnh 
vực khoa học và kỹ thuật: người tạo 
ra và áp dụng các công trình khoa 
học và kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh 
tế cũng được hưởng quyền phân phối 
lợi nhuận như ngưởi sản xuất. Không 
nên “lý luận ® rằng Nhà nước đã 
nuôi anh ăn học, anh phải có nghĩa 
vụ làm ra sản phầm khoa học mà 
không được đòi bất cứ một chế độ 
bồi đưỡng, khen thưởng nào như 


. công nhân trong sản xuất ®. 


Tất cả những điều nói trên chỉ có 
thề thực hiện được tốt đẹp trong quá 
trình đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
đồi mới cơ chế quản lý khoa học và 
kỳ thuật. 

Cách mạng, kề cả cách mạng khoa 
học—kỹ thuật, bao giờ cũng là sự 
nghiệp của quần chúng. Nhiệm vụ 
của các cấp lãnh đạo là thực biện các 
biện pháp giáo dục tư tưởng, tô chức 
và quản lý nhắm tạo ra động lực thúc 
đầy quần chúng tích cực hành động 
cách mạng, thật sự biến cách mạng 
thành ngày họi của quần chúng. 


Một văn kiện lý luận... 


(Ti£p theo trang 231). 


“thực tiên của chủ nghĩa xã hội và 


chủ nghĩa cộng sản, cùng cấp cho 
chúng ta những kinh nghiệm và bài 
học vô giá. Chúng ta cần nghiên cứu 
sâu sắc Cương lĩnh và từ đó suy nghĩ 
về những văn đề đang đặt ra đối với 
sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. 


ĐẶNG HỮU 
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MA NHANH TIỀN BỘ 


_ KHÚA Hộ —KỸ THUẬT 


RONG những năm qua, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội thứ V của 
Đảng, Nghị quyết 37 của Bộ chính 

trị Trung ương Đẳng, hoạt động khoa 
học — kỹ thuật đã có nhiều chuyền 
biến đáng kề. 


Tiềm lực khoa học kỳ thuật đã 
bước đầu được tập hợp và hướng vào 
phục vụ những nhiệm yụ quan trọng 
nhất, cấp bách nhất của nền kinh tế 
quốc dân. Hệ thống các chương trinh 
trọng điềm tiến bộ khoa học kỹ thuật 
của Nhà nước trong kế hoạch ö năm 
1981 — 1985 với sự tham gia của trên 
15 000 cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc 
nhiều viên nghiên cứu. nhiều trường 
đại học, nhiều xí nghiệp, nhiêu cơ 
quan đã được triền khai một cách 
tích cực và thu được nhiều kết quả 
đáng mừng. Tính đến nay khoảng :00 
đề tài đã kết thúc có kết quả, trong 
đó trên 300 đề tài đã qua sản xuất thử 
và được kết luận là những Kỹ thuật 
tiến bộ có thề đưa vào áp dụng rộng rãi 
trong sẵn xuất. Ngoài hệ thống chương 
trình trọng điềm của Nhà nước, có 
hàng nghìn đề tài nghiên cứu của các 
ngành, địa phương và cơ sở cũng 
được tô chức thực hiện nhìm giải 
quyết những vấn đề cấp bách của sản 
xuất đã đem lại kết quả thiết thực. 
Nhiều đề tài được thực hiện bàng 
cách ký kết hợp đồng trực tiếp giữa 
cơ sở sản xuất và cơ quan nghiên 
cứu khoa học. 


VÀ0 SÂN XIẤI 


Phong trào phát huy sáng kiến cải 
tiền kỹ thuật đang trên đà phát triền. 
Nhiều sáng kiến có giá trị làm tăng 
đáng kề năng suất, chất lượng, hiệu 


. quả của sản xuất. 


Gần đây, các cấp, các ngành đã 
quan tâm nhiều đến công tác khoa 
học kỹ thuật, nhất là quan tâm đến 
việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất. Cán bộ khoa học KỸ thuật không 
dừng lại ở phòng thí nghiệm hoặc nơi 
sản xuất thứ mà đi vào nhà máy, bám 
đồng ruộng, củng với công nhân và 
nông đân-tồ chức áp dụng các kết quả 
nghiên cứu đã kết luận. Hiện nay, Ở 
các địa phương đang hình thành 
phong trào quân chúng ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống. Môi năm có đến hàng nghìn 
kỹ thuật tiến bộ được ấp dụng ở các 
địa phương. Sự chuyền biển quan 


'trọng này liên quan chặt chẽ với sự 


đồi mới bước đầu cơ chế quản lý 
theo hướng xóa bỏ quan liêu bao cấp, 
gản quyền lợi người sản xuất với 
chất lượng và hiệu quả của sản xuất, 


Tiến bộ kỹ thuật đi vào san xuất 
nhiều nhất là trong nông nghiệp. Ớ 
đây rõ ràng là có tác động của cơ chế 
khoán sản phầm cuối củng đến: tô, 
đội sản xuất và người lao động. Các 
giống lúa mới được sử dụng khá rộng 
rãi trên khắp các vùng cúa đắt nước, 
tạo nên sự chuyền biến đáng kệ trong 
sản xuất lương thực ở nước t1, góp 
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phần quan trọng vào việc tăng sản 
lượng hằng năm bình quân 1 triệu 


tấn trong những điều kiện thời tiết: 


không thuận lợi) Có thề nói cuộc 
cách mạng xanh đang bắt đầu ở nông 
thôn nước ta. Cùng với các giống cây, 
con mới, các biện pháp cải tạo đất và 
bón phân, các biện pháp bảo vệ thực 
vật, các chất kích thích, điều hòa 
sinh trưởng đã góp phần đáng kề vào 
việc phát triền sản xuất nông nghiệp. 


Trong công nghiệp, tiến bộ kỹ 
thuật cũng đã góp phần giải quyết 
những khó khăn về nguyên liệu, vật 
liệu, phụ tùng thay thế, nhiên liệu, 
năng lượng; làm ra nhiều sản phầm 
mới, nàng cao chất lượng sản phẩm ; 
phát triền thêm ngành nghề, nàng 
cao hệ số sử dụng công suất máy móc, 
tạo thêm hàng xuất khầu và công 
việc làm... Nhiều kỹ thuật tiến bộ đã 
được áp dụng trong công tác điều tra 
cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trưởng, 


Việc áp dụng kỹ thuật tiến bộ 
nhìn chung đã đem lại hiệu quả 
đáng kề, góp phần thúc đây sản xuất 
phát triền. 


Tuy nhiên việc áp dụng thành tựu 
khoa học và tiến bộ kỹ thuật nhìn 
chung còn chậm. Nhiều kết quả nghiên 
cứu đã được tồ chức đánh giá, nghiệm 
thu, có khả năng đem lại hiệu quả 
kinh tế cao vẫn phải chờ đợi khá lâu 
mới được áp dụng, hoặc đến nay vẫn 
chưa được áp dụng. Nhiều tiến bộ kỹ 
thuật được áp dụng thành công ở 
một số nơi nhưng không được nhân 


ra kịp thời trên diện rộng. Tâm lý: 


ngại đồi mới kỹ thuật, công nghệ, 
đồi mới sản phầm còn khá phồ biến. 
Tiềm lực khoa học vì vậy còn bị lãng 
phí khá lớn; khoa học chưa đáp ứng 
được kịp thời các yêu cầu to lớn và cấp 
bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Tình hình đó 
là do cơ chế quản lý quan liêu bao cấp 
không khuyến khích người sản xuất 
quan tàm đến năng suất, chất lượng 


và hiệu quả cho nên không có nhu 
cầu áp dụng tiến bộ kỹ thuật; do chưa 
hình thành đồng bỏ một hệ thống biện 
pháp thúc đẩy và khuyến khich mọi 
người tham gia quá trình sáng tạo và 
áp dụng giải pháp sáng tạo vào sản 
xuất. 


* 


Đẳng ta có đường lối dúng đắn 
phát triền khoa học và kỹ thuật, xác 
định vai trò then chối của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật trong quá 
trình tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng xây dựng nền kinh tế mới, 
nèn văn hóa mới và con ngưởi mới 
xã hội chủ nghĩa. Một nội dung rất 
quan trọng đề thực hiện đường lối ấy 
là phải nhanh chóng đưa các thành 
tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất và đời sống, nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
lao động sản xuất, cải thiện đời sống 
Tiến bộ kỹ thuật trong nền kinh tế 
quốc dân phải là mối quan tâm hàng 
đầu của công việc quản lý kinh tế. 


Kinh nghiệm cho thấy muốn đưa 
nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
phải thực hiện đồng bộ một loạt biện 
pháp cải tiến quản lý kinh tế và 
quản lý khoa học kỹ thuật, từ khâu 
công tác kế hoạch hóa, đề ra các 
chính sách kinh tế cụ thề, các đòn 
bầy kích thích đến các biện pháp giáo 
dục tuyên truyền, tô chức, hành chỉnh. 


Trước hết, nói về đỏi mới quản lý 
kinh tế. Cơ chế quản lý kinh tế phải 
tạo được động lực từ bên trong của 
sản xuất, thúc đầy khoa học kỹ thuật 
phát triền, phải làm cho các xí nghiệp 
có nhu cầu nghiên cứu, áp dụng khoa 
học — kỹ thuật. Xí nghiệp phải thật 
sự có quyền chủ động trong sản xuất 
kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về 
chất lượng và hiệu quả của sản xuất. 
Cơ chế quản lý quan liêu bao cấp đã 
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làm cho nhiều xí nghiệp quay lưng 
lạ với tiến bộ kỹ thuật. Nhiều giải 
pháp khoa học kỹ thuật có thề giúp 
cho xi nghiệp giảm chỉ phí sẵn xuất, 
_nâng cao chất lượng sản phầm, tạo 
sản phần, mới, mở rộng sản xuất... 
nhưng không được tồ chức áp dụng. 
Đó là do thiếu chính sách khuyến 
khích, thiếu biện pháp tồ chức, lại 
bị nhiều ràng buộc khi áp dụng các 
giải pháp đồi mới. Nếu không bãi bỏ 
chế đỏ lợi nhuận định mức tính theo 
phần trăm của giá thành, thì còn tiếp 
tục khuyến khích xí nghiệp tăng giá 
thành. Tính đầy đủ chi phi vào giá 
thành là rất cần thiết khi các xí 
nghiệp đi vào hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nhưng 
nếu không quy định một giá thành 
hợp lý cho mỗi loại sản phầm có mức 
chất lượng quy định và buộc xỉ 
nghiệp tự chịu trách nhiệm về lãi, lỗ 
thì cũng chưa khuyến khích xí nghiệp 
quan tâm đến hiệu quả của sản xuất. 
Phải có cơ chế đề xí nghiệp quan hệ 
trực tiếp với người tiêu dùng, thật sự 
chịu trách nhiệm trước người tiêu 
_ dùng, đáp ứng đôi hỏi của người 
tiêu dùng, tránh tỉnh trạng xí nghiệp 
chỉ sẵn xuất theo đường mòn, theo 
những con số máy móc từ trên áp 
đit», mà không nhận được thông 
tin phần hồi từ phía người tiêu dùng. 
Thực tế cho thấy khi xí nghiệp không 
quan tàm tới người tiêu dùng về mặt 
số lượng, chất lượng, chủng loại sẵn 
phầm, thì xí nghiệp không có nhu 
„ €ầu nâng cao chất lượng, đồi mới sản 
phầm, cũng tức là không có nhu cầu 
đồi mới kỳ thuật. 


Việc áp dụng các giải pháp đồi mới 
thưởng đòi hỏi vốn đầu tư, thay đồi 
trang bị, nguyên liệu, vật liệu v.v. mà 
trong nhiều trường hợp xí nghiệp 
không chủ động giải quyết được. 
Nếu không có biện pháp khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi thì xí 
nghiệp khống thề thực hiện đồi mới. 
Trưởng hợp này cần có sự tác động 
của kế hoạch hóa trực tiếp: giao chỉ 


tiêu kế hoạch sản xuất kèm theo các 
điều kiện cân đối vật tư. 


Gần đây, thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị thứ 6, thứ 8 của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng, cơ chế quản lý kinh 
tế mới đang trong quá trình hình 
thành, lấy năng suất, chất lượng, hiệu 
quả làm thước đo các hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong xã hội. Một cơ 
chế như thế chắc chắn sẽ mở đường 
cho khoa học đi vào cuôc sống. 


Hàng loạt các chỉnh sách về kinh 
tế cần được rà soát, điều chỉnh, bồ 
sung nhằm mục (tiêu bảo đảm năng 
suất, chất lượng, hiệu quả cao của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân: chính 
sách xuất nhập khầu bảo đảm khuyến 
khích phát triền sẳn* xuất trong nước 
và tăng cường xuất khầu; chính sách 
tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng 
trên cơ sở áp dụng các biện pháp 
khoa học và kỹ thuật, các định mức 
tiên tiến, các chỉnh sách về chất 
lượng sản phầm, về công nghệ, về 
tài nguyên và môi trường, về lao 
động v.v. cần được xây dựng trên cơ 
sở những thành tựu khoa học — kỹ 
thuật đã đạt được và hướng vào việc 
thúc đây phát triền kinh tế bằng khoa 
học —kỹ thuật. 


Chẳng hạn, về xuất nhập khầu, 
nếu không có chính sách đánh thuế 
rất cao những mặt hàng nhập mà 
trong nước đã nghiên cứu và sẵn 
xuất được thì các kết quả nghiên cứu 
vẫn chỉ dừng lại ở trong phòng thí 
nghiệm hoặc trong các xưởng sản 
xuất thử, còn Nhà nước thì vẫn cứ 
tốn ngoại tệ mua hàng nước ngoài. 
Không những phải đánh thuế cao mà 
còn phải cấm nhập một số mặt hàng 
đề bảo hộ sự phát triền sản xuất 
trong nước. Lâu nay ta đã nghiên 
cứu và chế thử thành công nhiều loại 
vật liệu từ nguyên liệu trong nước, 
nhiều loại trang bị máy móc, phụ 
tùng thay thế cho hàng nhập; nếu có 
chính sách phù hợp, có kế hoạch tồ 
chức sẵn xuất trong nước, đồng thời 
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hạn chế hoặc xóa bỏ nhập khẩu các 
mặt hàng ấy, thì hằng năm có thề 
tiết kiệm được hàng trăm triệu rúp, 
đô la. Nhiêu loại vật tư, chỉ cần nhập 
một íL nguyên liệu là trong nước có 
thề sản xuất thay thế được. Những 
loại vật tư này có thề còn kém Ít 
nhiều so với hàng nước ngoài, song 
nếu đã đạt.được những chỉ tiêu cơ 
bản nhất về chất lượng thì nhất thiết 
không nhập hàng nước ngoài nữa. 
Can xây dựng thói quen dùng hàng 
(rong nước 


Cần có chính sách thỏa đáng 
khuyến khích những người (tạo ra và 
tò chức áp dụng có kết quả những 
giải pháp dồi mới. Trong một số năm 
đầu áp dụng kỹ thuật tiến bộ, cần đề 
cho xí nghiệp sử dụng phần lớn tiên 
làm lợi được do áp dụng giải pháp 
mới, trong đó dành một tỷ lệ thích 
đáng đề thưởng cho những người đã 
tạo ra và t chức áp dụng các giải 
pháp ấy. Cân có những quy định và 
hướng dắn cụ thê cách tính toán và 
phân chia tiền làm lợi, bảo đảm lợi 
Ích của Nhà nước, của xí nghiệp, của 
cơ sở nghiên cứu khoa học và của 
những người trực tiếp nghiên cứu, tô 
chức áp dụng. Khuyến khích mở rộng 
việc ký kết và thực hiện hợp đồng 
kinh tế, liên kết liên doanh giữa các 
cơ quan khoa học và cơ sở sản xuất 
nhằm áp đụng nhanh chóng các thành 
tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất 


Kế hoạch hóa là khâu trung tâm 
của hệ thống quản lý kinh tế, nếu 
nó không lấy tiến bộ kỹ thuật làm 
nội dung cơ bản thì cũng khó thúc 
đầy tiến bộ kỹ thuật trong nên kinh 
tế quốc đân, Nếu các chỉ tiêu kế hoạch 
còn nặng về số lượng mà nhẹ về chất 
lượng, nặng về khói lượng cỏng việc 
phải triền khai mà nhẹ về kết quả 
của công việc (thí dụ, chỉ nẻu điện tích 
khai hoang, diện tích trồng rừng. điện 
tích cây công nghiệp..., mà không nẻu 
tý lệ thành rừng, năng suất, sẵn 
lượng...), thì dễ khuyến khích cách 
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làm ăn không quan tâm đến hiệu qcả, 
gây lãng phí sức người, sức của. Tỉnh 
hình khá nghiêm trọng hiện nay là 
trong sản xuất công nghiệp các chỉ 
tiêu tiêu hao vật tư, năng lượng, 
nhiên liệu, lao động vẫn cỏn tiếp tục 
tăng và cao hơn gấp nhiều lần so với 
mức tiên tiến trên thế giới. 


Khi xây dựng kế hoạch phải căn 
cứ vào những thành tựu khoa học vả 
tiên bộ kỹ thuật đã đạt được, những 
định mức tiên tiến về tiêu hao vật 
chất bắt buộc phải thực hiện, những 
chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu- 
quả cần đạt. Kế hoạch phải bắt mọi 
ngưởi, mọi cơ sở, mọi ngành làm 
việc theo những định mức tiên tiến, 
thực hiện nghiêm túc những tiếu 
chuần đã ban hành, cũng tức là buộc 
phải làm ăn một cách khoa học, phải 
áp dụng các biện pháp tiến bộ kỹ 
thuật. ca 


Một nội dung rất quan trọng trong 
kế hoạch là đồi mới công nghệ, đồi 
mới sản phầm, loại trử những công 
nghệ quá lạc hậu, tiêu hao vật chảt 
quá lớn và thay thế những sẵn phầm 
lỗi thời. Sắp xếp lại sản xuất phải 
nhằm vào mục tiêu ấy Khóng thề 
chấp nhận sự tòn tại các xỉ nghiệp sử 
dụng công nghệ quá lạc hậu, tiêu hao 
vật chất quá lớn đề sản xuất ra 
những sản phầm không bảo đâm chất 
lượng. 


Như vậy, kế hoạch phải lấy tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật làm cán cử, làm 
nội dung cơ bản. Công tác khoa học 
kỹ thuật phải tập trung phục vụ việc 
xây dựng và thực hiện kế hoạch. Vì 
vậy, đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ 
giữa cơ quan quản lý kế hoạch và cc 
quan quản lý khoa học kỹ thuật, 
Những kỹ thuật tiến bộ được ki 
nghị đưa ra xem xét đề xây dựng kể 
hoạch phát triền kinh tế phải là 
những kết quả nghiên cứu khoa học 
đã qua sản xuất thử ở quy mô cần 
thiết và được các hội đồng khoa học k$ 
thuật có thầm quyền giám định, kế: 


luận. Các kỹ thuật tiến bộ ấy trong 
kẻ hoạch phải được thề hiện qua các 
chỉ tiêu số lượng, chất lượng sản 
phẩm, qua các chỉ tiêu cân đối vật 
tư, năng lượng, nguyên liệu, kề cả 
vật tư xuất, nhập khầu... 
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Đồi mới quẫn lý khoa học — một 
bộ phận hợp thành của đồi mới quản 
lý kinh tế — phải theo hướng khắc 
phục những mặt trì trệ bắt nguồn tử 
chế độ quan liêu bao cấp, phát huy 
mạnh mẽ tỉnh sáng tạo của các cơ 
quan khoa học và đông đảo cán bộ 
khoa học, đưa nhanh tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. 

Hoạt động khoa học kỹ thuật có 
những mặt đặc thù, không giống hoạt 
động sản xuất: không thề dự kiến 
đây đủ và chắc chắn kết quả sẽ đạt, 
khó tính được biệu quả, không thề 
đự toán được kbối lượng công việc 
nghiên cứu,.. Nhưng không phải vì 
thế mà cứ duy trì chế độ cấp kinh phí 
tràn lan cho hầu hết các nhiệm vụ 
nghiên cứu, triền khai, kề cả những 
nhiệm vụ nghiên cứu cải tiến kỹ 
thuật và áp dụng kỹ thuật mới của 
cơ SỞ sản xuất. Lâu nay các chương 
trình, đề tài trọng điềm của Nhà nước 
cũng như các chương trình, đề tài của 
các ngành và địa phương đều bám 
sát những vấn đề phát triền kinh tế— 
xã hội. Nhưng rất nhiều đề tài không 
có cơ quan đặt hàng rõ ràng và chưa 
xác định được địa chỉ áp dụng. Do 
đó, khí kết thúc trong phòng thí 
nghiệm, chúng gặp nhiêu khó khăn 


trong sản xuất thứ. Sau khi san xuất, 


thứ thành công thì lại gặp khó khăn 
trong việc tỒ chức áp dụng vào sản 
xuất. Đối với một số đề tài, người ta 
không muốn nhanh chóng hoàn thành 
đứt điềm vì muốn tiếp tục được cấp 
kinh phí. Cũng có nhiều trưởng hợp 
xin đăng ký nhiệm vụ sản xuất thử 


` 


đề được đầu tư bồ sung mà không 
phải hoàn lại v.v. Có những xí nghiệp 
hay liên hiệp xí nghiệp có vốn sản 
xuất hàng trăm triệu đồng nhưng 
không chịu trích ra đề chỉ cho các 


. nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng khoa 


học kỹ thuật mà cử xin ngân sách 
Nhà nước cấp cho từng đề tài vài 
chục nghìn đồng ! 


Đồi mới cơ chế quản lý khoa học 
phải nhằm khắc phục tình hình đó, 
khuyến khích những hoạt động sáng 
tạo phục vụ sản xuất và đời sống,. 
đem lại hiệu quả cao. Các chương 
trình trọng điềm tiến bộ khoa học 
kỹ thuật của Nhà nước cần được tập 
trung hơn, hướng vào những vấn đề 
then chốt nhất của nền kinh tế quốc 
đân; mục tiêu là xây dựng cơ sở khoa 
học cho các quyết dịnh quan trọng về 
kinh tế, cho các giải pháp đồi mới có 
ý nghĩa đối với toàn bộ nền kinh tế 
quốc dạn. Các chương trình này được 
ưu tiên bão đảm về tài chính, vật tư; 
những người tham gia thực hiện . 
chương trình được hưởng những 
quyền lợi thỏa đáng. Khi xây dựng 
chương trình cần dự kiên trước 
những nơi sẽ áp dụng, huy động các 
eơ sở sản xuất tham gia nghiên cứu, 
nhất là tham gia sản xuất thứ, đề 
chuần bị điều kiện áp dụng sau khi 
sản xuất thử thành công và được két 
luận; quan tâm trước hết đến két 
quả cuối cùng của tửng đẻ tài và có 
kế hoạch từ đầu chuyền giao chúng 
vào sản xuất. Trong nhiều trưởng hợp. 
cần khoán gọn kinh phí, vật tư cho cơ 
quan phụ trách đề tải và tạo điều 
kiện cho nó hoàn thành nhanh chóng. 


Các đề tài nghiên cứu triền khai 
nhằm đưa các giải pháp đòi mới vào 
tửng cơ sở sản xuất được thực hiện 
chủ yếu bằng phương thức ký két hợp 
đồng kinh tế giữa cơ quan khoa học 
và cơ sở sản xuất. Những cơ quan 
nghiên cứu triền khai chuyên ngành 
sẽ tiến tới hoạt động theo phương 
thức này là chủ yếu. hinh phí khoa 
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học tử ngân sách Nhà nước chidùng cho 
những chương trình, đề tài có ý nghĩa 
quan trọng nhất đối với toàn bộ nền 
kinh tế quốc đân, những nghiên cứu 
cơ bản, ahằm tạo những kỹ thuật 
mới, khai thác hợp lý tài nguyễn... 
Ngay trong hệ thống chương trình 
trọng điềm của Nhà nước cũng có 
nhiêu đề tài có thề thực hiện theo 
hợp đồng kinh tế. 


Cần có cơ chế phù hợp đề thu hút 
mạnh sự quan tâm đầu tư cho khoa 
học tử phía sẳn xuất, căn cứ vào hiệu 
quả thực tế mà khoa học đem lại cho 
sản xuất. 


Việc đánh giá, kết luận các công 
trình nghiền cứu khoa học phải đi 
vào nền nếp. Các hội đồng khoa học 
và cơ quan quản lý khoa hợc phải có 
ý thức trách nhiệm cao đối với những 
kết luận của mình. 


Cần tồ chức tốt việc đăng ký đề tài, 
đăng ký kết quả nghiên cửu, cũng 
như đăng ký và xét duyệt, công 
nhận sáng kiến, sáng chế. Việc bảo 
vệ quyền tác giả cần được quan tâm 
hơn. Khi các giải pháp đồi mới được 
các xí nghiệp áp dụng, tác giả được 
hưởng một phần tiền làm iợi do giải 
pháp đôi mới đem lại, Khắc phục 
hiện tượng cơ quan khoa học, cần 
bộ khoa học œ giữ tủ? các bí quyết, 
các kết quả nghiên cứu đề làm lợi 
riêng cho mình. 


Những biện pháp nêu trên là nhằm 
tạo được động lực từ bên tr ng của 
sản xuất, đồng thời nhằm kích thích 
sự lao động sáng tạo của đội ngũ cán 
bộ khoa học trong việc giải quyết 
những vấn đề của sản xuất. Các biện 
pháp này sẽ. phát huy đầy đủ tác 
dụng nếu được sự lãnh đạo chỉ đạo 
chật chẽ của các tồ chức Đảng và 
chính quyền các cấp. đồng thời tạo 
được cầu nối trực tiếp giữa khoa 
học và sản xuất. 

Thúc đây tiến bộ kỹ thuật trong 
nền kinh tế quốc đân phải được xem 
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là nội dung chủ yếu của sự lãnh đạơ 
của Đảng đối với kinh tế. Các cấp.Ủy 
Đảng kiềm tra chặt chẽ trình độ kỹ 
thuật, năng suất, chất Zượng, hiệu 
quả của sẳn xuất và đặc biệt quan 
tâm chỉ đạo việc vận dụng các thành 
tựu khoa học kỹ thuật đề đồi mới 
sản xuất. Nâng cao nhận thức về vai 
trò tác động của khoa học đối với 
phát triền kinh tế. Phát triền kinh tế 
theo chiều sâu thực chất là áp dụng 
tiến bộ khoa học — kỹ thuật; phát 
triền theo chiều rộng cũng chỉ đạt 
được hiệu quả khi có dầy đủ căn cư 
khoa học. 


Tạo được cầu nối trực tiếp giữa 
khoa học và sản xuất sẽ rút ngắn chu 
trình «khoa học — k#' thuật — sản 
xuất — tiêu dùng?. Cầu nối ấy có 
được trước hết là nhở các giám đốc 
xí nghiệp am hiều sâu kỹ thuật của 
sản xuất, tiếp cận được với ngôn ngữ 
của khoa học hiện đại, nhạy bén với 
sự đồi mới; mặt khác cán bộ khoa 
học am hiều kinh tế, bám sát thực 
tiễn sản xuất thì đề tạo được quan 
hệ chặt chẽ, tự nhiên giữa xí ng hp 
với các cơ quan khoa học. Các tồ 
chức cầu nối» như các trung tâm 
dịch vụ khoa học — kỹ thuật, các 
trung tâm chuyền giao kỹ thuật, các 
phỏng thiết kế thử nghiệm, các xưởng 
sản xuất thử v.v. cần luôn luôn 
rút kinh nghiệm cải tiến phương thức 
hoạt động nhằm rút ngắn quá trình 
từ khoa học đến sản xuất. * Liên hiệp 
khoa học —sẳản xuất? là hình thức 
tô chức phù hợp với yêu cầu khơa 
học đi thẳng vào sản xuất, trực tiếp 
cho ra sin phầm, cần được nghiên 
cứu đề sử dụng trong một số ngành 
có điều kiện. 


* 


(Xem tiểp trang 70) 


NGUYỄN VĂN HIẾU 


PHÒNG TUYẾN VĂN HÓA BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 


AU thất bại thảm hại hồi tháng 2- 
h 1979, bọn phản động trong giới 
cầm quyền Bắc kinh đã tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đối với nước ta. Bên cạnh những hoạt 
động về quân sự và kinh tế, bọn 
chúng ráo riết tiến hành chiến tranh 
tàm lý dưới những hình thức văn 
hóa thông tim. Hàng loạt truyền đơn, 
văn hóa phầm phản động từ đất 
Trung quốc liên tiếp được tung vào 
vùng biên giới Việt nam. Hàng trăm 
chợ đường biên được chúng xây dựng 
nhằm dỏ la tin tức, lôi kéo, mua 
chuộc người của ta. Hàng trăm cụm 
loa có công suất lớn từ 400W đến 
600W chỉĩa sang lãnh thồ nước ta suốt 
đọc vùng biên giới tử địa phận tỉnh 
Lai châu tới địa phận tỉnh Quảng 
ninh. Những cụm loa này làm việc 
hầu như suốt ngày đêm với nội dung 
kích động phản tuyên truyền, gây bạo 
loạn, phá hoại tỉnh đoàn kết quân 
dân, đoàn kết dân tộc của chúng ta. 
Đặc biệt, chúng còn lợi dụng quan 
hệ dòng họ, quan hệ văn hóa giữa 
các dân tộc ở hai bên biên giới đề 
chia rẽ nhân dân với Đẳng, chính 
quyền ta. Một loạt hủ tục, mê tín 
được bọn phản động khơi dậy. 


Tình hình thực tế nêu trên đặt ra 
cho chúng ta một nhiệm vụ cấp bách 
là phải khần trương, tích cực xây 
đựng một phòng luuến Đàn hóa với 
chiều dày đủ mạnh đề góp phần có 
hiệu quả vào việc đánh bại hoàn toàn 
âm mưu của bọn bành trướng và bá 
quyền Bắc kinh. bảo vệ vừng chắc 


biên giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu 
to lớn về đời sống văn hóa, tỉnh thần 
của quân và dân ta ở tuyến đầu Tồ 
quốc. 


Chủ trương xây dựng phòng tuyến 
văn hóa biên giới phía Bắc đã được 
ngành văn hóa thông tin sáu tỉnh biên 
giới là Lai châu, Hoàng liên sơn, Hià 
tuyên, Cao bảng, Lạng sơn, Quảng 
ninh nhiệt liệt hưởng ứng. Tất cả sáu 
tỉnh này đều thành lặp Đan ràu dựng 
phòng tuyến 0ãn hóa biên giới do một 
đồng chỉ phó giám đốc sở văn hóa 
thông tin phụ trách. 


Điều quan trọng là, chủ trương 
này đã nhanh chóng trở thành chủ 
Irương cụ thê của tỉnh ủy và ủy ban 
nhàn dân các tỉnh biên giới. Nhiều 
tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã 
xem xét quy hoạch và giai quyết 
những vấn đề cụ thề về ngân sách, 
chế độ, về biên chế và phương tiện 
hoạt động... cho ngành văn hóa thông 
tin trong việc xây dựng phòng tuyến 
văn hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 
bằng đã cấp kinh phí cho xây dựng 
phòng tuyến văn hóa biên giới môi 
năm hơn 1 triệu đồng. Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng sơn đã quyết định cho 


mỗi xã giáp biên được lập một đội 


thông tin nửa chuyên trách từ ba đến 
bốn người. Mỗi cán bỏ trong đội thông 
tin này được cấp kinh phí 60đ/tháng 
và khi nghỉ hưu được hưởng chế độ 
đãi ngộ như một cán bộ xã. Nhiều 
tỉnh đã quy định chỉnh sách không 
thu tiền xem phim đối với đồng bào 
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vùng cao, vùng giáp biên và lực lượng 
vũ trang đóng trên địa bàn huyện 
biên giới (trừ thị xã). 

Chủ trương xây dựng phòng tuyến 
văn hóa biên giới cũng được các 
huyện ủy và ủy ban nhân dân các 
huyện biên giới hưởng ứng tích cực: 
Nhiều đồng chí bí thư huyện ủy và 
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã 
trực tiếp xem xét việc tuyền chọn cắn 
bộ cho các đơn vị văn hóa thông tin 
của huyện; chỉ đạo tại chỗ việc xây 
dựng các thiết chế văn hóa; trực tiếp 
chăm sóc và bố trí kế hoạch cho các 
đoàn văn công và các đội thông tin ở 


các tỉnh, huyện phía sau lên phục vụ, 


biên giới. 

Nhiều ngành ở trung ương có liên 
quan tới công tác biên giới cũng đã 
hưởng ứng chủ trương này, trước 
tiên và tích cực nhất là các lực lượng 
vũ trang, sau đó là ngành giáo dục. 

Chủ trương xây dựng phòng tuyến 
văn hóa biên giới còn được tất cả các 
địa phương trong cả nước đồng tình 
ủng hộ. Nhiều tỉnh và huyện ở phía 
sau đã gửi sách cho các tỉnh biên 
giới đề lập thư viện tỉnh và huyện; 
đưa các đoàn văn công hoặc đội 
thông tin chuyên nghiệp tới biên giới 
phục vụ như Đoàn ca múa thành phố 
Hồ Chí Minh, Đoàn cải lương tỉnh 
Tây nỉnh; đội thỏng tín lưu động tỉnh 
Vĩnh phú v.v. 


Phòng tuyến văn hóa được chúng 
ta xác định bao gòm lãnh thồ 32 
huyện và thị xã biên giới, trong đó 
có 165 xã giáp biên. Trên lãnh thồ 
thuộc phạm vi phòng tuyến có 29 dân 
tộc anh em sinh sống, đông nhất là 
các dân tộc Tày, Nùng, H` mông. Tại 
đó còn có nhiêu đơn vị của lực 
lượng vũ trang, 1618 trường phô 
thông cơ sở, 91 trường phô thông 
trung học, 219 xí nghiệp trung ương và 
địa phương, l lâm trường, 
trưởng và một số bệnh viện. 


nông 


Xây dựng phòng tuyến văn héa 
biên giới là xây dựng đời sống văn 


Jồ 


hóa ở các đơn vị cơ sở (bao gồm cáe 
làng bản, các đơn vị vũ trang, các 
trường học, bệnh viện, các xí nghiệp, 
các nông trưởng, lâm trường...) thuộc 


J2 huyện và thị xã biên giới nói trên. 


Vì vậy, những nội dung xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở cũng chính là 
những nội dung mà việc xây dựng 
phòng tuyến văn hóa cần hướng tới. Cụ 
thề là, việc xây dựng phòng tuyến văn 
hóa biên giới cần chú ý đầy mạnh 
sáu mặt hoạt động chủ yếu sau đây. 
Thứ nhất là các hoạt động thông tin, 
cô động. Thứ hai là hoạt động văn 
nghệ quần chúng. Thứ ba là phong 
trào đọc và làm theo sách báo cách 
mạng. Thứ tư là phong trào xây 
dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa, bài 
trừ hủ tục, mê tín. Thứ năm là giáo 
dục truyền thống. Thứ sáu là bảo đảm 
sự hoạt động bình thường của các 
thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, 
câu lạc bộ, hiệu sách, hiệu ảnh... 


Tất cả các hoạt động văn hóa nêu 
trên phải đạt tới yêu cầu là làm cho 
cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta ở vùng 
biên giới phía bắc thấy rö được âm 
mưu vô cùng thâm độc của kẻ thủ, từ 
đó nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng, xây dựng lòng tin vững chắc 
vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta đang xây 
dựng. Các hoạt động văn hóa đó cỏn 
phải xây dựng được trong đòng 
bào và chiến sĩ lòng tự hào về 
Đảng ta, về dân tộc ta, vẻ nền văn 
hóa văn minh của đại gia đỉnh các 
dân tộc Việt nam nói chung và của 
từng dân tộc anh em sống trên đất 
Việt nam nói riêng. Làm được như 
vậy tức là chúng ta đã xây dựng được 
một «chiến tuyến lòng dân * — mìột 
chiến tuyến bất khả xâm phạm và có 
sức miễn dịch lớn trước những luận 
điệu tuyên truyền phản cách mạng. 


Tuy nhiên, các đơn vị cơ sở ở biên 
giới phía bắc có những đặc điềm riêng 
của nó. Việc xây dựng đời sống văn 
hóa ở cơ sở tại đây phải bám chắc 


những nét đặc thủ này thì mới thiết 
thực và đạt hiệu quả cao. 


Mấy năm qua, ở biên giới phia bắc 
nước ta trên thực tế đã hình thành 
ba vùng tương đối rõ rệt. 

Vùng tuyến đầu, bao gồm những xã 
và bản giáp biên chỉ có lực lượng vũ 
trang và lực lượng trực tiếp phục vụ 
chiến đấu: đồng bào địa phương đã 
chuyền về phia sau. Việc xây dựng 
đời sống văn hóa ở đây trước hết và 
chủ vếu phải bảo đảm được các mặt: 
tồ chức cho cán bộ và chiến sĩ trong 
các đơn vị vũ trang được thường 
xuyên đọc báo, nghe đài, xem phim 
đèn chiếu và xem các tiết mục văn 
nghệ nhỏ. Ơ vùng tuyến đầu này, 
chiến sự thường xảy ra ác liệt, cán 
bộ và chiến sĩ ta hằng ngày, hằng giờ 
phải mặt giáp mặt với kẻ thù, do đó 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thông tin phải hết sức gọn nhẹ và có 
tính cơ động cao; nội dung phải hết 
sức thiết thực) tránh hình thức. Ơ 
- vùng này không thề và thực tế cũng 
không cho phép tồ chức những buồi 
biều điễn văn nghệ có quy mô lớn 
đòi hỏi những trang bị hiện đại và đội 
ngũ diễn viên đông đảo. Tại đây cũng 
không thề tồ chức những buồi chiếu 
phim đòi hỏi phải có màn ảnh, có máy 
chiếu và máy phát điện cồng kềènh. - 


Đề đáp ứng nhu cầu văn hóa của 
cán bộ và chiến sĩ vùng tuyến đầu, 
cần tồ chức cho được những đội thông 
tin và văn nghệ mạnh nằm ngay trong 
các lực lượng vũ trang; đồng thời 
đưa các đội thông tin và văn nghệ 
lưu động xung kích của huyện, tỉnh, 
hoặc trung ương với số người và 
chương trình hết sức gọn nhẹ lên 
phục vụ cán bộ và chiến sĩ ta. 


Vùng giữa gồm các xã và bản kế 
cẬn tiếp giáp với tuyến đầu. Đây là 
nơi tập kết của các lực lượng vũ trang 
sẵn sàng chiến đấu, là nơi đặt cơ sở 
hậu cần trực tiếp, cho nên lực lượng 
phục vụ chiến đấu khá đông. Tại vùng 
này, đồng bảo ta vẫn bám đất sản 


xuất, các trường học, các nông 
trường, lâm trường vẫn hoạt động 
bình thường. 

Việc xây dựng đời sống văn hóa ở 
tuyến giữa này cần tập trung vào 
mấy nội dung chủ yếu là: thông tin 
cồ động ; văn nghệ quần chúng; đọc 
sách báo cách mạng; xây dựng nếp 
sống mới. Tại vùng này, công tác văn 
hóa thông-tin cần dựa hẳn vào các 
đơn vị vũ trang, các trường học, bệnh 
xá, lâm trường, nông trường; cố 
găng xây dựng cho được những đơn 
vị văn hóa thông tin mạnh đề gây 
ảnh hưởng tốt đến các đơn vị khác. 
Ở mỗi cơ sở, nhất là mỗi xã, cần tồ 
chức một đội thông tin từ ba đến bốn 
người được phụ cấp sinh hoạt phí 
theo đúng tỉnh thân nghị quyết 
159/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về 
công tác văn hóa thông tin. 


Vùng hậu cứ gòm các xã phía sau, 
thị trấn huyện ly và thị xã. Tại vùng 
này, nội dung hoạt động văn hóa 
thông tin nên chú ý tới cả sáu mặt: 
thông tin cô động; văn nghệ quần 
chúng ; đọc và làm theo sách báo cách 
mạng; xây dựng nếp sống mới; giáo 


-dục truyền thống; sinh hoạt thường 


xuyên của nhà văn hóa. câu lạc bộ... 
Tồ chức hoạt động-nên dựa hẳn vào 
nhà trưởng, xí nghiệp, nông trường, 
lâm trường, bệnh viện; cố gắng xây 
dựng các cơ sở này thành những cứ 
điềm văn hóa thông tin mạnh. 


Đối với vùng hàu cử, việc xây dựng 
các chợ, thị trấn huuện lụ, thị xã thành 
những trung tâm văn hóa là điều hết 
sức cần thiết. 

Chợ ở các huyện biên giới, nhất 
là chợ huyện thường họp mỗi tuần 
một lần. Đây là nơi tập trung đồng 
bào các đân tộc, các cán bộ chiến sĩ 
và công nhân viên chức Nhà nước của 
cả một vùng. Vì vậy, cần xây dựng 
chợ thành một trung tâm văn hóa với 
các thiết chế như trạm truyền thanh, 
hiệu sách, bãi chiếu bóng, cụm pa nô 
cô động. 
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Thị trấn huyện ly là nơi có chợ 
huyện, hàng tuần đồng “bào và chiến 
sĩta thường tụ họp về đây rất đồng. 
Huyện ly còn là hậu cử trực tiếp, nơi 
các chiến sĩ ta tới giải trí, tiếp nhận 
thông tin mới và hưởng thụ văn hóa 
sau một thời gian chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu căng thẳng. Do đó, tại 
đây cân xảy đựng các thiết chế vn 
hóa và thônơ tin như yêu cầu xây 
dựng cấp huyện nói chung, nhĩrng 
bước đi và quy mô cần thích hợp với 
điều kiện của huyện miền núi có 
chiến tranh. Trước hết cần xây dựng 
đài truyền thanh, rạp hoặc bãi chiếu 
bóng cố định, hiệu sách, nhà thông 
tin triền lãm, cụm pa nô cồ động và 
tìy điều kiện mà có thề xây dựng 
thêm các công trình như: sẵn khẩu 
ngoài trời, nhà văn hóa, thư viện, 
,hiệu ảnh. 


Thị xã biên giới có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Nó là trung tâm của cả 
một vùng lớn, là đầu mối giao thông 
quan trọng. Chúng ta chủ trương xây 
dựng mới thị xã thành trung tảm văn 
hóa của cä một vùng lớn bao gồm 
một vài tỉnh biên giới với đầy đủ các 
thiết chế văn hóa, đặc biệt là nhà văn 
hỏa. 


Mấy năm qua, do tích cực triền 


khai chủ trương xảy đựng phòng 
tuyến văn hóa biên giới, cho nên cả 
sáu tỉnh biên giới phía bác đều bước 


đâu đạt được những kết quả đáng 


mừửng- 


Tất cả các đơn vị thuộc lực lượng 
vũ trang ở tuyến đầu đã có đội thông 
tín và vàn nghệ. Nhiều trường học 
eœo hoạt đóng văn hóa thông tin đạt 
hiệu quả cao. Nồi nhất là trường phồ 
thông cơ sở Hoàng đồng (thị xã lạng 
sơn), trưởng văn hóa dân tộc vùng 
caoở Bát sát (Hoàng liên sơn) và 
trường sư phạm miền núi (Hà tuyên). 
Hầu hết các xã giáp biên giới đều tô 
chức được ban văn hóa thông tín. 
Nhiều xã xây dựng được đội thông 
tin lưu động và đội văn nghệ. Han 
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“chỉ đạo nếp sống mới xã hội chủ 


nghĩa ở nhiều xã cũng đã hình thành 
gom đại điện của chính quyền, các 
đoàn thề và một số trưởng dòng họ 
với những nội dung hoạt động khá 
thiết thực: xây dựng nếp sống quản 
sự hóa, giáo dục tỉnh thần cảnh giác 
kết hợp với xây dựng nếp sống văn 
mỉnh, vệ sinh trật tự thôn bản, xây 
dựng nếp sống mới trongữ việc cưới, 
việc tang, chống nghiện thuốc phiện. 
Hàu như tất cả các chợ trong phạm 
vi phỏng tuyến, đặc biệt là chợ huxện 
đã được xây dựng thành những trung 


tâm văn hóa thông tin. Một số chợ 


huyện phát huy hiệu quả rất tốt như 
chợ Bác hà (lloàng liên sơn). Nhiều 
huyện ly đã trở thành trung tâm văn 
hóa mạnh có dủ lực lượng và phương 
tiện đề hoạt động thường xuyên. Các 
tò chức văn hóa thông tin cấp huyện 
được củng cố và tăng cưởng thêm 
những cán bộ có năng lực và phầm 
chất tốt. Có thề nói, một mạng lưới 
văn hóa thông tin khá hoàn chỉnh đã 
được xày dựng trên phạm vi phòng 
tuyến. Bên cạnh những kết quả vẻ 
mặt tô chức lực lượng như vậy, chủng 
ta còn đạt được những hiệu quả đáng 
mừng về mặt ý thức, tư tưởng. Đòng 
bào các dân tọc vùng biên giới đã ý 
thức rất rõ về chủ quyền quốc gia, 


“quyết tâm giáng trả mọi âm mưu và 


hành động lấn chiếm của kẻ thủ. lIầu 
như tất ca các xã giáp biên đều có. 
phong trào không nghe đài Trung 
quốc, không xem họa báo Trung quốc. 
không đọc truyền đơn phần động của 
Trung quốc, không đi chợ Trung quốc, 
không dùng hàng tàm lý chiến của 
Trung quốc, không dùng thuốc chữa 
bệnh của Trung quốc. Trong phong 
trào xây dựng nếp sóng mới, nhiều 
nơi đã có những quy định rất cụ thề 
như: không hút thuốc phiện; không 


"thách cưới bằng vải Tỉ kha, vỏ chăn 


con công và dép xuồng Trung quốc; 
không cúng ma gà, ma xó, hoặc kéo 
đài lễ tang hàng »—6 ngày ; thực hiện 
tiết kiệm trong việc cưới, việc tung... 


liều đáng mừng là những quy định 
như thể đã được đông đảo nhân dân 
đồng tỉnh ủng hộ. Trong các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, đồng bào 
_các đàn tộc luôn luôn chú ý giữ gin 
vẻ đẹp và bản sắc riêng của dân tộc 
mình. Những làn điệu dân ca như: 
“S]i o của đồng bào Nùng, «lượn? 
của đồng bào Tày, “páo rung ® của 
đồng bào Dao, * quắn khắp » của đồng 
bào Thái, “gầu plềnh » của đồng bào 
H mông... và những loại nhạc cụ như: 
đàn tính, quả nhạc, khèn, trống... đã 
từng góp phần làm nên nền văn hóa 
Việt nam phong phú, đa dạng, nhiều 
màu sắc, luôn luôn được đồng bào 
các dân tộc giữ gìn và làm cho ngày 
càng phát triền. 

Thứ chiến tranh tâm lý và văn hóa 
phản động của bọn bành trưởng bá 


quyền Trung quốc trong thời gian - 


đầu có gây được một số ảnh hưởng 
xấu đến một số ít người, nhưng về 
sau, ảnh hưởng đó bị thu hẹp dần. 

Tóm lại, tới cuối năm 1985, uề cơ 
bản chúng ta đã khép Rín được phòng 
tuyến uăn hóa ở biên giới phía bắc (có 
tồ chức, có phong trào, có hiệu qu3). 

Mặc đù có những kết quả bước đâu 
như vậy, song công tác xây dựng 
phòng tuyến văn hóa biên giới vẫn 
cỏn những nhược điềm và những thiếu 
sót cần sớm được khắc phục : 


Phong trào chưa được mạnh đều Ở 
các địa phương. Một số nơi quá xa 
thị trấn và đường giao thông, đồng 
bào và chiến sĩta còn ít được đọc báo, 
nghe đài, xem phim, xem nghệ thuật. 


Việc trang bị các phương tiện kỹ 
thuật cho các hoạt động văn hóa— 
thông tin thuộc phạm vi. phòng tuyến 
tuy đã được tảng lên khá so với trước 
nhưng cũng mới ở mức tối thiều đề 
có thề hoạt động được. Một số vật tư 
thông thường hết sức cần thiết vẫn 
còn thiếu nhiều hoặc không phủ hợp 
với đặc điềm của vùng cao biên giới 
(thiếu máy chiếu phim đèn chiếu, 
thiếu đẻn và mạng đẻn măng sông, 


thiếu bột màu, thiếu pin nghe đài, 
máy phát điện quá còng kênh). 


Ngành văn hóa thông tin cấp tỉnh 
có vị trí quyết định trực tiếp đối với 
việc xây dựng phòng tuyến văn hóa 
biên giới nhưng chưa được kiện toàn 
đề có thề phát huy đầy đủ sức mạnh 
trong công việc này. 

Việc huy động sức mạnh của các 
địa phương trong cả nước vào việc 
xây dựng phòng tuyến văn hóa biên 
giới gần đây mới được đặt ra và cũng 
chưa có kế hoạch thật cụ thề đề tạo 
thành sức mạnh tông hợp góp phần 
xây dựng nhanh hơn phòng tuyến 
văn hóa biên giới. 

Cán bộ làm công tác văn hóa thông 
tin giữ vai trò quyết định trong việc 
xây dựng phòng tuyến văn hóa biên 
giới nhưng còn thiếu và yếu, nhất là 
cán bộ nghiệp vụ các loại, đặc biệt là 
rất thiếu cán bộ biên tập. 


Các chính sách, chế độ đối với hoạt 
động văn hóa thông tin trên phòng 
tuyến văn hóa biên giới chưa đầy đủ, 
hoặc đã có nhưng chậm bỗ sung cho 
phù hợp với tình hình và khi ban 
hành thì lại thực hiện rất chậm. 


* 


Nghị quyết Hội nghị thứ bảy của 
Ban chấp hành trung ương Đăng 
(khóa V) đã chỉ rõ: “Trước mắt căn 
tập trung sức của cả nước kết hợp với 
việc phát huy cao độ tỉnh thần tự lc 
tự cường của các địa phương, khản 
trương xây dựng các huyện ở 6 tỉnh 
biên giới phía bắc, nhất là 31 huyện. 
thị biên giới (hiện nav là 32 huyện. 
thị vì tháng 7 T— 1985, Hội đồng bộ 
trưởng đã quyết định thị xã Hà giang 
là thị xã biên giới —N.V.-ll) và các 
huyện kế cận có đủ sức về mọi mật 
cùng bộ đội chủ lực bảo vệ vững 
chắc vùng biên giới trong mọi tình 
huống ». 
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Đà góp phần thực hiện tốt nhiệm 
vụ nêu trên, trong thời gian tới, công 
tác xây dựng phỏng tuyến văn héa 
biên giới cần được đầy mạnh hơn. 
Cụ thề là: 


— Mỗi sở văn hóa thông tin tỉnh 
biên giới cần rà kỹ lại tỉnh hình 
mạng lưới văn hóa thông tin ở phòng 
tuyến văn hóa; nắm thật chắc sỐ 
lượng và chất lượng cán bộ và 
phương tiện của từng đơn vị. Kết hợp 
chặt chẽ với lực lượng quân sự và 
công an đề tiến hành phân vùng, 
phân tuyến một cách cụ thề (mỗi vùng 
gồm những bản, những xã nào). Xác 
định những điềm cần làm trước và 
cần tập trung đầu tư phương tiện 
hoạt động. 


— Xây dựng nhanh các công trình 
văn hóa thông tin ở các huyện ly và 
thị xã biên giới với quy mô và hình 


thức thích hợp. 


— Và phương thức hoạt động, cần 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực 
lượng vũ trang, với các trưởng học, 
các cơ sở kinh tế trong các hoạt 
động văn hóa thông Íin. Tích cực mở 


rộng hoạt động văn hóa thông tin ở 
các chợ biên giới, bảo đảm phiên chợ 
nào cũng có những hoạt động văn hóa 
thông tin. Kết hợp hình thức truyền 


tin miệng, thông tin trực quan (triền 


lãm tranh ảnh và chiếu phim đèn 
chiếu) với.các hình thức văn nghệ 
nhỏ nhẹ. Đặc biệt chú trọng xuất bản 
các loại sách tranh, sách ảnh và bộ 
triền lãm nhỏ cho biên giới. 


— Có chính sách đãi ngộ thích 
đáng đối với những cán bộ văn hóa 
thông tin hoạt động ở miền núi nói 


chung và ở vùng cao biên giới nói 


riêng. Kịp thời bồ sung hoặc thay đồi 


những chế độ, chính sách không còn 


phù hợp nữa. 


Công tác xây dựng phòng tuyến văn 
hóa biên giới được sự quan tâm và 
hưởng ứng cửa cả nước đä có những 
bước phát triền mới cả về chiều rộng 
và chiều sâu, góp phần chống trả có 
hiệu quả cuộc chiến tranh lấn chiếm 
biên giới và phá hoại nhiều mặt của 
địch. Công tác này cần được đầy 
mạnh và nâng cao hơn nữa đề đáp 
ứng thật tốt án cầu của h tuyến "đầu 
Tồ quốc. 
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VŨ MÃO 
Bí thư thứ nhất TƯ 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 


5 NĂM (HIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH (ỦA 
ĐOẨN THANH NIÊN (CỘNG SẢN HỒ (CHÍ HINH 


Năm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
tồ chức cộng sản trẻ tuồi do Đẳng 
và Đác Hồ kính yêu sáng lập, lãnh 
đạo và rên luyện, tròn 55 tuôồi. 

Hơn nửa thế kỷ theo Đẳng làm 
cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
và thế hệ trẻ cả nước đã vượi ,qua 
muôn vàn khó khăn, thử thách, lập 
nên những chiến công xuất sắc, vang 
dội, và đã nhanh chóng trưởng thành, 


Mặc dủ các mặt công tác của Đoàn 
và phong trào thanh niên đang còn 
những thiếu sót, nhược điềm, song 
những cống hiến và trưởng thành của 
Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt 
nam trong cuộc hành trình chiến đấu 
dưới ngọn cở cách mạng về vang của 
Đảng hơn nửa thế kỷ qua vẫn nói 
lên một thực tế khách quan: Đoàn là 
đội xung kích cách mạng, đội dự bị 
_ chiến đấu của Đẳng, là trường học 
cộng sản chủ nghĩa và người đại 
điện cho lợi ích và quyền làm chủ 
tập thề của thanh niên. 

Nghị quyết 26 của Bộ chính trị 
Trung ương Đăng về q tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
thanh niên? khẳng định: * Đoàn 
thanh niền cộng sản Hò Chí Minh dã 
có những cố gắng trong việc tò chức, 
giáo dục, động viên thanh niên hăng 
hái thí đua thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược. Hình thức, phương pháp 


công tác vận động thanh niên có tiến 
bộ. Đảng đánh giá cao và biều dương 
những cống hiến, thành tích của thanh 
niên và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ : 
Chí Minh, Đoàn đã vinh dự được 
Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân 


. chương Sao vàng, huân chương cao 


nhất của nước ta trong dịp kỷ niệm 
lần thứ 40 ngày thành lập nước. 

Trong 55 năm chiến đấu và trưởng 
thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh rút ra được nhiều kinh nghiệm “. 
quý. Dưới đây là mội số kinh nghiệm 
cơ bản nhất : 

1 — Đường lõi cách mạng đúng đần 
của Đảng là nhân (ðõ quuết định, trực 
liếp tạo nên lú tưởng, niềm tin của 
thế hệ trẻ; tạo nên thành công trong 
công tác của Đoàn. „ 

Chúng ta đều biết, những năm đầu 
thế kỷ 20, khi ngọn lửa đấu tranh 
của phong trào Cần vương đã tắt, đất 
nước ta chim trong bóng đêm nô lệ 
“tưởng như không có đường ra›. 
Nhưng lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc và 
những người cộng sản Việt nam đầu 
tiên kịp đến với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, đem chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
truyền bá vào trong nước và kết hợp 
tư tưởng, lý luận tiên tiến đó với 
phong trào công nhàn, phong trào 
yêu nước đề thành lập Đẳng tiên 
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phong, mở ra tiền đồ rạng rỡ cho 
cách mạng nước ta. 


Ngay từ khi vừa thành lập, trong 
cương lĩnh chính trị của mình, Đẳng 
ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng 
đắp, sáng tạo. Đó là tiến hành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
đánh đồ đế quốc, phong kiến, đề giải 
phóng đất nước khỏi ách nô lệ và 
bóc lột, bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội. Với đường lôi đúng đắn 
của Đảng, phong trào vêu nước đã đi 
vào quỹ đạo mới. Sức mạnh của nhân 
dân ta đã được kết hợp với sức mạnh 
của giai cẤp công nhân và nhân dân 
cách mạng trên thế giới. Đường lối 
chính trị của Đăng ngay từ khi vừa 
xây dựng đã thề hiện được chân lý 
lón nhất của thời đại ta là độc lập 
đân tộc gắn liên Uới chủ nghĩa xã hội, 
cho nên có sức thuyết phục mạnh mẽ, 
đáp ứng nguyện vọng sâu xa của 
hàng chục triệu nhân dân lao động; 
dặạc biệt đã nhanh chóng trở thành 
lý tưởng 0d niểm lìn vững chắc của 
thanh niên, những người khát khao 
lý tưởng sông cao đẹp và luôn hướng 
về cái mỚi. ° 


Có đường lối đúng, Đẳng ta lại có 
đội ngũ căn bộ, đăng viên kiên trung, 
bất Khuảt, suốt đời một lòng vì nước, 
vidan, Những tầm pương chiến đấu 
hy sinh của các đồng chí Trần Phú, 
[Lẻ Hỏòng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Ngô 
Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai và 
hàng vạn chiên sĩ công sản khác đã làm 
xúc động và cô vũ lớp lớp thanh nièn 
nước ta đứng lên, bất chấp gươm 
súng, tủ gôỏng của kẻ thù, bước vào 
cuc đâu tranh một mất một còn với 
chung. Tam gương đạo đức cách mạng 
của các cần bọ, đăng viên trong đâu 
tranh, sản xuất và sinh hoạt hàng 
ngày, mà kết tỉnh cao nhất là ở Bác Hò, 
đà gày xúc động và niềm cảm phục 
trong biết bao con người trẻ tuôi., 


Ha đời trong cao trào cách niạng 
sục sôi 1930 — 1951, Đoàn TNCGS nước 
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ta đã đem đường lối cách mạng của 
Đảng tuyên truyền giác ngộ thanh 
niên công nông, thanh niên trí thức 
và các tầng lớp thanh niên khác. vàn 
động họ đứng lên đấu tranh. Trải 
qua các giai đoạn cách mạng, Đoàn 
đã không ngừng giương cao hai ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, và nêu những tấm gương sảng 
chói của những người cộng sản đề 
cô vũ lớp người trẻ tuôi. _ 


Các thế hệ thanh niên nước ta đi 
theo tiếng gọi của Đăng, của Đoàn, 
đã từng viết nên những trang sử -đẫu 
tranh huy hoàng, chói lọi. Thể hệ 
thanh niên đầu tiên đã tham gia thành 
lập Đảng và lãnh đạo các cuộc đấu 
tranh trong suốt thời kỷ hoạt động 
bí mật. Thế hệ thanh niên thứ hai 
đã tham gia giành chính quyền trong 
Cách mạng Tháng Tám và tiến hành 
cuộc kháng chiến thần thánh chống 
thực dân Pháp thắng lợi. Thế hệ thứ 
ba đã “xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước? 
và cùng toàn Đăng, toàn quân, toàn 
dân kết thúc thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, đem lại thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thồ cho Tô quốc; 
và củng cả nước tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Đường lối chung về xây dựng chủ 


nghĩa xã hội đúng đắn, sáng tạo do 


Đại hội IV và Đại hội V của Đẳng đề 
ra đã nhanh chóng trở thành lời kêu 
gọi và kim chỉ nam cho lỗ triệu đoàn 
viên, thanh niên trong cả nước ta T— 
những người được mệnh danh là thế 
hệ thứ tư ađi tói chân trời tươi 
sáng. 

Nhờ có đường lối của Dâng mà 
Đecàn luôn xác định được cương lĩnh 
hành động đúng đẫn: có cương lĩnh 
hành động đúng đản cho nên Đoàn 
luôn tạo được sự đoàn kết, thống nhất 
trong nội bộ Đoàn và trong phong 
trào thanh niên, tạo ra được lý tưởng, 
niềm tin vững chắc trong tuôi trẻ. 

Đường lối cúng đẳn của Đăng là 
cải góc, là nhân tố hàng đầu, quyết 


định nhất sự thành công trong công 
tác vận động thanh niên. Lúc nào, Ở 
đâu chúng ta có sai lầm trong việc 
thực hiện đường lối, lúc nào, ở đâu 
cân bộ, đảng viên, thiểu gương mẫu 
thì lúc đó, nơi đó niềm tin của tuôi 
trẻ bị tồn thương, còng tác Doàn gặp 
khó khăn. Điều đó nhắc nhờ cần bộ, 
đăng viên chúng ta phải luôn quan 
tâm đến việc giáo dục đường lôi elt:h 
sách của Đảng cho thanh niên, dóng 
thời tự mình phải chú Ý nén gương 
sáng trong việc thực hiện đường lôi 
chủ trương của Đăng. chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. 


2 — Chăm lo xâu dựng Doàn tững 
mạnh, lích cực đồi mót hình thức, 


phương pháp đoàn kết, tập hợn thanh 


niên tà phát động phong t:rủo hành 
động cách mạng mạnh mề trong thanh 
niên. Í 


Là đội quân xung kích cách mạng, 
Đoàn không chỉ chú ý tuyên truyền 
đường lối chính sách của Đảng, mà 
còn đặc biệt chú ý xây dựng Đoàn 
vững mạnh, đủ sức làm hạt nhân đoàn 
kết, tập hợp và phát động phong trào 
hành động cách mạng mạnh mẽ trong 
thanh niên, nhằm biển đường lỏi đúng 
đán của Đảng thành hiện thực sinh 
đóng trong đời sống xã hội. 


Mấy chục năm qua, dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của Đăng, Đoàn đã khôrg 
ngừng được tăng eường và củng cÓ 
trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và 
tỒ chức. Từ K*^năn bảy cháắu đoàn 
vien tất Fiếm hoi? do Bác lô trực 
tiếp böi dưỡng, giáo dục, ngàv nay 
Đoàn đã có trên 4 triệu rười đoàn 
viên, tập bợp chung quanh mình các 
từng lớp thanh niên đông tới gần 
10 triệu người. 1ô chức Doàn được xủy 
dựng và phát triền ở hầu khắp các 
địa bàn dân cư, các cơ quan hành 


chỉnh sự nghiệp, các cơ sở kinh tế,. 


văn hóa, quốc phòng và các ngành 
dịch vụ. Đội ngũ cán bộ Đoàn từ chỗ 
có mấy người, ngày nay đã đông tới 
gần ba vạn; bộ máy chuyên trách của 


Đoàn được xây dựng khá boàn chỉnh 
từ trung ương tới các tỉnh, thành, 
quận, huyện, và cấp tương đương. 


Trong công tác của mình, Đoàn 
luôn bảm sát nhiệm vụ chính trị của 
Đăng trong từng thời kỷ, nhạy bén 
với tình hình mới; biết căn cứ vào 
đặc điềm tâm tư, nguyện vọng của 
tuôi trẻ mà đề ra các hình thức, hiện 
pháp, kbău hiệu, phong trào thích hợp 
cho nên đã tập hợp dược hàng triệu 
thanh niên thành lực lượng xung kích 
đi vào cuộc chiến đảu đầy gian khổ, 
hy sinh, góp phản xuất sảe vào sự 
nghiệp đánh thăng hoàn toàn hai đề 
quốc to là Pháp và À1lÿ; đi vào ba 
cuộc cách mạng trong sự nghiệp Xây 
dựng chủ ñphĩa xã hội và hiện đứng 
vững ở mũi nhọn bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Các phong trào do Đoàn phát động 
như «Xung phong tình nguyện vượt 
mức kế hoạch Nhà nước 5 năm thử 
nhất”, “Ba sẵn sàng?®, *Năm xung 
phong » trong thời kỷ chống Àlÿ, cứu 
nước, và phong trào “Ha xung kích 
làm chủ tập thề” ngày nay, cùng với 
các hình thức “đội thanh niên xung 
phong », công trình thanh niên cộng 
sản 3®... đã thật sự là trưởng hoc phần 
đầu, rên luyện và cống biến, trưởng 
thành của tuôi trẻ Việt nam. Những 
phong trào đó đã mang lại hiệu quả 
cao trong chiến đấu, sản xuất, công: 
tác và học tập. Từ trong các phong 
trào cách niạng rất tiêu biều đó, hàng 
triệu thanh niên tích cực đã được kết 
Đạp vào Đoàn, hàng chục vạn đoàn 
viên ưu tú đã được kết nạp vào Đăng, 
nhiêu đong chí đã trở thành cán bộ 
xuất sắc của Đoàn, của Đảng; của Nhà 
nước và các doàn thê quần chúng 
cách mạng. 


Xây dựng Đoàn vừng mạnh, không 
nưừng đỏi mới hình thức, phương 
pháp tồ chức, tập hợp thanh niên và 
phát động mạnh mẽ các phong trào 
cách mạng trong thanh niên, ròi từ 
các phong trào đó mà phát triền đoàn 


# 


4 


viên, tuyền chọn cán bộ, tăng cường 
sức mạnh tô chức của Đoàn đề tiếp 
tục đưa phong trào lên cao hơn nữa... 
là một quy luật hoạt động mang tính 
phồ biến, là kinh nghiệm thành công 
của Đoàn mấy chục năm qua. 


Tuy nhiên, so với yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng, việc xây dựng 
Đoàn và đoàn kết, tập hợp thanh niên 
còn khá nhiều hạn chế và khuyết điềm. 
Như Nghị quyết 20 của Bộ chính trị 
đã nhận xét, hiện nay tô chức Đoàn 
ở cơ sở nhiều nơi còn yếu. Số lượng 
đoàn viên còn ít so với tông số thanh 
niên và chất lượng cbưa cao. Nhiều 
thanh niên chưa được thu hút vào các 
tồ chức của Hội liên hiệp thanh niên. 
Đội ngũ cán bộ Đoàn thiếu và yếu 
chưa được lựa chọn và đào tạo tốt. 
Nói dung, hình thức, phương pháp 
công tác Đoàn ở nhiều nơi cũng chưa 
được đồi mới; bệnh quan liêu, hành 
chính còn phô biến. Nếu nói vấn đề 
cán bộ là yếu tố quyết định nhất thì 
thiếu sót, khuyết điềm lớn nhất trong 
việc xây dựng Đoàn và đoàn kết, tập 
hợp thanh niên hiện nay chính là ở 
ván đề này. 


Sau mấy mươi năm hoạt động, đội 
ngũ cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh có mặt mạnh rất cơ bản là sự 
vững vàng về chính trị, tuyệt đối 
trung thành và tin tưởng vào đường 
- lối lãnh đạo của Đảng, có kinh nghiệm 
vận động thanh niên trong cách mạng 
dân tộc dân chủ, nhưng ít hiều biết 
những vấn đề về ba cuộc cách mạng, 
đặc biệt là về quản lý kinh tế. Tốc độ 
chu chuyền quá nhanh nhưng tuồi đời 
bình quân của cán bộ Đoàn từ cấp 
huyện trở lên vẫn còn cao so với yêu 
cầu. Đề khắc phục những nhược điềm 
này, Nghị quyết 26 của Hộ chính trị 
chỉ rõ: «Ban tô chức các cấp phải có 
quy hoạch lựa chọn, bỏòi dưỡng, đào 
tạo và luân chuyền cán bộ Đoàn, đề 
vừa làm tốt việc xây dựng bộ máy 
của Đoàn vừa tầng cưởng lực lượng 
cán bộ trẻ cho Dàng và Nhà nước”), 
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Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính 
trị, một số địa phương, các cấp ủy 
Đảng đã bước đầu giúp đỡ tồ chức 
Đoàn xảy dựng, bồi dưỡng, đào - tạo 
cán bộ phù hợp với giai đoạn mới; 
kiên quyết thay thế những cán bộ 
chủ chốt không đủ năng lực và tín 
nhiệm, thực hiện việc chu chuyền hợp 
lý đề vừa bảo đảm yêu cầu trẻ hóa 
lại vừa bảo đảm tính chất kế thừa. 
Ngược lại. ở những nơi chưa được 
cấp ủy Đảng quan tâm đúng mức thì 
việc đào tạo, bồi đưỡng cán bộ Đoàn 
gặp không ít khó khăn, thậm chí một 
số cán bộ chủ chốt của Đoàn bị điều 
động, xảo trộn một cách không cần 


thiết. Đây là tình trạng cần được 
nhanh chóng khắc phục. 
¿— Chủ động phốL hợp Uuới cúc 


ngành, các cấp, các lồ chức xã hội đề 
liền hành công lác thanh niên theo 
quan điềm phát huu sức mạnh tồng 
hợp của Đảng. 


Trong 55 năm xây dựng và phát 
triền, 14 năm đầu Đoàn thanh niên đã 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên trong điều kiện hoạt động bí 
mật. Ở thời kỳ này, lực lượng làm 
công tác thanh niên chỉ có Đảng với 
Đoàn. Nhưng từ khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, chính quyền nhân 
đân được thành lập, chỉnh quyền đã 
trực tiếp tham gia vào việc giáo dục, 
đào tạo, bồi dưỡng thanh niên thco 
quan điềm của Đảng. Cùng với sự lớn 
mạnh của chế độ mới; tác động của 
các cơ quan chức năng của chính. 
quyền tới thế hệ trẻ trên các mặt giáo 
dục, văn hóa, y tế, thề dục thề thao... 
ngày càng to lớn. Trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mt, Đoàn thanh niên đã sớm có ý thức 
phối hợp công tác với các cơ quan, 
ban, ngành của Nhà nước. Sự phối 
hợp lúc bấy giờ đã đem lại những 
kết quả nhất định, song cũng còn 
nhiều *hạn chế. Sau đại thắng mùa 
xuân 1975, Đẳng ta đã thật sự nắm 
chính quyền cả nước, sự phối hợp 


giữa Đoàn với các cơ quan chính 
quyền và các tồ chức xã hội đã phát 
triền lên một bước mới và ngày càng 
mở rộng. 


Vận dụng quan điềm phát huy sức 
mạnh tồng hợp của Đảng vào công 
tác Đoàn, đúc .rút kinh nghiệm qua 
nhiều năm hoạt động, những năm gần 
đảy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ 
động đề xuất sự liên kết phối hợp 
công tác với các ngành, các cấp trên 
nhiều lĩnh vực. Chương trình lương 
thực do Trung ương Đoàn phối hợp 
với Bộ nông nghiệp khởi xướng đã 
được đông đảo đoàn viên, thanh niên 
nông thôn hưởng ứng, bước đầu đem 
lại kết quả tốt. Cuộc bận động zâu 
dựng nếp sống 0uăn hóa trong thanh 


niên do Trung ương Đoàn phối hợp. 


với Bộ văn hóa phát động bước đầu 
đã đạt được một số kết quả. Việc Trung 
ương Đoàn phối hợp với Bộ nội vụ 
phát động phong trào tuôồi trẻ tham 
gia bảo oệ trật tự, trị an, chống liẻu cực 
cũng là sự phối hợp tốt, mang lại 
hiệu quả lớn. Những năm gần đây, 
Đoàn còn phếi hợp với Bộ lao động, 
Tòng cục dạy nghề, Tồng cục thề 
dục: thề thao, với Hội nhạc sĩ, Hội 
điện ảnh v.v. giải quyết việc làm và 
các nhu cầu rèn luyện thân thề, vui 
chơi giải trí cho tuôi trẻ, được các 
ngành và tuổi trẻ hoan nghênh. 


Đề chuẩn bị ra quân theo đội hình 
lớn, thực hiện kế hoạch Nhà nước 
năm 1986 và 5 năm 1986 — 1990, Đoàn 
mở rộng sự liên kết với Uy ban kế 
hoạch Nhà nước, đưa công tác thanh 
niên vào kế hoạch, coi công tác này 
là một bộ phận quan trọng của chiến 
- lược kinh tế xã hội. Theo tỉnh thần 
Nghị quyết 26 của Bộ chính trị, Đoàn 
sẽ phối hợp với các ngành điện, than, 
cao su... động viên và sử dụng tốt lao 
động trẻ trong việc khai thác đất đai 
và tài nguyên thiên nhiên đề làm giàu 
cho TÔ quốc. 


Sự phối hợp với các ngành bắt đầu 
mở ra tử cấp trung ương, tới nay đã 


được các tỉnh, thành và nhiều quận, 
huyện hưởng ứng. Điều đó chứng tỏ 
khi Đảng ta đã nắm chính quuền, 0iệc 
đảo tạo bỏi dưỡng thế hệ trẻ thành sự 
nghiệp chung của toàn +ñ hội, thì Điệc 
Đoàn chủ động liên kết, phỗõi hợp Uới 


'các ngành đề làm tôi công tác thanh 


niên là một tãt uếu khách quun. Cé thề 


' em đâu cũng là bài học kinh nghiệm 


lớn oề sự thành công trong công lác 


Tuy nhiên vấn đề này cũng còn có 
nơi chưa coi trọng đúng mức, Ở những 
nơi này, các cấp ủy Đảng chưa chú ý 
lãnh đạo các ngành củnÿ phối hợp 
với Đoàn đề làm công tác thanh niên 
theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội V 
của Đảng (phần nói về thanh niên) và 
Nghị quyết 26 của Bộ chính trị. Còn 
có hiện tượng khoán trắng công tác 
thanh niên cho Đoàn, trong khi đó 
cấp bộ Đoàn lại chưa biết chủ động 
đến với các ngành của Nhà nước và 
các đoàn thề trong Mặt trận. Hiệu quả 
công tác vận động thanh niên vì thế 
bị giảm sút rõ rệt trên cả ba mặt: 
giáo dục chính trị tư tưởng ; tồ chức 
các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng; và xây dựng Boàn, 
đoàn kết, tập hợp thanh niên. 


* 


Đề nâng cao hiệu qua công tác của 
Đoàn và phong trào thanh niên trong 


_eä nước, năm nay và cả một số năm 


tiếp theo, làm cho toàn Đảng và toàn 
xã hội quán triệt và thực hiện tốt 
Nghị quyết 26 của Hộ chính trị vẻ công 
tác thanh niên là điều hết sức cần 
thiết. Cần làm cho mọi người nắm 
vững mục tiêu công tác thanh niên là 
xáu dựng mội lớp người mới có giúc 
ngộ +ã hội chủ nghĩa ; cỏ trình độ uăn 
hóa Uà khoa học kỹ thuật ; có lối sống 
đẹp phù hợp uới sự phát triền của nên 
kinh tế Uà truuền lhống đạo đức của 
dán lệc ; có thề lực tối, đáp ứng được 
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u¿u cầu của sản xuất, công nghiệp 
hóa đất nước ouà uêu cầu của quốc 
phòng, bdo đảm râu dựng thành công 
chủ nghĩa +ã hội 0à bảo Uệ Uuững chắc 
Tồ quõc Việt! nam +äñ hội chủ nghĩa. 
Thực hiện tốt công tác thanh niên 
theo mục tiêu này là thực hiện thắng 
lợi phần trọng yếu nhất trong việc 
giáo dục xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã đề ra. 
Muốn thế phải huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản, phải sử dụng những 
thành tựu khoa học cao nhất, to lớn 
nhất trong các ngành giáo dục, văn 
hóa, thông tin đại chúng, y tế, thề 
dục thề thao, và cả những tấm lòng 
nhiệt thành của các thế hệ đi trước, 
của các bạc cách mạng lão thành, các 
nhà hoạt động chính trị, xã hội, các 
nhà chuyên môn... đối với thế hệ trẻ, 


Về phía mình, Đan chấp hành trung 
ương Doàn quyết tâm động viên cán 
bộ đoàn viên thanh niên trọng cả 
nước xung kích đi đầu thực hiện các 


chỉ thị, nghị quyết của Đẳng. Trước. 


mắt, Đoàn sẽ dốc sức tạo ra phong 
trào hành động cách mạng thật sôi 
nồi, mạnh mẽ trong đông đảo quần 
chúng thanh niên, trên cả ba mặt : 
lao động xây dựng và phát triền kinh 
tế ; giữ gìn an nính quốc phòng: xây 
dựng nếp sống văn hóa mới, đề cùng 
toàn đân thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm 1986 và 5 năm 1986 — 
1990. Đồng thời Đoàn cũng đặc biệt 
quan tâm giải quyết việc làm và các 
quyền lợi chính đáng khác của tuôi 
trẻ như học tập nâng cao trình độ, 
sinh hoạt văn hóa, thề thao, tham 
quan du lịch... | 


Dưới ánh sáng Nghị quyết 26 của 
Bộ chính trị, được sự quan tâm lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối 
hợp. ủng hộ tích cực của chính quyền 
và toàn xã hội, chắc chắn trong thời 
gian tới, Đoàn thanh niên và. phong 
trào thanh niên sẽ có thêm những 
bước tiến mới, xứng đáng với lỏng 
tin cậy của Đẳng, với Huân chương 
Sao vàng cao quý mà Đảng và Nhà 
nước vửa trao tặng. 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC 


Về chăng đường đầu tiên của thời kì 
quá độ ở Việt nam và chiến lược 
kinh tế xã hậi trong chặng đường đó” 


Trần Văn Phác: 


(...) Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ V của Đảng đã chỉ rõ: 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta phải «tăng cường hơn nữa 
sự nhất trí về chính trị và tỉnh thân 
của nhân dân, giảm bớt và khắc phục 
khó khăn, ồn định và cải thiện đời 
sống nhân dân, chặn đứng và loại trừ 
các biều hiện tiêu cực, đạt được những 


tiến bộ quan trọng trong mọi lĩnh vực, . 


tạo ra thế cân đối mới của nền kinh 
tế, đồng thời chuần bị những bước 
tiến vững chắc và mạnh mẽ cho chặng 
đường tiếp theo a. 


Đề thực hiện được nhiệm vụ trọng 
đại đó, chúng ta phải tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
vẻ quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
hoc — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
"học — kỹ thuật là then chốt. Vì vậy, 
chiến lược văn hóa không thê tách rời 
chiến lược kinh tế — xã hội; nó là 
một bó phận của chiến lược tông thà 
kinh tế — xã hội. Nhiệm vụ, mục tiêu 
của chiến lược văn hóa trong chặng 


đường đầu tiên của thời kỷ quá độ . 


phải phục vụ đắc lực cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của chiến 
lược tồng thề kinh tế — xã hội trong 
chăng đường này. Cụ thề là phải góp 
phần thúc đây tốt hơn công cuộc xây 


dựng chế độ mới, nền kỉnh tế mới, 
nền văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa. 

Sự nghiệp văn hóa muốn thực hiện 
được sứ mạng vẻ vang đó phải xác 


định cho được nhiệm vụ cụ thề của ` 


mình trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội là gì? Theo chúng tôi, những 
nhiệm vụ đó là: 

— Không ngừng nâng cao ý thức 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho nhân 
dân, làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống 
chính trị và tư tưởng của nhân dân 
ta; tuyên truyền và phô biến kịp thời 
đường lối, chính sách của Đảng trong 
cán bộ, đẳng viên và quần chúng, làm 
cho mọi người thấu suốt và nhận thức 
sâu sắc hơn nữa về độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 


mới. Tiếp tục nâng cao tỉnh thần yêu 


nước xã hội chủ nghĩa, lòng tự hào 
dân lộc, tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
phấn đấu đề hoàn chỉnh sự thống nhất 
đất nước ca về chính trị, kinh tế, văn 
hóa xã hội theo tỉnh thần nghị quyết 
của các Đại hội thứ IV và thứ Ý của 
Đảng. Trên cơ sở đó mà đấu tranh 
chống mọi thủ đoạn phá hoại về tư 
tưởng và văn hóa của chủ nghĩa đế 
quốc. của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung quốc ; chống lại ảnh hưởng xấu 


® Xem Tạp chí Củng sản từ số 1-1986. 
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của tư tưởng và văn hóa thực dân 
mới, chống tư tưởng tư sản và tiều 
tư sẵn, xóa bỏ những ảnh hưởng của 
tư tưởng phong kiến và tập tục hủ 
bại của xã hội cũ ; chống tư tưởng tự 
do, tản mạn, địa phương, cục bộ của 
người sản xuất nhỏ, chống bóc lột, 
đầu cơ, ăn bám, chống tham ỏ, ăn cấp 
và những biều hiện tiêu cực khác. 

— Nâng cao trình độ hiều biết toàn 
điện của nhân dân, trước hết là cho 
cán bộ và đẳng viên, bảo đảm tứửng 
bước cho con người phát triền toàn 
diện, có khả năng làm việc đạt năng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao trong 


mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, có nếp 


sống văn minh. 

— Xây dựng nhàn cách: xã hội chủ 
nghĩa và lối sống xã hội chủ nghĩa, 
thấm nhuần nguyên tắc mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mỗi người, 
trong đó cá nhân được tôn trọng và 
mọi người đều có ý thức làm chủ tập 
thề, gắn liền nghĩa vụ và trách nhiệm, 
biết kết hợp quyền lợi riêng và lợi 
ích chung. 

Quá trình xây dựng nhân cách xã 
hội chủ nghĩa và lối sống mới là quá 
trình cải tạo phong tục cũ, tập quán 
cũ, xây dựng phong tục mới, tập quán 
mới, là quá trình giáo dục nhân sinh 
quan và thế giới quan cách mạng, 
quá trình đấu tranh giữa văn hóa xã 
hội chủ nghĩa và văn hóa tư bằn chủ 
nghĩa. 

— Xây dựng nền văn hóa nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa có tính dân 
tộc, tính đảng và tính nhân dân, thấm 
nhuần chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, 
lấy phương pháp hiện thực xã hội 
chủ nghĩa làm phương pháp sáng tác 
tốt nhất, 

Song song với việc tạo ra những 
điều kiện cho sáng tác, cần hết sức 
coi trọng công tác lý luận phê bình 
nhắm tạo một nền phê bình nghệ thuật 
có trình độ cao, gắn liên với công tác 
tư tưởng và sự lãnh đạo của Dáng. 

— Xây dựng quyền làm cnủ tập thề 
của nhân đân về văn hóa trên hai mặt: 
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hưởng thụ các giá trị văn hóa và sáng 
tạo ra các giá trị văn hóa. Muốn vậy, 
phải nâng cao trình độ thầm mỹ của 
nhân dân, đưa văn hóa thâm nhập vào 
cuộc sống hằng ngày của nhân dân, 
tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở, đặc biệt chú trọng tới các vùng 
dân tộc thiêu số, vùng biên giới và 
vùng căn cử kháng chiến cũ. Xây 
dựng vàn hóa trên địa bàn huyện, 
hình thành một thề thống nhất giữa 
trung tâm văn hóa huyện và các cơ 
sở dân cư. Xây dựng đời sống văn 
hóa ở các thành phố lớn thành trung 
tâm văn hóa tiêu biều cho nền văn 
hóa mới, nhất là ở thủ đô Hà nội và ở 
thành phố Hồ Chí Minh. 


Đề hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ quan trọng trên đây, cần 
có những biện pháp thiết thực và 
đồng bộ. Trước hết là phải không 
ngừng nâng cao nhận thức của mọi 
người, nhất là trong cán bộ và đảng 
viên về vị trí, vai trò quan trọng của 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
ở nước ta, mà hiện nay còn rất bị coi 
nhẹ. Trong quá trình xây dựng và 
phát triền sự nghiệp văn hóa, chủ 
trương Nhà nước và nhân dân cùng 
làm là hoàn toàn đúng đắn và sáng 
tạo nhưng vẫn phải coi trọng chính. 
sách đầu tư thích đáng của Nhà nước 
trong việc xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật của ngành văn hóa, trong 
việc đạo điều kiện thuận lợi cho các 
văn nghệ sĩ lao động sáng tác có hiệu 
quả nhất. Và lại càng phải khần 
trương đầy mạnh việc đào tạo, bồi, 
đưỡng một đội ngũ cán bộ văn hóa 
nghệ thuật có đầy đủ năng lực và 
phầm chất đề góp phần tích cực vào 
nhiệm vụ xây dựng nên văn hóa mới 
và con người mới trong thời kỷ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Phạm Minh Hạc : 


Nền giáo dục của chúng ta 10 năm 
qua đã đạt được những thành tựu to 


lớn và rực rở, góp phần xứng đáng 
vào việc đào tạo lớp người lao động 
mới, xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Ngày "nay, trong chặng đưởng đầu 
tiên của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, nền giáo dục của chúng 
ta đang đứng trước bao nhiêu vấn đề 
cấp bách cần được giải quyết. Một 
điều rõ ràng là có những mất cân 
đối lớn giữa nhu sầu học tập của 
nhàn đân với những điều kiện vật 
chát cho phép. Giáo dục chịu sức ép 
rất lớn của đân số. Sự phát triền giáo 
đục của chúng ta nói chung thiếu ăn 
khớp với sự phát triền kinh tế — xã 
hội. Bước đi, cách làm giáo dục nhiều 
chỗ chưa phủ hợp với yêu cầu và khả 
năng của nền kinh tế quốc đân. Nhìn 
chung, thấy nồi lên những mất cân 
đối lớn sau đây : 


Một là, giữa sự phát triền kinh tế 
“ với sự phát triền giáo dục, giữa mong 
muốn phát triền giáo dục thật nhanh 
với điền kiện vật chất bảo đảm sự 
phát triền ấy, giữa yêu cầu phái triền 
số lượng với khả năng thực hiện chất 
lượng giáo dục toàn diện. 

Hai là, giữa cơ cấu kinh tế—xã hội 
với cơ cấu giáo dục, giữa nhu cầu lao 
động với cơ cấu đào tạo, giữa kế 
hoạch đào tạo với kế hoạch sử dụng. 

Ba ¡à, giữa giáo dục phô thông với 
giáo dục dạy nghề, giữa giáo dục dạy 
nghề với giáo dục trung học chuyên 
nghiệp, giữa giáo dục trung học 
chuyên nghiệp vói giáo dục đại học và 
trên đại học... 

Bốn là, giữa các mặt trong nội 
dung giáo dục toàn diện : giữa trí dục 
và đức dục, giữa tỉnh thần và thà 
lực, giữa trí thức khoa học và kỳỹ 
năng lao động _ 

Những mất cân đối lớn trên đây đã 
ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo 
dục, làm chất lượng giáo dục giảm 
sút. Làm sao dần dần khắc phục được 
những mất cân đối đó, làm sao cho 
sự phát triền giáo dục có những bước 


đi phù hợp với yêu cầu và khả năng 
của kinh tế địa phương và cả nước? 
Rõ ràng, phải đặt kế hoạch phát triền 
giáo dục như là một bộ phận hữu cơ 
của kế hoạch phát triền kinh tế — xã 
hội ở cả nước cũng như ở từng địa 
phương. Nếu không có sự nhất trí 
trọng toàn Đẳng, toàn đân, nếu không 
có sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, 
thì ngành giáo dục dù hết sức cố 
gắng cũng khó thoát ra khỏi tình 
trạng hiện nay. «Không có giáo dục, 
không có cán bộ thì cũng không nói 
gì đến kinh tế văn hóa p (1). Nhận 
thức về vai trò quan trọng đó của 
giáo dục cần được thề hiện cụ thề 
trong khi xây dựng những kế hoạch 
kinh tế—xã hội. Giáo dục là một bộ 
phận của ba cuộc cách mạng, có tác 
dụng trực tiếp đối với sản xuất, đòi 
hỏi phải được đối xử thích đáng. 
Không nên coi đầu tư cho giáo dục 
chỉ như là một thứ phúc lợi đơn thuần, 
Đó là chưa nói đến việc phải có kế 
hoạch đầu tư cho tương lai xa hơn, 
đón đầu những thập ký đầu của thế 
kỷ sau. 

Một công tác cấp bách hiện nay là 
phải nhanh chóng khắc phục sự mất 
cân đối giữa trí dục và đức dục, giữa 
tính thần và thề lực, giữa tri thức 
khoa học và thế giới quan biện 
chứng, giữa học vấn phồ thông với 
kỹ năng thực hành. Trước mắt cần 
tăng cường giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức cho học sinh, xác 
định động cơ học tập đúng đắn, 
chống lại lối “học gạo» chạy theo 
bằng cấp, tách rời học với hành, lý 
thuyết với ứng dụng. Phải gắn nhà 
trường với mục tiêu kinh tế—xã hội 
của cả nước và từng địa phương. 
Phải làm sao mau chóng chuyền 
trường phồ thông văn hóa chay" 
thành trưởng mang những tính chất: 
phồ thông, lao động, kỹ thuật tồng 
hợp, hướng nghiệp và dạy nghề. 


(1) Hồ Chí Minh: Bán oè công tác giáo đục. 


Nxb Sự thật, Hà nội. 1972, tr. 57. 
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Nhà trường đó buộc phải vận hành 
theo nguyên lý giáo dục học đi 
đôi với hành, giáo dục kết hợp với 
lao động sản xuất, nhà trưởng gản 
liền với xã hội?®. Từ đó chúng ta sẽ 
thực hiện mục tiêu giáo dục là hình 
thành toàn điện nhân cách xã hội chủ 
nghĩa, đào tạo con người có lòng yêu 
nước và lý tưởng xã họi chủ nghĩa, 
có sức khoẻ, có phầm chất, có kiến 
thức và kỹ năng đề làm tốt một nghề, 
hợp với sựr phân công lao động tronz 
- địa phương và trong ca nước, thích 
ứng với trình độ phát triền kinh têT— 
xã hội trong chặng đường đầu tiên 
và cả thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 


Giải quyết sớm những vấn đề của 


giáo dục hỏm nay chính là chúng ta 
tiết kiệm nhất sức người, sức của, 
tạo sức bật cho đân tộc trong giai 
đoạn cách mạng tiếp theo. 


Trần Hồng Quân : 


Một trong những nhiệm vụ của 
chặng đưởng đâu của thời kỷ quá độ 
là chuần bị điều kiện cho những bước 
phát triền mạnh mẽ bằng cách mạng 
khoa học —Rÿ thuật Một trong 
những điệu Kiện quan trọng đó là đáp 
ứng vềêu cảu về đội ngũ cán bộ khoa 
học — kỹ thuật, cán bộ quan lý. Nước 
ta tiến thông lên chủ nghĩa xã hỏi 
không qua giai đoạn phát triên tự bản 
chủ nghĩa. Trong cùng mẹt thời kÝ, 
chúng ta phải đồng thời làm nhiệm 
vụ ca hai cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật thứ l và thứ 2. Nều không 
có vài triệu cân bọ chuyên môn thì 
không thê nói dén cách mạng khoa 
học — kỸ thuật, không thề nói đến 
những mục tiêu to lớn phát triền 
kinh tế — xã hội. Rhoáäng năm 2000 
sẽ là bước ngoặt to lớn của thế giới, 
Hâu hết các nước sẽ trang bị lại, đồi 
mới về cơ bản kiến thức khoa học, 
công nghệ. 

Bốn mươi năm qua, chúng ta đạt 
được những thành tích đáng tự hào 


“SG; 
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về giáo dục, đào tạo. Nhưng từ những 
năm 70 sự phát triền lại ngập ngưng 
và sang những năm Š0 thì không phát 
triền mà còn giảm quy mô và tiến đọ 
đào tạo. Trong những năm 60, nước- 
ta là nước tiên tiến về giáo dục đào 
tạo trong các Bước đang phát triển 
thì hiện nay đã trở thành chậm tiến. 
Số cán bộ chuyên môn trên 1 vạn đân, 
sở sinh viên đại họe trên 1 vạn dàn 
của ta thiïp hơn nhiều so với nhiều 
nước dang phát triền, Chúng ta đang 
chậm sau cả về quy mô, vẻ chất lượng, 
về trang bị, vẻ loại hình đào tạa... 
Ta chỉ thường so sánh ta ngày này 
với ta (rước đây, mà ÍL chịu so sánh 
nước fa với các nước chung quanh đề 
rút ra những đánh giá có ích. 

Có người cho rằng không cần nhiều, 
lại có người cho rằng không thề đào 
tạo nhiều cắn bộ đại học và trung 
học chuyên nghiệp. Nói không cần 
nhiều là vì không nhìn thấy trước 
được nhu cầu to lớn trong giai đoạn 
phát triền tương lai, cũng không thắy 
rằng con người dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, ngoài vai trò là lực lượng 
lao động còn có vai trỏ làm chủ xã 
hội nữa. Điều này đòi hỏi phải không 
ngùng nàng cao trình đô hiệu biết. 
Nhu cầu học tập của đồng đảo người 
lao động, nhất là thanh niên, rất lớn. 
Các trường đại học mỗi năm chỉ có 
điệu kiện thủ nhận 1/10 số học sinh 
tốt nghiệp phô thông trung học. Mà 
số trưởng đạy nghề của ta lại cũng 
thát Ít ôi, lĨằầng năm, số học sinh phồ 
thông tốt nghiệp ra trường làm cho 
lực lượng lao đọng xã hội tăng lên 
1, nhưng nói chung họ chưa đươc 
chuẩn bị vẻ nghề nghiệp. Do đó, hàng 
triệu thanh niên chưa có việc làm ồn 
định, trong lúc đất nước rất thiểu lao 
động có KÝ thuật, Còn nói không thề 
đào tạo được nhiều hơn vì không đủ 
ngân sách thì phải có cách làm khác, 
có nhiều loại hình, nhiều phương 
thức, huy động nhiều nguòn kinh phí. 
Có cách làm mỏi sẽ có khả năng Hới. 
biên cái không thẻ thành cái có thê, 


Phải kiên quyết phát triền, không do 
dự. Giáo dục đại học và trung học 
chuyên nghiệp phải đi trước một bước 
mới mong đáp ứng được yêu cầu của 


cách mạng khoa học — kỹ thuật «là - 


then chốt » trong ba cuộc cách mạng. 
hhông nên coi giáo dục đại học và 
trung học chuyên nghiệp là ngành 
không sản xuất, chỉ tiêu dùng của 
cài xã hội. Nó chính là một ngành 
sản xuất ra đội ngũ cán bộ khea học, 
kỹ thuật, một lực lượng sản xuất rất 
quan trọng. Đầu tư cho giáo dục đại 
học và trung học chuyên nghiệp là 
một phân đầu tư cơ bản đề phát triền 
kinh tế — xã hội. Theo ENI:SCO, năm 
1981 đầu tư hằng năm tính theo đầu 
người đân cho giáo dục đảo tạo của 
thế giới là 18! đô la; ở các nước 
dang phát triền là 40 đô la; ở châu 


Phi là 39 đô la. Còn ở nước ta, hết 


sức ít. Nêu nắm được con số cụ thề ấắt 
phải rất thăm thía khi so sánh. Có thà 
phần đấu không khó khăn đề bớt 
những lãng phí trong đầu tư, trong 
sản xuất, trong tiêu dùng đề tăng gấp 
đôi, gấp ba ngân sách giáơœ dục đào 
tao, Hồi chính hiệu quả trực tiếp và 
gián tiếp của giáo dục đào tạo sẽ góp 
phần quan trọng làm tăng trưởng 
kính tế, phát triền xã hội. Dù xét 
thuần túy về mặt hiệu quả kinh tế, 
đây cũng là loại dầu tư có lãi nhất, 
Còn xét về nhiều mặt đây là một 
trong những loại đầu tư quan trọng 
nhất. Khầu hiệu “tất cä vì con người, 
tất cả do con người” phải được thê 
hiện trong chính sách dau tư. 


Bản thân ngành giáo dục đào tạo 
dương nhiên phải phần dấu hết sức 
mình đề tự túc một phần kinh phí, 
đồng thời khắc phục nhiều thiểu sót, 
nhược điềm đề nâng cao hiệu quả dào 
tạo. gắn bó chặt chẽ hơn nữa với các 
mục tiêu kính tế — xã hội của Đảng 
đề ra mà phục vụ. Tiêm lực còn rất 
lớn. Từ con người chúng ta đi lên. 


S 


Phạm Như Cương : 


Trên cơ sở đường lõi chung và 
đường lối xây dựng kinh tế được 
thông qua ở Đại hội thứ IY, thứ V của 
Đẳng và những kinh nghiệm phong 
phú của mười năm qua, các ngành 
khoa học xã hội phải tập trung sức 
nghiên cứu xây dựng những công 
trình khoa học cơ bản về thời kỷ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
đặc biệt là về chặng đường đầu tiên, 
tiến tới đưa ra được với Đảng những 
kiến nghị về các vấn đề lớn trong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta. 

Khoa học xã hội phải góp phần 
phát hiện yà giải quyết các vấn đề 
đặt ra trong việc thực hiện các chính 
sách về xây dựng cơ cấu giai cấp — 
xã hội, chính sách dân tộc, chính sách 
dân số v.v. trong chặng đường dầu 
tiên của thời kỷ quá độ. Kinh nghiệm 
vừa qua cho thấy nếu không có sự 
chủ động giải quyết một cách có cần 
cứ khoa học, có kế hoạch thị trong 
rất nhiều trường hợp, chúng ta phải 
nhận lấy những hậu quả xã hội.trái 
ngược với chính sách, với dự kiên 
của lãnh đạo. 


Không chỉ góp phần vào việc Xây 
dựng, cụ thề hóa, hoàn chỉnh đường 
lõi, khoa học xã hội còn phải tham gia 
tíchủ cực vào việc hoạch định các 
chiến lược kinh tế — xã hội, chiến 
lược quản lý. Đi đôi với việc điều 
tra cơ bẳn về tài nguyên, về môi 
trường thiên nhiên, việc điều tra cơ 
bản về kinh tế — xã hội, về yếu tố 
con người — một vấn đè mà làu nay 
ta chưa cỏ sự coi trọng đúng mức ~ 
cũng là một căn cứ rất quan trọng 
cho việc quyết định chiến lược và kế 
hoạch.. 

Ngày nay, khi mà yếu tố xã hội đã 
trở thành một vếu tố của việc nàng 
cao nàng suất lao động thị vai trỏ 
của nhiều ngành khoa học xã hội như 
tàm lý học, xã hội học, mỹ học, đạo 
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đức học, luật học v v. đối rới việc tạo 
ra môi trưởng tâm lý — xã hội tối 
ưu ở mỗi cơ sẻ sản xuất là điều có ý 
nghĩa quan trọng. Người quản lý kinh 
tế, quản lý sản xuất, theo quan niệm 
hiện đại, không chỉ cần được trang bị 
những hiều biết về kinh tế, về quản 
lý kinh tế. mà cả những hiều biết về 
tâm lý học, về xã hội học, luật học, 
đạo đức học v.v.., vì quản lý không 
chỉ là quản lý sự vật mà còn là quản 
lý con người, xử lý các mối quan hệ 
giữa người và người trong quá trình 
sản xuất. Chỉ có như vậy thì quan 
điềm của Đảng về đồng thời tiến hành 
ba cuộc cách mạng, về sự thống nhất 
giữa chính sách kinh tế với chính 
sách xã hội trong lãnh đạo và quản 
lý mới trở thành hiện thực sinh động 
trong đời sống kinh tế — xã hội hằng 
ngày ở cơ sở, trong việc hoản thành 
nhiệm vụ kế hoạch, trong việc xây 
dựng con pgười mới, lối sống mới. 


Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu nhất 
của khoa học-xã hội là trải qua nghiên 
cứu; thảo luận mà đề xuất được những 
kiến nghị thật sự có giá trị khoa học 
và thực tiễn cho Đại hội đại biều toàn 
quốc thử VI của Dẳng. 


Những nhiệm vụ nghiên cứu trên 
đây đòi hỏi chúng ta phải đồi mới 
quan niệm, nhận thức của chúng ta về 
nhiệm vụ, chức năng của khoa học xã 
hội, tử đó mà cải tiến một cách mạnh 
mẽ công tác tỒ chức, công tác quản 
lý các hoạt động của nó, đề khoa học 
xã hội thật sự trở thành công cụ của 
lãnh đạo và quản lý, thật sự là một 
tiềm năng to lớn trong việc cải tiến, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và quản 
lý, bảo đảm cho công tác lãnh đạo và 
quản lý luôn luôn có đầy đủ tính cách 
mạng và tính khoa học. 


Khoa bọc xã hội của chúng ta phải 
chuyền mạnh vào việc phục vụ cuộc 
sống hiện nay, trước nhất là những 
vấn đề nóng hồi-về kinh tế—xã hội. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là 
chúng ta coi nhẹ việc nghiên cứu 
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những vấn đề lịch sử, việc nghiên cứu 
cơ bản về khoa học xã hội. Nghiên 
cứu, tồng kết lịch sử một cách sâu 
sắc là điều không thề thiếu được đề 
hiều rõ hơn, đúng hơn về hiện tại và 
tương lai; nghiên cứu cơ bản, làrmn 
rõ những vấn đề quan điềm, phương 
pháp luận và phương pháp là một cơ 
sở quan trọng đề giải quyết có căn 
cứ khoa học những vấn đề của thực 
tiền. 


Đề có thề có những đóng góp có 
giá trị khoa học cao, nhất là trong 
việc tham gia giải quyết những vấn 
đà thuộc về chiến lược kinh tế — xà 
hội, các khoa học xã hội cần chuyền 
hướng mạnh hơn trong việc nghiên 
cứu liên ngành, liên ngành giữa các 
chuyên ngành của khoa học xã hội và 
liên ngành giữa khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. 


Cũng như trong các lĩnh vực hoạt 
động khác, nói cho củng, quy mô và 
chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, 
yêu cầu được đề ra phụ thuộc vào 
các điều kiện và sự lãnh đạo, 


. quản lý. 


Do đó, đề đưa hoạt động nghiên 
cứu khoa học xã hội của chúng ta lên 
một bước phát triền mới, cần giải 
quyết những vấn đề thuộc về tồ chức, 
quản lý, chỉ đạo và về xây dựng, phát 
triền tiềm lực khoa học xã hội của 
nước ta. 

Xây dựng một hệ thống chương 
trình nghiên cứu thống nhất về khoa 
học xã hội được Trung ương xem xét, 
phê chuần và phân công cho các cơ 
sở nghiên cứu, giảng dạy chịu trách 
nhiệm tồ chức thực hiện bằng cách 
huy động các chuyên gia giỏi nhất 
vào các chương trinh đó. Có quy chế 
bảo đảm cho các Lập thề nghicn cứu 
được cung cấp những thông tin cần 
thiết và quy chế sử dụng các kết quả 
nghiên cứu. 

Xây dựng một quy hoạch dài hạn 
(có thề đến năm 2000) thống nhất của 
cả nước, bao gồm cả hệ thống Đảng, 


hệ thống Nhà nước, của cả trung 
ương và địa phương, về xây dựng cơ 
cấu tồ chức và cơ cấu đội ngũ cán bộ 
khoa học xã hội, Cần tính toán rõ 
những chuyên ngành nào cần có ở 
nhiều nơi, những chuyên ngành nào 
cần lập một trung tâm chung cho cả 
nước. Cần xác định rö các ngành 
khoa học mũi nhọn và các cơ sở trọng 
điềm đề tập trung xây dựng. Việc 
xây dựng tồ chức phải nghiêm khắc 
tuân theo nguyên tắc có sự chuẩn bị 
trước về những điều kiện tối thiều 


cần phải có, nhất là điều kiện cân bộ, - 


Những kinh nghiệm mới về tổ chức 
các cơ quan khoa học có thề- vận 
dụng là: kết hợp sự ồn định tương 
đối về tồ chức theo chuyên ngành 
khoa học với sự mềm dẻo, linh hoạt 
về tồ chức theo chương trình đề tài; 
không lập nhiều tồ chức nhỏ, biệt 
lập, khép kín mà nên lập những tồỒ 


chức tương đối lớn mang tính chất - 


tồng bợp, liên ngành; hình thức tồ 
chức phải bảo đảm được sự kết hợp 
tối ưu giữa nghiên cứu cơ bản, 


phương pháp luận với nghiên cứu. 


ứng dụng, làm thử, thực nghiệm 


trước khi rút ra kết luận khoa học và - 


đề xuất kiến nghị. Trước mắt cần có 
sự rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại tồ 
chức và lực lượng cán bộ. 

. Đi đôi với quy hoạch về xây dựng 
tồ chức là quy hoạch về đội ngũ cán 
bộ. Quy hoạch đó phải bảo đảm một 
tỷ lệ cân đối giữa ba thành phần cán 
bộ: quản lý, chuyên gia khoa học 
và cán bộ nghiệp vụ- kỹ thuật, bảo 
đảm một cơ cấu hợp lý về số lượng 
cán bộ thuộc mỗi chuyên ngành 
khoa học xã hội, về trình độ đào tạo 
(đại học, phó tiến sĩ, tiến sĩ). Những 
vấn đề có ý nghĩa quyết định hiện 
nay trong việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ khoa học xã hội là : đào tạo, bồi 
dưỡng được những cán bộ đủ sứe 
giúp Trung ương tỒ chức và quản lý 
tốt mặt trận khoa học xã hội ở một 
số cơ quan làm chức năng tham mưu 
và ở các cơ sở nghiên cứu quan trọng, 


một số chuyên gia đầu đàn của mỗi 
chuyên ngành; bồi dưỡng cho đội 
ngũ đang là lực lượng hoạt động chính 
biện nay ; đào tạo lực lượng trẻ cho 
bước phát triền tiếp theo; có chế 
độ, chính sách thỏa đáng đề có thề 
thu hút được những thanh niên có 
phầm chất chính trị tốt, học giỏi và 
có năng khiếu về khoa học xã hội, tạo 
nguồn cho_ việc đào tạo nhân tài về 
khoa học xã hội. 


Chúng ta cũng cần giải quyết nhiều 
vấn đề thuộc về cơ chế lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước đối với 
các cơ quan nghiên cứu thuộc hệ 
thống Đảng và hệ thống Nhà nước, 
cũng như việc tham gia của các đoàn 
thề nhân đân vào việc nghiên cứu 


"khoa học xã hội, tạo thành một mặt 


trận chung thống nhất của cả nước. 


Hoàng Đình Phu : 


Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xả 
hội trên một đất nước bị 30 năm chiến 
tranh tàn phá và từ sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. Đó là đặc điềm hết 
sức quan trọng chỉ phối sâu sắc com 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Vì vậy, cần quán triệt đặc 
điềm đó trong việc nghiên cứu, tire 
tòi đề cụ thề hóa đường lối cácb 
mạng của Đảng, nhằm xác định đúng 


. đấn phương hướng bước đi và biện 


pháp phát triền kinh tế, phát triền 
khoa học và kỹ thuật thích hợp với 
từng chặng đường và cho cả thời kỷ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ 
thực trạng của đời sống kinh tế và xã 
hội hiện nay từ những bài học kinb 
nghiệm quý báu của 10 năm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước, cần 
làm rõ hơn nữa những mục tiêu cụ thề 
của chặng đường đầu tiên, trên cơ sở 
mục tiêu lồng quút đã được nêu lên 
trong nghị quuết Đại hội thứ Ÿ của 
Đảng, nhằm định hướng đúng đắn cho 


Ghì 


các hoại động kinh tế, các hoại động 
khoe học uà kỹ thuật. 


Mục tiêu chủ yếu của chặng đường 
đầu tiên là ồn định sẵn xuất, ồn định 
đời sống. Phải ra sức phát triền nông 
eghiệp toàn diện đề bảo đảm nhùu eầu 
lương thực thực phầm một cách vững 
chắc, cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp và tăng nguồn xuất khầu trong 
hoàn cảnh cụ thề của nước ta từ 
đất đai và ]ao động mà đi lên. Phải 
sắp xếp lại sẳn xuất và cải tiến cơ 
cấu kinh tế nhằm khắc phục aho được 
tình trạng mất cân đối giữa yêu cầu 
của các cơ sở sẳn xuất nông nghiệp 
công nghiệp và dịch vụ với khả năng 
eung ứng năng lượng, vật tư, kRả năng 
bảo đảm giao thông vận tải và thông 
tip liên lạc. Có như vậy mới ồn định 
được sẵn xuất và nâng cao hiệu quả 
côa sản xuất. Một mục tiêu cực kỳ quan 
trọng của chặng đường đầu tiên là cải 
tiến quản lý kinh tế từ sản xuất đến 
phân phối lưu thông theo hướng mà 
nchj quyết 8 và các nghị quyết khác 
s«ủa Trung ương đã vạch ra, từng bước 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, thật sự đi 
vào hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế hoạch 
hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm 
ahập sâu rộng và thúc đầy sản xuất 
phát triền mạnh mẽ, làm ăn thật sự 
có lãi và có tích lũy từ nội bộ nền 
kinh tế, qua đó mà rèn luyện, bồi 
đường một đội ngũ cán bộ quản lý có 
tài năng từ cấp chiến lược cho đến 
các địa phương và các cơ sở. Mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại, hình thành 
được một sự phân công lao động quốc 
tế hợp lý và vững chắc trên cơ sở 
phát huy thế mạnh về tài nguyên và 
con người Việt nam. | 


Đạt được những mục tiêu cụ thề 
nói trên, mặc dù chỉ tiêu sẵn xuất 
của các ngành kinh tế kỹ thuật có 


thề chưa cao, thu nhập quốc dân bình ' 


quân đầu người có thề còn khiêm tốn, 
chúng ta sẽ tạo ra được những nhân 
tố thế và lực cần thiết đề phát triền 


b.. ° 


vững chắc và mạnh mẽ hơn nữa nền 
kinh tế quốc dân, tạo những điều kiệp 
# cất cánh s cho nền kinh tế bước vào 
chặng đường tiếp theo. 


* 


Nhm vào mục tiêu tồng quát và 
những mục tiêu cụ thề chủ yếu của 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá 
độ, các hoạt động khoa học và kỹ 
thuật trong chặng đường đầu tiên cần 
tập trung vào những nhiệm vụ chỗ 
yếu sau: 


Mội là: các ngành khoa học ra hội. 
khoa học tự nhiên 0pà khoa học kÐ thuật 
phải góp phần quan trọng nâng cao 
năng lực uà hiệu quủ của công tác quản 
lÚ, trên cơ sở đường lỗi cách mạng xỡ 
hội chủ nghĩa uà đường lõi xâu dựng 
nền kinh lễ rä hội chủ nghĩa củe 
Đảng 0uà những thành lựu của khoa học 
pà kỹ thuật hiện tại. 

_Xây dựng cơ chế và nền nếp quấp 
lý mới, nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả trong sản xuất và 
phân phối lưu thông. Cải tiến công cw% 
kế hoạch hóa, kết hợp kế hoạch hóa 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Hoàn chỉnh hệ 
thống các đòn bầy kinh tế đề mở rộng 
quyền chủ động của các cơ sở sản 
xuất và phát huy năng lực sáng tạo 
của nhân dân lao động. Tăng cưởng 
công tác quản lý kỹ thuật; bảo đảm 
thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuần., 
định mức. quy trình quy phạm, các 
chế độ đo lường và kiềm tra chất 
lượng sản phẩm. ` 

Cùng với cơ chế quản lý, cần 
nghiên cứu xây dựng một cơ cấu kinh 
tế hợp lý, dựa vào các nguồn dự trữ 
tài nguyên, vào tiềm lực khoa học. 
kỹ thuật và công nghệ, vào sự phân. 
công lao động quốc tế. Ra sức xây 
dựng một hệ thống thông tin kinh tế 
hoàn chỉnh, thông suốt từ trên xuống 
dưới, đi đôi với một mạng lưới thông 
tin liên lạc có độ tín cậy và chất 


lượng cao. Áp dụng các phương pháp 
toán học và các công cụ tính toán 
hiện đại đề góp phần nâng cao hiệu. 
lực công tác quần lý. 


Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
phòng, vừa phát triền mạnh mẽ kinh 
tế vừa bảo đẩm vững chắc quốc 
phỏng và an ninh trên quan điềm 
chiến tranh nhân đân và quốc phòng 
toàn dân. ' 

Hai là : áp dụng rộng rãi các thành 
tựu khoa học 0à tiến bộ kỹ thuật đã có 
uả sẽ có đề góp phần quan trọng phải 
lriền sản ruối 0à cải thiện đời sống 
nhân đân. | 

Trong nóng, lâm, ngư ngiiệp, ấp 
dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật 
về giống, thủy lợi và kỹ thuật thâm 
canh, về chăn nuôi và thú y, kết hợp 
với các biện pháp tồ chức sản xuất 
và các chính sách khuyến khích đề 
tăng năng suất, chất lượng cây 
trồng và con vật nuôi, phát triền các 
vùng lúa cao sẵn, các vùng chuyên 
canh cây màu, cây ăn quả, cây công 
nghiệp ngắn ngày và dài ngày, phát 
triền chăn nuôi gia súc. gia cầm và 
nuôi trồng thủy sẳn nhằm bảo đảm 
vững chắc nhu cầu lương thực thực 
phầm, cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp và tăng nguồn hàng xuãt khầu, 


Trong các ngành công nghiệp uà 
giao thông öoận tải, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật phảẩi nhằm bảo đảm khai 
thác đến mức tối đa công suất các máy 
móc thiết bị hiện có, nâng cao năng 
lực khôi phục và chế tạo phụ tùng 
thay thế, nâng cao năng lực chế tạo 
máy, tử các máy móc thiết bị lẻ đến 
các dây chuyền sản xuất đồng bộ quy 
mô nhỏ và quy mô vừa đề chế biến 
tài nguyên trong nước, cung cấp 
ngày càng nhiều các loại vật liệu cần 
thiết cho các ngành kinh tế quốc dân, 
giảm nhập khầu như phân bón, thuốc 
trừ sâu, các kim loại đen. kim loại 
qảu và hợp kim, các hóa chất cơ 
bản... Cần quan tâm đặc biệt đến 
các tiến bô kỹ thuật trong các ngành 


năng lượng, nhằm nâng cao hiệu suảt 
khai thác, chế biến than và dầu khi, 
phát triền nhanh các mạng lưới điện, 
hạ mức tiêu hao than, điện, xăng dầu 
trong sản xuất công nghiệp và giao 

z thông vận tải. Đầy mạnh áp dụng cáe 
tiến bộ kỹ thuật trong việc chế tạo 
các phương tiện vận tải, mở rộng 
mạng lưới giao thông, cải tiến tồ chức - 
và quản lý vận tải. 

Trong lĩnh 0ực đời sống, cần äp 
dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật 
nâng cao năng lực phòng bệnh và 
điều trị, bảo đảm an toàn lao động. 
cải tiến bữa ăn, phát triền sẳn xuất 
thuốc chữa bệnh và xây dựng nhà ở. 


Ba là: đầu mạnh công tác điều tre 
cơ bản 0à nghiên cứu khoa học đề phos 
uụ cho các yêu cầu kinh tš rũ hội trước 
mỗi 0à chuần bị cho sự phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa của nền kinh lš quỗc dâa 
trong chặng đường tišp theo, | 


Tiếp tục điều tra cơ bản tỒồng hợp 
các vùng lãnh thồ quan trọng về điều 
kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xê 
hội và tài nguyên thiên nhiên làm cơ 
sở cho việc hoàn thiện thêm một bước 
các quy hoạch và kế hoạch phát triền 
kinh tế xã hội của từng vùng lãnh 
thồ và của cả nước. Đề xuất các kiến 
nghị sử dụng hợp lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường. Đặc biệt chú trọng 
điều tra tồng hợp về biền, bao gồm 
vùng ven biền, các hải đảo, thềm lụe 
địa và vùng biền xa nhằm từng bước 
xây dựng và phát triền ngành kinh 
tế biền đầy triền vọng của nước ta. 


Đầy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học. Đi sâu vào các văn đề ly 
luận của thời kỷ quá độ, nhằm đưa 
được vào cuộc sống những luận điềm 
độc đáo và sáng tạo trong đưởng lối 
cách mạng của Đảng. Tập trung nghiêp 
cứu dứt điềm những vấn đề khoa họ« 
và kỹ thuật do thực tiễn sản xuất và 
đời sống đặt ra. Dành một lực lượng 
khoa học và kỹ thuật thích đáng đề 
nghiên cứu mệt số vấn đề khoa học 
và kỹ thuật mũi nhọn cần thiết đồi 


Đ› 


với ta nhằm mở ra cho nền kinh tế 
quốc dân những phương hướng sẵn 
xuất mới, những thế mạnh mới phù hợp 
với đặc điềm tài nguyên và điều kiện 
thiên nhiên nước ta. Tiếp tục nghiên 
cứu dự báo khoa học và kỹ thuật dài 
han, dự báo tửng ngành và dự báo 
tồng hợp đề cung cấp cơ sở khoa học 
cho công tác kế hoạch hóa. 


* 


Đề bảo đảm hoàn thành các phương 
hướng nhiệm vụ nói trên cần phát huy 
tốt tiềm lực khoa học và kỹ thuật hiện 
có. Cần tập hợp đông đảo lực lượng 
cán bộ khoa học và kỹ thuật vào các 
chương trình nghiên cứu khoa học, 
cäc chương trình tiến bộ khoa học 
kỹ thuật có mục tiêu ở cấp Nhà nước, 
cũng như cấp ngành và cấp địa 
phương. Sắp xếp lại và kiện toàn hệ 
thống các cơ quan nghiên cứu và 
triền khai. Đồng thời đầy mạnh công 
tác thông tin khoa học, kỹ thuật và 
tăng cưởng hợp tác quốc tế. Cải tiến 
mạnh mẽ công tác quản lý khoa học 
và kỹ thuật theo tỉnh thần nghị 
quyết 8 của Trung ương, nâng cao 
hiệu quả kinh tế, từng bước xóa 
bỏ quan liêu bao cắp trong các hoạt 
động khoa học và kỹ thuật. Đầy 
mạnh phong trào quần chúng áp 
dụng kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật, 
làm cho cách mạng khoa học kỹ 
thuật thật sự trở thành sự nghiệp 
của nhân dân lao động làm chủ 
tập thà. _ 


Lê Thi : 


Nhiều vấn đề thuộc nội dung của 
chiến lược kinh tế xã hội của thời kỳ 
quá độ đã được đề cập trong nhiều 
nghị quyết của Đảng và các bài phát 
biều của các đồng chí lãnh đạo Đẳng 


Sồ 


ta. VÌ vậy trước hết nên điềm lại một 
cách có hệ thống những suụ nghỉ, 
những kết luận mà Đảng ta đã đạt tới 
trong những năm trước đây. Từ đó 
rút kinh nghiệm, muốn xác định một 
chiến lược kinh tế xã hội thì cần có 
phương pháp suy nghĩ, nghiên cứu 
ra sao đề tránh những lệch lạc, 
khuyết điềm trước đây 


Cần nhận rõ hiện nay cổng tác 
điều tra cơ bản trên hầu khắp các 
lĩnh 'vực chưa đủ cung cấp cho chúng 
ta những số liệu chính xác đề làm căn 
cứ cho việc hoạch định chiến lược 
kinh tế xã hội 5—10 năm tới. Vì vậy 
cách suy nghi, tìm tòi, nhận định, 
đề ra giải pháp cần linh hoạt, uyền 
chuyền (sẵn sảng, điều chỉnh khi có 
thêm căn cứ khoa học), tránh chủ 
quan cứng nhắc. 


Chúng ta tiến hành xây dựng 
chiến lược kinh tế xã hội trong khi 
chưa cé sự lồng kết-có hệ thông công. 
tác kinh tế mấy chục năm qua, nhất là 
10 năm gần đây (1975 — 85), đến nay 
mới chỉ có sự đánh giá và kết luận sơ 
bộ. Đồng thời kiến thức của đông đảo 
cán bộ và khoa học chính trị kinh tế 
còn nhiều điềm cũ kỹ, chưa đi kịp sự 
đồi mới của tình hình, và hiện đang còm 
nhiều nhận thức khác nhau trên hàng 
loạt những uãấn đề cơ bản của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, ví dụ về công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, về cách mạng quan hệ 
sản xuất, về quy luật giá trị trong chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy cần thiết tồ 
chức việc nghiên cứu khoa học một 
cách nghiêm túc. 


Chúng ta xây dựng chiến lược kinh 
tế xã hội trong khi trước mắt nền kinh 
tế nước ta đang còn ở trạng thái phát 


_triền không bình thường. Cần có sự 


đảnh gi đúng thực lrạng kinh lễ xử 
hội nước ta hiện na. 10 năm qua 
(1975 — 1985) thực trạng kinh tế vốn 
yếu kém, mất cân đối lớn của nước te 


chưa thay đồi một cách căn bản, sản 
xuất vẫn không đủ tiêu dùng và hầu 
như không có tích lũy. Vì vậy cần có 
những giải pháp đặc biệt đề đưa nền 
kinh tế vào trạng thái ồn định, từ đó 
mới thực hiện được chiến lược kinh 
tế dài hạn. 


Việc vạch ra chiến lược kinh tế xã 
hội không thề tiến hành tùy tiện mà 
phải dựa trên cơ sở nhận thức các quụ 
luật khách quan. 


Với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, chúng ta đi vào nghiên cứu 
đời sống kinh tế xã hội Việt nam, từ 
đó tìm ra được những quy luật kinh 
tế khách quan đang vận động trong 
thực tế. Chỉ khi nào nhận thức và lý 
giải được những quy luật đó thì mới 
có thề chủ động vận dụng chúng 
một cách có lợi nhất cho chủ nghĩa 

gã hội. 

Việc phát hiện và nhận thức quy 
luật có thề thực hiện thông qua hai 
mặt hoạt động: fồng kết việc thực 
hiện các nghị quyết của Đẳng ta trong 
công tác thực tiễn và tiến hành công 
tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 
lý luận. Việc kết hợp hai mặt hoạt 
động này cho phép từng bước nâng 
eao nhận thức của chúng ta đối với 
các quy luật kinh tế khách quan đang 
vận động trong đời sống xã hội nước 
ta. Hai mặt hoạt động trên đây đều 
cần thiết, không thề thiếu mặt nào, là 
điều kiện của nhau, bồ sung cho nhau. 

Nhiều nghị quyết của Đảng đã nêu 
lên những vấp đề có tính quy luật 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Nhưng đường lối chính sách 


của Đẳng phải đi vào chỉ đạo thực 


tiễn, thông qua sự kiềm nghiệm trong 
thực tiễn mà bổ sung, hoàn chỉnh. Vi 
vậy việc tồng kết công tác thực tiễn, 
tồng kết việc thực hiện các nghị quyết 
của Đảng là điều kiện không thề thiếu 
được. Đồng thời các đường lối, chính 
sách của Đảng được xây dựng (rên cơ 
s#ở những kết quả nghiên cứu khba học, 
không phải được vạch ra một cách 


tùy tiện. Công tác nghiên cứu khoa 
học có trách nhiệm phát hiện ra quy 
luật vốn có của sự vật, đứng về mặt 
nào đó mà nói thì nghiên cứu khoa 
học đi tìm hiều cái chưa biết hay các 
phần chưa biết. (Cái gì đã biết rồi 


.không còn là đối tượng nghiên cứu 


khoa học, nó chỉ còn là công việc của 
thông tin tuyên truyền thôi) Do đó 
trong quá trình nghiên cứu, cớthề nảy 
sinh những ý kiến chưa đúng, chưa 
đầy đủ, thậm chi sai trái, cũng là 
bình thưởng. Quá trình hình thành tư 
duy khoa học là quá trình nghiên cứu, 
đề xuất ý kiến, trải qua thảo luận, 
đối chiếu, bồ sung, phê bình và tự 
phê bình mà từng bước được nâng 
cao, từ nông đến sâu, từ bộ phận đến 
toàn bộ.. 


Muốn có thề thúc đầy công cuộc 


- phát triền kinh tế nói chung và hoạch 


định chiến lược kinh tế xã bội nói 
riêng, cần có sự đồi mới tư duy kinh 
tế của chúng ta. Nội dung của tư duy 
kinh tế vừa bao gồm hệ thống những 
quan điềm kinh tế (xét về mặt kiến 
thức) vừa bao gồm phương pháp tư 
duy (xét về mặt phương pháp luận). 


Trong một thời gian đài, tư duy 
kinh tế của chúng ta chưa phản ánh 
kịp những kết luận lý luận mới, 
những kinh nghiệm mới của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, lại chưa 
gắn được chặt chẽ với thực tiễn hoạt 
động kinh tế của nhân dân ta và chưa 
giải đáp được những vấn đề đang đặt 
ra trong đởi sống nước ta. Sự đồi mới, 
sự bồ sung hệ thông quan điềm kinh tế 
chính là việc nắm 'vững hơn nữa 
những vấn đề có tính quy luật của 
quá trình xây dựng kinh tế trong thời 


_ kỷ quá độ nói chung, ở chặng đường 


đầu tiên của Việt nam nói riêng. Học 
tập, tham khảo những ý kiến mới, 
những tồng kết mới về lý luận kinh 
tế chính trị mà các nước anh em đả 
rút ra từ thực tiễn hoạt động kinh tế 
trong suốt thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, tử những bài học 


t 


59 


thành công và thất bại của công cuộc 
cải tạo và xây đựng kinh tế của nước 
ta những năm qua, chúng ta ngày càng 
có những nhận thức mới về những 
quan điềm kinh tế quan trọng. 


. Sự nhận thức, tiếp thu các quan 
điềm mới gắn bó chặt chẽ với sự đồi 
mới uề phương pháp tư duụ, hay nói 
đúng hơn, sự trở lại phương pháp tư 


duy biện chứng duy vật của chủ nghĩa - 


Mác —Lê-nin. Nó đòi hỏi chúng ta 
phải phân tích cụ thề vấn đề cụ thề, 
rút ra kết luận trên cơ sở điều tra 
nghiên cứu khoa học thực tiễn nước 
ta, đồng thời lại thông qua thực tiễn 
đề sửa đồi, gạt bỏ những nhận thức 
sai lầm, điều chỉnh, bồ sung bằng 
những kết luận mới. Kinh nghiệm 10 
năm qua cho chúng ta hiều rõ: nhận 
thức và nắm được quy luật vận động 
của nền kinh tế nước ta, đi từ sẳn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa là hết sức khó khăn, không 
tránh khỏi mò mẫm và thất bại. Vì 
vậy tư duy cầnNinh hoạt, tỉnh táo, 
nhạy bén với cái mới, đồng thời phải 
nắm vững những nguyên tắc kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, có quan niệm phê 
phán cách mạng, phê bình và tự phê 
bình, kịp thời gạt bổ những nhận thức 
sai lầm, lạc hậu, cũ kỹ, đồng thời vẫn 
nâng cao, phát huy những tỉnh hoa, 
những hạt nhân hợp lý trong vốn kiến 
thức củ. 


Trong vài năm nay, các cuộc hội 
thảo khoa học về kinh tế đã lần lượt 
được nhiều cơ quan đứng ra tỒ chức. 
Một trong các kết quả đáng lưu ý của 
các cuộc hội thảo đó là đã đặt ra các 
vấn đề cần giải đáp về mặt lý luận 
và đã sơ bộ đưa ra các cách kiến giải 
khác nhau, qua đó thúc đầy, kích 
thích sự suy nghĩ. Nếu tồng hợp, khái 
quát được kết quả tích cực của các 
cuộc hội thảo đó, kết hợp với những 
kinh nghiệm đã tông kết được trong 
những năm qua (dù ở mức độ còn 
hạn chế) thi chúng ta có đủ khả năng 
thúc đầy nhanh việc đổi mới tư duy 
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kinh tế, phục vụ cho công cuộc phát 
triền kinh tế và việc xây dựng chiến 
lược kinh tế xã hội của nước ta 
hiện nay 


Lê Quang Thành : 


Thực tế 10 năm qua đã giúp ta nhận 
thức rõ trạng thái đặc thù của cuộc 
đấu tranh giai cấp ở nước ta trong . 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 


-độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sự xen 


kẽ, quyện vào nhau hết sức phức tạp 
giữa cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa với cuộc đấu tranh địch ta. 
Các hiện tượng liêu cực, hiện tượng 
phản cách mạng 0à tội phạm khác dưới 
nhiều hình thức có quan hệ chằng chịt 
uới nhau. 


Trạng thái đặc thù đó bắt nguồn từ 
tình hình cơ bản sau đây : 


1— Nước ta đang ở trong thời kỷ quá 
độ, vừa có chủ nghĩa xã hội vừa chưa 
có chủ nghĩa xã hội, “có nghĩa là 
trong chế độ hiện nay có những thành 
phần, những bộ phận, những mảnh 
của cả chủ nghĩa tư bản (ấn chủ nghĩa 
xã hội » (1). 


Hơn nữa, chúng ta xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa từ một nền 
sản xuất nhỏ là phồ biến, cho nên 
trạng thái ấy càng diễn ra phức tạp 
hơn nhiều. Ngay từ khi cả nước ta bắt 
đầu đi lên chủ nghĩa xã hội đã có 
nhiều khó khăn to lớn. Chiến tranh 
đề lại những đảo' lộn xã hội to lớn. 
Chúng ta lại phải tiến hành chiến 
tranh bảo vệ'Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
chua có hòa bình thật sự đề tập trung 
xây dựng đất nước, nền kinh tế quốc 
dân bị mất cân đối nghiêm trọng. - 
Trong cùng một lúc phải đáp ứng 
ba yêu cầu rất to lớn và kbần 
trương: bảo đảm đời sống nhân dân 
sau chiến tranh; từng bước xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 


(I^V. Ï. Lê-hịn: Toán tệp, Nrh T‹ến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1977. tập 36. tr. 362. 


xã hội và đáp ứng những nhu cầu về 
an ninh, quốc phòng... Tất cả những 
khó khăn đó tạo nên một hoàn cảnh 
nghiệt ngã mà trên thế giới Ít nước có. 
Điều đó làm nảy sinh không ít các 
hiện tượng tiêu cực. Ngay trong những 
hình thức hoạt động của các tập thề, 
cơ quan, xí nghiệp nhằm tăng thu 
nhập thực tế cho cán bộ, công nhân 
viên chức, có những mặt tích cực, 
năng động, đồng thời cũng có mặt 
tiêu cực, vi phạm pháp luật. Các hiện 
tượng tiêu cực diễn biến phức tạp xen 
kẽ với các hiện tượng tích cực. Kẻ 
địch rất chủ trọng lợi dụng tỉnh trạng 
đó làm cho chúng ta khó phân biệt 
đâu là hoạt động phá hoại của chúng, 
đầu là hành động tiêu cực trong xã 
hội ta- 


2— Sự tồn tại nhiều thành phần 


kinh tế trong chặng đường đầu ở 
nước ta là một tất yếu lịch sử. Xu 
hướng cơ bản của việc sử dụng các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa, kết hợp với các thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa là nhằm phát 
triền nền kinh tế nước ta theo quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. Đó là một 
quá trình đấu tranh phức tạp, bằng 
những biện pháp thích hợp vừa sử 
dụng vừa cải tạo từng bước các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa đi 
liên với xác lập, củng cố và mở rộng 
các thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Quá trình đó sẵn sinh ra những 
hình thức kinh tế quá độ, những biện 
pháp quá độ, những « chiếc cầu nhỏ ?, 
những bước «đi vòng ®. Những hình 
thức kinh tế «quá độ ấy » tự nó cũng 
chứa đựng khả năng dao động về bên 
này hay bên kia và con người thực 
hiện nó cũng có thề nghiêng ngả về 
phia này hay phía khác. Mười năm 
qua, đả xuất hiện Ở nước ta một số 
hình thức kinh tế quá độ. Trong đó, 
bên cạnh mặt tích cực, sáng tạo, có 
những mặt tiêu cực (kề cẢ những hình 
thức mang * vẻ bề ngoài ® là xã hội 
ehủ nghĩa nhưng thực chất là kinh 
doanh tư bản, bóc lột tư nhân). 


3— Chúng ta vừa xây dựng chủ 


nghĩa xã hội, vừa phải trực tiếp chống 


chiến tranh lấn chiếm biên giới rÃit ác 
liệt và chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt thâm độc của bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc câu kết với đế quốc 
Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối phó với 
tỉnh huống địch có thề gây chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn. Kẻ địch tìm 
nhiều cách phá hoại nội bộ ta bằng 
hoạt động chiến tranh tâm lý, mua 
chuộc, cài người vào tồ chức của ta, 
khoét sâu những sơ hở, thiếu sót của 
ta, làm cho tỉnh hình đấu tranh giữa 
ta và địch càng thêm phức tạp, đấu 
tranh giữa hai con đường có những 
lúc hòa làm một với đấu tranh giữa 
ta và địch. 


4— Sự tiến công của kẻ địch, của 
giai cấp tư sản và thế lực «tự phát» 
của sản xuất nhỏ cộng với những 
thiếu sót, yếu kém về quản lý kinh tế 
và các mặt khác của chúng ta đã làm 
nảy sinh tiêu cực trong nội bộ. Những 
tiêu cực đó đã làm cho những tiêu 
cực ngoài xã hội thêm trảm trọng, 
gay gắt. Chỉ riêng sự thiếu hiều biết 
về quản lý kinh tế, xã hội cũng đã 
gây nên nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho 
bọn tư sản cũ phục hồi, các thế lực 
tự phát tư bản chủ nghĩa hoạt động, 
các tệ nạn xã hội phát triền. 


Thấy rõ những nét đặc thủ và sự tác 
động của những điều kiện khách quan, 
chủ quan trong cuộc đấu tranh giai 
cấp ở nước te hiện nay là một yêu 
cầu quan trọng đề có cách nhìn đúng 
đối với tỉnh chất của cuộc đấu tranh 
giữa ta với địch và đấu tranh giữa hai ' 
con đường trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, từ đó có chủ trương, 
biện pháp phù hợp. 


Trịnh Nguyên : 


Với những đặc điềm của nước ta 
hiện nay, tồỒ chức và hoạt động của 
bộ máy quản lý Nhà nước có những 
vấn đề khó khăn, phức tạp. Hệ thống 
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+Ö chức các cơ quan quản lý Nhà 
nước được xác định bởi những đối 
tượng quản lý về các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Quá trình 
hình thành hệ thống tồ chức bộ máy 
quản lý Nhà nước là quá trình thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đẳng 
lãnh đạo. Vì vậy, bộ máy quản lý 
Nhà nước phải phù hợp với điều kiện 
cụ thề trong mỗi thời kỳ lịch sử của 
đất nước. Điều đó dẫn đến sự khác 
nhau về mô hình tồ chức hệ thống 
cơ quan trong bộ máy quản lý Nhà 
nước của mỗi nước. 


Căn cứ vào thực tế cách mạng 
nước ta hiện nay, Đẳng đề ra việc 
xây dựng cơ chế *Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý ®. 
Trong cơ chế đó, cần hiều và xây 
dựng mối quan hệ đúng đẩn giữa 
lãnh đạo và quản lý đề thực hiện 
nhiệm vụ quản lý kinh tế xã hội có 
hiệu lực. Lãnh đạo và quản lý tuy 
có vị trí, vai trò riêng, nhưng liên 
quan chặt chẽ với nhau, tác động lẫn 
nhau. Ranh giới giữa lãnh đạo và 
quản lý trong quá trình hoạt động 
của bộ máy Nhà nước có khi khó 
phân biệt một cách tuyệt đối, mà 
quyện vào nhau như một thề thống 
nhất. Nếu không khéo kết hợp thì 
lãnh đạo rất dễ bao biện, quan liêu 
đối với công tác quắp lý Nhà nước. 


Yêu cầu quan trọng đề bảo đảm 
sự hoạt động đúng đắn của bộ máy 
quản lý Nhà nước là phải nấm được 
khoa học tồ chức quản lý, giải đáp 
đúng đắn những vấn đề lý luận và 
thực tiễn trong việc xây dựng hệ 


thống tồ chức bộ máy quản lý, định: 


ra quy chế hoạt động và phương 
thức quản lý, bố trí đội ngũ cán bộ 
và đề ra những chính sách quản lý, 
chỉnh sách cán bộ thích ứng với tỉnh 
hình thực tế. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không chỉ là một bộ máy quản 
lý hành chính, mà còn là một bô máy 
quản lý kinh tế. Như vậy, trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nhà 
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nước xã hội chủ nghĩa đương nhiên 
thực hiện nhiệm vụ trung tâm là quản 
lý kinh tế và đã trở thành một tồ 
chức quản lý kinh tế, thực hiện kế 
hoạch hóa nền kinh tế quốc dân và 
điều hành nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Cho nên, không thề quan niệm 
các cơ quan quản lý Nhà nước là 
những tồ chức nằm ở trên hoặc đứng 
bên lề hệ thống tồ chức bộ máy quản 
lý kinh tế được. Có quan niệm đúng 
mới xác định đúng cơ cấu, quy mô, 
nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức 
hoạt động của các cơ quan quản lý 
kinh tế của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Xuất phát từ tình hình đất nước và 
nhiệm vụ của mình, Nhà nước ta điều 
hành hoạt động kinh tế theo một kê 
hoạch và một pháp chế thống nhất; 
bộ máy quản lý Nhà nước do vậy 
vừa là bộ máy quản lý hành chính 
kinh tế, vừa là bộ máy quản lý sản 
xuất kinh doanh; đó là hai mặt của 
quản lý kinh tế gắn bó với nhau. 
Nhưng về mặt tồ chức thực hiện thì 
Nhà nước chỉ đạo hoạt động ăn khớp 
trong quản lý giữa hai loại cơ quan 
riêng biệt: cơ quan quản lý hành 
chính kinh tế và cơ quan quản lý sản 
xuất kinh doanh, kết hợp quản lý 
theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thồ. Việc làm 
rõ tính chất, chức năng quản lý hành 
chính kinh tế và quản lý sản xuất 
kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với tồ chức và hoạt động của bộ 
máy quản lý Nhà nước. Đương nhiên, 
sự hình thành và phát triền hệ thống 
bộ máy quản lý Nhà nước và cấu trúc - 
của nó phải tuân theo những quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, và cả những 
quy luật của quản lý Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 


Hai lĩnh vực đân cử và hành chính 
trong tồ chức và hoạt động của bộ 
máy Nhà nước ta tuy về mật pháp 
luật có sự phân biệt rõ ràng, nhưng 
trong thực tế hoạt động thì kết hợp 


hài hòa với nhau, tạo nên hiệu quả 
của quản lý kinh tế—xã hội. Trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
mình, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vận 
dụng các nguyên tắc quản lý theo cấp 
hành chính, quản lý theo ngành; quản 
lý theo địa phương và vùng lãnh thồ... 
dựa theo nguyên tắc cơ bản của tồ 
chức quản lý là tập trung dân chủ. 
đày ta thấy tính kết hợp hài hòa 
trong một hệ thống tồ chức bộ máy 
quần lý có ý nghĩa thực tiễn rất to 
lớn ; nếu vi phạm nó thì toàn bộ hệ 
thống quản lý sẽ giảm hiệu lực và sẽ 
phát sinh hiện tượng cục bộ, địa 
phương, tự phát vô chính phủ ; pháp 
luật sẽ không được tôn trọng triệt đề. 
Và khi đã có tình hình đó thì người 
cán bộ điều hành dù có tài giỏi đến 
mấy cũng trở thành bất lực. Cho nên, 
việc định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi tồ chức cũng như việc phân công, 
phân cấp quản lý cũng chính là nhằm 
đạt tới sự kết hợp chặt chẽ, nhịp 
nhàng về tồ chức và hoạt động, bảo 
đảm thực biện các nguyên tắc quản 
lý của hệ thống bộ máy Nhà nước. 
Trong công tác quần lý Nhà nước, sự 
phân công không rõ ràng, sự phân 
cấp không đúng đắn sẽ tạo nên tình 
trạng tập trung quan liêu và cục bộ, 
phân tán, hiệu lực của pháp luật Nhà 
nước giảm sút. 
Về hệ thống quản lý Nhà nước, 
Hiến pháp đã phân thành 4 cấp phù 
hợp với tính chất độc lập, giới hạn 
quyền lực của từng cấp. Chức năng, 
nhiệm vụ của từng cấp đã được quy 
định trong điều l1lã của Hiến pháp. 
Song riêng đối với cấp huyện, cần 
bàn bạc kỹ, vì là cấp quản lý Nhà 
nước thỉ nó không thề làm thay công 
việc của các (Ö chức cơ sở mà các tỒ 
chức này lại chịu sự quản lý của nó, 
có nghĩa là nó không thề vừa là chủ 
thề quản lý lại vừa là đối tượng quản 
lý. Vì vậy, hiện nay quan niệm huyện 
có chức năng quản lý hành chính đồng 
thời quản lý kinh tế chưa có nghĩa 
là đã đến lúc coi cấp huyện vừa là 


cơ quan quản lý hành chính Nhà 
nước, lại vừa là cơ quan quản lý sắn. 
xuất kinh doanh (hoặc đơn vị liên- 
hiệp sản xuất kinh doanh). Mặt khác, 
phải thấy tầm quan trọng của cấp xẽ 
và cấp phường trong địa bàn huyệm, 
quận. Đó là cấp cơ sở của hệ thống 
quản lý Nhà nước, là nơi thề hiện rễ 
nhất trong xã hội hiệu lực của pháp 
luật. Tỉnh hình xả, phường trong: 
từng vùng ở nước ta có những đặc , 
điềm rất khác nhau, cho nên cần tính 
đến hiệu quả cao nhất mà định ra 
những chức năng, nhiệm vụ của cấp 
nà y một cách thiết thực trong Ông tác 
quản lý kinh tế — xã hội. Việc thực: 
hiện nguyên tắc e kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thồ *, xét về mặt tồ chức 
và hoạt -động của bộ máy quản lý 
Nhà nước, có nghĩa là kết hợp đúng 
đắn việc tăng cường quản lý tập trung 
thống nhất của liội dòng bộ trưởng 
với tăng cường trách nhiệm và quyền 
hạn, phát huy tính chủ động sáng tạo. 
của các ngành, các địa phương. tôn 
trọng và bảo vệ quyền tự chủ, tự 
chju trách nhiệm của các đơn vị cơ 
sở. Làm như vậy là thực hiện việc 
quản lý kinh tế — xã hội bằng pháp 
luật Nhà nước dựa trên cơ sở phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thề: 
của nhân dân lao động, kết hợp chặt 
chẽ công tác quản lý của Nhà nước: 
với phong trào cách mạng sâu rộng 
của quần chúng nhân dân. Và làm 
như vậy mới thực hiện được phương: 
châm: “trung ương và địa phương. 
cùng làm s, « Nhà nước và nhân dân 
củng làm », tạo nên sức mạnh tồng. 
hợp trong xây dựng nền kinh tế xã. 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Bình Minh: ˆ 


Từ thực tế nước ta hiện nay trong 
chặng đường đầu của thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, đề thi hành 
nghiêm chỉnh các nghị quyết 6,7, 8, 9 
của Trung ương Đẳng, không thà 
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không giải quyết một số vấn đề cấp 
bách sau đây về pháp luật. 


-Trước hết, có một luận điềm cơ bản 
tôi nghĩ đến nay mọi người đã thống 
nhất, là Nhà nước phảt quản lÚ (trong 
đó cố quản lụ kinh tế) bằng pháp luật. 
Điều này đã được khẳng định trong 
các nghị quyết của Đẳng và trong Hiến 
pháp mới của nước ta. 


Nhưng điều quan trọng cần bàn, là 
cần những pháp luật gì bâu giờ uà cách 
làm ra sao? Tôi tự giới hạn trong 
một số vấn đề mà tôi cho là cấp 
bách. 


PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ 
QUẦN LÝ MỚI 


Muốn xóa bỏ tập trung quan liêu 
bao cấp, không thề chỉ giải quyết vấn 
đề giá — lương — tiền, mặc dù những 
vấn đề này được coi như đột phá khầu. 
Vấn đề cơ bản và quan trọng nhất là 
phải đồi mới cơ chế quản lú. Nếu giữ 
cơ chế cũ, thì tất cả mọi việc lại làm 
theo nếp cũ, vào guồng máy cũ, không 
thề nào đồi mới được. 


Nghị quyết 9của Trung ương Đảng 
đã nói rất rõ: «Trên cơ sở tồng kết 
kinh nghiệm sẵn có, Bộ chính trị cần 
khần trương chỉ đạo việc nghiên cứu 
đề sớm có nghị quyết về đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế. Trong năm 1986, 
phải hình thành được cơ chế quản 
lý mới trên hai mặt: bảo đắm quyền 
chủ động của cơ sở trong sẳn xuất kinh 
doanh, xác định và tăng cường chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế 
của bộ máy Nhà nước các cấp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản 
xuất — kinh đoanh thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa ». 

Nội đung cơ chế quản lý mới này 
phải đo các nhà quản lý kinh tế, quần 
lý Nhà nước nghiên cứu và các cơ 
quan có thầm quyền quyết định. 
Nhưng nó phải được thề chế hóa 
dưới hình thức pháp luật. Cách làm 
thân trọng là một số nơi làm thử 
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trước, như ở Hải phòng, thành phố 
Hồ Chí Minh, từ đé mà rút kinh 
nghiệm. Tuy vậy, tôi nghĩ đã là cơ 
chế, thì nó xuyên suốt (từ (rên xuống 
đưới, không thề chỉ giải quyết ở một 
vài khâu. | 


Trong cơ chế quần lý mới, theo tôi, 
có mấy vấn đề chính sau đây phải giải 
quyết đồng bộ : 

— Đồi mới kệ hoạch hóa là điềm 
bắt đầu. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải nắm vững quản lý tập trung. 


`Đận dụng tự giác các quy luột, không 


2 


thề đề nền kinh tế tự phát như đưới 
chủ nghĩa tư bản. Nhưng tập trung 
những cái đáng tập trung. Điều phức 
tạp nhất hiện nay là xác định những 
cải gì đáng tập trung đề vừa bảo đảm 
tập trung, vừa phát buy được quyền 
chủ động sáng tạo của cơ sở. Khi đã 
xác định được, những cái đó phải ưở 
thành những quy định rö ràng của 
Nhà nước, mọi người phải tuân theo. 


Đồi mới kế hoạch hóa là điềm bẩt 
đầu của việc đồi mới cơ chế quản lý. 
Nó xác định một cách hợp lý nhất, 
khoa học nhất những mục tiêu phải 
đạt, những chỉ tiêu lớn Nhà nưởớe 
phải nắm, những quyền và nghĩa vụ 
của các cơ quan trung ương, những 
quyền và nghĩa vụ của các địa phương 
và cơ sở. Chấm dứt tỉnh trạng cấp 
trên chỉ có quyền, cấp dưới về cơ 
sở chỉ có nghĩa vụ. , 


— Quụ định rõ quušn chủ động sản 
xuất — kinh doanh của cơ sở. Có 3 nội 
dung chính cần quy định: quyền chủ 
động sản zxuãit, quyền chủ động kính 
đoanh (bao gồm cả xuất, nhập khầu, 
nhưng tới mức độ nào, phải có quy 
định), và quyền fự chủ tài chính (vốn 
được cấp, vốn đi vay và vốn tự tạo, 
quyền sử dụng các vốn đó). Nếu không 
-eó quyền tự chủ về tài chính thì hai 
quyền trên cũng không có điều kiện 
thực hiện. 


— Quụ đị nh các mỗi quan hệ giữa 
ngành oà cấp. Đây là một vấn đề phải 


¬ 


giải quyết cho tất cả 40 tỉnh, thành 
và 40 — 50 ngành ở trung ương. Nếu 
không quy định rõ thì quyền của các 
ngành có thề là một trở ngại cho cấp, 
hoặc ngược lại. Thí đụ một tỉnh muốn 
làm chủ về sẵn xnất, phân phối, lưu 


thông, — làm chủ thật sự đề phát huy ˆ 


thể mạnh của địa phương, đề khai 
thác mọi tiềm năng —,thì nhất định tỉnh 
phải có một số quyền đối với các cơ 
sở của ngành nằm trên lãnh thồ của 
địa phương mình. Ngành cũng phải 
có một số quyền, nếu không thì làm 
sao thống nhất được chính sách kỳ 
thuật, và đưa được kỹ thuật mới vào 
sản xuất? 

_ Đi với cấp huuện, quận (số lượng 
nhiều hơn, trên 400) cũng có những 
vấn đề tương tự, tuy quy mô có hẹp 
bơn. Tuy vậy các quận, huyện là một 
lực lượng lớn hiện nay, kết hợp 
nông ~ công nghiệp và nhiều mặt khác, 
vừa có chức năng quản lý hành chính, 
vừa có chức năng quản lý xã hội, 
quản lý kinh tế. Càng phải có quy 
định. 


Ba vấn đề trên đây thực chất là nội. 


dung của fập trung dán chủ, một vấn 
đề hết sức phức tạp, nhưng nhất định 
phải được giải quyết. 


— Đồi mới bộ máu và hoạt động của 
nó. Cơ chế quản lý thay đồi thì bộ 
máy nhất định phải bố trí lại và quy 
trình hoạt động của- nó nhất định 
phải khác. Đi liền theo đó là phải bố 
trí lại người điều hành đúng với yêu 
cầu về năng lực, phầm chất, và loại 
công tác. Bảo thủ trong lĩnh vực này 
cũng là một trở ngại cho đồi mới cơ 
chế quản lý mới. 


Một vấn đề không kém cấp bách là 
phối rà soát lại các quy định của Nhà 
nước về quản lý hiện nay. Duy trì 
những quy định đúng và hướng dẫn 

chấp hành chu đáo hoặc bồ sung 
_ những điều cần thiết. Hủy bỏ một số 
quy định đã tổ ra không còn phù hợp 
và không hợp với cơ chế quản lý 
mới. Tránh tỉnh trạng vì một số quy 


. đề tùy tiện phá 


định lạc hậu, không thi hành được 
nữa, mà; một số người vin vào đó 
rào», làm ảnh 
hưởng đến việc thi hành những quy 
định đúng. 


PHÁP LUẬT VỀ HẠCH TOÁN 
KINH TẾ, KINH DOANH XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 


Sản xuất dưới chủ nghĩa xã bội 
cũng là sản xuất hàng hóa Hàng hóa 
phải lưư thông, phải mua, phải bán, 
phải được đưa từ nơi sản xuất nhiều 
và thửa đến nơi thiếu và cần. 


Hạch toán kinh tế là phải tính là 
lãi, không thề cứ bù lỗ. Kinh doanh 
xñ hội chủ nghĩa là phải đề cho hàng 
hóa lưu thông thuận tiện. Nếu cấm 
chợ ngăn sông, với các trạm kiềm 
soát, các trạm thuế đặt la liệt trên các 
đường, và đánh thuế với bất cử mức - 
nào, giữ hàng lại một cách tùy tiện, 
thì có khác gì chúng ta quay lại thời 
kỳ cát cứ phong kiến. 

Cho nên hạch toán kinh tế có nghĩa 
là phải tính toán lỗ lãi, nhưng các 
đơn vị có những quyền gì? Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa thì họ có 
những quyền gì và những nghĩa vụ 
gì đối với Nhà nước ? Tất cả đều phải 
có quy định. Nếu không thì lỗ ai ch†u? 
Làm giỏi, làm kém, có khác gì nhau ? 


Giữa các tỉnh, các huyện, hàng hóa 
được lưu thông ra sao ? Ai có quyền 
đặt trạm kiềm soát đọc đường, ai có 
quyền thu thuế và thu tới mức 
nào? v.v. Tất cả đều phải có quy 
định. Tất cả các trạm đặt trái phép 
phải được bổ ngay. Ai tiếp tục vi 
phạm phải bị xử lý. 

Một vấn đề nghiêm trọng nữa là 
hiện nay nhiều cơ sở sản xuất và cửa 
hàng quốc doanh hầu như đều giữ độc 
quyền sản xuất kinh doanh, từ đó 
có nạn cửa quyền, bắt bí khách hàng. 
Họ chẳng quan tâm hạ giá thành, 
nâng chất lượng, thậm chí họ cũng 
ehẳng quan tâm đến ý kiến của khách 
hàng, mà .vẫn tiêu thụ được sản phẩm. 
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Nên chăng đối với một số mặt hàng 
nào đó Nhà nước cần nắm quyền sản 
xuất, hoặc quản lý, thì Nhà nước nắm. 
Còn thì đề các cơ sở sản xuất các cửa 
hàng tự do “thi đua?*, Kề cả một 
số dịch vụ cũng vậy. Nơi nào rẻ thi 
dân mua, nơi nào phục vụ tốt thì dân 
đến. Các nơi khác phải đề cho họ lỗ, 
cho họ « phá sản ®. Đó là quy luật đào 
thải. 


Kinh doanh ⁄ãä hội chủ nghĩa phải 
đi liền với một số quyền, đó là quyền 


tồ chức sản xuất, quyền tuyền người,. 


giảm người, quyền định giá, quyền 
tiêu thụ sản phầm. Nếu bị trói tay, 
trói chân về một hoặc nhiều mặt nói 
trên, thì kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
chỉ là hình thức. Nói như thế, không 
có nghĩa là các cơ sở sẵn xuất không 
có nghĩa vụ gì với Nhà nước, thí dụ: 
nộp lợi nhuận, nộp thu quốc doanh, 
hoặc giao nộp một số sản phầm v.v. 
Nếu chỉ vì muốn đạt các mục tiêu trên 
mà cơ quan cấp trên cạn thiệp cả vào 
quản lý tác nghiệp (direction opérati- 
onnelle) của cơ sở, thì rất khó khăn 
cho cơ'sở, và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa chỉ là một thầu hiệu suông. 


VỀ QUYỀN ĐỊNH GIÁ 


Ở đây, xin không bàn giá nào là 
đúng. Đó là chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan quản lý giá. 


Ở đây chỉ xin nêu khía cạnh pháp 
(ý của vấn đề, tức là những cơ quan 
nào có quuền quuết định giá?. 


Hiện nay tỉnh trạng quy định giá 
rất hỗn loạn. Cơ quan nào cũng định 
giá, thậm chí cửa hàng nào cũng định 
giá. Nhiều thuyết về giá cả quá. Người 
thì nói giá nông sẵn hiện nay thấp 
quá, không khuyến khích nông dân. 
Thế là lên giá nông sản. Người thì 
nói giá hàng công nghiệp hiện nay 
thấp quá, không cân xứng. Thế là giá 
hàng công nghiệp lại lên. Rồi giữa 
nông sản với nhau, giữa hàng công 
nghiệp với nhau, lại so sánh. Thế là 
-các giá đua nhau lên. Mà lên không 
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theo một quy luật, một nguyên tắc nâ© 
cả. Cơ quan Nhà nước, cửa hàng quỐốe 
doanh lên giá trước, tư thương chạy 
theo sau. Con phe phấn khởi quá, đua 
nhau kiếm lời. 


Nếu cơ chế quyết định giá tiếp tụe 
như hiện nay, thì không thề quản lý 
được thị trường. 


Còn quan hệ giữa giá và lương v.v. 
và đời sống vật chất cũng có lắm điều 
phải bàn. 

Cứ như vậy thì eơ chế quản lý mới 
trở thành vô hiệu. Cho nên Nhà nước 
cần quy định rõ : 

— Loại hàng nào thì Nhà nước (cụ 
thề là Hội đồng bộ trưởng) quy định 
giá ? 

— Loại hàng nào thì các bộ quy 
định giá ? : 

— Loại bàng nào thì địa phương 
quy định -giá ? 

— Loại hàng nào thì cơ sở tự quy 
định giá ? 

— Loại hàng nào thì đề tủuy thị 
trường, tùu cung cầu ? 


Bất cứ cấp nào, cơ quan nào có 
quyền quy định giá phải ký tên, đóng 
dấu, niêm yết công khai, đề dân chấp 
hành, đồng thời đề đân giám sát. Ai 
quy định sai phải chịu kỷ luật. 


Cho nên theo tôi nghĩ, vừa phải 


_ mau chóng bàn định giá thật kỹ, thật 


chín chắn (đó là nhiệm vụ của các 
nhà quản lý kinh tế, quản lý giá), 
vừa phải mau chóng xác định cơ chế 
quy định giá thành của Nhà nướe. 


LẬP LẠI TRẬT TỰ QUYỀN RA 
CÁC QUY ĐỊNH 


Một Nhà nước có tồ chức phải quy 
định rõ cơ quan nào có quyền ra 
những quy định gì ? có giá trị ràng 
buộc đến đâu? Đó là lĩnh vực của 
luật hành chính. 


Hiện nay, ở nước ta cótình trạng 
cơ quan nào cũng có quyền re quy 
định đề ràng buộc người khác. 


Muốn lĩnh oật tư ư? phải chạy 
không biết bao nhiêu cửa, phải xin 
không biết bao nhiêu chữ ký, chờ 
đợi không biết bao nhiêu ngày. Làm 
đủ theo yêu cầu của các cơ quan rồi, 
xuống đến kho, thì thủ kho lại nói 
còn thiếu giấy này giấy nọ, thiếu chữ 
ký này chữ ký kia v.v. 

Trong mọi lĩnh 0uực của đời sống 
đều như vậy: trong sản xuất, lưu 
thông, vận tải, bưu điện, giáo dục, y 
tế, nhà đất, cửa hàng lương thực v.v. 


Ai cũng thắc mắc, ai cũng tự hỏi: 
thề lệ phiền hà này do ai đặt ra? 
Nhưng trước hết cũng cứ phải làm 
đã, nếu không thị việc không được 
giải quyết. 

Vào đến một cơ quan, trước hết 
thấy đán một bản «nói quụ ». Nhưng 
aội quy không chỉ là buộc người 
trong cơ quan đó phải tuân theo, mà 
buộc cẢ người ngoài cơ quan phải 
tuần theo. 


Tôi nghỉ đã đến lúc Nhà nước có 
ehững văn bản lập lại trệt tự u> 
quyền ra quy định, và Viện kiềm sái 
ahân đên lối cao có trách nhiệm kiềm 
tra, giám sát việc tuân thee pháp 
luật. Những quy định sai phải được 
bủy bỏ, người không có quyền mà ra 
quy định phải chịu kỷ luật. 


SÌNH THÚC VĂN BẢN SỬ DỤNG 


Trong tình hình eơ chế quản lý mới 
sen đang ở quá trình hình thành, 
hình thức văn bản thích hợp ahất là 

. săn bảa đưới luội (Lức ¡à của Hội đồng 
bộ trưởng trổ xuống). Như vậy thủ 
tạc không rườm rà, đáp ứng kịp thời 
elbu cầu của quản lý, và nếu cần, bồ 
sang, sửa đÒi cũng nhanh. 


Nhưng đến một thời điềm nào đó. 
boặc đối với một số vấn đề cé tính 
egoayên tẤc lớa, cầa phải có (uệ? (de 
Quốc bội ban hành) hoặc pháp lệnh 
(do Hội đồng Nhà nước ban hành). 
Lam như vậy là thật sự phát bay vai 
trỏ làm chủ của nhân dân (thông qua 
«ơ quan đại điện do nhân dân bầu ra), 


vừa làm cho quản lý có tính ồn định, 
vừa là đề có những chế tài nghiêm 
khắc đối với những vi phạm nghiêm 
trọng. _ 


Hồng Chương : 


Tất cả các nước đều sẽ tiến đến 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, nhưng mỗi nước xuất phát tử 
một trình độ kinh tế xã hội khác 
nhau. Điềm xuất phát của Việt nam 
đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội là từ 
một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc 
hậu, sẵn xuất nhỏ là phồ biến. Bác 
Hồ đã vạch rồ : * đặc điềm to nhãt của 
ta trong thời kù quá độ là từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội không phải kinh 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa » (1). | 

Hầu hết các nước anh em đều đã 
trải qua chủ nghja tư bản rồi mới 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Họ thừa 
hưởng nền sẳn xuất lớn được tạo ra 
trong thời kỳ phát triền tư bản chủ 
nghĩa. các nước đó, sự tích lũy 
nguyên thủy, sự tập hợp và tập 
trung tư bản, cuộc cách mạng kỹ 
thuật nhằm tạo ra nền sẵn xuất lớn,... 
đều được thực hiện dưới chủ nghĩa 
tư bản. Bước vào thời kỳ quá độ, 
các nước đó đã có sẵn nền sản xuất 
lớn, cho nên chỈ cần xã hội hóa các 
tư liệu sẵn xuất chủ yếu là các nướe 
đó có chủ nghĩa xã hội. 

Việt nam không trải qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Ở Việt 
nam, muốn có chủ nghĩa xã hội, phải 
xây dựng tử đầu lực lượng sẳn xuất 
mới và quan hệ sản xuất mới, cơ SỞ 
kinh tế mới cũng như cấu trúc thượng 
tầng mới. Chúng ta phải xây dựng 
mới gần như toàn bộ cơ sở vật chất 
kỹ thuật, cơ sở kinh tế và cấu trúc 
thượng tầng của xã hội xã hội chủ 
agbia. 


(1 Hà Chí Minh : Psyên cộp. Nrb $ự thật, 
Hà nội, 1060, tr, f72, 


§? 


Vì nước ta không trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
cho nên, trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải làm 
những công việc mà các nước xã hội 
chủ nghĩa khác không phải làm. 
Những công việc ấy, ở phần lớn các 
"nước xã hội chủ nghĩa anh em, đã 
được thực hiện trước cách mạng. khi 
còn chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở V ệt nam khác phần lớn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em ở chỗ : 
có thêm một thời gian đề làm những 
công việc mà đáng lẽ ra chủ nghĩa tư 
bản đã thực hiện Thời gian đó, 
chúng ta gọi là ecbặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ ». 


Trong «chặng đường đầu tiên» 
chủng ta phải giải quyết các vấn đề: 
phân công lại lao động xã hội, tích 
lũy nguyên thủy, cuộc cách mạng kỹ 
thuật thứ nhất, công nghiệp hóa, tạo 
ra nền sẵn xuất lớn cơ khí hóa... 
các nước phương Tây, giải quyết 
các vấn đề này thuộc về «sứ mệnh 
lịch sử ›của giai cấp tư sản và chủ 
nghĩa tư bản. Ở Việt nam, « sử mệnh 
lịch gử » này đặt lên vai giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động do Đẳng 
cộng sản lãnh đạo. Có giải quyết 
được các vấn đề trên đây, Việt nam 
mới đạt đến trình độ kinh tế xã hội 
tương đương với trình độ phần lớn 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác khi bắt đầu thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Khái niệm về « chặng đường đầu 


tiên» do đồng chí Tổồng bí thư Lê 
Duần nêu ra lần đầu trong tác phầm 
s Dưới lá cờ 0uẻ 0ang của Đảng, oì độc 
lập, tự do, 0ì chủ nghĩa +ä hội, tiến 
lên giành những thẳng lợi mới », viết 
nhân địp kỷ niệm thứ 40 ngày thành 
lập Đẳng. Trong tác phầm có tầm 
quan trọng đặc biệt này, trên cơ sở 
tồng kết những kinh nghiệm của 
cách mạng Việt nam, đồng chí Lê Duần 
đã vạch ra « Đường lõi phái triền kinh 


6â 
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tếIrong bước đi ban đầu». Đồng chì 
vạch rõ nhiệm vụ kinh tế cơ bản 
Irong bước đi ban đầu là tích lũy vốn 
cho công nghiệp hóa và cải thiện đới 
sống nhân dân. Đà giải quyết nhiệm 
vụ đó, cần phải xây dựng một cơ cấu 
kinh tế hợp lý, tiến hành một sự 
phân công lao động mới trên cơ sở 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, nhằm đầy mạnh sản xuất và 
tăng năng suất lao động. Đồng chí 
còn vạch rõ trong buồi đầu của thời kù 
quá độ ở nước ta bưóc di! đầu tiên 
có ý nghĩa then chốt là aùanh chóng 
biến nền nông nghiệp cá thề, độc 
canh, thành nền nông nghiệp tập thà, 
toàn diện ; là dựa trên cơ sở tăng năng 
suất lao động mà phân công lại lae 
động xã hội theo phương hướng sản - 
xuất mới, chuyền một phần lao động 
nông nghiệp sang phát triền công 
nghiệp, giảm đần lao động tất yếu-và 
tăng thêm lao động thặng dư — nguồn 
gốc duy nhất của tích lũy. Đồng chí 
đã vạch ra quá trình phát sinh và 
phát triền của nền sản xuất lớn xề 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Trong PBồo cáo chính trị tại Đại hội 
thứ V của Đảng, đồng chí Tồng bí thư 
Lê Duần đã nói : ® Chặng đường trước 
mắt bao gồm thời kỳ 5 năm 1981 7— 1985 
oà kéo dài đến năm 1990 là khoảng 
thời gian có tầm quan trọng đặc biệt sa. 
Đồng chí nói chặng đường trước mẩit 
là chặng đường tiếp tục xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, tăng cường hơn nữa sự 
nhất trí về chính trị và tinh thần của 
nhân đân, giảm bớt và khắc phục khó 
khăn, ồn định và cải thiện đời sống 
nhân dân, chặn đứng và loại trừ các 
biều hiện tiêu cực, đạt những tiến bộ 
quan trọng trong mọi lĩnh vực, tạo 
ra thế cân đối mới của nền kinh tế, 
đồng thời chuần bị cho những bước 
tiến vững chắc và mạnh mẽ hơn trong 
chặng đường tiếp theo. 


Chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ ở nước ta bắt đầu từ bao giỏ 


và đến khi nào kết thúc ? Qua hai 
nagày thảo luận, các đồng chí đều 
nhất trí cho rằng «chặng đường đầu 
tiên * bắt đầu từ tháng 7-1954 ở miền 
Bắc, và tử tháng 5-1975 ở miền Nam. 
Nhưng về thời điềm kết thúc ø chặng 
đường đầu tiên ? thì có nhiều ý kiến 
khác nhau. Có người cho rằng đến 
cuối năm 1985 chúng ta đã kết thúc 
“chặng đường đầu tiên». Một sỐ 
người cho rằng đến năm 1990 mới kết 
thúc. Có ngưởi cho là đến năm 1995, 
có người cho là đến năm 2000, có 
người cho là đến năm 20605... mới kết 
thúc chặng đường đầu tiên. Sở dĩ có 
y kiến khác nhau về thời điềm kết 
thúc chàng đường đầu tiên là do có ý 
kiến khác nhau về mục tiêu phải đạt 
được về kinh tế xã hội trong chặng 
đướng đó. 


Vậy mục tiêu mà chúng ta phải 
phấn đấu đạt cho được trong chặng 
đưởng đầu tiên là những gì? Đề 
giải đáp vấn đề này cần hiều rõ 
những đặc điềm của nước ta trong 
chặng đường đầu tiên. Trong chặng 
đường đầu tiên, nước ta có những 
đặc điềm sau đây: Nền kinh tế còn 
phồ biến là sản xuất nhỏ, trình độ 
sản xuất thấp, nông nghiệp còn chiếm 
phần rất lớn và giữ vị trí rất quan 
trọng, công nghiệp còn rất yếu, thu 
nhập quốc dân sản xuất tính theo đầu 
người rất thấp; nên kinh tế còn mất 
cân đối nặng, nhất là về lương thực, 
năng lượng, nguyên liệu, giao thông 
vận tải, thị trường và giá cả biến 
động mạnh, rất thiếu nzoại tệ và chưa 
có tích lũy từ thu nhập quốc dân sản 
xuất trong nước, phân phối lưu thông 
và đời sống nhân dân chưa Ồn định ; 
òn nhiều thành phần kinh tế, tuy 
thành phần xã hội chủ nghĩa đã chiếm 
vị trí chủ yếu, nhưng cuộc đấu tranh 
ciữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa còn gay gắt, 
phức tạp, hiện tượng tiêu cực trong 


kinh tế và đời sống xã hội còn nhiều; - 


sự phát triền kinh tế xã hội trên các 
vùng đất nước chưa đồng đều, còn có 


những sự khác biệt tương đối lớn: 
nhân dân ta có nhiều truyền thống 
tốt đẹp, đồng thời nền sản xuât nhỏ 
còn in đậm dấu ấn vào tư tưởng, 
phong cách lao động của mỗi người, 
hiều biết và kinh nghiệm về xây dựng 
và cải tạo kinh tế chưa đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ; hoàn cảnh quốc tế nói chung 
có nhiều thuận lợi, nhất là có sự phân 
công hợp tác trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế, nhưng các thế lực phản 
động quốc tế đang tiếp tục bao vây 
phá hoại kinh tế nước ta; đất nước ta 
còn phải thường xuyên chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt, chiến tranh 
lấn chiếm biên giới của địch và đề 
phòng chiến tranh xâm lược quv 
mô lớn. 


Xuất phát từ những đặc điềm tỉnh 
hình trên đây, căn cứ vào đường lối 
và quan điềm chiến lược của Đẳng. 
trong những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên (ước tính đến những 
năm đầu của thập kỷ 90) chúng ta 
phải phấn đấu thực hiện các mục tiêu 
chủ yếu sau đây: ồn định toàn diện, 
vững chắc tình hình kinh tế, xã hội ; 
xây dựng cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp hợp lý ; tiếp tục xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội; củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
về cơ bản cơ chế quản lý mới; tiếp 
tục củng cố, tăng cường quốc phòng, 
an ninh, bảo đảm vững vàng trong 
mọi 4ình huống. 


Làm được những công việc trên 
đây là tạo ra thế và lực đề phát triền 
kinh tế xã hội mạnh mẽ trong chặng 
đưởng tiếp theo với nội dung chủ yếu 
là triền khai trên quy mô lớn sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa mà nhiệm vụ hàng đầu là xây 
dựng hệ thống công nghiệp dựa trên 
nền tẳng vững chắc là công nghiệp 
nặng, đồng thời phát triền theo chiều 


sâu nền nông nghiệp sẵn xuất lớn xã 


hội chủ nghĩa trong một cơ cắu công ~ 
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nông nghiệp ngày càng phát triền, 
gắn chặt với đặc điềm nước ta và 
phủ hợp với xu thế chung của thời 
đại, tiến lên thực hiện“thắng lợi cáe 
mục tiêu chiến lược kinh tế xã hội 
của cả thời kỳ quá độ. 


Nếu tình hình trong nước và thế 
giới không có biến động lớn, với sự 
cố gắng phấn đấu của toàn dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo 
của Nhà nước, ước tính khoảng đầu 
những năm 90 chúng ta có thề đạt 
được các mục tiêu đề ra trên đây đề 
chuyền sang thực hiện công nghiệp 
hóa quy mô lớn. 


Do tình hình nước ta không giống 
các nước anh em, cho nên sự phân 
kỷ thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta không giống các nước 
anh em. Việc nêu lên chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội » ở nước ta là sự vận 
dụng sáng tạo lý luận Mác — Lê-nin 
về thời kỳ quá độ vào hoàn cảnh cụ 
thề của nước ta. Đó là một cống hiến 
mới của Đẳng ta vào kho tàng lý luận 


Mác — Lê-nin. Ý nghĩa thực tiễn của 


việc đề ra luận điềm về s chặng 
đường đầu tiên ? là nhận thức được 
các quy luật khách quan, nắm vững 
các bước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
không *“ đốt cháy giai đoạn », không 


nóng vội, chủ quan, cũng không bảe 
thủ trì trệ, tiến bước vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội. Có nắm vững được 
luận điềm của Đẳng về « chặng đường 
đầu tiên ›, chúng ta mới tránh được 
những sai sót trong việc đánh giá 
tỉnh hình, lựa chọn mục tiêu, xác định 
cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý. 


Vì vậy, nghiên cứu vấn đề chặng 
đường đầu tiên của thởi kỳ quá độ 
ở nước ta và chiến lược kinh tế xã 
hội trong chặng đường đó là một 
công việc có ý nghĩa về lý luận và 
thực tiễn sâu sắc. 


ĐƯA NHANH TIẾN BỘ... 


(Tiếp theo trang 36) 


Đưa nhanh tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật vào sản xuất là yêu cầu của 
cuộc sống, là mục tiêu của đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế và quản lý 
khoa học, là nhiệm vụ then chốt của 
quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Nó đòi hỏi sự quan tâm đầy 
đủ và lãnh đạo chặt chẽ của các cấp 
ủy Đảng, đòi hỏi phát huy mạnh mẽ 
tỉnh thần làm chủ tập. thề của nhân 
dân lao động và vai trò xung kích của 
đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ thuật. 


Nghiên cứa 


LÊ THÀNH 


VỀ HỘT (CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN KHÓA HỌC - 
VẢ KĨ THUẬT CĂN THIẾT (H0 CHÚNG TẢ. 


Từ khi Tổ quốc thống nhất, khoa 
học và kỹ thuật nước ta đã có những 
bước phát triền mới. Hoạt động khoa 
học và kỹ thuật đã góp phần thực 
hiện các mục tiêu kinh tế—xã hội do 
Đảng đề rà. Đội ngũ cán bộ khoa 
học và kỹ thuật ngày càng lớn mạnh. 
Trình độ văn hóa và hiều biết khoa 
học và kỹ thuật của nhân dân ngày 
cảng cao. Có thêm nhiều cơ sở quan 
trọng và nhiều thuận lợi rất cơ bản 
cho sự phát triền khoa học và kỳ 
thuật. Tuy nhiên, do nhận thức chưa 
đầy đủ về vị trí và nội dung của cách 
mạng khoa họce—kỹ thuật, do tồ chức 


và quản lý còn kém, do cống hiến, 


của khoa học và kỹ thuật chưa tương 
xửng với tiềm năng hiện có, cách 
trạng khoa học — kỹ thuật trên thực 
tế chưa trở thành then chốt trong ba 
cuộc cách mạng. 

« Khoa học, kỹ thuật không chỉ là 
căn cứ, là cơ sở của hoạt động kinh 
(, rä hội, mà còn là yêu cầu nội tại 
của các hoạt động ấu ? (1). Một chiến 


lược phát triền khoa học và kỹ thuật. 


tử nay đến năm 2000 xuất phát tử mục 
tiêu kinh tế —xä hội trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
aglhia xã hội, tử đặc điềm tình hình 
trong nước và thế giới về khoa học 
và kỹ thuật, tử những dự báo khoa 
học và kỹ thuật có độ tin cậy ngày 
càng cao, và có tính đến việc tham 


gia chương trình tồng hợp về khoa 
học và kỹ thuật của Hội đồng tương 
trợ kinh tế v.v. là hết sức cần thiết 
cho việc xây dựng các kế hoạch phát 
triền kinh tế và xã hội, khoa học và 
kỹ thuật của chúng ta. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
đó có nhiệm vụ phục 0uụ thiết thực các 
mục tiêu kinh tế 0à rä hội, an ninh ê 
quốc phòng trước mẩổi uà lâu dài, góp 
phần quan trọng đưa nền kinh tế nước 
ta lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
với cơ cấu công — nông nghiệp ngày 
càng hiện đại, đáp ứng ngày càng cao 
nhu cầu đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân lao động. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
đó nhằm từng bước xâu dựng thành 
cóng nền khoa học 0à kỹ thuật tiên 
tiến của nước Cộng hỏa xả hột chủ 
nghĩa Việt nam: phát triền đồng 
thời cả khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội, kết hợp. 
chặt chẽ nghiên cứu cơ bản có định 
hướng với nghiên cửu ứng dụng và 
triền khai, bám sát những xu hướng 
hiện đại của khoa học và kỹ thuật thế 
giới, chúng ta phần đấu đưa năng lực 
khoa học và kỹ thuật của nước ta 
lên một trình độ mới, trước mắt đề 


« Nâm vững quy luật, đổi 
Tạp cÀ( Cóag sản sẽ 


(1) Lê Duần : 
mớ! quản lý kính tế °, 
9-1984, tr, 21. 


Lễ 


giải quyết những vấn đề cấp bách, và 
lâu dài thì đủ sức giái quyết những 
vấn đề kinh tế—xã hội cơ bản của 
đất nước. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
của nước ta chủ yếu dựa vào sức 
mạnh sáng tạo của con người mới 
Việt nam làm chủ tập thề, kết hợp 
với thế mạnh của tài nguyên thiên 
- nhiên nhiệt đới, sử đụng một cách hợp 
lý và có hiệu quả nhất những cơ SỞ 
vật chất kỹ thuật đã có và sẽ có. 
Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
bảo đảm kết hợp việc phát huy vai 
trò nỏng cốt của đội ngũ cán bộ khoa 
học và kỹ thuật với sức sáng tạo to 
lớn của đông đảo nhân dân lao động. 
Sự kết hợp này thúc đây việc đưa 
. nhanh tiến bộ khoa hẹc và kỹ thuật 
vào sẵn xuất, đời sống, quản lý và 
quốc phòng, tạo nên sự tăng trưởng 
kinh tế, nâng cao năng lực khoa học 
và kỹ thuật quốc gia. Nắm vững quan 
điềm toàn điện đồng thời biết xác 
định các hướng trọng điềm, lựa chọn 
các phương pháp tối ưu, các khoa học 
mũi nhọn, trong từng thời kỳ, chúng 
ta quyết nhanh chóng vươn lên làm 
chủ những thành tựu khoa học và 
tiến bộ kỹ thuật ngày càng hiện đại. 
Kết hợp chặt chế giữa mục tiêu trước 
mắt với mục tiêu lâu dài, quy mô vừa 
và nhỏ với quy mô lớn. đặc biệUchú 
trong quy mô vừa và nhỏ với trình 
độ kỸ thuật và công nghệ hiện đại; 
két hợp những bước đi thích hợp, 
vừa tuần tự, vừa nhảy vọt; kết hợp 
hoạt động khoa học kỹ thuật của 
Irung ương và địa phương, ngành 
và lãnh thô, chúng ta sẽ tạo nên một 
sức mạnh tồng hợp ngày càng lớn, 
đem lại những thành quả kinh tế —xã 
hội mong muốn. Phát huy tỉnh thần 
độc lập tự chủ, tính hoa của dân tộc 
- ta về văn hóa, kỹ thuật và công nghậ, 
sức sắng tạo của đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật và nhân dân lao động 
nước ta, đồng thời khai thác triệt đề 
những khä năng to lớn của hợp tác 
quốc tế, trước hết là với Liên xô và 
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các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, đặc biệt là với Lào và Cam- 


.pu-chia, đó cũng là một tư tưởng chỉ 


đạo nữa trong chiến lược khoả học 
và kỹ thuật của nước ta. 


* 


Đề khoa học và kỹ thuật thật sự 
«là căn cứ, là cơ sở? và “yêu cầu 
nội tại» của hoạt động kinh tế, xã 
hội, điều cần nhấn mạnh là chiến lược 
khoa học và kỹ thuật phải xác định 
được phương hướng giải quyết những 
oãn đề lồng hợp về phát triền kinh 
tế, xã hội, góp phần tạo nên những 
chuyền biến cách mạng trong cơ cấu 
kinh tế và xã hội, quản lý sẳn xuất, 
quản lý kinh tế, xã hội và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 


Trong hàng loạt vấn đề tồng hợp 
về phát triền kinh tế và xã hội. khoa 
học và kỹ thuật ở nước (ta hiện nay, 
trước hết có vấn đề cụ thề hóa đường 
lối của Đảng, « nẩm 0Ững 0à oận dụng 
đúng các quụ luật kinh lễ 0à các pãn 
đề có tính quụ luật của cách mạng xã 


"hột chủ nghĩa ® (2). Việc này đòi hỏi 


phải nghiên cứu các quy luật của thời 
kỳ quá độ, các giai đoạn phát triền 
và nội dung của từng giai đoạn, đặc 
biệt là của chặng đường đầu tiên, đề 
thiết thực phục vụ sự nghiệp cÔng 
nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất— 
kỹ thuật, đồi mới về cơ bản lực 
lượng sản xuất, củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 
Do quá. trình lịch sử và do nhiều 
nguyên nhân khác nữa, thực trạng 
cơ cấu kinh tế, xã hội nước ta hiện 
nay đang có những mất cân đối nghiêm 
trọng giữa công nghiệp, nông nghiệp, 


(2) Lê Duằần : Bài đề dẫn, tr. ?. 


kết cấu hạ tầng và dịch vụ, giữa các 

thành phản kinh tế. Nhiệm vụ trước 

mắt của khoa học và kỹ thuật là đi 

sâu phân tích thực trạng ấy, có được 

những kiến nghị cụ thề nhằm góp phần 

tò chức lại sẵn xuất, tạo nên những 

biến đồi mới trong cơ cấu kinh tế, xã 

hội, từ các huyện, các xí nghiệp, các 

ngành kinh tế kỹ thuật, các tỉnh, thành 

và đặc khu, bảo đảm tái sản xuất mở 

rộng, thực hiện hạch toán và kinh 

doanh xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh 

tế, xã hội là nhân tố chủ yếu quyết 
định nhịp độ phát triền và hiệu quả 

-của nền kinh tế quốc dân, của sự ồn 

định và tiến bộ xã hội. Có xác định 

được luận cứ khoa học.cho một chính: 
$ách cơ cấu kinh tế, xã hội hợp lú, bao 

gòm cả động thái phát triền của cơ, 
cấu ấy thi mới có cơ sở đề xây dựng 

mỘt chính sách dầu tư có hiệu quả 

nhãi. 

Lực lượng lao động là «lực lượng 
sản xuất vĩ đại nhất ? tMác). Hiện nay, 
lực lượng lao động kỹ thuật ở nước 
ta mới chiếm 10,9% lực lượng lao động 
xã hội, Sự phân công và phân bố lao 
động đều chưa hợp lý. Khoa học và 
kỹ thuật cần tập trung nghiên cứu dự 
báo chiến lược Đề lực lượng lao động, 
khân trương xác định một cơ cấu lao 
động hợp lý nhất bao gòm cả cơ cầu 
ngành nghề hiện có và sẽ có, thuộc 
từng lĩnh vực kinh tế, từng thành 
phần kinh tế xã hội, ở trong từng 
huyện, từng vùng lãnh thỏ, từng 
ngành kinh tế T— kỹ thuật và trên phạm 
vỉ cả nước. Cơ cấu lao động hợp lý 
đó không chỉ bao hàm tình hình phân 
công lao động là thước đo sự phát 
triền của một xã hội và sự phân bố 
la động trên vùng lãnh thồ là 
biện pháp chủ yếu đề kết hợp lao 
động với tài nguyên thiên nhiên, mâ 
bao hàm cả yêu cầu về chất lượng 
của người lao động. Vi vậy, khoa học 
và kỹ thuật cùng với khoa học giáo 
dục cần nghiên cứu và vận dụng hệ 
thống quy luật hình thành con người 
mới, đề ra chiến lược đào tạo mìột lực 


lượng lao động có chất lượng ngày 
càng cao, đáp ứng vêu cầu phân công 
và phân bố lao động hiện nay và 
trong chặng đường tiếp theo. Quan 
tàm đến số lượng và chất lượng dân 
cư, khoa học và kỹ thuật góp phần 
thực hiện việc kế hoạch hóa gia đỉnh, 
cải tạo nỏi giống, chăm lo sức khỏe 
thẻ chất và tỉnh thần của con người 
Việt nam. 


Khoa học và kỹ thuật còn phải cung 
cấp những luận cứ xác đáng cho một 


chính sách quốc gia 0ê sử dụng tài 


nguụên thiên nhiên Uà bảo cệ mỏi 
Irườn:;; cho một chính sách kỹ thuật 
0d công nghệ quốc gia; cho việc kết 
hợp kinh tế 0ới quốc phòng, quốc phòng 
ĐỜI kinh tế ; cho việc mở rộng quan hệ 
quốc tế 0è kinh tế 0à khoa học kỹ thuật ; 


cho việc phải triền kinh tế, rủ hội ở 


các 0ùng lãnh thồ. 


Cuối cùng, vì quản lý là vấn đề có 
tầm quan trọng bậc nhất cho nên phải 
xây dựng và phát triền khoa học quản 
lý, góp phần vào việc hoàn thiện hệ 
thống quản lý kinh tế, xã hội khoa học 
và kỹ thuật theo nguyên tắc lập trung 
dân chủ, thực hiện hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo 
tỉnh thản các nghị quyết của Đẳng. 
Nhiệm vụ này yêu cầu phải nắm vững 
quan điềm làm chủ tập thề, trên cơ 
sở đó mà nghiên cứu luận cứ khoa 
học cho viêc xây dựng cơ cấu tò chức, 
cơ chế quản lý và điều khiền quá 
trình kinh tế, xã hội một cách hợp 
lý, có hiệu quả. 


* 


Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
tử nay đến năm 2000 xác định phương 
hướng tiến bộ khoa bọc và kỹ thuật 
trong những ngành quan trọng của 
nên kinh tế quốc dân. 

Cách mạng khoa học—kỹ thuật gắn 
liền với nhiệm vụ trung tắm của cả 
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thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
- là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Trong những năm qua, quá trình công 
nghiệp hóa ở nước ta đã tiến triền ở 
mức độ khác nhau trong các ngành 
kinh tế quốc dân và đã có những 
thành tựu đáng kề. Tuy nhiên, hiện 
nay lao động bằng máy móc mới 
chiếm 10 — 15%. Hệ số sử dụng công 
suất máy móc thiết bị mới đạt trung 
bình 50% hoặc thấp hơn. Năng suất 
lao động thấp thua các nước công 
nghiệp phát triền từ 5 đến 10 lần và 
ở một số ngành còn thấp hơn nữa. Sự 
mất cân đối giữa năng lực sản xuất 
với năng lực cung ứng năng lượng, 
nguyên liệu, phụ tủng khá nghiêm 
trọng. 80ÃX nguyên liệu chính đều 
nhập từ nước ngoài. 


Tình bình đó đòi hỏi khoa học và 
kỹ thuật phải đi sâu nghiên cửu góp 
phần cụ thề hóa hơn nữa chiến lược 
công nghiệp hóa của Đảng, trước mắt 
nhằm khắc phục những khó khăn và 
mất cân đối, phát huy năng lực sản 
xuất hiện có ; về lâu dài thi nghiên cửu 
dự báo về phương hưởng của một nền 
công nghiệp tương đối hoàn chỉnh của 
nước ta. Nó xây dựng luận cứ khoa 
học cho việc tiếp tục tô chức và sắp 
xếp lại các ngành công nghiệp nhằm 
đưa hệ số sử dụng công suất máy móc 
thiết bị lên 70 — 80% đề có thề nâng 
tồng giá trị sản lượng công nghiệp lên 
gấp rười hay gấp đôi. Nó xác định 
thứ tự ưu tiên của các ngành kinh tế 
quốc dân cần được trang bị kỹ thuật 
và công nghệ mới, nhịp độ tối ưu về 
cơ khí hóa lao động trong từng ngành. 
Nó hướng vào việc giải quyết vấn đề 
công cụ lao động, từ công cụ thô sơ, 
công cụ cải tiến, nửa hiện đại đến cơ 
khí hiện đại nhằm phát huy thế mạnh 
về lao động, góp phần làm cho mọi 
người đều có công ăn việc làm, mọi 
ngành nghề đều phát triền. Nó góp 
phần tạo nên nguồn nguyên liệu và 
vảt liệu ồn định cho công nghiệp, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, bao gòm 
việc tận dụng tiềm năng to lớn về tài 
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nguyên tái tạo, đặc biệt là những 
nguyên liệu có tính năng độc đáo của 
thiên nhiên nhiệt đới; sử dụng hợp 
lý và tiết kiệm các tài nguyên không 
tái tạo; chú trọng nguồn trong nước 
và về lâu đài nghiên cứu sản xuất các 
vật liệu mới có tính năng đặc biệt. Nó 
nghiên cứu kết hợp các quy mô lớn, 
vừa, nhỏ, hiện đại hóa về kỹ thuật và 
công nghệ các ngành tiều công nghiệp 
truyền thống v.v... 


Khoa học và kỹ thuật phải đầy 
mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào các ngành 
công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và 
xây dựng cơ bản. 


Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ, trong những năm gần đây 
đã giành được thắng lợi to lớn, nhất 
là trong sản xuất lương thực, thực 
phẩm và xây dựng cấp huyện. Khoa 
học và kỹ thuật phải tập trung nghiên 
cứu xây dựng một nền nông nghiệp 
nhiệt đới, phát triền loản diện theo 
quan điềm sinh hái, trong mỘt cơ cãu 
công — nông nghiệp hợp l, đưa nông 
nghiệp tiễn lên sản xruãi lớn vũ hội chủ 
nghĩa ngà cảng hiện đạt, 


Khoa học nông nghiệp phải ứng 
dụng rộng rãi các thành tựu của cách 
mạng sinh học hiện đại, kề cả công 
nghệ sinh học. Yêu cầu chiến lược 
ở đây là sử dụng hợp lý, tông hợp 
và có hiện quả quỹ đất đai có hạn 
(bao gồm rừng, nước, và biền) và lực 
lượng sẳn xuất quan trọng bậc nhất 
là nguồn lao động đồi dào và cần cù 
của nước ta ; khai thác hợp lý đi đôi 
với bảo vệ và phát triền nguồn tài 
nguyên thực vật và động vật đa dạng 
của thiên nhiên nhiệt đới; tận dụng 
cơ sở vật chất hiện có và sẽ có. Trên 
cơ SỞ đó, tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp và 
cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp. 
(nông — lâm — công nghiệp, nông — 
ngư — công nghiệp...) thích hợp nhất 
cho từng huyện và đơn vị cơ sở, 
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nhằm đạt được cả ba mục tiêu lương 
thực, nguyên liệu và hàng xuất khầu. 


Vấn đề quan trọng số một là thực 
hiện bằng được chiến lược an toàn về 
"Tương thực — thực phầm, đưa bình 
quân lương thực trên đầu người lên 
trên 400 kg vào đầu năm 1990 và 470— 
550 kg vào năm 2000 với số dân ngày 
càng tăng. Muốn vậy, phải hướng 
mạnh vào thâm canh “tăng năng suất, 
mở rộng các vùng cao sản kết hợp với 
việc mở rộng điện tích trước hết bằng 
tăng vụ và cải tiến cơ cấu mùa vụ; 
cải tiến cơ cấu bữa ăn; triệt đề thực 
hành tiết kiệm v.v. Đề đưa chăn nuôi 
lên thành ngành chính, thành một bộ 
phận quan trọng của chiến lược an 
toàn lương thựế — thực phầm và đáp 
ứng yêu cầu xuất khâu, khoa học và 
kỹ thuật phải góp phần giải quyết 
bằng được vấn đề thức ăn, tạo nguồn 
tại chỗ ồn định và có chất lượng.. 


Khoa học và kỹ thuật có vai trò 
quan trọng trong việc làm cho nước 
ta trong 10 — l5 năm tới trở thành 
một nước có thế mạnh về cây công 
nghiệp: nhiệt đới dài ngày và ngắn 
ngày ở vùng Đông Nam Á:đi sâu. 
nghiên cứu từng loại cây, tạo ra 
những fiến bộ kỹ thuật về giống và 
quv trình thâm canh cho năng suất 
cao. xác định những cây chủ lực cho 
từng vùng sinh thái, tạo nên những 
vủng chuyên canh lớn về cao su, chè, 
cà phê, đửa, cọ dầu, trầu, về lạc, đậu, 
mía, thuốc lá, đay, bông..., phát triền 
các cây đặc sản quế, hồi, cây được 
liệu, hương liệu. Ở đây, cần nhấn 
mạnh hơn nữa tầm quan trọng chiến 
lược của vấn đề mở rộng cách mạng 
xanh lên vùng đỏi núi hiện chiếm hai 
phần ba đất đai nước ta, trong đó có 
13 Íriệu héc ta đất trống đồi núi trọc; 
hình thành ở đó những vùng kinh tế 
mới giàu có và văn minh. 


Khoa học và kỹ thuật lại cần 
nghiên cứu và xây dựng thành công 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở 
khắp mọi miền của đất nước, phù hợp 


với điều kiện tự nhiên và sinh thái — 
nhân văn tửng, vùng, có quy hoạch 
hợp lý các khu dân cư, có kết cấu hạ 
tầng, cơ sở văn hóa xã hội và địch 
vụ cần thiết, thu hẹp đần từng bước 
khoảng cách giữa các vùng nông thồn 
và giữa nông thôn với thành thị. 


Biền là một thế mạnh to lớn của 
nước ta: 3600 km bờ biền, diện tích 
vùng lãnh hải và kinh tế đặc quyền 
rộng tới 1 triệu kinỶ, gấp ba lần đất 
liền... Nhưng hiện nay chúng ta mới 
khai thác miền ven biền mà ở đây 
cũng chỉ mới có trên l trzệu dân, 
trong đó chỉ 1/4 là lao động trực tiếp. 
Phái triền nền khoa học oà kỹ thuật 
Đề biền Đà nên kinh tế biền phải là một 
phương hướng chiến lược lớn của 
đất nước. Trước mắt, khoa học và kỹ 
thuật về biền phải góp phần xây 
dựng cơ cấu kinh tế biền, áp dụng 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật đề phái 
triền mạnh miền ven biền, không 
ngừng tăng thêm dân cư đề làm chỗ 
dựa tiến ra làm chủ biền gần rồi 
biền xa. Hàng loạt vấn đề kinh tế 
biền đang đặt ra cần nghiên cứu giải 
quyết: đánh bắt, nuôi trồng hải sẵn; 
thăm dò, khai thác, chế biến... dầu 
mỏ và khí đốt và các khoáng sản khác ; 
muối, công nghiệp vật liệu cao cấp 
từ cát biên ; vận tải đường biền, công 
nghiệp tàu thuyền ; địch vụ và du lịch 
ở các tỉnh, huyện ven biền và trên 
biền v.v. 


Đề nâng cao hiệu quả của hoạt 
động kinh tế, xã hội, tạo ra những 
điều kiện chung cần thiết cho sự phát 
triền hài hòa sản xuất, phục vụ đời 
sống và quốc phòng, lưu chuyền kinh 
tế trong nước và mở rộng giao lưa 
quốc tế, cần phát triền kế! cầu hạ 
tầng Uà các hoạt động dịch pụ. Nhiệm 
vụ đặt ra cho khoa học và kỹ thuật 
trong lĩnh vực này là xảy dựng những 
luận cứ khoa học cho việc xác định 
nhịp độ phát triền tối ưu và cơ cấu 
hợp lý của từng thời kỷ của khu 
vực kết cấu hạ lăng sản xuất và xã 


75 


. hội (mạng lưới giao thông quốc gia 
và cơ cấu vận tải hợp lý, hệ thống 
viễn 
tích trữ, vận chuyền và cung ứng 
năng lượng, nhiên liệu, điện, 
nước v.v.), sự phát triền đồng bộ của 
các hoạt động dịch vụ trong cả nước 
và của tửng vùng lãnh thỏ, trước hết 
là ở những vùng trọng điềm v.v. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
từ nay đến năm 2000 là một chiến 
lược phát triền toàn diện, nhưng có 
trọng điềm, có lựa chọn phương 
hướng ưu tiên trong từng thời kỳ. 
Trong những điều kiện hiện nay, các 
phương hướng ưu tiên đó có lẽ 
phải là : °- 

1. Khoa học quản TỦ, 

3, Khoa học giáo dục nhằm góp 
phần xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. 

3. Sinh học 0a công nghệ siith học 
phục vụ nông nghiệp, y tế, công 
nghiệp thực phẩm, bảo vệ môi 
trường. 

4. Khoa học kỹ thuật 0a công nghệ 


Đề chế tạo 0à sử dụng nguụên liệu, 
ĐậtL liệu chủ yếu từ tải nguyen trong 
nưỚC. 


» Khoa học, ÂÙ thuật uaà công nghệ 
chế tạo máu. 
6. Điện tứ 0à tìn học (informatie). 


* 


Đè thực hiện những mục tiêu của 
chiến lược khoa học và KÝ thuật trên 
đày, trước hết cần tô chức lại các lực 
lượng khoa học và kỹ thuật của chúng 
tí, triệt đề tuân theo nguyên Tác kết 
hợp hoạt động khoa học và kỳ thuật 
với các mmục tiêu kính tế, xã hội cụ 
thề; kết hợp « khoa học — kỹ thuật — 
sản xuất» đối với các cơ quan khoa 
học và kỹ thuật các cấp; kết hợp 
qgiáo đục — khoa học — kỳ thuật — 
sìn xuất » đối với các trường đại học, 
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thông — bưu chính, mạng lưới - 


trung học; rút ngắn đến mức tối đa 
chu kỷ nghiên cứu —ứng dụng — 
triền khai — sản xuất. 


NHat là, kiên quyết bố trí các cần 
bộ khoa học và kỹ thuật đúng với 
ngành nghề và năng lực chuyên môn, 
nhất là đối với cán bộ cao cấp, đặc 
biệt coí trọng cán bộ trẻ. Có cơ chế và 
chỉnh sách thích hợp đưa mạnh cán 
bộ có kỹ năng ứng dụng giỏi về địa, 
phương, về huyện, nông trường, xí 
nghiệp, hợp tác xã. Thu hút đông đảo 


-cân bộ có trình độ tham gia chuần bị 


luận cứ khoa học cho các quyết định 
quan trọng của các cấp. Hình thành 
các tập thê lao động khoa học trong 
các viện, các ngành, các địa phương. 
Mở rộng hình thức hoạt động của các 
tập thê khoa học kỹ thuật lâm thời 
nhằm giải quyết một số nhiệm vụ quan 
trọng cấp bách và cụ the. Có chính 
sách đặc biệt đối với những người có 
trình độ khoa học, kỹ thuật cao, 
những người có năng khiếu đặc biệt, 
ác nghệ nhản giỏi trong một số lĩnh 
vực truyền thống, các lương y eó kinh 
nghiệm gia truyền, các công nhân lành 
nghề. Hết sức coi trọng phát huy khả 
năng cống hiến của chuyên gia và trí 
thức Việt kiêu. 

Việc đào tạo và boòi dưỡng các lực 
lượng khoa học và kỳ thuật, đội ngũ 
công nhân lành nghề một cách cân 
đối và đồng bộ cần được đầy mạnh 
theo hướng phù hợp với chiến lược 
phát triền chung và các phương hướng 
khoa học, kỳ thuật ưu tiên. 


Bu là, tăng cường đầu tư cho hoạt 
động khoa học và kỹ thuật bằng nhiều 
nguòn vốn: ngàn sách Nhà nước, quỹ 
tạp trung của các ngành và các địa 
phương, quỹ tự có của các cơ sở; 
kiên quyết đầu tư tập trung vào các 
chương trình và đề tài trọng điềm. 
Theo quy luật chung và nhất là đối 
với một nên khoa học đang ở bước 


phát triên như ở nước ta, cần đặc biệt 


chú ý đến công tác xây dựng kết cầu 
hạ tầng cho khoa học và kỹ thuật. 


Bốn là, khần trương tăng cường hệ 
thống thông tin khoa học, kỹ thuật và 
kinh tế quốc gia, tiếp nối nó với hệ 
thống thông tin quốc tế. Hiện đại hóa 
cơ sở vật chất của hệ thống thông tin 
khoa học kỹ thuật và kết hợp chặt 
chẽ hệ thống này với hệ thống thông 
tín đại chúng. 

Năm là, mở rộng hơn nữa và nâng 
cao hiệu quả công tác hợp {ác và trao 
đồi quốc tế về khoa học và kỹ thuật. 
Tích cực tham gia chương trình tông 
hợp về khoa học và kỹ thuật của Hội 
đồng tương trợ kinh tế, coi đó là một 
nội dung rất quan trọng của chiến 
lược khoa học và kỹ thuật của 
chúng ta. 

Sảu là, tiếp tục tăng cường và đôi 
mới công tác quan lý khoa học và kỹ 
thuật theo hướng đòi hỏi và khuyến 
khích ứng dụng thành tựu khoa học 
và tiến bỏ kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống. Dòng thời với việc hoàn 
thiện công tác kế hoạch hóa theo 
chương trình có mục tiêu, cần mở 
rộng quyền chủ động của các cơ quan 
và tập thê khoa học kỹ thuật, thực 
hiện rộng rãi hợp dòng kinh tế, liên 
doanh, liên kết với các cơ sở sẵn xuất, 
thực hiện từng bước hạch toán kinh 
tế đối với các cơ quan ứửng dụng và 
triền khai kỹ thuật ở những nơi có 
điều kiện. Thực hiện tốt nguyên tắc 
“làm theo năng lực, hưởng theo lao 
động » đối với cán bộ khoa học và kỹ 


thuật. Vận dụng các đòn bầy kinh tế 
trong xây dựng và thực hiện cơ chế 
đồng bộ đầy mạnh áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống. | 
Tăng cưởng công tác quản lý định 
mức, đo lường, tiêu chuần và kiềm 
tra chất lượng sản phảm, kiện toàn 
đồng bộ các cơ quan quản lý khoa 
học và kỹ thuật các cấp. 

Bảy là, phát động phong trào quần 
chúng mạnh mẽ và rộng khắp tiến 
quân vào khoa học và kỹ thuật mà 
nội dung chủ yếu là ứng dụng tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật vào sẵn xuất 
và đời sống, làm cho phong trào này 
trở thành một -bộ phận then chốt của 
phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa. : 

Nhân tố quyết định đưa chiến 
lược khoa học và kỹ thuật đến thắng 


- lợi là tăng cường sự lãnh đạo của 


Đảng, sự quản lý của Nhà nước 0à 
phát huu quuền làm chủ tập thê của 
nhân đán lao động. Điều đó đòi hỏi 


"các cấp Đẳng và chính quyền thật sự 


coi khoa học và kỹ thuật là một trong 
những nội dung lãnh đạo chủ vếu 
của mình ; mới cán bộ, đẳng viên, 
đoàn viên thanh niên, mỗi người lao 
động, mỗi chiến sĩ nhận thức đảy đủ 
và sâu sắc vị trí then chốt của cách 
mạng khoa học—kỸ thuật, có hiều biết 
và tự giác tiến hành cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. 
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Sinh hoạt tư tưởng, 


Lời Độ biên tập. 


Thời gian qua, chúng lôi nhận được nhiều bài của các 
đồng chí lừ các đảng bộ trong nước gửi ề tham gia Hiục 
« Sinh hoạt tư tưởng» của tạp chí. MộI số bài dã được 
đăng ; nhiều bài khác oiết Không đạt cho nên không thề đa ng 
lên tạp chí. Đề giúp các đồng chỉ có nhiệt tình muốn đóng 
góp 0do mục nủụ của tạp chí, cluing tôi zin đăng lại bài báo 
sau đủ củu đồng chí Trường Chỉnh. 


Với bút danh Tân Trào, đồng chỉ: Trường Chỉnh đa oiết 
bài * Dịa phương tự trị? ® đăng trong mục « Tự phê bình p 
của tạp chí Sinh hoạt nội bộ; số /2 tháng 12-1948. Dưới 
đâu là toàn văn bài báo đó. 


Tự phê bình 


| Địa. phương tự trị? 
TẤN TRÀO 


-_ 


Ngày 4 tháng 9 năm 1918, Liên khu ủy I đề nghị thẳng với các Liên khu 
ủy III, IV, X, định cách tông phá tẻ. Ngày 1 tháng 10-1948, Liên khu ủy III 
lại đề nghị thắng với các liên khu kia, họp bàn cách phối hợp về mọi mặt 
trong chiến dịch thu dòng. 

Thì ra ÍL lâu nay, một vài liên khu đề nghị thẳng với nhau về những 
vấn đề trọng yếu, phớt luôn cả Trung ương. 

Một vài việc làm của những Liên khu ủy nói trên, tổ ra gì? Tỏ ra một 
trong ba điều dưới đây : 

Hoặc liên lạc giữa Trung ương và các đảng bộ địa phương gián đoạn 
hay tắc nghẽn. 

Hoặc các địa phương không tín nhiệm Trưng ương. 

Hoặc cách làm việc của dịa phương vô lối, sai nguyên tắc. 
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Liên lạc giữa Trung ương và các liên khu có gián đoạn hay tắc nghẽn 
không? Không. Vì điện đài vẫn chạy, giao thông vẫn ẩi. | 


Trung ương có mất tỉn nhiệm với các địa phương không ? Cũng không. 
Chứng cớ là nhận được lời đề nghị thẳng của liên khu này, liên khu kia thấy 
việc trọng yếu, đã điện hỏi Trung ương. 


Vậy làm sao lại có cách làm ngang như trên ? Cố nhiên cách làm ngang 
đó là vô lối, vỏ nguyên tắc. 


Tôi sực nhớ đến một việc cũng màu sắc địa phương tự trị như vàv: Đó 
là việc một Liên khu nọ khám phá trong một thời gian ba tháng, vừa vận năm 
vụ gián điệp mà không hề báo cáo lên Trung ương. Mãi khi Trung ương: 
nghe dòn, phái người xuống điều tra. lúc đó Liên khu ủy mới báo cáo, 


Những việc trên đây đã chứng rõ khuynh hướng địa phương tự trị đang 
phát triền trong Đẳng. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn lại thì chế độ tập 
trung đân chủ của Đảng sẽ bị sai lệch đi. Nước ta dài, chiến tranh lại thường 
gây ra tình trạng bất trắc. Việc tò chức thành nhiều khu và liên khu có ban 
chấp hành riêng, với quyền hành khá rộng, đã làm cho các đồng chí địa 
phương để coi knu mình như một nước nhỏ trong một nước to. 


Nói như thế không phải bảo rằng : nhất nhất cái gì, không kề việc lớn 
hay việc nhỏ, các địa phương cũng phải chờ hỏi ý kiến Trung ương đâu. Làm 
như thế sẽ sinh ý lại và bị động, sẽ mất sáng kiến và nhụt tỉnh thản phụ trách 
: eủa các đồng chí. Không, chúng ta phản đối ý lại và bị động. Chúng ta chỉ 
mong rằng các đồng chí nhận rõ quan hệ đúng mực giữa Trung ương và địa 
phương, biết phân biệt việc gì đáng hỏi Trung ương, việc gì không nên và 
không cần hỏi, lúc nào phải chờ lệnh cấp trên, lúc nào (ví dụ đứt liên lạc) 
phải tự động và đũng cảm phụ trách đề khỏi lỡ việc. 


Chúng ta luôn luôn nhớ rằng : Dân chủ mà vẫn tập trung, tự động 
nhưng không Tự trị. 


;t) 


PHONG CHÂU 


ĐÀN THỈM VỀ (0W NGƯỜI MỚI XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


GIIE nói đến chuyện con người 
mới, có người nói: €ló là việc 
của mấy ông làm chính trị, làm 

công tác văn hóa!». Thật lửa đang 
cháy giữa nhà mình, lại đi hô: « Nhà 
hàng xóm cháy !». Cuộc sống của mỗi 
cá nhân, của mỗi gia đình, của xã hội 
mà chúng ta đang sống phần lớn có 
quan hệ đến chuyện con người mới 
Cuộc sống của anh hạnh phúc hay bất 
hạnh, tâm lồn anh thanh thắn hay 
đau khổ, bản thản anh khóe mạnh hay 
đau ốm, v.v. điều đó, một phần rất 
lớn, thậm chỉ một phần chính anh chỉ 
có thề tìm câu trả lời ở ngav chính 
anh, ở lõi sống của anh. Đành rằng 
có những nguyên nhân khách quan, 
nhưng nguyên nhàn chủ quan văn 
thường là chủ yếu: Cho nên, vấn đề 
con người mới luôn luôn có tính thời 
sự nóng hồi. Thế nào là mới, là cũ 2 
I.àm thế nào đề rên luyện mình thành 
con người mới? Vấn dè đâu có đơn 
giản! % 


I — CON NGƯỜI MỚI, 
CON NGƯỜI THẤM MỸ 


Dưới chế độ cộng sản chủ, nghĩa, 
mẫu người điên hình là con người 
thầm mỹ (homo esithelicus) (C1) tức là 
con người sáng tạo theo quy luật của 
cái đẹp. €. Mác đã từng lên án sự tha 
hóa của lao động trong xã hội có giai 
cấp, nó làm cho thân thê của bản thân 
con người, cũng như giới tự nhiên 
ở bên ngoài con người, cũng như bản 
chất tỉnh thân của con ngÌrời, bản chất 
nhân loại của con người, trở thành 
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xa lạ với con người ® (2). Và C. Mác 
yêu cầu: ®ẤNếu anh giả định con người 
Uới lính cách là con người và quan 
hệ của con người với thế giới với tính 
cách là quan hệ có tính người, thi 
anh chỉ có thề đồi tình yêu lấy tình 
yêu, tín nhiệm lấy tín nhiệm v‹v. Nếu 
anh muốn hướng thụ nghệ thuật, thì 


-anh phải là con người được giảo dục 


về nghệ thuật. Nếu anh muốn ảnh 
hưởng tới những người khác thì anh 
phải là một người có một tác dụng 
thật sự thúc đây và kích thích những 
người khác» (3). €. Mác muốn mọi 
người đầu tranh giành lấy, giữ vững 
và không ngừng làm phong phú bản 
chất nhân loại của con người, con 
người phải có tính người, con người 
phải được rên luyện qua thực*tiến. 


Điều kiện lịch sử và xã hội đã làm 
thay đồi dần đần điều kiện tự nhiên 
và sinh vật học, thay đôi cả cảm giác 
của con người. Giác quan của mỗi 
người gắn liền với thực tiễn xã hội, 
với hoạt động của con người nhằm 
thieh nghỉ với hoàn cảnh. “Chỉ có 
thông qua sự phong phú, đã được 
phát triền về mặt vật chất, của bản 
chất con người, thì sự phong phú của 
tính cảm giác chủ quan của con người 
mới phát triền và một phần thậm 
chí Hìn đầu tiên mới được sản sinh ra: 


(1) Homo cstheticus : tiếng lạ tỉnh. xin đọc 
là ô-mô ét-xtê-ti-cút. | 

(2). (3)C. Mác và Ph Ăng-ghen : Tuyền t4g, 
Nxb Sự thật. Hà nội. 1980, tập Ï. tr. 121, 156. 


lỗ tai thính âm nhạc, con mắt cảm 
thấy cái đẹp của hình thức... ® (4), 


Nói theo ý của C. Mác, con người 
mới của chúng ta phải được hoàn toàn 
giải phóng khỏi sự bóc lột, áp bức, đề 
được rèn luyện, giáo dục và sống, 
thật sự là một con người, sống một 
cuộc sống tỉnh cảm đày đủ, Chính họ 
là chủ thề cải tạo thiên nhiên, cải tạo 
xã hội, làm đẹp trái đất này và qua. 
đó biến cải cả bản thân mình. 

Con người thầm mỹ là con người 
hiều biết, cảm xúc, hành động phủ 
hợp với cái đẹp của thiên nhiên, của 
xã hội đang đi lên và góp phần sáng 
tạo theo quy luật của cái đẹp, tự do 
phát triền œ Ra-pha-en trong mình ®. 


Đó là con người phát friền toản điện 
oà hai hòa, đẹp về các mặt: đẹp Uê 
tám hồn, †ư tưởng, đẹp 0ê trí tuệ, tình 
cảm, đẹp uề thề lực, đẹp trong quan hệ 
đỗi xử giữa người Uuới người. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và 
nhất là dưới chế độ cộng sản chủ 
nghĩa, phẩm trù cái đẹp thu thập mọi 
hào quang thầm mỹ của cái cao cả, 
cái tuyệt vời, cái anh hùng, cái tốt, 
vi mọi hành vi của con người mới 
đều thấm đượm bản chất nhàn loại của 
- eon người, tình yêu thương trân trọng 
con người, niềm tỉn tường ở con 
người, ở cuộc sống. Những công trình 
khoa học càng ngày càng khẳng định 
con ngưởi có một cơ thề hết sức tỉnh 
vi, hài hòa và phức tạp, với một bộ 
não và hệ thần kinh hết sức diệu kỳ 
mà không một máy móc điện tử nào 
sánh nồi. Cho nên, con người hoàn 
toàn có khả năng sáng tạo ra muôn 
vàn cái đẹp, loài người sẽ xây dựng 
muôn ‹vàn kỷ quan trên trải đất này, 


Đó cũng chính là con người mới 
với những phẩm chất cao quý đã 
được nêu trong Báo cáo chính trị của 
Đăng ta tại Dại hội thứ IV : Con người 
mới là con người có tư tưởng đúng 
và tình cảm đẹp, có trí thức và năng 
lực đề làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân. 


Con người mới là con người phát 
triền toàn diện, hài hòa cân đối. Có 
người hiều khái niệm «toàn diện * 
như- là tính bách khoa, sự thông kim 
bác cô, hiều biết Dông Tây, con người 
toàn điện làm nghề gì cũng giỏi, hoạt 
động ở lĩnh vực nào cũng tài. Thật là 
ảo tưởng và không đúng với triền 
vọng phát triền của cá nhân trong xã 
hội mới ! 


Con người lại hay dùng khái niệm 
“toàn diện» và hài hòa? như là 
những từ đồng nghĩa. Điều đó không 
đúng cả về ý nghĩa, lẫn nội dung và. 
khối lượng. Một người không thề phát 
triền toàn diện nếu chưa đạt tới sự 
cân đối hài hòa, nhưng anh ta văn có 
thề phát triền cân đối mà không nhất 
thiết phát triền được toàn diện. Thật 
vậy, muốn phát triền toàn diện nhân 
cách,ceon người không thề không phát 
triền cân đối các mặt chủ yếu của đời 
sống tâm lý như trí tuệ, tình cảm và 
ý chí ; song anh ta văn phát triền cân 
đối trí tuệ, tình cảm, ý chỉ, còn nhân 
cách của anh thì còn lâu mới phát 
triên toàn điện. 


Quá trình trở thành con người 
thầm mỹ là quá trình rèn luyện cho 
sự phát triền toàn diện, hài hòa cân 
đối. Đày là con đường lâu dài vô tận, 
vươn tới cái đẹp của lý tưởng, lý 
tưởng thầm mỹ — xã hội: chủ nghĩa 
cộng sản, Môi bước đi lên, ánh sáng 
của lý tưởng lại chan hỏa, soi đường 
cho những bước đi tiếp. Bàn thân con 
người phải phát triền cân đối hài hòa 
về mọi mặt: thê lực, tâm lý, đạo đức, 
tỉnh thần, thảm mỹ... đề có năng lực 
cãi tạo thế giới, nàng lực sản xuảätra 
của cải vật chất, tỉnh thần và năng 
lực sử dụng những giá trị ấy. Trong 
khi xảy dựng con người mới, chúng 
ta lại còn mong đạt tới sự cân đối hài 
hỏa giữa cá nhàn và xã hội, giữa cái 


(4) CC Múc: Bản thảo kính tế — triết học 
năm 1644, Nxb Sự thật HHà nội 1952, 
tr. 137. 


S1 


chung và cói riêng, giữa chủ quan và 
khách quan, giữa con người và thiên 
nhiên, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, 
giữa cả nhân và tập thê, v.v. Nhiều 
quan hệ không còn là mơ ước mà đã 
-thành hiện thực ở nhiều nơi, nhiều 
lúc, nhiều người. Hàng vạn người đã 
qxẻ đọc Trưởng sơn» đi đánh Mỹ, 
hàng vạn người đang trèo đèo lội 
suối, gối đất nằm sương ở biên giới 
đề bảo vệ từng tắc đất của Tô quốc.., 
Phải chăng họ không có sự cân đối 
giữa cá nhân và xã hội, giữa quyền 
lợi và nghĩa vụ? Hàng triệu thanh 
niên đi xảy đựng những vùng kinh tế 
mới, làm thủy điện sông Đà, trỏng 
rửng phủ xanh đồi trọc,.. Phải chăng 
họ không có sự cần đối giữa chủ quan 
và khách quan, giữa cái riêng và cải 
chung ? Không, họ đã và đang có 
những sự cân đối ấy. Họ không thề 
sống khác được, ho đã tự nguyện, 
khắc phục khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ; mọi quyền lợi, nguyện 
vọng của họ đang củng một hướng với 
quyền lợi, nguyện vọng của Tô quốc, 
lý tưởng của họ đang cùng một hướng 
với lý tưởng của đất nước. Quyền lợi, 
nguyện vọng riêng tư, cố hữu, ai mà 
chẳng có, nhưng họ biết xếp lại đề cân 
đối hài hòa giữa cái chung và cái 
riêng, giữa cá nhàn và xã hội. 


¡I— ĐỀ TRỞ THÀNH CON NGƯỜI 
. THÂM MỸ... _ 

M. Goóc-ki đã viết: Tôi quan 
niêm cuộc sống như là sự vận 
động *đến sự hoàn thiện tỉnh thần. 
Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng, từ 
một thời kỷ nào đó, sự phát triên của 
con người điển ra theo đường cong — 
trí tu¿ của chúng ta thì phát triền, còn 
tỉnh căm lại bị coi thường. Tôi nghĩ 
rằng điêu đỏ thật tai hại đối với 
chúng ta. Cần phải làm cho trí tuệ và 
bản nàng kết hợp với nhau trong sự 
hài hòa thăm: thiết, và lúc đó mọi thứ 
chủng quanh ta sẽ rực rỡ hơn, tươi 
sáng hơn, vui sướng hơn. 
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Tôi không thích những con người 
thông minh nhưng lại chẳng hề biết 
rung cảm. Họ lúc nào cũng độc ác và 
độc ác một cách đê tiện. 


Đề vận động đến sự hoàn thiện 
tỉnh thần ®, con người phải phái triền 
toàn diện, hài hòa cân đối, trở thành 
con người thầm mỹ và giáo đục thầm 
mỹ giữ một vai trò to lớn. 


Cái đẹp của con người mới gắn liền 
với cuộc sống, có thề bắt gặp trong 
từng phút giây,'ở ngay trước mắt ta, 
ở trong bản thân ta và ở những người 
đang sống với ta. Dắt một eụ già qua 
đường, nhường chỗ cho một bà có 
con mọn trên tàu, không vứt rác ra 
đường phố, không chen lấn khi xếp 
hàng mua một thứ gì đó, nhặt được 
của rơi đem trả ở đồn công an, khai 
báo hộ khầu khi có khách, v.v. tất cả 
những việc làm ấy đều có nội dung 
thầm mỹ. Cái đẹp đâu phải chỉ có ở 
chỗ quần áo #“mốt? ở nhà cao cửa 
rộng. ở xe «cúp... Cái đẹp không 
những được phản ánh qua những 
hình tượng nhân vật trong phim, 
kịch, tiều thuyết, qua những đường 
nét, hình khối ở bức tranh, pho tượng 
mà còn biều hiện qua những con 
người trong lao động, trong đấu 
tranh, phơi bày qua thiên nhiên 
muôn màu muôn sắc trong một buồi 
bình minh hay buồi hoàng hôn 
tắt nắng... Cuộc đời cao đẹp của 
Hồ Chủ tịch, sách, ảnh, nhạc, tranh, 
tượng nào ghỉ hết được! Tổ quốc 
Việt nam bao la, hùng vĩ đang còn 
chờ những rung động của nhiều thế 
hệ văn nghệ sĩ. Cho nên, giáo dục 
thầm mỹ gắn liền với giáo dục chính 
trị, giáo dục đạo đức, giáo dục lao 
động... ; không nên hiều một cách nông 
cạn giáo dục thầm mỹ là giáo dục 
nghệ thuật. Không phải vô cớ mà 
Œoớc=ki đã mệnh danh mÈ học là đạo 
đức học của tương lai, khi ông dự 


đoán toàn bộ đời sống tỉnh thần của 
mọi người sẽ được thầm mỹ hóa dưới 
chế độ cộng sản.. 


Con người là kết quả và là tông 
hòa của mọi quan hệ xã hội, bởi vậy 
thế giới tâm hòn của nỏ được tạo ra 
trên cơ sở những quan hệ chính trị, 
pháp lý, sản xuất, đạo đức, thầm 


mỹ, v.v. Quan hệ thầm mỹ mới là. 


thành phần hữu cơ của mọi quan hệ 
khác, nó gạn lọc, tiếp thu những kinh 
nghiệm, cảm xúc thầm mỹ của dân 
tộc và của thời đại. Cảm xúc thầm mỹ 
định hướng cho những mối quan hệ 
đa đạng và vô tận với thế giới. Nếu 
lĩnh vực cảm xúc không được mở 
rộng thì không thề tạo ra những phầm 
chất như thị hiếu, trí tưởng tượng, 
mơ ước, trực giác, tư duy, liên tưởng.... 
Nếu con ngưởi không có cảm xúc 
thầm mỹ thì xã hội này sẽ không 
biết ra sao... Loài người sẽ không còn 
đấu tranh xã hội, không còn hoạt 
động cách mạng nữa. 


Con đường chắc chắn và hiệu quả 
nhất đề xây dựng con người mới, 
hình thành một con người thầm mỹ 
phát triền-toàn điện, cân đối hài hòa 
là bồi dưỡng khả năng tiếp thụ oà khả 
năng đáp ứng cảm xúc thầm mỹ. Cảm 
xúc thầm mỹ là sự thống nhất biện 
chứng giữa sự xúc động và nhận thức, 
giữa quan hệ của con người đối với 
thế giới và sự đánh giá nó. Thực 
tại chung quanh ta không phải lúc 
nào và cái gỉ cũng đẹp cả. có không 
ít hiện tượng tiêu cực, vô trách nhiệm, 
vô giáo dục, vô văn hóa. Chúng ta 
lại đang sống trong một thời kỷ quá 
độ. có muôn ngàn điều khó khăn, 
phức tạp; một cuộc đấu tranh gay 
gắt giữa bai nền văn hóa, giữa hai 
hệ ý thức đang diễn ra. Không có con 
đường thứ ba, không có và không 
thề có khái niệm về cái đẹp, về tính 
người, về lỏng cao thượng dân tộc, 
chung chung, phi giai cấp, siêu đẳng 
tính. Cho nên, nhìn thấy những sự 


việc xấu, ta đau lòng, buồn rầu, phần 
nộ. Nhưng cuộc sống còn muôn vàn 
cái đẹp, suy nghĩ một chút, phân tích, 
sọ sánh một chút, ta sẽ tự hào và xúc 
động về những cái đẹp ấy. Đó là 
những dịp bù đắp cho sự thiếu thốn 
cẳm xúc. 


Sự xúc động và sự đánh giá sự việc 
không bao giờ được: tách rời nhau. 
Nhìn các cháu bé bụng ỏng, gầy guộc 


. đến xem các đại biều ở hội nghị Tân 


Kẻ 


trào, Hồ Chủ tịch đã không quên nhắc 
nhở các đại biều phải đấu tranh giành 
được độc lập, đề con em chúng ta 
không còn khồ như thế nữa. Cảm xúc 
thầm mỹ phi giai cấp là chỗ ần nấp 


cho sự thờ ơ, lãnh đạm, hẹp hòi, 


thiền cận, bệnh hình thức trống rỗng. 


Khả năng chuyền biến của cảm xúc 
thìm mỹ rất to lớn. Nếu trong người 
chúng ta có một trạng thái cảm xúc 
cao quý do cái đẹp tạo ra thì toàn 
bộ thế giới chung quanh hình như 
tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Con người 
yêu đời, yêu người hơn, lao vào công 
việc say sưa, hồ hởi, coi thường mọi 
gian nguy. Trước Cách mạng Tháng 
Tám, hàng nghìn chiến sĩ cộng sản 
đã biết trước làm cách mạng “là phải 
chịu tù đày, là gươnm kê tận cồ, súng 
kề tai» (thơ Tố Hữu), song họ, vẫn 
sẵn sàng hiến dâng đời mình cho lý 
tưởng. Trong cuộc khẳng chiến chống 
Pháp. chống Mỹ, nhiều người đã * ba 
lô ® lên vai, lòng nhẹ lâng lâng... Họ 
là những người làm cho quân thù 
khiếp sợ, bô chạy khỏi đải đất chữ S 
này. Nhiều người đã ngã xuống và 
nhiều người đã về sống với chúng ta, 
giản dị, bình thường, không có bia 
đá, tượng đồng. Thế hệ ngày nay cũng 
đang tiếp bước cha, anh đề làm tròn 
nghĩa vụ của một người Việt nam 
chân chính. Hiều như vậy, chúng ta 
sẽ thấy đó là lẽ sống ở đời, không có 
gì là *bôn sệt ? và không mắc lừa lý 
lẽ khôn, dại của bọn cơ hội. 


- 


Việc cung cấp không ngừng lượng 
đhông tin thầm mỹ vô cùng cần thiết 
cho thế giới cảm xúc, nó như những 
lớp phù sa bồi đắp dần dần làm cho 
những cánh đồng phì nhiêu. Cái đẹp 
về nghệ thuật, về pháp lý, về đạo 
đức, về chính trị, v.v. trong mọi biều 
hiện của nó đều là vũ khí sắc bén 
trong cuộc đấu tranh tư tưởng. 


Quá trình xã hội hóa con người 
đang diễn ra thông qua sự thấm 
nhuần cái đẹp. Nhưng quá trình đó 
nhanh hay chậm tùy thuộc vào tính 
chất của từng chế độ xã hội. Chế độ 
xã hội xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
lên án những hành vi đạo đức suy 
đồi, những hành động đã man, những 
ước muốn Ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, 
những thị hiếu lố lăng, kệch cỡm. 
Cho nên, văn nghệ hiện thực xã hội 
chủ nghĩa không được. phép “thầm 
mỸỹ hóa» cái xấu xa, hại dân, hại 
nước mà phải cô vũ con người làm 
nên những sự nghiệp cao quý, giúp 
họ lạc quan tin tưởng vào sức mạnh 
của mình, của dân tộc mình. Văn nghệ 
tư sản đang được xây dựng theo 
nguyên tắc « lật ngược » lại những giá 
trị tỉnh thần, đạo đức và thầm mỹ. 
- Những tên * găng-xtơ» những tên buôn 
Lậu,cuồng dâm đang trở thành nhân vật 
chính của nhiều tác phầm. Tình yêu 
chung thủy, tình yêu trong sáng của 
lứa đôi đang bị chế giễu và được trao 
đôi trắng trợn bằng đô la; những 
sách, báo, phim, ảnh khiêu dâm tràn 
ngập hè phố. Chúng đang ra sức làm 
cho con người tin rằng phải quay về 
tình trạng thú vật, trở lại cuộc sống 
_ sinh vật học... 


Thông thưởng, người ta quan niệm 


thị hiếu thầm mỹ như một phương 
tiện “miễn dịch * chống mọi thứ đê 
tiện, tầm thường, thô lỗ biều biện 
đưới mọi hình thức. Nhưng ác thay, 
cái đê tiện ấy lại được ngụy trang 
bằng một cái vỏ rất thầm mỹ. Có 
không ít chàng trai hoặc cô gái trông 
sáng sủa, hấp dẫn, nhưng chỈ nói 
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chuyện độ ba câu thì đủ thấy sự vô 
giáo dục thậm tệ của họ. Nhiều bẳn 
nhạc nghe rất du dươñg nhưng lời ca 
thật rỗng tuếch. Trong sự giao lưu 
văn hóa hiện nay, gió lành, gió độc 
thường lẫn lộn. Vì vậy, cung cấp 
lượng thông tỉn thầm mỹ không được - 
quên rèn luyện lính đề kháng thầm 
mỹ. phải phân tích cho rõ những giá 
trị văn hóa tỉnh thần quỷ báu của đân 
tộc, của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, của nhàn loại tiến bộ. 


Cung cấp lượng thông tin thầm 
mỹ, mở rộng lĩnh vực cảm xúc thầm 
mỹ chưa đủ, phải giáo dục, phát triền 
những năng lực nhằm giúp con người 
sáng tạo thêm nhiều cái đẹp, nhiều 
giả trị thầm mỹ. Năng lực sáng tạo 
thầm mỹ là một trong những năng lực 
chính và quý giá nhất của con người. 
Nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với 
toàn bộ quá trình xày dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản bởi vi 
xã hội cộng sản chủ nghĩa là một xã 
hội hoàn thiện về mọi mặt, chan chứa 
cái đẹp, cái hài hòa trong sáng. 


Sự sáng tạo thầm mỹ này đang 
điễn ra trong từng ngành chuyên 
môn, trong lao động thuộc ngành đó 
và trong các hoạt động xã hội, trong 
nghỉ ngơi. Cho nên, năng lực sáng 
tạo thầm mỹ trãi ra rất rộng, không 
đơn thuần ở lĩnh vực tư tưởng, ở các 
ngành văn hóa nghệ thuật, mà ở cả 
lĩnh vực kinh tế nữa. 


* 
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Nhà giáo dục học Liên xô nồi tiếng 
V.A. Xu-khôm-lin-xki nói: œ Cải đẹp 
là phương tiện hiệu nghiệm đề giáo 
dục sự nhạu cảm của lâm hòn. Nó là 
đỉnh cao từ đỏ ta có thề nhìn thốu cải 


(Xem tiếp trang 89) 


VŨ NGỌC LAN 


NHỮNG TẬP THỂ VÀ (Á NHÂN ANH HÙNG 


TRÊN MẶT TRẬN GIÁO 


được Đẳng, Nhà nước ta tặng 
danh hiệu anh hùng lao động và 
anh hùng lực lượng vũ trang đầu 
tháng 9-1985, có hàng chục đơn vị, cá 
nhân hoạt động trên mọi lĩnh vực 
giáo dục: nhà trẻ, mẫu giáo, giáo dục 
phồ thông, đại học, trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghề, bồ túc văn hóa. 
Những anh hủng giáo dục « tuy không 
có gì đột xuất *, “không có gì là oanh 


| 318 đơn vị và 126 cá nhân 
` 


liệt, nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh . 


hùng, anh hủng tập thê » Œ. Đó là 
những tập thề, cá nhân tiêu biều cho 
hàng nghìn trường học tiên tiến, tô 
lao động xã hội chủ nghĩa, hàng vạn 
chiến sĩ thi đua 4rên mặt trận giáo dục 
thời gian qua. Đó là những đại biêu 
của hơn nửa triệu nhà giáo đang ngày 
đêm cống hiến công sức cho sự nghiệp 
q(rồng người ». 

Có tập thề anh hùng là một trường 
học, có tập thề anh hùng là ngành 
giáo dục một xã, có tập thề anh hùng 
là một bộ môn. Có những anh hùng 
đã vài chục năm đứng trên bục giảng, 
trải qua bai cuộc kháng chiến trường 
kỳ của đân tộc, cũng có những anh 
hủng chỉ ở tuồi 20. Có người là giáo 
sư, tiến sĩ nhưng cũng có người chỉ 
mới học hết lớp 5 hay tốt nghiệp phô 
thông trung học. Có nhà giáo — chiến 
sĩ} có nhà giáo — bác sĩ, có nhà giáo — 
kỹ sư, nhà giáo — cô nuôi dạy trẻ... 
Thậm chí có nhà giáo suốt đời đã 
phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giáo 


DỤC (ỦA (HÚNG TẢ 


dục, đã qua đời không bao lâu sau 
khi được phong dình hiệu anh hùng. 
Nhưng dù là anh hùng tập thề hay 
cá nhân, dù là đảng viên hay chưa 
đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở 
lửa tuôi, trình độ, cương vị công tác 
nào, dù còn hay: mất... tất cả đều thề 
hiện rất rõ một nhân sinh quan cách : 
mạng đúng đắn, một tỉnh thần luôn 
luôn phấn đấu. hy sinh cho sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo thế hệ cách mạng 
cho đời saa. Tất cả đều không nghĩ 
rằng mình sẽ trở thành anh hùng, tất 
cả chỉ biết phấn đău cho mục tiêu vì 
con người, cho ngày mai hạnh phúc 
của nhân dân: 


1 — Đỏ là những lập thè, cá nhân 
luôn luôn kien trì phần đấu thựe hiện 
đúng đẳn 0d sáng tạo dường lỗi, phương 
châm giáo dục của Đăng. ` 


Hơn 40 nắm qua, thực hiện mục 
tiêu, phương châm giáo dục của Đẳng 
là đào tạo lớp người lao động mới 
bằng học đi đôi với hành, giáo dục 
kết hợp với lao động sản xuất, nhà 
trưởng gắn liền với xã hội, sự nghiệp 
giáo dục đã đạt được những thành 
tựu to lớn, đang tự hào. Nhưng do 
hoàn cảnh lịch sử, do nhiều nguyên 
nhân khách quan, chủ quan mà mục 


“tiêu, phương châm giáo dục đó chưa 


được thực hiện đầy đủ, đúng đắn. Đất 


(1) Hồ Chi Minh : Bảa oề công tác giáo dục. 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1972, tr. 58. 
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nước đang rất cần lực lượng lao động 
có nghề nghiệp, trực tiếp làm ra của 
cải xã hội, nhưng vấn đề «học đề làm 
gì? vẫn còn phải tiếp tục giải quyết, 
bởi hiện nay tâm lý phô biến là muốn 
học đề làm “cán bộ», đề thoát ly 
nông thôn, đề khỏi phải lao động 
chân tay v.v‹ 


Thấm nhuần đường lối của Đẳng, 
các tập thề và cá nhân anh hùng đã 
tránh được những hạn chế nói trên, 
lại biết cụ thề hóa mục tiêu, phương 
châm giáo dục của Đảng phù hợp với 
từng vùng, từng lĩnh vực giáo dục 
trong từng giai đoạn cách mạng. 
Những đơn vị và cá nhân anh hùng 
đã thật sự phát huy quyền chủ động. 
sáng tạo, luôn luôn là những nhân tố 
mới, có tác dụng tích cực ở địa 
phương, cơ sở. Trưởng phô thông cơ 
sở Bắc lý (lý nhân, Hà nam ninh), 
- một phản tư thế kỷ qua vẫn giữ vững 
danh hiệu €lá cở đầu? trong việc 
thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng, 
Đó là trường phô thông đầu tiên của 
cả nước cụ thê hóa mục tiêu giáo dục 
ở nông thôn đồng bằng. Trong mỗi 
giai đoạn cách mạng, Bắc lý đều rút 
ra được những bài học kinh nghiệm 
quý báu cho sự nghiệp giáo dục nói 
chung. Thực hiện một phần «ham 
muốn tội bậc * của Bác Hồ kính yêu 
là đòng bào ta ai cũng được học hành, 
từ năm 1966, xã Cầm bình (Cầm xuyên, 
Nghệ tĩnh) đã phồ cập văn hóa cấp I; 
năm 1975, phỏ cập văn hóa cấp l1; 
đến nay, hầu hết thanh niên, cán bộ 
chủ chốt của xã đã tốt nghiệp hoặc 
đang học cấp IIL. Cầm bình đã đào 
tạo được lớp người lao động mới gắn 
bó với quê hương, với sản xuất, nhạy 
bén với khoa học, kỹ thuật, tích cực 
xây dựng nông thôn mới. Thật xứng 
đáng là ngọn cờ của phong trào thi 
- đua “hai tốt® và giải thưởng lớn 
Crúp-xkai-a. Ơ vùng cao, có nhiều 
dân tộc thiều số, nhưng xã Ngõ luông 
(Tân lạc, Hà sơn bình) là xã miền núi 


đầu tiên của cả nước hoàn thành phồ: 


cập văn hóa cấp ÌlÏ trong toàn dân. 
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Công tác giáo dục ở đây thật sự trở 
thành một động lực thúc đầy sự phát 
triền kinh tế — văn hóa — xã hội, đã 
đào tạo được đội ngũ cán bộ trẻ người 
đân tộc, có nhiệt tỉnh cách mạng. 
có văn hóa, làm chủ vùng cao. Chỉ 
ba năm sau ngày giải phóng, xã Cát 
hanh (Phù cát, Nghĩa bình) đã thanh 
toán xong nạn mù chữ nặng nề do 
Mỹ — ngụy đề lại. Đến nay. cả ba 
ngành học ở Cát hanh đều phát triền, 
tạo ra lực lượng cán bộ, lao động có 
văn hóa. ⁄ 


Tất cả các tập thề, cá nhân anh 
hùng đều thực biện đúng đắn và sáng 
tạo phương châm học đi đôi với hành, 
giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. 
Từ năm 1958 đến nay, thầy, trò trưởng 
thanh niên lao động xã họi chủ nghĩa 
Hòa bình đã kiên trì thề nghiệm 
phương thức vừa học vừa làm. Đó là 
một đóng góp lớn vào nền giáo dục 
xã hội chủ nghĩa của nước ta. Gần 
7000 học sinh (chủ yếu là dân tộc 
thiều số) sau khi ra trường đã trở 
thành những cán bộ tốt, chiến sĩ tốt, 
công dân tốt. Đến nay, hệ thống. 
trường vừa học, vừa làm theo kiều 
trưởng liòa bình đã phát triền nhiều 
nơi trong nước. Trường phô thông 
trung học vừa học vừa làm Tân làm 
(Binh trị thiên) là mô hình mới làm 
tốt việc gắn đào tạo, sử dụng học sinh 
với nông trưởng. Trường thanh niên 


cđân tộc vừa học vừa làm Đitc tô (Gia 


lai — Kon tum) đã thật sự trở thành 
trung tâm văn hóa, khoa .học, kỹ 
thuật ở địa phương. Bộ môn đường 
ô tô và đường thành phố (trường đại 
học Xây dựng), bộ môn thiết bị điện 
(trường đại học Bách khoa, Hà nội), 
trường công nhân Bưu điện (Tồng cục 
bưu điện), giáo sư Hoàng Đình Cầu, 
thiểu tướng Đỗ Xuân Hợp, tiến sĩ Vô 
Tỏòng Xuân, kỹ sư Trần Tuấn Khanh, 
thầy giáo Lê Hồng Thúy v.v. là những 
Lập thê, cá nhân trải qua nhiều năm 
vừa giảng dạy học tâp—nghiên cứu: 
khoa học—lao động sản xuất, thu 
được nhiều kết quả và có những đóng 


góp đáng kề trong việc cụ thề hóa 
mục tiêu, phương châm giáo dục của 
Đăng ở từng lĩnh vực. Có tập thê, cá 
nhân anh hùng đã thề nghiệm phương 
thức vừa học vừa làm đó từ trong 
suốt hai cuộc kháng chiến của dân 
tộc, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ 
dày đạn kinh nghiệm phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. 


9— Đó là những biều hiện sính động 
của lòng yêu người, yêu nghề, « yẻu 
người bao nhiêu, cảng gêu nghề bẫu 
nhiêu ®. 


« Nghề thầy giáo rất là quan trọng, 
rất là vẻ vang». Vì «nếu không có 
thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân 
đân, thì làm sao mà xây dựng chủ 
nghĩa xã hội được ? » (2). Nhưng trong 
tình hình kinh tế—xä hội nước ta hiện 
nay, nghề dạy học chỈ với bằng đen 
phấn trắng đã không thu hút được 
nhiều người. Lâu nay, vào ngành sư 
phạm thường chỉ là những học sinh 
khòng giỏi hoặc là bất đắc dĩ. Trong 
xã hội và ngay cả trong những người 
làm thầy, vẫn còn nhiều quan niệm 
sai về nghề này. Nghề * trồng người » 
trước hết phải có những thảy giáo 
thật sự yêu người, yêu nghề. Có như 
vậy thì mới say mê tìm tòi những 
phương pháp giáo dục, đào tạo có 
hiệu quả nhất. Một khi đã thật sự 
say mê thì khó có gì có thề lay chuyên 
được. Chính vì vậy mà các tập thè, 
cá nhân anh hùng trên mặt trận này 
thưởng phải có vài chục năm trong 
nghề. Thời gian đủ đề thử thách 
lòng chung thủy với cái nghề rất 


quan trọng, rất vẻ vang nhưng cũng 


fẮt vất và này. 


Những anh hùng giáo đục là những 
gương sáfg như thế. Từ lòng yêu 
người, yêu nghề, cô giáo Phí Vân 
Khanh (trường mẫu giáo Chim non, 


quận Hai Bà Trưng, Hà nội) tìm ra. 


nguyên lý học bằng chơi, chơi mà 
học và cô đã thật sự là người mẹ của 
các cháu mẫu giáo trong suốt 23 năm 
qua. Có lẽ vì thiếu tỉnh cảm của 


(2› Hà Chi Minh : 


người mẹ tử rất sớm mà cô giáo trẻ 
Trần Thị Ngọc Anh (nhà trẻ Hoa 
phượng 14 B, quận Bình thạnh, thành 
phố Hò Chỉ Minh) đã có tình thương 
bao la đối với các cháu. Tuy chưa 
làm mẹ nhưng cô hiều được tình cắm, 
tâm lý trẻ thơ. Phải có lòng yêu 
thương trẻ, yêu nghề như thế nào cô 
mới mày mò tìm phương pháp dạy 
trẻ có hiệu quả và vượt mọi khó 
khăn, gian khô, ở lại nhà trể cả 
ngà y lẫn đêm hàng tuần đề trông các 
cháu cai sữa. Cô thật xứng đáng là 
người mẹ hiền — cô giáo giỏi — thầy 
thuốc tốt. Nếu không hiều thấu lòng 
yêu người, vêu nghề của thầy giáo 
Phạm Thế Bồng (giáo viên trường phô 
thông trung học Hai Bà Trưng, Hà 
nội), thì sẽ không giải thích được tại 
sao sau một năm làm cán bộ quản 
lý giáo dục, anh đã khăng khăng xin 
được trở về đúng vị trí của mình là 
phòng thí nghiệm và bục giảng thân 
yêu. Mặc dù nếu làm cán bộ quản lý 
anh sẽ có nhiều thuận lợi hơn, cả về 
công tác lẫn đời sống. Cũng chẳng có 
ai thúc ép mà bơn: 20 năm qua, &5Ã 
bài giảng của anh đều có thí nghiệm, 
ngay cả. trong thời kỳ sơ tán. Đó 
chính là lương tâm nghề nghiệp, 
phầm chất ngưởi thầy. Nhân dân xã 
vùng cao Pủ nhí (Quan hóa, Thanh 
hóa) đã tự hào gọi thầy giáo Nguyễn 
Xuân Trạc là “người Pù nhi ta, 
người H Mông ta» vì suốt 23 năm 
qua, anh đã cùng tập thê giáo viên 
đến mọi nhà, mọi bản, vận động nhân 
dân mở trường, dựng lớp, đi học. 
Anh đã góp phần đưa Pù nhỉ có 995% 
số dân mù chữ thành một xã có những 
biến đồi lớn lao cả về. kinh tế, văn. 
hóa. Từ một giáo viên đạy vỡ lòng, 
nhưng với tỉnh thần tất cả vì tương 
lai con em chúng ta, thầy giáo Nguyễn 

Đức Thìn (trường phô thông cơ sở 
Dinh bảng, Tiên sơn, Hà bắc) đã 
không ngừng học tập, nàng cao trình, 
độ, trở thành giáo viên cấp II, Anh 


sách đá dẫn, tr. 89. 
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- 


cũng là người đề xướng phong trào 
làm nghìn việc tốt». Với tỉnh thần 
cách mạng tiến công, tuy bịệnh tật 
nhưng anh vẫn góp phần đưa việc ăn, 
ở, sinh hoạt của bệnh viện phong 
Quỳnh lập vào nền nếp và xây dựng 
® trường học tình thương » ở đây. Còn 
nếu như muốn sung sướng, muốn 
hưởng thụ đầy đủ ở nước ngoài, dối 
với tiến sĩ nông học Võ Tòng Xuân 
chắc không khó khăn gì. Nhưng chính 
vì tỉnh thần tự hào dân tộc, lòng yêu 
quý con người lao động và niềm say 
mê nghề nghiệp mà anh đã khước tử 
mọi sự mời mọc của nước này, nước 
khác, ở lại lăn lộn cùng bà con nông 
dân, cùng tập thê giáo viên, học sinh 
trường đại học Cần thơ làm ra những 
giống lúa mới, tìm những cách chống 
sâu bệnh, đề hạt gạo bớt thấm giọt 
mồ hôi. 


Còn rất nhiều những tấm gương 
tận tụy hy sinh cho sự nghiệp giáo 
dục. Hồ ràng, nếu không có những 
tập thề, cá nhân hết lòng yêu người, 


yêu nghề như thế thì cũng không có, 


những đơn vị, cá nhân anh hùng trên 


mặt trận giáo dục hôm nay, l 


3 — Đó là những tập thê, cá nhân 
“dù khó khăn đến đau” cũng Đản 
«liép tục thí đua dạ lốt ðaà học lối 3, 


Lời đặn đó của Bác Hồ kính yêu 
trong bức thư cuối cùng gửi ngành 
giáo dục trước lúc đi xa đã được 
những người làm công tác giáo dục 
ghỉ nhớ, thực hiện. Đặc biệt các 
tập thể cá nhân, anh hùng đã quán 
triệt, thực hiện tốt nhất. Trong 
điều kiện kinh tế —xä hội của ta 
hiện nay, lĩnh vực nào, ngành nào 
cũng gặp rất nhiều Khó khan. Biêng 


linh vực giáo dục lại càng khó 
khăn gấp bọi vì cấp bách phải 


khác phục tỉnh trạng “chất lượng 
giáo đục giảm sút nghiềm trọng ». 
Nhà giáo (với ý nghĩa chân chính của 
nó), không hẻ có “kế hoạch 3» đề 
“cái thiện đời sống ®, cũng không thề 
& kiếm ăn ®*trên nghề nghiệp của mình. 
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Ngược lại, nghề làm thầy vẫn chưa 
thật sự được xã hội coi trọng. Một 
biên chế hơn nửa triệu người, nhiều 
khi bị người này, người khác cho là 
gánh nặng của xã hội. Do vậy, người 
ta tùy tiện cắt giảm những tiêu chuần 
lương thực, thực phầm hoặc thay vào 
băng thứ này, thứ khác gây khó khăn 
thêm cho đời sống người thầy. Tiền 
lương nhiều khi phát chậm. Thậm chí 
có lúc, có nơi nhà giáo bị coi thường, 
bị đối xử thô bạo... Không ÍL giáo 
viên bỏ nghề, rẽ tắt ,hoặc ngoài 
giờ lên lớp phải đi làm những việc 
không thích hợp với nhà giáo đề 
bảo đảm cuộc sống. Ấy vậy mà 
mấy chục năm qua, nói chung, đội 
ngũ giáo viên vẫn vững vàng trên vị 
trỉ oủa mình. Còn những tập-(thề, cá 
nhân anh hùng thì xứng dáng là 
những tấm gương sáng, là những 
“nhà giáo tốt * theo đúng nghĩa cao 
quý của nó. Phải kề từ lúc những đứa 
trẻ mới chỉ biết lẫy, biết bò rồi tập 
múa, tập hát đến khi dọc được, viết 
được và trở thành một người lao 
động tốt, một công đân tốt, thì mới 
thấy hết công phu, khó khăn và vất 
và của công việc “tròng người », 

Tập thê nhà trẻ Nhà máy dệt 8-3 
(Hà nội) là điền hình xuất sắc về việc 
tồ chức nuôi đạy các cháu theo kiều 
«mẹ đi ca cón cũng đi ca Ð, đề trong 
moi điều kiện đêu phục vụ tốt nhu 
cầu sản xuất. Bên cạnh chợ liàng da. 
òn ào, phức tạp, trong điều kiện đời 
sống có nhiều khó khăn, tập thê giáo 
viên, họe sinh trường phô thông cơ sở 
Thăng long đã phại vượt qua bao 
khó khăn gian khò để có những kinh 
nghiệm (quý báu trong việc giữ gìn 
truyền thống của nhà trường, xứng 
đảng là cái nội của phong trào X vớ 
sạch chữ đẹp », xứng đáng là tập thề 
giáo viên, học sinh giỏi toàn điện của 
thủ đô Hà nội, Đề giữ vững là « Irưởng 
nông » chứ không phải @ nông trường ® 
như Bác Hỗ cần đặn, trường thanh 
niên lao động xã hội chủ nghĩa liòa 
bình đã trải qua bao bước thăng trầm 


LÔ 


bảo đảm đời sống và học tập cho hơn 
500 họề sinh mỗi khóa. Nhiều bộ môn, 
nhiều trưởng đại học, trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề v.v.- có 
những khó khăn về cơ sở vật chất, 
về điều kiện học tập, nghiên cửu khoa 
học... vẫn cố gắng sản xuất có hiệu 
quả, góp phần làm ra của cải vật 
chất, cải thiện đời sống của thảy và 
trò phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. 

Mỗi lĩnh vực giáo dục, đào tạo có 
cái khó riêng, nếu ÿý lại, chờ đợi, 
không có nghị lực, ý chí vươn lên thì 
không sao khắc phục được. Không 
thề so sánh cái khó của giáo sư tiễn 
sĩ Võ Tòng Xuân với cái khó của cô 
giáo trẻ Trân Thị Ngọc Anh trong 
công tác giảng dạy, Cũng khó nói 
công việc của chị Hoàng Thị,Loan, tô 
trưởng nhà trẻ Phú thuận (nông 


trưởng Tây hiếu, Nghệ tĩnh) dễ hơn. 
nhiệm vụ của đồng chí Trần Tuấn , 


Khanh, phó chủ nhiệm đề tài 52 — 01 
như thê nào. Cô giáo Hoàng Thị 
Thanh Mai thiệu trưởng trưởng mẫu 
giáo Hồng lĩnh, Hưng hà, Thái bình) 
với hat bàn tay tàn tật, chấy xém vì 
bom na pan của giặc Pháp, nếu không 
có nghị lực vượt khó, yêu nghề thì làm 
sao có thề dạy múa, vẽ, tiêm thuốc, 
làm đồ chơi... cho các châu mẫu giáo 
hơn 20 năm này được? Đôi bàn tay 
tần tật như thể quý biết bao nhiêu, 
đẹp hơn bao nhiêu những đôi bàn tay 
lành lặn đây son phấn nhưng chuyên 
làm những điều bất chính. Khó khăn 
nào hơn, khô sở nào bằng khi bị bệnh 
phong, tưởng rằng không bao-giờ có 
thề trở lại bục giảng nữa, nhưng sau 4 
năm ở bệnh viện phong Quỳnh lập, 
thầy giáo Nguyễn Đức Thìn không 
những chiến thắng bệnh tật mà còn 
đem lại niềm tin yêu cuộc sống cho 


bao người bệnh ở đây. Thầy giáo 
Nguyễn Xuân Trạc suốt 23 năm lăn 
lộn, gắn bó với bà con ở vùng nủi 
cao Pù nhị, thầy Lê Hồng Thúy từ 
hai bản tay trắng làm nên sự nghiệp 
giáo dục ở trường Trần Hưng Đạo v.v. 
đều là những tấm gương khắc phục 
mọi khó khăn đề dạy tốt, học tốt. 
Những tập thê và cá nhân anh hùng 
trên mặt trận giáo dục thật sự là 
những nhân tố mới, là đầu tàu trong 
phong trào thí đua thời gian qua, góp 
phần làm nên chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt nam. 


BÀN THÊM VỀ CON NGƯỜI... 
(Tišp theo trang 84) 


mà lq chẳng bao giờ thău được, nễu 
không có sự am hiều 0à sự xúc cảm 
Uồ cái clẹp, không CÓ sự su mè Đà sự 
hứng khởi. Cài đẹp là ảnh sáng rực rỡ 
chiều rọi ảo thế giới ; Uới dinh sáng 
đó, ta có thề phút hiện ra sự thật, lẽ 
phải 0à điều thiện (...), nhận thức (lược 
điều ác pà đầu tranh chống lạt nó ® (5). 
Sống đẹp, trong quan hệ đối xử giữa 
người với người, làm đẹp cho con 
người, cho cuộc đời, đấy là những cái 
mới của con người mới. Tất cả chúng 
ta Ít nhiều đều có những cái mới ấy, 
nhưng cần làm nhiều hơn nữa, vươn 
lên thành con người thầm mỹ, con 
người sắng tạo theo quy luật của cái 
đẹp, đấu tranh đầy lùi và xóa bổ 
những cái xấu, cái cũ lạc hậu trong 
con người và trong xã hội của 
chúng ta. 
` 


(5) V.A. Xu-khôm-lin.xki: Giáo dục con 
người chên chính như thế ndo 2 Nxb Giáo 
dục. Hà nói. 1981, tr. 466, 
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PHẠM XUÂN NAM 


⁄ 


KỶ NIỆM THỨ liã CÔNG XÃ PA-RI 


NHỮNG BẢI HỌC LỊCH SỬ 


NÓNG HỒI TÍNH THỞI 


ÔNG xã Pa-ri nồra ngày 18 tháng 3 
năm 1871, đến nay đã được 115 
năm. Trong suốt thời gian đó, 

giai cấp tư sản và các thế lực phảh 
động trên thế giới tìm mọi cách xuyên 
tạc phằm hạ thấp hoặc phủ nhận vai 
trò và ý nghĩa quốc tế to lớn của nó. 
Nhưng giai cấp công nhân và loài 
người tiến bộ hằng năm đều kỷ niệm 
sự kiện lịch sử trọng đại ấy với lòng 
tự hào và ngưỡng mộ sâu sắc. 


wo. = 


Vào cuối những năm 60, đầu những 
năm 70 của thế kỷ trước, chủ nghĩa 
tư bản Pháp và thế giới đã ở vào 
điềm chót của thời kỳ tự do cạnh 


tranh và phát triền đi lên, đề rồi. 


chuyền sang thời kỷ đế quốc chủ 
nghĩa, tức là thời kỳ chủ nghĩa tư 
bản độc quyền, ăn bám, thối nát và 
giãy chết. Trong hoàn cảnh ấy, đề 
chế II của Lu-i Bô-na-pác-tơ (hay 
Na-pô-lê-ông IID—thực chất là chính 
quyền độc tài quân sự phục vụ cho 
bọn chủ ngân hàng, bọn đầu cơ chứng 
khoán và bọn đại tư sản công nghiệp 
Pháp —đã thi hành những chính sách 
đối nội và đối ngoại ngày càng phản 
động. Trong nước, giai cấp công nhân 
và quân chúng nông dân bị áp bức 
bóc lột hết sức nặng nề. Tâm trạng 
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bất mãn của họ đối với đế chế ngày 
càng tăng lên. Ngoài nước, tiếp sau 
những cuộc chiến tranh xâm lược Ở 
Mê-hi-cô, Việt nam, Trung quốc..., 
giữa tháng 7 năm 1870,Na-pô-lê-ông IH 
đã tuyên chiến với Phồ, lúc đó đo Bit- 
xmác làm: thủ tướng chính phủ. Na- 
pô-lẻ-ông HH hy vọng nếu giành được 
tháng lợi trong chiến tranh, thì uy 
thế của y ở trong nước sẽ được củng 
cố, đồng thời Pháp sẽ chiếm thêm 
được những vùng đất giàu có ở miền 
Tây nước Đức. 


Nhưng do lực lượng yếu và chỉ 
huy quá tồi, quân Pháp thua hết trận 
này đến trận khác. Đầu tháng 9. Na- 
pô-lê-ông IIÍ cùng với quân đội bị 
quân Phồ vây chặt ở Xơ-đăng đã kéo 
cờ trắng đầu hàng. 

Nghe tin thẩm bại đó, công nhàn 
và lao động Pa-ri liền khởi nghĩa, đỏi 
lập lại chế độ Công hòa. Nhưng vì 
trình độ giác ngộ và tồ chức còn non, 
họ đã đề cho giai cấp tư sản giành 
lấy chính quyền từ tay đế chế HĨ vừa. 
sụp đồ. Chính phủ lâm thời do giai 
cấp tư sản lập ra tự gọi mình là chính 
phủ « quốc phòng *. Chẳng bao lâu ró 
đã lộ nguyên hình là một chính phủ 
phản quốc. 


Vì sợ giai cấp công nhân cách mạng 
hơn là sợ kẻ thù của dân tộc, chính 
phủ «quốc phòng” đã ký với Phò 
hiệp định đình chiến ngày 28-1-1871. 


Tiếp đó, Quốc hội Pháp được bầu ra 
đưới lưỡi lê của quân Phồ lại phải 
chấp nhận những điều kiện nhục nhã : 
đâng cho Bitsxmác hai tỉnh An dát, 
Lo ren và 5 tỷ 'phơ răng bồi thưởng 
cuiến tranh. 


Sau khi giai cấp tư sản cầm quyền 
thực tế đã đầu hàng, 200 tiều đoàn 
quân Vệ quốc ở Pa rỉ gồm phần lớn 
công nhân, thợ thủ công — những 
người tự nguyện góp tiền mua sắm 
vũ khí, đứng lên bảo vệ Tô quốc—đã 
quyết định tiếp tục chiến đấu cho sự 
phục hưng nước Pháp. Họ không quản 
ăn đói, mặc rét và cũng không sợ 
hàng trăm khầu đại bác Phồ đang 
chĩa thẳng vào thủ đô. 


Đêm 17 rạng ngày 18 tháng 3 năm 
1871, Chỉ-e— một tên tàn ác, tham lam 
và quỷ quyệt leo đến chức thủ tướng 
chính phủ Pháp lúc đó đã ra lệnh 
cho một đơn vị quân thường trực 
kéo lên gò Mông-mác-tơ-rơ hòng tước 
vũ khí của quân Vệ quốc, tức tước vũ 
khí trong tay giai cấp công nhân. 
Nhưng 300 000 quân Vệ quốc cùng với 
nhân dân lao động Pa-ri đã nồi dậy 
đập tan âm mưu đen tối đó của Chi-e. 
Cùng với quân đội của chúng, những 
kể tai to mặt lớn trong giới cầm 
quyền tư sản đã vội vã tháo chạy về 
Vác-xay. 

Chiều 18-3, quân Vệ quốc chiếm 
được tất cả các cơ quan hành chính 
ở thủ đô Pa-ri, cờ đỏ tung bay trên 
nóc tòa thị chính và các công sở khác. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, bộ máy 
thống trị của giai cấp tư sản bị lật đồ, 
chính quyền ở Pa-ri chuyền về tay 
Ủy ban trung ương quân Vệ quốc, do 
công nhân và thợ thủ công được vũ 
trang bầu ra. 

Ngày 26-3, Hội đồng Công xã Pa- 
r¡i được chính thức thành lập, bao 
gồm những đại biều của nhân dân 
lao động, trong đó công nhân giữ vai 
trỏ nòng cối. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công 
xã đã có hàng loạt hành động thề 


hiện bản chất sáng tạo lịch sử của 
giai cấp công nhân. Công xã đã thủ 
tiêu bộ máy cảnh sát cũ; công nhân 


_ Vũ trang tự đảm nhận việc giữ gin 


trật tự trị an. Hội đồng Công xã đã 
ban bố nhiều sắc luật mới và tồ chức 
ra 10 Ủy ban đề thi hành những sắc 
luật đó. Tất cả những người đảm 
đương các chức vụ hành chính, tư 
pháp, giáo dục... đều được lựa chọn 
qua tuyền cử và có thề bị bãi miễn 
bất cử lúc nào nếu tỏ ra thiếu năng 
lực và phầm chất. Công xã quyết định 
xóa bỏ các hình thức bóc lột tàn tệ 
đối với người lao động, ra sắc lệnh 
kiềm kê các xí nghiệp của chủ tư bản 
và giao cho công nhân quản lý dưới 
hình thức tồ chức hợp tác. Trong 
hoàn cảnh bị bao vây, Công xã dùng 
khinh khí cầu đề chuyền tới nông dân 
các tỉnh lời kêu gọi: ° Thắng lợi của 
chúng tôi là hy vọng duy nhất của các 
bạp ?. Công xã tự xem lá cờ của mình 
là “lá cờ của nền cộng hòa toàn thế 
giới” và đã thi hành một số biện 
pháp nhằm tỏ rõ đường lối hòa bình, 
hữu nghị giữa các dân tộc. 


Toàn bộ hoạt động của Công xã 
chứng tỏ nó là một Nhà nước kiều 
mới của giai cấp công nhân, là kinh 
nghiệm đầu tiên 0uề chuuên chính Uô 
sản. 


Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, Công xã Pa 
ri chỉ tồn tại được 72 ngày (từ 18-3 
đến 28-5). Mặc dù vậy, khi phách 
anh hùng của các chiến sĩ Công xã — 
những người dám Sxông lên đoạt 
trời», như C. Mác nhận xét — mãi ˆ 
mãi là một tấm gương sáng cho các 
thế hệ cách mạng sau này, và những 
bài học kinh nghiệm mà sự nghiệp 
quang vinh của họ đề lại thì không 
ngừng được bồ sung, hoàn chỉnh và 
làm phong phú thêm cùng với sự 
phát triền của toàn bộ quá trình cách 
mạng thế giới. 


9ì 


Đài học kinh nghiệm đầu tiên mà 
Công xã Pa ri cổng hiến cho quá trình 
cách mạng thế giới là bài học về sự 
két hợp chặt chẽ cuộc đảu tranh cứu 
nưữửc của cỉai cắp công nhân 0d các 
tần lớp nhàu đàn lao (động chồng: Rẻ 
thù địìn tc cới cuộc đều tTra.ch qiải 
phòng ®ã hội cát giai cấp cô:g nhàn 
chủng nể Ehù giải cấp, 


Khi cảm vũ Khí đứng lên giành 
chính quyên trong thành phố đang bị 
bọn xâm lược Phỏ bao vậy, giai cấp 
vô sản Pa-ri đồng thời đảm đương 
hai nhiệm vụ trọng đại: đấu tranh 
giải phóng đất nước khối nạn ngoại 
xâm và tự giải phóng mình khỏi ách 
thống trị của bọn tr “bản. Lần đầu 
tiên trong lịch sử cách mạng thế giới, 
nhiệm vụ giải phỏng dân tỏe và nhiệm 
vụ giải phóng xã hội đã được tiến 
trình khách quan của các sự biến đặt 
lên vai giai cÄp vô sản. 


16 năm sau Công xã Pa rí, giữa lúc 
cuộc tỒng khủng hoàng của chủ nghĩa 
tư bản bắt đầu nộ ra củng với chiến 
tranh thế giới thứ nhất, giai cấp vô 


sản Nựa liên mình với quần chúng 


nông đàn lao động và các dàn tộc bị 
áp bức trong đế quốc Nga đã vùng 
lên tiến hành cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. chặt 
đứt Khâu vếu nhất trong sợi dây 
chuyên của chủ nghĩa để quốc thế 
giỏi, đập tan một nhà tủ của các 
đản tóc » là để quốc Nơa mệnh mông, 
lặp ra Nhà nước công nông vững 
chắc đầu tiên trong lịch sử nhân loại 
trên một phần sâu điện tích nội của 
tuẻnh tỉnh chúng ta, Chính sự kết hợp 
đóce đụo cuộc đấu trình tự giải phóng 
của giai eđấp vỏ sản với sự vùng đậy 
đòi quyền dân tộc tự quyết của nhân 
đàn các nước bị áp bức trong để quốc 
Nơa đã khiến cho cuộc tiến công 
của Cách mạng Tháng Xlười có một 
sức mạnh chưa từng thấy. 


Di theo con đường của Cách mạng 
Tháng Àlười và trong thế tiến công 
chung của ba dòng thác cách mạng 
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phát triền ngày cảng rộng khắp trên 
thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, hàng loạt cuộc cácñ mạng giải 
phóng đân tộc đã giành được tháng iợi 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tính 
Ngày càng có nhiều nước trong sỐ 
những nước dân tộc độc lập quyết 
định lựa chọn con đường của chủ 
nghĩa xã hội, đưa đất nước tiến lén 
hoàn thành triệt đề sự nghiệp giải 
phóng dân tộc không những về chính 
trị mà cả về kinh tế, kết hợp giải 
phóng lực lượng cơ bản của mỗi dân 
tộc là quần chúng công nông. Đúng 
như Lê-nin dự đoán, từ trong bão tấp 
của các cuộc cách mạng giải phónz 
đân tộc theo đường lối của giai cái 
công nhân, chủ nghĩa rủ hội nhát định 
sẽ hiện ra ở tất cd các đầu đường của 
chủ nghĩu tư bun dương thời. Như 
vậy, sự kết hợp làm một cuộc đâu 
tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh 
giải phóng giai cấp mà các chiến sỉ 
Công xã Pa-ri khởi xướng cách đây 
hơn một thế kỷ, đến nay đã trở thành 
một trong những động lực mạnh nề 
của sự phát triền lịch sử. Và dưới sự 
thúc đày của động lực đó, một chân 
lý lớn của thời đại đã được chứng 
mình: Độc lập dân tộc chân chính tét 
yêu phải di tới 0d gắn liên ĐỚớ( clủ 
nghĩa vũ hột. 


Bài học thứ hai, đồng thời là bài 
học chủ yếu mà Công xã Pa-ri đá dà 
lại cho quá trình cách mạng vô sản 
thế giới là bài học về việc giai cáp cỏ 
sản 0à quần chúng tao động bLúp hức 
phát kiến quyết dùng bạo lực cách 
mạng đạp tan bộ múi thông lrị của kể 
thù, giảnh: chính quuên- 0è tau ninh, 
thiết lặp chuyên chính 0ô sửn, tức Nứa 
nưước Kiều rời của giai cắp cỏng nhàn 
đề củi lạo xã hội cũ uà vâu dựng xã hội 
tới xã hột chủ nghĩa. 


Ngoài nhiệm vụ trấn áp mọi hành 
động phản kích và âm mưu ngóc đầu 
dậy của các thế lực phản động bên 
trong và bên ngoài, giữ vững chính 
quyền trong tav giai cấp công nhàn, 


Công xã Pa-ri đã thề hiện bản chất 
của nền chuyên chính vô sản ngay 
trong những quyết định đầu tiên của 
mình là xây dựng một xã hội mới, 
trong đó giai cấp công nhân và nhân 
dàn lao động từ thân phận nô lệ làm 
thuê trở thành người làm chủ gã hội, 
tnọi hình thức áp bức bóc lột đối với 
họ bị xóa bỏ. Công xã thật sự « là mội 
chỉnh phủ của giai cãấn công nhân... 
là hình thức chính trị rốt cuộc đã tiín 
ra được khiến cho có thề thực hiện 
được việc giải phóng lao động về mặt 
kinh tế s (1), như C. Mác đã chỉ ra. 


Sự nghiệp mà Công xã Pa-ri mới 
bát đầu thử nghiệm, về sau đã được 
Nhà nước xô viết, một hình thức sàng 
tạo mới của chuyên chíah vô sẵn biến 
thành hiện thực hết sức sinh đội g và 
ngày càng nội bật trong gần 70 năm 
qua tại Liên xổ. Ngay trong những 
năm đầu dưới chính quyền xô viết, 
việc quốc hữu hóa ruộng đất, nhà 
may, ngân hàng từ tay các giai cấp 
bóc lột đã tạo ra những tiên đề cần 
thiết đề xác lập chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa và tô chức nền kinh tế có 
kế hoạch. Tiếp đó, công cuộc công 
nghiệp hóa đất nước, tập thề hóa nông 
nghiệp, kết hợp với cách mạng văn 
hóa được thực hiện thắng lợi đã biến 
Liên xô thành một nước có công 
nghiệp hùng mạnh, nông nghiệp phát 
triền toàn điện, văn hóa khoa học tiên 
tiến và tạo ra bước ngoặt tronơ đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân lao động. Không thỏa mãn và 
dừng lại Ở đó, Liên xô, trong chiẻn 
lược phát triền kinh tế xã hội 15 năm 
tới, còn dự kiến tăng gấp đôi tiền lực 
kinh tế của đất nước đã được tạo ra 
trong 7 năm qua và không ngừng 
<ải thiện đởi sống của nhân dân lao 
động. Cùng với mức sống được nàng 
cao, sự phát triền toàn diện, tự do về 
thề lực, trí lực và nhân cách của người 
xô viết được bảo đẳm. 


Đóng vai trò quyết định đối với 
toàn bộ quá trình phát triền kỷ điệu 


ấy của đất nước xô viết là ĐCS Liên 
xÔ quang vinh — một đội tiên phong 
của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, một đẳng dày dìn kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng trong 
gần một thế kỷ nay, trong đó hơn 
2/3 thế kỷ đã trở thành Đảng tãnh dạo 
chính quần Nhà nước. 


Vào thời điềm của Công.xã Pa-ri, 
giai cấp công phân chưa có đủ điều 
kiện đề thành lập một chính đảng cách 
mạng thật sự. Hai tháng sau khi Công 
xã thất bại, Quốc tế thứ nhất, do 
Mác và Ăng ghen sáng lập và lãnh 
dạo, đã chỉ ra rằng giai cấp vô sản 
chỉ có thề giành được thắng lợi trong 
cuộc đáu tranh tự giải phóng bằng 
cách tô chức ra một chính đảng độc 
lặp của riêng mình. 


Đầu thế ký 20, trong hoàn cảnh lịch 
sử mới, Lâ-nin đã phát triền những 
tư tưởng đầu tiên của Mác và Ăng-ghen 
thành một lý luận hoàn chỉnh về việc 
xây dựng chính đẳng vô sản, đội tiên 
phong của giai eíp công nhân trong 
suốt quá trình cách mạng, kề cả trong 
giai đoan đầu tranh giảnh chính 
quyền và trong giai đoạn giai cấp 
công nhân đã được «tồ chức thành 
giai cấp thống trị», như Mác và 
Áng-ghen đã dự kiến từ khi viết 
Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản. Đó 
cũng là giai đoạn Đáng của giai cấp 
công nhìn trợ thành hạt nhân lãnh 
đạo hệ thống chuus‡n chỉnh 0uô sản, trở 
thành đang cầm quụuền. 


Trải qua một chặng đường đài đấu 
tranh, tôi luyện và trưởng thành với 


tư cách là một đăng lãnh đạo Nhà 


nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới, cho đến nay, đứng trước 
những nhiệm vụ lịch sử trọng đại 
tới của thời kỳ hoàn thiện chủ nghĩa 
xã hói mà đất nước đang trải qua đề 
tiến tới chủ nghĩa cộng sẵn, ĐCS Liên 
xô đã dày công nghiên cứu phân tích 


(1) C. Mác-E. Ăng ghen: Tuy}a tỞ@p,. N:ib 


Sự thát, Hà nòi., 1970, t. 1, tr. 631. 
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toàn điện kinh nghiệm phát triền của 
cách mạng thế giới, công cuộc xây 
đựng xã hội mới ở Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, phép 
biện chứng của lực lượng sản xuất 


và quan hệ sẵn xuất, các lĩnh vực vật. 


chất và tỉnh thần trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội, các quy luật hình thành 
hình thái công sản chủ nghĩa giai 
đoạn cao, các con đường và biện pháp 
tiến dần lên giai đoạn đó. Chính trên 
cơ sở nhận thức một cách sâu sắc đặc 
điềm tình hình hiện nay của đất nước 
xô viết, phát hiện các mâu thuẫn 
khách quan của xã hội xã hội chủ 
nghĩa trong quá trình phát triền, 
ĐCGS Liên xô đã tìm ra những phương 
án có cơ sở khoa học đề giải quyết 
chúng, với dự báo kinh tế — xã hội 
đáng tin cậy. Trong Cương lĩnh (bản 
mới) được thông qua tại Đại hội thứ 
37, Đăng đề ra đường lối đây mạnh 
phát triền nền kinh tế của đất nước 
trên cơ sở tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, cải tiến cơ cấu và cơ chế quản 
lý kinh tế, nâng cao năng suất lao 
động, đầy nhanh việc giải quyết 
những vấn đề xã hội đã chín muôi, 
tiếp tục phát triền hệ thống chính trị 
của xã hội trên cơ sở hoàn thiện nên 
dân chủ xô viết với sự tham ga tự 
quản xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân. 

ĐCS§ Liên xô hết sức coi trọng hoàn 
thiện mọi mặt hoạt động của bộ máy 
Nhà nước xô viết. Đang chủ trương 
kiên quyết xóa bổ những biều hiện 
quan liêu, cục bộ, địa phương chủ 
nghĩa, thiểu trung thực, lạm dụng 


quyên hành, hám danh và tệ bao che: 


trong bộ mẫy Nhà nước; xử lý kịp 
thời những cán bộ không còn uy tín 
và không còn năng động. Đáng tích 
cực thúc đầy việc nâng cao quyền 
lực của công tác kiềm tra nhân đân, 
coi hoạt động của quàn chúng lao 
động trong các cơ quan kiềm tra nhân 
đân là một hình thức quan trọng đề 
phát triền trình độ chính trị và ý 
thức làm chủ của nhân dân đối với 
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việc bảo vệ những lợi ích công cộng. 
Đảng thường xuyên chăm lo cũng có 
cơ sở pháp lý của bộ máy Nhà nước 
và xã hội, giáo dục nhân dàn nghiêm 
chỉnh chấp hành Hiến pháp và luật 
pháp xã hội chủ nghĩa. Đảng yêu cầu 
các cơ quan Nhà nước làm tất cả 
những gì cần thiết đề bảo vệ quyền 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài 
sản cá nhân, danh dự và nhân phầm 
của công dân; kiên quyết chống tội 
phạm, xử lý nghiêm minh- bất kỳ 
hành vi phạm pháp nào, dù kẻ phạm 
pháp là ai và vì bất cử nguyên nhân 
nào. 


Trong điều kiện còn tồn tại nguy 
cơ chiến tranh do chủ nghĩa đế quốc 
gây ra, ĐCS Liên xô coi việc bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, củng cố 
nền quốc phòng của đất nước và bảo 
đảm an ninh chung của cả cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa thế giới là một trong 
những chức năng quan trọng nhất 
của Nhà nước xô viết biện nay. 


Thực hiện đường lối đối ngoại lê 


“nin nít của Đẳng, trong khi thường 


xuyên mài sắc cảnh giác, sẳn sảng 
giáng trả những đòn sấm sét wnọoi 
hành động gây chiến và xâm lược 
của chủ nghĩa đế quốc, Nhà nước xô 
viết trong hơn 2/3 thế kỷ tồn lại và 


"phát triền vừa qua đã không ngừng 


giương cao ngọn cở hòa bình và hữu 
nghị giữa các đân tộc. Từ Sádc lệnh số 
1 uề hòa bình do Lê-nin khởi thảo và 
công bố ngay sau khi cuộc khởi nghĩa 
vũ trang giành chính quyền về tay xô 
viết ở Pê-tơ-rô-gơ-rát thắng lợi, cho 
đến Chương trình tồng hợp nhằm giải 
trừ toàn bộ 0ũ khí hạt nhân oà 0ũ khỉ hỏa 
học trên trái đãt vào cuối thế kỷ này 
mà đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp, Tồng 
bí thư Ủy ban trung ương ĐCS Liên xô 
đưa ra ngày 15 tháng giêng năm 1986 — 
đó là những biều hiện sinh động và 
điền hình nhất về đường lối nhất quán 
yêu chuộng hòa bình của Nhà nước 
công nông đầu tiên trên thế* giới. 
Điều đó cũng chứng tổ lý tưởng mà 


các chiến sĩ Công xã Pa-ri hướng tới 
từ trên một thế kỷ trước đây : « một 
xã hội mới mà nguyên tắc quốc t€ sẽ 
là Hòa bình s (2), ngày nay tiếp tục là 
mục tiêu hàng đầu của chủ nghĩa xã 
hội và những lực lượng tiến bộ quan 
trọng nhất của thời đại. 


dc 


Là một bộ phận không thề tách 
rời của các trào lưu cách mạng thế 
giới, từ hơn nửa thế kỷ nay, dưới sự 
lãnh đạo của đội tiên phong mác 
xít — lê nin nít của giai cấp - công 
nhàn Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và rèn luyện, Cách 
mạng Việt nam: đã không ngừng phát 
triền thắng lợi trong ánh sáng bình 
minh của thời đại mới, mở đầu bằng 
Cách mạng xã hội chủ: nghĩa Tháng 
Mưởi vi đại, mà «Người tiên khu» 
của nó chính là Công xã Pa-ri năm 
I871. | 

Cách mạng Việt nam đã kế thừa và 
phát triền một cách sáng tạo trong 
hoàc: cảnh cụ thề eủa mình những bài 
học quý báu của Công xã Pa-ri và của 
Caeh mạng Tháng Mười về việc kết 
hợp chặt chẽ sự nghiệp giải phóng 
dán tộc và giải phóng xã hội. Từ đó 
đẻ ra đường lối giđơng cao ngọn cờ 


độc lập dàn tộc và chủ nghĩa xã hội, 
sử dụng bạo lực cách mạng của quần 
chúng đề giành lấy và giữ vững chính . 
quyền của nhân dân, nắm vững và 
không ngừng tăng cường nền chuyên 
chính vỏ sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
không ngửng nâng cao vai trò lãnh 
đạo của đẳng tiên phong, kết hợp chặt 
chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, thị 
hành đường lối đối ngoại đúng đắn 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
hỏa bình, độc lập đân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội của toàn thề loài người, 
. Nếu lịch sử. như người ta thường 
nói, là người thầy tốt của cuộc sống 
hiện tại, thì việc ôn lại những bài học 
lịch sử của Công xã Pa-ri và của quá 
trình cách mạng trên thể giới hơn 
một thế kỷ qua sẽ giúp chúng ta có 
thêm nghị lực, kinh nghiệm và niềm 
tin đề thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ TỒ quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt nam, khiến cho lý tưởng 
ngời sáng của các chiến sĩ Công xã 
Pa-ri và các bậc tiền bối cách mạng 
khác tiếp tục sống mãi eùng với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
cũng như của nhân dân thế giới. 


(2) C. Mác —F. Ăng-ghen: Tuyền sộp. 
Nxb Sự thật, Hà nội. ¡979, t,1, tr. 501, 
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NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 


NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG (ÔNG XÃ PA-RI 


JCH sử Công xã Pa-ri là lịch sử anh 
L hùng của những con người « xông 
lên đoạt trời ?, Công xã là ngày 
hội của quần chúng. Nó tiêu diệt bất 
công, áp bức. Nó làm trỗi đậy những 
truyền thống cao đẹp của loài người 
tự đo. Nó biến những ước mơ của con 
người thành hiện thực. Song, bọn 
phản động Véc-xay đã dìm Công xã 
Pa-rí trong biền máu. Mặc dù vậy, 
Công xã Pa-ri vẫn sống mãi trong 
lỏng giai cấp công nhân và loài người 
tiến bỏ. Lịch sử vận ghỉ đậm nét 
những tên tuồi bất diệt, những mẫu 
người phụ nữ tuyệt vời như những 
phụ nữ «thời cô đại » (1). 


Thái độ của người phụ nữ trước sự 
hèn nhát và phản bội của nén đế chế ÍI. 


Phản đối nền thống trị của Để chế 
HE, ngày 3 tháng 9 năm 15:0 phụ nữ 
Pa-ri đã hòa trong đoàn người kéo 
qua đại lộ Mông-mác-tơ-rơ đến quảng 
trường hô vang khầu hiệu: &Đánh 
đồ Dế chế Ð®, * Phế truật Na- pô-lê-ông ®, 
«@ Nước Pháp muôn năm », «Công hòa 
muôn năm ®, Những người phụ nữ lao 
động Pa-ri bao nhiều năm bị chà đạp, 
đã vũng lên, băng bái theo chồng, 
theo con đấu tranh cách mạng, bất 
chấp cảnh sát, súng ống, chống lại sự 
thông trị của nền Đế chế bạo tàn, Các 
bà, các chị đã mặc những bộ áo quần 
đẹp nhất tràn xuống các phố phường; 
công viên. quảng trưởng. lọ đã tiến 
hành một cuộc biều dương lực lượng 
quản chúng hỏa bình. Trước sức 
mạnh của ngày 4 tháng 9 năm 1570 
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lịch sử ấy, vua và hoàng hậu đã bỏ 
trốn. Nhưng sau đó thành quả của 
cách mạng bị rơi vào tay tư sản. 
Những người phụ nữ đã củng toàn 
thề nhân dân Pa-ri kiên quyết không 
lùi bước. Từ ngày 4á tháng 9, mội 
cuộc giao tranh quyết liệt nồ ra, một 
bên là nhân dân lao động Pa-ri kiên 


. quyết giữ lấy cuộc sống tự đo của 


mình và một bên là bọn tư sản phản 
bội, muốn duy trì ách thống trị của 
chúng. Trước sự xâm lăng của quản 
Phồ và sự nồi đậy của nhân đân, bọn 
tư sản đã không ngần ngại chọn con 
đường bán nước, câu kết với bọn. 
phản động Phồ nhằm đập tắt cách 
mạng. Khi bọn chúng ký *hòa ước °® 


“với nhau, cả Pa-ri lao động đã sục 


sôi căm phần. Khi quân Phổ kéo vào 
Pa-ri, cùng với mọi người, phụ nữ 
Pa-ri đã hò vang: “Cứu lấy súng ống 
của chúng ta®, Tất cả đã cùng nhàu 
kéo vào các kho vũ khi đề cùng với 
quản Vệ quốc khuân vác súng đạn và 
kéo đại bác về trung tâm Pa-ri cất 
giữ. Rhi được tin quân Phồ định 
kéo vào Pa-ri, các bà các chị củng: 
10 vạn quân Vệ quốc đồ xuống Giảng 
Dơ Ác-mê đồ chiến đấu. 
Người phụ nữ trơng « 79 ngày 
Công xã ®. 
Thai gia công tác chính trị, và 
hội. 
Từ mờsángngày 18 Tháng 3-1671 kỉ: 
nghe tiếng chuông báo động của quản 


(1) Theo ý của Các Mác. 


Vệ quốc, phụ nữ Pa-ri đã vây chặt 
và trèo lên nòng đại bác giữ lại, 
quyết không cho quản lính của chính 
phủ kéo đi. Phụ nữ Pa-ri là những 
người đánh thức chồng con khi kẻ thủ 
định cướp súng. Đồng thời, chỉnh họ 
đã kêu gọi và ngăn chặn quân lính 
chính phủ không được bắn giết bà 
con. 


Sáng ngày 18 Tháng Ba, Pa-ri được 
thức tỉnh bởi tiếng reo hò vang đậy 
q«Công xã muôn năm °. Đó là ngày 
khai sinh một thế giới mới. Người 
phụ nữ Pa-ri đã góp phần xứng đảng 
làm nên ngày lịch sử ấy. 


Từ ngày 1&§ Tháng Ba, các câu lạc 
bộ đã hoạt động mạnh mẽ với nhịp 
tiến không ngừng của cuộc cách mạng. 
Các bà nội trợ cũng tham gia các 
nhóm tuyên truyền. Rất nhiều những 
eon người phụ nữ anh hùng của Công 
xä được tôi luyện từ các câu lạc bộ. 
Ngoài những cô gái như Lu-i-dơ Mi- 
sen, những nhà hùng biện, ta còn thấy 
cả những cô thợ khâu Giuy-li Bu- 
rô, cô thợ giặt Vích-to-rin Goay-ê, cô 
thợ mũ Blăng-sơ Lơ-phe-vrơ... 
đều đã trở thành những người chiến 
sĩ dũng cảm của Công 'xã Pa-ri anh 
hùng. Mac-xen Ti-nai-rơ được cử làm 
thanh tra các trường.của thành phố. 
Phụ nữ Pa-ri đã « tham gia các công 
xä khu phố, giúp vào việc trưng dụng 
những nhà ở và những xưởng bỏ 
không, tồ chức lạc quyên, nhận những 
đơn xin cứu tế, phản phối tiền bạc, 
điều tra tịnh hình tư tưởng của phụ 
nữ” (2). Biết bao tấm gương sáng 
chói, biết bao tài năng xuất hiện, nảy 
nở trên lĩnh vực chính trị và xã hội 
trong những ngày Công xã quang 
vinh. 


Tô chức đời sống. 


Với sự ra đời của Công xã, phụ nữ 
Pa-ri đã góp nhiều công sức vào việc 
tồ chức đời sống nhân dân. Họ thường 
gửi đến Hội đòng Công xã những ý 
kiến thỉnh nguyện, những kiến nghị 


tất cả. 


- 


chính đáng. Họ đã quan tâm đẻn. 
những trể nhỏ không có người trông 
coi trong giờ làm việc. Họ đề nghị tồ 
chức các vườn trẻ ở các khu phố. Họ 
còn chú ý đến việc giáo dục nghề 
nghiệp. Nữ công nhân Ma-ni-e-rơ gửi 
tới Hội đồng Công xã một kế hoạch 
nhằm thay những người”tu hành 
trong việc giáo dục. Phụ nữ klu 
Mông-mác-tơ-rơ phản đối sự có mặt 
của những nữ tu hành làm ở cic 
bệnh viện và các nhà giam * bỏi vì 
chúng ta có đủ các bà mẹ trung thành 
và dũng cảm đề làm tố! hơn những 
công việc đó » (3). Người phụ nữ đã 
đòi tự do kết hôn, không chịu sự kìu 
hãm của thị trưởng và nhà thờ 
Đến khí “bọn thầy tu ấy lợi dụng 
tình trạng đói rét của Pa-ri, dưới: 
chiêu bài đi quyên và phân phát áo 
quần và bánh mì cho trẻ em, tuyên 
truyền phản cách mạng» (4) thì lập- 
tức, người phụ nữ Pa-ri không cho 
bọn gián điệp đội lốt thầy tu «làm... 
việc phúc °. Người phụ nữ nhận gánh 
vác tất cả. Họ đồng đạc tuyên bẻ 
«chúng tôi có đầy đủ khả năng làrn 
những việc ấy ? (5). Người phụ nữ 
Pa-ri đã gần bó mật thiết với đời 
sống của khu phố, họ rất nhạy bén 
trong tồ chức đời sống. 


Những ngày Công xã Pa-ri mới ra 
đời là những ngày vô cùng khó khăn 


và thiếu thốn. Nhờ có bàn tay, tấm lòng 


của các bà, các chị, mà cuộc sóng lúc 
nào cũng lành mạnh, vui tươi. Họ đã 
làm hết sức minh đề tồỒ chức một cuộc 
sống yên ấm cho chỏng, con yên tâm 
cầm súng bảo vệ thành quả cách 
mạng. 


(2: Dẫn theo Hoàng Ví Nam: Cò:p xã Pa- 
t. Nxb Khoa học. Hà nội. 1966 tr. 1:7. 


(3› Dẫn thea Hoàng \ï Nam: Sách đã dẫn 
tr, 100. 

(4) Da theo Đã Đức Hiều: 
xã Pa-ri. Nxb Đại bọc và trung học 
nghiệp, Hà nội, 1978, tr. 79 — 80. 

(5) Dẫn theo Đồ Đức Hiều : Sách đã dẫn 
tr. 80. 


Van học Cảng 
chuycn 
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` Chin đầu bdo 0ệ Công +ät 

Công xã ra đời, bọn phản động 
Véc-xay diên cuồng tìm cách chống 
phá. Chúng tìm cách ly gián đề làm 
yếu lực lượng cách mạng. Ngày 3 
tháng 4, bọn thỏa hiệp cho giản áp 
phích kêu gọi phụ nữ đi Véc-xay 
thương lượng. (Đáp lại lời kẻu gọi 
này * lập tức ngày hôm sau một đoàn 
phụ nữ đã kéo đến trước tòa thị 
chính báo cho bọn chúng biết rằng sẽ 
có 10 nghìn nữ công nhân Pa-ri đi 
Véc-xay. Họ sẽ đi Véc-xay đề đòi 
chính phủ không được bắn phá vào 
thành phố Pa-ri yêu đấu của họ. 
Nhưng những trái bom của chính phủ 
đã đàn áp họ trước khi họ tới Véc-xay, 
lọ không lập đoàn đi Véc-xay nữa, 
mà sát cánh cùng nam giới điệt thù, 

*Hội liên hiệp phụ nữ bảo vệ Pa- 
ri và cứu thương ? được thành lập, đã 
trợ lực cho các ủy ban Công xã. Vì 
Công xã thân yêu, nhiều phụ nữ đã 
quên mình. Bị đày trên đảo Nu-ven 
Ca-lê-đô-ni, Lu-i-đơ Mi-sen đã giác 
ngộ cho bạn tù và nhân đân địa 
phương. Bà đã viết sách, viết báo, 
tuyên truyền cách mạng. Bị giam ở 
nhà lao, Lu-iđơ Mi-sen đã làm thơ 
tố cáo bọn giết người, kêu gọi nhân 
dân vùng lên chiến đấu. Thơ của bà 
đã thức tỉnh những ai “vẫn cúi đầu 
tê tái® dưới ách chủ nghĩa tư bản. 
Nó giục giả mọi người vững vàng ý 
chí tiếp tục đấu tranh. Phụ nữ tham 
gia đón tiếp và gắn huy hiệu cho 
những người quyên góp tiên đúc súng. 
Nhiều phụ nữ Pa-ri vừa là nghệ sĩ, 
vừa là cứu thương. Chị A-ga phụ 
trách một trạm y tế. Chị là một danh 
ca, một chiến sĩ cách mạng kiên 


cường, đồng thời cũng là một người _ 


tận tình chăm sóc thương bình. Một 
mình nữ nghệ sĩ Béc-na đảm đương 
một bệnh xá gần 30 giường bệnh. 
Nhiều phụ nữ chồng bị hy sinh đã nén 


+ 


đau thương, thay chồng khoác súng 
ra mặt trận. Họ đã chiến đãu dũng 
cảm trên quảng trưởng Trắng hoặc 
ngoan cường bảo vệ các chiến lũy. 
Có những bà, những chị phụ trách 
các trạm y tế lưu động. Nhiều nữ 
cứu thương đã cứu sốig biết bao 
thương binh ngay trong khói lửa: 
Biết bao phụ nữ là chiến sĩ vô danh 
của Công xã. 


Những đóng góp của người phụ nữ 
trong Công xã Pa-ri thật là đa dạng, 
«chẳng những họ tồ chức các bệnh 
viện quân y, mua dầu hỏa, khâu các 
bao bì đề dựng lũy chướng ngại... mà 
lại còn trực tiếp chiến đấu bảo vệ 
quảng trường Trắng trong Tuần lễ 
đẫm máu. Chẳng những hoạt động về 
mặt quân sự nà phụ nữ còn tham 
gia quản lý Nhà nước và đấu tranh 
chính trị» (6). Do vậy Mác đã từng 
khen « Lịch sử chưa eó một tấm gương 
anh đũng nào lớn như vậy ® 


Ngày nay, qua những âm thanh 
hùng tráng của bài Quốc tế ca? ra 
đời trong bão táp cách mạng Công xã 
Pa-ri, ta như thấy sống lại những 
anh hùng của Công xã: Pa-ri bất tử, 
trong đó có những người phụ nữ. 
Những con người đó sẽ sống mãi với 
lịch sử. Họ như đang nhắc nhở các 
lớp phụ nữ sau này: hãy giữ vững 
vai trò lịch sử của mình. Và cũng 
nhắn nhủ nhân loại rằng: “Nói phụ 
nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu 
không giải phóng phụ nữ thì không 
giải phóng một nửa loài người ? (7) 


(6) Dão theo Hoàng Vĩ Nam : sách đã dẫa. 


tr. 103. 


(0 Hồ Chủ tịch với vấn đề phụ nữ, Nrb, 


Phụ nữ, Hà nội. 19t, tr. 15. - 


XUÂN OANH 


SÁNG KIẾN VÌ TƯƠNG LAI (ỦA LOẢI NGƯỜI 


ẤT cả những ai đang đấu tranh 
| cho một tương lai hòa bình hạnh 
phúc của loài người đều sẽ mãi 

mãi biết ơn Liên xô về những việc làm 
cao cả đối với vận mệnh các dân tộc, 
nhất là về những sáng kiến trong 
chương trình hỏa bình mà đồng chí 
M.X. Goóc-ba-trốp, thay mặt Đảng 
cộng sản, Chỉnh phủ và nhân dân 
Liên xô công bố ngày lỗ tháng 1-1986. 
Chương trình đó nhằm từ nay đến 
năm 2000 vĩnh viễn loại trừ sự đe dọa 
của vũ khí hạt nhân và các vũ khí 
hủy điệt khác đối với sự tồn tại của 
mọi người, mọi sinh vật, mọi của cải 
vật chất trên hành tỉnh, nghĩa là tất 
cả những gì nền văn minh nhân loại 
đã tạo ra được từ nhiều thế kỷ nay. 


Nội dung chương trình đó được cụ 
thề hóa bằng những đề nghị về việc 
cần làm của Liên xô, Mỹ và các nước 
hữu quan trong từng giai đoạn tử nay 
đến năm 1999, có thề tóm tắt như sau: 


Giai đoạn một: Trong vòng từ 5 
đến 8 năm, Liên xô và Mỹ sẽ giảm 
một nửa các vũ khí hạt nhân có thà 
bắn tới lãnh thô của nhau, chỉ giữ lại 
không quá 6000 đầu đạn cho các tên 
lửa còn lại. Việc giảm bớt này được 
thực hiện trong điều kiện hai bên 
củnz từ bỏ việc chế tạo, thử nghiệm 
và triền khai các vũ khí vũ trụ tiến 
công. Cũng trong giai đoạn này, Liên 
xô và Mỹ cần đạt tới và thực hiện 
quyết định về loại trừ hoàn toàn các 
tên lửa tầm trung bình của mỗi bên 
ở khu vực châu Âu — bước đầu tiên 


trên con đường giải thoát châu Âu 
khỏi vũ khí hạt nhân. Liên xô và Mỹ 
cùng thỏa thuận về việc chấm dứt mọi 
vụ nổ hạt nhân. 


Giai đoạn hat: được bắt đầu chậm 
nhất vào năm 1990 và kéo dài từ 5 
đến 7 năm. Các nước khác có vũ khí 
hạt nhân tham gia giải trừ vũ khí hạt 
nhân, bắt đầu bằng việc cam kết giữ 
nguyên số vũ khí hạt nhân của mình 
và không đặt vũ khí đó trên lãnh thồ 
nước khác. Sau khi Liên xô và ÀMlÿ 
hoàn thành việc giảm 50% vũ khí hạt 
nhân tương ứng của mình, tất cả các 
nước có vũ khí hạt nhân đều loại trừ 
vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các thỏa 
thuận Xô — À1ÿ về cấm các vũ khí vũ 
trụ tiến công trở thành thỏa thuận 
nhiều bên và tất cả các nước có vũ 
khí hạt nhân sẽ chấm dứt các vụ thử 
vũ khí hạt nhân. 


Giai đoạn ba: được bắt đầu chậm 
nhất từ năm 1995. Trong giai đoạn 
này sẽ hoàn thành việc loại trừ tất cả 
các vũ khí hạt nhân còn lại. Đến cuối 
năm 1999, trên quả đất sẽ không còn 
vũ khí hạt nhân, và một thỏa thuận 
chung sẽ được ký kết nhằm bảo đảm 


“ đề không bao giờ thứ vũ khi đó xuất 


hiện lại. 

Chương trình giải trừ vũ khí hạt 
nhân do Liên xô đưa ra trên đây đã 
xác định quá trình và những định 
hướng rõ rệt, đặt ra những thời hạn 
cụ thề đề đạt tới những thỏa thuận 
đó. Qua đề nghị đầy thiện chỉ của 
Liên xô, mọi người có lương tri trên 
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thê giới thấy rõ rằng Liên xô mong 
muôn năm 1986 không chỉ là năm hòa 
bình mà còn là năm tạo điều kiện đề 
loài người đón chào năm 2000 dưới 
bầu trời hòa bình, trong vũ trụ hòa 
bình: ; loài người không còn nỗi lo sợ 
về nguy cơ chiến tranh hạt nhân 
-chiến tranh hóa học hay bất kỷ một 
dạng chiên tranh hủy diệt nào khác, 
cảng, tín lưởng Đững chắc Đảo sự tồn 
tợi rú tiếp tục phát triền của mình. 

lo là sáng kiến đưa các dân tộc 
tới một thế giới không có vũ khi. 
không có chiến tranh, như Lê-nïn đã 
“để cập trước đây hơn nửa thế kỷ. 
Sang hiến đó khẳng định với mọi 
người trên trải đất, không kề họ sống 
đười chế độ chính trị xã hội nào, 
rằng chủ nghĩa xã hội mà Liên xê là 
tiêu biều đang giải đáp câu hỏi lịch 
sử mà nhàn vật lÏäm-lét của Seeh-xpia 
đã từng trăn trở: œ Tồn tại hay không 
tòn tại 2, 

Các dân lộc pả cả loài người nhất 
định phải tồn lại, tất nhiên với điều 
kiện không phải chỉ ngồi chờ đợi hay 
bàng quan mà phải hành động và 
đâu tranh, Còn các thế lực đế quốc 
hIiều chiến thị dù tính toán Uà giãu giụa 
cách nào cũng khó cứu ân nồi SỐ 
phán của chúng, bởi vì những ảm 
mưu và hành động của chúng hoàn 
toàn đi ngược lại nguyện vọng các 
dàn tộc, bị lịch sử lên án nghiêm 
khác. Sớm muộn chúng cũng phải lùi 
vào quá khứ. 


* 


Những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật, trong khi hứa hẹn đem lại cho 
nhản dân các nước vô vàn điều tốt 
đẹp, thi lại đang bị chủ nghĩa đế quốc 
lợi dụng đề chế tạo những vũ khi hủy 
điệt loài người. Hiểng một sự thật đó 
thôi cũng đủ nói lên giữa bai hệ thống 
thể giới ngày nay, ở đâu có chủ nghĩa 
nhần đạo, 
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Điều không ai có thề phủ nhận là 
chủ nghĩa xã hội, do bản chất của no, 
không nhằm thực hiện mục đích nào 
khác là mong muốn đem lại bình 
đẳng và hạnh phúc cho con người 
bất kề con người đó thuộc dân tộc, 
chủng tộc hay chế độ xã hội nào. Cho 
nên trong mọi giai đoạn lịch sử, mỗi 
chủ trương xuất phát từ chủ nghĩa 
xã hội đều tự nó mang tính chất hòa 
bình, nhân đạo. Và lại, cũng sẽ không 
thề hiều được ý nghĩa của nguyên tắc 
cùng tồn tại hòa bình giữa các chế độ 
xã hội khác nhau, nhất là trong điều/? 
kiện thế giới hiện nay, nếu không 
thấy hết tính nhàn đạo chứa đựng 
trong lòng chủ nxhĩa xã hội. 

Văn đề đặt ra cho nhàn đân các 
nước hiện nay là: cùng sống trong 
hòa bình hay cùng chêt trong cuộc 
chiến tranh Không có kẻ thắng. Ở đây 
cố nhiên chúng ta nói chiến tranh hạt 
nhân, một loại chiến tranh khác hán 
mọi cuộc chiến tranh đã điền ra trong 
lịch sử loài người. Dã có hai cách 
giải đáp cho câu hỏi trên đây. Chủ 
nghĩa để quốc, đứng đầu là đế quốc 
Mỹ, cùng các thế lực phản động hiếu 
chiến khác, lấy thống trị và bá quyền 
làm cơ sở và chiến tranh làm mục 
đích, dù biết rằng chiến tranh hạt 
nhân sẽ tiêu điệt cả chỉnh bẵn thân 
mình, vẫn khỏòng từ bỏ tham vọng đạt 
tới một ưu thế quân sự nào đó đề đánh 
đòn bất ngờ hòng giành thắng lợi. 
Chủ nghĩa xã hội thế giới mà Liên 
yxÔô là tiêu biều, cùng các lực lượng tiến 
bộ và cách mạng, và tất cả các đân tộc 
trên hành tính này chỉ muốn sống và 
lao động trong hỏa bình. Chúng tạ 


- cho rằng chiến tranh, kề cả chiến 


tranh hạt nhân, không phải là định 
mệnh, cũng không hoàn toàn phụ 
thuộc vào ý muốn và tham vọng của 
bọn đế quốc, nhất định có thê bị ngăn 
chặn và loại trừ khỏi đời sống của 
loài người, khi mà các dân tộc nhận 
thức được sức mạnh của chính mình 
trong cuộc đấu tranh có tính quyết 
định này. Cùng sống trong hòa bình 


mĩ rrWn :-—— 


- 


không chỉ là nhu cầu thực tế mà còn 
là mệnh lệnh của thời đại, bây giờ và 
mai sau, đối với các thế hệ. 


Do ý nghĩa vĩ đại và tính chất liêu 
biều thật sự cho nguyện vọng và ý 
chí của các dân tộc, sáng kiến hòa 
bình do đồng chí Goóc-ba-trốp nêu 
lên lập tức được nhân dân các nước 
coi như tiếng nói chung của mọi quốc 
gia, mọi con người tha thiết với hòa 
bình và tiến bộ. Nhân dân thế giới 
hiều rất rõ rằng sẽ không có ai phải 
chịu thiệt mà tất cả sẽ được lợi nếu 
sáng kiến đó được thực hiện ; và sáng 
kiến càng sớm được thực hiện, cuộc 
sống trên hành tỉnh chúng ta càng trở 
nên an 'toàn hơn. Vị vậy, sáng kiến đó 
đã trở thành sáng kiến của toàn thề 
loài người đang sắp bước vào thiên 
niên ký thứ ba với những ước mơ cao 
đẹp. 

Một câu hỏi đương nhiên được đặt 
ra: một chương trình nhằm từ nay 
đến cuối thế kỷ loại bỏ hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân trên khắp quả đất như 
thế liệu có thực hiện được không và 
nó có những cơ sở thực tế nào đề 
thực hiện ? 


Khỏi cần dẫn chứng thêm đề thuyết 
minh rằng chủ nghĩa xã hội tử khi ra 
đời và bằng hành động đã làm cho 
mọi người hiều thế nào là lạc quan và 
tin tưởng. Sức mạnh vật chất và tỉnh 
thần m:à chủ nghĩa xã hội tạo ra được 
trong thời gian lịch sử tương đối ngắn 
đã đủ đề chứng minh rằng bất cử mội 
chương trình, kế hoạch nào, một khi 
đã vì cuộc sống và tương lai của con 
người thì sự thành công của nó là 
chắc chắn và kiong thế lực nào 
cưỡng lại được. Trong ngót bảy thập 
niên kỷ vừa qua đã có vô vàn những 
trở ngại do các thế lực thủ địch gây 


ra cho chủ nghĩa xã hội, ở Liên xô” 


cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, kề cả những cuộc chiến tranh 
can thiệp và xâm lược, nhưng kết 
quả là những lực lượng đại biều cho 
tương lai chẳng những không bị đầy 


lùi và thu hẹp, mà trái lại, càng mạnh 
lên, càng phát triền. 


- Phế cân bằng quản sự chiến lược 
hiện nay trên toàn cầu và sức mạnh 
quốc phòng trong đó có vũ khí hạt 
nhân của Liên xô và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa dủ khiến cho chủ nghĩa đề 
quốc phải cân nhắc đề không liều lĩnh 
gây ra một cuộc xung đọt có tính chất 
mất còn giữa hai hệ thống thế giới; 
đồng thời nhân dân các nước cũng hiều 
rõ rằng trừ phi mất trí mà chọn lấy” 
ngày tận thế, còn không có con đường 
nào khác là loại trừ các vũ khí hủy 
diệt. Con đường đó đòi hỏi chấm dứt 
ngay cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân 
hiện nay, chặn đứng ngay những kế 
hoạch điên rồ nhằm giành ưu thế quân 
sự, trước mắt là kế hoạch quản sự 
hóa vũ trụ, tiến tới thực hiện giải trừ 
quân bị đề loài người được chung 
hưởng hòa bình trong đó mỗi đân tộc 
có điều kiện phát huy hết những phản 
tốt đẹp của mình. 


Từ nay đến cuối thế kỷ chỉ vền vẹn 
côn lỗ năm thôi. Nhưng giá trị của 
chương trình do Liên xô đưa ra có bề 
dày của lịch sử từ khi chủ nghĩa xã 
hội ra đời và cả chiều dài vĩnh viên 
với tư cách một sảng kiến liên quan 
đến vận mệnh của tất cả các dân tộc 
trên hành tỉnh. Các dân tộc đã chọn 
lựa sự tồn tại và bác bỏ định mệnh, 
bác bỏ những tham vọng điên cuồng 
của đế quốc và các thế lực phản động 
hiếu chiến. 


Đương nhiên chạy đua vũ trang 
vốn là mục đích và lẽ sống, là nguồ:: 
lợi nhuận lớn nhất của chủ nghĩa tư 
bản và đế quốc. Bất chấp những làu 
quả của chạy đua vũ trang dỏi với 
các đân tộc như thế nào, chủ nghĩa 
đế quốc khó lòng từ bỏ chạy đua vũ 
trang. Do vậy mà đẻ quốc Mỹ đang 
cố bám lấy cái gọi là «chiến tranh các 
vì sao », gọi tát là SDI., với hy vọng 
rằng SDI không những sẽ đem lại cho 
các công ty tư bản độc quyền Àlÿ 
những món lãi khồng lồ chưa từng 
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có mà còn hứa hẹn khả năng giúp ÄMlÿ 
giành ưu thế quân sự đề thực hiện bá 
quyền: 

Như đồng chí M.X.Goóc- ba-trốp đã 
từng nhận định, “xét về quan niệm 
_ kỹ thuật, kinh tế và chính trị, việc 
làm trên đây của Mỹ là ảo tưởng». 
Thời nào và ở đâu cũng vậy, ảo 
tưởng là từ tham vọng mà ra. Chủ 
nghĩa đế quốc vốn mang nhiều tham 
vọng cho nên có nhiều ảo tưởng. Ngay 
tử khi kế hoạch SDI được công bố, 
nhiều nhà khoa học và chuyên gia 
quân sự có thầm quyền đã chứng minh 
răng kế hoạch đó là viền vông, chỉ 
tốn kém mà không thề thực hiện được, 


miit khác lại rất nguy hiềm vì nó đưa. 


chiến tranh hạt nhân đến gần thêm 
một ước. Thế nhưng chính quyền 
Mỹ và một vài nước đồng mỉnh, vì 
những mục tiêu ích kỷ vụ lợi, vẫn 
kháng khăng theo đuồi việc quân sự 
hóa vũ trụ. Điều kỷ quặc là phía Mỹ 
thường rêu rao chương trình SDI 
nhằm “thủ tiêu sự đe đọa của vũ khí 
hạt nhân!›. Lập luận xảo trá, lộn 
sòng trắng đen đó của Mỹ không lừa 
bịp được ai. Mọi người thấy rất rõ 
răng nếu Mỹ có thiện chí thì chỉ cứ 
việc đơn giản là loại bỏ ngay vũ khí 
hạt nhân trên mặt đất, có cần gì phải 
lên vũ trụ mới bỏ được vũ khí hạt 
nhân ở mặt đất. Mọi người hiều rằng 
trừ bỏ việc quân sự hóa vũ trụ, tức 
là giảm bớt vũ khi. hật nhân theo 
chiều sâu; không chịu ngừng việc 
quân sự hóa vũ trụ có nghĩa là không 
muốn chấm dứt chạy đua vũ trang 
trên quả đất. Mọi người cũng hiều 
rằng mọi «lá chẩn vũ trụ? đều rất 
dễ dàng biến thành “thanh kiếm vũ 
tru ®, và kể nào nắm nó trong tay thì 
có thề không cưỡng nồi sự cám dỗ 
đưa nó vào hoạt động. Bởi vậy loài 
người đã và đang tiếp tục, bằng lời 
nói và việc làm, kiên quyết phản đối 
SDI. Hơn nữa, đã có thuốc độc tất có 
thuốc giải độc. Có chương trình SDI, 
lãt có chương trình loại bỏ SDI uà 
loai bỏ luôn cả cơ sở đề thực hiện 
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SDI. mà cơ sở đó là 0ñ khí hạt nhân. 
Chương trình hủy bỏ hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân trước năm 2000 do 
Liên xô đưa ra đang thu hút sự chú 
ý và đồng tình của hàng tỷ người và 
đang tạo ra một sức mạnh có thề chặn 
đứng mọi ảo tưởng ngông cuồng của 
đế quốc Mỹ. 

Trong chính trị cũng như trong 
khoa học, đã có tác động thì có 
phản ứng. Càng có mưu đồ gây chiến 
tranh thì càng tạo ra lực lượng chống 
chiến tranh; sức đe dọa của chiến 
tranh càng lớn thì lực lượng ngăn 
chặn chiến tranh càng phát triền 
mạnh. Điều đó giải thích tại sao trên 
thế giới hiện nay bên cạnh Liên xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa với 
sức mạnh tổng hợp và sức mạnh quốc 
phòng bùng hậu của mình *đang đảm 
đương sứ mệnh duy trì hòa bình, còn 
có cả một phong trào rộng lớn, mạnh 
mẽ bao gồm hàng tỷ người của các 
dân tộc quyết tâm đấu tranh cho 
hỏa bình. 


Từ những thực tế hùng hồn nói 
trên, chúng ta tin rằng chương trình 
ĐI đại do đồng chí Goỏc-ba-trốp nêu 
lên nhằm loại trừ 0uũ khí hạt nhân 0à 
các loại 0ũ khí hủu diệt khác ngaỤ 
trong thế kỷ nàụ là điều có thề thực 
hiện được. 


* 


Với truyền thống thiết tha yêu 
chuộng hòa bình, với sự hiều biết 
sâu sắc những đau khồ, mất mát.do 
chiến tranh đem lại, nhân dân ta nhiệt 
liệt hoan nghênh và hoàn toàn ủng 
hộ chương trình hòa bình của Liên xô, 
coi đó là một cống hiến to lớn của 
Liên xô đối với sự nghiệp hòa bình, 
an ninh của các dân tộc. 

Cùng với loài người tiến bộ trên 
thế giới, chúng ta đòi Mỹ và các nước 


(Xem tiến trang 106) 


Kỷ niệm 65 thành lập 


năm 


Đảng nhân dân cách mạng Mông cổ 


HỒ BẤT KHUẤT 


HIỆU QUÁ CÔNG TÁC ĐẲNG ~ 
HIỆU QUÁ KINH TẾ 


ẢNG nhân đân cách mạng Mông cồ, 
thành lập ngày 1 tháng 3-1921 

đến nay tròn 65 tuôi. Trong 65 
năm qua, Đẳng đã lãnh đạo nhân dân 
Mông cô tiến hành đấu tranh cách 
nang chống phong kiến và chống đế 
quốc thắng lợi, thành lập nước Cộng 
hòa nhân dân Mông cỡ, thực hiện một 
bước nhảy vọt quan trọng trong lịch 
sử dân tộc Mông cồ: chuyền từ chế 
độ phong kiến lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng, ĐNDCM Mông cồ đã 
hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ 
to lớn: giành chính quyền về tay 


nhân dân, thủ tiêu chế độ phong kiến, ˆ 


củng cố chế độ mới, thiết lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, biến 
-_ Mông cô từ một nước thuộc hàng lạc 
hậu nhất thế giới với. nền kinh tế du 
mục thành một nước nông —= công 
nghiệp đang trên đưởng phát triền. 
Ngày nay nhân dân Mông cồ đang ra 
sức lao động đề hoàn thiện cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
làm cho nước nhà trở thành một 
nước công — nông nghiệp, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất và 
văn hóa của mình, đưa Mông cồ lên 
ngang hàng với các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triền ở Đông Âu. ĐỀ đạt 
được mục tiêu đó, ĐNDCM Mông cồ 
chủ ý giải quyết nhiều vấn đề, mà một 
trong những vấn đề quan trọng hàng 


đầu là nâng cao hiệu quả. sản xuãit oà 
chất lượng công tác trong rền kinh tễ 
quốc dán. Đại hội thứ 18 của Đăng 
(5-1981) và các Hội nghị trung ương 
tiếp theo đều nhãn mạnh vấn đề sử 
dụng có hiệu quả tiềm năng kinh tế 
của đất nước. Tại hội nghị bất thường 
thứ tám Ủy ban trung ương Đẳng (8- 
1981), đồng chí Bát-mơn-khơ, Tòng bí 
thư đã chỉ rõ : “ Từ năm này qua năm 
khác, những nguồn kinh phí to lớn 
được đành cho sự phát triền kinh 
tế và văn hóa, thiết lập những cơ sở 
sản xuất mới. Sử dụng chúng có hiệu 
quả là nhiệm vụ-cực kỳ quan trọng. 
Ủy ban trung ương Đẳng đã và sẽ tiếp 
tục chú ý đặc biệt đến nhiệm vụ 
đó » (1). 

65 năm qua, bằng sự lao động cần 
củ và sáng tạo, kết hợp với sự giúp 
đỡ to lớn đầy hiệu quả của Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, nhân dân Mông cồ đã tạo lập 
trên đất nước mình cơ sở vật chất kỳ 
thuật to lớn: nhiều trung tâm công 
nghiệp với hơn 300 xi nghiệp công 
nghiệp hiện đại, hàng loạt hầm mỏ 
khai thác những khoáng sản quý, 255 
liên hiệp nông nghiệp, 40 xí nghiệp 
liên hợp hợp tác xã và trên 60 nông 
trường quốc doanh với hàng chục 
triệu héc ta đất canh tác. hàng chục 
triệu đầu con gia súc cùng với nhiều 


() Báo * Sựthật? số ra ngày 24-8-19Õ4. 
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náy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại... 

ĐNDCM Mông cồ đã đề ra nhiều chủ 
ˆ trương, biện pháp nhằm nâng cao tỉnh 
thần trách nhiệm, trình độ chuyên 
môn, ý thức kỷ luật của người lao 
động, lập trung năng lực và trí tuệ 
của mọi người đề có thề sử dụng ngày 
càng có hiệu quả những cơ sở vật 
chất kỹ thuật to lớn đó. Việc giải 
quyết thắng lợi các nhiệm vụ nói trên 
liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh 
đạo của Đẳng, phụ thuộc trực tiếp 
vào năng lực chiến đấu của các tồ 
chức cơ sở Đẳng và chất lượng đội 
ngũ đẳng viên. Nhận thức một cách 
sâu sắc rằng muốn nâng cao hiệu quả 


kinh tế, trước hết phải nâng cao hiệu ` 
quả công tác Đảng, ĐNDCM Mông cồ' 


đã tiến hành nhiều hoạt động nhắm 
nâng cao hiệu quả công tác Đảng : 


— Thực hiện chương trình phát 
triền Đảng có kế hoạch, quy hoạch, 
nâng cao không ngừng số lượng và 
chất lượng đảng viên, tăng nhanh 
thành phần công nhân trong Đẳng. 
Cuối năm 1921, Đẳng có 3 chi bộ với 
225 đẳng viên, đến năm 1985 Đảng đã 
có hơn 3000 tồ chức cơ sở gồm 85 000 
đẳng viên. Năm 1940 tỷ lệ đảng viên 
thuộc thành phần công nhân trong 
Đảng là 6,4%, năm 1961 tỷ lệ đó là 
26,3%, năm 1985 là 32,6%. lai năm 
gần đây, trong số những người được 
kết nạp vào Đảng, công nhân chiếm 
67,5%, thanh niên dưới 30 tuôồi chiếm 
ö1,2%. Năm 1926, 67,99% đăng viên 
không biết chữ, đến nay phần lớn 
đảng viên có trình độ học vấn phô 
thông, nhiều người có trình độ đại 


học và trên đại học. Số đông cán bộ - 


lãnh đạo là những người được đào 
tạo hoàn chỉnh về lý luận ở Trưởng 
đại học AÀlác-Lê-nin và có trình độ 
_ chuyên môn giỏi. Ở thủ đô U-lan 
Ba-to, hơn 80% các bí thư tồ chức cơ 
sở của Đảng có trình độ đại học.: 


— Nâng cao vai trò tiên phong của 
các đẳng viên, phát huy cao độ tính 
tích cực chính trị, tính chủ động 
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sáng tạo và gương mẫu của đảng viên 
trong lao động. Điều lệ sửa đồi của 
Đảng được Đại hội thứ 18 thông qua 
đã chỉ ra cụ thề: đẳng viên phải là 
người đi đầu trong nghiên cứu và 
ứng dụng kinh nghiệm tiên tiến, là 
người có sáng kiến trong công việc, 
tích cực góp phần vào việc xây dựng 
con người mới... Những điều này 
đang được thực hiện thắng lợi: năm 
1985, 99% đẳng viên làm việc ở các 
cơ sở sẵẳản xuất đã thực hiện vượt 
mức các giao ước thi đua xã hội chủ 
nghĩa, cứ 3 đẳng viên thì có người 
có những cải tiến hợp lý hóa sản 
xuất. ⁄ 


— Thực hiện kế hoạch hóa dài hạn 
công tác của các thành ủy, tỉnh ủy, 
quận ủy, huyện ủy... đề trong các 
cuộc họp tránh phải thảo luận những 
vấn đề tản mạn không quan trọng, 
đành thời gian bàn bạc những vấn đề 
lớn, liên quan đến sự lãnh đạo của 
Đẳng về kinh tế và văn hóa, tồ chức 
và tư tưởng. 


— Áp dụng nguyên tắc thanh tra 
có hệ thống và giám sát chặt chẽ việc 
thực hiện các nghị quyết đã đề ra. 
Điều này nhằm thực hiện sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đảng, đề cao tỉnh thần 
trách nhiệm, phát huy tính chủ động 
sáng tạo của các tô chức Đảng và 
đẳng viên, phát hiện và phô biến 
những kinh nghiệm hay; đông thời 
loại bỏ bệnh quan liêu, hời hợt, bệnh 
báo cáo không trung thực v.v. Nhờ 
đó, các tồ chức cơ sở Đảng được củng 
cố, năng lực chiến đấu được nâng cao. 


— Thực hiện thông tin nội bộ từ 
trên xuống và từ dưới lên nhanh 
chóng, đầy đủ và chính xác. Các ban 


chấp hành, các ban thưởng vụ, các 
bí thư đăng ủy các cấp đêu nhận 
được những thông tin định kỳ về 


tình hình và công việc cần phải thực 
hiện. Điều đó bảo đảm sự hoạt động 
nhịp nhàng, ăn khớp ở tất cả các cơ 
quan, các cấp, các cơ SỞ. 


—= Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình 
độ chỉnh trị cao, trình độ chuyên 
môn giỏi, nhiệt tỉnh, có tỉnh thần 
trách nhiệm, nhạy bén với cái mới 
và bố trí họ vào những vị trí then 
chốt của sự nghiệp xây dựng kinh tế 
và văn hóa, phát huy tác dụng lãnh 
đạo trong các cơ quan Nhà nước và 
các tỒ chức xã hội. Hiện nay, ở các 
địa phương, gần 70 cán bộ lãnh 
đạo các ban chấp hành hội đồng nhân 
đán, 60% chủ tịch hội đồng nhân dân 
và chủ tịch ủy ban công đoàn, hơn 
25% bí thư chuyên trách Đoàn thanh 
niên cách mạng Mông cỗ là đẳng viên 


— Đặc biệt coi trọng phê bình và 
tự phê bình, coi đó là phương tiện đề 
£đ+o dục cán bộ, phát huy dân chủ 
mạnh mẽ, củng cố Đăng về tư tưởng 
và tồ chức. Phê bình thân ái về hình 
thức, có nguyên tắc và thiết thực về 
nội dung. Cân bộ lãnh đạo nêu gương 
tự phê bình và có thái độ tiếp thu 
phẻ bình nghiêm túc. Kết quả thực 
hiện các ý kiến phê binh được thông 
báo trong các cuộc họp quần chúng 
và được thông tin bằng các phương 
tiện thông tin đại chúng. Điều đó có 
tác dụng nâng cao tính tích cực của 
đăng viên, đúc kết kinh nghiệm tập 
“thề, tìm ra cách giải quyết các vấn đềs 


— Tăng cường mối liên hệ mật thiết 
giữa Đẳng và quần olh:úng, xây dựng 
sự nhất trí bền vững giữa Đẳng và 
nhân dân. Mối liên hệ giữa Đăng và 
uhân dân được phát triền trong quá 
trình hoạt động hằng ngày của các 
đảng viên tại nơi họ sản xuất và sinh 
sông. Các đẳng viên có nhiệm vụ 
nghiên cứu các yêu cầu, nguyện vọng, 
y kiến của quần chúng, giúp đỡ các 
tô chức xã hội của quản chúng lao 
động. Đề mối liên hệ này ngày càng 
gần bó, Đẳng đã tìm tòi các hình thức 
hoạt động phong phú và đa dạng: 
tô chức các cuộc họp công khai 
của Đảng, các cuộc họp liên tịch giữa 
các tồ chức Đảng và Đoàn thanh niên 
cách mạng, tiến hành những ngày 


sinb hoạt chính trị chung, các cuộc 


.tiếp xúc thường xuyên giữa đảng 


viên và quần chúng. Qua các hình 
thức nói trên, các đồng chỉ lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Mông cồ có dịp 
phát biều Ý kiến trước nhân dân lao. 
động. 

Từ sau Đại hội thứ 18 đến nay, với 
quyết tâm không ngừng hoàn thiện 
các hình thức và phương pháp trong 
công tác tô chức, chính trị, tư tưởng, 
ĐNDCM Mông cô đã nâng cao hiệu 
quả công tác Đẳng lên một bước đáng 
kề. Cuộc kiềm tra năng lực chiến đấu 
của các tŠ chức cơ sở Đăng trong cả 
nước cuối năm 1984 đã chứng minh 
điều đó : 95,72 các tồ chức cơ sở được 
đánh giá là hoạt động tốt, có năng 
lực và đạt hiệu qua cao. Sự tiến bộ 
của công tác Dũng cũng đã'thể hiện 
đầy đủ và rõ ràng trong hoạt động 
kinh tế. Trong những nàm gần đây, „ 


.lực lượng sản xuất phát triền với tốc 


độ cao, tiêm năng kinh tế của đất 
nước tăng lên, các thành tựu về khoa ˆ 
học kỹ thuật được nhanh chóng đưa 
vào sản xuất. Việc ứng dụng quy 
trinh công nghệ tiên tiên, cơ khí hóa, 
tự động hóa quy trình sản xuất được 
tiến hành rộng rãi. Các biện pháp 
đồng bộ nhằm tiết kiệm năng lượng, 
nguyên liệu, vật liệu, lao động; tài 
chính đã được soạn thảo và thực hiện 
thành công. Riêng năm 1954 đã tiết 
kiệm các khoản được hơn 60 triệu 
tu grích (tiền Mông cồ). Cơ cấu các 
ngành quan trọng trong nèn kinh tế 
quốc đân như công nghiệp, xây dựng, 
giao thông vận tài và bưu điện được 
hoàn thiện. Nông nghiệp được cung 
cấp thêm nhiều thiết bị máy móc 
hiện đại, sản phầm không ngừng tăng 
lên. Chỉ trong 4 năm đầu của kế 
hoạch 5 năm thử 7 (1981 — 1985) tồng 
sản phầm xã hội đã tăng 33ÃX, thu 
nhập quốc dân tăng 305 so với cả kế 
hoạch 5 năm thứ 6 (1976 — 1980). 
Trong kế hoạch 5 năm thử 7, tốc độ 
tăng trung bình hằng năm của công 
nghiệp là 9.8%, của nông nghiệp là 
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140% Năm 1984 so với năm 1983, 
tồng sản phầm công nghiệp tăng 
8,3%, sản lượng ngũ cốc tăng 79400 
tấn v.v. Có dược những mức tăng 
đó, chủ yếu là do hiệu quả kinh tế ở 
phần lớn các cơ sở sản xuất đã được 
nâng lên, năng suất lao động tăng 
trong khi mức hao phí năng lượng, 
nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu giả 
bớt. _, 

Sự lãnh đạo của ĐNDCM Mông cồ 
là nhân tố quyết đinh sự phát triền 
kinh tế xã hội của đất nước MXiông cò, 
điều đó đã được tỉnh hình thực tế 
của Mông cồ chứng minh ngày càng 
rõ rệt. Công tác Đẳng càng được 
nâng cao thì hoạt động kinh tế càng 
có hiệu quả tốt. Những nó lực của 
mỗi đẳng viên, của các tò chức cơ $ở 
của Đảng, của toàn ĐNDOCM Mông cồ 
càng có hiệu quả thì những thành tựu 
mà đất nước Mông cô đạt được trên 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội càng to lớn. 

Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, ĐNDCM Mông cồ coi trọng việc 
nghiên cứu, học tập và áp dụng một 
cách sáng tạo những kinh nghiệm quý 
báu của Đảng cộng sản Liên xô và 
các đảng anh em khác, dồng thời cũng 
đóng góp những kinh nghiệm có giá 


trị của minh. Mông cổ và Việt nam: 


là bai nước có hoàn cảnh và điều 
kiện gần giống nhau: trước cách 
mạng đều là những nước lạc hậu nửa 
phong kiến, nửa thuộc địa, sau khi 
được giải phóng đều tiến thẳng lên 
chả nghĩa xã hội không qua giai 
đoan phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Những kinh nghiệm của ĐNDCM 
Mông cồ rất quý đöi với Việt nam và 
các nước đã và đang đấu tranh giành 
độc lHập dân tóc, xây dựng xã hội mới 
theo con đường phát triền phi tư bản 
chủ nghĩa. 
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Cùng với việc kỷ niệm lần thứ 65 
ngày thành lập Đảng, năm nay nhân 
dàn Mông cồ cũng sẽ kỷ niệm 65 năm 
cách mạng nhân dân Mông cồ thẳng 
lợi (11-7-1921 — 11-7-1986) và đón chào 
Đại hội thứ 19 của Đẳng sẽ họp vào 
tháng 5 năm 1986. Nhân những ngày vui 
lớn đó, những người cộng sản và toàn 
thề nhân dân Việt nam gửi đến những 
người cộng sản và nhân dân Mông cồ 
anh em những tình cảm nồng hậu và 
lời chúc mừng thắm thiết nhất. Chúc 
nhân dân Mông cồ, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng nhân dân cách mạng, đứng 
đầu là đồng chi Tồng bí thư Bát-mơn- 
khơ kính mến, ngây càng thu được 
những thẳng lợi to lớn hơn nữa, đưa 
đất nước tiến nhanh tiến mạnh trên 
con đường xã hội chủ nghĩa. 


SÁNG KIẾN YÌ TƯƠNG LAI... 
(Tiếp theo trang 102) 


có vũ khi hạt nhân hãy nhanh chóng 
biều thị hưởng ứng chương trình đó 
của Liên-xô và bằng những việc làm 
cụ thỀ của mình tham gia thiết thực 
vào quá trình thực hiện chương trinh 
đó. Sát cánh với nhân dân Liên xô, 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và các nước bầu bạn trên thế 
giới, chúng ta sẽ làm hết sức mình 
góp phần làm cho chương trình hòa 
binh của Liên xô trở thành hiện thực, 
để thế giới bước vào thiên niên kỷ 
thứ ba không phải với chương trình 
“chiến tranh các vì sao? mà với 
những đề án quy mô lớn hòa bình 
chỉnh phục tự nhiên và vũ trụ bằng 
sức mạnh của toàn thề loài người. 
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KOHẨLHAH. [IponozaTb npaBH7IbHO IDeTBODSTb B H3Hb lĨoC-Tano 
B1ene,VIII [IaienyMa L[K napTHH. www — ÏÏo — HACTOSHICMYV pACCMä- 
TDHBATb HâYyHHO — TÊXHHu€CKYIO D€BO/IOHHOIL KAK K/1iodeBVyOo. /HAHT 
X bl.. BbICTDBIMH TeMIAMH BII©7DfTb B IDOIO3BO/CTBO íAÿWHO-T€XHHHeC- 
kHñ ñporpecc. HI'⁄ÝEH BẢAH XHEY. KyabrypHwli @ỌpOHT Hà CeBeDHOH 
rpaHnne. B⁄ MAO. 55 1eT ốopbốØn H pocTa Coiosa OMMYHHCTHuecKol 
MO.1O€2©H HM. Xo L[ln Mina. bAM CýŸ AH HAM. 31oốo nHeBiibie ÿy DOKH 
HcTropnH. CŸAH OAHb- WunuaTnpa BO HMñ ỐY1VLLETO de/IOBeUeCTBA. 
XO BAÄT KX# AT. 2@eKTHBHOCTb IApTHñHOñ DaØOTb—2(@KTHBHOCTb 
2KOHOMHKH. 


REYIEW OF COMMUNISM N° 3-1986 


Editorial — A political event of paramount importance. HOÀNG TÙNG — 
Â creative theoretieal documentL impregnated with the significance of our 
epoch. Review of Communism — Let us keep correctly implementing the 8th 
Resolution of Party Central Committee. www — Letus really regard the 
scientific and teehnological revolution as a kingpin. ĐẶNG HỮU — Let us put 
seientific and technological achievements into effect of production. NGUYÊN 
VĂN HIỂU — The cultural defenee line at our Northern frontier. VŨ MÃO—. 
55 years of struggle and growth of the Hồ Chí Minh Communist Youth ỦUnion. 
PHẠM XUÂN NAM — The bistorie lessons full of actualities XUÂN OANH— 
lnitiatives for the future of mankind. HỒ BẤT KHUẤT: The effects of the 
Party work and those of the eeonomie work. 


TREYUE DU COMMDUNISME N'° 3-1986 


Editorial — Un grand événement politique. HOÀNG TÙNG — Un đocument 
théorique créateur et de signification đ'époque. REYUE DU COMMUNISME-— 
Continuer à appliquer strictement les Résolutions du 8e Pliénœma du CC du Parti. 
+k*w*w_— Faire de la révolution scientifique et tecehnique une véritable chevil- 
le ouvrièere. ĐẶNG HỮU — Appliquer rapidement les progrẻs scientifiques 
et techniques à la production. NGUYÊN VĂN HIỂU — Le front culturel à la 
frontiere du Nord. VỮŨ MÃO — 55 années đe lutte et de maturation de I*Union 
de la Jeunesse Communiste Hồ Chí Minh. PHẠM XUÂN NAM — De brỗlantes 
lecons đ°histoire. XUÂN OANH~ Une initiative en faveur de Ì'avenir de 
I'humanité.. HỒ BẤT KHUẤT —-Efficacitẻ du travail de Parti — Efficacité 
économique. 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 3-1986 


Editorial — Un aconteeimiento politico de gran importancia. HOÀNG TỦNG-— 
Un docunento teórico que reviste el carácter creador y de época. REVISTA 
DEU COMUNISMO — Proseguir la realización correcta de la Resolución đel 
Octava Pleno del Comité Central del Partido. wwyw — Considerar, de manera 
.verdadera, la revolución cientifica-téenica como la clave — ĐẶNG HỮU — 
IntFoducir rapidamente los progresos cientÍifieo—técenicos en la producción 
NGUYÊN VĂN HIẾU —EI frente cultural en la frontera septentrional. VŨ MÃO- - 
Cineuenta y cineo auos de lucha y creeimiento de la Juventud Comunista 
Hồ Chí Minh. PHẠM XUÂN NAM — Las histórieas leceiones de actualidad 
XUÂN OANH — La inieiativa por el porvenir de la haumanidad. HỒ BẤT 
KHUẤT — Efieieneia en el trabajo del Partido—Eficiencia económica. 
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TẠP CHỈ CỘNG SẲN 
SỐ 3-1986. NĂM THỨ XXXIH (3) 


Xã luận ~ Một sự kiện chính trị trọng đại | 
Điện mừng của BCHTUƯ ĐCS Việt nam gửi Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô 
Lời chào mừng của đồng chí Tồng bí thư Lê Duần tại Đại hội thứ 27 


ĐCS Liên xô 
HOÀNG TÙNG ~ Một văn kiện lý luận sáng tạo và mang ý nghĩa 
thời đại 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN — Tiếp t tục thực hiện đúng đấn Nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của BCHTU Đảng 


*x*k**— Thật sự coi cách mạng khoa học—kỹ thuật là then chốt 
ĐẶNG HỮU — Đưa nhanh tiến bộ khoa học — kỹ thuật vào sẵn xuất 
NGUYÊN VĂN HIẾU — Phòng tuyến văn hóa biên giới phía Bắc 


VŨ MÃO -— 55 năm chiến đấu và trưởng tbành của Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Alính 


Hội nghị khoa học — Và chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
ở Việt nam và chiến lược kinh tế xã hội trong chặng đường đó 

| (tiếp theo) | 

Nghiên cứu LÊ THÀNH! — Về một chiến lược phát triền khoa học 
và kỹ thuật căn thiết cho chúng ta 

Sinh hoạt tư tưởng TẢN TRẢO — Địa phương tự trị? 

PHONG CHẢU — Bàn thêm về con người mới xã hội chủ nghĩa 

VŨ NGỌC LAN — Những tập thề và cá nhân anh hùng trên mặt trận 
giáo dục của chúng ta 

PHAM XUÂN NAM — Những bài học lịch sử nóng hồi tính thời sự 

NGUYÊN THỊ TH.XNH HƯƠNG — Người phụ nữ trong Công xã Pa-ri 

;.XUÂN OANH — Sáng kiến vì tương lai của loài người | 

HỒ BẤT KHUẤT - IIiệu quì công tác Đẳng — hiệu quả kinh tế 
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Trụ sở Bọ biên tập: 
1, Nguyễn Thượng Hiển — lIlà nội. Đây nói: 520051 — 52055 
Trụ sở cơ quan thườnz trú tại miền Nam: 


19, Phạm Ngọc Thạch —T.UP. Hlò Chỉ Alinh Đây nội: 25763 — 33010 
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| Các b na đọc: 
| QCác bạn tìm đọc: 
~ Đại hội XXVII Đẳng cộng sẵn Liên xô 
M..X‹ GOÓC-BAÀ-Thép , 
— Sức mạph và hiệu lực của tình hữu» nghị Việt--Xế 
— Vì chủ nghĩa xã hôi phát triền, vi bòu bình thế giới . 
\ = 
| HOÀNG TỦING 
— Một văn kiện lý luận sảng tạo và meng Ý nghĩ. 
thới đại 
| 
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Tự chỉ Cệngsuùn 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


SỨ MỆNH LỊCH SỬ - 
CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


MỘ Ứ trăm năm đã trôi qua kề lừ ngày 1-5 năm 1886, ngàu mà loàn 
Lhề công nhân Si-ca-gô rầm rộ xuống đường biều tình: đòi ngày lâm 
Uiệc 8 giờ theo nghị quuết của Đạt hội Liên đoàn lao động Mỹ. Cuộc 
đẫu tranh đó bị đàn đáp đẫm máu, nIưing để gianh được thẳng lợi. 
Đa là sự kiện hết sức quan trọng trong lịch sử thống nhất giai cấp 
Đà đầu Iraith của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản bóc lột. 
Từ đó trở đi, ngày 1-5 hãng năm đã trở thành Ñgày quốc tê lao động, ngày 
đầu trarnth của công nhàn bà lao động toàn thể giới, ngàu biều dương sức mạanth 
Đủ tình đoàn kết của họ. 


_Ở nước tư, khi đš quốc Pháp còn thống trị, giai cấp công nhân cũng đã 
85ng những ngày 1-5 đầu tranh sôi sục, nhiều khi đảm máu, những cliến sĩ 
cách mạng trong lao tà kử niệm ngàu Í-5 ngau trước mũi súng của địch. Khi giai 
cấp cóng nhân đã nắm chính quụền, ngày 1-5 hằng năm đã trở thành ngàu hội 
lửn của công nhân, của toàn đân thí đua lập thành tích uà lô tình đoàn Kết Uới 


cỏ¡g nhân các nước. 


* 


- 


Một trăm năm nay, học thuuyšt của C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. lè-nin đã 
và nễn là cơ sẽ khoa học, là cương lĩnh, là kim chỉ nam cho hoạt động của 


phong trào công nhàn toàn thể giới. Trên cơ sở phán lích xÄ hội tư bản chữ 
nghĩa, cơ chế bóc lột của giai cấp tư sản, ÓC. Mác ðà Ph.Ăng-ghen đã 
phát hiện ra những quy luật phát triền của rã hội có những dự kiến 
khoa học 0ê sự diệt dong lãi ygều của chủ nghĩa tư bản 0à lhẳng lợi tấi 
Ušu của chủ nghĩa rũ hội, đồng thời phái hiện ra sứ mệnh lịch sử của 
giai cắp công nhân là người đảo huyệt chôn giai cấp tư sản. Trong Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản cũng như trong các tác phầm khúc, hai Ông đã 
Đạch rõ rằng +ä hội tư bản chủ nghĩa ra đời cùng uới những cuộc cách mạng 
trong phương thức sản ruất ðoà trao đồi, cùng 0ới đại công nghiệp. Đó là một 
liền bộ của lịch sử. Nhưng lịch sử của chủ nghĩa tư bản là lịch sử đầu máu. Nó 
không róa bỏ được những dối kháng giai cấp, mà chỉ đơn giản hóa những đối 
kháng ãu thành đối kháng giữa lai giai cấp hoàn toản đối lập nhau: giai cấp: 
tt sẵn 0à giai cấp 0ô sản. Trong zä hội tư bản chủ nghĩa, không có mối quan hệ 
nào khác giữa người uà người, ngoài quan hệ tiền nong lạnh lùng, ngoàL lối 
“ trả liền ngài » không tình không nghĩa. Do quụ luật nội tại của nó, xã hội ãg 
càng phát triền thì mâu thuẫn cơ bản của nó — mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
+uất 0à quan hệ chiếm hữu tư nhân 0ề tư liệu sản xuãt — ngàu càng bộc lộ ra- 
gaụ gắt. biều hiện thành những cuộc khủng hoảng chu kù, khủng hong cơ cấu,. 
kéo theo những cuộc đãu tranh giai cấp quuết liệt làm cho nó sụp đồ. Khi chủ 
nghĩa tư bản phát triền đến giaL đoạn đề quốc chủ nghĩa, Ý.I. L®e-nin đã gọi đó. 
là chủ nghĩa tư bản ăn bám, chủ nghĩa tư bản giäu chết 


Chủ nghĩa tư bản tự rèn ra những pũ khí sẽ giết nó, đồng thời tgo ra. 
những người sử dụng 0ñ khi ấu, đỏ là những công nhân hiện đại, những người 
DÔ sản. Chỉ họ mới gánh được sứ mệnh đó, Uì họ là giai cấp cách mạng nhất 
trong tất cả các giai cấp đối lập bớt giải cấp tr sản. Họ là giai cấp đứng ở 
trung tâm thời đại. llọ tà đạt biều của phương thức sản xuất hiện đại. Họ lớn 
lên cùng 0ới bản thân nòn đụt công nghiệp. Alặt khác, do địa ởị zä hội giỗng 
nhau của những người 0ô sản các nước, cuộc đấu tranh của họ mang tính chất 
quốc tế chủ nghĩa. Họ thông nhãt uới nhau trên phạm oi toàn thể giới 0ề lý tưở ng. 
Uề mục tiêu, 0ề lực lượng. | 


* 


Một trăm năm naự, giai cấp công nhân thế giới đã trải qua những giai. 
đoạn đấu tranh khác nhau, gai go, quụet liệt nhưng luôn luôn tiễn lên. Họ bằi 
đầu đấu tranh chống giai cấp tư sản ngay lừ kh! mới ra đời. Lúc đầu, họ mới 
chỉ là # giai cấp tự nó 2, cuộc đấu tranh của họ được tiến hành bởi những công: 
nhân riêng lẻ, kế đó, bởi những côcg nhân cùng một xưởng, cùng một ngành 
công nghiệp, cùng một địa phương chống lại những người tư sản trực tiếp bóc 
lội họ. Lúc này, họ không chỉ đú kích quan hệ sản xuất tư sản, mà còn đà kích 
ngài, cả công cụ sản xuổit nữa : đập phá máy móc, đỗi các công xưởng, phá hủ 
ngoại hóa. Lúc nà, họ mới chỉ là một khối quần chúng tán mạn, bị chỉa rề. 


Công nghiệp phát triền, lực lượng công nhân được tập hợp ngàu cảng đông: 
đảo. Chủ ngiĩa Mác — Lê-nin thâm nhập uảo quần chúng công nhân, dần dần 
đem lại t[Ính lồ chức uở lính tự giác cho phong trào của họ. Từ chỗ là * giai cấp- 
lự nó ”*, họ trở thành & giới cấp Đì nó”, Lúc nà. họ đã có thức thành lập các 
liên minh quốc gia 0à quốc tế. Cuộc đầu tranh của họ mang tính chát chính trị 
ngày càng rõ rệt, từ những kiầu hiệu kinh tế tiến lên những khầu hiệu chính. 


đdrị,. hoặc là kết hợp cả hai. Mặt khác, họ đã phải đầu tranh quyết liệt trong nột 
-b@ phong lráo chống những trào lưu từ tưởng sai làm, bỏ từ chủ nghĩa cơ tội 
của Quốc lẻ thử TI, chủ nghĩa dán tộc số pưnht tiờit kù chiến ranh Lihế giới Lhứ Ì, 
-.đếm chu nghĩa xét lụt của Béc-xianh, Cat-+kl, chủ ngiĩa xã hội — dân chủ. chủ 
.nghfa công đoàn kữu khuụnh,... Cuộc đầu tranit đó kéo đài cho đến lên ngà na, 


Thanh quả ðï đạt nhất của phong trào công nhân quốc tế là ¡hẳng lợt của 
Cách mạng xả hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga mở đầu thời đại mới — thời ciạt 
-qud độ từ chủ nghĩa tr bản lên chủ nghĩa rã hội trong piướn 0ý toàn thế giớt. 
Thăng lợi ấu đã sản sinh ra Nhà nước 0ö sân đầu tiên, thành trì cách mạng của 
giai cấp cóng nhân 0à các đán tộc bị áp bức toàn thể giới. Từ chiến tranh (Lễ 
giới thứ hai đến naụ, phong trào công nhân thế giới dữ có bước phét triền nhìu 
.ĐỌI có 0ề số lượng uà cihiối lượng. Cả một hệ thống các nước xÄ hột chủ ng Ta 
đổ hình thành, trở nên nhận tố quuết định chiều hướng liền lên của loái người, 
Cả một loạt nước theo phương hướng rũ hội chủ nghĩa ra đời ở khu 07c ngoại 
ĐL thế giới tư bản chủ nha. Giai cấp công nhân di tiên phong trong ha dòng 
-thá.' cách mạng của thời đạt đang tiến công dồn đập ảo thế giới tự bản chú 
.aghĩa. 


Ở các Nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhàn 4ã trở thành người 
tảm ciú đãt nước, người xâu dựng một +ã hội mới, ® một liền hợp, trong đó sự 
phải! triền tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triền tự do của tất cả 
mọt. người ® (1). Ở đâu, giai cấp công nhân đã trở thành at cáp chủ đạo, lao 
động của họ là cơ sở của nền sẵn xuất hiện đại. Thông qua đảng liên phong của 
mình, họ là người tồ chức, người lAnh đạo mọL quá trình kinh lễ — z hội. Đi 
đầu l4 giai cáp công nhân Liên 2Ó, cường quốc bậc Min đang liễn mạnh trên 
.eon đường rủụ đựng chủ nghĩa cộng sản. 


Ở các nước tư bản chủ nghĩa, dinh lũụ của chủ nghĩa tư bản đã 0à 
đang bị ling Tau trước làn sóng đầu tranh của công nhân Đà lao động đông đảo. 
Ở các nước nà, đã xuài hiện những hiện tượng kinh tế — kí thuật mới. Sự phát 
triền của lực lượng sản xuất, sự phân công lo động mới, 0iệc úp đụng những 
thánh tựu của cách mạng khoa học — kỹ thuật đưa đến tình hình là lao động + 
hội được tập trung ngàu càng nhiêu không những trong lĩnh cực sản xuất, mà 
cả trong các lTnh 0ực (địch 0ụ, phán phối 0ì quản TÚ. Kết quả là cơ cầu giai cấp 
công nhân biến đồi, xuất hiện ngày càng nhiều những người gọi là «@ người cồ 
áo trắng ®. Từ đó, cơ qttan tuujện truyền từ sản 0à cát tương Ttrng ra luận điệu 
là giui cắp công nhân không còn có tai trò lịch sử, đã mắt đÍL tính cách mạng, 
không còn là động lực của cúc quá trình +ã hội, 0ai trò đó ngày nưu do các 
tầng lớp khác, trước hết là trí thức, đảm nhận f Nhiều đúng xã hội — dân clủ 
cải lương đưa ra lý thuyết * kết bạn 02 mặt xả hội 3, nghĩa là hợp tác giai cấp, 
.‹thủ tiếu đấu tranh giai cấp. Thịt ra, giai cấp công nhân trong thể giới tư bản 
chủ nghĩa ouẫn là lực lượng que! (định tạo ra của cải xả hội, 0ản là động lực 
chủ yšu của tiến bộ xã hội. Hạt nhân của họ lập trung Irong những khu Đực 
công nghiệp đã quốc hữu hóa, trong niưtng xÍ nghiệp của tự b7n lớn 0ởi những 
tư liệu sắn xuốit hiện đại nhất. Còn số rãi đông những ngt£ời làm 0iệc trong các 
ngành không có quan hệ trực tiếp oới lĩnh pực sản Tuất cũng bị bóc lọt họ gia 
nhập giai cấp công nhân hoặc là dòng nành của giúi cạp công nhân, GIaL cáp 
công nhân không bị « chỏn ®, nó bản tà giải cấp lãnh đạo cuộc đầu tranh oì dân 

sinh, dân chủ, hòa bình 0à chủ nghĩa kÃ hội. Những trận chiến đấu giải cắp 


(0 €. Mác và Ph. Ăng ghen. Tuyềo 0đ. Nrb Sự tbạt. LÍà nội. 1930. tập Ì, tr. 562. 


yét liệh, những Cuộc tiểu Tình hàng triệu người đòi quyền lợi kinh tẻ, đòi « niệể 
làm thau cho tén lửa 3, những cuộc chiếm xưởng đài ngàu, những cuộc đL bộ 0ì 
hòu bình, chống chạu dua Dũ trang... đã chứng mình hùng hồn điềnđỏ. 

Ở các nước thuộc « thế giới thứ ba», những thập kỦ qua, phong trào 
giải phóng dàn téc, giải phóng +ạ hội cũng đã giành diược những thẳng lợi lớn. 
Đội ngũ của giải cấp công nhàn không ngững lớn mạnh. Giai cấp cóng nhàn 
Tuôn luôn đi tiền phong trong các cuộc đu tranh chỗng sự úp bức, bóc lột của 
Các công lỤ vuUẻn quốc giaứ, chống sự Rhóng chế của Quỹ tiền tệ quốc lế, chống 
chính sách của dễ quốc MŨ trú: hậu quả của chạu đua Đã trang, của khủng hodg 
kinh lế lên (đầu nhìn đản tước Tọ, chống tình trạng bất bình đẳng ề nứt xạ 
hội ở trong nước. Äfot làn sóng đâu tranh mạnh mẽ (đang lan tràn khắp các 
nước như Bra-xin, Chi-lẻ, Pẻ-ru, Bỏ-li-pixa, Xri Lun-ca, Băng-la-dét, Thái lan. 
Phi-lip-pin, Pa-ki-vlan, Dúa-ia... Tính lồ chức, tính tự giác của các cuộc đầu 
tranh đó ngày mọt nâng cao. Đã xuất hiện nhiều tiêu súcñ chính trị như đòi hủu 
bỏ những trại tự phản nhàn đàn, đập tan những chế độ độc tát phản dòng, 
dàn chủ hóa đời sống xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại Hiển bộ uề chính trị 
bã Rinh tế, thực hiện chính sách bảo Đệ hò t bình, càng tồa lại hòa bình. Đúng 
như V.I. Lá-nin đdÄ nói, «.. tuyệt dại đu số dàn cứ trên hoàn cầu, rỗi CcUỘC lại, 
được chính chủ nghĩa tư bản giáo dục 0à rèn luyện cho biết đẳu tranh 3 (2). 


Một trăm năm nai, bộ mại thế giới đã thay đồi căn bản. Điều đó, ở mức 
độ lửn, gắn liền Đới ai rò 0à cuộc đâu tranh của ciai cấp công nhân quốc lẽ, 
Tự hào Đà pình dự. Dương nhiên, sứ mệnh lịch sử của họ còn lâu dai, phức lạp, 
rặng nề chừng néo lý tưởng cộng sạn chủ ngÈĩTa chứa được thực hiện lrẻn có 
hành tình chúng ta. Môi đội ngũ công nhàn phải thực hiện sứ mệnh đó trong điều 
kiện cụ thề của nước mình. Trong tình bình quốc tế phức tạp uà căng thẳng lnện 
nau, nhiệm pụ hàng đầu Đà cắp bách của tắt cả các dội ngũ công nhàn lạ đâu 
tranh: cho hòa bình, cứu cả loài người khối Phim họa hạt nhàn, Như đồng chí 
(Œooc-ba-trốp đữ nói tron điến ăn bề mạc Dụại hội thứ XXVII ĐCS Liên xô Đừa 
qua, hòa bình pà chủ nghĩa xã hội, hòa bình bà sáng tạo gắn chặt oới nhau. Cuộc 
đầu tranh cho hòa bình xét đèn càng là nhàm giữ gìn sự sống trên trái đất, xâu 
dựng mội chế độ rũ hội không có bóc lột bà chiến Erdirh, một vũ hội mù Ê ngu0ên 
lác quốc tế sẽ là Hòa bình, oì răng trong mỗi một dàn lộc đều cũng sẽ do mội 
nguyen tác này chỉ phối tức tà lao động 1® (3), 


*% 


Giai cặp công nhàn Việt nam ra đời ở mi nước thuộc địa, nửa phong kiến 
không có độc lập, không có lự do. Họ bị ba tầng dp bức của đề quốc, phong 
kiến ðd tư bản. llọ có liên hệ chặt chế 0ớởi nông dàn đông đáo. Trong họ không 
có bộ phản công nhân qui tóc, họ cũng không trải qua thời kỳ đầu tranh kinh. lế 
kéo dài dưới sự chỉ phối của cằ nghĩa công đoần như ở cúc nước tư bản phái 
triền. Họ ra đời giữa lúc giai cắp phong kiền đã đầu hàng đế quốc, giai cấp tư 
Sản sinh sau để muộn lại yêu đuối, chỉ moi p thỏa hiệp Đới đề quốc, còn các tầng 
lớp tiều tứ sản thì lu hang hái, sỏi nồi nhưng bị bế tác cê tư tưởng. Vì Đậu; 


(2) V.]. lLê-nn: Toản tệp. Nxb ?iến bộ. Mác xcc-va 1978, típ. 45, tr. 458. 
(3) €. Mác: NỤi chiến ở Pháp 1871, Nxb Sự thật, Hà nội, 1961, tr. 35 


€ chỉ có giai cấp công nhân tà đãng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan 
góc đương đầu Đới bọn đẻ quốc thực dân. Với l luận cách mạng tiên phong Đà 
kinh ng!iệm của phong trảo 0ô sản quốc lễ, giai cấp công nhân ta đã tô ra là 
người lãnh đụo xứng đáng nhất cà đáng tín cậu nhất của nhân dân Việt 
ndưĩn ” (4), | 


Trước khi có đội Hên phong của mình, giúi cấp công nhân Việt nam đã 
tiền hành đầu tranh mội cách lự phát. Từ khi có ánh sảng chủ nghĩu Mác — 
Lênih do đồng chỉ Hồ Chỉ Minh đem lại, nhất là từ khi Đảng cộng sản Việt nam 
ra đời, họ đủ nhận thức rõ: muốn giải phóng mình, trước hết phái giải phỏng 
to+n thê đân lộc, mà muốn giải phóng mình, giải phóng dân tộc, chỉ: có con 
đường làn cách mạng triệt đề theo qương Cách mạng Tháng Mười Nga. Từ đó, 
giai cấp công nhân đã xác định được đường lối chiến lược uà phương pháp 
cách mạng đúng đần. Đấu chính là nhân tố lám cho giải cấp công nhân đoàn 
kết thùng nhất, lập hợp dược đóng đảo quần chúng, phái huy được mạnh mẽ 
tinit hoa của dân tộe, kết hợp được các nhân tô giat cấp, đân lộc, quốc tế tạo 
thành sức mạnh lồng hợp của cách mạng Việt nam. 


Với sức mạnh đó, nhân dân ta đã làm nên lịch sử một cách tự giác oà có 
lồ clưc, giảnh được những chiến thẳng lâu lừng trong mãu chục năm qua, 
đìng thời qóp phần xứng đúng Đảo sự nghiệp ĐỀ đạt đấu tranh đề giải phóng 
loài người kuùôi mọi chế độ áp bức bóc lột. 


Tuy nhiên, đường đi còn đài. La giải cấp lãnh đạo, giai cấp công nhân fq 
Có Sử 1nệnit lịch sử phải cùng toàn dàn xâu dựng một nước Việt nam ãm no, 
giàu mạnh, hạnh phúc, bảo Đệ Uững chắc Tò quốc + hội chủ nghĩa chống mọi 
kẻ Il đế quốc 0à bảnh trướng. Cách mạng nước ta còn chữa 0ượt của chặng 
đường đâu liên của thời kỳ quá độ. Khó khăn còn nhiều. Trước mắt, giải cấp 
cóng nhân phải đL đầu trong Điệc phấn đấu thực liện cho được 5 mục liêu kình 
tế — xä lội do Đạt hội thứ V của Đảng đề ra, thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà 
nước năm 1986, ồn định tình hình kinh lễ — xả hội, ồn định đời sống, xảy dựng 
cơ chế quản i1 mới, liễn lới Đại hột thứ VÌ của Dang một cách xửng đúng. 


La người nắm những mạch máu Kinh tế then chốt, giai cấp cóng nhân ta 
phát tiền hành sắp vếp lại sản xuất, phát triền kinh tế 0ới năng suất cao, chi 
lượng tối, hiệu quả nhiều, Dong thời thực hành tiết kiệm triệt đề, kiên quuếi 
báo Uệ lài sản xả hội chủ nghĩa, chống tham ô, lãng phí, 


| hà người làm chủ +Í nghiệp, làm chủ đất nước, giai cấp công nhân †a phải 

thông qua tồ chức của mình — công đoàn — tích cực tham gia quán lý sản xuất, 
phát phát huU tình thần chủ động, sáng tạo, nhằm Rhai thác 0à sử dụng hợp TỤ 
một nguồn kka năng Đề Đặt tt, thiết bị, tao động, nêu cdo tinlt thần lao động có 
ÂU luật, có kỹ thuật, nên eqo đạo đức Đð sản, chống chủ nghĩa cá nhân. 


Là người theo chì nghĩa quốc lế, giai cấp công nhân ta phái làm tốt các 


nghĩa pụ quốc tš, đoàn kết hợp lúc Đới cóng nhân các nước, trước hết là công 
thản Lao, Cưm-ptd-chid, Liên vô pứ các nước eÄ hột chủ nghĩa khác, ủi hộ 


(Xem Hiếp trang Ñ) 


_— 


(4) lồ Chí Minh : Tuyền t2. Nxb Sự thịt, Hà nói, 19950, 2, tr 153 
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SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 


LÊ ĐỨC THỌ 


CHIẾN THẮNG CỦA CÁ NƯỚC" 


LUỘC khẳng chiến chống Mỹ, cứu 
nước lÀ ca nước tiến hành một 
cuộc chiến tranh đánh Alÿ trong 

15 năm dưới sự lãnh đạo của Dẳng 
và có sự liên minh phối hợp với các 
bạn ở chiến trưởng lào và Cau-pu- 
chia. 


Miễn Nam đương đâu trire tiếp với 
đế quốc Mỹ, cầm súng đứng lên tiên 
hành chiến tranh nhân đàn, xảy địng 
ba thứ quân, tiến hành nỗi dày. 
Nhưng muốn xây dựng bộ đòi chủ lực 
lớn thì phải dựa vào hậu phương lớn 
nuôi quân, huấn luyện, xây dựng quân 
chủ lực đưa vào miễn Nam kết hợp 
thành 3 thứ quân dánh giặc. AliÊn 
Nam là tiên tuyển lón, miền Bắc là 


hậu phương lớn, ca tiền tuyển, hậu ¿ 


phương dèu một lòng đánh giặc, Ơ 
hậu phương miền Bắc, kẻ thủ cũng 
tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại 
nặng nề. 


Trong cuộc chiến tranh phá hoại, 
địch nhằm vào các kho tàng, đường 
sá, cầu cống đề ngăn chặn sự tiếp tế, 
vận chuyền vào miền Nam; không 
những vậy, chúng còn phá nhà máy, 
bệnh viện, trường học, có làng xã ở 


ven đường vận chuyền biến thành: 
vùng trắng. Nhiều làng, xã, gần hết 
thanh niên đi tòng quản. Có nhiều gia 
đình có tử ba đến bảy, tám con đi bộ 
đội. lliện nay không thiếu gi các xã 
ở miền Đắc có hàng trăm gia đình 
liệt sĩ. | 


Như thế có thề hiều được vì sao 
gọi cuộc chiến dấu của chúrg ta là 
cả nước đánh giặc. ỚỞ miền Nam, - 
chúng ta hình thành một thế trận 
chiến tranh nhân dân, tiến công địch 
bằng ba mũi, ba vùng và cả ba thứ 
quản kết hợp với nhau. Đánh như 
vậy cũng chỉ chuyền đần được lực 
lượng so sánh giữa ta và địch và cũng 
chỉ có thề làm chủ được một phần 
khá lớn vùng nông thôn và rừng núi. 
Cho nên muốn cuộc chiến tranh kết 
thúc thắng lợi phải có quả đấm của 
chủ lực đánh vào trung tâm đầu não 
của địch mới giải quyết được cục 
diện cuối cùng của chiến tranh. Đó là 
thực tế của cuộc chiến tranh trong lã 
năm đánh Àlÿ của chúng ta. 


® Bài nó: tại Bộ biên tập báo Tuổi rrẻ 
(thành phố Hồ Chí Minh), tháng 4-1985. 


Nồi đậy làm chủ và giành chính 


quyền ở nông thôn khác ở thành thị, 


vì ở nông thôn bộ máy kìm kẹp của 
địch tương dối mỏng, lại rệu rã do 
sức tiến công liên tục của * hai chân, 
ba mũi », cho nên nồi đậy và giành 
quyền làm chỉ có điều k'ện dễ hơn. 
Còn ở đô thị, nơi hang Ồ cuối củng, 
chúng phòng thủ vững chắc hơn, bộ 
máy đàn ấp kim kẹp cũng đ›ìy đặc, 
cho nên cuộc chiến tranh ở đô thị chỉ 
có thề đánh đặc công, biệt động và 
phong trào đấu tranh của quần chúng 
làm suy yếu địch, chứ không thề 
dùng lực lượng tại chỗ nồi dậy giành 
quyền làm chủ được. Và đứt điềm 
giành chính quyền ở đô thị phải có 
nắm đấm của chủ lực quân là chủ 
yếu, nắm đấm đó kết hợp với đặc 
công, biệt động, phá tan tuyến phòng 
thủ của địch, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hre lượng quần chúng nồi đậy 
nắm lấy chính quyền và mới giải 
quyết cuối cùng cuộc chiến tranh. 


Trở lại lịch sử, do thắnz lợi của 
chiến trưởng mà thành qua của Hội 
nghị Pa-ri là đầy Mỹ ra khỏi đất 
nước, cho nên dã thay đồi lực lượng 
so sánh ở chiến trường về cơ bìn giữa 
ta và địch. Sau khi Mỹ ra rồi, chúng 
ta đồn toàn bộ lực lượng đetiêu điệt 
ngụy, giải phóng miền Nam. Sau Hội 


nghị Pa-ri, biết thế nào dịch cũng nhấc 


hoại Hiệp định, Bộ chính trị đã chỉ 
th: chuần bị ngay lực lượng cho tông 
tiến công. Lúc ở Hội nghị Pa-ri, chúng 
tôi có nói với Kít-xin-giơ (Kissinger): 
&« Việt nam hóa của các ông nhất định 
sẽ thất bại, Vì trước kia còn nửa triệu 
quản với phần lớn hải quân, không 
quân mà Mỹ vẫn còn thua, nay phải 
rút ra khỏi Việt nain, bày giờ chỉ có 
lực lượng của ngụy quân như vày, 
Việt nam hóa chiến tranh làm sao À[ÿ 
có thề thắng được ». Trong hòi ký của 
Ông ta, Kít-xin-giơ, đã thú nhận là sự 
phân tích đó đã đúng vào tình hình 
quân sự Mỹ đang Ở trong tình thê tiến 
thoái lưỡng nan và những lời nói đó 


N¿ 


đã đánh trúng vào tỉm ông ta và làm- 


cho ông ta rắt đau đầu. Nhắc lại lời 
thú nhận của Kit-xin-giơ đề thấy rằng 
sau Hiệp dịnh Pa-ri, lực lượng so sánh: 
thay đôi vẻ cơ bản, nhất định Mỹ — 
ngụy s> bị đánh bại. Sau hiệp định 
Pa-ri, ngụy được Mỹ giúp vẫn tiếp 
tục chiến tranh, vi phạm Hiệp định. 
Quân và dàn miền Nam kiên quyết 
chiến đấu chống lại. Những thắng lợi 
ở đồng bằng sông Cứu long, miền 


trung Trung bộ và ở Phước long.. 


quản ngụy đã bộc lộ những chỗ yếu 
của chúng.Clio nên Bộ chính trị quyết 
định mở ra cuộc tông tiến công mùa 
Xuân 1975 trong 55 ngày đêm nmìà trận 
đánh Buôn AfÍa Thuột là cú đấm mở 
đầu của chủ lực quàn. Kết quả này là 
kết quả 15 năm đánh giặc Mỹ của toàn 


quốc, là đỉnh cao của đường lỗi và: 


nghệ thuật quân sự của Đẳng. 


Khi Bộ chính trị cử tôi và đồng chí 
Văn Tiến Dũng vào Lộc ninh với các 
đồng chí Trunø ương cục và Quận ủy 
miền tham gia chỉ đạo dứt điềm cuộc 
Tông tiến công và nội dạy mùa Xuân 
năm 1975, chúng tôi đã bàn bạc và đi 
đến nhất trí: đỉnh chỉ kế hoạch “xã 
gai phóng xã, huyện giải phóng 
huyện, tỉnh giải phóng tỉnh s trước 


đày Trung ương cục và Quân ủy miền. 


dã đè ra sau khi giải phóng Tây 


nguyên, mà phải chờ phối hợp lực: 


lượng quản chủ lực ở chiến dịch 
Buôn Ma Thuột và chiến dịch Trị 
thiên, Dà nẵng kéo vào cùng với chủ 


lực của B2 đề mở chiến dịch cuối củng: 


mang tên Hồ Chí Xinh đánh vào Sài 
gòn, thì mới có thề thắng chúng mệt 
cách nhanh chóng. Trong khi đó, lực 
lượng các tỉnh B2 chuyền sang 
hoạt động tiêu hao, tiêu điệt nnö và 
làm công tác địch vận, chuẩn bị sẵn 
sànự/ lực lượng chờ mở Chiến dịch 
Hò Chí Älinh ở Sài gòn. Khi ấy thị 
lực lượng các tỉnh B2 phối hợp đề 
đánh chiếm các đô thị. Sau Khi đính 


vào Sài gòn, địch phải đầu hàng, thì 


lực lượng của địch ở các tỉnh B2 hầu 


-~ 
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hết bị tan rã tạo điều kiện rất thuận 
lyi cho các tỉnh B2 giành chính quyền 
Ít bị tồn thất nhất, Cuộc tồng tiến công 
của chúng ta vào vành đai bão vệ Sài 
gòn với tư tượng ®đánh phải thắng ® 
dược Liên hành trong 4 ngày từ 26 
đến 30-1, xương mìu đồ ra trong bốn 
ngày ấy không phái nhỏ. Bốn ngày 
lÀ một sự phối hợp giữa quân chủ lực 
với bộ đọi địa phương bao gồm đặc 
còng, biệt động với các cơ sở bên 
trong nội thành, không thê thiếu một 
bộ phận nào, nhưng chủ lực quản là 
chủ yếu, Trận chiến đấu ở vành đai 
thành phố ác liệt và có nhiều tấm 
gương hy sinh. Hàng nghìn người con 
của các thứ quân ở khấp các miền 
đất nước đã nằm xuống ven thành 
phố khi hòa bình chỉ côn có một ngày: 
Đó là điềm vĩ đại của người lính Việt 


nam. Đó là điều chúng ta không thề 
nào quên: _ 

Mười lăm năm cả nước đánh giặc, 
cả nước cùng miền Nam đánh giặc 
Mỹ, hy sinh tang tóc đến tận từng 
gia đình đề có một ngày cờ giải phóng 
tung bay trong thành phố. Có mười. 
lăm năm đánh giặc ta đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác và đi đến thời 
cơ cuối cùng đề chủ lực quản tung 
quả đấm quyết định. Chiến thắng này 
là chiến thắng của cả dán tộc dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng, của Bác Hồ vĩ 
đại và công lao to lớn thuộc về tất 
cả chiến sĩ đã nằm xuống, trên khắp 
mọi miền đất nước. Chiến thẳng này 
là chiến thắng của thời đại, chiến 
thắng của loài người tiến bộ ủng hộ 
Việt nam đánh thắng giặc Mỹ xàảm 
lược. 


Sứ mệnh lịch sử... 


(Tiếp theo trang 5) 


cuộc đấu tranh giải phóng đán lộc, giải phóng xã hội của công nhân, lao động 
các nước, càng họ hiên quuết đâu tranh bảo Đệ hòa bình, 

NÑỤ niệm thứ 100 NXuau quốc lế lao động, Đảng ta, đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, phải pươn mình mạnh m hơn nữa, lăng cường tính giai cấp 
lính tiến phong của mình, tạng cường đoàn hết nhất trí, trong sạch hóc đội ngũ, 
siết chặt quan hệ ĐỚI quản chúng đề dẫn đát giai cấp công nhân làm lròn sử 
mệnh của mình. Hỏi cán bộ, đảng piền phải rèn tuuện lập trường giai cấp cỏng 
nhận kiên định. Lạp trường đó phái được thề hiện ở chỗ tuUệt dối cÝntng thành 
Đó Đảng, oới nhân dán, phản đâu Niên quuết cho những mục tiếu do Đảng đề 
rủ, thị hạnh nghiêm chính các nghị quyết của Đang, gương mẫu Đ0ới quần chung, 
nêu cao phần chất cách mạng Scần kiệm liếm chính, chỉ công Đô lừ », ~âU 
dựng một phong cách lãnh đạo 0a làm piệc Riều mới: một phong cách năng 


động, sảu sát, sửng lạo. 
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Đại tưởng HOÀNG VĂN THÁI 


QUẦN TRIỆT HữN NỮA HA NHIỆM VỤ (HIẾN LƯỢC 
XÂY ĐỰNG VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI (iHỦ NGHĨA 


ÂY đựng thành công chủ nghĩa 
& xã họi®* và “sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ vững chắc Tỏ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa », là hai 
nhiệm vụ chiến lược vừa cơ bản vừa 
cấp. bách của cách mạng nước ta ngày 
nay, Đẳng ta coi đó là trách nhiệm 
của toàn Dẳng, toàn dân, toàn quân, 
của tất. cả. các cấp, các ngành, các 
đoàn. thề, của toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản ở nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. llai nhiệm vụ đó 
phải được tiến hành đồng thời và kết 
hợp chặt chẽ với nhau. 


Qua 10 năin xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã họi chủ nghĩa, nhất là qua 
hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
trong những năm 1978 — 19/9, chủ 
trương chiến Hưrợc đó của Dáng tô Tö 
là đúng dắn. 


Chủ trương chiến lược đó đã từng 
bước được cụ thề hóa bằng các nghị 
quyết của Đảng, quyết định của Nhà 
nước ? nzùj quyết của Bộ chính trị về 
công tác quốc phòng, luật nghĩa vụ 
quân sự. luật sĩ quan quấn đội, các 
n¿hị định, quyết định vẻ công tác 
đóng viên của liội dòng bộ trường, 
Cùng với việc triền khai công cuộc 
xày dựng kinh tế, văn hóa, các cấp, 
các nưành đã bước dâu triền khai 
việc chuẩn bị đất nước, củng cố quốc 
phòng. Alột số địa phương đã tiến 
hình điển tập động viên; miột sỐ 
ngành .kinh tế đã tỏ chức cơ quan 
động viên và tiến bành diễn tập động 
viên ; việc giáo dục quốc phòng trong 
toàn dàn, (rước hết là trong thanh 


niên, học sinh đã tiền hành được một 
bước... 


Tuy nhiên, đến nay côn không Ít cơ 
quan của Đing và Nhà nước ở trung 
ương cũng như ở địa phương chưa 
thật sự tiến hành đồng thời và gin 
chặt hai nhiệm vụ chiên lược đó với 
nhau. Bi¿u biện cụ thê là chưa nhận 
thức đảy đủ đường lỗi quân sự của 
Đảng, đường lối quốc phòng toàn dân, 
lực lượng vũ trang nhân dân, chiến 
tranh nhân dàn trong thời kỷ xây 
dựng và báo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa; việc quy hoạch chiến lược 
quốc phòng chưa được bàn bạc gắn 
liên với việc quy hoạch chiến lược 
kinh tế đài hạn. Luật nghĩa vụ quân 
sự chưa được quấn triệt sàu rộng và 
thtrc hiện triệt đề, Hệ thống tô chức 
động viên chưa được triền klhiii toàn 
điện trong cả nước, nhiều ngành coi 
như mới bắt đầu, thậm chí có những 
ngành chưa triền khai. Vẻ chuïn bị 
động viên, tuy đã được quan tàm hơn 
và có làm một số việc, nhưng chưa 
thành chủ trương, kế hoạch, biện 
pháp cụ thê, chưa thành chế độ, nền 
nếp thưởng Xuyên, 


Trong hoàn cảnh eä nước tì đang 
xây đựng cbủ nghĩa xã hội lại ở vào 
HỘI tình thể đặc biệt: phải thường 
tuuuền đối phố Ouới Fẻ thì mới trực tiếp 
Đà ngủ hiểm là bọn bành trướng bá 
guyền Trung que câu Kết với để quốc 
Mỹ và bọn phần động quốc tế, càng 
nồi rỏ vẻu cầu cấp bách phải gàn liên 
xảy dựng chủ nghĩa xã hỏi với báo 
vệ Tô quôe xã hội chủ nghĩn trên cúc 


đỉnh vực hoạt động, vận dụng đúng 
đán quy luật dựng nước đi đôi với 
giữ nước. Kẻ địch lại liền đất, liền 
đrời, liền biền với ta, rấp tâm thực 
hiện mưu đồ làm suy yếu, khuất phục 
và thôn tính nước ta. Chỉnh sách thù 
địch của chúng đối với cách mạng 
nước ta chưa hề thay đồi, mà còn 
thầm độc nham hiềm hơn, Chúng đang 
{ìm cách thực biện chính sách ngoại 
- giao ®mỉm cười? với nhiều nước, 
nhưng vẫn cự tuyệt đàm phán với ta, 
khòng giải quyết quan hệ Trung — 
Việt bằng đối thoại, tiếp tục thường 
xuyên bắn pháo và lấn chiếm nhiều 
vùng biên giới nước ta, không ngừng 
giết hại đồng bào ta, đồng thời vẫn 
ra sức xuyên tạc tình hình cách mạng 
nước ta, tìm mọi cách cô lập ta trên 
trưởng quốc tế. Trước một tỉnh thế 
phức tạp như vậy Đẳng ta chủ trương 
tiến hành đồng thởi và kết hợp chặt 
-chẽ hai nhiệm vụ chiến lược như thế 
là một quuếšt sách chiến lược đúng 
đẳn. 


loi 


Tỉnh hình hiện nay đòi hỏi chúng 
ta phải quán triệt sâu sắc hơn nữa 
cả trong nhận thức và trong hành 
đòng quyết sách chiến lược đó. 


_Trước hết, cùng với việc nắm vững 
-đường lối kinh tế, cần tiến hành giáo 
đục sâu sắc đường lõi quân sự của 
Đảng, trong các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, các cấp, các ngành, các đoàn 
thề, các tô chức trong toàn bộ hệ 
thong chuyên chính vô sản, từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở. Có 
thấu suốt cả đường lối kinh tế và 
đường lối quân sự của Đảng, mới có 
“thề quán triệt hai nhiệm vụ chiến 
lược cả trong nhận thức và hành động, 
trong công tác của địa phương minh, 
ngành mình, đoàn thề mình. 

Đồng thời, bàng những hình thức 
và nội dung thích hợp, tiến hàch giáo 
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dục quốc phòng trong toàn đán, làm 
cho nhân dân ta nâng cao ý thức 
quốc phòng, hiều được những vấn đề 
quốc phòng mà mỗi người dân cần 
tham gia trong thời binh cũng như 
trong thời chiến, thấy rõ trách nhiệm 
chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân về mọi mặt đề bảo vệ vững 
chắc TỔ quốc. Đặc biệt là đối với 
thanh niên, cần thật sự coi trọng việc 
giáo đục truyền thống hy sinh cứu 
nước của ông cha, ý thức giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa, làm cho họ thấy rõ 
trách nhiệm và vinh dự bảo vệ TỒ 
quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cứu 
nước, giữ nước của cha anh, sẵn sàng 
xã thân vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa 
xã hội. Việc giáo dục luật nghĩa vụ 
4joân sự là một chương trình không 
thề thiếu dối với thanh niên, với cả 
toàn dân, nhất là đối với cán bộ, đề 
mọi người tự giác và nghiêm chỉnh 
chấp hành. Trong các trưởng phô 
thông, giáo dục hướng nghiệp không 
chỉ hướng về làm kinh tế, mà côn 
hướng về làm nghĩa vụ quân sự, hăng 
hái tham gia quân đội và đội ngũ sĩ 
quan. 


Hai là, thực hiện kết hợp kinh tế 0ới 
quốc phòng, quốc phòng 0ớt kinh tế ở 
tất cả các cấp, các ngành, ở trung 
ương và địa phương trong những kế 
hoạch cụ thò, bằng các biện pháp 
thiết thực. Đây là một vấn đề hết sức 
quan trọng trong việc tồ chức thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược. Nhà 
nước vừa có kế hoạch chiến lược đài 
hạn về kinh tế, vừa có kế hoạch chiến 
lược đài hạn về quốc phòng. Hai kẽ 
hoạch đó can được tính toán kỹ cho 
cân đối và nằm trong một tồng thề 
thống nhất kinh tế — quốc phòng, 
được thực hiện gắn bó với nhau, hỗ 
trợ và thúc đảy nhau. Có như vậy 
mới thực hiện tốt cả yêu cầu về kinh 
tế và quốc phòng, từ việc phân bố lại 
đân số, bố trí các công trình công 
nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao 
thông vận tải, xây dựng cơ bắn... cũng 


nhít hoạt động của các ngành văn hóa, 
giáo đục, y tế, xã hội. 


Quân đội ta trong hoàn cảnh hiện 
nuy càng cần nhận rõ nghĩa vụ của 
mình là luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, 
đồng thởi nhậo rõ nghĩa vụ làin kinh 
tế góp phần làm giàu đất nước. Những 
đơn vị chiến đầu, ngoài thời gian huấn 
luyện. còn phải làm giao thông. tròng 
rừng, trồng cây công nghiệp, sản xuất 
lương thực, thực phầm v.v. theo yêu 
cầu của trung ương và địa phương, 
đề vừa nâng cao mức Sống của đơn vị, 
vừa có đóng góp cho Nhà nước. Việc 
làm kinh tế đòi hỏi phải soát xét lại 
tồ chức biên chế cho phủ hợp, quản 
lý cơ sở vật chất kỹ thuật chặt chẽ, 
chống quan liêu bao cấp, chống than 
Ô, lãng phí, triệt đề thực hành tiết 
kiệm. 


Sự kết hợp giữa kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế càng 
đầy đủ, chặt chẽ thì càng có lợi cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
vừa đày mạnh được sản xuất, vừa bìo 
đảm được yêu cầu quốc phòng. 
Không nên quan niệm rằng « kết hợp 
kinh tế với quốc phòng chỉ làm phiên 
cho kinh tế ® hoặc quân đội chỉ có 
chức năng đánh giặc». Đó là quan 
niệm không phù hợp với tư tưởng 
chiến lược của Dẳng trong việc tiến 
hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ 
hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay. Nó 
có thề gây nên những tôn thất không 
lường hết được một khi kẻ thù liều 
lĩnh gây chiến tranh xâm lược nước 
ta. Bởi vì có kết hợp chặt chẽ kinh tế 
với quốc phòng, quốc phòng với kinh 
tế ngay từ thời bình, xây dựng thành 
chz độ, nền nếp ngay từ khi chưa có 
chiến tranh, thì khi cân thiết phải 
chuyền toàn bộ nền kinh tế sang 
chiến tranh mới nhanh, gọn, có hiệu 
quả, đỡ tồn thất, đồng thời mới đáp 
ứng được nhu cầu quốc phòng, bảo 
đảm thắng lợi của chiến tranh. 


Ba là, tiến hành chuần bị động: 
viên, động viên cả nhân lực và vật 
lực, từ việc đăng ký, quản lý 
quân dự bị trong các bộ, các 
ngành liên quan thuộc các cơ quan 
Nhà nước, sẵn sàng gọi nhập ngũ khi 
có chiến tranh, đến việc xây dựng 
chế độ động viên, chuần bị phương 
tiện kỹ thuật cần thiết cho quốc 
phòng, động viên từng ngành kinh 
tế và cả nền kinh tế. Vừa qu:: Nhà nước 
đã có thông tư, nghị định về vấn đề 
này, nay cần thê chế hóa thành pháp 
luật, tồ chức thực hiện và quản lý chặt 
chẽ những công việc đó ngay từ bày 
giờ. Đây là một vấn đề rất rộng lớn 
và quan trọng, có ý nghĩa quyết định 
đối với thắng lợi của chiến tranh, đặc 
biệt có quan hệ chặt chẽ tới thời kỷ 
đầu chiến tranh. Nhưng đó là vấn đà 
còn mới mẻ và rất phức tạp. Cho nên 
cần được dày công nghiên cứu, tiến 
hành khăn trương và cố nhiên phải do 
tất cả các cấp, nhất là các tĩnh, thành 
phố, các ngành kinh tế —kỹ thuật 
thông suốt và tiến hành một cách chủ 
động, tích cực, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, bồ sunø và nâng cao. 

Chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa ngày nay có những điểm 
rất khác với chiến tranh giai phóng: 
đân tộc cả về không gian và thời 
gian, về quy mô huy động lực lượng: 
YVà quv mô tác chiến, vẻ tính cbhất 
quyết liệt, phức tạp và khăn trương... 
Đặc biệt, thời kỷ đầu của chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc khác hẳn thời kỳ đầu 
của chiến tranh giải phóng. Nhận thức 
và giải quyết như thế nào vấn dàè 
thời kỷ dầu của chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc sử tác động rất lớn đến mức 
độ thắng lợi hay tồn thất của cuộc 
chiến tranh đó. Tác động ấy không 
phải chỉ đối với thời kỷ đầu, mà còn 
đối với cả tiến trình và kết cục của 
chiến tranh. Thấu suốt đường lỗi 
quản sự của Đảng, kết hợp chặt chế 
kinh tế và quốc phòng trong kế hoạch 
cụ thê, chu đáo, đặc biệt là tiến hành 
tốt việc chuần bị động viên về mọi 


11, 


mặt là những vấn đẻ cực kỷ quan 
trọng đề giải quyết tốt những yêu cầu 
của thời kỷ đầu chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc và nói chung của cả công 
cuộc chuẩn bị đất nước chống xâm 
lược. 


Bồn là, xây đựng cơ chế Đảng lãnh 
đạo, Nha nước quản TỦ, nhân dân làm 
chủ 0øề quố.- phòng, như ta đã và đang 
xây đựng cơ chế ấy vẻ kinh tế, Trong 
cơ chế ấy, chú trọng bảo đảm vững 
chíc nguyên tác Đảng lãnh đạo tuyệt 
đối quản đội, thực hiện sự quản lý 
có hiệu lực của Nhà nước về quốc 
phỏng, quy định rõ trách nhiệm của 
từng ngành, quyến lợi và nghĩa vụ 
của mọi công đân đòi với sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc. Có làm rõ và bảo 
đảm các mối quan hệ trong cơ chế đó, 
mới có thề thực hiện được sự kết hợp 
chặt chẽ, toàn điện và có chiều sâu, 


tử phạm vi chiến lược, luạặt lệ đèn kể 


hoạch, bước đi, những công việc cụ 
thẻ của từng ngành trong công cuộc 
cũng cổ quốc phỏng, bảo vệ Tô quốc. 
Neu không có những chủ trương, biện 
pháp cần thiết và được bảo đấm bằng 
cơ chế như vậy thì việc thực hiện 
đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai 
nhiệm vụ chiến lược chỉ là khấu hiệu. 


* 


Trong việc quán triệt hai nhiệm 
vụ chiến lược xây đựng và bảo vệ Tô 


quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay từ 
trung rơng đến địa phương và cơ Sở 
các tập thề cấp ủi, các đồng clí lãnh 
đạo chủ chốt 0à cơ quan lhqm nu — 
kế hoạch các cấp, các ngành có vat 
trò đặc biệt quan trọng. Đây là những 
bộ phận chỉ đạo và tô chức thực 
hiện việc tiến hành đồng thời và kết 
hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược 
trên phạm vi cä nước cũng như Ở 
tửng ngành, từng địa phương. Thực 
tiễn mấy năm qua cho thấy: mức độ 
quần triệt hai nhiệm vụ chiến lược Ở 
mỗi rơi tùy thuộc một phần rất quan 
trong vào vai trò tác động của các lực: 
lượng chủ chốt này. 


Tỉnh hình đất nước ta và bối cảnh 
quốc tế hiện nay và những năm tới 
đòi hỏi toàn dân, tcàn quân ta, trước 
hết là các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, trên cơ sở những kết quả đã 
đạt được và những kinh nghiệm đã có, 
tiến lên một bước mới trong nhận 
thức và bành động thực hiện tốt cả 
hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa, làm cho đất nước ta 
ngày càng giàu mạnh, và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế đối với hai dân tộc 
Lào và Cam-pu-chia anh em, xứng 
đáng là tiền đồn vững chắc của hòa, 
bình và cách mạng ở vùng Đông. Nam 
châu Á, góp phần tích cực vào phong 
trào cách mạng thế giới. | 


Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO 


KẾT HỢP (HIẾN TRANH NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỚI 
(HIẾN TRANH BẰNG CÁC BINH ĐOÄN (CHỦ LỰC— NÉT 
ĐẶC S%ẤC (ỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM 


RONG lịch sứ, đàn tộc ta thường 
phải đứng trước miốt câu hỏi lón : 
làm thế nào đánh lại sự xâm 

lược, thôn tính của những để quốc lén 
có quản đông, vũ ki nhiều hơn mình 
gan bôi đề giữ vững non sông, bở 
eöi? 


Lịch sử cũng chứng mình ràng: cơ 
quan lãnh đạo nào của đất nước 
phát động được ý chỉ “Không có gi 
quý hơn đọc lập tự do ® của toàn đân 
tộc và phát huy được những nhân tố 
của chiến tranh chính nghĩa, tạo được 
sức mạnh tồng hợp, lam chuyên hóa 
sơ sánh lực lượng ta, địch, thì sẽ đủ 
sức đănh những đòn quyết định đạp 
tan âm mưu chiến lược cơ bàn của 
địch, giành thắng lợi vẻ vacø, dù cho 
kẻ địch đông và mạnh như thế nào. 


Lợi thể to lớn nhất của chiến tranh 
chính nghĩa là được nhân dàn ủng hộ, 
vì nó nhằm bảo vệ nhàn đần. Điều 
đó cho phép cơ quan chỉ đạo chiến 
tranh phát động và (tô chức chiến tranh 
nhân dàn, Song chiến tranh chính 
nựh1a mới là eơ sở và khả năng tiềm 


tàng của chiến tranh nhàn dàn. Sức: 


tranh của chiến tranh nhân đân là sức 
mạnh Phù Đồng. Ăng-ghen đã ni: 
« Những lìn sóng của chiến tranh nhân 
đản cùng với thời gian sẽ nghiên nát 
và tiêu huy một đội quản lớn nhất ra 
từng mạnh... ® (1), Sức mạnh ấy còa 
tùy thuc vào tài năng nghệ thuật cbi 
đạo chiến tranh và chỉ đạo đấu tranh 


vũ trang của cơ quan lã:h đạo, Đó” 


là nghệ thuật của : # Một đân tộc muốn 
giành đệc lập cho mình thì không 
được tự giới hạn trong những phương 
thức thông thường đề tiến hành chiến 
tranh. Khởi nghĩa quần chúng, chiến 
Iranlt cách mạng, các đội du kích Ở 
khắp mọi nơi — đó là phương thức 
duy nhất nhờ đó mà một dân tộc nhỏ 
có thể chiến thắng được một dàn tộc 
lớn, mà một quản đội ít mạnh hơn 
có thề đối lập được với một quân đội 
mạnh hơn và có tô chức tốt hơn ? 2). 


Lịch sử của đân tộc ta đã chứng 
mình lời tông kết đó : cuộc khởi nghĩa 
vũ trang của hai bà Trưng; cuộc nói 
đậy và kháng chiến chống quân nhà 
Lương của Lý Bôn — Triệu Quang 
Phục; các cuộc kháng chiến chống 
quản Tống của Lẻ Hoàn và Lý Thường 
Kiệt; ba lần thắng giặc Nguyên ~— 
Mông của vua tôi nhà Trản; cuộc 
kháng chiến 10 năm chống nhà Minh 
của Lê Lợi—Nguyén Trãi; cuộc chiến 
tranh chống quân Thanh xâm lược 
của Quang Trung v.v, Những thực tế 
lịch sử hủng hòn ấy đã vẽ nên bức 
tranh hoành tráng sinh động và Trực 
rỡ về tài thao lược của ông cha ta 
trong nghệ thuật tạo sức mạnh của 
chiến tranh nhân đân. Nét nội bật 


(11 Pb. Ăng-rhen : Tuụ*n tập lu4n án quán 
sự,  Nx›» Quan địi nhân dân, Hà nói, 1974 
tạp VÌ, tr. ?Q9—2)0. 

(?) Ph. Ẩng-ghen, VI Eê“nin. J €ta-lin: 
Bn cè chiến tra h nhan đện, Èxb Sự thật, 
lia n.1. 1970. tr. 27. 


của nghệ thuật ấy là kết hợp chiến 
tranh với khới nghĩa quần chúng ; kết 
hợp chiến tranh du kích với chiến 
tranh chính quy... Dân binh các làng 
x, quân các lộ cùng với quân của 
triều đình đã dàn thành thế trận thiên 
biến, vạn hóa, kim giữ và làm phân 
tần suy yếu những đội quân nhà nghề 
thiện chiến hàng chục vạn tên được 
trang bị đầy đủ đã từng chiến thắng 
ở nhiều nơi, đề rồi tạo ra lợi thế và 
thời cơ giáng đòn thôi sơn, đánh bại 
mọi biện pháp chiến lược và âm mưu 
xâm lược của địch, giành chiến thắng. 

Ngày nay, kế thửa truyền thống 
nghệ thuật quân sự đó, với quan điềm 
quân sự vô sản, với đường lối chính 
trị, quân sự đúng đắn, Đẳng ta đã 
phát triền nghệ thuật chiến tranh 
nhân đân của dân tộc ta lên một bước 
mới, lập nên những kỳ tích trong các 
cuộs kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược. 
Sự phát triền mới của nghệ thuật kết 
hợp chiến tranh nhân đản địa phương 
với chiến tranh bằng các bình đàn 
chủ lực trong thời kỷ hiện đại thề 
hiện ở chỗ : : 

— Lực lượng vũ trang ba thứ quân 
được tễ chức chặt chẽ, hoàn chỉnh và 
sân rộng dựa trên cơ sở yêu tố dân 
tộc và giai cấp vững chắc. Sự chỉ 
đạo, điều hành chiến tranh tập trung, 
thống nhất, nhạy bén và có kế hoạch 
trên cơ sở quan điềm đường lối và 
phương pháp luận biện chứng khoa 
học, Nghệ thuật đó phát huy cao độ 
khả năng tác chiến của tùng lực 


lượng, đồng thời thực hiện sự phối: 


hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các 
hrc lượng. Nó tạo thành sức mạnh 
tối ưu đề thực hiện những mục tiêu 
tác chiến cụ thề trên các quy mô 
chiến lược, chiến dịch và chiến đấu... 
Vị vậy, sức mạnh của nó là vô cùng 
to lớn. Đông xuân 1953 — 1954. Lộ chỉ 
bny quân viễn chỉnh Pháp chủ trương 
tập trung quân cơ động ở đồng bằng 
Bắc bộ và chọc những mũi đùi khiêu 
khich ra vùng giải phóng của ta, 
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hòng nhử chủ lực ta giao chiến ở hơi 
chúng có thế lợi hơn, đề nghiền 
nát chủ lực ta, giành chủ động về 
chiến lược. Nhưng, ta đã đầy mạnh 
chiến tranh du kích kết hợp với một 
bộ phận chủ lực quần lộn với địch. 
Dùng một bộ phận chủ lực khác giải 
phóng Tây bắc, một địa bàn trọng 
yếu lại là nơi chúng đang sơ hở. Từ 
đó ta điều được bộ phận quan trọng 
thuộc lực lượng chủ lực cơ động 
chiến lược của địch lên Điện biên 
phủ, nơi ta có thế lợi hơn, rồi tung 
khối chủ lực cơ động chiến lược của 
(ta ra thực hành trận quyết chiến 
chiến lược, giành thắng lợi. Đông 
xuân 1975 ,bằng hoạt động của chiến 
tranh nhân dân địa phương kết hợp 
với các đơn vị chủ lực tại chỗ cộng 
với thế đứng chân của các binh đoàn 
chủ lực lớn, ta đã hình thành được 
các tập đoàn chiến lược và tập 
đoàn chiến dịch triền khai trên 
các hướng chiến lược trọng yếu, 
buộc quân ngụy Sài gòn phải bố trí 
thế trận hình thành hai cụm quân 
lớn giàng ra ở hai đầu chiến trưởng 
(khu vực chung quanh Sài gòn và 
chung quanh Huế — Đà nẵng). Khu 
vực hiêm vếu của thế trận là Tây 
nguyên và ven biền miền Trung, địch 
bị sơ hở lớn. Ta bí mật đưa một lực 
lượng chủ lực kết hợp với lực lượng 
tại chỗ và địa phương, bất ngờ đánh 
đòn mở đầu ở Buôn ma thuột. Từ đó 
phá vỡ thế trận chiến lược của địch, 
dẫn đén các đòn chiến lược tiếp theo 
ở Huế — Đà năng và chiến địch Hồ 
Chỉ Minh lịch sử, giành thẳng lợi hoàn 
toàn. Dó là những đỉnh cao của nghệ 
thuật kết hợp chiến tranh nhân dân 
địa phương với chiến tranh bằng các 
binh đoàn chủ lực trong chiến tranh 
giải phóng đưới sự lãnh đạo của 
Đăng tì. 
Trong các cuộc chiến tranh chống 
xâm lược của bọn bảnh trướng bá 
quyền Trung quốc và tay sai của 
chúng ở biên giới phia bắc và tây 
nam, chúng ta đã bước đầu vận dụng 


thành công sự kết hợp chiến tranh 
nhân dân địa phương với chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực trong 
hoàn cảnh mới và bước đầu đánh bại 
âm mưu của chúng. 


Đề thực hiện tốt phiệm vụ bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩn, 
Đảng ta đã đề ra đường lối xây dựng 
nền quố › phòng toàn đân vững mạnh; 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh, xác định phương 
hướng thực hành chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc và phương hướng 
phát triền nghệ thuật quân sự trong 
hoàn cảnh mới. Đó là những quan 
điềm, tư tưởng và đường lõi đúng 
đắn hình thành từ sự vận dụng sáng 
tạo những luận điềm quân sự của 
chủ nghĩa Mác — lê-nin, những 
kinh nghiệm của 30 năm chiến tranh 
giải phóng đàn tộc, tử việc phát huy 
truyền thống quân sự dàn tộc, đồng 
thời tiếp thu những kinh nghiệm quý 
báu của nền quân sự vô sản thế giới. 
nhất là của Liên xô. Trong đó, Đẳng 
ta đã chỉ rõ sự kết hợp chiến tranh 
. nhân dân địa phương với chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực là quy 
luật giành thắng lợi của chiến tranh 
nhàn đân bảo vệ Tô quốc ở Việt nam; 
vai trò, và tác dụng của từng phương 
thức cũng như sự tác động lán nhau 
giữa hai phương thức đó trong quá 
trình chiến tranh. Sức sống của: những 
quan điềm, đường lõi ấy là ở sự vận 
dụng đúng đắn, sáng tạo của các cấp 
lãnh đạo và chỉ huy, của nhân đàn 
trong chuần bị và tiến hành chiến 
tranh. 


Muốn kết hợp tòt hai phương 
thức tiến hành chiến tranh nhân đân 
bảo vệ Tô quốc trong điều kiện hiện 
nay, cần chú trọng mấy vấn đề: 


— Lực lượng ba thứ quân — quân 
chủ lực, quân địa phương và dàn quân 
tự vệ — được tồ chức chặt chẽ, rộng 
rãi và vững chắc với số lượng thích 
hợp và chất lượng cao. Đó là cơ sở 
vật chất cốt yếu của nghệ thuật kết 


hợp hai phường thức tiến hành chiến 
tranh. Số lượng lực lượng vũ trang 
là quan trọng, song chất lượng là 
mặt căn bản. Chất lượng lực lượng 
vũ trang là kết quả của sự tôi luyện 
đặc biệt về nhiều mặt tỉnh thần, kỹ 
năng. kỷ luật, thề lựcv.v Đồng thời 
nó cũng là sản phầm của ba cuộc cách 
mạng được thực hiện có kết quả ở 
mọi nơi, mọi lĩnh vực. Nó quan hệ 
chặt chẽ với đời sống và kỷ cương xã 
hội. Nó là kết quả của những thành tựu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước, ở từng địa bàn, từng cơ sở. Sự 
lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, 
sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các 
cơ quan Nhà nước và sự vững mạnh 
của đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang 
góp phản quyết định vào chất 
lượng đó. 


— Chiến tranh nhân đân địa phương 
và chiến tranh bằng các binh đoàn 
chủ lực tồn tại và vận động thống 
nhất hữu cơ với nhau đề tạo ra sức 
mạnh tối đa. Mỗi phương thức có vai 
(rò, tác dụng độc lập và trên thực tế 
mang khả năng tác chiến độc lập. 
Song trong tác chiến độc lập thì sức 
mạnh của mỗi phương thức chỉ là sửo 
mạnh có hạn. Nó chỉ hoàn thành được 
những nhiệm vụ hạn chế. Chiến tranh 
nhân đân địa phương làm nhiệm vụ 
tiêu hao lực lượng địch, kim giữ, chia 
cắt, phân tán lực lượng và làm rối 
loạn thế trận của địch, tạo điều kiện 
cho chiến tranh bằng các binh đcàn 
chủ lực phát huy tác dụng. Chiến 
tranh bằng các binh đoàn chủ lực giữ 
vai trỏ quyết định trong việc tiêu diệt 
lực lượng lớn quân địch, và cùng với 
chiến tranh nhân dân địa phương kết 
thúc chiến tranh. Sức mạnh hợp thành 
của hai phương thức là sức mạnh to 
lớn. Nếu kết hợp đúng đn, điều luyện 
thì sức mạnh của từng phương thức 
sẽ phát triền nhảy vọt. 


Trong nhận thức cũng như trong 
vận dụng không nên quá nhắn nìanh 


tác dụng của một phương thức này 
tới mức coi thường phương thức kía, 
Đó là cách nhìn và cách làm theo quan 
điềm siêu hình, cắt rời sự vật, cần trở 
việc tạo thành sức mạnh tông hợp của 
hai phương thức. Àfặt khác cfng khong 
nên hiều và vận dụng một cách máy 
móc, cho rằng sự kết hợp hai phương 
thức phải luôn luôn ngàng bằng nhau 
ở bất kỷ thời điềm nào. Do tình hình 
thực tế trong từng không gian và thời 
gian cụ thề của chiến tranh quyết định 
mà phương thức này hay phương 
thức kia có thề nồi lên và phát huy 
tác dụng, ròi cùng nhau phát triên lên 
những bước cao hơn. 


— Tỉnh nghệ thuật của sự 
hai phương thức thề hiện ở chỗ: cơ 
quan chỉ đạo chiến tranh và chỉ huy 
tác cbiến biết lập ra phương án tối 
tru, Trong đó, việc sử dụng từng lực 
lượng với quy mô, c¡Õ dứng và cách 
thức hoạt động thích hợp, phát huy 
cao độ vai trỏ của nó, tạo được thể 
trận hiểm hóc, liên hoàn với mưu kế 
tính xảo. Nó lửa được địch, giữ kín 
được đòn hiểm yếu của (tan. Kết hợp 
các quy mô, hình thức tác chiến đề 
đánh địch ở khắp mọi nơi, ca trước 
mặt, sau lưng, bên sườn, buộc địch 
phải phản tán và bị chia cát; kìm giữ 
được bộ phận địch cần phải kìm giữ; 
điều động được bộ phản địch cần điều 
động ; chuyền hóa thế trận mau le, 
nhạy bén; luôn luôn giành chủ động 
trong mọi tỉnh huống tác chiến, tạo 
ra thời cơ đề tùng lực lượng chủ lực 
đã được chúuin bị đánh đòn then chốt 
quyết định đạt tới mục tiêu đã định. 
Chỉ với lực lượng tông hợp của ba 
thứ quân và kết hợp chặt chẽ hai 
phương (hức thì mới tạo ra được cách 
đảnh bay, : 


kết hợp 


* 


Chiến tranh nhân đân bảo về Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra nhiều 
yêu cầu mới. Những điều kiện của 
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chiến tranh cũng thay đôi. Nhiều khó 
khăn mới đặt ra, song ta cũng có 
n¡uững thuận lợi chưa từng có nhưt 
tA có thà làm chủ trên cả nước, có 
thời øian chuẩn bị từ trước, có điều 
kiện dự kiến các phương án tác chiến 
từ đầu v.v. 


Đề đáp ứng những vêu cầu mới của 
chiến tranh nhân đàn báo vệ 16 quốc 
xã hỏi chủ nghĩa, điều quan trọng là 
chúng ta cần có những hiệu biết môi 
về cuộc chiến tranh đó, đi sàu nghiên 
cứu những quy luật, nguyên tắc, 
phương thức tiến hành chiến tranh, 
trên cơ sở đó định ra kế hoạch vận 
đụng trên địa bàn cả nước và từng 
địa phương cụ thê. 


Công tóc chính trị... 
(Tiếp theo trang 31) 


MỸ cái nội đung cơ bản, cái cốt lõi 
của nó, đề vận dụng vào giai đoạn 
mới của cách mạng nước ta, đề cho 
công tác chính trị tư tưởng của ta hiện 
nay bảo đảm vững chắc việc thực 
hiện đường lối cÁch mạng xã hội chủ 
nghĩa và đưởng lối quốc phòng của 
Đăng. 


Công tác chính trị, tư tưởng của 
chúng ta ngày nay có nhiệm vụ cò 
vũ toàn Đăng, toàn quân và toàn dân 
ta ra sức đoàn kết lao động và chiến 
đấu, xây dựng và bảo vệ TÔ quốc, 


kiện quyết đánh bại chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt và chiến 


trình lấn chiếm đất nước ta của bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
càu kết với đế quốc Alỹ, đồng thời 
không ngừng hoàn thiện công cuộc 
chuẩn bị đất nước về mọi mặt, sẵn sàng 
đảnh thắng chiến tranh xâm lược với 
bất cứ quy mô nào, trong bất cứ tình 
huống nào, nếu chúng liêu lĩnh gây ra. 


Trung tướng PHẠM HỒNG SƠN 


LỰC, THÍ VÀ THỪI TR0NG TRẬN 
ậUVÍT (HIẾN (HIẾN LUỤ( MÙA XUÂN 1975 


ỨC lượng, thế và thời cơ là cơ sở 
vật chất đề lạ quyết tâm chiếu 
_ lược, và quyết tâm chiến lược 
lại phải chỉ ra phương hướng đề xây 
dựng, sử dụng, bố trí lực lượng vào 
thế chiến lược và luôn phát triền thế 
chiến lược có lợi, tạo ra các thời cơ 
chiến lược mới đi tới kết thúc thắng 
lợi chiến tranh. 


1 — Về xây dựng và sử dụng lực 
lượng. 

Trong mỗi thời kỷ khác nhau của 
chiến tranh, việc xây dựng, xác định 
vị trí và sử dụng các lực lượng của 
cách mạng và chiến tranh cách mìng 
đều có sự khác nhau, vì nó phục tùng 
mục tiêu chiến lược và phương thức 
tiến hành chiến tranh của từng giai 
đoạn.. 


Trong cuộc quyết chiến chiến lược 
kết thúc chiến tranh đề thực hiện mục 
tiêu chiến lược tiêu điệt hàng triệu 
quân địch, phá tan cả mọt bộ máy 
chính trị phản động lớn, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, Đảng ta dã phát 
triền chưa từng có việc động viên và 
xây dựng lực lượng cá về số lượng và 
chất lượng với những hình thức tò 
chức thích hợp, bảo đảm thực hiện 
quyết tâm chiến lược kề cả khi có 
bước nhảy vọt lớn của cục điện chiến 
tranh. 


Trận quyết chiến chiến lược kết 
thúc chiến tranh đã dựa trên cơ sỞ 
đường lối xây dựng lực lượng của 
Đẳng là động viên và tô chức toàn 
dân xây dựng lực lượng chính trị 
rông rãi của quàn chúng, dòng thời 


xảy dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh gồm ba thứ quân 
làm nòng cốt cho toàn đân đánh 
giặc, phát huy sức mạnh tông hợp 
của hai lực lượng chính trị và quân 
sự. Chúng ta thấy trong quyết tâm 
chiến lược của trận quyết chiến chiến 
lược ấy, Đẳng đã chỉ rõ øơi trò đòn 
bày của chủ lực thúc dầu các lực luợng 
khác cùng phát triền đề giải quuẽi 
niệm pụ cơ Đứn nhất của chiến trụnh 
là liều diệt lực lượng 0ñ .Irang đõi 
phương mà chữ uề:u tà khối chủ lực của 
địch. Khối chủ lực của ta trong giai 
đoạn cuối của chiến tranh đã có các 
quân đoàn chủ lực gồm các bình chẳng 
hợp thành được trang bị mịnh, có 
pháo bình cơ giới và eqñ xe tăng, thiết 
giáp, có khả năng tô chức chiến địch 
hiệp đồng bình chủng trên tùng 
hướng chiến dịch và có bộ máy chỉ 
huy chiến địch chiến lược quy mÔ 
nhiều quân đoàn đề tiêu điệt trung 
tâm chỉ huy của địch tại Sài gòn do 
nhiều sư đoàn địch phòng giữ. Các 
chiến địch quy mô quân đoàn đã điển 
ra liên tiếp và đồng thỏi trên các chiến 
trường chiến lược như Tảy nguyên, 
Trị thiên, Quảng nam — Đà nắng, miền 
Đông Nam bộ. .s. 


Nói tới trẻ lượng, nưoài các bình 
đoàn, không thề Không nói đến những 
phương tiện vật chất, lương thưc, đạn 
được, xăng đu và cả quản số hỗ sung 
cần được bảo đảm đày đủ cho các 
chiến địch lớn liên tiếp điện ra trong 
thời gian ngắn. Thành công lớn của 
ta là đã bảo đảm tốt các phương tiện 
vật chất các loại với một khói lượng 
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lớn mà nếu không có sự chuần bỉ 
trước được bố trí vào các địa bàn dự 
kiến khi mở đầu chiến cuộ-e, thì không 
thề đáp ửng kịp thời. Cụ thê là khối 
lượng vật chất được bảo đẳm đã lèn 
tới 576 963 tấn, sử dụng trên 17000 xe 
Ô tÔ, ae xích, 2:0 (àu thuyền, sà lan, 
300 toa xe lửa và nhiều chuvến máy 
bay đề vận chuyên. 


Một vấn đề lớn trong chuần bị lực 
lượng cho trận quyết chiến chiến lược 
là lực lượng dự bị chiến lược và quản 
số bồ sung. Chúng ta đã có một quân 
đoàn, 3sư đoàn dự bị chiến lược 
ngoài ba khối chủ lực mạnh đã 
bố trí sẵn trên ba chiến trường chủ 
yếu khi mở đầu chiến cuộc, và đến 
khi tiến hành chiến địch Hồ Chỉ MXiinh, 
trong tay Bộ tòng tư lệnh còn 4 sư 
đoàn mạnh. Ngoài ra, ta đã chuần bị 
một lực lượng quân bồ sung đồng đảo 
trong 2năm 1973— 1924 là 26 vạn riêng 
mấy tháng đầu năm 1975, đã huy động 
23 vạn quản bồ sung. Đây là con số 
hết sức lớn nếu so với tong số quản 
lúc mở đầu tông công kích và nồi đậy 
là 418 225. | 


Xây đựng, tích lũy và sử dụng tối 
ưu các đòi dự bị chiến lược eác loại 
là một trong những nhiện vụ quan 
trọng của chỉ đạo chiến lược, và cũng 
là một troig những nhân tổ đệ giành 
và giữ quyền chủ động chiến lược. 
Xây dựng những bình đoàn dự ðj lớn 
trong một thời gian ngàn và bất ngờ 
đối với địch, sẽ có thề có được tru thế 
guyết định vẻ lực lượng và có điều 
kiện kịp thởi nắm thời cơ chiến lược 
quyết định cục điện chiến tranh. Việc 
này không thê làm trong một vài 
tháng, mà phải làm một cách có kế 
hoạch lâu hơn mới có kết quả lớn về 
chiến lược. 


Quân chủ lực của ta trong cuộc 
tỒng công kích và nồi đậy mùa xuân 
1975 đã giữ vai trò trực tiếp quyết 
định tiêu diệt quân chủ lực ngụy, 
xương sống của 4 Việt nam hóa chiến 
tranh *, từ đó kéo theo sự sụp đồ của 
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bộ máy ngụy quyền, tạo điều kiện 
cho quần chúng nồi đậy, Điều đó đã 
chứng minh sự chỉ đạo đúng đẳn của 
Bộ c.inh trị và Quân ủy trung ương 
như trong nghị quyết của Bộ chính trị 
đã nêu: ® Tông công kích có ý nghĩa 
quyết định, phải đi trước nột bước », 
Vai trò của lực lượng chỉnh trị và lực 
lượng vũ trang địa phương có ý nghĩa 
chiến lược !o lớn trong chiến tranh 
cách mạng. Nó Cã từng là lục lượng 
chủ yếu đề giành thẳng !ợi chiến lược 
trong đồng khởi 1959—1920, trong quá 
trình chiến tranh đã buộ: đế quốc Mỹ 
và tay sai phải dàn nỏng lực lượng, 
chủ lực cơ dộng chiến lược của 
chúng bị sa v¿o việc phân tán đối 
phó với từng địa phương, lạo đicư 
kiện cho chủ lực ta tập trung giáng 
đòn quyết định ở nơi quyết định. 
Hiêng trong cuộc tông công kích và 
nôi đặy cuối cùng kết thúc chiến tranh. 
lực luợng chính trị và lực lượ g vũ 
trang địa phương cũng đã góp phần 
có ý nghĩa chiến lược củng chủ lực 
giành thắng lợi hoàn toàn. Trong thực 
(ế, lực lượng vũ trang địa phương 
đã tranh thủ thở: cơ đánh dịch khắp 
nơi, tiêu diệt, làm tan rä nhiều địch, 
bức hàng hàng nghìn đồn bối, đánh 
phá giao thông, đập tan bộ máy kim 
kẹp của địch Ởở cơ sở, trực tiếp trợ 
lực cho quần chúng nồi dày giành 
chính quyền ở địa phương, kê cả việc 
giải phóng quậu ly, thị trấn, thị xã. 
Nhờ có lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ-trang địa phương nhanh 
chóng đập tan lực lượng vũ trang và 
chính trị tại chỗ của địch, nhanh 
chóng xảy dựng chính quyền cách 
mạng, các lực lượng và đoàn thề cách 
mạng, mà chủ lực có điều kiện cơ 
động nhanh chóng lên phía trước giải 
quyết tiếp mục tiêu chiến lược của 
cuộc tông tiến công. Đặc biệt là sau 
khi ngụy quyền trung ương đầu hàng 
ở Sài gòn, thì trên 20 tỉnh còn lại ở 
Nam bộ hầu hết đều do lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang địa 
phương giải phóng. 


Ngay ở các trọng điềm tiến công: 


của chủ lực như ở Đà nẵng, Sài gòn, 
tác dụng của lực lượng vũ trang địa 
phương cũng bết sức quan trọng trong 
việc nÒ súng đánh chiếm một số điềm 
xung yếu ở trung tâm thị xã, làm cho 
kẻ dịch rối loạn. hoang mang và làm 
tăng thêm tác động làm tan rã quân 
địch do các đòn tiến công của chủ lực. 
Giống như trên bản cờ, một tốt đã đi 
đúng thế cờ, thì tác dụng của xe, pháo 
lại càng lớn. Có thề khẳng định, nếu 
không có sự tham gia của †ực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang địa 
phương. thì chiến thắng củu chủ lực 
không thề giòn gi, nhanh chóng như 
vậy. 
Thực tiễn của cuộc tồng công kích 
xà nồi đậy thắng lợi mùa xuân 1975 
đã thề hiện mối quan hệ đúng đắn 
giữa tiến công và khởi nghĩa trong 
quy luật của chiến tranh cách mạng. 
Kinh nghiệm ở nước ta cũng như 
nhiều nước cho thấy, khởi nghĩa chỉ 
có thề nồ ra và thành công khi kể 
thủ không thề cai trị nhân dân như 
trước: được nữa, đông đảo quần chúng 
quyết tàm vùng lên chiến đấu, khi các 
công cụ bạo lực [rong ta giai cã p thông 
trị bị tê liệt, lực lượng 0ũ trang của 
chúng bị su sụp. tan räầ do chiến 
tranh đế quốc hoặc do nội chiến. Nều 
bọn thống trị còn lực lượng quán sự 
mạnh thì khởi nghĩa khó thủnh công. 
Chiến tranh cách mạng của nhân dân 
ta Ởở piền Nam vửa là chiến tranh 
chống xârt lược, vừa là nội chiến 
cách mạng. Cuộc tồng khởi nghĩa, 
nhất là <ác cuộc khởi nghĩa ở thành 
thị muốn thành công thì phải giành 
được thắng lợi cơ bản về quân sự, 
làm cho quân ngụy bị tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng, đi đến tan rã, không 
cỏn khả năng phục hồi. Như vậy, 
đứng về loàn cục mà xét trong quá 


trình khởi nghĩa. chúng ta không phải 
chỉ đánh địch bằng lực lượng chính. 


trị, mà cón phải đánh địch bằng lực 
lượng quâp sự, mà tồng công kích 
quân sự phải đi trước một bước.. 


- 


- được chiến thắng. 


- Tổng kết: chiến tranh cách mạng 
qua thực tiễn tông tiến công và nồi 
đậy mùa xuân năm 1975 và cả Tết Mậu 
Thân 1968, chúng ta thấy rÖö sự vận 
động có tính ' quy luật của phương thức 
đều tranh tồng thề trong chiến. tranh 
cách mạng ở thời đại hiện nay là: 
lồng công kích phải đi trước một bước 
°à có ý nghĩa quụšt định, không thề 
tấu lồng khởi nghĩa làm dòn chủ uễu, 
còn tồn công kích chỉ có tác dụng bồ 
trợ cho lồng khởi nghĩa, kìm giữ quân 
địch. Khởi nghĩa trong chiến tranh 
cách mạng phải luân theo quụ luật của 
chiến tranh cách mạng. 


_ 9 — Về thế trong trận quyết chiến 
chiến lược. 


Lực lượng là một yếu tố quan trọng 
đề có sức mạnh chiến thắng. địch. 
Nhưng nếu không biết sử dụng lực 
lượng khéo léo thì có khi có lực 
lượng đông hơn địch mà không giành 
Khi lực lượng 
không tru thế hơn mà muốn thắng kẻ 
địch đông hơn thì nghệ thuật quân sự 
lại càng phải cao hơn, Trong lịch sử 
chống ngoại xâm của dân tộc ta, kẻ 
địch thường đông hơn ta, do đó truyền 
thống của nghệ thuật quân sự Việt 
nam là lấy Ít địch nhiều, lấy yếu thắng 
mạnh. Nghệ thuật quân sự truyền 
thống đó đã được phát huy tới đỉnh 
cao trong thời đại Hồ Chí Minh, mà ˆ 
một nội dung quan trọng là lập thế 
{ta và phá thế địch đề với một lực 
lượng Ít! hơn tạo ra một sức mạnh 
tớn hơn địch, giành chiến thẳng. 


Trong cuộc tổng tiến công và nồi 
đậy mùa xuân 1975, với lực lượng 
được xây dựng và phát triền như đã 
nói ở trên, chúng ta đã lập được thế 
trận chiến lược rất hiềm và cơ động. 
Do đó, đã tạo nên một sức mạnh áp 
đảo giành thẳng lợi quyết định trong 
thời gian ngắn. 


Thế trận chiến lượcấy bình thành 
trên cơ sở các lực lượng quàn sự, 
chính trị, La thứ quân được triền khai 


IÐr 


kịp thời, đúng hướng. Nông cốt của 
thế trận này là thế trận của khối chủ 
lực trên các hướng gồm các quân 
đoàn,` sư đoàn của các quản khu và 
của Bộ tông tư 'lệnh. Ta bố trí ba khối 
chủ lực lớn ở Tây nguyên, Huế — 
Quảng nam, miền Đông Nam bộ có 
khả năng giáng những đòn tiêu điệt 
lớn về chiến dịch trên từng khu Yực 
và khi cần có thề tập trung nhanh 


trận này vừa bảo đảm đánh địch 
trong phương án cơ bản, vừa có thề 
nhanh chóng chuyền sang phương án 
thời cơ, bảo đảm giành thắng lợi của 
cuộc tồng tiến công theo quy luật 


- nhảy vọt của giai đoạn kết thúc chiến 


chóng tạo nên thế áp đảo trên hướng” 


quyết định. 

Ngoài lực lượng chủ lực, ta đã biết 
tập trung các lực lượng vũ trang địa 
phương và lực lượng chính trị vào 
các thành phố, thị xã, quận ly, chỉ 
khu đề sẵn sàng phối hợp với chủ lực 
khi có thời cơ. 


Thế trận này đã tạo ra các khả 
năng: 


Một là, vừa đánh được địch trện 
điện rộng lại vừa tập trung được lực 
lượng đánh mạnh trên hướng chủ yếu, 
đánh được địch trên cả ba vùng chiến 
- lược : rừng núi, nông thôn đòng bằng, 
đô thị và khi cần nhanh chóng tập 
trung vào đô thị, trung tâm quản sự, 
chính trị, kinh tế của từng vùng cũng 
như toàn miền Nam; buộc địch phân 
tán lực lượng, kề cả khối chủ lực cơ 
động chiến lược của địch cũng không 
sao tập trung nồi. 


Hai là, có thề chia cắt chiến lược ở 
Tây nguyên và miền Trung, bao vây, 
cô lập cụm quân phía bắc, không cho 
địch rút lui co cụm chiến lược, không 
cho địch ứng cứu lẫn nhau. 


- Ba là, có thề cơ động lực lượng tập 
trung nhanh chóng, chớp thời cơ chiến 
lược mới xuất hiện vào hướng chủ yếu 
là Sài gòn — Gia định. 


Bốn là, eho phép ta bằng đòn tiến 
công lớn vào nơi hiềm yếu của địch 
là lày nguyên, tạo nên một phẩu ứng 
mạnh làm cho dịch rối loạn và suy 
sụp nhanh chóng có tính chất dây 
chuyền ở từng khu vực cũng như trên 
quy mô toàn bộ chiến trường. Thế 
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- nhỏ cũng thành sức mạnh lớn, 


tranh. 
Thế trận thề hiện nghệ thuật sử 


dụng lực lượng trong mối tương quan 
với kẻ địch cụ thề cả về lực và thế. 


Thế trận Không phải chỉ là biết tập 
trung lực lượng vào địa điềm và thời 
cơ có lợi đề đánh đòn tiêu diệt, mà 
còn là biết phân tán địch cao độ, điều 
khiền được địch theo ý muốn của ta 
trong quá trình điễn biến tác chiến. 


Thế trận vận động chuyền hóa trên 
toàn chiến trưởng chiến lược, chứ 
không dừng lại ở một khu vực, một 
điềm. Nó bao gồm cả tập trung lực 
lượng ta, phân tán lực lượng địch, tạo 
nên sự phát triền đây chuyền từ phá 
vỡ lực lượng địch đến khuếch trương 
thẳng lợi và tiêu điệt địch triệt đề khi 
thời cơ dến. Vì vậy, không nên hiều 
thể trận chỉ là bố trí lực lượng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khái quát về tác 
dụng của thế trận trong hai câu thơ: 


Lạc nước hai xe đành bỏ phí 
Được thời một tốt cũng thành công. 


Có thế trận lợi hại thì lực lượng 
lực 
lượng lớn lại càng phát huy tác dụng 
gấp nhiều lần và có thề tạo nên một 
sức mạnh gấp bội áp đảo đối phương, 
giành thắng lợi trong thời gian ngắn 
với hiệu suất cao. Đại thắng mùa xuân 
1975 cũng như đại thắng Đông Xuân 
1953 — 1954 đã chứng mình nghệ thuật 
quân sự tài tình của Đẳng ta trong 
việc lập thế trận ta và phá thế trận 
địch, làm cho hàng triệu quản địch 
trong niột thế trận ồn định được xây 
đựng hàng chục năm trời, chỉ trong 
một thời gian ngắn bị tan vỡ từng 
mảnh. Điềm quan trọng bàng đầu trong 
nghệ thuật lập thế, tạo thế thề hiện cụ 
thề ở việc xác định đúng phương 


Rướng và mục tiêu tiến công. Trong 
tình hình bộ máy chiến tranh của 
_địch được bổ trí trên toàn bộ chiến 
trưởng miền Nam rộng lớn, phải làm 
"thế nào ^hon hướng và mục tiêu tiến 
công đúng đề đánh đòn chủ yếu, quyết 
định tiêu điệt, làm tan rãä dịch trên 
quy mô lớn, phá vỡ thế bố trí chiến 
lược, tạo ra một phần ứng dây chuyền 
làm rung chuyền thế chiến lược của 
địch. dân đến đòn quyết định nhất. 
Trong cu)e tông tiến cônz và nồi dày 
mùa xuân 1975, ta đã chọn thủ đô 
ngụy là Sai gòn —Gia địah làm 
phương hưróng và mục tiêu tiến công 
chủ yếu quyết định số phận của ngụy 
quân và ngụy quyền. Nhưng với lực 
lượng có hạn, phải dùng ba đỏn tiến 
công liên tiếp đề gây tác động phản 
ứng dây chuyền, thị việc chọn hướng 
và mục tiêu cho đòn mở đầu có tác 
dụng thôi động cuộc tồng tiến công, 
là hết sức quan trọng. Bộ chính trị đã 
chọn T4 nguyên là nơi địch yếu hơn 
cả, nhưng lại là nơi hiềm, có tác dụng 
chia cát chiến lược, cô lập quân khu Ï 
và khi cần có thề tập trung lực lượng 
nhanh vào hướng chủ yếu. Chiến 
thắng ở Tây nguyên vừa có ý nghĩa 
: tiêu điệt một lực lượng quân sự chiến 
lược, vừa có ý nghĩa phá thế phòng 
ngự hoàn chỉnh về chiến lược của 
địch. Nó có khả năng thực tế tạo ra 
một thế mới đề khuếch trương thắng 
. tợi, chuyền thắng lợi cục bộ thành 
thắng lợi toàn bộ.ˆNhư vậy, ta đã bắt 
đầu Uuào chỗ yếu nhưng hiềm, kết thúc 
Đảo nơi quuết định nhất của phòng ngự 
chiến tược của địchà thủ đô của ngụ 
quuên. 
3— Về tạo và tận dụng thời cơ chiến 
lược. : 


Trong nghệ thuật đấu tranh cách 


mạng cũng như nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh, Đẳng ta rất coi trọng 
nhân tố thời cơ, coi thời cơ là một 
lực lượng hết sức quan trọng. 


Thời cơ được tạo ra do nhiều nhân 
tố phát triền đến chín muồi tạo thành, 


gòm cả nhân tố chủ quan và nhân tố 
khách quan, cả về ta và địch. Những 
nhàn tố đó có quá trình phát triền và 
tác động lẫn nhau. Ta có thê nhận 
thức được xu thế phát triền của chúng. 
Muốn tạo và tận dụng thời cơ phải 
nắm vững các nhân tố đó, nắm được 
quy luật phát kiền của chúng, phải 
có sự tác động chủ quan thúc đầy 
chúng phát triền chín muồi, hạn chế 
những nhân tố không có lợi và ra sức 
chuần bị những điều kiện chủ quan 
đề tận dụng thời cơ. 


Thời cơ chiến lược của trận quyết 
chiến chiến lược mùa xuân 1975 đã 
được xác định trong quyết tâm của Bộ 
chính trị tháng 1-1975. Đặc biệt sau 
chiến thắng Buôn ma thuột và Tây 
nguyên, nghị quyết của Bộ chính trị 
ngày Í1§ và 25-3-1975 đã xác định thời 
cơ chiến lược mới trên cơ sở các yếu 
tố sau : 


— Một là, tỉnh thần quân ngụy đã 
có bước sa sút mới, đòn Tây nguyên 
làm rung động cá nông thôn đồng 
bằng và đó thị. 

— Hai là, ta đã phá vỡ thế chiến 
lược phòng ngự của địch xây dựng 
tử 20 năm nay, buộc địch phải điều 
chỉnh việc bố trí chiến lược. ` 


— Da là, sự chỉ huy của quân ngụy 
bắt đầu rối loạn và mất hiệu lực, có 
triệu chứng bước đầu của sự tan rä 
và suy sụp lớn. 

— Bốn là, khả năng can thiệp của 
Mỹ một lần nữa tỏ ra rất hạn chế. 


-— Năm là, ta còn sung sức, khí thể 
ngày càng cao, lực lượng và khả năng 
chiến đấu được tăng thêm, đã tạo ra 
một thế chiến lược mới rất cơ động 
và có lợi. Trình độ chiến đấu của chủ 
lực đã có bước phát triền mới, có khả 
năng đánh hiệp đồng binh chủng quy 
mô lớn giải quyết nhanh gọn một thị 
xã lớn và đánh tiêu diệt gọn từng đơn 
vị cấp sư đoàn của địch. “ 


Như vậy rõ ràng đến ngày 21-3-1975, 
tông số quân địch tuy còn đông (trên 


: 2) 


ö0 vạn, trong đó có 30 vạn quân chủ 
lực gồm 10 sư đoàn và 8 trung đoàn) 
nhưng thế và tỉnh thần của Lục địch 
đã suy yếu. 


Thời cơ chiến lược được tạo ra đo 
hành động tích cực, chính xác của ta 
tl:ề hiện chủ yếu ở đòn tiêu diệt lớn 
ở Tây nguyên. Điều “đó côn đo địch 
phạm sai lầm nghiêm trọng về chiến 
lược: vội vã rút bỏ Tây nguyên một 
cách thiếu tồ chức. 


Thời cơ xuất hiện trong một thời 
gian nhất định. Cho nên kịp thời nắm 
thời cơ chiến lược là một vấn đề 
quyết định của thắng lợi. Lúc này 
thời gian là lực lượng, mọi hành 
động phải theo đúng phương châm 
«kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, 
tảo bạo nhất, bất ngờ nhất, chắc 
thắng ». Chiến dịch Huế — Đà nẵng và 
cả chiến địch Hồ Chí Minh đều là sản 
phầm của nghệ thuật chỉ đạo tài tình 
về nắm thời cơ và tạo thời cơ mới 
liên tiếp theo quy luật nhảy vọt của 
giai đoạn kết thúc chiến tranh. Nắm 
thời cơ tÌ:ề hiện ở chỗ nắm vững địch, 
đặc biệt là thế chiến lược của chúng, 
có dự kiến đối với sự phát triền tuần 
tự và nhảy vọt của chiến tranh, cỏ 
cWuần bị mọi mặt cả lực lượng, vật 
chất sẵn sàng ứng phó với tình thế, 
đồng thời nắm vững lực lượn¿ dự bị 
chiến lược, kịp thời cơ động lực lượng 
đề khuếch trương chiến quả. Chỉ trong 
vài ngày, 40 vạn quân địch đã bị tiêu 
diệt. Điều đó không thề có được nếu 
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không có thời cơ chiến lược, không" 
có sự chỉ đạo kiên quyết. tài giỏi, 
nghệ thuật tồ chức chỉ buy tập trưng 
nhiều quân đoàn = lực lượng hiệp 
đồng tác chiến của chiến dịch chiến 
lược, không phát động được các lực 
lượng chính. trị và lực lượng vũ trang 
địa phương phối hợp bành động. Thời 
cơ tới đòi hỏi phải có sức mạnh của. 
quần chúng, sự nhất (trí tử trên xuống 
dưới và hành động nhanh chóng. kịp 
thời của các cấp chỉ huy binh đoàn 
đến phân đội, sự lãnh đạo chính trị 
của các cấp xuống tận quần chúng 
nhân dân trong lực lượng chính trị. 


Nghệ thuật tạo thời cơ, nắm thời 


' e€ có liên quan mật thiết với nghệ 


thuật tạo lực lượng, sử dụng lực 
lượng và nghệ thuật lập thế trận.Lực — 
thế —thời là ba yếu 'tố có quan hệ bữu 
cơ với nhau, tạo ra chiến thắng. Đặc 
biệt, đối với các cuộc chiến "tranh, 
chiến dịch chiến đấu mà lực lượng ta 
ít hơn đối phương, thì thời và thế lại 


6ó tác dụng rất quan trọng phát huy 


lực nhỏ thành sức mạnh lớn hơn địch 
đề giành chiến thẳng. Đúng như 
Nguyễn Trãi đã viết: “Được thời cÓ 
thế, thì nất biến thành còn, nhỏ hóa 
ra lớn; mất thời không thế, thì mạnh 
hóa ra yếu, yên lại thành nguy; sự 
thay đổi ấy chỉ Bông KHONG trở bàn 
tay ® (CÚ. 


(1) Nguyễn Tr§i : Toàn tô. Nab Khoa Sạc? sẽ 
bội, Hà nội, 1969, tì. 117. 
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chính trị bàn svề tình hình và 


¬ bài kết leập Hệi nghị Bộ 
nhiệm vụ của cuộc chống Mỹ, 


cứu nước hồi đầu năm 1975, san khi. 
nêu lên quyết tâm của Bộ chính trị 


Trung ương Đảng quyết chiến trận 
cuối cùng, đưa cuộc kháng chiến 
hỏng Mỹ, cứu nước đến thắng lợi 
hoàn toàn, đồng chí Lê Duần có nói: 
“Quyết tàm này eủa Bộ chính trị 
phải được truyền đến toàn thê cắn 
bộ, đẳng viên, đoàn viên và quần 
chúng nhân dân. Phải tiến hành cóng 
lác chính trị, tư lưởng sâu rộng, cồ 
'vũ mạnh mẽ khí thế quyết chiến, 
quyết thắng». Đồng chí còn nói 
thêm: Làm thật tốt công tác chính 
trị tứ tưởng trong quần đội, trong 


nhân dân, động viên toàn quân toàn” 


dân nêu cao ý chỉ tất cả cho tiền 
tuyến, tãi cả đề đánh thẳng ». Những 
- lời đó của đồng chỉ Tồng bí thư đã 
nói lên tầm quan trọng của công tác 
chính trÍ tư tưởng. Công tác chính trị 
tư tưởng đã có ý nghĩa cực kỷ to lớn 
góp phần tạo nên thẳng lợi của nhân 
dân ta trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. 


Đảng ta, do Bác Hồ sáng lập và 
rên luyện luôn luôn coi trọng công 
tác chính -trị tư tưởng. Trong cuộc 
kháng chiến chống tên sen đầm quốc 
tế là đế quốc Mỹ, Đảng ta càng đặc 


biệt coi trọng công tác chính trị tư 


tưởng. Ngay khi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ bắt đầu Trung ương Đẳng 
.đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc 
biệt của cÔng tác chính trị tư tưởng. 
Hội nghị thứ 11 của Ban chấp hành 


trung ương Đẳng (khóa II) họp trong 
những ngày 25, 26, 27 tháng 3 năm 


1965 đã vạch rõ nhiệm vụ của công 
tác chính trị tư tưởng như sau: . 


« Công tác lãnh đạo Íư tưởng và nâng 
cao nhận thức chọ cán bộ đẳng viên 


.vĩ nhân dân là cực kỳ quan trọng 


trong lúc này. Cần phải làm cho 


toàn Đẳng, toàn đân nhận rö âm mưu 


của Mỹ, và do những âm mưu và 
hành động mới của chúng. miền Bắc 
không còn ở trong thời kỳ xây dựng 
hòa bình nữa. mvd đa bát đầu ở do 
thời chiến, Cần làm cho toàn Đẳng, 
toàn dân nhận rõ #o sánh lực lượng 
giữa ta và địch, chỗ mạnh uà chỗ yếu, 
thuận lợi 0à khó khăn, cũng như khả - 
năng của ta và của địch; nhận rõ ta 
đang chiến thắng; ta có lực lượng, 
có chính nghĩa, và được cả phe xã 
hội chủ nghĩa và toàn thế giới ủng 
hộ, Mỹ dang thất bại nghiêm trọng 
và bị động cả về chính trị và chiến 


lược, và đang bị cô lập cao độ, cho 


nên fa nhất định thẳng; chúng nhấi 
dịnh sẽ thất bợgi hoàn toàn»..(CNghị 
quyết e€Về tình hình và nhiệm vụ 
trước mắt? của Trung ương, tháng 
3-1965). | 


Một vấn đề cực kỳ quạn trọng 
trong chiến tranh là xác định đúng 
kẻ thù, hiều “ö Amwmuưu, thủ đoạn 
của nó, Công tác chính trị tư tưởng 
của tan đã vạch cho quân và dân ta 
thấ y rõ đế quốc Mỹ là kẻ thù của ta; 
nó chia cắt đất nước ta, giày xéo 
miền Nam, phá hoại miền Bắc, hỏng 
xâm chiếm cả nước ta. Công tác chính 
trị tư tưởng khơi dậy trong nhân dân 


ke) 


ta cắm thủ cao độ đối với đế quốc 
Mỹ. Nhân các vụ giết người hàng 
loại ở Phủ lợi, Sơn mỹ... các phương 
tiện thông tin đại chúng của ta được 
huy động” đề tố cáo trước dư luận 
trong nước và ngoài nước những tội 
ác tày trời của Mỹ và tay sai; kêu gọi 
mọi người đoàn kết đấu tranh chống 
Mỹ. Công tác chính trị tư tưởng của 
ta cũng giúp cho quân và dân ta hiều 
rõ âm mưu và thủ đoạn của đế quốc 
Mỹ, thâầy rõ sự kbác nhau giữa chính 


sách của đế quốc Mỹ và chính sách. 


của thực dân Pháp trước kia. Đế 
quốc Mỹ không dùng hình thức cai 
trị trực tiếp như thực dàn Pháp ngày 
trước mà thông qua chỉnh: quyền tay 
sai đội lốt « quốc g:a độc lập» đề nô 
địoh nhân dân ta. Chính sách nô dịch 
theo kiêu thực dân mới của Mỹ là 
rất nguy hiềm vì nó mang tính chất 
xảo trả lừa bịp. Tuy vậy, chính sách 
đó là sẵản phầm của thế yếu, thế bị 
động của chủ nghĩa đế quốc, nó chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn và có những 
chỗ yếu rất cơ bản. 


Trên cơ sở vạch rõ những chỗ yếu- 


cơ bản của đế quốc Mỹ, công tác 
chính trị tư tưởng của ta đã giúp cho 
mọi người nhận thức rõ răng «Mỹ 
giàu mà không mạnh ®. Công tác chính 
trị tư tưởng đặc biệt coi trọng việc 
đấu tranh chống tư tưởng sợ Mỹ, 
phục Mỹ, đồng thời đề phòng tư 
tưởng chủ quan khinh địch.- 


Qua mỗi giai đoạn phát triền của 
cuộc kháng chiến chống Àfÿ, công tác 
chính trị tư tưởng đã giúp cho cán 
bộ, đảng viên và nhàn dân nhận thức 
đúng cục điện của chiến tranh, đánh 
giá đúng so sánh lực lượng về mọi 
mặt giữa ta và địch, thấy rõ thể của 
ta và thế của địch, trên cơ sở đó xác 
định được nhiệm vụ của mình, tin 
tưởng, phấn khởi, quyết chiến, quyết 
thắng đế quốc Mỹ và tay sai. Nhờ đó 
toàn Đẳng, toàn quân và toài đân ta 
có tư tưởng sẵn sàng chiến đấu và 
công tác bất cứ ở nơi nào theo tiếng 
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gọi oủa Đẳng và Tồ quốc. Cán bộ. 
đảng viên và nhân dân có tt tưởng 
đánh bại bất cứ loại chiến tranh nào 
của giặc Mỹ. Mọi người nêu cao ý chí 
tự lực tự cường, sẵn sàng khắc phục 
mọi khó khăn gian khồ, kiên quyết 
chiến đấu lâu dài chống để quốc Mỹỳ 
và lay sai. 


Nhờ làm tốt công tác chính trị tư 
tưởng, Đảng ta đã phát huy mạnh mẽ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
quản và dân :ta, khắc phục tư 
tưởng hoang mang giao động, cầu an, 
bảo mạng, sợ gian khô khó khăn, sợ 
hy sinh; bỉ quan, tiêu eực, hoặc chủ 
quan nóng vội; cùng như tư tưởng 
muốn đàm phán khi chưa có điều kiện 
có lợi, muốn kết thúc chiến tranh với 
bất cứ giá nào,... Công tác tư tưởng 
cũng giúp cho mọi người tỉn tưởng Ở 
sức mình, khắc phục tư tưởng ỷ lại 


, Vào str giúp đỡ của nước ngoài. 


Trong suốt cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, công tác chính trị, tư 
tưởng của ta đã làm cho toàn Đẳng. 
toàn quân và toàn dân (ta nắm vững 
quyết tâm của Đẳng tà. Quyết tâm ấy 
được thề hiện trong những lởi nồi 
tiếng của Hồ Chủ tịch : “Giôn-xơn và 
bè lũ phải biết rằng: chúng có thề 
đưa 50 vạn quân, một triệu quân hoặc 
nhiều hơn nữa đề đầy mạnh chiến 
tranh xâm lược miền Nam Việt nam. 
Chúng có thề dùng hàng nghìn máy 
bay, tàng cường đánh phâ miền Bắc. 
Nhưng chúng quyết không thề lay 
chuyền được ý chí sắt đá, quyết tâm 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
Việt nam anh hùng. Chúng càng hoang 
hăng thì tội của chúng càng thêm: 
nặng. Chiến tranh có thề kéo đài 5 
năm, 1U năm, 20 năm hoặc lâu hơn 
nữa. Hà nội, Hải phòng và một sốỐ 
thành phố, xí nghiệp. có thề bị tàn 
phá, song nhâp dân Việt nam quyết 
không sợ l Khỏng có gì quý hơn độc 
lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân 
dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn» 


Nhờ có ý chỉ sắt đá đó, toàn Đẳng, 
- (toàn quân và toàn dân ta đã vượt qua 
mọi khó khăn trở ngại, chịu đựng 
mọi thiếu thốn hy sinh, chiến đấu 
kiên trì và đũng cảm, đánh thắng 
tửng bước và tiến lên đánh thắng 
hoàn toàn đế quốc Mỹ và tay sai. 


Và công tác chính trị tư tưởng 


trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, chúng ta đã thực hiện nghiêm 
chỉnh chỉ thị sau đây của đồng chí 


Lê Duần: “Phải đặc biệt chú trọng ˆ 


làm thật tốt công tác chính trị, lư 
tưởng, giáo dục các tầng ' lớp nhân 
dân căm thù sâu sắc kẻ địch, làm cho 
cán bộ, đẳng viên và đông đảo quần 
chúng hiều rõ đường lối của Đảng, 
"quán triệt phương châm kháng chiến 
lâu đài, dựa vào sức mình là chính, 
vững lòng tin ở thắng lợi cuối cùng, 
không sợ Mỹ, và không có ảo tưởng 
hòa bình ®, (Thư gửi Trung ương cục 
miền Nam, tháng 11-1965). 


Công tác chính trị tư tưởng làm 
'\eho mọi người hiều rõ vì sao chúng 
ta phải đãnh Mỹ ; chúng ta chiến đấu 
kiên quyết và khôn khéo thì thắng 
được giặc Mỹ; chúng ta phải thắng 
Mỹ và có thê thắng Mỹ vì chúng ta 
ĐIẾP đánh và biết thắng. 


Công tác chính trị tư tưởng làm 
cho mọi người thấy rö đế quốc Mỹ 
rất tàn bạo và rất ngoan cố. Càng thất 
bại chúng càng chống lại. Trong cơn 
lồng lộn chúng có thê gây cho ta nhiều 
thiệt hại. Càng tiến đến gần thẳng lợi, 
chúng ta càng gặp nhiều khó khăn 
lớn. Đó là những khó khăn trên đường 
thắng lợi; chúng ta có điều kiện và 
khả năng đề vượt qua mọi khó khăn. 
Chúng ta có chính nghĩa, có đường 
lối đúng, lại có lực lượng, chúng ta 
nhất. định thắng. Chỉ cần chúng ta có 
quyết tâm, kiên trì và cố gắng đúng 
mức thì sẽ vượt qua được mọi khó 
khăn đề giành tháng lợi. 


Xây dựng ý chỉ quyết đánh và 
quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược, đó 


là nhiệm vụ hàng đầu của công tác 
chính trị tư tưởng của ta trong suốt 
thời gian kháng chiến KHỮNG th: cứu 
nước. 


* 


Làm cho toàn Đẳng, toàn quân, toàn 
dân nắm vững yà quán triệt đường 
lối cách mạng và phương pháp cách 
mạng của Đảng, đường lối quốc phòng 
toàn dân và đường lối chiến tranh 
nhân dân của Đảng lì nhiệm Vụ trung 
tâm của công tác chính trị tư tưởng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 


cứu nước. Dộ máy thông tin đại chúng 


của Đảng và Nhà nước ta được huy 
động đề tuyên truyền đường lối cách 
mạng Việt nam do Hội nghị thứ 15 
của Trung ương Đẳng (tháng 1-1959) 
và Đại hội thứ IHII của Đẳng (tháng 
9-1960) đo ra với hai nhiệm vụ chiến 
lược phải đồng thời thực hiện: tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bác và đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thực hiện thống nhất nước 
nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ 
trong cả nước. 


Giương cao ngọn cờ yêu  itrớŠ và 
chủ nghĩa xã hội, đường lối cách 
mạng của Đảng ta thê hiện yêu cầu 
và nguyện vọng bức thiết của nhàn 
dân ta hồi bấy giờ. Công tác chính 
trị tư tưởng đã giúp cho mọi người 
nhận thức rõ rằng cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc là thề theo quy luật 
phát triền của xã hội miền Bắc đã được 
giải phóng khỏi ách thực đân đỏng 
thời là thề theo yêu cầư của cách 
mạng cả nước; bởi vì xây đựng miền 
Bắc là xây dựng thành trì cách mạng 
cả nước, xây đựng cơ sở vững chắc 
đề đấu tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà. Tiếp tục cách 
mạng đân tộc đân chủ ở miền Nam 
cũng vừa là thề theo quy luật phát 
triền của xã hội miền Nam đang ở 
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đưới ách thống trị thực đân mới của 
Mỹ, vừa la thề theo yêu cầu của cả 
nước phải bảe vệ miền Bắc, tạo điều 
kiện thuận lợi cho miền Bắc xây dụng 
chủ nghĩa xã hội. 


Nắm vững tỉnh thần nghị quyết 
Hội nghị thứ 1ã của Trung ương Đẳng: 
công tác chính trị, tư tưởng đã làm 
cho mọi ngưởi thấy rằng vì đế quốc 
'Mỹ quyết tâm bám lấy miền Nam, 
chúng không tự nguyện tử bỏ hành 
động bạo lực nhằm tiêu diệt cách 
mạng miền Nam và xâm lược miền 
Bắc, cho nên nhân dân ta phải chuẩn 
bị về mọi mặt theo phương hướng 
cơ bản là khởi nghĩa đánh đồ chế độ 
Mỹ — Diệm. Công tác chỉnh trị tư tưởng 
cũng làm cho mọi người thấy rö rằng 
cuộc khởi nghĩa của nhân đân miền 
Nam có thề chuyền thành cuộc đấu 

tranh vũ trang lâu đài. 


Công tác chính trị tư tưởng cũng 
giúp cho mọi người nắm vững và 
quán triệt chiến lược chung của Đẳng 
ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước là chiến lược tiến công, nắm 
vững và quán triệt phương châm của 
chiến lược đó là đánh lùi từng bước, 
đánh đồ từng bộ phận, tiến lên đánh 
đồ toàn bộ kẻ địch, đồng thời biết kéo 
địch xuống thang, thắng địch từng 
bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


Công tác chính trị tư tưởng đã 
giúp cho cán bộ, đăng viên và nhân 
dân nắm vững phương pháp cách 
mạng của Đảng ta là: sử dụng bạo 
lực cách mạng tông hợp bao gồm lực 
lượng chỉnh trị quần chúng và lực 
lượng vũ trang nhân dân; tiến hành 
khởi nghĩa từng phân ở nông thôn 
và từ khởi nghĩa phát triền thành 
chiến tranh cách mạng; kết hợp đấu 
tranh quân sự với đấu tranh chính 
trị và đấu tranh ngoại giao; kết hợp 
khởi nghĩa của quần chúng với chiến 
tranh cách mạng, nồi đặy và tiến công, 
tiền công và nội dậy ; đánh địch trên cả 
ba vùng chiên lược: rừng núi, nông 


P.>) 


thôn. đồng bằng và (thành thị; đánh 
địch bằng ba mũi giáp cÔng : quÂn sự, 


chính trị. binh vận; kết bợp ba thứ 
quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 


phương và dân quận du kích; kết 
.‹hợp chiến, trạnh, du kích với chiến 
tranh chính . .quy ; kết hợp đánh lớa, 


đánh vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm 
ehủ đề tiêu diệt địcb, tiên điệt địch 
đề làm chủ ; nắm vững phương châm 
chiến lược đánh lâu đài, đồng thời 
biết tạo thời cơ yà nắm vững thời cơ 
mở những cuộc tiến công chiến lược 
làm thay đồi cục diện chiến tranh, 
tiến lên thực hiện tồng tiến công và 
nồi đậy đê bẹp quân kê giành thắng 
lơi cuối cùng. 


_ Công tút chính ti tư tưởng động 
viên cán bộ đẳng viên và nhân dân 
cổ gắng vượt bậc sáng tạo ra thời cơ 


"đồng thời chuần bị lực lượng đề khi 


thời cơ xuất hiện do địch gặp khó 
khăn và thất bại thì kịp thời nắm lấy ° 
thời cơ, thực hiện những bước nhảy 
vọt của cuộc kháng chiến. Chúng ta 
làm cho toàn Đảng, toàn đân và toàn 
quân quán triệt tư tưởng kiên trì 
kháng chiến cho đến thẳng lợi, đồng 
thời quán triệt. tính thần cách mạng 
không ngừng, phát huy mạnh mẽ tỉnh 
thân cách mạng tiến công. 


Công tác chính trị tư tưởng đã giúp 
cho toàn Đẳng, toàn quân và toãn dân 
ta thấy rõ đường lối cách mạng của 


Đảng ta là một đường lối độc lập tự. 


chủ, đúng đắn và sáng tạo. Có dường 
lối đúng đắn, Đẳng ta có thề huy 
động đến mức cao nhất mọi lực lượng 
của dân tộc, kết hợp được Tực lượng 
cách mạng của đân tộc và lực lượng 
cách mạng của thời đại, đânh bại 
được đế quốc Mỹ xâm lược. Có được 
nhận thức sâu sắe về đưởng lối của 
Đảng, cắn bộ, đảng xiên và nhân đân 
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 
của Trung ương Đảng, kiên. quyết vì 
lợi ích tối cao của TÔ quốc. vì tiền đồ 
vẻ vang của dân tộc, vì sự sống còn 
của nhân dân cả nước, mà ra sức vượt 


mọi khó khăn, chịu đựng mọi gian 
khồ, sẵn sàng hy sinh tất cả đề xông 
lên tiến công địch, chiến đấu liên tục, 
đưa sự nghiệp chống Mỹ. cứu nước 
đến thẳng lợi hoàn toàn. ` - 


Đề giúp cho cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng nắm vững và quán triệt 
đường lõi của Đảng, chúng ta đã đấu 
tranh kiên trì chống những khuynh 
hướng cho rằng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc có thề chung sống hòa 
bình? với chế độ thực dân mới của 
Mỹỳ ở miền Nam. Mặt khác, chúng ta 
chồống lại khuynh hướng trường kỳ 
mai phục ® không tiến hành cuộc đấu 
tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai ở 
miền Nam. Cả hai khuynh hướng nà+ 
đều đưa đến kết quả giống nhau lì 
khiến cho nhân dân ta cam chíu cảnh 


chia cắt lâu đài đất nước ta. Công- 


tác chính trị tư tưởng đã giúp cho cắn 
bộ, đảng viên “4 quần chúng nâng 
cao tỉnh thần độc lập tự chủ, tự lực 
tự cường.Nó đã làm eho toàn Đẳng, 
toàn đàn nhận rõ giải phóng miền 
Nam là trách nhiệm chung của nhân 
dân ca nước; cả nước đều phải tham 
øqa đánh giác, miền Nam là tiên 
tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương 
lớn. 


Công tác chính trị tư tưởng đã 
điệp toàn Đảng, toàn quân, toàn đán 
nắm vững phương châm Dông đương 
là một chiến trưởng, trong đó miền 
Nam Việt nam là chiến trưởng quan 
trọng nhất, miền Bắc Việt nam không 
những là hậu phương lớn của miền 
Nam, mà côn là hậu phương của cách 
mạng các nước Lào và Cam-pu-chia. 


Nhân đân ba nước Đông dương tăng. 


cường. tình đoàn kết gắn bó; ủng hộ 
lẫn nhau, cùng nhau chiến đấu, cùng 
mhan chiến thắng đế quốc Mỹ. Nhân 
dân Yiệt nam quyết làm tròn nghĩa 
Yvụ quốc tế đối với nhàn đân hai nước 
. anh em Lào và Cam-pu-chia. 


Công tác chính trị tư tưởng đã làm 
cho toàn Dắng, toàn quân, toàn đân 


nhập rồ chúng ta- cô vinh dự lớn làn, 


nhiệm vụ đân tộc, giải phỏng micn 
Nam, thống nhất Tô quốc, đồng thời 
làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. 


Công tác chính trị tư tưởng làm cho 
mọi người thấy rõ thế hệ chúng ta có 
vinh dự lớn tiến hành cuộc kháng 
chiến vĩ đại nhất trong lịch sứ chống 
ngoại xâm của dân tộc; :r:hàn dân ta 
có vinh dự lớn đi tiên phong trong 
cuộc đàu tranh cách mạng của nhân 
dân thế giới chống đế quóc Mỹ, kể 
thủ số một của nhân loại tiến bệ ; cồ 
vữ mọi người dũng cẩm tiến lần, vượt 
mọi khó khăn đánh bại kẻ thà, 


Công tác chính trị tư tưởng 6ã giúp 
cho cân bộ đẳng viên và phả:. dân 
thấy rõ sự củ đạo chiến lược sắc bén 
của Trunươ ương Đảng, đứng đâu là 
Hồ Chủ tịch và Bộ chính trị. Pw tưởng 
của sự chỉ đạo chiến lược đó là ¡ích 
cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, phối 
hợp chặt chẽ cúc mại. Nhờ có sự chỉ 
đạo chiến lược sắc bén đó mà cuộc 
kháng chiến chống Mỹ của nhàn dàn 
ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác, và mùa xuân 1975, với phương 
châm thần lốc, táo bạo, bất ngờ, các 
cánh quân của ta đã giáng cho quân 
địch những đòn sấm sẻit, đưa sự 
nghiệp chống Ä%Íÿ, cứu nước đến toàn 
thắng. 


* 


Thê hiện sự chỉ đạo chiến lược của 
Đăng, công tác chính trị tư tưởng tổ 
ra nhạy bén sắc sảo, nhất là trohg 
những thời điềm có tính chất bước 
ngoặt của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng ở miền Nam. 


Trong những năm 1958 — 1959, khi 
cách mạng miền Nam gặp khó khăn 
nghiêm trọng nhất, khi Mỹ — Điệm: là 
máy chém đi khắp miền Nam đề giết 
hại đồng bào ta, công tác chính trị tư 
trởng của Đẳng đã vach rõ địch 
không mạnh nhĩ chúng tưởng, đồng 


nỀ) 


bào miền Nam không bao giờ chịu 
khuất phục để quóc Mỹ và tay sai; 
chỉ có thắng lợi của cách mạng mới 
chăm đứt được cảnh đau khồ của 
đồng bào miễn Nam; eon đường phát 
triền cơ bản của cách nạng Việt nam 
là khởi nghĩa giành chính quyền về 
tay nhân dân; con đường đó là lấy 
sức mạnh của quần chúng, dựa vào 
lực lượng chính trị của quần chúng 


ià chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ 


tiang đề đánh đỏ ách thông trị của 
đế quốc Mỹ và tập doàn tư sản mại 
bản quan liêu, quân phiệt, phát xÍt, 
tay sai của Mỹ, dựng lên chính quyên 
cách mạng của nhân đân., Được tiến 
hành theo tỉnh thần nghị quyết Hội 
nghị thứ 15 của Trung ương Đẳng 
(khóa ID, công tác chính trị từ tưởng 
đã góp phần thôi bùng lên ngọn lửa 
đấu tranh cách mạng của đòng bào 
miễn Nam. Các cuộc khởi nghĩa từng 
phần nồ ra khắp nơi làm xoay chuyền 
tỉnh thế: từ khó khăn nghiêm trọng 
chuyền thành cao trào, từ ®* đứng 
trước nguy €eơ bị đè bẹp, không 
gượng lên nồi ® chuyền thành “quần 
chúng đã vùng đậy», và «về lực 
lượng chính trị ta đã chiếm ưu thế 
tuyệt đối so với Alÿ TDiệm ø như đồng 
chỉ Lê Duần đã nhận xét trong Thư 
0ảo Vum. 


Trong những năm 1966 —ˆ1968, khi 
để quốc ÀTfÿ dưa ào ạt mây chục van 
quản %lý vào miền Nam, thực hiện 
chiến lược chiến tr.nh cụe bộ ở miễn 
Xxam, tiên hành chiến tranh phá hoại 
miền Đặc bằng Không quán, hải quân, 
đầy chiến tranh phát triển đến mức 
cao nhất, công tác chính trị tư tướng 
của Đẳng ta vạch rò rằng quân Mỹ 
vào không phải trong thể mạnh, mà 
trong thể thua, thế yeu, thế bị động; 
vao dễ cứu quản ngụy khỏi sạp đô; 
rng quân Àfÿ vào là @hạ sách ® của 
chủ nghĩa thực dân mới là thứ chủ 
nghĩa thực đân phải giầu mật, trá 
hình đề lừa bịp nhân đân; quàn Àlỹ 
vào càng làm gay gát thêm mầu thuận 
giữa nhàn dân ta và để quốc ÀlÝ; 


2ä 


rằng quản Mỹ vào, lực lượng so sánh 
giữa ta và dịch vẫn không thay đầi 
lớn, tuv mức độ chiến tranh giữa ta 
và địch ngày càng trở nÊn gív go ác 
liệt, nhưng nhân dân ta đã có cơ sở 
vững chắc dẻ giữ vững và tiếp tục 
giành thế chủ động trên chiến trường. 
có lực lượng và điều kiện đề đánh bại 
âm mưu trước mắt và lâu dài của 
địch. 


Được tiến hành theo tỉnh thần nghị 
quyết Hội nghị thứ 12của Trung ương 
Đăng (khóa IH), công tác chính trị tư 
tưởng bủa ta đã cô vũ mạnh mẽ quân 
và đân fa nêu cao ý chỉ quyết chiến, 
quyết thẳng, tiếp tục phát huy thế 
tiến công chiến lược, giáng những 
đòn sấm sét vào các trung tâm đầu 
não của Mỹ —ngụy trong Tết Mậu Thân 
(1968), làm thất bạt chiến lược chiến 
tranh cục bộ của Mỹ, buộc Mỹ phải 
xuống thang chiến tranh. 


Năm 1973, sau khi ïHiệp định Pa-ri 
được ký kết, Mỹ buộc phải rút quân 
Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền 
Nam nước ta, các lực lượng vũ trang 


“của ta vẫn ở lại miền Nam, so sánh 


lực lượng ở miền Nam có lợi cho ta: 
trong hoàn cảnh đấu tranh mới rất 
phức tạp, tuy nhiều nơi lực lượng và 
thế trận của ta được giữ vững, nhưng 
có một số nơi phong trào cách mạng 
lại cặp khó khăn, tồn thất; công tác- 
chính trị tư tướng của ta đã kịp thời 


_ vạch rõ rằng địch còn chống phá 


dược phong trào ở một số nơi không 
phải do dịch mạnh mà đo ta có sai 
sót; cách mạng miền Nam đã có thế 
và lực mạnh hơn trước 


Được tiễn hành theo tỉnh thần nghị 
quyết liội nghị thứ 21 (tháng 10-1973) 
của Trung ương Đẳng (khóa III, công 
tác chính trị tư tưởng của ta đã chỉ 
TÕ: con đường của cách mạng miền 
Nam là con đường bạo lực cách mạng : 
đường lối chiến lược của cách mạng 
miễn Nam là đường lối chiến lược 
Liên. công; phương hướng tư tưởng 
và hành dòng của quân và dân ta là 


_ nhanh chong tạo thế mới, lực mới, 


trong mọi khả năng, quyết tiến lên 
giành thắng: lợi cuối cùng, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. Công 
tác chính trị tư tưởng đã cồ vũ mạnh 
mế quân và dân ta hăng bái phấn 
đấu, ra sức phát huy tháng lợi đã 
giành được trong sự nghiệp gđánh 
cho Mỹ cút * tiến lên hoàn thành nốt 
nhiệm vụ Š đánh cho ngụy nhào ® như 
Hồ Chủ tịch kính yêu dã vạch rõ từ 
xuân 1968. 

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, nắm 
vững tính thần nghị quyết của Bộ 
chính trị (thăng 10-1974, công tác 
chính trị, tự tưởng đã giúp mọi 
người thấy rõ rằng ngụy quyẻn Sài 
gỏn đã suy yếu nhanh chóng và toàn 
điện, đần đần đi vào thế phòng ngự, 
ta giành thắng lợi lớn, tuy là mới 
thắng lợi một bước nhưng vững chắc, 
có Ý nghĩa quan trọng, dẻ quốc Àlÿ 
côn àm mưu tiếp' tục thực hiện chủ 
nghĩa thực đân mới ở miền Nam, 
nhưnn+ khả năng trực tiếp can thiệp 
của Mỹ khó khăn hơn trước nhiều, 
mà đủ chúng có trực tiếp can thiệp, 


ta cũng quyết đánh thắng, quyết giả 


phóng miền Nam. Tình hình đang cÓ 
những bước phát triền nhảy vọt « một 
ngày bằng hai mươi năm ». Chúng ta 
đang đứng trước những triền vọng và 
- thời cơ chiến lược lớn. Công tác chính 
trị tư tưởng cồ vũ mọi người ra sức 
thực hiện bằng được quyết tâm .mà 
Bộ chínH trị đã đề ra: “Động viên 
những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, 
đưa cuộc chiến tranh cách mạng của 
ta lên hước phát tiền cao nhất, bằng 
phương pháp tông công kích, tông 
khởi nghĩa, tiêu diệt và làm tan rã 
tuyệt đại bộ phận ngụy quân, dánh 


đồ ngụy quyen các cấp và giành toàn: 


bộ chính quyền về tay nhân đân, 
giải phỏng miền Nam, hoàn thành cách 
mạng dan tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam, tiện tới hòu bình thông nhất đãi 
nước ?. (Nghị quyết Bộ chính trị, 
tháng 10-1974). ¬-. 


~ 


- Về ngoại giao chúng ta làm cho cần 

bộ đẳng viên nắm vững chủ trương 
của Đ‹ng ta là “vừa đánh vừa đàm, 
vừa ký vửa đánh) nhằm tạo điều 
kiện cho lực lượng vũ trang hoàn 
thành nhiệm vụ. Công tác chính trị 
tư tưởng đã cô vũ cán bộ đẳng viên 
nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, ý thức 
tô chức và kỷ luật, phát huy tỉnh 
thân đũng cảm không bờ bến, gương 
mẫu đi đầu, xông lên ở những nơi 
gay go gian khô nhất. Công tác chính 
trị tư tướng đã có tác dụng động viên 
sự cố gắng cao nhất cửa toàn Đảng, - 
toàn quân, toàn dân trên cả hai miền, 
dốc toàn lực giải phóng cho được 
miền Nam. Công tác chỉnh trị tư 
tưởng -đã cô vũ mọi người anh dũng 
tiến lên vì sự nghiệp giải phóng miên 
Nam, thống nhất TÔ đquốc, vì sự 
nghiệp cách mạng của nhân đân thế 
giới và của cá loài người tiến bộ. 


`* 


, 


Đấu tranh tư tưởng chống địch là 
một mặt quan trọng của công tác chính 
trị tư tưởng. Nghị quyết « Về tình hình 
bà nhiệm pụ mới” của Trung ương 
Đẳng tháng 10-1968 đã nhấn mạnh: 
« Phải rất coi trọng việc đầy mạnh đắu 
tranh với địch trên mặt trận chính trị 
tư tưởng, kiên quyết đánh bại mọi 
thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch ›. 
Đề xâm. lược nước ta, nô dịch nhân 
dân ta, đế quốc Mỹ không chỉ dùng 
đội quân viễn chỉnh gòm hơn nửa 
triệu tên của Mỹ mà còn dùng bộ máy 
chiến tranh tâm lý đồ sộ với những 
phương tiện hiện đại nhất. Chống 
chiến tranh tâm lý của dịch là mội 
mặt không thề thiếu của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta. 


Trong cuộc đấu tranh tư tưởng 
chống địch chúng ta chĩa mũi nhọn 
vào chỗ yếu cơ bản của địch là*tính 
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chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh 
của Mỹ. Chúng ta đã làm rõ chỉnh 
- sách và hành động của Mỹ là xâm 
lượ:, và nguy quyền miễn Nam là 
tay sai của Mỹ. Chúng ta đã làm rõ 
chính đế quốc Mỹ và tay sai đã phả 
hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ hăm 1954 và 
Hiệp định Pa-ri năm 1973. Chúng ta đã 
làm rò cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của nhân dân ta là chính 
nghĩa, chúng ta vì độc lập dân tộc và 
hòa bình mà phải chống Mỹ. 


Phối hợp với đấu tranh quân sự và 
đấu tranh chính trị, cuộc đấu tranh 
tư tưởng chống địch đã góp phản dẻ 
bẹp chỉ xâm lược của Mỹ. Nó đã chỉ 
rõ thế tất thắng của ta và khẳng định 
Mỹ và tay sai nhất định sẽ thất bại. 
Phát huy thắng lợi của quân và dân 
ta trong các trận Ấp bắc, Bình giã, 
Núi Thành, Van tưởng, Tết Mậu Thăn, 
Đường 9 — Nam Lào, các chiến công 
hạ máy bay bắt giặc lái Mỹ trên miền 
Bắc,... cuộc đấu tranh tự tưởng củata 
đã góp phần làm cho ý chí chiến 
thắng của Mỹ ngày càng tan rã. Trong 
hàng ngũ quân đội Mỹ và quân đội 
đánh thuê và chính quyền tay sai, tư 
tưởng thất bại chủ nghĩa ngày càng 
lan rộng: 


lo tính chất phi nghĩa của cuộc 
chiên tranh xâm lược, cho nên quân 
đội viên chỉnh Mỹ chiến dấu không có 
lý tưởng, tĩnh thần chiến đấu thấp 
kém. Trên chiến trường miền Nam 
nước ta quản đội hiện đại của để quốc 
Mỹ buộc phải chiến đấu trong những 
điều kiện rất khó khăn, gian khô, 
không thích hợp với chúng. Do dó 
tỉnh thần chiến đấu của chúng càng 
sút kém. Bị các lực lượng vũ trang 


của ta giáng cho những dòn đau, 


chúng cảng thêm hoang mang. Công 
tác tuyên truyền của ta bồi thêm 
những đòn tiến công tư tưởng khiến 
cho tỉnh thần chiến đấu của chúng 
càng thêrn sa sút, Ý chí xâm lược của 
đế quốc Mỹ bị lung lay. 
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Công tác chính trị tư tưởng của ta 
đã tham gia tích cực vào công tác vần 
đông ngụy quân. Trong kháng chiến 
chống MỸ, cứu nước, Đẳng ta rất coi 
trọng công tác bỉnh vận. Đồng chí Lê 
Duần đã nói : « Làm tan rä lực lượng 
quân sự địch là rất quan trọng và cấp 
bách. Phải có một phong trảo quần 
chúng làm binh vận thật rộng rãi và 
mạnh mẽ ®. Đồng chí còn nói : * Thắng 
địch bằng công tác binh vận cũng 
quan trọng như thắng địch bằng 
tc chiến». (Thư ào Nam, ngày 
13-8-1972). | | 


Chúng ta thường xuyên iàm công 
tác tuyên truyền vận động bình lính 
dịch, Công tác binh vận được kết hợp 
chặt chẽ với đấu tranh chỉnh trị và 
đấư tranh vũ trang. Chúng ta tố cáo 
mạnh mẽ âm mưu và tội ác của Mỹỳ 
ngụy. đập tan những luận điệu lừa 
bịp xảo trá của chúng, làm cho binh 
lính trong hàng ngũ địch cắm thủ Mỹ— 
ngụy. Chúng ta làm cho binh sĩ ngụy 
quản và nhân viên ngụy quyền hiều 
rõ chính sách đại đoàn kết và hòa hợp 
dân tộc của ta. Chúng ta làm cho họ 
thấy rõ nội nhục của cuộc đời nô lệ, 
thấy rõ nỗi đau khồ của nhân dân ta 
là do Mỹ—ngụy gây ra, thấy rõ phải 
chống Mỹ và tay sai thi nước ta mới 
độc lập, đân ta mới tự do và bạnh 
phúc. Qua làn sóng điện, tiếng nói 
chính nghĩa của ta đã vào tận buồng 
ngủ của binh sĩ ngụy quân và nhân 
viên ngụy quyền đánh thức tỉnh thản 
yêu - nước của họ. 


_—_ Ta càng thẳng to, địch cảng thua 
nặng, tỉnh thần binh linh, sỉ quan 
quân đội ngụy càng sa sút, chủng ta 
càng đầy mạnh công tác bình vận làm 
tan rä hàng ngũ địch. Nêu khẩu 
hiệu đòi hòa bình, chống bắt lính, 
đôn quân, chúng ta đã mở những 
chiến địch tuyên truyền, vận đông các 
gia đình có người thân trong các tồ 


chức vũ trang, nửa vũ trang của địch, 


gây thành những đợt đấu tranh công. 
khai, quy mô lớn, chống bắt lính, 


đôn quân, đòi chồng con bỏ ngũ trở 
về, đòi trả súng không đi chiến 
đấu, v.v. Chúng ta còn tồ chức cho 
cha mẹ, vợ con bính lính đi vận động 
binh sĩ địch tại ngũ. Chúng ta đặc 
biệt coi trọng việc tuyên truyền giáo 
dục, thạnh niên; nhiều thanh niên 


được giác ngộ cách mạng khi bị dịch ' 


bắt đi lính đã trở thành phần tử tích 
œ£ của ta trong hàng ngũ địch. 


Đế quốc Mỹ và tay sai dùng chiêu 
bài «ủng hộ quốc gia, hài trừ công: 


sản ?*, đề chia rẽ các gia đình, gây 
hận thù trong làng xóm, đầy một số 
người đi vào con đường tội lỗi. Chúng 
ta chủ trương đoàn kết, huy động tất 
cả mọi người có thề huy động được 
vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bất 
cứ ai bỏ hàng ngũ địch, trở về với 
ahân dân đều được đối xử khoan 
hồng. Chúng ta thi hành đúng chính 
sách 10 điềm đối với binh sĩ ngụy. 


Công tác chính trị tư tưởng của ta 
còn nói rõ chính sách của ta đối với 
binh sĩ ngụy quân và nhân viên ngụy 
quyền sau khi chiến tranh kết thúc đề 
cho họ yên tâm. Đồng chí Tồng bí 
thư Lê Duân đã nói : * Sau giải phóng, 
chúng ta kêu' gọi đoàn kết, lôi kéo 
những người lầm lạc trở về với bà 
_ eon, làng nước, với Tồ quốc, nhân 
dân. Hòa hợp dân tộc cũng là hòa hợp 
trong từng gia đình, từng thôn xóm, 
làm cho gia đình được đoàn tụ, thôn 
xóm được hòa thuận yên vui ». Đồng 
chí côn nói thêm : « Theo tỉnh thần 
hòa hợp dân tộc, cách mạng chủ 
trương Ý đại xá ?® đối với những người 
đA tham gia các tỒ chức chính trị 
hoặc vũ trang của địch. Tất cả những 
ai thấy được tội lỗi, đoạn tuyệt với 
quá khứ, quay về đường lẽ phải, đều 
có chỗ đứng trong lòng dân tộc s. 
(Thư ảo Núin, tháng 8-1972). 


Bằng báo chí, đài phát thanh, chúng 
fa nói rõ chúng ta lấy nhân nghĩa đề 
cẩm hóa, lấy khoan hồng đề đối xử, 
tuyệt đối không báo oán trả thù. Báo, 
đài của ta tổ cáo tội ác, vạch trần âm 


mưu, thủ đoạn chia rẽ thâm độc cửa 
MỹyTnguvy, song không gây căm thủ 
đối với người ở lại với cách mạng, 
quay về với nhân dân, mà chĩa' mũi 
nhọn vào bọn tội phạm chính là đe 
quốc Mỹ và tay sai đầu sỏ. Chúng 
ta khêu gợi lòng yêu nước, vun đáp 
tỉnh nghĩa đồng bàoa tình nghĩa quê 
hương làng xóm. Chúng ta chủ trương 
khuyến khích mọt người đoàn kết, 


thương yêu đừm bọc nhau, xóa bkỗ 


tị hiềm, thù oán do đế quốc Mỹ và 
tay sai gây ra, hãng hái tham gia sự 
nghiệp giải phóng và bảo vệ Tồ quốc, 
xây dựng cuộc sống mới hòa bình, tự 
do, ấm no, hạnh phúc. 


* 


Những kinh nghiệm về công tác 
chính trị, tư tưởng trong cuộo kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước rất phong 
phú và quý báu. Nắm vững đường lõi 
của Đảng, bám: sát sự chỉ đạo chiến 
lược của Trung rơng Đẳng, công tác 
chính tíị tư tưởng luôn luôn ở tư thế 
cách mạng tiên còng, giáo dục các 
tầng lớp nhàn dân về tịnh thần yêu 
nước và căm thù sâu sắc đối vói quân 
giặc, làm cho cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân hiều rõ đường lối của Đẳng, 
đoàn kết triệư người như một, ra sức 
chấp hành đường lỗi đó, kiền quyết 
chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. 


Nguày nay, chúng ta đang thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược là xây đựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tồ quốc rã hội chủ 
nghĩa. Những kinh nghiệm về công 
tác chính trị tư tường trong kháng 
chiến chống Mỹ có thề giúp ích cho 


-Việc tiễn hành công tác chính trị và 


tư tưởng của chúng fa hiện nay. Chúng 
ta phải rút ra từ công (Ác chỉnh trị 
tư tưởng trong kháng chiến chống 


— ,fWem liếp trang 16) 
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VŨ QUANG 


PHONG TRẢO ĐẤU TRANH VÌ DÂN SINH, DÂN CHỦ VÀ HỒA 
BÌNH (ỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CÁC NƯỚC TƯ BẢN HIỆN NAY 


GAY 1-5-1980, giai cấp công nhân 
và nhân đân lao động toàn thế 
giới kỷ niệm ngày Quốc tế lao 

động, ngày mà cách đây 100 năm 
được đánh đấu bằng những đòng máu 
của công nhàn Mỹ đồ xuống đường 
phố Si-ea-gô đề đòi thực hiện ngày 
làm 8 giờ. Ngày này hằng năm, những 
lá cờ đồ phấp phới trên hành tỉnh 
nhắc nhở chúng ta về lịch sử đấu 
tranh lầu đài và anh đũng với những 
chiến công vẻ vang của hàng chục 
triệu quần chúng công nhân các nước. 
Những lá cờ ấy vẫy gọi tiếp tục đấu 
tranh đề giải phóng lao động, giải 
phóng nhân loại khỏi mọi áp bức và 
bất cóng. Ngày này, những lá cờ ấy 
nhíc nhở mọi người chớ quên rằng 
tại mỏt bộ phận của hành tỉnh chúng 
ta, giải cấp những người lao động 
vàn đang từng ngày từng giờ đương 
đầu một cách quyết liệt với các chính 
sách bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ 
tư bản và giai cấp cầm quyền. 


* 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
cảnh. tiêu điều và thất nghiệp hàng 
loạt bao trùm khắp nơi. Quản chúng 
lao động dưới chế độ tư bàn hết sức 
căm ghét các tò chức tư bán độc 
quyền, những tô chức đã nuôi dưỡng 
và che chở cho chủ nghĩa quốc xã, 
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tử thủ cúa hòa bình, cội nguồn của 
sự kiệt quệ của nền kính tế các nước 
tư bản và toàn thế giới. Trước sức 
ép của phong trào công nhân, giới 
chủ buộc phải thí hành nhiều biện 
pháp đề bảo đảm mức sống tối thiều 
của người lao đọng, phải thực hiện 
một số chính sách về bảo hiềm xã hỏi. 
Các nhà tư bản buộc phải rút vẻ thể 
phòng ngự. Có thề nói trong nhiều 
chục năm sau chiến tranh, đi đôi với 
sự phồn vinh tạm thời về kinh tế ở 
các nước tư bản, phong trào công 
nhân đã giành được những thẳng lợi 
to lớn trong cuộc đấu tranh chóng tư 
bản, bảo vệ quyền lợi người lao 
động. Chính trong khung cảnh đó mà 
bọn cài lương đã vội đưa ra những 
lý luận nhằm bảo vệ chủ. nghĩa tư 
bản. nào là tư bản và lao động * hợp 
tác», «chủ nghĩa tư bản nhân dàn », 
q Nhà nước phúc lợi chung. nào là 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội đã “hội tụ» lại rồi... Ngay gàn 
đây, lãnh tụ các đẳng xã hội dân chủ 
cầm quyền ở Cộng hòa liên bang Đức, 
Áo... còn vênh vang tuyên bỗ rằng 
đất nước họ — nơi mà chủ nghĩa tư 
bản ăn sâu bám rễ suốt mấy thế kỷ 
nay — nay đã trở thành nuớc,* xã hội 
chủ nghĩa s. Điều đó, đối với giai cấp 
công nhân, thật là kỷ quái. Thực tế 
như thế nào? Tại các nước nói trèn 
cũng như ở tất cả các nước tư bản 
chủ nghĩa đang diễn ra những mâu 
thuẫn gay gắt giữa lao động và tư 


bản, giữa người bị bóc lột và kẻ bóe 
lòt-những hiện tượng phản hóa giai 
cấp một cách phô biến và sự bần 
cùng hóa của người vô sản. Những 
(thực tế đó đã bác bỏ những luận điệu 
. đối trá nói trên. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại khác xa 
với chủ nghĩa tư bản thời kỷ giữa 
thế kỷ. 20, Khác như thế nào? Chủ 
yếu đó là sự phát triền mạnh của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước. 
Sức mạnh của tư bản độc quyền và 
quyền lực của Nhà nước tư sản câu 
kết với nhau trong một cơ chế thống 
nhất, Mục tiêu của chúng là hạn chế 
và đập tắt phong trào đấu tranh của 
giai cấp công nhân, xóa bỏ những 


thành quả xã hội mà quần chúng lao. 


động đã giành được qua nhiều năm 
đấu tranh liên tục và gian khô. Điều 
này gây ra sức ép mạnh mẽ chưa 
từng có đối với cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân nhằm bảo vệ 
cuộc sống của mình, khiến cho mâu 
thuần giữa kế bóc lột và người bị 
bóc lột ngày càng gay gắt. Đồng thời 
.u hướng quốc tế hóa ngày càng tăng 
trong hệ thống tư bản đọc quyền Nhà 
nước, sự liên kết quốc tế của bọn tư 
bản độc quyền ngày càng phát triền, 
tích tụ và tập trung tư bản diễn ra 
trên phạm vi nhiều nước, biến thế 
giới tư bản chủ nghĩa thành một 
công xưởng của chủ nghĩa đế quốc mà 
các công fy xuyên quốc gia là đại 
điện. Tình bình đó cho phép chủ 
"nghĩa đế quốc vạch ra chiến lược 
chung về kinh tế, chính trị, xã hội 
nhằm tìm kiếm lợi nhuận tối đa dưới 
hình thức tỉnh vi được che đậy đề 
che mắt người lao động, chia rễ và 
đối lập công nhân nước này và nước 


khác. Hơn bao giờ hết, thực tiễn 
đang chứng thực hùng hòn điều 


khẳng định sau đây của Mác: Tư bản 
là một lực lượng quốc tế, Vì vậy, vô 
sản cũng phải là một lực lượng 
quốc tế. 

Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
thực đân mới thông qua các công ty 


xuyên quốc gia đề đầv mạnh việc bòn 
rút lợi nhuận ở các nước đang phát 
triền. Chúng trả lương cho công nhân 
các nước đang phát triền ít hơn 2 lần 
so với công nhân trong nước chúng, 
Các công ty lớn của Mỹ đang sử dụng 
lao động của các nước nghèo để khỏi 
phải trả mức lương cao hơn cho cỏng 
nhân Mỹ. Nhờ có được siêu ơi nhuận 
bằng cách đó mà nhiều chủ tư bản 
lũng đoạn có thề chịu đựng được các 
cuộc bãi công kéo dài hằng tháng, 
hằng năm của hàng nghìn công nhân. 
Thế giới biện đại đang phải chứng 
kiến một nghịch cảnh là trong khi 
hàng triệu công nhân các nước đang 
phát triền nai lưng làm việc suốt 
ngày đề nhận đồng lương rẻ mạt thì 
hàng triệu công nhân các nước tư 
bản phát triền nhất bị sa thải và thất 
nghiệp kéo dài. Chưa bao giờ chủ 
nghĩa tư bản lại hút máu người lao 
động ở trong nước và Ở ngoài nước một 
cách tỉnh vi và tàn khốc như vậy hệt 
như con đỉa hút máu bằng hai vòi mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mô tả cách 
đây nhiều chục năm. Chưa bao giờ 
giai cấp công nhân trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa, kề cả các nước phát 
triền và đang phát triền lại phải 
đương đầu một cách khốc liệt với 


_ những cuộc tiến công tàn bạo của các 


công ty Xuyên quốc gia như hiện nay, 


Một đặc điềm lớn của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại là chúng ra sức sứ 


- dụng những thành tựu của cách mạng 


khoa học và kỹ thuật đề phát triển 
lực lượng sản xuất lên mức rất cao. 
Sức mạnh to lớn chưa từng có của 
khoa học kỹ thuật năm trong tay chủ 
nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước đã 
biến thành công cụ hoàn toàn vị kỷ. 
Nó sử dụng những thành tựu mới 
nhất của nền văn minh đề phục vụ 


lợi Ích giai cấp của nó, bảo vệ sự sống 


còn của chủ nghĩa tư bản. 


Thực tiền cho thấy việc ứng dịng 
kỹ thuật mới cho phép phát triền 
những ngành kinh tế ít tốn lao đọng 
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nhất và giảm nhẹ nhu cầu về nhân 
lực. Nhưng đưởi chế độ tư bản chủ 
nghĩa, cuôc cách mạng khoa học, kỹ 
thuật gây ra những bậu quả xã hội 
nghiêm trọng. Hàng triệu người lao 
động bị đuổi ra khỏi nhà máy. bị 
thiếu thốn về vật chất. Nạn thất 


nghiệp trở thành căn bệnh kinh niên, - 


dù cho cục điện kinh tế tư bản chủ 
nghĩa có thay đồi như thế nào. Các-tô 
chức độc quyền và những tên đày tớ 
của chúng trên lĩnh vực tư tưởng 
luôn luôn lửa đối quần chúng lao 
động. Chúng lừa bịp công nhân rằng 
việc gì mà phải sợ khoa học kỹ thuật ! 
Nhưng cho đến nay, tất cả những 
tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ sản 
xuất diễn ra dưới chủ nghĩa tư bắp 
đên làm tăng thêm nạn thất nghiệp 
- không chỉ của công nhân công nghiệp 
mà cả hàng ngũ. * những người áo cồ 
trắng ?, tức là các kỹ thuật viên và 
lao động trí óc trong kinh tế. Tại sao 
trong những chục năm cuối thế.kỷ 26, 
công nhân đưới chế độ tư bản chủ 
nghla lại vẫn là nạn nhân của tiến 
bộ kỹ thuật, của những máy móc ngày 
càng hiện đại? Tại sao chủ nghĩa tư 
bản rốt cuộc vẫn không thề sử dụng 
khoa học và kỹ thuật đề mang lại 
phúc lợi eho quản chúng lao động như 
chúng luôn miệng rêu rao? Tại sao 
quyền được lao động của hàng triệu 
con người lại bị tước đoạt? Chủ 
nghĩa tư bản không bao giờ trả lời 
được những câu hỏi 3ó một cách đúng 
đắn. Tất cả đều ở chổ quy luật giá 
trị thặng dư — chạy theo lợi nhuận 
đang ngự trị trong nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Ở tất cả các nước tư bản 
tiên tiến nhất đều có hiện tượng kỳ 
lạ là đang diễn ra sự cạnh tranh giữa 
người máy, công nghệ hiện đại và 
người lo động. Giai cấp công nhân 
đang phải đương đầu với một tỉnh 
thế mới. Họ phải đầu tranh mạnh mẽ 
đề buộc chủ xí nghiệp trong khị 
ừng dụng kỹ thuật mới, không được 
se thải công nhàn, mà phải giữ 
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nguyên chỗ làm việo và cẢi thiện điều 
kiện lao động cho họ. 


Theo những dự báo khoa học, 
trong những chục năm tới, cách mạng 
khoa học và 'kỹ thuật còn phát triền 
mạnh mẽ, kỹ thuật và thiết bị sản 
xuất còn được đồi mới -chưa từng 
thấy. Nhưng dưới chủ nghĩa tư bẩn, 
sở hữu tư nhân còn thống trị, nguồn 
gốc của mọi tai họa vẫn còn nguyên 
vẹn, cách mạng khoa học và kỹ thuật 
chưa thề chấm dứt được khủng hoảng 
kinh tế và nạn thất nghiệp, chưa thề 
phục vụ lợi Ích toàn xã hội. Giai cấp 
công nhân còn phải tiếp tục giương 
cao ngọn cờ đấu tranh chống tư bẵn, 
chống thất nghiệp, đòi giảm giờ làm 
và đòi được hưởng những thành quả 
của tiến bộ khoa học và kỹ thuật. 


Một đặc điềm nồi bật của thế giới 
tư bản chủ nghĩa hiện đại là sự hoạt 
động điên cuồng của các tỒ hợp công 
nghiệp — quân sự. Các ‹ tập đoàn tự 
bản độc quyền chuyên sản xuất võ 
khí, bọn tướng lĩnh trùm chiến tranh, 
các tập đoàn quan liêu Nhà nước tư 
bản, bộ máy tư tưởng và các cơ quan 
chuyên nghiên cứu về chiến tranh của 
chúng, tất cả những cái đó tập hợp 
lại thành cái gọi là tÐỒ hợp công 
nghiệp — quân sự, kẻ truyền bá về 
thực hiện đắc lực nhất chính sách 
chạy đua vũ trang và chuần bị chiến 
tranh một cách phiêu lưu và điên 
cuồng. Việc sẵn xuất vũ khí và chạy 
đua vũ trang hạt nhân, quân sự hóa 
vũ trụ đem lại những lợi nhuập 
khồng lồ cho các tập đoàn tư bản độc 
quyền, trong khi những chỉ phí quân 
sự to lớn đó lại là những gánh nặng 
đè lên vai giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. Sự cấu kết đầy tội ác 
giữa các tập đoàn sản xuất vũ khí 
giết người với chính quyền Nhà nước 
dế quốc là chỗ dựa của bọn phản 
động cực đoan của chủ nghĩa quân 
phi¿t và chủ nghĩa phát xịt mới, nguồn 
gốc thường xuyên tạo ra nguy cơ 
chiến tranh, gây ra sự đảo lộn và vô 


vàn khó khăn trong đời sống agườ: 
lao động. 


Trong chạy. đụa - §6: kg và 
trong chiến tranh, người lao động 
không dược lợi gì, ngược lại, họ 
_ bị thiệt hại. nhiều nhất. Việc tăng 
cường quân sự ngốn mất nhũng của 


cải to lớn ¡ạt lẽ ra có thề dùng đề 


iòm cho hàng trăm triệu người lao 
động thoát khỏi nạn đói kinh niên, 
nạn thất nghiệp triền miên, bệnh tật, 
mù chữ, nạn ô nhiễu môi trường 
sống... Trung bình, cùng một khoản 
đầu tư như nhau, nếu bố vào kinh tế 
quản sự chỉ bảo đảm một số lượng 
chỗ làm việc ít hơn 3 — 4 lần so với 
bö vào kinh tế dân sự. Riếng ở Mỹ, 
giá trị những tài nguyên bị ngân sách 
quản sự ngốn đi hằng năm nếu được 
dùng vào nhu cầu hỏa bình sẽ có khả 
nàng tạo ra 10 triệu chỗ làm việc, tức 
tà` ba lần nhiều hơn số việc làm được 
tạo ra trong khuôn khồ sản xuất 
quân sự. Tại các nước đế quốc chủ 
nghia, trước hết là ở Mỹ, đề phục vụ 
chính sách quân phiệt, chính quyền 
Nhà nước đã cắt giảm hàng loạt các 
khoản chỉ phí và phúc lợi, thu hẹp 
hệ thống bảo hiềm xã hội, kìm hãm 
việc tăng lương của người lao động. 
Đi đôi với những việc đó là sự xuất 
biện. những kẽ thù nguy hiềm nhất 
của phong -trào công nhân như chủ 
nghĩa phát xÍt mới, chủ nghĩa sô vanh, 
chủ nghĩa chống cộng. Những thế lực 
đó hết sức ủng hộ và gắn bó với 
chỉnh sách quân phiệt của chủ nghĩa 
đế quốc. Toàn bộ tỉnh hình nói trên 
_ đang đặt giai cấp công nhân trước 
một nhiệm vụ cấp bách là đấu tranh 
kiên quyết nhất chống chạy đua vũ 
trang, hảo vệ hòa bình. 


Các tập đoàn tư bản quân phiệt 
củng với những đại diện của chúng 
đang đưa ra các luận điệu đủ kiều 
đề lửa bịp người lao động. Chúng nói 
bửa rằng sản xuất quân sự là nhân tố 
cần thiết đề öòn định kinh tế và bảo 


đảm đời sống. Bộ máy tuyên truyền. 


quân phiệt tìm cách đầu đệc những ˆ 


ngưới lao động bằng những tụt (tưởng 
chống hòa bình, chống việc chuyền 
kinh tế quân sự sang quỹ đạo hòa bình, 
Những người cộng sản, những chiến sĩ 
tiên phong của giai cấp eông nhân đang 
hoạt động không mệt mỏi đề làm cho 
những người lao động thấy rõ rằng 
chạy đua vũ trang và sản xuất quâu 
sự gắn liền với thất nghiệp, với giảm 
việc làm, giảm tiền lương, giảm phúc 
lợi xã hội: gắn liền với những đe 


đọa nghiêm trọng nhất đối với quyền 


lợi cơ bản của người lao động. 


Xu thế quốc tế hóa tt bản độc quụền 
Nhà nước, sự phái triền mạnh mẽ như 
pñĩ bão của tiền bộ khoa học 0à kj Lhuật, 
chiều hưởng quân sự hóa nền kinh tế 
ngdụ càng tăng, tất cả những điều đỏ 
điễn ra trcng bối cảnh gau gắt của các 
cuộc khủng hoảng 0ỗn cỏ của chủ nghĩa 
tt bản, kiiến cho mâu thuẫn đối 
khúng giữa lao động od tư bản, giữa 
rã hội Đà độc quyền ngày cảng thêm 
sâu sắc. Những cuộc khủng hoảng đó — 
tông khủng hoảng, khủng hoảng cơ 
cấu và khủng hoảng chu kỳ —đan chéo 
nhau, lồng quyện vào nhau, gây nên 
những thiệt hại to lớn chưa từng có 
cho lợi ích của người lao động. 


Cuộc khủng hoàng kinh tế 1974 —1975 
là giai đoạn đình đón nghiệm trọng 
nhất sau chiến tranh Việt nam. Nó 
bùng mồ ở Mỹ và bao trùm toàn bộ 
thế giới tư bản chủ nghĩa. Cuộc khủng 
hoảng 1980 — 1982 là đợt suy thoái 
nĩng nề nhất kề từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai. Sự giảm sút nghiêm 
trọng của tất cả các ngành kinh tế đã 
đưa số người thất nghiệp tăng lên 
chưa từng có. Cho đến năm (985, số 
người thất nghiệp có đăng kỷ chỉnh 
thức trong 24 nước. thuộc OECD vẫn 
còn trên 30 triệu. Ở Mỹ, năm 1985 bắt 


- đầu đợt suy thoái mới, số người thất 
. nghiện toàn phần và từng ni lên 


tới trên 11 triệu. Chỉ trong 2 năm, do 
chính sách sa thải và đóng cửa xÍ 


nghiệp, các chủ còng ty tư bàn Mỹ đã 


- 
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nghiễm nhiên tước đoạt của giai cấp 
công nhân 200 tỷ đô la. Trong năm 
đầu của nhiệm kỳ tồng thống đầu 
tiên, Ri-gân đã cắt giảm 100 tỷ đô la 
các khoản chỉ sho chương trình xã 
hội, làm giảm mức sống của người 
lao động. Đó là những đòn đánh rất 
mạnh vào đời sống công nhân Mỹ. 


Trong khung cảnh trên, phong trào 
đấu Iranh của giai cắp công nhân Đà 
quần chúng lao động không ngừng 
dàng lên. Họ đòi dân sinh dàn chủ, 
đòi việc làm, đòi cải thiện đòi sống, 
đòi không được cắt giảm phúc lợi, 
. chống tăng ngân sách quân sự, chạy 
đua vũ trang — chống sa thải công 
nhân, chống thất nghiệp. Hàng trăm 
cuộc bãi công đã liên tục diễn ra ở 
tất cả các nước tư bản chủ nghĩa. 
Trong đó tiêu biêu nhất là các cuộc 
bãi công có “hàng triệu người tham 
gia hồi tháng 2-1985 ở I-ta-li-a, tháng 
6-1985 ở Bồ đào nha, tháng 7-1985 ở 
Tây ban nha... Đó là những đợt đấu 
tranh lớn của giai cấp công nhân các 
nước tư-bản chủ nghĩa trong nhiều 
chục năm qua. Tại Mỹ, từ đầu những 
nim 80 đến nay, công nhân liên tục 
đău tranh chống cuóc tiến công của 
giai cắp cầm quyên. Năm 1981 công 
nhân ở 80 số hầm mỏ của Anh đã 
bãi công chống chủ xí nghiệp sa thải 
20 nghìn thợ mỏ. Cuộc bãi công này 
của công nhân mỏ đã làm đấy lên một 
eao trào đoàn kết vô sản chưa từng 
thấy. Trong nước Anh, các tô chức 
công nhân thuộc các ngành nghề khác 
nhau, các xu hướng chỉnh trị khác 
nhau, bao gồm cả Công đẳng Anh, 
đều ng hộ một cách thiết thực cuộc 
đấu tranh của công nhân mỏ. Các tồ 
chữc công đoàn của 50 nước trên thế 
giới đã giúp đỡ công nhàn mỏ Anh 
vẻ vật chất và tài chính. 


Có thề khẳng định, đặc điềm nồi 
bật của phong trào công nhản (rong 
những năm vừa qua không chỉ là nội 
đụng đấu tranh ngày càng sâu sắc mà 
hình thức đấu tranh cũng ngày càng 
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phong phú, như bãi công * cảnh cáo a, 
bäi công luân phiên ® (luân phiên , 
từ nơi này, xí nghiệp này đến nơi 
khác, xí nghiệp khác), công nhân 


xuống đường tuần hành phản đối, tồ 


chức ngày hành động toàn quốc, và 
cao hơn cả là chiếm xí nghiệp, phong 
tỏa xí nghiệp... Trong. các hình thức 
nói trên, bäi công chống sa thải hàng 
loạt mà công nhân mỏ Anh tiến hành 
là hình thức phô biến nhất trong giai 
đoạn hiện nay. _ 


Bên cạnh những đồi thay về điều 
kiện lao động và đấu tranh, trong đội 
ngũ công nhân cũng có những hiện 
tượng mới. Đó là số lượng những 
người mặc áo cồ trắng? (lao động 
không phải bằng chân tay) tăng lên 
và người mặc *áo cô xanh * (lao động 
chân tay) giảm xuống. Đây là một xu 
hướng tất yếu phù hợp với quá trình 
phát triền của hiện đại hóa sản xuất. 
Ở nước Anh, số lao động chân tay đã 
trở thành thiêu số trong toàn bộ những 
ngưởi lao động. Tuy hiên, trong 
quá trình đấu tranh chống tư bản, bộ 
phận người: lao động chân tay cớ 
truyền thống hơn, có tỉnh thần kiên 
quyết hơn và ý thức đoàn kết giai 
cấp hơn. Tình hình này đặt ra một 
vấn đề mới là phải đoàn *+ết được 
hai bộ phận người lao động nöi trên 
trong một mặt trận chung chống bóc 
lột. Đày là vấn đề quan trọng cấp 
bách trong phong.trào công nhân và 
trong hoạt động của các tô chức công 
đoàn hiện nay‹ 


Đội ngũ công nhân thế giới ngày 
nay không chỉ bó hẹp ở các nước tư 
bản phát triền mà đang tăng lên mạnh 
mẽ ở các nước đang phát triền. Tại 
các nước đang phát triền đi theo cop 
đường tư bản chủ nghĩa, giai cấp công 
nhân tuy còn non trẻ nhưng phát triền 
nhanh và đang xuất hiện trên vũ đài 
thế giới như một lực lượng rất quan 
trọng. Họ phải chống lại cả bọn tư 


(Xem tiếp trang 89) 


PHẠM THỂ DUYỆT 


GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 
>QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI 


GÀY 1-5-1986, giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động Việt nam 
cùng với công nhàn và lao động 
toàn thế giới long trọng kỷ niệm lần 
thứ ‡00 Ngày Quốc tế lao động. Cách 
đây dúng 100 năm, ngày 1-5-1886, dã 
nồ ra cuộc biều tình của 34 vạn công 
hbàn Mỹ đòi làm việc 8 giờ một ngày, 
mở đầu một thời kỳ đấu tranh oanh 
liệt của giai cấp công nhân toàn thế 
giới. ` Bốn năm sau, ngày 1-5-1590 một 
cuộc biều tình vĩ đại của giai cấp 
công nhân đã nỒồ ra cùng một lúc ở 
nhiều nước : Mỹ, Ca-na-đa, Pháp. 
Đức, Áo, Hung-ga-ri, Đan mạch, Bỉ, 
Thụy điền, Ru-ma-ni, Hà lan. Chính 
trong dịp này, Phri-drích Ăng-ghen 
đã viết thêm vào lời tựa Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản những đòng đầy 
phấn khởi: «... Ngày hôi nay, khi 
tôi viết những dòng này, giai cấp vô 
sản châu Âu và châu Mỹ đang điềm 
lại lực lượng chiến dấu của mình... 
Cảnh tượng ngày hôm nay sẽ chỉ cho 
bọn tư bản và bọn địa chủ tất cả các 
nước thăy rằng những người vô sẵn 
tất cả các nước đã thực sự đoàn kết 
với nhau » C1). 

Vào thời kỳ này, giai cắp công nhân 
Việt nìm vừa mới ra đời, Đó là `kết 
quả của việc thực đân Pháp khai 
trương các đòn điền, hầm mỏ, đường 
Sá; các nhà máy cơ khí sửa chữa v.v, 
Những người nông dân từ nhiều vùng 
quê khác nhau bị phá sản, dắt dđíu 
nhau vào đây đề * bán thân đồi mấy 
đồng xu». Và từ đấy, họ trở thành 
người của giai cắp công nhân. 

Trong cuộc khai thác thứ nhất của 
tư bản Pháp (những năm cuối thể kỷ 


XIX) giai cấp công nhân nước ta có. 
chừng ð vạn người, đến năm 1929, với 
cuộc khai thác thuộc địa thứ hai của 
thực dàn Pháp, công nhân cả nước 
ta lên tới 32 vạn người. 


Như thế là giai cấp công nhân nước 
ta xuất hiện giữa lúc chủ nghĩa tư 
bản thế giới chuyền sang giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội 
hiện thực bắt đầu xuất hiện, với sự 
ra đời của Liên xô vĩ đại, giai cấp 
công nhân trở thành trung tâm của 
thời đại. 

Ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp 
công nhân Việt nam đã mang trong 
mình những phầm chất tốt đẹp của 
giai củi công nhân quốc tế. Đó là 
tỉnh cách mạng triệt đề, tính tô chức 
kỷ luật, và tỉnh thần quốc tế vô sản. 
Đòng thời, giai cấp công nhân nước 
ta cũng có những đặc điềm riêng : ra 
đời trước giai cấp tư sản trong nước, 
sớm được giác ngộ chủ nghĩa Mác — 
l¿-nỉn, sớm có một chính đẳng lãnh 
đạo, là giai cấp thuần nhất, không có 
tầng lớp công nhân quỷ Lộc, không 
chịu ảnh hưởng chủ nưhĩa cải lương, 
gắn bó mạt thiết với nông đân và các 
tầng lớp nhân dàn lao động khác. 
Điều đó đã cát nghĩa vì sao giai cấp 
công nhân Việt nam luôn luôn có tình 
than đầu trạnh cách mạng triệt đề, 
luôn luôn là lực lượng nòng cỗt 0à di 
đầu lrong các cuộc đău tranh cách 
mạng. 

Do bị áp bức, bóc lột nặng nề, lại 
mang trong mình dòng máu bất khuất 


(1) C.ÀAlác—Dh. ng -ghen : Tuuyèn sệp. Nxb 
Sự thạt, Hà nội. 1980 tập Í, tr. 526. 


ki 


của một đân tộc anh hùng, giai cấp 
công nhân nước ta đã không ngừng 
đứng lên đầu tranh chỗng lại bọn chủ 
tham lam, độc ác. Ban đầu là những 
cuộc đấu tranh tự phát. riêng lẻ, Dần 
lần về sau là những phản ứng của 
tắp thề công nhân chống lại bọn cai 
ký, viết đơn đòi tăng lương, giảm 
giờ làm, chống cúp phạt, đánh đập... 
Từ năm 1900, xuất hiện nhiều cuộc 
bãi công, tiêu biều là cuộc bãi công Ở 
hãng LUẾCI 3-1909), cuộc đầu tranh 
_của học sinh trường Bách nghệ và 
cêng nhân hãng Ba son năm 1912, có sự 
tham gia của đồng chí Tôn Đức Thắng. 


Những cuộc đấu tranh ấy đã mở 
đầu cho hàng loạt cuộc đâu tranh sau 
này và là cơ sở đề hình thành các tỒ 
chức quán chúng và tổ chức Đẳng 
trong g¡a. cập côn, nhân. 


Từ tư phát đến có ý thức, có tồ 
chức, những cuộc đấu tranh của gia: 
cặp công nhàn ngày cảng phát triền 
và ngày càng thuviượẽ thắng lợi lớn, 
đàn đến sự bình thành những mầm 
mống hoạt đệng của Công đoàn với 
các tò chức của thủy thủ, của công 
nhân các nhà máy, đồn điền, hầm 
mỏ. Đặc biệt là. khi ánh sáng Cách 
nạng Tháng Mười Nga rọi vào Việt 
nam, thông qua nhà cách niạng vì đại 
Nguyên Ái Quốc và với phong trào 
«VÔ sun hóa P của các chiến sĩ cách 
mạng, với việc chuâần bị thành lập 
Đảng cộng sản Đông đương, phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
nước ta như được tiếp thêm sức mạnh 
sàng đáng cao và mang chất lượng 
mới. Những người lao động trong các 
aganh công nghiệp “dẫn đần được tô 
chức lại dưới các hình thức khác nhau 
như: liói ái hữu, Hội chơi họ, Hỏi 
may mặc, liội cưới xin... Đây là cơ 
sở của các công hội bí mật sau này: 
Phong trào “vô sản hóa» đã đưa 
những chiên sĩ cách mạng theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào hoạt động 
trong công nhân vừa đề tự cải tạo 
mình, vừa đề (ồ chức phong trào cách 
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mạng trong quần chúng công nhân. 
Nhờ đó. ngày 28-7-1929 Tồng công LÝ. 
đổ Bác kỷ — tiền thân của tồ chức 
Công đoàn Việt nam ngày nay — r& 
đời. Tồ chức này phát triền nhanh 
chóng ở Hà nội, Hải phòng, Quảng 
ninh, Nam định, Vinh, Sài gòn—Cha 
lớn và œ nhiều đồn điện, hăm mỏ 


Dưới sự lĩnh đạo trực tiếp của 
Đảng, Công hội đỏ hoạt động ngày 
cảng mạnh, phong trào đấu tranh của 
công nhân ở các hàm mỏ, đồn điền, 
nhà máy trở thành cao trào. Nồi bât 
trong thời ký này là, dưới sự lãnh 
đạo của Đăng, phong trào cách mạng 
của cômg nhân kết hợp với phong tro 
đấu tranh của nông dân, tạo thành, 
một lực lượng cách mạng đân tộc. 
dàn chủ to lớn, cùng hướng vào một 
mục tiêu chung là chống đế quốc va 
phong kiến; làm bùng lên ngon lửa 
cách mạng sục sôi những năm: 1930 -- 
1951, mã đỉnh cao sà Xô viết Nghệ 
tỉnh. Cao trào này cùng với các cuộc 
đẫu tranh đòi quyền tự do lập nghiệt 
đoàn, quyền dân sinh dân chủ trong 
những nărn 1956 — 19359, là những cuốc 
diễn tập cách mạng đo Đẳng cộng sắt 
Đông dương lãnh đạo đề tích cư: 
chuần bị cho tổng khởi nghĩa giánt, 
chinh quyên tháng £ 7945, 


Trong những nzày tông khởi ngh:a. 
khắp nơi công n;¡:ân sát cánh cùng 
nông dàn, giương cao cờ cách mang 
đi đầu đoàn quản nồi đậy giành chinh 
quyen, tham gia xây dựng và báo vệ 
Nhà nước đân chủ cộng bòa trẻ tuôồ- 


` của mình. 


Chán năm kháng chiến chống Phaạp, 
công nhân ở chiến khu và vùng tự đe 
ra sức sản xuất vũ khí, đạn được 
phục vụ chiên trường, rên đúc nòng 
cụ cùng cấp cho sản xuát nông nghiệp 
Công nhân ở vùng tạm bị địch chiếm 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng và công 


` đoàn, bí mật, đũng cảm phá hoại kinh 


tế địch, làm thất bại Âm mưu «láv - 
chiến tranh nuôi chiến tranh e của 
giặc Pháp. Khi địch rút khỏi miễn 


Bắc, giai cẤp công nhân là người bảo 
vệ thiết bị máy móc đề giao lại cho 
chỉnh quyền cách mạng. 


Sau nắm 1051, dđười áach Kim Rẹp 
sủa Mỹ — ngụy. công nhân miền Xa10 
vẫn kiên cường đấu tranh đòi quyền 
sân sinh, dân chủ. Bằng nhiều hình 
thưc, lúc công khai, lúc bí mật, Kết 
bơn đấu tranh bất hợp pháp và đẫu 
tranh hợp pháp, đấu tranh chính trị 
với đấu tranh vũ tranzø, công nhân đã 
kiên trị và đũng cảm chống địch, tạo 
nên sức mạnh tồng hợp, góp phân 
sung toàn quân và toàn dân ta làm 
phá sản mọi âm mưu chiến tranh của 
đế quốc Mỹ và tay sai, Tiong CHÓC 
tông tiến công vĩ đại và nồi đậy đồng 
loạt mùa xuân 1975, công nhân miền 
Nam khắp nơi đã đứng lên giành 
quyền làm chủ, bảo vệ tài sản, tham 
gia xây dựng chính quyền mới, tích 
cực khôi phục và phát triền sản xuất, 
giữ vững an nình chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội. : 
nam 1951 là thời 


Ớ miền Đắc, sau 


"kỷ phát triều rực rỡ của giai cấp 


công nhân Việt nam. Thực hiện đường 
tốt kinh tế của Đang, hàng trăm công 
trường, nhà máy, nông trường HIỌC 
lên khắp nơi, Giai ấp công nhân lớn 
lên nhanh chóng. thật sự trở thành 
tực lượng tiên phong trong ba cuộc 
cach mạng, tham gia đắc lực vào công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
đưng chủ nghĩa xã hội, góp phần 
xứng đáng hoàn thành thắng lợi các 
ké hoạch khôi phục và phát triền 
cìnb fế, xây dựng và bảo vệ miền Bắc 
vững mạnh, chỉ viện đác lực cho 
miền Nam. Những năm đế quốc Mỹ 
điện cuồng đánh phá miền Bắc bằng 
không quần, giai cấp công nhâu đã 
cưng toàn đân tỏ rõ ý chỉ kiên cường. 
thông minh, sáng tạo trên mọi lĩnh 
virc sản xuất, giao thông, vàn tải; 
tình nguyện gia nhập quản chủ lực; 
tồ cnức tự vệ chiến đấu... đề chỉ viên 
và chia lứa với miên Nam. 


Sau ngày đất nước hoàn toàn thống 
nhất, thực hiện đường lối phái triỀn 
kinh tế — xã hội của Đẳng, giai cấp 
cóng nhân cả nước đã củng toàn đân 
ra sức khác phục khó khăn do 30 năm 
chiến tranh đề lại, chịu đựng mọi hy 
sinh thiểu thốn đề xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội - 
trên phạm vi cả nước. đóng thời làm 
trỏn nghĩa vụ quốc tế đối 
nước Lao và Cam-pu-chiai 


han 
GĩTn. 


Với 
anh 

Vai trỏ, sư mệnh lịch sử của giai 
cáp công nhèn Việt nan luôn luôn yần 
ĐỜI 0aL trỏ, sứ mệnh lịch sử của qiai 
cãp công nhàn thế giới. Như chúng ta 
đã biết, một trong những tò chức đâu 
trauh đầu tiên của giai cấp công 
nhân Việt nam là tồ chức của những 
người thủy thủ trên các tàu buôn của 
tư bản Pháp, chạy trên các tuyến Sài 
gon ~llương cảng ; Sài gónT— Mác-xây ; 
đầy là những thủy thủ xuất thân từ 
nhiều nước thuộc địa ở chân Á, châu 
hi... Tuy khác đân téc, khác màu 
da, tiếng nói, nhưng họ cùng chung 
kiếp lâm than, nô lệ và cùng đứng 
lên chöng lại bọn chủ giàu có tham 
lam. Và chính những người thủy thủ 
ấy đã cùng đồng chí Tôn Đức Thắng 
kéo cơ ung hô Cách mạng Tháng 
Mưởi Nga trên một chiếc tàu của đề 
quốc Pháp. 


Cách mạng Tháng Mười Nga thành 
công, Nhà nước của giai cấp công 
nhàn và nhân dân lao động đầu tiên 
trên thế giới ra đời đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến tư tưởng. tình cảm của 
giải cấp công nhân Việt nam nón trẻ. 
Những năm ấy, mới lần kỷ niệm ngày 
1+5, KỶ niệm Cách mạng Thúng Mười, 
ở nhiều nơi trên nước ta xuất hiện 
truyền đơn ủng hộ Liên xô, ủng hộ 
Cách mang Tháng Xlười. Từ khì có 
Đăng lãnh đạo, nhất là từ sau khi có 
chỉnh quyên, phong trào công nhân 
nước ta càng sản bọ với phong: trào 
công phân thể giớt. 


Trong Rhang chiến chống Pháp và 
nhất là những thập ký gàn đây, trong- 
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công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội, 
giai cấp công nhân Việt nam lại càng 
tỏ rõ là một bộ phận khăng khít của 
giai cấp cổng nhân thế giới. Đặc biệt 
là, trons cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa phát xít hồi chiến tranh thế 
giới thứ hai và chống để quếcc Mỹ 
chuẩn bị chiến tranh bảng vũ khí hạt 
nhân, bảo vệ hồa bình thế giới, giai 
cấp công nhân Việt nam, bằng hành 
động cụ thề của mình, đã phối hợp 
chặt chè với giai cấp công nhân các 
nước và các đân tộc bị áp bức, trong 
cuộc đầu tranh chung vì hòa bình, độc 
lập đàn tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... 
Từ nhiều năm nay, Töng; công đoàn 
Việt nam, tö chức rộng lớn nhất của 
giai cấp công nhân Việt nam là thành 
viên tích cực của Liên hiệp công đoàn 
thế giới. 


* 


Lịch sử hình thành, phát triền của 
giai cấp công nhân Việt nam là lịch 
sử đ¿u tranh cách mạng ngoan cường: 
Giai cấp công nhân Việt nam còn rất 
non trẻ, với số lượng không nhiều, 
nhưng luôn đứng ở trung tâm các sự 
kiện lịch sử của dân tộc. Đó là giai 
cấp đại diện cho một phương thức sản 


xuat tiên tiên nhất và cùng với nông. 


đân hợp thành đội quân chủ lực của 
cách mạng nước ta, Nó kế thừa và 
phát huy truyền thống đấu tranh về 
vang của đản tộc Việt nam. 


Hiện nay, cá nước ta bước vào một 
cuộc chiến đâu mới, tiến hành cuộc 
cách mạng vĩ đại, sâu sắc và triệt đề 
nhất trong lịch sử: cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên quy mô cả nước. Chúng 
La lại phải luôn luôn cảnh giác đối 
phó với chiến tranh lấn chiếm biên 
giới và phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc, 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
Đông thời, nghĩa vụ quốc tế của chúng 
ta cũng rat nặng nè. Giai cấp công 
nhân Việt nam luôn luôn đi đầu trong 
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việc thực hiện những nhiệm. vị trọng 
đại ấy. _ : 


Nói đến chủ nghĩa xã hội là phải 
nối đến công nghiệp hóa. Công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
trung tâm trong suốt thời kỳ qu4 độ 


_Ở nước ta. Giai cấp công nhân là lực 


lượng quyết định việc thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quả độ ở nước ta, phát triền sẵn xuất 
nông nghiệp là mặt trận bàng đầu. 
Giai cấp công nhân có nhiệm vụ quan 
trọng, thưởng xuyên là phải đấy lên 
phong trào thí đua sẳn xuất, thực 
hành tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, 
tăng năng suất lao động trong công 
nghiệp và phục vụ đắc lực sự nghiệp 
phát triền nông nghiệp. 


Ngày nay giai cấp công nhán nước 
ta nắm trong tay những cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện đại nhất, mạnh mẽ 
nhất. Chỉ tính trong 10 năm gần đây, 
chúng ta đã xây đựng thêm hơn 300 
công trình trên hạn ngạch. tạo ra 
những năng lực sẳn xuất mới đáng 
kề trong các ngành kinh tế then chối 
như: điện, than, xỉ măng, cơ khi... 
Cũng trong thời gian ấy, vốn đầu tư 
cho công nghiệp chiếm tới 35 — 37% 


tổng số vốn đầu tư. Kết quả là tài sản 


cố định trong công nghiệp tăng 2,5 
lần; số lượng xí nghiệp quö: doanh 
tăng 1,4len; số lượng công nhân tàng 
1,3 lần. Nhờ đó tốc độ sản xuất công 
nghiệp hằng năm tăng §,1%. 


Giai tấp công nhân không chỉ trực 
tiếp tác động vào sản xuât công 
nghiệp, vào công tác nghiên cúu khoa 
học — kì thuật, mà còn trực tiếp tác 
động ngày càng sâu rộng vào mọi 
ngành kinh tế khác, trước hết là nông 
nghiệp. Điều đó thê hiện ở việc tạo 
ra hàng loạt giống cây, con mới; ở 
các khâu tưới tiêu, làm đất. dịch vụ,. 
phản bón, phòng trừ sâu bệnh v.v. 
Có thề nói, càng ngày hoạt động của 
giai cấp công nhân, của công nghiệp 


càng thâm nhập mạnh mề hơn vào 
việc đưa năng suất cây trồng, con vật 
nuôi lên cao, góp phần giải quyết 
vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay 
là lương thực và thực phầm. 

Tuy vậy, do hoàn cảnh ra đời và 
trưởng thành, giai cấp công nhân 
Việt nam có những nhược điềm như 
chưa có nhiều công nhân lâu đời, 
-công nhân truyền thống; tỷ lệ thợ 
bậc cao quá thấp ; những năm gần đây 
số lượng phát triền nhanh, nhưng do 
điều kiện và trình độ sản xuất công 
nghiệp của ta chưa cao, cho nên giai 
cấp công nhân còn mang nặng những 
dấu vết của giai cấp nông dân; tác 
phong công nghiệp, tính tò chức kỷ 
luật cỏn kém. _ 

Nắm vững những đặc điềm ấy của 


giai cấp công nhân là điều hết sức -¬ 


cần thiết trong quá trình tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Cần giáo dục, động viên anh chị 
em công nhân phát huy cao độ truyền 
thống vẻ vang của giai cấp và dân 
tộc, đồng thời ra sức khắc phục những 
nhược điềm của mình. cố gắng vươn 
lên hoàn thành xuất sắc những nhiệm 
vụ trọng đại của giai cấp và dân tộc. 
- Trước mắt cần làm tốt mấy việc chủ 
"yếu sau đây : 

Mọt là, xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhân ngày càng lớn mạnh, cả 
về số lượng lẫn chất lượng. Đây là 
công việc thưởng xuyên, bao gồm 
nhiều mặt và phải đo nhiều tò chức 
tử Đảng, Nhà nước, đến các đoàn thà, 
cùng làm. 

Bắng công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, giáo dục truyền thống kết 
hợp với các biện pháp quản lý, thực 
hiện tốt các chế độ, chính sách, cần 
xây dựng cho công nhân lòng tự hào 
-giai cấp, tỉnh thần làm chủ tập thà, 
ý thức tô chức kỷ luật. Tỉnh thần, ý 
“thức ấy phải được biều hiện cụ thề ở 
năng suất lao động cao, chất lượng và 
hiệu quả công tác tốt, ở thái độ đấu 
tranh kiên quyết chống những hiện 


tượng tiêu cực trong đơn vị và ngoài 
xã hội, xây dựng nếp làm việc khoa 
học, thái độ lao động tự giác, cần củ, 
sảng tạo. Chính đây là đạo đức, là 
lương -tâm của người công nhân xã 
hội chủ nghĩa. 

Đi đôi với công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, phải từng bước xây dựng, 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, bảo 
đảm quyền chủ động sẵn xuất kính 
doanh của cơ sở, quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng lao động, tiến 
hành sắp xếp lại sản xuất, tồ chức lại 
lao động, bảo đảm cho mọi người đều 
có việc làm và làm việc có hiệu quả 
tốt, đạt năng suất cao. Đây không chỉ 
đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà còn 
là vấn đề xã hội, đạo đức, là vấn đề 
xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân. 

Trong việc xây dựng đội ngũ. cần 
chủ ý công tác đào tạo tay nghề cho 
công nhân, nhất là đối với lớp công 
nhân trẻ. Cho đến nay, mới có khoảng 
303 số công nhân trực tiếp sản xuất 
trong các ngành kinh tế công nghiệp 
được đào tạo qua các lớp chính quy. 
Điều đó hạn thế năng suất lao động, 
chất lượng sản phầm và hiệu quả 
kinh tế. Tình hình ấy đòi hồi từng cơ 
sở, tửng ngành và trên phạm vi cả 
nước phải có kế hoạch bồ túc tay 
nghề cho lớp công nhân cũ, đào tạo 
một cách có hệ thống cho lớp công 
nhân trẻ. Có biện pháp cụ thề đào tạo, 
bồi dưỡng một đội ngũ công nhân 
giỏi, công nhân đầu đàn, công nhân 
truyền thống nhiều đời. Thực tế cho 
thấy, nhiều sản phầm nồi tiếng đã 
được tạo ra từ các nghề truyền thống 
như nghề đúc đồng, nghề dệt lụa, 
nghề gốm sứ... cho nên, việc tạo lập 
truyền thống nghề nghiệp cần được 
đặt ra càng sớm càng tốt. 

Hai là. trong tình hình tiền lương, 
giá cả hiện nay, vấn đề đời sóng của 
công nhân viên chức cần được đặc 
biệt quan tâm. Cơ sở đề ồn định vật 
giá, đời sống là phát triền sản xuất, 
Do đó. như phần trên đã nói, phải 
nhanh chóng đồi mới cơ chế quản lý 


ái 


kinh tế, sắp xếp lại sản xuất, tồ chức 
¡ai lao động, tỉnh giản bộ máV giàn 
tiếp, hồ bớt những khâu trung gian 
không cần thiết, giải quyết tốt số lao 
động dôi ra, trên cơ sở đó phát triền 
Sản xuất, đầy mạnh các hình thức trả 
lương khoản, lượng sản phầm. Công 
đoàn piiái cùng với các cơ quan Nhà 
QGƯỚC vớn XE lại sắc chế đô, chính 
sách về tiên lương, giá cả. bảo hiềm 
Kả hội và các chế đỏ phụ cấp, trợ cấp 
khác theo hướng khuyẻ» khích sản 
xuất, bảo đảm quyền lợi chính đáng 
của ngươi lao động. Công đoàn phối 
hợp với chính quyền củng cấp tao 
điều kiện cho cảng nhân viền chức 
lam tốt kinh tế gia đỉnh đề giải quyết 
một phần khó khăn trong sinh hoạt 

Trong thơi gian quá, nhất là tư 
Khi thức hiện Nghĩ quyết R của Trung 
ương Đằng, một số việc làm cụ thề 
về giá — tiền có sai lâm 
khuyết điềm, đã ảnh hưởng xâu đèn 
sản guất va đời sóng. Chúng ta cân 
kiến quyết và kip thới sữa chữa 
những sai lầm, khuyết điềm do đề 
đầy uñanh sản ruất, ồn định và làm 
chủ thị trường, gia cá, ồn định đời 
song nhân dân lao đông, trước hét là 
nông nhàn viên chức và lực lương vũ 
trang lê-nin đã từng dạy: * Nhiệnh 
0u âu liên 14 phới cưu người ldo ö ng. 
(Lực lượiig án ruãt hàng đâu của toản 
thề nhan loa. :3 công nhản. ta f\/trỜI 
1d đồng Nếu họ côn thì chúng ta sẽ 


lương = 


cựu văn vÀ khôi phục lại được 
tử cg s (Ð). 
lu Ía, đây mạnh việc xây dựng 


Đăng trong giai cấp công nhân và vận 
động công nhàn thai giá. xây dựng 
Đang, Đạy là một công tác lớn, hết 
S6 quan trọng, cần tiên hành thường 
xuyến. Nhưng những năm gần đây, 
có lúc, eó nơi không quan tảun đây 
đủ. Hiện nay trong Đăng tạ tỷ lệ đảng 
viên la công nhân mới chiếm trên 
đưới 10%, số cân bộ chủ chốt của 
Đang và Nhà nước xuất thân từ cÔng 
nhân ở các cáp cũng không nhiều, 
Trong Khi đó, có một sở người trong 
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" 


_ #uU tủ đề bồi 


đớp công nhân trể không -tha thiứt 


sinh hoạt đoàn thề, ngại gìn gũi đăng 
viên, thâm chỉ có người không muốn 
vào Đảng. 


Trong địp chuần bị và tiễn hành 
Đại hội đẳng bộ các cấp, cũng như 
chuẩn bị Đại hội toàn quốc thứ VỊ 
của Đăng, các cơ sở cần tò chức cho 
công nhan tham gia ÿ Kiên vào các 
văn kiện lại hỏi Đẳng, phê bình góp 
Y cho căn bọ, đảng viên, đồng thời 
giới thiệu cho Đằng những công nhân 
dưỡng kết nạp vào 
Đảng. Chung tà hiểu rằng Đẳng công 
sản la hat nhàn, là đôi tiên phong của 
Giải cấp sống nhân. Mảnh đất phát 
trên Đảng trước hết phải là giai cấp 
công nhân và tư đó đào tạo cho Đăng 
những can bộ ưu tú, eóo phầm chất, có 
nìng lực, biết làm việc, suốt đời hy 
sình vì sự nghiệp của Đẳng, của giai 
cứp đông nhản 


b4 


Truyền thống của" giai cấp công 
nhân Việt nam rát oanh liệt và vẻ 
vang. Xứ mênh của giai cấp công nhân 
Viết nam hếi sức quang vĩnh, tương 
lai của no vô cung rưc rỡ. Đó lÀ điều 
hoàn toán khách quan. Trong tỉnh 
hình nên kinh tế của tà đang gập 
nhiêu khó khản, nhiệm vụ của giai 
cấp công nhâu hết sức nàng nề, ĐỀ 
gÓb phân làn chuyền hiến tình hình 
kinh tế gã hỏi theo hướng soa bỏ 
lỐi quan ¡€ tập trung quan liêu. hao 
cẩp. chuvền hẳn sang hạch toán kinh 
te và kính đoanh xã hôi chủ nghia. 
mỐi công nhân viên chức hãy vươn 
lên, xửng đăng với truyền thống của 
giai cấp mình. Tồ chức công đoàn 
phải làm tròn nhiêm vụ là một tồ 
chức ròng lớn nhất, là trưởng học 
chủ nghĩa công sản, trường học quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước của giai 
cấp công nhân Việt nam. 


(2) V.I. lLểê^nin: Toàn cập, Nrb Tiếp bệ. 
Mát-scơ-ve. 1927, tập 38, !; 430. 


- 


Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẢNG 


6óp ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội 


trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


- 


Lời bộ biền tập — Ð táp trung trí tuệ của cán bộ. đẳng Diên bo 


_ nhân dân góp phần rủ dựng đường lỗi 0a các chính :ach của Đăng. 
bắt đầu từ số ndụ Tp chỉ Công sản mở (uúc S Tiên tới Đai hội thư ŸT củo 
Đứng ® Trong mục nữu chúng tôi sẽ đảng những kiến của bạn đọc trong 
cỏ nước 0a kiần bđo ở nước ngodi đồng gọp 0do Oiệc định ra chiến lược. 
kinh !? ra hột trong chờng đường đâu tiên ở  nược ta. Along bạn đọc 
gần. ra *ôt! gắng tham gia bảng cách 0iễt bắt gửi cho chúng tôi đồ góp 
phần thiết thực chuần bị Đại hội thử VÌ của Đảng 


HOÀNG XUÂN TÙY 


Trưởng ban thư ký Ủy ban CCGDTU 


TẠO SỰ (HUYỂN BIẾM TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 


Ù mHỘI nước lạc hậu với hơn 903 
số dàp thủ chữ, trải qua 4Ú nàm 
cách mạng dươi sư lãnh đạo của 

Đẳng, đến này chúng tạ đã có niốt 
nên giao dục xã hỏi chủ nghĩa tường 
đối phát triển với hệ thông giảo dục 
đã được thiết lấp trên cá nước, bạo 
gôm- đầy đủ các cấp học: nhà trẻ, 
mầu giáo, phô thông, bỗ túc văn hóa, 
day nghệ, trung bọc chuyên nghiệp, 
cao đẳng, đại hec và sau đại học. 
Mang lưới các trường học đã được 
phản bố khắp mới nơi. Hiện nay có 
hơn 3 triệu châu vào nhà trẻ, màu 
giáo; 11 76 U0U học sinh phố thông và 


« 


- tộc và chủ 


trên 30 vạn học sinh các trưởng dav 
nghề. trung hoc chuyên nghiệp. cío 
dáng và đại học. Bình quân cử gần 
4 người dân có môt người đi học. 
Hàng triệu thanh niền học sinh đã trở 
thành những người lao động trên 
khắp mọi miền TÔ quốc, những chiến 
sĩ chiến đầu đũng cảm, lập những 
chiến công hiền hách. góp phần vào 
sr nghiệp đu tranh vi độc lấp đân 
nghĩa xã hội, vì thống 
nhất nước nhà. Giao dục đã đào tạo 
mỏt đội ngũ cần bỏ khoa học, kỹ thuật 
hơn một triệu người đủ các trình độ, 
ngành nghề; một đọi ngủ công nhân 


_ 


"khá đông đảo và có trỉnh độ văn hóa, 
tay nghề nhất định. 

Mấy năm qua. trong muôn vàn 
khó khăn, các nha trường vẫn giữ 
vững phong trào 4 thi đua 2 tỐt ›s, và 


triền khai cải cách giáo dục. Nhiều. 


địa phương, nhà trường đã có những 
biện pháp sáng tạo trong việc thực 
- hiện đường lối, phương châm giáo 


đục của Đăng. Nhờ vậy, chãt lượng - 


giio đục từng bước có chu::ền biến tích 

"cực. Rõ nhất là chuyền biến trong 
nhận thức của cần bộ lãnh đạo các 
địa phương, của ngành giáo dục : về 
tính chất của nhà trường phồ thông 
là dạy kiến thức cơ bản, lao động, kỹ 
thuật tồng hợp, hướng nghiệp và dạy 
nghề; về việc gắn sự nghiệp giáo dục 
với việc thực hiện các mục tiêu kinh 
tế — xã hội của cả nước và của từng 
địa phương; gắn dạy và học với lao 
động sản xuất; ứng dụng những tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. 
Đã xuất hiện những điền hình tiên 
tiền, những tập thề và cá nhân anh 
hùng, những chiến sĩ thi đua toàn 
qiốc trên mặt trận giáo dục. Qua các 
đơn vị và cá nhân tiên tiến này thấy 
rõ đủ khó khăn đến đâu vẫn có thề 
phát triền giáo đục nmiột cách thích 
hợp. 


Tuy nhiên, những chuyền biến 
trên đày mới chỉ là bước đầu và 
chưa mang tính hệ thống toàn cục. 
Vẫn còn nhiều khuyết điềm, nhược 
điềm. Có thề khái quát lại ba vấn đề 
cơ bản :? 


Một là. 0ề chãi lượng giáo dục. 
Nhà trường chưa giáo dục đủ mức 
cho thế hệ trẻ ý thức sản sàng phục 
vụ bất kỷ ở đâu, làm bất kỳ việc ơi 
khi TỒ quốc cần. Tư tưởng thực 
dụng, ngại khỏ, ngại khó, trung binh 
chủ nghĩa, thiểu hoài bão, lý tưởng 
cách mang trong thanh niên học sinh 
còn khá phô biến. Có nhiều nghề cần 
thiết cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xa hội, nhưng ít ai muốn vào 
học hoặc có vào cũng là miễn cưỡng. 


đđ 


Học sinh tốt nghiệp các trường đại 
học, cao đẳng, chuyên ngbiệp thường 
thích công tác ở các thành phố, th 
xã... Việc giảng dạy nói chung vẫn 
thiên về văn hóa chay, lý thuyết tách 
rời thực hành, tách rời lao động sản 
xuất. Phần lớn học sinh phồ thông 
muốn học đề vào đại học. Các trường 
đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp 
chưa bám sát vêu củu và mục (tiêu 
kinh tế — xã hội đề sắp xếp nội dung. 
chương trình đào tạo, bố trí cơ cấu 
ngành học, xây dựng các kế hoạch 
nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, 
lập các quy hoạch và kế hoạch đào 
tạo v.v. Việc giáo dục thầm mỹ, giáo 
dục thề lực,z giáo dục quốc phỏng 
chưa được quan tâm đầy đủ. Thề lực 
học sinh đang có chiều hướng giảm 
sút. 


Hai là, pẽ quy mỏ, tốc độ giáo đục. 
Hiện nay vẫn còn trên 7 triệu cháu, 
chiếm 2/3 số trẻ đang độ tuổi mầm 
non, chưa có điều kiện đề vào nhà 
trẻ, mẫu giáo. Việc phô cập văn hóa 
cấp I chưa hoàn thành, nhất là ở miền 
núi, đồng bằng sông Cửu long. Việc 
phô cập văp hóa cấp II (phồ thông cơ 
sở) chưa làm được bao nhiêu. Số 
lượng học sinh đại học, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề đều giảm 
so với 5 nắm trước đây (năm 1950 có 
I5 vạn sinh viên đại học, năm 1985 


còn 12 vạn). Tốc độ phát triền giáo 


dục và đào tạo quá chậm so với sự 
phát triền của dân số và yêu cầu của 
sự nghiệp cách mạng. Sau năm 1975 
có 35 sinh viên trên một vạn dân. tỷ 
lệ đó hiệu nay chỉ còn trên 20/1 vạn. 
Tuy thanh niên và người lao động 
nước ta thông minh, cần củ và sáng 
tạo, nhưng đo sự phát triền của giáo 
dục cỏn chậm, do việc bố trí, sắp xếp. 
sử dụng chưa hợp lý v.v. cho nên 
tiêm năng đó chưa được bồi dưỡng và 
phát huy đầy đủ. 


Ba ¡à, Đề hiệu qudcủa công tác giúo 
đục. lội ngũ cân bộ khoa học, kỳ 
thuật, nghiệp vụ của ta tuy khá đông 


_ 


_ chưa chú trọng đến 


đảo, nhưng thiếu đồng bộ, mất cân đối 
và phân. bốchưa hợp lý. Ở một số ngành 
như mỏ ~ địa chất, lâm nghiệp. Ở 
khu vực kịnh tế tập thề, kinh tế gia 
đình vẫn rẤt thiếu cán bộ. Trong lúc 
đó, ở các thành phố lớn, các thị xã, ở 
các trường đại học còn nhiều cán bộ 
khea học, kỹ thuật chưa được sử 
dụng hoặc sử dụng không đúng ngành 
nghề đã được đào tạo. Nhiều ngành 
công nghệ quan trọng như công nghệ 
chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, 
công nghệ sinh học v‹v. có Ít chuyên 
gia giỏi và cân bộ đầu đàn. Việc phân 
luồng học sinh sau khi học xong phổ 
thông eơ sở còn chưa hợp lý, do đó 
gây thêm khó khăn cho việc hướng 
nghiệp, chuẩn bị thanh niên vào lao 
động sản xuất, và làm mất cân đối 
giữa các ngành giáo dục và đào tạo. 
Cách làm kế hoạch giáo dục và đào 
tạo chưa thích hợp, còn máy móc, sao 
chép cách làm của một số nước có nền 
kinh tế đã phát triền. Kế hoạch tuyền 
sinh, kế hoạch đào tạo chưa gắn với 
kế hoạch sử dụng. Có ngành cán bộ 
đã được đào tạo ra nhưng chưa có 
nhu cầu sử dụng (như hóa dầu, tự 
động hóa...) hoặc nhu cầu Ít, nhưng 
đào tạo nhiều (hiện nay số kỹ sư về 
đầu máy toa xe nhiều hơn tồng số đầu 
máy toa xe). Hệ thống giáo dục còn 
cứng nhắc, chtra phủ hợp với tình 
hinh kinh tế — xã hội của đất nước ta, 


Cách dạy và bọc thiên về hàn lâm, 


yêu cầu phải có đầy đủ chương trình 
hoàn chỉnh, có thầy giáo, trường lớp, 
tráng thiết bị.. trong khi thực tế 
không bảo đầm được các điều kiện đó. 
Nhiều hình thức học khác bị coi nhẹ. 
Bệnh hình thức, chuộng văn bằng, 
thực chất trình 
độ, đến hiệu quả đào tạo, v.v còn phô 
biến`trong các ngành giáo dục và 
trong xã hội. 

Có nhiều nguyên nhân gây nên 
những khuyết điềm, nhược điềm trên 
đây. Chúng ta vừa trai qua mấy chục 
năm chiến tranh liên miên lại bị bọn 
đế quốc, phản động gây chiến tranh 


"tàn phá trong chiến tranh; 


lấn chiếm biên giới, bao vậy phá hoạt - 
ta về nhiều mặt; cơ sở vật chất — kỹ 
thuật quá nghèo nàn, lạc hậu, lại bị 
những 
khó khăn về kinh tế và đời sống đang 
diễn ra gay gải; cơ chế quản lý kính 
tế, quản lý xã hội còn tập trung quan: 
liêu, bao cấp đã hạn chế rất nhiều 
tính năng động sáng tạo của các ngành 
giáo dục. Chúng ta chưa có chiến 
lược và quy hoạch phát triền kinh 
tế — xã hói đài han làm cơ sở cho 
chiến lược và quy hoạch phát triền 
sự nghiệp giáo dục. Nhưng nguyên 
nhân chủ quan oản là chủ yếu. Giáo 
dục cũng như nhiều lĩnh vực hoạt 
động khác đều phải tuân theo những: 
quy luật nhất định. Nhưng đã có 
những lúc chúng ta chưa nắm vững 
và làm theo các quy luật, ròi vì chủ 
quan, nóng vội, mà đã gây ra những 
tác hại phải lâu đài mới có thề khắc 
phục được. Chúng ta chưa nhận thức 
đầy đủ vai trò của giáo dục đối với. 
sự phát triền của kinh tế — xã hội; 
chưa thấy rằng trong các nhân tố phát 
triền kinh tế —xã hội thì nhân tố 
con người là quan trọng nhất, có thề 
nói là quuUết định. Nói chung, chúng 
ta vẫn chưa đành đúng mức công sức: 
và tiền của cho sự nghiệp «tròng 
người». Ban chấp hành trung ương 
Đẳng chưa cỏ hội nghị chuyên đề bàn 
về công tác giáo dục ; tập thê Hội đồng 
bộ trưởng eũng ít bàn về vấn đề này 
và bàn chưa sâu. Nói chung, các cấp 
Đảng và chính quyền địa phương, 
nhiềư ngành kinh tế, xã hội còn coi 
nhẹ công tác giáo dục. Đầu tư cho 
giáo dục chiếm một tỷ lệ quá nhỏ 
trong tông số vốn đầu tư cho kinh: 
tế — xã hội. Đội ngũ thầy giáo, cán: 
bộ, nhân viên ngành giáo dục chưa 
có vị trí xứng đắng trong xã hội và 
chưa được quan tâm xây dựng, bỏi 
dưỡng, chăm sóc đúng mức. Trường 
sở phần lớn nhếch nhác, trang thiết 
bị thiếu thốn nghiêm trọng. Học sinh 


:học chay là phổ biến. Vì vậy sự 


nghiệp giáo dục hiện nay chưa phát 


" 


húy đầy đủ tác đụng của mình đối với 
siệc thúc đầy nhịp độ phát Niên của. 
kinh tế — gã hội. 


Ngành giáo dục nói chung, tử cán 
bô lãnh đạo, cán bộ quản lý, đến đội 
sgũ giáo viên, học sinh, sinh viên và 
cá gia đình học sinh còn mang nặng 

một só quan điềm của xã-hội cũ về 
ø›Ao dục: thiên về dạy và học chữ, lý 
thuvết tách rời thực tẻ, đạy và học 
vần hóa tách rời nghề nghiệp, tách 
rởi lao động sản xuất: học đề có địa 


*:.. Hô giáo dục, Bồ đại học và trung: 


Cách mạng xã hỏi chủ nghĩa ở nước 
ta trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá đô đòi hỏi rất nhiều ở giáo đục. 
Giáo dục có vai trò rất quan trọng và 
to lớn trong ba cuộc cách mạng của ta 
hiên nay. Không thề coi giáo due là 


tx»t bộ phần phi sản xuất, có tỉnh 
chất đơn thuận phúc lợi, một gánh 


nắng của nền kinh tế. Giáo dục cô 
nhiệm vụ quan<trong, làm biến đồi 
tần gốc chất lương của lực lượng lao 
động, bỏ phận quan trọng nhất của lực 
tượng sẵn xuất, động thời cũng góp 
phần cúng cố và hoàn thiên quan hệ 
san xuất mới. Giáo đục là một yêu tố 
quan trọng trong ctền lược ©0n người. 
Như vậy, giáo dục cần phải trở thành 
mót bộ phân hữu cơ của nền sản xuât 
gã hôi và có quan hệ mật thiết đên 
sư phát triền kinh tế xã hỏi. Những 
nhiềm vụ to lớn con lại của thê kỷ 
nay và của đầu thế kỷ sau sẽ do những 
w& hôm nay đang ngồi trên ghế nhà 
trường giải quyết. lo đó, ngay tử 
bây giờ chúng ta phải nhân thức đĩing 
về vị trí, vai trò của sự nghiệp giáo 
dục va bảng mọi cách làm cho nó 


(6 


"tư tưởng bảo thủ, 


thời kỷ quá độ 


học chuyên nghiệp. Tồng cục đạy 
nghề, Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em 
cũng ở trong tỉnh trạng phản tán, 
chía cật, í Hên kết với nhaư và còn 
trì tr, chậm cụ thề 
hỏa những đường lỗi, nội dung giác 
đục của Đảng và Nhà nước : chậm tìm 
ra bước đi, cách làm phù hợp với đặc 
điềm của chặng đường đần tiên của 
ở nước ta, Cơ chế 
quản lý quan liêu bao cấp của các 
ngành giáo dục cũng cản trở nhiều 
sư phát triền giáo dục. 


phát triền đúng hướng. Chúng ta 
cũng phải nghiên cứu đầy đủ đặc 
điềm của nước ta, của dân tộc ta, đánh 
giá chỗ mạnh, chỗ vếu của thanh 
niên, của người lao động nước ta đà 
tìm ra bước đi và cách làm thích hơp: 


Mục tiêu của cả hệ thống giáo dục” 
là đào tạo con người lao động mới ec 
lòng yêu nước, có lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, có sức khỏe, có phầm chất, cô 
kiên thức và kỹ năng lao động nghề 
nghiệp, sẵn sàng gia nhập quân đô: 
bảo vệ Tô quốc hay lao động sản suất 
phú hợp với sự phản công lao động 
trong địa phương và trong cả nước 
Đội ngũ lao động nước ta chẳng 
những phải thích ứng và đôn đàe 
trỉnh đô. phát triền kinh tế — xã hộ: 
trong chặng đường đầu tiên và cš 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa gã hôi 
ở nước ta mã còn phải có khả năng 
tiếp thụ được những thành tưu mới 
nhất của cuộc cách mạng khozg học - 
kỹ thuật trên thế giới. 


Đề đạt được những mục tiêu, hoàn 
thành tốt những nhiện vụ của sư 


nghiệp giáo dục, trước hết từ nay đến 
năm 1990, chúng ta cần giải quyết tốt 
. những vấn đề cơ bản đang đặt ra cho 
tửng ngành giáo dục : 


Ngành giáo đục mầm non phải đươc 
thống nhát, bao gồm hệ: thống nhà 
.trẻ, mẫu giảo nhắm nuôi dạy tốt 
các em, bồi dưỡng cho các em cơ sở ban 
đầu của nhân cách con nguời mới Xã 
hỏi chủ nghĩa. Đó là điều kiện thuận 


. lợi đề đạt chất lượng cao trong giáo. 


đục phô thông và mở rộng sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ. Tuy nhiên, vẫn 
còn hàng triệu trẻ em không có điều 
kiện vào nhà trẻ và mẫu giáo. Vì vậy, 
đi đôi với việc mở rộng mạng lưới 
các nhà trẻ, mẫu giáo và nâng cao 
chất lượng nuôi dạy các cháu, phải 
có biện pháp hướng dẫn, phồ biến 
cho các bà mẹ việc nuôi dạy trẻ em 
trong gia đình theo khoa học. 


Ngành giáo dục phò thông đang 
đứng trước hai vấn đề to lớn và cơ 
bản là phồ cập giáo dục và chuyền 
biến tính chất của nhà trường. Đến 
năm 1990, chúng ta phải cố gắng hoàn 
thành việc phồ cập văn hóa cấp Ï 
trong trẻ em đang độ tuôi ; phồ cập 
cấp lI trong các thành phố, thị xã, 
vùng đồng bằng, khu kính tế tập 
trung và trong cán bộ thuộc khu vực 
kinh tế tập thề; phô cập cấp III trong 
công nhân trẻ và những người trong 
khu vực kinh tế quốc doanh. Học sinh 
đã học xong phô thông cơ sở không 


thề vào hết các trường phố thông: 
trung học, trường dạy nghề, trường - 


trung học chuyên nghiệp nhưng lại 
shưa đủ khả năng tham gia lao động 
một cÁch thất sự. Do vậy, Fộ giáo dục 
nghiên cửu đề thiết lập một loại hình 
trường phò thông trung học không 
chính quy. vừa dạy vấn hóa ở mưc 
chưa phải hoàn chỉnh, vừa đạy thêm 
một nghề hợp với nhu cầu và sự phân 
công lao đóng của xã hội. Loại trường 
này được xÂy dựng; theo phương châm 
cơ SỞ sản z;uất quốc doanh và tập 
thề, nhân dân tự tổ chức, Nhà nước 
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gIÚp về giáo viên và quản l$ chương 
trình, nội dung giáo dục. Đó là môt 
bước chuần bị đề phồ cập văn hóa 
phô thông trung học. Cần có hệ thỏng 
trường chuyên, lớp chuyên đề chon 
những hộc sinh giỏi, đào tạo nhân tâ: 
cho đất nước. Đồng thời tưng bươợc 
chuyền trưởng phồ thông hiện naw 
thành trưởng dạy văn hóa, giáo duc 
lao động, kỳ thuật tông hợp, hướng 
nghiệp và dạy nghề phầ thông. Khi 
ra trưởng (trưởng phô thông cơ SỞ, 
phô thông trung họe)học sinh có mệt 
trình độ văn hóa nhất định và bước 
đâu được chuẩn bị về ý thức và kỹ 
năng lao động nghề nghiệp. Nội dung, 
chương trình giáo dục sẽ được sửa: 
đồi theo hướng giáo dục toàn diện. 
Việc dạy ngoại ngữ trong các nhà 
trường phồ thông cũng sẽ được mở 
rộng và chú trọng chất lượng. Cải 
tiến chương tiỉnh giảng dạy môn chủ 
nghĩa ÀXlác — Lê-nin cho phủ hợp vơi 
đặc điền: và trình độ của từng cấp 
học, với các đối tượng khác nhau 
với thực tế của đã(t nước. 

Ngành đạu nghề phải chiếm một tẹ 
trọng lớn trong sự nghiệp giáo dục 
đề đào tạo được những công nhà 
lành nghề, theo một quy trình chật 
chẽ, đạt chất lượng cao, đồng thời 
phô cập rộng rãi nghề nghiệp trong 
thanh niên và người lao động. Trong 
khu vực kinh tế Nhà nước hiện cop 
38% người lao động chưa được đàc 
tạo về nghề nghiệp một cách cơ bản. 
Vị vậy, chế đô đào (tạo, bồi dưỡng 
thường xuyên, liên tục bảng nhiều 
hình thức là rất cần thiết đề nâng cao 
chất lượng của đội n?ũ lao động ¿ 
nước ta. (Chúng ta nên học tập kint 
nghiệm của nhiều nước trên thế giới 
eo những luật quy định về chế độ đàc 
tao, bồi dưỡng trình độ trcng các cc 
quan, xi nghiệp, nhà máy. Nhiệm ve 
đào tạo, bồi dưỡng cũng quan trọng 
ngang với nhiệm vụ sản xuất của xì 
nghiệp, nhà máy: căn có kính phi 
đành cho công tác này. Cuối nỗi năm, 
đơn vị nào không dùng bết kinh ph: 


& 


này thì phải nộp lại Nhà nước, không 


được chỉ vào việc khác,Các trường dạy 
nghề phải được sắp xếp lại theo hướng 
lấy các tỉnh, thành phố trực thuộc 
làm địa bàn phục vụ. Ở trung ương 
chỉ có một số trường đào tạo những 
nghề nào mà các địa phương Ít có 


.nhu cầu sử dụng. 


Ngành trung học chuuen nghiệp kết 


'hợp chặt chẽ với ngành dạy nghề 


trong hệ thống giáo dục chuujên nghiệp. 

nhiều nước, trong một trưởng trung 
"học, có thề có cả hệ phồ thông, hệ 
đạy nghề và hệ trung học chuyên 
nghiệp. Có nước, trong một trưởng 
-đại học có cả hệ cao đẳng và hệ trung 
học chuyên nghiệp. Chúng ta có thê 
học tập cách giải quyết linh hoạt đó 
đề tận đụng những khả năng về giáo 
viên và cơ sở vật chất trong công tác 
giáo dục và đào tạo. . 


Xgath đại học hiện nay đang gặp 
khó khăn là số thanh niên tốt nghiệp 
phồ thông trung học tăng lên hằng 
năm nhưng quy mô tuyên sinh vào hệ 
đại học tập trung lại rất có hạn. Vì 
vàạyv, phải cải cách mạnh mẽ cơ cấu hệ 
thống đại học hiện nay theo hưởng 


-đa đạng, linh hoạt đề bảo đảm nhu 


cầu đào tạo cán bộ và nhu cầu bỏi 
đưỡng thưởng xuyên trình độ người 
lao động. Điều quan trọng là nắng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện của 
bọc sinh đại học nhằm giải quyết 
tốt những vấn đề lý luận và thực 
tiễn đặt ra, Học sinh tốt nghiệp các 
trường đại học có thể phục vụ ở khu 
vực kính tế tập thê hoặc gia đình và 
hưởng thụ theo hiệu quá đóng góp 
của họ đối với xã hội. Chúng ta cũng 
eän coi trọng hệ đào tạo và bòi dưỡng 
thưởng xuyên, tạo điêu kiện thuận 
lợi cho người lao động có nhu cầu 
vừa làm vừa học, nâng cao trình độ, 


`.-tăng năng suất và hiệu quả lao động. 


phục vụ nhiều hơn cho xã hội. Nhanh 
chóng khác phục tình trạng bỏ quá 
nhiều thời gian vào việc học tập, thi 
cử, lày bảng cấp một cách hình thức 
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mà đành quá ít thời gian cho hoạt 
động thực tiễn, sáng tạo, cống hiến. 
Mạng lưới các trường đại học và cao 
đẳng càng phải được sắp xếp lại theo 
hướng: xây dựng một số trưởng đại 
học lớn, trọng điềm và phân bố các 
cơ sở đào tạo ở các địa phương, các 
vùng của đất nước. 


Học đi đôi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà 
trường gắn liền với xã hội — đó là 
phương châm giáo dục đúng đắn của 
Đẳng ta. Lao động cần được đưa vào 
chương trình chính khóa. vì lao động 
sản xuất trong nhà trưởng có tác 
dụng quan trọng trơng việc giáo dục 
con người mới một cách toàn điện. 
Qua lao động sản xuất — lao động có 
kỹ thuật — các nhà trưởng có điều 
kiện nhanh chóng ứng dụng những 
tiến bộ kỹ thuật vào sẵn xuất và đời 
sống, đồng thời có thu nhập đề góp 
paän cải thiện đời sống giáo viên, 
học sinh, xây dựng cơ sở vật chất của 
nhà trường. 


Chăm lo xây dựng và bồi dưỡng đòi 
ngũ giáo viên và cần bộ giáo dục là 
nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của 
ngành giáo dục hiện nay. Tiếp Lục 
đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về 
những bộ môn còn rất thiếu như chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, thầm mỹ, ngoại 
ngữ, kỳ thuật, công nghệ, thề đục thề 
thao, quân sự. Huy động những nhà 
nghiên cứu khoa học, những nhà 
công nghệ và công nhân giỏi ở các cơ 
quan, xí nghiệp, nhà máy (kề cả 
những người đã nghỉ hưư) tham gia 


giảng đạy trong các trường. Thường - 


xuyên bòi dưỡng, nâng cao trình độ 
của giáo viên, lựa chọn những họợc 
sinh giỏi có phầm chất tốt đưa vào 
ngành sư phạm đề đào tạo thành 
những nhà sư phạm. Đẳng và Nhà 
nước nên có những chính sách nhằm 
nàng cao vị trí xã hội của giáo viên, 
chăm lo đời sống vật chất và tỉnh 
thần của giáo viên đề họ yên tâm với 
nghề nghiệp. + 


- 


Đầu tư cho giáo dục ở nước ta 


đang ở mức quá thấp, lại có chiều ˆ 


hướng giảm bớt trong các kế hoạch 
ð năm vừa qua. Vị vậy, trong thời 
gian tới, Nhà nước nên quy định tỷ 
lệ đầu tu thích đáng cho sự nghiệp 
giáo dục. Ngoài ngân sách trung ương 
cần quy định mức đóng góp cụ thê 


của các địa phương, các ngành kinh - 


tế, các tồ chức xã hội và của nhân 
dân cho giáo dục. Ngành giáo dục 
không thê trông chờ, ý lại mà phải 
phát huy đầy đủ ý thức tự lực tự 
cường. thông qua lao động sản xuất, 
nghiên cứu khoa học... đề tự giải 
quyết một phần quan trọng những 
nhu cầu của mình. 


Công tác kế hoạch hóa có ảnh 
hưởng trực tiếp đến quy mô phát 
triền, chất lượng và hiệu quả của 
cônz tác giáo dục và đào tạo. Do đó, 
nó phải được cải tiến, đồi mới theo 
hướng có trọng điềm, không dàn đều 
và được xây dựng từ cơ sở. Kế hoạch 
đáp ứng nhu cầu của khu vực Nhà 
nước, kinh tế tập thề và kinh tế gia 
đình, gắn với nhu cầu sử dụng và 
phân công lao động xã hội. 


Việc thí cử, đánh giá học sinh, lựa 
chọn vủ sàng lọc hoc sinh trong quả 


` 


trình giáo dục và đào tạo cần được 
cai cách và có cơ chế cụ thề đề các 
tập thề sư phạm, các tô chức xã hội, 
gia đình và cả bản thân học sinh đều 
có thê tham gia quá trình đánh giá 
và lựa chọn này. Chế độ cấp chứng 
chỉ, bằng, học vị, nhất là ở bậc đại 
học' và sau đại học, phải được cải. 
tiến, hướng vào mục đích phục vụ 
thiết thực sẵn xuất, xã hội, phần ánh 
đúng thực chất trình độ, chống thói 
hư danh, hình thức. 


Việc mở rộng trao đồi, hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, nhất là với Liên xô, Lào, 
Cam-pu-chia và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác cũng cần được tăng cưởng 
đề qua đó nâng trình độ giáo dục của 
nước ta và đóng góp kinh nghiệm 
phong phú của nền giáo dục ta với 
các nước khác. : 


Dưới ánh sáng của đường lối giáo 
dục của Đảng ta, sự nghiệp giáo dục 
nước ta đang có những chuyền biến 
tích cực. Nhất định trong thời gian 
tới sự nghiệp giáo dục sẽ có những 
bước phát triền mới, góp phần quan 
trọng vào việc thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ kinh tế — xã hội mà Đại 
hội thứ VI của Đảng sẽ đề ra 
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ỚƠN.350 năm qua, thực hiện đường 
h lỏi giáo dục và đào tạo của Đăng, 
chúng ta đã xât dựng được mọi 

đọi ngũ cán bọ khoa học và kỹ thuật 
tương đối đông đáo, góp phần tích 
cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 


chủ nghĩa. Nghị quyết 37 của Bộ chính - 


trị đã nhận định: @ Đội ngù cán bộ 
khoa học và h# thuật, công nhân 
chuyên nghiệp đã được đào tạo với 
số lượng đông, có phầm chất chính 
trị tốt, trình độ chuyên môn dẫn đần 
được nâng cao s. 


So với các nước đang phát triền, 
nước ta có tiềm lực cán bộ khoa học 
và kỹ thuật không nhỏ. Thí dụ, số 
agưởi làm việc trong khu vực nghiền 
cứu và triền khai trên một triệu dân 
tính trung bình trong những năm 70, 
tại các nước phát triền là 3871, ở các 
nước đang phát triền là 307, còn ở ta 
năm 1983 là 3419. 


99X số cán bộ khoa học kỳ thuật 
của chúng ta được đào tạo từ sau 
eách mạng, đa số được rên luyện, thư 


thách và trưởng thành trong thực” 


tiễn sản xuất và chiến đấu, đang phát 
huy tác dụng ngàv càng rõ rệt trong 
mọi lĩnh vực của xà hội. 


Đội ngũ này đã có khả năng Uiếp 
thủ được những tiên bộ khoa học —k£ 
thuật mới, công nghệ mới của thế 
giới đề vận dụng có hiệu quả vào tỉnh 
hình thực tế nước ta, như trong công 
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tác điều tra cơ bản; trong thiết kế và 
thì công các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi; 
chế tạo, lắp ráp và sửa chữa cơ khi: 
trong nóng nghiệp, y tế v.v, 


lực tồ chức và tiến hànb 
nghiên cửu khoa học đã được nâng: 
cao rõ rệt. Đề giải quyết những vần 
đề do thực tiền đặt ra, khoảng l50° 
đề tài thuộc 76 chương trình tiến bé 
kỹ thuật trọng điềm của Nhà nước đà 
được thực hiện trong Š năm qua. 
cùng với hàng nghìn đề tài nghiêo 
cứu khoa học của các ngành, các địa 
phương, đã có nhiều kết quả bươa 


Năng 


đầu khả quan. Việc nghiên cửu và đư:. 


vào gieo trồng trên hàng chục vặt. 
héc ta các giống lúa mới có nàng 
suất cao, các giống lua ngắn ngày. 
các giống lúa chịu chua phên, chịu 
rét; nghiền €e7u cơ cấu cây trỏng, các 
biện pháp thâm canh, bao vệ thưc 
vật, đã góp phần nâng cao sản lương 
lương thực và thực phầm, nguyên 
liệu cho công nghiệp, hàng hóa chờ 
xuất khẩu. Những kết quả nghiên cửu 
khoa học trong nh vực công nghiệp 
đã góp phần nâng cao khả năng sản 
xuất trong nước một số vát liệu, thiết 
bị, máy móc và phụ tùng, giảrg bót 
khó khăn cho sản xuất, tiết kiệm 
ngoại tệ, tăng thêm chúng loại các 
mặt hàng tiêu dùng và xuất khẩu. 
Trong lĩnh vực điều tra cơ bản, việc 
ứng dụng các phương pháp địa vật 


!ý. đo đạc hàng không. phân tích ảnh 
tử vũ trụ, máy tính điện tử. đã nâng 
cac nâng suát, chất hrợng và hiệu quả 
công tác đo đạc, khảo sát, công tác 
tìm kiếm và thăm đỏ khoáng sản, 
phát hiện thêm nhiền mỏ và điềm 
khoáng. 


Chung ta đã bắt đầu tổ chức đào 
tao cán bộ trên đại học ở trong nước; 
t6 trưởng đại học và viện nghiên cứu 
đã được phép tiến hành công tác này. 
Gản 400 cán hộ đã bảo vệ thành công 
luàn án tiến sĩ và phó tiến sĩ, mà 
hâu hết các đề tài có ý nghĩa đối với 
thực tế nước ta. Đây cũng là ¡một nét 
quan trọng. đánh đấu sự trưởng thành 
của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. 


Tuy nhiên, tiềm lực của đội ngũ 
cần bộ khoa học kỹ thuật chưa được 
phát huy đầy đủ nhằm đáp ứng yêu 
cầu của xã họi. Có những nguyên 
nhân từ bắn thân đội ngũ và những 
nguyên nhân về tồ chức quản lý. 


-_ Cán bộ khoa học kỹ thuật nói chung 
chưa nhận thức sáu sắc về đặc điềm 


va điều kiện thực tế của đàt nước, 


Đói ngũ cán bộ khoa học tự nhiên và 
khoa bọc kỹ thuật ít hiều biết về khoa 
học xã hội, lúng túng trong việc vạn 
dụng một cách tông hợp những kiến 
thức có tính chất liên ngành, bị hạn 
chế về khả năng thực hành và trình 
độ công nghệ v.v. Những điều đó 
nhiều khi đã ảnh hưởng tới việc phát 
hiện và rác định đầv đủ. chính xác 
abững vấn đề khoa học cần nghiên 


h hhoa 


cứu, lựa chon trọng điềm. vận dụng 
kiến thức cho vững chắc đề giải 
quyết vấn đề một cách trọn vẹn. Đặc 
biệt, những hạn chế về kiến thức kính 
tế—xãñ hội, trình độ công nghệ, khả 
năng tỒ chức quản lý đã làm cho kế! 
quả nghiên cứu thiếu hoàn chỉnh 
hoàc khó đưa vào ứng dụng troinp 
thực tế. (Tất nhiên, những khó khăn 
trong việc ứng dụng tiền bộ kỹ thuật 
cỏn đo nhiều nguyên nhân khác nữ:). 
Trình độ ngoại ngữ của cán bộ khoa 
học kỹ thuật cũng chưa cao. Qua điều 
tra, có/tới 174% số cán bộ không biết 
hoặc chưa dùng được một ngoại ngữ 
nào. 


Trong cơ cấu của đội ngũ, cũng còn 
có mặt chưa đồng bộ. Số cán bộ có 
trình độ cao còn ít, chỉ chiếm ngót 
2% tông số cán bộ có trình độ đại 
học, do đó thiếu những người gioi đề 
chủ trì những tập thề khoa học trong 
việ* nghiên cứu các đê tài quan trọng 
hoặc nghiên cứu xác dịnh những 
phương hướng khoa học lớn. Xét vẻ 
cơ cấu ngành nghề, còn có chỗ chưa 
cân đối. Can bộ thuộc tmrột số nưành 
khoa học xã hội, quản lý kinh tế 
còn Ít, 


Việc bó trí sử dụng có -vị trí rất 
quan trọng trong việc phát huy tác 
đụng của đội ngũ. Theo tài liệu điều 
tra năm 1982, việc phản bố cán hộ 
khoa học kỹ thuật theo các nhóm 
ngành đảo tạo giữa hai khu vực sản 
guất vật chất và không trưc tiếp sản 
guát vật chất như sau: 


Kiioa Khoa PRhoahoelL Rhoa 
: học tự Ƒ học kỹ học nông học xã 
nhiêu thuật | y được | nghiệp hội 
( Tầng số (%) _ L00 I(00 100 100 lũu | 
Ì Khu vực SXVC (%) ã,4 74,9 16.9 52,8 20,3 
. Khu vực không SXVC (X2 | 947 | 35,3 83, | 47,2 79.7 
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Riêng các ngành khoa bọc tự nhiên 
eó tình hình phân bố như trên là vì 
số cán bộ này chủ yếu công tác trong 
lĩnh vực giáo dục. đào tạo, 


Néu tính chung, thì khoảng 30X 
tồng số cán bộ khoa học kỹ thuật 
công tác tại khu vực sẵn xuất vật 
chất. Tỷ lệ này còn thấp, cần có biện 
_ pháp nâng cao hơn. 


Xét về phân bố theo lãnh thồ, đội 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật còn tập 
trung nhiều ở trung ương và các 
tỉnh, thành phố lớn. Trong khi đó, 
tại vùng núi và trung du phía Bắc chỉ 
có 14% số cán bộ có trình độ từ cao 
đẳng trở lên ; tại đồng bằng sông Cứu 
long có 7,5% và Tây nguyên có 2,9%. 
Đặc biệt, cán bộ khoa học kỹ thuật 
bố trí ở cấp huyện còn quá mỏng, 
chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng 
cấp huyện. Tất nhiên, ở những tỉnh 
và thành phố lớn, có nhiều cơ quan 
nghiên cứu, đào tạo, quản lý và xí 
nghiệp lớn, nhưng dù sao tình hình 
phân bố như vậy cũng hạn chế việc 
phát huy thế mạnh của từng vùng 
(rong nhiệm vụ phát triền kinh tế — 
xã hội chung của cả nước. Ngay việc 
phân bố cán bộ giữa các viện nghiên 
cứu và các trường đại học cũng không 
dồng đều. 11X số viện chưa có cán 
bộ trên đại học, 35Ã số viện chỉ có 
1 đến 2 người. Có những trường đại 
học có tới 25% —30X cán bộ giảng 
dạy có trình độ trên dại học, trong 
khi còn những trường chưa có hoặc 
chỉ có rất ít. 


Dói ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
là yếu tố quan trọng nhất của tiêm 
lực khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó 
còn có các yếu tố khác như hệ thống 
các cơ quan nghiên cứu triền khai, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, thông tin 
khoa học kỹ thuật, đầu tư tài chính, 
tô chức quần lý khoa học kỹ thuật, 
trong đó kề cả các chính sách có liên 
quan. Có thê hiều khái niệm tiêm lực 
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khoa học kỹ thuật như một khái niệm 
tỒồng hợp về các yếu tố hợp thành. 
Chúng tác động lẫn nhau, kích thích, 
hỗ trự boặc hạn chế lẫn nhau. Chỉ có 
sự phát triền hài hòa và sử dụng tồng 
hợp các yếu tố đó mới mang lại hiệu 
quả thiết thực. Cho nên cần xem xét 
việc phát huy tác dụng của đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật trong mối 
quan hệ của đội ngũ này với các yếu 
tố khác của tiềm lực khoa học kỸ 
thuật. Hiện nay nước ta có hơn 100 
viện nghiên cứu, chưa kề hàng chục 
viện thiết kế, quy hoạch. Có trên 
10 000 cán bộ đại học và gần 1000 cắn 
bộ trên đại học công tác tại các viện 
này, Một số viện được trang bị tương 
đối tốt, có đội ngũ đồng bộ, đã phát 
huy được tác dụng tích cực trong công 
tác nghiên cứu và triền khai. Nhưng 
đa số còn nghèo nàn về cơ sở vật 
chất —kỹ thuật; trang bị thưởng 
thiếu hoặc cũ kỹ, không đồng bộ. 
Hệ thống các viện hình thành quá 
nhanh. Tử năm 1975 lại đây, số lượng 
các viện đã tăng gấp đôi, Nhà: nước 
không đủ khả năng đầu tư. Ngoài ra, 
giữa một số viện lại có sự trùng lặp 
về chức năng. Do tỉnh chất phân tân, 
chia cắt, cơ chế quản lý lại miang 
nặng tính hành chính quan liêu, cho 
nên các viện chưa phát huy tác dụng 
được bao“ nhiêu. Theo kết quả điều 
tra tông hợp, mới có khoảng 30% tồng 
số thiết bị của các viện, trườig được 
sử dụng tương đối tốt, 52 thiết bị 
không đưa vào sử dụng được vi thiếu 
cán bộ vận hành, thiếu điều kiện bảo 
đảm về vật chất — kỹ thuật (vật tư, 
hóa chất, linh kiện, phụ tùng. thiết bị 
phụ trợ, điện, nước...), 14 thiết bị ở 
trang thái sử dụng không ồn định, do 
thiếu kế hoạch, không có nhu cầu sử 
dụng thường xuyên,45Ã thiết bị không 
có nhu cầu sử dụng. 


Mức đầu tư cho khoa học kỳ thuật 
của chúng ta cũng còn quá thấp, ngay 
cả so với các nước đang phát triền, 


Nếu chỉ dùng một chỈ tiêu về cách 
đánh giá của UNESCO, xem mức đầu 
tư tài chính bình quân cho một cản 
bộ làmSXiệc trong lĩnh vực nghiên 
cứu và triền khai, thì thấy ở các nước 
đang phát triền, mức trung bình là 
vào khoảng 20 000 đến 30 000 đô Ta Mỹ 
trong một năm. Ở các nước phát triền, 
mức đó có thề lên tới 100000 đô la 
hoặc hơn nữa. Còn ở nước ta, năm 1979, 
chỉ tiêu đó là 8300 đồng. Ở một số nước, 
như Mô-ri-ta-ni, Ê-cu-a-đo, Ca-na-đa, 
Đan mạch..., tính trung bình trong 
khoảng 10 năm của thập kỷ 70. tốc độ 
bỉnh quân tăng thu nhập quốc dân 
hằng năm lớn hơn tốc độ bình quân 
tăng đầu tư cho một cán bộ nghiên 
cứu và triền khai tử 1,3 đến 1,4 lần. 
Đó cũng là điều đáng suy nghĩ. 


Và cơ chế quản dý và chính sách, 
chế độ, trong những năm gần đây có 
phần nào được cải tiến, song cũng 
còn nhiều điềm làm hạn chế việc phát 
huy tác dụng của đội: ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật. Một trong những 
nguyên nhàn sâu xa là, cơ chế quản 
lý kinh tế quan liêu bao cấp không 
thúc đầy tính năng động của cơ sở, 
không coi trọng mối quan hệ gắn bó 
giữa nghiên cứu —sản xuất — tiêu 
dùng. Từ đó đã làm giảm ý thức tìm 
- tòi, sáng tạo trong con người lao 
động. phát triền nếp làm ăn thụ động, 
« chờ giao kế hoạch *, “chờ cung cấp 
tài chỉnh, vật tư », “có được đến đâu, 
làm đến đỏ ®. Do vậy, người sản xuất 
Ít quan tâm đến nhu cầu của tiêu 
dùng (kề cả tiêu đùng trong sẵn xuất 
và trong đời sống) vẻ chủng loại và 
chất lượng của sẳn phầm, tức là cũng 
không gó nhu cầu áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật. Thậm chí, có lúc, 
có nơi, càng áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, càng nâng cao chất 
lượng sẵn phim, càng bị lỗ ; càng giữ 
nhiều trang thiết bị, tuy không dùng 
đến. càng được lợi. 


Tóm lại hiện nay chúng ta đã có 
được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 


thuật khá động đảo, nó, chung có 


phầm chất chính trị tốt, có trình độ 
khá. Đó là vốn quý của đất nước, là 
kết quả của quá trình bồi dưỡng, đào 
tạo lâu dài theo đường lối giáo dục 
của Đẳng. Chúng ta đang bước vào 
kế hoạch 5 năm 19501990, kế hoạch 
cổ ý nghĩa rất quan trọng đối với việc 
thực biện những mục tiêu kinh tế — 
xã hội trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ mà Đại hội thứ V 
của Dăng đề ra, Nghị quyết thứ 9 của 
Trung ương Đảng đã chỉ rõ, phải « tổ 
chức và sử dụng có hiệu quả hơn 


tiểm lực khoa học kỹ thuật, trước hết 


là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
hiện có. bao gồm khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, 
tập trung vào những nhiệm vụ chủ 
yếu. nhằm góp phần giải quyết các 
vấn đề cấp bách về sản xuất, đời sống, 
về cải tiến quẫn lý và về quốc phòng s. 
Muốn thế cần phải có kế hoạch đào 
tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ 
cho hợp lý nhằm phát huy năng lực 
từng người và tiềm lực của toàn đội 
ngủ. 


Muốn bố trí đội ngĩ cán bộ hợp tý 
hơn, việc trước tiền cần làm là phải 
xem xét và kiên quyết sắp xếp lại hệ - 
thông các viện nghiên cứu, các trường 
đại học. thực hiện chủ trương chung 
về đìy mạnh phân công và bố trí lại 
lao động, sắp xốp và tồ chức lại sản 
xuất trên địa bàn cả nước. Đối với 


những viện thuộc lĩnh vực chuyên 


ngành hẹp, nèn nghiên cứu đưa về 
trực thuộc các liên hiệp xí nghiệp, 
nhằm phụe vụ sát hơn nữa những yêu 
cầu của sản xuất và hoạt động chủ 
yếu trên cơ sở ký kết hợp đồng với 
các đơn vị sản xuất. Như vậy, Nhà 
nước có thê đầu tư tập trung hơn, 
(ng cường trang bị cho những viện 
trọng điềm, nhằm thực hiện những 
nhiệm vụ quan trọng nhất, những 
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- 


bu 


nhủ cần bức thiết nhất. Cùng với việc 
SP Xếp mạng lười các trường và viện, 
Cần soát bố trí lại cán bộ khoa 
Học KỶ thuïất cho hợp lý hơn, trước 
hết hãy giải quyết những bất hợp lý 
trọng nòi bộ từng ngành. 


xét, 


Đề giải quyết những văn đề khoa 
học KỆ thuật quau trọng, phức taU, 
«an Khác phục tỉnh trạng phân tan, 
chia cẤt, bằng cách hình thành những 
tap thề khoa học đồng hộ, liên ngành, 
triển khai thực hiện các chương trình 
trọng điềm của Nhà nước, xảy dựng 

lược phát triền ,kình tế — xÃ 
phát triền khoa học kỹ thuật, 
lap luận chứng kình tê— kỹ thuật của 
các công trình co y nghĩa lớn đối với 
nền kinh tê quốc đân về v, Thực tiên 
những năm qua cho thấv việc thực 


“hiện 
hỏi, 


. hiền phững nhiệt vụ phức tạp như 


thế đời hỏi phải tập hợp cân bỏ thuốc 
cảc nưành khoa học tư nhiên, khoa 
nọc ký thuật và khoa học sả hồi, can 
BỘ cÔng tác trong các lĩnh vực nghiên 
"ru, sản xuải, quản Iv và đào tạo 
Vót vấn đà đáng quan tÂ¡m vàÀ có tác 
dụng khả quan trọng đối với việc 
bảo đảm sư hoạt đông có hiệu quả 
của những tấp thề khoa học là việc 
chi định các can bo chủ 
trì, Những người đây cần có khả nàng 


tra chọn và 
tai hợp. có trình đỏ chuyên môn và 
náng lực tô chức vững vàng 


MAv móc, trang thiết bị của chúng 
ta còn npgheo nạn, những €Ông suất sử 
dụng lại chữa cao. Cân tần dụng cơ 
vai chất ~ ký thuật hiện eó, tạo 
thẻmnm điều kiện làm 


vở 


khoa học KỶ thuật bằng cách xây dựng 
những thề lê, chế đỏ, những định mức 
và giá cả hợp lý đề khuyên khích các 
cơ q0an€eung hợp tác khai thác chúng 
những trang thiệt bị của nhìu miột 
cánh có hiệu qua nhất. Mặt khảe, 
biện pháp cần 
thiết, nh điện đồng trang thiết bị, 
thủ Kính phí khăn hao 


củng nên có những 


v.V., nhầm 


_—_ 


4 ` 


việc cho cán bộ . 


thúc đầy các cơ quan tận dụng trang 
thiết bị ví 'o.t bổ đần tỉnh trang cứ 
giữ máy móc mà không dùng hoặc 
¡LƠ dùng. 


Cần nghiên cứu và ban hành những 
chính sách, chế độ cụ thề đề động 
viên cân bỏ khoa học K€ thuật đi sâu 
vao sản- xuất, về xơ va địa 
phường eõ nh âu. Cần Khuyến khích 
và tạo điều kiến đề cần bô khoa học 
kỹ thuật giải quvết những khó khăn 
trong đợi sóng bằng chính lao đồng 
khoa học của ninh, cho cán bỏ 
khoa học kỳ thuật gần bó hơn nữa 
với hiệu quả của công tác, của sàn 
xuất: rong việc này, nên co! trong 
hiệu quá công việc đối với xã hỏi. 
tranh chủ ghia bình quân. 


?Á CC PC 


lÝ. Nói, 


Những năm gân đây, môt sỏ cán bỏ 
khoa học kỹ thuật và công nhân đã 
được cử đi công tác ở nước ngoài, 
đướởi hình thức xuất khẩu lao động. 
Việc đó nén làm và có thề phát triền 
manh hơn. nhưng cần có mội sư chỉ 
đạo nhạy bén, tâp trung và có hiệu 
quả hơn. xử lý hài hòa mỗi quan hệ 
trong nước —ngoÀ! nước, trước mắt— 
lâu dài, tuyển chon người đi ~ sử 
điinp ngƯỜI về v.v 


Cần bộ khoa học kỹ thuật cần được 
đánh giả không phải đơn thuần theo 
bảng cập, mỹ điều rÄf quan trorig :à 
phải theo hiệu quả của công tác khoa 
bọc kỳ thuật và sự cống hiến đốt với 
sự nghiệp phát triền kính tế -xã hỏi 
và bảo về đất nước và cần có chế đề 
thưởng phạt nghiêm tình. 


Sự nghiệp đào tạo cán bộ của chúng 
ta đả có nhiều thành quả tốt đẹp, 
song đề đáp ứng những nhủ cầu của 
xã hội. việc sắp xếp hệ thống các 
trưởng và công tác đào tạo nói chung 
cần gẩn chặt hơn nữa với việc thực 
hiện chiến lược phát triền kinh tế — 
xã hôi, phủ hợp với việc phản hỗ lực 
lượng sủn xuất, cũng như khả nàng 


đầu tư của Nhà nước. Từ đó, mục 
tiêu, nội đụng và phương thức dào 
tạo cũng nên được nghiên cứu, bỏ 
sung, sửa đôi hoàn chỉnh hơn. Căn có 
cách thức đào tạo linh hoạt sao cho 
đào tạo gắn chặt với sử dụng, vừa 
phục vụ tốt cho sản xuất, đời sống, 
quốc phỏng, vừa góp phần nâng cao 
đản trí, đáp ứng tỉnh thần hiểu học 
truyền thống của nhân dân ta. 


Song song với việc sắp xếp: hệ thống 
đào tạo, có nhu cầu lớn về tăng cường 
bồi đưỡng thường xuyên đề nâng cao 
trình độ raọi mặt của cán bộ khoa học 
kỳ thuật, tạo điều kiện cho đội ngũ 
cán bộ kịp thời nắm được những 
thành tựu mới của khoa học kỹ thuật 
trong và ngoài nước, bồ sung những 
kiến thức liên ngành. Nàng cao chất 
lượng đào tạo và hình thành đội ngũ 
chuyên gia giỏi phải thành một chủ 
trương lớn của Nhà nước, bằng cách 


nâng cao chất lượng từ giáo dục phô 


thông trở lên, bồi dường và sàng lọc 
trong quá trình sử dụng, dày mạnh 
đào tạo trên đại học ở trong nước và 
nâng cao hiệu quả hợp tác Khoa học 
kỹ thuật với nước ngoài. 


Củng với việc cải tiến quản lý khoa 
bọc kỹ thuật theo hưởng nâng cao 
hiệu quả kinh tế — xã hội, phù hợp 
với đặc điềm của công tác này. cần 
mạnh đạn tăng cường đầu tư cho 
khoa học kỹ thuật. 


Tồ chức tốt hơn đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật, kết hợp với đội 
ngũ công nhân kỹ thuật, với các hội 
khoa học kỹ thuật và phong trào quần 
chúng tiên quân vào mặt trận khoa 
học kỹ thuật, sẽ góp phản tích cực 
làm cho cách mạng klioa học kỹ thuật 
thật sự trở thành then chốt trong ba 
cuộc cách mạng, và làm cho khoa học 
trở thành một động lực thúc đầy 
lịch sử tiến triền, một động lực cách 
mạng ? 


Suy nghĩ về chính... 


(Tiếp theo 


Việt nam nhìn thẳng ra Biền Đông 
và có hơn 3260 km bờ biên, có vũng 
đặc quyẻn về kinh tế và thêm lục địa 
rộng. 20 tỉnh, đặc khu, thành phố có 
bở biền tronp tông số 10 tỉnh, thành 
phố; đặc khu, hơn 90 huyện có bở biền 
trong tông số 423 huyện của cả nước. 
Như vậy ngay một nửa của phần lục 
địa Việt nam cũng có bở biền. Một 
nước như vậy không thề không đặt 
biền vào vị trí xứng đáng trong chiến 
lược kinh tš và quốc phòng của mình. 
Mọt nước như vậy ít nhất cũng làm 


Irainn 01). 


được bằng những nước có tâm vóc 
tương đương hoặc kém hơn. Văn đã 
là có chỉnh sách đúng, có tỒ chức 
thực hiện có hiệu lực, phù hợp với 
từng chặng đường của mình. 


Truyền thuyết Lạc Long Quân và 
Âu Cơ chia một nửa số con lên núi, 
một nửa số con xuống biền phải chăng 
đã đến thời điềm trở thành câu 
chuyện thật tượng trưng hai hướng 
phát triền của nước ta: hướng lục địa 
và hướng biền ? 


LƯU VĂN LỢI 


1l 6ã VỀ (ẼM SÁCH BỀN TR06 CHẾ LUộC 


(MH TẾ VÀ QUỐC PHÔ 


ỚTI hơn 3°0 triệu km”, tửc hơn 705 
điện tích của trái đất, với 1,3 tỷ 
km” nước tức hơn 97% toàn bộ 

nước của trái đắt, với thế giới động 
vạt và thể giới thực vạt đa dạng và 
vô cùng phong phú, với nguồn tài 
nguyên không sinh vật chưa tính hết 
được, biền giữ vị trí ngày càng quan 
trọng trong lịch sử tiến hóa của loài 
người. Đó là chưa kề tác động của 
biền đối với thời tiết và khí quyền. 


Người thượng cö đã biết lấy muối 
ñn từ nước biền hoặc biết sử dụng 
các đường biền đề liên lạc với các đảo 
làn cận cách đây 4—5000 năm, nhưng 
con người khám phá và tìm hiều biên 
chậm hơn khám phá và tìm hiệu đất 
liên, và điều đó cũng dễ hiều. Không 
kể chuyến vượt đại dương của người 
Vi-kinh (Na-uy) dẫn tới việc họ đồ 
bộ lên Bắc Alÿ vào khoảng thế kỷ XII, 
các cuộc phát hiện lớn tử thế kỷ XV, 
tronz đó nội lên cuộc hành trình của 
Cri-xtốp Cô-lông (Christophe Co- 
lom)) tìm ra châu À1ÿ, chỉ là những 
công cuộc đi tìm đất mới niặc dù nó 
mang lại cho loài người nhiều thông 
tín mới về địa lý, về trái đạt, về 


biền, Khoa học đại dương thẬt sự. 


xứng đáng với cái tên đó bắt đầu từ 
cuộc đi vòng quanh trái đất đài 09 090 
hãi lý trong ba năm rười của chiếc 
tàn Anh Sa-lin-giơ CHSM ChaHener), 
tử 21 thắng 12 năm 1872 đến 2Í tháng 
5 năm 1§70, quan tâm đến nhiều khía 


(ỦA HUỚ( TẠ- 


cạnh của biền, kề cả đáy đại đương. 
Điều đặc biệt là từ bấy giờ, nghĩ: là 
cách đày hơn một trăm năm, tàu Sa“ 
lin-giơ đã lấy được những viên cuột 
kết hạch đa kim (nodules polymét:il- 
liques) đầu tiên hiện nay đang là vấn 
đề thời sự đối với các giới hải đương 
học cũng như các giới kinh doanh ở 
nhiều nước. 


Trong vòng ba thập kỷ qua, vớ: 
việc phát hiện đầu mỏ và khí đối © 
thầm lục địa và các khu vực giàu cuộ: 
kết hạch đa kim, việc nghiên cứu 
biền và đại dương càng được phát 
triền nhanh chóng. Các nước phát 
triền đều có chính sách quốc gia về 
bièn. Viện hàn lâm khoa học Liên xô. 
Ủy ban Nhà nước Liên xô về kh: 
tượng thủy văn và kiềm soát mô; 


trường thiên nhiên, Cục hàng hải và 


hải đương học Bộ quốc phong Liên 
Kô đã tiến hành nhiều cuộc nghiên 
cửu đại đương đề phục vụ kinh tả 
quốc đàn và khoa học biền. Mỹ thông 
qua đạo luật về phát triền tài nguyên 
và kỹ thuật biên năm 1966, tiếp đó 
thành lập một ủy ban có nhiệm vụ 
xác định nội dung chỉnh sách nghiên 
cứu biên của Mỹ. Năm 1967 Pháp 
thành lặp trung tâm quốc gia Khai 
thác e1e đại đương, Tháng Š năm 196”, 
đại điện Man-tơ (MIšlte) tại Liên hợa 
quốc đè nghị ghỉ vào chương trình 
nghị sự của Đại hội động nai đó 
ctuyền bố và hiệp ước liên quan tới 


việc cœÙj đùng vào những mục đích 
hoa bịnh các đáy biền và đại dương 
ở ngoài giới bạn thầm quyền quốc 
f:a hiện nay và liên quan tới việc 
khai thắc các tài nguyện đó vì lợi 
ìch của loài người». Như vậy thực 
-ehäát là đề nghị Liên hợp quốc thảo 
lrận một Khái niệm mới coi các.đây 
biền và đại dương nằm ngoài giới 
bạn quyền tài phán của các quốc gia 
là *đi sản chung của loài người °. 
Ngay 21-12-1968, Đại hội đồng Liên 
hợp quốc quyết định thành lập *LỦy 
ban về việc sử dụng vào các mục 
đích hòa bỉnh các đáy biền và đại 
đương nảm ngoài các khu vực thuộc 
quyền tài phán quốc gia »s. Chính do 
những vấn đề mới mà ủy ban này phát 
hiện mà Liên hợp quốc đã đi tới 
quyết định sẽ triệu tập một hội nghị 
quốc tế về luật biền sẽ khai mạc ở Ca- 
ra-cát (Caracas) với sự tham gia của 
hơn 110 nước. 


Từ những năm 60 đến những năm 
70 của thế ký này, nhiều nước đã 
tham gia những chương trình quốc 
tế quy mô nhằm nghiên cứu khu vực 
nhiệt đới của Đại tây dương, dòng 
Cu-rô—Xi-ô (Kuro— Shio}» biền Ca-ri- 
\.2, vùng đông bác, vùng tây bắc Đại 
tây dương, nhiều vũng của Thái bình 
S0 Ấn độ dương v.v., đáng chú 
ệ là chương trình FAMOLUS Œrench- 
Aemeri*in Mid Ocennie ndersea 
Study) của Pháp — Àlỹ, chương trình 
€Œ AT (thực nghiệm toàn diện về Đại 
tây đương) trong khuôn khô chương 
trình nghiên cứu khí quycn toàn cáu 
với sự tham gia của hàng mãy nghìn 
nhà khoa học và kỹ thuật của 72 nước. 
Tnông tin về hai dương học được 
trao đôi qua các trung tâm số liệu 
hãi đương thế giới đặt tại Liên Xô 
xá MS: | 
“Nhiều công trình thăm do cuôi kết 
,Ỷach đa kim được tiến hành ở đáy 
¡hái bình dương. 

Ngày nay không phải chỉ là kỷ 
nguyên con người — vũ trụa mà 


còn là ký nguyên “cọn người — đại 
dương” như nhiều nhà khoa học đã 
gọi. Văn đè đại dương có phương 
điện kinh tế, quân sự của nó, nhưng 
cũng có phươnøs điện chính trị — pháp 
lý của nó vì đã và ngày cảng 'säảy ra 
nhiêu cuộc tranh chấp quyền lợi trên 
đại dương. Trong thời đại khoa học 
và Ký thuật tiến những bước không lồ 
và nòn kinh tế tư bản chủ nghĩa đăng 
khốn khô vì thiếu nguyên liệu và 
nhiên liệu, đại dương trở thành uiột 
miền « viên tây pmới đề các tờ rớt, các 
công 1v đa quốc gia lao vào tim 
những nguồn nguyên liệu, nhiên liệu 
có khả năng vượt xa các trữ lượng 
trên lục địa hay ít nhất cũng bồ sung 
được các nguồn đã bắt đâu cạn trên 
lục địa. 


Chính vì tầm quan trọng của các 
biên và đại dương về cả ba phương 
điện mà ngày 10-12-1982 đại điện 119 
nước, bất chắp- sự chống đối của Mỹ, 
đã ký công ước của Liên hợp quốc về 
luật biền tại Miôn-tê-gô Bay (Montego 


Bay) ở Ila-mai-ca; đến nay đã có 


thêm khoảng 20 nước khác tham ga 
cong trứớc này. Công ước hiện nay 
cha có hiệu lực, nhưng Ủy ban trủ 
bị đã được thành lập đề cơ qu:n 
quyến lực về đáy biền và tỏa án quỏc 
tế vẻ luật Liên có thê sớm hoạt động. 
Dã có bốn nước, Liên xô, Ấn độ, Nhật 
bán, DPị:vp, đóng mỗi nước 30 triệu đô 
la dễ dán¿ LÝ là engười đầu tư ban 
đấu °, 


Sự hình tiơnh và phát triềp của các 
quốc gĩa tron, lịch sử cho chúng tá 
thầy có hai hướng phát triền Có 
những quốc gia theo xu hướng lục 
địa thông thưởng men theo hai bờ 
tiến đến châu thô một hay nhiều con 
sông ròi tử đó ngày cảng mở rộng địa 
bàn cư trủ có khi qua chính phục các 
nước chung quanh trở thành đế quốc 
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lục địa. Đó là trường hợp chẳng hạn 
của Ài cập, Sumaer, đế quốc ÍĨnea, 
đế quốc Trung hoa. Lại có những quốc 
gia khác theo xu hưởng biên, thông 
thưởng là các đân tộc sống ở bở biên 
hoặc trên các liì¡ đảo, ngày càng mở 
rộng phạm vi hoạt động trên biền, 
tăng cường đội tàu buôn, phát triền 
-mậu dịch với các nước khác qua 
đường biền, Nrớc Hy lạp cô đã từng 
chiếm ưu thế tranz Địa trung hải, 
đánh bạ: cả để quốc Lịc địa Ba tự, xây 
dựng lêu một nền văn mình rực rỡ 
còn tỏa sáắng đến n.;ày này. Thậm chí 
một đảo nhỏ như Crét (Crète) trong 
Địa trung hãi cũng đã phát triền mạnh 
mẽ nhờ biết dựa vào biền và xây 
đựng một nần vặn hóa nồi tiếng. 
Người Phê-ni-ei không phải chỉ dùng 
biền đề phát triền buôn bán với các 
nước chung quanh mà còn vượi biền 
đến định cư ở Bắc Phi. thành lập nêu 
xứ Các-ta-giơ (Carthage) hùng mạnh 
và phồn vinh, khống chế phần lớn 
Địa trung hải, chèn ép Rô-ma, khiến 
Caton, nhà chính trị Rô-ma phải luôn 


mồm kêu gọi « phải tiêu điệt Các-ta-- 


giơ !®. Sau này, khi kỹ thuật hàng 
hải phát triền, nhiều nước có biền 
_ như Bö đào nha, Tây ban nha, Hà lan, 
Anh, Pháp v.v. trở nên hùng mạnh 
và phồn vinh cũng chính là do buồi 
đầu đã tận dụng ưu thế của một nước 
có biền. Chúng ta lên ân chế độ thuộc 
địa mà các nước đósau này thiết lập 
ở những vùng đất mới, nhưng chúng 
ta cần nghiên cứu chính sách biền của 
họ đề phát triền kinh tế, mở rộng ảnh 
hưởng. 


- Từ xa xưa Ông cha ta đã biết khai 
thác nguồn muối, cá của Điện Đông, 
đã lập Vân đồn" làm càng đầu tiên 
buôn bán với người nước ngoài. Đặc 
biệt là nhà nước phong kiến đã chiếm 
hữu Hoàng sa (tức là cả quần đảo 
loàng sa và quần đão Trưởng sa 
ngày nav), tô chức đội Hoàng sa hằng 
năm ra khai thác Hoàng sa năm, sảu 
tháng, sau lại tö chức thêm dội Dắc 


tz 


hải đề khai thác tài nguyên ở vùng 
biên khác, 

Hồ Chủ tịch và Đảng luôn nhắc 
chúng ta : nước ta có “rừng vàng biền 
bạc®, và nhiều chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta đều 
quán triệt tỉnh thần đó trong khi vạch 
và thực hiện các biện pháp cụ thề về 
biền. 


Nghị quyết của Dại hội thứ IV 
eua läng đã đề ra đưởng lối chung 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và đường 
lỗi xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới của cách 
mạng nước ta, Riêng về phần kinh tế 
biên, nghị quyết đã nêu nhiều mặt 
hoạt động như đánh bắt, nuôi trồng 
thủy sản, táng nhanh lực lượng đánh 
cá biên, phát triền nghề muối, đóng 
tàu biền, tàu đánh eá, phát triền đội 
tàu biền v.v. Khi phân vùng quy 
hoạch sản xuất đề phát triền tất cả 
các vùng, nghị quyết cũng nêu “miền 
biềnp. Dại hội cũng đã vạch rõ hai 
vốn quý nhất của chúng ta là lao 
động và đất dai (bao gồm cả rừng và 
biền). Đại hội thứ V của Đảng đã 
khẳng định tiếp tục đường lối đo Đại 
hội thứ IV đã vạch ra và khi đề ra 
những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế — 
xã hội trong 5 năm 1981 — 1985 và 
những năm 80 cũng đầ nhấn mạnh 
vấn đề kinh tế biền. 


Auất phát từ đường lối chung và 
các chủ trương cụ thê của Đẳng trong 
từng giai đoạn, các cơ quan khoa học 
và khai thác biền của nước ta trong 
đó eó Viện nghiên cứu biền, Bộ thủy 
sìn, đã tiến hành nhiều cuộc điều tra 
biên từ Vịnh Bắc bộ đến các vùng biền 
phía nam và đã đạt được những thành 
tích quan trọng. 


Đường lối của Đẳng cũng như 
những công trình nghiên cứu đã tiến 
hành chứng minh rõ ràng sự quan 
tâm của nước ta đến biền và các vấn 
đề mà biến đặt ra trước đảy cũng như 
trong những năm 80, 


Nhưng tứ sru những nìĩìn S0 của 
it. BÚ mat cùtith sách Điền cảua nước (ta 
nên thứ thế nào? Đó là cầu hỏi nóng 
hòi đặt ra cho các nhà khoa học, các 
nhà kinh tế, các nhà quân sự nước 
ta nghiên cứu ngay từ bày giờ và 
trả lời đề sớm có một đáp số đúng 
đắn ngang tầm vóc của vấun đẻ biền 
và phù hợp với hoàn cảnh và yêu 
cầu của nước ta. 


Tôi cho rằng muốn đề cập đúng 
đắn vấn đề này chúng ta nêu tính đến 
ba nhân tố sau đây: 


1 — Nhờ tiến bộ ngày càng nhanh 
của khoa học và kỹ thuật cho phép 
con người khám phá những bí mật 
và phát hiện tiềm năng của đại dương, 
con người có thề đặt nhiều hv vọng 
vào đại đương dề giải quyết hàng 
ˆ loạt vấn đề vượt quá tiềm năng của 
lục địa: đánh bắt, nuôi trông thủy 
sản đề tăng thêm nguồn prólít; khai 


thác các mó đầu và khí đỏt ở thêm" 


lục địa; khai thác các cuội kết hạch 
đa kim ở đưới đáy đại dương, các 
khoảng sẵn hòa tan trong nước biền; 
khai thác năng lượng nhiệt của biền. 
Thực tế đã xác nhận cách đẻ cập văn 
đề như vậy hoàn toàn là hiện thực. 


2—=Ngày 12-5-1977 Chính phủ ta đã ra 
tuyên bỏ quy định vùng đặc quyền về' 
kinh tế rộng 200 hải lý tính tr đường 
cơ sở thềm lục địa là sự k4o dài tự 
nhiên của Iụe địa ra tới bờ ngoài của 
rìa lục địa và tới 200 hải lý ở nơi nào 
thềm lục địa không rộng tới 200 hài 
lý. Đày là một tuyên bố cực KỶ quan 
trọng vì nó mở rộng vùng biên thuộc 
quyền tài phản quốc gia của nước ta 
theo đúng pháp luật quốc tế, Như vày 
chúng ta khêog phải chỉ có một ước 
Việt nan lục địa rộng hơn 329 000km 
mà còn ©ó một nước Việt nan hiền rộng 
trên dưới ¡ 000 000 km. không phải chỉ 
có phững tài nguyên trên đất liền mà 
'eỏn có những tài nguyên sinh vạt và 
không si:h vặt trong vùng đặc quyền 
về kinh tế và thềm lục địa của 
nước ta. 


3— C2ng ước của Liên hợp quốc và 
luật biền ký tháng 12 năm 1982 đến 
nay đã được hơn 1930 nước ký kết 
hoặc tham gia, trong đó có nước ta, 
đã công nhận pùng (Zone) — tức là 
đây các biên và đại dương nằm ngoài 
giới hạn tài phần quốc gia và các tài 
nguyên của nó — là €đi sản chung 


của loài người», do đó toàn thề loài 


người mà cơ quan quyền lực quốc tế 
(Autorié? là đại điện có tất cả các 
quyền đối với các tài nguyên của 
vùng; cơ quan quyền lực quốc 
tế có thê đứng ra trực tiếp khai 
thác thông qua xí nghiệp ( en- 
treprise) hoặc ký hợp đồng với các 


, quốc gia và các thực thề khác cho 


phép họ thím đỏ, khai thác, kinh 
đoanh các tài nguyên trong vùng đáy 
biền và đại dương. Trước dây nước ta 
cũng như các nước khác được quyền 
cho tàu thủy, máy bay tự do qua lại 
các đại đương; bảy giờ, với công ước 
mói vẻ [uật biện, nước ta sẽ là thành 
Đi của Cơ quan qtuJên lực quốc lế,, có 
quyên thain gia thăn dò, khai thức, 
kitri doanh các tài ngiyền ở đáu đại 
dượng theo các quy, định của công ước, 


° Tài nguyên của nước ta không chỉ giới 


hạn trong phạm vị đất liên, vùng đặc 
quyên về kinh tế, thêm lục địa của 
nước t†a mà côn được mở rộng ra 
vùng đáy biền và đại đương nằm 
ngoài giới hạn quyền tài phân quốc 
ựIn‹ : 

Như vậy khi nghiên cửu vạch chính 
sách biến cho nước ta, chúng ta có 
quyền hiều rằng đó là cbiỉnh sách về 
vùng biện thuộc quyền tài phản quốc 
gia, thêm lục địa của nước ta và cả 
đại đương nữa. Quan điềm đó cần 
được quán triệt trong các khâu của 
chính sách, từ nghiên cứu khoa học 
đến thăm đò, khai thác, kinh doanh 
tài nguyên biền, từ đào tạo đội ngũ 
chuyên viên lành nghề đến chuằần bị 
tồ chức và vốn đầu tư, tử việc tự làm 
đến việc hợp tác với các Đèn khác. 


‹ 
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Xới đến tài nguyên vô cùng phong 
phủ và vị trf của biền trong chiến lược 
kinh tế và' quốc phòng của nước ïa, 
ai cũng đồng ý, nhưng đồng thời ai 
cũng thấy « lực bất tòng tâm ® vì hiện 
nay thật sự “lực ® của ta « bất tỏng 
tâm ®. Hiện nay nước ta mới ở chặng 
đâu tiên của thời kỳ qua độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, vừa có hòa bình 
vừa phải đối phó với cuộc chiến tranh 
lấn chiếm biên giới, chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của chủ nghĩa bành 
trưởng Bắc kinh. Bên cạnh những 
thuận lợi, chúng ta có biết bao khó 
khăn, chiều hướng đi lên đã trông 
thấy, những nă¡ khó khăn nhất đã 
vượt qua, nhưng rõ ràng hiện nay 
chúng ta làm không đủ ăn, thu không 


đủ chỉ, thế thì chỉnh sách biền của” 


nước ta lấy gì đề vượt quá biền ven 
bở, biền gần ? Nói gì đến những vùng 
xa XÔi của Biền Đông. đến các đại 
đương Ï 


,xing cuộc sống, với quy luật 
khất khe của nó, đặt chúng ta trước 
những yêu cầu không thề và không 
nên né tránh. 


Các vùng biền và thềm lục địa của 
nước ta có một tiềm năng lớn. Pháp 
luật quốc tế đã cho nước ta hưởng 
những quyền lợi mới thật to lớn, kề 
cả đối với đáy đại dương. Nếu đã là 
chủ quyền của nước ta thì ta phải giữ. 
Nếu đã là quyền lợi chính đáng của 
nước ta thịta không được phép khước 
từ. Với việc phát hiện mỏ dầu ở ngoài 
khơi Vũng tâu, tài nguyên của thềm 
lục dịa nước ta rõ ràng là đã trong 
tàm tay của ta, Trong vài năm tới, 
_ song song với việc đày mạnh khai 
thác tài nguyên trên phần lục địa 
nước nhà, nếu ta lấy được một sỐ 
lượng dẫu nguyên khai dáng kề thị 
bộ mặt kinh tế của ta có thề có những 
đói thay nhanh chóng. Chỉ với mội 
mỏ đâu dưới biền nằm ở phía đông 
bác quản đảo Trường sa, Phi-líp-pin 
đã lấy được một số đầu đủ thỏa mãn 
105 nhn cầu hằng năm về nhiên liệu 
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lông của họ. Điều đô có nghĩa 3% việc 
khai thác đầu và khí trong Biền Đông 
(sau này còn phải tính cả Vịnh Eáắc 
bộ nữa) không phải là việc xa xôi 
lắm. 


Hơn nữa nhiều nước đang lợi dụng 
tỉnh thế khó khăn biện nay của nước 
ta đề tranh giành đất đai. tài nguyên 
của ta. Bắc kinh đã chiếm toàn bỡ 
quần đảo Hoàng sa của ta và đang 
cho nhiều công ty Mỹ, Pháp, Anh... 
tích cực thăm dò đầu khí ở đây cũng 
như trong Vịnh Bắc bộ. Trong quần 
đảo Trưởng sa, ta có quân đóng trên 
9 đảo nhưng Đài loan đang chiếm đảo 
Ba bình là đảo lớn nhất của quần 
đảo. Phi-líp-pin đang chiếm 8 đảo (chỉ 
từ 1070 đến nay), Ma- lai - xi - 8 
đang chiếm một hòn đảo đá nhẻ 
đề có một chỗ đứng chân hỏng thăm 
dò, khai thác tài nguyên ở vùng biền 
và đáy biền chung quanh. Còn cơn 
còng Bắc kinh luôn luôn há to mồ 
đề chờ cơ hội nuối chủng toàn bệ 
quần đảo Trường sa, ra sức vùng vẫy 
trong Biền Đông. Tình hình này che 
ta thấy ngay trong Biền Đông và ngay 
trên phần lãnh thồ thuộc chủ quyền 
của nước ta, ta càng chậm càng có 
nguy cơ mất thêm đất, mất thêm biềo 
và tài nguyên dưới biền và trong 
lòng đất dưới đáy biền. Ngày nay 
mọi người đã thấy rõ ràng Bắc kinh 
tìm cách bành trướng ra biền, lấn dần 
biên Đông hòng thực hiện các kế 
hoạch bành NHỢIHE, và bá quyền ở 
Đông Nam. Ắ. 


-“ _ 


Quyền và tài nguyên của nước ta ở 
thêm lục địa, theo công ước mới về 
luật biền, là bất khả xâm phạm dù ta 
có tuyên bố hay không tuyên bố, dù 
ta có khai thác hay chưa khai thác. 
hứng quyện được hưởng một. phần 
« đi sản chung của loài người sở đại 
dương lại không thể. Các quốc gia 
đều có quyên đăng ký xin thăm' đỏ, 
khai thác các cuội kết hạch đa kim ở 
từng khu vực một: Hiện nay một số 
quốc gia đã đăng ký rồi và nhicu 


quốc gia khác tiếp tục đăng ký những 
khu vực khác cho đến khi không còn 


khu viec nào có ý nghĩa kinh tế đáng: 


đề đăng ký nữa. Trước đây các cụ t8 
thường nói: «trâu chậm uống nước 
đục?®. Ngày nay trong vấn đề tài 
aguyên ở đáy đại dương « trâu chậm » 
không còn cả « nước đục? đề uống nữa Ì 

Các nước phát triền tử lâu đã tích 
cực chuân bị thăm dò, khai thác đáy 
đại dương. Bây giờ đến lượt các nước 
đang phát triền. Từ tháng 7-1961, 
Ấn đô đã thành lập cơ quan phát 
triền đại dương (DOD) do một bộ 
trưởng bhụ trách và đặt dưới sự chỉ 


đạo của Văn phỏng Thủ tướng có. 


qhiệm vụ phối hợp hoạt động của các 
cơ quan liên quan và vạch ra chính 
sách đại đương của An độ. Thái lan 
có Trường đại học Chu-la-lon-con 
tChulalongkorn) phối hợp với Trường 
đại học Dalhousie của Ca-na-đa trong 
một chương trình quy mô nhằm nghiên 
cứu các vấn đề về luật biền ở Đông 
Nam Á từ năm 19681 (chương trình 
SEAPOL). Từ 1966 tồ chức Ủy ban 
điều phối thăm đò tài nguyên khoáng 
sản ngoài khơi châu Á (CCOP) được 
thành lập gồm 12 nước châu Á. 

Hiện nay vấn đề đặt ra với nước 
ta là: 

~ Hoặc đặt ngay vấn đề biền ngang 
- với tầm vóc của nó, nghĩa là trong 
phạm vi chủ quyền và các quyền hợp 
pháp của nước ta kề cả ngoài đại 
đươig, thì hiện nay ta chưa có sức, 
_ — Hoặc đợi khi ta có sức mới đặt 
vấn đẻ thì chắc chẩn khi đó phần 
khoáng sản mà ta có quyền khai thác 
ở đáy đại dương không còn nữa. 

Đày là một sự lựa chọn cực kỳ 
khó khăn trong lúc chúng ta có những 
wưu. tiên khác, nhưng không phải là 
một phương trình vô nghiệm. 

Trước những khó khăn và nhiệm 
vụ cấp bách hiện nay, việc liền ra 
đại dương có thề hiều như là câu 
chuyện khoa học viễn tưởng đối với 
nước ta, đặt văn đề đề tham cía khai 


thác đáy biền và đại đương thậm chỉ 
có thề coi là câu chuyện viền vông, 
một ảo tưởng. Nhưng theo tôi, điều 
quan Trọng trước hết là xem có đúng 
đại dương và biền đặt ra một văn đề 
hết sức cấp bách cho tương lai gần, 
tương lai xa, thậm chí cho hiện tại: 
của nước ta không, và có phải nước 
ta có thề xây dựng và phát triền theo. 
cả hướng lục địa và hướng biền 
không ? Sau khi thấy vấn đề cần đặt 
ra như vậy, các cơ quan có trácb 
nhiệm sẽ nghiên cửu và kiến nghị 
những chủ trương và bước đi che 
thích hợp với khả năng hiện nay và. 
§au này của nước ta. 


Sau khi công ước của Liên hợp quóc 


z về luật biền được ký năm 1982, B@ 


ngoại giao và Ban biên giới của Hội 
đồng bộ trưởng đã đề nghị với Chính 
phủ lập một Ủy ban quốc gia về biền.' 
Hiện nay Thưởng vụ Hội đồng bộ 
trưởng đã thành lập mội tiều bea 
chuyên nghiên cứu về vấn đề thầm 
lục địa. Riêng tôi kiến nghị nên thànÈ 
lập càng sớm càng tốt một Ủy ba 


. quốc gia về biền có nhiệm vụ gi»g 


Chính phủ vạch ra chính sách biền œe. 
nước ta. | 


# 


Bị tàn phả hết sức nặng nề trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, với điệo. 
tích hơn nước ta một chút, với số dân 
hơn 30 triệu, Ba lan đã xây dựng một 


- công nghiệp đóng tàu phát triền, có 


đội thương thuyền 304 chiếc tàu với 
tòng trọng tải 2835953 tấn (1) mặc 
dù Ba lan chỉ có khoảng 500 km bè 
biền. Cu-ba là một hòn đảo rộng hơn 
1/3 diện tích nước ta, có khoảng 10 
triệu dân nhưng trong 25 năm đã xây 
dựng được đội thương thuyền gồm 
111 chiếc tàu với tông trọng tải 797 418 
tấn @), 


cXem tiếp trang 55) 


(9, (2) Theo tạp chỉ SHIPPING STATIS. 
TÍỊCŠ xuất bản ở Đrenen. số tháng ! păm. 
1585, Y đây chỉ tính các tàu từ 300 tấp 
trở lu. , 
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Nông nghiệp— mặt trận hàng đầu 


GHỊ quyết Đại hội thứ V tủa Đẳng 
đã chỉ rõ: “Tạp trung súc phát 
triền nông nghiệp, coi nóng 

nghiệp là mặt trận hàng dầu, dưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ®. Đây là phương 
hướng cơ bản có ý nghĩa chiến lược 
của Đẳng "nhằm phát triền nền nông 
nghiệp nước ta. 


Trong những nắm qua, cùng với 
những khó khăn chung của nền kinh 
tế, mặt trận sản Xuất nông nghiệp đã 
gặp không Ít khó khăn: Khó khăn nồi 
bạt là thiên tại xây ra liên tiếp và 
ngự bi2im rong, vật tư Kỹ thuật phục vụ 
cho nông nghiệp còn thiếu và dưa về 
không kịp thời; eơ chế quản lý tập 
(rung quan liêu, bao cấp đã gây trở 
ngại và kim hầm sự phát triền của 
sản xuất, 


Dưới ảnh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ V của Dẳng và các nghị quyết của 
Trung trơng, nhân dân ta đã phát huy 
tỉnh thân yêu nước và ehủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, tính thần lao động 
sàng tạo, khác phục khó khăn, phín 
đầu đạt dược những mục tiêu quan 
trong về sản Kuất nông nghiệp. 


Nhìn chúng, sản xuất nông nghiệp 
trong ð păm qua đã có những bước 
tiên quan trọng, chúng ta đã chặn 
đứng sự sa sút nghiềm trọng về sản 
xuất nâng nghiệp của 2 nấm 1979 và 
1980, Tử năm 19§1 lại đây nền nông 
nghiệp của ca nước phát triền theo 
hướng toàn điện, nhiêu nhân tố mới 
Auat hiện, nhiều điền hình tiên tiến 
tiều biều cho sức sông của nẻn nông 
nghiệp đăng tiếp tục đi lên: 


69 


Nó: đến kết quả về sản xuất nông 
nghiệp không thề khêng nói đến thành 
tựu nôi bật về sản xuất lương thực. 


_Nhở thực hiện tốt các biện pháp 


thâm canh, tăng vụ, đồi mới eơ cấu 
cây trồng, cơ cấu mùa vụ. nhất là áp 
dụn¿; cơ chế khoán mới, mà sản lượng 
lương thực đã không ngừng tăng từ 
1,5 triệu tắn năm 1980 lên 15,1 triệu 
tăn năm 1981 và 18,2 triệu tấn năm 
19S55. Nếu sản lượng lương thực quy 
thóc bình quân trong 5 năm 1976—1980 
mới đạt được 13,35 triệu tấn/căm thi 
trong 5 năm 1981 — 1983 đã đạt được 
17,1 triệu tấn/năm : tốc độ tăng bình 
quân hằng năm là 5,05%, đó là tốc độ 
tíng tưong đối khá trong lịch sử phát 
Iricn nông nghiệp ở nước ta (chủ yếu 
là tăng năng suất lúa), Múc lương 
thực bình quản từ 265 kư/người năm 
1980 đã lên 309 kgingười năm 1985 
(trong khi đân số tăng 5,8 triệu người 
so với năm 1981). Số lượng lương thực 
Nhà nướe huy động được năm 1950 là 
2 triệu tấn, năm 1984 là 3,9 triệu tân, 
nhờ đó mức nhập khẩu lương thực 
hằng năm đã giảm đi một cách đáng 
kề. Đời sống nhân dân ở nông thôn 
nhìn chung ồn định và nhiều nơi 
được cải thiện rõ rệt, trừ những vùng 
bị thiên tại nặng. 


Cùng với việc đầy mạnh phát triền 
sìn xuất lương thực, sản xuất cây 
công nghiệp, cây thực phầm... có bước 
phát triền mới cả về điện tích, eơ cấu 
cây trồng, về năng suất và sản lượng. 
Ngành chăn nuôi trong 5 năn: qua 
cũng đạt được bước tiến quan trọng, 
đàn lợn năm 1985 lăng 26Ã so với 
năm 980, đàn bò và trâu từ 1,6 triệu 


eon và 2,3 triệu con năm 1950 tăng lên 
2,6 triệu con và 2,5S triệu cơn nắm 
1985; tỉnh trạng sa sút về số lượng, 
chất lượng và hiệu quả chăn nuôi đã 
được chấm dứt ; chăn nuôi từng bước 
phát triền cân đối với trồng trọt. 


Những tiến bộ đạt được trên lĩnh 
vực trồng trọt và chăn nuôi trong 5 
năm qua gắn liền với việc đưa nhanh 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho nông nghiệp, không 
ngừng củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, nhất là hoàn thành về cơ bản 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp ở các tỉnh Nam bộ. Đây là một 
thành tựu đáng kề và cũng là nhân tÕỐ 
hết sức quan trọng bảo đẩm phái triền 
nông nghiệp trong 5 năm qua và tạo 


tiền đề cho sự phát triền nông nghiệp - 


trong những năm tới. 


Những kết quả thu được trên mặt 
trận sẵn xuất nông nghiệp trong 5 
năm qua là biều hiện sinh động về 
tỉnh thần lao động sáng tạo vượt mọi 
khó khăn, phấn đấu vươn lên của 
giai cấp nôn gø đân tập thê, đưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Tuy nhiên so với yêu 
cầu và tiềm năng của đất nước thì 
`kết quả trên đây mới chỉ là bước đầu ; 
chúng ta cần phải phấn đấu vươn lên 
nữa. Trong việc thực hiện đường lối 
phát triền nông nghiệp của Đẳng, 
chúng ta có thiếu sót, cần ra sức khie 
phục. Trước hết, việc thực hiện chủ 
trương lẫy qnông nghiệp làm mặt 
trận hàng đầu * do Đại hội thứ V đe 
ra còn nhiều thiếu sót. Nhiều văn đè 
của bán thân nông nghiệp như cơ cău 
mùa vụ, cơ cấu cây trồng, giống, 
phân bón, thuốc trừ sâu, thủy lợi... 
và những vấn đề khác có liên quan 
- trực tiếp dến nông nghiệp như chỉnh 
sách giá cả, thu mua, chế biến nông 
sản, vận tải... chưa được giải quyết 
_ đúng mức và kịp thời. Vốn đầu tư cho 
nông nghiệp đã Ít lại chưa tập trung 
dúng mức vào những khâu then chốt, 


Chưa chú trọng đầu tư đồng bộ. theo 


, chiều sâu. Nhiều công trình thi công 


kéo dài, không dứt điềm, gây lãng phí 
lớn và hiệu quả sử dụng rất thấp. 


Thế mạnh của nông nghiệp chưa 
được phát huy, tiềm năng-lao động, 
đất đai và ngành nghề chưa được bÕ 
trí và sử dụng tốt đề phát triền nông 
nghiệp toàn điện, tạo nên một cơ cấu 
sản xuất hợp lý, có hiện quả cao trên 
từng đơn vị cơ sở, từng huyện và 
từng vùng trong cả nước. Sân xuất 
luơng thực, thực phầm tuy có tăng 
nhưng văn chưa đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân, khó khăn về 
lương thực, thực phầm còn điễn ra 
triền miên, sản xuất cây công nghiệp 
chưa bảo đảm nhu cầu cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp và xuất 
khâu. : | 


Cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp tuy được khắc phục 
bước đầu, song nhìn chủng đây vẫn 
là trở lực chính kìm hãm sự phát huy 
quyền tự chủ và tính nĩng động sáng 
tạo của đơn vị cơ sở. Nhiều chính 
sách kinh tế đối với nông nghiệp 
không còn phù hợp nhưng chưa được 
tháo gỡ kịp thời. Còn nhiều tô chức 
và đảu mối trung gian không cần 
thiết, gây phiền hà cho người sản 
xuất, 


Hợp tíc hóa nông nghiệp trên 
phạm vi cả nước về cơ bản hoàn 
thành nhưng trình độ tô chức, quản 
lÝ; trình độ trang bị cơ sở vật chất 
kỹ thuật ở các hợp tác xã-và tập 
đoàn sản xuất nói chúng còn yếu, do 
đó chưa phát huy mạnh mẽ tính ưu 
việt của quan hệ sản xuất mới. 


Những sự hạn chế trên đây chịu 
tác động của nhiều nguyên nhàn, 
Nguyên nhận sâu xa là nền nông 
nghiệp nước ta đang từ sẵn xuất nhỏ 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
lại chịu hậu quả của chiến tranh kéo 
đài, Nguyên nhân trực tiếp là trình 
độ tô chức quản lý và sự nhận thức 


“8. 


“nông nghiệp là mặt trận hàng đầu? 
của chúng ta còn non kém, lại bị cơ 
chế quản lý tập trung quan liêu, bao 
cập ràng buộc, Khiến cho các cấp, các 
ngành chưa quan tàm đúng mức đến 
gã n so nông nghiệp. - 


Hiện này nền khinh tế của cả nước 
cóớn có nhiều khó khăn, và chính hoàn 
—inh Khó khán này đòi hỏi mỗi người 
chủng ta phải thật sự khách quan 
đánh giá đúng những cái đã làm 
được và những cái chưa làm được. 
khuynh hướng chỉ nhìn thấy khó 
khăn mà không thày thành tích hoặc 
chỉ thấy thành tích: mà không thấy 
khó khăn đều không giúp ích gìcho 
việc quyết tầm thực hiện. phương 
"hướng phát triền nông nghiệp của 
Đèng trong những năm tới. 


Năm 19%5, nấm mở đầu của kế 
hoạch 5ð năm 1956 — 1920, đặt ra cho 
ngành nông nghiệp những nhiệm vụ 
hết sức nặnz nề, trước bết là đây 
mụinh sàn xuất lương thực. Cùng VỚI 
lúa, phải phát triền-mạnh các loại 
mau như nô, khoai tàv, khoai lang, 
Sun... đàn sản xuất với chế biển và 
tung bưóe cải tiên cơ cấu bữa ăn, 
Piän đấu năm 19:6 đạt cho được 20 
triệu tĩn lương thực. Phương hướng 
cát triên cây công nghiệp părn 1989 
-a nuiải khuyến khích phát triền mạnh 
vêá @2n#ø nghiệp nưân ngày như lạc, 
1,0 tức, thuốc lá, mía, đày, bồng, 
lầu tầm, Đói với cây? công nghiệp 
tì P cv như cao su, cà phẻ, chè, đừa, 
¬=. .....“ tạp trung 
4s tự tìm canh trên diện tích đã 
c vửa mở rộng điện tích tròng mới, 
Ytrsằc hiện phường chảm “lấy nắn 
sẽ (i9, @ Nhà nước và nhân dân 
cvsm làn? *, kết hợp chặt chế giữa 
quốc doanh vớt tập thê và gia định 
đè táng thanh điện tích, nàng suất 
‹ä sản lượng nhằm đáp ứng yêu cầu 
.1¡a công nghiệp và xuất khầu. Phát 
trrền mạnh chăn nuôi ở cá ba khu 
vưc quce doanh, tập thề và gia đình 
pnaäm bảo đầm nhụ cầu về Lhịt, sữa, 


đứa sợi.., vừa 
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phân bón và sức kéo... Khuyến khich 
phát triên chăn nuôi trâu bò và mở 
róng giao lưu trâu bò giữa các vủng: 
phát triền đàn lợn cả về số lượng và 
trọng lượng, cố gáng đưa đàn lợn 
lên 13 triệu con nàm 1986, phát triền 
mạnh đàn vịt xuất khầu ở những nơi 
eó điều kiện. 


Đề thực hiện phương hướng phát 
triển nông nghiệp năm 1986, phái có 
những biện pháp thiết thực có biệu 
qua. 


ân dựng cơ sở Đặt chặt I8 thuật nà 
đưa nhanh những tiền bộ khoa học ÀŨ 
thuật ouào nông nghiệp. Như trên đã 
nói, thăng lợi của cóng cuộc cải táo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
trên phạm vị ca nước năm 1955 dã tạo 
tiên đề cho việc xây dựng cơ sở vật 
chất Kỹ thuật và đưa nhanh tiến bộ 
khoa bọc kỹ thuật vào nông nghiệp. 
Bài học về phát triền lực lượng sản 
xuất không cân xứng với quan hệ sắt, 
xuit mới đã được xác lập trong nông: 
nghiệp trong những năm qua nhậc 
nhở chúng ta phải tăng cường đầu 
tư hơn nữa cho nông nghiệp. Đây 
cũng là ván đề cực kỷ quan trọng nà 
Lê-nin đã từng nhắn mạnh: bản thân 
nông nghiệp khônn thề tự nó đi lén 
được, Vì vậy, muốn phát triền nông 
nghiệp, lấy «nóng nghiệp làm mặt 
trận bàng đầu » tì ván đề mẫu chót 
là phải tăng cường vốn đầu tr, tức là 
tăng cườu? sự giúp đỡ của Nhà nước 
của giai cắp công phần đôi với giai 
cấp nông đân tặp thè. Trước hết là 
đành một số vỏn đầu tư thích đếna 
cho việc xây dựng cơ sở vật chất kỳ 
thuật và đưa nhanh tiến bộ khoa hẹc 
ký thuật vào nông nghiệp. Hướng 
chính là tập trung đầu tư xây dưng 
hệ thống thủy lợi, hoàn chỉnh và 
nâng củo năng lực công trình, cải tạo 
và xây dựng đồng ruộng phục vụ tỏi! 
thâm canh, táng vụ và mở rộng điện 
tích. Xúc tiến ngay việc hoàn chỉnh 
các cơ sở (từ trung ương đến địa, 
phương) lai tạo, khảo nghiệm và sẵn 


xuit giống cây tròng, giống con gia 
súc, hệ thống bảo vệ thực vật, thủ y..., 
theo hướng bảo đảm đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu về giống, bảo đảm an toàn 
cho sản xuất, chống dịch bệnh, tạo 
năng suất và sản lượng cao nhất. Cần 
xem xét lại tỷ lệ vốn đầu tư cho 
nông nghiệp trong cơ cấu vốn đầu tư 
chung, đồng thời sắp xếp lại cơ cấu 
vốn đầu tư cho các ngành trong nội 
bộ nông nghiệp, đầu tư hợp lý vào 
các lĩnh vực, các khâu quyết định 
năng suất, sản lượng cây tròng và con 
gia súc ; đầu tư tập trung, dứt điềm, 
đồng bộ cho các loại cây tròng, con 
gia súc có tỉnh chất mũi nhọn, đồng 
thởi chủ ý phát triền nông nghiệp 
toàn điện; cung cấp đủ phân bón, 
thuốc trử sâu... và phải bảo đảm kịp 
thời theo đúng kế hoạch thời vụ gieo 
trồng, coi đây cũng là yếu tố trực 
tiếp đề tăng năng suất, sản lượng cây 
tròng. Việc tăng cường đầu tư thích 
đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
nông nghiệp là rất cần thiết, vì với 
diện tích hiện đang canh tác, nếu 
chúng ta cung cấp đầy đủ và kịp thời 
các yếu tố vật chất kỹ thuật (trước 
hết là phân bón, thuốc trừ sâu) thì 
cũng có thề tăng thêm hàng triệu tấn 
lương thực — đó là khả năng thực tế. 


Đi đôi với tăng cường cơ sở vật chất 
ký thuật cho nông nghiệp, phải từng 
bướcđồt mới cơ chế quản tý nôngng hi p. 
13ày là vấn đề có tầm quan trọng đặc 
biệt, bảo đảm thực hiện thẳng lợi kế 
hoạch phát triền nông nghiệp vào 
những năm tới. Phương hướng đồi 
mới cơ chế quản lý nông nghiệp trước 
hết là đồi mới chính sách kinh tế, 
chính sách đầu tư tín dụng, giá cả, 
huv động sản phầm, cung ửng VẬI 
tư..., nhám bảo đẫm cho nông nghiện 
có đủ vật tư kỹ thuật nhục vụ kịp 
thời cho sản xuất và khuyến khích 
mọi người hăng hái phần khởi sản 
xuất. Việc đồi mới cơ chế quản lý 
nông nghiệp đòi hỏi phải xác định 
rõ vị trí của đơn vị eơ sở (nông Trường 
quốc doanh, hợp tác xã) là tô chức 


kinh tế vừa sẵn xuất. vừa kinh đoanh. 
có quyền tự chủ về tài chính và tư 
cách pháp nhân đọc lập. Trên cơ sở 
kế hoạch tập trung thống nhất của 
Nhà nước, đơn vị cơ sở chịu trách 
nhiêm bảo đảm sản xuất kính đoanh 
eó lãi, bảo đânn lợi ích của Nhà niròc, 
của tập thề và của người lao đ'ng, 
chủ động khai thác các nguồn khả 
năng đề sản xuät kinh doanh, tăng 
thu nhập. 

Do đặc điềm của sản xuất nông 
nghiệp là phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên và hiện đang tòn tại các thành 
phần kinh tế khác nhau (chủ yếu là 
kinh tế tập thê), cho nên cơ chế kế 
hoạch hóa nông nghiệp phải sử dụng 
hai hình thức: Nhà nước thực hiện 
kế hoạch hóa trực tiếp đối với khu 
vực quốc doanh (sẵn xuất và địch vụ) 
và sử dụng sức mạnh của kinh tế 
quốc doanh tác động, chỉ đạo kế 
hoạch gián liếp đối với khu vực tập 
thề và cá thê. Đối với khu vực tập 
thề và cá thề, Nhà nước có kế hoạcb. 
bướng đản, bằng các chính sách kinh 
tế như thu mua, giá cả, tín dụng... đề 
khuyến khích và điều tiết sắn xuãi 
theo hướng chung của kế hoạch Nhà 
nước. Quan hệ trao đồi, buôn bán, 
giao dịch giữa các đơn vị cơ sở sẵn 
xuất nông nghiệp.. với các đơn vi 
kính tế khác được thực hiện trêt: 
nguyên tắc bình đẳng, thật sự thỏa 
thuận và theo hợp đồng kinh tế. 

Từng bước thực hiện chế độ hạch 
toán kinh tế, bảo đắm kinh doanh co 
lãi, thực hiện nguyên tác phân phối 
theo lao động, mơ rộng và hoàn thiện 
khoán sản phẩm, trả lương theo sẵn 
phầm, cải tiến chế độ tiền lương, tiện 
thưởng... nhằm khuyến khích những 
người lao động hàng hái sản xuất. 

Thực hiện sự phân công, phân cấp 
ciữa trung¿ ương và địa phương, giữa 
các ngành và các tồ chức kính tế phi 
dira trên nguyên tắc hình thành các 
ngành kinh tế kỹ thuật, đóng thời 
phát huy được tiềm nĩẵng và sự sảng 
tạo của địa phương và cơ sở, bạo đản 


Ca. 


sự chỉ đạo tập trung thống nhất của 
Irang ương, khác phục tình trạng 
phân tán. cục bộ, (ranh mua tranh 
bán, nhất là trong lĩnh vực xuất klầu. 
Gần mở rộng việc giao lưu kinh tế 
giữa thành thị và nòng thôn, giữa 
các vùng sản xuất và tiêu thụ sản 
phầm (trong phạm vi cho phép). Hoạt 
động của thương nghiệp quốc doanh 
_ phải hướng vào phục vụ thiết thực 
cho sản xuất nông nghiệp, mua bán 
phải sòng phẳng. khắc phục tình 
trạng mui chịu kéo đài gây phiền hà 
cho người sẵn xuất. Giải quyết tốt 
khâu lưu thông tiêu thụ sẵn phầm, tỒ 
chức tốt chợ nông thôn, cho phép các 
hợp tảc xã có sẵn phầm thừa được 
bán trực tiếp cho các đơn vị tiêu thụ 
ở thành phố và khu công nghiệp, nếu 
thương nghiệp quốc doanh không đủ 
sức đảm nhiệm. 

Đồi mới cơ chế quản lý nông nghiệp 
bao gồm nhiều vấn đề, song vấn đề 
- quan trọng có tỉnh chất quyết định là 
sẩp xếp lai bâ mói pả đội ngữ cán bộ 
mồng nghiện. Vào năm 1986, cùng với 
sự sáp xếp Tại bộ mĩy quản lý chúng 
của Nhà nước, bộ máy quản lý nông 
r:uhiệp cũng phải được síp xếp lại, 
kiến quyết cát bố những tô chức 
trung gian, những đầu mối không cần 
thiết; lựa chọn những cán bộ có năng 
lực.có phẩm chất đề tăng cường cho hộ 
máy quản lý nông nghiệp, kiên quyết 
cho thôi việc những cần bộ không đủ 
năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo 
cơ chế mới. Kiện toàn và tĩng cường 
bộ máy quản lý nông nghiệp từ trung 
trơng đến tỉnh, huyện nhằm phát huy 
nắng lực và trách nhiềm làm tham 
mứu eo cic cấp ủv Đăng và chính 
quyền, tô chức thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triền nông nghiệp. Sắp 
xép và sử dụng hợp lý đội ngũ cần bộ 
kh>a học, cìn bộ quấn lý nông nghiệp, 
đứa ce1n lộ kỹ thuật và quần lý có 
năng he xuống địa phương và cơ sở 
(chủ yếu là xuống hợp tác xã) gắn 
hoạt động của họ với kết quả sẵn 
guất, Gơ chế quản lý mới đòi hỏi phải 
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nâng cao năng lực và trình độ tô chức 
quản lý, trìnH độ nghiệp vụ chuyên 
môn cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp. 
Vì vậy, các tỉnh, huyện và cơ sở phải 
có kế hoạch và quy hoạch “lào tạo. 
bồi dưỡng cán bộ nông nghiệp cho đơn 
vị mình. Hiện nay, vấn đề đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ cho đơn vị tơ sở . 
đang là khàu yếu và cũng là vấn đà 


' cấp bách nhất. Muốn mở rộng quyền 


hạn cho đơn vị cơ sở, phải có đội ngũ 
cán bộ đủ sức tiếp thu những kiến 
thức về tồ chức quản lý, về nghiệp 
vụ chuyên môn theo cơ chế mới. 
Trong việc thực hiện khoán sản phầm 
nông nghiệp những nắm qua, bên 
cạnh những điền hình tốt cũng còn 
không ít hợp tác xã làm ăn chưa töt. 
Điều đó đo nhiều nguyên nhân trong 
đó có nguyên nhân là trình độ tô 
chức quản lý, trình độ nghiệp vụ 
chuyên môn của cán bộ hợp tác xã 


chưa đáp ứng yêu cầu của cơ chế 


khoán mới. Đề tăng cường hơn nữa 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
cần có sự phân cấp phân quyền cho 
tính và huyện, xác định rõ nội dung 
chương trình và hình thức đào tạo 
đối với mỗi loại cán bộ. Dầy nhanh 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
hợp tác xã. 

Phát triền nông nghiệp là sự nghiệp 
chung của toàn Đảng, toàn dân, do đó 
phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
cấp, các ngành, hướng mọi hoạt động 
của các cấp, các ngành vào phục vụ 
nông nghiệp, lấy kết qưả phục vụ 
nông nghiệp làm thước đo sự công 
hiến của mỗi cấp, mỗi ngành. 

Những nhiệm vụ và mục tiêu phát 
triên nông nghiệp năm 1986 và các 
năm tiếp theo rất năng nẻ, song nếu 
chúng ta ra sức phấn đấu thì nhất 
định có thề đạt được các mục tiêu ấy. 
Chúng ta phải phát huy tính năng 
động sáng tạo, có cách nghĩ, cách làm 
mới, đây mạnh nông nghiệp phát 
triền, nhẫm đạt được nhiều thành tựu 
lớn hơn nữa. 
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ÖI bước chuyền giai doạn cách 
_. mạng đêu đặt ra những yêu cầu 
mới đối với công tác cán bộ, 
trong đó có vấn đề cán bộ lãnh đạo 
và quản lý hợp tác xã nông nghiệp. 


Như chúng ta đều biết, khi tiến 
hành hợp tác hóa nông nghiệp, một 
loạt cán bộ « hoạt động phong trào ®, 
bộ đội phục viên, xã viên tích ctưe, 
đoàn viên ưu tú... được giao trách 
nhiệm lãnh đạo, quản lý hợp tác xã. 
Buôi đầu, khi chưa cớ ngay đội nuũ 
_ cân bộ được đào tạo, bồi đưỡng một 
cách có hệ thống, việc bố trí hàng 
loạt cần bộ như trên lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã là điều cần tl:iết. Trên 
thực tế, lớp cán bộ này đã phát huy 
tác dụng tốt trồng những năm dđàu 
cải tạo và phát triền nông nghiệp. 
Nhiều người đã nêu cao tỉnh thân vừa 
làm vừa học, cho nên đã nhanh chóng 
vươn lên theo kịp yêu cầu, trở thành 
những cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp 
tác xã khá vững vàng, Đến nay họ 
vẫn là lực lượng quan trọng trong 
đội ngĩ cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
cơ sở nóng nghiệp tập thê, có nhiều 
kinh nghiệm tô chức, quản lý sản 
xuất, kinh doanh. 


Đèn cạnh lớp cán bộ đó, trong 26 
nắm qua, chúng ta đã gấp rú( đào 
tạo cho các hợp tác xã hơn ð vạn cán 
bộ có trình độ trung cấp và một số 
có trình độ đại học về kính tế, kỹ 
thuật, nghiệp vụ nóng nghiệp. Trải 
qua hoạt động thực tiễn, nhiều người 


đã trở thành cán bộ lĩnh đạo, quản 
lý. Đến nay, cả nước có 10X chủ 
nhiệm hợp tác xã, 114 bí thư chỉ bộ, 
đẳng bộ có trình độ trung cấp và đại 
học; 12,7 đội trưởng sẵn xuất có 
trình độ trung cấp và sơ cắp về kinh 
tế, Kỹ thuật, nghiệp vụ nông nghiệp. 
Hầu hết các cán bộ lãnh đạo, quản lý 
hợp tác xã đã được bồi dưỡng qua 
các trường Đảng, trường nông nghiệp, 
trường quản lý (ở trung ương hoặc ở 
tỉnh, huyện) hoặc qua các lớp tập 
huấn ngắn ngày tại cơ sở. Nhờ thế họ 
đã có nÏt†ng kiến thức và kinh nghiệm 
nhất định đẻ lãnh đạo, quản lý công 
cuộc cai tạo, Xây đựng nền nòng 
nghiệp và nông thôn mới theo đường 
lới của Đang... 


Thế nhưng, trước yêu cầu mới của 
nhiệm vụ phát triên kinh tế, đặêe biệt 
là kinh tế nông nghiệp, đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã hiện 
nay đã bộc lộ rõ những nhược điền 
khá lớn và nphin chung chưa ngang 
tìm nhiệm vụ. : 


Ở miền Bác, sau hơn 20 năm hcàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp, quy 
mô các hợp tác xã đã mở rộng phô 
hiến tới xã, môi hợp tác xã trung bình 
đã có vài trăm héc ta đất canh túc, 
hàng trăm lao động, hàng triệu dòng 
Liền vốn, quản lý nhiều ngành nghề 
phức tạp, yêu cầu về lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã ngày càng cao, nhưng 
trình độ các mặt của cân bộ lãnh đạo 
và quản lý chậm được nâng cao, năng 
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lực công tác hạn chế, số đồng cần bộ 
chủ yếu vấn dựa vào những kinh 
nghiệm quản lý cũ trước đây dè làm 
VIỆC. 

Ở miền Nam, phần lớn 
chọn, bội dường, đào tạo căn bộ lành 
đạo, quản lý lợp tác xã mới nhàm 
Vào nhiệm vụ trước mắt là t chức 
xây đựng phong trào hợptác hóa chứ 
chưa thật sự đi vào nội dung quản lý 
kinh tế cụ thê. 

Hiện nay, trên 90ÃX cán bộ lãnh đạo, 
quản lý hợp tác xã nộng nghiệp chưa 
được đào tạo chính quy và có hệ 
thống về kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ, 
đặc biệt là khoa học tô chức quản lý 


việc lựa 


nông nghiệp; trên 82ÃX bí thư chỉ bộ, ˆ 


đẳng bộ, chủ nhiệm và 955 đội 
trưởng sản xuất mới có trình độ văn 
hóa phô thông cơ sở, trong đó trên 
1/4 ở trình độ văn hóa cấp I. 


Trình độ văn hóa, chuyên môn của 
cân bộ quản lý còn thấp, cộng với 
cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, sẳn 
xuất, đời sống còn nhiều khó khăn 
đã tạo điều kiện cho những biện 
tượng tiêu cực trong hợp tác xã phát 
sinh và phát triền. Một bộ phận cán 
bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã sa 
sút về phầm chất. 


Tỉnh hỉnh ấy có những nguyên 
nhân khách quan và chủ quan như 
qnau : 


I Các cấp, các ngành chưa nhận 
thức đầy đủ và chưa quan tâm đúng 


tiện nay, chúng ta đang tập trung 
sức phát triền sản xuất nông nghiệp, 
coi nông nghiệp là mặt trận h'.ng 
đầu, việc củng cổ và hoàn thiện quan 
hệ sẵn xruất xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ chế quản lý mới trong nông 


~~ 
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mức đến việc chăm lo xây đựng đội 
ngũ căn bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác 
xã nóng nghiệp, chưa có biện pháp 
tích cực đề củng cố kiện toàn đôi 
ngũ này. Trong một thời gian đi 
chúng ta shông thấy hết tại hại của Điôi 
quen chỉ dạo chúng chung, tủy tiện, 
phản tín, cục bộ địa phương trang 


- hoạt động kinh tế; không có licn 


pháp bòi dưỡng đầy đủ, kịp thời theo 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo. 


2— Việc đào tạo bòi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo, quản lý hợp tác xã chưa 
gắn chặt với việc phục vụ nhiệm vụ 
của các hợp tác xã trong từng giai 
đoạn và chưa lấy kết quả sản xuất, 
kinh đoanh theo sự đồi mới cơ chế 
quìn lý trong nông nghiệp làm tiêu 
chuẩn đề sàng lọc, bố trí lại cho phù 
hợp. Có những cán bộ lãnh đạo, quân 
lý hợp tác xã thiếu năng lực, sa sút 
phầm chất nhưng không có sự đánh 
giá và soát xét lại kịp thời đề thay 
thế và đồi mới. 


3 — Cơ chế quản lý quan liêu, bao 
cấp trong nông nghiệp chậm được sửa 
đồi; chế độ chính sách đối với cán 
bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã chậm 
được bồ sung, cho nên chưa khai tháo 
hết khả năng của cán bộ, thậm chí 
còn tạo điều kiện cho tỉnh trạng vô 
trách nhiệm, quan liêu, lưởi biếng 
phát triền, đẫn đến những việc làm 
sai nguyên tắc, phát sinh nhiều hiện 
tượng tiêu eưc trọng hợp tác xÃ. 


nghiệp là vấn đề cưa kệ quan trọng 
Vì vậy, cần gấp rút cây đựng đội 
ngũ căn bộ lãnh đạo, quản lý hợp 
tác xã nông nghiện đủ sức bả¬ đảm 
lãnh đạo, quản lý việc tỒ chức sản 
xuất, kinh doanh theo cơ chế quản 


lý mói, từng bước đứa nhanh nền 
nông nghiệp tử sản xuất nhỏ lên sản 
Kuát lớn xã hội chủ nghĩa. 


Phương hướng chung là sắp xếp 


hợp lý, tùng cường bồi dưỡng cán bộ 
'tĩnh đạo, quản lý hợp tác xã hiện có 
và tuyền chọn, đào tạo cán bọ lãnh 
đạo, quan lý dự bị cho hợp tác xã theo 
mốt cơ cấu đồng bộ bao gồm bí thư 
ehi bộ, đang bộ, chủ nhiệm hợp tác 
xả, các đội trưởng ản xuất, cán bộ 
kế hoạch, kế toán trưởng... Đó pHải 
là những người có khả năng lãnh đạo, 
quan lý, tò chức sản xuất, kinh đoanh 
của hợp tác xã theo cơ chế quản lý 
mới. Đông thời họ phải được sắp xếp 
thế nào đề tạo thành « người quản lý 
tp thề» cân xứng, khoẻ khoắn, bồ 
sung được cho nhau; vừa vững vàng 
về chính trị, vừa tỉnh thông về nghiệp 
vụ quản lý ; vừa chắc chắn, vừa xông 
xáo, sáng tạo, nhạy bén đề “chủ 
độọrg tính toán khả năng lao động, 
đất đái, ngành: nghề mà xây dựng kế 
hocch sản xuất, kinh đoanh, phân 
phói, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện 
. hạch toán kinh tế và kinh đoanh xã 
hỏi chủ nghĩa theo đúng các chính 
sách của Nhà nước, làm tròn nghĩa 
vị nóp thuế và thực hiện đầy đủ các 
hợp đồng kinh tê với Nha nước và 
các tế chức kinh doanh khác ) (1). 


Tiêu chủ n ecìn bộ !ñnh đạo, quản 
lý hẹp tác v3 phải được eụ thề hóa 
đối với từng chức đanh, sengø trước 
hết đo rất TÀ sự trung thành với 
ĐÐĐân#, với chủ nghĩa xã hội. Cân bỏ 
larh <;ó và quần lý hợp tác xã phải 
mắm 2u đương lối, quan điềm của 
Đănm,, chí th! nghị qhyệt của cấn trên : 
có s2 a5 tô chức thực hiVn đề biến 
Tyởa,g Tôi của làng, chì th óc 
trên thanh hiện thực: có tính thần 
đấu tranh chống trì trẻ. bảo thủ; có 
trình độ hiều biết và có kinh nghiệm 
quản lý hợp tác xã; có tính thần chịu 
trách nhiệm trước tập thề và say sưa 


ì Cáp 


lăn lộn với sản Xuất nồng nghiệp. 


Đội ngũ cán bộ ấy phải là những 


người có phầm chất tốt, thẳng thắn, 
trung thực, được quần chúng xã viên 
tín nhiệm. ‹ 


Hiện này, trong đội ngũ cán bộ. 
lãnh đạo và quản lý hợp tác xã, có 
một số đồng chí đã được thử thách 
trong thực tiễn, được rẻn luyện nhiều 
mặt, có kinh nghiệm, có nhiệt tình 
và có trách nhiệm cao. Nhưng số cắn 
bộ này không nhiều và một số lại 
chưa được sắp xếp hợp lý. Theo tỉnh 
thần nghị quyết hội nghị thứ 7 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa VY) cần phải phát huy tốt hơn 
nữa số cán bộ biện có, đồng thời 
nhanh chóng phát hiện, sử đụng, đề 
bạt những cán bộ đã được cào tạo 
và rẻn luyện, có cách nghĩ, cách làm 
thích hợp với cơ chế quản lý mới; 
kiên quyết thuv đôi những cần bộ: 
lãnh đạo, quản lý bảo thủ, thiếu năng 
lực và kém phầm chất. 


Những năm qua, chúng ta đã đào 
tạo được hàng vạn cán bộ trung cập 
và đại học, trong đó đã có hàng trăm 
cản bộ đại học và hàng nghìn cán bộ 
trung cấp thuộc biện chế Nhà nước về 
công tác ở các hợp tác xñ., Trong số 
này có nhiều người đã tỎ ra xuất sắc 
trên lĩnh vực công tác của mình, được 
thử thách về năng lực tô chức, quản 
lý sẵn xuất, kinh đoanh, eó thề chọn 
ngay đề bồ sung cho đội ngũ cán Độ 
lãnh đạo, quân lý hợp tác xã. _ 

Trong khi ở cơ sở còn thiệu nhiều 
cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác 
gã nông nghiệp, thi lại có hàng chịc 
vạu cản bộ clÌủ đạo, cán hộ kinh tế, 
kỹ thuật nồng ng} *ệp (gồm 520 phó 
tiên sĩ, 31600 kỹ sư, 117000 cần Lộ 
trung cấp các loại) được bố trí cônp 
kênh ở bén trên, rhất là tính và 
trưng ơi 0. Nếu chúng tá K.ến quyét 


điều chuyen ñIỘt sỐ cán bố nấy Về 


(1) Chỉ thị số 67/CT— TƯ ngày 22 6- 
1985 của BBT TỮPĐ về việc cải tiếc quản lý. 
kính tế, loàn thiện cơ chế khoán sản phầm 
cuối cùng đến nhóm và rgưởi lao đóng trong 
các hợp tác xã và lập đoàn sản xuất! nông nghicp.‹ 
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tầng cường cho các hợp tác xÃ nông 
: nghiệp, thì trong số đó cũng có thê 
chọn được những cần bộ có nàng lực: 
có kinh nghiệm tô chức, quản lý sản 
xuất, kinh doanh đề đưa vào tham gia 
lãnh đạo, quản lý hợp tác xã. Điều 
chủ yếu là p:ải có chính s2ch thỏa 
đáng đối với họ. 


Đi đòi với việc kiện toàn đội ngũ 
cán bộ hiện có, cần tích cực tuyên 
ch øö và đào tạo en bộ kế cận, e.n 
bộ dự bị cho đội ngũ lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã. Hiện nay, bình quản 
môi hợp tác xã có từ 150 đến 200 học 
sinh tốt nghiệp phô thông cơ sở và 
trung học đang công tác, lao động ở 
cơ sở và có k: oảng 35 lao động trẻ 
là bộ đội" phục viên, xuất ngũ, có trình 
độ văn hóa klá, Đây là một nguồn 
tiyền chọn, đào tạo cần bộ lãnh đạo 
và quan lý hợp tác xã rất tốt. Chúng 
tì cần triệt để khai thác khả năng của 
nguồn này; đồng thời xin cấp trên 
cử về đề rên luyện, đảo tạo, chuần bị 
một đội ngũ kế cạn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý hợp tác xã, bảo đảm tính kế 
thừa, tính liên tục, đáp ứng được đôi 
hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ phát 
triền sản xuất nông nghiệp. 


M đây điều eơ bản là phải quán 
triệt quan điềm của Đăng trong công 
tác cán bộ, Đẳng ta luôn luôn yêu cầu 
phải lấy tiêu chuẩn làm căn cứ đề 
lựa chọn, bố trí cần bộ lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã, không nên chỉ xem xét 
vẻ bằng cấp, tuôi tác đơn thuần ; kiên 
quyềt khác phục những thái độ hẹp 
hỏi, bảo thủ làm cần trở việc phát 
hiện và sử dụng cán bộ mới. Phải thực 
sự vị việc mà bố trí người, không vì 
chiều cố, vì giữ mối quan hệ nói bộ 
hoặc vì tỉnh làng xém, thôn ấp mà bố 
trí những cán bộ thực chất không đủ 
phẩm chất và năng lực công tác. | 


Trên thực tế rất hiểm eó những con 
người hoàn chỉnh. Những căn bộ có 
bìn lĩnh, có tải năng, có tỉnh thần 
tien công táo bạo thường là những 
người có “cá tỉnh ?®, eó nhược điềm 


riêng về tác phong, thái độ, quan hệ, 
rất để bị thành kiến bởi cách nhìn cũ ˆ 
kỹ. Cho nên chỉ có mạnh đạn và hết ˆ 
sức tính tường trong việc đánh giá 
con người, châm chước những mặt 
thiếu sót không cơ bản thì mới lựa 
chọn và bố trí được cán bộ thật sự có 
năng lực. 

Đề tìm ra những cán bộ đáp ứng 
được yêu cầu mới, phải có cách nhìn 
mới và có phương pháp mới; phải 
lấy yêu cầu khắc phục trì trệ trong 
việc tò chức thực hiện nhiệm vụ của 
hợp tác xã và việc chuyền biến công 
tác tô chức quần lý sản xuất, kinh 
doanh theo yêu cầu mới làm căn cứ 
đẻ bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý 
hợp tác xã, lựa chọn cán bộ dự bị, 
mạnh dạu đề bạt và tạo điều kiện cho 
họ phát buy tác dụng. 


Chất lượng cán bộ là điều quyết 
định thắng lợi của công tác lãnh đạo 
và quản lý hợp tác xã. Bởi vậy, ngoài 
việc tự học, tự rèn luyện trong thực 
tiến cổng tác, người cán bộ lĩnh đạo, 
quản lý hợp tác xã còn phải được bồi 
đưỡng, đào tạo qua trưởng lớp, nhất 
là những kiến thức cơ bản về lý luận 
Mác — Lê-nin, về đường lõi chính 
sách của Đẳng, về quản lý kinh tế, tồ 
chức sản xuất và tô chức lao động, về 
những nguyên tắc và kinh nghiệm 
lãnh đạo, đặc biệt về phương pháp 
và nghệ thuật lãnh đạo. Đương nhiên 
can xác định mức độ yêu cầu cho 
thích hợp với các loại hình hợp tác 
xã, các đội sản xuất, cũng như các 
chức danh cụ thề của cán bộ. 


` Đề sớm làm tốt những công việc 
nêu trên, cầìn quan tâm giải quyết một 
Số văn đề then chốt dưới đây : 

Afôi là, củng cổ lại hệ thống quản 
lý cán bộ hợp tác xã, trong đó có các 
ban, ngành từ trung ương đến các địa 
phương, nhất là huyện và xã. Cần 
sớm bồ sung vào hệ thống này những 
cắn bộ có phầm chất và năng lực mới 
phù hợp với việc chuyền sang thực 
hiện cơ chế quản lý mới, bão đẳm 


xiệa nhận xét, đánh giá, tuyền chọn, 
bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ một 
cách khách quan, khoa học. 


Hat tả, bên cạnh việc bố trí lại cán 
bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã cho 
phủ hợp với nh'ệm vụ trước mắt, cần 
xúc tiến ngay việc xây dựng và thực 
hiện quy hoạch cán bộ đề chủ động 
"xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý hợp tác xã cho 5 — 10 năm 
sau và cho lâu đài. 


Cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác 
xã không thề hình thành một cách tự 
phát mà phải có quá trình lựa chọn, 
thử thách, vun trồng rất công phu. 
Cho nên có thề tính toán đảo tạo số 
cán bộ kinh tế, kỹ thuật,.. vừa đủ 
cho khu vực Nhà nước (hiện hay còn 
hàng trăm sinh viên tốt nghiệp chưa 
có công tác; hàng nghìn cán bộ còn 
bố tri cồng kềnh ở bên trên), còn thì 
chuyền sang đào tạo cán bộ kinh tế, 
kỹ thuật, quản lý... cho các hợp tác 
xã nông nghiệp. Hằng năm hợp tác 
xã có thề chọn cử con em xã viên vào 
học các ngành nghề có nhu cầu sản 
xuất, kinh doanh, theo một kế hoạch 
thống nhất tử cơ sở đến trung ương. 
Học xong, về hợp tác xã công tác 
không thuộc biên chế Nhà nước. Nếu 
chúng ta bắt tay ngay từ bây giờ theo 
hướng này thì cũng phải gần 10 năm 
sau mới có thề chọn được cán bộ lãnh 
đạo, quản lý hợp túc xã có trình độ 
đại học, có thực tiến vững vàng (5 
năm học, khoảng 5 năm công tác 
thực tế). 


Ba ld, sắp xếp và sử dụng có hiệu 
quả hệ thống trường lớp hiện có. Hiện 
nay cả nước có 10 trưởng và 2 khoa 
đại học, 67 trường trung học chuyên 
nghiệp chuyên đào tạo cán bộ kinh tế, 
&ý thuật nông nghiệp, làm nghiệp, 
ngư nghiệp, thủy lợi. Riêng nông 
nghiệp có 4 trường, 3 khoa đại học; 
2 trường cao đẳng, I1 trường trung 


DI học trung ương, 32 trường trung học 


địa phương. Nếu tính cả các trường 
công nhân kỹ thuật, các trường nòng 
nghiệp huyện thì có 102 trường. Nhà 
nước mớŸữ lập 2 trường quản lý hợp 
tác xã trung ương. Tỉnh, huyện no 
cũng có trường Đảng và cả nước có 3 
trưởng Đẳng khu vực. | 


Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi trường và yêu cầu về trình độ 
của mỗi loại chức danh mà quy định 
nội dung, chương trình đào tạo và 
chọn cử người đi học thật sát hợp. 


Chẳng hạn như các trường đại học, 
(rường quản lý hợp tác xã trung ương, 
trường Đẳng trung ương bồi dưỡng, 
đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp 
tác xã có trình độ đại học. Các trường 
ở tỉnh bồi đưỡng, đào tạo cán bộ có 
trình độ trung cấp. Các trường ở - 
huyện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có 
trình độ sơ cấp. 


Cần sửa đồi chương trỉnh giảng 
dạy ở các trưởng lớp cho phủ hợp 
với cơ chế quản lý kinh tế mới. Các 
giáo trỉnh cũ dựa lrên cơ ciế quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp ngày 
nay không còn thích hợp nữa. Căn 
biên soạn những giáo trình mới dựa 
trên cơ chế quản lý mới theo lối hạch 
toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa và mở rộng quyền chủ động 
của đơn vị kinh tế, 


Hình thức bồi đường, đào tạo phải 
đa dạng, linh hoạt. Hệ tập trung dài 
hạn chủ yếu dề đào tạo cán bộ dự bị, 
cản bộ đương chức còn trẻ có điều 
kiện theo học, Hệ chuyên tu, tại chức 
chủ yếu đành cho cần bộ đương chức 
không có điều kiện học -tập trung. 


Nội dụng đảo tạo cần được bồ sung 
ngay những văn đề về phương pháp 
lãnh đạo, phương pháp công tác của 
người lãnh đạo, những hiệu biết eän 
thiết vẻ công tác tô chức cán bộ, công 
tác tr tường, công tác kiềm tra, công 
tác vận động quần chúng. Những vấn 


(Xem tiềp trang 81) 
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ĐĂNG HỮU 


KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Ở NƯỚCTA 
TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 


- 


RONG giai đoạn phát triền mới của 
đất nước, khi cụ thề hóa đường 
lối xây dựng kinh tế, Đại hội 

thứ V của Đảng đã khẳng định lại một 
lần nữa vai trỏ then chốt của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong ba 
cuộc cách mạng ở nước ta và coi việc 
đầy mạnh hoạt động khoa học và kỹ 
thuật — một nội dung rất quan trọng 
của cuộc cách mạng này -— là mội 


trong mưởi chính sách lớn đề thực. 


hiện bốn mục tiêu kính tế xã hội tông 
quát của chặng đường đầu tiên. Đại 
hội đã nêu ra những yêu cầu to lớn 
đối với khoa học và kỹ thuật (cä khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
khoa học xã hội), chỉ rõ nhiệm vỤ 
của những người làm công tác khoa 
học và kỹ thuật là phải làm chủ những 
vẫn đề khoa học và kỹ thuật cần thiết 
đối với đất nước: cái gì đất nước 
cần thì ta phải vươn lên làm chủ cho 
kỳ dược ». 


Thực hiện nghị quyết Đại hỏi, đội 
nzủ cán bộ khoa học và Kỹ thuật cùng 
với đông đảo nhân dân lao động eä 
nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
các cơ quan Đẳng và chính quyền các 

“cấp, đã nẻu cao tính thần khác phục 
khó khăn, bảm sát các nhiệm vụ kính 
tế xã hội bức bách của các ngành. các 
cấp, các địa phương, từng bước gắn 
hoạt động khoa học và Kỹ thuật với 
sản xuất và đời sống, đem lại những 
kết qua đáng khích lệ. 


Điểm nồi bật trong giai đoạn 

10511955 là việc đưa vào áp đựng 
« * Ũ 

phương thức quan lý thèo chương 

Irình có mục tiêu, Trên 70 chương 
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trình tiến bộ khoa bọc — kỹ thuật - 
trọng điềm cấp Nhà nước, trên 250 
chương trình cấp ngành và trên 150 
chương trình cấp tỉnh, thành phố đã 
tập hợp đông đảo lực lượng khoa 
học và kỹ thuật vào việc giải quyết 
các vấn đề nóng bỏng của nền kinh 
tế như: bảo đảm lương thực, thưc 
phầm cho nhân dân ; tạo thêm nguồn 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liêu từ 
tài nguyên trong nước cho các ngành 
công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp 
hàng tiêu dùng; phục hồi, chế tạo 
nhiều phụ tùng, thiết bị, máy móc, 
kề cả các dây chuyền đồng bộ quy mô 
nhỏ và vừa cho nhiều ngành kinh tế 
quốc dân; nâng cao hệ số sử dụng 
công suất sản xuất; giảm định mức 
tiêu hao vật tư, năng lượng và lao 
động ; ồn định và từng bước nâng cao 
chất lượng sản phầm hàng hóa; cải 
tiến và hoàn thiện cơ chế quản lý... 


Trong vài năm gần đây, nhiều vẫn 
đề quan trọng thuộc lĩnh vực khoa 
học xã hội như: cơ chế Dàng lãnh 
đạo. Nhà nước quản lý, nhân đân làm 
chủ», “quản lý cấp huyệnĐ®... cũng 
được nêu lên thành các chương trình 
nghiên cửu trọng điềm. 


Chỉ riêng các chương trình cấp 
Nhà nước đã thu hút trên 15 0ÒU cán 
bộ khoa học và kỹ thuật chủ chốt của 
gìn 100 cơ sở nghiên cứu, giảng dịv 
và sẵn xuất thuộc 40 bộ, tồng cục củng 
tham gia giải quyết. Bằng cách đó, 
đã khắc phục một buớc tỉnh trạng 
nghiên cứu phân tần, tần mạn kéo đài 
trong nhiều nắm trước đảy, đồng thời 
tạo điều kiện tập trung các nruồn lực 


(tài chính, cán bộ, vật tư„ thiết bị... 
Vào các vấn đề trọng điềm của các cấp. 
Nhờ triên khai các chương trình trọng 
điềm mà trên 700 đề tài nghiên cứu 
đã được đánh giá, nghiệm thu, trong 
số đỏ trên 300 đề tài đã có đủ điều 
kiện đưa ứng dụng ngay vào sản xuất, 
Tính bình quân trong 5 răm Yia qua, 
hàng năm đã có trên 1000 biện pháp 
kỹ thuật tiến bộ được áp dụng ở các 
quy mô khác nhan. liệu quả kinh tế 
do áp dụng các thành tựu khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống trong 5 năm qua trớc tính 
đã làm lẹitrên một chục tỷ đồng. Chỉ 
riêng việc ứng địng một số biện pháp 
tiên bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông, 
lìm, ngư nghiệp đã đưa năng suất 
củi mộ số càv trồng, vật nuôi ở một 
số vủng tăng gấp 1,8 — 2 lần so với 
năm J9Š0 và đã cóng góp mộ: phản 
quan trọng vào việc tũng sản lượng 
lương thực trung bình khoảng † triệu 
tấn/năm. 

Củng với việc ép địụng phương thức 
qua n lý theo chương trình có mục tiêu, 
hoạt động khoa hẹc và kỹ thuật ở các 
địa phương đã có bước phát triền 
mới, Thấu suốt tỉnh thần nghị quyết 
37 của Bộ chính trị 0è chính sách hoa 
học 0ú bí thuật, niiều cơ quan lãnh 
đạo Đúng và chính quyền cấp tỉnh, 
thành phố đã ra những nợhị quyết 
riêng về công tác khoa học và kỹ 
thuật, đã tăng mức đầu tư cho Khoa 
học, kiện toàn và tăng cưng các ủy 
ban khoa học và kỹ thuật tỉnh làm 
chức năng tham mưu cho cấp ủy và 
chính quyền địa phương. Với sự giúp 
đỡ, chỉ viện của trung ương, nhiều 
tính, thành phố đã tập hợp lực lượng 
khoa học và kỹ thuật ở địa phương 
tiền hành công tác điều tra cơ bản 
phục vụ việc phản vũng, quy hoạch 
phân bố le tượng sẵn xuất trên phạm 
vỉ lãnh thö; vận đụng các thành tựu 
khoa học và tiến bọ kỹ thuật vào việc 
giài quyết những khó khăn về sản 
xuất và đời sống của địa phương; 
,đủy mạnh công tác quản lý do lường, 


tiêu chuần và chất lượng sẵn phẩm, 
phát động rộng rãi phong trào phát 
huy sáng kiến, hợp lý hỏa sẵn xuất, 


Thời gian năm năm 1981 — 1985 
cũng đánh dấu bước phát triền mới 
trong hoạt động nghiên cứn Ở các 
trường đại học, co đứng và trung cấp. 
Có tiêm lực to lớn về cần bộ và trang 
bị, thiết bị, kết hợp với công tác đào 
tạo, ngoài việc tham gia thực hiện các 
chương trình trọng điềm của Nhà 
nước, nhiều trường dã cbủ đóng mở 
rộng quan hệ trực tiếp với các cơ sỞ 
sẵn xuất, kinh doanh ở trung ương 
và địa phương thông qua các hợp 
đồng nghiên cứu, triền khai, chuyên 
gino kỹ thuật, hoặc thực hiện các dịch 
vụ kỹ thuật, Ở một sở trường đại học, 
tồn: kinh phí thực hiện theo hợp 
đò::z đã đạt (ói mức hàng chục triệu 
đòng. Phù hợp với thế mạnh về 
chuyên môn, ở một số trưởng; đã thành 
lập các phòng thí nghiệm, trung tâm 
và viện nghiên cúu chuyên đề trực 
thuộc, đề triền khai công tức nghiên 
cửu. 


Thirc hiện nghị quyết, Đại hội thứ 
V của Đẳng, các cơ quan chỉ đạa và 
nhiều tập thê khoa học đã có ÿ thức 
kết hợp khoa học tự nhiên; khoa học 
kỹ thuật với khoa học xã hỏi nay từ 
khâu điều tra cơ bản tôn; lợp, xác 
định nhiệm vụ và nội dung nghiền cứu, 
lựa chọn các cơ quan và cá nhân 
tham øia thực hiện và đính giá, 
nghiệm thu kết quả nghiên cứu, Nhờ 
vậy mà nhiều thành tựu của các 
ngành sinh học và công n¿¿l:ê sinh học, 
của toán học và điều khiền học, của 
tâm lý học và xã hội học, của khoa 
học tỏ chức và quản lý, v.v. đãi được 
vận đụng đề giải quyết có kết quả 
bước đììu nhiều vín đẻ phức tạp của 
thực tiễn sẵn xuất và đời sống. a 


Trên những côn¿ irinh của đất nước 
như thủy điện sông Đà, Trị an, nhiệt 
điện Phá lại, cầu Thăng long, cầu 
Chương đương, xi mìng Hoàng thạch, 
Bim sơn... sát cánh với các chuyên 
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gìn bạn, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và 
công nhân Việt nam đã đưa ra nhiều 
giải pháp kỹ thuật có giá trị về khoa 
học và có ý rghĩa lớn về hiệu quả 
kinh tế, đề khắc phục những khó 
khăn trong thi công, vận hành cả 
những thiết bị và công nghệ ở trình 
độ hiện đại của thế giới. 

Công tác quản lý kỹ thuật cũng có 
những chuyên biến đáng kê. Tốc độ 
xây dựng và soát xét lại các tiêu 
chuần đã tăng gấp đôi so với thời 
gian năm năm 1976 — 1980; hệ thông 
kiềm tra chất lượng sản phầm và 
hàng hóa tử trung tương tới địa 
phương và cơ sở đã được tĩng cường 
một bước ; hệ thống kiềm định và sửa 
chữa đụng cụ đo lưởng được bồ sung 
thêm. Những cố gắng đó đã góp phần 
thiết thực vào việc ngăn chặn tình 
trạng suy giảm chất lượng sản phầm 
và hàng hóa trong thời ginn qua. 


Cùng với việc tập trung giải quyết 
những vấn đề trước mắt, một phần 
tiêm lirc quan trọng đã dành cho các 
chương trình điều tra cơ bản tòng 
hợp một số vùng quan trọng như Tây 
nguyên, Tày bắc, dòng bằng sông Cửu 
long, ven biền Thuận bải; điều tra 
tông hợp một số tỉnh và thành phố, 
làm cơ sở cho công tác nghiên cứu 
phân bố lực lượng sản xuất. Trong 
nhiều chương trình tiến bộ khoa 
học — kỸ thuật trọng điềm và trong 
khuôn khô tiều ban nghiên cứu chiến 
lược khoa học và kỳ thuật, hàng 
nghìn cán bộ khoa học, kỹ thuật và 
quản lý, nghiệp vụ đã được huy động 
tham gia công tác nghiên cứu dự báo 
và chiến lược đài hạn phát triền khoa 
học, kỹ thuật và kinh tế, xã hội. 
Những kết quả thu được đã góp phần 
chuần bị luận cứ khoa học cho việc 
xác định mục tiêu, bước đi của đất 
nước trong giai đoạn sắp tới và cho 
kế hoạch 1986 — 1990. 


Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tích quan trọng nêu trên, nếu nghiêm 
túc đối chiếu với vai trỏ cân có của 
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khoa học và kỹ thuật thì những kết 
quả đạt được chưa tương xứng với 


- tiềm lực biện có và còn xa mới đáp. 


ứng yêu cầu to lớn của nhiệm vụ phát 
triền sản xuất, ồn định và cải thiện đời 
sống, cải tiến và hoàn thiện quản lý 
kinh tế, củng cỗ an ninh và quốc 
phòng. 


Do nhiều nguyễn nhân khác nhau, 
nhưng chủ yếu đo cơ chế quản lý 
kinh tế chưa thật sự coi trọng yêu cầu 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả cho nên chưa đòi hỏi và mở 
đường cho việc sáng tạo và ứng dụng 
các thành tựu khoa học và kỹ thuật. 
Cũng chính vì vậy, nhiều biện pháp 
tiến bộ kỹ thuật, kề cả những cái có 
hiệu quả kinh tế — xã hội lớn, đem 
áp dụng trong thực tiễn còn chậm và 
với quy mô còn quá bạn chế. Xhiều 
điền hình tiên tiến, nhiều sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật có giá trị chưa được 
nhân rộng. Nhiều công trình nghiên 
cửu đã kết thúc, nhưng chưa tỉm được 
nơi ứng dụng... Do vậy, nhìn chung, 
hoạt động khoa học và kỹ thuật chưa 
tạo được những chuyền biến mạnh 
mẽ trong các ngành sản xuất. 


Trong nhữnø năm gần đây các quy 
định pháp lý về quản lý kỹ thuật đä 
được bồ sung và hoàn thiện thêm một 
bước, nhưng việc chấp hành thiếu 
nghiêm chỉnh và xử lý không nghiêm 
ngặt các vụ vi phạm pháp chế kỹ 
thuật đã có ảnh hướng tiêu cực tới 
việc ôn định và nâng cao chất lượng 
sản phầm, đặc biệt đối với các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu và xuất khâu. 
Tình trạng không chấp hành nghiêm 


"chỉnh các quy trình, quy phạm kỹ 


thuật trong sản xuất, lưn thông và 
phân phối, việc quản lỷ lỏng lẻo các 
định mức tiều hao nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu đã gây thêm nhiều khó 
khăn cho nền kinh tế. 


Sự mất cân đối lớn giữa lực Nhi 
cán bộ hiện có và các điều kiện tối 
thiều Lảo đảm triền khai công tác 
khoa học và kỳ thuật như : vật tư, 


hóa chất, thiết bị thí nghiệm, phụ 
tùng, phụ kiện thay thế; nhà, xưởng 
làm việc, nhất là các cơ sở sản xuất 
thử : các tài liệu thông tin khoa học— 
kỹ thuật, các phương tiệnấn loát, v.v. 
chậm được khắe phục. Đó vẫn là một 
trở ngại lớt. đối với việc bảo đảm chất 
lượng công trình và tiến độ thực hiện 
theo kế hoạch. Thêm vào đó, sự chậm 
kiện toàn các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, chậm khắc phục tính phân 
tần, tản mạn và trùng lắp về nhiệm 
vụ của các cơ quan ấy đã làm hạn 
chế khả nắng đóng góp to lớn của đội 
ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật — 
nguồn tài sản vô giá của đất nước. 


Hệ thống các cơ quan quản lý khoa 
học và kỹ thuật chuyên trách từ 
trung ương tới địa phương và cơ SỞ 
đä được hình thành về cơ bản, nhưng 
chậm được tăng cường. quan hệ phối 
hợp công tác giữa các cơ quan này 
với các cơ quan quẫn lý kế hoạch, tài 
chính. v.v. cùng cấp chưa được chặt 
chẽ, cho nên chưa phát huy được đây 
đủ vai trò cần có. Việc chưa phân 
định rõ trách nhiệm của cơ quan quản 
lý khoa học và kỹ thuật trong công 
tác giám định kỹ thuật và công nghệ 
đối với những công trình dầu tr lớn, 
nhất là các công trình nhập của nước 

“ngoài, dang gây những ảnh hưởng 
tiêu cực đối với việc nâng cao hiệu 
quả đầu tư và hình thành cơ cấu kinh 
tế của từng ngành, từng dịa phương 
và chung cho toàn nền kinh tế quốc 
dân. 


Li 


Những thiếủ sót và hạn chế trên 
đây ở chừng mực nhất định đã hạn 
chế khả năng đóng góp có thề có của 
lực lượng khoa học và kỹ thuật đối 
với việc. giải quyết các nhiệm vụ 
kinh tế — xã hội do Dại hội thứ V của 
Đảng đề ra. Trong thời gian tới, 
trong những nắm còn lại của chặng 
đường đầu tiên, yêu cầu đối với khoa 
học và kỹ thuật càng to lón và bức 
bách hơn. Trên cơ sở tồng kết những 
bài học thành công và chưa thành 
công của những năm vừa qua, các 
ngành, các cấp, cả dội ngũ khoa học 
và kỹ thuật cần tìm ra những biện 
pháp có hiệu quả đề khắc phục những 
thiểu sót và hạn chế đó. Nghiên chỉnh 
thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất 
là nghị quyết Hội nghị thứ 8, thứ 9 
gần đây của Ban chấp hành rung 
ương Đảng, chúng ta cần tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế quản lý, đặc biệt 
là cơ chế đồng bộ đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sẵn xuất, từng bước xóa bổ 
lối quản lý hành chính bao cấp, 
chuyền mạnh sang phương thức hạch 
toán kinh tế ở những nơi có điều 
kiện, tăng cường quyên chủ động của 
cơ $ở,... nhằm động viên tới mức cao 
nhất có thề tiềm năng to lớn của đội” 
ngũ những người lao dòng khoa học 
và ký thuật kết hợp chặt chẽ với 
đông đảo nhàn đàn lao dộng, tham 
gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
mới đặt ra cho những nărn 1986 —1990, 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


BƯỚC ĐẦU CỦA MỘT 
CHUYÊỀN BIẾN MỚI TRONG VĂN NGHỆ 


ò quốc Việt nam được thống nhất 
I đã tạo nên sức bật mới cho văn 
nghệ của c1 nước. Đặc biệt, sau 
đại hội các hội sánz tác cuối nắm 1983, 
đội ngũ sáng tác bước đầu được sắp 
xếp lại, những ru. khuyết điềm được 
nêu ra phản tích, đánn giá, phương 
hướng hành động được vạch ra cụ 
thồ, sinh boạt văn nghệ cả nước 
ngày cảng sôi động, khỏi sắc. 


Điều nồi lên của văn nghệ năm 
1985 là sự cố gắng tiếp c]n thực tại 
xã hội với những chuyền biến dầy 
mâu thun phức tạp của chặng đườnz 
đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên 
chủ nghĩ xã hội trong phạm vì cả 
nước. Qua hàng trăm cuốn sách, bộ 
phim, vở đ;iển sân Khấu, hàng nghìn 
bài thơ, c1 khúc, tác phim tạo hình, 


ảnh n¿hệ thuậi, có thề thĩy cuộe sống - 


mới đang đi vào tác phẩm, văn nhà 
cũng bước dâu đi sảu vào cuộc sống 
mới và từ những óc độ Khác nhu mà 
nhận thức, đánh giá Và s°nd tạo 
nhám góp phần thúc đẩy xã nội phát 
triển. Tầm níng sâng tạo đư ¿e khai 
thác đún/? vào những nguồn naịch mới 
đdủy sứa sốn? của xã hội mới. Từ 
những tác phẩm văn nghệ nĩm 1985 
và vài năn: trước đó đã đần đìn hiện 


lên gương ›nặt của con người và thời“ 


đại ngày này, đếu chưa toàn điện, 
hoàn chỉnh và mức độ thành công 
cũng chưa đồng đều trong các loại 
hình văn nghệ. 


7ö 


Có thề nói, nét nồi bật nhất của 
văn nghệ vừa qua là sự đề cập đến 
nhiều vấn đề thuộc đạo đức xã hội, 
những vấn đè đang lay động tâm tư, 
tình cảm mọi người. Đó là điều tất 
yếu của thực trạng trước mất: khí 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nohĩa 
đang điền ra quyết liệt, xã hội dang 
có sự phân cực mạnh mẽ: ở niột nhía 
là những thế lực tiên tiếu anh hùng 
đang ngày đèm chiến đấu bảo vệ Tồ 
quốc, lao động xây đựng từ những 
công trình nhỏ, vừa, đến những công 
trình của thế ký, đồi mới cách làm 
tín, cải fạo xã hội theo hướng đi lên, 
và phía bên kia là những phần tử 
lạc hậu, thoái hóa vẫn ngoan cố dai 
đẳng bám lấy những quan niệm sống 
cũ, ngày càng tụt sâu Xuống vực 
thimm trước sự cám đỗ của nếp sống 
xa hoa, cá nhân, ích Rỷ, giá trị xã hội 
bị lẫn Tôn, chuẩn mực đạo đức bị xâm 
phạm. Trong;bối cảnh như vậy, sự 
xuất hiện những tác phầm nh Tười 
gian của người, Sao đồi ngôi, Alaa lả 
rụng tron Đườn, lành trình nang thơ 
ău, Nhàn đình công TỦ, Tỏi rẻ trải 
trên đhiường môn v.v. tạo được sự chủ 
ý của dư luận là điều để hiều, đồng 
thời cũùn nói lên sự nhạy bén của 
văn nghệ mong muốn tham gia giải 
quyết những vấn đẻ cấp bách của 
xi hội. 

Con người trong quá trì:h lao 
động,, sản Xuất, xảy đựng — Là niặt 


nhất. của đất 
tục xuất hiện 


-chủ đạa, quan trọng 
nước hôm nìy — tiếp 
trực diện hơn trong sáng táo văn 
nghệ. Với những tác phầm như Cù 
ldo trảm, Hạt mùa sau, ưng Trước 
biền (phim), Giấy trắng, Đối thoại 
sông Dà, Tỏi pà chúng ta, lùa hè ở 
biền, v.v. văn nghệ đã đi tháng vào 
những văn đề cốt lõi của đzi sống lao 
động sìn xuất và của mặt trần kinh 
tế. Mặc dù mức độ thành công của 
“từng tác phầm, tửng loại hình nghệ 
thuật có khác nhau và về mặt chất 


lượng. tầm tư tưởng, sức thuyết phực, - 


giá trị nghệ thuật nhìn chung còn chưa 
đạt tới mức toàn diện, hoán chỉnh, 
xửng đáng với tầm vóc lớn lao của 
cuộc sống thịre tế, những tác phảm 
thuộc loại ›sày cũng được công chúng 
hưởng ứnz sôi nồi, có tác phầm được 
sự chú ý sản rộng chưa từng thầy. 


Sự nghiệp bảo vệ Tô quốc— mảng 
đề tài mà vấn nghệ nước ta đã có 
nhiều thành công tiếp tục được quan 
tâm, đặc biệt theo khuynh hướng sử 
thi, nhiều tác giải muốn Èkhải quát ba 
mươi năm kháng chiến vĩ +! của đản 
tóc, Một số trêu thuyết nhiều tập của 
Nam ïlà, Tiữu %lai, Phan Tứ, Nguyén 
Quanz Sinø, Hoàng Văn Dòn, Nguyễn 
Trọng Oánh, v.v, đã và đang được 
xuất bìn, một số tác phầm sản khẩu 
và điện ảnh theo hướn? này đã ra 
mắt công chúng và đại thình công 

- nhất định. Những thử nghiệm nghiêm 

túc trong việc thề hiện hình tượng 
Bác lIö, lĩnh hôn của cách mạng và 
kháng chiến trên sân khău đạt kết 
quả đáng mừng, như trong vớ kịch 
lịch sử uà nhân chứng. 


ThHẬTI ra, sinh hoạt văn nghệ không 
thà có được sức thu hút đư liận xã 
hội eao như vửa qua nều người sắng 
tàc chỉ mới tiến cận được với cuộc 
gống mà chưa có chuyền biển trona từ 
đuy và thẻ hiện nghệ thuật. Công 
chúng: nghệ thuật ngày này dược nàng 
cao về vún hóa, về ý thức làm chủ, 
đdane vươn tói trình dộ tiếp thu tác 


_ 


phần văn nghệ với thái độ phân tích, 
đánh giá, với những suy nghĩ mới. 
Từ những hiện tượng xã hội đến 
những số phận con người. tứ những 
nét chunz của những tập thê sang lối 
khải quát xãä hội qua những bình 
tượng cá nhân riêng biệt, từ việc xây 
đựng những nhân vật nặng về tính 
chất nêu gương cho mọi người sang 
kiều những nhân vật có đấu tranh 
nội tâm phong phú, có cá tỉnh đọc 
đảo, ván nghệ ta hôm nay dang gợi 
cho người dọ+, người xem suy nghĩ. 
phản tích, đánh giá đề tự hoàn thiện. 
Những cuộc tranh luận sôi nö‡, đôi 
khi gay gắt.vš mọt số (ác phẩm văn 
học, sản kháu, điện nan thể hiện việc 
nghệ thuật trựe tiếp ¡ham gia vào cuỘc 
sống, nhân vật và tác giả đối thoại 
(rirc tiếp với cuộc sống, với nưười 
cùng thời. Nhiều tác øiậ mạnh đạn 
đưa nhân vật của mình sốnz, hành 
động, tư duy trong cuộc chiến đấu 
nóng bỏng ngày ðay, đám thà hiện 
những tính cách đang hình thành 
đồng thời với quá trình của cuộc sống 
cehtra định hình, đang diễn biển, đám 
chủ động lý giải những vấn đề mới 
với ý thức góp phin vào sự phát triên 
của xã hội chứ Khỏnz lần ¡ữa đợi 
chờ, nghe ngưóng. Có lẽ đây là một 
nguyên nhàn gây nên nhiều sự tranh 
G1 tron thời gian gua. Và đó là điệu 
đaug trừng cho nên văn nghệ nước 
Ea. Phương nưồn xưa có cân? chân lý 
được để ra trong sự tranh cãi, 
'Những năm qua, franz tắt cä các 
loại hình nghệ thuật dòn có một số 
không Ít tác phim có đề tài tốt, chủ 
đề đúng, nên được nhữnư vấn đè tích 
crựe, nhìng Không tạo được sự chú ý 
của dư luận xã hội vì chưa có được 
sự đồi mới đáng kê về tư đùy và hình 
thức biêu hiện phủ hợp vói những đòi 
hỏi mới, Nhận ra điều này, nhiều tác 
giả, trong sáng tác, đã bất đầu nở ra 
nhữrn;; nướng tìm tòi đề đôi mới noôn 
nữ n7 È thuết, thủ hút đông đảo công 
chún; đến với tác phẩm, Giới sáng 
Lăc trẻ luôn tô ra hãng hái, bước đâu 


ki 


đã có những thành công về mặt này, 
- Cũng đã có nhiều cố gắng đồi mới và 
nâng cao cách thề hiện ngay cả ở lớp 
văn nghệ sĩ lớn tuôi, phong cách sáng 
tác vốn đã định hình, bàn vững. 


Sân khấu kịch nói có những thành 
công đáng kề về mặt mở rộng thề loại. 
phong cách đản đựng, diễn xuất. Trên 
sân khấu truyền thống, chèo bước đầu 
vượt lên những khó khăn đề phát 
triền theo hướng nâng chèo truyền 
thống lên một đỉnh cao hơn hoặc m7 
rộng ngôu ngữ hiều hiện cho phủ 
hợp với tâm lý thụ cảm của người 
xem hiện đại. Tuồng tự khang định 
sự Lồn tại của mình" với những tim 
tỏi đi vào đè tài hiện đại. Một số vở 
cai lương thành công trong những hội 
điền gân đày nói lên sự cố gáng vượt 
ra khỏi thói quen tìm tỉnh hắp dàn 
trong những cốt chuyện ly kỷ éo le, 
gia tạo, những tình cảm bí lụy, khắc 
_ phục tính lai tạp đề đến gần với cuộc 
sjng hơn, vươn tới những tiêu chuần 
„nghệ thuật cao hơn. Dân ca kịch hài 
chỏi, đân ea Nghệ tĩnh đanz tự làm 
phong phú thêm vẻ mặt àm nhạc và 
hình thức trình điển. Lần đầu tiên 
nghệ thuật đủ kê của đồng bào Khơ- 
me Nam bộ mang những nét độc đáo 
của sân khẩu đân gian cô truyền được 
nâng cao và trình điện với tư cách 
“một loại hình sân khấu chuyên 
nghiệp. 


Điện ảnh cũng có những cố gắng 
phát huy tính quần chúng rộng rãi 
Vốn có của mỉnh với những thề 
nghiệm mở rộng đề tải, thề loại, 
phong cách dàn dựng, thề hiện hiện 
thực với nhiều tầng lớp thời gian, 
không gian. Trong phạm vi ngôn ngữ 
đặc trưng của mình eó nhữnz4ìm tôi 
đề nâng cao hiện quả ca hình tượng 
thị giác Âm thanh qua việc gia tăng 
sở lượng phím màu, nâng eao trình độ 
quay phúm, thiết kế mỹ thuật, âm 
nhạc điện ảnh. đổi mới đzễn xuất, đa 
dạng hóa các bộ mặt điền viên, 
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Trong lĩnh vực Am nhạc, hàng loạt 
ca khúc thành công vửa mang được 
hơi thở của nhịp sống ngày nay vừa 
kế thừa và làm giàu thêm những tứ 
nhạc, giai điệu của ca khúc cách mạng 
và kháng chiến. Một số sáng tác thuộc 
các thề loại kịch hát, kịnh mủa, giao 
hưởng.... đánh dấu những thành công 
nhất định theo hướng sáng tạo, phát 
triền và nâng cao âm nhạc |ruyền 
thống dân tộc. Âm nhạc đân gian, đân 
tộc cÔ truyền và âm nhạc nghiêm 
túc — hác học được chú ý thích đáng 
và dần dần giữ vị trí xứng đáng. Ca 
nhạc nhẹ có nội dung lành mạnh đang 
đi vào chiều hướng kết hợp phong 
cách hiện đại với việc khai thác vốn 
truyền thống đân tộc và đân gian, 
nâng cao trình độ thầm mỹ và tư 
tưởng. Đây là một loại hình âm nhạc 
được quần chúng thanh niên rất ưa 
chuộng. 


Nghệ thuật tạo hình cũng có những 
bước tiến đi vào lối thề hiện có chiều 
sâu. Thủ pháp dồng hiện với khả 
năng ôm trùm nhiều sự kiện. nhiều 
không gian, nhiều hình tượng đang 
được các hoa sĩ thuộc nhiêu thế hệ — 
nhất là lớp trẻ —thề nghiệm đề theo 
kịp những đòi hỏi của đời sống xã hội. 
Về mặt chất liệu, sơn đầu với sức 
năng động của ngôn ngữ lạo hình 
đang gắng tạo nên sự uyền chuyền 
phong phú giữa đản tộc và hiện đại. 
Sơn mài vững vàng với những truyền 
thống quy báu và ngôn ngữ đặc trưng 


. ca chất liệu độc đáo này. Điêu khắc 


cũng có nhiều trăn trở trong ý niệm 
và cách biềêu hiện, gắng vượt lên 
những xu hướng đã được khẳng định. 
(ác công trình tượng đài được chú ý 
đáp ứng một nhu cầu thầm mỹ mới 
của xã hội. Việc sử đụng các kỳ thuật 
in, khắc truyền thống đang được mở 
rộng nhờ tiếp thu kỹ thuật của đồ 
họa thế giới, 


Trong tỉnh hình kinh tế — xã hội 
đang có nhiều khó khăn, những 
chuyền biến của vàn học và nghệ thuật 
như mấy năm qua, đặc biệt tập trung 
vào năm 198ã, thề hiện sự cố gắng 
rất lớn của anh chị em hoạt động văn 
học và nghệ thuật trong cả nước. Tuy 
nhiên, sự chuyền biến nói trên mới 
bát đầu. Nhìn chung đa số tác phầm 
-_ mới chỉ đưng lại ở mức tải hiện một 
số mặt của hiện thực mà chưa đi sâu 
phanh phui, lý giải, chưa gắn chặt với 
những văn đề thực chất của chặng 
đường đầu tiên của nước ta trong thời 
kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, 
với chiều sâu triết học và tư tưởng 
cần có, với sức nòng nhiệt của tỉnh 
thần cách mạng cao. Nói chung, văn 
nghệ mới nói lên, nhưng chưa trẻ lời 
những vấn đề mà cuộc sống đang đặt 
ra. Đây là nhược điềm cơ bản của văn 
nghệ ta hiện nay. Đối với sáng tác, 
đề tài và chủ đề là quan trọng. Nhưng 
đối với chất lượng của sự sáng tạo, 
thì vấn đề là đè tài đó nói cái gì, chủ 
đề đó được đi sâu và khai thác đến 
độ nào, tác phim đem đến điều gì 
mới, bồ ích cho tâm hồn, trí tuệ và 
tỉnh cảm của công chúng. 


Trong mảng đề tài phản ẩnh cuộc 
sống hôm nay, những tác phầm hướng 
về khía cạnh đạo đức, tâm lý xã hội 
mang âm hưởng phê phản, vừa qua 
được sự hưởng ứng mạnh mẽ và 


khuyến khích của đông đảo công chúng ` 


vì chúng đáp ng đúng mong muốn 
phanh phui những mặt tiêu cực đang 
tồn tại khá lớn, thậm cài ngang nhiên 
thách thức dư luận xã hội. Nhưng 
trong hướng khai phá khu vực còn 
mới mẻ này, thường thiếu sự phân 
tích chính xác, sâu sắc những nguyên 
nhân cốt lõi của hiện tượng nhàm tạo 
được niềm tin, thôi thúc mỗi người 
suy nghĩ và tham gia đấu tranh cai 
tạo xã hội. Chính vì vậy, những tác 
phầm mang chủ đề phê phán đã bắt 


đầu trùng lặp về chủ đề và gặp nhau: 


ở tỉnh hời hợt và giản đơn. 


Còn chưa nhiều tác phầm xây dựng 
được hình tượng con người mới có 
sức thuyết phục trong lao động, sản 
Xuất, cải tạo và xây dựng, những con 
người mà Dại hội anh hùng, chiến sĩ ~ 
th đua vừa qua cho thấy có rất 
nhiều nguyên mẫu sinh động trong 
cuộc sống hiện nay. Trong những: 
nguyên mãn này. sức hấp dẫn toát ra 
tử khát sưng góp phần tích cực vào 
tiến bộ của xã hội. Khát vọng này 
thấm sâu trong từng chỉ tiết, hành 
động, ý nghĩa, trở thành động lực 
quyết định sự phát triền tính cách độc 
đáo, đa dạng của con người trong quá 
trình thử thách và co xát với các thế 
lực xã hội. Nhìn lại việc thề hiện con 
người mới qua khía cạnh lao động, 
sản xuất, có thề thấy trong những 
năm vừa qui đã có những tác phầm có 
giả trị cao, gây được tiếng vang rộng 
lớn và là chủ đẻ của những cuộc tranh 
luận sôi nồi, có tác động tích cực trong 
xã hội, nhưng nhìn chung khu vực đề 
tài này chưa được giới sáng tác và 
phê bình cũng như nhiều đồng chỉ làm 
công tác tư tưởng của Dẳng quan tâm. 
đầy đủ. Những thành công bước đầu 
này chủ yếu mới thuộc về một số 
ngư trời sáng tác trẻ có tính năng dòng, 
có tỉnh thản xông xáo — mặc dù còn: 
bộc lộ một số nhược điềm về vốn sông, 
vẻ thế giới quan, nhân sinh quan cũng 
như về nghệ thuật biều hiện. Cũng 
cần nói đến một tỉnh hình đáng quan 
tâm là sự đễ dãi, vội vàng trong sáng 
tạo và sự lăn tránh thựé tế đi vào sự 
chiêm nghiệm, tự nhận thức. Xót số 
hiện tượng của khuynh hướng hoài cò, 
tâm tư buôn chắn, coi văn chương 
như một hoạt động tự thân, xi rời đầu 
tranh cách mạng cũng dã xuất hiện 
œ Nghệ thuật kiếm sống » đang là văn 
đề nóng hồi rất tai hại không chỉ cho 
trước mắt mà cho cả tương lai của sự 
nghiệp văn nghệ, là nguyên nhàn của 
nhiều tiêu cực trong hoạt dòng văn 
nghệ của chủng ta. 

Trong sự chuyên biển chung của 


- Văn nghệ có sự chuyền biến và sự dóng 


r% 


góp của lý luận và phé bình. hững 
cố gắng mới của nó thề hiện trên 
nhiều bài mạnh đạn ủng hộ cái mới 
chân chính, phân tích cái tốt, đồng 
thởi cũng phán tích cái chưa được 
và cái không dối. Một số công trình 
nghiên cứu, nhiều cuộc hội thảo bò 
ích năm qua tạo cho phê bình một 
không khí lành mạnh khá sôi nồi, được 
giới chuyên nghiệp cũng như côn” 
chúng quan tàm. Nhưng trong cái 
chung của mặt tràn văn nghệ, cũng bòc 
lộ rõ nhược điềm vốn có của phê bình 
là chưa theo kịp sự phát triền của 
sáng tắc, tỉnh trạng né tránh nề nang 
chưa được khắc phục Trong khi sắng 
tác — đặc biệt văn học, sân khấu, điện 
-ảnh — đã tạo được eho mình một khối 
công chúng đáng kề của thời kỳ mới, 
đã có những tác động khá mạnh mẽ 
vào đời sống xã hội hiện nay, cÔng 
tác phê bình chưa có được sự nhạy bén 
nắm bất tỉnh hình dư luận đề phát 
huy những mặt hay, tốt của tác phầm, 
phân tích và vạch ra những mặt nón 
xéu hoặc chưa thành công của sáng tác, 
uốn nắn những lệch lạc, chân chỉnh 
những điều ngộ nhàn trong dư luận 
của một bộ phận không nhỏ công 


Sức mạnh của văn nghệ xã hỏi chủ 
nghĩa chỉ được thê hiện khi văn nghệ 
that 1á trực tiếp xây địng cuộc sống 
mới, cùng với nhàn dân phần đấu vì 
lẽ sống xã hội chủ nghĩa, khi quả tim 
của văn nghệ cùng đạp theo mạch đập 
của chọc đới trong quá trình cách 
mạ ng đi lên rất phức tạp và đây màu 
thuần, Phê bình văn nghệ chỉ thề hiện 
được chức năng hướng dân, chỉ đạo 
một khi nó tham gia tích cực vào quá 
trinh sáng tạo nghệ thuật bảng những? 
phát hiện, những phản tích tỉnh tế, 
đánh giá công bảng và sáu sắc, bằng 
sư gán bó với quản chúng. Tính nhân 
đàn của nén văn nghệ mới không chỉ 


hỤ 


chúng. Mắt khác, công chúng nghệ 
thuật dang cớ những chuyền biến hợp 
quy luật từ thói quen thưởng thức 
nghệ thuật thời chiến với những hình 
tượng có tính nêu gương, nặng về đại 
diện cho các lực lượng xã hội sang 
cách thụ cảm những hình tượng có 
tầm Khải quát xã hội thông qua cá 
tính độc đáo, nội tâm phong phú, đa 
dạng, gợi cho đối tượng thưởng thức 
những suy nghĩ, bồi bồ cho họ nghị 
lực đề tự nâng mình lên. Trước tình 
hình này, lý luận phê bình vẫn chưa 
có những hoạt động đáng kề đề nâng 
cao trình độ thưởng thức` của công 
chúng, đồng thời đâu tranh chống 
những quan niệm dung tục, những sự 
gân ghép khiên cưỡng, suy điễn tùy 


' tiện. Tình trạng phát triền thiếu đồng 


bộ giữa lý luận phê bình và sảng tác 
đang ảnh hưởng đáng kề đến việc 
nàng cao sức mạnh tòng hợp đề văn 
học nghệ thuật có thề đạt hiệu quả 
cao hơn nữa trong nhiệm vụ trực tiếp 
tham gia giải quyết những vấn đề hết 
sức phức tạp của thời kỷ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta, i 


- 


bắt nguồn từ nhân đân và phục vụ 
nhàn dân, mà còn phải thúc đầy được 
Sức Sáng lạo của quần chúng, tạo nẻn 
được một công chúng tự giác có trình 
độ văn hóa và thầm mỹ cao. 


Nhân dân ta xứng đáng được hưởng 


“những tác phầm nghệ thuật hay nhật 


và đẹp nhất của đân tộc và nhân loại. 


Đội ngũ văn nghệ sĩ nước ta có đủ 


khả năng, tiềm lực tiếp tục đưa nền 
văn nghệ nước ta phát triền thành 
một nên văn nghệ lớn của chủ nghĩa 
xà hội, Những nét mới của văn nghệ 
năm 19Ñ5 là kết quả của một quá trình, 


thì những nhược điềm, khuyết điềm của 


» 


nồ một phân quan trọng là đo sự thay 
đồi cơ bản về yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng mới. Những bước mới của 
sự chuyền mình sắp tới chúc chắn sẽ 
còn gặp nhiêu khó khăn hơn, trước hiết 
vì cách mạng sẽ đi vào chiều. sâu, 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
sẽ quyết liệt hơn nhiều. Cuộc đấu 
tranh cách mạng không chỉ đòi hỏi sự 
nhất trí cao của đội nuũ văn nghệ sĩ 
đối với mục tiêu phấn đấu của Đảng 
và nhân dân, tình đoàn kết chiến đấu 
giữa các thế hệ của đội ngũ. Nó còn 
đòi hỏi sự gắn bó máu thịt của chúng 
ta với cuộc sống, với hàng chục triệu 


nhân đân Tao động đang phấn đấu bền 
bỉ và anh đũng trên đồng ruộng. làm 
trường, biền cả cũng như trên các: 
công tưởng xây dựng, các xí nghiệp 
công nghiệp, với các chiến sĩ đếm 
ngày gìn giữ biên cương của Tö quóc 
và làm nghĩa vụ quốc tế. Nó cũng đôi 
hỏi chúng ta không ngừng trau dỏi 
kiến thức toàn điện, ý chỉ luôn luôn 
tự vươn mình. Và hơn bao giờ hết 
cách mạng, cuộc sống đòi hỏi không 
nưửng nâng cao tính công dân và tính - 
đẳng của người văn nghệ sĩ — chiên 
sĩ trên mặt trận vẻ vang nhưng dày 
sóng gió này : mặt trận văn nghệ. 


Lả 


MẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC... 


(Tiềp theo trang 71) 


đề mày hiện nay chưa có hoặc có rất 
Ít trong các giáo trình. 


Bồn là, sớm nghiên cứu giải' quyết 
một số văn đề về chính sách đối với 
cần bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã 
nông nghiệp (bao gòm cả cán bộ thuộc 
biên chế Nhà nước tăng cường cho 
hợp tác xã, bảo đảm phân phối công 
bằng theo kết quả lao động của từng 
người, tạo nên mội tầm lý xã hội mới 


là dù làm gì, Ở cương vị nào, lĩnh vực ' 


nào có cống hiến tốt cũng đdẻu được 
quý trọng như nhau. Coi trọng khuyến 
khích cả vẻ vật chất lăn tính thần 
trên cơ sở thực hiện chế độ trách 
nhiệm rõ ràng, có thưởng phạt nghiêm 
minh, có chính sách khuyen khích 


mạnh mẽ đối với những người nhận 
nhiệm vưở khâu mũi nhọn, khó khăn 
gian khổ, tích cực bọc tập, gắn bỏ 
với công việc. Sớm nghiên cứu chế 
độ hưu trí cho cán bộ lĩnh đạo, quản 
lý hợp túc xã. 


Năm tà, sớm tông kết công tác xây 
đựng đội ngũ cán lộ lình đạo, quản 
lý hợp tác xã từ khi có phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp đến nìy 
một cách toàn điện. Trên cơ sở đó 
và căn cứ vào yêu cầu phát triên nông 
nghiệp trong thời gian tới mà kiến 
nghị với Đăng và Nhà nước miột 
phương án xây dựng đội ngũ cán bộ 
cho khu vực kinh tế nông nghiệp tập 
thề đến năm 3060. 
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(Ê TÂM HƯƠNG 
⁄ 


MỘT TẤM GƯƠNG KIÊN TRÌ 
VƯỢT KHÓ KHĂN VÀ SÁNG TẠO 


À một xí nghiệp cêng nghiệp được 
đầu liên của nước {a, Gược vê? 
những nhiện vụ nặng nề›- 

nghiệp được phầm trung ương 2 in 
hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, đã 
22 năm liên lục hecàn thành xuới sắc 
các chỉ liêu kẽ hoạch Nhà nước giao 
0à sản sàng đón nhận những niiệm pụ 
nặng nẻ, to lớn hơn. Xí nghiệp không 
chỉ có những thành tích rất đáng tự 
hào tính ling những mặt .hàng thuốc 
phục yụ nhân đân và xuất khâu có 
uy tin trên thị trường, bằng những 
trăm triệu đồng giá trị tòng sản lượng 
và nộp ngàn sách Nhà nước v‹v,, mà 
còn có tiêm lực to lớn về cơ sở vật 
chất và kỹ thuật, nhất là về vốn con 
người do xí nghiệp tạo ra. Xí nghiệp 
xứng dàng dược Nhà nước ta tuyên 
dương là đơn vị anh hùng lao động. 


Thành lập từ năm 1561, 
được phầm trung ương 2 lúc đầu chi 
có 315 cán bộ, công nhân, trong đó 
255 là nữ. Mặt bàng của xí nghiệp 
chật hẹp, máy móc giả côi, điện nước 
mấy năm nay không ồn định, nguyên 
liệu, vật tư ngày càng khan hiếm, 
nhập khiu đã khó khăn mà mua ở 
trong nước cũng không để đang, tá 
được cũng thiếu nghiêm trọng, nhiệm 
vusản xuất được giao vượt nhiều lần 
công suất thiết kế. Trong tỉnh hình 
nhứư vậy, xí nghiệp luôn luôn chủ 
động tìm cách khitc phục hết khó khăn 
này dến khó khăn khác đề hoàn thành 


xỉ nghiệp 


kế hoạch và giữ vững vị trí đầu tàu 
của mình, 


Giá trị tỒng văn. lượng của xỉ 
nghiệp năñn 1983, 1984 chiếm tới 1/5 
giá trị tông sản lượng của toàn ngành 
dược. Những mặt hàng sẵn xuất bằng 
dưœc liệu trong nước trước kia chải 
vật lắm mới dạt được 10%, nay đã 
lên tới 302 giá trị tồng sẵn lượng của 
xí nghiệp, vượt chỉ tiêu của Bộ y tế 
giao cho các xí nghiệp trung ương. 
Chỉ riêng việc đạt chỉ tiêu này đã 
không đơn giản: tử những dược liệu 
trong nước chỉ chiết xuất được một 
phần trăm, có khi chỉ một phần nghìn, 
thậm chí một phần vạn hoạt chất, 
hoạt chất này lại phải tỉnh chế đề dạ: 
tiêu chuẩn đùng làm thuốc, rồi từ đó 
làm ra hàng trăm triệu viên thuếc, 
ống thuốc,g@iảm được số lớn ngoại tệ 
mua được liệu của nước ngoài. Xí 
nghiệp nộp rgân sách Nhà nước mỗi 
nim một tăng: năm 1981 là 26 triệu 
đồng, năm 1982 là &9 triệu đồng, năm 
19683 là 93.3 triệu đồng, năm 1984 là 
116 triệu đồng. Chất lượng sản phầm 
được bảo đảm, liên tục vượt chỉ tiêu 
quy định của Bộ y tế, và xi nghiệp 
đã được Ủy ban khoa học kỹ thuật 
Nhà nước tặng bằng khen. Mặt hàng 
của xí nghiệp ngày càng có uy tín 
trên thị trường: Ka vet, Sê đa. Viên 
sữa ong chúa, Viên tăng lực, Ma-la- 
min, Sen vông, Vin đa. Sản phầm xuất 
khôu như các loại cao Ba đình, Sao 


⁄ 


vàng, đầu Thăng long, thuốc sâu 'răng 
Đen to xỉt và gần đây Viên phấn hoa 
đều đạt chỉ tiêu kế hoạch. Xí nghiệp 
cũng đã nêu cao tỉnh thần hợp tác xã 
hội chủ nghĩa với Lào và Cam-pu- 
chia, với Liên Xô, Hungr-ga-ri. Với Lào, 
từ hơn 10 năm trước, xí nghiệp đã 
thiết kế và lắp ráp coo tỉnh Hua-phĩn 
của Lào một xÍí nghiệp dược phầm 
hoàn chỉnh có đây đu các bộ phận 
cần thiết cho sản xuất, đến nay, xỉ 
. nghiệp vẫn thưởng xuyên cung cấp 
vật tư, đào fạo, bỏi dưỡng cán bộ cho 
bạn... 

Đề phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn xuất, 
xây đựng đơn vị vững mạnh về các 
mặt, xí nghiệp đã xây dựưnr được 
nhiều phong trào có tác dũng rõ rệt, 
Phong trào thi dua đã thành nên nếp, 
có tô lao động xã hội chả nghĩa 14 
năm liền. Về phorg trào an toàn vệ 
sinh công nghiệp, xí nghiệp được 


Tồng công đoàn Việt nam cônz nhận. 


là đơn vị xuất sác, được Hệi đồng bộ 
trưởng tặng bằng khen. SÍ nghiệp 
cũng được Ủy ban thoa học kỹ thuật 
Nhà nước tặn? bằng khen về phong 
trào bảo vệ chất lượng thuốc. Phong 
trào văn hóa văn n¿ghệ cũng tốt, 
Trưởng bồ túc văn hóa của xí nghiệp 
liên tục là trường tiên tiến xuất sức. 
Xi nghiệp có tiều đoàn tự vệ đạt danh 
hiệu Quyết thắng 12 năm liên. Xi 
nghiệp còn được công nhận là đơn vị 
xuất sắc trong phong trào phát huy 
sáng kiến, phong trào bảo vệ an nỉnh 
. (chính trị. Đẳng bộ xí nghiệp được 
công nhận là đẳng bộ vững mạnh. 


* 


Đạt được những thành tích đáng 
tự hào trong suốt 25 năm qua, trước 
hết là do xí nghiệp đã luôu luôn nêu 
cao Ú ch uà kiên trì thực hiện phương 
cham tự lực tự cường. Điều quan trọng 
nhất là đã biết tìm ra và dựa vào 
nguồn được liệu trong nước, sản xuất 


thuốc phòng và chữa bệnh, kết hợp, 
Đông y với Tày y, cóp phần xảy 
dựng ng›ình y tế Việt nam dọc lập và 
tự chủ, vượt được khó khău lớn nhất 
cña xí nghiệp. Diện tích sẵn xuất chật 
hẹp thì lo* bố trí cho ngăn nắp. Máy 
móc cũ, đã có chế độ sử dụng, bào 
quần, kiêm tra định kỷ, Xí nghiệp tự 


chế tạo lấy một số phụ tùng fhav thấ, 


Vật tư thiếu thốn, nhập khầu khó 
khăn thì những người chuyên trách 
chạy như con thoi khắp trong Nam 
ngoài Đắc, lên cắc tỉnh biên giới tìm 
kiếm cho ra, thu múa cho được, Môi 
khi cần phải thay đồi neuyên liệu, 
tá dược, đéu kịp thời nghiên cứu bồ 
sung quy trình kỹ thuật cho phù hợp 
voi the tế sẵn xuất, Tuy chưa có 
chính sách, chế độ thỏa đáng đối với 
việc nghiên cúu sản xuất thuốc từ: 
được liệu trong nước, trang bị, thiết 
bị cho việc nghiên cứu và sẵn xuất 
tiến thốn và không đồng bộ, nhưng 
từ giảm đốc xÍ n;hiệp đến cần bộ 
ksaa hạc và côn nhân Kỳ thuật 


chu g RÌ nợ) bố, mà trái lại say 


mê, khiêm tốn học hồi, bao ngày đêm: 
mit ấn mết ngủ mới đưa được một 
mặt hàng vào dãy chuyền sẵn xuất... 


[lai là, đầu mạnh phong trào phát 
huuU sáng kiến oà nghiên cửu khoa học, 


Công nghiệp được phần  lÀ một 
nành sản xuất đói hói khoa học kỸ 
thuật chính xác, chất tượng sản phầm 
phải bảo đảm tuyệt đối, chỉ cần sơ 
suất niột tý lÀ có tê ;ây nguy hại 
cho tính mạng con người. Nó cũng 
đòi hói đi sàu nhiên cúu, tìm tòi 
sáng chế ra những loại thuốc ngày 
càng hiệu nghiệm hơn, thông dụng 
hơn. Giám đốc cùng ban lãnh dạo xí 
nghiệp đã đặc biệt quan tâm đến 
khâu công tác này và coi đó là tráck, 
nhiệm quan trọng nhất của mình. Nhờ 
vậy, việc nghiên cứu khoa bọc và á 
đựng vào sản xuất đã có quy chế 
thành nên nếp trong các phòng, ban, 
phân xưởng. Đội ngũ cán bộ khoa họ, 
kỹ thuật của xí nghiệp đến nay đã có-. 
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trên 100 ngướỡi có trình độ đại học và 
trên đại học. Trong 5 năm qua, đã có 
74 còng trình nghiên cứu khca học 
được đưa vào sản xuất, đạt hiệu quả 
kinh tế. Công trình sản phầm ong đã 
tạo ra những mặt hàng đóng góp gần 
20 triệu đồng cũ vào giá trị tồng 
sản lượng của xí nghiệp 5 năm qua; 
những mặt hàng này cbiếm 60 giá 
trị mặt hàng chế biến bằng dược liệu 
trong nước hằng nă¡n của xỉ nghiệp. 
Tông hợp cô đề in tử moóc phin chiết 
tử quả anh túc, tính chế vi ta mìn Ế 
bị phá hủy thành nguyên liệu làm 
"thuốc, chế tạo phầm màu không tan, 
chiết vin bla siin chữa ung thư từ hoạt 
chất của cây dừa cạn v.v.. Dề có thề 
sản xuất được các được liệu này, xÍ 
nghiệp đã tự thiết kế bằng vốn của 
mình một đây chuyền chiết xuất được 
Hèu, tự chế tạo mồi cô chân không 
tuần hoàn đề có cao được liệu với 
công suất 100 lí/giờ, máy xay mịn 
được liệu có công suất 120 kgigiờ. 
Nhiều đồng chỉ đã nêu gương tàn tụy 
sav mè trong cÔnz tác nghiên cứu. Có 
những đồng chí đã lặn lội theo các 
đòi nuôi ong lra động nghiên cứu 
cách lấy tùng sản phảm của ong đề 
về phân tích, kết luận cái nào đưa 
được vào sẵn xuấi, nguồn nguyên liệu 
nào đồi dào. Trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, từng đoàn cán bộ đã 
đi tới Hoàng liên sơn đề nghiên cứu 
việc cất tính đầu quế từ các bộ phận 
trong cày quế, và những năm gìn 
đây cất tính dau quế tại Thanh hóa, 
Hà tuyển, Không chỉ lo điền tra được 
liệu, lap đặt nồi cất, nghiên cứu địa 
điểm cât, bảo quản tỉnh đầu — một 
mật hàng chiến lược, mà cön lao dòng 
châu tây, gánh nước, xâv lò, Các cắn 
bộ của xí nghiệp đã đến tận Mường 
lỏng, Sa pa, Lai châu đề phát hiện 
cây anh túc có nhiều quả, tỷ lệ hoạt 
chất cao, hoặc trong đợt nghĩ mát tại 
Sam Sơn, đã say mê tìm nguồn đừa 
cạn có nhiều hoạt chất, Trong việc sẵn 
xuất thUố2c, anh chị em đã nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, chú Ý đến 
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từng cñi tiết nhỏ, từ việc in nhãn trên 
Ống tiêm đến nét chữ trên viên thuốc 
đề tránh nhằm lân. Ngay việc này, 
xí nghiệp cũng có sáng kiến chế tạó 
ra chày có chữ đề dập -viên thuốc. 
Trong những năm qua xí nghiệp cã có" 
tới 3231 sìng kiến, làm lọi cho Nhà 
nước trên 3 triệu đòng cũ. Xí nghiệp đã 
nhận 3 đẻ tài cấp Nhà nước, giảm 
đốc là ủy viên ban chủ nhiện công 
trình 64. 01 tạo nguồn nguyên liệu làm 
thuốc — công trình cấp Nhà nước. 


Ba là, rảdu dựng oà thực hiện quU 
hoạch đáo lạo, bòi đưỡng, nâng ca2 
Irình độ cho cán bộ công nhân. 


Do có những yêu cầu chuyên sảu 
về khoa học kỹ thuật đề bảo đảm 
phát triền sẵn xuất, cho nên xí nghiệp 
rat coi trọng việc đào tạo, boi đưỡng, 
nâng cao trình độ của cán bộ công 
nhân. Tuy bận nhiều công việc, các 
giám đóc xí nghiệp vẫn kế tiếp nhau 
làm hiệu trưởng trưởng bồ túc văn 
hóa, của xí nghiệp. Trưởng này đã 
hoàn thành nhiệm vụ phồ cận văn 
hóa cấp I năm 1970, phổ cập cấp H 
năm 1979, phò cập cấp lII năm 1983 
cho tất cả những; người trong điện 
tuềi quy định của toàn xỈ nghiệp. 
Muốn đảm nhiệm được công tác ở 
đây phải học tập không ngừng, học 
chuyên môn và học củ ngoại ngữ. 
Giảm đếc đã học 4 ngoại ngữ (ảnh, 
Pháp, Nea, Tiệp) đề có thề nghiên cửu 
thêm tài liệu của nước ngoài, nâng cao 
trình độ đặng đáp ứng vêu cầu của 
nhiệm vụ ngày càng nặng. Các phổ 
giảm đốc cũng biết từ hai đến bốn 
ngoại ngữ. Các cán bộ khoa học kỷ 
thuật say mẻ học ngoại ngữ (Nga, Anh 
Pháp). Một số cần hộ đã biết 4 ngoại 
ngữ (không kề ngoại ngữ đã học khi 
ở nước ngoài như Hung-ra-ri, Ru-mâ= 
ni, Bun-øa-ri, Tiệp khắc, Trung quốc): 
Những cán bộ có trình độ đại học đêu 
lần lượt được cử đi bồi dưỡng thêm 
về trình độ ở trong nước và ngoài 
nước. Theo quy hoạch, tất cả các côn§ 
nhân kỹ thuật đều phải qua lớp kỀ 


thuật sơ cấp hoc kỹ thuật trung cấp, 
Còn các cần bộ chủ chốt của xí nghiệp 
ncoải việc học tập chuyềm môn, ngoại 
ngữ, đều qua lớp chỉnh trị trung cấp. 

Cái * chìa khỏa văn hóa *ấy đã giúp 
xí nghiệp có điều kiện đào tạo được 
đội ngũ cán bộ kế cận hoàn thành 
nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ. 25 nãnmm 
qua xí nghiệp đã cnng c.p cho bản 
thân mình và cho nơi khác 116 cán bộ 
lãnh đạo, - 


Bốn là, thường xuuên chăm lo đời 


sống cả1t bộ, công thân Điền chức. 
Nhiệm vụ của xỉ nhiệp ngày càng 
nặng nề. Đời sống của cân bộ công 
nhàn viên chức có nhiều khó khăn, 
nhất là cán bộ công nhân nữ, sức 
- khỏe yếu,eon nhỏ, có những chị vừa 
làm mẹ, lạivủa làm bà, b¬i vai sánh 
vắc việc nước, việ+ nhà rất vất vả. 
Chị em chiếm tới 02 tỒng số người 
của xÍí nguiệp, nhiều chị giữ các vị 
trí lãnh đạo chủ chót trong sản xuất, 
trong tô chức Đảng, Công đoàn. Ban 
lãnh đạo xỉ nghiệp là nữ ấy rất thông 
cam với đôi sống cản bộ công nhân 
viên chức. Xí nghiệp đã áp dũng nhiều 
hình thức và biện pháp khác nhau đề 
chăm lo đời sống: Đáung chủ ý là tồ 
chức cơ khí hóa nhà ăn, duy trì đều 
đặn bữa ăn giữa ca và bòi dưỡng độc 
hại, mặc dù giá cả đắt đỏ; thịre hiện 


đều việc khám sức khỏe định kỳ - 


hàng năm, hằng quý cho những người 
làn việc ở nơi độc hại, phát triền 
việc phòng bệnh và chữa bệnh bằng 
phương pháp Đông y và Tây y, tồ 
chức chàm cứu tại xỉ nghiệp; duy trì 
tốt nhà trẻ và mẫu giáo; thực hiện 
việc khoán sản phẩm gia công, thu hồi 
phế liệu, phế phẩm, Chỉ riêng việc 
này, mỗi năm đã tiết kiệm được 
hàng triệu đồng tiền cũ: năm 1953 — 
1,073 triệu, năm 1984 — 1,4 triệu, 


‹ 


Với những thành tích đã đạt được 
trong 25 năm qua, lại có truyền thống 


“ 


phấn đâu tốt, có cơ sở chí:h trị, tư 
tưởng vững mạnh, quyết tâm giữ vững 
danh hiệu cao quý đơn vị anh hùng 
lao động, phát huy mạnh mẽ sức 
mạnh tông. hợp của cả xí nghiệp, nêu 
cao hơn nữa tỉnh thần tự lực tự 
cường, khác phục khó khăn, ` chủ 
động sáng (ao, XỈ nghiệp dược phầm 
trung ương 2 chắc chắn sẽ hoàn 
thành tót nhiệm vụ to lớn hơn (rong 
kế hoạch nă¡n 1986 và kế hoạch 5 năm „ 
19§6 — 1990. | 
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Plhang trào đấu tranh... 
(T‹ếp theo trang 36) 


bản nước ngoài lẫn bọn bóc lột trong 
nước. Trong quá trình đấu' tranh, họ 
đần dần được tồ chức lại, ý thức gi:iú 
cấp và sự chÍn muôồi về chỉnh trị của 
họ cũng được nàng cao. Về mặt kinh 
tế họ là đổi tượng bóc lột tệ hại của 
tư bản bản xứ và các công ty xuyên 
quốc gia. Về mặt chính trị, họ là döi 
tượng tranh chấp của các tô chức 
công nhân thuộc dủ mọi xu hướng, 
địc biệt làÀ xu hướng cải lương xã hội 
đàn chau. Tình hình trên đòi - hỏi 
phong trào công nhân ở khu vực này 
phải chống sự chia rẽ, chống những 
khuynh hướng hợp tác giai cấp với 
chủ tư bản, giữ vững ngọn cở đấu 
tranh giai cấp của giai cấp công nhàn. 


Trong lúc ở các nước tư bản chủ 
nøhnia tỉnh hình diễn ra như đã nói 
trên thì ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
giai cấp công nhàn đã thoát khỏi 


_ mọi tp bức bóe lột, thật sự trở thành 


người chủ của xã hội, của tự nhiên 
và của bản thân, đang tĩnh đạo sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới, đem 
lại hạnh phúc cho toàn thề nhân đân, 


mở ra tưởng lai tươi sáng cho loài 


người. Jóu dó càng cô vũ và thôi 
thúc gữi cập công nhân các nước fư 
bén chủ nghĩa kiên quyết đấu tranh: 
vì những lợi Ích sống còn của mình. 
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HOÀNG THỊNH 


ĐẤU TRANH (HO MỘT 
IHÔNG TÍN QUỐC. 


IIƯA bao giờ loài người lại có khả 
năng to lớn như ngày nay đề tự 
mình giả: quyết những khó khăn 

mà từ buôi bình mình của lịch sử đã 
được đặt ra, như các văn đề: sức 
khỏe, ăn, ở, thiên tai và an ninh của 
chính mình. 

Sự phát triền của thông tin giúp 
cho con người khám phá thêm nhiều 
chân trời mới và làm quen với nèn 
văn hóa của các dân tộc khác. 

Xã hội của chúng ta đan trở thành 
một xả hội thông tín, Cuộc cách mạng 
thông tín đã có những nh hưởng sàu 
sắc tói tö chúc xã hội, Do những 
thành tựu kỷ diệu của khoa học kỳ 
thuật, với những công eụ truyền thông 
hiện đại, klÔông một khu vực nào trên 
thế giới sống lẻ loi,cô lập; và tin tức 


⁄ 


* 


` 


Vào những năm 70 của thế kỷ này, 
một khái niệm mới đã xuất hiện và 
làm giàu thêm tử điện chính trị thế 
t0iời: trật lự thông tín quốc tế mới. 


Nhở có sự phát triền mạnh mẽ của 
truyền thông mà các mối quan hệ và 
giao lưu về mọi mặt giữa các dân tộc 
và các nước t:ên thế giới ngàv nay 
được tĩng cường hơn bao giờ hết, tạo 
điệu kiện cho cuộc sống e€on người 
ngày càng tốt đẹp. 

Thế nhưng hiện có những mãi cản 
đối nghiêm trọng trên phạm vi quốc 
(ở trong việc sản xuất và truyền đi 
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về các mặt đời sống, đù nó xây ra Ở 
bất cứ nơi xa xôi nào trên trải đất, 
cing có thề đến với mọi người trong 
giày lát. Hành tỉnh của chúng ta trở 
thành nhỏ bé và đang dần dàn biến 
thành cái mà nhiều người bắt đầu 
gọi là một làng toàn cầu, 


Sự ra đời của xử lý vi mô (micro— 
proccssor) và máy tỉnh điện tử nhỏ 
được coi như mỏi sư bùng nồ trọng 
(hỏng tín! Máy tính điện tử gọn nhẹ, 
trở thành một công cụ thu, phát, xử 
lý thông tin và có thề lưu trữ một 
khối lượng thông tin rất lớn, bằng 
tòng số chữ của 170 000 cuốn sách, mỏi 
cuốn đày 100 trang. Ngày nay, một số 
nước đã sử dụng máy tỉnh điện tử và 
tia la đe đề sắp chữ và trình bày các 
trang báo, 


những tin tức, những chương trình 
Các nước đang phát triền chiếu: 70%: 
đàn số toan thè giới mà chí có mội 
phản nhỏ các phương tiện truyền 
thông: 225 tèu sách xuất bản, 17% 
báo chỉ lưu hành, 9Ã giĩy in báo, 
27% mày phát thanh, 18X máy thu 
thanh, 5Š máy phát hình và 12% máy 
thu hình. 


Một trong những trở ngại đối với 
các nước đang phát triền trong việc 
tiếp xúc tự do vói thông tin là giá các 
kỳ thuật mới về viễn thông rãi cao. 
Mỹ và các nước công nghiệp phương 


Tây độc quyền về các phương tiên 
truyền thông, thưởng hạn chế chuyên 
giao kỹ thuật thông tỉn sang các nước 
đang phái triền. Và đo nắm độc quyền 

các phương tiện thông tỉn, các nước 
đế quốc tư bản cũng nắm độc quyền 
về việc truyền tin. Riêng bốn hãng 
thông tấn phương Tây (UPI, AP, 
Reuter và AFP) hằng ngày truyền đi 
ngót 902 tin thế giới, tron¿ đó nhiều 
lắm chỉ có độ 20X nội dung đề cập 
tới các nước đang phát triên. Tin tức 


Lúc đầu các nước để quốc kịch liệt 
chống lại quan diềm cho rằng phải 
thiết lập mỘt trật tự thông tỉn quóc 
tế mới. 

Nhưng vào cuối thập kỹ 8® đo so 
sánh lực lượng trên thế giới thay dồi, 
chủ nghĩa đế quốc buộc phải thừa 
nhận sự cần thiết thay đỏi cơ cấu 
thông tin trên thế giới. 


Nhở kiên trì đấu tranh và phối 
hợp chặt chẽ giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa và các nước đang phát 
triền, Đại hội đòng Tô chức giáo cục, 
khoa học và văn hóa của Liên hợp 
quốc (UNESCO), khỏa 20, năm 1978, 
đã thông qua được một vàn kiện tien 
bộ :® Đơn Tuyên ngôn Đề những ngt:tjên 
tắc cơ bửn liên quan đến sự đong góp 
của các phương liện thông tín đại 
chúng vào việc củng cố hòa bình và 
hiều biết lần nhau trên thế giới, vào 
việc phát triền quYền con người và 
cuộc đấu tranh chúng chủ nghĩa vị 
chủng và chủ nghĩa :t pác thai cũng 
như việc kích động chiến tranh ?®, 


Trước đó, tại Đại hội đồng UNESCO, 
khóa 19, năm 1976, tuyệt đại đa số các 
nước thành viên đồng ý xác lập mới 
lrật tự thỏng tín quốc tế mới. 


Nhưng dần dân các nước đế quốc 
tím cách tha đồi tên gọi, nhằm làm 


tử các nguôn tỉn phương Tây đưa ré 
thường sai sự thật, nhiều khi xuyên 
tạc, làm lu mở và tạo ra hình ảnh 
khêng đẹp, không đúng vẻ các nước 
đang phát triều. | 

Cho nên, các nước đang phát triên 
kịch liệt chống lnòng thông*®tin mội 
chiêu đó, gọi đó là kiều thông tin 
đề quốc chủ ngh?a và đấu tranh đòi 
thiết lập một trật tự thông tín quốc 
tế mới, tự đo hơn, càn bằng hơn và có 
hiệu quả hơn, : 


giảm bớt tính chất øiai cập và chống 
đế quốc, hướng cuộc đấu tranh mang 
tính chất chỉnh trị vào mục đích 
chuyên ¡nôn thuản túy. Tại Hội n¿hị 
Ta-loa (Pháp), họ đưa ra luận điệu 
về một trạt tự thông Tín toàn cầu, Nt 
bỏ chữ mới và thay chữ qiốc iế bằng 
chữ foàn cầu. 


Hiện nayš những tài liệu của Liên 
hợp quốc đùng khái niệm «trặạt tự 
thông tín (hể giới mớia, trong khi 
các văn kiện của phong trào không 
liên hết! lại dùng khái niệm “trật tự 
thông tín guốc †Z mới ®, 


Rhỏng những? tan gọi, mà ngay 
định nợhĩa các khải niệm cũng chưa 


thống nhát. Mấy năm: gần đày, ngoài 
khái niệm /hở.i7 Tín (nformation), lại 
xuất hiện một khái niềm mới là 
IraySna thông (eommuirnieation}. Và trật 
tự mới có lúc được gọi là trại lự thông 
tin 0i Truyen thông mới, 

Ci:o đến bây giờ vẫn còn nhiều định 
nghĩa khác nhau vẻ etruyên thông ® 

— Có người cho rằng Ãtruyên thông 
là mỏi quan hệ giữa nưười và người 
bằng tín biệu Giơønes) và ký hiệu 
(symoles) ». 

— Có người định nghĩa ®*truyền 
thông là môi trường trao đổi rộng 


Ji 


rãi giữa ngưởi và người về những 
đừ kiện và quan điềm 3, 


— Lại có người nói “truyền thông 
là một phạm trù về liên hệ giữa 
người và người bằng những ký hiệu, 
nó có thè là cử chỉ, điệu bộ, hình vẽ 
bay chữ viết ». 

Do những bất đồng như vậy, theo 
quyết định của Đại hội đồng UNESCO 
khóa 19; uy bạn quốc lế nghiên cửu 
những pãn đè thuộc pề truyền thông 


.„ được thành lập gồm nhà báo và người. 


làm thông tấn có kinh nghiệm của T6 
nước, đứng đầu là ông Mấc Brai, 
nưười Ai-len, luật sư, cựu bộ trưởng 
ngoại giao, đã được giải thưởng Nô- 
ben và giải thưởng hỏa bình Lê-nin. 
lo thành phần phức tạp, cho nên 
công việc tiến bảnh rất khó khăn và 
bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban 


Mắc Brai (như người ta quen gọi) là 


một bản thỏa hiệp. 

Khi đặt câu hỏi “Truyền thông là 
gi?», bản báo cáo đó định nghĩa: 
q Truyền thông có thề là một công cụ 
của quyền lực, cũng như nó có thể là 
một Đũ kFí cách mạng, mội sản phầm 
thương mại hay một phương tiện giáo 
đục s. Như vậày bản báo cáo đưa luôn 
một lúc bốn mặt khác nhau của một 
khái niệm. 

Bên cạnh một số nhược điềm, bản 
báo cáo của Ủy bạn Mác Brai có hàng 
loạt điềm tích eực,như đã phê phán lập 
trường của các cường quốc phương 
lây trong lĩnh vực thông tin, phê 
phán các công ty hiện quốc gia độc 
quyền thônz tín; kiên nghị đề các 
phương tiện thông tỉn dại chúng tạo 
một kiông Khí tót cho cự hiều biết 
lan nhìu; kiến pnch? KLÔng được 
dùnzZ các phương Liên thông tín dại 
elũng vào mục díchk chiến tranh 
hoïc tuyểên truyền cho hắn thù dàn 
tộc, chủng tộc hay tôn giáo, 


%§ 


Không ph3i ngẫu nhiên mà tại Đạt 
hội đồng UNESCO, khóa 22 năm 1933 
tại Pa-ri, chương trình * Truyền thông 
phục vụ con người ?® đã gây ra tranh 
luận gay go viện các lực lượng tiến 
bộ và các lực lượng phản động, vì 
thiết lập một trật tự mới trong thông 
tin có ý nghĩa to lớn trong việc đầy 
mạnh đấu tranh giai cấp trên sân khấu 
quốc tế, nhằm giải quyết những vấn 
đẻ cơ bản của thời đại giữa các nước 
có chế độ xã hội khác nhau. Tại đại 
hội đó, Mỹ và một số nước phương 
Tây nhấn mạnh và tìm cách áp đặt 
công thức # phô biến thông tin tự do: 
nhằm làng tránh trách nhiệm. Đại 
biều Việt nam đã cùng với đại biều 
các nước xã .hội chủ nghĩ: và các 
nước không liên kết vạch rồ: trong 
lúc bốn hãng thông tấn phương Tày 
(UPI, AP, Reuter và ÁFP) môi ngày 
truyền đi hơn 40 triện từ tin tức, thì 
Tô chức hợp tác thông tấn các nước 
khêng liên kết chỉ phát được 60 000 từ. 
Trước tỉnh hình đó, quá nhấn mạnh 
đến «tự do thông tin? sẽ dán đến 
thỏng tìn một chiều. Chúng ta đòi hồi 
phải sửa lại tỉnh trạng mất cân đói 
trong công tác thông tin hiện nay, phải 
xúc iập một trật tự mới, cần đối, thòng 
In hai chiều và ta đòi cuyền tự do 
thônz tin phải gắn liền với trà-h 
nhiệm của người làm thông tín. Chúng 
ta cũng tích cực đấu tranh chống quan 
điểm sai trái đòi đưa tín « Khách quans 
nhìnng trên thực tế là đưa tín sa: lệch, 


THột chiều. Ví dụ như khi phần ánh 


tìch hình Cam-pu-chia có nước chỉ 
đưa lại tin của bọn diệt chúng Pôn 
Đốt hay của bọn phản động quốc tế 
vu cáo Việt nam. Cho nên chúng ta 
đòi hỏi thông tin phải chính xúc, 
đứng sự thật; trung thực, hết sức khách 
qtunà 


Khát niệm trật tự thông lin quốc tế 
mới sẽ chỉ là một khái niệm suồng nếu 
không có những biện pháp cụ thê và 
tích cực đồ biến nó thành hiện thực. 


_lLần đầu .iên, Hội nghị cìc vị đứng 
đầu các nước không liên kết tại An- 
giẻ nắm 1973 đã ra lời kêu gọi phi 
t hực dân hóa công tác thông †tna đề góp 
phản giành độc lập về kinh tế và 
quyền tự quyết về chính trị. Sau đó, 
một số hãng thông tấn các nước không 
liên kết bắt đâu trao đôi tin tức với 


-— nhau. Những Tô chức hợp tác thông 


tăn các nước không liên Kỏi (Poo!) chỉ 


thật sự được thành lập tại cuộc hội - 


nghị cấp bộ trưởng thông tin các 
nước không liên kết họp ở Niu Dê-li 
tháng 7 năm 1976, và được liội nơhị 
thứ 5 cấp cao các nước không liên 
kết họp tại Cô-lôm-bô cuối,năm 1976 
chính thức thông qua. 


Pool tồ chức một mạng lưới truyền 
lin giữa các nước trong Phong trào 
khóng liên kết, nhằm đưa ra mọi hình 
ảnh chân thát về tình hình thực tế 
các nước đang phát triền, chống lại 
sư bóp méo của các hãng thông tấn 
phương Tây. Nó đánh đấu một bước 
tiến qu:n trọng trong việc du, tranh” 
nhằm thiết lập một trật tự mới trong 
thông tin. 


Từ sau ngày thình lập, Pool đã tỏ 
TỔ tác dụng của mình. Giữa các hãng 
thông tín các nước không liên két, 
việc trao đồi tín tức, giúp đờ nhau vẻ 
_ trang bị ký thuật, dào tạo và bồi 
đưỡng cán bộ theo tính thần tự lực 
l cường lập thê, đã góp phản tăng 
cường khả năng thông tín của các 
nước đó nhắm góp phần vào việc 
đầu tranh chống lại một cách có hiệu 
quả bộ máy tuyên truyền đỗ só, đây 
tính xuyên lạc của các nước để quốc 
và phản động. Nhờ có sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa và các 
nước không liên kết có điều Kiện vật 
chất ký thuật cao hơn, nhiều nước 
đang phát triền đã thành lập được 
hãng thông tắn quốc gia của mình, 


Hằng ngày các hãng thành viên của 
Pool kịp thời phát vào mạng lưới 
truyền tin chung tình hinh của. đất 
nước mình về các mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội. Một số hãng 
thông tấn có cơ sở kỳ thuật khá hơn, 
trong đó có Thông tán xã Việt. nam, 
xung phong làm nhiệm vụ “trung tâm 
phát lại» những tin tức nhận được 
của các nước trong khn vực, nhờ đó 
mà tín tức về cặc nước không liên 
kết được truyền đi xa hơn và rọ Ø 
hơn. _ 


Sau 10 năm hoạt động, Pool đã 
không ngừng lớn mạnh, lúc đầu chi 
bao gòm 12 hãng thông tấn, nay đã có 
93 nước tham gia, và tin tức phát 
vào mạng lưới của Pool ngàyv càng 
tăng về sö lượng và cai tiến về chất 
lượng. 


Ở từng châu; lại hình thành các tô 
chức khu vực, như hãng thông tìn 
châu Phi (PANA), Tô chức thêng tấn 
Mỹ la tỉnh (ASIN)2, Tô chức thông tân 
châu Á — Thái bình dương (OANA), 


Ngoài ra, Tô chức phát thanh, vô 
tuyến truyền hình các nước Không 
liên kết eñng hình thành. 


Tuy nhiên, đây mới chỉ TlÀ bướae 
đầu đáng khích lệ mía thôi, bởi vì 
hiện nay còn 13 nước không liên kÈt 
chưa có hãng thông tần quốc gia và 
hơn một nửa số thành viên của Pool 
trang bị thiếu thốn nẻn không đủ 
phương tiện đề nhận tín hoặc truyền 
tin vẻ đất nước mình vào mạng lưới 
chung của Pool. 


- Sự cải tiên kỹ thuật trong thuyền 
hông đang điện ra với nhịp độ nhanh, 
đói hỏi phái thường xuyên làm chủ 
được các Kiến thức khoa học KỶ thuật. 
Việc xử lý và truyền bá thông tin 
cũng đòi hói kỳ tật ngày cảng 
tỉnh vị, hiện đại, Một văn để được đặt 
ra: các nước đang phát triền phải có 
Ihíii độ đỐI tời piệc nhập thoa hẹc FủỦ 
thuật mới như thẻ nào ? 


Tại Hội nghị thồng tin đại chúng 
cấc nước không liên kết (NAMEDIA) 
họp ở Niu Đê-li tháng 12-1983, có hai 
xu hướng: đóng chặt cửa, không cho 
kỹ thuật phương Tây vào, sợ làm hại 
đến những phương tiện truyền thông 
sẵn có trong nước, hoặc mở rộng cửa 
đón những thành tựu mới vào đề 
nhanh chóng hiện đại hóa mà không 
tính kỹ đến khả năng thực tế của 
nước mình. 


Trong bài phát biều của mình, đại 
biều Việt nam đã nhận xét: Cách 
mạng Rÿ thuật hiện dang diễn ra ngư 
Irước ngưỡin:; cửa của cliúng ta. Cho 
nên một mặt, nêu cao tính thần tự 
lực tự cường lập thê, các nước dang 


phát triền trước hết hợp tác, giúp đỡ. 


lẫn nhau, mặt khác đỏi các nước phát 
triền chujền giao khoa học kỹ thuật 
cho eác nước thế giới thử ba mà 
không có điều kiện chính trị kẻêm 
theo. Vi điều kiện kinh tế — xã hội 
chưa cho phép trang bị kỹ thuật hiện 
đại dòng loạt cho các phương tiện 
thông tin đại chúng, các nước đang 
phát triền cần tập trung khả năng 
hiện có, giúp dờ nhau giải quyết 
những vấn đè có thề tự lực giải 


Đế quốc Mỹ đã chí những món tiền 
không lò cho việc thông tín và bỏ ra 
Ity đô la đề hiện đại hóa các đài 
phát thanh trong 5 năm tới, Riêng cơ 
quan tình bảo CIA hằng năm dành 
300 triệu đô la cùng với 2300) nhân 
viên (ở cơ quan đầu não thông tín và 
ở nước ngoài) cho các địch vụ thông 
tin đại chúng. AIÿÝ không ngừng 
ÿ#Hưfơng cao ngọn cờ * thập tự chính » 
chỏòng cộng sản khắp nơi, đưa chiến 
tranh tâm lý thành mọt biện pháp 
chiến lược phá hoại đói phương, 
dùng thông tín tuyên truyền thành 


90 


quyết ; mặt khác không xem nhẹ 
việc từng bước hiện đại hóa, nhập 
những kỹ thuật mới phù hợp với như 
cầu, khả năng và trình độ tiếp thu 
nhằm khai thác những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật mới của thời đại. 


Tại các hội nghị của Pool, vấn đề 
điện tử hóa trở thành một đề tài 
tranh luận sôi nồi. Một số hãng thông 
tấn các nước không liên kết đä bước 
vào giai đoạn điện tử hóa công tác 
thu phát tín (như An độ) hoặc điện 
tử hóa công tác biên tập tin (như 
Ma-lai-xi-a). Thông tấn xã Việt nam 
đang thí nghiệm-và bước dầu đạt kết 
qua tốt trong việc thiết lập đường 
truyền tin mới là nội—thành phố Hồ 
Chí Minh bằng thiết bị vi tính với 
bản tin tiếng Việt đủ đấu và tốc độ 
cao hơn ñ nhất là 12 lần so với tốc độ 
thưởng dùng từ trước đến nay. 


Pool cũng đã có những biện pháp 
cụ thê đầy mạnh công tác đào tạo, 
bòi đường cán bộ, cải tiến nội dung, 
chát lượng và hình thức thề hiện của 
tín tức nhằm tăng cường (ính hiệu quả 
của công tác thông tin các nước đang 
phét triền. 


một công cụ đầu độc và gây sức ép 


toàn eäu. 


Hội nghị thường kỳ của các Bí thư 
Trung ương Đẳng các nước xã hội 
chủ nghĩa về vấn đề tư tưởng hụp 
tại Bu-ca-rét tháng 12-1985, quyết định 
phải vạch rõ những tham vọng của 
MỸ muốn phá vỡ thế cân bằng chiến 
lược và giành ưu thế quân sự là không 
thề thực hiện được, cần vạch trần 


, s ., Ê ° ~* Ẳ ` 
tính chất hi€u chiến của chương trình 


“(hiển tranh giữa các vì sao* của 
Mš,tỉnh chất nguy hiềm cho sự 


nghiệp hòa bình mà những tư tưởng 
và chính sách «thập tự chính » cũng 
như các chiến dịch khiêu khích chống 
chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa để 
quốc có thề mang lại, Hội nghị cũng 
quyết định phải tìm cách cải tiền mặt 


KV thuật của công tác tuyên truyền,, 


nhất là cần tính tới khả năng truyền 
trực tiếp các chương trình vô tuyến 
truyền linh qua vũ trụ. 
Củ 
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, trong cuộc đấu tranh 
chống chiến tranh lăn chiếm biên giới 


Thông tin là công cụ phục vụ chính 
trị và chịu sự tác động trở lại của 
chính trị. Thông tin là một lực lượng 
sống cỏn trong phát triền kinh tế, 
Thông tín ngày càng được sử dụng 
rộng rãi vào việc phát triền giáo dục 
và văn hóa. Thông tin đóng góp tích 
cực vào việc nâng cao sự hiệu biết 
giữa các dân tộc nhằm bảo vệ hòa 


và phá hoại nhiều mặt của bọn hành 

vtrướng bá quyền Bác kinh, chung ta 
không thê coi nhẹ tác động thông tin 
thủ dịch. Bởi vì, bọn phản động 
-Prung quốc càu Kết với dế quốc À[È 
và các thế lực phản động trong: và 
ngoài nước, đang từng giờ chỉa mũi 
nhọn chiến tranh tầm lý vào đắt nước 
ta nhằm tác dộng vào tính thần và 
tâm lý quần chúng. Phục vụ cho cuộc 
chiến tranh tàm lý của chúng là hàng 
chục đài phát thanh nói tiếng Việt 
của bọn để quốc, của bọn phản động 
Trung quốc và phản dòng các loại. 


bình, an ninh thế giới và tăng cường 
sự hợp tác quốc tế. 


Lĩnh vực thông tin và truyền thông 
đang mở ra những triển vọng mới, 
đồng thời cuộc đâu tranh nhằm thiết 
lập một trật tự thông tín quốc tế mới, 
tự do hơn, cân bằng hơn, có hiệu quả 
hơn, vàn đàng tiếp diễn gay gái... 


kế) 


VŨ TIÊN, 


Chiến lược kinh tế của Đảng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức 


ÂU những năm 60, đi đôi với việc 
quốc hữu hóa bộ phận kinh tế 
của chủ nghĩa phát xít, Cộng hòa 


dân chủ Đức đã hoàn thành việc cải: 


tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế 
tư bản chủ nghĩa trong công nghiệp 
và nông nghiệp; tử đó quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa được thiết lập 
và giữ địa vị thống trị trong toàn bộ 
kinh tế quốc đân. Chiến lược kinh tế 
trong thời kỳ này là nhằm xóa bỏ sự 
mất cân đối nghiêm trọng trong nẻn 
kinh tế đo sự chia cắt làm hai nước 
Đức (1), đồng thời ra sức phát triền 
lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống 
nhân dân. Nhờ thực hiện chiến lược 
đó mà cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội được xây đựng, một 
số ngành công nghiệp quan trọng 
trước đây hết sức yếu kém nay phát 
triền mạnh. Những hậu quả của chiến 


tranh và sư mất cân đối nặng nề_- 
nan cn : th - Jj thuộit ở trong nước và trên thể 


trong nền kinh tế được khắc phục một 
cách căn bản. Như vậy, đến đầu 
những năm 60, đhiệm vụ của thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội được hoàn thành về cơ 
bản. Xã hội xã hội chủ nghĩa bắt đầu 
phát triền trên cơ sở riêng của nó. 
Trong những năm 60, Đẳng đề ra 
nhiệm vụ củng cố và phát triền một 
cách toàn điện chế độ xã hội mới. Đầu 
những năm 70, Đại hội VIII của Đẳng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức lầu 
đầu tiên đề ra nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triền, 
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coi việc thực hiện nhiệm vụ đó là một 
quá trình lịch sử của những cuộc cải 
(ao sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa và tỉnh thần, là giai 
đoạn chuyền tiếp đề tiến lên xây 


dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. 


Đầu những năm 80, Đẳng XHCNTN 
Đức đề ra chiến lược phái triền kinh 
tế trong những năm 80 nhằm thực hiện ` 
chủ nghĩa xã hội phát triền trong điều 
kiện cụ thề của tỉnh hình trong nước 
và thế giới thời kỳ đó. Hiện nay, Đẳng 
XHCNTN Đức lại khẳng định sự đúng 
đắn của chiến lược đã đề ra và- đưa 
vào đó những nội đụng mới, phủ hợp 
với tình hình mới. 


Nội dung trước hết của chiến lược 
kinh tế mới là triệt đề khai thắc 
những khả năng hiện có 0š khoa học 


giới đề tăng sức mạnh kinh tế tới -mức 
tối đa.” 


Coi khoa học kỹ thuật là yến tố 
quyết định trong cuộc đấu tranh kinh 


(1 Trước khi nư:c Đức bị chia cất. phần 
phía Đông nay là Cộng hòa cán chớ Đức. 
phải phận 45 sản phẩm công rghiệp và nông 
nghiệp ừ bộ pbìn phía Tây. pay là Cệng bòa 
lên bang Đức. sơi tập trong lầu hết eơ sở 
nguyên liệu, luyện kim. công ngh$iệp năng 
lượng và công nghiệp nặng sói chung của cả 
nước Đức. 


tế và quân sự giữa hai hệ thống xã 
bội đối lập, CHDC Đức đang phăn đấu 
đề đưa công tác nghiên cứu khơa học 
đứng vào hàng tiên tiến nhất trên thể 
giới. Chỉ có như vậy mới có được 
những giải pháp sản xuất có chất 
lượng cao nhất. Hiện nay và trong 
tương lai, CHDC Đức tập trung vào 
những ngành có công nghệ cao cấp, 
coi đó là chìa khóa đề CHDC Đức giữ 
vững vị trí là một trong 10 cường 
quốc công nghiệp trên thế giới. Những 
ngành đó là vi điện tử, kỹ thuật 
người máy, kỹ thuật sinh học, vật 
liệu gốm cao cấp v.v. Trong đó, vi 


điện tử và kỹ thuật người máy là. 


công nghệ then chốt đề thúc đầy toàn 
bộ kinh tế quốc dân phát triền và đạt 
hiệu quả cao nhất. Nắm 1981, CHDC 
Đức đã đưa vào sử dụng 10800 người 
máy. Đến nay đã có 46 500 người máy 
làn việc trong các ngành kinh tế. 
Năm 1984 đã áp dụng 43 000 dây chuyền 
sản xuất «tự động — chương trình 
hóa ®. Tháng 9-1985 trang bị máy tính 
cá nhân cho học sinh phồ thông với 
chương trình thích hợp. Việc xuất 
khầu máy vi điện tử tạo ra 50 tồng 
số lợi nhuận do xuất khầu đem lại. 


Trong phần tăng thu nhập quốc dân, 
tăng năng suất lao động. giam tiêu hao 
vật tư và tng sức cạnh tranh của sản 
phầm CHDC Đức trên thị trưởng thế 
giới, trén 90X là do khoa học kỹ 
thuật đem lại. 


Một nội đung quan trọng của chiến 
lược kinh tế hiện nay là tận dụng 
nguồn ldi: nguyên trong nước CD 
Đức là một nước nghèo nguyên 
liệu, không có than đá, dầu. mỏ, 
quặng sắt, crôm, măng ga ne, rất 
thiếu đồng, gỗ, bốc xít, bông, vàng, 
bạc... Trước đây và hiện nay, với sự 
giúp đỡ to lớn của Liên xô và với sự 
hợp tác trong Hội đòng tương trợ 
kinh tế, CHDC Đức về cơ bản được 
thỏa mãn nhu cầu về các nguyên liệu 
nói trên. Song từ đầu những năm 80, 


tình hình giá cÃ trên thị trưởng quốc 
tế- có những biến động mới, vì vậy 
CHDC Đức chủ trương đầy mạnh việc 
tận dụng ngujyên liệu, năng lượng 
(rong nước, giảm nhập khầu nguyên 
liệu, nhiên' liệu trong khi vẫn bảo 
đảm tăng giá trị xuất khầu. Dè thực 
hiện việo này, mọi hoạt động kinh tế 
và khoa học, kỳ thuật. từ nghiên 
cửu cơ bản, ứng dụng kỹ thuật, công 
nghệ học, phát triền các quy trình, 
kiến trúc, tạo hình cho đến việc dào 
tạo, bòi dưỡng nghiệp vụ cho người 
lao động, tỒ chức toàn bộ nền sản 
xuất theo những tiêu chuẩn chất 
lượng nehiềm ngặt nhất, tĩít cả đều 
nhằm mục tiêu tăng sản lượng nguyên 
liệu và nhiên liệu trong nước, hề cả 
nguyên liệu thứ cấp, sử dụng các 
nguyên liệu trong nước trong nhiều 
lĩnh vực kỹ thuật sản xuất khác nhau, 
và nhất là tạo ra nhiều sản phầm có 
giá trị cao từ môi ki lô gam nguyên 
liệu trong nước bảng cách tỉnh chế. 

Hiện nav CHDC Đức đã làm được 
rất nhiều việc trong quá trình thực 
hiện mục tiêu nói trên. Trước kia dự 
kiến năm 2000 mới đạt 300 triệu tấn 
than nâu một niĩm (than nâu là loại 
than kém nhiệt lượng, có rất nhiều Ở 
CHDC Đức), đến nay đã dạt trên 
300 triệu tấn. Nhờ ứng dụng thành 
tựu khoa học kỳ thuật mới nhất, 
CHDC Đức đã tỉnh luyện để làm 
giãu than nâu, do đó đã có thề sử 
dụng than nâu đề chạy tất cả các nhà 
máy điện trước đây chạy bằng đâu 
mỏ, động thời dùng than nâu thay 
thế đầu rõ ở nhiều lĩnh vực khác. 
Dự kiến ngành đ;ện có thê dùng than 
nâu trong ð7 năm. Mục tiêu được đặt 
ra là dùng than nâu làm chất đốt 
trong tất cả các lĩnh vực sản xuất xã” 
hội. Trong kể hoạch 5 năm 19S51— 1985, 
CHDC Đức đành 70% vốn bỏ vào 
công nghiệp đề phát triền ngành than 
nâu với mục đích nói trên. Dụng cụ 
gia đình trước làm bằng có, này chủ 
yếu được chế tạo tử mùn cưa VÀ gỗ 
Lạng, Sợi thủy tĩnh quang bọc Và gốm 
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kỹ thuật cao cấp nay được chế tạo 
từ nguyên liệu trong nước, thay cho 
nguyên liệu của nước ngoài. Về thức 
ăn gia súc, trước kia phải nhập khầu 
hằng năm 425 triệu tăn lương thực, 


nay chủ yếu nhờ tăng sản lượng và tận - 


dụng lưỡng thực trong-nước, chỉ còn 
nhập 125 triệu tấn, trong khi văn bảo 
đảm phát triền đàn gia súc và sản 
lượng :hịt, sữa, : 

Xột trong những nội dung quan 
trọng nhất của chiến lược phát triền 
kinh tế của CHDC Đức là tái sản xuất 
mở rộng theo chiều sâu. Túi sửn xuấi 
mở rộng tleo chiều sâu có nghĩa là 
tăng khối lượng sản phầ¡® thông qua 
việc sử dụng hợp lý cơ sở. vật chất 
hiện có mà không tăng thèm sức TU 
động. | 

Có nhiều biện pháp đề thực hiện 
tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu, 
song chủ yếu là tiến hành cách mạng 
khoa học và kỹ thuật, áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất. Hai lả, sử dụng lao động một 
cách hợp lý nhất, có hiệu qui nhất 
theo nguyên tác tốc độ tăng của năng 
suất lao động phải cao hơn tốc độ 
tăng của khối lượng sản phầm. Ba 1d, 
phát huy hết hiệu quả của vốn cố 
định. Căn cứ vào xu thế đòi mới 
kỹ thuật trên thế giới đề kịp thời đồi 
mới vốn cố định, bảo đảm trình độ 
kỹ thuật hiện đại. liiện nay hơn một 
nửa vốn cố định ở CHDC Đức mới 
được đưa vào sử dụng chưa quá 10 
năm, một phần ba chưa quá ð năm. 
Đó là tốc độ đôi mới khá cao. Dề 
làm việc này, trong số vốn đầu tư 
vào tài sản cố định, CHC Đức tăng 
phần vốn dùng đề đôi mới thiết bị, 
giảm phần vốn xây dựng mới. ốn là, 
coi tiết kiệm là nhiệm vụ chiến lược 
lâu dải. Khảu hiệu của CHDC Dức là 
triệt dê tiết kiệm trong sản Xuât và 
trong tiêu dùng, tính luyện nguyên 
liệu, vật liệu, chết sức coi trọng năng 
suất, chất lượng, hiệu quả. 

Chế độ tiết kiệm trong sản Xuất 
được quy định theo một hệ thống chỉ 
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tiêu chặt chẽ vẻ tiêu hao nguyên liệu, 
năng lượng. Theo quy định mới nhát; 


. hằng năm mức tiêu hao nguyên liệu, 


năng lượng trên một đơn vị sản phảm 
phải giảm từ 3 đến 7%. Hiện nay, 
925 các hoạt động kinh tế ở CHÚC 
Đức đều cỏ định mức tiêu hao nguyen 
liệu, năng lượng; tÝ lệ này lá cao 
nhất trong các nước xã hội chủ nghĩa. 


- Việc huy động và sử dụng vật liệu 
thứ cấp được nêu thành chỉ tiêu kế 
hoạch, có khuyến khích bằng giá và 
được tỏ chức thực hiện bằng một 
mạng lưới thu mua rộng khắp. Người 
lớn và trẻ em trong cả nước đều rất 
quan tâm và tích cực thu nhặt phế 
liệu, phế phảm. 


Vấn đẻ tiết kiệm trong tiêu dùng 
được dặt ra rất nghiêm đuặt, nhất là 
đối với xăng dầu và những nguyên 
liệu phải nhập khẩu. 


Mạt khác, việc sử dụng hợp lý nhất 
thời gian lao động được coi là một 
biện pháp tiết kiệm quan trọng nhát. 
Điêu này được đặt ra trong phạm vi 
toàn xã hội cũng như đối với từng cá 
nhàn người lao động. Năm 1983, nhờ 


-nàng cao năng suất lao động mà tiết 


kiệm được 513 triệu giờ lao động, 
tương đương với khoảng thởi gian 
làm việc của 300 nghìn người trong 


một năm, 


Chiến lược sản xuất theo chiều sâu 


được áp dụng ở CHDC Đức tử đầu 


những năm 70. Đối với CHDC Đức, nền 
kinh tế phải được phát triền đến một 
trình độ nhất định mới có thề phát 
triên theo chiều sâu. Trước hết phải 
có một đội ngũ cán bộ, công nhàn có 
trình độ khoa học và kỹ thuật cao, 
có năng lực độc lập sắng tạo, trong 
đó có những bộ phận quan trọng đạt 
hoặc vượt trình độ tiên tiến trên 1hế 
giới. Đồng thời phải có một cơ sở 
vạt chất và kỹ thuật hùng hậu, trên 
đó toàn bộ nên kinh tế có thề phát 
triền ồn định. Ngoài ra, năng suât lao 
động và hiệu quả kinh tế đã đạt được 


trỉnh độ cao chưa từng có trong phạm 
vị toàn xã hội. 


Ở CHDC Đức, oiệc phát triền sản 
+:tất hàng liêu đùng dựa trên cơ sở 
nguyên liệu trong nước hoặc nhận 
được từ liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác là một trong những 
nội dung quan trọnz nhất của chiến 
lược kinh tế. Đề thực hiện phương 
hướng chiến lược này, Nhà nước quy 
định không chỉ các ngành công nghiệp 
nhẹ mà cả những ngành công nghiệp 
làm ra máy móc và thiết bị đề sẵn 
xuát hàng tiêu dùng, cũng phải trực 
tiếp sản xuất một số mặt hàng tiêu 
dùng cần thiết. Tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật phải trực tiếp thề hiện trong 
hàng tiêu dùng. Vi điện tử phải được 
ứng dụng trong việc sản xuất hàng tiêu 
dùng nhằm nâng cao chất lượng, mức 
độ tín cậy, tiện lợi và tiêu thụ ít năng 
lượng. Việc sản xuất một số mặt hàng 
tiêu dùng đòi hỏi phải kết hợp có hiệu 
quả kỹ thuật hiện đại và tài nghệ thủ 
còng, đòi hỏi sự say mê, tỉ mỉ, sáng 
tạo và nhiệt tình của người lao động. 


Cùng với việc cung cấp lương thực, 
(hực phầm và xây dựng nhà ở, việc 
cung cấp hàng tiêu dùng cho nhân dân 
năm trong chính sích 
kinh tế và xã hội của Đảng XHCNTN 
Đức trên cơ sở gắn liền 0iệc cải thiện 
đời sống 0ới nâng cao năng suất pả 
hiệu qud kinh lẽ. 


Mục tiều chiến lược của Đảng 
XHCNTIN Đức đặt ra cho ngành nông 
nghiệp là: Nâng cao một cách có hệ 
thống nắng suất và sản lượng của các 
ngành nông nghiệp, bao gòm trồng 
trọt, chắn nuôi và nghề rừng, nhằm 
hao đảm cúng cấp một cách ôn định 
với số lượng và chất lượng nưày càng 
tăng lương thực và thực phầm cho 
nhàn đân và nguyên liệu cho công 
nghiệp; thực hiện mạnh mẽ công 
nghiệp hóa sản xuất nòng nghiệp và 
thành thị hóa nóng thôn nhằm từng 
hước xóa bỏ những khác biệt cơ bản 
giữa thành thị và nông thôn. 


! 


thống nhất. 


_thực 


+ 

Đề đạt mục tiêu nói trên, chiến lược 
phát triền nông nghiệp của Đảng XHCN 
TN ức là trong điều kiện không thề 
tăng diện tích (thiện nay CHDC Đức 
có 4,7 triệu héceta đẩt g!eo trồng và 
{,6 triệu héc ta đồng cổ), ra sức tăng 
sản lượng trên đơn vị điện tích, tăng 
năng suất cây trồng và gia súc, bằng 
cách tăng độ màu mỡ của đải, hiện 
đại hóa máy móc thiết bị nông nghiệp, 
tắng cường và cải thiện cơ sở vật 
chất và kỹ thuật trong nông nghiệp, 
giảm chỉ phí, hạ giá thành, tăng chất 
lượng sản phầm. sử dụng đất đai một 
cách có hiệu quả nhất, làm cho nông 
nghiệp có thề cung cấp đầy đủ nhất 
lương thực, thực phầm và nguyên 
liệu cho xã hội. 


Đẳng XHCNTN Đức cho rằng vấn 
đề sản xuất nông nghiệp vừa có ý - 
nghĩa kinh tế cấp "bách vừa mang ý 
nghĩa chính trị trọng đại. Hiện nay, 
ơ CHCD Đức đã hình thành những xi 
nghiệp nông nghiệp hiện đại chuyên 
môn hóa về trồng trọt và chăn nuôi 
gắn bó với nhau bằng quan hệ 
hợp tác. Những xí nghiệp ấy bảo 
đảm cung cấp những thực phầm 
chính cho nhân dân như thịt, sữa, 
bơ, trứng, bánh, đường, khoai 
tây. Năm 1951, CHDC Đức đạt sản 
lượng kỷ lục II,5 triệu tấn lương 
với năng suất 45 tấn trên 
một héc ta, Tuy nhiên hằng năm, 
CHIĐC Đức còn phải nhập lương thực 
đề duy trì đàn gia súc, Nông nghiện 
(kê cả nghề rừng) chỉ mới cũng cắt; 
hơn nửa số nguyên liệu cho kinh tế 
quốc dân. Trong khi đó, chủ nghĩa 
để quốc ngày cảng sử dụng lương 
thực như ;à một công cụ đề gày sức 
ép về chính trị, qu:n sự. 


Trước tỉnh hình đó, CHDC Đức 
ph: lợi đụng mọi khả năng khoa học 
kÝ thuật đề đây mạnh sẵn xuất nông 
nghiệp theo chiêu sâu, nâug cao sẵn 
lượng lương thực, thực phầm, thức 
an gia súc và các loại nguyên liên, 
trong đó sản xuất lương thực nà thức 
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đa gia súc được đặt ở oị trí hàng đầu 
trong kinit tế nông nghiệp. 


Đi đôi với việc đầy mạnh sẵn xuất 
trong khu vực hợp tác xã nông nghiệp 
và nông trưởng quốc doanh (các nông 
trưởng quốc đoanh' chủ yếu chuyên 
về chăn nuôi và chọn giống), CHDC 
Đức rất coi trọng việc phát huy vai 
trò của nông nghiệp cá thà, chăn 
nuôi gia đình và của Hội những 
người làm vườn. Sản xuất cá thề hiện 
còn chiếm khoảng 5,5 diện tích canh 
tác. Bộ phận sản xuất này được các 
cơ quan kinh tế hả, nước quan tâm 
giúp đỡ. Họi những người làm vườn 
và những người chăn nuôi nhỏ bao 
gồm 1,3 triệu hội viên đã cung cấp 
một số lượng lớn rau quả, mật ong, 
thịt thổ, khoảng 1/4 sản lượng gia 
cầm và 40Ã sản lượng trứng của cả 
nước. 


Cùng với bộ phận thủ công nghiệp 
tư nhân bao gềm 26 vạn người lao 
động và cùng cấp 59% sản lượng và 
dịch vụ (hợp tác xã thủ công cung 
cấp 41Ã sản lượng và dịch vụ), bộ 
phận nông nghiệp cá thê và kính tế 
phụ gia đình đang phát huy: vai trỏ 
ngày càng lớn. | 


Chiến lược kinh tế của Dàng XHGN 


TN Đức đặt vấn đề giáo dục và đào 


tạo con người theo quan điềm cho 
rằng người lao động là lực lượng sản 
xuất cơ bản nhất, quyết định nhất, 
ngay cả trong điều kiện khoa học và 
kỹ thuật tiến bộ không nưừng. l]hực 
tế ngày càng chứng tỏ, chỉ có những 
con người có trình độ chuyên mỏn c€g0, 
cỏ óc sáng tạo, lại có giác ngỏ, có kỤ 
luật mới làm chủ dược khoa học — 
kỹ thuật, 0d những người đó !d tiềm 
nàng du nhất bà uóô tận của sức 
mạnh Kinh tế một nước. 


Ở CHDC Đức, giáo dục và khoa 
học ngày cảng thâm nhập mọi lĩnh 
vực của đời sống kinh tế và xã hội. 
Vị vậy, CHDC Đức hết sức coi trọng 
bệ thống giáo dục từ phầ thông đến 
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đại học, nhằm đào tạo những com 
người xã hội chủ nghĩa phát triền 
toàn điện, vừa có tri thức văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật, vừa có giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa và tính thần kỹ 
luật công nghiệp. Bên cạnh hệ thống 
các trưởng: phồ thông, đại học và 
trung bọc chuyên -nghiệp rất phát 
triền, CHDC Đức eòn có một hệ thống 
trường bồi đường kỹ thuật và nghiệp 
vụ cho người lao động. Hiện nay, 
95% người lao động ở CHDC Đức đã 
được theo học ở các trường này. 


Trong đường lối giáo dục người 
lao động, CHDC Đức coi trọng tăng 
cường kỷ luật, giáo dục chính trị, tư 
tưởng, tỉnh thần trách nhiệm và nghĩa 
vụ công dân. Đẳng XHCNTN Đức nhấn 
mạnh rằng trong một nước công 
nghiệp phát triền, đội quân !do động 
cũng cần có kỦ luật nghiễm ngặt như 
đội quán chiến đầu, chỉ kbác ở chỗ, 
trong kinh tế phải sử dụng quy chế 


_và thuyết phục nhiều hơn là mệnh 


lệnh. Mặt khác, việc khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất ở CHDC Đức 
được thực hiện ở mức eao VÀ có cơ sở 
vật chất bảo đảm. 


Do có chính sách coi trọng nhân tổ 
con người như trên nên CHDC Đức 
ngày nay có một đội ngũ người lao 
động có trình độ kỹ thuật và tỉnh 
thần kỷ luật công nghiệp vào hàng đầu 
thế giới. Với 3,2 triệu người lao động 
công nghiệp, CHDC Đức đã tạo ra một 
giá trị công nghiệp đưa đất nước 
vào hàng ngũ 10 cường quốc công 
nghiệp thế giới. Nông nghiệp (bao 
gòm cả nghề rửng) cũng chỉ có 
khoảng trên 800 nghìư người lao động, 
nhưng đã tạo ra một sẵn lượng lương 
thực đủ nuôi sống gần !7 triệu đân ở 
mức cao (tỉnh bình quân mỗi lao động 
eó thề nuôi 21 người). Nông nghiệp lại 
còn có gần 6 triệu con bỏ, trên 13 
triệu con lợn..., sản xuất gần f1 triệu 
mì gỗ và cung cấp hàng loạt nguyên 
liệu cho công nghiệp, chưa kề những 
sìn phầm nông nghiệp xuất khầu. 


Về cơ chế quản lý kinh tế, khác với 
một số nước đang có xu hướng “tự do 
hóa *, Đảng XHCNTN Đức chủ trương 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lỦ theo kế 
hoạch theo hướng nâng cao chãt lượng 
kế hoạch hóa trung tâm, đồng thời mở 
rộng quušn hạn 0à trách nhiệm của 
các zí nghiệp liên hợp (combinat) 
trong phạm vi kế hoạch. Nhà nước 
đưa ra một cụm 4 chỉ tiêu có tính 
chất pháp lệnh đối với các xi nghiệp, 


đó là sản lượng hàng hóa, trong đó ˆ 


có nói rõ cả phần hàng hóa dành cho 
xuất khâu; tông sản lượng; lợi 
nhuận ; sản lượng hàng tiêu dùng cho 
nhân đân. Xỉ nghiệp liên hợp bảo vệ 
kế hoạch trước Uy ban kế hoạch với 
sự có mặt của bộ chủ quản. Xí nghiệp 
Hên hợp chịu trách nhiệm trước nền 
kinh tế quốc đân về cân đối sản phầm 
mà xí nghiệp liên hợp được giao sản 
xuất. Điều đáng chú ý là các xí nghiệp 
trong xí nghiệp liên hợp được hạch 
toán kinh tế đầy đủ, được lập quỹ 
khuyến khích bằng vật chất, có tư 
cách pháp nhân. 


* 


Vừa qua Hội nhà báo Việt nam đã 
eử chúng tôi sang thăm CHDC Đức. 


Đến đất nước bạn) chủng tôi càng: 
thấy rõ rằng nhân tố quyết định sự 
thành công của chiến lược kinh tế 
nói trên là sự lãnh đạo của Đảng. 
XHCNTN Đức, là tỉnh thần lao động. 
sáng tạo và tự lực tự cường của nhân 
dân lao động CHDC Đức, là sự liên 
kết chặt chẽ và toàn diện giữa CHDC. 
Đức với Liên xô và các thành viên. 
khác trong Hội đồng tương trợ kinh 


_ tế. Chúng tôi hết sức vui mừng trước 


những kết quả to lớn mà nhân dân 


CHDC Đức đã giành được trong quá 


trình thực hiện chiến lược kinh tế của 
Đảng XHỂNTN Đức. Năm nay Đăng 
và nhân đân CHDC Đức kỷ niệm thứ 
40 ngày thành lập Đảng XICNTN 
Đức 1-1-1946) và tiến hành Đại 
hội thứ XI của Đảng. Nhàn những 
ngày vui lớn nói trên, những 
người cộng sản và nhàn dàn Việt 
nam xin gửi đến những người cộng 


- sản và nhân đân CHDC Đức anh em 


những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 
Chúng ta tin rằng dưới ánh sáng: 
những Nghị quyết của Đại hội XI của 
Đảng: nhân dân CHDC Đức nhất định 
sẽ giành được những thành tựu to. 
lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xặ hội phát triền ở- 


CHDC Đức. 


` 


HỒ BẤT KHUẤT 


CU-BA 


VỮNG VÀNG #I TứI TƯỚNE LAI 


HÁNG lợi của cách mạng Cu-ba, 


một nước nắm trong vùng biền 

Ca-ri-bè gan bên nước ÀÍý, gày ấn 
tượng vô cùng mạnh mẽ đổi với các 
đân tộc trên thế giới, Người ta hỏi 
hộp theo đöi và không ÍL người tự 
hỏi: liệu nhân dàn Cu-ba có đứng 
vững được khòng? Cách mạng Cụ ba 
có dúng vững và phát triên dược 
không? Hơn một phần tư thể ký đã 
trỏi qua, †ư thể hiện ngàng, vững 
vàng của đắt nước Cu ba hôm nay là 
sự trả lời hùng hồn cho những càu 
hỏi đó. Nhân dân u-ba giàu dũng khi 
và nhiệt tình cách mạng, đaug sống 
trong phần khởi, tr tín. Tháng 4-1960 
Cu-ba ký niệm 25 năm chiến thắng 
Ii-rôn và 25 năra tuyên bố tính chất 


xã hội chủ nghĩa của cách mạng Cụ-: 
Đất nước đang chuyền mình đề + 


ba. 
đáp ứng những đẻi hỏi đồi mới do 
nhủ caäu của thời đại đặt ra. Đại hội 
thứ [HI của Đăng cộng sản Cu-ba được 
tiên hành từ ngày £ đến ngày 7-2-1960 
là mọt sự Kiện có Ý nghĩa to lớn 
trong đời sống chính trị, kinh tế. xã 
hội của đất nước. Tại điện đàn đại 
họi, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, Dĩ 
thư thứ nhất UBTU ĐCS Cu-ba, Chủ 
tịch Hội dòng Nhà nước và HHọòi đồng 
bộ trường nước Còng Cu-ba 
tuyến bỏ: 


hòa 


€ Xôi Dại hội phíí là một địp tông 
kết nhàm biều đương những thành 
tru đã đạt được, phê phán nghiêm 
khúe những mặt thiếu sót đã mặc phú, 


œ 


khang Ä 


xác định những phương hướng lạc 
quan và táo bạo cho tương lai với 
niềm tin vào sức mạnh cách mạng, 

vào tỉnh thần cách mạng của chúng ta 
và khả năng vô củng to lớn của chủ 
nghĩa xã hội ». 
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Thành tựu nồi bật của nên kinh tế 
Cu-ba trong 5 năm qua (1981 — !985) 
là tông sản phầm xã hội tăng trung 
bình hằng năm 7,3. Sản xuất công 
nghiệp tăng 8,&5. trong đó một số 
ngành quan trọng có mức tăng cao 
như ngành cơ khi tăng 16%. ngành 
xây dựng tăng 9,55 mỗi năm. Trong 
2 năm qua, số lượng các công trình 
công nghiệp tăng 45Ã' so với năm 
19ềU, 335 000 căn hộ được xáy dựng, 
sìún xuất xi măng đạt 16 triệu tấn, 
tăng 3 triệu tấn so với 5 năm SE GDn 
Tông sản lượng điện tăng gấp 7 lần 
SỐ VớI trước cách mạng và cho phép 
§55 số gia dỉnh trong nước sử dụng 
điện trong sinh hoaạ!'. Sản xuất nông 
n; hiệp (chua kề mía) tăng trung bình 
hãng năm 3.8X, trong đó sẵn xuất 
xữa tăng 21. trứng gà 33Ã, gà 31% 
và dàn lợn 35. So với 5 năm (rước, 
sạn xuất đường, sản phầm then chốt 
của kinh tế Cu-ba, trong 3 năm qua 
tang 1225 và đạt sản lượng èn định 
Iricn tấn môi năm. Các 
ngành Kính tế Khác cùng đạt những 
thành tích đáng phấn khởi như đòi 
tàu biện chớ hàng trong ð năm qua 
tang 21 và đạt tòng trọng tài là 
[1 109 0Í tan, 


Cu-ba đạt được những thành tựu 
đó trong điều kiện cuộc khủng hoảng 
kinh tế thế giới ngày càng trầm trọng 
và ảnh hưởng lớn dến nền kinh tế 
của các nước Mỹ la tỉnh và các nước 
ở khu vực Ca-ri-bê, khiến mức sản 
xuất của các nước trong khu vực tính 
theo đầu người chỉ bằng năm 1977; từ 
năm 1980 đến năm 192, mức tăng 
hảng năm của kinh tế Mỹ la tỉnh chỉ 
là 0,5% tính theo đầu người. Hiệng 
đối với Cu-ba, Mỹ lại còn thực hiện 
chính sách bao vậy kinh tế, cẩm vận, 
đe dọa về quân sự v.v. Nhưng Cu-ba 
vẫn vững vàng, bởi bên cạnh Cu-ba 
có các nước trong cộng dòng xã hội 
củ nghĩa và các nước bẻ bạn. Nên 
kinh tế Cu-ba là nền khinh tế có kế 
hoạch. Kinh tế phát triền ỗn định cho 
phép Đảng và Chính phủ Cu-ba nâng 
cao đời sống của nhân dàn lao động. 
Đến năm 1985, cứ trong 100 gia đình 
có điện dùng thì có 50 tủ lạnh, 91 máy 
thu hình, 1ö52 máy thu thanh, 59 máy 
giặt, 69 quạt máy. Đẳng và Nhà nước 
Cu-ba đặc biệt quan tâm đến y tế, văn 
hóa, giáo dục, thề thao. Các thành tựu 
trong những lĩnh vực này đều nồi bật. 


Cu-ba hiện có một vị trí danh dự 
.trên thế giới trong việc chăm sóc sức 
khỏe con người. Ngày này, cứ 413 
người dân Cu-ba thì có một bác sĩ. 
Tuôi thọ trung bình của người Cu-ba 
hiện nay là 71. Vào đầu kế hoạch 
5ð năm vừa qua, các bác sĩ và nhàn 
viên y tế đã tiến hành thắng lợi cuộc 
đấu tranh loại trừ nạn dịch sốt xuất 
huyết do dễ quốc Mỹ gày ra. chống 
nhân dàn Cu-bha. 


Năm 1959, khi cách mạng thành 


công, trong 0 triệu rưởi đân, có hơn” 
1 triệu người không biết chữ. Ngàw 


nay tất cả nhân dàn lao động Cu-ba 
đều đã có-trình độ. văn hỏa phô cập 
lớp 9 (hệ 12 năm) và hiện nay 1/3 số 
dân cả nước đang đi học thco các 
hình thức khác nhau, 380 nghìn sinh 
viên học trong 46 trường dại học 
trong nước và hàng nghìn người 


` 


đang học ở các nước xã hội chủ nghĩu 
anh cm, Cu-ba đã đào tạo được 258 
nghìn giáo viên và giảng 
mức trrng bình một thầy 


viên, đạt 
giáo trên 


12 học >i¡nh. : 


Đội ngũ giáo viên và dội ngũ bác 
sĩ của Cu-ba RKhông những chỉ hoặp 
thành nhiệm Vụ giảo dục và báo đâm 
sức khỏe cho nhân đân Cú-ba mà còn 
làm nghĩa vụ quốc tế: đến dạy học 
và chữa bệnh ở các nước Ni-ea-ra-dgois 
An-gỏ-la, -ti-ô-pi-a và nhiều nước 
khác. 


"Đời sống văn hóa của nhân đân 
ngày càng được nâng cao. Hiện nay 
môi năm Cu-ba in hơn 40 triệu bản 
sách, cả nước có 319 thư viện công 
cộng và hơn 3000 thư viện trong các 
trường học. Trong các lĩnh vực nghệ 
thuật như điện ảnh, hội họa, văn học, 
ea n.úa, Cu-ba đêu.có những thành 
công lớn được công nhận tiên thể 
giớt.. 

Cu-ba là một trong những nước 
đầu tr nhiêu nhất đề phát triền thề 
thao ở Tây bắn cầa. Trong các cuộc 
thí đấu quốc tế, các vàn động viên 
Cu-ba thường đạt được những thành 
tích xuät sắc. | 


Đề bảo vệ thành quả cách mạng, 
đặc biệt trước sự dc dọa thường 
xuyên của đế quốc Xỹ đổi với cách 
mạng Cu-ba và cách mạng ở vùng 
Trung — Mỹ, Dẳng và Nhà nước Cu- 
ba hết sức chú ý đến việc củng cô 
quốc phòng. Cu-ba đã có những nó 
lực to lớn đề xây dựng một lực lượng 
vũ trang tỉnh nhuệ, luôn luôn ở tư 
thế sẵn sàng chiến đầu, có sức cơ động 
lớn, hóa lực mạnh và có tỉnh thần 
chiữn đấu dũng cảm, hiện cường. 
Tiêm lực quốc phòng của Cu-ba ngày 
nay đủ mạnh đề đánh bại mọi kể thủ 


„xàm lược Cu-ba, 


Trong 5 năm qua, lực lượng vũ 
trang Cu-ba vừa làm tốL nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc vừa gửi 100 nghìn 
n.ười đi làm nghĩa vĩ quốc tế. ' 
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Ngày nay, người Cu-ba rãt tự hào 
về đất nước mình, nhân dân mình 
bao gồm nhiều chủng tộc, nhiều màu 
da nhưng sống bình đẳng, hờa thuận 
trong một gia đình. Châu Mỹ la tỉnh 
là nơi mà sự phân biệt màu đa điễn 
ra ròng rä bốn thế kỷ nay, nhưng Ở 
‹Cu-ba hiện tượng này đã biến mất 
hoàn toàn và vĩnh viễn. Đó là một 
trơng những thành tựu quan trọng 
nhất của cách mạng Cu-ba. 


Cu-ba bước vào năm 1986 đủ mạnh, 


-đủ vững vàng, đủ tự tin đề từ diễn 
đàn Đại hội IH của Đảng; đồng chí 
Phi-đen Ca=xtơ¬rô nói về những 
khuyết điềm, thiếu sót một cách thẳng 


thắn và rõ ràng. Những yếu kém ' 


trong quan lý kinh tế được nêu ra 
cụ thề, đượ: phản tích kỹ cho mọi 
-ngườởi hiều tÁc hại của nó đề khắc 
phục.. đề tránh, đề tìm ra những 
phương thức quản lý mới có hiệu 
quả hơn. 


Kháng định những thành tựu, biều 
đương những tư tưởng tiên tiến, 
“phong cách làm việc sáng tạo; chỉ 
rõ những mặt còn yếu kém, phê phần 
-thái độ bảo thủ, trì trệ. Điều đó cho 
phép hiều rõ đúng mình, đánh giá 
đúng mình đề huy động được tất cả 
sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và 
bào vệ TÔ quốc. Dự thảo những 
phương hướng cơ bản phát triền 
kinh tế xã hội của đất nước trong 5 

nã¡n 1986 — 1990 được đưa ra đề nhân 
đân thảo luận. Hơn ba triệu người 
lao động đã góp ý kiến vào dự thảo 
đó. Ơ Đại hại II, trí tuệ của toàn 
Đăng, toàn dàn đã được phát huy và 
đúc kết, và một kế hoạch to lớn cho 
"tương lai đã được thông qua. Một 
trong những nhiệm Vụ quan trọng 
. của kế hoạch ð năm này là nâng cao 
hơn nữa năng suất lao động, sr dụng 
tốt hơn tiềm năng sản xuất nhìm đạt 
được mức tàng tông sản phầ¡n xã hội 
trang bình hảng năm là 5Ã, xuất 
khiu tăng 5Ã và nhập khẩu chỉ tăng 
1,5%. Cu-ba đầu tư 23 tỷ 140 triệu 
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pê xô vào kinh tế, tăng 29% so với 5 
năm trước, trong đó 45X dành cho 
khu ve công nghiệp. Một trong những 
mục tiêu chiếm lược kinh tế là đầy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa đất 
nước. Theo kế hoạch, sẳn xuất điệm 
sẽ tăng 4,3%, công nghiệp cơ khí tăng 
9,3%, sẵn xuất kền và cô ban tăng 14% 
mỗi hăm, sẳn xuất thép đến năm 1990 
sẽ tăng 57% so với năm 1935; khai 
thác đầu sẽ đạt 2 triệu tấn vào năm 


1990. Sản xuất nông nghiệp (không 


kề mía) tăng hằng năm 4,5%, riêng 


sản xuất đưởng lăng 15 trong 5 năm 


tới, công nghiệp thực phầm tăng 3%,. 
ngành đánh cá nâng sản lượng lên 
2448 nghìn tấn vào năm 1990 so với 
220 nghìn tấn năm 1985, và trọng tải 
của đội tàu biền tăng lên ¡ 360 000 tấn. 


Các công tác y tế, văn hóa, giáo 
dục, thề thao tiếp tục được đầy mạnh 
và hoàn thiện đề đạt được những 
thành tựu xuất sắc hơn nữa. Trong 
kế hoạch 5 năm tới, Cu-ba đặc biệt 
quan tâm đến các mặt của đời sống 
như ăn, ở, mặc, chữa bệnh, nghỉ ngơi. 
Đến năm 1990, mức tiêu thụ hằng 
ngày theo đầu người sẽ đạt 3100 ca lo 
và 83 gam chất đạm ; Nhà nước, các 
hợp tác xã và tư nhân sẽ xây thêm 
400 nghìn nhà mới, số vải tính theo 
đầu người là 23 — 2im ; 27 bệnh viện, 
45 phòng khám bệnh đa khoa, 113 nhà 
an dường sẽ được xây dựng thêm và 
đưa vào sử dụng. 


Với kinh nghiệm đã tích lũy được 
trong hơn một phần tư thế kỷ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, với tỉnh thần lao động 
cần củ sáng tạo vốn có của mình cùng 
với sự giúp đỡ và hợp tác kinh tế với 


các nước trong Hội đồng tương trợ 


kinh tế. nhân dân Cu-ba bắt tay vào 
thực hiện những nhiệm vụ to lớa đó 
với niềm tin vào thắng lợi. 


Tư thế của Cu-ba hôm nay tất 
chững chạc, vững vàng. Cái vững 
vàng trước hết là ở chỗ 10 triệu nhân 
dân Cu-ba tuyệt đối tin tưởng vào 
Đảng cộng sản Cu-ba — đội tiên phong 


anh bủng của giai cấp công nhân 
Đẳng cộng sản Cu-ba hiện có 532639 
đẳng viên chính thức và đẳng viên 
dự bị, 60% trong số h2 trực tiếp lao 
động sản xuất và chiến đấu ở cơ SỞ. 
Những chiến công. những thành tựu 
vẻ vang của đất nước gắn liền với sự 
lãnh đạo của Đẳng. 


Trong chiến đấu, lao động. học 
tập, nhiệt tỉnh cách mạng của nhàn 
dân Cu-ba thề hiện rõ ràng, cụ thề và 
mãnh liệt; họ muốn làm được tất cả 
những gì có thề làm được đề bảo vệ 
thành quả cách mạng, đề thúc đầy xã 
- hội không ngừng phát triền. Lãnh đạo 
quá trình xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
Đẳng đã duy trì và nhân nhiệt tỉnh 
những ngày đầu cách mạng của nhân 
đân lên một tầm cao mới. 


Ngày nay, nhu cầu đôi mới đặt ra 
mội cách bức xúc và quyết liệt, đòi 
bồi phải có một quyết định đúng đắn 
về công tắc cán bộ. Đẳng chủ trương 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Ủy ban trung 
ương Đang được Đại hội II bàu ra 
gồm 146 ủy viên chính thức và 79 ủy 
viên dự khuvết, trong đó độ tuôi từ 
28 đến 35 có 20 đồng chí, độ tuồi từ 
36 đến 45 có 91 đồng chí, độ tuôồi từ 
46 đến 5ã có 8ö đồng chí, trên 55 tuồi 
có 28 đồng chỉ. Những chiến sĩ cách 
-_ mạng lão thành nhiều năm đứng trong 
cơ quan lãnh đạo tối cao vẫn hoàn 
thành suất sắc nhiệm vụ của mình, 
nay tự nguyện nhường vị trí cho 
những đồng chí trẻ hơn. 


Đảng cộng sẳn Cu-ba vốn có niềm 
tin vô hạn vào thế hệ trẻ, lớp người 
có năng lực, có trì:h độ và có đììu óc 
phê phân. Phát biều trong Đại hội của 
Liên đoàn học sinh đại học, học sinh 
chuyên rghiệp. đồng chỉ Phi-đen Ca- 
xtơ-rÔô nói: ®“ trách nhiệm lớn thuc 
về các đồng chí. Năm 2090 sắp tới sẽ 
là năm của các đồng chí hơn là của 
chúng tôi ! Tương lai nằm trong: tay 
các đồng chỉ s. 


Thế hệ trẻ Cu-ba phát huy những: 
truyền thống tốt đẹp của cha anh, rèn 
luyện, tu dưỡng, tự nâng mình lên 
trong lòng xã hội xã hội chủ nghĩa, 
đang đảm nhận những trách nhiệm 
lớn lao. Cu-ba đang trên bước đường 
đồi mới sâu sắc. Cả đất, nước dường. 
như đang làm tiột cuộc giao ban. 
thế hệ. ` 


Trên đất nước Cu-ba đang khần: 
trương triền khai việc thực hiện nghị 
quyết của Đại hội IIL. Nhân đần Cu- bà 


-kỷ niệm 25 năm chiến thắng HHi-rôu,. 


và 35 năm tuyên bố tính chất xã hội 
chủ nghĩa của cách mạng Cu-ba trong 
không khí khần trương náo nức đó. 
Trải qua một phần tư thế kỷ lãnh đạo 
cách mạng, Đảng cộng sản Cu-ba đã. 
trở thành một trong những đội tiên 
phong kiên định nhất và dày đạn nhất 
của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. Với đường lỗi đúng dắn, với 
tính năng động sáng tạo và những 
kinh nghiệm quý báu, Đáng cộng sẵản- 
Cu-ba,.đứng đầu là đồng chí Phí den 
Ca-xtơz-rô, vị lãnh tụ sá nơ suốt, đầy- 
tài năng và nhiệt tỉnh cách mạng của. 
nhân đân Cu-ha, sẽ đưa đất nước Cu- 
ba, hỏn đảo tự do, vững vàng đi tới: 
tương lai xán lạn. 


Giữa hai Đăng cộng sản, nhàn đân 


"hai nước Việt nam — Cn-ba“ vốn có 


tình đoàn kết chiến đấu ấm nồng và 
bền chặt từ làu. Hai Đẳng, nhân đàn 
hai nước chúng ta hiều nhau sâu sắc, 
luôn luôn bên cạnh nhan trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ TỔ quốc,. 
phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ. 
nghĩ, 

Nhân địp này, những người vận 
sản và nhân dàn Việt pam gửi đến. 
những người cộng ‹ìn và nhân dân. 
Cu-ba lời chào mừng nông nhiệt nhất, 
Chức nhân đân Cu-Ba anh em đạt được - 
nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, bảo 
Yệ vữnz chắc và xây dựng đất nước Cu-- 
ba — tiền đồu của chủ nghĩa xã họi ở 
Tây bán cầu—ngày càng tươi: đẹp hơn. 


LÔI- 


PHAN DOÃN 


- VỀ THẾ (ÂN BẰNG QUÂN $Ự — CHIẾN LƯỢC 


HIỆN NAY. TRÊN THẾ GIỚI  ˆ 


~ 


chiến lược, nó hình thành như 

thế nào Và tại sao nó lại là tiền 
đề cho hòa bình và hoa hóãn trên thế 
g10i. Đây là những câu hỏi mang tính 
thời sự nóng hồi: Làm rõ những vấn 
đề này có ý nghĩa rất quan trọng cả 
về lý luận lẫn thực tiễn đề nhận thức 
tình hình thế giới, quan hệ quốc tế 
vìà xu hướng phát triền của những 
quan hệ đỏ. 


T. nào là thế cân bằng quản sự 


“Thể cân bằng lực lượng quân sự 
chiến lược là một khái HIỆHI CÓ HỘI 
đụng khá phong phú và được đẻ cập 
hết sức rộng rãi trong ngôn ngữ chính 
trị hiện dại. Theo cách hiều thông 
thường, thể cân bảng này là sự ngang 
nhu giữa Liên xô và ATÿ, cũng có 
thề gọi là giữa khối Vác-sa-va và 
khối NATO. giữa phương Đông và 
phương Tây, giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản, về teàn bộ hực 
lượng quản sự, bao gòm lực lượng 
thông thưởng, lực lượng vũ khí hạt 
nhàn chiến thuật và lực lượng vũ 
khí bạt nhân chiến lược. Trong đó sự 
¡ngàng nhau về vũ khí hạt nhàn là 
quan trọng nhàt. Ă 


Chủ nghĩa để quốc xuất phát .tử 
quan điềm đùng sức mạnh quản sự đề 
làm cơ sở cho chính sách đối ngoại, 
thực hành chủ nghĩa bá quyên cho 
nên chúng coi sức mạnh quản cự là 
yêu tố quyết định nhất trong so sánh 
lực lượng. Ngược lại chủ nghĩa xã hội 
cho rảng khi đánh giá so sánh lịc 
lượng, cần xem xét sức mạnh tòng 
hợp bao gồm tiêm lực kinh tế, tiềm 
lực quàn sự, sức mạnh chính trị, tư 
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tưởng và tỉnh thần của chế độ. sức 
mạnh của thời đại, tức là sức mạnh 
của các động lực cách mạng trên thế 
giới. Chủ nghĩa đế quốc không bao 
glờ có được những sức mạnh đó. 


Hiêng về so sánh lực lượng quân 
sự, cũng không chỉ liên quan đến 
những yếu tố có thè tính toán được 
như bình lực, số lượng và chất lượng 
vũ khí, trang bị... mà còn liên quan 
đến những yếu tố không thề tính toán 
được như tỉnh thần chiến đấu và 
trình độ huấn luyện của quân đội. 
khá năng về chỉ huy, vẻ hậu cần, về 
thông tin, vẻ tỉnh báo, đặc đ:ềm về 
tô chức và kết cầu của quân đội... 


Trong bài hày, xin drừu tượng húa 
tất cả những yếu tố không tính toán 
được đề tập trung đi sâu phản tích 
sự cân bằng về lực lượng quản sự 
chiến lược. : 


: 


Sau chiến tranh thế giới thứhai,Liên 
xổ và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
luôn luôn chú trọng việc đi hai chân 
trên lĩnh vực xây dựng quốc phòng, 
tức là vừa phát triển lực lượng thông 
thường vừa phát triền lực lượng chiến 
lược. Việc phát triền lực lượng vũ 
trang thông thưởng của Liên XÔ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác sau 
chiến tranh có những thuận lợi lớn. 
Với việc đập tan sự kháng cự, của 
quản đòi phát xít Đức ngày tại sào 
huyệt của nó và việc tiều điệt đọi 


quần Quan Đông — lực lượng tỉnh 
nhuệ nhất-của phát xít Nhật —, Hồng 
quân Liên xô bước ra khỏi chiến 
tranh thế giới thứ hai với tư thế 
hiên ngang của một đội quân vô dịch, 


Ý 2 ? la ..P ' 
bách chiến bách thăng. Chính sức. 


mạnh của Hòng quản Liên xô đã ngăn 
cần âm mưu đen tối của các thế lực 
hiếu chiến ở Ä%lÿ và Ảnh trong việc 
.ggày chiến tranh chống Liên xô sau 
khi chiến tranh thể giới thứ hai kết 
thúc. Trong bối cảnh đó, Mỹ ném hai 
quả bom nguyên tử xuống lHi-rô-si- 
ma và Na-ga-da-ki chính là đề de dọa 
Liên xô. Thẻ giới bước vào một kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên của vũ khí 
hạt nhân. Thăm họa hạt nhân nói trên 
đã đặt loài người trước sự lựa chọn: 
hoặc là chịu sự thống trị của Mỹ 


trong một nền hòa bình kiều Mỹ, hoặc 


là bị vũ khí hạt nhàn tiêu điệt. Ngoài 
ra không có con đường nào. khác, vì 
sau chiến tranh thể giới thứ hai, Mỹ 


là tên đế quốc mạnh nhất- thế giới và: 


giữ hoàn toắn độc quyền vũ khí 
nguyên tử. Tỉnh hình đó đòi hỏi Liên 
xô phải sớm chấm dứt sự độc quyền 
hạt phân của Mỹ, phải sớm trang bị 
cho các lực lượng hòa bình và cách 


mạng những vũ khí hiện đại nhất: 
không kém gi vũ khí của phe để quốc, 


kề cả vũ khí hạt nhân chiến lược. Phải 
. làm chỏ chủ nghĩa đế quốc thấy rằng 
trên quả đất này.chúng không còn 


có ® đất thánh ® nếu chúng liều lĩnh. 


gây chiến tranh hạt nhân chống nhàn 
loại. Nhận. thức sâu sắc được trách 


nhiệm của mình đối với sự sống còn: 


của loài nưười, ngay từ những năm 
cuối cùng của chiến tranh thể giói thứ 


hai, Liên xô đã tiền hành các kế hoạch. 


chế tạo vũ khí hạt nhân và (ừ sau 
chiến tranh thế 'giới thứ hai đến nay 


Liên xô đã không từ một cố gắng nào 


đề thiết lập cho kỷ: được thể cân bằng 
quân sự với Mỹ và NATO trước hết 
là về mặt lực lượng chiến lược. Quá 


trình này đã mất 25 năm với những 


mốc lịch sử đáng ghi nhớ. Năm 1949, 
Liên xô cho thử quả bom nguyên tử 


đầu tiên, chấm dứt sự độc quyền vủ 
khí hạt nhân của Mỹ, Năm 1953,:]iên 
xô có bom khinh khi. Năm 1956, Liên 
xô thử thành công tên lửa vượt đại 
châu. Thành tựu này của Liên xô dã 
tước bỏ hoàn toàn quyền bất khả xâm 
phạm mà lãnh thô Mỹ được hưởng 
trong chiến tranh thể giới thứ nhất 
và thứ hai, Năm 1957 đánh đấu một 


"bước tiến mới của nền khoa học kỹ 


thuật Liên xô trong việc vượi Mỹ về 
chỉnh phục vũ trụ. Những năm 60 
đánh dấu sự lớn mạnh vượt bạc của 
Liên xô về vũ khí chiến lược. cả về 
số lượng, chủng loại, sức công phá, độ 
chính xác và đưa đến việc thiết lập 
thế cân bằng với Mỹ và NATO. 

Từ dầu, những năm 70, Mỹ đã phải 
thừa nhận thế cân bằng quân sự chiến 
lược đó. Chính diều đá. là cơ sở: đề 
Lien Tỏ Đả Mỹ kJ kết mội loại hiệp 
tước nhằm công nhận thế can bàng nói 


- trên Dè mặt pháp Tủ. Những hiệp ước 


đó là :'hiệp ước giữa hai nước về các 
nguyên tắc quan hệ giữa Liên xô và 
Mỹ về hạn chế vũ khí chiến lược giai 
đoạn I (SALT1) và giai đoạn 2 (SALT2) 
và các cuộc đàm phán ở Viên từ 1973 
vẻ việc cùng cắt giảm các lực lượng 
quân sự thông thường ở Trung Âu. 
Chính xuất phát trên thế cân bằng nàv 
mà Liên xô và các nước trong tô chức 
Hiệp ước Vác-sa-va đã liên tiếp đưa 


-ra nhiều sáng kiến hỏa bình nhằm 


chấm đứt cuộc chạy đua vũ trang và 
làm địu tình hình thế giới. Trong đó 
nồi lên là các đề nghị của Liên xô 
trong các cuộc đàm phán với Mỹ hiện 
nay về giải trừ quân bị như hai bên 
cùng cắt giảm 50 số vũ khí chiến 
lược có thể bắn dến lãnh thô của 
nhau và việc Liên xô đơn phương 
ngửững thử các vụ nỗ hạt nhân:và 
đặc biệt là đè nghị đo đồng chí Tổng 
bí thư Goóc-ba-lrốp đưa ra ngày 
f3-1-1986‹vê một chương trình tông 
hợp nhằm tử nay đến cuối thế kỶ 
loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt: nhân 
trên khắp quả: đất. Rỗ ràng đảy là 
những đề nghị không, phải chỉ.xuất 
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phải từ thiện chí mà nó còn xuất 
phát từ khả năng thực tế do thế cân 
bằng quân sự — chiến lược giữa Đông 
và Tây hiện nay cho phép. Việc Mỹ 
và các nước NATO ra sức phá hoại 
các thỏa thuận đã đạt được trước đây 
với Liên xô và khối Hiệp ước Vác- 
sa-va về hạn chế vũ khí chiến lược 
và chậm đi đến các thỏa thuận mới về 
giải trử quân bị cho thấy họ rẤt sợ 
sự tồn tại và ngày càng được củng 


cố của thế cân bằng nói trên. Chính: 


quyền Ri-gân đang dốc mọi cố gắng 
đề phá vỡ thế cân bằng và giành ưu 
thể quân sự về Mỹ. : 


Những phần tử hiếu chiến trong 
chính quyền Mỹ luôn luôn rêu rao về 
_mối * đe đọa quân sự của Liên xô », nói 
rằng Liên xô đã vượt Mỹ và NATO về 
vũ khi chiến lược. Gần đây bộ trưởng 
quốc phòng Mỹ Oen-bơ-giơ còn đưa ra 
những eon số bịa đặt nói rằng nếu chỉ 
phí quốc phòng của Liên xô là † thì đầu 
_những năm 60, của Mỹ là 1,4, nhưng 
đến năm 1981 Mỹ tụt xuống còn 0,65 và 
dự tỉnh năm 1986 Mỹ cũng chỉ mới đạt 
0.95. Những luận điệu nói trên chỉ 
nhằm đựng lên những lý do đề bào 
chữa và che đậy cho chỉnh sách chạy 
đua vũ trang điên cuồng hiện nay, đặc 
biệt là chương trình SDI cực kỷ nguy 
hiềm và tốn kém do Oa-sinh-tơn đang 
triền khai, nhằm phá vỡ thế cân bằng 


hiện có. giành ưu thế về Mỹ, mưu tính. 


nhận chìm Liên xô và toàn thề loài 


người trong một cuộc chiến tranh hạt. 


nhân hủy diệt, Thế cân bằng quân 3ự 
chiến lược là liền đề cho hòa bình 0à 
an ninh quốc tế, Việc giữ thế cân bằng 
đó là một nhiệm 0ụ cấp bách | nhãit 
hiện naqụ. 


Thế cân bằng lực lượng quân sự. 
chiến lược hiện nay trên thế giới là „ 


thành tựu lịch sử của chủ nghĩa xã 
hội. Gần 70 năm qua, sau khi xuất 
hiện nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, sự phát triền của tình 
hình và quan hệ quốc tế, trước hết là 
kbả năng giữ gìn hòa bình thế giới 
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gắn liền với sự lớn mạnh của Liên vê 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới. 


Trong giai đoạn đầu (1917 — 1915) 
tuy hệ thống đễ quốc thế giới đã bị 
chọc thủng ở một khâu, là nước Ngas 
chấm đứt ách thống trị độc tôn của 
chủ nghĩa đế quốc trên thế giới và 
đưa chủ nghĩa tự bản vào cuộc tỒng 
khủng hoằng, nhưng chủ nghĩa xã 
hội chỉ mới tồn tại trong một nước 
và ở trong vòng vây của chủ nghĩa 
tư bản. Trong tỉnh hình đó, lực 
lượng chống chiến tranh mà chỗ đựa 
duy nhất là Liên xô chưa đủ mạnh đề 
ngăn chặn không cho nồ ra cuộc chiến. 
tranh thế giới thử hai. 


Bước sang giai đoạn thứ 2 (từ 1945: 
đến 1970), tỉnh hình đã thay đồi lớn. 
Chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở 
thành hệ thống thể giới. Ba dòng thác 
cách mạng ở thế liên tục tiến công 
và không ngừng lớn mạnh. Trong bồi 
cảnh đó, mặc dù Mỹ còn tạm thời có. 
ưu thế về vũ khí hạt nhân nhưng đã 
không đám gây chiến tranh thế giới 
mới. Tuy nhiên Mỹ và đế quốc đã sử 
dụng ưu thế tạm thời đó đề gây chiến 
tranh lạnh và hàng trăm cuộc chiến 
tranh cục bộ, trong đó có ba cuộc 
chiến tranh cục bộ lớn nhất đã diễn 
ra ở châu Ẳ, _ 

Từ sau khi Mỹ thất bại ở Việt nam, 
trong những năm đầu thập niên kỷ 70, 
tình hình đã hoàn toàn khác trước. 
Với việc Liên xô và các nước thành 
viên khối Vác-sa-va thiết lập được 
thế cân bằng quân sự — chiến lược 
với Mỹ và NATO, Mỹ và phe đế quốc 
đã mất tưu thế sức mạnh quân sự 
chiến lược so với chủ nghĩa xã hội, 
Sự hình thành thế cân bằng đô trước 
hết là kết quả của sự cố gắng phi 
thưởng, sự phấn đấu hy sinh to lớn. 
của nhân đân Liên xô anh hùng trong 
nhiều năm. Nếu như năm 1917, sản 
lượng công nghiệp Liên xô chỉ mới 
chiếm 3X sản lượng công nghiệp thế 
giới, thì nay tŸÿ lệ đó là 20. Thu nhập 
quốc dân của Liên xô so với của Mỹ 


năm 1950 là 31%, năm 1957 là 50%, 
năm 1965: 59Ã%, năm 1975: 67%, biện 
nay là 7ã. 


Những thành quả ấy đạt được trong 


một thời gian lịch sử ngắn. Những 


thành quả đó cho phép Liên xô vừa 
củng cố quốc phòng vừa không ngừng 
nâng cao đời sống nhân dân. 


Thế mạnh của kỉnh tế Liên xô còn 
ở chỗ Liên xô là cường quốc phát 
triền duy nhất có thề tự túc được hầu 
hết về tài nguyên tự nhiên trong lúc 
"Mỹ và các cường quốc phụ thuộc 
ngày càng nhiều vào nguồn tài nguyên 
từ bên ngoài. 

Liên xô- đang dẫn đầu thế giới về 
một số lĩnh vực quan trọng như sử 
dụug# năng lượng hạt nhân vào mục 
đích hòa bình, kỹ thuật la de, kỹ thuật 
vũ trụ... Về một số mặt khác, Liên xô 
đạt trình độ ngang với Mỹ. Đó là chưa 
nỏi tới việc do tính hơn hẳn của chủ 
nghĩa xã hội, Liên xô có khả năng huy 


động sức người sức của của đất nước - 


mỉnh một cách có hiệu quả hơn bất cứ 
nước tư bản chủ nghĩa .nào.' 


Với cương lĩnh mới hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội, cuối thế kỷ này. Liên 
xÔ sẽ có một tiềm lực kinh tế gấp đôi 
hiện nay. Điều này mở ra một triền 
vọng tốt đẹp cho sự nghiệp của nhân 
đân Liên xô và toàn thế piới. 


Những phần tử hiếu chiến của chủ 
nghĩa đế quốc và bọn bôi bút của 
chúng luôn luôn vu cáo Liên xô chỉ 
phí cho quân sự nhiều hơn Mỹ, song 
lại tìm cách bôi nhọ nền kinh tế Liên 
xô. Chúng nói bửa rằng nền kinh tế 
Liên xô bị khủng hoàng, Ốm yếu, rối 
loạn ! Những kẻ không có chân lý bao 
giờ nói năng cũng tự mâu thuẫn Ì Thử 
hỏi nếu không có một tiềm lực kinh 
tế hùng mạnh và khoa học, kỹ thuật 
tiên tiến thì làm sao có được một tiềm 
lực quốc phòng hùng mạnh ? Sự thật 
như thế nào ? Như lịch sử đã chứng 
tỏ. Liên xô xây dựng được một nền 
kinh tế đủ sức đề không ngừng nâng 


cao đời sống nhân dân và bảo đẩm 
một nền quốc phòng vững vàng, đạt. 
mức ngang bằng với chủ nghĩa đế 
quốc về lực lượng quản sự chiến lược, 
có khả năng đương đầu với mọi thách 
thức của chúng, không cho phép đề 
quốc Mỹ phá vỡ thế càn lLằng hiện có. 
Hơn nữa, tiềm lực kinh tế của Liên 
xô côn cho phép Liên xô trong tình 
hình cần thiết, tiếp tục nâng cao trình 
độ của sự cân bằng chiến lược đề duy 
trì cơ sở vật chất quan [rọng này cho 
một nên hòa bình lâu đài trên thế 
giới, 


Điều nồi bật nhất và mang ý nghĩa 
thời đại lớn lao hiện nay là sự lớn 
mạnh của các lực lượng hòa bình và 
khả năng của loài người trong việc 
ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế 
giới mới. Một sự kiện có vẻ ngược 
đời đã xảy ra. Chưa bao giờ cuộc 
chạy đua vũ trang cả về lực lượng 
thông thường *à lực lượng hạt nhân 
chiến lược lại có quy mô to lớn như 
trong lỗ năm qua. Số vũ khí hạt nhân 
hiện-nay trên thế giới đã lên đến mức 
có thề tiêu diệt 20 lần sự sống trên 
quả đất này. Nhưng chính trong tình 
hình đó, khả năng của loài người 
trong việc giữ gin hòa bình lại lớn 
hơn bao giờ hẻt-và đã trở thành một 
khả năng thực tế. Tại sao lại như 
vậy? Hõ ràng việc Liên xÒ và các 
nước trong tò chức hiệp trớc Vác-sa- 
va thiết lập được thế eàn bàng quản 
sự — chiến lược đã đặt phe để quốc 
trước hai sự lựa chọn, như đồng chí 
Goóc-ba-trốp đã từng nói là, hoặc 
củng tồn tại hoặc cùng bị tiêu điệt, 
Điều đó thúc đầy sự hình thành phong 
trào chống chiến tranh rộng lớn trêu 
khắp thế giới bao gòm cá những cá 
nhân và tập doàn trong hàng nựủũ 
để quốc. Đối với các lực lượng hòa 
bình và cách mạng, việc thiết lập thế 


'éân bằng chiên lược Đông — Tày đã 


tạo ra cho họ một chỗ đựa hoàn toàn 
đáng tin cậy đề tiếp tục cuộc đấu 
tranh cho những mục tiệu của thời 
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đại là hòa bình, độc lập dân tộc, đân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Thực tế l5 năm qua cho thấy khả 
năng của chủ nghĩa đế quốc trong 
việc gày chiến tranh đã bị hạn chế rõ 
rệt. Một số giới thuộc phe đẻ quốc 
cũng bát đầu thấy rõ rắng tình hình 
so sánh lực lượng đã thay đồi không 
có lợi cho chúng, nếu chúng liều lĩnh 
cày chiến tranh thể giới thì sẽ là tự. 
sát, Hơn nữa, khả năng của chúng 
trong việc gây chiến tranh cục bộ và 
chiến tranh lạnh cũng bị hạn chẻ, 
Hằng chứng rõ rệt nhất là việc Mỹ 
phải vòi vã rút khỏi Li-băng sau khi 
bị thương vong nặng và việc dòng 
minh Xlỹ không hưỡng ứng việc Mỹ 
bao vàv cấm vận kính tế đổi với 
Liêu xô; bản thân chính quyền Ri- 
gàn rất hung hãng hiểu chiên, nhưng 
chỉ shu khi nhậm chức 4 tháng đã 
phai hủy bỏ lệnh cảm bán ngũ cốc 
cho Liên xô. Nguyên nhân của sự hạn 
chế này tất nhiên không phai do hán 
chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 
đã thay đôi mà là do sự lớn mạnh 
của liên xẻ và cộng dòng xã hội 
chủ nghĩa (hếể giỏi. Ngày nay, với 
thế cản bằng chiến lược giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
đã dược thiết lập một cách vững chắc, 
trên thế giới đang điền ra một cuộc 
tạp hợp lực lượng mới dưới hình 


thức một mặt trận quốc tế chống chiến: 


tranh bao gồm cả những người vốn 
không ưa gì chủ nghĩa cộng sản. Pình 
hình đó đã làm thay đồ: sâu sắc quan 
hệ quoc tế. Do kết quả của sự hình 
thành thể cân bằng, so sánh lực lượng 
trên thế giới dä4hay đồi có lợi cho chủ 
nghĩa ed hội do đó xuất hiện tha 
nàng thuận lợi cho piệc xác định lại 
toan bộ hệ thống quan hệ quốc tế hình 
thành trong thời kỳ suu chiồn tranh, 
đặt các quan hệ đó trên cơ sở hòa 
bình Đa đàn chủ. 


Nét lớn nhất của quan hệ quốc tế 
hiện nay là trước môi đe dọa của kha 
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năng œcùnz bị tiêu điệt một cách 
chíc chắn s, ngây càng có nhiều nước 
nhận thức được rằng con đường duy 
nhất đúng đắn, sự lựa chọn hợp lý 
nhất là cùng tồn tại hỏa bình giữa 
các nước có chế độ xã hội chính trị 
khác nhau. Dây là điều Lê-nin đã dự 
đoán từ lâu nhưng chỉ trở thành hiện 
thực phô biến sau khi thế cân bảng 
chiến lược Đông— Tây được thiết lặp 
và củng cố vững chắc. Quan hệ cùng 
tòn tại hòa bình ở châu Âu được bắt 
đủu từ đầu những năm 70, đã vượt 
qua thử thách của 7 năm chiến tranh 
lạnh vửa qua, ngày nay được cúng 
cố thêm một bước với Hội nựhj NXtöc- 
khôn về an ninh và hợp tác châu Âu. 
(iờ đây, quan hệ củng tòn tại hòa 
bình đang phát triền sang khu vực 
châu Á— Thái bình đương. 


* 


Trong Ï5 năm còn lại của thế kỷ 
này, cuộc đấu tranh giai cấp trên thế 
0iới còn gay go và ác liệt. Nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân còn rất lón. 
Nhưng khả năng bảo vệ hỏa bình còn 
lớn hơn. Nguy cơ chiến tranh thế 
giới bị đầy lùi, Khả năng tồn tại hòa 
bình đã bắt đầu trở thành hiện thực. 
Nhưng chiến tranh cục bộ và những 
cuộc đấu tranh cách mạng ván tiếp 
tục diễn ra, Trong điều kiện tồn tại 
hòa bình, các lực lượng cách mạng 
và hỏa bình càng có điều kiện và khả, 


_năằng mới đề tiếp tục đấu tranh cho 


một xã hội công bằng, một trật tự 
quốc tế bình đẳng, đàn chủ và tiến 
bộ. Trong cuộc đấu tranh đó, nhân 
đản thế giới có chỗ dựa vững chắc là 
Liên xô hùng cường, đất nước đang 
chuẩn bj tiền những bước không lö 
đưới ánh sáng Đại hội XXYVII của 
Đẳng cộng sản Liên xô quang vinh. 
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Xã luận 


Tiến hành tốt đợt tự phê bình và phê 
bình, chuần bị Đại hội tác cấp của Đảng 


Tự phê bình uà phê bình là một quụ luật phát triền của Đảng ta, 
một 0ãn đề có tính nguyên lắc trong sinh hoạt của Đìng. Nó có ảnh 
hưởng quušt định trực tiếp tới sự tồn tại uà uững mạnh của Đảng, tới 
sự phát triền của cách mạng. Dũng cảm, thành khần tự phê bình 0à 
gia chữa khuuẽt điềm, sai lầm là một biều hiện của tính Đảng, 
một uẻu cầu không thè thiểu đỗi uới mỗi !tồ chức Đảng, mỗi 
đảng Diên, cán bộ, không trừ một lồ chức nào, một cán bộ nào. Cán bộ lãnh đạo, 
cản bộ có chức có quuền càng phải nghiêm túc lự phê bình uà sửa chữa sat 
lầm, khuuế! điềm, làm gương cho những cán bộ, đảng oiên khác. Tiền hành tối 
biệc tự phê bìnhud phê bình không chỉ có j nghĩa quan trọng đối 0ới Điệc nâng 
cao chãi lượng cún bộ, đảng 0iên, chãi lượng lồ chức Đảng, lăng cường đoàn 
kết nột bộ, mà còn là mội biện pháp cơ bản đề giữ oũng mối liên hệ giữa Đăng 
Đì quần chúng. V.I. Lê-nin đã nói: ® Thái đ) của một chính đảng trước những 
sat tầm của mình là một trong những liêu chuần quan trọng nhất oà chắc chắn 
nhãt đề xéi xem đảng ñụ có nghiêm túc không ðà có thực sự làm tròn nghĩa 
bụ của mình đối 0uới giai cấp mình oà đối 0ới quân chúng !ao động không » (I). 
TLê-nin còn nói ; €Cỏng khai thừa nhận sưi lầm, lìm ra nguyên nhân sai lầm,. 


s2 _ | 
(1) V.1. Lê~nin : Toàn tớp, Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơy-.va, 1978, tập 4l, tr. ð1. 


phán tích hoàn cảnh đũ đẻ ra sat lâm, nghiên cứu cần thận những biện pháp đề 
sửa chữa sai lầm ấu, — đó là dãu hiệu chứng tỏ một đảng nghiêm lúc... » (9), 


Quán triệt Iư trởng của Lẻ-nin. suốt trong quá trình lãnh đạo, giáo đục ouà 
rèn luyện Đảng ta, Bác Hồ kính yêu luôn luôn coi trọng 0iệc giảo dục các tồ 
chức Đảng, giúo dục củún bộ, đảng oiên « phải thường tuyên nghiêm chỉnh 
phê bình oa thật thà tự phê bình đề giúp nhau sửa chữa khuušL điềm, 
phát huụ ưu điềm, đề cùng nhau iiến bộ 2 (3). Ng:rời nói : « Làm cách mạng Phì 
có đúng có sai *(4), ®*Chủng !a Thông sự có sai lầm 0à khuuết điềm, chỉ sợ 
không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm 0à khuyết điềm ?(5). —. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chỉnh quụền, lãnh đạo nhân dân củ nước 
z+âu dựng chủ nghĩa +ä hội bà báo 0oệ TÔồ quốc hiện nau, oấn đề tự phé bình uê 
phê bình đối uới cán bộ, đẳng 0iên, uới các tồ chức Đảng càng cỏ Ú fghE0 hết 
8c quan trọn. 

Trước hết, dó ld 0ì trách hiệm của Đảng đối uới loàn +ả hội rất lớn, 
chúng ta đang đừng trước những niiệm 0ðụ mới mẻ, phức tạp, nặng nề, khó 
tránh khỏi có sal lầm, knuuết điềm. Có tiến hànhltối piệc tự phê bình 0d phê bình 
mới rút ra được những Rinh nghiệm cần t¡tết cho công tác lãnh đạo, cRỉ đạo, 
nhãit là những kính nghiệm 0ề quản lý kh tế, quản lý Nhà nước, chỉ ra những 
tru điềm cần phái huu, những sai lầm, khuuết điềm cần kịp thời sửa ch&a. Mạt 
khác, trong điều kiện Đăng lãnh dạo chính quuền, nếu cán bộ, đẳng pien không 
chịu tt dưỡng, rèn luuện, không Uững Uàng trước những khó khăn thử thúch 
mới, không thường xuuên làm tốt piệc tự phê bình oà phê bình thì dễ cổ gu CƠ 
trở thành hư hỏng, thoái hóa, biến chất, mặc dù trước dâu họ là những người 
có công Uới cách mạng. Những cún bộ lãnh đạo, củn bộ có chức có quyền rern 
thười:g Điệc tr phê bình, piệc góp jj kiến phê bình của quần chúng, của cản bộ 
cãp dưới cảng dễ đưa tới những hậu quả tai hạt. Điều lệ của Đảng-†a đã quự 
định : “Các tồ chức của Đăng từ trung ương đến cơ sở 0à mọi đẳng tiên phải 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình ; cấp trên phải tự phê bình trước 
cãp dưới oà tồ chức tốt uiệc phê bình từ dưới lên. Tự phê bình 0à phê bình phải 
thành thật, thẳng thân, 0à nhàn tục đích hoàn thành nhiệm Dự, xảy dựng tồ 
chức, giúp đỡ nhau tiến bộ Ð) (6). Điều lệ Đáng còn ghi rõ : ® Đảng nghiêm căm 
những hành động trấn úp phẻ bình, trù đập cá nhân, Đà có thái độ nghiêm khác 
đốt uởi bắt cứ cán bộ, dàng 0iên 0à tồ chức nào phạm các khuuết điềm ấu » (7). 


Điều đáng chú ý là những năm gần đâu, 0ấn đề tự phê bình à phê Đình 
trong băng ta có phần bị xem nhẹ. Có những tò chức Đảng, những cán bỌ, 
đẳng 0uiên không quan láin tới piệc tự phê bình oà phê bình hoặc chỉ tiền hànth 
tự phê bình Đà phê bình mỘội cách hình thức, chiếu lệ, không có tác dụng thiết 
thực gì. Những hiện lượng lệch lạc như chỉ thích Ẩghe những lờt tâng bốc, khen 
ngợi, chỉ thấy sai lầm, khuuết điềm của người khác, chỉ hăng hút phẻ bình 
người khúc mà khóng nghiêm khác tự phê bình, khóng muôn ai nót đến sai lầm, 
khuiết điềm của mình dang điền ra khả phồ biến Irong không Í† cán bộ oà cắp 
ủu Đảng. Lại có những trường hợp chỉ: nhận sai lam, khuuẽt điềm cho « phải 
. phép », cho ra 0ẻ nghiêm túc nhưng không chịu sửa chữa ; thậm chÍ còn trù đệp, 
ức hiếp người thẳng thửn phê bình, chỉ ra khuuết điềm, sơi lầm của người lãnh 
đạo. © 


_ (2) Lê-nin: đoán sập Nxb Tiến bộ, Má!-xcơ-va, 19786, tập 41, tr, 51. 
(3), (4) Hà Chí Minh : Về xâu dựag Đảng. Nxb Sự thật. Hà nội. 1980, tr. 183. 
(5) Hồ Chí Minh : sách đã đồn, tr. 53. 
(6) Điều lệ Đảng cộng sản Việt nem, Ban chấp bảnh trung ương, ïa lầø thứ 2. tr, 13—- 14, 
(2) Sách đa dân tr. 13 — 14. 


, 


Vhững hiện tượng néj trên là hoàn loàn za lạ uới bản chải cách mạng 0à 
khoa học của Đẳng ta. Chính những hiện lượng saơi trải ếu là một trong những 
nguyên nhân làm cho uiệc chấp hành các chÈ: thị, nghị quušt của Đảng không 
đạt được kết quả mong muốn, 0à làm cho những sai lầm, khuuết điềm Irong bộ 
múu của Đảng uà Nhà nước, rong cón bộ, đếng oiên kéo dài, ảnh hưởng không 
tốt đến lồng tin của quần chúng. Khắc phục những hiện tượng không lành mạnh 
nói trên, liền hành nghiêm iúc oiệc tự phê bình ok phê bình trong các lồ chức 
Đăng, tÐỒ chức chính quuền, trong cản bộ, đảng 0iên đang trở thành mội yêu cầu 
quan frọng cắp bách. 

Hiện naự, toàn Đăng ta đang khùn trương chuần bị liền hành Dại hội đảng 
bộ các cấp, liến lới Đại hội toàn quốc lhứ VI Đào cuối năm 1986. Đan bí thư 
Trung ương Đảng đã quuết định, nhân dịp nàu tồ chức một đợt tự phê bình 
và phê bình trong toàn Đảng, ở tất cả các chỉ bộ, các cấp ủy, ủy ban 
nhân đân, cơ quan lãnh đạo các ban, ngành từ huyện đến trung ương; 
đối với tất cả mọi đâng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành,- 
Đề ăn khớp uói lịch công tác chuần bị Đại hội, piệc lự phê bình ouà phê bình sẽ 
chia ra tàm hai đợi : đợt một — tự phê bình uà phê bìnhiập trung 0uào ba điềm : 
phầm chõit, phong cách lãnh đgo, chính sách cán bộ; đợi hai — sau khi nhận 
được dự thảo đề cương Báo cáo chính trị tại Đại hội VI, tự phê bình pà phê 
bình 0ề quán triệi đường lõi, quan điềm của Đảng oà tồ chức thực hiện. 
Đáu tà một nội dung rất quan trọng của công 0piệc chuần bị đại hội các cấp uà 
Đạt hột (oàn quốc, uà cũng là một dợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng 
không ckt trong Đảng mà còn trong toàn zä hội. Mỗi đảng 0iên, cán bộ chúng 
ta có trách nhiệm góp phần !ích cực 0do 0iệc tiến hành đợi tự phẻ bình pà phê 
-bình nà: 


- 
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Mục đích của đợi tự phé bình oà phê bình — nhị chỉ thị của BBT TƯP dã 
-chỉ ra là: 

— Qua đánh giá rút kinh nghiệm công oiệc đã làm từ Đại hội Ý dến ngự 
mà nàng eao năng lực lãnh đạo 0à tồ cliức thực hiện đường lối của Đảng, góp 
phần tăng cường sự (hỗng nhất 0è tư tưởng 0à lồ chức trong Đảng, nâng cao lính 
tồ chức uà kỷ luật của cán bộ, đăng iên, tăng cường mỗi liên hệ giữa Đảng uà 
quần chúng, tạo điều kiện đồ tiếp thu oà triền khai thực hiện tốt nghị quuết của 
Đại hội loàn quốc thứ VŨ uà Đạt hội các cấp sắp tới. 


— Đánh giú, nhận xéi củn bộ một cách đúng đản, toàn điện, cả oề phầm 
-c hãi uà năng lực, oẽ ưu điềm 0à khuuẽt điềm, nhược điềm ÿ từ đó có thề lựa chọn 
chính rác những đồng chí xửng đáng dề cử đi dự dại hội các cấp, đề bầu Đào 
đảng ủu các cũp uà bầu áo Dan chấp hành trung ương Đảng khóa VI. 


Đối oới tập thê cấp ủy hoặc lãnh đạo các ngành, nội dung tự phê 
bình 0uà phê bình tập trung 0ào những pến đề chính như: kiềm điềm 0iệc lãnh 
đạo oà lồ chức thực hiện nghị quušt Đại hội toàn quốc lần thứ V ouà các nghị 
quuết Hội nghị DCHTU từ sau Đạt hội đến nau, nhất là các nghị quụếšt Hội nghị 
thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 của Trung ương 0à ng†ị quyết của dại hội đảng bộ 
cũp mình uửa qua, Chủ trọng xem xét Uuiệc quán triệt tường lỗi, quạt điềm của 
Đảng thề hiện ở các quụuết dịnh, chủ trương của ngành nình, địu phương 


mình có gì đúng, 3al; chỉ rõ nguuên nhân thành công, thất bại, phỏn 
"tích ưu điềm, khuuết điềm, sa lầm, đánh giá dúng thực lIrạng kinh 
lẽ rũ hội 0à chỉ rõ trách nhiệm cụ thề của từng đồng chỉ cấp ủự niên trong 
qud trình lãnh đạo, chỉ đgo. Cần kiềm điềm kỹ 0uiệc tồ chức thực hiện như : 

sử dụng 0uà điều hành bộ máu, bố trí cán bộ. lề lối làm 0iệc có ưu điềm, khuuét 
điềm gì ; tình thần trách nhiệm, tính năng động, sảng (tạo, Ú thức tồ chức kủ 
Luật... biều hiện thế nào ? Kiềm điềm oiệc chấp hành cơ chế Đảng lành đạo, nhân 
dân lao động làm chủ lập thề, Nhà nước quản lÚú 0à các nguyên tắc tồ chức sinh 
hoạt Đảng đã được quụ địnit trong Điều lệ Đẳng như: tập trung dân chủ, tập 
thề lãnh đạo. dàn chủ nội bộ. đoàn kết “.. nhãt, tự phê bình uà 
phẻ bình 


Hiện quả của 0iệc tự phê bình pà phê bình của cấp ủụ phải thề hiện trước 
hết ở chất lượng bảo cáo tồng kết công tác đưa ra trước các đạt hội, lâm rõ 
những uêu cầu 0è nội dung nói trên, rút ra những bài học kinh nghiệm 0à chỉ 
ra phương hướng, biện pháp cải tiến sự lãnh đạo của cấp ủu mình, ngành mình. 
Xuu khi tự phê bình, các cấp ủU, các cơ quan lãnh đạo có thề góp j kiến nhận 
xết, phê bình cơ quan lãnh đạo cấp trên trực tiếp của mình. 


Trong đợi tự phê bình 0à phê bình nâu, tất cả đăng 0iên, cần bộ phụ trách 
các cấp, các ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cơ sở trở lén đều có 
trách nhiệm phải tham gia một cách nghiêm túc. Yêu cầu đổi với mỗi cá 
nhân (à kiềm điềm uiệc thực hiện các nhiệm Uụ công ldc được giao từ Đạt hội 
toàn quốc thứ V đén naụ. Một mặt chú trọng xem xẻt 0iệc quán triệt đường lỗi, 
quan điềm của Đảng, năng lực tồ chức thực hiện 0à hiệu quả đem lại thế ndo; 
mặt khác chú trọng xem xẻt uề phầm chất 0à tác phong như: Ú chí chiến đầu 
cách mạng, linh thần trách nhiệm, Ú thức tồ chức kủ luật, tính năng động, sd ng 
tạo Irong chãp hành đường lỗi, chính sách của Đảng uà Nhà nước, Ủ thức chàm 
lo đời sðng của nhân dàn, chăm lo công tác xâu dựng Đảng, xây dựng tồ chức 
Đà cán ĐỘ, thức tập thề dân chủ, tác phong làm 0iệc, lỗi sống. 


Cần nghiêm khắc phê phán tệ quan liêu, bảo thủ, trì trệ, UÔ trách nhiệm, 
chủ quan, cơ hội chủ nghĩa, gia trưởng độc đoán, nHững hiện tượng ðÌ phạm. 
kỦ luật của Đảng 0à pháp luật của Nhà nước, lợi dụng chức quuền lấu cảpcủa 
công, ăn hốt lộ, 1nóc ngoặc 0ới những phần tử xấu đề đầu cơ buôn lậu, làm ăn 
phì pháp, những hiện tượng mắt cảnh giác cách mạng trước những luận điệu 
truyẻn truyền xuyên tạc, chiến tranh tâm TỦ của Rẻ thà. 


Đợi tự phê bình 0à phê bình này cần được chỉ đạo chặt chẽ từ trên 
xuống dưới và cần được tiến hành một cách nghiêm túc, sâu sắc đối 
Đới tắt cả các đúng Diên, cán bộ, tất cd cúc cắp, các ngành, các đơn bị. Ninh 
nghiệm những đợt sinlt hoạt chính trị trước 3 cho thấu, muốn cho cuc tự phê 
bình uà phé¿ bình đạt được két qua Lối, điều quyết định là cán bộ lãnh đạo 
chủ chõt các cấp, cúc ngành phải gương máu tự phê bình, phát huụ đàn chủ, 
lắng nghe 0 kiến phê bình của cắp dưới ð»à quần chúng, nếu thấu đúng thì 
tiểp thu, nếu thấu không đúng thì trìn h bà lạt. Không được có hát độ nóng nu, g :0 
gảt 0ớt n;ười phè bình mình. Nghiêm cấm thái độ trù đập, trả Lhù ; aL 0¡ phạm 
điều nàu, phải rừử lý nghiêm khắc. Điều hết sức quan trọng là, trong piệc tự phê 
bình øà phê bình, cần dũng cảm nhìn thằng 0ào sự thái, đánh giá trung thực 
tình hình công Uiệc, phầm chãt, năng lực, phong cách, lỗi sống của mỗi cán bÓ, 
đảng 0uiên, mỗi tồ chức Đảng, néu rõ ưu điềm, nói cho hết khuuết điềm, 0à từ 
đó rủi ra niềtng bai học kinh nghiệm, chỉ ra những biện pháp thiết thực phỏit 


$ 


huụ tru điềm, khắc phục khuuết điềm, nhằm đáp ứng lõt hơn những yêu cầu 
của cách mạng. 


Alỗi cún bộ, đẳng uiên phải phê bình 0uởi ý thức trách nhiệm, hai độ Trung 
thực, thẳng thắn, 0uỏ tư, khách quan, phê bình có căn cử cụ thè. Khóng xuê 0q, 
nề nung, phê bình qua loa, chiếu lệ theo kiều « dễ người dễ tq*”, « gió chiều nào 
che chiều ấu s. Cũng không xen động cơ cá nhân, thành kiến, lợi dụng phê 
bình oà lự phê bình đề đả kích, uu cáo, bịa đặi nói xấu đồng chỉ, gâu 
chia rẻ nội bộ. Kế! hợp chặt chẽ 0uiệc phát huụ tính tự giác của cán bộ. đảng 
giền [rong Diệc lự phê bình uới uiệc góp j kiến đầu tranh phê bình của tập thê. 
Phê phán nghiêm khắc những hiện tượng cỏng thần, gia trưởng, tự cho phép 
mình đứng trên tập thè, đứng ngoài tồ chức, coi thường mọt Ú kiến phê bình 
của các đồng chỉ khác. Trong những trường hợp cần thiết, cấp trên cần tìm 
hiều, thầm tra.- rác mình trước một số 0uãn đề, đề dã cho 0iệc Ehệ bình, tự phê 
bình đạt kšt quả tỗiI. tị 


MộiI gẻu cầu quan trọng nữa là tự phê bình oà phê bình ti -Hpđổi UỚI sa 
chữa sai lầm, khuušt điềm. Những uiệc đã kiềm điềm thấu sat, phải có biện pháp 
sửa ngaụ, tạo ra chuuèn biến thiết thực, củng cố lòng tín của cán bó, đẳng oiên 
Đà quần chủng. Các cấp ủụ, các cơ quan có trách nhiệm cần kiềm tra, theo dõi, 
đôn đốc piệc nàu, tgo ra mội phong cách làm 0iệc mới ; khắc phục tình trạng 
lời nói không đi đói uới oiệc làm, nghị quušt một đẳng làm một nẻo. Nều sai mà 
không sửa thì phải chịu RÙ luật của Đảng. ~. ` 


Làm tõi đợi tự phê bình 0à phê bình nâu chính là chúng ta thiết thực chuần 
bị cho Đại hội đ‹ng bộ các cấp 0à Đại hội toán quốc của Đảng, tạo ra những 
điều kiện thuận lợi cơ bản cho sự trưởng thành chung, cho oiệc triền khai thực 
hiện các nghị quuết, chỉ thị của Đăng. đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta 
tiễn lén giành những thằng lợi mới. 


LỜI HỒ CHỦ TỊCH 


..„««« Các đồng chí ñ hiều rằng + đảng uiên phạm sai lầm thì 
sẽ đưa quần chúng đến sat lầm, cho nên khi có sat lầm thì các 
đồng chỉ ốu sẵn sàng oà kịp thời sửa chữa, không đề nhiều ®%đi 
Tầm nhỏ cộng thành saL lầm Io. Do đó, các đồng chỉ: ấu biết thật 

thà tự phê bình và thành khần phê bình đồng chỉ khác đề 
cùng nhau liền bộ. 


Như thế là đúng oới đạo đức cách mạng. Trong bao nhiêu 
năm hoạt động bí mật; dù bị bọn thực dân khủng bố gắt gao, 0à 
Đăng ta gặp rãi nhiều khó khăn nguu niềm, nhưng Đảng †a ngàu 
càng phát triền, cảng mạnh mẽ, 0uà đã lãnh đgo nhân dàn làm 


cách mạng thành công, k›iáng chiến thẳng lợi. Đó là öì Đảng ta. 


khéo dùng cái pũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình. 


Nhưng oãn có một số Ít đảng uiên bị chủ nghĩa cá nhân /rới 
buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại. Họ phé bình 
người khác mà không muốn người khác phê bình họ; không tự 
phê bình hoặc lự phê bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. 
Họ sợ tự phé bình thì sẽ mãi thề điện, mất uụ tín, Họ không lằng 
nghe kiến của quần chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài 
Đẳng. Họ khong biết rằng: có hoạt động thì khó mà hoàn toàn 
tránh khối sat lầm. Chúng !a không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sat 
làm mà không quuết lâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho lõi thì 
phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình nà thật thà tự phê bình. 
Không chịu nghe phê bình oà không tự phê bình thì nhất định lạc 
hậu, thoái bộ. bạc hậu tù thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bổ rơi. 
Đó là kšt quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.... bã 


my. ————=s=s==sim===i=s===m==m=mmmmmm==n. — Nuyyy# NÓ. 
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® V'hững người cộng sản chúng ta không một phúi nào được 
quên lú tưởng cao cả của mình là phần đầu cho Tồ quốc hoàn 
toân độc lập, cho chủ nghĩa +8 hột hoàn toàn thẳng lợi trên đất 
nước ta uà trên toàn thế giới... Mỗi người chúng †qa đèu phải biết 
đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân, 
phát biế! quên mình cho nghĩa lớn. Muốn giữ gìn trong sáng chả 
nghĩa Mác — Lê-ntn thì trước hết tự mình phải trong sáng. Muốn 
đánh thẳng kẻ thủ là chả nghĩa đế quốc, muốn zâu dựng thẳng 
_ tợi chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phái chiến thẳng kẻ thù bên 
irong của mỗi chúng ¡ïa là chủ nghĩa cá nhân,,, 


Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguụ hiềm mà môi người chúng 
fa phảẩt luôn luôn tỉnh léo đề phòng 0à kiên quuết tiêu diệt ». 


* Số người đó col Đằng như một cát cầu thang đề thăng quan 
phát tải. Họ không quan tâm đến đờt sống của nhân dân mà chỉ 
lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Họ quên rằng mỗi dồng tIần, 
hại gạo đều là mÐ hỏi, nước mẫt của nhân dân, do đó mà §Lnh ra 
phô trương, lãng phí. Họ tự cho mình có quuền sống +a hoa 
hưởng lạc, từ đó mù đL dễn [ham ô, trụU lạc, thậm chỉ sa 0uào 
tột lỗi ». 
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« Số người ấu không hiều sức mạnh của Đảng chính là ở sự 
lập trung thống nhất, ở kỷ luật sát của Đảng. Họ (L gần bó oới 


~- 


lồ chức, không tin ở lực lượng 0à trí tuệ của tập thề. Họ sống Uà 
làm Uuiệc mội cách riêng rẽ, không đoàn kết uà hợp tác ouới người 
khúc. Hè cá đỏi chút hiều biết, đôi chút thanh công thì tự cao tự 


đẹt, bênh bang kiêu ngạo, tự cho mình tài giỏi hơn người. Ở 
cương DỊ phụ trách thì tự củö mình có quuền hơn hết thdụ, định 
đoạt mọi 0uiệc; ở ngành nào, địi phương nào thì coi đó như mội 
gianq sơn riêng, thông biễt đến lợi ích toàn cục. Họ coi thường 
những quušt định của lồ chức, họ là những Ông quan. liêu ”, chỉ 
thích dàng mệnh lệnh đối ưới đồng chí 0à nhân dân ». 


f Cá những dòng chí còn giữ đầu óc địa oị, cỗ tranh cho được 
làm ủụ 0i¿n nàu, chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn ngồi, 
mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa øị uà công 
-tác của mình mà buôn ban phải tài, l0 0iệc riêng hơn Diệc công. 


Đạo đức cách mạng thể nào, dư luận chê bai thẻ nào cũng mặc ®. 
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“ Afỏi người đảng Điên, mỗi ngườt cán bộ lừ trên xuống dưới 
đều phải hiều rằng : mình vào Đăng đề làm đày tớ cho nhân 
dâu... làm đày tớ nhân dân chứ không phải làm « quan » 


nhân đân ». 


LỄ ĐỨC THỌ 


NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH 
(ỦA (ÊNũ TÁC XÂY BỤNG BẰNG 


"—.=.= 


Ử ngày thành lập đến nay, trải qua 
hơn 56 năm đấu tranh cách mạng 
gian khồ và kiên cường, Đảng ta 

đã lãnh đạo nhân dân ta lập nèn 
những chiến công vang dội, giành 
thẳng lợi này đến thắng lợi khác, mở 
ra những trang chói lọi và huy hoàng 
nhất trong lịch sử dân tộc ta. Và 
chính trong quá trình đấu tranh thử 


thách ấy, Đẳng ta đã trưởng thành: 


nhiều mặt, luôn luôn phấn đấu không 
ngừng đề xứng đáng là người lãnh 
đạo và tÖ chức mọi thắng lợi của cách 
mạng nước ta, xứng đáng là một đội 
ngũ tiên phong trong phong trào cách 
mạng thế giới. 


Có thê chia lịch sử Đảng ta và cách 
mạng nước ta làm hai giai đoạn lớn: 
giai đoạn thứ nhất tử ngày thành lập 
Đẳng (tháng 2 năm 1920) đến ngày 
giải phóng hoàn toàn miền Nam 
(tháng 4 năm 1975); và giai đoạn thứ 
hai từ tháng { năm 1975 đến nay. 


Giai đoạn thứ nhất tuy có nhiều 
thời kỷ, khác nhau, phải thực hiện 
nhiều nhiệm vụ cụ thề khác nhau, 
nhưng nhiệm vụ chiên lược chung và 
cơ bản là thực hiện cách mạng dàn 
tộc dân chủ nhân dân, đánh đuôi bọn 
thực đân cướp nước, lặt đỏ ách thống 
trị của bọn đế quốc và phong kiến 
địa chủ, giải phóng hoàn toàn đất 
nước, thống nhất Tô quốc, thiết lập 
nền chuyên chính vô sản và quyền làm 
chủ tập thê cúa nhàn dán. 


Giai đoạn thứ hai chắc chắn cũng 
sẽ bao gồm nhiều thời kỳ và phải thực 
hiện nhiều nhiệm vụ cụ thề khác nhau, 
nhưng chiến lược chung-xÀ eơ bản là 
thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi cả nước. Đây là cuộc đấu tranh 
giai cấp rất phức tạp. 


Hai giai đoạn lịch sử đó có những 
điều kiện và đặc điềm khác nhau. đỏi 
tượng và nhiệm vụ của cách mạng 
khác nhau, vận động theo những quy 
luật khác nhau. Nếu trong giai đoạn 
thứ nhất, sự thử thách là hy sinh 
xương máu, hy sinh tính mạng, no 
rất quyết liệt, thì ở giai đoạn thứ hai 
này, sự thứ thách là sự cám dỗ của 
vật chất và lối sống tư sản (tiền tài, 
gái đẹp, hàng hóa), nó không đòi hoi 
phải hy sinh tính mạng, nhưng nó 
rất phức tạp và ghê gớm, nó giết dăn 
giết mòn phầm chất và đạo đức của 
người cách mạng, nó hủy hoại ngắm 
ngảm sức mạnh của đội ngũ chúng ta. 


Ở giai đoạn này, muốn chiến thắng, 
tức Ìì muốn cải tạo được xã hội cũ, 
xảy dựng và củng cố xã hội mới, 


không thề chỉ lấy nhiệt tình và tính 


thần hy sinh quên mình mà được. Ở 
đây đòi hỏi phải nâng cao trình độ và 
năng lực quản lý kinh tế, và phải 
tiến hành một công tác tò chúc bèn 
bí, lâu dài đề giti quyết những văn 
đề kinh tế, xã hội cực kỷ khó khăn 
và phúc tạp. Đúng như lê nin đã 
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nói? #,,.,Muốn quản lý được tốt, thì 
ngoài cái tại biết thuyết phục, biết 
chiến thẳng trong cuộc nội chiên, còn 
cần phải biết fồ chức trong lĩnh pực 
thực tiến, Đó là nhiệm vụ khó khăn 
nhất, vì vấn đề là phải tò chức theo 
phương thức mới những'eơ sở sàu xa 
nhất, những cơ sở kinh tế củi đời 
sống của hàng chục và hàng chục 
triệu con người ® (1), Lê-nin còn nói : 
giải quyết một vấn đẻ chính trị có 
khi chỉ cần vài tuân lễ, giải quyết 
“một vấn đề quân sự cũng cé thề chỉ 
trong vài tháng, nhưng về kinh tế thì 
phải giải quyếŸ hằng năm, vài ba 
năm. Mỗi vấn đề có quy luật riêng 
của nó. Riêng các quy luật về kinh tế 
rất phức tạp, nó cỏ quan hệ hữu cơ 
chẳng chịt với nhau, đan đệt vào 
nhau mà nếu làm sai ở một khâu nào 
thỉ lập tức nó kéo theo các khâu 
khác, có khi còn tác động đến tất cả. 
Ví đụ như nếu chúng ta định giá cả 
mà sai thì lập tức tác dòng dên sản 
xuất, phân phối, đời sống, xãäả hội, 
chính trị; nếu nông nghiệp mà sal 
thì công nghiệp gặp khó khăn, giao 
thông vận tải gặp rất nhiều trở 
ngại, V.V. 

Trong TẾ năm qua. Vượt qua muôn 
vàn khó khăn, thử thách do địch họa 
và thiên tai gây ra, dưới sự lãnh đạo 
của Đăng, chiến đấu vô cùng đũng 
cam, nhân dân ta đã giành được 
những thành tựu rất to lớn trên cả 
hai mặt trận xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã họi chủ 
nghĩa. Chúng ta đã nhanh chóng hàn 
gan những vết thương chiến tranh, 
từng bước đưa các mặt sản xuất đi 
lên, nhất là vẻ sản xuất nông nghiệp, 
xây dựng những cơ sơ vật chất — kỹ 
thuật bước đầu cho chủ nghĩa xã hội, 
hoàn thành một bước cơ bản công 
cuộc tập thề hóa nông nghiệp ở miền 
Nam, bảo đảm tối thiều những nhu 
cầu thiết vếu của đời sống nhân đàn, 
phát triền văn hóa, giáo dục, v tế, 
củng cố và tăng cường tiềm lực an 
ninh quốc phỏng, bảo vệ vững chắc 
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Tô quốc ta và làm trọn nghĩa vụ quốc 
tế đối với bai nước Lào và Cam-pu- 
chia anh ein. —Ñ 


Trong quá trình đó, Đảng ta đã 
được củng cố một bước về chính 
trị, tư tưởng và tÔ chức ; trưởng thành 
hơn trong việc lãnh dạo xây dựng và 
quản lý kinh tế, quản lý xà hội, lãnh 
đạo cách mạng zÄ hội chủ nghĩa. Cán 
bộ, đảng viên ngày càng được nâng 
cao vêtrình độ giác ngộ giai cấp, giác 
ngộ xã hôi chủ nghĩa, có kinh nghiệm 
công tác, năng động, sáng tạo hơn và 
được thử thách trong xây dựng kinh 
tế. Chúng ta đã kiện toàn một bước 
các cơ quan lãnh đạo của Đẳng và 
cáo bộ máy quản lý của Nhà nước 
theo phương hướng nâng cao năng 
lực lãnh đạo kinh tế và tăng cường 
quản lý Nhà nước; chú trọng xây 
dựng cấp huyện, tăng cường cấp 
huyện gần liền với củng cố và kiện 
toàn cơ sở. Chúng ta đào tạo được 
một đội ngũ cán bộ bước đầu biết 
quản lý kính tế, có trình độ văn hóa, 
khoa học kỳ thuật ngày càng cao ; đã 
kết nạp thêm được hơn 80 vạn người 
vào Đảng. Đó là những cố gắng của 
chúng ta trong công tác xây dựng 
Đẳng, góp phần quyết định vào những 
thắng lợi và thành tựu của chúng ta 
trong hơn i0 năm qua. 


Tuy nhiên, so với yêu cầu mà các 
nghị quyết Đại hội IV, Đại hội V và 
các Hội nghị Ban chấp hành trung 
ương Đẳng đề ra, công tác xây dựug 
Đảng chưa làm được bao nhiêu; 
khuyết điềm tồn tại trong công tác tÔ 
chức xây. dựng Đẳng còn nhiều, có 
những mặt rất nghiêm trọng. Chúng 
ta phải nhìn thẳng vào sự thật với 
tỉnh thần tự phê bình và phê bình 
nghiêm túc của người cộng sản, vạch 
ra những khuyết điềm tồn tại và có 
biện pháp tích cực sửa chữa đề tiến 
lên. 


(1) V,I. Lê¿-nin ‡ Toán tệp, Nrb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 19717, L. 36, tr, 210. 


Về tư tưởng, hiện nay trong cán hộ, 
đang viên đang eó nhữag diễn biến 
phức tạp. Nhiều người thấy tình hình 
kinh tế và đời sống có khỏ khăn thì 
sinh ra lo lắng, băn khoăn, không 
biết sẽ gỡ tỉnh hình này như thế nào, 
đất nước rồi sẽ đi đến đâu? Nhiều 
đồng chí hoài nghỉ, giảm sút lòng tín 
đối với năng lực tô chức thực hiện 
nghị quyết của Đẳng. Một số cán bộ 
thiếu tỉnh thần trách nhiệ¡n trong công 
tác và trong việc chăm lo xây dựng 
Đảng, cbăm lo đời sống quần chúng 
mà chỉ lo cho đời sống riêng, kèn cựa 
địa vị cá nhân, kéo bẻ kéo cánh làm 
mất đoàn kết trong Đẳng. Tình trạng 
tự do chủ nghĩa, vô tồ chức, vô kỷ 
luật trong Đẳng tương đối phô biến. 
Nó biều hiện ở chỗ không chấp hành 
nghiêm túc chỉ thị nghị quyết của 
Đảng. không thi hành đúng Điều lệ 
Đẳng và kỷ luật của Đẳng; tự đo tùy 
tiện, cục bộ, địa phương, phát ngỡn 
bừa bãi. 

Về phầm chất 0à lõi sống, hiện tượng 
phồ biến trong cán bộ, đẳng viên là 
tham ð, hối lộ, buôn lậu làm giàu, 
ăn chơi sa đọa, chè chén, quà cấp 
biếu xén có tính chất hối lộ công 
khai. Một số cán bộ, đẳng viên chạy 
theo hủ tục ma chay cưới xin, mê tín 
cúng lễ, chạy theo lỗi sống vật chất 
tầm thường, nhiều khi đè cho đồng 
tiên chỉ phối cÃ lương tâm, danh dự. 
Tình hình này ở nơi nào cũng có, cấp 
nào cũng có. Nó gây ra lãng phí rắt lớn 
trong sản xuất và đời sống, nó làm hư 
hỏng cán bộ, đàng viên, làm giảm 
lòng tin của quản chúng. Có thề nói, 
chưa lúc nào trong Đảng ta có sự sa 
sút về phầm chất và lối sống như 
hiện nay. Đây là một vấn đề lớn và 
rất nghiên trọng ; nó không phải chỉ 
là vấn đề tác phong, vấn đề sinh hoạt 
như có đồng chí nào đó biều. Nó đã 
đụng chạm đến tư cách đảng viên, 
phầm chất của người chiến sĩ cách 
mạng, nó thuộc vẻ phạm trù đạo đức 
của ngưởi cộng sản. Trong lúc hàng 
triệu nhân dân còn có khỏ khăn, túng 


thiểu mả có nhữr:g cán bộ, đẳng viên 
tham Ò, hối lộ, bon lậu làm giàu, có 
những đơn vị, xí nghiệp tö chức ăn 
uống thửa mứa chẻ chén linh đình, 
làm mất lòng tin của quần chúng, 
mà nói đó là tác phong sinh hoạt được 
sao? Phải.thấy rằng bọn địch đang 
lợi dụng triệt dề văn đề này đề phá 
ta, phá từ bên trong phá ra, phá bằng 
cách đánh vào dục vọng của con 
người, hòng làm lung lạc, rã rời phầm 
chất và hàng ngũ cán bộ cách mạng. 


Và ?ồ chức bộ múp. Đại hội TY, Dại 
hội ÝV và nhiều Hội nghị của Trung 
ương Đẳng đã chỉ rõ phải kiên quyết 
và khần trương sắp xếp lại tồ chức, 
kiện toàn bộ máy, tỉnh giản biên chế 
gián tiếp. Song những công việc ấy 
chưa làm được bao nhiêu. Hiện nay 
bộ máy lãnh đạo của ta ở các cấp, 
các ngành còn cồng kènh, nhiều đầu 
mối, nhiều tầng nấc trung gián, vừa 
lăng phí vừa rất kém hiệu lực. Một số 
quy chế về chức trách và lề lối làm 
việc đã ban hành, nhưng không được 
chấp hành nghiêm túc. Quyền hạn 
của tập thề và cá nhân, của trung 
ương và địa phương, của bộ và công 
ty, xí nghiệp... còn chưa được phân 
định rõ. Tình hỉnh đó đã đẻ ra chủ 
nghĩa quan liêu, tệ bảo thủ, trì trệ 
rất nặng ngay trong bộ máy từ trên 
xuống dưới, từ trung ưong đến địa 
phương, nó làm cho thông tin không 
chínhbồ xác, chỉ đạo không sắc bén, 
không kịp (thời, không tập trung, 
và làm bó tay bó chán cấp đưới và 
cơ sở trong mọi mặt công tác. 


Về đội ngũ cán bộ, khác với Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, chúng ta vừa thoát ra khói cuộc 
chiến tranh kéo đài ngót 30 năm, chưa 
có thời gian hòa bình xảy dựng được 
bao nhiêu, do đó cân bộ của ta chưa 
được đào tạo một cách cơ bản, có hệ 
thống và đồng bộ. Đội ngũ cán bộ của. 
ta được hình thành từ nhiều nguòn: 
có đồng chí từ tù đày ra, có dòng chỉ 
tử kháng chiến về, có đồng chí dược 


lội 


đào tạo trong những nắm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Vì vậy trình độ và 
năng lực của đội ngũ không đòng 
đều, không toàn điện. Phần dông cán 
bộ lại đã già. Các đồng chí tham gia 
Cách mạng Tháng Tám năm 1942 nay 
đã ngoài 60 tuồi. Nhiều bộ trưởng, 
thứ trưởng của ta hiện nay đã ở độ 
tuôi đó. Trong khi đó chúng ta lại 
chưa có quy hoạch đào tạo cán bộ 
một cách tích cực; côn bảo thủ, trì 
trệ trong việe bố trí, quản lý và sử 
đụng cán bộ, nhất là đối với cân bộ 
- trẻ, Việc quản lý cán bộ chưa có nền 
nếp, cho nên việc đề bạt còn chắp vá, 
tùy tiện. 


Về phong céch à lề lối làm 0iệc. 
“Trung ương Đảng đã tHÔng qua quy 
chế làm việc, cách thức và là lối ra 
nghị quyết và tồ chức thực hiện nh] 
quyết, nhưng quy chế đó Không được 
thực hiện đụng. Tỉnh hình khá phô 
biến hiện nay ở trong Đẳng ván là 
thiếu dân chủ, quan liêu, xa thực tế, 
xa quần chúng. Có những đong chí 
chủ chốt ở các cấp các ngành rãt gia 
trưởng, độc đoán, không :ắng nưhe và 
không muối nghe ý kiến của quần 
chúng, của đảng viền và cán bộ cấp 
dưới, thậm chí còn thành kiến hoặc 
trủ đập những người có ý kiến khác 
với mình. Những cái đó dã gây ra 
không khí sinh hoạt không lành mạnh 
trong Đang, làm tế liệt sự suy nghĩ 
của cán bộ, đảng viên, không tập 
trung được trí tuệ của tập thê, Trong 
Đăng sinh ra nề nang, sợ sệt nhau, 
không đám nói thủng, nói thật ý nghĩ 
của mình, có nơi ngôn ngữ của người 
cộng sản được thay thể bằng ngôn 
ngữ của những kẻ cơ hội, xu nịnh, 
nói lựa theo chiêu, bảo cáo lá, Tình 
hình dó ánh hướng rất xấu dến việc 
ra quyết định và thực hiện quyết định, 
gày ra mất đoàn kết nội bộ, cắn bộ 
lãnh đạo phạm sai lầm, tập thê PHONE 
làm việc được. 


Lãnh đạo, chỉ đạo nặng về quan 
liêu, giấy tờ; thiểu sâu sát quần 


cúng và cơ sở; không thực hiện tót 
chức năng kiềm tra, không đi sâu vào 
thực tiễn, bám sát cuộc sống đề nắm 
tỉnh hình, phát hiện vấn đề, giải quyết 
kịp thời, tồng kết rút kinh nghiệm. 
Héi họp quá nhiều. phô trương hình 
thức. Do đó có tỉnh trạng « đánh trống 
bỏ dùi s, ra nghị quyết coi như xong, 
không ai nghiên cứu, không ai đôn 
đốc thực hiện. —* 


Nguyên nhân khách quan của 
những thiếu sót, khuyết điềm nêu 
trên là chúng ta bước vào giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã bội hết sức khó 
khăn và phức tạp bởi hậu quả nặng 
nề của chiến tranh ác liệt kéo dài và 
thiên tại đôn đập. Chúng ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội từ một. nước nông 
nghiệp lạc hậu, không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, lại chưa 
có kinh nghiệm tò chức sản xuất, xây 
dựng kinh tế. Cuộc đấu tranh giai cấp 
biều hiện cụ thề ở cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường, trên nhiều lĩnh vực 
của đời sống xã hội, rất phức tạp và 
gAYy gát, nó đụng chạm đến quyền lợi 
Sát srởn của tất thảy mọi người, của 
mọi tầng lớp xã hội. Văn hóa và lối 
sống phương Tây qua nhiều con 
đường tác động vào xã hội ta. Kể 
địch hằng ngày hằng giờ tìm cách 
phá hoại ta. 


Về phía chủ quan, chúng ta đã phạm 
phải một số chủ trương sai lầm lớn 
trên mặt trận kinh tế, cho nên đề ảnh 
hưởng đến nhiều mặt đời sống, kinh 
tế, xã hỏi và chính trị. Đồng thời 
chúng ta còn có nhiều thiếu sót, 
khuyết điềm về công tác lư tưởng, 
còn đữ?ữuU khuynh, thiểu nhạy bén, 


“thiếu tích cực và chủ động trong việc 


đấu tranh chống lại những luận điệu 
tuyến truyền xuyên tạc của địch, 
chong Tại những; thói l:ư tật xấu (rong 
cần bộ, đẳng viên và quần chúng. Có 
đồng chí cho rằng do tỉnh hình kinh 
tế và đời sống khó khăn cho nèn khó 
làm công tác tư tưởng, đi đến buông 


~ 


Ñ 


ơi công tác tư tưởng. Cơ đồng chí 
nhấn mạnh quá mức đến lợi ích vật 
chất, không chú ý đầy đủ đến công 
tác tư tưởng, đến giá trị tính thần ; 
trong * ba lợi ích ? thì chỉ nhấn mạnh 
vàchú ý đến lợi íchcá nhân. Mội số nơi 
làm công tác tư tưởng một cách hời 
hợt, chung chung, chỉ đóng khung 
trong các hội nghị, chỉ đừng lại Ở 
việc giải thích nghị quyết hoặc hô hào 
động viên chung chung, mà không đi 
sâu nghiên cứu, phát hiện và uốn nắn 
kịp thời những nhận thức sai lệch: 
Báo chí, đài phát thanh, các phương 
tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, 
giải thich một chiều, chỉ năng về nói 
thành tích và ưu điềm, không 
:, dám nói khuyết điềm, không dám 


phê bình tháng thắn và công khai, 


không trả lời đầy đủ những câu hỏi 
của quản chúng, không đáp ứng được 
nguyện vọng của nhân dân. Chẳng thế 
mà đã có tỉnh trạng báo chỉ thì cứ 
- nói hoàn thành kế hoạch trong khi 
quần chúng thiếu thốn đủ thứ. Ngành 


văn hóa văn nghệ còn đề lưu hành 


những văn hóa phầm đồi trụy, nhẳm 
nhí; có nhiều cơ quan cho chiếu cả 
những phim bậy bạ đề kiếm tiền. 
Công tác tư tưởng thật sự là một mặt 
trận đấu tranh nóng bỏng, nhưng toàn 
Đẳng chưa tạo ra được sức mạnh và 
chưa chủ động trong cuộc đấu tránh 
đó. 

Công tác tô chức, công tác cán bộ, 
công tắc kiềm tra của chúng ta cũng 


X 


Hiện nay, chúng ta đang tiễn tới 
Đại hội toàn quốc lần thứ VI của 
Đẳng. Các cấp, các ngành đang chuẩn 
bị và tiến hành đại hội đảng bô của 
cấp mìỉnh, ngành mình. Đây là một 


chưa sắc bén, chưa năng động, nhiều 
mặt còn bảo thủ và trỉ trệ, nhất là về 
mặt quy hoạch, đào tạo và quản lý 
cán bộ. Chúng ta đã duy trì quá lâu 
một cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp, không kịp thời thay đồi một số 
chính sáoh không còn thích hợp và vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đăng. Các tỒồ chức Đảng, nhất 
là các tÒ chức cơ sở Đẳng chưa được 
củng cố và kiện toàn; một số nơi 
chưa quan tâm đầy đủ đến công tác 
rên luyện, giáo dục, nâng cao phầm 


_ chất đảng viên. Nhiều đẳng viên mới 


được kết nạp chất lượng còn thấp, 
chỉ chú ý mặt hiệu quả công việc, mà 
không chú ý về mặt phầm chất, thậm 
chí có nhiều người vào Đẳng với động 
cơ không đúng, nhưng không được 
giáo dục và xử lý. Thi hành kỷ luật 
không nghiêm và không công 'bằng, 
khen thưởng cũng không công bằng 
vì cảm tình, thậm chí cả vì đút lót, 
cũng là một nguyên nhân dẫn đến 
những hiện tượng tiêu cực hoặc 
không ngăn chặn được hiện tượng 
tiêu cực. Nghị quyết của Đảng nói 
rằng bất kỷ ai, dù ở cương vị công 
tác nào, nếu làm sai đều phải có kỷ 
luạt thích đáng, nhưng hiện nay có 
tình hình cùng một khuyết điềm 


tương tự như nhau, nhưng chỉ cấp 


dưới mới bị thi hành kỷ luật, còn ở 
cấp trên thì không bị kỷ luật hoặc 
kỷ luật nhẹ, Chính đó cũng là điều 
làm cho đẳng viên và quần chúng 
thiểu tin tưởng. | 


sự kiện quan trọng trong cởi sống 
chính trị của Đảng ta. 

Chúng ta bước vào Đại hội Dùng 
kỷ này trong tình hình đặt nước, thể 
giới và khu vực có những biển 
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chuyển sâu sắc với những thuận lợi 
cơ bản, nhưng cũng só rất nhiều khó 
khăn. Khó khăn lớn nhất, tập trung 
nhất là tình hình kinh tế, đời sống, 
xã hội của nước ta côn chưa ôn định 
và có mặ( còn rối ren; các mặt mắt 
càn đối lớn còn nghiêm trọng; các 
hiện tượng tiêu cực còn khá nặng nề ; 
tỉnh hình chính trị trong khu vực và 
trên thế giới đang có những điễn 
biến phức tạp.-Eọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 


khác đang tìm cách phá hoại nước ta.. 


Trong tình hình đó, chúng ta phải 
nêu cao tính thần đoàn kết, nhất trí, 
ý thức trách nhiệm, chuần bị và tiến 


hành thật tốt Đại hội Đẳng, cúng cố - 


vững chắc Daăng ta, làm cho Đẳng ta 
luôn luôn trong sạch và vững mạnh, 
xứng đáng là Đảng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, là đội tiên phong chiến đấu 
của giai cấp công nhân Việt nam, có 
đủ sức lãnh đạo và tô chức nhân đân 
ta hoàn thành thẳng lợi sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là 
nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 
nhất của Đẳng ta hiện nay, 


Chúng ta phải xây dựng Đẳng một 
cách toàn diện, đồng bộ như Đại hội 
toàn quốc lần thứ V và các Hội nghị 
gần đây của Ban chấp hành trung 
ương Đảng đề ra. Đặc biệt là phải 
nảng cao năng lực lãnh đạo xây dựng 
và quản lý kỉnh tế, năng lực quán 
triệt và (ồÐ chức thực hiện thắng lợi 
các chỉ thị, nghị quyết của Đẳng. 
Phải kiện toàn sự lãnh đạo của Đẳng 
trên cơ sở đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, xóa bỏ cơ 
_chế quản lý tập trung quan liêu bao 
cấp, chuyền hẳn san thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh doanh x3 hội 
chủ nghĩa. Nàng cao sức chiến đấu 
của tỏ chức cơ sở Đảng, nâng cao 
chất lượng đẳng viên. Đào tạo và bố 
trí, sử dụng đội ngũ cán bộ có phầm 
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chất và năng lực đề đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ trong giai đớận mới. 


Trước mắt cần tập trung thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ cấp bách sau đây : 


1 — Sáp xếp lại tò chức, 
kiện toàn bộ máy, bố trí 


đúng cán bộ theo yêu cầu xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới và thực hiện 
phương thức quản lý mới, 


Chúng ta cần khăn trương sắp xếp 
lại bộ máy các cơ quan Đẳng và Nhà 
nước ở trung ương và địa phương, 
bao gồm cả việc định lại biên chế tồ 
chức, bö trí lại cán bộ, định ra quy 
chế và phong cách làm việc mới. Cơ 
chế quản lý mới đòi hỏi phải có bộ 
máy mới, con người mới, nhạy bén, 
năng động. sáng tạo, biết cách quản 
lý, kinh doanh, làm ăn có lãi. Các 
ban, các bộ, các ngành phải làm tối 
công tác tồ chức, cán bộ của ban, 
ngành mình. Các địa phương cần 
nghiên cứu, vận dụng, thực hiện từng 
bước việc sắp xếp tŠ chức, kiện toàn 
bộ máy của mình. Tập trung làm thật 
tốt công tác nhân sự của các cấp, nhất 
là của các tỉnh, thành phố, các công 
ty, các xi nghiệp liên hợp, xÍ nghiệp 
lớn, các ban huyện ủy, quận ủy; bố 
trí đúng các cán bộ chủ chốt lãnh đạo 
Đẳng, các ngành kinh tế, an nỉnh, 
quốc phòng vấ các ban của Đẳng, 
nhất là tuyên huấn và tồ chức. Kiên 
quyế¡ tỉnh giản biên chế các cơ quan 
hành chỉnh và bộ máy gián tiếp ở 


ˆ các đơn vị sẳn xuất kinh doanh, biên 


chế các cơ quan Dẳng và các 
đoàn thề quần chúng; cát bổ ngay 
những bộ phận trung gian không cần 
thiết. 


Trong việc lựa chọn bố tri cắn bộ, 
phải nắm vững quan điềm của Đẳng, 
xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng, có thái độ và phương 
pháp thật sự khách quan, đân chủ, 
khoa học. Đây là một công tác rất 


1uan trọng nhưng cũng hết sức khó 
khăn. Nếu không lựa chọn bố trí 
đúng cán bộ thì không thề tò chức 
thực hiện tốt cáo chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng. 


Mỗi giai đoạn cách mạng có yêu 
cầu về cán bộ khác nhau tùy theo 
nhiệm vụ chính trị của giai đoạn đó. 
Lựa chọn bố trí cán bộ phải xuất phát 
từ yêu cầu thực biện nhiệm vụ chính 
trị của Đẳng. Hiện nay chúng ta đang 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
TỔ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành 
ba cuộc cách mạng, xây dựng cơ cấu 
kinh tế mới, chế độ quản lý mới, nền 
văn hóa mới, con người mới. Nhiều 
đồng chí cán bộ cũ phụ trách các cấp, 
các ngành của Đảng và Nhà nước có 
Tất nhiều cống hiến cho Đẳng, có 
nhiều kinh nghiệm công tác, trải qua 
thử thách lâu dài gian khô, đến nay 
đã già yếu nhiều, không làm việc 
được bao nhiêu. Vì vậy phải mạnh 
dạn đào tạo, sử dụng và đề bạt lớp 
cán bộ trẻ đề thay thế, nếu không 
chúng ta sẽ bị hằng, công tác lãnh 
đạo sẽ gặp nhiều khó khăn. 


Chúng ta phải tin ở cán bộ trẻ. Tuôi 
{rễ tuy có nhược điềm là kinh nghiệm 
Ít, nhưng nhạy bén, xông xáo, có trình 
độ tiếp thu cái nới, hăng hái, dám 
.. nghĩ đám làm. Nếu chúng ta đào tạo 
bồi đưỡng tốt thì anh em sẽ làm được. 
Kinh nghiệm đã cho thấy, anh em trẻ 
khi mới lên có thề chưa có kinh 
nghiệm nhưng cứ làm rồi sẽ có kinh 
nghiệm, sẽ trưởng thành. Trong Cách 
mạng Tháng Tám, trong kháng chiến 
chống Pháp chúng ta đã biết gì mấy 
về quân sự đâu, nhưng cứ đánh, cứ 
làm và cuối cùng đã làm được. Sau 
năm 1945, bộ trưởng của ta mới chỉ 
ngoài 30 tuôi, nhiều đồng chí Trung 
ương chỉ trên 30 tuôi, nhiều ủy viên 
Bộ chính trị mới 40 tuôi. Đồng chí 
Tồng bí thư của Đẳng ta lúc đó cũng 
mới 40 tuôi. Vừa qua, ở một số nơi 


cản bộ mới được đà bạt rất nhanh và 
anh em cũng làm được việc. 


Cũng có thề có những đồng chí tuôi 
cao nhưng còn sức khỏe, có năng lực 
thì tiếp tục ở lại làm việc đề làm chỗ 
dựa cho anh em trẻ, kết hợp chặt chẽ 
giữa cán bộ già và cán bộ trẻ. Nhưng 
đù già, dủ trẻ, đều phải trên cơ sở 
tiên chuần cán bộ là chính, và phải vì 
yêu cầu chung của cách mạng mà giao 
nhiệm vụ. Không nên có tư tưởng 
“sống lâu lên lão làng», coi thường 
anh em trẻ, không tích cực đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ trẻ. Thực tế có đồng 
chí tuồi đã cao nhưng cứ cố giữ ghế 
của mình, suốt ngày chỉ ngồi bàn giấy 
đọc báo cáo, không đi cơ sở được, 
không xông xáo cho nên không thề 
lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả được. 


Trên cơ sở tiêu chuần, chúng ta 
lựa chọn trong số anh em trẻ, nhất là 
những anh em đã qua thử thách trong 
công tác, chiến đấu, tù đày, trưởng 
thành lên qua cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, những anh em xuất thân 
từ công nhân, các chị em nữ và cản 
bộ người dân tộc thiêu số, đề đào tạo 
và bồi đưỡng cán bộ lãnh đạo. Tốt 
nhất là bố trí, đề bạt tử đưới lên, 
những anh em đã trải qua công tác 
thực tế. Vị dụ: đề bạt đồng chí chủ 
tịch xã lên làm phó chủ tịch huyện 
một thời gian rồi bố trí làm chủ tịch 
huyện; đồng chỉ chủ tịch huyện lên 
làm phó chủ tịch tỉnh một thời gian 
rồi làm chủ tịch tỉnh. Bố trí bí thư cấp 
ủy cũng cần làm theo cách như vậy. 
Các cán bộ khoa học kỹ thuật cần 
được đào tạo theo ngành nghề, đồng 
thời phải biết quản lý. Cán bộ lãnh 
đạo các bộ, các ngành nhất thiết phải 
học qua trưởng Đảng. Chúng ta phải 
tiến tới tiêu chuâần hóa cán bộ, xác 
định độ tuôi, xác định nhiệm kỳ cho 
từng loại cán bộ, đến tuổi nào đó thì 
thay đồi. 


Việc ồn định cán bộ cần kết hợp 
với việc luân chuyền cán bộ, đồi 
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mới cán bộ. Sắp tới có thề Trung 
ương sẽ điều một số cấn bộ từ 
Đắc vào Nam và từ Nam ra Bắc; 
một số cán bộ ở trung ương về 
công tác ở tỉnh, ở huyện và một số Ở 
tỉnh, huyện lên công tác ở trung ương. 
Giữa các tỉnh, các huyện, các xã, các 
ngành cũng cầu thiết phải luân chuyền 
như thế đe đồi mới cán bộ, đào tạo 
bồi đưỡng cán bộ. phát huy tỉnh năng 
động của cán bọ. Kinh nghiệm cho 
thấy, một đồng chí cứ làm mãi một 
việc, Ở mãi một nơi thì đễ sinh ra bảo 
thủ, trì trệ, lười suy nghĩ và không 
mở rộng được tầm hiền biết. Đương 
nhiên phải tiến hành việc này một 
cách có kế hoạch, có quy củ và chỉ 
trong một số trưởng hợp cần thiết, 
chứ không phải làm tràn lan, gây xáo 
trộn đội ngũ cán bộ một cách không 
cần th;ết, Ở đáy phải chống tư tưởng 
cục bộ, địa phương, chỉ muốn bố trí 
người tại chỗ, không muớn hợp tác 
với người từ nơi khác đến. Phải rắt 
chú ý bảo đâm tiêu chuẩn cán bộ. 


Nói tiêu chuần cán bộ không phải 
là nói phầm chất và năng lực chung 
chung mà phải thấy những yêu cầu 
cụ thẻ đối với từng loại cân bộ. Phầm 
chất của người cán bộ hiện nay phải 
thề hiện rất rõ ở lòng trung thành và 
đức tính thăng thắn, trung thực, tỉnh 
thần đám nói, đám làm, năng động, 
Sáng fạo, đảm chịu trách nhiệm, có 
quan hệ chặt chẽ và gản gũi quản 
chúng và có lối sống lành mạnh. Năng 
lực hiện nay phải là năng lực cụ thề 


hóa, quán triệt đường lối của Đảng, . 


năng lực quản lý, năng lực tồ chức 
điều hành công việc, biết làm công 
tác Đẳng, công tác quần chúng. Không 
có những cái đó người cán bộ không 
thề tồ chức quần chúng thực hiện 
đường lới của Đảng, biến đường lối 
của Đảng thành hiện thực. 


Lựa chọn và bố trí đúng cán bộ là 


công việc cực kỷ khó khăn, là mọt 
khoa học và nghệ thuật. Trước hết 
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phải chấn chỉnh lại công tác quần lý 
cần bộ đề có thề nắm chặt được cán 
bộ. Việc tìm hiều, lựa chọn cán bộ 
đòi ỏi phải có phương pháp đúng 
đắn, khoa học. Phải thật sự đân chủ, 
lắng nghe nhiều ý kiến của cán bộ, 
đẳng viên, quần chúng; phải làm việc 
tập thề, trao đồi ý kiến trong tập thề 
một cách vô tư, khách quan, công 
bằng, tránh tình cảm nề nang hoặc đề 
cho chủ nghĩa cá nhân xen vào. TãI 
nhiên lắng nghe ý kiến của cán bộ, 
đẳng viên, quần chúng phải bằng 
nhiều nguồn, bằng chế độ quản lý 
thường xuyên, gặp gỡ riêng, trực 
tiếp nghe từng người, viết thư trao 
đồi ý kiến có phân tích chọn lọc, có 
điều tra nghiên cứu thận trọng. Thực 
tế không phải không có trường hợp 
do thông tin sai lệch, cho nên hiệu 
không đúng và do đó nhận xét đánh 
giá sai cán bộ, có trường hợp kẻ địch 
xen luồn vào đề tung tin vu cáo cán 
bộ, phá hoại ta. Tóm lại, chủng ta 
phái thực hiện đúng nguyên tắc lập 
trung dân chủ trong công tác cán bộ. 


Đồng thời với việc sắp xếp bố trí 
cán bộ cho trước mát, phải chuân bị 
ngay đội ngũ cán bộ kế cận cho 5—10 
năm sắp tới; có quy hoạch và kế 
hoạch đào tạo một cách có hệ thống 
và đồng bộ. Phải thực hiện đúng đẳn 
chỉnh sách cán bộ. Những đồng chí 
đã già yếu hoặc không đủ khả năng 
đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới, cần có chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng, chăm lo chu đáo đời sống của 
anh chị em, tạo điều kiện đề anh chị 
em đỡ khó khăn trong đời sống. Đối 
với các đồng chỉ hoạt động làu năm, 
lão thành cách mạng, nên có chế độ 
ưu đãi cho các đồng chi đó. 


Đối với đời sống của cán bộ, nhân 
viên nói chung, các bộ, các cấp 
cần có kế hoạch giúp đỡ một cách cơ 
bản hơn bằng cách tÖ chức tăng gia 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, theo 
đúng chế độ chính sách. Hiện nay cán 


$ 


bộ lo dời sống một cách lung tung, 
không có tô chức, không có hướng 
dẫn. Ngay việc san xuất, ctkăn nuôi 
cũng cần phải tính : theo quy mỏ, phạm 
vi thế nào là vừa, thể nào thì lại là 
không được. 


2— Thực hiện tự phê bình 
và phê bình, nâng cao chất 
lượng đảng viên, khác phục 
các hiện tượng tiêu cực 
trong Đảng. 


Trong quá trình chuẩn bị và tiến 
hành Đại hội Đảng, chúng ta cần thực 
hiện tốt chỉ thị của Ban bí thư Trung 
ương Đăng về tự phê bình và phê 
bình, kết hợp với việc tông kết công 
tác, đánh giá tỉnh hình, rút ra những 
bài học kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ 
đạo trong 10 năm qua. Đó là nội dung 
cơ bản của công tác tư tưởng của 
Đăng tì nay đến Đại hội VŨ 


Tự phê bình và phê binh là vũ khí 
sắc bén đề sửa chữa khuyết điềm, là 
quy luật phát triền của Đẳng. Lê-nin 
nói rằng pi:ê bình và tự phê bình công 
khai là «thanh bảo kiếm chữa lành 
những vết thượng». Đề có thề phát 
huy ưu điềm, sửa chữa khuyết điềm, 
tiep tục tiến lên, chúng ta cần tiến 
hành thưởng xuyên và nghiệm túc tự 
phê bình và phê bình. Trước mắt, cần 
tồ chức một đợt sinh hoạt tr phê bịnh 
và phê bình, qua đó giáo dục, sàng 


lọc đảng viên, lựa chọn cán bộ, chuân. 


bị thiết thực cho Đại hội Đăng. 


Tự phê binh và phê bình đợt này 
cần hướng vào kiềm diềm việc quán 


triệt và tô chức thực hiện nghị quyết - 


Đại hội V và các nghị quyết Họi nghị 
thứ 2, 6, 7, 8, của Trung ương Đảng, 
nghị quyếi của đại hội đẳng bộ mình 


trong nhiệm ký vừa œua, chú trọng. 


cả năng lực và hiệu quả công tức, ca 
phong cách làm việc, phầm chất và 
lối sống, qua đó rútra bùi học kinh 


nghiệm và nêu phương hướng cải 


- tiến công tác của cá nhân, đơn vị 


mình. 


hJiuốn tự phê bình và phê bình có 
kết quả, các cấp các ngành phải có sự 
chuần bị chu đáo, phải giáo dục tốt 
cán bộ, đăng viên và 1ð chức siih hoạt 
Đảng một cách cụ thề; làm có lãnh 
đạo, có trọng diềm, trọng tâm,:tránh 
qua loa, chiếu lệ, hình thức chủ nghĩa. 
Tàt cả cán bộ, đảng viên ở mọi cấp, 
mọi ngành phải nêu cao ý thức trách 
nhiệm, tỉnh thần dũng cẩm, vô tư, 
thắng thắn, chân thành, lông thương 
yêu đồng chỉ; không né tránh, nề 
nang, nhưng không lợi dụng đả kích, - 
gây mất đoàn kết nội bộ. Các cần bộ 
chủ chốt, các cơ quan lãnh đạo cấp 
trên phải gương mẫu tự phê bình và 
phê bình — lâu nay ta chưa làn: được 
như vậy, chính điều đó cũng hạn chế 
tự phê bình và phê bình; phi thật 
sr tÔn trọng ý kiến củi quầu cl:úng 
và cấp đưới, không được độc đoán, 
gia trưởng, không cược thành kiến, 
trù đập. Nếu cán bộ chủ chốt và cơ 
quan lãnh đạo cắp trên không ;ương 
mẫu tự phê bình và phê bình thì 
không thê mở ra phong cách mỏi thật: 
sự đân chủ trong Đẳng và sẽ làm tắc 
ngav tự phê bình và phê bình. Nói 
cách khác, phê bình và tự phê bình 
kỳ này phải được (tiến hà:h mạnh 
mẽ từ trên xuống và từ dưới lên, kết 
hợp sự phê bình trong Đảng với việc 
tồ chức cho các đoàn tl:ề quần chúng ˆ 
góp ý kiến xây dựng Đảng. Nếu ở đâu 
có sự trù đận» phê bình phải lập tức 
thi hành kỷ luật thích đángz‹ 


Việc tự phê bình và phê bình phải 
cắn chặt với việc kb¿c phục những 
hiện (tượng tiêu cực trong Đảng, nâng 
cao chất lượng đả»g viên. Phải thẳng 
thắn vạch ra những việc làm không 
đúng, những hiện tượng Liệu cực 
trong Đảng, đề ra những biện pháp 
sửa chữa, tích cực sửa chữa và tiến 
lên. Chúng ta không sợ khuyết điềm 
sai lầm, chỉ sợ có khuyết điềm sai lầm 


mà không nhận ra hoặc không cbịu 
_ nhận ra đề sửa chữa. Có đồng chỉ lo 
rằng nếu công khai nói khuyết điềm 
sai lầm trước các tồ chức quần chủng 
thi sẽ làm mất uy tín của cán bộ, của 
Đẳng, và sẽ bị kẻ thù lợi dụng đả kích, 
xuyên tạc. Không phải hoàn toàn như 
vậy. Từ trước đến nay, chúng ta đã tô 
chức nhiều đợt tự phê bình và phê 
bình trong Đảng có các tồ chức quần 
chúng tham gia ý kiến phê bình eán 
bộ, đẳng viên và đã đưa đến những 
kết quả tết. Bác Hồ đã dạy : ® Dân ta 
rát tốt, rất yêu thương Đẳng, yêu 
thương cm bộ. Khi ta có khuyết điềm 
mà nói (.wớc đân, chẳng những dân 
không ghét, không khinh, mà còn 
thương yêu, quý trọng, tín nhiệm ta 
hơn nữa» (2), Lê-nin thường nói, 
thái độ nchiêm túc của một đẳng cách 
mạng chân chính là công khai thưa 
nhận sai lầm khuyết điềm, vạch rõ 
nguyên nhân và tìm ra biện pháp sửa 
chữa. Đẳng cách mạng không sợ 
khuyết điềm, không sợ kẻ địch xuyên 
tạc, vì Đăng rất mạnh và rất cầu tiến 
bộ. Chỉnh đó là sức mạnh của Đảng, 
-_ là bảo đẫm quan trọng đề cho Đẳng 

tiếp tục tiến lên. Lê-nin nói: * Tất cả 
những đẳng cách mạng đã bị tiêu 
vong cho tới nay, đều bị tiêu vong vì 
tự cao tự đại, vì không biết nhìn rõ 
cải gì tạo nên sức mạnh của mình và 
sợ sệt không dám nói lên những nhược 
điềm của minh. Còn chúng ta, chúng 
ta sẽ không bị tiêu vong, vì chúng ta 
không sợ nói lên những nhược điềm 
của chúng ta, và những nhược điểm 
đó, chúng ta sẽ học được cách khắc 
phục ? @). 


Với tinh thần tự phê bình nghiêm 
túc, Đăng ta nhiều lần công khai nói 
rõ rằng, bên cạnh những ưu điềm và 
thành tích cơ bản, thời gian qua 
Đẳng (a cũng phạm mọt số sai làm, 
khuyết điềm lớn về kinh tế và về việc 
eu thề hóa và tô chức thực hiện đường 
lối kinh tế của Đảng. Những sai lầm, 
khuyết điềm đó dã làm ảnh hưởng 


lỗ 


đến tốc độ xây dựng của chúng ta, 
làm trầm trọng thêm những khó khã n, 
tiêu cực trong xã hội, làm giảm sút 
lòng tin của cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng. Nhận ra những sai lầm, 
khuyết điềm đó, Đẳng ta đang tìm 
mọi cách đề sửa chữa và khắc phục. 
Đẳng yêu cầu các cấp, các ngành cũng 
với tỉnh thần đó, thông qua tự phê 
bình và phê bình, tìm ra biện pháp 
sửa chữa đề tiến lên. 


Đương nhiên, đây là vấn đè rất 
khó. Chúng ta phải giải quyết đồng 
bộ, vững chắc. Nhưng trước mắt phải 
biết giành lấy từng thắng lợi nhỏ đề 
tiến dần đến thắng lợi lớn. Những 
việc nào có thề làm được thỉ tập 
trung sức giải quyết ngay. Chẳng bạn 
như chúng ta eo thề tỉnh giản, cắt bỏ 
ngay những đầu mối trung gian không 
cần thiết trong bộ máy quản lỷ, chấm 
dứt ngay những hiện tượng tiêu cực 
như quà cáp biếu xén, ăn uống nhậu 
nhẹt, họp hành hình thức phô trương 
lăng phí, kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng những người đã thoái hóa biến 
chất, không còn đủ tư cách đẳng viên, 
thay ngay những cân bộ không còn 
đủ phầm chất và năng lực,.. Ơ các 
địa phương và cơ sở, việc nào có thể 
giải quyết được thì tập trung giải 
quyết ngay. không chờ đợi gì cả. 
Chúng ta phải rất năng đọng, tích 
cực. Thời gian khòng chờ đợi 
chúng ta. 


Thông qua đấu tranh tự phê bình, 
phê bình, sửa chữa khuyết điềm, 
chống tiêu cực, chúng ta cần giáo dục, 
rèn luyện, nâng cao chất lượng đẳng 
viên. Trong 10 năm qua, số lượng 
đẳng viên của ta tăng lèn không Ít, 


(2) Hà Chi Minh: Fà x*g dụng Đồng. 
Nxb Sự thạu, Hà'nội. 1681, tr. 217. 

(39 V.]. Lê¬nin: Về những ngugên tả: tề 
chức của đảng cô sản, Nxb Šự thật, Hà nột, 
1978, tr. 166. 


nhưng chất lượng ở nhiều cơ sở chưa 
cao. Có những người vào Đảng với 
động cơ không đúng: vào Đẳng đề 
được đi học, được thăng cấp, được 
lên lương, được cái này cái nọ. bày 
giờ chúng ta phải sàng lọc lại. Trước 
khi sàng lọc, phải củng cố kiện toàn 
chi ủy, đăng ủy, nâng cao sức chiến 
đấu của tồ chức cơ sở Đẳng. Phải 
làm ráo riết vấn đề này đề nâng cao 
tính tiên phong, gương mẫu của đẳng 
viên, làm trong sạch đội ngũ của 
Đăng, tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng và quần chúng. 


Mỗi cán bộ, đẳng viên cần hiều rõ 
Tằng, sự sa sút về phảm chất, sự thoái 
hóa trong lối sống ở một bộ phàn cán 
bộ, đẳng viên là một nguyên nhàn rất 
- quan trọng dẫn đến sự giảm sút lòng 
tin của quần chúng đối với Đẳng. 
Trước những kbó khăn về đời sống 
và các mặt tiêu cực ngoài xã hội hiện 
nay, người đẳng viên không một phút 
nào được lơi lỏng rèn luyện, bỏ vị 
trí cbiến đấu của mình, bỏ danh hiệu 
cao cả của người cộng sản. 


3 — Đòi mới phong cách 
và lè lối làm việc. 


Đây là một vấn đề lớn, một vấn đề 
trọng yếu trong công tác lãnh đạo 


của Đẳng, là một công tác cấp bách 


trong việc chuần bị Đại hội Đang. Nếu 
đồi mới được phong cách lãnh đạo, 
lề lối làm việc thì sẽ góp phần làm 
chuyền biến được tỉnh hình, mở ra 
một không khí mới trong Đảng, tạo 
ra một khí thế mới trong công tác, 


Một yêu cầu quan trọng là phải 
làm việc theo nguyên tắc tập thề dân 
shủ, đoàn kết nhất trí, thẳng thắn, 
trung thực, dám nói, dám làm, dâm 
chịu trách nhiệm; kiên quyết chấm 
đứt lối làm việc độc đoán, gia trưởng, 
nề nang, né tránh, không dám nói 
thẳng nói thật ý kiến của mình, ÿ 
lại, dựa dẫm nhau. Phải giữ giun và 


Ẳ> 


phát huy truyền thống tốt đẹp của 
Đăng ta là trong Đẳng chỉ có một ý 
chỉ, một tiếng nói, một hành động, 
một phong cách sống và làm việc. 


Coi thường tập thề, coi - thường 
quần chúng và cấp dưới, độc đoán, 
gia trưởng, quan liều là sản phầm của 
chế độ phong kiến. Khi có chức có 
quyền. người ta rất dễ mắc vào bệnh 
này, và quần chúng rất sợ, rất chán 
lối làm việc này. Muốn chuyền sang 
thực hiện phong cách khoa học. cách 
mạng, phong cách lê nin nít, chúng ta 
nhất thiết phải bắt đầu từ việc tạo ra 
trong Đảng một bầu không khi thật 
sự chan hòa, dân chủ, một lối làm 
việc tập thề kết hợp với phần công, 
xác định trách nhiệm cá nhân rõ 
ràng, bảo đảm dân chủ đi đôi với kỷ 
luật. Trong Đảng không nên có lối 
làm việc «giữ miếng » nhau, nề nang 
nhau, né tránh nhau. 


Phải xây dựng tác phong lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát, cụ thề, luôn luôn gần 
gũi quần chúng và cấp dưới ; chống 


. bệnh quan liêu, hành chính giấy tờ, 


hình thức phô trương. Phải kiên 
quyết làm việc theo quy chế, chống 
tùy tiện, tự do chủ nghĩa. : 


Các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh; 
các bộ trưởng, thứ trưởng khi cần 
thiết phải xuống tận cơ sở chỉ đạo, 


đôn đốc, kiềm tra, phát hiện vấn đề 


rồi cho ý kiến giải quyết ngay tại chỗ. 
Hoặc khi cần thì cho gọi cấp dưới 
lên trực tiếp gặp, nghe báo cáo, 
trao đồi ý kiến, quyết định ngay, giải 
quyết ngay, không cần qua báo cáo 
trung gian, không nên dùng nhiều 
công văn giấy tờ, họp hành triền 
miên, còng kềnh, nặng nề, kém hiệu 
quả. Khi ra quyết định cũng vậy, 
đồng chí nào phụ trách thì phải trực 
tiếp tiếp xúc với cấp dưới, với cơ SỞ, 
không được chỉ ngồi ở trên, ở bàn 
giấy nghe báo cáo, đọc bảo cáo, bàn 
bạc qua trung gian, vòng vèo, loanh 
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quanh, mất nhiều công sức, thì giờ 
mà hiệu quả thấp, nhiều khi còn ra 
quyết định không đúng, dẫn đến hậu 
quả tai hại. Chúng ta phải cách mạng 
ngay lối làm việc đó. 


Phong cách làm việc lê nin nít là 
phong cách miệng nói, tau làm, chân 
đi, lãnh đạo tập trung, dứt khoát, chỉ 
đạo cụ thề, có đôn đốc, có kiềm tra, 
theo quy trình công nghiệp, không 
dánh trống bỏ. dủi, không phải họp 
xong là coi như xong việc, không 
phải ra quyết định xong coi như đã 
hết trách nhiệm. 


Các cơ quan tham mưu, giúp việc, 
các bộ phận văn phòng cũng phải 


chuyền nhanh phong cách làm việc.” 


Hiện nay chúng ta có quá nhiều công 
văn. giấy tờ, quá nhiều báo cáo, chỉ 
thị. Báo cáo cần có chất lượng hơn, 
tồng hợp hơn, có phân tích cái mới 
và có lượng thông tin chọn lọc. Tệ 
nạn báo cáo, công văn, giấy tờ nhiều 
làm cho cần bộ càng quan liêu, không 
nắm được tình hình bên dưới. Nếu 
là báo cáo láo, thống kê sai lạc thi 
càng nguy hiềm.  - 


Các ban tham mưu của Đẳng, đặc 
biệt là Ban tồ chức trung-ương và ban 
tò chức của các cấp ủy Đảng, cần sớm 
được kiện toàn cả về phầm chất và 
năng lực. Đây là một khâu rất quan 
trọng của công tác xây dựng Đẳng, 
công tác tò chức và cán bộ. Hiện nay 
các cơ quan tô chức của ta làm việc 
còn theo kiều cũ kỹ, lạc hậu, cách 
nghĩ và cách làm rất bảo thủ. Mội số 
cán bộ tô chức không có phương pháp 


tư tưởng đúng, thiếu công tâm, piải” 
quyết theo tình cảm cá nhân, không 
khách quan cho nên có khi đánh giá 
cản bộ không chính xác, hoặc là 
thành kiến hẹp hỏi, hoặc là hữu 
khuynh dễ đãi. Ở một số nơi còn có 
hiện tượng nhận của hối lộ, vòi vĩn:h 
biếu xén, cửa quyền, trù đập. 


Những cán bộ làm công tác Đăng, 
công tác tồ chức phải là những người 
có phầm chất, tư cách rất cao, trung 
thực, thật sự công minh, thẳng thắn, 
khách quan, vô tư, có nhiệt tình cách 
mạng, có đạo đức trong sáng, có tỉnh 
"thương yêu đồng chí; lại phải cở 
trình độ, có năng lực, có phương pháp 
xem xét, đánh giá con người một cách 
đúng đắn, nắm vững đường lối quan 
điềm của Đảng, nguyên tắc tồ chức 
cán bộ. Cân bộ tồ chức phải làm việc 
một cách sâu sát, cụ thề, khoa học, 
phối hợp và kết hợp chặt chẽ với các 
bộ phận có liên quan, phát huy và 
tập trung được trí tuệ của tập thề 
trong công tác cán bộ. Nếu không kiện 
toàn tốt ban tồ chức, không giáo dục 
tốt cần bộ làm công tác tồ chức thì 
đến một lúc nào đó có thề đội ngũ cán. 
bộ của ta sẽ chuyền biến theo một 
chiều hướng khác, không còn là đội 
agũ của Đẳng cách mạng. Sắp tới phải 
rà soát lại, kiên quyết loại bỏ những 
người không đủ tư cách làm cân bộ 
tỒ chức xây dựng Đẳng, bồ sung 
những cán bộ có đủ tiêu chuần làm 
công tác này, xây dựng ban tỒ chứo 
thành cơ quan tham mưu đắc lực của 
Dảng, một ban mẫu mực, tron, sạch, 
có tính chiến đấu cao. 


Trước mắt chúng ta đang có rất 
ahiều khó khăn, nhiệm vụ chiến đấu, 
sẵn xuất, xây dựng, cải tiến cơ chế 
quản lý, tồ chức xây dựng Đảng rãi 
nặng nề. Nhưng nếu toàn Đảng ta, 
tất cả các cấp các ngành đoàn kết 
nhất tri, tập trung làm tốt những việc 
cấp bách nêu trên; mỗi cán bộ, đẳng 
viên trên vị trí công tác của mình 
đem hết nhiệt tình cách mạng hoàn 
thành tốt đẹp nhất nhiệm vụ mà tồ 
chức Đăng đã giao cho, thi nhất định 
chúng ta sẽ làm chuyền biến được 
tỉnh hình, hoàn thành thắng lợi các 


mặt công tác mà Trung ương Đẳng, 


Hộ chính trị đã đà ra, tiến tới Đại hội 
toàn quốc của Đảng với một niềm 
tìn mới, một quyết tâm và khí thế 
miới, đưa đất nước bước vào một thời 


kỷ mới đầy năng động, sáng tạo và 
giành những thắng lợi mới. Những 
người cộng sản chúng ta ở tất cả mọi 
lứa tuôi hãy ghí nhớ lời nói đầy tâm 
huyết eủa người cộng sản trẻ tuồi 
Pa-ven Coóc-xa-ghin trong tác phầm 
Thép đã tỏi thế đấu, và lấy nó làm 
phương chảm sống và hành động của 
mình: *Cái quý nhất của con người 
là cuộc sốug. Đời người chỉ sống có 
một lần. Phải sống sao cho khỏi xót 
xa An hận vì những năm tháng đã 
sống hoài. sống phí, cho khỏi hồ thẹn 
vi dĩ vãng tỉ tiện và đớn hèn của 
mình, đề đến khi nhắm mắt xuôi tay 
có thề nói rằng: tất cả đời ta, tất cả 
sức ta, ta đã hiến dâng cho sự 
nghiệp cao đẹp nhất trên đời... s. 


CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH TỐT 
ĐẠI HỘI ĐANG BỘ CÁC CẤP 


HEO quyết định của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, cùng với việc 
chuần bị Đại hội đại biều toàn 

quốc thứ VI của Đảng, tử nay đến 
hết quý III năm 1986, các cấp ủy Đẳng 
sẽ triệu tập Đại hội đẳng bộ các cấp: 


khác với trước đày, lần này Đại 
hội đẳng bộ các cấp chỉ tiếu hành một 
vòng cho nên đều phải thảo luận Đề 
cương báo cáo chính trị của BCH TƯ 
Đăng, thảo luận Dự thảo báo cáo bồ 
sưng và sửa đôi Điều lệ Đảng; thảo 


luận báo cáo hoặc Đề cương báo cáo. 


của cấp ủy Đảng cấp trên; đánh giá 
tình hình thirc hiện các nhiệm vụ công 
tác của đãng bộ mình trong nhiệm kỳ 
qua, quyết định những phương hướng, 
nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới ; 
bầu đại biều đi dự Dại hội đẳng bộ 
cấp trên hoặc Đại hội đại biều toàn 
quốc của Dẳng ; và bầu ban chấp hành 
mới của đảng hộ. 


Như vậy là Đại hội đảng bộ các cấp 
kỷ này có rất nhiêu nội dung quan 
trọng, phải giải quyết nhiều nhiệm vụ 
chẳng những có quan hệ trực tiếp đến 
mọi mặt công tác của địa phương, mà 
còn có liên quan đến việc chuẩn bị 
Đại hội toàn quốc của Đảng, đến việc 
nâng cao sức chiến đấu và năng lực 
lãnh đạo của toàn Đẳng. 

Việc tiến hành Đại hội đẳng bộ các 
cấp một vòng vào trước Đại hội toàn 
quốc tuy có những khó khăn nhất 
định tronø việc chuän bị nội dung và 
kbhần trương về mặt thời gian, nhưng 
có mặt tốt cơ bản là kết hợp chặt chẽ 
được việc chuân bị tiến hành Đại hội 
đăng bộ cấp mình với việc chuẩn bị 


Bà, 


và tiến hành Đại hội đẳng bộ cấp 
trên và Đại hội toàn quốc, tránh được 
những sự trùng lắp, rưởm rà và lãng 
phí không cần thiết. 

Đại hội đẳng bộ các cấp kỳ này có 
những yêu cầu chủ yếu sau đây : + 

— Đánh giá đúng tỉnh hình thực 
hiện các nhiệm vụ công tác thời gian 
vửa qua, góp ý kiến vào các đề án của 
Đại hội cấp trên và Đại hội toàn quốc, 
xây dựng tốt nghị quyết của Đại hỏi 
đảng bộ. : 

— Bầu cử được ban chấp hành mới . 
của đẳng bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ do Đại hội đảng bộ đề 
Ta, và cử đoàn đại biều tiêu biều cho 
trí tuệ của đảng bộ đi dự Dại hội đẳng 
bộ cấp trên hoặc Đại hội toàn quốc. 


— Tăng cường đoàn kết nhất trí, 
phát huy truyền thống tốt đẹp và sức 
chiến đấu của đẳng bộ, động viên 
đuyết tâm và khí thế của quần chúng 
thi đua đầy mạnh sản xuất và công 
tác, lập thành tích thiết thực chào 
mừng Đại hội toàn quốc thứ VIcủa 
Đảng. | 


* 


Muốn thảo luận và đánh giá chính 
xác tỉnh binh thời gian vừa qua, góp 
ý kiến'đúng đắn vào các Đề án Đại 
hội đảng bộ cấp trên và Đại hội toàn 
quốc, xây dựng tốt nghị quyết của 
đại hội đảng bộ cấp mình, vấn đề 
quan trọng là phải có quan điềm và 
phương pháp đánh giá đúng, tức là 


Phải thật sự khách quan, khoa học, 
nhìn nhận tỉnh hình một cách toàn 
điện, cụ thê và biện chứng, không 
giàn đơn một chiều, không xen động 
cơ cá nhân sai lệch. Các cấp ủy Đẳng 
và Đại hội cần làm rõ những thành 
tích và ưu điềm dề phát huy. đồng 
thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết 
điềm đề sửa chữa. Phải nêu cao tỉnh 
thần tự phê bình và phê bình bôn sẽ 
vích, đám nhìn thẳng vào sự thật, 
'đũng cam nhận những 
khuyết điềm chủ quan, không tranh 
công về mình, đồ lỗi cho người khác, 
không né tránh, phủi trách nhiệm. 


Tiến hành Đại hội đảng bộ là một 
địp tỒng kết các mặt công tác, rút ra 
những bài học kinh nghiệm cần thiết 
trong việc lãnh đạo và chỉ đạo, nhất 
là kinh nghiệm tồ chức chỉ đạo thực 


hiện, kinh nghiệm quản lý và điều. 


hành công việc, trên cơ sở đó củng cố 
sự đoàn kết nhất trí, vạch ra những 
phương hướng và biện pháp tiếp tục 
đưa các mặt công tác tiền lên. VÌ vậy 
Báo cáo của cấp ủy trước Đại hội cần 
tập trung vào việc tồng kết tình hình 
thực hiện nghị quyết Đại hội V của 
Đẳng và nghị quyết Đại hội đẳng bộ 
nhiệm kỳ vừa qua, đi sâu phân tích 
việc thực. hiện “bốn mục tiêu *, “bạ 
cuộc cách mạng ® ở địa phương, kiềm 
điềm sâu sắc sự lãnh đạo của đảng bộ 
và cấp ủy, chỉra đầy đủ những thành 
tích và khuyết điềm, phân tích rõ 
nguyên nhân, đề ra các biện pháp tích 
cực sửa chữa khuyết điềm. 


Khi thảo luận đánh giá tình hình 


công tác của địa phương, cần kết hợp 
thảo luận những nhận định đánh giá 
tỉnh hinh của cấp trên; kết hợp việc 
tự phê bình và phê bình của cäp mình 
với việc phê bình các công việc của 
cấp trên ; kết hợp việc tự phè bình và 


phê bình trong Đẳng với việc lấy ý. 


kiến phô bình của quần chúng ngoài 
Đảng ; thực hiện dủng nguyên tác tập 
trung đàn chủ trong sinh hoạt Đẳng. 


thiếu sót, 


Trong việc đề ra phương hướng, 
mục tiêu, biện pháp công tác elo thời 
gian tới, cần quán triệt và vận dụng 
quan điềm và chủ trương chung của 
Đẳng vào tình hình cụ thề của địa 
phương, đề ra mục tiêu sắt hợp, chủ 
trương thiết thực, biện pháp tÍíeh cực, 
có trọng tâm, không chủ quan, viền ˆ 
vông, không thụ động, ỷ lại. Hiện nay, 
đất nước ta đang có những chuyền 
biến sâu sắc về các mặt với những 
thuận lợi rất cơ bắn, nhưng cũng có 
nhiều khó khăn, thậm chí có những 
khó khăn gay gắt. Khó khăn lớn nhất 
và tập trung nhất là tỉnh hình kính tế, 
đời sống, xã hội của nước ta cỏn chưa 
ồn định, bước chuyền sang xây dựng 
cơ cầu kinh tế mới và cơ chế quản lý 
mới mới chỉ là bước đầu, có nhiều 
diễn biến phức tạp; giá — lương — 
tiên đang là vấn đề nóng bồng; các 
hiện tượng tiêu cực còn nhiều, quần 
chúng kém phấn khởi và có một bộ 
phận giảm sút lỏng tin; kẻ địch đang 
ra sức lợi đụng khó khăn của ta đề 
phá hoại. Tình hình đó đòi hỏi chúng 
ta phải nêu cao tỉnh thần cách mạng 
tiến công. ý chí tự lực tự cưởng, cố 
gắng vươn lên khắc phục mọi khó 
khăn, năng động, sáng tạo, khai thác 
đến mức tốt nhất các tiềm năng về đất 
đai, lao động, tài nguyên thiên nhiên, 
cơ sở vật chất kỹ thuật, làm ra nhiều 
của cải cho xã hội, nhằm sớm ồn định 
cơ bản tình hình kinh tế xã hội, đưa 
nền kinh tế đi vào thế phát triền năng 
động, hình thành cơ cấu kinh tế mới, 
xây dựng và hoàn thiện từng bước 
cơ chế quản lý mới, thúc đầy sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tiến lên những bước mới. 

Các cấp ủy Đảng cần nắm vững 
quan điềm cơ bản của Êác nghị quyết 
Hội nghị thứ 6,7, 8, 9 của RCH TƯ 
Đảng (khóa V), vạch ra kế hoạch và 
biện pháp tồỒ chức lại sản xuất, điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế, đồi mới cơ chế 
quản lý, khác phục tình trạng tập 
trung quan liêu bao cấp, phát triền 
mạnh sản xuất, kinh doanh, ồn định 
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giã cả, thị trưởng, bảo đảm đời sống 


nhân dân, Đồng thời có chủ trương” 


và biện pháp tích cực cúng cố quốc 


phòng, an ninh, tăng cường Xây dựng. 


Đẳng, xây dựng Nhà nước. kiện toàn 
bộ máy tồ chức, đầy mạnh phong trào 
cách mạng của quần chúng. 


* 


Bầu ban chấp hành mới của đẳng 


bộ, kiện toàn cấp ủy Đảng là một nội ˆ 


dung quan trọng của Đại hội đẳng hộ 
các cấp. Đặc biệt lần này, Đại hội 
Đẳng được tiến hành trong hoàn cảnh 
đất nước ta sau hơn 1Ö năm hoàn toàn 
giải phóng và sau 5 năm thực hiện 


nghị quyết Đại hội V của Đảng, đội 


ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước ta đã 
có bước trưởng thành đáng kề trong 
lãnh đạo xây dựng và quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, nhưng hiện nay nhiều 
đồng chỉ đã già yếu, không côn đủ 
sức khỏe và khả năng đáp ứng yêu 
cầu mới của cách mạng..Yêu cầu 
khách quan đặt ra là phải thực hiện 
sự chuyền tiếp giữa các thế hệ cán bộ, 


bảo đảm tính liên tục và tính kế thừa. 


trong sự lãnh đạo của Đẳng. xây đựng 
và bố trí đúng đội ngũ cốt cán, làm 


cho sự lãnh đạo của Đẳng luôn luôn 


vững vàng, các tồ chức Đẳng luôn luôn 
đoàn kết thống nhất, đưa cách mạng 
nước ta tiếp tục vững bước tiến lên. 


Đại hội kỳ này phải bầu được bạn 


chấp hành đảng bộ thật sự có năng 
lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các 
nhiệm vụ công tác của địa phương, tô 
chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị 
quyết của Đẳng. Muốn thế phải nắm 
vững tiêu chuần cán bộ lãnh đạo, tiêu 
chuần cắp ủy viên mà Đại hội V của 
Đẳng đã quy định. Trong điều kiện 
hiện nay, cần đặc biệt chủ trọng các 
tiêu chuần trung thành và trung thực 
với Đẳng, với nhân đân, nhất trí với 
đường lõi, quan điềm của Đẳng, hết 
lòng hết sức phấn dấu cho lợi ích cliit 
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Đẳng và của nhân dân, biết chăm lơ 
lợi ¡ch chung của cả nước, của tập thề, 
của người lao động; có ý thức tồ 
chức kỷ luật, chăm lo đoàn kết nọi 
bộ ; có tính năng động, sáng tạo; có 
tỉnh thần đầm nghĩ, đám nói thẳng sự 
thật, đám làm và đám chịu trách 


nhiệm; có ý thức toàn cục, không 


cục bộ địa phương. không cơ hội chủ 
nghĩa. | 
Về năng lực, những đồng chí được 
bầu vào cấp ủy phải là những người 
cỏ năng lực vận dụng và quán triệt 
đường lõi của Đẳng, năng lực tồ chức 
thực hiện và điều hành công việc, nhất 


_là năng lực quản lý kinh tế, năng lực 


thực hiện cơ chế quản lý mới. 


Về phong cách lãnh đạo và lề lối 
làm việc, đó phải là những đồng chỉ 


_ biết tôn trọng tập thề, làm việc dân 


chủ, sâu sát cơ sở và công việc, lắng 
nghe ý kiến quần chúng và cấp đưởi ; 
có lối sống giản đị, lành mạnh; làm 
việc có nghiên cứu điều tra, có kiềm 
tra đôn đốc; thực hiện tự phê bình 
và phê binh, khen thưởng công bằng, 
kỷ luật nghiêm minh ; thưởng Xuyên 
tồng kết rút kinh nghiệm. 


Những tiêu chuần chung đó lại 
phải được cụ thề hóa sao cho sát hợp 
với từng loại chức vụ Ởở từng cấp, 
từng ngành và thích hợp với tính 
chất công việc ở mỗi địa phương, cơ 
sở. Không đề lại trong cấp ủy những 
đồng chí trong nhiệm kỷ qua không 
phát huy được tác dụng lãnh đạo, sa 
sút về phầm chất, hạn chế về năng 
lực hoặc sức khỏe. 

Việc cấu tạo cấp ủy lần này phái 
nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng lãnh đạo kinh tế, đồng thỏi 
tăng cường lãnh đạo quốc phòng, an 
ninh, công tác Đảng, công tác quản 
chúng, bảo đảm sát cấp dưới, sát cơ 
sở, phát huy được sức mạnh tông hợp 
của cơ chế Đẳng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ tập thề, Nhà nước quan lý. 
Những dồng chí được bầu vào cấp ủy 
nói chung phải là những người trường 


/ 


thành từ các cơ sở sản xuất, kinh 
đoanh, chiến đấu, công tác, am hiều 
công việc được giao, thật sự có khả 
năng tham gia lãnh đạo hoàn thành 
mọi nhiệm vụ công tác và có tác dụng 
tập hợp. lôi cuốn quản chúng. 


Trong cơ cấu thành phần cấp ủy, 
cän có một số cán bộ phụ trách các 
ngành quan trọng về kinh tế, xã hội, 
nội chính, công tác Đẳng, công tác 
quần chúng; có một số lượng thích 
đáng các bí thư, giám đốc ở các đơn 
vị kinh tế quốc doanh, các cơ quan sự 
nghiệp,... đo cấp trên ngành dọc quản 
lý nhưng tò chức đảng trực thuộc 
đảng bộ địa phương. Trong số cấp 
ủw viên của tỉnh, thành phố nên có 
một phần ba công tác ở huyện, quận 
và cơ sở ; của huyện, quận nên có trên 
một phần ba công tác ở cơ sở. Ơ 
những huyện, quận, thành phố, thị xã 
có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp 
và ở các xí nghiệp kinh tế quốc doanh 
cần có một số lượng thích đáng công 
nhân trực tiếp sản xuất tham gia 
cấp ủy. 


Đề bảo đảm tính liên tục và tính 
kế thửa trong đội ngũ cán bộ, kết hợp 
chặt chẽ cán bộ cũ với cán bộ mới, 
cân bộ già với cán bộ trẻ, đáp ứng 
yêu cầu trước mắt và yêu cầu lâu 
đài, tất cả các ban chấp hành đẳng 
bộ được bầu lần này nên có đủ ba thế 
hệ ở ba lứa tuồi khác nhau. Ở cấp 
tỉnh, thành phố, bên cạnh một số 
đồng chí thuộc lớp tuôi từ 50 trở lên, 
cần có nhiều đồng chỉ ở lớp tuôồi tử 
40 đến 49, và một số đòng chí ở lớp 
tuồi dưới 40. Ở cấp huyện, quận, bên 
cạnh một số đồng chí trên 4ỗ tuôi, cần 
có số đông đồng chí từ 35 đến 45 
tuồi, và một số đồng chí trên 30 tuồi. 
(hú ý tăng thêm các cán bộ xuất thân 
tử công nhân, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, 
cần bộ có trình độ quận lý kinh tế. 
Chú ý bảo đảm cơ cấu thành phần 
hợp lý trong cấp ủy không có nghĩa 
là chỉ cốt lạo ra một cơ cấu cấp ủy 
«đẹp» gồm đủ các thành phần, mà 


xem nhẹ hoặc “châm chước » tiêu. 
chuẩn. Phải ngăn ngừa và khắc phục 
những biều hiện của tư tưởng bè phái,. 
cục bộ, địa phương, chỉ chú trọng 
những người ở địa phương, thôn xóm 
mình, không ủng hộ những cán bộ ở 
các địa phương khác đến hoặc do cấp 
trên điều về, mặc dù họ có đủ tiêu 
chuần. Ngăn ngừa và khắc phục các 
thiên hướng hình thức máy móc như 


chỉ xem xét về tuồi đời hoặc chỉ chú 


trọng bằng cấp, nặng về thành phần 
xuất thân, không xem xét đầy đủ tiêu 
chuần. 

Cũng nhân dịp này, các tỉnh ủy, 
thành ủy cần thực hiện chủ trương 
luân chuyền cán bộ kết hợp với ồn 
định cán bộ. Trong những trường hợp 
cần thiết, tỉnh ủy, thành ủy cần điều 
chuyền cán bộ lãnh đạo từ tỉnh, thành: 
phố xuống huyện, quận và cơ sở, 
hoặc từ huyện, quận này sang huyện, 
quận khác; từ huyện, quận lên 'tỉnh,. 
thành phố hoặc xuống cơ sở... Làm: 
như vậy chẳng những sẽ góp phần. 
nâng độ đồng đều về chất lượng lãnh 
đạo giữa các địa phương, mà còn đồi 
mới được cán bộ, bồi dưỡng cán bộ 


_ một cách toàn điện hơn, mở rộng tăm 


nhìn và sự hiều biết của cán bộ, khác 
phục những tư tưởng chủ quan, bảo 
thủ, trì trệ trong đội ngũ cán bộ. Đối 
với một số cân bộ lãnh đạo chủ chót 
ở tỉnh, huyện, nếu chưa qua công tác 
ở huyện hoặc cơ sở cũng cần dưa về 
huyện, cơ sở đề bồi dưỡng thêm hiều 
biết thực tế và kinh nghiệm công tác, 
chuẩn bị bố trí những công tác quan 
trọng hơn trong khóa sau và cũng là 
đề tăng cường chất lượng cho cấp ủy 
cấp dưới. 


* 


Thành công của Đại hội đẳng bộ: 
các cấp tùy. thuộc chủ yếu vào công 
tác chuần bị của các cấp ủy Đảng. 
Mặc đù cùng một lúc các cấp ủy Đẳng 


1> 
en 


phải lãnh đạo triền khai thực hiện 
nhiều việc, trong đó có những việc 
rất cấp bách và nóng bỏng như sắp 
xếp lại sản xuất, ồn định giá cả, thị 
trưởng, bảo đâm đời sống nhân đân,... 
nhưng vẫn cần tập trung sức chuẩn 
bị thật tết các công việc của Đại hội ; 
kết hợp chặt chẽ việc chỉ đạo thực 
hiện các công tác thường xuyên với 
việc thuần bị Đại hội, | 


Quá trình chuần bị Đại hội là quá 
trình nắm lại tình hình, kiềm điềm và 
tồng kết việc thực hiện các nghị 
quyết và chỉ thị của Đẳng từ Đại 
hội V của Đảng đến nay, tiến hành 
tốt đợt tự phê bình và phê bình, phát 
huy trí tuệ của cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân trong việc đánh giá tình 
hình, vạch ra phương hướng, biện 
pháp công tác, sắp xếp lại tò chức. 
kiện toàn lại bộ máy, bố trí lại cán 
bộ, đầy mạnh phong trào hành động 
cách mạng của quần chúng. Trên cơ 
sở nắm vững chủ trương, đường lối 
của Đăng, thực hiện nghiêm túc việc 
tr phê bình và phê bình, khăn trương 
rà soát và bố trí lại các cán bộ chủ 
chốt sao cho đáp ứng được yêu cầu 
mới của nhiệm. vụ cách mạng trong 
những năm sắp tới. Việc này phải 
hoàn thành về cơ bản trước khi tiến 
hành Đại hội. 

Các ban, các bộ ở trung ương góp 
ý kiến cụ thề với các tỉnh ủy. thành 


- 


¡y về những vấn đề cơ bản. quan 


1ö 


trọng trên lĩnh vực công tác của 
ngành mình sẽ đưa ra bàn bạc và 
quyết định ở Đại hội, đồng thời có 
những kiến nghị cần thiết về việc 
điều chuyền cán bộ về tham gia cấp 


- ủy ở địa phương hoặc cơ SỞ. 


Các cấp ủy có biện pháp chỉ đạo 
tích cực việc củng cố các cơ sở; rà 
soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng 
đội ngũ đẳng viên; bố trí đúng các 
cốt cán lãnh đạo như bí thư đẳng 
ủy, chủ tịch xã, giám đốc xí nghiệp, 
chủ nhiệm hợp tác xã... theo tỉnh thần 
các chỉ thị và quyết định của BBT TỦ 
Đẳng về củng cố, kiện toàn các loại 
tò chức cơ sở Đảng. | 

Đề chuần bị và tiến bành tốt Đại - 
hội, các cấp ủy Đẳng cần nắm vững 
yêu cầu, phương hướng, nội dung của 
Đại hội, có kế hoạch chỉ đạo thật cụ 
thề, thiết thực, và nên làm thử ở một 
vài nơi đề rút kinh nghiệm: không 
hình thức phô trương, không ăn uống 
lăng phí. 

Việc chuần bị và tiến hành Đại hội 
sẽ thu được kết quả tốt nếu được 
kết hợp chặt chẽ với việc thúc đầy 
các nhiệm vụ công tác thường xuyên 
của địa phương, phát động quần 
chúng đầy mạnh phong trào thị đua 
lao động sẳn xuất, thực hành tiết 
kiệm, hoàn thành thắng lợi các nhiệm 
vụ kế hoạch Nhà nước, lập thành 
tích thiết thực chào mừng Đại hội 
toàn quốc thứ VI của Đảng. 


VÕ VĂN KIẾT 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ CỦA LIÊN XÔ 


ẠI hội XXYV]I ĐCS Liên xô vửa nêu 
lên nhiệm vụ lịch sử hoàn thiện 
có kế hoạch và toàn diện chủ 

nghĩa xã hội, đưa xã hội xô viết tiến 
xa hơn nữa trên con đường cộng sản 
chủ nghĩa trên cơ sở đầy nhanh phát 
triền kinh tế xã hội của đất nước. 
_ Chiến lược kinh tế do Đại hội thông 
qua cho 5 năm tới và đến năm 2000 là 
yếu tố quan trọng hàng đầu đề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội và đưa xã 
bội Liên xô tiến lên chủ nghĩa cộng 
sản: : 


Việc xác định chiến lược đầy nhanh 
phát triền kinh tế xã hội của đất 
nước dựa trên sự đánh giá khách quan 
và sâu sắc thực trạng nền kinh tế, 
với tỉnh thần đám nhìn thẳng vào sự 
thật, khẳng định mặt mạnh, vạch rõ 
những yếu kém và tử đó vươn lên 
với quyết tâm cao và những biện 
pháp hết sức thực tế và khoa học. 
Mặt mạnh của kinh tế Liên xô hiện 
nay là tiêm lực và quy mô to lớn, 
hoàn chỉnh, bao gồm gần 50 nghìn xí 
nghiệp công nghiệp, chiếm 2U sảìn 
lượng công nghiệp thế giới. sản xuất 
khoảng 20 triệu sản phầm khác nhau; 
tài sẵn cố định của nền kinh tế đạt 
1500 tỷ rúp. Liên xô hiện có trên 5000 
trung tâm nghiên cứu khoa học với 
một đội ngũ nhà khoa học đông nhất 
và có trỉnh độ vào loại cao nhất thế 
giới, sản xuất một phần ba sản phẩm 
khoa học toàn thế giới. Có thề khẳng 
định nền kinh tế Liên xô dd đạt tới 
giớt hạn mà những thau đồi căn bản 
Đề chãt đã chín muồi 0uà cấp thiết. 


phát triền mà là thay đồi 


Đảng và Nhà nước Liên xô đã chỉ 
ra mặt yếu của nền kinh tế Liên xÔ 
là năng suất lao động chưa cao; kồ 
từ những năm 70, nhịp độ tăng trường 
kinh tế chậm lại; chất lượng sản 
phầm có mặt còn yếu kém; sản xuất 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng chưa 
đáp ứng nhu cầu; tiến bộ khoa học 
đưa vào sản xuất còn chậm, thiếu 
những bước nhảy vọt tương xứng 
với tiềm năng hùng hậu sẵn có. 

Mục tiêu chiến lược của đường lối 
kinh tế hiện nay là nhằm thực hiện 


- một bước chuyền biến mang tính chảt 


cách mạng trong nền kinh tế, Vấn đề 
chủ yếu không phải chỉ là nhịp độ 
nhanh 
chóng về chất lượng. Diệu đó có nghĩa 
là phải nhanh chóng đạt tới một nền 
kinh tế có tô chức và hiệu suất cao 
nhất, lực lượng sản xuất phát triêền 
toàn điện, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa hoàn thiện, cơ chế quản lý 
kinh tế khoa, học và có hiệu lực. 
Muốn đạt mục tiêu này, không thê 
đựa trên cơ sở vật chất — kỹ thuật dã 
có. Lối thoát ở đây là cải tô lại mọt 
cách sâu sắc nền kinh tế. quốc dàn 
trên cơ sở những thành tựu s:ới nhất 
của khoa học kỹ thuật, đồi mới mìt 
cách cấn bản toàn bộ cơ chế quần lý 
kinh tế. | 
Đối với Liên xô. 15 năm tới )à thời 
kỳ lịch sử hết sức quan trọng trên 
con đường hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội và tiến lên chủ nghĩa công sản. 
Mục tiêu của chiến lược kinh tế là 
trong 15 năm tới phải tạo nên một (.¿¡n 


set 


lực kinh tế gốp hai lần tắt cả những gì 
đã đạt được cho tới naụ, tăng gần gấp 
hai lần thu nhập quốc dân và 2,3—2,5 
_lần năng suất lao động. Dựa trên cơ 
sở đó đề đạt tới mục tiêu cao nhất 
của chiến lược kinh tế là không 
. ngửng nâng cao mức sống vật chất và 
ăn hóa của nhân dân, 


DCS Liên -xô cho rằng trong thời 


"gian hơn 10 nàm qua, nền kinh tế- 


Liên xô mặc đù vẫn không ngừng 
phát triền song đã gặp những khó 
khăn nhất định. Nguyên nhân của 
những khó khăn đó chủ yếu là nền 
kinh tế chưa thật sự chuyền sang con 
đường phát triền theo chiều sâu, trong 
khi đó thì những điều kiện đề khai 
thác tài nguyên khó khăn hơn và 
nguồn lao động cũng khan hiểm hơn. 
Do đó, một khi việc xây dựng mới và 
nguồn lao động giảm xuống thì nhịp 
đô tăng trưởng kinh tế cũng giảm. Vì 
vậy, Đẳng coi việc chuuền nén kinh lễ 
lên quỹ dạo theo chiều sâu, tạo ra tính 
năng động cao và tính nhạy cảm đối 
với hiệu quả ở mọi cấp quản lý, là 
điều kiện quyết định đề phát triền 
hơn nữa kinh tế xã hội Liên xô, là 
biện pháp chiến lược mang tính chất 
sống còn đối với mỗi xí nghiệp, mỗi 
ngành và toàn bộ nền kinh tế. ĐCS 
. Liên xô cho rằng từ nay phải dứt 
"khoát từ bó quan điềm coi xây dựng 
mới là biện pháp cơ bản đề mở rộng 


sẵn xuất, chấm đứt cách làm trước - 


đây là cố e moi » của Nhà nước càng 


được nhiều vốn và nguyên liệu, vật. 


“liệu càng tốt. 


Thực tế cho thấy, đối với tiền: lực 
kinh tế Liên xô hiện nay, việc đầu tư 
_đề cải tạo kỹ thuật các xí nghiệp 
hiện có sẽ cho hiệu quả gấp hai lần 
so với đầu tư xây dựng niới. Nếu như 
trước đây, trong tông số vốn, 2/3 dành 
cho xây dựng mới, 1/3 dành cho cải 
tạo, thì từ nay Ít nhất 1/2 dành cho 
cải tạo, Trong 5 năm tới sẽ đồi mới 
tử 50 đến 60Ã thiết bị trong toàn bộ 
"kinh tế quốc đàn, thay vào đó bằng 
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những thiết bị hiện đại nhất, có năng 


suất cao nhất, thực hiện việc cải tạo 


về chất cơ sở vật chất kỹ thuật của 
xã hội xô viết. 


Đỏn bầy chiến lược chủ yếu của sự 
phát triền theo chiều sâu là thúc đầu 
nhanh chóng sự tiền bộ cề khoa học. 
kỹ thuật; đặt khoa học, kỹ thuật lên 
một tầm cao mới, coi đó là yếu tố 
quyết định của tăng trưởng kinh tế, 
xã hội. “Sứ mệnh lịch sử của chủ 
nghĩa xã hội là đem những thành tựu 
của khoa học tiên tiến, kỹ thuật biện 
đại và hoàn thiện nhất phục vụ sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 
sử dụng cơ sở vật chất vững chắc đề 
thực hiện những mục tiêu cơ bẳn có 
tính cương lĩnh của ĐCS Liên xô là 
tăng nhanh phúc lợi của nhân đàn và 
phát triền con người t: àn diện, củng 
cố sức mạnh kinh tế và quốc phòng 
của Tồ quốc cbúng ta » (1). ĐCS Liên 
xô cho rằng nền khoa học xô viết, 
bao gồm cả khoa học cơ bản và khoa 
học kỹ thuật, phải giữ vị trí quyết 
định sự tăng trưởng mạnh mẽ toàn 
điện và hiệu quả cao mọi lĩnh vực 
sản xuất, dịch vụ và quản lý. Do đó 
phải chuyền từ kiều “tuần tự như 


_ tiến plà chủ yếu sang những chuyền 


biến mang tỉnh chất cách mạng là chủ 
yếu trong tiến bộ khoa học và kỳ 
thuật. Phải chấm đứt kiều cải tiến 
nhỏ nhoi, ngốn nhiều vốn mà thu hồi 
vốn lại chậm. Đẳng đòi hỏi giới khoa 
học kỹ thuật xô viết phải trong thời 
hạn ngắn nhất tạo nên những hệ 
thống công nghệ hoàn toàn mới. 
những máy móc thuộc thế hệ mới nhất 
và có hiệu quả cao nhất, tạo ra một 
bước ngoặt về trình độ cơ khi hóa và 
tự động hóa, tiến tới tự động hóa 
toàn bộ qua việc sử dụng rộng rãi 
người máy trong toàn bộ nền kinh tế. 
nhằm giảm tới mức thấp nhất số 
người lao động chân tay hiện nay và 
đưa năng suất lao động công nghiệp 


(1) Cương lính ĐCS Liên xé tbảần mới) de 
Đại bại XXYII ĐCS Liên xô thông que. 


và nông nghiệp Liên xô lên hàng đầu 
thế giới. 


Biện pháp quan trọng đề khoa học 
kỹ thuật có thề thực hiện được nhiệm 
vụ trên đây trước hết là xác định 
đúng đắn vị trí quan trọng của các 
cơ quan và giới khoa học xô viết, 
tạo điều kiện thuận lợi đề cho cán bộ 
khoa học kỳ thuật có thề có những 
sáng tạo lớn nhất, cống hiến hết sức 
mình cho đất nước xô viết. Đồng thời; 
về mặt tồŠ chức, Liên xô thực hiện 
việc liên kết khoa học và sẵn xuất, 
thành lập các “Liên hợp khoa học — 
sản xuất *. Các !iên hợp này bao gòm 
tử cơ quan nghiên cứu khoa học, thiết 
kế, các nhà máy sản xuấtthử và sản 
xuất hàng loạt; các viện nghiên cứu 
và thiết kế trở thành một bộ phận 
hữu cơ của các liên hợp sản xuất lớn. 


Một bộ phận hết sức quan trọng của 
cách mạng khoa học kỹ thuật là cuộc 
cách mạng trong hệ thống giáo dục 
và đào tạo, nhằm tạo ra một đội ngũ 
cán bộ và công nhân không chỉ có 
thề đứng vững được trong kỷ nguyên 
các quy trình công nghệ thay đồi 
như vũ bảo và các máy móc thiết bị 
hao mòn vô hỉnh một cách cực kỳ 
nhanh chóng mà cỏn có đủ khả năng 
làm chủ khoa học kỳ thuật mới 
nhất trong sẵn xuất và cả trong 
quản lý. Bởi rằng ngày nay, cuộc 
cách mạng thoa học kỹ thuật đã đặt 
quản lý kinh tế xã hội trên những cơ 
sở kỳ thuật tiên tiến là kỹ thuật tính 
toán điện tử và kỳ thuật tồ chức hoàn 
toàn mới. : 


Chiến lược kinh tế mới đòi höi 
phải có những tha đồi lớn 0ề cơ cấu 
kinh tế. Nền kinh tế phải được xây 
đựng lại một cách năng động phù 
hợp với xu thế tiến bộ khoa bọc kỹ 
thuật, với những công nghệ mới và 
với nhu cầu đời sống xã hội. Do vậy, 


cản phát triền nhanh các ngành có - 


khả năng bảo đảm tiến bộ khoa học 
k£ thuật và giải quyết có kết quả các 
nhiệm vụ của xã hội, lạo ra mối quan 


quốc dân cao. Cân chuyền 


hệ tối ưu giữa tiêu dùng và tích lũy,. 
cai tiến quan hệ tỷ lệ giữa khu vực Ý 
sản xuất tư liêu sẵn xuất và khu vưc 
sản xuất tư liệu tiêu dùng, giữa các 
ngành trong liên hợp xí nghiệp nông 
công nghiệp. 


Muốn đạt mục tiêu trên, phải có sự 
đồi mới về chính sách đầu tư, nhằm 
bảo dam hiệu quả cao nhất của đồng 
vốn, (Ập trung vào những lĩnh vực 
có ý nghĩa quyết định, khiến toàn bộ 
kinh tế phát *triền với nhịp độ tăng 
trưởng c^ao, ồn định, cân đối, tử mỗi 
đồng rúp chỉ nhí có thề làm ra nhiều 
sản phầm và đưa lại mức thu nhập 
trọng tâm 
tử việc xây dựng mới sang trang bị 
lại về kỹ thuật và cải tạo kỹ thuật 
các xí nghiệp hiện có. 


Liên xô chủ trương tiếp tục phát 
triền hơn nữa công nghiệp nặng. đó 
là cơ sở của sức mạnh kinh tế, trong 
đó công nghiệp chẽ tạo múi giữ 0ai trò 
then chõt trong việc thực hiện cách 
mạn -khoa học kỳ thuật, vật chất hóa 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
tiên tiễn. Liên xô sẽ ưu tiên phát 
triền công nghiệp máy cái, công 
nghiệp kỹ thuật điện, kỹ thuật vi điện 
tử và máy tính, công cụ, toàn bộ công 
nghiệp thông tin. Đó là những đòn 
bầy thật sự đề đầy nhanh tiến bộ 
khoa học kỹ thuật. 


Công nghiệp luyện kim, hóa chất, 
vật liệu mới sẽ được tăng cường và. 
có sự chuyền biến về chất, nhất là về 
chất lượng nguyên liệu, vật liệu, 
chất lượng sản phầm. Liên xô sẽ có 
gắng gấp hai, ba lần đề đuôi kịp thế 
giới về vật liệu gốm, nguyên liệu, 
hóa chát, vật liệu tỉnh khiết và siêu 
tỉnh khiết. Công nghiệp nhiên liệu, 
năng lượng sẽ được phát triền có hiệu 
quả, sử dụng rộng rãi các nguồn năng 
lượng. Vấn đề tiết kiệm nguyên liệu, 
năng lượng được đặt thành một trong 
những chỉ tiêu kinh tế bát buộc trong 
toàn bộ các ngành kinh tế. lliện nay, ở 
Liên xô phần chỉ phi eho nguyên liệu, 


2% 


năng lượng chiếm tới 75% giá thành 
sản phầm. Tion nữa, nguòn lao động 
giảm, giá thành nguyên liệu,' năng 
lượng ngày càng cao, Trên thế giới, 
nguồn năng lượng đang bước vào 
gini đoạn cạn kiệt. Từ HN lượng 
kéo theo những khó khăn về nguyên 
Hệu. Tình hình đó đòi hỏi phải thay 
đồi công pghệ khai thác, chế biến và 
sư dụng nguyên liệu, năng lượng, 
nhằm giảm mức tiêu hao năng lượng, 
nguyên liệu- trong một đơn vị sản 
phim xuống mức thấp "nhất. Nhiệm 
vụ đặt ra là đáp ứng 75 — 80% mức 
tăng nhu cầu của nền kinh tế về 
nguyên liệu, năng lượng bằng cách 
tiết kiệm chúng. Đây thật sự là nhiệm 
vụ to lớn của toàn Đảng, toàn dân 
Liên xô. 


Các nông trang tập thề, nông trường 
quốc doanh, các xí nghiệp liên hợp 
nêng—công nghiệp là cơ sở của kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ góp 
nhìn quyết định vào việc bảo đảm 
những nhủ cầu của toàn xã hội về 
sản phầm nông nghiệp. Trong đó, 
cac liên hợp nông — công nghiệp là 
điều kiện tất yếu của sự tiến bộ kinh 
tế xi hội (2). Do đó, Liên xô sẽ đành 
nhiều vốn hơn nữa đề củng cố và 
nàng cao hiệu quả của các xí nghiệp 
liên hợp nông — công nghiệp; chú 
trọng hơn nữa đến kinh tế phụ của 
các xí nghiện và gia định. ĐCS Liên 
xô hướng mọi cố gắng vào việc tăng 
nhanh sản xuất hàng tiêu đùng và các 
hoat động dịch vụ nhằm thỏa mãn 
một cách toàn điện nhu cầu của mọi 
công dân xô viết: 


ĐCS Liên xô tiếp tục không ngừng 
quan tâm đến việc hoàn thiện sự phân 
bỏ lực lượng sản xuất trong cả nước, 
nhám Kết hợp một cách hợp lý nhất 
giữa cơ sở sản xuất và cơ sở nguyên 
liệu, đây nhanh sự phát triền lực 
qäượng sẵn xuất ở Xi-hbia và Viễn Dông. 


(hãi lượng sản phàm là chỉ liều 
tồng hợp 0à chỉnh rác nhất của tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, của trình độ 


#) 


văn hóa và ký luật lao động, là mộ 
nội dung quan trọng bậc nhất của 
chiến lược kinh tế hiện nay. ĐCS 
Liên xô thửa nhận rằng chất lượng 
sản phầm của Liên xô hiện nay tuy 
đã được nâng cao, song vẫn là một 
trong những yếu kém của nền kinh 
tế, là một nguồn gốc gây ra những 
thiệt hại nghiêm trọng không chỉ về 
kinh tế xã hội mà cả về chỉnh trị, 
đạo đức. Dảng không thề chấp nhàn 
tỉnh trạng những kỹ thuật mới vừa 
được sáng tạo và đưa vào sẵn xuất 
lại đã tỏ ra lạc hậu so với những chỉ 
tiêu tiên tiến nhất của kỹ thuật cùng 
loại. Đẳng cho rằng chất lượng sản 
phầm không chỉ là niềm tự hào nghề 
nghiệp mà còn là niềm tự hào đản 
tộc. Nhà nước cần phải có những quy 
chế nghiêm ngặt nhất về việc cấp dấu 
chat lượng Nhà nước. Trong công 
việc này, không một sự trì hoãn nào 
có thề được bào chữa. «Không một 
ai, không một xí nghiệp, một nhà 
thiết kế, nhà công nghệ hay nhà bác 
học, không một công nhân hay một 
nông trang viên, tóm lại, không một 


- người lao động trung thực nào có 


quyền đứng ngoài cuộc. Đẳng sẽ tích 
cực trợ lực cho cuộc đấu tranh vi 
danh dự của nhãần hiệu Liên xô và sẽ 
xét hỏi nghiêm khắc những ai còn thụ 
động hoặc gây cản trở cho việc giải 
quyết vấn đề được đặt ra › (3). 


(2) Kề từ tháng 5-1982, Liên xô thành 
lập các liên hợp xí nghiệp nông-công nghiệp 
ở cấp huyện và tỉnh, nhằm thống nÌ§t về môt 
đầu mối sản xuất nông rghiệp và các hoạt 
động có liên quan đến nông nghiệp như chế 
hiến nông sản, cung cấp vật tự. thiết bị và tiên 
vốn cho pông nghiệp... cấp trung ương đã 
thành lịp Ủy ban nông — công nghiệp Nhà 
nước thay thế cho 6 bộ có liên quản về nông 
nghiệp trước dây. Đây là việc cải cách quan 
trọng về cơ chế quản lý nông nghiệp. Nó tạo 
điềa kiện cho các liên hợp xí nghiệp nông-- 
công nghiệp có thể phát buy tình thần chủ 
dạng doc lập bạch toáa kinh tế và kính dea¬h 
xã hỏi củ nghĩa. 

(2› M.X. Goóc-ka- -trốp : Vẫn đà then chốt 
trong chính sách kinh tế của Đáng. Bài phát 
biều tại hội nghị DBTƯ ĐCS Liên xô thárg 
4-i985. 


` 


Đẳng cộng sản Liên xô coi tiền đề 
của việc đầy nhanh phát triền kinh 
tế xã hội là thưởng xuyên hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, Đảng coi việc đồi 
mới cơ chế quản lÚỦ kinh tế là một đòi 
hỏi cấp bách. Mục tiêu quan trọng 
nhất của việc cải tiến cơ chế là nhằm 
hướng toàn bộ cơ chế quản lý kinh 
tế vào việc nàng cao hiệu quả kinh 
tế, đãy nhanh tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
nhu cầu xã hội. Phương hướng cơ 
bản của đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế hiện nay là: Thử nhất mở rộng 
bơn nữa quyền chủ động sản xuất 
kinh doanh của cơ sở, theo phương 
hướng của kế hoạch Nhà nước. /ưi 
lả, sử dụng mạnh hơn các đòn bầy 
kinh tế, làm cho từng cá nhân và tập 
thề thật sự quan tâm đến hiệu quả. 
cuối cùng của sản xuất kinh doanh, 
bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa kế 
hoạch và các đòn bầy kích thích kinh 
tế. Do vậy, cơ chế mới phải tạo ra 
được một đà mới trong nên kinh tế, 
và sản xuất phải phục tủng đòi hỏi 
của tiêu dùng chứ không phải ngược 
lại. DCS Liên xô quyết định đồi mới 
một cách căn bản việc lập kế hoạch 
và quản lý, giảm bớt một số chỉ tiêu 
kế hoạch xét không cân thiết. Hoạt 
động của các xí nghiệp phái được điều 
hành không phải bằng mệnh lệnh 
hành chính mà chủ yếu bằng những 
định mức kinh tế kỹ thuật xáy dựng 
có căn cứ khoa học và do đó mang 
tính chất pháp luật chặt chẽ, tiếp tục 
củng cố và phát triền chế độ tập 
trung dân chủ, nâng cao hiệu quả của 
nhân tố tập trung hóa trong việc quản 
lý và kế hoạch hóa ; tích cực vận dụng 
các hình thức và phương pháp lãnh 
đạo linh hoạt; năng động; quán triệt 
nguyên tắc hạch toán kinh tế và mạnh 
đạn sử đụng quan hệ hàng hóa-tiền 
tệ cũng như toàn bộ các đòn bầy kích 
thích kinh tế ; động viên tới mức cao 
nhất tỉnh thần chủ động sáng tạo của 
địa phương, cơ sở và của quần chúng. 
Dựa vào mục tiêu nói trên đề hoàn 


thành trong thởi gian ngắn nhất việc 
thiết lập một cơ chế quản lý và kinh 
doanh mới trong toàn bộ kinh tế 
quốc dân. Trong cơ chế mới, phải phát 
huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm 
của Uy ban kế hoạch Nhà nước Liên 
xô, biến nó thật sự thành trung tâm 
của hệ thống quản lý kinh tế, thành 
cơ quan kinh tế khoa học, nơi tập 
trung những chuyên gia kinh tế đầu 
ngành và các nhà bác học lớn. Những 
chỉ tiêu về chất lượng sản phầm, về 


- hiệu quả sử dụng tài nguyên, về quy 


mô và nhịp độ đồi mới sản phầm, về 
mức tăng năng suất lao động trên cơ 
sở tiến bộ khoa học kỹ thuật, có vị 
trí hàng đầu trong kế hoạch. 


Cơ chế quan lý kinh tế mới đòi hồi 
phải giao một cách rộng rãi nhất 
quyền chủ động cho các xí nghiệp; 
các xỉ nghiệp được hạch toán kinh tế 
một cách đầy đủ, tự mình quyết định 
lựa chọn con đường hợp lý nhất đề 
kinh doanh có hiệu quả, tự mình chịu 
trách nhiệm đối với sẳn phảm cuối 
cùng, đối với lỗ lãi, từ đỏ mà phát 
triền sản xuất, mở rộng tích lũy, nàng 
cao phúc lợi và tiền lương. Các cơ sở 
sản xuất hàng tiêu dùng, nếu có nhu 
cầu đặt hàng của xã hội, có thề tự 
mình quyết định cơ cấu mặt hàng sản 
xuất, không một chiẻu ngồi đợi kế 
hoạch của trên giao. Các ngành sản 
xuất và dịch vụ được áp dụng rộng 
rãi chế độ khoán tập thề, gắn liên 
một cách trực tiếp kết quả lao động 
và tiên lương. 


Đi đôi với việc hình thành một cơ 
chế quản lý mới hoàn chỉnh, ĐCS - 
Liên xô chủ trương động 0uiên triệt đề 
những tiềm năng uề lồ chức, 0ề z8 hội 


Đà Uề con người ở tất cả mọi cấp, thiết 


lập một trật tự lao động có khoa học, 
có trách nhiệm 0à kRỦ luật cao, phăn 
đấu đề mọi người cỗông hišn hết sức 
mình tại nơi làm Điệc. Thực tẾ trong 
những năm gần đây cho thấy đây là 
một nguồn sức mạnh không bao giờ 
cạn. Việc huy động nguồn tiềm nũng 


~ 


ðÍ 


nói trên cho phép khô¬g cần bỏ vốn 
lớn, và ngay cả trong điều kiện chưa 
hiện đại hóa sản xuất, vẫn đầy nhanh 
nhịp độ phát triền, nâng cao hiệu 
quả sẵn xuất. Trong những diều kiện 
“vật chất như nhau, nơi nào tò chức 
tối hơn, kỷ luật tốt hơn, quần chúng 
thật sự làm chủ và lao động sàng tạo 
thì ở đó hiệu quả cao hơn rất nhiều, 
Đảng đưa ra nguyên tắc: tất cả mọi 
người, không trử một ai, đẻêu được 
thưởng và chịu phạt như nhau trước 
mọi thành công và thất bại về 
kinh tế. 

Nhân tB quuếšt định đề thực hiện 
những đồi mới nói trên là con người. 
ĐCS Liên xô cho rằng cần phải cải 
tạo tâm lý và cách tư duy lỗi thời 


trong cán bộ và công nhân, giáo dục: 


họ suy nghĩ và làm việc theo lối mới, 
khuyến khích ở khắp mọi nơi cácb 
tiếp cận biện đại đốj với cáo vấn đề 
thời sự nóng hồi về tiến bộ kinh tế 
xã hội, tiến bộ khoa học kỹ thuật và 
tiến bộ văn hóa tư tưởng, phát huy 
rộng khắp tỉnh thần chủ động và sáng 
tạo. Lối tư duy cũ kỹ như chỉ thấy 
nhiệt tỉnh không thấy điều kiện khácb 
quan, lấy quyết tâm thay cho quy 
luật, nhìn nhận thành tựu và phương 
tiện là mục tiêu, coi số lượng cao hơn 
chất lượng, chỉ thấy mặt kinh tế không 
thấy mặt xã hội, chỉ muốn xây dựng 
mới không muốn cải tạo kỹ thuật xí 
_ nghiệp hiện có, chỉ thấy sẳn xuất 
không đếm xỉa môi trưởng, và tất cả 
những lối tư duy khuôn sáo đường 
mòn của cán bộ đều phải thay đồi 
nhanh chóng, đề cho xã hội khỏi phải 
+trả giá quá đắt cho những tiến bộ nhỏ 
nhoi về kinh tế, xã hội. Những suy 
nghỉ nói trên có nguồn gốc lịch sử và 
đến hôm nay vẫn còn gây ra những 
trở ngại to lớn. Do vậy, việc xây 
đựng một nếp nghĩ mới, một phương 
pháp tư duy khoa học, nhạy cẳm với 
cái mới, văn là một nhiệm vụ gay gắt 
của Đẳng, nhằm đổi mới và thiết lập 
một cơ chế kinh tế năng động hơn và 
hiệu quả hơn nhằm tạo những chuyền 


biến mang tính chất bước ngoặt trong 
nền kinh tế xô viết. ĐCS Liên xô là 
hiện thân cho lợi ích của toàn thề 
nhàn dân Liên xô, có trách nhiệm tạo 
nên lối tư duy mới và cơ chế quản lý 
kinh tế mới. 


Rhi vạch chiến lược kinh tế, ĐCS 
Liên xô có tính tới các yếu tố trong 
nước gắn bó chặt chề với các yếu tố 
bên ngoài. Toàn bộ chính sách đối 
ngoại của Nhà nước xô viết là nhằm 
bao đàm những điều kiện quốc tế 
thuận lợi cho công cuộc lao động hòa 
bình của nhân dân Liên xô và nhân 
đàn các nước xã hội chủ nghĩa. Trong 
xu thế “quốc tế hóa» kinh tế ngày 
càng cao, Liên xô chủ trương đặt 
cỏng tác kinh tễ đõi ngoại Đào bị trí 
chiến lược, nhằm triệt đề sử dụng 
những khả năng của sự phân công 
lao động quốc tế cùng có lợi và trước 
hết là những ưu việt của liên kết kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu khách 
quan của thị trưởng thế giới đỏi hồi 
nghiêm khắc các ngành sản xuất của 
Liên xô phải có sự chuyền biến căn 
bản về số lượng và nhất là về chất 
lượng sản phầm, phải nâng cao sức 
cạnh tranh của hàng hóa Liên xô. Một 
nhiệm vụ quan trọng là Liên xô phải 
bảo đảm được sự độc lập hoàn toàn 
đối với các nước tư bản chủ nghĩa 
trên những phương hướng chiến lược 
về kinh tế và quốc phòng, bảo đảm 
an toàn tuyệt đối trước các thủ đoạn 
phân biệt đối xử của Mỹ và các cường 
quốc phương Tây khác. 


4 


Liên sô đã và đang là biều tượng 
của những hy vọng của loài ngưởi về 
một xã hội lý tưởng. Vận mệnh lịch 
sử của Liên xô, vị trí của chủ nghĩa 
xä hội trên thế giới tủy thuộc trực tiếp 
vào việc thực hiện thẳng lợi toàn bô 


(Xem tiếp trang 45) 


E. CÔ-BẼ-LẾP 


. Phó tiến sỉ sử học 
.(Liên-xô) 


HỒ CHÍ MINH 


ÁC nhà cách mạng lỗi lạc bao giờ 
trước hết cũng là những người 
con của nhân dân mình, những 

anh hùng dân tỏc của nước mình. 
Nhưng do ý nghĩa quốc tế của bất cứ 
cuöc cách mạng nào đặt mục đích cho 
mình là giải phóng đân tộc và xã hội, 
những con người như thế lại thuộc về 
toàn bộ phong trào cách mạng thế 
giới. Điều nảy cũng hoàn toàn đúng 
đối với Hồ Chí Minh. 


Hồ Chí Minh là một trong những 
lãnh tụ cách mạng mà tên tuồi ngay 
khi còn sống đã được hàng triệu người 
biết tới, và đã trở thành truyền thuyết 
thật sự. _ 


Người ta khâm phục Người, nhiều 
người nói về Người, và mỗi người 
đều nêu lên một nét đặc biệt đáng chú 
ý nào đó trong tính cách của Người. 
Phi-đen Ca-xtơ-rô đã gọi Người là 
« nhà mác xÍt — lê nin nít khiêm tốn 
nhất và triệt đề nhất của thời đại 
chúng ta?, bí thư UBTƯ Đảng cộng 
sản U-ru-goay Rốt-nây A-ri-xmen-đi 
đã gọi Người là « biều tượng của sự 
sáng suốt cộng sản chủ nghĩa ở châu 
Á»,In-đi-rá Gan-đi đã gọi Người là 
« nhà lãnh đạo vĩ đại và kiên định, 
nhưng khoan dung?®. Xan-va-đo À- 
gien-đê, trước câu hỏi cua một nhà 
báo: “Ba đức tính của các chính 
khách mà ngài muốn có là những đức 
tính gì và ngài muốn noi gương ai ??, 
đã trả lởi: « Sự toàn vẹn, lòng nhân 


ái và tính khiêm tốn cao cả của 
Hồ Chí Minh ®. Còn ở Liên xô, người 
ta đã gọi Người một cách trìu mến 
là * hiệp sĩ của cách mạng», gửi gắm 
vào những từ đó niềm khâm phục đối 
với lòng quả cảm, dũng khí của nhà 
cách mạng, của người chiến sĩ nơi. 
Người, và đồng thời đối với tính cách - 
thật sự cao quý của Con Người viết 
hoa nơi Người. 


Kẻ thù căm ghét Người, nhưng 
phải thừa nhận sức mạnh và uy tín 
lớn lao của Người. Giăng Xanh-tơ-ni, 
đại diện Pháp ở Việt nam dân chủ 
cộng hòa trong những năm 1945 — 1946, 
đã ca thán trong tập hỏi ký của Ông : 
«@ Đáng tiếc là nước Pháp đã đánh giá 
thấp con người đó, không hiều được 
tầm vóc của ông ta và những lực. 
lượng mà Ông ta đại diện ®, Đ.Ai-xen- 
hao, khi giải thích lý do vì sao Mỹ 
đã phá hoại cuộc tông tuyền cử năm 
1956 ở Việt nam, và đã tiến hành cuộc 
can thiệp vũ trang ở đây, cũng đã 
thửa nhận: chính quyền Mỹ tin chắc 
rằng tuyệt đại đa số người Việt nam 
sẽ bỏ phiếu cho Hồ Chí Minh. Và khi 
các máy bay Mỹ bắt đầu dùng bom 
đề đánh chặn, và dùng na pan đề đốt 
cháy con đường được che giấu rất 
khéo trong các rừng rậm, con đwờng 
mà qua đó các chiến sĩ tình nguyện 
chuyên chở vũ khí và đạn dược từ 
miền Bắc vào miền Nam Việt nam, 
thì ở các bộ tham mưu của Mỹ, người 


"hì 


ta đã đăt tên cho con đường đó là 
« đường mòn Hồ Chí Minh ®, mặc dù 
bản thân Người chưa hề bao giờ có 
mặt ở những nơi này. 


Hồ Chí Minh và Việt nam — hai từ 
đó. trong những năm dài đã quyện 
chặt vào nhau trong ý thức mọi người. 
® Việt nam, Hồ Chí Minh s—đó là câu 
mở đầu một bài ca đã được hát Ở 
khắp nơi trên trái đất trong những 
năm 60, khi nhân dân Việt nam tiến 
hành cuộc chiến đấu quên mình chống 
sự xâm lược của cưởng quốc đế quốc 
mạnh nhất là Mỹ. 


Thiên anh hùng ca hết sức vĩ đại 
về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân 
dân Việt nam cho sự giải phóng dân 
tộc và xã hội sẽ không bao giờ phai 
mờ trong ký ức lịch sử. Tháng lợi của 
cuộc cách mạng đân tọc dân chủ nhân 
dân ở một nước cực kỷ lạc hậu, nửa 
phong kiến và việc thành lập Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á (năm 1945); cuộc kháng chiến 
chín năm chống thực dàn Pháp 
(19415 — 1954); cuộc kháng chiến thứ 
hai chống sự xâm lược đế quốc chủ 
nghĩa của Mỹ, cuộc kháng chiến sản 
sinh ra những kiều mu của chủ 
nghĩa anh hùng mang tính quản chúng 
(1960 ~ 1973); cuộc đấu tranh chính trị, 
vũ trang và ngoại giao lâu dài đề giải 
phóng miền Nam Việt nam và thông 
nhất Tồ quốc bị bọn đế quốc chia cắt 
làm hai, cuộc đấu tranh đã kết thúc 
bảng thắng lợi hoàn toàn (1954—1975)— 
tắt cả những sự kiện đó là những bộ 
phận hợp thành của kỳ công yêu nước 
và cách mạng của nhân dân Việt nam. 
Và đẳng sau tất cả những thành tựu 
vĩ đại đó, là Đảng cộng sản Việt 
nam và lãnh tụ của nó — đồng chí 
Hồ Chí Minh. 


Trong lịch sử lâu đài của cuộc đấu 
tranh cách mạng của các dân tộc 
Dòng đương đề giải phóng dân tóc, 
Hò Chí Minh đã đóng vai trỏ người 
mở đường với ý nghĩa đầy đủ của 
từ đó, Đau thế ký thứ 20, nước Việt 


nã) 


nam đưới ách thực dân, không thiếu 


những người anh hùng, những n;ười 


yêu nước nồng nàn muốn giải phóng 


- Tô quốc mình. Nhưng họ khôi gø biết 


làm thế nào đề đạt được điều đó, 
không thấy những con đường hiện 
thực đưa tới giải phóng. Một số người 
chỉ trông vào đánh du kích (như 
Hoàng Hoa Thám), số khác lại chỉ 
trông vào từ tâm của bọn thirc dân, 
mà theo họ, có thề khuyên chúng tự 
nguyện làm dịu bớt số phận của nhàn 
đân Việt nam (như Phan Chu Trinh), 
số khác nữa lại hy vọng vào sự giúp 
đỡ của “người anh em đồng chủng *, 
trước hết là Nhật bản, trong cuộc đấu 
tranh đề lật đồ chỉnh quyền của bọn 
thực dân da trắng (như Phan Đội 
Châu). 


Hồ Chỉ Minh là người đầu tiên tìm 
thấy ở những tư tưởng của V.I, Lê-nin 
và Cách mạng Tháng Mười vĩ đại con 
đường duy nhất đúng đề giải phóng 
Tô quốc. Năm 1920, khi ở Pháp, Người 
đã tìm biều luận cương của V.I.Lê-nin 
về vấn đề đân tộc và thuộc địa, được 
viết nhân Đại hội thứ II của Quốc 
tế còng sản, Công trình đó của Lê-nin, 
như Hồ Chí Minh nhớ lại, đã làm 
Người vô cùng xúc động. « liỡi đòng 
bào bị đọa đày đau khô! — Người 
viết — Đây là cái cần thiết cho chủng 
ta, đây là con đường giải phóng chúng 
ta! Từ đó tôi hoàn toàn tin theo 
Lê-nin, tin theo Quốc tế thử ba *® 1). 


“Chủ nghĩa Lê-nin đã giúp Người về 


Sau này rút ra kết luận có ý nghĩa 
vô cùng sâu sắc: «Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giai 
phóng được các đân tộc bị áp bức 
và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ ® @). 

Ngay trong những bài báo đầu tiên 
của Người viết về V.I. Lê-nin (1924 — 
1925), Hồ Chí Minh đã phát triền quan 
niệnn của mình về ý nghĩa quốc tế của 


() Hồ Chí Minh: Tuyền t9, Nib Sự 
thật. Hà nọi, 1980, tập ÏÏ, tr, 175. 
(2) Xách đã dẫn. tr. !76, 


chủ nghĩa Lê-nin, về tính chất phồ 
biến của nó đối với cuộc đấu tranh 
cách mạng đề giải phóng đân tộc và 
giải phóng xã hội. Người chỉ rõ, học 
thuyết Lê-nin đối với các dân tộc 
thuộc địa có ý nghĩa vĩnh cửu, bởi vì 
nó đã mở ra một thời đạt mới. thật 
sự cách mạng trong các nước thuộc 
dịa® (3). Lê-nin, như Hồ Chỉ Minh 
nhận xét, «là người đầu tiên đã biều 
và nhấn mạnh tất cả tầm quan trọng 
của việc giải quyết đúng đắn vấn đề 
thuộc địa đối với cách mạng thế giới... 
của việc lôi cuốn nhân dân các nước 
thuộc địa tham gia phong trào cách 
mạng... không có nhân dân các nước 
thuộc địa tham gia thì không thề có 
cách mạng xã hội › (4). 


Cả cuộc đời về sau, Hồ Chí Minh 
đã trung thành với những đi huấn 
của Lê-nin, với những tư tưởng toàn 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Người thường xuyên dựa vào kinh 
nghiệm vô giá của Lê-nin đề kiềm 
tra các hành động của mình và chính 
sách của đăng do Người lãnh đạo. Là 
người lãnh đạo lâu năm Đảng cộng 
sàn và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Hồ 
Chí Minh tỏ ra là một người kế tục 
triệt đề sự nghiệp của Mác và Lê-nin, 
góp phần quan trọng vào việc phát 
triền sáng tạo và vận dụng đúng đắn 
những tư tưởng mác xít —.lê nin nít 
trong điều kiện phức tạp của Đông 
đương và Việt nam. Chủ nghĩa Lê-nin, 
như Hồ Chí Minh chỉ rõ, là « mặt trời 
soi sảng con đường chúng ta đi tới 
thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản» 6). 
Ngày nay, lỏng trung thành đối với 
học thuyết Lê-nin sống mãi, vẫn là 
ngôi sao chỉ đường cho những người 
cộng sản và những người lao động Ở 
Việt nam, l.Ào và Cam-pu-chia: 


Nắm vững học thuyết Lê-nin. Hồ 
Chỉ Minh là người đầu tiên hiều được 
sự cân thiết lịch sử phải thành lập Ở 
Đông dương một đẳng cộng sản. (nột 
<lãng của giai cấp công nhân, là đẳng 


, 


duy nhất có thề lãnh đạo cuộc đấu 
tranh giải phóng của các dân tộc và 
đưa cuộc đấu tranh đó tới thẳng lợi. 
Trong cuốn Đường cách mệnh (1926), 
Hồ Chí Minh đã chứng minh luận điềm 
đó về mặt lý luận và kêu gọi đồng 
bào mình mau nắm lấy lý luận Mác— 
Lê-nin. Người đã lấy câu nói nồi 
tiếng sau đây của Lê-nin làm đê từ 
cho cuốn sách đó: *,.. chỉ đảng nảo 
được một lú luận tiền phong hưởng 
dẫn thì mới có khả năng làm tròn 0ai 
trò chiến sĩ tiên phong » (6). 


Đề chuần bị điều kiện thành lập 
Đẳng, Hồ Chí Minh đã tiến hành một 
công tác chính trị và tồ chức rộng 
lớn. Người đã mở ở nước ngoài các 
lớp học chính trị cho những người 
cách mạng Việt nam, và sau đó đã 
thành lập một tồ chức trung gian là 
Việt nam thanh niên cách mạng đồng 
chí hội và bắt đầu ra báo chính trị 
Thanh niên. Trong một số năm, Việt 
nam thanh niên cách mạng đồng chí 
hội và tờ báo do Hồ Chí Minh xuất 
bắn, đã bồi dưỡng được một đội ngũ 
hùng hậu các nhà cách mạng chuyên 
nghiệp, những người đã hiến dàng 
cuộc đời cho cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc và xã hội của nhàn 
dân mình. Những nhà cách mạng này 
đã trở thành nòng cốt của Đẳng cộng 
sản Đông dương do Hồ Chí Minh sắung 
lập vào ngày 3 Tháng Hai năm 1930. 


Hồ Chí Minh đã đóng vai trò kiệt 
xuất trong quá trình trưởng thành 
sau đó của Đẳng cộng sản Đông dương, 
trong việc biến nó thành một đẳng 
mác xít — lê nin nÍt thật sự có tính 
quần chúng, thật sự giả đặn. Nhờ Ho 
Chí Minh trước hết, Đẳng cộng sản 
Đông đương và cách mạng Việt nam, 
ngay trong giai đoạn đầu tiên, dãä có 


(3). (4) Hà Chí Miah: Tuyền t2?, Ngb 
Sự thật, Hà nói. 1950, tập Ï tr. 222. 

(6%) Hà Chí Miah: sách đá dán. tập ÍH, 
tr. t77. 

(6) V.Ì. Lê-pnịn: Toán ctộp. Nrb Tiến b›, 
Mát-cơ -va, 1976. tép 6, tr. 22. 


được những mối: liên hệ bền vững 
với Quốc tế cộng sản, với phong trào 
cộng sản thể giới, và với những đội 
ngũ quan trọng nhất của nó mà trước 
hết là Đẳng cộng sản Liên xô. 


Đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng 
đân tộc của nhân dân mình, Hồ Chí 
Minh là người đầu tiên hbiều rõ và 
thưởng xuyên nhấn mạnh tầm quan 
trọng đặc biệt của sự liên minh vững 
chắc giữa giai cấp công nhân và nông 
đân trong điều kiện Việt nam. Trong 
các tác phầm lý luận của mình, Hồ Chi 
Minh, tiếp theo sau. V.I. Lê-nin, đã 
rút ra kết luận rằng ở các nước như 
Việt nam, cuộc cách mạng «lúc đầu 
và trước hết là một cuộc cách mạng 
nông dân », rằng “sự liên minh giữa 
quần chúng đông đảo nông dan và 
giai cấp công nhân làm cái nền tảng 
trên đó có thê thành lập một mặt 
trận dân tộc rộng rải và vững 
chắc p (7). Trong quá trình chuần bị 
cách mạng, Người luôn luôn lưu ý 
những người bạn chiến dẫu của mình, 
lưu ý mọi đẳng viên rằng nhất thiết 
phải cân nhắc một cách đúng đắn mối 
liên hệ qua lại hữu cơ giữa vấn đề 
dân tộc và cuộc đấu tranh cho đân chủ, 
giữa các nhiệm vụ đấu tranh chống 
đế quốc và đau tranh chống phong 
kiến. 


Hồ Chỉ Minh là người khởi xướng 
và bảo vệ tích cực chiến lược mặt 


trận dân tộc thống nhất rộng rãi trong. 


mỗi giai đoạn cụ thê của cách mạng, 
chiến lược đó đã được trình bày trong 
các văn kiện của Đai hội thứ VII của 
Quốc tế cộng sản năm 1935. Chiến 
lược đó đã trở thành một vũ khí mạnh 
mẽ trong tay những người công sản 
Việt nam, lúc đầu trong cuộc đấu 
tranh đề giải phóng nước nhà khỏi 
bọn chiếm đóng Nhật bản và bọn thực 
dân Pháp (Mặt trận Việt minh), sau 
đó trong cuộc đấu tranh của nhân dân 
miền Nam Việt nam chống xâm lược 
Mỹ (Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt nain), và hiện nay trong sự 
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nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên đất Việt nam (Mặt trận TÔ quỏc 
Việt nam). 


Nhân vấn đề này. không thề không 
nói tới sự khôn khéo và -áng tạo mà 
Hồ Chí Minh đã chứng tỏ ở những 
bước ngoặt khác nhau của cách mạng 
Việt nam. Năm 1941, tại Hội nghị toàn 
thề thứ tám Ban chấp hành trung 
ương Đảng, khi giải quyết vấn đề tên 
gọi của mặt trận dân tộc thống nhất 
được thành lập lúc ấy, không thiếu gì 
những đề nghị cấp tiến nhất. Hò Chí 
Minh đã biết thuyết phục những 
người bạn chiến đấu của mình đặt cho 
mặt trận đó mội cái tên mà ai nãy đèu 
có thề chấp nhận, kề cả những đại 
biều của các giai cấp có đủa đang đấu 
tranh vỉ sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
cái tên đó chính là Việt nam độc lập 
đòng minh. Cũng chính Người lại đề 
nghị gọi nó bằng một cái tên ngắn gọn, 
thông dụng, một cái tên âm vang, dễ 
nhớ và thu hút quần chúng. Thế là 
xuất hiện một từ ngắn gọn và chính 
xác, như tiếng súng — từ « Việt minh ®, 
một từ mà trong nhiều năm đã vang 
lên như một hòi chuông báo động, kêu 
goi nhân dân đứng lên đấu tranh đề 
giải phóng Tồ quốc. 

Đặc trưng chung cho hoạt động của 
Hò Chí Minh là sự kết hợp hữu cơ 
giữa lợi ích dân tộc và lợi Ích giai cấp, 
là sự (hống nhất giữa lý tưởng yêu 
nước chung với những tư tưởng của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, sở dï như vậy trước hết là do 
tính chất của cách mạng Việt nam— 
cách mạng dân tộc dàn chủ nhân đân 


chuyền thành cách mạng xã hội chủ ` 


nghĩa. Đối với người Việt nam, Hồ 
Chí Minh là biều tượng chân chính 
của đoàn kết đân tộc. Luôn luôn đứng 
vững trên lập trường giai cấp — trên 
lập trường của giai cấp công nhân, 
Người đồng thời biết lôi cuốn về phía 
nhàn dân những đại biều của- giai cấp 


(7? Hà Chí Minh : Tuyên rập, Nxb Sự thật, 
Hà nội. 1980, tập ÍÏ. tr. 523. 


tư sẵn đân tộc và những người trong 
tầng lớp địa chủ, điều đó đã cho phép, 
trong những giai đoạn khó khăn của 
cách mạng, hình thành được khối liên 
minh khả rộng rãi của dân tộc Việt 
nam đề chống lại kẻ thù bên ngoài. 
Nhiều đại biều của giới trí thức tư sản 
và phong kiến Việt nam đã nêu lên 
rằng sở dĩ họ đi theo cách mạng chính 
là do chịu ảnh hưởng của nhân cách 
Hồ Chí Minh, qua nhân cách đó họ 
thấy trước hết niềm hy vọng giải 
phóng và phục hưng Việt nam trong 
tương lai. 


Tháng Tám năm (945, do kết quả 
của việc nhân dân xô viết và các đồng 
minh của họ đập tan chủ nghĩa phát 
xít Đức và các lực lượng xung sích 
của chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản, 
những điều kiện bên ngoài thuận !ợi 
cho sự phát triền thắng lợi của cách 
mạng Việt nam đã được tạo ra. Hò 
Chí Minh và Đẳng cộng sản Đông 

- đương, sau kbi tô rõ sự hiền bit sáu 

gắc về chiến lược và sách lược cách 
mạng, đã thông qua quyết địch lịch 
sử về tồng khỏi nghĩa vũ trang và 
tuyên bố thành lập nước Việt nam đán 
chủ cộng bèa sau khi thắng lợi. 


Đó là một bước đi cực kỷ quan 
trọng và dừng cảm. Chúng ta hãy nhớ 
lại Việt nam léc ấy ở trong tình hình 
như thế nào. Ở trong nước, văn còn 
bọn Nhật chiếm đóng và bọn Pnắp 
thân chính phủ Vi-si 7). Từ phía bắc, 
nước Tàu Tưởng Giới Thạch đang uy 
hiếp; còn tử phía :am và phía đỏng. 
quân đội Anh — Mỹ dang de đọa. Lại 
không có ai đề mà dựa — Liên xô Ở Xa, 
cách hàng nghìn ki lớ mét. Àlặc dù thế, 
Hồ Chí Minh và Đăng cộng sản Đóng 
đương lúc đó chỉ có non năm nghịn 
đẳng viên, đã dũng cảm thách thức 
quân thù đông đảo, và đã chiến thắng. 
«Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tam 
năm 1915 — Hồ Chí Minh chỉ rõ — là 
thắng lợi của học thuyết Lê-nin trong 
phong trào giải phóng dân tộc đầu 
tiên ở một nước thuộc địa s. 


Trong 24 năm sau đó, Hò Chí Minh 
liên tục lãnh đạo Nhà nước Việt năm 


- tự do và đẳng của những người cộng 


sẵn Việt nam, Đó là những năm thử 
thách vô cùng ác liệt. Ngay tử những 
ngày đầu tồn tại, nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa đã buộc phải cầm vũ 
khí bảo vệ chủ quyền và nền độc lập 
của minh, lúc đầu chống bọn thực dân 
Pháp cố sức lập lại ách thống trị đã 
bị mất, và tiếp đó, sau cả thảy có sáu 
năm tạm ngừng chiến, sống hòa bình, 
lại phải chống bọn xâm lược Mÿ muốn 
dùng sức mạnh của vũ kbi đề tách 
miền Nam ra khỏi nước cộng hòa và 
biến nó thành một thuộc địa kiều mới. 
Hồ Chí Minh, với tư cách Chủ tịch 


. nước Việt nam đân chủ cộng hòa và 


người đứng đầu của Đảng, đã lãnh 
đạo cuộc kháng chiến anh dũng của 
nhân dân Việt nam, đã trở thành linh 
hồn của cuộc đấu tranh toàn dàn 
giành tự do. 


Trong tất cả những năm khó khăn 
đó, Hồ Chí Minh vẫn như trước, là hiện 
thần của niềm tin không gì lay chuyền 
nồi vào thắng lợi của sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân đân Việt nam. Tùng 
giờ, Người ra sức gieo vào trái tim 
những bạn chiến đấu, những cán bộ 
trong Dáng và trong quân đội, và mọi 
người lao động Việt nam, chủ nghĩa 
lạc quan vô tận của mình. Người 
giáo dục họ kh^ng khi nào sợ kẻ thủ, 
tin vào sức mình và sự ủng hộ của 
bầu bạn. Chính tử đấy mà Việt nam 
không hề biết sợ kẻ thù biên ngoài, 
cho dù kẻ thù đó ghê gớm và p£uv 
hiềm đến đâu. Người đạy phải sàn 
sàng hy sinh thân mình. chịu đựng và 
kiên trì đạt tới mục đích. Trong cuộc 
đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự 
đo và chủ nghĩa xã hội, như Hò Chí 
Minh đã chỉ rõ, nhân đân cần có « tính 
lan cách máng triệt đề, luôn luôn 
giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa 


(+) Tức chính phả Pháp do Pẻ-tanh đứng 
đầu. trụ sở dạt ở Vi-sĩ (1940 — 1944). Chú 
thích của ngườ dịch. : 
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anh hùng cách mạng, không sợ gian 
khồ, hy sinh, kiên quyết đấu tranh 
đến cùng» (8). 


Động viên toàn đân vào cuộc kháng 
chiến chống sự xám lược của để quốc 
Mỹ, Hồ Chí Minh và những người 
cộng sản Việt nam đã biết dè ra và 
thực hiện thắng lợi chiến lược chiến 
tranh cách mạng phù hợp với điều 
kiện Việt nam, góp phần quan trọng 
vào kho tàng kinh nghiệm cách mạng 
thế giới. Họ đã biết kết hợp linh hoạt 
các hỉnh thức đấu tranh khác nhau — 
vũ trang, chính trị, ngoại giao, hình 
thức này bồ trợ cho hình thức kia tủy 
theo sự phát triền cụ thê của tình hìnn, 
do đó đã có thề gây sức ép không 
ngừng, ngày càng tăng đối với kẻ thù, 
buộc kẻ thủ đi vào thế thủ. 


Chống lại cuộc xâm lược tàn bạo, 
nhân dân Việt nam anh hùng trước 
hết dựa vào sức mình, vào các nguồn 
- vật chất và nghị lực cách mạng của 
mình, và cả vào sức mạnh đoàn kết vĩ 
đại của bầu bạn trên toàn thế giới. Hồ 
Chí Minh và đẳng của những người 
cộng sẵn Việt nam được vũ trang bằng 
chiến lược duy nhất đúng là kết hợp 
uyên chuyền những cố gắng mọi mặt 
của dân tộc với sự ủng hộ rộng khắp 
của quốc tế. Dựa vào sự giúp đỡ vô 
tư của Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, vào phong trào 
đoàn kết trên toàn thế giới, những 
người cộng sản Việt nam, dưới sự lãnh 
đạo của Hồ Chỉ Minh, đã có thề biến 
đất nước mình thành một thành trì 
kiên cố mà kẻ xâm lược, được trang 
bị tận răng, trong bao nhiêu năm ròng 
rã đã không sao công phá được. 


Hà Chí Minh không sống được tới 
ngày Tồ quốc được hoàn toàn giải 
phóng mà vỉ nó Người đã hiến dâng 
cả cuộc đời. Người mất ngày 3 Tháng 
Chín năm 1969 và hiện giờ Người 
đang yên nghỉ trong lăng bằng đá hoa 
cương Ở quảng trưởng trung tâm Ba 
đình Hà nội. Hộ Chí Minh, cho tới 
hơi thở cuối cùng, văn tin tưởng 
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vững chắc rằng ngày thắng lợi đó 


chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến. Trong 
Di chúc chính trị, Người đã viết: * Dù 
khó khăn gian khồ đến mấy, nhân 
dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng 
lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút 
khói nước ta. Tờ quốc ta nhất định 
sẽ thống nhất? (9) Và chỉ sáu 
năm sau khi Người qua đời, những lời 
nói đó đã trở thành hiện thực. | 


Tất nhiên, tại Dại hội thứ IV của 
Đăng cộng sản Việt nam (tháng 12- 
1976)—« Dại hội của thẳng lợi s—, tư 
tưởng và tỉnh cẩm của những đại 
biều tham dự Đại hội đều hướng 
trước hết tới Bác Hồ — cái tên mà 
người Việt nam vẫn triu mến gọi 
Hồ Chí Afinh. 


* 


Câu chuyện về Hồ Chí Minh sẽ 


"không đầy đủ, nếu như chủng ta 


không nói tới một số mặt quan trọng 
khác trong tính cách của Người, tài 
năng của Người. Người là một nhân 
vật tài năng, sáng tạo — là nhà báo, 
nhà chính luận, nhà văn, nhà thơ. 
Người đã viết không Ít sách, báo về 
chủ nghĩa Lê-nin và những bài học 
của Tháng Mười vĩ đại, về những vấn 
đề lý luận và thực tiễn của cách mạng 
Việt nam, về công cuộc xây dựng ohủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện Việt nam, 
về sách lược đấu tranh chống các 
cuộc xâm lược của nước ngoài, đề: 
bảo vệ tự do và độc lập của đãit nước. 

Việt nam, Hồ Chí Minh được gọi là 
nhà sảng lập nền văn học cách mạng 
Việt nam. Tập thơ Nhật ký trong tù 
của Người đã được dịch ra nhiều 
thứ tiếng trên thế giới. Liên xô 
năm 1979 đã xuất bản, và sau đó đã 
tái bản tuyền tập tác phầm văn học 
của Người. 


(8) Hồ Cbị Minh : Tuyền tệ, Nab Sự thậi, 
Hà si. 1980, tập ÏÏ, tr. 487. 
(9) Hà Chí Minh: Sách đã dẫn, tr. 542. 


Hồ Chỉ Minh có kiến thức bách 
kboa, thông thạo nhiều thứ tiếng. 
Người đã đọc A-na-tôn Phrăng-xơ 
bằng tiếng Pháp, đọc Sếch-xpia bằng 
tiếng Ảnh, đọc Lỗ Tấn bằng tiếng 
Trang quốc, ở Liên xô Người đã đọc 
các điển văn bằng tiếng Nựa. 


Trona những người cộng sản Việt 
nam, Hỗ Chí Minh được coi là bạc 
thầy có một không hai về phương 
pháp boạt động bí mẠI, một khoa h;c 
hi sức phức tạp và bắt buộc phải có 
đếi với công tác cách mạng. Đà tránh 
sự truy lùng của sở mật thám thực 
dân, Người đã thay đồi hàng chục tên 
gọi, trong đó không còn thấy tên thật 
được bố mẹ đặt cho khi sinh Người— 
Nguyễn Sính Cung. Trong 23 năm, từ 
1919 tới 1942, Người được biết tới ở 


Đóng đương và trong những người” 


cệng sẵn nước ngoài đưới cái tên 
Nguyễn Ái Quốc, có nghĩa là « người 
yêu nước ®, Mãi tới năm 1912, Người 
mới mang tên Hồ Chí Minh là cái tèn 
được toàn thế giới biết tới. 


Hồ Chỉ Minh thuộc đội ngũ xuất 
sắc các nhà cách mạng thuộc trường 
phái Là¬nin, những người lhông clỉ 
tiếp tÌị và thực hiện trong thực tiễn 
học thuyết thiên tiicủa Lê-nin, mà 
còn bằng những phầm chất cá phân, 
bằng tấm gương sống của mình, cho 
thấy sức cuốn hút lớn lao của những 
tư tưởng cộng sản chủ nghĩa. Tất cả 
những aí đã có hạnh phúc gặp Người, 
đều kinh ngạc trước sự kết bợp hoàn 
toàn tự nhiên, hữu cơ ở Người, Ý chí 
gang thép và đùng khí không gì lay 
chuyền nồi với tính giản d¡ và lòng 
nhén ái biếm có theo kiều Lê-nin — 
ở đây nói như vậy là đúng chỗ. Người 
là chiến sĩ bảo vệ nhiệt thành đạo 
đức cách mạng, và dấu tranh không 
biết mệt nhằm bỏi dưỡng cho đảng 
viên, cho mọi người lao động Việt 
nam phầm chất cá nhân cao đẹp 

Treng những năm dài đấu tranh. 
Người quen với lối sống gian khà 
chịu đựng, và đói với tính cách của 


Người không có gỉ xa lạ bằng thói 
ham muốn xa hoa. Người thích nhớ 
lại cuộc sống khó khăn, nhưng đầy 
lãng man, trong hang núi ở Việt bắc 
hỏi trước cách mạng và trong những 
năm của cuộc kháng chiến đầu tiên. 
Người luôn luôn tâm đác với cuộc 
sống giản dị đó giữa nhân dân, trong ˆ 
đó Người cùng chia sẻ miếng ăn với 
nông đàn và biiub: sĩ, cùng ngủ với họ 
đưói mộ: míi nhà. Người muốn sống 
cuộc sống giản đị như vậy cho tới 
những ngày cuối đời mình. 


Từ tỉnh cách của Người tỏa ra sự 
ấm ấp tỉnh thần mà Người chia sẻ 
rộng rài với những người chung 
quanh. Người thuộc loại người Ớau 
những nỗi đau của người khác hơn 
nỗi đau của chính mình. Nhiều người 
gặp Chủ tịch Hồ Chi Minh đã nhận 
xét rằng Người cực ký nhạy căm với 
tất cả những gì liên quan đến đời 
sống nhân đân Việt nam, đến những 
đau khô và hy sinh của họ, Người 
xúc động rõ rệt khi kề về chủ nghĩa 
anh hùng của các chiến sĩ Việt nam 
và ngậm ngủi nhắc lại! «Đang mất 
đi những người ưu tú nhất s. 


Trong phong trào cách mạng Việt 
nam, Hồ Chí Minh luôn luôn là biều 
tượng của nguyên tức quốc tế hết sức 
cần thiết đối với bất cứ cuộc cách 
mạng nào. Dù tiến hành công tác cách 
mạng ở đâu, Người cũng thường xuyên 
phấn đấu cho sự thống nhất của những 
người lao động ở các nước khác nhau, 
cho sự liên minh của nhân dân Việt 
nam với các lực lượøg tiến bộ trên 
toàn thế giới Hoạt động của 
Hồ Chí Minh là kiều mẫu về sự kết 
hợp hữu cơ giữa đấu tranh vì lợi ích 
của giai cấp công nhân, những người 
lao động nước mình với đấu tranh 
vì lợi Ích của giai cấp vô sản, những 
người bị áp bức trên toàn thế giới. 

JIHình ảnh Hồ Chí Minh đặc biệt thân 
thiết và gàn gũi đối với những người 
xô viết, bởi vì nhà yêu nưóc vi đại 
của Việt nam là người bạn lớn của đất 
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nước chúng ta, thiết tha với tất cả 
những gì liên quan đến Cách mạng 
Tháng Mười, đến Lê-nin. Người là 
"người cộng sản Việt nam đầu tiên 
đến nước Nga xô viết vào tháng sáu 
năm 1923 Người ước mơ gặp 
Vla-đi-mia T-lích, nhưng ước mơ đó 


Người đã không thực hiện được. « Thế - 


là tôi chưa được gặp Lê-nin và đó là 
một điều ân hận lớn trong đời tôi 10), 
Hồ Chí Minh nhớ lại như vậy. Trong 
những ngày tháng giêng đau thương 
năm 19921, trên báo Pra-uđa, trong sỐ 
nhiều bài của bầu bạn nước ngoài nói 
lên những suy nghĩ của mình trước sự 
qua đời của vị lánh tụ cách mạng thế 
giới, người ta thấy có bài của một 
người cộng sản Việt nam ký tên 
Nguyễn Ái Quốc: 

Trong những năm hoạt động trước 
cách mạng, Ilồ Chí Minh đã ba lần 
sang Liên xô — vào những năm 1923— 
1924, 1927 — 1928 và 1934 — 1938. Người 
đã công tác ở Ban phương Đông thuộc 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, học 
ở Trường đại họe cộng sản chủ nghĩa 
của những người lao động phương 
Đông và ở Trưởng quốc tế Lê-nin, 
tham gia công việc của các đại hội 
thứ V và thứ VII của Quốc tế cộng 
.-sẵn, Tồng cộng Người dã ở đắt nước 
chúng ta, nơi mà Người đã thật sự 
-tìm thấy Tò quốc thứ hai, hơn sâu 
năm. Những năm đó làm cho Người 
mãi mãi là người bạn tin cậy của đất 
nước Xô viết, Người đã sang thầm 
Liên xô nhiều lần trong những năm 
50 và 60 với tư cách Chủ tịch nước 
Việt nam đân chủ cộng hòa và Clủ 
tịch Ban chấp hành trung ương Đảng 
của những người cộng sản Việt nam. 
Cả đời mình, trong các cuộc nói chuyện 
với đồng chí, trong các bài thuyết 
trình, các bài báo, cũng như trong các 
bài phát biều từ điễn đàn của các đại 
hội, các hội nghị, các cuộc mt tỉnh, 
Hồ Chí Minh đều bằng mọi cách, 
tuyên truyền những thành tựu của 
đất nước chúng ta, kẻu gọi đoàn kết 
với nhân đân Liên xô, nhẵn mạnh 
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“lòng tin ở sức mạnh vô địch của 
Liên xô — thành trì của phong trảo 
cách mạng và cuộc đấu tranh vì hòa 
bình trên toàn thế giới »- 


Người luôn luôn thấy ở nước chúng 
ta một người bạn gần gũi nhất và một 
người bạn chiến đấu của nước Việt 
nam đang đấu tranh, và Người luôn 
luôn khẳng định: nhân dân Việt nam 
không bao giờ quên rằng những thắng 
lợi của mình gắn liền với sự giúp đỡ 
và ủng hộ của Liên xô. 


Thật đáng chú ý, một trong những 
bài báo cuối cùnz của Người là bài 
đăng trên báo Pra-uia viết nhân kỷ 
niệm thứ 50 Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại. «... Việt nam 
có cầu tục ngữ: qđUống nước nhớ 
nguồn » — Hồ Chí Minh viết —.., Đi 
theo con đường đo Lê-nin vĩ đại đã 
vạch ra, con đường của Cách mạng 
Tháng Mười, nhân dân Việt nam đã 
giành được thắng lợi rất to lớn, 
Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và 
lòng biết ơn của nhân dân Việt nam 
đối với Cách mạng Tháng Mười về 
vang, đối với Lê-nin vĩ đại và đói với 
nhân dân Liên xô là vô cùng sâu 
sắc ® (11) : 


Ngày naÿ quan hệ Xô — Việt dựa 
trên nân tẳng vững chắc của Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác giữa Liên bang 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết và 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 
ký ngày 3-11-1978 ở Mát-xcơ-va. Hai 
nước chúng ta, gắn bó bằng mối tì:h 
hữu nghị bắt nguồn từ Hồ Chí Alinh, 
đang vai kề vai xây dựng chủ nghĩa 
xã hỏi và chủ nghĩa cộng sản, đáu 
tranh chống những âm mưu của các 
lực lượng để quốc và phản động quỏc 
tế, vì một nền hòa bình bền vững 
trên toàn thế giới, vì tương lai tươi 
sáng của loài người. . 


(10) Hồ Chí Minh : Tuyền cập, Nab Sự thật 


Hà nội, 1980 tập ỉÌ. tr. 543 
(1í) Hồ Chí Minh : Sách để dÍn,tr. 468, (73. 


TRÌNH MƯU 


Đồng chí Nguyễn Ái (uốc tại 
Hội nghị thứ nhất Quốc tế nông dân ” 


Nhân đọc cuốn Điên bản tóm tắt Hội nghị thứ nhất Quốc 
tế nông dân do Nhà ruất bản Nông thôn mới, Mui-+cg-0a, 
+uãt bản năm 1924, bằng tiếng Nga, chúng tôi có ú định giới thiệu 
những phần có liên quan đến hoạt động của đồng chí Nguụyễn Ất 
Quốc tại Hội nghị nhằm giuip giới nghiên cửu lịch sử có thêm tài 
liệu đề hiều những đóng góp của đồng chí Nguyễn ẤI Quốc trong 
phong trào cộng sản oà công nhân quõc tế. Thông qua oiệc giới 
thiệu nàu, chúng tôi có Ú định đính chính một oài sử liệu không 
chính rác, được công bỗ trên sách, báo cầa ta trước đâu. 


Tư tưởng về việt thành lập Quốc 
tế nông dân bắt đầu xuất hiện vài 
năm trước chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914 — 1918), nhưng là do một số 
lãnh tụ phản động ở châu Âu khởi 
xướng. Những lãnh tụ này hiều được 
vị trí và tầm quan trọng của vấn đề 
nông dân, cho nên âm mưu lôi kéo 
về phía mình lực lượng nông dân 
húng hậu đề chống lại phong trào đấu 
tranh cách mạng của công nhân. 
Nguồn góc của tư tưởng muốn thành 
lập tô chức «Quốc tế nông dân đen» 
có thề tìm thấy ở một số người thuộc 
các qdảng trung tàm » ở Đức (còn 
gọi là phái giữa) và một số đẳng ở 
Trung Âu, mà phần lớn các đẳng này 
đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 
giáo hội Ki-tô. Nhưng, mặt khác, do 
bản chất phản động của họ, những 


* 


người này sợ rằng, một khi nông dân 
đã được tồ chức lại, đứng lên tham 
gia đấu tranh chính trị ở trong nước 
và trên phạm vi quốc tế, thì rất có 
thề nông dân sẽ đi theo con đường 
hoàn toàn ngược với ý đồ của họ. 
kết quả là ý định muốn thành lập 
Quốc tế nông dân không thực hiện 
được. 


` 


Sau chiến tranh thế giới thứ. nhất, 
trong phong trào nông dân Bun-ga-ri 
do Xtam-bô-li-xky cầm đầu, lại xuất 


(1) Lậu nay trên sách báo của ta thường 
viết là Đạ( ôi Quốc tế nông dân. Nhưng 
thea biên bản Hội nghị thứ nhất Quốc tế nông 
dân họp ở Mát-xcơ-ve, bản tiềng Nga. Àxb 
Nâng tháya mới. Mát-xcơ-va, 1924, thì đây 
là /ói nghị ([OHCDeHIIHH) chứ khêng 
phảt là Đại hôi (Cbe3/( hoặc [Conr pecc). 
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hiên tư tưởng muốn thành lập « Quốc 
tế nòng đân xanh ». Tư tưởng này có. 
một tiếng vang rộng lớn ở châu Âu, 
nhưng.cũng không thực hiện được, 
vì Xtam-bô-l-xky không đề ra được 
một bản cương lĩnh tập hợp, đoàn 
kết nông dân các nước. Các thế lực 
phát xít đã làm đảo chính lạt đồ ông, 
gây ra cuộc khủng hoảng chính trị, 
xà hội sâu sào. 


Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 
1017 và việc thành lập Quốc tế cộng 
sản đã chỉ rõ ý nghĩa to lớn của vấn 
đề nông dân và vấn đề liên mirh công 
nông. Với hoạt động không n:ệt mỏi 
của Lê-nin và Quốc tế cộng sản, với 


ảnh hưởng mạnh mẽ của Luận cương, 


[L.ê-nin Vẻ ăn đề dàn lộc 0à thuộc địa, 
phong trào nông dàn quốc tế ngày 
càng phát triền. Lực lượng nông dân 
đồng đảo đã được tồ chức, tham gia 
ncày càng tích cực vào cuộc đắu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc và ách áp 
bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. 

Tháng 6-1923, tại Hội nghị thứ ba 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản bàn 
về vấn đề chính phủ công nông, đồng 
chí Đôm-ban (đại biều nông dân trong 
Nghị viện Ba lan) đã nêu ra sáng 
kiến triệu tập hội nghị quốc tế nông 
đân, chỉ rõ sự cần thiết phải thực 
hiện ngay vi(c thành lập tô chức 
nông dân quếc tế đề thực hiện sự 
liên minh công nông trên phạm vì 
quốc tế. Đề nghị này đáp ứng dúng 
vêu cầu của tình hình thực tế, cho 
nên đã được báo chí của công nhân 
và nêng dàn ở nhiều nước nhiệt liệt 
ủng hộ. 


Cũnz trong thời gian này, Cuộc 
Triền lãm kinh tế nông nghiệp loàn 
Liên +ở khai mạc ở M:t-xcơ-va đã 
thú hút sự chú ý rộng rãi của nêng 
dàn Tây Âu. Ban lãnh đạo cuệc triền 
lãm kêu gọi nông dân toàn thế giới 
tham gia cuộc triền lãm với tư cách là 
khách mời. Đại biều của nông dân 
nhiều nước đã quyết định sử đụng 
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triền lãm Mát-xcơ-va đề thảo luận 
việc thành lập tô chức Quốc tế nông 
dân. Ho thỏa thuận với nhau tham 
gia triền lãm và tại đây, đã tiến hành 
một số cuộc họp trù bị. Kết quả là đã 
hình thành một nhóm nông dân được 
đông đảo đại biều nông đân c&è nước 
ủy nhiệm triệu tập Hội nghị thứ nhất 
Quốc tế nông dân. Nhờ những hoạt 
động tích cực của nhóm này, một cuệc 
hội nghị được tiến hành đề bầu ra 
Hội đồng nông dân quốc tế (sau này 
có người gọi là “Quốc tế nông hội 
đỏ »). Nhóm này đưa ra dự thảo Cương 
lĩnh và Chương trình hành động cho 
sự hợp tác giữa nông dân và giai 
cấp công nhân các nước đấu tranh về 
kinh tế, chính trị. 


Sau một thời gian chuẩn bị, Hội 
nghị thứ nhất Quốc tế nông dân đã 
được triệu tập tại Mát-xcơ-va, trong 
cung An-đrê-ép-xky, Krem-li. Hội 
nghị khai mạc ngày 10-10-1923 và kết 
thúc ngày 16-10-1923 (2). Tham dự 
hội nghị có 158 đại biều (trong đó 122 
là dại biều chính thức) đại diện cho 
nông dân của 40 nước trên thế giới, 
bao gồm lãnh tụ các đẳng nông dân, 
các liên minh nông dân ; đại biề:¿ nông 
dân trong các nghị viện và chính 
phủ ; tông biên tập báo Nóng dàn. 
Đồng chí Nguyễn Áj Quốc tham gia 
Hội nghị với tư cách là đại biều chính 
thức của nông đàn Đông dương. 


Đồng chí Đôm-ban đã khai mạc 
Hội nghị. Nêu bật ý nghĩa to lớn của 
Hội nghị này, đồng chí nói: Lần 
đâu tiên trong lịch sử, những người 
nông đân được tập hợp trong Hội 
nghị Quốc tế nông dân. Đây là một 
sự kiện có ý nghĩa cực kỷ quan trọng 
và chứng tổ rằng nông dân đã bắt 


"đầu đi tìm con đưởng đề tự giải phóng 


(t?)› Phần Hiến niên lớm tổi hRoọt động củe 
Chủ tịch Hồ Chí Miah trong cuốn Hồ Chí 
Miab Toản ¿ég. Nxb Sự thật. Hà nội. 1980. 
táp |, tr. 549 viết Qiốc tế nông đân đã họp 
Đại: bội thứ nhát «từ niy 12 đín ngy 
15.10-1923 ®, như vậy là không chính xức. 


mình theo chủ trương đoàn kết với 
tất eÃ nông đân lao động cắc nước 
trên thế giới và liên minh chặt chẽ 
với giai cấp công nhân, Hội nghị này 
có một vị trí quan trọng trong lịch 
sử loài người. Những quyết định của 
Hội nghị sẽ mở ra một thời đại mới — 
thời đại của sự liên mình công nông 
trên toàn thế giới. Hội nghị sẽ trở 
thành buồi bình minh của kỹ nguyên 
công — nông mới ? (t3). 


Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn-chủ 
tịch Hội nghị gồm 9thành viên: 
Xmiếc.nốp (Nga), Bi-xốp (Đức), Va- 
-_ đây (Pháp), Đôm-ban (Ba lan), GÔ-rốp 
(Bun-ga-ri), Gơ-rin (châu Mỹ), Gan- 
van (Mê-hi-cô), một đại biều Tiệp 
khắc và một đại biều U-crai-na. Trong 
10 phiên họp, Hội nghị đã nghe và 
thảo luận 7 bản báo cáo chính, thông 
qua cương lĩnh, điều lệ và bầu Hội 
đồng Quốc tế nông dân (1). 


Trong phiên họp đầu tiên, chủ tịch 
phiên họp Gô-rốp (Bun-ga-ri) đã giới 
thiệu đồng chí Ca-li-nin — Chủ tịch 
Đoàn chủ tịch Xô viết tối c¿o Liên xô, 
đọc diễn văn chào mừng liội nghị. 
Ca-li-nin báo cáo trước Hội ngủị 
những thành tựu của công nhân và 
nông dân Liên xô trong Cách mạng 
Tháng Mười và trong sự nghiệp xay 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liền xô. chỉ 
ra những bài học kinh nghiệm phong 
phú và ảnh hưởng Io lồn của Liên xô 
đối với tiến trình cách mạng thế giới, 
đặc biệt là đối vói phong trào nông 
dân. Tấm gương của công nông Liên 
xô cò vũ mạnh mẽ phong trào nông 
dân, thức tỉnh họ, liên kết họ thành 
một lực lượng chính trị hùng hậu, 
sát cánh cùng với giai cấp công nhân 
trong đấu tranh đề tự giải phóng. 


Ngay sau lởi chào mừng của đồng 
chi Ca-li-nin và lời phát biều của đại 
biều Gan-van (Mê-hi-cô) và Hư-dơ-lô 
(Tiệp khắc), đồng chỉ Nguyễn Ai Quốc 
đã được mời phát biêu ý kiến. Đồng 
chí nói: “Nông dân trong các thuộc 
địa của Pháp bị hai tìng áp bức bóc 


œ 


lột như giai eấp vô sản và như những 
người nô lệ bị mắt nước. Ở An-giê-ri, 
những vùng đất đai màu mỡ bị bọu 
tư bản Pháp chiếm đoạt hết, còn 
những người nông dân buộc phải 
sống chen chúc trong rừng rủ là nơi 
đất đai cắn cỗi và khóng canh tác 
được. Còn ở Đông đương, bọn thực 
dần Pháp sống một cách thửa thãi 
trên những vùrg đảit đai rộng lớn và 
màu mỡ gỏm nhiều làng xã do chính 
phủ bảo hộ chia cho chúng. Những 
người: nông dân không chỉ có bần 
nông mà cả trung nỏng đều bị phá 
sản, bất buộc phải rời bỏ ruộng đất 
của mìỉnh hoặc làm dày tớ không 
công cho bọn chiếm đóng nước ngoài. 
Thưa các đồng chí, khi céc đồng chí 
được tô chức lại, các đồng chí cần 
phải nêu gương cho chúng :ôi, giúp 
đỡ chúng tôi và giang rộng cảnh tay 
đón chúng tôi, đề chúng tôi có thề 
bước vào đại gia đình vô sản quốc 
tế ® @G). 


Ý kiến của Người được ghì lại 
trong biên bản, có một ý nghĩa hết 
sức quan trọng, Nó không chỉ giúp 
cho các đại biều hiều được tình cảnh 
củng những tâm tư nguyện vọng của 
nông dân trong các thuộc địa, mà còn 
giúp cho Hội nghị chỉnh lý và bồ sung 
các báo cáo chính thức của Hội nghị. 
Đồng chỉ Va-dây, đại biều nóng dàn 
Pháp, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội 
nghị, người trình bày bản báo cáo 
chính đầu tiên “Nỏng dân và chiến 
tranh”, đã phát biều sau khi nghe 
các đại biều thảo luận. Đánh giá cao 


(3) Hội nghị thứ nhất Quấc tế nóng dân, 
tiếng Nga. Nxb Nông thôn mới. Mét xcơ-va, 
1924, tr. 9. 

(0 Xcm: Nguyễn Qiức ùn: Ố0 nắm — 
Bác Hồ tham dự Đạt hội thành lệp Quốc :ễ 
nông đán, lập chí Lịch sử Đáng số 3-1983 
(từ tr. 209 đến tr. 2ì. đây chúng tôi dùng 
từ #fó( đồng. (tiếng Nga là CODET) che đúng 
với nguyên bản (khôa g dùng từ Ởøn chấp hành 
như các sách báo từ trước đến nay vẫn đàng, 

(5ý Hội nghị thứ nhất Quốc tế nông đán, 
sách đã dẫn, tr. lí =— lŠ, 
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đóng góp của đồng chí Nguyễn Âi Quốc, 
Va-dây nói : ® Đại biều Nguyễn Ái Quốc 
đã chỉ rõ tình trạng bị hai tầng áp 
bức bóc lột của nông đân thuộc địa. 
Tôi hoàn toàn không phản đối mà ghi 
nhận đề sủa chữa, bồ sung cho bản 
luận cương của tôi » (6). 


Trong phiên bọp thứ 7, đồng chỉ 
Nguyễn Ái Quốc lại phát biều ý kiến. 
Dồng chí nêu bật bức tranh hiện thực 
của nông đân Đông dương, trình bày 
trước Hội nghị những quan điềm của 
mình về vấn đề vận động, giác ngộ 
và tô chức nông đân. Người nói : “Nếu 
đem so sánh tình cảnh người nông 
dân Nga với người nông đân Việt 
nam nói riêng và người nông đân 
Đông đương nói chung, người ta có 
ấn tượng rằng: trong khi người nông 
đân Nga đang ngồi chếm chệ trên 
chiếc ghế bành thì cũng lúc đó người 
nông dân Việt nam, người nông đàn 


Đông dương đang bị treo ngược đau. 


xuống đất. 

4 liằng năm chính phủ Đông dương 
bán ra hơn 400 triệu đô la thuốc phiện 
đề đầu độc 20 triệu người bản xứ. Cứ 


10 trưởng học thì có khoảng 1000 quầy - 


bán rượu và thuốc phiện. 


Bọn đế quốc nước ngoài đuôi 
nông đàn Việt nam khỏi mảnh đất 
của họ đề độc chiếm ruộng đất, 
Nhưng không phải chỉ có bọn đế quốc 
thực dân. Song song với quá trình 
xâm lược ở Đông đương đã xuất hiện 
những nhà truyền giáo, kẻ đọn đường 
cho bọn xâm lược nước ngoài. Họ đã 
chiếm đoạt những văn bản ghỉ nhận 
quyên sở hữu về ruộng đất của nông 
đàn. ỚƠ Nam kỷ, những nhà truyền 
giáo đã chiếm hon 1/4 đất đai canh 
tác, Ơ Cam-pu-chia, hơn 1/3 đất đai 
nìm trong tay các nhà truyền giáo. 
Và ở Bắc kỷ, bọn truyền giáo đã 
chiếm đoạt những vùng đất đai hết 
sức rộng lớn. thậm chí ngay cú ở thủ 
đô Hà nội. 

«œ Nhân những địp thiên tai đột xuất, 
chàng hạn như lụt, bão, hoặc mất 
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mửa, bọn thực đân liền lợi dụng cho 
nông đân vay tiên với lãi cắt c3 trong 
một thời gian ngắn, đề sau đó bắt 
buộc nông dân phải gán ruộng eo họ. 
Đối với nông đân, nhà nưóc bảo hộ 
chỉ là một tai họa không hơn không 
kém. Bất kề được mùa hay mất mùa, 
nông đân vẫn cứ phải nộp thuế. Người 
nông dân bắt buộc phải bán toàn bộ 
hoa lợi cho bọn đầu cơ bằng mọi giá 
đề sau đó. bọn này lại cho nông đàn 
vay với giá cắt cồ. 

Đứng về mặt quan hệ pháp luật, 
người bản xứ thực chất chỉ là nó lệ. 
Anh ta không có quyền xuất bản báo 
chí và lập hội. Đề thành lập một tô 
chức khoảng 4 đến 5 người, những 
người bản xứ buộc phải có giấy phép 
của viên toàn quyền. Thậm chí anh ta 
không có đến cả quyền thay đồi chỗ ở, 
nếu không có giấy phép của chinh 
quyền địa phương. 

* Trong thời gian chiến tranh, thực 
đân Pháp đã động viên gần mội triệu 
bính sĩ từ các thuộc địa phục vụ nước 
Pháp. Chỉ trong vòng hai năm (1916 — 
1917), nước Pháp đã vơ vét ở các thuộc 
địa 2 tỷ tấn ngũ cốc, trong khi những 
đân bản xứ ở châu Phi và ở Đông 
dương đang chết đói. 

“Quốc tế của chúng ta chỈ trở 
thành quốc tế chân chính khi trong 
quốc tế này có những người nông dân 
ở phương Đông tham gia, đặc biệt là 
nông đân các nước thuộc địa, những 
người bị áp bức và bóc lột tệ bại 
nhất Ð® (7). 

Hội nghị Quốc tế nông dân đã 


"thành công tốt đẹp. lHộội nghị bầu ra 


Hội đồng quốc tế nông đân gồm 52 ủy 
viên, đại điện cho nông dân châu Âu, 
châu Á, châu Mỹ và các thuộc địa (8), 


(6` Flói nghị thứ nhất Quốc tỂ nóng dan. 
sch đã dẫn, tr. 24. 

(2) Hỏi nghị thứ nhất Quấc tá nóng dân, 
sách đá dẫn. tr. 943. 

(5) Thee Nguyễn Quốc Hùng. Héi đồng 
Quốc tế póag dân có 63 ủy viên, nhưng Ö¿êa 
bá Hai rghị thú: nhất Quốc tế nông đôn, tr. 
142 —143 ghi rõ chỉ có 52 ủy viêa. 


Trong phiên họp đầu tiền, ngày 17-10- 
1923, lilôi đồng Quốc tế nông dân đã 
bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 11 ủy viên: 
Xmiếc-nốp (Nga xô viết, Đôim-ban 
(Ba lan) Buốc-ghi (Đức), Va-dây 
(Pháp). Rit-lơ (Tiệp), Gô-rốp (Bun- 
ga-ri), Ghê-rô (các nước Xcäng-di-na= 
vơ), Gơ-rin (M$), Gan-van (Mê-hi-cô), 
Xen-ca ta-v-a-ma (Nhật bản), Nguyễn 
Ái Quốc (Đông đương). 


Do những boạt động lý luận và 
thực tiễn phong phú, với những dóng 
góp tích cực vào công việc c¡a Hội 
nghị. đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã 
giành được sự tín nhiệm của !ất cả các 
đại biều. Hội nghị báu lgười vào 
Đoàn chủ tịch không chỉ với tư cách 
thay mặt cho nông dàn Dông dương 


mà côn là đại biều cho tiếng nói của 
đông đảo nông dân ở các nước thuộc 
địa, trước hết là các thuộc địa của 
đế quốc Pháp. Thay mặt quản chúng 
nông dân các thuộc địa, Người đã kỷ 
vào nhiều văn bản chung của Hội nghị, 
hoạt động không mệt mỏ: trong phon;? 
trao nông dân thuộc địa, góp pha 
quan trọng đưa phong trào nông dén 
thuộc địa ở các nước Á, Phi lèn nhữi.” 
bước phát triền mới (9), 


(9) Trong năm 1924, đồng chí Nguyễn Ái. 
Quốc đã viết 3 bài báo về pheng tàonông cân 
thuộc địa đăng trên tạp chí Quốc !ễ nóng đan : 
« Tình cảnh nóng dân Việt nam °. số 1-.9.4: 
s Tình cảnh nông dân ở Tuy ni-di ». số 2-Õ- 
1924, và «€ Nông dânở các nước Bác Pàt?® 
sõ 19-12/:924, 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ... 
(Tiếp theo trang 32) 


.đường lối của ĐCS Liên xô. trước hết 
là chiến lược kinh tế của Đang trong 
5 năm tới và cho đến năm 2000. Trung 
thành vô hạn với chủ nghĩa quốc tế 
vô sản cao cả, Đẳng và nhân dân 


Liên xô trước sau như một đành cho . 


cách mạng Việt nam, cho nhân đân 
Việt nam sự ủng hộ nhiệt tình, sự 
giúp đỡ to lớn và có hiệu quả. Ngày 
nay, hơn bao giờ hết, cách mạng Việt 
nam gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân Liên xô anh 
em. Trong mọi lĩnh vực kinh tế xã 
hội ở Việt nam, mọi công trình, mọi 
sản phầm đều trực tiếp hay gián tiếp 
mang dấu ấn của quan hệ hợp tác 


Việt—Xô. Nhân dân Việt năm cói Neh] 
quyết của Đại hội XXVII ĐCS Liên 
xô về việc hoàn thiện có kế hoạch 
và toàn điện chủ nghĩa xã hội và về 
ch:ếna lược kinh tế vĩ đại không chỉ 
là bó duốc soi đường tiến lên cho 
nhản đàn Liên xô anh hủng mà cho 
cả loài người tiến bộ, trong đó có 
nhân đân Việt nam. Uống nước nhớ 
nguòn, nhân đàn ta đời đời biết ơn 
Liên xô và nguyện đem hết sức mình 
không ngừng tăng cường tỉnh đoàn 
kết và hợp tác toàn diện giữa Việt 
nam và Liên xô làm cho quan hệ 
Việt—Xô ngày càng nở hoa kết trái 
và đời đời bên vững. 


bh, 


LÊ XUÂN VŨ 


(0N NằGUỬI MÍT VIỆT NAM TRÔNG ÁNH SÁNG 
TƯ TƯỞNG VĂN HÓA CỦA BÁC HỒ 


4ìÁCH mạng tư tưởng và văn hóa 
‡ theo Chủ tịch Hồ Chí Minh xét 0è 
mặt lự tưởng là xóa bỏ mọi biều 
hiện cỉa hệ tư tưởng của giai cấp bóc 
lột, xây đựng lại đời sống tỉnh thần 
của xã hội trên cơ sở thế giới quan 
Niác—ê-nin ; xét 0ề rmiất xã hội là đân 
-eRñ hóa văn hóa, xây đdựn/ một nền 
văn hóa mới do nhân dân lao động 
làm chủ tập thề. Hai mặt đó gắn bó 
biện chứng với nhau, tạo thành một 
quá trình thống nhất và củng hướng 
tới việc giải quyết nhiệm vụ trung 
Làm của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa là binh thành con người mới xã 
hội chủ nghĩa Việt nam 
œ« Xúc tiến công tác Đăn hóa đề đào 
lạc con người mới và cán bộ mới cho 
công cuộc kháng chiến kiến quốc ® (1), 
Hỗ Chủ tịch đã nói như vậy. Con 
ngưới là cứu sánh, Tất cả vì con 
người. Nhưng tất cá cũng đo con 
người. Dăng hoạt động của mình, con 
người tự tạo ra mình trong khi eai 
tạo tự nhiên và xã hội vì lợi ích của 
con người. Lịch sử chẳng qua chỉ là 
hoạt động của con người theo duồi 
mục đích của bản thân mình, Cho nên, 
chúng ta thấy Hồ Chủ tịch bao giờ 
cũng chú ý đặc biệt và trước hết đến 
con người : rên luyện csn người, khai 
thác hết mức sức mạnh của con người, 
phát triền cao nhất khả năng của con 
"người. 
Không phải chỉ đến cuộc chỉnh huấn 
mửa xuân năm 1961, Hò Chủ tịch mới 
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nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người 
vũ hội chủ nghĩa ». Năm 1955, khi có 
người hỏi “Nếu Mỹ — Diệm cứ ỳ ra 
thì thế nào *? Người đáp: không nèn 
hỏi như vậy. “Mà mỗi người chúng 
ta nên tự hỏi: Minh đã cố gắng đến 
mức nào, đã làm tròn nhiệm vụ được 
chừng nào ?® (2). Năm 19847, nói về 
cái lẽ tại sao khầu hiệu rất đúng mà 
chưa làm được hoặc làm nửa chừng 
lại nguội, lại xẹp, Hồ Chủ tịch chỉ ra 
một loạt nguyên nhân mà nguyên 
nhân đầu tiên là : * Vì chủng ta quên 
một lẽ rất giản đơn dễ hiều: tức là 
vỏ luận việc gì, đều do người làm ra 
cả, và từ nhỏ đến fo, từ gần đến ra 
đều thế cả. 


« Muốn lập làng kiều mẫu, đội kiều 
mẫu, v.v. thì trước hết phải đào tạo 
ra những người kiều mẫu, đề làm 
cán bộ cho làng đó, đội đó » (3)... Mọi 
việc đều do con người làm ra cả, 
muốn làm việc gỉ trước hết phải có 
những con người cần thiết đề làm 
việc ấy, cho nên từ những năm 20 
của thế kỷ *gieo hạt giống của công 
cuộc giải phóng» vào người Đông 
đương cho đến khi từ giã cẽi đời, 


(0 Hồ Chí Mich : Tugèn tệp Niịb Š3V 
thật, Hà nói, 1990, lập 1, tr. 487, 

(2) tiề Chí Minh : Sích đồ đấu, tập 2 
tr. 44. 

(3› Hà Chí Minh: Tedn sập Nxb Sự thật 
Hà nói, 1934, tậu 4$, tr, 459. 


tò Chủ tịch vẫn đặt lên hàng đầu 
việc chăm lo xây dựng con người. 


Những con người mới Việt nam^= 
công trình văn hóa cơ bản, sống động 
và vi đại nhất của Bác Hồ — đã làm 
nên kỷ tích Việt nam mấy chục năm 
qua. 


Đó là những con người « muốn sống 
thì phải làm cách mạng » theo lời dạy 
tha thiết, chân tình của Hò Chủ tịch, 
bất chấp mọi hy sinh quyết thực hiện 
bằng được hoài bão cứu nước, cứu 
dân, giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng 
loài người, lấy việc xây dựng tự do 


hạnh phúc cho mọi người làm lý tưởng. 


cao cả và hạnh phúc lớn lao của mình: 
Đó là những con người cộng sản có 
lý luận cách mạng tiên phong, có đạo 
đức cách mạng sáng ngời, tiêu biều 
cho khát vọng, niềm tin và khí phách 
anh hủng của dân tộc Việt nam, làm 
cho đế quốc và phong kiến khiếp sợ, 
làm nên thắng lợi đầu tiên của chủ 
nghĩa M&c- Lê-nin ở một nước thuộc 
địa - thẳng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. 

Đó là những con người giữ vững 
lời thề của Tuyên ngón Đúc lập « quyết 
đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, 
tính mạng và của cải dò giữ vững 
quyền tự đo, đọc lập » đã giành được, 
thực hiện khẩu hiệu « toàn đân là chiến 
sĩ ø, ®vừa kháng chiến vừa kiến quốc, 
trải chín năm gian khổ, đánh thẳng 
thực dân Pháp, làm rực rỡ Điện biên, 
chấn động địa cầu. Dó là những con 
người được tôi luyện trong kháng 
chiến trưởng kỳ, «tận trung với nước, 
chí hiếu với dân », “cân, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư? theo gương 
và lời dạy của Hồ Chủ tịch, sống giản 
dị và chân thành, phơi phới niềm tỉn 
vào tương lai tươi sáng của dân tộc: 


Đó là những con người ghìm đầu 
kể thù tàn bạo nhất của loài người 
1à bọn xâm lược Mỹ xuống mà đánh, 
đánh cho phá sẵn chủ nghĩa thực dân 
mới của chúng, đánh cho thất bại 


chiến lược toàn cầu của chúng, vì sự 
sống còn của dân tóc mỉnh và cũng vì 
sự nghiệp chung của cả thế giới tiến 
bộ. Đó là những con người anh hùng 
chiến đấu kiên cường cho tự do và 
phầm giá con người nhưng cũng rất 
hiển, rất khiêm tốn, có những đức 
tỉnh đẹp đề, cao quý của một đân tộc 
tồn tại và phát triền tử lâu đời, những 
con người thật sự văn minh, Đó là 
những con người tượng trưng cho sức 
mạnh của tư tưởng “không có gÌ quý 
hơn độc: lập, tự do», sức mạnh của 
chủ nghĩa xã hội và của tỉnh thần ‹juốe 
tế vô sẵn, bằng sự thông minh, dũng 
cẩm, tài trí và máu của mình nữa, 
viết nên bản anh hùng ca của thời 
đại. « Cao sang thay cái chức vụ làm 
người trên trái đãt!», hcàn toàn có 


thề tự hào nhắc lại câu cảm thản đó 


của Goóc-ki khi chúng ta nói tới 
những con người mới Việt nam thời 
chống Mỹ, cứu nước, những con 
người đã làm cho không Ít người 
phải thay đổi thước đo đánh giá con 
người mình. 

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt 
nhất đề sống còn, con người mới Yiệt 
nam trong chống ÀÍÿ, cứu nước buộc 
phải bộc lọ hết mọi tiêm lực của mình, 
trong đó có cả sức mạnh của 4000 năm 
và sức mạnh của thời đại “ cùng ta ra 
trận ». Song, phải có mới hộc lộ ra 
được. Hơn nữa, cái có đó đã trở thành 
máu thịt mới bộc lộ ra được một cách 
tự nhiên, tuyệt vời đến thế. Lam cho 
những phầm chất tốt đẹp cao quý của 
dàn tộc, của thời cại kết hợp nhuằn 
nhuyễn với nbau, trở thành máu thịt 
của mỗi con người, đó là thành quả 
của công tác văn hóa. Những con 
người mới Việt nam tiêu biều cho chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt nam, 
trước đây cũng như hiện nay trong 
sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
chính là sản phầm của nền văn hóa 
mới Việt nam. 

Ái cũng biết xây dựng con người 
là việc khó, tính vi, phức tạp, và cách 
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làm tốt nhất là nêu gương. Không 
phải chỉ đến năm 1968, mà ngay từ 
những ngày đầu sau Cách mạng 
Tháng Tám, Hồ Chủ tịch đã thường 
xuyên khen người tốt việc tốt qua 
các thư tử động viên, khuyến khích, 
biều đương thành tích của thanh niên, 
thiếu niên, nhỉ đồng, của các cụ phụ 
lão, đồng bào công giáo, phật giáo, 
các chiến sĩ bình đân học vụ, dòng 
bào các dân tóc thiều số v.v. Người 
chú ý đến hết thảy mọi tầng lớp 
nhân dân, mọi lứa tuôi. Đối với các 
cháu nhỉ đồng, Người đè nghị tồ chức 
đội Trần Quốc Toản, rên luyện tỉnh 
thần siêng năng và bác ái đề sau thành 
người công dân tốt. Đối với các cụ 
già, Người không tán thành tư tưởng 
«lão lai tài tận», «lão giả an chỉ s, 
mà động viên: Š.., càng già càng quặc 
thước, càng già càng anh hùng... 
không làm được công việc nặng nề, 
thì khua gây đi trước, đề khuyếmr 
khích bọn tLiianh niên...® (4); Đối với 
thanh niên, Người khuyên muốn làm 
chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay 
hiện tại phải rèn luyện tỉnh thần và 
lực lượng của mình, hăng hải làm 
việc, dau cần thanh niên có, việc 
khó thanh niên làm *, luôn luôn thiết 
thực, nói được làm được... 


Con người Việt nam trong quá trình 
biển đôi cách mạng cũng bộc lộ 
không ít nhược điềm. Đó là tư tưởng 
của người sản xuất nhỏ còn phô biến 
trong nếp nghĩ và cách làm; là trình 
độ và kỹ năng lao động còn thấp ; là 
grt thiếu kiến thức và thiếu kinh 
nghiệm tö chức quản lý kinh tế và 
quản lý xã hội mới v.v. Nhưng, trang 
thực tiễn dàu tranh cách mạng hơn 
nửa thế RỶ qua, con người Việt nam 
đã to rõ là những con người có Ý 
chí làm chủ đất nước rất mãnh liệt, 
phát huy đến độ cao c;ưa từng thấy 
tỉnh thìn yêu nước, truyền thống bất 
khuất của đân tộc Việt nam trước moi 
thẻ lực xâm lược. Đó là những con 
người cần củ, nhắn nại, chịu đựng 
gian khó, dám hy sinh, giàu lòng 
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nhân ái — một truyền thống tốt đẹp 
nữa của đân tộc Việt nam được kế 
thừa và phát huy trong thời đại mới. 
Đó là những con người có giác ngộ 
chính trị cao, gắn bó với Đảng, với 
chế độ mới, nhanh chóng tiếp nhận 
con đường làm ăn tập thê. Đó là 
những con người thông mình, dũng 
cảm, lạc quan, ham học hỏi và luôn 
luôn vươn tới... 


Đại hội thứ IV của Đẳng chỉ rõ: 
œ€on người mới xã hội chủ nghĩa là 
con người Việt nam mới mà những 
đặc trưng nồi bật là : làm chủ tập thề, 
lao động, yêu nước xã hội chủ nghĩa” 
và tỉnh thần quốc tế vô sẵn. Dó cùng 
là sự kết tỉnh và phát triền những gi 
cao đẹp nhất trong tâm hồn và cối 
cách Việt nam hun đúc qua bốn nghìn 
năm lịch sử. 


Con người mới là con người có tư 
trởng đúng và tình cảm đẹp, có tri 
thức và năng lực đề làm chủ xã hội, 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản 
thân s- : 


Trong Báo cảo chính trị tại kỷ họp 
thứ nhất của Quốc hội khóa Yí, đong 
chí Lê Duần nói: con người mới xã» 
hội chủ nghĩa mà chúng ta dang xây 
dựng là «eon người lao động Việt 
nam làm chủ tập the, Đó là những 
con người kết tỉnh và phát triền 
những gì cao đẹp nhất trong truyền 
thống văn hóa Việt nam ; nhưng đó 


là những con người Việt nam mới, 


xã hội chủ nghĩa, phù hợp với chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa và 
nèn sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
đang được xây dựng. Đó là con người 
có tư tưởng đúng, có tình cẳm cao 
đẹp, có đủ tri thức và năng lực đề 
làm người lao động làm chủ tập thà: 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên 
và làm chủ bản thàn mình. Đó là con 
người có tỉnh thần tự giác cao, có 
đầy đủ quyết tâm và nghị lực đề 


(@) Hồ Chí Minh : Toản sếp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984. tập 4, tr. 21. : 


vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ. Là con người lao động thật 
thà, ghét lối sống ăn bám, đối trá, 
làm dối, nói đối, là con người lao 
động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng 
suất cao, con người yêu lao động. quý 
trọng và bảo vệ của công, tôn trọng 
các quy tắc của đời sống công cộng. 
Là con người có tình thương yêu sâu 
sắc đối với nhân đân lao động đang 
cùng mình xây dựng cuộc đời mới. 
Con người mới có lòng yêu nước xã 
hội chủ nghĩa nòng nàn, kết hợp 
_ nhuần nhuyễn lỏng yêu nước với tỉnh 
thần quốc tế vô sẵn trong sáng. Con 
người mới là con người phát triền 
“toàn điện, có cuộc sống tận thề và cá 
nhân hài hẻa và phong pkú » @). 


Như vậy là theo tư tưởng của 
Bác Hò, theo đà tiến triền của cách 
mạng nước ta, mô hình con người 
mới Việt nam xã hội chủ nghĩa ngày 
càng được xúc định: đó là con người 
làm chủ tập thề, yêu lao độnø, giàu 
tỉnh thương, trọng lẽ phải. 


Làm chủ tập thề là một bướe nhảy 
vọt vĩ đại nhất từ chế độ người bóc 
lột người tồn tại mấy nghìn năm nay 
sang mọt chế dô hoàn toàn mới: 
người lao động tự quản lý lấy mình, 
xã hỏi mình, đít nước mình, Con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt nam 
là con người lao động làn chủ tập 
thề trong một cộng đồng được tô 
chức theo nguyên tác tập trung dân 
"chủ, phân công và hợp tác xã hội chủ 
nghĩa, kết hợp hài hòa cá nhân với 
tập thê, tin yêu tập thề cũng như tín 
ở mình, khiêm tốn họe hồi người khác 
nhưng vẫn có độc lập suy nghĩ, đám 
bão vệ chân lý đến cùng, đám chịu 
trách nhiệm trước tập thề và đối với 
chính mình. Con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt nam phải là thành 
viên chủ động và tích cực thirc hiện 
mọi quyền lợi và nghĩa vụ làm chủ 
của mình trong cộng đồng xã hỏi 
cũng như trong mỗi tÖ chức của hệ 


thống chuyên chính vô sản mà mình 
tham gia. 

Ý thức làm chủ đòi hỏi mỗi người 
phải chăm lo xây dựng tập thà vững 
mạnh, hết lòng vì lợi ísh tập thề, kiên 
quyết đấu tranh chống lại mọi hiện 
lượng tiên cực trong xã hội. Ý thức 
làm chủ không cho phép ÿ lại vào ai, 
dù là ý lại cấp trên hay ỷ lại bên 
ngoài, “jluốn người ta giúp cho, thì 
trước mình phải tự giúp lấy mình 
đà» (6), từ Đường kúch mệnh Ilò Chủ 
tịch đã nói như vậy, Người lại nói 
nhân 1009 ngày kháng chiến chống 
Pháp: * Mỗi một người dân phải hiều : 
Có tự lập mới độc lập, có tự cường 
mới tự do ® (7). Con người mới ngày 
nay phải nàng cao ý thức tự lực tự 
cường của mình, khai thác mọi tiêm 
năng và tự giải quyết lấy mọi vấa đè 
của mình, của địa Phương mình, của 
đất nước mình, không bao giờ chịu 
bó tay trước khó khăn mà luôn luôn 
năng động, tìm tòi, sáng tạo. 

Muốn nàng cao năng lực làm chủ 


thì phải có hiều biết lý luận và thực 


tên cần thiết, có phương pháp tư duy 
dúng đắn. Chẳng những phải có trình 
độ vàn hóa chung ngày một cao mà 
trong giai doạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xà hỏi, 
còn phải có hiều biết và tự giác tiên 
hành cách mạng khoa họe — kỹ thuật, 
có hiệu biết và năng lực quản lý kinh 
tế, xã hội. 

lẻu lao dòng là sẵn sàng lao động 
ở bắt cứ đàu Tô quốc cần đến, lao 
động vì lợi ích của mình và của toàn 
xã hội; trong điều kiện hiện 11V; yêu 
lao động là sẵn sàng thực hiện sự 
phản công và phân bố lao động theo 
hướng sử dụ»g hết lao động và dáất 
đai, trực tiếp sản xuất ra thật nhiều 


(3) * Toàn dân đoán kết xâv dựng lồ quốc 
Việt namth.ag nhất xã b¿i chủ nghĩa °, Tạp 
chí Hiọc !Ập. số 7-1970, tr. 2Õ, 

(62 HỊŠ Chí Mi.h: Toáa rệp. Nxb Sự thật, 
Hà nói, 1931, tẠy 2, tr. 221, 

(z) Hồ Chí Minh. Sách đã dân, 1955, tập 
9ø. tr, 102, 


á9 


của cải vật chất cho xã hội. Lao động 
củn con người mới Việt nam xã hội chủ 
nghĩa phải là lao động đã được giải 
phóng khỏi bóc lột, ngày càng mang 
đầy dủ nội dung sáng tạo. không ahi 
găng tạo ra vật phầm mà còn sáng 
tạo ra ei con người xã hội chủ nghĩa 
cùng những quan hệ xã hội chủ nghĩa 


tốt dẹp giữa người và người. Truyền ' 


.thống lao động cần củ từ nghìn xưa 
của ông cha (a tìm thấy một bước 
phát triền mới trong những con người 
lao động xã hội chủ nghĩa tự giác và 
tự nguyện, có tồ chức, có kỷ luật, có 
kỹ thuật và có năng suất cao. “Cần? 
đi đôi với ekiệm®, quý trọng và bảo 
vệ của công, giảm tiêu hao vậi tư và 
lao động sống trong mỗi đơn vị sản 
phầm làm ra. Lao động là nghĩa vụ, 
là nguồn sống, nguồn hạnh phéc. Lao 
động trở thành giá trị hàng đầu. Phân 
phối theo lao động trở thành luật lệ. 
Sống bằng kết quả lao động của mình 
trở thành tiêu chuân đạo đức chung 
của cả xã hội. 

Giảu tình thương là phát huy đến 
độ cao nhất truyền thống thương 
nước — thương nhà, thương người — 
thương mình của nhân dân ta. Thương 
mước — thương nhà, co1 nưười mới 
Việt nam ngày nay luôn luôn nêu cao 
tỉnh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
săn sàng chiến đấu hy sinh làm trỏn 
nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thành công. Thương 
người — thương mình trước hết là 
thương nhân đân lao động đang cùng 
mình xây dựng xã hội mới, cuộc đời 
mới, #tối lửa tắt đèn có nhau ». “Nhân 
đân ta từ lâu đã sống với nhau có 
tỉnh có nghĩa như thế. Từ khi có Đảng 
ta lãnh đạo và giáo dục, tỉnh nghĩa 
ấy càng cao đẹp hơn. trở thành tình 
nghĩa đồng bào, đồng chí, tỉnh nghĩa 
nầm châu bốn biền một nhà. Hiều chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin là phải sống với 
nhau có tỉnh có nghĩa. Nếu thuộc bao 
nhiều sách mà sống không có tỉnh có 
nghĩa thì sao gọi là hiều chủ nghĩa 
Mác--Lênnn được!» (8), “Thương 
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người —tÌ:rơng mình cho nên nêu cao 
tỉnh thân quốc tế vô sản, xây dựng 
khối hiên minh ba nước Đông dương 
anh em, củng cố sự liên minh toàn điện 
với Liên xô, với các nước xã hội chủ 
nnhĩa anh em kháe, ủng hộ sự nghiệp 
đấu tranh chống chủ nghĩa đế qutc 
của tất cä các đân tộc bị áp bức và 
bảo vệ hòa bình thế giới. 


Trọng l¿ phái là xóa bỏ áp bức bóc 
lột, xây dựng một xã hệi mới công - 
bằng, hợp lý, trong đó mỗi người đều 
lao động và chiến đấu che sự phát 
triên của cộng đồng xã hội đề ai cũng 
có đủ cơm no, áo ấm, ai cũng được 
học hành, có cuộc sống tươi vui lành 
mạnh. Trọng lẽ phải là bảo vệ và 
phát triền chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
là biến chủ nghĩa- xã hội khoa học 
thành hiện thực phong phú và sinh 
động, là tạo nên sự phát triền hài hòa 
giữa cá nhân, gia đỉnh và xã hội, là 
thực hiện đạo lý cao cả «mỗi người 
vỉ mọi người mọi ngưởi vì mùi 
nzười ®, _ 


Xây dựng con người mói phù hợp 
với chế độ làm chủ tập thề xã bội chủ 
nghĩa và nền sẵn xnất lớn đang được 
xây dựng không phải là việc đễ dàng. 
chóng vánh. Không thề sẵn xuất ra tủ 
đâu đó những con người mới hoàn 
chỉnh rồi đưa họ đi xây dựng xã hỏi 
mới, mà chỉ có thề biến những con 
người do lịch sử đề lại thành những 
con người mới trong khi đưa họ vào 
công cuộc xây dựng xã hội mới. 
Nhưng khi họ đang xây đựng một xã 
hội mới thì nói chung họ chưa phải 
đã là những con người mới hoàn 
toàn, nói theo Lê-nin là họ chưa «rũ 
sạch được hết bùn nhơ của thế giới 
cũ; họ còn bị ngập đến tận đảu gói 
trong vũng bùn đó. Gột sạch được đám 
bùn đó vẫn còn là một ước mơ. 
Nghĩ rằng có thề làm ngay dược 
việc đó là một điều không tưởng 


(8) Hồ Chi Minh : fuyên #‡pg, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, tập 2. _Jr, 486. 


hết sức ngốc ngếch» (9). Và ngay 
khí xã hội cũ chết đi, chúng ta 
cũng dâu có thê bỏ nó vào áo quan 
đem chôn xuống đất, thây nó cứ rữa 
ra chung quanh chúng ta, Ôô nhiễm 
môi trường và gây bệnh cho cả chúng 
tì nữa. Hồ Chủ tịch cũng nói: «Sinh 
trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai 
cũnz mang trong mình boặc nhiều 
hoặc ít vết tích xấu xa của xã hài đó 
vẻ tư tưởng, về thói quen » (10). Cho 
nên không nên nôn nóng, đòi hỏi ngày 
một ngày hai mọi người đều phai là 
những con người mới xã hội chủ nghĩa 
hcàn toàn, Nhưng buông lỏng, coi 
nhẹ việc đấu tranh xảy dựng con 
người thi lại càng không nên, nếu 
không nói là sai lầm. Không một phút 
nào chúng ta được quên lời dạy của 
Bác lồ: mỗi con người đều có cái 
thiện cái ác ở trong lòng. Ta phải biết 
làm cho cái thiện thẳng cái ác, loại 
trử những cái xấu xa do xã hội cũ đề 
lại trong xã hội cũng như trong môi 
con người chúng ta, giữ gìn và phát 
huy mãi mãi đạo đức cách mạng trong 
sáng mình vì mọi người. Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội không phải chỉ là 
xảy dựng một nên kinh tế mới, mọt 
chế độ mới, mà côn là xày đdựiag mội 
nên văn hóa mới và những con người 
mới xã hội chủ nghĩa. lon nữa, muốn 
xây đựng chủ nghĩa xã hội thì trước 
hết phải bồi dưỡng con người xã hội 
chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa 
phải có đủ cả đức lần tài, nhưng đạo 
đức cách mạng là cái nguôn, cái gốc 
Cách mạng đã chuyến sang giai đoạn 
mới, chúng ta chẳng những phải nhanh 
chóng nàrg cao nhận tức tư tưởng 
của mình về chủ nghĩa xã hội hiện 
thực Việt nam, nàng cao trình độ và 
năng lực hoạt dòng thực tiên của 
chúng ta cho kịp với vêu cầu của cách 
rang, mà càng phải chăm lo rên luyện 
đạo đức cách mạng, cần, kiệm, Hiểm, 
chính, chí công vỏ tư, một lòng một 
đạ phục vụ nhàn đàn, phục vụ cách 
mạng, chống lại mọi biệu hiện tha 
bóa. Dởi vì làm cách mạng để eñin 


tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một 
sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó 
cũng là một nhiệm vụ rãt nặng nề, 
"một cuộc đấu tranh rất phức tạp, làu 
dài, gian khô. Sức có mạnh mới gánh 
được nặng và đi được xa. Người cách 
mạng phải có đạo đức cách mạng làm 
nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm 
vụ cách mạng vẻ vang »o(11) 


Trong cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa dù có lúc bộn bè công việc, 
chúng ta chưa coi trọng đúng mức 
mục tiêu xây đựng con ngưởi mới đề 
xảy ra những biều hiện hư hồng 
nghiêm trọng về đạo đức và lối sống 
nựnay cả trong một bộ phản nhân dàn 
lao động, công nhàn, thanh niên, cán 
bộ và đảng viên, song nhìn chung bước 
đi của chúng ta là tích cực và đúng 
đắn. Trong việc xây dựng con người 
mới, nhờ có Bác Hồ -- hiện thân của 
tỉnh hoa đân tộc Việt nam kết hợp 
làm một với tỉnh hoa của loài người, 
chúng ta phát huy được bản sắc dân 
tộc ta trong thời đại mới, đã có thê 
tự rèn đúc nên mình, thực hiện được 
lời răn của ông cha thuở trước: 
®,,llời người sắp tới, chớ có đúc 
lâm »† (12): Con người !nới của chún? 
ta td con người xả hội chủ nghĩa Việt 
n1. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt nam còn đang tiếp tục cuộc 
hành trình của nó trong hiện thực 


(Xem tiếp trang 25) 


(9){,e-nin: Toản tập. Nxb Tiến bộ, Mát=»xcơ<s 
va, 1978, tập 37, tr. 5951, 

(10) Hồ Chi Minh: Tuyền tập, NxÙ Sự thật, 
Hà nội, 1950, !ập 2, tr. 94. 

(11) Hồ Chi Minh: Sách đà dẫn, tr, 91, 

(12) Hài mình cuối thế kỷ XIV thường được 
coi là của Nguyễn Trung Ngạn nhắc ràng 
Việt nam phải là Việt nam: e Chu chỉ định, 
thần kh: đã. Việt chỉ đính. Phật khi đã. Thần 
dị biến, Phạt thường lạc, Y ? Hàu nhàn mạc 
trủ thạc! ® (e Vạc nhà Chủ là đồ thân, Vạc 
đất Việt là đã phải. Thân dẻ dỏi thay, Phật 
thường vui vẻ, liời người sắp tới, chớ có dúc 
làm *, 


ol 


Cuộc hành trình của Chủ tịch 
Hò Chí Minh sang Pháp năm 1946 


(Biên niên tóm tắt) 


30-5-1046 - Tại Việt nam học xá, 
bác Hồ đự cuộc mít tỉnh lớn của năm 
vạn nhân đân Thủ đô chào mừng 
Người trước khi lên đường sang thắm 
nước Pháp với tư cách là thượng 
kháeh do chính phủ Pháp mời, Người 
nói: ® Theo mệnh lệnh của Chính phủ 
và ý chí của quốc đân, tôi cùng đoàn 
đại biều sẽ đi Pa-ri đề mở cuộc đàm 
phán chính thức »®. 

31-5-1946 — Dậy rất sớm, Bác viết 
thư gửi đồng bào Nam bộ: «... Đồng 
bào Nam bộ là dân nước Việt nam. 
Sông có thê cạn, núi có thề mòn, song 
chân lý đó không bao giờ thay 
đồi †... ». | 

Tại sân bay Gia lâm, sau khi chào 
cáo đại biều và đồng bào, Bác nắm 
tay cụ Huỳnh Thúc Kháng (lúc đó là 


Quyên Chủ tịch nước VNDCCH) nói :: 


«... Mong cụ *dĩ bất biến ứng vạn 
biến » (lấy cái không thay đổi đề đối 
phó với muôn sự thay đồi). Người 
căn đặn các đại biềèu trong phái đoàn: 
“Anh em chúng ta mang trọng trách 
ra đi, đứng trước mặt quốc đàn đồng 
bào đây, chúng ta phải hứa đù gặp 
gian nan thế nào, chúng ta cũng phải 
nhất trí đoàn kết đề làm trên nhiệm 
vụ đối với Tô quốc ». 

1-6-1940 — Qua một đêm ngủ ở Pê- 
gu (Răng-gun), sớm hôm sau Bác đi 
C:tn-eủt-ta (Ấn độ!. 

9-6-1916 — Nghỉ tại Can-cúl-ta, Bác 
đến thăm toàn quyền Anh. Kiều bào 


ct 
te 


ta ở xa Can-cút-ta mấy trăm ki lô mét 
cũng về đón chào Người. 


3-6-1946 — Bác đến thăm tỉnh San~ 
đéc-na-go (Ấn độ); chiêu đãi lãnh sự 
Pháp và thăm kiêu bào ta: 


4-6-1946 — Bác rời Can-cút-ta đi À= 
grA. - 
5-6-1946 — Từ A-gra, Dác đến Ra- 
ra-si. Viên tông đốc người Anh mời 
Người nghỉ tại phủ tông đóc. 

6-6-1946 — Từ Ka-ra-si, Bác đi Ha- 
ba-nha (I-rác). | 

z-6-1904ø — Rời Ha-ba-nha, Bác đến 
Lơ Ke (Ai cập). Tại Lơ Ke, đại diện 
đại sử Pháp ra đón và mời Người đến 
nghỉ tại sứ quán. 


8 đến 10-6-1946 — Bác đến thăm nhà 
vua Ai cập, viện bảo tàng Kim tự tháp 
và đạo thăm thành phố Lơ Re. 


11-6-1946 —= Sáng sớm, từ Lơ Ñe,. 
Bác đến Ben-ga-si. Nghỉ trưa rồi di 
Bi-kra (An-giê-ri). 

19-6-1946 — ác đếu Bi-a-rit — 
một thành phố ở tây nau: nước 
Pháp —,nghỉ tại khách sạn Các-lơ- 
tông. 

13-6-1946 — Kiều bào ta từ nhiều 
nơi trên nước Pháp đến Bi-a-rít chào 
mừng Người. Các đại biều của Đảng 
cộng sản Pháp, Tồng liên đoàn lao 
động Pháp, hội Pháp — Việt vừa tuới 
thành lập... và các nhân sĩ Pháp đã 
lần lượt đến chào mừng Người. 


99.6-946 — Mười ngày sau khi Bác 
đến Bi-a-rit “chính phủ Pháp mới 
thành lập mời Người lên Pa-ri. Máy 
bay chở Bác hạ cánh trên sân bay Lơ 
Buöc-giê. Bộ trưởng bộ nước Pháp 
hãi ngoại, các tướng lĩnh... rađón Bác 
với nghỉ lễ trọng thề. Kiều bào ta, 
đại biều các đẳng phái, các đoàn thề 
quần: chúng Pháp nòng nhiệt đón chào 
Người. Bác nói: “Cảm ơn chính phủ 
và dân chúng Pháp tiếp đón tôi một 
cách long trọng. Mong sau này hai 
dân tộc Việt và Pháp cộng tác một 
cách bình đẳng, thật thà và thân 
thiết». Đoàn xe đưa Bic về khách sạn 
Roay-an Mông-xô. 

28-6-1946 — Bác tiếp đại tướng 
Gioăng, tham mưu trưởng quân đội 
Pháp; tiếp một số anh em trí thức 
Việt nam đang ở Pháp muốn về ng\y 
phục vụ Tồ quốc ; tiếp đón một đoàn 
thiếu nhi, con của kiêu bào ta. Người 


trao cho các em lá cờ của nhỉ đồng . 


Việt nam ở Hà nội táng nhỉ đồng Việt 
nam ở Pháp... 

94.6-1946 — Sang, ác tiếp đại biều 
kiều bào người Nam bộ đến chào 
mừng và nghe Người nói vẻ tình nình 
nước nhà. | 

Trưa, Người tiếp bộ trưởng AÍu-tê 
và nhiều viên chức cao cấp trong 
chính:-phủ Pháp. 

Chiều, Ban trị sự hội Pháp — Việt 
đến chào mứng Người. 

25-6-1926 — Bác tiếp hơn một trăm 
đai biều các nhà báo Pháp và nước 
ngoài, các nhà chụp ảnh, quay phim, 

96-6-1940 — Sáng, Bác đi thấm phái 
đoàn ta ở khách sạn Xanh-tơ An và 
Lu-vrơ ; tiếp các đại biêu Liên đoàn 
ái hữu người Việt nam ở Mác-xày, 
Boóc-đô, Tu-lu-đơ... đến chào Người. 
Chiều, Bác tiếp luật sư Blỏng-eua, 
một bạn chiến đầu của người trước 
đáy trong Hội liên hiệp thuộc địa. Tối, 
HĐác tiếp các lãnh tụ Đẳng xã hội 
Pháp, mọi số bác sĩ, nhà văn... 

27-6-1946 — Sáng, Bác đi đạo trong 

rưửừng ĐBu-lô-nhơ, thăm Cũng văn hóa 


_'Ta-rô-ea-đê-rô. Trưa, ông Xanh-tơ-nÌ 


mời Người đến dùng cơn với gi3 
đình. Chiều, Bác tiếp các đại biều 
Đảng cộng sản Pháp (CVay-ăng Cu- 
tuya-ri-ê, Ca-sanh, Tô-rẻ, Đuy-clô, 
Bi-u, Ti-lông...). : 


28-0-1946 — Sáng, Bác đi dạo trong 
vưởn Xanh clu. Trưa, Người tiếp đại 
tướng Gioăng và đại tướng £)Gœ-ve-giơ. 
Chiều, Người tiếp đại biều phụ nữ 
Pháp, nói về phong trào phụ nữ Việt 
nam. Các đại biều bảo cáo với Người 
tin mừng: Liên đoàn phụ nữ dân chủ 
thế giới đã công nhận liội phụ nữ 
Việt nam là hội viên: 


99-0-1946 — Sáng, Bác đi dạo trong 
rừng Xanh Xen-nơ. Trưa, Người đự 
bữa cơm cùng gia đình Cao ủy Dác- 
giăng-li-ơ... Chiều, Búc tiếp các đại 
biều Hội thanh niên thể giới và đại 
biều các tồ chức thanh niên Pháp. Dắc 
nói về phcng trào đấu tranh của thanh 
niên Việt nam. Các đại biêu bảo tín: 
Hội thanh niên thế giới đã công nhận 
Đoàn thanh niên Việt nam là hội viết. 
Đại biền thanh niên thế giới đề nghị 
với Người cho phép anh chị em thanh 
niên thế giới được gọi Người là Bác 
Iiồ. 

20-6-1940 — Sáng, Đác đi đạo trong 
vưởn hoa Mông-xô. Trưa, Người mời 
các đại biều đự Hội nghị Phoòng-ten- 
nơ-blô đến đùng cơm thân mật. Chiều, 
Người đi xem Viện khảo cò; tiếp một 
số nhà vũăn.Phắp. 

9-7-1946 — Sãng, Bác tiếp nhà văn 
Lê-ô Pôn-đét. Trưa, chỉnh phú Pháp 
mở tiệc chiêu đãi hoan nghênh Người. 
Đáp hại lời chào mừng của Thủ tướng 
Pháp Bi-đdỏn, Bác nói: «... Chắc nhiều 
khó khăn đang chờ ở Hội nghị Phông- 
ten-nơ-blỏ là hội nghị có nhiệm vụ 
đặt nền móng cho sự giao thiệp giưa 
nước Pháp và nước Việt nam mới, 
Sự thành thật và tín cậy lần nhau sẽ 
san phẳng được hết những khó khăn 
trở ngại. Triết lý phương Đồng và 
triết lý Phương tây đều tán dương 
mệt nguyên tắc đạo đức: “Chớ làm 


Hồ 


cho người những điều mà mình không 
muốn người làm cho mình ®... 


3-7-1046 — Sáng, Bác đi đặt vòng 
hoa trước mồ liệt sĩ vô đanh tại cửa 
Khải hoàn và trước mồ tử sĩ Đông 
dương ở nghĩa địa ngoại thành. Trưa, 
bộ trưởng Mu-tê mở tiệc chào mừng 
Người. Chiều, Bác đi thăm cung điện 
Véc-xay. Tối, chính phủ Pháp mời 
Bác đi xem kịch múa tại rạp Ô-pê-ra. 


4-7-4946 — Sáng, Bác tiếp một số 
phóng viên các báo. Sau đỏ Người đi 
viếng mộ nghĩa sĩ ở đồi Va-lê-riên, và 
xúc động nói: ®Trông thấy nghĩa sỉ 
Pháp vì độc lập và tự do mà bị 
người Dức tàn sát lại nhớ đến nghĩa 
sĩ Việt cũng vì độc lập tự do mà bị 
người khác tàn sát, khiến cho người 
ta thêm ni cầm động ngậm ngùi. 
- Quyền độc lập tự do ở nước nào cũng 
vay, đều đo xương máu của các nghĩa 
sĩ và sự đoàn kết của toàn quốc dân 
mà xây đựng nên. Vậy nèn, những 
người chân chính ham chuộng độc 
lập, tự do của nước mình, thì phải 
kính trọng độc lập, tự do của dân 
tộc khác s. 

Trưa, cao ủy Dắc-giăng-li-ơ mở 
tiệc hoan nghênh Người, Chiều, chính 
quyền và nhân đân Pa-ri tô chức mít 
tỉnh trọng thề chào mừng Người. 


Tối, Bác mở tiệc chiêu đãi Thủ 
tướng Hi-đôn, các bộ trưởng, các vị 
trong quốc hội Pháp, các tưởng lĩnh... 


5-7-1946 — Bác tiếp các đại biều 
Tông Hên đoàn lao động Pháp và ông 
Tòng thư ký Công hội thế giới. Các 
đại biều báo tin Công hội thế giới đã 
công nhận Công đoàn Việt nam là hội 
vièn. 

6-7-1916 — Hội nghị Việt — Pháp 
khai mạc ở cung điện Phông-ten-nơ- 
blỏ. Bác là thượng khách của chính 
phủ Pháp, cho nên không tham gia 
hội nghị. 

2-7-1946 — CẢ ngày, Bác tiếp nhiều 
kiêu bào ta; tiếp tướng Sa-lăng đến 
chào Người. Tỏi, Bác đến dự hội đối 


HÃI 


pháo hoa của nhân dân thành phỏ 
Véc-xay tồ chức chào mừng Người. 

8-7-1046 — Sáng, Bác gửi điện về 
nước báo cáo với chính phủ: Người 


-_ đã gặp các lãnh tụ Đảng cộng sẵn 


Pháp, Đẳng cộng hòa bình dân, Đẳng 
xã hội, đại biều các tò chức phụ nữ. 
thanh niên, trí thức, nhà bão, v‹vV. 
Trra, Bác mời cơm thân mật vợ chồng 
ông Ma-ra-nơ, cựu chủ tịch quận Xen,. 
vợ chồng nhà văn Pôn-đét, v.v, Chiều, 
đô đốc Mit-xốp mở tiệc hoan nghênh 
Người. : | - 

9-7-1946 — Sáng, Bác tiếp ông ÄXa- 
ra-van-nơ, một nghị viên người Ấn 
độ trong quốc hội Pháp, có cẩm tỉnh 
với nhân đân Việt nam. Chiều, ông 
bà NXanh-tơ-ni mở tiệc chào mừng 
Người. 

10-7-1946 — Sáng, Bác tiếp nhiều 
khách người Pháp đến chào Người. 
Trưa, Báo mởi cơm thân niật ông bà. 
Xanh-tơ-ni, cả bà thân sinh éng Xanh 
tơ-ni và ông An-be Xa-rô, bố vợ ông 
Xanh-tơ-ni, nguyên toàn quyền Đông 
đương. 

11-7-1946 — Sáng, Bác tiếp kiều bào 
ta và đại biều Tồng hội giáo dục 
Pháp. Trưa, Bác tiếp đại tướng 
Gioăng. Chiều, hội Pháp — Việt mở 
tiệc trà hoan nghênh Người. Tối, Bác 
đi gặp Thủ tướng Bi-đôn và bộ trưởng 
Mu-tê đến khuya mới về. 


19-7-1946 — Bác họp báo đề công bồ 
lập trường của Việt nam tại hội nghỉ 
Phông-ten-nơ-blô : 

1— Việt nam đòi quyên đọc lập. 
Độc lập nhưng không phải là tuyct 
giao với Pháp, mà ở trong Liên hiệp 
Pháp, vì như thế lợi cho cả hai về 
mặt kinh tế và văn hóa, .Việt nan 
vui lòng cộng tác với Pháp. 

2 — Việt nam quyết không chịu có 
một chỉnh phủ liền bang. 

3—Nam bộ là một bộ phận của 
nước Việt nam, không ai có quyèn 
chia rẽ, không lực lượng nào có thè 
chia Fẽ, 


4 — Việt nam sẽ bảo hộ tài sẵn của 
người Pháp. Nhưng người Pháp phải 


tuân thea luật lao động của Việt nam+- 


và Việt nam giữ lại quyền :nua lại 
những (tà' sản có quan hệ ñcn quốc 
phòng. 

5 — Nếu dùng đến cố vấn thì Việt 
nam sẽ dùng người Pháp. 

6 — Việt nam có quyền phái đại sử 
và lãnh sự ởổi các nước. ' 

13-7-1946 — Sáng, Bác tiếp kiều bào. 
Trưa, Bác đến đự bữa cơm thân mật 
do đô dóc Bác-giô mời. Tôi, Bác dùng 


cơm thân mật với gia đình Ông Mi-sơ- 


lỆ, bộ trưởng bộ quốc phòng Pháp, 


44-7-1946 — Sáng, Bác đi dự lễ quốc 
khánh của nước Pháp. frưa, Bác viết 
thư cảm ơn thủ tướng Bi-lôn : 
#... Trong lúc mà dân Pháp và dân 
- Việt đương tìm cách đề thực hành sự 
cộng tíc thực thả và thân thiện, ngày 
34-7 lại càng có ý nghĩa địc biệt đảm 
thắm cho hai nước chúng ta?, 


15-7-1946 — Sáng, Bác về thăm quê. 


Yợ chòng ông Pôn-đét. Chiêu, Đáê trả 
dời phòng văn của mỘt số nhà 2o. Tối, 
Đác cùng phái đoàn ta đến dị caiộc 


mít tỉnh lớn do kiều bào ta tò chức 


tại cung Muy-tuy-a-li-tê (Pá-ri). 

46-7-1946 — Trưa, Bác mới và mì thân 
mật anh em cảnh sát Pa-riỂ những 
người có công hộ vệ Nưười. Chiều, 
Bắc trả lời phòng vấn của bà Xô-ni-ê, 
đại biều tuần báo Hành động, một 
tờ báo uúng hộ Việt nam. 

17-7-1946 — Bắc đi thắm. một số nơi 
thuộc vùng Noóc-măng-ởi... Tối, Bác 
mghỉ tại làng E-ghec-vin, quê của ông 
Xanh-tơ-ni. -; ' 

18-7-1946 — Bác tiếp tục đi thăm 
một số nơi thuộc vùng B+ 9002 5D HC ï lÊP 
Tõi, Bác trở về Pa-ri. 

49-7-1946 —Sáng, Bác tiếp nữ văn sĩ 
Xi-mon Tê-ri và trả lời phỏng vấn của 
ông Rô-đăng-phen về cuộc hội nghị 
PhÔng-ten-nơ-blô..Tối, Bác dự tiệc trà 
đo ông Ti-lông, bộ trưởng bộ quân 
khí, tỒ chức hoan nghênh Người. 


b \ 
20-7-1946 — Sáng, Bác tiếp phỏng 
viên báo Phrăng Ti-rơ (Franc Tireur}. 


- Sau đó Người đi thắm Ang bà Giô-Ìi-Ôô 


Quy-ri và ông Phrăng-xi Giuốc- 
đanh, Tồng thư ký hội Pháp — Việt. 
Chiều, Bác tiếp cic đại biều phụ nữ 
Pháp đến thăm Người. 

21-7-1946 — Sàng, Bác tiếp đại biều: 
các báo hẳng tuần; văn hào Liên xô 
I-H-a Ê-ren-bua ; ông Lô-ren-ti, chánh 
văn phòng bộ hải ngoại Pháp. Sau đó, 
Bác tiếp đại biều thanh niên 61 nước 
thay mặt cho 5Ó triệu thành niên nam 
nữ dự Đại hội thanh niên thế giới 
-họp ở Pa-ri. Tối, Bác tiếp các đô đóc: 
Li=mon-ni-ê, Ba-giô. 

92-7-1946 — Sáng, Đác tiếp chị em 
Việt kiều gến thăm Người. Tối, Bác 


- eùng anh em tùy tùng đi xem chiếu 


phín về ngày hội thề thao ở Mát- 
Xeơ-v 
93-7-1946 — Sáng, 


Bác tiếp ông 


Ö- Dušt-sa, m;t nhà báo Pháp ủng hộ 


nền độc lập của Việt nam. Chiều, 
Người eùng ông bộ trưởng Mu-tê đi 
dự bữa cơm thân mật do ông Xanh- 
tơ-n] TnỜi. 

9/-7-1946 — Nhiều tờ báo ở Pháp 
đăng bài của Đác trả lời phông vấn 
về mối quan hệ g:iữa Việt nam và 
Pháp, trong đó Người kết luận: 
“Nước Pháp thừa nhận Việt nam độc 
lập, và cùn/; chúng tôi gây mối quan. 
hệ mới trên eác nền tin cậy và tự do, 
thì nước Pháp sẽ thấy danh dự của 
mình, tỉnh thần của mình, và hợp 
“]ưc của mình ở Việt nam thêm nhiều 
lắm, Mà như thế thì yững vàng, chắc 
chắn hơn là lấy chiến tranh, hoặc 
sức mạnh, hoặc tham mưu đề ép 
chúng tôi ký điều ước Hà điều 
ƯỚC nỌ°. _ 

95-7-1246 — Sáng, Bác tiếp bắc sỉ 
Blñng-đơ-vơ đến chào Người. Chiều, 
Bác đi thăm cụ Lê-ông Blum, một lãnh 
tụ Đảng xã hội Phắp. : 

26-7-1946 — Sáng, Dác đến thăm 
Phông-ten-nơ-blô, nơi họp hội nghị 
của hai phái đoàn Việt nam và Pháp. 


» 


Quận trưởng quận Xen và ủy ban 
thành phố mở tiệc hoan nghênh 
Người. : 

97-7-1946 — Bác đến thăm anh em 
c^ng binh người Việt nam ở Pa-rli, 
khuyên anh em thương yêu nhau, 
đoàn kất và hướng về Tô quốc. 

28-7-7976 — Bác và anh em tùy tùng 
về thăm ông bà Ô-brắc quê ở Xoa- 
di Xu Mông Mô-ren-xi cách Pa-rli 
10 km. Ông bà đều tham gia du kích 
trong thởi kỷ kháng chiến chống phát 
xít Đức. Ông bà viết thư mời Bác vẻ 
nghỉ mát, và rất ân cần, niềm nở đón 
tiếp Đác đến thăm. 

29-7-7046 — Buồi sáng đầu tiên kề 
từ khi đến nước Pháp, tại nhà ông bà 
Ô-brác, Bác được nzhỉ ngơi, Người 
mang ghế ra vườn ngòi xem sách báo, 
nói chuyện với ông bà và vui đùa 
với hai cháu nhỏ của gia đình. Sau 
kii Bác dự bữa cơm trưa với ông bà 
Ô-brắe, đại điện chính phủ Pháp đến 
mởi Người đi dự khai mạc liội nghị 
hòa bình của các nước đồng minh họp 
tại điện Luých-xăm-bua, Pa-ri. 

32-7-19/6 — Sáng, Bác đi đạo trong 
rừng Mông Mô-ren-xi. Trưa. Bác tiếp 
ông chủ bút báo Chiến đấu (Le com- 
bat). Chiều, Bác đến thăm giáo sư Ri- 
về; Bác tiếp ông Tông thư ký Hội 
thanh niên cộng hòa Pháp cùng vợ 
đến chào và tặng hoa Người. 

31-7-1946 — Trưa, Bác tiếp đô đốc 
Mưy-đơ-li-ê. Chiều, Bác đi thăm bà 
Ang-đrê, Vi-ô-lt, một nhà báo nồi 
tiếng đã sang Việt nam điều tra tội 
ác của thực dân Pháp, và sau khi về 
nước bà viết cuốn Đỏng dương kêu 
cứu. Sau đó, Bác đi thăm giáo sư 
Lăng-giơ-vin, một nhà khoa học nồi 
tiếng. Tối, ông Mác Ang-đrê, trưởng 
đoàn đại biều Pháp trong hội nghị 
Phông-ten-nơ-b]ô mở tiệc hoan nghènh 
Người. 

1-8-[946 — Sáng, Bác tiếp nhà văn 
J.u-i Ca-xtếch. Sau đó, Người tiếp 
viên quan năm Phát-tanh, người phụ 
trách anh em công binh Việt nam ở 


ĐỒ 


Pháp. Chiều, ông Bi-u, bộ trưởng Bộ 
kiến thiết của chính phủ Pháp và ông 

ĐÐĐa-xehi-A đến thim Người, 

9-8-1946 — Sáng, Bác trả lời phong 
vấn của nhà báo Pháp Phiơ-ri và 
tiếp đại biều thông tấn xã Trung quốc 
ở Pháp; Bác tiếp ông Clô-dơ Xloóc- 
găng, chủ bút tờ tuần báo Van học. 
Pháp, một tờ báo ủng hộ nền độc 
lập của Việt nam, Sau đó, Bác tiếp 
ông Ô-bay, nghị viên Đảng xã hội 
Pháp. Trưa, Bác đi thăm cựu thủ. 
tướng lĩe-ri-ô, chủ tịch Đảng cấp 
tiến: Chiều, ông He-ri-ô đến chào. 
Người đề đáp lễ; Bác đi thăm tướng 
Lơ Cléc, và thăm Đẳng xã hội Phắp. 

3-8-7946 — Sáng. Bác đi thăm ông. 
Buy-rê, chủ bút báo Trt tự (L` ordre} 
một tờ báo thường công kích ta; Bác 
nói rð về tỉnh hình Việt nam. Sau đó,. 
báo này tỏ thái độ đúng đẳn. Chiều, 
Bác đi thăm giáo sư Ri-vê, một bậc 
lño thành trong Đẳng xã hội Pháp. 
Sau đó ông Bu-skê, một đại biều trong 
phái đoàn Pháp tại Hội nghị Phông- 
ten-nơ-blô, mời Bác đến thăm gia 
đình ông ở ngoại ô Pa-ri, 
_á-8-1946 — Sáng, Bác tiếp nhiều 
anh chị em kiều bào ta và các châư 
thiếu nhí Việt nam ở Pháp. Sau đó, 
Bác tiếp tướng Moóc-li-e sắp sang 
Việt nam. Chiều, Bác đi thăm gia đình. 
cụ Lê-ông Blum ở ngoại thành 
Pa-ri.. 

5-8-1946 — Sáng, Bác tiếp một số 
kiều bào ta và đọc các báo... Chiều, 
Bác đi thăm cự Vanh-xăng Ô-ri-ôn ; 
thám giáo sư E-min am, chủ tịch: 
Hội nhân quyền Pháp ủng hộ nền độc - 
lập của Việt nam. Sau đó, Bác đi thăm. 
ông Luýt-xi, đẳng viên Dẳng xã hội 
Pháp, đại biều quốc hội Pháp. 

6-8-1926 — Bác trả lời ông Sác“bon- - 
ni-ê, đại biều háo Trại tự đến phỏng 
vấn Người. 

7- 8-1946 ~Sáng, Bác tiếp mấy người 
Pháp ở Sài gòn mới về nước đến chào 
Người. Trưa, Bác tiếp ông Đa-xi-ê,- 
cựu bộ trưởng Bộ nội vụ trong chính 


phủ Pháp và hiện là đại biều quốc 
“hội Pháp, tỏ ý tán thành Việt nam 
độc lập. 

6-8-1946 — Sảng, Bác đi thăm Huê 
bộ trưởng Mu-tê, trung tướng Pen-lêẻ, 
trước đã ở Việt nam, nay làm ở phái 
bộ hải ngoại. Chiều, Bác tiếp nghị sĩ 
Luýt-ši. 

9-8-7946 — Sáng, ông Xtéc-nơ, giắm 
đốc Viện khảo cô Viễn đông mời Bác 
đán thăm viện. Tại đây, Bác củng ông 
bà Xtéc-nơ nói chuyện về văn hóa 
- phương Đông và phương Tây. Bác còn 
đi thầm ông Mô-ri-xơ Su-man, chủ 
tịch Đảng cộng hòa bình dân Pháp. 
Chiêu, Bác tiếp Ông Giăng Bê~ben, 
phóng viên báo Giải phóng (Libéra- 
tion), một tở báo ủng hộ nền độc lập 
của Việt nam. 

10-8-1946 — Bác đến 


chí Mô-ri-xơ Tô-rê và Giác Đuy-clô 
đón tiếp Người. 

11-8-1946 — Sáng, Bác cùng anh em 
tùy tùng đi thăm cung điện Săng-chi- 
e-ri. Chiều về, Bác tiếp ông Xanh- tơ- 
ni đang chờ ác. 


12-8-1926 — Sảng, Bác gặp anh em 
phải đoàn ta và Việt kiều, nói chuyện 
đến 12 giờ. Sau đó, Bác đi thăm một 
hà nuôi trẻ ở làng Noa-đi Lơ-grăng. 

ƒ7-8-1946 — Trả lời phỏng vấn của 
một số tờ báo ở Pháp về kết quả 
chuyến đi thăm nước Pháp của Người, 
và một số vụ xung đột Việt — Pháp 
sảy ra gần đây, Bác nói đại ý: Người 
không muốn trở về lià nội tay không. 
Xgười muốn có những kết quả cụ thề 
với sự cộng tác chíc chấn giữa hai 
nước. Người lấy làm tiếc về những 
_ cuộc xung đột mới xảy ra, và tuyên 
bố là nước Việt nam không chịu trách 
nhiệm về những việcấy. Người nhãn 
mạnh cần tạo ra bầu không khí thuận 
lợi cần thiết cho sự cộng tác Việt — 
Pháp. Muốn thế, cần phải làm yên 
lòng người Việt nam cũng như người 
Pháp. Về phía Việt nam sẽ bão đảm 
cho người Pháp những quyền lợi 


thăm Trung. 
ương Đảng cộng sản Pháp. Các đồng 


tỉnh thần, văn hóa và vật cất, trãi 
lại, phía Pháp phải bảo đảm nền độc 
lập hoàn toàn của Việt nam. 

19-8-1946 — Nhân địp kỷ niệm một 
năm ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công, chính phủ ta gửi điện 
kính chúc Bác mạnh khỏe, tổ lòng 
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đao 
của Người, và nguyện đem hết tài trí 
ra phụng sự Tô quốc. 

20-8-1946 — Bác đến gặp bộ trưởng 
Mu-tê. Người nhấn mạnh cần phải tô 
chức nhanh chóng cuộc trưng cầu ý 
dân...; phải có một cơ quan Việt — 
Pháp chuần bị, tỒ chức và kiềm soät 
khi bỏ phiếu. Người nhắc lại lập 
trưởng của Việt nam là nước Phúp 
phải công nhận nước Việt nam đòe 
lập, và nước Việt nam bảo đảm cho 
nước Pháp những quyền lợi kinh tế 
và văn hóa. 

21-8-1946 — Bìc gửi cho chính phủ 
Pháp bức công hàm, nêu vấn đề hai 
bên Việt — Pháp cần trở lại tiếp tục 
cuộc đà¡imn phán chính thức ở PLông“ 
ten-nơ-hlô. Sau đó, Bác nhận được 
công hàm của chính phủ Pháp trả lời : 
*“... Những sự khác nhau quá sâu xa 
giữa hai quan điềm về những văn đề 
căn bản làm cho hội nghị không họp 
được, vì có họp lại cũng “HÔNG đi đên 
kết quả nào , 

30-6-1946 — Sắp đến ngày kỷ niệm 
Quốc khánh đầu tiên của nước ta, Bác 
gưi điện về nhắc nhở đồng bào hét 
sức tránh va chạm với người Pháp 


- đề tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc 


nói chuyện giữa phái đoàn ta và phái 
đoàn Pháp. 

14-9-1946 — Cuộc tiếp xúc giữa Báo 
và ông Mlu-tê diễn ra rất gay go vào 
giữa đêm... 12 giờ rưỡi đêm, Bác lại 
gập ông Mu-tê, và phút cuối cùng Dác 
quyết dịnh ký bản Tạm ước, 

16-9-1946 — Sáng, Bác rời Pa-ri 
bằng chuyến xe lửa riêng. Chiều, Bác 
đến Mác-xây. 

7-9-1946 — Sáng, Bác tiếp đại biều 
các báo Mác-xày, gửi lời cảm ơn 
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nhân đân đón tiếp Người, và sự quan 
tâm của nhân dân đối với đồng bào 
của Người là thợ thuyền và bình lính, 
Sau đó, các nhà chức trách đến chào 
Bác và dưa Bác đền trại Ma-g.ac-nhơ, 
nơi tập trung hơn ba nghìn thợ thuyền 
và bình lính Đông dươig. Đác nói 
chuyện với bọ về tỉnh hữu nghị 
Việt Pháp. Chiều, các nhà chức trách 
cùng với Bác về Tu-lỏng. Bác lên 
tuần dương hạm ĐÐĐuy-móng Đuyếc- 
vin, 

18-9-1946 — Sáng sớm, ông Giăng 
Xanh-tơ-ni lên tàu chào tử biệt Bác. 
Sau đó, chiến hạm Đuy-mông Đuyếc- 
vin nhồ neo. Đác yêu cầu ban chỉ huy 
ehiến hạm kéo quốc kỷ Việt nam mỗi 
lần tàu cập bến ở những hải cẳng 
thuộc Anh. Ở nhiều hải cảng trên 
đọc đường có bắn đại bác chào mừng 
vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của 
nước Việt nam mới. Bác thăm Gi-bu-ti 
theo lời mời của toàn quyền Pháp đã 
được chính phủ Pháp bão trước chuần 
bị đón tiếp Người, 


Khi tàu ghé cảng Cô-lôm-bô, Bác 
lên bở thăm Xay-lan nay !à Xri Lan-ca) 
một ngày. Cụ Găng-đi và Ông Nê-ru 
cử người thay mặt tới thủ đô Xây-lan 
trao tặng bác lÁ cờ của Quốc hội 
Ấn CỘ,.. 


18 - 10 - 1046 — Tàu ghé vào vịnh 
Cam-ranh. Đắc-giăng-li-ơ và Moóe-li- 
e mới từ Hà nội vào đã có mặt trên 
tuần đương hạm Xắp-phrơn đề đón 
Bác. Nhiều nhà báo cũng được mời 
đến. Sau phản nghi lễ, Bác dự tiệc 
chiêu đãi, thủy sư đô đốc Đác-giăng- 
liơ nâng cốc chúc sức khoẻ Người. 
Bác trao đồi ý kiến với viên cao ủy 
vẻ việc thi hành Tạm ước 14 tháng 9. 
Bác khuyên các nhà báo hãy góp phần 
vào việc thi hành các điều đã được 
thỏa thuận trong Tạm ước. 

20-10-1946 — Đẳng bộ và nhân dân 
Hãi phòng đã chuẩn bị đón Bác. Ngoài 
đơn vị quân đội ta, còn cỏ một đơn 
vị quân đội Phập thain gia lễ đón 
dưci quyền chỉ huy của ta. 16 giờ, 


kbv) 


tàu vào Bến ngự. Rời khỏi cầu tàu, 

ác tươi cười chào các đoàn đai biều 
và đồng bào, Saù phần nghỉ lẽ, Bác 
cản ơn £á* đoàn đại biều và vòng 
bào, nhận bó hoa của nhân dân Hải 
phòng và ôm hôn các cháu thiếu nhị 
đến dón Bác, Sau đó, Bác về nghỉ ở 
Ủy ban hành chính thành phố. Sau 
bữa cơm chiều, Bác kể lại văn tắtcho 
một số đại biều nghe về cuộc bành 
trình... 

21-10-1946 Sángsớm, Bác đi dạo một 
vòng quanh thành phố. Trở về, Đáce 


„ tiếp đại biều các đoàn thề, đảng phải 


tử Hà nội xuống ; đại biều các e@ 
quan, đoàn thề ở Hải phòng ; đại biều 
các tỉnh Kiến an, Hòn gai, Quảng 
yên. Nam định, Thái bình, Bắc ninh... 
10 giờ sáng, chuyến tàu đặc biệt êwe 
Bác về Hà nội. Suốt dọc đường xe kêa, 
chỗ nào cũng có đông đồng bào đứng 
đón. Ở mỗi ga là một cuộc mÍt tỉnh 
với rừng người, rừng cờ và biều 
ngữ... Bác đứng suốt 5 giờ đòng hề 
bèn cửa sồ mở rộng của toa xe lúa đề 
vũy chào đồng bào. 


lỗ giờ 230, tàu đến ga Hàng cỏ. ©ạ 
Huỷnh Thúc Kháng đẫn đầu đoàn đại 
biều chính phử, Quốc hội và các đoàn 
thẻ đứng đón Bác trên sân ga. Moóe- 
li-e mới từ Cam-ranh trở về, cũng có 
mặt ở sân ga. Bộ chỉ huy quần đội 
Pháp cũng cử tới một đội danh dự và 
một đội nhạc binh. Sau khi đự lễ đöa 
mừng ở ga, Bác lên xe trở về Bắc bộ 
phủ, qua những con đường đầy cồng 
chào, đông nghịt đồng bào vẫy cờ, 
tung hoa, hỏ reo, hô kbầu hiệu chào 
mừng Người. 


Bác gặp đồng chí Trường Chinh và 
Ban thường vụ Trung ương Đảng tại 
Bắc bộ phủ... 

Đồng bào đã đồn đến trước Bắc bộ 
phủ, Các em thiếu nhỉ diễu qua, đánh 
trống, hô to: “Bác Hồ đã về! Bác Hồ 
đã về!? Dác ra đứng bên cửa sồ, vẫy 
chào đồng bào và các cháu thiếu nhỉ. 


(Xem liềp trang 6?) 
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Ở BƯỚC NGOẶT ĐỘT NGỘT ® 
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bước ngoặt đột ngột trong đời 
|Í sống của đất nước và của toàn 
thế giới hiện đại, Đại hội thử 27 

của những người cộng sản Liên xô đã 


đưa ra câu trả lời cho những vấn đề “ 


chủ yếu nhất mà thời đại đặt ra. Đại 
hội đã thông qua một chương trình 
hiện thực được cân nhắc mọi mặt và 
đầy nhanh sự phát triền kinh tế—xã 
hội, một chương (rỉnh đã trở thành 
đưởng lối chiến lược của Đảng cộng 
sản Liên rô, đường lối chiến lược này 
sẽ đưa xã hội xÔ viết tới một tình hình 
mới về chất. Tư tưởng đầy nhanh đã 
thâm ñhập mọi hoạt động trước đại 
hội của Đảng, đã ở trung tâm sự chú 
Ý của đại hội, đã được thề hiện ở 
Báo cáo chính trị của UBTƯ, ở văn 
bản mới của Cương lĩnh của Đăng 
cộng sẵn Liên xô và ở những sửa đòi 
trong ĐDiều lệ Đẳng, trong «Những 
phương hướng chủ yếu phát triền 
kinh tế và xã hội của Liên xô trong 
những năm 1980 — 1990 và trong thời 
kỷ tới năm 2000 ® và trong những văn 
kiện khác của đại hội. 


Đại hội thứ 27 đã vạch ra một 
chương trình hiện thực cho những 
hành động cụ thề phằm ngăn ngửa 
thầm họa hạt nhân nóng, bảo vệ và 
cũng cö hỏa bình, Tư tưởng về mối 
quan hệ khăng khít giữa chủ nghĩa xã 
hội và hỏa bình, giữa hòa bình và 
xây dựng, gắn chắc các kế hoạch của 
Đẳng cộng sản Liên xô. Cũng như 
đường lối đầv nhanh, tư tưởng đó 
như sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ 


- 


) 
công việc của đại hội, xuyên suốt các 
nghị quyết và các văn kiện do đại 
hội thông qua. 


Chiếm vị trí trung tâm trong công 
việc của Đại hội thứ 37 Đảng cộng sản 
Liên xô, là Báo cáo chính trị của Ủy 
ban trung ương do Tông bí thư UBTƯ 
ĐCS Liên xô M.X. Gooc-ba-trốp trình 
bày. Báo cáo đó đã phác ra một toàn 
cảnh rộng lớn của thế giới hiện đại, 
những xu hướng và những mâu thuản 
cơ bản của nó. Đã phân t#*h mọi mặt 
tình hình đối nội, những thành tích 
và những khó khăn Sủa đất nước. Dã 
phác họa rõ nét những phương hướng 
chủ yếu trong chính sách kinh tế và 
xã hội của Đẳng, trong sự nghiệp dân 
chủ hóa hơn nữa xã hội xô viết. Dã 
trỉnh bày những mục tiêu chủ yếu và 
đã cụ thề hóa những phương hướng 
trong hoạt động chính trị đối ngoại 
của Đảng. Đã tòng kết những cuộc 
thảo luận về văn bản mới của Cương 
lĩnh và về những sửa đồi trong Điều 
lệ ĐCS Liên xô. 


Một phần tư thế kỷ đã trôi qua kề 
từ khi thông qua Cương lĩnh thứ ba 
của ĐCS Liên xô. Trong khoảng thời 
gian ấy nhàn dân xô viết đã đạt được 
những thành tích đáng kề, Nhưng sự 


(®) Bài viết cho Tạp chí Cộng sản, 


+ 


tự mãn là xa lạ đối với Đảng. Đánh 
giá đúng những gì đã đạt được, Đang 
thẳng thắn và công khai nói lên 
những gì chưa đạt được, và nói lên 
những nguyên nhàn của những thiếu 
sót ấy. «Trong một số năm, — như 
Báo cáo chính trị của UBTƯ ĐCS Liên 
xô đã nêu rõ,— không chỉ do những 
nhân tố khách quan, mà còn đo trước 
hết những nguyên nhân mang tính 
chất chủ quan, những hành động thực 
tiễn của các cơ quan Đảng và Nhà 
nước đã lạc hậu so với những yếu 
cầu của thời đại, của bản thân cuộc 
sống. Những vấn đề trong sự phát 
triỀn của đất nước đã tăng nhanh hơn 
những vấn đề được giải quyết. Sức 
ỳ, sự khô cứng của những hình thức 
và. phương pháp quản lý, sự giảm 
sút tính năng động trong công tác, sự 
tăng thêm chủ nghĩa quan liêu-tất 
cả những hiện tượng đó đã tác bại 
không nhỏ tới sự nghiệp. Trong đời 
sống xã hội đã bắt đầu xuất hiện 
những hiện tượng trì trệ ' 


Tháng tư năm 1985, Hội nghị toàn 
thề UBTƯ ĐCS Liên xê đã đề ra yêu 
cầu khắc phục những biện tượng tiểu 


cực trong sự phát triền của xã hội về. 


mặt kinh tế — xã hội, làm cho nó có 
tính năng động cần thiết và được đầy 
nhanh. Đường lối của Hội nghị toàn 
thề tháng tư đã được sự tán thành và 
ủng hộ của Đảng và nhân dân. Điều 
đó thấy rất rò trong thời gian chuần 
bị đại hội. 


Trong tiến trình của cuộc thảo luận 
rộng rãi thật sự mang tính toàn dân 
về những văn kiện trước đại hội, đã 
có sự mạn đàm công khai và xây dựng 
về tất cả những vấn đề chủ chốt. Đặc 
điềm nồi bật trong cuộc vận động 


bìu ban lãnh đạo mới trong Đảng là - 


sư thành thạo, là thái độ ráo riết đối 
với những khuyết điềm và thiếu sót 
trong công việc. Tại các cuộc họp và 
hội nghị, những người cộng sản đã 
nêu lên nhiều đề nghị và nhậu xét 
. mang tính phê phán, họ nói về sự cần 
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thiết phải dứt khoát xây dựng lại 
phong cách, hình thức và phương 
pháp công tác Đảng, loại trừ những. 
biều hiện nương nhẹ và phô trương. 
Lời khuyên của Đảng và nhân dân 
đã cho thấy rõ hơn cần phải bắt tay 
làm gì và làm theo cách nào, cần 
phải đưa những đòn bầy nào vào 
hoạt động. Kinh nghiệm tập thề của 
Đảng và toàn dân đã cho phép giải 
quyết nhiệm vụ có tầm quan trọng 
lịch sử như thế này: vạch ra một 
đường lối chiến lược mới về nguyên 
tắc. 


Ý nghĩa nào được đưa vào khái 
niệm «đầy nhanh *? Trong Báo cáo 
chính trị của UBTUƯ có nói, đó # trước 
hết là việc nâng cao nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế. Nhưng không chỉ như 
vậy. Bản chất của nó là ở chất lượng 
mới của sự tăng trưởng: ở chỗ làm 
sao bằng mọi cách phát triền sản xuất 
theo chiều sâu trên cơ sở của tiến bộ 
+khoa học =kỹ thuật, của việc xây 
dựng lại cơ cấu nền kinh tế, của 
những hình thức có hiệu quả trong 
việc quản lý, tồ chức và khuyến 
khích lao động 


Nhưng đường lối đầy nhanh không 
hạn chế ở những cải cách trong lĩnh 
vực kinh tế. Đại hội Đảng đã nhấn 
mạnh rằng nhân tố quyết định trong 
việc đầy nhanh là nhân tố con người. 
Và chỉ có thề động viên mọi khả năng 
chưa được sử dụng của nó, bằng cách 
thi hành một chính sách xã hội tích 
cực, củng cố nguyên tắc công bằng xã 
hội chủ nghĩa, hoàn thiện những quan 
hệ xã hội, đồi mới những hình thức 
và phương pháp công tác của các học 
viện chính trị và tr tưởng, tăng 
cường nền đâu chủ xã hội chủ nghĩa. 


Nói cách khác, đầy nhanh có nghĩa 
là khắc phục một cách kiên quyết sức 
ÿ, sự trì trệ và tính bảo thủ — tất cả 
những cái đang kim hãm sự tiến bộ 
xã họi, đang cản trở việc phát hiện 
đầy đủ những ưu thế và khả năng của 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó liên 


quan tới mọi phương hướng công tác 


do Đẳng đề ra — công tác trước mắt 
và lâu dài, còng tác kinh tế và xả 
hội. công tác chính trị đối nội và đối 
ngoại. 

Những nhiệm vụ có tầm cờ đã được 
Đại hội thứ 27 đề ra trong lĩnh vực 
kinh tế. Tới cuối thế kỷ, phải tăng thu 
nhập quốc dân lên gần 2 lần, với việc 
tăng gấp đôi tiềm năng sản xuất và 
eäi biến tiềm năng đó vẻ chất. Năng 
suất lao động phải tăng lên từ 2,3 tới 
2,5 lần. Dễ hiều là không thề nào đạt 
được những thành tích quan trọng 
nhất trong kinh tế trên cơ sở vật 


. chất — kỹ thuật cũ và dựa vào những. 


phương pháp quản lý sẵn có. Lỗi 
thoát là ở chỗ cải tồ sâu sắc nền kinh 
tế quốc đân trên cơ sở những thành 
tựu mới nhất của khoa học và kỹ thuật, 
và cả việc xây dựng lại cơ chế kinh 
tế và hệ thống quản lý. 


Sẽ có sự thay đồi về chính sách cơ 
cấu và đầu tư. Điều đó biều hiện ở 
việc chuyền trung tâm sự chú ý từ 
các chỉ tiêu sỐ lượng của sản xuất 
sang các chỉ tiêu đặc trưng cho chất 
lượng, hiệu quả của nó. Nhin kết quả 
không phải ở kết quả trung cian mà 
ở kết quả cuối cùng; trong đa số 
trường hợp, không phải là mở rộng 
quÿ sản xuất mà là đồi mới nó; ưu 
tiên không phải là tăng các nguồn 
nhiên liệu — nguyên liệu mà ÍñR sử 
dụng các nguồn đó tốt hơn — đấy là 
những yêu cầu của nền sản xuất hiện 
đại. Và những yêu cầu đó được thê 
hiện trong các nghị quyết của 
Đẳng. 


Vai trỏ chủ chốt trong tiến bộ của 
công nghiệp nặng được dành cho 
ngành chế tạo máy. Được tru tiên phát 
triền ở đây là những ngành thật sự 
có tính chất xúc tác đối với việc đầy 
. nhanh tiến bộ khoa học kỳ thuật — 
ngành chế tạo máy công cụ, ngành 
công nghiệp kỳ thuật điện, ngành vị 
điện tử, ngành kỹ thuật tính toán, 
ngành chế tao dụng cụ, ngành công 


nghiệp tin học. Ngành năng lượng: 
nguyên tử sẽ phát triền với nhịp độ 
nhanh. Trong tương lai, việc tăng nhu 
cầu về các nguồn nhiên liệu — năng 
lượng lên từ 754 đến 80Ã phải được 
thỏa mãn bằng con đường tiết kiệm 
bằng mọi cách các nguồn đó. 


Một nhiệm vụ chủ yếu nữa phải 
giải quyết là khắc phục tỉnh trạng 
lạc hậu của nông nghiệp. Cho tới nay 
nông nghiệp vẫn tiến chậm. Đại hội 
thứ 27 ĐCS Liên xô đang hướng Đăng 
và toàn dân xô viết vào việc tạo ra 
một bước ngoặt quyết định đổi với 
khu vực nông nghiệp trong nền. 
kinh tế. : 

Điều đó có biện thực không? Có,. 
như Đẳng trả lời, dựa vào những 
biện pháp bồ sung do Đẳng vạch ra, 
nhằm tăng cường tính hiệu quả của 
sản xuất nông nghiệp. Vấn đề hàng 
đầu là làm cho ruộng đất thêm màu 
mỡ, sử dụng rộng rãi các kỹ thuật 
thâm canh. Nguồn trước mắt đề bồ 
sung cho quỳ lương t'ực là làm sao: 
giảm được mất mát s.n phầm trong 
lúc thu hoạch, chuy¿n chờ, bảo quản 
và chế biến. ¬- 


Việc giải quyẻt các nhiệm vụ mới— 
cả trong công nghiệp lắn trong nông 
nghiệp — sẽ không thầ nào thực biện 
được, nếu không cải tÖ sâu sắc cơ chế 
kinh tế, xây dựng một hệ thống quản 
lý thống nhất, có hiệu quả và linh 
hoạt, cho phép thực hiện đây đủ hơn 
những khả năng của chủ nghĩa xã 
hội. 

Việc quản lý kinh tế đòi hỏi phải 
có sự cải tiến thưởng xuyên và có hệ 
thống. Cần nói thẳng ra rằng nhu cầu 
thật sự phải cải tiến hệ thống quản 
lý cho tới thời gian gần đây, phản 
lớn vẫn chưa được đánh giá đúng. 
Công việc này đã được tiến hành mọt 
cách chậm chạp và nửa vời. Sự gán 
bó với các phương pháp cũ, chủ yếu 
là các phương pháp hành chính, đã 
chiếm ưu thế. Sự trì trệ trong tư duy 
đã không tránh khói đẻ ra sự trì trệ 
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trong công việc. Và bây giờ, như 
được nhấn mạnh trong Báo cáo chính 
trị của UBTƯ trước Đại hội thứ 27 
ĐCS Liêmxrô, tình hình đã tới mức là 
lkkhông thề chỉ: bó hẹp trong những cải 
tiến bộ phận — cần phải có một sự cải 
cách triệt đề. Ÿ nghĩa của sự cải cách 


này là làm thế nào đề trên thực tế có, 


thề làm cho toàn bộ nền sản xuất ở 
trong nước đáp ứng được các nhu cầu 


xã hội, thỏa mãn được các nhu cầu của ˆ 
con người; có thề hướng việc quản . 


lý vào chỗ nâng cao hiệu quả và chất 
lượng, đầy nhanh tiến bộ khoa học— 
kỹ thuật, làm cho cán bộ, nhân viên 
quan tâm hơn đến kết quả lao động 
của họ, làm cho sáng kiến và tính 
tháo vät xã hội chủ nghĩa ở mỗi khâu 
của nền kinh tế quốc dân, và trước 


huy. 


Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô đã xác 
định đường lối hành động có tính 
nguyên tắc theo phương hướng này. 
Đưởng lối đó là làm sao đề, dựa vào 
nguyên tắc bất đi bất dịch của chế độ 
tập trung đân chủ, tăng cưởng và 
hoàn thiện sự lãnh đạo kinh tế có kố 
hoạch tập trung của Nhà nước — 
thành quả và ưu thế căn bản của 
chủ nghĩa xã hội. Và về vấn đề này, 
như đã được nêu lên tại đại 
hội, những hy vọng của các nhà 
tư tưởng tư sản về sự xa rởi của 
những người cộng sẵn Liên xô đối 
với nguyên tắc căn bản đó của Lê- 
nin là không có căn cứ. 


Yêu cầù đứt khoát chuyền sang 
những phương pháp mới về quản lý 
và kinh đoanh đang lan rộng khắp 
mọi cấp, mọi lĩnh vực của nền kinh 
tế quốc dân, kề cả khu vực nông 
nghiệp. Có ý nghĩa nguyên tắc ở đây 
là việc xây dựng ở trung ương và ở 
các địa phương các cơ quan quản lý 
tò hợp nông công nghiệp thống nhất 
có nhiệm vụ bảo đảm việc liên kết 
nông nghiệp với các ngành công 
nghiệp có liên quan với nông nghiệp. 


hết ở các tập thề lao động, được phát 


Việc xây dựng @ơ cấu tồ chức mới 
này được kiện toàn bằng một eơ chế 
kinh tế phủ hợp, và mục đích chủ yếu 
của cơ chế này, cũng như treng cêng 
nghiệp, là mở đường cho những 
phương pháp kinh tế trong kinh 
doanh. Quyền tự chủ của các nôngtrang 
tập thề và nông trường quốc đoanh 
đang được mở rộng một cách đáng 
kề ; sự quan tâm và trách nhiệm của 
các nông trang tập thề và nông trường 
quốc doanh đối với kết quả euối eùng 
trong công việc của họ cũng sẽ được 
đề eao. Như ÀI. X. Goóc-ba-trốp đã 
nhấn mạnh trong Báo cáo chính ®rị tại 
đại hội, thực chất vấn đề là vận dụng 
sáng tạo tư tưởng của Lê-nin về thuế 


lương thực phủ Nó: với điều kiện 


hiện đại. 


Đối với các nông lu: tập thà và 
nông trưởng quốc doanh, đang dự 
kiến quy định các kế hoạch thu mua 
sản phầm ồn định cho tửng năm 
của kế hoạch 5 năm, các kế hoạch này ˆ 
sẽ không thay đồi. Sẽ mở rộng chế độ 
hợp đong và chế độ khoán ở các cấp 
đội, tỜ, gia đình, với việc giao cho 
họ trong thời hạn hợp đồng các tư 
liệu sản xuất, kề cả ruộng đất. 


Đăng nhấn mạnh rằng, ở bước 
ngoặt đột ngột hiện nay, đỏi hỏi phải 
vứt bỏ nhiều cái lỗi thời, thì những 
quan niệm đã trở nên ồn định, nhất 
là các thiên kiến, không được eẳn trở 
chúng tôi. Và nếu như chẳng hạn, 
điều căn thiết và chính đáng là phải 
áp dụng những định mức kinh tế thay 
cho những chỉ tiêu có tỉnh chất pháp 
lệnh nào đó, thì điều đó không phải 
có nghĩa là từ bỏ các nguyên tắc lãnh 
đạo có kế hoạch, mà chỉ có nghĩa là 
thay đôi các phương pháp và cách 
thức lãnh đạo có kế hoạch mà thôi. 
Thật là không đúng, nếu coi bất cứ 
sự thay đồi nào về cơ chế kinh tế- 
cũng gần như là sự từ bỏ các nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội. Về văn đề 
này, M.X.Goóc-ba-trốp đã nhấn mạnh 
rằng *tiêu chuần cao nhất về hoàn 


thiện công tác quản lý, cũng như 
hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, phái là 
việc đầy nhanh kinh tế —xãả hội, 
tầng eường chủ nghĩa xã hội trên 
thực tế Ð®, _ 


Những cuộc cải cách sâu sắc, do 
Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô đề ra, 
đòi hồi phải có thời gian nhất định. 
Còn việc đầy nhanh hiều theo nghĩa 
rộng của nó, thì cần phải đạt được 
ngay từ hôm nay. Vì vậy, cần phải 
huy động tới mức cao nhất mọi nguồn 
dự trữ—các nhân tố về kinh tế và tồ 
chức, về tâm lý và xă hội, cần phải 
sử dụng tốt hơn tiềm năng sản xuất 
hiện có, nâng cao hiệu lực của việc 
khuyến khích lao động, tăng cường 
tính tồ chức và kỷ luật, khắc phục 
tỉnh trạng không biết kinh doanh. 
Việc nâng cao cán bản chất lượng 
sản phầm có ý nghĩa rất lớn. Còn một 
nguồn dự ph quan trọng nữa là phồ 
biến rộng Tãi kinh nghiệm tiên tiến, 
thực hiện thi đua xã hội chủ nghĩa, 
cuộc thi đua này phải nhằm vào việc 


nâng cao chất lượng công tác, vào : 


việc tiết kiệm và đè xẻén, vào việc đạt 
được các giới hạn đề ra ở mỗi tập 
thề, ở mỗi nơi làm việc. 


Khi đưa ra các nhiệm vụ có tầm 
cỡ, ĐCS Liên xô chỉ rõ mối quan hệ 
khăng khít giữa việc cải thiện đời 
sống của con người với việc nàng cao 
hiệu quả lao động và xã hội của họ. 
Cần phải tăng cường việc kiềm tra 
mức lao động và mức tiêu dùng, làm 
cho tiền lương phụ thuộc chặt chẽ hơn 
vào năng suất và chất lượng lao động; 
kiên quyết loại trừ chủ nghĩa bình 
quân, không đề xảy ra tình trạng trả 
lương.cho người không lao động, trả 
thưởng cho người khêng có công lao. 
Cần phải đấu tranh không khoan 
nhượng chống những khoản thu nhập 
không do lao động đem lại, cần phải 
triệt đề thiết lập sự công bằng xã hội. 


¿ 
Quy mô và sự mới mẻ của những 
công việc sắp tới, đa,g đề ra những 


yêu cầu rất cao đối với tỉnh cách hoạt 
động của ĐCS Liên xô, ngày nay tập 
hợp trên 19 triệu người cộng sẵn, trong 
các lĩnh vực ehÍnn trị, tư tưởng và tö 
chức, - 


Cuỏc sống không đứng im tại chỗ, 
nó thường xuyên kiềm tra năng lực 
của những người cộng sủn trung việc 
giai quyết những nhiệm vụ mới do 
cuộc sống đề ra. Và Đăng có thê giải 
quyết thành công những nhiệm vụ đó, 
nếu như bản thân nó ở trong một quá 
trình phát triền liên tục, không sa 
vào tỉnh trạng, như được nêu trong 
Báo cáo chính trị, cho rằng mình 
«không bao giờ phạm sai lầm ®, nếu 
như bản thân nó đánh giá một cách 
có phê phán những kết quả đạt được, 
và thấy rõ mình sẽ phải làm gì. Vé 
mặt này, thời gian sau Hội nghị toàn 
thề tháng tư (năm 1985)của UBTƯ 
ĐCS Liên xô là thời gian khác thưởng. 


- Chúng tôi hiều rất rõ, như M.X Goóc- 


ba-trốp đã nói tại đại hội, rằng không 
thề lẳng tránh hơn nữa đối với những 
vấn đề đã chín muôồi trong sự phát 
triền của xã hội, không thề chịu đựng 
hơn nữa đối với thái độ vô trách 
nhiệm, ít đòi hỏi thụ dọng. Đăng 
thẳng thắn nói với nhàn đân về những 
khó khăn và thiếu sót trong công tác 
của mình, về những con đường đề 
khắc phục những khó khăn và thiếu 
sót đó. Và sau khi làm như vậy, Dẳảng 
đã mạnh thêm, vì được sự ủng hộ 
tích cực của hàng triệu người lao 
động. 


Những nhiệm vụ mới đề ra trước 
xã hội xô viết, đòi đổi phải có một 
sự chấn chỉnh căn bản trong công 
tác Đẳng. Thực chất của công việc này 


-_ 


là làm thế nào đề mỗi tò chức Đáng ˆ 


sống trong một không khi tìm tòi, 
đòi mới các hình thức và phương 
pháp hoạt động của mình. Gọi sư 
việc đúng với tên gọi của nó, xét 
đoán mọi việc niột cách công khai, 
thông báo mọt cách khách quan cho 
các cơ quan cấp trên của Đẳng và 


Ÿ tá 


quần chúng biết, luôn luôn và trong 
mọi việc thề hiện rõ tính đòi hỏi cao 
và stựy thẳng thắn—tất cả những phầm 
chất đó phải là nguyên tắc bất di bất 
dịch trong công tác Đảng. Đại hội 
Đảng đã nhấn mạnh cần phải bằng 
mọi cách phát huy tỉnh thần phê bình 
và tự phê binh, tăng cường đấu tranh 
chống sự phô trương, thi hành kỷ 
luật đối với những cán bộ, nhân viên 
nào trên lời nói thì ủng hộ việc chỉnh 
đốn, nhưng suy nghĩ và hành động 
thi vẫn theo công thức cũ. Cần phải 
kiên quyết ngăn chặn bất kỳ mưu 
toan nào muốn bóp nghẹt, bài xích sự 
phê bình lành mạnh. 


Điều chủ yếu là xác lập ở mọi nơi 
phong cách thiết thực và chiến đấu 
của công tác Đảng, những phương 
pháp và phương tiện linh hoạt, eó 

hiệu quả của công tác đó. 


H 


Đăng cộng sản Liên xô — đẳng của 
những người theo chủ nghĩa quốc tế 
chân chính =~ kết hợp một cách hữu cơ 
việc giải quyết những nhiệm vụ chiến 
lược có tính chất bước ngoặt, đưa rã 
hội xô viết tiếp tục tiến lên trên con 


đường hoàn thiện chủ nghĩa xã hội, - 


với những thắng lợi của quá trình 
cách mạng thế giới. 


Một thế giới trẻ trung, hướng về 
tương lai - Cương lĩnh của ĐCS Liên 
cô nhận xét về chủ nghĩa xã hội thế 
giới như vậy. Ở định nghĩa này nồi 
lên xu hướng chủ yếu của thế giới 
hiện đại : sự tiến bộ xã hội trong thời 
đại chúng ta đồng nhất với chủ nghĩa 
xã hội, với sự hình thành, sự hoàn 
thiện, sự vận động tiến lên của nó. 
Hơn một phần ba loài người, hơn một 
chục nước và dân tộc đang đi theocon 
đường đó. Họ đã bắt đầu con đường 
đó từ những trình độ ban đầu khác 
nhau, trong những điều kiện không 
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giống nhau, và đối với nhiều nước 
và dân tộc trong số họ thi con đường 
đó không phải bằng phẳng và không 
phải giản đơn, không phải dễ dàng 
qua được mà không phạm sai lầm, 


Nhưng, mặc dù những biều hiện cụ 
thề của cùng một cơ sở hạ tầng là vô 
tận như Mác đã tiên đoán, ở đây vẫn 
có những cột mốc chỉ đường — những 
tính quy luật chung của sự nghiệp 
xây dựng xã hội mới. Việc nhận thức 
chúng và vận dụng vào điều kiện cụ 


- thề của mỗi nước lš cái bảo đảm đề 


giải quyết thành công những nhiệm 
vụ đặt ra, khắc phục những khó khăn; 
giải quyết những mâu thuẫn; là cơ 
sở đề tiến lên một cách vững chắc. 


Điều ĐCS Liên xô đặc biệt quan 
tâm, như được nhấn mạnh trong 
Cương lĩnh của Đảng, là tăng cường 
bằng mọi cách tỉnh hữu nghị, phát 
triền và hoàn thiện các mối quan hệ 
của Liên xô với các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. 


Việc phân tích những xu hưởng và 
mâu thuẫn cơ bản của thế giới hiện 
đại, được đưa ra trong Báo cáo chính 
trị của UBTƯ ĐCS Liên xô, chứng 
tổ một cách hùng hồn rằng, vận mệnh 
của thế giới và tiến bộ xã hội ngày 
nay gắn bó chặt chẽ hơn bao giờ hết 
với tính năng động trong sự phát 
triền kinh tế và chính trị của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới. Muốn đầy 
nhanh phong trào chung tiến lên, điều 
quan trọng sống còn là thúc đầy sự 
phối hợp hành động, sự phối bợp này 
đưa lại kết quả là tiềm năng của 
chúng ta tăng lên không chỉ bằng con 
số cộng mà bằng con số nhân. 


Dộng lực của sự phối hợp hành 
động mọi mặt giữa các nước trong 
cộng đồng, là các đẳng cộng sản và 
công nhân cầm quyền. Sự hợp tác 
chính trị của họ đang tăng lên không 
ngừng, những phương pháp và hình 
thức hợp tác đang được hoàn thiện 
và đồi mới. 


Đại hội thứ 27, Cương lĩnh của 
Đẳng, các văn kiện khác của đại hội 
đã thu hút sự chú ý tới nhiều nhân tố 
mới, những nhân tố này cho thấy sự 
phối bợp hành động của các nước 


anh em về mặt kinh tế. Điều chủ yếu. 


ở đây là 25 năm qua, trong- việc thực 
hiện xu hướng lịch sử về quốc tế hóa 
đời sống kinh tế, đã thực hiện được 
một bước chuyền, được toàn bộ sự 
phát triền trước đó chuân bị một cách 
hợp quy luật, lên hình thức cao nhất 
của quốc tế hóa đời sống kinh tế 
trong điều kiện hiện đại — liên kết 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Sự cần thiết 
tăng cường hơn nữa liên kết như là 
cơ sở vật chất cho sự đoàn kết của 
các nước xã hội chủ nghĩa, đã được 
nhấn mạnh trong các văn kiện có tính 
chất cương lĩnh của ĐCS Liên xô. 


Một bước quan trọng mới trên cop 
đường đó là việc thông qua « Chương 
trình tồng hợp tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật của các nước thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế tới năm 2000 ?. 
Chương trình này đóng vai trò đặc 
biệt trong việc đầy nhanh tiến bộ 
kinh tế—xã hội của các nước anh em, 
bảo đảm nâng cao một cách căn bản 


năng suất lao động, tăng thêm uy tín. 


và ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. : 


Trung thành với những nguyễn tắc 
của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, ĐCS Liên xô, trong những vần 
kiện được Đại hội thứ 27 của Đảng 
thông qua, một lần nữa xác nhận sự 
quan tâm và sẵn sàng của mình góp 
phần vào việc nâng cao hơn nữa nòèn 
sản xuất xã hội và lối sống xã hội 
chủ nghĩa ở các nước trong còng đồng 
chúng ta, vào việc đầy nhanh quá 
trình làm ngang bằng trình độ phát 
triền kinh tế của các nước ấy. Chẳng 
bạn, trong «œ Những phương hướng 
chủ yếu phát triền kinh tế và xã hội 
của Liên xô trong những năm 19$6 — 
1990 và trong thởi kỳ tới năm 2000, 
có chỉ rð sự cần thiết tiếp tục cùng 


~ 


` 


với các nước anh em khác trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế dành sự giúp 
đỡ quốc tế cho Việt nam, Cu ba và 
Mông cồ trong việc đầy nhanh sự 
phát triền và nâng cao hiệu quả của 
nền sản xuất xã hội, trong việc mở 
rộng sự tham gia của các nước đó 
vào sự phân công lao động xã hội 
chủ nghĩa quốc tế. 


Theo tỉnh thần của thời đại, nhằm 
đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, ĐCS 
Liên xô đang nhãn mạnh ý nghĩa của 
nghị lực, của sự thành thạo, của sáng 
kiến. Theo quan niệm của Đảng chúng 
tôi, những phầm chất đó cần được 
mở rộng cả sang toàn bộ hệ thống các 
mối quan hệ giữa các nước anh em 
với nhau. Bớt quan liêu mệnh lệnh, 
bớt các loại ủy ban và tiều ban, chú 
ý hơn đến các đòn bầy kinh tế, đến 
sang kiến, đến tính tháo vát xã hội 
chủ nghĩa, đến việc lôi cuốn các tập - 
thề lao động = đó là điều cần thiết 
hiện nay đề tăng cường sự phối hợp 
hành động về kinh tế. 


Mệnh lệnh của chính sách hiện đại 
của Đảng — đầy nhanh sự phát triền. 
kinh tế —xã hội, đạt tới một tình hình. 
mới về chất trong xã hội chúng tôi, 
trước hết là trong kinh tế—đang thời 
thúc chúng tôi quan tâm hơn nữa. đị 
sâu hơn nữa tìm hiều cái gì là quý 
giá trong kinh nghiệm của các nước 
và các đảng anh em. Mỗi nước và 
mỗi đẳng đều góp phần minh vào. 
toàn bộ kho tàng kinh nghiệm chung. 
của chủ nghĩa xã hội thế giới. ĐCS 
Liên xô đánh giá cao sự đóng góp 
này, coi trọng công tác lý luận và 
thực tiến của các đẳng anh em. 


[Hi 


Đối lập với thử giới xã hội che& 
nghĩa hướng về tương lai, đối làp 
với phong trào cách mạng và giải 
phóng quốc tế, là thế giới tư bản chủ 
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n;h1a bóo lọt, thể giới này tuy côn 
mạnh và nguy hiểm, nhưng dã trải 
qua điềm tột cùng của nó. 


(Chủ nghĩa đế quốc ngàv nay chứa 
đựng nguy cơ ngày càng lớn đối với 
bùn thân sự tồn tại của loài người. 
Nó là Rẻ đâu tiên đã sử dụng vũ khi 
hạt nhân, và biện nay đang chuẩn bị 
thực hiện một bước mới —có lẽ không 
sửa chữa được — là đưa cuộc chạy 
dua vũ trang lên vũ trụ. 


Mục tiêu “chủ yếu của đường lối 
chính trị đối ngoại của ĐCS Liên xô 
làở chỗ làm thế nào bảo đảm cho 
nhân đàn xô viết có được “khả năng 
lao dộng trong điều kiện hỏa bình 
bền vững. Vì vậy đấu tranh chống 
nữu cơ hạt nhân, chống chạy đua vũ 
trang, nhằm bảo vệ và củng cố hòa 
bì: h chúng, cả trong tương lai nũn, 
van là phương hướng chính trong 
hoạt động của Đẳng trên trưởng quốc 
tế. Trong khuôn khồ đó, phương 
hướng trurg tâm trong chính sách đối 
n¿ưoai của Liên xô sẽ là đấu tranh đề 
thiự;c hiện chương trình đã được đưa 
ra trong Tuyên bố của Tổng bí thư 
UDETƯ DC$ liên xô M.X. Goóc-ba- 
trốp ngày 1 tháng giêng năm 1966. 
(hương trình đó có ý nghĩa lịch sử. 
Nền như kế hoạch thủ tiêu vũ khí 
hẻv điệt hàng loạt và ngăn ngửa 
chiên tranh thế giới mới theo từng 
ai đoạn được thực hiện, thì loài 
người sẽ đón thế ký thứ 2l không có 


vũ khí hạt nhân, nguy cơ tự hủy diệt - 


mình cũng sẽ được loại bỏ. 


Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô đã chỉ 
TỔ tạm quan trọng đặc biệt của 
“Những cơ sở đề thiết lập hệ thống 
an ninh quốc tế toàn điện *, những cơ 
Sở có tỉnh nguyên tắc đã được đưa ra 
trong Bảo cáo chính trị của, UBTƯ. 
Đây là ý kiến mới trong chính trị thế 
giỏi. Những nguyên tác được trình 
bày ở đây mang tính toàn diện, tông 
hợp, xây dựng, những nguyên tác đó 
thông nhất thành một mối tất cả 
những khía cạnh của khái niệm hiện 


6Š 


đại về an nỉnh quốc tế — quân sự, 
chính trị, kinh tế và nhân văn, 


Tham dự Đại hội thứ 27 có 152 đoàn 
đại biều các đẳng cộng sản, công nhân, 
đân chủ cách mạng, công đằng và các 
đẳng khác, có các đại diện của các tÔ 
chức xã hội dân chủ. Họ đã từ 113 
nước ở khắp các châu tới. 

Phát biều trước khách nước ngoài 
của Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô tại 
cuộc chiêu đãi ở Điện Crem-li, 
M.X. Goóc-ba-trốp đã nói rằng họ 
không chỉ là khách của đại hội, mà 
còn là — những người cộng sản Liên 
xô coi như vậy — những người tham 
gia đại hội, góp phần của mình vào 
công việc của đại hội. Sự đóng góp 


-_ đó là ở chỗ họ đã ủng hộ tini thần 


đồi mới, ủng hộ chiến lược chính trị 


_ đối ngoại của DCS Liên xô. 


Các đoàn đại biều các đảng anh 
em ở các nước xã hội chủ nghĩa đều 
nhĩt trí trong việc đánh giá Đại hội 
thứ 27 ĐCS Liên xô, coi đó như một 
sự kiện có ý nghĩa lịch sử. Việc thực 
hiện các kế hoạch có tính chất xây 
dựng của ĐCS Liền xô, như họ nhãn 
mạnh, sẽ ảnh hưởng quyết định tới 
sự tiến triền của các sự nghiệp trên 
thế giới, giúp cho việc đoàn kết hơn 
nữa các lực lượng của chủ nghĩa xã 
hội thế giới. — 

Trong bài phát biều tại đại hội, 
đồng chỉ Lê Duần, Tồng bí thư BCHTƯ 
ĐCS Việt nam, đã nhận xét rằng Đại 
hội thử 27 ĐC5 Liên xô có ý nghĩa 


.lịch sử trọng đại vì nó mở ra một 


thời kỳ phát triền mới rực rỡ của 
đất nước xô viết, nó biều dương tình 
đoàn kết quốc tế của những người 
cộng sản toàn thế giới đấu tranh cho 
hòa bình, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. «Cương lĩnh sửa đồi 
mới của ĐCS Liên xô và đại hội lần 
này của các đồng chỉ — đồng chí 
Lê Duần nói, — cô vũ mạnh mẽ chúng 
tôi tiến lên. Không ngừng phát triền 
và nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
sự hợp tác toàn diện Việt ram — Liên 


xô là đường lối nguyên tắc của Đảng 
và Nhà nước chúng tôi 3, 


Trong cuộc trao đôi ý kiến giữa 


đồng chỉ Goóc-ba-trốp và đồng chí 
Lê Duần diễn ra ở Mát-xcơ-va ngày 
11 tháng ba năm nay, nhà lãnh đạo 
của những người cộng sản Việt nam, 
sau khi đánh giá cao công việc của 
Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô, đã nhận 
xét rằng những văn kiện do đại hội 


thông qua, có ý nghĩa cồ vũ lớn lao- 


không chỉ đối với Liên xô, mà còn 
đối với tất cả các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới. Đồng 
chí đã chúc những người cộng sẵn và 
toàn thề những người lao động Liên 
xô thực hiên thắng lợi các 'nhiệm vụ 
do đại hội đề ra. 


* 


Lịch sử sẽ đánh giá một cách khách 


quan ý nghĩa của Dại hội thứ 27 DCS 
Liên xố. «Nhưng ngay từ hôm nay, —. 


như được nêu rõ trong diễn văn của 
M.X. Goóc-ba-trốp, khi bế mạc đại 
hội, — có thề nói: đại hội đã diễn ra 
trong một không khí thề hiện rõ tính 
nguyên tắc của Đảng và sự thống 
nhất, thề hiện rõ tính đòi hỏi cao và 
sự. thật bôn sê vích, sự công khai 
vạch trần các khuyết điềm và thiếu 
sót, sự phân tích sâu sắc những điều 


kiện đối nội và đối ngoại trong sự 
phát triền của xã hội chúng ta. Dại 
hội đã nêu một tấm gương cao cả về 
đạo đức, tính thần cho hoạt động của 
Dảng, cho sinh hoạt của cả nước, 


CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA... 


(Tiếp theo trang 58) 


23-10-1946 — Bác ra lời tuyên bố 
với quốc dân: *... Tôi qua Pháp đáp 
lại thịnh tình của chính phủ Pháp đã 
mời tôi, mục đích cốt đề giải quyết 
vấn đề Việt nam độc lập, cùng Trung 
Nam Bắc thống nhất. Vì hoàn cảnh 
hiện thời ở nước Pháp mà hai vấn đà 
chưa giải quyết được, còn phải chờ. 
Nhưng không trước thì sau, tôi dám 
quyết rằng: Việt nam nhất định độc. 
lập, Trung Nam Bắc nhất định thống 
nhất! » (®). 

THẾ TẬP 
Sưu tầm 


(®) 1heo mật sể bài đăng trên báo Cứu 
quốc năm 1946, Niật ký H/I nghị Pháng-ten- 
nơ-BÌô (bản đánh mấy lưu tại Yụ lưu trứ Văn 
phòpg Trung ương Đảng) ; cuốa Những năm 
tháng không thề ndo quês của Võ Nguyên 
Giáp, Nxb Quân đại nhân cân, năm 197i. và 
tha m khảo cuốn #4 đcuy guerres au Việt tam 
(Hai cuộc chiến tranh ở Việt nam' của Geor= 
gcs Chaffard, Nxb La table ronde de Combat, 
Paris. 1969. 
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HỒNG CHƯƠNG 


(ÔN TẤC TƯ TƯỞNG (ỦA BẢNG CỆNG SÂN LIÊN Xô 
TR0N6 THỮI KỲ PHÁT TRIÊN MỨI (ỦA BẤT NƯỚC XÔ VIẾ 


Ừ trước đến nay, ĐCS Liên xô vốn 

coi trọng công tác tư tưởng. Trong 

thời kỳ mới của sự phát triền 

đất nước xô viết, công tác tư tưởng 

lại càng được ĐCS Liên xô đặc biệt 
chủ ÿ. 

Trong giai đoạn hiện nay, nhân dân 
Liên xô, đưới sự lãnh đạo của ĐCS 
Liên rô, có nhiệm vụ nặng nề và vẻ 
vang : hoàn thiện có kế hoạch và toàn 
diện chủ nghĩa xã hội, đưa xã hội xô 
viết tiến xa hơn nữa trên con đường 
cộng sẵn chủ nghĩa trên cơ sở đầy 
mạnh phát triền kinh tế xã hội của 
đất nước. Công tác tư tưởng của ĐCS 
Liên xô có nhiệm vụ bảo đảm cho 
nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó hoàn 
thành thắng lợi. 


_ Như Cương lĩnh của ĐCS Liên xô 
(bản mới) đã nhấn mạnh, ĐCS Liên 
xô sẽ làm tất cả những gì cần thiết 
đề sử dụng triệt đề sức mạnh cải tạo 
của tư tưrởng mác xít — lê nin nít vào 
việc đầy mạnh sự phái triền kính tế 
gã hội của đất nước, tiến hành công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo 
đục lao động và đạo đức cho nhân dân, 
rây dựng con người phát triền hài 


hòa, có tình thần tích cực trong công: 


øiệc xả hội, kết hợp trong mình sự 
phong phú uề tinh thần, sự trong sạch 
. Đề đạo đức pà sự hoàn chỉnh 0è thề lực 

Đất nước xô viết càng tiến xa trên 
cos đường cộng sản chủ nghĩa, vai 
trò của công tác tư tưởng không hà 
giảm bớt mà càng tăng thêm. Sự 
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nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản càng đầy mạnh 
càng đề ra cho công tác tư tưởng 
những nhiệm vụ nặng nề, to lớn. 


Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản mới) 
đề ra những mục tiên vĩ đại. Phát 
triền sẳn xuất theo chiều sâu với mức 
độ cao nhất trên cơ sở tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, cải tỒ «œ cấu kinh té. 
thực biện những hình thức quản lý 
có biệu quả, tồ chức và khuyến khích 
lao động. Trong vòng 15 năm tăng gấp 
đôi tiềm lực sản xuất với sự đồi mới 
cơ bản về chát, tăng năng suất lae 
động từ 2,3 đến 2.5 lần. Chuyền sang 
nền kinh tế có tồ chức cao nhất, có 
hiệu quả với lực lượng sản xuất phá! 


-triền toàn điện, các quan hệ sản tuất 


xà hội chín muồi, với eœ chế kinh tế 
năng động. Đầy mạnh sự phát triềa 
khoa học, kỹ thuật. Làm cho sở hởo 
tập thề và sở hữu toàn dân xích lại 
gần nhau và trong tương lai sẽ hòa 
làm một. Cải thiện điều kiện sống và 
lao động của nhân dân, thực hiệp 


"nguyên tắc công bằng xã hội. Làm 


cho các giai cấp xích lại gần nhau, 


xóa bổ sự khác biệt giữa lao động trí 


óc và lao động chân tay, giữa thành 
thị và nông thôn. Củng cố quốc phòng, 
bảo đảm an nỉnh, đạt trình độ có 
khả năng loại trừ ưu thế chiến lược 
của các thế lực đế quốc. Đấu tranh 
cho hòa bình và tiến bộ trên thế giới. 
Tăng cường và củng cố đội ngũ cửa 
Đảng. hoàn thiện quan hệ trong Đẳng 


trên cơ sở nguyên tắc tập trung đân 
chủ :... 

Công tác tư tưởng của ĐCS Liên xô 
trong những năm tới cồ vũ nhàn đân 
ra sức phấn đấu đạt các mục tiêu vĩ 
đại yà hoàn thành các nhiệm Vụ nặng 
nề được đề ra trong Cương lĩnh của 
Đảng. 

ĐC5 Liên xô tập trung toàn bộ sức 
mạnh tác động của mình vào điều 
quan trọng nhất là làm cho mọi người 
đàa Liên xô nhận thức được một cách 
sau sắc tính chất gay gắt của giai đoạn 
phát triền hiện nay của đt nước xÔ 
viết, tính chất bước ngoặt của nó. 
Công tác tư tưởng của Đẳng nhằm 
đánh thức tính tích cực lao động và 
xã hội, năng lực và sáng kiến của 
quần chúng nhân dân, động viên mọi 
người ra sức hoàn thành nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới. 


Mục tiêu cách mạng càng to lớn bao 
nhiêu thì, sự tích cực tham gia của 
hàng triệu con người vào việc thực 
hiện các mục tiêu đó càng quan trọng 
bấy nhiêu. ĐCS Liên xô _ đặc biệt nhãn 
mạnh vai trò của yếu tố con người 
trong quá trình phấn đấu đạt các mục 
tiêu đã đề ra. Công tác tư tưởng nhằm 
phát huy hoạt động sáng tạo của 
- quần chúng trong tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. 

Công tác tư tưởng của Dẳng trước 
hết giáo đục cho nhân dàn về hệ tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, về lỏng 
trung thành cao độ đối với chủ nghĩa 
công sản. Nó giáo dục cho mọi người 
về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản xã hội chủ nghĩa. Nó 
bồi đưỡng cho mọi người thái độ tự 
giác đối với lao động và ý thức bảo 
vệ tài sản xã hội. Nó tạo điều kiện 
eho nhân đân được tiếp xúc nhiều hơn 
nữa với văn hóa tỉnh thần. Nó xây 
dựng lối sống xã hội chủ nghĩa và 
xóa bỏ những tập quán trái với lõi 
sống đó. 

Nghị quyết Đại hội 27 DCS Liên xổ 
ghi rõ: “Trong công tác tư tướng, 


N 


mục đỉch cơ bản là giáo dục nhân đân 
lao động theo tỉnh thần tư tưởng cộng 
sản và trung thành với Tồ quốc xô viết, 
chủ nghĩa quốc tế vô sản xã hội chủ 
nghĩa, thái độ giác ngộ đối với lao 
động và tài sản của xã hội, không 
khoan nhượng đối với tất cả những 
gi xa lạ với chủ nghĩa xã hội, với văn 
hóa và đạo đức tập thề của chúng ta »®. 


Công tác tư tưởng nhằm đưa xã hội 
XÔ viết tiến tới những giới hạn mới 
về đời sống tỉnh thần được đề ra trong 
Cương lĩnh của Đăng: tiếp tục củng 
cô tư tưởng xã hội chủ nghĩa trotg ý 
thức của nhân đân, xác lập hoàn toàn 
những nguyên tắc đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần tập thề và tương trợ 
trên tình đồng chí, làm cho đông đảo 
quần chúng nhân dân tiếp cận những 
thành tựu khoa học, những giá trị văn 
hóa, xây dựng con người phát triền 
toàn điện. 


ĐCS Liên xô đỏi hồi công tác tư 
tưởng phải có nội dung lý luận và tư 
tưởng sâu sắc, đồng thời phải có tính 
thông tin phong phú. Nó phải gân với 
thực tế cuộe sống trong nước và ngoài 
nước, phải đáp ứng nhu cầu tỉnh thần 
ngày càng cao của nhân dân, phải 
gìn gũi quần chúng và dễ hiều đối 
với quần chúng. Việc giáo dục eon 
người gắn liền với sự tham gia thật 
sự của con người vào lao động sáng 
tạo vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy 
găn với thực tế cuộc sống là yêu cầu 
hàng đảu đối với công tác tư tưởng. 
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 
27, đòng chỉ M,X. Goóc-ba-trốp, Tòng 
bí thư UVBTƯ ĐCãS Liên xô có nói; 
« bất cứ lĩnh vực công tác tư tưởng 
nào, chúng ta cũng phải xuất phái 
từ cuộc sống » 


Một yêu cầu thiết yếu nữa của công 
tác tư tưởng là lời nói đi đôi với việc 
làm. « Đằng: viên đi trước, làng nước 
theo sau”, tác dụng nêu gương của 
người đảng viên cộng sản là rất quan 
trọng. Vì vậy, một nguyên tắc mà 
người làm công tác tư tưởng phải 
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thân theo là sự thống nhất giữa lời 
nói và việc lam, 

Công tác từ tưởng không phải chỉ 
là công việc riêng của ngành tuyên 
huận; đó là công việc chung của toàn 
Dâng, ĐCS Liên xô xác định rằng mỗi 
người đẳng viên cộng sản đều có nghĩa 
vụ tích cực tham gia vào công tác 
giáo đục chính trị và tư tưởng. 

Công tác tư tưởng của Đảng có 
những nhiệm vụ chủ yếu sau đây : 


— Xây dựng thế giới quan khoa 
học ; `. 

— Giáo dục lao động ; 

— Giáo dục đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa ; 

— Giáo dục chủ nghĩa vô thần; 

~ Đấu tranh chống những biều hiện 
của tư tưởng và đạo đức xa lạ, chống 
những biều hiện tiêu cực; . 

— Đầu tranh chống tư tưởng tư sản. 


Nhiệm 'vụ hàng đầu của công tác 
tư tưởng là bảo đảm cho thế giới 
quan khoa học dựa trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin chiếm ưu thế trong 
đời sống tỉnh thần của xã hội. Nó 
phải giáo dục cho những người 
lao động các quan điềm của chủ 
nghĩa Máec——Lê-nin về triết học, kinh 
tế học, vàzehính trị xã hội học. Nó 
phải tiếp tục phát triên sáng tạo lý 
luận Mác — Lê-nin trên cơ sở nghiên 
crưu và tông kết những hiện tượng 
mới trong đời sống xả hội, Nó phải 
nghiên cứu kinh nghiệm các nướcanh 
em và các đăng anh em trong cộng 
dòng xã hội chủ nghĩa và trong phong 
trào cộng sản quốc tế, cũng như những 
kinh nghiệm của phong trào dân tộc 
và dân chủ. Nó phải phân tích và 
tong kết những thành tựu của khoa 
học tự nhiên và khoa học xã hội. Nó 
phi giúp cho mòi người lao động 
nắm vững học thuyết Mác — Lê-nin, 
nìng cao trình độ chính trị và tư 
tướng của họ, đề họ tự giác tham gia 
tích cực vào việc vạch ra chính sách 


củu Đăng và thực biện chính sách đó. , 
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Lao động là nguồn của cải vật ` 
chí: và tỉnh thần của xã hội. Đó 
là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi 
nựười trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Lao động là tiêu chuẩn chủ yếu của 
uy tín xã hội của một con người. Dó 
cũng là cơ sở đề giáo dục chủ nghĩa 
cộng sản cho mọi người. VÌ vậy xây 
đựng cho mọi người có thái độ lao 
động đúng đắn, có ý thức sẵn sàng 
say mê tham gia lao động vì lợi ích 
của xã hội là trọng tâm của công tác 
tư tưởng. Công tác tư tưởng của Đăng 
nhấn mạnh việc phát triền tính chủ 
động và sáng tạo của mọi người trong 
lao động, đề cao vai trò của lao đông 
có năng suất và hiệu quả cao... 

Đạo đức của người cộng sản hấp 
thụ những giá trị đạo đức thôrg 
thường vốn có của nhân loại cũng như 
những tiêu chuần xử sự và quan hệ 
giữa người và người mà nhân dàn 
lao động đã tạo ra trong cuộc đầu 
tranh lâu đài chống bóc lột, vì tự do 
và công bằng xã hội, vì hạnh phúc và 
hòa bình. Đạo đức của người cộng 
sản được xây dựng trên cơ sở trung 
thành với những mục tiêu của cúch 
mạng, những lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa. Theo Cương lĩnh của ĐCS Lièn 
xô, đạo dức cộng sản chủ nghĩa bao 
gòm : | 

— Ý thức tập thề; .òš 

—= Tỉnh thần nhân đạo; 

= Tính tích cực và hăng hải ; 

— Chủ nghĩa yêu nước và chủ n„hĩa 
quốc tế. 

Chủ nghĩa tập thề đối lập với chủ 
nghĩa cá nhân, đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa đấu tranh chống tỉnh vị kỷ, 
chống mọi biều hiện của chủ nghìa 
cá nhân. Nó đề cao nguyên tắc « một 
người vì mọi người, mọi người vì 
IHIỘI ngưƯỜi s. hà 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quan 
hệ giữa người và người là quan hệ 
hợp tác giúp đỡ nhau trên tỉnh đồng 
chí. Nó không dung thứ những hành 
động làm tôn bại đến phầm giá sụa 


con người lao đệng. Đạo đức cộng sẵn 
chủ nghĩa thấm nhuầun tỉnh thần nhân 
đạo vì nó đề cao con người lao động, 
tỏn trọng can người lao động. 


Dấu tranh kiên định cho lý tưởng 
của chủ nghĩa cộng sẵn, đạo đức cộng 
sản chủ nghĩa thúc đầy con người 
vươn tới những đỉnh cao mới trong 
lao động sáng tạo, hăng hái tham gia 
sự nghiệp xây dựng đất nước, chống 
các biều hiện tiêu cực, trái với chủ 
nghĩa xã hội. Chính vì vậy nó mang 
tính tích cực và hăng hải. 


Người cộng sản tha thiết yêu Tờ 
quốc của mình ; đồng thời có tình cảm 
sâu sắc đối với anh chị em cùng giai 
cấp trên thế giới, đối với những 
người lao động ở các nước anh em, 
đối với những người đấu tranh chống 
đẻ quốc, vì độc lập đân tộc, vỉ tiến 
bộ và hòa bình trên khắp các nước. 
Đạo đức cộng sản chủ nghĩa kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế. Nó giáo dục tinh thần sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh đề bảo vệ Tồ 
quốc; đồng thời đấu tranh không 
khoan nhượng chống mọi biều hiện 
của chủ nghĩa sô vanh nước lớn, chủ 
nghĩa đân tộc hẹp hòi và tính ích kỷ 
dân tộc. 


Một mặt nghiêm chỉnh thì hành 
những điều khoản bảo đảm quyền tự 
đo tín ngưỡng được ghi trong Hiến 
pháp, mặt khác lên án những Âm 
mưu lợi dụng tôn giáo đề gây tổn hại 
cho lợi ích của xã hội và con người; 
đó là chính sách trước sau nhự một 
của ĐCS Liên xô. Nâng cao tính tích 
cực lao động và xã hội của nhân dân, 
phồ biến rộng rãi ỉ iến thức khoa học 
về mọi mặt, đó là con đường đúng 
đắn đề khắc phục các định kiến sai 
lầm vẻ tận giáo. 

Trong “cuộc đấu tranh chống các 
mặt tiên cực, Đăng đề lên hàng đầu 
việc thanh toán triệt đề các hiện 
tượng vi phạm kỷ luật lao động, tham 
ô và hối lò, đau cơ và ăn bám, 
nghiện rượu và say rượu, lưu manh 


côn đồ, tâm lý tư hữu và trục lợi, nịnh 
hót và luồn lọt. Trong cuộc đấu tranh 
này Đảng sử dụng sức mạnh của dư 
luận quần chúng kết hợp với quyền 
lực của pháp luật. Đẳng nêu cao 
những điền hình tốt trong đời sống 
xã hội và trong đời sống riêng, trong 
việc thực hiện nghĩa vụ công dân. - 


Công tác tư tưởng đặc biệt coi 
trọng việc làm rõ tính ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư 
bản. Nó vạch trần sự bóc lột của chủ 
nghĩa đế quốc, vạch trần bản chất 
phản nhân dân và vô nhân đạo của 
nó. Tuyên truyền cho lối sống xã hội 
chủ nghĩa với quan hệ tốt đẹp giữa 
người và người là nhiệm vụ hàng 
đầu của công tác tư tưởng. ‹ 


Phê bình và tự phê bình là quy luật 
phát triền của Đẳng công sản và của xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Trong công tác 
tư tưởng Đảng coi trọng việc vận dụng 
phương pháp phê bình và tự phê 
bình. Có những người nước ngoài 
chuyên bới lông tìm vết, lợi dụng sự 
phê bình và tự phê binh của những 
người cộng sản đề nói xấu chủ nghĩa 


-_ xã hội. Nhưng họ chỉ tốn công vô ích ; 


sự xuyên tạc của họ .không thề bôi 
nhọ được chủ nghĩa xã hội. Sự thịạt 
hiền nhiên là việc vạch trần một cách 
dũng cảm những gì xa lạ với bản chất 
và nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội 
nhằm triệt đề khắc phục nó chứng tỏ 
rằng chủ nghĩa xã hội hiện thực có 
sức mạnh to lớn. Bằng cách đấu tranh 
với chính bản thân minh, khắc phục 
mặt yếu và phát huy mặt mạnh của 
mình, xã hội xã hội chủ nghĩa tự giác 
giải quyết những vấn đê của mình, 
nhờ đó mà phát triền mạnh mẽ và 
tiến xa hơn nữa trên con đường cộng 
sản chủ nghĩa. 


Trong công tác tư tưởng của Đăng, 
các phương tiện thông tin đại chung 
có vai trò cực kỷ to lớn. Báo chỉ, đái 
truyền hinh, đài phát thanh thuyết 
phục nhân đân bằng các chương trình 
có định hướng chính trị rõ ràng, có 
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nội dung sâu sắc nhanh nhạy, giàu 
lượng thông tin, đẹp: và đễ hiều. ĐCS 
Liên xô coi báo chỉ là công cụ mạnh 
mẽ của tính chất thông báo công khai 
và sự kiềm tra của xã hội. Nghị quyết 
Đại hội thứ 27 ĐCS. Liên xô nhấn 
mạnh: Các phương tiện thông tin 
đại chúng càng có tính chất chín chẩn, 
linh hoạt và càng Ít theo đuồi tin tức 
cá biệt, giật gân bao nhiêu thì hoạt 
động của chúng càng có kết quả bấy 
nhiên». - 


Báo chí xô viết ngày càng có tác 
dụng to lớn đối với cuộc sống. Thời 
gian gần đây báo chỉ xô viết có một 
khí thế và phong cách mới. Nó tham 
gia giải quyết những vấn đề phức tạp, 
mới về nhiều mặt. Báo chí xô viết 
phản ánh bản thân cuộc sống sinh 
động với những thành tựu và mâu 
thuẫn cửa nó. Báo chí xô viết thề hiện 
một ý thức công dân cao hơn trước. 
Tính chiến đấu của nó cũng mạnh 
hơn trước. Nó phân tích, phê bình 
một cách cụ thề những khuyết điềm 
và thiếu sót. Nó đưa ra nhiều đề nghị 
có tính chất xây dựng về những vấn 
đề kinh tế, xã hội và tư tưởng cấp 
bách. Nó vứt bỏ những khuôn sáo cũ, 
chú ý nhiều hơn đến lợi ích thiết 
thân của quần chúng. 


Trong công tác tư tưởng, văn học 
và nghệ thuật có vai trò quan trọng. 
Văn học và nghệ thuật hiện thực xã 
hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ 
sở các nguyền tắc tính đân tộc và tỉnh 
đăng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
văn họe và nghệ thuật phục vụ lợi 
ích của nhân dân và sự nghiệp cộng 
sản chủ nghĩa. Nó là nguòn vui và 
nguồn động viên của những người lao 
động. Nó thề hiện ý chí và tỉnh cảm 
của họ. Nó góp phần làm phong phú 
thêm đời sống tính thần của họ. Nó 
là một phương tiện rất tốt đề giáo 
dục, bòi đưỡng con ngrười xã hỏi chủ 
nghĩa. Văn học và ngh^ thuật hiện 
thực xã hội chủ nghĩa liên hệ mật 
thiết với đời sống nhân dân, phản ánh 
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trung thực với tính nghệ thuật cao 
thực tế của chủ nghĩa xã hội, ủng hệ 
cái mới, cái tiến bộ, đâu tranh chống 
tất cả những gì cần trở sự phát triền 
của xã hội. ĐCS Liên xô đỏi hỏi văn 
học nghệ thuật phản ánh sự ra đời 
của thế giới mới, đồng thời tham gia 
tích cực vào việc hình thành thế giới 
mới, góp phần xây dựng con người 
mới. Trong phê bình văn nghệ, Đảng 
đòi hỏi phải tử bỏ thói nề nang đang 
xói mỏn đạo đức lành mạnh. Đảng 
nhắc nhở rằng phê bình là công việc 
xã hội, chứ không phải là lĩnh vực 
phục vụ tính tự ái và kiêu ngạo của 
tác giả. 

Trong công tác tư tưởng Đẳng coi 
trọng việc giáo dục thầm mỹ cho 
những người lao động. Thông qua 
các tác phầm tốt nhất của nền văn 
nghệ của dân tộc và của nhân loại, 
Đăng tiến hành công tác giáo dục 
thầm mỹ cho nhân đân, nhất là cho 
thế hệ trẻ. Đảng coi kiến thức thầm 
mỹ là cơ sở tăng nguồn hứng thủ 
trong lao động, chắp cánh cho con 
người, làm đẹp cuộc sống của những 
người lao động. 

Trong công táe tư tưởng, dư luận 
xã hội có vai trò to lớn. Dẳng đặc 
biệt coi trọng việc xây đựng dư luận 
xã hội đúng đắn, phát triền ảnh hưởng 
của dư luận xã hội đối với thực tiền 
công tác. 

Đà làm tốt công tác tư tưởng cần 
có những cơ sở vật chất cần thiết. 
Đẳng thường xuyên chăm lo xây dựng 
cơ sở vật chất cho công tác tư tưởng. 


* 


Trải qua gần 70 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
ĐCS Liên xô có nhiều kinh nghiệm 
quý báu về công tác tư tưởng. Chúng 
ta cần nghiên cứu nghiêm chỉnh những 
kinh nghiệm đó đề làm tốt công tác 
tư tưởng của chúng ta. 


Công tác tư tưởng là mổi quan tâm 
hàng đầu của Đảng ta. Nhờ làm tốt 
công tác tư tưởng, Đẳng ta đã lãnh đạo 
nhản đân ta khởi nghĩa thắng lợi 
giành được chỉnh quyền trong Cách 
mạng Tháng Tám, đánh thắng đế quốc 
Pháp và đế quốc Mỹ, đưa cả nước 
lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững.chẳc 


TỒ quốc xã hội chủ nghĩa chống bọn. 


bành trướng bá quyền Trung quốc câu 
kết với đế quốc Mỹ. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, 
công táo tư tưởng của Đẳng ta có 


nhiệm vụ bảo đảm cho việc thực hiện 


_ thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc TÔ quốc 
Việt nam xã hội ehủ nghĩa. 


Đại hội thứ V của Dẳng đã vạch rõ 
nhiệm vụ cơ bản của công tác tư tưởng 
là vũ trang cho toàn Đẳng, toàn dân, 
toàn quân ta những kiến thức cơ bản 
về chủ nghĩa xã hội khoa: học, xây 
dựng ý chí kiên cường, quyết tâm sắt 
đá và trình độ hiều biết cần thiết đề 
làm tròn cả hai nhiệm vụ chiến lược : 
xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc. 


Công tác tư tưởng nhằm làm cho 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân hiều 
sâu sắc đường lối chung về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và đường lối xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
, trong thời kỳ quá độ, ra sức thực hiện 
đường lỗi ấy một cách tự giác với 
nhiệt tình cao nhất. Nó làm cho mọi 
người thấy rồ không chút. mơ hồ kẻ 
thủ trực tiếp và nguy hiềm của dân 
tộc là bọn hành trướng., bá quyền 
Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ, 
hiều rõ âm mưu và hành động của 
chúng, thường xuyên nâng cao cảnh 
giác, sẵn sàng chiến đấu và chiếu đấu 
dũng cắm đề bảo vệ TÔ quốc. 


Những người làm công tác tư tưởng 
lấy việc tuyên truyền đường lối chính 
sách của Đăng là nhiệm vụ hàng đầu 
của mình. Thông qua việc giáo dục về 
thời sự, chính sách, họ giún cho cán 


bộ, đẳng viên và quần chúng hiều 
sâu sắc đường lối và quan điềm của 
Đảng. Theo đõi sát việc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng, họ 
phát hiện những chỗ đúng và chỗ sai, 
kiến nghị những điều sửa đôi và bồ 
sung cho- đường lối chỉnh sách được 
hoàn chỉnh hơn. 

Đảng ta coi trọng việc giáo dục 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 
truyền thống cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. 


Giáo dục về nếp sống xã hội chủ 
nghĩa là một mặt quan trọng của công 
tác tư tưởng của Đảng ta. 

Công tác tư tưởng của Đẳng coi 
trọng việc giáo dục phầm chất cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, chống chủ nghĩa cá nhân, chống 
chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình ĐĂNG: 
chống các biầu hiện tiêu cực. 


Công tác tư tưởng coi việc xây dựng 
con người mới, xây đựng hình thái ý 
thức xã hội mới, là nhiệm vụ quan 
trọng bậc nhất của mình. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc càng phát triền càng đặt ra nhiều 
vấn đề mới. Những người làm công 


'tác tư tưởng không thê tránh né, mà 


phải đi sâu nghiên cứu, tìm ra câu 
trả lời chơ các vấn đề đó. Chính vì vày 


. họ phải được trang bị về mặt 1ý luận. 


Đăng ta đặc biệt coi trọng việc giáo 
dục chủ nghĩa Mác — Lê-Rin, kiên 
quyết đấu tranh chống mọi biều hiện 
của tư tưởng không vô sản. Đảng chủ 
trương phân tích, phê phán sâu sắc 
những biều hiện tư tưởng tiều tư sản 
đề khắc phục nó, kiên quyết đấu 
tranh chống tư tưởng tư sản, chống 
những tàn dư văn hóa thực đân mới 
và tàn dư tư tưởng phong kiến. Sức 
mạnh của công tác tư tưởng của Đẳng 
ta là ở tỉnh thần cách mạng và khoan 
học của nó. Đẳng ta coi trọng tính 
chân thật trong công tác tuyên truyvền. 
Sư thật là vũ khi của chúng ta, Đẳng 
chủ trương nói rõ cho nhân dân hiều 
sự thẬt, những việc làm được và những 
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việc chưa làm được, thuận lợi và khó 
khăn, thành tích và khuyết điềm. 
Đẳng ta chủ trương tiếp bành công tác 
tư tưởng trên cơ sở khoa học, không 
chủ quan, một chiều, chống sơ lược, 
hời hợt, hình thức chủ nghĩa. Có như 
thế mới có thề đấu tranh sắc bén và 
có hiệu quả chống mọi tư tưởng sai 
lầm, thủ địch. 


Trong công tác giáo dục về tư tưởng. 
Đẳng dùng phương pháp khêu gợi sự 
tự giác của mọi người. Đẳng trang bị 
cho mỗi người những quan điềm đúng 
đề họ có thề tự mình phân tích các sự 
kiện và có cách ứng xử đúng trước các 
sự kiện. Công tác giáo dục tư tưởng 
của Đảng nhằm giúp mọi người có 
quan điềm đúng đề suy nghĩ và hành 
động đúng. Lõi nhồi sọ» là hoàn 
toàn xa lạ đối với phương pháp giáo 
dục tư tưởng của Đẳng ta. Bằng cách 
khêu gợi sự tự giác của mỗi người, 
công tác tư tưởng của Đảng làm cho 
mọi người tự nguyện tự giác tiếp thụ 
đường lối và chính sách của Đẳng, ra 
sức phấn đấu đề thực hiện thắng lợi 
đường lối và chính sách đó. 


Hiện nay công tác tư tưởng đang 
tích cực góp phần thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị thứ 8 của Trung 
ương Đảng nhằm xóa bỏ cơ cbế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp, bảo 
đẫm quyền chủ động cẳn xuất kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế, chuyền 
công tác quản lý của các đơn vị kinh 
tế sang phương thức hạch toán kinh 
tế và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 
Đây là một sự đòi mới có tính chất 
cách mạng hết sức sâu sắc trong quản 
lý kinh tế. Công tác tư tưởng của 
Đang nhắm bồi dưỡng, nâng cao về 
nhận thức, tư tưởng, làm cho mọi 
người thấu suốt các quan điề¡:,, chỉnh 
sách quản lý kinh tế của Đảng, khắc 
phục những quan điềm, nhận thức cũ 
kỹ, lỗi thời, lệch lạc, gâv trở ngại 
- cho việc xây dựng cơ chế quản lý 
mới. Có giúp cho mọi người đồi mới 
được lối suy nghĩ và cách lảm ăn, 


Z4 


xóa bỏ được lối suy nghĩ cũ, cách 
làm ăn cũ đo cơ chế quản lý eữ, nội 
dung và cách giáo dục cũ tạo ra, thi 
công tác tư tưởng mới góp phần đắc 
lực vào việc thực hiện cơ chế quản 
lý mới mà Đẳng đã đề ra. Chính vì 
vậy Đẳng chủ trương tăng cường 
công tác tư tưởng, nhằm phát huy 
mạnh mẽ tỉnh thần làm chủ tập thà, 
ý thức tự lực tự cường, ra sức lao 
động sản xuất và thực hành tiết kiệm 
triệt đề, đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, đập tan các luận điệu 
chiến tranh tâm lý của địch. 


Cuối năm nay, Dại hội thứ VÌ của 
Đẳng sẽ họp. Công tác tư tưởng phải 
góp phần chuẩn bị tốt Đại hội Đẳng. 
Cần làm tốt việc tỒng kết các mặt 
công tác của Đẳng, nhất là công tác 
tư tưởng, trong 10 năm qua, đặc 
biệt là từ Đại hội thứ Ý đến nay, 
làm sáng tỏ các vấn đề của cách 
mạng nước ta trong giai đoạn mới, 
đề ra phương hướng đúng đắn cho 
công tác tư tưởng trong những nầm 
tới. Công tác tư tưởng phải góp phần 
làm cho Đại hội Đẳng thật sự trở 
thành nơi tập truce trí tuệ eủa toàn 
Đảng. Cô vũ phong trào quần chúng 
thi đua lập thành tích mừng Đại hội 
Đăng, công tác tư tưởng phải có tác 
dụng thúc đầy mọi mặt công tác của 
Đẳng và Nhà nước tiến lên mạnh mẽ 
và vững chắc. 


Công tác tư tưởng giúp cho mọi 
người nhận thức đúng đắn cục điện 
cách mạng nước ta, khăng định những 
thắng lợi trên mặt 'rận bảo vệ Tô 
quốc và những thành tựu to lớn trền 
mặt trận xây dựng kinh tế, phát triền 
văn hóa, làm cho mọi người phản 
khởi tự hào về những thắng lợi mà 
nhân đân ta đã giành được. Đồng 
thời nói rõ những khó khăn trong sản 
xuất và đời sống, phân tích rð nguyên 
nhân của những khó khăn đề ra sức 
khắc phục. Đẳng ta kbông hề che giấu 
khuyết điềm, sai làm. Đẳng công khai 
nói rõ sai lầm và đề ra phương hướng 


sửa chứa. Trong công tác tư tưởng, 
tĐăng đề cao tự phê bình và phê bình, 
nêu cao tínit tồ chức và kỷ luật, nói 
và làm theo nghị quyết của Đảng. 
Đảng giải thích kịn thời và đúng đắn 
cho toàn Đảng toàn dân thấy rõ tình 
hình thực tế, hiều đúng chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 
nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại 
của địch, vạch trần những thủ đoạn 
tuyên truyền của chúng, động viên 
quần chúng nhân dân phát huy quyền 
làm chủ tập thề, ra sức phấn dấu 
khắc phục khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ đưa sự nghiệp cách mạng 
không ngừng tiến lên. 

Trong những năm qua, về công tác 
tư tưởng, Đảng ta có nhiều thành tích. 
Công tác đó đã góp phần thúc dày ba 
cuộc cách mạng : cách mạng về quan 
hệ sẵn xuất, cách mạng khoa học — 


kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn ˆ 


hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ 
thuật là then chốt; góp phần xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội 
-chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. ki đựng nèn văn 
hóa mới, xây đựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta cũng đã tích 
lũy được những kinh nghiệm quý báu 
-yề công tác tư tưởng. Tuy vậy, những 
kinh nghiệm của chúng ta chủ yếu là 
những kinh nghiệm về công tác tư 
tưởng trong đầu tranh giành chính 
quyền và bảo vệ chính quyên, trong 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vệ Tồ quốc. Chúng ta chưa có 
nhiều kinh nghiệm về công tác iư 
tưởng trong xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Sự hiệu biết của chng ta 


về chủ nghĩa xã hội eũng chưa đây 
đủ. Sự hiều biết của chúng ta về 
quản lý kinh tế lại càng ít. Những 
kinh nghiệm của các dồng chí Liên xô 
là những người đi trước chúng ta trong 
sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sảu sẽ giúp cho 
chúng ta tránh được những mò mẫm, 
vấp váp, đề làm tốt công tác tư tưởng 
trong giai đoạn mới của cách mạng 
nước {a, 


Hạc tập những kinh nghiệm công 
tác tư tưởng của ĐCS Liên xô là điều 
rất cần thiết đối với chúng ta. 


CON NGƯỜI MỚI... 


(Tiếp theo trung 51) 

cách mạng sôi động, trong ánh sáng 
tư tưởng văn hóa của Bác Hồ. Văn hóa 
chính trị của chúng ta đang soi sáng 
mỗi bước đi của nó. Văn hớa đạo đức 
của chúng ta đang đắp xây nền cho 
nó. Văn hóa nghệ thuật của chúng ta, 
khoa học, giáo dục, y tế, thẻ dục thê 
thao của chúng ta đang tạo cho nó 
những kích thước tâm hôn, trí tuệ và 
thề chất cần có. Nó đang hằng ngày 
biều hiện sự sống và sức sòng của nó 
trong đấu tronh và xây dựng, Nó là 
thành quả tông hợp nhất, tỉnh xảo 
nhất, kỷ điệu nhất và ngày càng tỉnh 
xão hơn nữa, kỷ diệu hơn nữa của 
cách mạng tư tưởng và văn hóa Việt. 
nam, của nên văn hóa mới Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. 


Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐĂNG 


Góp ý kiến về hiến lược kinh tế xã hội 
trong chặng đường đầu tiên ở nước tả 


TRẤN VĂN PHÁC 


SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 


TRONG CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT 


RHĂNG đường trước mắt của cách 
mạng nước ta «là chặng đường 
tiếp tục xây đựng chủ nghĩa xã 

hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng 

cường hơn nữa sự nhất trí về chính 

"trị và tỉnh thần của nhân dân, giảm 

bớt và khắc phục khó khăn, ồn định 

và cải thiện đời sống nhân đân, chặn 
đứng và loại trừ các biều hiện tiêu 
cac, đạt những tiến bộ quan trọng 
trong mọi lĩnh vực, tạo ra thế cân 
đối mới của nền kinh tế, đồng thời 
chuần bị cho những bước tiến vững 
chắc và mạnh mẽ hơn trong chặng 

đường tiếp theo ® (1). 

Tích cực góp phần thực hiện những 
nhiệm vụ chính trị to lớn ấy, sự 
nghiệp văn hóa phải tự xác định rõ 
nhiệm vụ, mục tiêu và phương hướng 
phát triền có tính chiến lược của 
mình phủ hợp với điều kiện thực tế 
của đất nước. ĐAyv thật sự là những 
văn đề rất rộng, rất mới và rất khó. 


TỔ 


Trước hết, việc phát triền văn hóa 
phải phù hợp 0ới lình hình kinh tế — 
+ä hội 0à nhằm phục pụ những mục 
tiêu kinh tế — tä hội. Văn hóa phụ 
thuộc vào kinh tế nhưng đồng thời 
tác động trở lại kinh tế. góp phần 
thúc đầy kinh tế phát triền. Quan hệ 
giữa văn hóa và kinh tế là quan hệ 
gifa cấu trúc thượng tầng và cơ sở 
hạ tầng. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta đòi hỏi phải có sự phát 
triền cân đối, nhịp nhàng giữa kinh 
tế và văn hóa: Theo đự báo của các 
cơ quan Rinh tế của Dảng và Nhà 
nước, trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, nền kinh tế nước ta chưa thề có 
những bước phát triền đột biến. Các 
chỉ tiêu về lương thực thực phầm, về 
sắt thép, về năng lượng điện... tỉnh 


(1) Văn biện Đại hội V, Nxb Sự thật Hà 
nội, 1952, tập ÏI, tr. 51, 


ÖÒ` 


bình 'quản theo đầu người cũng sẽ 
chỉ đạt ở múc không cao. Trong việc 
tồ chức lại nền kinh tế, những vùng 
chuyên canh lớn về cao su, cà phê..., 
những vùng công nghiệp lớn về đầu 
khí, sắt thép, plân đạm, xi măng... 


sẽ được hình thành. Chúng ta sẽ phân „ 


bố lại ]ao động trong phạm vỉ cả 
nước, đưa hàng triệu người đi xây 
đựng các vùng kinh tế mới. Cùng với 
việc xây dựng vùng nông thôn mới, 
sẽ hình thành các eụm dân cư, những 
thị trấn, thị xñ trên đưới 20 000 dân. 
Hệ thống đường giao thông, hệ thống 
thủy điện nhỏ sẽ được xây đựng nhiều 
hơn... = 


Những nét cơ bản về phương hướng 
phát triền kinh tế nêu trên có liên 
quan rất nhiều đến việc đề ra nhiệm 
yụ. mục tiêu và phương hướng phát 
triền văn hóa. Thoát ly điều đó, việc 
phát triền văn hóa lập tức sẽ thiếu 
tính khoa học. 


Phát triền văn hóa là nhằm đáp 
ứng ngày cảng cao những nhu cầu 0uăn 
hóa lành mạnh của nhón dán. Nhu cầu 
văn hóa của con người là vô hạn. Xã 
hội càng phát triền, nhu cầu đó ngày 
_ càng cao. Và các phương tiện văn hóa 
cũng đồi mới, gia tăng. Thí dụ, hiện 
nay. cùng với sự phát triền nhảy vọt 
của khoa học kỹ thuật, chúng ta đã 
có nhu cầu về máy thu hình màu, về 
vi đê ô Cát xét, về phim từ, về điện tử 
hóa âm thanh và ánh sáng sân khấu. 


Nhu cầu văn hóa của con người 
ngày càng phát triền là chuyện bình 
thường và hợp quy luật. Nám vững 
các nhu cầu đó đề có kế hoạch phát 
triền sự nghiệp văn hóa cho phù hợp 


là mục tiêu phấn đấu của chúng ta. 


Nhưng, thấy rõ nhu cầu và thỏa mãn 
nhu cầu là hai việc khác nhau. Thấy 
rõ nhu cầu đề có kế hoạch thỏa mãn 
nhu cầu. Song, muốn thỏa mãn nhu 
cầu phải căn cứ vào điều kiện cụ thề 
của nền kinh tế, vào mức thu nhập 
của cá nhân và khả năng chỉ phí cho 
nhu cầu đỏ. Có những nhu cầu cần 


được thỏa mãn ngay nếu cơ sở vật 
chát cho phép. Có những nhu Zcầu 
trong tương lai mới thỏa mãn được. 
Và, có cả những nhu cầu cần được sự 
hướng dẫn, không thề thả nổi. Chúng 
ta hiện Cang chỉ đạo sự nghiệp văn 
bóa phát triền theo hướng đé, Mấy 
năm qua, nhất là năm 1985, hoạt động 
văn hóa — všn nghệ có chuyền h:iến tốt 
trên nhiều mặt, cả trong hoạt động 
chuyên nghiệp và phong trào quần 
chúng, ở trung ương và địa phương, 
về sáng tác, biều diễn cũng như về lý 
luận phê bình, Công tác xây dựng đời 
sống văn hóa ở các đơn vị cơ $Ở có 
bước phát triền mới rõ rệt. Phong 
trào xây dựng nếp sống mới eó tiến 
bộ hơn trước. Tuy nhiên, sự chuyền 
biến nói trên mới bát đầu, chưa thật 
vững chắc. Đời sống văn hóa của nhâu 
dân ta vẫn còn nghèo, nhất là ở nông 
thôn, miền núi. SỐ lượng tác phầm 
mới quá ít, chất lượng nhiều tác phầm 
văn học, nghệ thuật còn thấp. Công 
tác tỒ chức và quản lý của nhiều cơ 
quan văn hóa — văn nghệ chưa được 
củng cố. Tình hình nêu trên giúp 
chúng ta thấy rõ thực chất chỗ mạnh, 
chỗ yếu và những màu thuẫn cần giải 
quyết đề đưa sự nghiệp văn hóa tiến 
lên trong điều kiện mới. 


Một nền văn hóa dân tộc chân @hính 
phải bất nguồn từ truyền thống dề 
phát triền và đồi mới. Phương hướng 
phát triền văn hóa của chúng ta trong 
chặng đường trước mắt phải đặc biệt 
chủ ý đšn oãn đề lruuền thống bà đồi 
mới, 0uãn đề dân tộc — hiện (tọt. 


Việt nam là một nước có nền văn 
hiến lâu đời, lại cũng là nơi giao lưu 
của nhiều luồng văn hóa thế giới, 


Việt nam là một cêng đồng nhiều 
đân tộc đoàn kết gắn bó với phau 
(rong quá trình giữ nước và dựng 
nước, hiện nav đang càng ngày càng 
sống xen kẽ với nhau. Mỏi thành phần 
đân tóc có nền vn hóa của mình và 
đem sắc thái riêng làm phong phú nên 
vàn hóa chung của ca Việt nam, 


Nước Việt nam là một, đàn tộc Việt 
nam là một, ý chỉ thống phát đó bắt 


nguồn tử sức mạnh của một nền văn 


hóa sóm có bản sác Việt nam. 


Tóm lại, lịch sử lâu đời đã tạo nên 
cho đán tộc Việt natø một bản sắc độc 
đáo và một truyền thống tốt đẹp. S .ng, 
bên cạnh những truyền thống tốt đẹp, 
chủng ta cũng cần thầy hết sự bảo 
thủ, lạc hậu của một xã hội phong 
kiến, sẵn xuất nhỏ trì trệ hàng nghìn 
năm. Những ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng nho giáo, phật giáo và các loại 
tư tưởng phản động dưới các chế độ 
cũ còn rất nặng nề. Nếp suy nghĩ và 
tác phong của người sản xuất nhỏ còn 
khá phồ biến. Chúng ta phải hiều rõ 
những mặt tốt đẹp, đồng thời cũng 
phải hiều rõ cả những mặt hạn chế 
của truyền thống đề tạo ra những giá 
trị văn hóa mới của nước V;ệt nam 
thống nhất xã hội chủ nghĩa trong 
thời đại mới. 


* 

Trong chặng đường trước mắt, 
shúng ta vẫn phải tiếp tục tiến hành 
đòng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học—kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó cách 


mạng khoa học — kỹ thuật là then. 


chốt. Riêng về cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, việc «đây mạnh công 
cuộc xây dựng nên văn hóa mới và 
con ngưởi mới?®, “thúc dây tốt hơn 
công cuộc xây dựng chế độ mới và 
nền kinh tế mới» vẫn được coi là 
những nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu. 


Sự nghiệp văn hóa muốn thực hiện. 


có hiệu quả sứ mạng về vang đó phải 
xác định cho được những nhiệm 0ụ 
cụ fhề của mình hiện nay và trong 
những năm tới. Những nhiệm vụ 
đó là: " 


— Không ngừng nâng cao ý thức 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho nhân 
dân, làm cho chủ nghĩa Máe—Lê-nin 
chiếm được tru thế tuyệt đối trong 
đời sống tỉnh thần của nihần dân ta: 
tuyên truyền và phồ biến kịp thởi 
đường lõi, chính sách của Đẳng trong 
cán bộ, đẳng viên và quần chúng, 
làm cho mọi người thấu suốt và nhận 
thức sâu sắc hơn nữa về độc lập đân 
tộc và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
mới. Tiếp tục nâng cao tỉnh thần veẻu 
nước xã hội chủ nghĩa, lòng tự hào 
dàn tộc, tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng. phấn đấu đề hoàn chỉnh sự 
thếng nhất đất nước cả về chính trị. 
kinh tế, văn hóa xã hội theo tỉnh thần 
nghị quyết của các Đại hội thứ IV và 
thứ V của Đảng, Trên cơ sở đó mà 
đấu tranh chống mọi thủ đoạn phá 
hoại về tư tưởng và văn hóa của chủ 
nuhĩa đế quốc nói chung, của bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
nói riêng ; chống ảnh hưởng xẫu của 
tư tưởng và văn hóa thực dân mới, 
chống tư tưởng tư sản và tiều tư sản, 
xóa bỏ những ảnh hưởng của tư tưởng 
phong kiến và tập tục hủ bại của xã 
hội cũ; chống tư tưởng tự do, tản 
mạn, địa phương. cục bộ của người 
sản xuất nhỏ, chống bóc lột, đâu 
cơ, ăn bám, ehống tham ô, ăn cắp và 
những biều hiện tiêu cực khác. 

— Nàng cao trình độ hiều biết toàn 
điện của nhân dân, trước hết là của 
cán bộ và đẳng viên, bảo đẩm tửng 
bước cho con người phát triền toàn 
điện, có khả năng làm việc đạt năng 
suất, chất lượng và hiệu quả eao trong 
mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, có 
nếp sống văn minh. 

— Xây dựng nhân cách xã hội chủ 
nghĩa và lối sống xã hội chủ nghĩa. 


thấm nhuần nguyên tắc « mỗi người vì 


mọi người, mọi người vì mỗi người  , 
trong đó cá nhân được lôn trọng và 
mọi người đều có ý thức làm chủ tập 
thề, gắn liền nghĩa vụ và trách nhiệm. 
biết kết hợp lợi ích riêng và lợi ích 
chung. 


Quá trình xây dựng nhàn cách xã 
hội chủ nghĩa và lối sống mới là quá 
trình cải tạo phong tục cũ, tập quán 
cũ, xây dựng phong tục mới, tập quán 
mới, là quá trình giáo dục nhân :inh 
quan và thế giới quan cách mạng, 
quả trình đấu tranh của văn hóa xã 
hội chủ nghĩa chống văn hóa tư hẳn 
chủ nghĩa. 


— Äây dựng nên văn hóa — văn 
nghệ xã hội chủ nghĩa có tỉnh dân tộc, 
tính đẳng và tính nhân dân, thấm 
nhuần chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, 
lấy phương pháp hiện thực xã hội 
chủ nghĩa làm phương pháp sáng tác. 


Song song 'với việc tạo ra những 
điều kiện cho sáng tác, cần hết sức 
coi trọng công tác lý luận phê bình 
nhằm tạo một nền phê bình văn nghệ 
có trỉnh độ cao, gắn liền với công tác 
tư tưởng và aự lãnh dạo của Đảng. 


— Xây dựng quyền làm chủ tập thề 


của nhân dân vồ văn hóa trên hai 
mặt : hưởng thụ các giá trị văn hóa 
và sâng tạo ra các giá trị văn hóa. 


Muốn vậy, phẩi nâng cao trình đò. 


thầm mỹ của nhân dân, đưa văn hóa 
tham nhập vào cuộc sống hằng ngày 
của nhân đân, tích cực xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt chú 
trọng tới các vùng dân tộc thiều số, 
vùng biên giới và vùng căn cứ kháng 
chiến cũ. Xây dựng văn hóa trên địa 
bàn huyện, hình thành một thề thống 
nhất giữa trung tâm văn hóa huyện 
và các cơ sở dân cư. Xây dựng đời 
sống văn hóa ở các thành phố lớn, 
tạo nên những trung tâm văn hóa liêu 
biều cho nền văn hóa mới, nhất là ở 
thủ đô Hà nội và ở thành phố Hồ 
Chí Minh. 


Cùng với việc xác định những 


nhiệm vụ cụ thê của sự nghiệp văn 
L) «® ° p * 


hóa trong chặng đường trước mắt, 
Điệc xâu dựng những mục liêu. chỉ 
tiêu bề păn hóa cần phấn đấu thực 
hiện cho được trong chặng đường này 
cũng là điều hết sức quan trọng. Ta 


có thể ehia thành 5 nhóm mục tiêu 
lớn như sau: 


{ — Nhóm mục tiêu về nâng cao đời 
Sõng uẳn hóa của nhân dàn. 

Trang chặng đường trước mắt, 
phấn đấu nắng ca› mức hưởng thụ - 


của nhân dân trên các mặt: đọc sách 


báo, văn hóa phim, xem phim, xem 
biều diễn nghệ thuật, xem bảo tàng, 
triền lãm. Xây dựng thêm các công 
trình văn bùóa, các thiết chế văn hóa 
theo khả năng cho phép của nền kinh 
tÝ quốc đân. Phần đầu đến năm 2000, 
mỗi huyện có một tồ hợp thiết chế 
văn hóa, mỗi xã có một số thiết chế văn 
hóa cần thiết theo phương châm « Nhà 
nước và nhân dân cùng làm: ®. Ở trung 
ương, các thiết chế văn hóa phải là 
các công trình văn hóa của quốc gia 
như; cung văn hóa, nhà hát quốc gia, 
rạp chiếu bóng quốc gia, nhà triền 
lãm, nhà hòa nhạc, công viên văn 
hóa v.v. Mỗi kế hoạch 5 năm, phấn 
đấu xây dựng một hoặc hai công - 
trình quốc gia, trước bết ở thủ đô 
Hà nội. 


Nâng cao trình độ thầm mỹ cửa 


_ nhân dân, đặc biệt chú trọng giáo dục 


thầm mỹ từ tuôi nhỏ. Đưa việc giáo 


-dục nhạc, họa vào chương trình chính 


khóa trong các trường phô thông, 
trưởng đạy nghề. Phát triền các 
phương tiện truyền thông đại chúng 
nhằm phô biến rộng rãi đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 


2 — Nhóm mục tiêu về sảng lạo các 
giả lrị 0àn hỏa. 


Đảng và Nhà nước sẽ đầy mạnh 
việc đầu tư, phần đấu xây dựng cho 
được những tác phàm văn hóa—váăn 
nghệ lớn, có giá trị cao về từ tưởng 


“và nghệ thuật xứng đáng với dân tóc 


và thời đại. Đầy mạnh việc đào tạo 
nhân tài trên các mặt sáng tác, nghiên 
cứu, lý luận, biều điển, giảng đạy văn 
hóa — văn nghệ. Xây dựng những 
công trình nghiên cứu, lý luận có 
giả trị về văn hóa — văn nghệ. 


s— Nhóm mục tiêu về bảo fỒn các 
giá trị băn hót. 


Trong vòng 10 năm trước mắt, cố 
gắng hoàn thành việc sưu tầm, xếp 
loại các giá trị văn hóa; bảo tồn các 
tác phầm văn học. sân khấu cồ điền, 
xây dựng bảo tàng dân tộc học; hình 
thành quy hoạch đi tích, tượng đài 
trong phạm vi cả nước, từng tỉnh và 
thành phố., 


Đến năm 2000, hoàn thành việc 
chuâần bị, khởi công bảo tồn và tôn 
tạo các di tích đã có trong kế hoạch: 
Đèn Hùng, Côn đảo, đường mòn Hồ 
Chí Minh, Điện biên phủ, dinh thự ở 
luế và các đi tích về chiến dịch Hồ 
Cls¡ Minh. Hoàn thành việc viết lịch 
sử các ngành nghệ thuật, Bảo tồn các 
nghề nghiệp cồ truyền và các món ăn 
cò truyền, | 


1— Nhóm mục tiêu về xâu dựng nếp 
sống mới xã hột chủ nghĩa. 


Tiếp tục đầy mạnh các cuộc vận 
động xây dựng nếp sống mới, xây 
dựng gia đình văn hóa mới, xây dựng 
phong tục mới trong việc cưới, việc 
tang, nếp sống nơi công cộng, bài trử 
mẻ (tín, đầy lùi các tệ nạn xã hội và 
những mặt tiêu cực khác. Xây dựng 
mót số quy chế, thề chế đề bảo đảm 
đạt kết quả tốt trong việc xây dựng 
nếp sống mới, chống mê tín, chống 
van hóa thực dân mới và các loại văn 
hóa đồi trụy phản động. 


5— Nhóm mục tiêu về cơi tiến pà 
lừng bước hiện đại hóa cúc cơ sở uật 
Chảt kỹ thuật củi Đăn hóa. 


(ấp rút cải tiến kỳ thuật và cơ sở 
sản xuất cho ngành điện ảnh đề bảo 
đảm sản xuất bình thường. Tăng tỷ 
lệ phim màu cho điện ảnh. Nâng cao 
cht lượng các sản phầm văn hóa 
hiện có : nhạc cụ, máy chiếu nhim, mỹ 
thuật, đĩa hát,.. Tô chức các cơ sở sẵn 

xuất mới như xưởng lâm eúc đạo cụ 
biều điển nghệ thuật, xưởng 


ø1) 


làm ` 


phương tiện vật tư cho mỹ thuật v.v. 


Từng bước mở rộng và hiện đại hóa 
các cơ sở sẳn xuất đã có, hiện đại hóa 
cáo trường đại học văn hóa nghệ 
thuật, các ngành bảo tàng, thư viện. 
Nghiên cứu việc tồ chức sẵn xuất 
trong nước các phương tiện phồ biến 
khác (máy truyền thanh, thu thanh. 
máy truyền hình, thu hình, băng gủi 
âm và ghi hình, mi crô, loa, äm phi, 
máy nồ) và các vật tư cao cấp (giÃy 
các loại, phim đen trắng, phim màu, 
băng từ...). 


* 


Muốn thực hiện thắng lựi những 
nhiệm vụ, mục tiêu trên đây, eần có 
những biện phú p thiết thực 0à đồng bộ. 


Trước hết, không ngừng nâng cao 
nhận thức đúng đắn của mọi người, 
nhất là của cán bộ, đẳng viên øề ơị 
Irí, uai trò quan trọng của cuộc cách 
mạng tư tưởng 0d oần hóa ở nước †q. 
mà hiện nay còn rất bị coi nhẹ. 


Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng trên mặt trận oăn hóa— 0uän 
nghệ. Yêu cầu của việc tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng trên mặt trận văn- 
hóa — văn nghệ hiện nay và những 
năm sắp tới là: 


— Nâng cao kiến thức về văn hóa— 
văn nghệ cho cán bộ lãnh đạo các cấp, 
cũng cố bộ máy tham mưu về văn 
hóa — văn nghệ cho cấp ủy từ trung 


- ương đến địa phương. 


~ Cải tiến phương thức lãnh đạo 
của Đẳng. phương thức quản lý Nhà 
nước, nhằm đưa các hoạt động vàn 
hóa — văn nghệ bám chắc các mìc 
tiêu của cách mạng ; quản lý chặt cl:ẽ 
các hoạt động văn hóa — văn nghệ, 
bảo đảm tỉnh Đẳng trong các hoạt 
đông đó, khuyến khích sự sáng tạo, 
tìm tòi trong lĩnh vực nghệ thuật. 


— Cũng cố tồ chức Đẳng trong hệ 
thống các cơ quan và đen vị văn 
hóa — văn nghệ, thưởng xuyên nâng 
cao phầm chất và ý thức trách nhiệm 
của những đảng viên làm. công tác 
văn hóa — văn nghệ nhắm thực hiện 
thắng lợi đường lối, quan điềm của 
Đáng về văn hỏa — văn nghệ. 


Xâu dự:g những tồ chức ouàn hóa— 
săn nghệ mình, thích hợ p uớt tính đặc 
thù của cóng lúc 0ăn hóa — 0ăn nghệ ‡ 
đông thởi xây dựng cho được một đội 
ngũ cán bộ văn hóa — văn nghệ có 
phầm chất và tài năng đề góp phần 
tích cực vào việc xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa trong thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Trong quá trình xây dựng và phát 
triền sự nghiệp văn hóa, chủ trương 
« Nhà nước và nhân dân cùng làm ® là 
hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo 
nhưng vẫn phải coi trọng chính sách 
đầu tư thích đáng của Nhà nước trong 
việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ 
và trong việc tạo những điều kiện 
thuận lợi cho các văn nghệ sĩ lao 
động sáng tạo có hiệu quả nhất. 


Phát huụ sức mạnh tồng hợp của 
toàn +xð hột đề phát triền sự nghiệp 
văn hóa, trước hết đối với các ngành, 
các giới có liên quan nhiều tới công 
tác này như lực lượng vũ trang, các 
ngành giáo đục, y tế, thề đục thề thao 
và các đoàn thề quần chúng (công 
đoàn, thanh niên, phụ nữ). Chẳng hạn, 
Bộ giáo dục nên đưa ngay việc giáo 
dục nhạc. họa vào các trường mẫu 
giáo, trưởng phổ thông, nhằm bồi 
dưỡng khiếu thầm mỹ cho các cm 
ngay từ lúc còn nhỏ tuôi V.V, 


Đàu mạnh sự hợp tác q! ốc tế Đề Đăữn 
hóa — păn nghệ nÌ ằm mục đích trao 


thuật, 


đồi văn hóa với nước ngoài, giử 
thiệu nèn văn hóa — văn nghệ của 
ta với thể giới và chọn lọc những 
tỉnh hoa văa hóa — văn nghệ của thế 
giới đề giới thiệu vói nhân đân ta. 
Trong sự hợp tắc quốc tế về văn hóa, 
cần nâng cao chát lượng và hiệu quả 
của oác hoạt động văn hóa — văn 
nghệ, đặc biệt chú trọng chất lượng 
về tư tưởng, luôia luôn có ý thức giành. 
thắng lợi quyết định cho văn hóa~— 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa, tranh thủ 
và đoàn kết được các lực lượng văn 
hóa — văn nghệ tiến bộ trên thế giới, 
nhất là ở các nưrức tư bản chủ nghĩa 
đãu tranh cho hòa bỉnh, đân chủ và 
tiến bộ xÄ hội. 


XÂY DỤNG VÀ... 


(Tiếp theo trang 35) 


công nghiệp mũi nhọn, góp phan 
quyết Gịnh vào việc tăng nàng suất 
lao động và hiệu quả kinh tế cho các 
ngành kinh tế quốc dân, trong thời 
gian tới (1966 —= 1990) chúng ta cần 
nhanh chóng thực hiện từng bước 
chương trình điện tử hóa nước ta. 


Phát triền mạnh mẽ kỹ thuật điện 
tử và tin học là một vấn de có tính 
quy luật đối với tất cả các nước n:uöỏn 
đưa nền kinh tế quốc dân ticn lén 
hiện đại. Xây dựng thành công ngành 
kỹ thuật điện tử và tin học tiên (tiễn 
ở nước ta sẽ mang lại hiệu quả kính 
tế to lớn trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta, 


Giáo sư tiến sỉ ` ' 
NGUYÊN XUÂN QUỲNH 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH ĐIỆN TỬ VÀ TÌN HỌC 


RÓNG vòng 10 năm gần đày, nhiều 
nước đang phát triền đã chọn 
điện tử và tin học làm một trong 

những ngành kinh tế mũi nhọn và 
thậm chỉ còn coi đó là một ngành công 
nghiệp đòn bầy đề thúc đầy các ngành 
công nghiệp khác cũng như toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân phát triên. 
Những tiến bộ cực kỷ nhanh chóng 
và sự thâm nhập sâu rộng của điện 
tử và tin học vào mọi lĩnh vực của 
sẵn xuất, kinh tế—xãă hội là một đặc 
điều: nồi bật của cuộc cách mạng khoa 
học Kỹ thuật hiện nay. Tiến bộ khoa 
học kỹ thuật điện tử và tin học đang 
trở thành những biện pháp quan trọng 
đề nâng cao nững suất lao động, chất 
lượng sẵn phầm, dịch vụ, tạo nên sự 
chuyền biến to lớn trong đời sống kinh 
tế, văn hóa, xã hội, trong việc hiện 
đại hóa an ninh và quốc phòng. | 
Ngày nay khó có thề tìm được một 
máy công cụ nào, dù rất đơn sơ, 
xuất hiện trên thị trường thế giới 
mà không có bộ phản điều khiền điện 
tử nhắm tiết kiệm năng lượng tối đa 
và khai thác có hiệu quả nhất. Các 
thiết bị điện tử như tav máy, người 
máy, đặc biệt là người máy thông 
nình, cho phép tự động hóa hoàn 
toàn các dày chuyền sản xuất với 
quy mô toàn xí nghiệp, cho phép con 
nưười đi sâu vào đại dương, đi xa 
vào vũ trụ và làm chủ những quá 
trình lao động sáng tạo trong các điều 
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kiện môi trường khắc nghiệt. Kỳ 
thuật điện tử và tin học giải phóng 
con người khỏi những lao động cực 
nhọc, giản đơn đề tập trung vào 
những lao động sáng tạo có tính hệ 
thống và tính điều khiền cao. Tử khi 
xuất hiện các bộ vi xử lý tức các cấu 
kiện điện tử điều khiền theo chương 
trình thì công cụ sản xuất của xã hội 
luài người đã thay đôi một cách cơ 
bản về chất và khoa học trở thành lực 
lượng sản xuất` trực tiếp, trí tuệ con 
người gắn liền một cách sinh động với 
từng loại công cụ sản xuất. 

Đặc tiềm của một xã hội văn mỉnh 
và phát triền cao là tính phô cập của 
thông tin và tính kịp thời, chính xác 
trong xử lý thông tin. Máy tính điện 
tử ra đời và phát triền đã thay đồi 
căn bản phương thức và quy mô xử 
lý thông tin của xã hội loài người. 
Trước đày thông tin do eon người 
trực tiếp xử lý, ngày nay máy tính 
điện tử làm nhiệm vụ đó, nhờ vậy 
mà con người có thề xử lý những 
khối lượng thông tin khồng lồ, với 
tốc độ cực nhanh (hàng tỷ phép 
tính/giây). Những máy tính khổng lồ 
hiện nay có bộ nhớ hàng chục tỷ bít. 
Máy tỉnh điện tử, đặc biệt máy vi tính 
đã thâm: nhập vào mọi hoại động của 
xã hội loài người, kề cả trong cuộc 
sống gia đình. Máy vi tính được lắp 
trực tiếp vào các dụng cụ, máy công 
cụ, thiết bị công nghệ đã góp phần 


nâng cao rõ rệt năng suất lao động 
và chất lượng sản phầm, tối ưu hóa 
việc sử dụng nguyên liệu và năng 
lượng. Đặc biệt trong lĩnh vực tô 
chứe quản lý kinh tế và xã hội, máy 
tỉnh điện tử đã đưa đến tuộc cách 
mạng thật sự trong khoa học kỹ 
thuật : cách mạng tin học. 


Ở nước ta tuy nền công nghiệp điện 
tử mới hình thành nhưng cáe thiết hị 
điện tử, kề cả những thiết bị hiện đại 
đã thâm nhập từ lâu và góp phần to 
lớn trong công cuộc đấu tranh giành 
độc lập và thống nhất Tô quốc. Đẳng 
và Nhà nước ta đã quan tâm đến việc 


phát triền và ứng dụng kÿ thuật điện 


tử và tin học trong cic ngành thông 
tin liên lạc, bưu điện, phát thanh, 
truyền hình, nghiên cứu khoa học,. y 
tế và đời sống; trong sản xuất công 
nghiệp, giao thông vận tải, đặc biệt 
là trong an ninh và quốc phòng. Hiện 
nay ở nước ta đã hình thành một số 
cơ sở công nghiệp đầu tiên của ngành 
điện tử. Đó là các nhà máy sản xuất 
các thiết bị điện tử dân dụng (lắp ráp 
ra đi ô, tỉ vi...), các nhà máy sản xuất 


linh Riện điện tử, một số xí nghiệp | 


sản xuất các thiết bị điện tử chuyên 


dùng và địch vụ diện tử. Và tin học,, 


bên cạnh các trung tâm và xỉ nghiệp 
tính toán, chúng ta đã có công ty máy 
tính Việt nam, thống nhất dịch vụ tin 


học cả phần cứng (phần thiết bị) lẫn - 


phần mềm (phần bảo đảm chương 
trình) trong cẢ nước. Troug quốc 
phòng và an ninh đã xây đựng được 
nhiều cơ sở điện tử, chủ yếu là sửa 
chữa và khai thác các thiết bị điện 
tử quân sự. Ngoài ra, ở nhiều bộ và 
ngành sẵẳn xuất khác cũng đã hình 
thành các cơ sở dịch vụ điện tử trong 
phạm vi hẹp. Việc thành lập Tổng cục 
điện tử và kỹ thuật tin học năm 1961 
là một bước tiến quan trọng trong 
việc xây dựng và phát triền ngành 
điện tử và kỹ thuật tín học ở nước ta. 


Về nghiên cứu và đào tạo, chúng 
ta đA xây dựng được một số trung 


tàm nghiên cứu về điện tử và tỉn học 
nằm rải rác Ở các viện nghiên cứu và 
các trường đại học. Những trung tâm 
này đã tiến hành nghiên cứu chủ yếu 
theo các chương trình trọng điềm của 
Nhà nước và đã đạt được một số kết 
quả bước đầu.Đề đầy mạnh nghiến cứu 
ứng dụng nhằm đưa nhanh các tiến 
hộ khoa học, kỳ thuật điện tử và tin 
học vào sản xuất, Nhà nước đã thành 
lập Viện nghiên cứu kỳ thuật điện 
tứ. Trong ba mươi năm qua chúng ta 
đã đào tạo được nhiều kỹ sư điệp tử 
phục vụ cho chiến tranh giải phóng 
dân tộc và xây dựng nen kinh tế quốc 
dân. 

Tuy nhiên, sự phát triền của ngành 


điện tử và tin học nước ta mới chỉ ở 
bước đầu : 

Công nghiệp điện tử của chúng ta 
mới hình thành và còn ở tỉnh trạng 
nghẻo nàn, lạc hậu so với tình bình 
phát triền chung của công nghiệp: 
điện tử trên thế giới. Về kỹ thuật tín 
học chúng ta chưa có một cơ sở công 
nghiệp nào kề cả phần cứng lẫn phần 
mềm. š : 

Đầu tư của Nhà nước cho công 
nghiệp điện tử cỏn Ít và phân tán. 


Nền công n„hiệp điện tử của chúng 
ta chưa gắn liền với hệ thống công 
nghiệp điện tử thế giới, kề eẫ với các 
nước trong Hội đồng tương trợ kinh 
tế, cho nên chưa tranh thủ được sự 


- giúp đỡ và trao đồi quốc tế. 


Song bên cạnh những khó khăn đó, 
chúng ta lại có những thuận lợi rãi 
cơ bản đề phát triền ngành vông. 
nghiệp non trẻ này của đất nước. 
Nghị quyết của các Đại hội thứ 1V, 
thử V của Đảng và nghị quyết 37 của 
Bộ chính trị đều nhắc tới vị trí quan 
trọng của ngành điện tử trong nền 
kinh tế nước ta và đã đề ra phương 
hướng phát triền ngành này cho nhiều 
năm tới. Chúng ta lại có nguồn lao 
động đòi đào, cần củ, khéo tay, thông 
mỉnh, giàu sáng tạo, thích hợp với 
ngành công nghiệp điện tử. Chúng ta 


Bỏ 


có nguồn nguyên liệu cần thiết đủ đề 
phát triền công nghiệp điện tư, có. 
quan hệ hợp tác ngày eàng mở rộng 
với các nước anh em trong cộng đồng 
xã hởi chủ nghĩa và với các nước 
khác. Đội ngũ cán bộ khoa học điện 
tư và tin học của chúng ta tuy còn Ít 
nhưng có đủ trình độ tiếp thu và ticn 
lên làm chủ được ngành kỹ thuật điện 
tử và tin học hiện dại, 


Xây đựng và phát triền mạnh mẽ 
ngành điện tử và tin học ở nước ta 


trong thời gian tới là yêu cảu bức. 


bách. Kỹ thuật điện tử và tin học 
phải trở thành một ngành mũi nhọn 
"của nèn kinh tế quốc dân, một bộ 
phận quan trọng của khoa học kỳ 
thuật nhằm phát huy triệt đề tiềm 
náng trí tuệ của con người Việt nam, 
Căn cứ vào đường lối chung phét 
triền khoa học kỹ thuật của Đẳng, 
dựa vào kết quả nghiên cứu, dự báo 
và kế hoạch phát triền của eác ngành 
kinh tế — xã hội, chúng ta thấy ngành 
điện tử và tin học cần phát triền theo 
những phương hướng sau đây : ( 


Đầu mạnh ứng dụng kỹ thuật điện 
tt 0a tìn học 0ảo các ngành kinh FẾ — 
+ä họt. n 


Trong hướng này cần đặc biệt quan 
tâm đến việc ứng dụng kỹ thuật tin 
học đề xây dựng các kế hoạch kinh 
tế của nước ta. Công tác xây đựng kế 
hoạch là một quá trình xrr lý thông tín 
nhằm đưa ra các quyết định có căn cứ 
khoa học. Cần chú trọng ứng dụng kỹ 
thuật điện tử và tin học trong các 
linh vực quản lý sản xuất, quản lý 
kính tế và quản lý rã hội. Ứng dụng 
kỹ thuật điện tử và tin học trong tự 
động hóa điều khiền các quá trình 
sản xuất, tự động hóa xử lý số liệu 
trong điều tra cơ bản, nghiên cứu 
khoa học và trong công tác thiết kế 
ciing là một hướng ứng dụng rất quan 
trong. Cần sớm ứng dụng cúc tiến bộ 
kiioa học kỹ thuật điện tư và tin học 
trong thông tin liên lạc đề nâng cao 
chát lượng mạng lưới thông tin. 


đ{“ 


Trong lính vực thông tỉn đại chúng: 
cần ứng dụng thành tựu của kỹ thuật 
điện tử và tin học đề nâng cao chất 
lượng công tác phát thanh và truyền 
hình. Từng bước đưa kỹ thuật điện 


tử và tin hẹc vào sản xuất công 


nghiệp, trước mắt bảo đảm vận hành 
tốt những thiết bị và bệ thống điều 
khiền đã có. Mạnh đạn ứng dụng các 
thành tựu mới của kỹ thuật điện tử 
và tin học đề góp phần đàn dần đồi 
mới hệ thóng kỳ thuật và công nghệ 
của nền kinh tế nước ta. 


Phái triền sản xuất các thiết bị điện 
tử nà iLn học phục 0pụ nhu cầu treng 
nước 0à xuất khầu 


Trong 10 năm gần đây, giá thành 
các cấu kiện ví điện tử giảm 100 lần. 
và mỗi năm tiếp tục giảm từ 20X đến 
30⁄5. VÌ vậy trong điều kiện ít vốn 
đầu tư, chúng ta nên đi từ lắp ráp các 
tiết bị điện tử và tin học đề phục 
vụ nhu cầu trong nước và xuất khầu. 
Hàng cách đé chúng ta sẽ sử dụng 
được sức laoe động dòi dào và tiềm 
năng chất xám cũng như kỳ năng 
khéo léo của người Việt nam. Chúng 
ta sẽ dần dàn tích lũy vốn đề phái 
triền ngành công nghiệp điện tử va 
tin học nước ta. Chúng ta sẽ sớm bình 
thành các cơ sở lắp ráp các thiết bị 
tín học, từ các máy vi tính dến các 
thiết bị ngoại vi, các đầu cuối thông 
minh, các mạng tin học địa phương... 
Các máy điện tử dân dụng : ra đi ô, cát 
xét, máy thu thanh, thu bình v.v. sẽ 
được tỒ chức lắp ráp hàng loạt đề 
phục vụ nhân dân và xuất khầu nhằm 
tích lũy vốn. 


Cần chú trọng phát triền ông 
nghiệp phần mềm, sản xuất các phần 
mềm phục vụ cho ứng dụng và xuất 
khầu. Công nghệ phần mềm có nhiều 
khả năng trở thành một mặt mạnh 
eủa chúng ta. Phần mềm trong k£ 
thuật tỉa học ngày cảng có Ýý nghĩa 
đặc biệt, có khi chiếm đến 70X tồng 
kinh phi trang bị máy vi tinh. Cán bộ 
khoa học của chúng ta hoàn toàn có 


khả năng làm cbủ và sáng tạo được 
trong lĩnh vực này. 


Trong việc nghiên cứu chế tạo vật 
liệu, chúng ta lựa chọn các loại vật 
liệu có nguồn tài nguyên trong nước, 
eó điều kiện nghiên cứu, sản xuất và 
mang lại hiệu quả kinh tế“cao, như 
vật liệu từ chứa nguyên tố đất hiếm 
có rất nhiều ở nước ta. 


Đầu mạnh dịch ụ sửa chữa, cải 
tiến hiện đại hóa từng phần, nông cao 
độ tin cậu của thiết bị điện tử 0à tín” 
học. 


Trong khi chúng ta chưa thề mở 
vộng sản xuất thiết bị điện tử và tin 
học, việc đầy mạnh địch vụ sửa chữa, 
nông eao độ tỉn cậy của các thiết bị 
đöä có và sẽ nhập ngày càng nhiều, 
có mệt ý nghĩa chiến lược quan trọng. 
Cần phát triền các tỒ chức bảo đảm 
địch vụ sửa chữa cho hệ thống các 
máy tính điện tử của các dây chuyền 
sản xuất tự động hóa hiện có như xi 
măng Hoàng thạch, nhà máy giấy 
Vĩnh phú v.v. và cho các thiết bị 
điện tử "quý; bảo đảm dịch vụ sửa 
chữa cho các máy điện tử dùng trong 
các ngành kinh tế — xã hội, an ninh, 
quốc phòng, nhất là các ngành ít cán 
bộ khoa học kỹ thuật và điện tử 
{y tế, văn hóa...) và sửa chữa máy 
điện tử đân dụng. Cần chú trọng tận 
dụng những thành tựu mới của kỹ 
thuật điện tử đề hiện đại hóa từng 
bước các thiết bị điện tử hiện có, 
nhằm nâng'tao tính năng kỹ thuật và 
kéo dài thời gian sử dụng chúng. 


. Đề rây đựng và phát triền ngành 

kỹ thuật điện tử và tin học theo 
những phương hướng trên, chúng ta 
cần tích cực thực hiện những biện 
pháp sau đây : 


Í Tăng cường đầu ttr đề tạo cơ sở 0ật 
chất — k thuật cho ngành k thuật 
điện t‡ nà tín học. ChÏ: có trên cơ sở 
đô ngành kỆ thuật điện tử mới có thề 
phát triền được với tốc độ cao, mang 


lại hiệu qua kinh tế to lớn cho đất 
nước. 

Đào †go đột ngũ cán bộ (in học đủ 
đề đáp ứng nhu cầu của ngành kŨ 
thuật điện tử oà tin học, 


Đày là vấn đề vô củng quan trọng 
vì sẵn phẩm tin học là sẳn phầm trí 
tuệ, con người với năng lực trí tuệ là 
yếu tố quyết định sự phát triền tin 
học. Cần đào tạo nhanh chóng đủ các 
loại cán bộ tin học: cán bộ nghiên 
cứu thiết kế các thiết bị và hệ thống - 
tin học, phát triền phần mềm ; cán bộ 
giảng dạy ; các kỹ sư, công nhâAn bảo 
hành, sửa chữa, sản xuất; cán bộ tin 
học ứng đụng. Việc đào tao cán bộ 
điện tử và tin học cần phải được đưa 
ngay vào chương trình #ủa các trường 
đại học có liên quan.. ác cơ sở đào 
tạo cần được trang bị đủ phương tiện 
cần thiết, bảo đảm chất lượng cao 
trong đào tạo. 


Tăng cường hợp tác quốc tế nhàm 
xâu dựng ngành điện tử pà tin hẹc 
phát triềnoới tốc độ cao bằng mỌỚi 
chính sich hợp lác đề đẳn òà mạnh 
đạn. 

Trước hết cần _. cứu mọi khả 
năng hợp tác với các nước trong Hội 
đồng tưrơng trợ kinh tế và Ta sức sử 
dụng tốt mọi điều kiện thuận lợi mà 
các nước anh em đành cho nước ta 
Chúng ta cũng hết sức coi trọng tranh 
thủ hợp tác với các nước khác có 
trình độ tiên tiến về điện tử và tin 


- học. 


Cần nhanh chóng thiết lập mạng xử 
lỦ tin hợp lý ở nước ta. Mạng xử 
lý tin này sẽ góp phần quan trẹng 
trong việc giải quyết các bài toán ' 
quản lý kinh tế — xã hội, tối ưu hóa 
các kế hoạch phát triền kinh tế của 
nước ta, mang lại biệu ủi kinh tế vô. 
cùng to lớn. 


Đề đưa ngành điện tử và tin Hóc 
trở thành một trong những ngành 


(Xem tiêp trang 81) 


Giáo sư NGUYỄN LẦN DŨNG 


XÂY ĐỰNG VÀ PHÁT THIN (ỀNG NGHỆ SINH Mật 


- BBẦN đây trên thế giới người ta nói 
B nhiều đến công nghệ sinh học và 
coi đó như là một trong những 
mũi nhọn của sự phát triền khoa học 
và kỹ thuật. Công nghệ sinh học là 
một trong năm hướng ưu tiên mà tử 
nay cho đến R®ăm 2000 các nước thành 
viên của Hội đòng tương trợ kinh tế 
sẽ « tập trung những nỗ lực của mình 
và tồ chức hợp tác đồng bộ chặt chẽ 3. 
Công nghệ sinh học là các quả 
trình công nghệ có cơ sở là các hệ 
thống sinh học. Đó là sự áp dụng các 
nguyên tắc khoa học và công nghệ 
vào các quá trình vật chất có sử dụng 
các tác nhân sinh học đề tạo ra hàng 
hóa và những xử lý phục vụ. Các tác 
nhân sinh học-đó là vi sinh vật, enzym 
và các tế bào động vật, thực vật nuôi 
cấy được. Hàng hóa ởờ đây bao gồm 
thực phầm, thức ăn gia súc, hóa chất, 
được phầm, vật liệu và cả kim loại 
nữa. Các xử lý phục vụ bao gồm việc 
xử lý rác sinh hoạt, rác công nghiệp, 
nước thải, sản xuất khi sinh học 
(biogas). 

Lịch sử đã chứng kiến 5 kỷ nguyên 
phát triền khác nhau của công nghệ 
ginh học. Thành tựu của kỷ nguyên 
sau bao giờ cũng vượt xa kỷ nguyên 
trước và càng gần dày càng có nhiều 
thành tựu có thê coi là kỳ điệu: 

Kỷ nguyên trước Pasteur (trước 


1805), kỷ nguyên Pasteur (1865—1940),. 


kỷ nguyên chất kháng sinh (1910— 
1960), kỷ nguyên sau chất kháng sinh 
(1960—1975) và kỷ nguyên công nghệ 
„sinh bọc mới hiện nay 


s0 


"® 


Ngày nay, cùng với việc phát hiện 
ra men transeriptaza ngược (hay ra- 
vertaza) và việc sử dụng plasmid của 
vi khuẩn đề vận chuyền các gen lạ 
tử tế bào này sang tế bào khác, con 
người đã mở ra một trang mới trong 
lịch sử phát triền của sinh bọc, bát 
đầu một thời kỷ chủ động tông hợp 
và lắp ghép gen. Ngày nay, các nhà 
khoa học đã có trong tay những loại 
dao cắt phân tử (men restrictaza), hồ 
đán phân tử (men ligaza), các loại xe 
vận tải phân tử (plasmid, vi rút, thực 
khuẩn thề...) đề cát gen, nối gien và 


“vận chuyền gen. Con người đã bắt 


buộc tế bào nhiều loại vi sinh vật 
phải tiếp nhận nhiều loại gen mới, 
và dưới sự chỉ huy của các gen này 
các vi sinh vật nói trên có thề tồng 
hợp ra các loại prôtein mà từ xưa tồ 
tiên của chúng chưa hề sản sinh ra 
được. Có thề nêu lên bàng loạt các 
thành tựu kỷ diệu như vậy, chẳng 
hạn như việc tồng hợp Insulin (1977), 
Somatostatin (1978), kích tố sinh 
trưởng người HGH (1979), kích tố sinh 
trưởng bò BGH (1980), Interferon 
(1980), (Ovalbumin (1978, kháng 
nguyên vi rút viêm gan B (1979, 
Albumin người (1982), men Urokinaza 
(1982), Protein của vi rúi bệnh Aptơ, 
của vi rút bệnh Ecpet, của vi rút đại 
(1982), việc đưa gen đề kháng kháng 
sinh từ ví khuần vào tế bào thực vật 
(1983), đưa gen sinh men xenlulsza 
từ vi ainh vật này sang vi sinb vật 
khác (19831... 


_~ 


Một chân trời mới đang mở ra 
trước các nhã nghiên cứu về công học 
di truyền (zepetie engineering). Hàng 
loạt kích tö, vacxin hoặc thuốc tăng 
cường miễn dịch dự kiến sẽ được sản 
xuất ở quy mô công nghiệp và sử dụng 
rộng rãi trên thế giới trong ít năm tới, 
đó là insulip (1985), inter[cron chống 
unz thư (1987), interferon chống vi 
rút (1987), vacxin chống viêm gan B 
(1990), kích: tố sinh trưởng của người 
(1990) v.v. 


Công học gen và kỹ thuật lai còn 
đem lại những triền vọng to lớn 
trong việc sản xuất vacxin chống sốt 
rét, nhiều loại vacxin thú y, sẳn xuất 
axÍt aminolaevulinie có tác dụng trừ 
có, sắn xuất các loại prôtein ngọt (như 
thaumatin, monellin — vừa giàu đạm, 
vừa ngọt hơn đường kính nhiều lần). 
Đặc biệt mục tiêu phấn đấu nhằm đưa 
gen Nif (gen sẵn sinh các enzym eÕ 
định đạm không khí) vào tế bào thực 
vật đề tạo ra loại cây lương thực 
không cần phân đạm đang được các 
nhà khoa học khắp nơi trên thế giới 
xúc tiến với một sự tập trung nỗ lực 
hết sức lớn lao. 


Tóm lại, công nghệ sinh học đang 
chứng tỏ những khả năng to lớn của 
nó trong việc giải quyết những vấn 
đề lương thực, thực phầm, nâng cao 
phúc lợi vật chất và sức khỏe của con 
người, bảo vệ môi Irường sống. 


*s 


Đứng trước những thành tựu cực 
kỳ lớn lao và hết sức đáng phấn khởi 
của cuộc cách mạng về công nghệ 
sinh bọc (còn gọi là cuộc cách mạng 
thứ hai trong sinh học phân tử), 
chúng ta cần suy nghĩ và hành động 
như thế nào đề cho tất cả các thành 
tựu này có thê từng bước triền khai 
được trên TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 
thân yêu của chúng ta, góp phần đầy 


ị 


lùi những khó khăn hiện còn rất gay 
gấi về lương thực, về thức ăn gia 
sửo, về năng lượng, về phân bón, về 
thuốc trừ sâu, về thuốc men và về 
kim loại ? 

Phải hiều rõ rằng trong lĩnh vực 
này, chúng (a côncó một khoảng cách 
khá lớn so với các nước có kinh tế 
phát triền. Ngoài một vài xí nghiệp 
lên men đã có như các nhà máy rượu, 
bia, mì chỉnh, một số phân xưỡng 
sản xuất nước chấm, giãm, nấm ăn, 
Yac Xin... hầu như còn chưa có đủ cả 
các sản phầm lên men được nói đến 
từ kỷ nguyên Pasteur. Một nước trên 
60 triệu dân mà chưa có công nghiệp 
sản xuất chất kháng sinh, vitamin, 
dung môi hòa tan chảt đẻo, prôtein 
đơn bào, thuốc trừ sâu vi sinh vật, 
phân bón vi sinh vật... là một thiệt 
thỏi rất lớn và không thề đề kéo dài 
lâu hơn nữa. 


Không phải là chúng ta không có 
những điều kiện cần thiết đề xây dựng 
và phát triền công nghệ sinh học của 
nước ta. x 

Trước hết, chúng ta sẵn có các 
nguyên liệu chủ yếu của công nghệ 
sinh học (rỉ đường. tỉnh bật, nguyên 
liệu giàu xenluloza, sản phầm biền, 
khí thiên nhiên và‹cả đầu mỏ trong ˆ 
một tương lai không xa). 


Chúng ta sẵn có khí hậu ấm áp và 
ở nhiều vùng phía Nam hầu như có 
thề lên men quanh năm trong điều 
kiện không cần sưởi ấm. Với một hức 
xạ mặt trời hết sức phong phú có thề 
phát triền rộng lớn các bề phần ứng 
quang sinh học đề thu nhận các sản 
phầm của tảo lục, của vi khuần lam 
và cá vi khuẩn quang hợp. 

Chúng ta sẵn có một khu hệ vi sinh 
vật của thiên nhiên hết sức đa dạng 
và phong phú. Nhiều thực nghiệm 
cho thấy từ thiên nhiên nước ta có 
thề phản lập được nhiều chủng vi 
sinh vật có hoạt tính cao, có tính 
chống chịu cao với những điều kiện 
nuôi cấy bất lợi nào đó. 
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Chúng ta có một sự chuần bị đáng 


kÈ về đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ. 


thuậtWđại học và trên đại học), về 
các ngành khoa học có liên quan đến 
"công nghệ sinh học (kề cả các linh 
vực khoa học hiện đại của công học 
di truyền, kỹ thuật lai...) 

Thiết bị nghiên cứu tuy chưa nhiều 
nhưng nếu biết phối hợp sử dụng một 
cách hợp lý thì cũng khá đầy đủ, kề 
cả những thiết bị hết sức hiện đại. Đã 
có nhiều nghiên cứu chuần bị cho 
việc triền khai công nghệ sinh học 
trên nhiều lĩnh vực khác nhau. 


Chúng ta lại có sự giúp đỡ quốc tế 
to lớn theo chương trình tồng hợp 
tiến bộ khoa họz kỹ thuật đến năm 
2000 của các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế. - 


Căn cử vào năm nhiệm vụ hàng đầu 
của công nghệ sinh học được vạch ra 
trong chương trình tòng hợp khoa 
học kỹ thuật của Hội đồng tương trợ 
kinh tế, chúng ta có thề tồ chức việc 
triỀn khai thật tốt chương trình nghiên 
cứu trọng điềm của Nhà nước về công 
nghệ sinh học và tồ chức thật chu đáo 
việc hợp tác, liên kết kinh tế xñ hội 
chủ nghi với các nước thành viên 
của Hội đồng tương trợ kinh tế. 


Trong nhiệm vụ sẵn xuất các hoạt 
chõt sinh học oà các chế phầm thuốc 
mới dùng trong ụ lễ cho phép chần 
đoán sớm 0à điều trị những căn bệnh 
nạng như bệnh từn mạch ác tính, bệnh 
di truyền, bệnh nhiễm khuần kè cả 
nhiễm oi rút, chúng tôi nhận thấy nên 
tập trung trước hết vào các bệnh 
nhiễm khuần. Cụ thề cần sớm đầu tư 
tích cực vào việc xây dựng các nhà 
máy sản xuất chất kháng sinh, các cơ 
sở sản xuất vacxin. Đối với các loại 
thuốc thế hệ mới chỉ nên chọn lọc dề 
nghiên cứu và sản xuất thử nhằm đào 
tạo cần bộ, tập dượt cho sự tiếp thu các 
tiến bộ mới của thế giới. 

Trong nhiệm vụ sản xuất các 
phương tiện ơì tinh Đột đồ bảo 0uệ thực 
bật, chống sâu bệnh, phán bón 0u! khuồần, 


_ 
$8 


các chất điều chỉnh độ tăng trưởng của 
thực ái, các giống pà giống lai của 
câu nông nghiệp mới có năng suất cao, 
chịu đựng được những uẽu tố không 
thuộn lợi của môi trường, thu được 
bằng các phương pháp tái tồ hợp gen 
uà tế bào, chúng tôi nhận thấy trước 
mắt cần xây dựng các nhà máy hoặc 
phân xưởng sản xuất thuốc trừ sâu 
vi khuần, phân bón vi khuẩn, kích 
thích tố gibberellin, đầy mạnh việc 
nuôi cấy mô thực vật đề nhân nhanh 
các giống cây quý hoặc đề thu nhận 
các hoạt chất của thực vật. Việc sử 
dụng công học đi truyền đề tạo giống 
mới cần làm có trọng điềm tại một 
số phòng thí nghiệm đã có những 
trang bị cần thiết và có nhiều cán bộ 
đã hoặc sẽ được đào tạo tại nước 
ngoài. 


Trong nhiệm vụ phát triền những 
thức ăn bồ sung có giá trị cao cho gia 
súc 0à các chất có hoạt tính sinh học 
đề nâng cao năng suất chăn nuôi, 
những phương pháp mới trong lái tồ 
hợ p gen 0ù tế bào đề phòng ngừa, chền 
đoán 0à điều trị có hiệu quả các loại 
bệnh chủ uều của các.gia súc #ê giu 
cầm chăn nuóôiL theo quý mô cóng 
nghiệp, chúng tôi đề nghị trước mài 


tập trung xây dựng các xí nghiệp. 


hoặc phân xưởng sẵn xuất sinh khối 
nấm men, sinh khối nấm sợi, sinh 
khối tảo, kháng sinh thô, vitamin B12 
thô và lizin. Việc sử dụng các kể 
thuật công học di truyền trong công 
tác thú y và nuôi cấy hợp tử cần tiến 
hành ở quy mô tập dượt, trong khi 
tận dụng ở mức độ cao những sự hợp 
tác quốc tế về các lĩnh vực mới mẻ 
này. 


'Trong nhiệm vụ phát triền những 
công nghệ sinh học mớt đề thụ được 
những sản phầm có giá trị cao dùng 
trong công nghiệp lhực phầm, hóa chắt 
0à các ngành công nghiệp khác, chủng 
tôi đà nghị ưu tiên phát triỀn các 
thực phầm xuất khầu (rượu trắng, 
rượu thuốc, rượu mùi, rượu vùng. 


nằm ăn, mộc nhĩ, nước mắm, mắm 
chua..), các thực phầm phục vụ đời 
sống hằng ngày (mì chính, nước chấm, 
giấm. men, bánh mì thực phầm khô...), 
ác hóa chất quan trọng (axeton, bu- 
tanol, dextran, agit axelice, axit lac- 
tÍc...). 2ø 


Trong nhiệm vụ phát triền các công 
nghệ sinh học đề chế biến một cách có 
hiệu quả các phế liệu của nông nghiệp. 
công nghiệp uà của các thành phố, sử 
dụng nước thải 0à kht Lhải đề sản xuất 
khí sinh học 0è các loại phản bón có 
chếi lượng cao, chúng tôi đề nghị 
trước mắt tập trung chỉ đạo việc xây 
dựng các trạm xử lý nước thải, kết 
hợp với việc sản xuất sinh khối tảo, 
nấm men phục vụ chăn nuôi, xây dựng 
nhanh các xí nghiệp xử lý rác đồ làm 
phân bón, chế biến thức ăn gia súc tái 
tạo tử các phế liệu công nghiệp và 
nông nghiệp, sản xuất đề bán rộng rãi 
các bề sinh biogas quy mô gia đỉnh 


hoặc cụm gia đình, đày mạnh việc sử _Ô 


dụng các biện pháp vi sinh vật học đề 
chống ô nhiễm đầu khí, ô nhiễm phân 
bón và các hóa chất dùng trong nông 
nghiyp và công nghiệp. 


loi 


Đề có thề có được những bước đi 
nhanh chóng và vững chắc trong khi 
phần đẫu thực hiện các nhiệm vụ nói 
trên, chúng tôi xỉn nêu lên năm kiến 
Ýnghj cụ thê: 


l. Hinh thành sớm những tồ chức 
đủ mạnh đề có thề chỉ huy chặt chẽ và 
thống nhất công tác nghiên cứu và 
triền khai công nghệ sinh học. Đó là 
Gan chủ nhiệm chương trình nghiên 
cứu công nghệ sinh học, Liên hiệp 
khoa học sẵn xuất công nghệ sinh học, 
Đảo tàng giống vi sinh vật quốc gin, 
tiến tới việc thành lập Tông cục công 


nghệ sinh học (trực thuộc Hội đồng 
bộ trưởng) và Viện công nghệ sinh học 
(trực thuộc Viện khoa học Việt nam), 
Trước mắt cần chú ý đầu tư thêm đề 
hoàn thiện các cơ sở nghiên cứu về vi 
sinh vật học đã hình thành. 

2. Nhà nước đầu tư vốn thích đáng 
và tận dụng triệt đề các kế hoạch viện 
trợ quốc tế đề xây dựng ngay một số 
xí nghiệp công nghệ sinh học quan 
trọng nhất nhằm sản xuất chất kháng 
sinh, vi ta min, lizin. dung môi hữu 
cơ, thuốc trừ sâu vi sinh vật. 

ở. Cử nghiên cứu sinh và thực tập 
sinh đi nghiên cứu thực tập về công 
nghệ sinh học ở các nước phát triền, 
nhất là về các lĩnh vực công học đi 
truyền (genetie engineering), kỹ thuật 
lai (bioprocess teechnologies)). Tồ chúc 
liên kết, hợp tác giữa nhiều phòng thí 
nghiệm trong và ngoài nước đề triền 
khai có trọng điềm các nghiên cứu cơ 
bản, nghiên cứu triền khai thuộc các 
lĩnh vực mới mẻ này. 

á. lồ chức nhanh và vững chắc việc 
đưa. vào sẵn xuất ở các tỉnh, các 
huyện, thậm chí ở ngay từng cơ sở sản 
xuất (nông trưởng, hợp tác xã, khu 
phố, trường học, đơn vị quân đội, 
bệnh viện...) những sản phầm lên men 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục 
vụ đời sống, theo các quy trình đơn 
giản với các thiết bị tự chế tạo trong 
nước (lên men hở với các giống vi 
sinh vật cỏ tính chống chịu cao với 
điều kiện bất lợi, hoặc lên men kin 
trên các môi trường đặc). 

5. TÔ chức tết hơn công tác hậu 
củn khoa học, trước mắt xem xét lại 
giả bán các loại vạt tư, hóa chất và 
thiết bị khoa học, xây dựng chế dộ 
cước phí bưu điện ưu tiên cho cán bỏ 
khoa học, chế độ quản lý kinh phí 
nghiên cứu khoa học và kinh phí 
triền khai tiến bộ kỹ thuật (dành 
quyền chủ động vẻ tài chính cho các 
chủ nhiệm đề tài nghiên cứu), 
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_Kính dáng Đảng 


Tói là Ngô Thị Út, năm naụ 79 tuồi, 0à chồng lôi 82 tuồi, chưa 
biết lúc nảo phải rời bỏ cõi đời, xin ghl 0ội mãu dòng kinh dâng 
lên Đảng thân gêu. 


Từ năm 1948, khi được kết nạp oào Đảng, chúng tôi đã ú thức 
rằng : «Cha mẹ sinh con, Đảng sinh tính ®, chứ không phải “* trời 
sinh tính? như người (ta thường nói. Do đó, suối chặng đường 
dảt, luôn luôn rèn luyện theo Íư tưởng của Đảng, trải qua muôn 
oàn khó khăn gian khồ do thiên tại, địch họa gáu ra, chúng tỏi 
oẫn ững bước dưới lá cờ của Đảng cho tới ngàu 'n0U- 


Qua 22 năm được hưởng chế độ: hưu Irí của Nhà nưữẽ ta, 
chúng lôi sống trong sự thương yêu đùm bọc của gia đình, của 
đồng chí, đồng bảo. Tiếp bước chúng lôi, lớp con cháu trong gia 
đình chúng tôi đều một lòng theo Đảng — 10 trên 14 người đã 
được 0inh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Ước mơ cao đẹp nhất trong đời người — Độc lập, fư do, !ạnh 
phúc — đỗi uới chúng tôi đã trở thành hiện thực, dầu ràng khó 
khăn gian khồ hãy còn nhiều. 


Cho đến những giờ phút cuối càng của đời mình, chúng tôi 
nguyện 0ản ghi lòng lạc dụ tình sâu nghĩa nàng đỗi uới Đúng 
kinh yêu. 

| NGÔ THỊ ỦT 
(Phường Phú hiệp — Thành phố Hu#) 


HỮU ĐỨC : 


TỪ VÙNG (ĐẤT 


ỐNG trưởng quốc doanh Đông triều 
Ï (Quảng nỉnh) là đơn vị tiêu biều 
cho 441 nông trưởng của cả nước 
vừa được Đảng và Nhà nước ta 
tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng. 
Trải qua hơn hai thập ký kề từ khi 
thành lập năm 1963, nông trường Đông 
triều đã trở thành trung tâm lợn 
giống thuần chủng gốc quốc gia (lợn 
Móng cái), góp nhiều thành tựu xuất 
sắc vào sự nghiệp chăn nuôi lợn của 
cả nước. 


Nông trưởng có 1470 ha đất tự 
nhiên, trong đó 50% có khả năng sẵẳn 
xuất nông, lâm nghiệp, còn lại là đồi 
trọc, đất đai cần cỗi, « đất chết ». Địa 
hình ở đây chia cắt thành 10 khu vực 
bơi 9 con suối, chạy dài trên 30 kim 
từ đầu đến cuối huyện Đông triều, 
xe› kẽ với nhiều vùng dân cư. Nó 
nằm gọn trong vòng cung Đông triều; 
bị bao bọc bởi những dãy núi cao, 
thưởng chịu những cơn xoáy của gió 
mùa đông bắc, chó nên ở đây hình 
thành các vùng tiều khí hậu có độ 
chênh lệch cao về nhiệt độ, khô hạn 
kéo dài tử tháng 9 đến tháng 5 năm 
sau. Những đặc điềm đó ảnh hương 
trực tiếp đến tồ chức và quản lý sản 
xuit của nông trường. 

Năm 1973 đánh dấu một bước ngöặi 
đối với nông trường. Đó là năm đầu 
tiền nông trưởng sản xuất có lãi gần 
26& ngàn đồng (+); tỉnh trạng làm ăn 
thua lỗ kéo đài 10 năm chấm đứt. 
_. Từ đó, qưa 10 năm sản xuất kinh 

đoanh (1973:— 1982), giá trị tông sản 
lượng tăng 5,2 lần; năng suất lao 


CHẾT» ĐI LÊN 


động tăng 3, 4 lần; lãi tăng 8 lần ; thu 
nhập bình quân một cán bộ, công 
nhân tăng 7 lần. Hằng năm nông 
trưởng cung cấp cho Nhà nước từ 
9000 đến 6000 lợn giống các loại, 
100 — 200 tấn thịt, 450 tấn hoa quả, 
hàng ngàn mét khối gổỏ và còn cúng 
cấp hơn 2000 lợn đực giống, 20 000 lợn 
cái hậu bị và 29000 lợn bột cho 237 
đơn vị chăn nuôi của 30 tỉnh, thành 
phó. 

Mười năm đó, năm nào nông trưởng 
cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kế hoạch Nhà nước giao, lñi năm sau 
cao hơn năm trước, tồng số lãi tới 
gần 1,8 triệu đồng. Mấy năm gản đây, 
nông trưởng càng nêu cao ý chí tự 
lực, tự cường, bằng vốn liếng của 
mình đi mở rộng sản xuất, kinh 
doanh, chăn nuôi, trồng cÂy ăn quả, 
thả cá..., xây dựng thêm nhà ở, trưởng 
học, nâng cao mức sống và cải thiện 
điều kiện làm việc cho công nhân; 
nộp ngân sách Nhà nước: 3 triệu đồng, 
trả gần đủ vốn Nhà nước cấp phát 
và nộp lãi 2,3 triệu đồng. 

Nhiều người về thăm nông trường 
đều có cảm nghĩ: trọng hoàn cảnh 
khó khăn như nông trường Đông 
triều mà còn làm được như vậy, thì 
các nơi khác cũng có thê phát triền 
tốt nông nghiệp, góp phần làm giàu 
cho đặt nước. 


* 


(+) Những đơn vị tiền trong bài này không 
có chứ thích đều là tiền cũ (H.Đ). 
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Xét về mặt kinh tế —= xã hội, quá 
trình 23 năm xây dựng có cả thất bại 
lẫn thành công của nông trường Đông 
triều cho thấy có mấy nhân tố nồi bật 
làm cho nông trường ngày nay trở 
thành đơn vị anb hùng. 

Một là, gắn Hền uiệc xây đựng cơ 
cãu kinh tế hợp lú uới 0iệc thực hiện 
cơ chế quản lÚú năng động phù hợp 
- trong hoàn cảnh cụ thề của nông 
trường. 

Troag vòng i0 năm đầu, Đông 
triều đã thay đồi phương hướng chăn 
nuêi 4 lần, trồng trọt 5 lần. Trong 
thời gian đó cũng có lúc đã chăn nuôi 
lợn giống nhưng vẫn làm ăn thua lỗ. 
Nguyên nhân chính là không xác định 
rõ và cụ thề cơ cấu kinh tế hợp lý 
giữa các ngành đề phục vụ cho 
phương hướng sản xuất chính. 


Sau đó, nông trường đã đần dần bỗ 
. trí được một hệ thống cơ cấu cây 
trồng vửa bồ trợ đắc lực cho phương 
hướng sản xuất chỉnh (sản xuất lợn 
giống), vừa bảo đảm kinh doanh có 
lãi. Nông trường dành 15 ha có độ 
phì cao trong số 60 ha đất đai bằng 
phẳng đề trồng rau làm thức ăn cho 
đàn lợn, hằng năm thu hoạch 120 — 
130 tấn một ha, đủ đề cung cấp cho 
gần 850 lợn nái đặc chủng và các loại 
lợn khác của nông trường; số đất 
còn lại trồng lúa, hoa màu dùng đề 
chế biến, làimn thức ăn tỉnh, tự cân 
đối được 20—303X thức ăn cho lợn. 


Những chỗ đất dốc, sỏi đá, tầng đất 
canh tác móng, không có điều kiện 
làm thủy lợi thì tận dụng trồng cây 
ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cỏ xiy lô 
đề chăn thả trâu bò. Đến nay nông 
trường đã trồng 106 ha vải thiều, 11 
ha mận, 180 ha mít, 20 ha chẻ, 20 ha 
chanh, hàng chục ha cổ xty lô đủ 
chăn thả 180 trâu bò và 300 ha rừng 
bạch đàn, phi lao với 1/5 triệu cây. 
Giá trị sản phầm thu hoạch được tử 
cây ăn quả và cây rừng hằng năm 
đạt 3—4 triệu đồng. Nông trưởng lợi 
dụng bóng mát của mít, vải, bạch đàn 


92 


đề chăn thả trâu, bè thịt; vùng đất 
trồng mận đề nuôi thả lợn : tận dụng 
hoa của cây cối đề nuôi ong lấy mật ; 
cải tạo những nơi đất trũng hoặc có 
nước thành hơn 10 ha hồ ao, hằng 
năm thu hoạch 8—10 tấn cá. 


Nông trường không những biết kết 
hợp các ngành nghề nông nghiệp, lâm 
nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, mà 
còn biết lợi dụng ưu thể của cơ cấa 


-sản xuất đề luân canh hợp lý, kết 


hợp tốt lao động với đất đai, biết vận 
đụng và cải tạo những điều kiện tự 
nhiên của từng vùng đất đai đề bố 
trí cơ cấu kinh tế có nhiều loại sẳn 
phầm hàng hóa. Đến nay các vùng 
đất này được xem như Ìà những miền 
tài nguyên riêng của nông trưởng. 
Triều phú là đất của mít. Triều sơn 
là đất của vải thiều, chanh, Triều hải 
là đất của chè. Còn trung tâm nÔng 
trưởng là đất của mận. Như vậy, cơ 
cấu kinh tế của nông trường Đông 
triều vừa thề hiện sự chuyên sâu vửa 
mang tính chất kinh doanh tồng hợp, 
các bộ phận hỗ trợ lẫn nhau làm che 
sản xuất phát triền cân-đối. 


Đà bảo đảm phát huy tác dụng 
của cơ cấu kinh tế hợp lý đó, nông 
trường đã xây dựng thành công một 
cơ chế quản lý thích hợp, năng động, 
đem lại hiệu quả cao. Điều đáng chủ 
ý là, nông trường đã vận dụng sáng 
tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
và Nhà nước, thực hiện lương khoán 
theo sản phầm trong cả chăn nuôi và 
trồng trọt. Đã xây dựng được một 
hệ thống định mức lao động, định 
mức kinh tế và yêu cầu kỳ thuật 
trong từng khâu của quá trình chăn 
nuôi và trồng trọt. Trên cơ sở hệ 


- thống định mức này mà giao nhiệm 


vụ cho các đội sản xuất và khoán 
gọn quỹ lương cho các đội sản xuất. 
Đội trưởng sản xuất là người trực 
tiếp nhận khoán với giảm đốc về tiền 
lương, chỉ phí vật tư, giá thănh sẵn 
phâm... Nông trường đã tồ chức các 
đội chuyên sản xuất một loại cây, 


một loại con. Trong đội đó lại chia 
ra các tô chuyên như: tỒ cày kéo. 
tỒ bảo vệ, tồ chăm sóc... của ngành 
trồng trọt; các tỒ theo các khâu sản 
xuất như : tồ sinh sản, tÒ tiếp giáp, 
tỒ vệ sinh, tồ chế biến thức ăn v.v. 
của ngành chăn nuôi. 


Theo định kỳ hằng tháng, nông 
trưởng tò chức các đoàn công tác kế 
hoạch xuống các đội sản xuất nghiệm 
thu số lượng và chất lượng công việc, 
chỉ đạo các đội thực hiện kế hoạch, 
nắm số liệu ban đầu và chứng tử gốc, 
đề thấy mức độ lỗ, lãi qua từng tháng 
đối với từng loại cây con. Thông qua 
đó mà phát huy quyền làm chủ tập 
thề của người lao động đối với công 
việc của đội sản xuất và giúp đội hạch 
toán, điều chỉnh công việc của mình 


một cách có hiệu quả. Hơn nữa, do có , 


định mức kinh tế, kỹ thuật rõ ràng, dựa 
vào đơn giá khoán do đội trưởng và 
tỒ trưởng giao, người công nhân biết 
ngay được tiền lương, tiền thưởng 
của mỉnh, cho nên họ đã phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật đề tăng năng 
suất lao động. Trước đây, đội trưởng. 


tồ trưởng phải đôn đốc công nhân. 


làm việc; nay với cơ chế quản lý 
mới, mọi người đã thấy rö nghĩa vụ 


và quyền lợi trực tiếp của mình đối . 


với kết quả sản xuất cuối cùng, cho 
nên đã tích cực lao động. Nhờ vậy, 
từ đội trưởng sản xuất đến tồ. trưởng 
và công nhân bước đầu đã có phong 
cách làm ăn mới, biết hạch toán kinh 
tế và quan tâm chăm lo, giúp đỡ 
lẫn nhau 


Gần liền tiền lương với chế độ 
thưởng phạt, nông trường đã sử 
dụng tốt đòn bầy kinh tế này, kết 
hợp nó với phong trào thí đua sản 
xuất, xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Một công nhân đạt mưc 
lao động tiên tiến mà ở một tồ không 
tiên tiến thì được thưởng 100% ; nếu 
ở tỒ tiên tiến thì được thưởng 130% ; 
nếu ở tô lao động xã hội chủ nghĩa thì 
được thưởng 200%. Kỳ sau nếu tiếp 
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tục đạt lao động Hiên tiến ở tô tiên 
tiến hoặc tồ lao động xã hội ehủ nghĩa - 
thì được thưởng thêm 20Ã so với kỳ 
trước. Nếu công nhân phạm kỷ luật 
tử cảnh cáo trở lên thì phải trả lại 
mức thưởng lúc đầu. Cách quản lý 
lao động bằng biện pháp chấm điềm, 
thưởng điềm, phạt điềm cũng có tác 
dụng tốt. Một ngày lao động ở đây 
được tính 10 điềm, gồm 4 điềm về 
bảo đảm '8§ giờ lao động, 3 điềm đạt 
mức quy định, 3 điềm làm đúng quy 


"trình kỹ thuật. Người lao động tăng 


năng suất được thưởng điềm tùy theo 
số phần trăm vượt mức. Các đội trưởng 
sẵn xuất, tỒ trưởng, cán bộ kỹ thuật 
làm tốt những nhiệm vụ được giao, 
cũng được thưởng điềm. Có thưởng 
thì có phạt, phạt nặng nhất là vi 
phạm nội quy, quy trình sản xuất 
mỗi lần từ 10 đến 20 điềm. Nghỉ không 
có lý do: phạt 20 điềm; đi muộn 
về sớm; phạt điềm theo giờ. Đội 
trưởng, tỒ trưởng sẵn xuất, cán bệ 
kỹ thuật không hoàn thành kế hoạch 
đều bị phạt từ 20 đến 100 điềm, trách 
nhiệm càng cao, phạt càng nhiều. Tỷ 


-lệ thưởng từng loại lao động được 


quy định rõ ràng. Hệ số thưởng lao 
động trực tiếp là 1,5, còn lao động 
gián tiếp là 0,7. Vì thế tỉnh giản 
được bộ phận gián tiếp sẵn xuất. Cáe 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất tùy theo giá trị làm lợi 
cho nông trường mà được thưởng 
theo chế độ chung của Nhà nước; 
ngoài ra nông trường có thưởng thêm 
đề khuyến khích. 


Sau 8 năm áp đụng lương khoán theo 
sản phầm và thực hiện một số biện 
pháp quản lý thích hợp, nông trường 
đã nâng cao năng suất lao động của 
công nhân, tiết kiệm được hàng vạn 
ngày công mỗi năm, giải quyết được: 
tỉnh trạng thiếu lao động bình quân 
mỗi năm 100 người, đưa mức lương 
bình quân hiện nay lên 420 đồng/ 
người/tháng (tiền mới). Kinh nghiệm 
thực hiện lương khoán theo sản phầm 
của nông trường Đông triều đã được 


gã 


báo cáo tại bội nghị toàn ngành và 
dược áp dụng có hiệu “quả ở nhiều nơi, 


Đề phát triền sản xuất, nâng cao 
hiệu quả kinh tế hơn nữa, nông 
trường đã liên doanh, liên kết kính 
tế với huyện, các hợp tác xã nông 
nghiệp, các tồ chức kinh tế của tỉnh 
và mở rộng dần quan hệ với các địa 
phương khác. Xuất phát từ cơ cấu 


kinh tế và trình độ quản lý của mình, . 


nông trường đã thực hiện sự liên kết 
khá vững chắc, đem lại hiệu quả kinh 
tế thiết thực, không sa vào kiều liên 
kết hình thức, không lành mạnh, chạy 
theo lợi ích không chính đáng. Cụ 


_ thề là dựa vào thế mạnh của mình, 


nông trường đã đưa tiên bộ khoa học 
kỹ thuật vào các trại lợn giống của 
tỉnh, huyện và các bợp tác xã nông 
nghiệp, củi tạo đàn lợn giống của các 
nơi này đề đạt năng suất cao và có 
lãi. Cùng với huyện, liên doanh nuôi 
lợn thịt xuất khâu, đạt giá trị xuất 
khu bình quân mỗi người trong nông 
trưởng được 28 đô la. 


Sự liên doanh, liên kết kinh tế đó 
đã giúp cho nông trường Đông triều 
có điêu kiện xây dựng hệ thống giống 
vững chắc, phát triền các ngành nghề 
nông nghiệp, lâm nghiệp, chế biến 
thức ăn gia súc, tăng cường cơ sở vật 
chất kỹ thuật (chuồng trại, nhà cửa, 
phương tiện di lại, hoạt động văn 
hóa xã hội), đầy mạnh việc làm hàng 
xuất khâu đồi lấy vật tư, thiết bị đề 
chủ động tự căn đöi một phán kế 
hoạch sản xuất, Thông qua sự liên 
doanh, liên kết ấy, nông trường ngày 


“càng phát huy dược vai trò chủ dạo 
của một nông trường quốc doanh xả - 


hội chủ nghĩa trên dịa bàn huyện và 
tính, dem lại lợi ích thiết thực cho 
dịa phương, tranh thủ được sự dòng 
tỉnh, giúp dỡ của địa phương, tăng 
cường mỏi liên mình công—nÒng. 
Nhân dân địa phương đã góp phần 
cùng nông trường bảo vệ các sản 
phầm của nông trưởng (trước dây 
hãng nắm nông trường miất mát tới 
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toàn diện trong các khâu: 


20—30Ã tông sản lượng). Tiều đoàn tự 
vệ « Quyết thắng» của nông trưởng 
đã góp phần thiết thực bảo vệ trật 
tự, an ninh ở địa phương. 


Hai là, fích cực ouà kiên trì đưa các 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật bảo sản 
xuấi. 


Đưa tiến bệ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất trước hết là phải làm cho 
phầm chất lợn giống ngày càng cao, 
đó là yếu tố kỹ thuật có tính chát 
quyết định đối với sự tồn tại của 
nông trường. Việc áp dụng các ticn 
bộ khoa học kỹ thuật đượe tiến hành 
giống, 
chăm sóc, thức ăn. thú y... Việc đó đã 
gắn liền với yêu cầu cải tiến quản ìv 
sản xuất, kinh doanh và dựa trên cơ 
sở những trang bị, con người biện có, 


. eho nên đã có nhiều khả năng và điều 


kiện thực tế đề biến thành hiện thực. 


Theo cách làm dựa vào sức mình 
là chính, lại được sự quan tâm chỉ 
đạo của công ty lợn giống và công 
nghiệp trung ương, sự giúp đỡ của 
các viện nghiên cứu chăn nuôi và sư 
hợp tác của các trưởng đại học nông 
nghiệp, nông trường Đông triều đã 
cải tạo thành công đàn lợn giống Móng 
cải thuần chủng. Ban đầu nông trưởng 
chỉ có 30 lợn nái sinh sẵn cơ bản, ô 
hợp, sản xuất tự cung, tự cấp, nay đã 
trở thành trung tâm lợn giống quòc 
gia với hơn 850 lợn nái sinh sản có 
phầm chất cao, tốt nhất của cả nưcóc. 
Đi đôi với biện pháp kiềm tra, chen 
lọc về phảm chất giống, nông trưởng 
còn nhập thêm các nhóm đực, cải cao 
sản của địa phương. và của các đơn 
vị clăn nuôi tiên tiến đề làm tốt công 
tác nhân giống thuần chủng. Nông 
trường đặc biệt quan tâm việc chon 
và böi dục con giống, giữ mức ồn định 
đản lợn sinh sản, xây dựng đủ dàn 
lợn hạt nhân, thay thế số lợn thải loại 
hằng năm nhằm làm tăng những di 
truyền tiến bộ của con giống. Xhở 
vậy, chất lượng con giống ngày cảng 
tăng rõ rệt: từ 34,46X lợn đặc cáp: 


43,005Xcấp I; 20,ÃX cấp IL 1.71X 
cáp TH, nay nâng lên 43.82X đặc cấp; 
91,27 cấp l; 407% cấp LÍ và hầu 
n:ư không còn cấp TII. Đàn lợn nái 


sinh sản hình quân năm từ 1,6 lứa lên 


1,8 lứa, lợn cai sữa 8—9 con, trọng 
lượng lợn cai sữa binh quân 7 kg. 


Trọng lượng lợn thịt xuất chuồng 


mưởi tháng tuôi từ 64 kg tăng lên 80kg, 
loại cao nhát là 100 kg. 


Cunm với công tác giống, nÔng 
trường đã chú trọng chăm sóe, bồi 
dưỡng đàn lợn và chế biến thức ăn 
theo quy trình và định mức kinh tế 
kỹ thuật cho từng loại lợn, đồng thời 
tronzø điều kiện còn nhiều khó khăn 
. vẻ nguồn thức ăn, đã chịu khó tìm 
thức ăn thay thế, thay đồi cơ cấu thức 
ăn và cho ăn theo khâu phần. Nhờ 
vạày đã giản được đơn vị thức ăn cho 
một kỉ lô gam tăng trọng từ 7,02 xuống 
gìn 6,5. Nông trường vừa tạo được 
giốn?r lợn cao sản vừa giảm dược chỉ 
phí thức ăn chăn nuôi. Điều đó đã 
làm cho tốc độ tăng tồn¿ chỉ phí giá 
thành thấp hơn tốc độ tăng tông trọng 
lượng các loại lợn, 


Về mặt chăm sóc đàn lợn, nông 
trưởng sử dụng các loại chất dinh 
dưỡng cho lợn con, thực hiện tiêm 
phòng định kỷ, tiêm phòng khép kin, 
xảy dựng vành đai an toàn, có nội 
quy tham quan và mua sắm thức ăn 
của công nhân, cho nên 23 năm qua 
khóng xảy ra địch bệnh, | 


Trong trồng trọt, nông trường đã 


thực hiện chủ trương: «cây rừng đi 


trước, tử cây rừng mà đi ”, với những 
biện pháp kỹ thuật thích hợp, sử 
dụ :g hợp lý máy móc hiện có đề làm 
các cỏng việc san ủi. cày bừa, gieo 
cấy, phun thuốc kịp thời, trồng thành 
công tập, đoàn cây phân xanh : muồng, 
cốt khí, có xiy lô đề thâm canh cây 
trong. Tập đoàn cây phân xanh này 
được trông vào thời kỳ xây dựng cư 
bạn các vùng cây ăn quả (lúc chưa 
giao tán). Nó đã cung cấp hàng trăm 
tán phân xanh cho môt ha, và có thề 


cắt thường xuyên đề tủ gốc cây, điệt 
cỏ đại, giữ ảm, chống xói mòn, tăng 
độ phì cho đất và làm tặng năng suất 
cây trồng (vải thiều đạt 50—107 tạ/ha, 
chanh 120 tạ/ha, mặn 45 tạ/ha, chè 
búp 10 tạ/ha). Có thê nói, kết quả lớn 
nhất vẻ mặt này là nông trường đã 
có tạp đoàn cây trồng sinh trưởng 
tốt, cAn b:.ng được hệ sinh thái, trong 
nhữnø đicđu kiện tự nhiên của địa 
phương mình. 

Đề đưa tiến bộ khoa học kỳ thuật 
vào sẵn xuất ngày càng sâu rộng, 
nông trường quan tàm thúc đầy phong 
trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật. Đã có hơn 100 sáng kiến cải” 
tiến kỹ thuật được áp đụng làm lợi 
cho nông trưởng hàng triệu đồng. 
Trong đó, số sáng kiến của công nhân 
trực tiếp sản xuất chiếm tỷ lệ khá cao, 


Ba là, có những biện pháp thiết thực ` 
chăm lo đời sống củn bộ, công nhàn. 


Đảng ủy, ban giám đốc, công đoàn 
đã đặt nhiệm vự chăm lo đời sống vật 
chất và văn hóa của cán bộ, công 
nhân ngang tìm với nhiệm vụ sẵn 
xuất. 

Nông trưởng đã bố trí ôu định khu 
đân cư, cho mỗi gia đình công nhân 
mượn 300—500 mổ đất đề xây dựng 
nhà ở và làm kinh tế gia đình, trích- 
quỹ phúc lợi cho mỗi gia đình vay 
2000 dòng trừ dần vào lương trong 5 
năm. Nông trưởng tồ chức lực lượng 
sản xuất vật liệu xây dựng nhà ở, 
cấp toàn bộ vật liệu đủ xâv dựng 
30—50 m” nhà gạch ngói cho gia đỉnh 
thương bình, liệt sĩ, cán bộ chủ chốt, 
chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến 
liên tục nhiều năm, bán vật liệu với 
giá rẻ cho những gia đình chưa đủ 
tiêu chuần cung cấp. Đến nay đã có 
hơn 70X số gia đình công nhân có 
nhà ngói khang trang, Vườn cây ăn 
quả, ao cá, chuông lợn với sự giúp 
đỡ của nông trưởng về giống, thức ăn, 
thú y. Nông trườ;g còn gia công cho 
các gia đình nuôi lợn thịt, hằng năm 
nông trường có thêm 40=60 tần thịt, 
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mỗi gia đình thư được 20—2ð ngàn 
đồng. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã có 
thu -nhập khá, kinh tế gia đình có tác 
đụng bồ sung rỡ rệt đối với kinh tế 
tập thề. Nông trường còn chăm lo bữa 
ăn hãng ngày của công nhân. Nhờ các 


biện pháp khuyến khích tăng gia sẵn 


xuất, trồng rau, nuôi lợn, thả cá đưa 
vào phục vụ bếp ăn tập thề, mỗi năm 
các bếp ăn tập thề đã có 20—27 tấn 
thịt, 5—6 tấn cá, hàng trăm tấn rau 
xanh. Những thức ăn thu được đều tru 
tiên dành cho bếp ăn tập thề, nhà trẻ. 
Tất cả cán bộ, công nhân đều được 
ăn bữa giữa ca không mất tiền (trích 
tử quỹ phúc lợi). Nông trưởng đã phát 
động phong trào tận dụng đất đai đề 
sản xuất lương thực, hoa màu, chế 
biến thức ăn, nuôi lợn xuất khâu đồi 
lấy vải mặc, đồ dùng thiết yếu. VÌ 
vậy, tính bình quân mỗi công nhân 
hằng năm được hưởng 36 kg thịt, cá 
và một bộ quản áo tốt. Hợp tác xã 
tiêu thụ của nông trường có tài khoản 
và hạch toán riêng, đưa hàng uống 
tận các đội sản xuất phục vụ vào ngày 
chủ nhật và ngoài giờ làm việc của 
công nhân, phân phối hàng công khai, 
đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng. 

Từ năm 1981 đến nay do không 


được cấp vốn xây dựng cơ bản, nông ‹ 


trường đã tạo ra vốn đề xây dựng 
thêm nhà làm việc, nhà ở, mua sắm 


thiết bị kho tàng, nhà trẻ, lớp mẫu - 


giáo, trường phồ thông cơ sở và 
trường phồ thông trung học vừa học 
vừa làm. Tất cả các cháu là con em 
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cán bộ, công nhân đến tuôồi đi học đều 
được đến trường. Đội ngũ giáo viên 
được chăm lo về đời sống. Nhà câu 
lạc bộ có hệ thống truyền thanh, máy 
thu hình, Hoạt động văn nghệ thè 
thao được tÖ chức thường xuyên phục 
vụ công nhân. 


Nhờ có sự chăm lo đời sống vật 
chất và văn hóa như vậy, nông trường 
không những làm cho cán bộ, công 
nhân yên tâm công tác, sản xuất lâu 
đài. mà còn thu hút được con em họ, 
những người vừa có văn hóa, sức 
khỏe, vừa tiếp thu được kinh nghiệm 
nghề nghiệp của cha anh bồ sung vào 
đội ngũ cán bộ, công nhân của mình, 
Cán bộ, công nhân ở đây coi nông 
trường thật sự là quê hương của mình, 
họ đã góp phần thiết thực biến đồi 
bộ mặt nông thôn ở đây. 


* ` 


Có thề nói, vươn lên tử một vùhg 
“đất chết», trải qua những bước 
thăng trầm, nông trường Đông triều 
ngày nay tuy còn có khó khăn; nhưng 
đã tạo lập được cơ sở kinh tế—xã hội 
vũng mạnh, làm đà cho những bước 
tiến mới. Với vinh dự to lớn được 
Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị anh 
hùng, cán bộ công nhân nông trường 
Đông triều nhất định sẽ phát huy hơn 
nữa vai trò nêu gương của một nông 
trường xã hội chủ nghĩa. 


TRẤN ANH 


QUA (Ác ĐỜN VỊ ANH HÙNG 


(ỦA NGẢNH VĂN 


ÉT tiêu biều ở các tập thề anh 
hùng của chúng ta là ý chí và 
nỗ lực tạo ra sức mạnh vật chất 

và tỉnh thần cần thiết đề hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong những điều 
kiện, hoàn cảnh đầy khó khăn, gian 
khô, hy sinh. Hoạt động thực tiễn của 
ba đơn. vị anh hùng của ngành văn 
hóa là Nhà máy in Tiến bộ, Xi nghiệp 
phim tài liệu và khoa học trung ương, 
Đội chiếu bóng số 1 huyện Bến hải 
(Bình trị' thiên) cũng chứng minh 
điều đó. 


“Đường lối văn hóa của Đảng ta là 
đúng đắn và sáng tạo. Song trong 
thực tế có tỉnh hình là có khi đo nhận 
thức chưa đầy đủ hoặc cố gắng chưa 
cao cho nên nơi này nơi khác không 
thiếu gì “lý doa đề xem nhẹ, buông 
trôi công tác văn hóa. Trước những 
khó khăn về kinh phí, nguyên liệu, 
vật liệu, phương tiện hoạt động 
chuyên ngành, không ít đơn Vị văn 
hóa đã tỏ ra lúng túng, làm việc một 
cách thụ động, kém hiệu quả. Kinh 
nghiệm thành công trước tiên ở cÁc 
đơn vị anh hùng của ngành: văn hóa 
là đo coL trọng đúng mức 0ai trò của 
băn hóa, Đăn nghệ mì quuết tám khốc 
phục mọi khó khăn, sáng tạo ra những 
điều kiện cần thiết đề hoàn thành xuất 
Sắc nhiệm 0ụ. 


Ở tuyến lửa Vĩnh linh, với quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ trên mặt 
trận điện ảnh ®, Đội chiếu bóng số 1 
huyện Đến hải (bình trị thiên) đã tìm 
được cách chiếu phim an toàn cả ban 
đêm lẫn ban ngày, trên mặt đất cũng 


HÚA 


như dưới hầm sâu, đáp ứng được nhu 
cầu xem phim của nhân dân và chiến 
sĩ. Đề kịp thời cồ vũ quân và dân ta 
trong chiến đấu và lao động sản xuất, 
những người làm phim ở Xi nghiệp 
phim tài liệu và khoa học trung ương 
đã thường xuyên có mặt ở những nơi 
mũi nhọn của cuộc sống cách mạng 
sôi động, ghỉ lại được những hình - 
ảnh quý về những chiến công, những 
thành tựu lao động, sản xuất, khoa 
học, kỹ thuật, những chuyền biến lớn 
lao trong đời sống xã hội. Với khí thế 
thi đủa sôi nồi, liên tục, cả nhà máy 
như một trận địa, Nhà máy in Tiến 
bộ đã in hàng núi tài liệu, văn hiên 
chính trị, sách báo... bảo đđm chất 
lượng cao, phục vụ kịp thời công tác 
tuyên truyền, phồ biến đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước, 
cung cấp cho bạn đọc nhiều ấn phầm 
có giá tr\. 

Dùng sản phầm văn hóa tác động 
vào đời sống, góp phần làm chuyền 
biến tư tưởng, tình cảm và hành động 
cách mạng của quần chúng nhân đân 
là nét phô biến trong hoạt động có ý 
thức của các đơn vị anh hùng này, 
Đội chiếu bóng số 1 huyện Bến hải đã 
biết chọn những phim thích hợp với 
nhân dân địa phương, chiếu những 


- phim dễ đi vào tình cảm sâu lắng của 


con người trong những thời điềm có 
binh linh ngụy sang canh gác bên bờ 
bắc cầu Hiền lương. Đội đã tồ chức 
áp dụng những kinh nghiệm khoa 
học được giới thiệu trên phim như 
cách làm bèo hoa dâu, cách làm xe 
cải tiến, những mẫu hình văn hóa 
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mới... vào sẵn xuất và đời sống của 
quần chúng. XÍ nghiệp phim tài liệu 
và khoa học trung ương đã xây dựng 
hàng trỏm bộ phim có chủ đề gấu 
chạt với cuộc sống chiến dấu, lao 


động sẵn xuất và các lĩnh vực hoạt. 


động khác của nhân dân ta như Lbữy 
thép Vĩnh linh, Đau sóng ngọn gió, Hà 
nội những ngày tđềm knông thề nảo 
quên, Bác kinh xâm lược thảm bại, 
Đường dâu lên sông Đà, Bệnh đường 
ruột, Hàng không Việt nam, Ãtnh tế 
ĐƯỜIn, V.V. 

Bằng những hoạt động dũng cảm 
-Và bền bỉ của mình, các đơn vị anh 
hùng của ngành văn hóa đã góp phần 
xâu dựng đời sống 0uăn hóa của nhân 
dân lao động, lừng Dước thực liện có 
hiệu quả qujền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động tề păn hóa. Họ ý 
thức rằng sản phầm văn hóa trong 
tay họ là tài sản của nhàn đân và đã 
tìm tội cách đề đưa những sìn phầm 
ấy đến với quần chúng nhanh, nhiều, 
có chất lượng. Đội chiếu bóng số 1 
huyện Bến hải đã liên tục nàng cao 
chỉ tiêu hưởng thụ vẽ xem chiếu bóng 
của nhân dân ở vùng mình phụ trách, 
Nhà máy in Tiến bộ, Xí nghiệp phim 
tài liệu và khoa học trung ương đã 
khắc phục rất nhiều khó khăn ve 
kinh phí và vật tư đề không ngừng 
lĩnz số trang in đẹp, tăng số phim 


phóng sự, tài liệu và khoa học quý.. 


Các đơn vị này đã giữ gìn tốt, sử 
dụng tiết kiệm và phát huy cao nhất 
hiệu quả của những phương tiện hoạt 
động văn hóa của mình. Thái độ phục 
vụ chu đáo cùng với những biện pháp 
sinh đóng trong việc đưa tác phầm 
văn hóa đến với quần chúng nhân 
đân, như giới thiệu phim, tọa đàm 
với các đối tượng thuộc các lửa tuôi 
trong nhân đân về sản phầm: văn hóa, 
học tiếng đề viết thuyết mình phím 
bằng tiêng Vân kiều cho đồng bào 
Văn Kiêu v.v, đã có tác dụng góp phần 
từng bước nâng c:o trình độ thường 
thức và năng lực hoạt độnz, sáng tạo 
văn hóa của quản chúng các dân lọc. 
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Nhân đân lao động tìm thấy trên phim 
ảnh, trên những trang sách, tài liệu, 
văn kiện... lời giải đáp cho những 
câu hỏi mình đặt ra, nguồn cô vú, 
thôi thúc mìỉnh vươn tởi những thành 
tựu mới. Từ đó bọ đã tích cực tham 
gia xây dựng cơ sở vật chất cho công 
tác văn hỏa, xév đựng các tô chức 
văn hóa, trực tiếp thazi gia các hoạt 
động văn hóa. 

Điều kiện và hoàn cảnh củ: cát 
đơn vị anh hùng ngành văn hóa 
không thuận lợi hơn mà nhiều khi 
còn khó khăn hơi so với các đơn vị 
bạn, thế thi véu tố nào, động lực nào 
đã giúp họ hoạt động có hiệu quả 
eao2 Đội chiếu bóng số 1. huyện Bễn 
hài đã tồ chức chiếu bóng liên tục và 
an toàn trong mẹt điều kiện khảc 
nghiệt của thiên nhiên, của thời gian 
và không gian đầy bom đạn. ÄÀi 
nghiệp phim tài liệu và khoa học 
trung ương đã. giai quyết dược sự 
thiếu thốn về nguyên liệu, vài liệu. 
máy mós, phụ tùng vốn phải mua tứ 
nước ngoài, không ngừng phát huy 


_ sáng kiến, tự lực tìm tỏi, thê nghiệm. 


đã đưa kỹ thuật làm phim lên ngay 
càng tiến bộ và đạt tiêu chuẩn quốc 


_tế, Nhà máy ín Tiên bộ đang vươn 


lên thoát khỏi lối làm ăn bao cáp. đã 
giữ vững được các nguyên tắc quản 
lý kinh tế, quản lý tài chính, thực hiện 
vượt mức các chỉ tiêu năng suất lao 
động, chỉ tiêu nộp lãi cho Nhà nước. 
tạo dược công ăn việc làm, bảo đảm 
mức thu nhập và ồn định được đời 
sống của công nhân, tránh được những 
hiện tượng tiêu cực... Xét đến củng, 
đó là do các đơn vị anh hùng này 
biết fhực hiện chế độ làm chủ tạp thẻ 
t+äã hội chủ nghĩa trong đơn 0ị mình. 
Họ biết ra sức phát huy tỉnh thần tự 
lrc tự cường khai thác các nguồn 
tiềm năng, phát huy tính chủ đỏng. 
sự năng nồ của cán bộ, công nhân 
trong đơn vị. Trước khó khăn, nhữn£ 
con người ở đây không chịu bó tay 
mà luôn luôn vươn tới, cùng nhấn 
cải tạo hoàn cảnh theo hụu cầu của 


mình. Phát huy tỉnh thần iàm chủ 
tập thề, họ đã tích cực tác động vào 
những điều kiện khách quan sẵn có 
đề tạo ra những điều kiện khách 
quan mới cần thiết cho công việc. 

Đề làm chủ có hiệu quả, cán bộ, công 
nhân ở các đơnvjị anh hủng này đã 
luôn luôn rèn luyện đề nâng cao mình 


lên về các mặt trí thức, tư tưỡng, tình. 


cảm, ý chí và năng lực tô chức hoạt 
động. Tỉnh cảm và v chí 
sự định hướng, sự thôi thúc bên trong 
đề chuyền hóa tri thức của họ thành 
quyết tảm, thành hành động cách 
mạng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều 
cán bộ, công nhàn Xi nghiệp phim 
tài liệu và khoa học trung ương và 
Nhà máy in Tiến bộ đã anh dũng hy 
sinh trong khi bám chắc vị trí lao 
động, sẳn xuất và chiến đấu. Bất chấp 
mọi gian khồ hy sinh, những người 
quay phim ở đây đã bám trụ ở những 
vùng chiến sự nóng bỏng nhất, luôn 
luôn có mặt ở những vị trí đầy nguy 
hiềm đề kịp thời ghi lại những cảnh 
máy bay Mỹ bị bắn cháy trên bầu 
trời Việt nam, những bằng chứng về 
tội ác của piậạc MỸ và bọn bành 
trướng Trung quốc.‹. | 

Có trị thức, có tình cảm và ý chí 
cách mạng, những con người ở các 
tập thề anh hủng này lại có năng lực 
tô chức hành đọng. Họ đã biết liên 
kết các nhân tố người với người, 
người với cơ sở vật chất đề nhân 
thêm sức mạnh hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vu | 


ˆ 


đó là. 


Quá trình phấn đấu thực hiện có 
hiệu quả cao những nhiệm vụ cách 
mạng được giao của các đơn vị anh 
hùng này do vậy cũng là quá trinh 
từng bước xây dựng và rèn luyện, 
bồi dưỡng ý thức và năng lực làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
của họ. 


Tóm lại. các đơn vị anh hùng của 


- ngành văn hóa đã biết khai thác và 


phát huy cao nhất mọi khả năng cöa 
các phương tiện, phương thức heạt 
động văn hóa, thật sự làm cho vàn 
hóa gắn bó vớ. cách mạng, phục vụ 
nhân dân lao động. Trong khi ra sức 
phục vụ, góp phần nâng cao đời sóng 
văn hóa của nhân dàn, các đơn vị 
anh hùng này đã làm giàu thêm cho kho 
lưu trữ tư liệu quốc gia hàng chục 
vạn mét phim, hàng triệu trang in — 
những tập sử liên niên sống động vô 
giá, bằng chứng hùng hồn của dáng 
đứng Việt nam trong những thập kỷ 
vừa qua, khắc họa rõ thế ứng xử của 
con người Việt nam trước những 
thách đố của lịch sử, ghi lại tiền trình 
của đân tộc Việt nam khởng n¿ửng 
nàng cao tầm vóc của mình trong thời 
đại mới. Các đơn vị anh hùng của 
ngành văn hóa đã cung cấp cho chúng 
ta những bài học kinh nghiệm quy 
báu, kháng định hướng đi tích cực 
cho các đơn vị bạn trong ngành, góp 
phần thúc đây sự nghiệp xây dựng 
và phát triền nền văn hóa mới xã hòi 
chủ nghĩa Việt nam. 
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YẾN VẤN 


KINH TẾ TIỆP KHẤC— NHỮNG THẲNH TỤE 
ĐÃ ĐẠI YÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẨT TRIÊN 


kỷ 80, trong nền kinh tế Tiệp 
khắc đã xuất hiện nhiều khó khăn 
không lường trước. Trước hết, đó là 
những khó khăn do tỉnh hình quốc tế 
trở nên xấu đi, phần lớn các nước để 


là những năm đầu của thập niên 


quốc đều đầy mạnh chính sách phân. 


biệt đối xử đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa. Mặt khác, theo nhận định 
của UBTƯ ĐCS Tiệp khắc, trong lãnh 
đạo kinh tế, cũng đã bộc lộ - một số 
mặt yếu kém, thề hiện trước hết ở 
việc sử dụng không lính hoạt và 
không nhất quán cúc nhân tố phát 
triền theo chiều sâu, ở việc chậm ứng 
đụng vào thực tiễn những thành tựu 
khoa học và tiến bộ kỹ thuật, Hậu 
quả của tỉnh hình đó khiến cho nhịp 
độ phát triền kinh tế Tiệp khắc trong 
bai năm đầu của kế hoạch năm năm 
thứ 7 (1981 — 1985) bị chậm lại. 


Trước tình hình đó, UBTU ĐCS 
Tiệp khắc đã kịp thời phân tích tình 
hình, động viên toàn Đẳng, toàn dân 
kiên quyết tìm ra và sử dụng những 
nguồn dự trữ, thực hiện nhất quản 
những nhiệm vụ đo Đại hội thứ 16 của 
Đăng (họp tháng 4-1981) đề ra. Dảng 
và Chính phú Tiệp khúc đã thông qua 
một số biện pháp khần cấp nhằm bảo 
đầm sự càn bằng kinh tế cả bên trong 
và bên ngoài, tạo ra những tiền đề đề 
kuôi phục mức tăng (hu nhập quốc 
'đân, Trong những biện pháp đó có 
việc sửa đồi trong lĩnh vực đâu tư và 
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nhập khầu, cải tạo cơ cấu sẵn xuất và l 
tiêu dùng, điều chỉnh giá v.v. 

Nhờ những quyết định kịp thời đó 

của Trung ương Đảng,.ngay trong 
năm 1983, Tiệp khắc đã khôi phục 
được sự phát triền kinh tế quốc dân, 
từ đó tiến lên hoàn thành tốt đẹp kế 
hoạch năm năm thứ 7 (i981 — 1985). 
Thu nhập quốc dân tăng bình quân 
32% mỗi năm; năng suất lao động xã 
hội năm 1985 tăng khoảng 9Ã so với - 
năm 1980; sẳn xuất công nghiệp tăng 
15%, sản xuất nông nghiệp tăng 9,Š§Ã 
so với kế hoạch năm năm trước. 
- Năm 1985 so với năm 1970, thu nhập 
quốc dân tăng 80%, (trong đó 925 
mức tăng là do tăng năng suất lao 
động); sẵn xuất xã hội tăng 70%, sẵn 
xuất nông nghiệp tăng 3425, thu nhập 
thực tế của nhân dân tăng 109, mức 
lương trung bình tăng 50%. 

Những thành tựu nói trên đã tạo ra 
được những tiền đề thực tế cho việc 
phát triền kinh tế một cách vững chắc 
và mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Công nghiệp — ngành chủ yếu trong 
nền kinh tế Tiệp khắc sử dụng 40% 


lực lượng lao động của đất nước, đã 


mang lại 70X thu nhập quốc dân. Các 
ngành cơ khi, điện, luyện kim chiếm 
trên 30% tồng sản lượng công nghiệp. 
Ngành chế tạo máy, được coi là một 
ngành «truyền thống ® của Tiệp khắc, 
đang phấn đấu bảo đảm cho nền kinh 
tế quốc dân những phương tiện sản 


xuất và kỹ thuật mới , Công nghiệp. 


hóa chất đã xây dựng thêm những 
ngành mới, sản xuất các chất tồng hợp. 
Việc quốc hữu hóa các xí nghiệp 
công nghiệp, quản lý kế hoạch hóa 
nền kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện 
đề Tiệp khắc thực hiện việc tập trung 
sản xuất cao. So với trước chiến 
tranh thế giới thứ hai, hiện nay sản 
lượng công nghiệp tăng 13,5 lần, điều 
đó có nghĩa là khối lượng sản phầm 
công nghiệp làm ra trong vòng chưa 
đầy một tháng ngày nay, nhiều hơn 
- khối lượng của cả một năm dưới chế 
độ tư bản, mặc dủ trước chiến tranh, 
Tiệp khắc đã là một trong những 
nước có công nghiệp phát triền đứng 
hàng đầu thế giới. 


Nông nghiệp, với việc thực hiện hợp 
tác hóa và cơ khí hóa, đã trở thành 
nền sẳn xuất phát triền cao với 
phương pháp canh tác tiên tiến. Mức 
tăng sẵn lượng nông nghiệp bình quân 
hẳng năm là 2Ã (trong khi mức tăng 
của Cộng hòa liên bang Đức là 1,4%, 
Pháp 1,8X, Áo 1,4X...). Tiệp khắc đã 


vượt nhiều nước tư bản chủ nghĩa về, 


sản lượng một số nông sản chủ yếu 
tính theo đầu người. So với thời kỷ 
trước chiến tranh thế giới, sản lượng 
nông nghiệp Tiệp khắc ngày nay cao 
gấp đôi, mặc dù số người làm trong 


nông nghiệp chỉ còn một phần ba và. 


điện tích đất canh tác giảm đi. Do 
nông nghiệp ngày càng hiện đại hóa, 
Tiệp khắc đã và sẽ chuyền một số đáng 
kề lao động nông nghiệp sang các khu 
vực khác của nền kinh tế quốc dân. 


Việc ứng dụng khoa học — kỹ thuật 
vào sản xuất được đặc biệt èoi trọng, 
và được tập trung vào các khâu then 
chốt như điện tử hóa nền kinh tế quốc 
đân, tự động hóa đồng bộ xà áp dụng 
các hệ thống sản xuất linh hoạt, phát 
triền năng lượng hạt nhân, nghiên 
cứu phát triền các vật liệu mới và 


công nghệ mới. phát triền công nghệ : 


sinh học. Tiệp khắc đã xây dựng được 


một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
đông tới gần 20 vạn người. Những đội 
tông hợp nghiên cứu việe hợp lý hóa 
sản xuất gồm công nhàn, kỳ thuật 
viên và chuyên gia các viện khoa học 
được thành lập trong các xí nghiệp, 
trực tiếp giải quyết nhanh chóng 
những vấn đề kỹ thuật đặt ra trong 
quá trình sẵn xuất, tạo điều kiện cho 
guòng máy sẵn xuất đạt hiệu quả cao. 
Phong trào sáng chế phát minh được 
khuyến khích, cồ vũ đã mang lại 
những lợi ích thiết thực. Trên mặt 
trận nông nghiệp, hiện nay, ở Tiệp 
khắc, tất cả các hợp tác xã đều đã có 
đầy đủ các loại cán bộ kỹ thuật thuôc 
các ngành trồng trọt, thú v, quản lý 
kinh tế, sửa chữa máy v.v. có trình 
độ cao đẳng hoặc tung cấp chuyên 


_nghiệp. 


Là nước có nền kinh tế phát triền 
nhưng nguồn nguyền liệu, vật liệu 
không được đồi đào, thị trường trong 
nước hẹp, Tiệp khắc cơi việc tham 
gìa sự liên kết kinh tế. xã hội chủ nghĩa 
có tắm quan trọng lớn trong việc 
nâng cao hiệu quả nền kính tế của 
đất nước. Với việc tăng cường quan 
hệ trao đồi kinh tế với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, Tiệp khác đã 
giải quyết được 775 nhu cầu nhập 
khẩu về nhiên liệu, nguyên liệu, 71% 
nhu cầu nhập khầu về máy móc; thiết 


- bị, 635% nhu cầu nhập khầu hàng công 


nghiệp thưởng dùng. Đồng thời Tiệp 
khắc cũng đã xuất sang các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa nhiều máy 
móc thiết bị, nhiêu hàng công nghiệp. 
Năm 1985 so với năm 1970, tồng kim 
ngạch ngoại thương tăng gần gấp 
đôi. Năm 1985 trong kim ngạch ngoại 
thương Tiệp khắc, phần các nước 
thành viên Hội đòng tương trợ kính 
tế chiếm trên 74, riêng phần Liên xô 
chiếm 55%. 


Có thề nói rằng hiện nay ở Tiệp 
khắc, trong hầu hết các lĩnh vực sản 
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xuất, cơ SỞ vật chất kỹ thuật hùng 
mạnh đã được hình thành, quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa được thiết 


Trên cơ sở những thành tựu về mọi 
mặt mà Tiệp khắc đã đạt được, ĐCS 
Tiệp khắc cho rằng vấn đề then chốt 
hiện nay đối với Tiệp khắc là đầy 
nhanh sự phát triền kinh tế — xã hội, 
nâng cao đáng kề hiệu quả của nền 
kinh tế quốc dân, từ đó nâng cao 
mức sống của nhân dân, đáp ứng nhu 
cầu vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân ở mức phát triên cao hơn về chất, 
và tạo điều kiện ngày càng thuận lợi 


cho sự phát triền hài hòa của con 


người. 


Dựa trên sự phân tích những khả 
năng và nhu cầu tiếp tục phát triền 
xi hội đến năm 2000, Đại hội thứ 17 
ĐCS Tiệp khắc, họp tại Pra-ha tử 
ngày 24-3 đến ngày 25-3 vừa qua, đã 
đề ra mục tiêu trong 1Š năm tới tăng 
thu nhập quốc đân thêm hai phần ba, 
trong khi giam một phần ba tiêu hao 
nàng lượng và 40 — 50Ã tiêu hao về 
kim loại, tăng năng suất lao động 
thêm hai phần ba. Hiêng trong kế 
hoạch năm năm thứ tâm (1986 — 1990), 


tăng thu nhập quốc dân thêm l8 = . 


19%, trong đó khoảng 92 — 95% mức 
tăng phải dạt được do táng năng suất 
lao động xã hội. Điều này đòi hỏi 
nhịp điệu tăng thu nhập quốc dân 
háảng nìm phải đạt 3,5 và những chỉ 
số tăng đó được thực hiện trong điều 
kiện không tăng khối lượng nguyên 
liệu, vật liệu và năng lượng. 


Đại hội kháng định việc bảo đảm 
thực hiện mục tiều này là nhiệm vụ 
cơ bản của chiến lược kinh tế của 
Đáng dựa trên sự phát triền nhanh 
chóng pà toàn điện nên hinh tš theo 
chiếu sáu. Biện pháp chủ yếu gồm 


lạ": 


lập trong toàn bô nền kinh tế quốc 
dân, tiềm lực khoa hoc — kỹ thuật 
khá lớn. 


đầy nhanh việc áp dụng những tiến 


bệ khoa học—kKÿ thuật và phương 
pháp công nghệ mới vào sản xuất, 
giảm đến mức thấp nhất chi phí sản 
xuất, triệt đề thực hiện chương trình 
tòng hợp tiến bộ khoa học—kỹ thuật. 
của các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế từ nay đến năm 
2000; thực hiện những thay đồi về cơ 
cấu sản xuất, cải tiến công tác quan 
lý và kế hoạch hóa, vận dụng cơ chế 
kinh tế, bảo đảm sự tham gia ngày 
càng tăng và có hiệu qua của người lao 


_ động vào công tác quản lý, nâng cao 


trình độ chuyên môi và phát huy 
tính năng động của người lao động. 
Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ thiết lập 
và tăng cường ở khắp mọi nơi tính tồ 
chức và kỷ luật, động viên tất cả mọi” 
người vào lao động sáng tạo, kièền 
quyết chống bệnh công thức, bảo thủ, 
trì trệ, lười biếng, xâm phạm của 
công, vô kỷ luật và những thói quen 
của lối làm việc cũ, thay đôi tâm lý 
và phương pháp hoạt động của con 
người. 


Đề thúc đầy kinh tế phát triền theo 
chiều sâu, việc kết hợp chặt chẽ 
hơn nữa lợi ích cá nhân và lợi ích 
xã hội, nàng cao sự khuyến khich 
bằnø lợi ích vật chất đối với người 
lao động và củng cố nguyên tắc 
phân phôi theo lao động được đặt 
ra một cách nghiêm túc. Theo nghị 
quvết của Đại hội, trong l5 năm 
tới, mức tiêu thụ của nhân dân sẽ tĩng 
Ít nhất 50%, khoảng 1,5 triệu căn hộ 
sẽ được xâv đựng thêm. Hàng công 
nghiệp tiêu dùng, nhất là các sản 
phầm cơ khí và điện tử có chất lượng 


œno sẽ tĩng nhanh. Văn mỉnh thương 
- nghiệp và các địch vụ sẽ được cải 


tiến và mở rộng. Các nhu cầu của 


nhân đân vẻ giáo dục, y tế, xã hội, 
nhà ở, giải trí, môi trường và các 
nhì cau khác liên quan đến việc nâng 
cao mức sóng của nhân dân sẽ được 
ưu tiên đáp ứng. 


Đảnz cộng sản Tiệp khắc cho rằng 
việc phát triền kinh tế thco chiều 
sâu—con đường duy nhất đề đưa đất 
nước Tiệp khác tiến lên, là nhiệm vụ 
khó khăn, phức tạp. Nhiệm vụ đó 
phải được sự tham ,gia chủ động, tích 


Cùng với niềm phấn khởi đạt dào 
đón mừng những kết quả rực rỡ của 
Đại hội thứ 17 Đẳng cộng sản Tiệp 
khắc, nhân dân Tiệp khắc đang tưng 
bừng kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng 
(16-5-1921 — 16-5-1986). Trong những 
ngày đáng ghi nhớ này, những người 
công sẵn, giai cấp công nhân và n¡ân 
đàn Việt nam gửi tới những người công 
sẵn, giai cấp công nhàn và nhàn dân 
Tiệp khắc những lời chào mừng nhiệt 
liệt nhất. Xin chúc nhân đân Tiệp 
khắc dưới sự lãnh đạo của ĐCS Tiệp 


cực của toàn đân ; đo vậy yếu tố quyết 
định trong việc thực hiện kế hoạch 
là con người. Vị lẽ đó, cùng với việc 
động viên sự sáng tạo của người lao 
động nhằm nàng cac nắng uất 
lao động, nâng cao hơn nữa mức 
sống của nhân đân, Đăng đòi hỏi mọi 
cắn bộ, đẳng viên của Đăng phải 
không ngừng phấn đâu hết sức mình 
đề nâng cao trình độ về mọi mặt, 
gương mẫu trong mọi việc và trong 
lối sống, xứng đáng với vai trò của 
mình trong giai đoạn mới, kiên quyết 
lãnh dạo quần chúng thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết của Đang. . - 


khắc, đứng fẩầu là đồng chí Tông bí 
thư Gu-xta-vơ Ilu-xắc kính mến, thực 
biện thắng lợi nghị quyết Đại hội thứ 
17 của Đăng, đưa đất nước Tiệp khắc 
tiến mạnh hơn nữa trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hôi phát triền, 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản, góp phần 
tích cực hơn nữa vào việc tăng cường 
Sức ranh của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường vị trí của chủ nghĩa 
xã hội trong cuộc thi đua hòa bỉnh 
với chủ nghĩa tư bản. 
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tÊ TỊNH 


HỘI %Ố ĐỊNH HƯỚNG QUAN TRỌNG TRONG 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỀN KINH TẾ (ỦA RU-HA-N 


ANG cộng sản Ru-ma-ni đề ra mục 
tiêu đến năm 2000 sẽ đưa Ru-ma- 
oi vốn là một nước nông nghiệp 

lạc hậu trước đây, một nước công 
nông nghiệp đang phát triền hiện nay, 
thành một nước công nông nghiệp 
phát triền, có công nghiệp tiên tiến, 
nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ 
thuật phát triền cao, toàn thề nhân 
đân đều có mức sống cao, phù hợp 
với tiêu chuần khoa học, phát triền 
lành mạnh về thề chất và tỉnh thần. 


Theo dự định, đến cuối thế kỷ này, ˆ 


bằng cách sử dụng những công nghệ 
kỹ thuật mới nhất, công nghiệp và 
các ngành kinh tế then chốt khác của 


Ru-ma-ni sẽ được tự động hóa, điều: 


khiền tự động hóa và người máy hóa 
ở mức cao. Trình độ kỹ thuật, năng 
suất lao động và chất lượng sản phầm 
của Ru-ma-ni sẽ vươn lên vào loại 
tiên tiến nhất thế giới. 


Những phương hướng chủ yếu 
nhằm đạt được các mục tiêu nói trên 
là ra sức áp dụng những thành quả 
mới nhất của khoa học kỹ thuật, nâng 
_ cao trỉnh độ hiện đại hóa sản xuất, 
chủ yếu là công nghiệp và nông 
nghiệp, không ngừng hoàn thiện cơ 
cấu kinh tế và cơ chế quản lý, nhanh 
chóng nâng cao năng suất lao động, tận 
dụng nguyên liệu và các nguòn năng 
lượng giảm mạnh chỉ tiêu tiêu hao 
vật chất, không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phầm, nàng cao sức cạnh 
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tranh và hiệu quả hàng xuất khầu của 
Ru-ma-ni trên thế giới. 


Đề không ngừng hoàn thiện cơ cấu 
công nghiệp, vấn đề hàng đầu là củng 
cố hơn nữa cơ sở nguyên liệu, năng 
lượng trong nước, từng bước bảo đẩm 
khả năng tự túc của Ru-ma-ni trên 
lĩnh vực năng lượng. Vì vậy, mội 
mặt, phải tập trung ưu tiên phất triền 
ngành khai thác và ngành năng lượng. 
Mặt“ khác, coi trọng việc tiết kiệm 
nguyên liệu và năng lượng trong tiêu 
dùng và trong sản xuất. Đồng thời, 
đặc biệt chú trọng phát triền “các 
ngành có tác dụng như là đòn bầy 
thúc đầy kỹ thuật phát triền, tạo nến 
năng suất cao, chất lượng sẵn phầm 
tốt, có sức cạnh tranh lớn như công 
nghiệp điện tử; máy tính, thiết bị vì 
điện tử, công nghiệp đóng tàu. Phương 
hướng cơ bản của công nghiệp là 
phát triền theo chiều sâu, khai thác 
tiềm năng hiện có, tập trung cải tạo 
và nâng cao kỹ thuật hiện có, hết sức 
hạn chế việc sử dụng vốn đề tăng 
thêm năng lực sản xuất, cố gắng tới 
mức cao nhất đề đưa chỉ tiêu Liêu hao 
năng lượng và nhiên liệu xuống mức 
thấp nhất, nhằm đạt trình độ cao của 
thế giới về lĩnh vực này. 


Ru-ma-ni dự kiến trong vòng mội 
chục năm tới, bằng cách ưu tiên phát 
triền điện nguyên tử và đa đạng hóa 
ngành năng lượng điện, sẽ tự trang 
trải được nhu cầu về năng lượng. 


Nông nghiệp. bao gồm tròng trọt, 


chăn nuôi và đánh cá là ngành cơ bản 
thứ hai của kinh tế Ru-ma-ni. Cùng 
với việc xác định công nghiệp là 
_ ngành chủ đạo và quyết định việc 
hiện đại hóa toàn bộ nền kinh tế, 
Ru-ma-ni coi nông nghiệp là cơ sở 
ca kinh tế quốc dân. Đề tập trung 
phát triền nông nghiệp, liên tục trong 
mấy kế hoạch năm năm vừa qua và 
trong tương lai, Ru-ma-ni dành cho 
nông nghiệp mức độ tăng vốn đầu tư 
cao nhất so với tất cả các ngành kinh 
tế khác. Hiện nay, một cuộc cách 
mạng thật sự đang diễn ra trong 
nông nghiệp Ru-ma-ni. Mục đícb của 
Cuảó: cách mạng này là nhằm tăng 
cường hơn nữa cơ sở kỹ thuật của 
nông nghiệp, cải tiến tồ chức lao động 
và cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thay 


đồi cả cách lao động, cách sống và , 


cách tư duy của nông đân tập thê, 
nhằm làm cho nông đân theo kịp yêu 
cầu của công nghiệp hóa, kỹ thuật 
hiện đại. Trên cơ sở đó, thúc đầy nông 
nghiệp phát triền mạnh mẽ, đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của sản 
xuất và đời sống toàn xã hội. Cho rằng 
điều quan trọng nhất trong nôngnghiệp 
là đầy mạnh việc cải tạo đất bằng 
cách không ngừng mở ròng điện tích 
được tưới nước, lu-ma-ni đang phấn 
đấu đề đến năm 1990, 605 diện tích 
nông nghiệp được tưới nước theo một 
hệ thống thủy lợi hiện đại, toàn bộ 
sản xuất nông nghiệp được cơ khí 
hóa, với lượng phân bón không ngừng 
tăng lên. Ngành chăn nuôi với các 
giống vật thường xuyên được đồi mới 
sẽ cho sản lượng và chất lượng thịt 
ngày càng cao. 

Đi đôi với quá trình phát triền kinh 


tế, vấn đề tập trung vốn ngày cảng: 


trở thành vấn đề gay gắt. Thực tiền 
cho thấy, giữa một bên là nhu cầu 
phát triền kinh tế và tăng thu nhập 
quốc đân — nguồn duy nhất đề nâng 
.eao mức sống và mở rộng sản xuất— 
và một bên là phần thu nhập dành 
cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân và xử 


hội, có mối liên hệ rất chặt chẽ. Việc 
xác định một tỷ lệ hợp lý giữa tiêu 
dùng và tích lũy trong một lượng thu 
nhập quốc dân nhất định trở thành 
vấn đề quan lâm hàng đầu của các 
nước. Trong suốt 20 năm qua, Ru-ma- 
ni đã dành trên 30% thu nhập quốc 
dân hằng năm cho tích lũy, Đó là 
mức tích lũy khá cao và là yếu lỐ 
quan irọng nhất bảo đảm cho Ru-ma- 
ni đạt được những thành tựu kinh tế 
hiện nny 


Hiện nay, Ru-ma-ni đã xây dựng 
được một tiềm lực kinh tế cho phép 
chuyền mạnh sang việc phát` triền 
theo chiêu sâu, chú trọng khai thác 
những tiềm năng đã có, đầy mạnh 
việc nâng cấp xí nghiệp và thiết bị 
đã được xây dựng, dành vốn cho 
những công trình trọng điềm có é 
nghĩa lâu dài. Trong điều kiện phát 
triền theo chiều sâu, Ru-ma-ni coi 
trọng năng suất và hiệu quả, ra sức 
nàng cao hiệu suất đồng vốn, sao cho 
mỗi đồng lây bỏ ra sẽ thu vẽ hiệu 
quả cao nhất. Điều đó nhằm bảo đảm 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức 
trung bình và ồn định trong khi vốn 
đầu tư chỉ tăng ở mức thấp hơn. 20 
năm qua, ở Hu-ma-ni bình quản hằng 
năm vốn đầu tư tĩng trên §%, nay đự: 
kiến trong những năm 1986 — 1990. 
mỗi năm chỉ tăng 1,3 — 25%. 


Phát triền lực lượng sản xuất phải 
đi đôi với không ngừng hoàn thiện 
quan hệ sản zuất, cải tiến tồ chức và 
quản lý kinh tế. Về mặt này, Ru-ma-ni 
đang phấn đấu phát triền kinh tế 
theo một kế hoạch thống nhất trong 
phạm vi cả nước, kết hợp hài hòa yêu 
cầu của tất cả các ngành kinh tế, trước 
hết là của công nghiệp và nông nghiệp, 
của công nghiệp nặng và công nghiệp 
nhẹ; gắn liền phát triền kinh tế và phát 
triền văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo 
dục và y tế. Việc đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế được coi là nội dung cơ bản 
của việc không ngừng hoàn thiện quan 
hệ sản xuất. Nguyên tắc quan trong 


lô 


được áp dụng trong cơ chế quản lý 
là tự quản trong sản xuất và tự chủ 
vẻ tài chỉnh. Ru-ma-ni, tất cả các 
đơn vị kinh tế cũng như toàn bộ kinh 
tế quốc dân đang phấn đấu đề xác lập 
một cơ chế có thê phát huy được tỉnh 
thầa chủ động, sáng tạo, tự nguyện. 
tự giác của quần chúng và cơ SỞ, coi 
đó là nhân tố quan trọng nhất đề 
không ngừng nàng cao năng suất lao 
động, phát triền sản xuất. 


Trong cải tiến cơ chế quản lý, Hu- 
ma-ni coi trọng vận dụng quy luật 
giá trị và các quy luật kinh tế khách 
quan khác, ra sức khắc phục mọi biều 
hiện của lối điều hành kinh tế bằng ý 
muốn chủ (uan, bằng chủ nghĩa duy ý 
chí, bàt chấp quy luật khách quan, 
đồng thời đấu tranh chống lối buông 
lỏng đề cho quy luật tự nó chỉ phối 
_ sn xuất và thị trường. Với tỉnh thần 
đó, Hu-ma-ni đang cố gắng xây dựng 
cơ ch kính tế và tài chính mới theo 
nguyên tắc giữ vững kế hoạch hóa, kết 
hợp mọt cách khoa học tập trung và 
dảân chủ, quản lý hành chính và tự 
quản của quần chúng. Cơ chế quản lý 
kinh tế Hu-ma-ni chú ý sử dụng rộng 
rài các đòn bày kinh tế, gan thu nhập 
của người lao động với kết quả lao 
động, dùng kích thích vật chất và 
tỉnh thàn đề không ngừng nâng cao 
năng suất và hiệu quả. 


Ru-ma-ni coi nhân tố có Ý nghĩa 
quyết định đối với việc phát triền 
kinh tế xã hội là cải cách hệ thấng 
giáo đục theo hướng kết hợp giáo dục 
với thực hành sản xuất và nghiên cứu 
khoa học, KỸ thuật. Đồng thời, tăng 
cường việc đào tạo đội ngũ căn bộ 
quan lý và công nhân kỹ thuật, nàng 
cao trình độ văn hóa và kiến thức 
khoa học kỹ thuật cho toàn thề nhân 
đân. Trong nhirnø năm qua, Hu-ma-ni 
đã đành một số vốn khá lớn đàảu.tư 
vào giáo dục và khoa học kỳ thuật, 
khoa học xã hội 
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Ru-ma-ni coi trọng việc phát triền 
quan hệ kinh tế với nước ngoài, trước 


-hết là với các nước xã hội chủ nghia 


trong Hội đồng tương trợ kinh tế, 


_ Theo tỉnh thần Đại hội thứ 13 của 


Đảng cộng sản Ru-ma-ni, Ru-ma-ni 
cỗ gắng góp phần vào các hoạt động 
của Hội đồng tương tr kinh tế, phấn 
đấu thực hiện tốt sự phân công và 
hợp tác trong sản xuất và trong 
nghiên cứu khoa học giữa Ru-ma-ni 
và các nước thành viên khác, góp 
phần làm cho Hội đồng tương trợ 
kinh tế ngày càng giữ vai trò to lòn 
dối với sự phát triền kinh tế xã hội 
của các nước thành viên. 

Trên đây là một số định hướng 
quan trọng trong kế hoạch năm năm 
phát triền kinh tế xã hội thứ 8 (1986— 
1990) và cho đến năm 2000 được thông 
qua tại Đại hội thứ 13 Đẳng cộng sản 
Hu-ma-ni tiến hành vào tháng 11 năm 
1981. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Ru-ma-ni, nhân đân Ru-ma-ni anh 
em đang ra sức biến chiến lược kính 
tế của Đang thành hiện thực. Hiện này 
nhân dân Ru-ma-ni đatg tưng bừng 
kỷ niệm thứ 65 ngày thành lập Đăng 
cộng sản Ru-mma-ni (8-5-1921 — 8-5-1980). 
Nhân địp này, những người cộng sản 
và nhân dân Việt nam gửi đến những. 
ngìrời cộng sản và nhân dân Ru-ma-ni 


“anh em lời chúc mừng nhiệt liệt. 


Chúng ta tin rằng dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng cộng sản Ru-ma-ni đứng 
đầu là đồng chí Xê-au-xe-xcu, mặt 
dù còn nhiều khó khăn như chinh 
các đồng chí lãnh đạo Ru-ma-ni đã 
nhiều lần vạachra, nhân đân Ru-ma-ui 
sẽ giành được những thành tựu ngày 
càng to lớa trên con đường tiến tời 
những nnịc tiêu đã xác định. Chúng 
ta chân thành mong muốn phát triền 
hơn nữa quan hệ hợp tác và giúp dở 
lẫn nhau ciữa Việt nain và Ru-mia-ni 
theo tỉnh thần hữu nghị và đoàn kết 
xà hội chủ nghĩa vốn cỏ giữa hai 
Đẳng và nhân dân hai nước chúng lâ- 
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Xã luận 


Đổi mới quản lý đối với 
các đơn vị kinh tế cơ sở 


, 


HỮNG năm 0ửừa qua, thí hành các chủ trương, chính sách của Đảng oà 
Nia nước Đề đồi mới quản LÚ kinh tế, chúng fa đã thu điược những két 
quả bước đầu trong 0iệc khắc phục những trồi buộc của cơ chề quản lÚ 
kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, từng bước phát huụ quuèn chủ 


động, sáng (go của các cấp 0à các ngành, nhất là của các đơn öị kính tế cơ sở. 
Nhiều điền hình sản xuãi, kinh doinh có hiệu quả khá cao trong nông nghiệp, 
thủ công nghiệp, công nghiệp, địch nụ đã xuất hiện, đem lại những kinh nghiệm 
quú. tác động mạnh đến oiệc thai đồi tư du kinh tế của cán bộ uà góp phần 
nâng cao một bước trình độ lãnh đạo 0uà quản Lý kinh tế của các cấp, 
các ngành. 


Tuụ 0uậu, đến na cơ chế quản lJ tập trung quan liêu, bao cấp Đề cơ bản 
chưa bị róa bỏ, cơ chế quản lự kinlt: doanh xã hội chủ nghĩa chưa hình thành. 
Các chế độ quản lý mớt ban hành còn chắp 0ú, thiểu đồng bộ. Các thề chế oề 
quản TỦ kinh tế 0ẫ¡t còn mang nặng lính chất mệnh lệnh hành chính, chưa khuyến 
khích uà thúc đầu cơ sở chuuền mạnh sang kinh doat:h xả hội chủ nghĩa. Mặt 
khác. tình trạng 0ô tồ chức, 0ó kỷ luật, tham ở, lãng phí... phát triền ở nhiều 
nơi, gôu ra những hậu quả tấu 0ê kinh lế nà +ả hội. Trong 0iệc tồ chức điều 
hành uừa thiếu đân chủ lại uữa buông lỏng kỦ luật 0à pháp luật, 


.. Tất củ những cái đó đã hạn chế uiệc phái huu quyên làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, quyền hạn 0v trách nhiệm củd các đơn 0ị kính tế cơ sở 
tron sản xuất kinh doanh; mặt khác không bảo đảm được qujền quản lụ tập 
_ frung thông nhất của Nhà nước. 


Vì 0ậu trong cuộc họp gần đâu, Bộ chỉnh trị Trung ương Đảng đã quyết 
định phải kien quuết xóa bỏ cơ chế quản lý lập trung quan liêu bao cấp, thực 
hiện hạch loán kinh doanlt xả hội chủ nghĩa ; bảo đảm đầu đủ quuền tự chủ sản 
xuất, kinh doanh của cúc đơn 0ị kinh tế cơ sở dưới sự quản lý thông nhất của 
Nhà nước, đồng thời đồi mới cơ chế quản lỦ chung. ïiai oiệc nàu có liên quan 
khăng khít, tác động lẫn nhau. Việc đồi mới cơ chẽ quản lý chung tạo điều kiện 
rất thuận lợi cho 0iệc phát huy quụuền tự chủ sản xuất, kinh doanh của cơ sở ; 
ngược tại, 0uiệc bảo dd:n quyền tự chủ sẵn xuất, kinh doanh của cơ sở lạt cỏ lúc 
động lớn dễn uiệc đồi mới cơ chẽ quản lý chung, làm cho cơ chế quản lý mới 
chóng hình thành 0à trà càng hoàn thiện. Cần thấu rõ tầm quan trọng của các 
đơn Đị klnh tế cơ sở : 2 là nền tảng của tồ chức kinh lễ — rã hội, là nơi sản 
+tuHắt mọi của cải 0ật chất, nơi nhàn đân lao động tiến hành ba cuộc cách mạng 
đưới sự lành đạo của Đảng 0à sự quản lý của Nhà nước, nơi chẳng chị mọi 
đường (lâu của quản lý, mà nếu tư làm được thông suối thì toàn bộ công tác 
quan TÚ kinh tế của đất nước sẽ càng có cơ sở đề đồi mới mạnh mẽ, 


Việc đồi mới quan lý lần nàu phải nhằm :hực hiện đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ, phát huy mạnh mẽ động lực làm chủ của nhân 
dân lao độig, nâng cao quyên hạn và trách nhiệm của cơ sở và của 
các cấp, các ngành, đề đầy mạnh ba cuộc cách mạng, phát triền sản 
xuất, kinh doanh với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày cảng cao. 
Trên cơ sở đó. ồn định Đà lừng birớc cải thiện đời sống nhân dân tao đọng ; lạo 
ra Đà tăng thêm nguồn tích lũy cho sự nghiệp công nghiệp hỏa +8 hội chủ 
nghĩa ; củng cố 0à hoàn thiện quan hệ sản xuất xả hội chỉ nghĩa ; đập tan mọi 
đmn mưtt 0à thủ đoạn phá hoại của địch, đầu tranh có hiệu quả chống các hiện 
trợng tiêu cực, bảo uệ lối tài sẵn xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng oử 
an nình. — 


Được tiến hành trong điền kiện nước ta đang ở chặng đường đầu của khời 
kỳ quả dộ lên chủ nghĩa xä hội, sản xuất hàng hóa chưa phát triền, nền kinh. 
tế còn nhiều thành phần ouà đang mất cân đối nghiêm trọng Đề nhiều mài, tình 
hình Rinh lẽ, xa hội chưa. ồn định.. „ VIỆC đồi mới quản ly lần này phải 
rất sát hợp với thực tiễn của nước ta. Nó đòi hỏi chứng ta phải biết 
vận dụng sáng tạo những nguyên tắc cơ bản của chế độ quản lý kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. 


Trước hết, phi thực hiện ('ú ng spuyfb tắc tập trung dân chủ (rong 
quản TÚ kinh tế. Cân phải hiền sảu sắc rằng, piệc bảo đảm đầu đủ quyền lự chủ 
sản xuất kinh doanh củu các đơn 0Ị kính tế cơ sở là cực kỳ quan trọng, song 
Điệc đỏ luUệt đối không tưược tách rời mà còn phải góp phân thúc đầu piệc tăng 
cường sự quản Lj tập trung thống nhất của Nhà nước trung ương. Làm khúc 
đt là 0 phạm nguyên lắc lập trung dàn chủ, một nguyên tắc cơ bản của quản 
lý nên kình lễ xả hội chủ nghĩư, gâu thiệt hại cho sự nghiệp +Ä hột chủ nghĩa 
của nhàn dân tú. 


Hoạt động sản xuất, kinh doanh của ví nghiệp phải trên cơ sở lấy kế 
hoạch làm trung tâm ; vận dụng các quy luật đặc thù của chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời sử dụng đúng đắn quy luật giá trị và quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, gắn sản xuất øởi lưu thông. Chồng bảo thủ, trì Irệ, quan liêu, 
đồng thời chống tự do chủ nghĩa, 0ô tồ cluc, 0ô kỷ luột, 


Phát thực hiện nguyên tắc phân phối thco lao động. Gắn quuền hạn, lợi ích 
uới trách nhiệm 0à nghĩa nụ ; kết hợp ba lợi ích, báo đảm lợt ích toàn trả hội, 


^ 


chủ Ú thích đáng lợi ích của cơ sở uà của người iao động. Kết hợp chặt chz ba 
loại biện pháp (rong quản lú, láu biện pháp kinh lẽ làm cơ bản. Kết hợp 
quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thồ. 

: / : : 


* 


Trong sản xui, kinh doanh theo kế hoạch. các rỉ nghiệp quốc doanh phảt 
hoàn toản tự chịu trách nhiệm về lời, lỗ, phấn đấu giảm cỉi phí đề kinh 


đoanh có lãi. - 


Đề làm tốt uiệc đồi mới quản: tú lần này, cần nắm 0ửng Uảd thực hiện' tốt 
những 0uãn đề cơ bản sau đây ?ề cơ chế quảa lý đối uới các đơn ðị kinh 


lễ cơ sở. 
1. Về kế hoạch hóa. ị 


Căn cứ ảo hướng dẫn của cơ quan quản lý trực tiếp, ảo khả năng cân đối 
pật tư từ các nguồn 0d liêu lhụ sản phầm thông qua các đơn đặt hàng 0à cúc 
hợp đồng kinh tế, zL nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch của mình sà 
trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiễp xẻt duuêt. Đương nhiên, đỏ phát là một 
kế hoạch sản xuãi — kỹ thuậi — tài chỉnh — xã hội thống nhảt, thề hiện mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh xả hội củu xí nghiệp, không phản biệt nguồn cân 
đối oật tư, kề cả những mặt hàng ngoài thiết kế bạn đầu, Da chủ động trong 
piệc xúu dựng kế hoạch, cúc +í nghiệp sẻ được cơ quan qua lý cấp trên Trực 
liếp sớm hông báo sö hướing dẫn kế hoạch, các oật tư, dịcñ 0a được củng tng 
bà các tồ chức cung ứng: U0ật tự, dịch pụ được chỉ định đề xỉ nghiệp kj hợp 
đồng, các định mức, tiẻu chuần kLnht tế — kỹ thuật, các chính sách: khuyến khích 
của Nhà nước, các thông từn kinh lễ kỹ thuật trong nước 0à thế giời có liên . 
quan Ð.0. | 


Tùg-tình hình cụ thề, cơ quan quân lj cấp trên trực tiếp giao cho mỗi xí 
nghiệp từ Ì đến 3 chỉ tiều pháp lệnh ; ngoài ra có thề có những chỉ tiêu 


hướng dẫn cần !hiết. 

Từ ngụ xí nghiệp chỉ chịu sự qua lủ của một cơ quan quan. cắp lrẻn 
rực Hiếp, 0à zí nghiệp phải bảo vệ, nhận kế bạch và chịu sự xét duyệt 
hoàn thành kể hoạch (rước thủ trưởng cơ quai Ấ: 


Các si nghiệp cũng phải cũng cổ và tăng cường bạch toán kinh tê 
một cúch thật sự. _ 

2. Về cunz ứng vật tư và tiêu thụ sản phầm, kê cả thêng qua xuất 
nhập khầu. 


Điều cơ bản là phải chuuền 0iệc cúng cấp 0ật Lư sang mat Đán Đạt tư giữa 
œÍ nghiệp pà tò chức tật Tư thông qua hợp đồng hình té, Vì 0uậu phải lồ chử c lại 
hệ thống cúc cơ quan cúng ứng oật tư, oà chuuàn hoạt động của các cơ quưn 
nàu sang kinh doanh xã hột chủ nghĩa. 


Nói chung, cần bảo đảm cho các cơ sở sản xuấi, kinh doanit được nhận 
Đạt tư ở đầu mốt. thuận lợi nhất, theo con đường ngắn nhất. 


Đề tự can đối thêm uật tư, các +Ì nghiệp có quyền liên kết, liên doanh nởi 
các đơn 0ị kinh lễ khác, được mua trực liếp hoặc mua qua hợp đồng FtJ 0ởi các 
cơ SỞ sả, tuấi, các cơ sở [hương nghiệp, những nguuên liệu do kinh lé lập thè, 
kinh tế cú thè 0à ktnh tế gia đình sản xuất. 


Về liều thụ sản phầm, trừ những sản phầm tươi sống 0à sản phầm ngoài 
danh mục Nhà nước thông nhất quản lý, các xỉ nghiệp phải tiêu thụ theo kế 
hoạch pa theo hợp đồng kinh tế, không dược dùng hàng hóu do mì lảm ra 
hoặc kinh doanh, kề cả hàng hóa sản xuất phụ, đì bán rẻ hoặc thưởng cho công 
nhân, Điên chức, cán bộ. 


Xínghiệp được quuền tạo thêm nguồn 0ật tư 0d tiêu thụ sản p!ầm thông 
qua hợp đồng Xuất nhập khâu theo đúng chính sách, pháp tuật của N hà nước, 
Những liên hiệp các + nghiệp Đà +Í nghiệp lớn có đủ diều kiện thì được Nhà 
nước cho phép trực tiếp xuất nhập khầu, giao dịch, liên kẽt kinh tế oởi nước 
ngoài. 


Mọt tô eRiFe +uït nhập khầu đều phải đặt dưới sự quản lÚ thống nhãt của 
Nhà nước oề ngoại thương Đã ngoại hối. 


3. Về ly ggyện tự chủ tài chính của xi nghiệp. 


Ngoài một phần bốn Nhà nước cấp ban đầu, uốn khấu hao cơ bản 0à lợt 
nhuận đồ lạt cho trí nghiệp, zÍ nghiệp được tự tạo thêm vốn tự có chủ yếu 
bằng cách ra sức phái triền sản xuất, tăng năng suất 0uà hạ giá thành sản phàm 
đề tăng thém phần lợi nhuận +í nghiệp ttrợc hưởng. 


Xỉ nghiệp được VAY ngân hàng 0à nếu ngàn hồng chưa đáp ứng yêu cầu 
Lhì được tạm thời huy động pốn của công nhân Diên chức trong xí nghiêp uới lãi 
suất thích đáng theo sự hưởng dẫn của ngân hàng. 


Xí nghiệp dược sử dụng vốn tự có và vốn vay; bao gồm cả vốn ngoại 
tỆ, sử dụng linh hoạt các loại qui của xí nghiệp (song cuối năm phải trả lạt 
các khoản sử dụng linh hoạt đó cho các quỹ) đề phát triền sẵn xuấãi, kinh doanh. 


Xí nghiệp được giữ một nưc tồn quỹ nhất định oề tiền mặt cần thiết cho 
sản auft, kinh doanh hàng ngày theo kể hoạch tiền mặt đã đăng ký với 
ngân hàng. 


Các xí nghiệp có qu ngoại lệ phải gửi lại ngàn hàng, bà được sử dụng 
ngoại tệ theo đúng qui đụnh của Nhà nước. 

Đề bảo đảm quyền tự chủ tài chính của + nghiệp, Nhà nước sẽ ban hành 
chính sách mới về tài chính có liên quan đến xí nghiệp (heo nguyên 
tắc bảo đảm cho +Í hghiệp tích tụ dược bốn rhanh hơn oà tăng thêm nguồn thu 
cho ngân sách Nhà nước, 

Mặt khác, Nhà nước cần nhanh chóng chuyền hướng tô chức và cơ 
chế hoạt động của ngân hàng, sửa đồi các chính sách, chế đó, thủ tục đã 
lỗi thời. 


4. Về định giá. 


Nhà nước định giá đối oới những nật tư, sản phầm trọng gều do Nhà 
nước thông nhất quản lÚ, 0à dịnh khung giá noạc giá chuần đối cởi những 


^ 


mặt hảng quan trọng khác. Đối uới những mặt hàng quan lrọng này, xÊ nghiệp 
được chủ động ru dựng phương án giá trong khung giá à giá chuần do Nhà 
nước qiutỤ định 0d bdo Đệ rước cơ quan đtuUệt giá. 


ĐấL tới tqhtng mặt hàng khdc, + nghiệp (Ítrợc định giú liêu thụ trong 
khung giá do chính quyên địa phương quụ định hoặc tự định giả trên cơ sở tính 
toán clhittt xác gtd thành, chống chau theo cơ chế 1hị trường tự do. 


X¿ nghiệp phái ngi1êm chỉnh chấp hành kụ luật giá của Nhà nước. 


ð. Về lao động, tiền lương. 


Giám đốc xí nghiệp được quuền tuyền chọn, đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng 
lao động theo yêu cầu sản xui, kinh doanh, khen tưởng, thị hành, kỹ luật, cho 
thôi oiệc dõi cởi công nhân piên chức trên cơ sở pháp luật của Nhà nước. 


Xỉ nghiệp căn cứ do thang, bảng lương của Nhà nước đề tính quỹ lương 
kế hoạch, được chủ động án dụng các hình thức trả lương, thưởng, mở rộng 
các hình thức tương khoán, tương theo sản phầm. 


Mặt khác, Nhà nước sẽ Ì:hần Irương sửa đồi những quụ định bất hợp lú 
trong chế độ tiền tương hiện hành đề quản triệt hơn nữa nguyên lắc phân phối 


theo luo động. 


6. Về khoa học và kỹ thuật, 


Xí nghiệp được quyền chủ động quuết định các phương án kỹ thuật của sản 
xuốt 0à sẵn phẩm, lồ chức liên Ếẽi uới các cơ quan nghiên cứu khoa học dưới 
mọi hình thức. Kh( cần thiết. xí nghiệp có thề lập các tồ chức nghiên cứu thực 
nghiệm kỹ tuuật, các đơn 0ị chế thử ð.0. XỈ nghiệp cũng được quyền chủ động sử 
dụng các nguồn Đốn khác nhau dò tồ chức các hoạt động khoa học — kị thuật. 


Về phía mình, Nhà nước đề lại cho xỉ nghiệp trong một số năm phần lợi 
nhuận thu thêm nhờ áp dụng các thành tựa khoa học 0à kỹ thuật đề đưa ào 
các quƒ của rỉ nghiệp; chuyền các oiện nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật 
Đề cơ $sở sản ruấi, kinh doanh hoặc gẦn các lẻ: nà 0Uới hoại động sun xTuiãi 
&inh doanh của các cơ SỞ. 


7. Thực hiện đúng đắn cơ chế « Đảng lãnh đạo; nhân đân làm chủ 
tập thề, Nhà nước quản lý » và chế độ một thủ trưởng trong quản lý 
kinh tế ở cơ sở. 


Đảng ủy xí nghiệp có nhiệm 0ụ làm lốt công tác chính trị, tư trởï, 
công tác xảy dựng đẳng bộ 0à các doàn thề quần chúng trong xí nghiệp, cỏrg 
tác cán hộ, công tác kiềm tra 0à tạo mọi thuận lợi cho giám đốc làm tròn nhiệm: 
Dụ của: mình. - 


Tạp th công nhân viên chức, thông qua hoạt động của tồ chức công 
đoàn oá nhĩền hình thức khác, có quyên hạn nd nhiệm Đụ: tham giá xâu tự ng 
kế hoạch kinh tế — xã hội, tham gia cuuết định piệc sử dụng hợp lú các loại quỹ. 
quušt định 0iệc sử dụng quỹ phúc lợi của xí nghiệp, qóp ÿ ñiến 0ào mọi ;nú( công 
tác cán bộ ở +í nghiệp, kiềm tra, giảm sút các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
pà 0iệc lhực hiện các chính sách, chễ dộ quản: hj kinh lễ của giảm đốt, quụết 
_ định nộ: quụ của + nghĩ2o phù hợp Đời chẽ dộ, luật lệ của Nhà nước. Họ còn có 


[rách nhiệm xâu điền đơn ð† mình thành một tệp thề lành mạnh, đoàn: kết, cở. 
kỤ luật pà luôn hoàn thành nhiệm Dụ được giao 


Giám đốc có quyền hạn oà chịu trách nhiệm 0ề : xá dựng kế hoạch, điều 
hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được cấp trên phế chuần; ra quụết 
định 0ê lồ chứữc bộ máu quản lÚ oà bõ.trí đội ngũ cán bộ giúp piệc, lrên cơ sở 
Lham khảo Ú kiến của công nhân niên chức xí nghiệp 0à bàn bạc thông nhất với 
đ:‹ng tự, (riêng, kề toán trưởng do Nhà nước bồ nhiệm ; các phỏ giám đốc do cặp 
Irén quušt dịnh dựa trên cơ sở đề nghị của giám đốc sau khi thống nhất ý kiến 
0ới Đảng ủụ) ; tuuần dụng, đảo tạo, khen thưởng, kủ luật đối uới công nhân uiên 
chức, kề cả cho thỏi piệc những người không làm lròn nhiệm 0ụ theo hợp đồng, 
sau khi đã thai khảo j kiến của cơ quan lãnh đạo công đoàn; lồ chức, điều 
khiền lực lượng an ninh 0d tự oệ đề bảo 0ệ tài sản xí nghiệp. Sẽ sớm ban hành 
Điều lệ giám đốc xí nghiệp oà làm thử 0iệc bồ nhiệm giám đốc trên cơ $ở công 
nhân Diên chức bỏ phiếu tín nhiệm. 

Ngoài những Uuãn đề cơ bản nói trên, Đảng ta cũng đã đề ra những nguyên 
tắc dùng làm cơ sở cho 0iệc bồ sung, sửa đồi Điều lệ liên hiệp các z+( nghiệp 
quốc (toarnh, 

Đảng ta cũng đã đề ra một số chủ trương mới đối Uới sản xuất tiều, thủ 
cóng nghiệp (gồm cả kinh tế lập thê lẫn kinh tế gia đình oà kính tế cá Chè, tư 
nhan). Đảng còn đòi hồi phải thực hiện đúng Hính thần 0à nội dụng Nghị quụuết 
Hót nghị thứ 6 của Trung ương (khóa V) 0a các chỉ thị của Đảng ðuà Nhà nước 
đã ban hành. Phải tồng kết công tác quản lý hợp tác xä sản xuất nông nghiệp, 
chuñn bị đề án Uuè cơ chế quản l đối uởi các đơn 0ị kính tế lập thề, gắn uới đòi 
mới cơ chế quản Lý chung trong nông nghiệp đề Bộ chính trị thảo luận 0à quuết 
{nh trong năm 1986. Tình thần chung của những chủ trương đó là hướng tới 
Điệc xâ dựng mội cơ chế quản lỤ thích hợp nhằm phát huy đầu đủ tiềm năng, 
Uà hướng hoạt động của các khu ouực sản xuất tiều, thủ công nghiệp pà nỏng 
nụ hiệp theo đúng quỹ đạo +äã hột chủ nghĩa. 

* | 

Việc đồi mớt quìn lỤ kinh tế đối pới các đơn öðị kinh l cơ sở cần tiền hành 
một cách tích cực, 0ững chắc, có bước đi thích hợp, có biện pháp đồng bộ, cỏ hệ 
thống trong mọi hước. - 

Trước hẻt cần phò biến rộng rũi « Nghị quyết của Hộ chính trị (dự thảo) 
péẻ bảo đảm: quyên Tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn Uị kinh lễ cơ sở» 
trong củtt bộ, đẳng 0iền Đà các tăng lớp nhân dân, làm eho mọt người đều thăm ` 
nhuän Da lích cực thị hành Ảgh| quyết, biến thành phong trảo cách mạng 
sôi nội ở cơ sở, ở mọi cấp, mọi ngành, 

Trong 0iệc quán triệt Đa Chị hành Xgh| quuết, cần PHÒng hai khuunh nức lỮ 
sai làm sau (đàu 

Mội là, báo thủ, trì trệ, khóng chịu đồi mới uà không quuết tâm đồi mới 
cơ chế quản lú. 

Hai là, tự dio chủ nghĩa, tô tồ chức, 0ô KỤ ludt, tự “xé rào ® ngaự cả 
dõi Uới những quụ định mới của Đảng ðà Nhà nước 0ê đòi mới cơ chế quản lỦ 
đối uới cíc( đơn ĐỆ kinh lễ cơ SƠ, 

Cả hat khuynh hướng trên đều trái 0uới nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
quản lý kinh tế, đều gày cín trở đối Uới Điệc thực hiện Nghị quụuết của Đăng 

(Xem tiếp trang 353) 


HỘI NGHỊ THỨ MƯỜI BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG (KHÓA V) 


UỐI tháng 5 — đầu tháng 6-1986, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Việt nam (khóa V) đã họp Hội nghị lần thứ mười. 

Đồng chỉ Töng bí thư Lê Duẫn đọc điễn văn khai mạc. Đồng chí 

nói : «œ Hội nghị Trung ương lần này chuần bị nội dung cho Đại hội 

lần thứ sáu của Đăng... Thành công của hội nghị này sẽ là bước mở dầu có 
_ tính quyết định đối với thành công của Đại hội Đảng sắp tới ®. 


C 


Hỏi nghị Ban chấp hành trung ương Đẳng đã thảo luận và nhất trí thông 
qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đẳng toàn quốc lần thứ sáu. 


Với ý thức trách nhiệm cao vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân và sũa 
Đảng, Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư và Thưởng vụ lội 
đồng bộ trưởng đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu rõ ựu điềm, phân 
tích sâu sắc những sai lầm và khuyết điềm về còông tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành, và quyết định những biện pháp có hiệu quả đề khác phục. Hội 
nghị tin tưởng chắc chủn rắn, làm tốt đợt tự phẻ bình và phê bình trong 
toàn Đảng, từ Trung ương đến các cấp và các cơ sở, sẽ tạo ra bầu không khí 
phần khởi, làm tăng thêm lòng tin của nhân đân đối với sự lãnh đạo của Đảng, 


Ban chấp hành trung ương đã thảo luận một số điềm bồ sung, sửa dồi 
Điều lệ Đẳng nhằm nàng cao tính giai cấp và tính chiến đấu của Dẳng, tính 
tiên phong, gương mẫu của đẳng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung, đàn chủ 
trong Đẳng. 


Sau khi thảo luận, phân tích những khuyết điềm, sai lầm trong việc chỉ 
đạo công tác giá, lương, tiên, Ban chấp hành trung ương khẳng định mạnh. 
mẽ tỉnh thần và nội dụng cơ bản của nghị quyết tâm là đúng đắn, có Ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc, thò hiện quyết tâm chiến lược xóa bỏ tập trung quan liêu, 
bao cấp, chuyền sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đánh đấu bước 
trưởng thành của Đăng ta trong công tác lãnh đạo kinh tế. Hội nghị Ban chấp 
hành trung-ương đã vạch ra phương hướng phấn đấu cho toàn Đẳng, chỉ ra 
một số công việc cấp bách về giá, lương, tiền, từng bước ön định tình bình 
kinh tế — xã hội, thí hành đúng đán Nghị quyết Hội nghị lần thứ từm Ban 
chấp hành trung ương và các nghị quyết của Bộ chính trị. 

Sau Hội nựhị Trung ương lần này, toàn Đảng ta tập trung vào công việc 
của Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ sâu, trước mát bảo đảm cho Đại hội 
đại biều các cấp đạt kết quả tốt. 

- Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành trung ương Đẳng kêu gọi toàn 
Đẳng. toàn quân và toàn đân ta nêu cao ý chí cách mạng, ra sức khác phục 
khó khăn, hăng hái thí đua lao động sản xuất, tăng eđưởng quản lý, thực hành 
tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1980, 
tạo đà phấn khỡi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biều các cấp 
và Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ sáu của Đăng, góp phần thực hiện tốt 
hai nhiệm vụ chiến lược xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô qUỐC xã 
hội chủ nghĩa. 


. VÕ CHÍ CÔNG. 


e 


` 


QUYỀN TỰ (HỦ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA (Ất BƠN \( 
_ KINH TẾ 0 §Ử TRÚNG SÂN XUẤT — KINH DANH 


HỞI gian qua, chúng ta đã bước 
đầu sửa đồi một số chính sách 
kinh tế, điêu đó có tác dụng tối 

đối với sản xuất và lưu thông, nhưng 
cho đến nay, cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu —bao cấp về cơ bản chưa bị 


xóa bỏ, cơ chế quản lý mới chưa hình ˆ 


thành. 


Tỉnh trạng tập trung quan liêu — 
bao cấp gắn liền với tính ý lại, thụ 
động và sự phân tán tản mạn, cục bộ 
địa phương trong chỉ đạo và quản lý 
kinh tế tồn tại từ làu. Tô chức sẵn 
xuất có nhiều bất hợp lý; côn+ tác 
kế hoạch hóa không được đồi mới, 
không sát thực tế; tô chức bộ máy 
quản lý cồng kênh, nặng nề và kém 
hiệu lực, không phân biệt rõ chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế 
với chức năng quản lý sản xuất— kinh 
doanh: 


Những khuyết điềm trên đây đã. 


hạn chế việc phát huy quyên làm 


chủ tập thê, quyền tự chủ sản xuất — 


kinh đoanh ela các đơn vị kính tế cơ 
sở ; đồng thời, cững không bảo đảm 
được quyền lãnh đạo và quản lý tập 
trung thống nhất của Nhà nước, 


-Đề làm chuyền biến tình hình kinh 
tếT—:xã hội cña đất nước hiện nay, việc 
đồi mới quản tự kính tế có ý nghĩa hết 
Sứo quan trọng. 

Đôi mới quản lý lần này là một 
cuộc vận động lớn có ý nghĩa cách 
mạng sâu sắc về kinh tế, chính trị — 


⁄ 


xã hội, trước hết là đối với việc củng 
cố và tăng cưởng quan hệ sẳn xuất 
xã hội chủ nghĩa, thúc đầy cách mạng 
khoa họe—kỹ thuật đề phát triền lực 
lượng sản xuất thích Ứng với tình 
hình thực tế khách quan của nước ta 
đang ở chặng đường đầu của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Đồi mới cơ chế quản lý phải được 
tiến hành cùng xới việc sắp xếp lại 
sản xuất, bố trí lại cơ cấu kinh tế. Đó 
là một công tác phức tạp phải trải qua 
một quá trình lâu dài, liên tục; nó 
đòi hỏi phải đồi mới toàn bộ hệ thống 
quản lý nền kinh tế quốc đân và xã 
hội, nhưng cần tiến hành từng bước 
đồng bộ vững chắc. Trước mắt, chúng 
ta chọn khâu bảo đảm quuền tự chủ 
sản +uãt—kinftC doanh của các đơn tị 
kinh lế cơ sở làm khâu đồi mới đầu 
tiên, dòng thời đồi mới cơ chẽ quản lủ 
chung, nhằm phát huy động lực làm 
chủ của nhân đân lao động, nâng cao 
quyền hạn và trách nhiệm của cơ SỞ, 
của các ngành, các cấp đề phát triền 
kinh tế với năng suất, chất lượng và 
hiệu quả ngày càng cao. Thực hiện 
tốt vấn đề này tạo điều kiện ồn định 
và từng bước cải thiện đời sống nhản 
đân lao động, tăng nguồn tịch lũy cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xu#i mới, đập tan mọi âm ¡nưu 
và thủ đoạn phá hoại của địch, đấu 
tranh có hiệu quả chống các biện 
tượng tiêu cực, bảo vệ tốt tài sản rẻ 


e 


hội chủ nghĩa, tĩng cường quốc phòng 
và an nỉnh. 


Việc đồi mới quản lý đối với đơn 
vị kinh tế cơ sở có tầm quan trọng 
đặc biệt, vì cơ sở là nền tắng của tồ 
chức kinh tế—xã hỏi, nơi lạo ra mọi 
của cải vật chất cho xã hội; nguồn 
vốn tích lũy từ sẵn phầm thặng dư 
cũng phát sinh ở đây. Chính tại các 
đơn vị kinh tế cơ sở, nhân dân lao 
động thực hiện trực tiếp quyền làm 
chủ tập thề dưới sự iãnh đạo của 
Đảng và quần lý của Nhà nước. Do 
đó, các đơn vị kinh tế cơ sở phải 
được bảo đẳm đây đủ quyền nạn và 
lợi ích, đồng thời phải làm đầy đủ 
_ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 

đối với cả nước. 


Tình trạng tập trung quan liêu — 
bao cấp kéo đài hàng chục năm đã 
tạo nên tính thụ động, tr tưởng Ở 
lại, không phát huy và nâng cño được 
ý thức tự chủ và tỉnh thần trấcn 
nhiệm của những người lao động 
trong xí nghiệp quốc doanh. Tư liệu 
sẵn xuất và sản phầm của kinh tế 
quốc doanh thuộc sở hữu toàn đân; 
tập thề những người lao động trong 
xí nghiệp quốc đoanh được Nhà nước 
giao cho quyền sử dụng pả quản T 
trực tiếp mọt phần tư liệt 3ản xuất 
thuộc sở hữu toàn dân đề tiến hành 
sản xuất vì lợi ích của toàn xã hội. 
Sự thành công hay thấ( bại của xí 
nghiệp, hiệu quả kinh tế cao hay 
thấp, lời lãi hay thua lỗ, sạt nghiệp, 
một phần rất quan trọng là đo những 
người lao động trong xí nghiệp đó 
quyết định; đo đó lập thề những 


người lao động trong từng xí nghiệp, 


tử giảm đốc, cản bộ quản lý đến công 
nhân phải ý thức được đầy đủ về 
quyền hạn và trách nhiệm, iợi Ích và 
nghĩa vụ (rong sẵn xuất~ kính doinh, 
Nhưng từ lâu, với cơ chế quản lý cũ, 
tính thụ động, ÿ lại, dựa đẫm vào 
Nhà nước đã làm xói mòn và (ê liệt 
mọi sáng tạo của những người lao 
động. Người lao động đã có lúc thờ œ 


"kinh tế — tài chính, các định 


với kết quả sản xuất — kinh đoanh 
của xí nghiệp vì rsọi việc đã có Nhà 
nước lo, xết quả iầm En của xỉ nghiệp 
tốt hay xấu đầu do Nha nước Ìo, 
không gắn trực Điếp với lợi ích và 
(rách nhiệm cụ thà của họ. Giờ đây, 
muốn khơi đậy ý thức làm chủ, súc 
Sáng lạo, trách nhiệm và nghĩa vụ, 
tính tồ chức và kỷ Inật của người lao 
động đề phát triền tốt sản xuất—kinh 
doanh của xí nghiệp thỉ phải kiên 
quyết xóa bổ cơ chế quản lý tập trung 
quan iiêu—biio cấp, xác lập quyền tự 
chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở 
trong sản xuất —kinh đoanh, làm cho 
xỉ nghiệp thật sự chuyền sang bạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hôi 
chủ nghĩa. 


Công cuộc đồi mới quần lý đối với 
các đơn vị kinh tế eo sở cũng như đồi 
mớ: cơ chế quần lý kinh tế chung phải 
dựa trên nhữag nguyên tíc cơ bản về 
quản lý kinh tế xã hội chủ ngiĩa.. 
Dưới đây là môi số nguyên tắc co bản 


cần nắm vững trong quá trình thực 


hiện đồi mới cơ chẽ quản lý kinh tế, 


đáo đám qui?n tự chị sản xuấi— 
kinkc doartt của các đơn ÐĐỊ kinh tế trên 
cơ sở nguyên tắc tập trung dàn củ: là 
nguyên tác cơ bản của chế độ quản lụ 
Xinh lễ rũ hột chủ nghĩa. 


Trang quản lý nền kinh tế xã hội 
chủ nzhïa, Nhà nước trung tương luôn 
luôn tắng cường sự lãnh đạo và quản 
lý tập trung thống nhất trên các mặt 
chủ yếu: xác lập quy hoạch và kẽ 
hoạch phát triền rần kính tế quốc đản; 
quần lý lài nguyên đất nướo, phản 
phối hợp lý vốn, ngoại tệ, nắm chắc 
cáo sẵn phầm quan irong, những vật 
tư chủ yế», quyết định những cân đối 
lớn của nền kinh tế quốc dân, trực 
tiếp quân lý có hiệu lục các ngành có 
vị trí quan trọ: g đôi với nền kinh tế 
quốc dàn; quy địõh các chỉnh sách 
IIỨC 
kinh tế — kỹ thuật quốc gia ; làm tót 
công tác quy hoạch đào tạo bội dưỡng 
cán bộ; chỉ đạo việc pmhòối hợp boạt 


`, 


động của các ngành, các đơn vị kính 
tế ; kiềm tra thanh tra, đề cao pháp 
chế và kỷ luật quản lý, bảo đầm thực 
hiện đúng đắn các chính sách và pháp 
luật của Nhà nước. 


Các đơn vị kinh tế phải được bảo 
đảm đầy đủ quyền tự chủ sản xuất— 
kinh đoanh dưới sự quản lý tập trung 
thông nhất của Nhà nước, Mọi: xi 
nghiệp đều chịu sự cuản lỷ trực Điếp 
của một cơ quar đầu mỗi cấp trên và 
chịu sự giám sát, kiềm íïr¿ của các cơ 
quan chức năng kbằẩoc nhằ¡n: thực hiện 
đúng những quyền hạn và nghĩa VỤ 
sau đây: 


_— Một là, giữ gìn, sử dụng, phát triền 
tài sản eố địch và vốn lưu động được 
Nhà nước cấp ineo đúng chính sách 
và pháp luật cúc NHà nước, đồng thôi 
tự tạo thêm vốn đề (hực hiện tái sảo 
xuất mở rộng. 


lat !d, xác định cơ cấu sản xuất — 
kinh doanh phù hợp với phương 
hướng nhiệm vụ, inục tiêu của kể 
hoạch Nhà nước, với Lau cầu của Xã 
hội và khá năng sân xuất — kinh 
doanh của đơn vị. | 


Đa ta, thiết lập các mối quan hệ 
san Kuảt — kini: đoanh với các đơn vị 
kinh tế khác trong nước và ngoài 
nước theo những quy định của Nhà 
nước vẻ hợp đồng kiah tế. 


Băn là, tĩng cường ứng dụng các 
thành tựu khoa học — 4Ÿ thu¿i, phát 
minh sáng chế và cải tiên kỹ thuật, 
góp phần đầy mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. 


Niãm là, các đơn vị phải làm tròn 
nghĩa vụ tiêu thụ sản phầm theo hợp 
đồng, trước hết bảo đản cùng ứng 
hàng hóa cho thương nghiệp quốc 
-đoanh đề thực hiện việc phân phối 
theo kế hoạch vì như cầu chung của 


xĩ hội và đóng góp cho ngân sách - 


Nhà nước. 


sáu là, giải quyết tốt những vấn đề 
xã hội trong nội bộ đơn vị kinh, tế. 
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Bây là, xác định cơ cấu tồ chức bộ 
máy ; đào tạo, bồi đưỡng, bố trí sử 
dụng lao động và cán bộ theo đúng 
chính sách của Nhà nước. 


Thời gian qua, đo cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu — bao cấp, cho 
nên các đơn vị kinh tế không có 
quyền tự cbủ trong sún xuất — kinh 
đoanh; mặt khác, do tỉnh trạng phân 
tán tản mạn, cục bộ, tủy tiện, vô tỒ 
chức, vô kỷ luật cho nên cấp trên 
cũng không thề thực hiện được sự tập 
trung có hiệu lực trong quản lý kinh 
tế. Tập trung và dân chủ là hai mặt 
của một vấn đề cần được nắm vững 
trong q:ần lý kinh tế. Cần phải thực 
hiện mội cách nhất quán việc bảo 
đắm quyền tự chủ sản xuất — kinh 
doani eáa các đơn vị kinh tế cơ sở 
gắn với việc tăng cường hiệu lực lãnh 
đạo và quản lý tập trung thống nhất 
của Nhà nước trung ương Những 
khuynh hướng bảo thủ, trì trệ không 
chịu đồi mới, cử khư khư bám lấy lối 
quần lý tập trung quan liêu, không 
thiết thực, kém hiệu lực, mà thực tế 
là sự tập trung lỏng lẻo cần phẩi 
được xóa bỏ; ngược lại những 
khuynh hướng tự do chủ nghĩa cử đòi 
mở rộng quá mức quyền hạn và lợi 
lch cho các đơn vị cơ sở mà không 
ràng buộc quyền bạn, lợi ích với 
nghĩa vụ và trách nhiệm của xí nghiệp 
với Nhà nước, biến mỗi xí nghiệp 
thành một e vương quốc 3 riêng thoát 
khỏi sự quản lý iập trung đúng đân 
của Nhà nước cũng phải được phê 
phán và uốun nắn kịp thời. Thực biện 
việv bảo đảm quyền tự chủ của các 
đơn vị kinh tế cơ sở đồng thời phải 
thúc đầy cải tiến và tăng cưởng sự 
quản lý tập trung thống nhất của Nhà 
nước trung ương và sự phân cấp hợp 
lý giữa trung ương và địa phương 
thì mới bảo đảm sản xuất — kính 
doanh của các xí nghiệp đi đúng quỳ 
đạo xã hội củ nghĩa và đưa lại hiệu 
quả mong muốn theo yêu cầu phát 
triền kinh tế — xã hội của cả nước; 


-_ do đó mới bảo đảm được lợi ích lấu 


đài của xí nghiệp và của người lao 
động, 

Việc dồi mới quản lý đồi oới các đơn 
øðL kình lễ cơ sở cũng như dồi mới 
quản lú kinh lế chung được thực hiện 
dựa trên cơ sở lãu kế hoạch lảm trung 
tâm, đồng thời sử dụng đúng đẳn quan 
hệ hàng hóa — tiền lệ, làm cho + 
nghiệp thái sự chuyền sang hạch toán 
kinh tế oà kinh doanh zñ hội chủ nghĩa. 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nên 
kinh tế có kế hoạch nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng của mọi thành 
viên trong xã hội trên cơ sở kỹ thuật 
ngày càng phát triền và chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
sản xuất dưới chủ nghĩa xã hội vàn 
mang tính chất sản xuất hàng hóa, 
mặc dù tính chất của sản xuất hàng 
hóa đã khác trước; vì vậy, quy luật 
giá trị, quy luật chung của mọi nền 
sẵn xuất hàng hóa vẫn còn tòn tại và 
hoat động. Chỉ có khác là dưới chủ 
nghĩa xã bội, các quy luật đặc thù của 
chủ nghĩa xã hội chiếm vai trỏ chủ 
đạo và điều tiết chủ yếu nên sản xuất 


xã hội, quy luật giá trị không còn giữ. 


. nguyên vai trò điều tiết một cách tự 
phát các hoạt động kinh tế như trong 
các phương thức sẵn xuất trước đó. 
Song, chữửng nào còn sản xuất hàng 
hóa, dù là sản xuất hàng hóa xã hội 
chủ nghĩa có kế hoạch thì các hoạt 
động kinh tế không tránh khỏi văn 
còn chịu sự tác động của quy luật giá 
trị. Chúng ta phải thật sự chủ động, 
thật sự tự giác vận dụng đúng đắn các 
quy luật kinh tế đặc thủ của chủ nghĩa 
xã hội cũng như vận dụng đúng dắn 
quy luật giá trị và quan hệ hàng hóa — 
- tiền tệ, quan hệ thị trường trong quản 
lý và kế hoạch hóa đề dưa l¿i nắng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao cho 
nền kinh tế xã hội chủ nuhĩa, dòng 
thởi bạn chế có hiệu quả mặt tiêu cực 
về kinh tế và xã hội do sự hoạt động 
của quy luật giá trị tự phát gây ra. 


_ Tiền đề vật chất của việc phát triền 
có kế hoạch và cân đối nên kinh tế 


quốc đân cũng như của việc phát 
triền sản xuất — kinh doanh trong 
từng đơn vị kinh tế là tính chất và 
trình độ xã hội hóa lực lượng sản 
xuất. Song, chỉ có việc xã hội hóa lực 
lượng sẵn xuất thì vẫn chưa thề có sự 
phát triền kinh tế có kế hoạch và cần 
đối trong phạm vi toàn xã hội; điều 
này chỉ có thè thực hiện được dưới 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư. 
liệu sẵn xuất và trong điều kiện lực 
lượng chính trị đại biều cho chế độ 
đó là nền chuyên chính của giai cấp 
công nhân. 


Có luận điềm cho rằng sản xuất có 
tính chất xã hội hóa là nhân tổ quyết 
định việc phát triền kinh tế có kế 
hoạch, rằng việc phát triền kinh tế có: 
kế hoạch không phải là sản phầm riêng 
của chủ nghĩa xã hội, rằng chủ nghĩa 
tư bản đã thực hiện nó từ lâu và ngày 
nay với tính chất và trình độ xã hội 
hóa lực lượng sản xuất ngày càng cao, 
chủ nghĩa tư bản đã thực hiện kế 
hoạch hóa sẵn xuất đến cả phạm vị 
các công ty đa quốc gia và liên quốc 
gia mà chủ nghĩa xã hội còn lầu mới 
thực hiện được. Đó là một luận điềm 
sai lầm. Chúng ta đều biết răng, chủ 
nghĩa tư bản đã đạt tới trình độ rất 
eao về tÖ chúc và quản lý trong phạm 
vi của từng xí nghiệp. (kề cả những 
công ty da quốc gia và liên quốc gia) 
mà chính nhữcg người cộng sản phải 
biết học tập đề t3 chức và quản lý tốt 
các XÍ nghiệp xã hội chủ nghĩa, nhưng 
chủ nghĩa tư bắn kh¿êng thề chỉ đạo: 
phát trin kinh tế có kế hoạch trong 


"phạm ví toàn xã hội, vì nền kinh tế 


tư bắn chủ nghĩa đựa trên chế độ sở: 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tr 
Hiệu sản xuất thì tất yếu phải phát: 
triền theo quy luật cạnh tranh, ngay 
cả trong giai đoạn tư bản độc quyền: 
đến trình độ rất cao vẫn không thề s 
thủ tiêu được hoạt động của quy luật 
đó. Chúng ta cần phân biệt rõ rằng sự: 
khác nhau về bản chất giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội, về cái 
gọi là “kế hoạch hóa tư bản chủ 


k 
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nghĩa PÐ và kế hoạch hóa xã hội chủ 
nghĩa. 


Trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất, các quy 
luật kinh tế xã hội chủ nghĩa xuất 
hiện, hoạt động và ngày càng phát 
huy tác dụng bảo đảm cho nền kinh 
tế phát triền có kế hoạch. Quy luật 
phát triền có kế hoạch và cân đối là 
một trong các quy luật kinh tế đặc 
thủ của chủ nghĩa xã hội. Việc vận 
dụng một cách tự giác và đúng đắn 
quy luật đó sẽ bảo đảm cho sản 
xuất — phân phối — trao đồi -tiêu dùng 
trong nền kinh tế quốc dân phát triền 
một cách cân đối, nhịp nhàng, tiến 
lên không ngừng mà không bị ngắt 
quãng bởi các cuộc khủng hoảng kinh 
tế như dưới chủ nghĩa tư bản. Tất 
nhiên, mức độ cao hay thấp của tính 
chát và trình độ xã hội hóa lực lượng 
sản xuất có liên quan trực tiếp đến 
trình độ kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dân; chúng ta phải tính đến 
điều đó khi vận dụng quy luật có kế 
hoạch và cân đối vào chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, tránh chủ quan, nóng 
vội, kẽ hoạch hóa một cách quan liêu, 
hình thức. 


Vãn đề mẫu chốt của đồi mới cơ chế 
quản Tự kính tế là đồi mới kš hoạch 
hóa, cả về nội dung và phương pháp. 
Mọi sự trì trệ trong sản xuất — kinh 
doanh trước đây đều bắt nguồn từ kế 
hoạch hóa chưa đúng. Kế hoạch sản 


xuất —kỹ thuật—tài chính—xã hội của. 


cả nước, của tửng địa phương và của 
tửng đ«‹n vị kinh tế là một thê thống 
nhĩ, thề hiện được sự vận dụng lồng 
hợp hệ thống các quy luậc kinh tế 
đ:ịịc thủ của chủ nghĩa xã hội và các 
quy luật kinh tế khác còn tỏn tại và 
hoạt động đưới chủ nghĩa xã hội, bao 
gồin cả các quy luật của kinh tế hàng 
hóa như : quy luật giá trị, quy luật 
cùng cầu, quy luật lưu thông tiền tệ. 
Kế hoạch đó bao gồm các mặt sản 


- 
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xuất = phân phối lưu thông —trêu dùng 
qua hệ thống các chỉ tiêu được cân 
đối vững chắc, các biện pháp kinh tế 
đồng bộ, thích hợp và các hợp đồng 
kinh tế. Mỗi đơn vị kinh tế chịu sự 
quản lý trực tiếp của một cơ quan 
quản lý cấp trên được chủ động xây 
dựng phương án sản xuất— kinh doanh 
tốt nhất, phù hợp với phương hướng, 
nhiệm vụ. mục tiêu của kế hoạch Nhà 
nước và nhu cầu của xã hội. XÍ 
nghiệp phải hoàn toàn tự chịu trách 
nhiệm về lỗ, lãi và phải phấn đấu sản 
xuất~=kinh đoanh có lãi vì lợi ích của 
toàn xä hội, đồng thời cũng vì lợi ích 
của tập thề xi nghiệp và của người 
lao động. Đơn vị kinh tế cơ sở phải 
thực hiện tốt các chỉ tiêu hiện vật và 
giá trị, đạt hiệu quả kinh tế thiết thực 
và ngày càng cao. 

Chúng ta không thề chấp nhận quan 
điềm cho rằng, mọi hoạt động sẵn 
xuất—kinh doanh của đơn vị kinh tế 
eơ sở phải xuất phát từ nhu cầu của 
thị trường, cho xỉ nghiệp được chọn 
cái gì mà thu được nhiều lãi hơn thì 
sản xuất, được tự do mua bản vật tư 
của Nhà nước và tiêu thụ sản phầm 
theo giá cả thị trường, phải * thương 
phầm hóa mọi loại sản phầm ›s, Nhà 
nước muốn nắm các sản phầm của xi 
nghiệp quốc doanh cũng phải thông 
qua hợp đồng kinh tế theo kiều thuận 
mua vừa bán. Quan điềm đó là hoàn 
toàn sai lắm. Đề đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất và đời sống của toàn xã hội, 
chúng ta phải luôn luôn quan tâm 
đến cả giá trị sử dụng và giá trị của 
hàng hóa. Mọi hoạt động sẵn xuất— 
kinh doanh của xí nghiệp phải được 
tiến hành trước hết theo phương 
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế 
hoạch Nhà nước nhằm đáp ứng nhu 
cầu của sẵn xuất và đời sống của toàn 
xã hội, đồng thời phúi đem lại biệu 
quả kinh tế oao, làm ăn có lãi đề bảo 
đảm tái sẵn xuất mở rộng không 
ngừng. 

Đối với những sản phầm thuộc về 
nhu cầu thiết yếu của sản suất và 


đời sống của xã hội, thì nhiệm vụ chủ 
yếu của xí nghiệp là sản xuất theo 
vêều cầu của kế hoạch Nhà nước — ké 
hoạch đó đã tính đến nhu cầu của thị 
trường, nhằm đáp ứng các nhu cầu 
của xã hội, thực hiện yêu cầu của quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩ: xã 
hội. Xí nghiệp được quyền dựa vào 
yêu cầu của kế hoạch Nhà nước, nhu 
cu của thị trường, khả năng cân đối 
vải tư từ các nguồn và tiêu thụ sản 
phầm thông qua các hợp đồng kinh 
tế đề tr xây dựng kế hoạch sản xuất — 
kinh đoanh nhằm tận đụng tốt công 
suất máy móc và tiềm năng sẵn xuất 
của xí nghiệp. Nhưng mọi hoạt động 
sìn xuất—kinh doanh của xỉ nghiệp, 
không phân biệt các nguồn càn đối 
vật tư khác nhau, đều phải được phản 
ánh trong kế hoạch sản xuất — kỹ 
thuật —tài chính — xã hội thống: nhất 
5 năm và hằng năm ; tuyệt đối không 


được bình thành một bộ phận sản, 


xuất ngoài kế hoạch dề tăng thu nhập 
của xí nghiệp bằng thu chênh lệch 
giá hoặc bằng những cách không 
chính đáng khác, nhằm lập quỹ riêng 
chia nhau trong xÍ nghiệp. 

Cần phải cải tiến công tác kế hoạch 
hóa và chế độ hợp đong kính tế về 
cung ứng vật tư đề xí nghiệp được 
nhận vật tư cần thiết đúng thời gian, 
ở địa điềm thuận lợi nhất, với chỉ 
phí vận tải ít nhất, không qua các 
khâu trung gian không cần thiết. Trên 
cơ sở đó, xí nghiệp và các tồ chức 
cung ứng vật tư cũng như các đơn vị 
sìn xuất nguyên liệu ký kết hợp đồng 
kinh, tế với nhau, thực hiện đúng đắn 
những điều khoản đã cùng nhau ký 
kết trong hợp đồng và chịu trách 
nhiệm một cách bình đẳng trước pháp 
luật về việc thực hiện hợp đồng kinh 
tế. Trong còng tác xây dựng và thực 
hiện kế hoạch, các hợp đồng kỉnh tế 
ngày càng có vai trò chủ đạo. Đề thực 
hiện tốt các hợp đồng kính tế, việc 
đề cao pháp chế kinh tế và phát huy 
đầy đủ vai trò của cơ quan trọng tài 
kinh tế các cấp với chức nững như 


mộ! tòa áu kinh tế có ý nghĩa hết sức 
quan trọr:g. 


Kế hoạch lao động —tiền lương của: 
xí nghiệp được xây dựng cho toàn bộ 
khối lượng sản xuất — kinh doanh theo 
các định mức hao phí lao động và 
định mức chỉ phí về tiền lương cho 
từng loại sản phầm. Việc trả lương 
phải gắn với kết quả sẵn xuất — kinh 
doanh và mức độ hoàn thành công 
việc của xí nghiệp. 


Về giá thành, cần lập kế hoạch theo 
các định mức kinh tế — kỹ thuật tiến 
bộ, loại bỏ các chỉ phí bất hợp lý và 
bất hợp lệ. Nếu vật tư do Nhà nước 
cùng ứng đề sản xuất thì hạch toán 
vào giá thành theo giá quy định của 
Nhà nước. Còn vật tư do xi nghiệp tự 
cần đói thì được hạch toán vào giá 
thành theo giá mua thực tế trong 
khung giá do Nhà nước quy định. 
Trừ một số sẵn phầm trọng yếu làm 
nguyên liện sản xuất chính cho nhiều 


ngành sản xuất quan trọng trong nước, 


một số sản phẩm đưa lại lợi nhuận 
đặc biệt cao hoặc Nhà nước còn phải 
trợ giá vị chính sách xã hội, Nhà nước 
giao chỉ tiêu pháp lệnh về giảm mức 
tiêu hao vật chất hoặc mức giá thành 
đề làm cơ sở cho việc tính toán giá 
bán buôn xí nghiệp và bảo đẫm lợi 
nhuận chính đáng cho xí nghiệp. Nói 
chung Nhà nước không giao chỉ tiêu 
pháp lệnh về giá thành như theo cách 
quản lý trước đày;, khi xí nghiệp 
đã phải tự chịu lấy trách nhiệm về 
lỗ- lãi trong sản xuất—kinh đoanh, vì 
lợi ích thiết thân của mình, xí 
nghiệp buộc phải quan tâm đầy đủ 
tới việc tính toán giá thành trên cơ 
sởử các dịnh mức và đơn giá chặt chẽ, 
đồng thời tích cực áp đụng các biện 
pháp vẻ kỹ thuật và kinh tế, không 
ngừng phấn đấu hạ giá thành sản 
phảm nhằm đưa phần lợi nhuận của 
*Í nghiệp ngày càng tăng lên. Diều 
này cũng dòi hỏi phi đồi mới nghiệp 
vụ công tác tài chính, kế hoạch, lao 
động tiền lương, thống kê, hạch toán 
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và cả phương pháp tiếp cận cửa các 
ngànb có trách nhiệm đề quản lý xí 
nghiệp có hiệu lực hơn, 


Xí nghiệp cần ahủ động xây dựng 
kš hoạch 
phần vốn Nhà nước cấp một lần bàn 
đầu và các khoản thu hằnz năm do 
Nhà nước đề lại cho xí nghiệp, xÍ 
ngaiệp phải có kế hoạch tạo vốn và 
bồ sung nguÖn vốn tự có chủ yếu 
bằng cách ra sức phát triên sẳản xuất, 
tàng năng suất lao động, nâng cao 
chất lượng, hạ giá thành sản phầm 
đà tăng thêm các loại quỹ của xí 
nghiệp. Xí nghiệp được vay vốn ngàn 
hàng hoặc tạm thời vayý tiền nhàn rỗi 
của công nhân viên chức xỉ nghiệp 
tronz£ khi ngắn hàng chưa đủ vốn 
eno vay v.v, Cần xây dựng kế hoạch 
lợi nhuận của toàn bộ các hoạt động 
sản xuất — ;ỉnh doanh, không phân 
biệt các nguöa cần đối vật tư. 


Tùy theo tỉnh hình và điều kiện 
sẵn xuất — kinh đoanh cụ thê của các 
loại xÍ nghiệp, cơ quan quản lý cấp 
trên trực tiếp giao cho xí nghiệp từ 
một đến ba chỉ liên pháp lệnh: giá 
trị sản lượng hàng hóa thực hiện 
(trong đó ghỉ rõ kim nszạch xuất khầu, 
nếu eó); số lượng sẵn phầm chủ yếu 
với quy cách và chất lượng quy định 
tiêu thụ theo kế hoạch và hợp dòng 
(trong đó ghi rõ phản cho quốc phòng 
và cho xuất khu, nếu có); các khoản 
nộp ngân sách (gồm lợi nhuận và các 
khoản thu khác). 


Đối với những sản phầm thiết yếu 
về sản xuất, đời sóng, quốc phòng và 
xuất khầu, nhất thiết Nhà nước phải 
giao chỉ tiêu pháp lệnh về sản phầm 
chủ yếu tiêu thụ theo kế hoạch và 
hợp đồng. Đối với xí nghiệp sẵn xuất 
những mặt hàng không thuộc đanh 
mục thiết yếu và phải tự cân đối lấy 
hầu hết hoặc phần lớn vật tư chủ 
yến cho sản xuất, do đỏ sản xuất 
không ồn định, Nhà nước có thề chỉ 
giao ruột chỉ tiêu pháp lệnh là các 
khoản nộp ngân sách. 


lậ 


tài chính, Về vốn, ngoài - 


Theo hướng trên đây, Nhà nước cụ 
thề hóa thêm về chỉ tiêu pháp lệnh 
cho thích hợp với từng loại xí nghiệp 
quốc đoanh trong công nghiệp, nông 
nghiệp, xây đựng, vận tải, lưu thông 
bao gồm thương nghiệp nội địa, xuất 
nhập !iầu và kinh đoanh vật tư v v. 

Trong việc đồi mới nội dung và, 
phường pháp kế hoạch hóa ở từng 
đơn vị kinh tế cơ sở cũng như ở từng 
cấp, tửng ngành và trong phạm vi cả 
nước, còn có nhiều văn đề cần được 
tiếp tục nghiên cứu, cụ thề hóa hơn 
nữa, bảo đảm cho kế hoạch Nhà nước 
thạt sự được xây dựng một cách đân 
chủ và khoa học, kết hợp được việc 
xây dựng và tồng hợp kế hoạch tử 
dưới lên với sự tính toán cân đối 
vững chắc và có cơ sở khoa học của 
cơ quan kế hoạch Nhà nước. Nội 
dụng kế hoạch bao gồm cả việc ứng 
đụng các tiến bộ khoa học — kỹ thuật, 
biến khoa hcc — kỹ thuật thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp, và việc sử 
dụng các chính sách đòn bầy kinh tế 
như giá cả, tiền lương, lợi nhuận, 
tài chỉnh, thuế, tín dụng đề tạo ra 
những độnz lực thật sự mạnh mẽ bảo 
đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch. 


Thực hiện sự kết hợp hài hòa ba 
lợi (chở đơn 0ðỊ kình.lễế cơ sở : lợi 
Ích loàn xã hội, lợi ích lập thề 0à lợi 
ích của người lao động. 

Một động lực rất mạnh thúc đầy 
sự phát triền sản xuất và tăng n.ng 
suất của xí nghiệp là giải quyết đúng 
đắn các lợi ích kiith lế. Lê¬nin đã đạy 
rằng: “Những lý tưởng “cao cả nhất 
cũng không đáng giá một xu nhỏ, 
chừng nào mà người ta không biết 
kết hợp chặt chẽ những lý tưởng đó 
với lợi ích của chỉnh ngay những 
người đang tham gia cuộc đấu tranh 
kinh tế”? (I1). ~ 

Lợi ích kinh tế là một phạm trủ 
kinh tế khách quan, nhưng cũng là 


'nnEienrursano, 


(1 V.I, Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập Í, trang 510 = 511. 


Lài 


động cơ hoạt động của con người, 
do đó nó trở thành động lực mạnh 


mẽ thúc đầy phát triền kinh tế, Khi - 


mà lợi Ích kinh tế được tác động một 
cách tự giác thỉ nó khơi đậy được 
_sự eố gắng cá nhân một cách mạnh 
mẽ, làm cho các chính sách kinh tế 
của Đẳng và Nhà nước thật sự đi 
vào quần chúng, làm lay chuyền cả 
phong trào quần chúng trong lao 
- động sản xuất đề xây dựng chủ nghĩa 
xñ bội. Việc giải quyết một bướe các 
mối quan hệ giữa Nhà nước và hợp 
tác xã nông nghiệp, giữa Nhà nước, 
hợp tác xã và nông dàn xã viên theo 
nhiều chí thị của Dẳng và Nhà nước 
đã ban hành, trong đó có chŠ độ khoán 
sản phim đến nhóm và người lao 


động (theo chỉ thị 100 của Bản bí thư 


Trung ương Đẳng) cũng như việc giải 
qnvết một bước các mối quan hệ giữa 


Nhà pước với xí nghiệp và giữa Nhà: 


"nước, xí nghiệp với công nhân (theo 
quyết định 25—CP, 26—GP, 156—HĐBT 
của Nhà nước), trong đó có việc mở 
rộng các hình thức lương khoán, các 
nình thức thường, đã kích thích mạnh 
mẽ phong trào lao đệng sản xuất 
trong nông nghiệp, công nghiệp. Năm 
năm qua, trong khi các cơ sở vật 
chất kỹ thuật của sản xuât nói chung 
chưa. hơn trước, vật tư, nguyên liệu 
cần thiết cho sẵn xuất nhập từ bên 
ngoài vào chỉ bằng 3/3 so với 5 năm 
trước, sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp đã vượt qua được những khó 
khăn, trì trệ, giảm sút của những 
năm 1979 — 1950 và từ năm 1982 đến 
nay đã phát triền với tốc độ đáng kề, 
nhất là sản xuất nóng nghiệp phát 
triền tương đối nhanh, chính là nhờ 
có những đôi mới từng bước trong 
quản lý kinh tế, bảo đảm kết hợp hài 
hòa ba lợi ích, bảo đảm được lợi ích 
trực tiếp của người lao động. 

Tuy vậy, đến nay chưa phải chúng 
ta đã giải quyết tốt vấn đề này. Trong 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thề, lợi Ích trước mắt của tập thề xi 
nghiệp và lợi ích trực tiếp của cá 


nhân người lao động có sự thống 
nhất căn bản, nhưng cũng có mâu 
thuẫn. Đó là. một tồn tại khách quan. 
Phải làm cho tập thề xí nghiệp và 
người lao động nhận rõ lợi ích của 
toàn xã hội mà Nhà nước là người đại 
điện là lợi ích cơ bản; lợi Ích này có 
được thực hiện đầy đủ thì lợi ích của 
xí nghiệp và của người lao động mới 
có điều kiện đề bảo đảm lâu dài và 
ngày càng tăng thêm, Đồng thời, 
đũng phải làm cho các cơ quan quản 
lý tồng hợp, các cán bộ quản lý cấp 
trên của Nhà nước nhận thức sâu sắc 
rằng, có chú trọng đầy đủ tới lợi ích 
trước mắt của tập thề zÍ nghiệp, lợi 
ích trực tiếp của người lao động thì 
xã hỏi mới thực hiện sự tích tụ ngày 
càng lớn trong từng đơn vị kinh tế 
cơ SỞ, Yà trên cơ sở đó mà tập trung 
được nguồn tích lũy ngày càng lớn 
vào ngân sách Nhà nước nhằm tái 
sìn xuất mở rộng không ngừng trong 
phạm vỉ toàn xã hội. Chỉ chú trọng 
tới lợi ích trực tiếp hằng ngày của 
người lao động và lợi ích cục bộ của 
xí nghiệp, coi nhẹ lợi ích của toàn xã 
hội, thì trong một thời gian ngắn 
nào đó, tuy có kích thích được sản 
xuất trước mát, nhưng đứng về lâu 
đài thì xã hội không thề tạo ra được 
những điều kiện vật chất — kỹ thuật 
cần thiết cho tái sản xuất mở rộng 
liên tục của xí nghiệp, do đó mà làm 
thiệt hại ngay cho cả bản thân xí 
nghiệp và từng người lao động. Ngược 
lại, nếu không chủ trọng đây đủ tới 
việc tìng nhanh tích tụ từ cơ sở, 
nhất là trong điều kiện từ sẵn xuất 
nhỏ đi lên như ở nước ta hiện nay, 
và không quan tâm thỏa đáng đến lợi 
Ích trực tiếp hằng ngày của người 
lao động, chỉ chú trọng đến tăng thêm 
nguồn thu cho ngân sách Nhà nước 


thì không thề kích thích được sản 


xuất phát triền và do đó mà cũng 
không có cơ sở đề làm cho nguồn thu 
ngân sách ngày càng lớn lên. VÌ vậy, 
mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ sở, mọi 
người lao động đều phải nhận rõ 


HỆ 


những điều đó. Đồng thời. cần làm 
cho cán bộ quản lý và mọi người 
hiền sảu sắc quyền hạn, lợi ích bao 
giờ cũng gắn chặt với trách nhiệm 
và nghĩa vụ, không bao giờ chỉ có 
quyền lợi mà không có nghĩa vụ, đồng 


thời cũng không bao giờ chỉ có nghĩa - 


vụ mà không có quyền lợi. Cần phải 
bảo đảm đúng đắn lợi ích của Nhà 
nước, của xí nghiệp cũng như của 
người lao động. Phải giáo dục cho 
những người lao động hiều rằng, 
khi nào và ở đâu mà lợi ích của Nhà 
nước và của tập thề không dược bảo 
vệ thì lợi ích chính đáng của nuười 
lao động cũne không được thực hiện 
một cách đây đủ, đề tự giác nhận rõ 
trách nhiệm đối với sản xuất của xÍ 
nghiệp và làm tròn nghĩa vụ đối với 
toàn xã hội, đối với Nhà nước, tích 
cực lao động quên mình vì lợi ích 
của toàn xã hội, của tập thẻ xí nghiệp, 
trong đó có phần lợi ích của minb-‹ 

Cần phê phán những tư tưởng cục 
bộ, bắn vị, muốn gi&m bớt lợi ích của 
Nhà nước đề đành phần thu nhập cho 
xỉ nghiệp mình được cao hơn, mặc 
dù điều kiện sản xuất và hiệu quả 
kinh tế của xí nghiệp không cho phép. 
Không ít xí nghiệp đã tự ý dè lại 
một phần sản phẩm đáng kề đề phân 
phối nội bộ đưới mọi bình thức, hoặc 
trao đòi với các cơ sở cần xuất khác 
lay hàng tiêu đùng vê phân phối nội 
bộ, tăng thêm các quỹ tiêu dụng của 
xi nghiệp, hoặc tăng thêm thu nhập 
tl:iực tế của công nhàn, viên chức, cán 
bọ, hoặc đề buôn bán, trao đòi ngoài 
kế hoạch theo g.á thị trường tự do 
nhằm tước đoạt một phần sản phầm 
thăng đư của các đơn vị Kinh tế khác, 
của những người lao động khác bằng 
thư chênh lệch giá Không chính đáng 
đề tăng thêm thu nhập của mình, 
“hoặc đồ trang trải cho những thaa lỗ 
của xỉ nghiệp, do cách quản lý kém 
gây nên. Những việc làm này đã làm 
hư hỏng chế độ hạch toán kính tế, 
làm nảy sinh và phát triền nhiều hiện 
Lượng tiêu cực không những về kinh 


tỏ s 


tế mà cả về xã hội; vi vậy, phải 
được kịp thỏi và kiền quyết đấu 
tranh ngăn chặn và khắc phục bằng 
mọi biện pháp. _ 


Trong đôi mới quần Tý kinh tế, phải 
sử dụng 0à kết hợp tối hơn nữa cả bu 
loạt biệrt pi:dp ? biện pháp kinh tế, bẹn 
phúp hành chỉnh —tồ chức 0à biện 
pháp giáo dục. —- 


Trong ba loại biện pháp đó. biện 
pháp kinh tế là cơ bản. Phải có 
những chính sách, chế độ quản lý 
kinh tế đúng đớề gắn quyên lợi và 
trách nhiệm, bảo đảm đãi ngộ xứng 
đáng về vật cnất những người làm 
ăn tốt, sản xuất giỏi, đồng thời cũng 
bắt phải chịu trách nhiệm về vật chất 
những người làm ăn kém, sản xuất 
đở. Cần quán triệt hơn nữa nguyên 
tắc phân phối theo lao động trong 
chế độ tiên lương, tiền thưởng và 
thực hiện đúng đắn chế độ xử phạt 
về vật chất trong sản xuất — kinh 
đoanh, 


Biện pháp hành chỉnh— tồ chức và 
hiện pháp giáo dục có ý nghĩa :rát 
quan trọng đối với việc nâng cao hiệu 
quả quản lý kiuh tế; những biện 
pháp dó càng có ý nghĩa đặc biệt 
quan (rọng trong hoàn cảnh nước ta 
hiện nay dang có cuộc đấu tranh 
chống chiến traich lấn chiếm biên giới 
và phá hoại nhiều mặt của kẻ thủ và 
cuộc đâu tranh nhằm giải quyết văn 
đề œ ai thắng ai P giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư ban chủ nghĩa 
dang diễn ra gay go, phức tạp. Phái 
thật sự đề cao pháp luật và tìug 
cường kỷ luật trong quản lý kinh 
tế, thịrc hiện việc kiềm tra, kiềm soát 
chặt chữ mọi hoạt động sản quất — 
kinh doanh, phân phối sản phâm và 
thu nhập trong từng xÍ nghiệp và 
trong phạm vi toàn xã hội. Xử ly 
nghiêm khắc và công bằng đối với 
mọi sự vì phạm pháp lưậi ; kịp thơi 
xử lý đối với những phần tử thoải 
hóa liến chất, thay thế những cán 
bộ không dủ phầm chất chính trị và 


nĩng lực quản lý kinh tế. Thực hiện 
_ tốt công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng và công tác vận động công 
nhân, viên chức, phát huy quyền làm 
chủ lập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động, xây dựng các tồ 
chức quần chúng vững mạnh, dĩy lên 
phong trào hành động cách mạng sôi 
pỏi của quần chúng ở khắp mọi cơ 
sở, đầy mạnh thỉ đua cải tiến kỹ 
- thuật, tô chức hợp lý hóa sản xuất, 
cai tiến quản lý kinh tế, nhằm đạt 
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao 
và đấu tranh có hiệu quả chống mọi 
hiện tượng tiêu cực, mọi hoạt động 
phá hoại của kẻ thù. 


Thực liện đúng đắn cơ chẽ * Đảng 
tĩnh dạo, nhân dân làm chủ tập thề, 
Nhà nước quản lý * uà chẽ độ một thủ 
Irrởng trong quản ÌÚ kinh tÈ ở cơ sở. 
Đang ủy xi nghiệp có trách nhiệm 
làm tốt công tác fư tưởng, công tác 
_ XÂY dựng đảng bộ cơ sở, công tác cán 
bộ, công tác xây dựng các doàn thề, 
phong trào thí đua trong đơn vị, 
thực hiện đúng chức năng kiềm tra 
đề bảo đám thí hành đúng đắn đường 
lối chính sách của Đẳng, các chế độ 
quản lý và pháp luật của Nhà nước 
trong xi nghiẹp. 


Dưới sự lãnh đạo của đảng ủy và 
chỉ đạo của công đoàn, công nhân 
viên chức trong XÍ nghiệp có trách 
nhiệm xây dựng đơn vị mình thành 
một tập thề lao động tốt có khả năng 
hoàn thành mọi nhiệm vụ, 

Giám đốc, người trực tiếp điều 
hành sẵn xuất — kinh đoanh của xí 
nghiệp, phải là người thật sự có phầm 
chất chính trị, có năng lực, có kinh 
nghiệm quản lý sản cuất— kinh doanh, 
nhạy cẩ¡n với cái mới, biết tôn trọng và 
phát huy vai trỏ của tÒ chức Đẳng 
và đoàn thề đề hoàn thành đây đủ và 
xuät sắc kế h ạch của xí nghiệp. 

Việc bảo đìm quyền tự chủ sản 
xuất — kính doanh của các đơn vị 
kinh tế cơ sở phải được thực hiện 
đồng thởi với việc sắp xếp và tò chức 


lại sẵn xuất trong cả nước, trong từng 


vùng và từng địa phương nhằm tạo 
điêu kiện thuận lợi đầy mạnh phát 
triền kinh tế và thực hiện cơ chế 
quản lý mới, 


+ 


* 


Đồi mới quản lý ở các đơn vị kinh 
tế cơ sở và đồi mới quản lý kinh tế 
chung theo phương thức hạch toán 
kính tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là sự đồi mới có tính chất 
cách mạng rất sàu sắc trong toàn bộ 
đời sống kinh tế — xã hội, gắn liền 
với quá trình thực hiện đồng thời ba 
cuộc cách mạng, Vì vậy, chúng ta 
phải coi đây là sự nghiệp của quần 
chúng. Chúng ta cần vận động đông 
đảo q:ần chúng tham gia và tồ chức 
quần chúng thực hiện một cách liên 
tục. Phải đồi mới nếp suy nghĩ cñ kỹ, 
đồi mới cả về mặt tâm lý xã hội, hình 
thành phương pháp luận và tư đuy lô 
gÍc và biện chứng, phủ hợp với quy 
luật phát triền khách quan của xã 
hội và của sản xuất. 


Chúng ta đặc biệt coi trọng công 
tác tư tưởng, trước hết trong các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 
các cấp và trong đôi ngũ cán bộ lãnh 
đạo và quản lý chủ chốt của các đơn 
vị kinh tế. Khâu trương bồi dưỡng 
nâng cao nhận thức tư tưởng của mọi 
người, làm cho họ quán triệt và nhất 
trí cao về quan điểm, chủ trương và 
chính sách đã đẻ ra trong nghị quyết 
của Bộ chính trị (dự thảo) về “bảo 
đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh 
đoanh của các đơn vị kinh {tế cơ sở », 
kiên quyết khắc phục những nhận 
thức lệch lạc, lỗi thời do lối quản lý 
cñ và cách làrn ăn cũ tạo ra. 

Dòng thời, gán công tác tồ chức 
với công tác tư tưởng, kiên quyết và 
kịp thời thay đôi những cần bộ lãnh 
đạo và quản lý không có đủ phầm chất 


l l7. 


“ 


và năng lực, không có khả năng tiếp 
thu và thực hiện cái mới. Đôi mới 
cán bộ, tăng cường bộ máy quản lý 
các cúp, trước hết ở các đơn vị kinh 


tế, có ý nghĩa rất quan trọng đối với- 


việc bảo đam quyền tự chủ sản xuất— 
kinh doanh của xí ngb'ệp. Qua việc 
làm tết công tác tư tưởng và tồ chức 
mà thật sự tạo ra sự rất trí cao; từ 
đó, hình tuănh sửc mạnh về sự thống 
nhất ý chí và hành động của toàn 
Đăng, toàn dân đề chuyên sang cơ chế 
quản lý mới. 

Trước nét, chúng ta cần phải nghiên 
cứu tbảo luận kỹ nghị quyết của Hộ 
chính trị về € báo dám quyền tự chủ 
sản xuất — kinh doanh của các đơn 
vị kinh tế cơ sở ®* trong các ngành, 
các cap, có liên hệ với tình bình 
thực tế và công tác đã làm của cơ 
quan và đơn vị đề cỏ sự chuyền 
Liến nhận thức tư tưởng, làm cơ 
sở cho việc soát xét lại các quy định, 
chế độ cũ, phương pháp nghiệp vụ cũ 
và xây dựng các chính sách, chế độ, 
quy định mới, Khân trương bồi đường 
kịp thời cho cán bộ lãnh đạo và cán 


bộ quản lý vê nội dung đồi mới cơ. 


chế quản lý lần này, 


Việc bảo đảm quyền tự chủ của các 
đơn vị kinh tế tronz sán xuất— kinh 
doanh cần được tiến hành một cách 
khản trương và kiên quyết, nhưng 
phải tiến hành đồng bộ và có birước đi 
vững chắc. Các cấp, các ngành, từ 
trung ương đến đĩa phương đêu phải 
có chỉ đạo điềm và đi sâu đí sát thực 
tế đề nghiên cứu kiêm tra, kịp thời 
phái hiện các vấn đề để vừa phát huy 
tính chủ động, sáng tạo vừa uốn nắn 
kịp thời những lệch lạc của cơ sở, 


16 ' kí 


Đề cao kỷ luật, chấp hành đúng 
đắn nghị quyết của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. Các cấp bộ Đảng và 
chính quyền, các ban của Đảng, các 
bộ, các ngành kinh tế phải giữ đúng 
ký luật vẽ báo cáo, xin chỉ thị và kiến 
nghị những vấn đề cần hồ sung lên 
Bộ chính trị, nhắm giải quyết đúng 
đắn và kịp thời những diễn biến 
phức tạp của tỉnh hình có thề xảy 
ra và những vấn đề mới nảy sinh 
trong quả trình thực hiện. 


Các ngành, các cấp cìn thưởng 
xuyên sơ kết, tông kết kinh nghiệm 
đề làm phong phủ thêm str chỉ đạo và 
tồ chức thực hiện việc đổi mới quản 
lý kinh tế đối với các đơn vị kinh 


tế cơ sở. 


Quản lý nền kinh tế là một.cÔng 
tác cực kỷ khó khăn và phức tạp, 
nhất là trong quả trình từ sản xuất 
nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội chủ. 
nghĩa. Phải đám làm, đám chịu trách 
nhiệm, tồỒ chức chỉ đạo chu đáo 
và vừa làm, vừa học, vừa rút kinh 
nghiệm đè làm cho tốt, không chần 
chứ, do dự, dồng thởi cùng không chủ 
quan, nóng vội, đòi hỏi mọi việc đã 
làm là phải hoàn chỉnh ngay. Lê-nin 
đã chỉ rõ rằng không phải bầm sinh 
người ta đã có nghệ thuật quản lý, 
mà phúi trải qua kinh nghiệm mới có 
được, nhất là trong giai đoạn đầu 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, giai cấp công nhân không trảnh 
khỏi phải mò niẫm, thí nhiệm đề lựa 
chọn những phương pháp mới đập 
ứng đúng yêu cầu của tỉnh thế khách 
quan mới. Và có thề chúng ta phải 
trả giá cho bài học mới. 


BÙI QUANG TẠO 


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ 


HIỆU LỰC CÔNG 


Hi lủ tu sau khí nước Vi! aeam 
dân chủ cộng hòa ra đơi, 
Chủ tịch Hò Chí Minh đã ký Sắc 

lệnh thành lập Ban thanh tra đặc biệt 
(ngày 23-11-1945) đề thanh tra việc 
thực hiện đường lối, chính sách của 
Đăng và Chính phủ. Từ đó đến nay, 
Đăng và Nhà nước ta đã có nhiều 
nghi quyết, chỉ thị về công tác thanh 
tra. 


Tại Hội nghị thanh tra năm iÔã?, 
Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã căn dặn cán 
bộ : Thanh tra là công tác rãi "quan 
trọng. Nếu như Trung ương Đẳng, 
Chinh phủ có nghị quyết, chỉ thị đưa 
về các ngành, các địa phương, kết 
quả thế nào không có thanh tra khó 
mà biết được địa phương làm tốt, làm 
vừa, làm xấu, có làm hay không làm 
trên không biết ; địa phương nhiều khi 
tự mình cũng không biết ; trên không 
thấu dưới, dưới không thấu trên. 
ï hanh tra là đề theo đõi xem các kế 
hoạch, chỉ thị, chính sách đó, các địa 
phương đã chấp hành như thế nào... 
Nếu họ làm sai hay gặp khó khăn, còn 
giúp đỡ họ làm cho đúng với nghị 
quyểt, chỉ thị của trên đưa xuống: 


« Thanh tra cũng không phải chỉ 
điều tra, nghiên cứu việc chấp hành 
nưhị quyết, chỉ thị đã được đến dâu 
mà còn phải theo dõi cho đến khi 


công việc đó được làm xong, làm tối... 


® Tóm lại than tra là tai mút của 
trẻn. là người bạn của dưới... ® (1). 


TÁC THANH TRA 


Trong ebỉ (bì & 4A C Ran tÀ thư 
Trung ương Đang đã xác định vai 
trò quan trọng của công tác th;nh 
tra: ®Các tồ chức thanh tra là công 
e\ đắc lực của Đảng, của chính quyền 
trong việc kiềm tra, thanh tra sư 
chấp hành đường lối chính sách, chủ - 
trương của Đẳng, pháp luật, kế hoạch 
Nhà nước ?. Công tác thanh tra không 
phải chỉ là của cấp trên, mà còn là 
công việc của bản thân mỗi cấp, 
không phải chỉ là của lãnh đạo, nà 
còn là của quần chúng, thề hiện sự 
nhất trí giữa lợi ích Nhà nước và lợi 
ích nhân đân. Có lãnh đạo, có hoạt 
động là phải có kiềm tra, thanh tra. 
Công tác thanh tra là một Lộ phận 
quan trọng l‹hông thề thiếu được của 
công tác lãnh đạo của Đảng và quản 
lý của Nhà nước, một c¿ng cụ sắc 
bén của bản thân người lãnh đạo, 
người quản lý, đồng thởi là nội dung 
cần thiết của quyền làm chủ tập tha 
của quần chúng. Nó có tác dụng qtcn 
trọng thúc đây việc chấp hành dúng 
đường lối. chủ trương, chính sách của 
Đẳng, pháp luật, kế hoạch của Nhà 
nước và phát huy quyền làm chủ tập 
thề xã hoi chủ nghĩa của nhân đân. 

Đề nâng cao chất lượng và hiệu 
lực công tác thanh tra, phải giải 
quyết nhiều vấn đề. Hiện nay củn 


(1ì 40 năm phát triển 9ì trưởng thành của 
lực lượng thanh tra. Ủy ban thạch tra INEà 
nước xuất bản, Hà nội 1965, tr 55—26. 
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tâấp trung làm tốt mấy vấn đề chủ 
yếu và cấp bách sau đây : 


I. Vắm uững uà thực hiện đúng quan 
điềm thunh tra của Đảng trong hoại 
động thanh tra. 


Mục đích của công tác thanh tra là 
nhằm ngăn ngửa và giúp đỡ sửa chữa 
khuyết điềm, phát huy ưu điềm. 
Thanh tra phải phát hiện, đánh giá 
đúng thành tích, ưu điềm, những nhân 
tố mới, tiến bộ mới, những sáng kiến, 
"kinh nghiệm hay đề kiến nghị biều 
dương, phát huy, làm cho mặt tích 
cực. tiến bộ ngày càng lấn át, đầy lùi 
mặt tiêu cực; phát hiện kịp thời 
những thiếu sót, lệch lạc mới nảy sinh, 
_ kiên nghị biện pháp có hiệu lực ngăn 
chặn, giúp đỡ sửa chữa, không đề 
gây ra tác hại lớn. Phát hiện sai phạm 
có tính chất nghiêm trọng, làm thiệt 
hai lớn tài sỉn. xã hội chủ nghĩa, tài 
sản, sinh mệnh chính trị của công 
dân, gây ảnh hưởng không tốt về 
chính trị, thì kiến nghị xét xử nghiêm 
theo đúng chính sách của Đẳng, pháp 
luàt của Nhà nước. 


Công tác thanh tra mang tính công 


khai và tính quần chúng rộng rãi 
nhằm thu hút được sự quan tâm 
đóng góp nhiều ý kiến bồ ích của 
nhân dân, đề kiến nghị với cơ quan 
lãnh đạo của Dáng và Nhà nước không 
ngừng phát huy mặt mạnh, khắc phục 
mặt yếu, nâng cao chất lượng lãnh 
đạo và quản lý. 


Nhận thức và thực hiện đúng quan 
điềm thanh tra của Đảng trong hoạt 
động thực tế mói nâng cao được chất 
lượng và hiệu lực thanh tra, tranh 
thủ được sự đồng tỉnh và ủng hộ của 
đông đảo cán bộ, công nhàn, viên 
chức và nhân dân, tạo thành sức 
mạnh tồng hợp, đấu tranh có hiệu quả 
chống những biều hiện tiêu cực. Kinh 
nghiệm thực tế cho thấy, hoạt động 
thanh tra chỉ thiên về truy tỉm sai 
lãm khuyết điềm đề trừng trị, Ít quan 
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tâm đến những việc làm đúng, làm 
tốt đề kiến nghị biều dương, động 
viên, thì dễ bị cô lập, khó tranh thủ 
được sự đồng tình, ủng hộ của cán bở 
và nhân dân. : 


2. Căn cứ đề râu dựng 0à chỉ đạo 
thực hiện chương trình thanh tra. 


Xây dựng chương trình thanh tra 
là phải bám sát các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, của chính quyền, kế 
hoạch kinh tế—xã hội của Nhà nước. 
Đây là một trong những yêu cầu 


- quan trọng đề phát huy tác dụng 


thanh tra, thực hiệu chương trình 
theo hệ thống tồ chức thanh tra. 


Việc thực hiện chương trình thanh 
tra đòi hỏi phải huy động được cả hệ 
thống và các tồ chức thanh tra cùng 
tiến hành mót cách thường xuyên. 
Tùy tình bình cụ thề cần tập trung 
thanh tra một số vấn đề quan trọng 
và cấp bách theo yêu cầu của Đảng, 
của Nhà nước. 


Qua việc chỉ đạo thực hiện chương 
trỉnh thanh tra, sẽ thấy rö hơn tình 
hình thực tế chấp hành các nghị 
quyết, chủ trương, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, sự hoạt động của 
bộ máy và cán bộ Đảng, chính quyền 
Ở các cấp, từ đó thu thập được nhiều 
thông tin trong các cơ sử của nhiều 
ngành, nhiều địa phương, và có 
căn cứ đề phản ánh tình hình và 
kiến nghị với cơ quan lãnh đạo của 
Đẳng, của Nhà nước nhằm đánh giá 
đúng tỉnh hình, tăng cường công tác 
chỉ đạo, phát huy ưu điềm, sữa chữa 
khuyết điềm, uốn nắn lệch lạc, đấu 
(ranh ngăn chặn những việc làm sai 
trải. 


J. Tăng cường chỉ đạo hoạt động 
thanh Ira theo hệ thống tỒ clức thanh 
lra, có kš hoạch phối hợp hoạt động 
uới các Itồ chức có liên quan. 


Từ khi có chỉ thị số 38 của Ban bí 
thư Trung ương Đẳng và nghị quvết số 
26 của Hội đồng bộ trưởng, lồ chức 


thanh tra đã trở Đánh hệ thống bao 
gồm Ủy ban thanh tra Nhà: nước, Ủy 
ban thành tra cấp tỉnh, thành phố, 
đặc khu, huyện, quận và cấp tương 
đương, Ban thanh tra nhân đân cấp 


'eơ sở. Đó là một hệ thếng được chỉ ' 


đạo và quản lý thống nhất từ trung 
ương đến cơ sở, có điều kiện rất 
thuận lợi đề xây dựng tò chức, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ và đầy mạnh 
hoạt động thanh tra, 


` 


Đề phát huy sức mạnh của cả hệ 


thống tổ chức thanh tra, trước hết 
mỗi tồ chức thanh tra phải nêu cao 
vai trò và trách nhiệm của mình, 

uận triệt chương trình thanh tra của 
Ủy ban thanh tra Nhà nước đề ra cho 
cả hệ thống tô chức thanh tra, nắm 
chắc ý-kiến lãnh đạo. chỉ đạo của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, của thủ 
trưởng các ngành trong việc thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra. Ủy ban thanh tra 


Nhà nước tăyg cường quan hệ chỉ dạo ' 


đối với các Ly ban thanh tra địa 
phương. Ủy ban thanh tra đ;a phương 
là một cấp của hệ thống thánh tra Nhà 
nước, đồng thời là một bộ phận của cơ 
quan lãnh đạo chính quyền cùng cấp. 
Nó còn có trách nhiệm thanh tra việc 
thực hiện nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế 
xã hội của chính quyền địa phương. 


Thực tiễn cho thấy, việc Lĩng cường 
chỉ đạo hoạt động thanh tra theo hệ 
thống tò chức thanh tra đã tạo được 
sức mạnh đòng bộ, phát huy tác dụng 
và hiệu lực thanh tra. Nhiều cuộc 
thanh tra diện rộng vẻ một vấn đề 
có Ủy ban thanh tra ở nhiều tỉnh, 
thành phố, tồ chức thanh tra của 
nhiều bộ, ngành tham gia, lại được 
chỉ đao thống nhất, dã phát hiện, 
"kết luận vấn đề được chính xác, 
khách quan, kiến nohị những biện 
pháp giải quyết sát hợp. được nơi 
thznh tra hoan nghèệnh. Việc đó đã 
có táo đựng giúp họ tựa chữa khuyết 
điềm, phát huy ưu điềm, đảy mạnh 


sằn xuất, công tác, hoàn thành tốt. 
nhiệm vụ được giao. 


Phương pháp tiến hành thanh tra 
tốt là phải thanh tra tử trên xuống, 
tử dưới lên, thực hiện chế độ thông 
tin toàn điện, chặt chẽ, báo cáo đảy 
đủ thea hệ thống tô chức thanh tra, 
đồng thời đếi chiếu với báo cáo của 
cơ quan chỉ đạo tỉ:ựce hiện nhằm phìn 
ánh ehíth xác tình hình thực tế, kiến 
nghị nhữnz biện pháp giải quyết vấn 
đồ một cách thật sự khách quan, b.o 
đảm đúng enfni sách của Đẳng, pháp 
luật của Nhà nước. Lết luận của thanh 
tra phải căn cứ vào những vấn đề đã 
được thanh tra, có đủ chứng cứ, đối 
chiếu với chủ trương, chính sách của 
Đẳng, pháp luật của Nhà nước đề 
khẳng định đúng, sai. Kiến nghị của 
thanh tra phải xuất phát từ thực tiễn, 
sát với tình hình cụ thề, có điều kiện 
và khả. nĩng thực hiện. 


Lĩnh vực hoạt động thanh trà rất 
rộng, nội dung thanh tra có nhiều 
vấn đề, mỗi vấn đề thường: liên quan 
đến nhiều ban, nhiều ngành, có quan 
hệ với cả cấp trên và cấp dưới, cho 
nên phải có kế hoạch cụ thê bảo đảm 
và tăng cường sự phối hợp l:oạt động 
tễanh tra vói loạt động của các tồỒ 
chức có liên quan, nhất là các tồ 
chức trong khối nội chính, các Ban 
của Đâng, Mặt trận Tỏ quốc, Công 
đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hồi 
LHPN, Hỏi LHNDTT. các cơ qưền 


_tuyên truyền báo chí, đề tạo thành 


sức mạnh đồng bộ trong hoạt động: 
thanh tra và phát huy kết quả thanh 
tra. 


¿. Xâu dựng tô chức thanh tra uững 
mạnh, kiện toàn đội ngũ cản bộ thanh 
tra có đủ phầm chất, năng lực. 


Hoạt động thanh tra là lĩnh vưc 
hoạt động tổng hợp, phức tập. có 
khi phải đấu tranh gay g9. căng thẳng, 
đòi hỏi có kiến thức sâu rộng, có 
kinh nghiệm về cuộc sống. có đức 
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tỉnh thận trọng, kiên cường, công 
bằng, vô tư. Hoạt động thanh tra 
phải thề hiện được tính chất Nhà 
nước và tỉnh chất nhân dân. Cho nên, 
nó có những yêu cầu cao đối với bộ 
máy tò chức và cán bộ thanh tra. Một 
yêu cầu quan trọng đề xây dựng tồ 
chức thanh tra vững mạnh là bảo đảm 
đầy đủ tính chất Nhà nước và tính 
chất nhân dân của tÔ chức đó. 


Từ Ủy ban thanh tra Nhà nước, Ủy 
ban thanh tra các tỉnh, thành phố, 
đặc khu, quận, huyện đến Ban thanh 
tra nhân đàn ở cơ sở và Ban thanh 
tra bộ, ngành, đều phải vừa có tính 
chất NIà nước vừa có tính chất nhân 
đân. Tính chất Nhà nước của tồ chức 
thanh tra thề hiện ở chỗ tÈ chức, 
nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động 
_ eủa nó được xác định về mặt pháp lý. 
Còn tính chất nhân dân thề hiện ở 
sự thửa nhận vai trò cúa quần chúng 
nhân dân tham gia hoạt động thanh 
tra, thực hiện quyên giám sát, thanh 
tra việc thực hiện cđc chủ trương, 
chính sách của Đảng, kế hoạch, pháp 
luật của Nhà nước. Đề bảo đảm những 
tính chất nói trên, mỗi tô chức thanh 
tra cần.làm tốt chức năng, nhiệm vụ 
đả được quy định. Trước hết, lực 
lượng thanh tra chuyên trách có 
trách nhiệm làm nòng cốt trong những 
` công việc khó khăn, phức tạp; lực 
lượng thanh tra nhân dàn với gần 
20000 ban và khoảng 500000 thanh 
tra viên cấp cơ sở cần thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ giảm sát, kiềm 
tra, thưởng xuyên tại chổ, phát hiện 
những việc tối, ủng hộ, bảo vệ những 
nhàn tố tích cực, kiên quyết đấu 


tranh ngăn chặn những việc làm sai 


trái, những hiện tượng tiêu cực. Làm 
tốt nhiệm vụ nói trên. mang lại kết 
quả thiết thực sẽ có tác dụng động 
viên đông đảo cán bộ, đảng viên, 
công nhân, viên chíc cộng tác viên 
thanh tra và nhân dân tích cực tham 
gia hoạt lo, thanh tra 


3. 


- Đặc biệt cần chú trọng cằng cõ tễ 
chức thanh tra cñp huyện, quận đè cố 
đủ khả năng chỉ dạo, hướng dàn, xây 
dựng tỒ chức thanh tra nhân đân và 
hoạt động giám sát, kiềm tra thường 
xuyên việc chấp hành cúc nghị quyct; 
chỉ thị, chủ trương, chính sách của 
Đẳng, chế độ, pháp luật của Xhà 
nước ở xã, phưởng và từng cơ sở sìn 
xuất, kinh đoanh. Vấn đề cấp bách 
hiện nay là ra sức củng cố các IÔ 
chức thanh tra nhân dân đã có, nàng 
cao chất lượng hoạt đông đồng dẻu, 
đem lại hiệu quả rõ rệt, có kẽ ho:cñn 
phát triền nhanh, mạnh và vững chắc 
các tô chức thanh tra nhân dân Ở 
những nơi chưa có. 


Cán bộ thanh tra có đủ tiêu chuần 
đạo đức cách mạng và tài năng là cơ 
sở bảo đẳm sự vững mạnh của các :ð 
chức thanñ tra. Nghị quyết số 26 của 
Hội đồng bộ trưởng đã chỉ rõ: “Căn 
bộ thanh tra phải có phầm chất tốt 
về chính trị, nêu eao tỉnh thần «cl:i 
công vô tư? và ý thức trách nh:cm, 
trung thực, khách quan, kiên cường. 
phải nắm vững đường lối chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
có trình độ hiều biết về quản lẻ Nhà 
nước, quản lý kinh tế, về chuyên mẻn 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thanh tr::, 
có năng lực làm công tác thanh tra, 
biết làm công tác vận động quán 


"chúng; có tác dụng giúp những đếi 


tượng được thanh 'tra phát huy ưa 
điềm, sửa chữa khuyết điềm. Những 
cán bộ thanh tra lạm dụng quyền hạa 
được giao, có những quyết định s-¡ 
trái đo mưu cầu lợi ích riêng tư phải 
bị xử lý nghiêm minh a. 


Cán bộ thanh tra cần nhận thức rõ 
hoạt động thanh tra là một trường 
học lớn đề tự rèn luyện và thưởng 
xuyên bồi dưỡng nâng cao phầm chất 
cách mạng, trình độ kiến thức và 
năng lực công tác của mình. Cần có 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bẽi 
dưỡng cán bộ thanh tra có hệ thống, 


trước hết là những cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt. 


ò. Sự lãnh đạo củ t các cấp ủy Đảng 
đết uới công tác thanh (ra là nhân tế 
quyết định nâng cao chất lượng 0à hiệu 
lực. tha nỉ tra. 


Thanh tra chỉ có thề trở thành công 
cụ đắc lực của Đảng, của chính quyền, 
thật sự phát huy được tác dụng và 
hiệu lực khi được cấp ủy Đẳng quan 
tam lãnh đạo thường xuyên và được 
chính quyền chú ý chỉ đạo, giúp đỡ 
thiệt thực. Sự quan tâm lãnh đạo của 
cáp ủy Đảng đổi với công tác thanh 
tra thề hiện ở việc lựa chọn cán bộ 
có phẩm chất, năng lực làm công tác 
thanh tra, chú ý xây dựng và củng 
Cố các tồ chức thanh tra, cho ý kiến 


Hiện nay các to chức thanh tra, cần 
bộ thanh tra phải tập trung thanh tra 
việc thực hiện các Nghị quyết của BCH 
“TƯ và của Bộ chính trị về nhiệm vụ 
kế hoạch kinh tế -- xã hội nìm 1986 
và về giá —lương— tiền. 


về yêu cầu và nội dung hoạt động 
thanh tra trong từng thời kỳ, định 
kỳ nghe thanh tra bảo cáo, sử dụng 
và huy động các tồ chức có liên quan 
phối hợp hoạt động với tồ chức thanh 
tra, xem xét, giải quyết những vấn 
đề do thanh tra phát hiện, đề xuất, 


. Kiến nghị, làm cho thanh tra phát huy 


tốt vai trò của mình, phục vụ đắc lực 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, 
tăng thêm lòng tin của nhân dân đối 
với sự lãnh dạo của Đảng và quản 
lý của NÈà nước. Đương nhiên, các 
tồ chức thanh tra, cán bộ thanh tra 
phải phát huy tính tích cực, chủ động, 
đề xuất ý kiến với lãnh đạo, ra sức 
phát huy ưu điềm, khắc phục khó 
khăn, thiếu sót, làm tròn nhiệm vụ 


được giao. 


* 


Hoạt động tích cực của thanh tra 
sẽ góp phần tạo nên những chuyền 
biến mới về tình hình kinh tế —xã hội 
của đất nước, thiết thực chào niừng 
Đại hội đại biều toàn quốc thứ VI của 
Đăng. 


Thượng tưởng BÙI PHÙNG -. 


_QUẦN ĐỘI VỚI. 


__ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KINH TẾ : 


È giải quyết mối quan hệ giữa hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
thành công chú nghĩa xã hội và 

bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đẳng ta đề ra phương hướng 
chiến lược thực hiện sựư kết hợp kinh 
lẽ với g ốc paöỏng trong một cơ cấu 
thống nhất, trong phạm vi cả nước, 
trong tủng vùnø lãnh thô và từng 
đơn vị cơ sở; thực hiện khẩu hiệu: 
toàn đàn lao động sản x5ất, xây dựng 
kinh tế động thời lìm nhiệm vụ củng 
eố quốc phỏ:i#, bảo vệ Tò quốc ;—toàn 
quận vừa sản sàng chiến đấu và chiến 
đầu, vừa tham gia sẵn xuất, xây dựng 
kình tế, Nh¡a đáp ứng những yêu 
cầu mới của tình hình hiện này, Nghị 
quyết 9 của BCGIITU Đăng (khóa V) 
đã nêu rõ: elTluy động một lực lượng 
“lồn quản đội làm kinh tế, bảo đảm 
tính toán hiệu quả kính tế, giao nộp 
sản phim Và nộp ngàn 
Tò chức lại sìin Xuất và nâng cao 
hiệu quả sin xuất của các xỉ nghiệp 
quốc phòng đà vừa sản xuất cho quốc 
phòng, vừa sử dụng thích đăng năng 
lực của các xÍ nghiệp quố:t phòng và 
lao động kỳ thuật đề sẵn xuất hàng 
tiên đùng và xuất khẩu». 

Những tư tưởng chỉ đạo chiến lược 
45 pbản ảnh đúng đắn quy Tuật phát 
(rên của e¡ch mạng nước ta, quy 
luật đựng nước gun chít với giữ 
nước trong điều kiện hiện này của 
đát nước ta, Dưới sự lãnh địo của 
Bỏ chính trị Trung ương Đăng, của 
Quản ủy trung ương trước kia và 


` 


sách Nhà nước.” 


của Đăng ủy quàn sự trung ương hiện 
nav, sự chỉ đạo của Thường vụ liội 
đòng bộ trưởng, được +? hợp tác giúp 
đỡ của các cơ quan N”~à nước và các 
địa phường, quàn đội đã đạt được 
những thàah quả đáng kề trong lĩnh 
vực sản xuất, xây dựng kinh t°, gốp 
phần thúc đầy kinh tế quốc đân phít 
triền và cải thiện đời sòng quản đội 
rà nhân đàn. Sẵn phầm và côn, trình 
quần đội làm ra trong 10 năm qua đá 
góp phân từng bước khác phục tỉnh 
trạng mắt cân đối trong nền kinh tế 
quốc đân, từng bước bố trí chiến lược 
kết hợp kinh tế với quốc phòng Ở 
môt sở địa bàn chiến lược, duy trị 
một đôi quản đủ mạnh để chiến dâu 
và sẵn sàng chiến đấu bảo về Tòỏ 
quốc, Tham gia sản xuất, xây dựng 
kinh tế là nhiệm vụ cơ bạn, làu đai 
của quản đội ta. 10 năm qua chỉ là 
một đoạn đường ngắn ngủi, lại piái 
tẬp trung nhiều công sức vào nhiệm 
vụ chiến đấu, ch^2 nên thành quả của 
quân đội vẻ kinh tế còn bị hạn chỗ 


Trên mì{t trận nóng nghiệp là mặt 
trận hàng đâu, quần còi đã tập trung 
CỔ ;;lng vào một số mặt chỉ yếu nh: 


các ng Jiah lẻ tới 
Đông Nam 


— Vi địrn/? 
ở ctc địa bàn Tàyv nguyên, 


bò, đồng bằng s2ng Cứu long, ven 
biện, đồng bằng sông Hôỏng và mịn 


liễn 
mời tương 


núi :rung du phía bắc. ðay dã 
xây dựng 22 khu kinh tế 
đối đồng bộ, có cơ sở hạ tần,:, cóc 


công trình phục vụ sản xưất và đời 


sống ;.đãä khai hoang kiến thiết đồng 

ruộng {rèn sáu vạn hà ; xảy dựng hơn 
_ một nghìn km đường ô tô, hàng chục 
công trình thủy lợi, trạm, xưởng cơ 
khí, trạm, thủy điện nhỏ, trạm, trại 
cây. và con giỏng và chế biến nông, 
lâm sản; đã khai thác, quản lý và tu 
_ bồ hàng vạn ha rừng, đã tròng hàng 
triệu cây từng bước phủ xanh đồi trọc 
- trên các đơn vị đóng quân; đã sản 
xuất hơn chực vạn tấn lương thực, 
đồng thời đã xây dựng hàng nghin ha 
ao cá Bác Hồ, đây mạnh chăn nuôi 
gia súc, gia cầm, bảo đảm cân đối một 
phần nhu cầu lương thực, thực phầm 
tại chỗ. Đặc biệt là với những cơ sở 
vạt chất kỳ thuật, năng lực sản xuất 
mới được tạo lập, các khu kinh tế 
mới đã thu hút trên 10 vạn lao động 


và đân cư đến mở mang kinÌ tế, 


củng cố quốc phòng ở. một số địa bàn 
chiến lược. 

Tại những nơi đóng quân, đã khai 
hoang phục hóa, sản xuất lương thực, 
thực phầm (thịt cá, đậu, lạc, vừng, 
đường mía, rau xanh) nuôi trồng, thu 
hái và chế biến dược liệu... góp phần 
bù vào chỉ tiêu hiện vật mà Nhà 
nước cung cấp không đủ, giữ mức 
sinh hoạt tương đối ön định của bộ 
đội. Mấy năm gần đày quân đội đã 
được Nhà nước đầu tư phát triên 
mạnh cơ sở vật chàt kỹ thuật đề đây 
nhanh nhịp độ phát triền sẵn xuất 
lương thực, thực phầm. Các đơn vị 
trong toàn quản, nhất là các đơn vị 
ở phía bác đã xây dựng hệ thống cơ 
sở sản xuất ở từng cấp gắn liền vời 
hàng vạn điềm sản xuết theo mô hình 
« VÀC » ở cúc phân dội. 

— Xâáu dựng các công trình Lhủu 
lợi lứn, uửu Đà nhỏ ở đồng bằng sông 
Cửu long, dòng bằng sông IHiòng. Tày 
nguyên và ở nhiều nơi khác, Dào đáp 
hàng chục triệu mỶ đất làm kênh đản 
nước ngọt ngần nước mặn, xỏ phèn, 
quai đề lấn biên, bảo đam việc tròng 
trọt cho hàng vạn hà lúa. 


Những năm g"n dày, quân đội đã 


tham gia xâu dựng một số công lrùnh 


công nghiệp phản bón, như tham gia 
xây dựng khu ¡nó a pa tÍt Lào cai, niở 
một số điềm khai thác phân phốt pho 
rích... 


Trên mặt trận công nghiệp, mặt 


trận then chốt của nền kinh tế quốc 


dân, quân đội đã là lực lượng xung 
kích trên một số lĩnh vực quan trọng, 
đặc biệt là gtao thông Dân lải nà năng 
lượng, lĩnh 0uực mà quán đội lập trung 
công sức cao nhất, bởi vì đây là cơ sở 
hạ tầng của kinh tế và quốc phòng. 
Hiện nay quân đội đã đảm nhận xây 
đựng các tuyến đường chiến lược dọc 
và ngang, các tuyến đường sắt, bộ, 
thủy trong các khu công nghiệp, nông 
nghiệp lớn, mạng đường biên giới, 
ven biền, hải đảo. Mười năm qua đã 
xây dựng cơ bản được 1400 km đường 
quốc lộ, 205 km đường sắt, 3000 km 
đường địa phương, đào 1000 km kênh, 
góp phần bảo dảm giao thông vàn 
tải trong nước, giữa nước ta và các 
nước anh em Lào và Cam-pu-chia. 
Quân đội còn đảm nhận công việc 
vận tải hàng không, xây dựng ngành 
hàng không quốc gia, đã vận chuyên 
gần 2 triệu hành khách, 26000 tần 
hàng hóa, thực hiện 3509 giờ bay 
chuyên cơ, 3300 giờ bay chuyên 
nghiệp bảo đảm an toàn, đã kết hợp 
chặt chẽ giữa vận tải và dịch vụ, 
lấy dịch vụ bù cho vận tải, cho nên 
đã tạo ra sự ôn định trong sản xuất, 
kinh đoanh thu ngoại tệ cho Xhà 
nước. Độ đội đường òng vận hành 
70 triệu tấn/Rm xăng đdũu cho Nhà 
nước và nước bạn; bộ đội vận tài 
ngoài việc vận chuyên đáp ứng như cầu 
lớn của quân đòi còn đành phương 
tiện và thời gian vận tải 153 triệu 
tăn/m cho Nhà nước và nước bạn 
Lào. Bộ đội phảo bính đã kết hợp 
khai thác và vận chuyển hàng vạn 
tấn nguyên liệu bao đảm phần quan 
trọng cho nhu cầu sẵn xuất giấy của 
đát nước. 


Năng lượng đóng 0úi trò cực kÙ 
quan lrọng Và có tác dụng quyết 
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định đến sự phát triền của nền sẵn 


xuất lớn bằng máy móc và sự nghiệp 


hiện đại hóa quân đội. Từ năm 191 
đến nay, quân đội đã tích cực tham 
gin xây dựng các công trình nhiệt 
điện, thủy điện lớn, vừa, nhỏ, như 
công trình nhiệt điện Phả lại, công 
trình thủy điện Hòa bình và lần đầu 
tiên, quân đội đảm nhận xây dựng 
toàn bộ công trình thủy điện Đrây 
linh (Tây nguyên)—công trình đầu tay 
- của ngành điện lực Việt nam ; đồng 
thởi đã và đang cùng các tỉnh biên 
giới phía bắc xây dựng hệ thống thủy 
điện nhỏ, thiết thực phục vụ cho nhu 
cầu kinh tế và quốc phòng. 


Quân đội cũng đã tham gia xây 
đựng công trình dầu khí Vũng tàu, 
bồ sung cho ngành đầu khí một đơn 
vị xây lắp có chất lượng, và có những 
đóng góp không nhỏ vào ngành than 
(Na đương, Quảng nỉnh). Riêng quân 
đội đến nay đã có 20 cơ sở nhỏ khai 
thác than, và đã khai thắc được 
ở00 000 tấn 4rong các nắm qua- 


Đề đáp ứng nhu cầu xô dựng cơ 
ban ngày càng lớn và hết sức cấp bách, 


quản đội đã xây dựng 35 xí nghiệp 


sản xuất vật liệu xây đựng như xi 
măng, ngói, gạch, vôi, cát sỏi, đá, cấu 
kiện thép, cấu kiện bê tông và hàng 
trăm cơ sở nhỏ phân tán khác. Trong 
5 năm 1981 — 1955, đã sẵn xuất được 
120 00 tấn xi măng mác thấp, 1015 
triệu viên gạch ngói các loại, 207 000 
tín vôi, 3 triệu m` đá các loại và hàng 
vạn tấn cấu kiện thép và bê tông. Nhở 
có nguồn vật liệu xây dựng tự sản 
xuảt ra, quản đội đã xây dựng 2 triệu 
mề nhà kho, nhà xưởng, nÌà ở các 
loai, tạo ra khả nàng trong 5 năm tới 
thực hiện VỀ cơ bản ¡inục tiêu ngói 
hóa „ở nhiều đen vị trong toàn quân. 


a0 đựng công nghiệp quốc phòng là 
môi bộ phận quan trọng của công cuộc 
công nghiệp hóa xã hôi chủ nghĩa. Nó 
bao gòm những nhà máy thuộc ngành 
công nghiệp nặng, những nhà máy 
thuộc ngành công nghiệp nhẹ và công 


26 


nghiệp thực phầm. Những năm qua,cáo 
xí nghiệp quốc phòng ngoài việc sản 
xuất và sửa chữa phục vụ quốc phông, 
đã sản xuất hàng trăm mặt hàng dân 
sinh và xưất khẩu cho Nhà nước.G:á trị 
sản lượng hàng kinh tế đân sinh chiếm 
gần một nữa giá trị sản lượng hàng 
hóa trong các xí nghiệp quốc phòng. 
Làm hàng dân sinh chẳng những khai 
thác được năng lực sẵn xuất hiện có, 
làm tăng thêm sản phầm tiêu dùng, 
góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân 
dân, mà còn thông qua đó, tạo vốn 
phát triền công nghiệp quốc phỏng. 
Những xí nghiệp sản xuất lương khô, 
cơm sĩy, sẵn xuất quân trang, quán 
dụng, thuốc men và các hàng tiêu 
dùng khác đã đáp ứng phần lớn nhu 
cầu của quân đội. Những xỉ nghiệp 
này hình thành từng cụm ở các khu 
vực, đã cung cấp kịp thời gần phầm 
cho các đơn vị với chất lượng ngày 
càng tiến bộ, giảm chỉ phí vận chuyền. 
Những năm qua, quân đội đã thực 
hiện khá tốt việc kết hợp làm kính tế 
biền với tuần tra bảo vệ vùng biền. 
Về mặt sìn xuất, đã đánh bắt được 
40 000 tấn cá, chế biến được 7 triệu lít 
nước mắm, khai thác và chế biến 
được 236 tấn tôm, -mực, bào ngư, rau 
câu xuất khầu, đã sửa chữa Ilỗ tàn 
trong nước và 77 tàu nước ngoài thu 
ngoại tệ, đã xây dựng được một Số cơ 
sở vật chất kỹ thuật cho nhiệm vụ 
làm kinh tế biền và quốc phòng. 


* 


Thực tiễn hoạt động kinh tế của 
quân đội trên mặt trận nông nghiệp, 
công nghiệp, giao thông vận tải thời 
gian qua khẳng định những nhiệm vụ 
mà Đẳng và Nhà nước giao eho là 
thích hợp với những điều kiện và khả 
năng của quân đội, có, thề phát huy 
được thế mạnh của quân đội. Những 
linh vực hoạt động đó có yêu cầu két 
hợp rất chặt chẽ giữa kinh tế và quốc 


phòng, nhiều công việc đòi hỏi sử 


dụng quân đội như lực lượng xung - 


kích, nòng cốt nhằm bảo đảm năng 
suất, chất lương, hiệu quã. 


Việc chỉ đạo và tồ chức quân đội 
tham gia xây dựng kinh tế trong thời 
gian qua đã làm cho chúng ta có điều 
kiện biều rõ. hơn và giải quyết tốt hơn 
một số vấn đề về mối quan hệ giữa 
nhiệm vụ quân sự và nhiệm vụ kinh 
tế, về việc sử dụng lực lượng bộ đội 
làm kinh tế, về tô cuiức chỉ huy và 
quan lý những hoạt động kinh tế của 
bộ đội. 

Trước hết, vấn. đề khai thác, sử 
dụng tiềm năng và thế mạnh của quân 
đội trên mặt trận xây dựng kinh tế 
là vấn đề có tính chất quyết định đối 
với hiệu quả công việc. Những năm 
1976 — †980, nghị quyết 259 của Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã nói rõ 
vấn đề đó, song trong tô chức thực 
hiện thi có phần còn coi nhẹ việc sử 
dụng lực lượng thường trực chiến 
đầu và các xí nghiệp công nghiệp 
quốc phòng. Đến năm 19681. trở đi, 
nhất là 3 năm gần đây mới khắc phục 
được thiếu sót đó. Đề có thề khai thác 
tốt tiềm năng và thế mạnh của quân 
đội trong lĩnh vực này, điều quan 
trọng là tìm ra những loại hình và 
phương thức tham gia thích hợp nhằm 
đạt hiệu quả ngày càng cao. Đó là 
lực lượng chuyên sản xuất, xây dựng 
“kinh tế, tham gia xây dựng các công 
trinh công, nông nghiệp trọng điềm 
của Nhà nước và quân đội ; lực lượng 
thưởng trực chiến đấu đành một phần 
thởi gian trong năm tham gia sẵn 
xuất, xây dựng kinh tế tại nơi đóng 
quân; các xí nghiệp công nghiệp quốc 
phòng tận dụng khả năng cÔng suất 
thiết bị còn lại tích cực tham gia sản 
xuất hàng dân sinh và xuất khầu. Đặc 
biệt là chú trọng tông kết những kinh 
nghiệm về sản xuất, xây dựng kinh 
tế trong quân đội, tạo nên những mô 
lLình sản xuất, quản lý kinh tế của 
quân đột theo đúng phương thức hạch 


toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Làm như vậy mới tạo thành 
sức mạnh tông hợp của ba lực lượng 
đó trong toàn quân trên cơ sở khai 
thắc tiềm năng, phát huy thế mạnh 
của từng lực lượng 


Tô chức quân đội bao gồm những 
chiến sĩ trẻ, khoẻ, có tô chức kỷ luật, 
có trình độ văn hóa, tiếp thu khoa 
học kỹ thuật nhanh và đội ngũ cán bộ 
trưởng thành trơng tô chức chỉ huy 
hiệp đồng quân, binh chủng. Khi làm 
nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế 
được tô chức theo dày chuyền liên 
hoàn, đồng bộ và chuyên môn l.óu 
theo kiều sản xuất công nghiệp, dòng 
thời thực hiện các chính sách dòn bầy 
kinh tế, áp dụng chế độ khoán, thưởng 
tăng năng suất cho người lao động, 
thì quân đội với những yếu tố xề con 
người và tồ chức, có khả năng làm 


-đươc và làm tốt mọi nhiệm vụ kinh 


tế, kề cả những công việc có yêu cầu 
kỹ thuật cao và phức tạp. 


Việc gắn nhiệm vụ quân sự với 
nhiệm vụ kinh tế thông qua hoạt 
động sản xuất, xây dịựng sẽ có diều 
kiện thực hiện thỏa đáng. Trên cơ sở 
gắn nhiệm vụ quân sự với nhiện vụ 
kinh tế và làm tốt nhiệm vụ quân sự 
là nhiệm vụ trọng tàm hàng đầu, phải 
làm tốt nhiệm vụ kinh tế, dựa vào 
kết quả làm kinh tế mà phục vụ trực 
tiếp cho nhiệm vụ quản sự. Nhiều 
đơn vị nhờ làm tốt việc kết hợp làm 
kinh tế với huấn luyện mà làm cho 
ket quả ` h›:ấn ;uyện đạt chất lượng 
cao hơn. Các bỉnh đoàn kinh tế thời 
bình chuyên làm kinh tế, thời chiến 
chuyền thành đơn vị phục vụ chiến 
đấu theo ngành nghề với lực lượng 
và trang bị sẵn có. Các đơn vị bộ bình 
kết hợp chặt chẽ với địa phương nơi 
đóng quân, cùng với địa phương làm 
kinh tế tốt, nhất định sẽ giúp cho 
việc xây dựng đơn vị tốt và thiết thực 
cùng với địa phương xây dựng tiêm 


lực kinh tế và quốc phòng tại chỗ 


mạnh. Các xi nghiệp quốc phòng làm 
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hàng kinh tế đề tạo vốn đầu tư phát 
triền công nghiệp quốc phòng. Lực 
lượng vũ trang địa phương làm kinh 
tế là tạo lập ngân sách quân sự cho 
mình đề có điều kiện triền khai các 
nhiệm 'vụ quân sự địa phương. Các 
đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế có tiến 
hành hợp tác xây cựng kinh tế với 
bạn gắn chặt với liên minh chiến đấu, 
mới có điều kiện thuận lợi làm tốt 
.nhiệm vụ quốc tế của mình... 


Muốn quản lý sẵn xuất, xây dựng 
có hiệu quả cao, điều rất quan trọng 
là phải tô chức chÏ huy và bảo đảm 
kỷ luật lao động tốt. Quân đội có 
nhiều kinh nghiệm tồ chức chỉ huy. 
Vận dụng thích hợp những kinh 
nghiệm tô chức chỉ huy quản sự vào 
các lĩnh vực quản 'ý kinh tế, nhiều 
đơn vị đã áp dụng phương thức chỉ 
huy bốn trực tiếp: trực tiếp động 
viên giáo dục; trực tiếp giao nhiệm 
vụ, chỉ tiêu, định mức ; trực tiếp kiêm 
tra, đôn đốc, giải quyêt các vướng 
mắc, khó khăn; trực tiếp đánh giá 
thành quả sản xuất và khen thưởng 
vẻ tỉnh thần, vật chít. Quân đội cũng 
có nhiêu kinh nghiệm vô nêu cao Kỷ 
luật quản sự trong chiến đấu. Vận 
đụng thỏa đáng những kinh nghiệm 
đề cao ký luật tự giác, nghiêm mình 
vào hoạt động sẵn xuất, kinh doanh, 
nhiều đơn vị đã áp dụng phương pháp 
(«điệu lệnh hóa 3 các quy trình, quy 
phạm, quy tác kỹ thuật, Thực tiền điều 
bành sản xuất những năm qua cho 
Khay, nhờ biết khai thác thế mạnh của 
tò c5re chỉ hny quân sự và kỷ luật 
quản sự mà năng suất, chất lượng và 
hiệu qua trong lao động sẵn xuất của 
quân đội có tiến bộ rõ rệt, - 


Tronz thời gian tới, quân đội ta 
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sẵn 
xu¿t, xây dựng Ainh tế nặng nè hơn 
mà iianz và Nhà nước sẽ giao phó. 
Những kinh nghiềm thực tiên của 
nhữ%z năm Vừa gua làm cho quản đội 
tự tín hơn, DĐạc biệt, được các nhị 
quyết , 7, 8,9 của rung ương Đăng 


soi sáng, quân đội ta sẽ cố gắng pnñn 
đấu đạt một. bước tiến mới vẽ nhận 
thức và trách nHiệm, về khả năng (tỒ 
chức thực hiện nhiệm Vụ sản xuẩt— 
xảy dựng kinh tế. 


Muôn vậy, trước hết, phải nắm 
vững mục tiêu của nhiệm vụ quân đô¿ 
xây dựng kinh tế là đầy mạnh san 
xuất, tham gia xây dựng cơ sở vậi 
chất ⁄Xỹ thuật của chủ nghĩa xã hỏi, 
góp phần vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, đồng 
thời xây dựng kinh tế cho bản thín 
quân đội đề tự cân đối một phần quan 
trọng những nhu cầu cấp thiết của 
quân đội “và quốc phòng; tham gia 
xây đựng toàn ciện các địa bản chiến 
lược, góp phần bỏ trí lại chiến lược 
kinh tế — quốc phòng. Toàn bộ hoạt 
động sản xuất, xây dựng kinh tế phải 
hướng vào việc góp phần cùng toàn 
Dáng, toàn dân vươn lên khắc phục 
tinÌt trạng mất cân đối của nền kinh lễ 


- quốc cân, bố trí lại chiến lược kết hợp 


kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế trong một cơ cấu thống 
nhất. 


Dề phát huy sức mạnh tông hợp của 
quân đội trên mặt trận xảy dựng kinh 
tế, cần nắm vững đường lối chiến 
tranh nhân đản, quốc phòng toàn đàn, 
thấu suốt quan điền Kết hợp kinh 
LlÉ — qucóc phòng, tự lực tự cường, làn: 
chủ tập thể, thiết thực, tiết kiệm, tt 
tưởng cách nang tiến công, định rỏ 
quy hoạch tông thề quân đội xây đựn3 
kinh tế, kế hoạch hóa tùng nầm tả 

ài nạn, hoàn thiện thêm mệt Tước các 
loại linh, các phương thức và Lình 
thức quân đội sẵn xuất, xív dựng 
kinh tế, Mi loại hình, mới phúư:.ư 
thức, hình thức đó có thề huy dòng 
cao độ tiềm năng và thể mình cua 
quân đội đồng thời tìnrm Lư.c 


nàng cao và kết hợp giữa các loại 


hình đó nhằm phát huy sử? mạnh tên? 
hợp đề đạt năng suất, chết lượng và 


Ằ 


(Xem liềp trang f0.) 
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MẤY VẤN Bỉ (ẤP BÁCH TRÔNG PHUN TRÀO 
THÍ BUA YÊU NƯớt XÃ HộI CHỦ NGHĨA _ 
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PS trào thi đua yêu nước xã. 


bội chủ nghĩa đo Hồ Chủ tịch đề 

xướng từ tháng 6 năm 1948, đã 
được đồng bào cả nước hưởng ứng 
rộng räi và trở thành truyền thống 
tốt đẹp. Phát động và tô chức phong 
trào thi đua trong quản chúng là một 
đặc điềm về phương pháp cách mạng 
của Đẳng ta, về sự gắn bó giữa Dàng 
và nhân dân. Khi còn sống, Hồ Chủ 
tịch chăm lo chỉ đạo và bồi dưỡng 
phong trào, thường xuyên động viên 
người tốt'việc tốtz Những lời kêu gọi 
thi đua giản dị có sức thuyết phục 
cao của Người, nhân dán ta còn nhớ 
_ nhướin, Trong lịch sử ngót 10 năm, 
phong trào thi đua dã động viên đòng 
bào và chiến sj cả nước giết giác lập 
công. tăng gia sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, làm cho những chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà nước ta dược 
thực hiện thắng lợi : đánh Pháp, đuôi 
Mỹ. diệt ngụy, bước đầu đánh bại chủ 
nghĩa bành trướng Bắc kinh, thông 
-nhất đất nước, cải cách ruộng đắt, 
tập thề hóa nông nghiệp, cải tạo công 
thương nghiệp, thủy lợi hóa, tạo 
giống mới, đầy mạnh ứng dụng tiến 
bô kỳ thuật, thâm canh tăng năng 
suất cây trồng, mở mang công nghiệp, 
giao thông vận tải, phát triền y tế, 
văn hóa, khoa học, giáo dục v.v. 


Công nhân ta đã lập các bỉnh công 
xưởng ở rừng núi hồi kháng chiến 
chống Pháp; đã kiên trì tồ chức sản 
xuất trong hoàn cảnh sơ tán hồi chiến 


tranh chống Mỹ, đã kiên quvết đấu 
tranh đòi dân sinh dân chủ trong các 
vùng bị dịch chiếm đóng, đã đáu 
tranh bảo vệ thiết bị tài sản, lúc địch 
sắp rút chạy, và khi ca nước được 
giải phóng đã khôi phụe những cơ 
sở bị địch đánh pHá trước đây. ôn 
định sản xuất, chịu đựng muôn vàn 
khó khăn thiểu thốn, lao dộng cần củ 
sáng (ạo, ngày nay đang tiền bước 
trên con đường công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. 


Nông dân ta suốt bao nắm cày cấy 
dưới bom đạn. dành dụm « hù gạo 
nuôi quân ®. Ngay treng chiến tranh, 
bà con đã làm lên những cảnh dòng ð 
tấn, ngày đêm làm thủy lợi, xây dựng 
đồng ruộng; áp dụng kỹ thuật mới, 
nay đang tạo nên những cánh dòng 
cao sản, thực hiện chế độ khoán sẵn 
phảm đồi mới quản lý. 


Thợ tiều, thủ công nghiệp sản xuất 
một tỷ trọng hàng tiêu dùng và xuất 
khầu quan trọng làm nền nhiều mặt 
hàng tỉnh xão tỏ rõ truyền thống khéo 
tay. Nhiều cơ sở tiều, thủ công nghiệp 
phát triền thành những xí nghiệp 
công nghiệp tập thề thật sự. 


Giới trí thức ta có những sáng tạo 
quan trọng mặc dù thiếu thốn phương 
tiện. 

Bộ đội và công an ta chiến đấu tài 
giỏi, mưu trí, anh hùng thế nào, củ 
thế giới đều biết. 
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Thanh niên ta xứng đáng với các 
bậc tiền bối. Không có nơi đầu sóng 
ngọn gió nào, không có việc khó khăn 


nào văng mặt tuôi trẻ. Học sinh, ngay. 


cá trong bão lửa chiến tranh, khi 
địch đọa đưa đất nước ta trở lại thời 
ký đồ đá, vẫn học giỏi, vẫn đoạt 
những giải cao trong các kỷ thỉ quốc 
tế, làm bạn bè khâm phục và không 
cho phép kể thủ coi thường. 


Phụ nữ ta làm biết bao việc cực 


kỳ khó, tưởng như chỉ có dân «vai 
s©rn tấc rộng, thần đaưi thướa @ec ˆ 
mới kham nồi. Đội quân tóc đài liến 
tre đã dẫn đầu đồng khổa v&o :ầc 
tình hình tưởng như bó tay. Chính 
trong chiến tranh, ở nông thôn miền 
Bắc khi phụ nữ là lao động chính, 
đã xuất hiện cánh đồng 5 tấn và ngày 
nay đội ngũ phự nữ tài năng càng 
đông đảo. 


Phụ lãottq rất kiên cưởng, trên 80 
tuôi vấn được tặng danh hiệu anh 
hùng lao động như các cụ Hoàng văn 
Oảnh, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn 
Sĩ im, xứng đáng với lời khen của 
Hồ Chủ tịch *lão đương ích tráng ». 


. Phong trào thi đua yêu nước xã 
hội chủ nghĩa ngày càng đi vào trọng 
tâm của cuộc sống là thực hiện các 
chŸỶ tiêu kế hoạch Nhà nước và những 
nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng 
quan trọng ; ngày càng đi vào nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
hợp ly hóa tồ chức, hạch toán kinh 
tế, kiềm tra nghiêm ngặt kết quả 
lao động và. phân phối thu nhập. 
Hình thức tồ chức thi đua cũna phong 
phú: ký kết giao ước, hợp đồng, tồ 
chức hội chợ triền lầm, luyện tay 
pghê thị thợ giỏi, phấn đấu đạt các 
đanh hiệu thị đua, phấn đấu làm cho 
tỏ, đội không còn người yếu kém, đơn 
vị không còn tập thề yếu kém v.v. 

Việc đá:.h giá kết quả, đề cao vinh 
dự trong thí đua ngày càng lâm cho 
cac cấp lãnh đạo Đăng và chính quyền 
quan tái tô chức và chỉ đạo phong 
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trào thi đua. Ban chấp hành các đoàn 
thề nhận thức ngày một rö hơn chức 
năng giáo đục. vận động quần chúng 
thí đua... Nơi nào làm dược như vậy, - 
phong trào đều phát triền và đạt kết 
quả tốt. 


Cùng với việc Nhà nước đồi mới 
cơ chế quẫn lý, xóa bỏ (tập trung 
quan liêu, bao cấp, việc thực hịch 
nguyên tắe công khai, so sánh trong 
thi đua, việc kiềm tra kết quả thực 
hiện chương trình mục tiêu thi đua 
Z<ng đã bước đề» ø@£ Swee tìob trang 
(6 lêo sóng (ong (tí đua. loại bó 
là£ th trạng Kbncm thướpg cư“ ợ 
chung, thủ trưởng quyết định khcn 
thưởng theo nhận xét chủ quan; bớt 
được tỉnh trạng cần bộ cãi lý sự 
không có cơ sở, hạn chế được những 
trưởng hợp khai man, thồi phòng 
thành tích. Đã có lần cấp trên không 
trao cờ dẫn đầu cho những đơn vị vi 
phạm nghiêm trọng các nguyên tắc 
và đạo đức lao động. 


Nhiều nơi đã kịp thời phát biện, 
tông kết và tồ chức làm theo kinh 
nghiệm của các điền hình tiên tiến, 
xét chọn đúng anh hùng và chiến sĩ 
thị đua toàn quốc. 


Trên cơ sở kết quả thị đua, nhiều 
nơi đánh giá, phân loại tồ chức Dẳng. 
chính quyềp và đoàn thề, lựa chọn, 
bồi đưỡng và đề bạt đúng cán bộ. 


Plong trào thì đua mấy năm qua 
có tiến bộ nhưng cũng còn những vìn 
đề tồn tại đang cần trở sự phát triền 
và hạn chế thắng lợi của nó. Ớ đây 
chỉ nêu ra một số vẫn đề cấp bách 
cần giải quyết đề đưa phong trào 
tiến lên, nhằm thực hiện những nhiệm 
vụ cách mạng mà Đại hội thứ VI của 
Đảng sắp tới đề ra. 


Những vấn đề đó là gi? 


Một là, Hồ Chủ tịch có lần nói 
œq Còn nhiều nơi nhân dân, mà trước 
hết là cán bệ, chưa hiều thật rồ ràng 
Ý nghĩa của phong trào thi đua úi 
quốc. Tưởng lầm rằng thi đua là một 


việc khác với những công việc hằng 
ngày. ThẬtI ra, công việc hằng ngày 
chính là nên tầng thí dua... Tưởng 
lñnn trang thí dua chỉ: n?iất Hiời. Thật 
ra thí đua là phải trường kỷ ® (1). 
Hiện nay vẫn cỏn tình hình mà 
Bác Hồ đã tiêu ra đó, Nhiệm vụ mới, 
nhưng sai :ầm cũ vẫn tòn tại, Chúng 
ta không so sánh mức độ hiện nay 
với trước đây. Chỉ biết rằng ở bất cứ 
đâu, bãt cử lĩnh vực nào, ngay cả Ở 
những đơn vị tiên tiến, chúng ta đã 
sâm đượa ehiều việc nhưng còn ahững 
việc đàng tám, cần ầm, cC thÝ tám 
được đms cuưựan lâm. có nghìa Í& ca 
người, có tập thề thi đua nhưng vân 
còn có người và tập thề chưa thi đua, 
Nhiều dòng chí ở cương vị không 
thấp tưởng rằng với trình độ của 
mình, đã thừa hiều thị đua là gì 
nhưng thật ra chưa hiều đầy đủ hoặc 
hiều hời lbợt, thậm chí hiệu sai. Và 
kinh nghiệm cuộc sống cho thấy hiều 
nửa vời còn tệ hơn là chưa hiều, Vẫn 
côn không ít đòng chí viện cớ bản 
nhiều việc cho mén chưa có.thì giờ 
nỏ›tới thí đua, nhưcg lại bực dọc 
thủy mình làm quần quật mà vẫn 
không hoàn thành tốt nhiệm vụ, quy 
lỗi cho Đăng và Nhà nước đã giao 
nhiệm vụ quá nặng mà khỏng chịu đề 
tàm xem những nơi cùng có điều kiện 
giong như nơi mỉnh đã làm ăn như 
thế nào đề hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Có nơi động chí lành đạo chủ chốt 
“quan tâm nhưng chưa làm cho cả tập 
thề quan tảm cùng ra (ay, thành ra 
-chỉ có nhiệt tình đơn độc trong lúc có 
đòng chí khác nói năng và hành động 
làm nãn lỏng quần chúng, kim hãm 
phong trào. Vẫn còn có nơi chỉ phát 
dcng thị đua một cách hình thức, 
không tồ chức chỉ đạđ cụ thề, không 


ấp dụng những biện pháp kinh tế, kỹ: 


thuật, kiêm tra đầy đủ, phó mặc cho 
_cá* đoàn thề làm sao thì làm. Kết cục 
đoàn (hề và cần bộ thị đua *cũng đành 


bó tay. Văn còn thành viên hội đồng. 


thí đua thav mặt cho tö chức mình 
mà kbông hoạt động cụ thề, gần như 


chưa thấy trách nhiệm của minh 
nhưng lại không tiếc lời phê bình 
pgười khác. Còn có những đồng chí 
luôn kêu ca phong trào thì đua yếu, 
có khuyết diễm và œclo những chỉ 
thị e nhưng bản thân chưa thi đua gì 
cả và làm sai không ít. Bất kỷ giai 
đo¿n cách mạng nào, nhất là những 
lúc khó khăn, cũng có thề gặp những 
nhà qcách mạng đầu lưỡi ? như vậy. 
Những vị ấy chỉ gây thêm phức tạp 
cho phong trào. 

Xinh =g2i22 :boc thấy ¬bũững sø: 
ạt kết quã cÓng tắc c&o, hơan thanh 
tốt nhiêm ve đều đã tiên trì tÈ chức 
và böi đưỡng phong trào cách mạng 
của quần chúng, coi thi đua là một 
hình thức đề quần chúng làm chủ thật 
sự bằng hành động cách mạng. 


Hai là, cũng vì chưa hiều rõ ý nghĩa 
của thi đua cho nên không Ít nơi phát 
động thi đua một cách hình thire, lấy 
lệ, chưa thấy thi đua là một phương 
pháp chủ yếu đè tò chức và động 
viên đông đảo quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng, chưa thấy có 
những việc tuy “khó vạn lần dân 
liệu cũng xong ®; do đó không quan 
tâm đến nội dung, mục tiêu, hình 
thức thi đua, biện pháp tồ chức, kii:h 
tế, kỹ thuật, giáo dục và động viên 
nhằm đạt kết quả thiết thực. Cũng 
còn những đồng chí, do xa rời quần 
chủng lâu ngày, miất lòng tín, hoài 
nghỉ kết quả thi đua. 

Thật ra, chỉ đạo thi đụa là một 
công việc phức tạp, đòi hỏi phải chuần 
bị chu đáo, bàn bạc dân chủ, giải 
thích kỹ, tồ chức hợp lý, kiềm tra 
nghiêm ngặt, trước, trong và sau đợt 
thi đua đều phải có biện pháp, có 
quyết tâm. Phải thấy rõ: eKế hoạch 
một, biện pháp mười, quvết tâm hai 
mười ® Có như vậy mới làm chủ được 
phong trào thi đua. 

Hình thức thi đua rất phong phú. 
Chấm bài ghí điềm, cấp hẹc bồng cao 


(1) Hồ Chi Xinh: Thi đua yêu nướ(- “'an thị 


_ đua trung ương tái bán, 1932, tr. 17, 


ủi 


pho học sinh nghèo học giỏi, định 
mức sài: xuất kiềm tra kết quả, trả 
lương theo sản phẩm, tô chức luyện 
và thi tay nghề, nàng bậc theo năng 
suất và chất lượng; ký giao ước, kiêm 
tra, xếp hạng; tò cuức hội chợ trièn 
lãm tặng huy chương, bằng khen và 
công bố những sản phẩm, công trình 
co chất lượng cao v.v. tất cả đêu là 
những hình thức thi đua cỏ khen 
thưởng _ 


Những ý kiến cho rằng trong hoàn 
cảnh thiếu thốn về vật chất, cơ chế 
quản lý chưa hoàn chỉnh thì không 
thê thi đua được đều là không đúng. 
Thật ra, chính trong hoàn cảnh như 
vậy lại càng phải đầy mạnh thi đua. 
Những ý kiến cho rằng thí đua là 
phong trào quần chúng thì cử đề 
quần chúng tự làm cũng là không 
đúng. Đó là tư tưởng tự phát nguy 
hiềm vi chúng ta đêu biết mọi phong 
trao cách mạng muốn thành công phải 
có sự lãnh đạo của Đẳng. 


fta ld, khuynh hướng tự phát nói 
trên có phần bắt nguồn tử c'õ không 
hiệu đúng cơ chế «Đảng lãnh đạo, 
nhân đân làm chủ, Nhà nước quản 
lý?. không hiều rằng nhân đàn làm chủ 
thông qua Nhà nước, thông qua những 
đại điện do mình bầu ra đề quản lý 
đất nước, cho nên, cần bộ Nhà nước 
phải là người đại điện thật sự cho 
lợi ích của dân, tôn trọng quyền làm 
chủ của dân, làm tròn phận sự được 
đân ủy thác. Trong thi dua cũng như 
vày. Thủ trưởng chính quyền cũng 
như các đoàn thê đêu có trách nhiệm 
lão đảm phong trào thí đua của quần 
chúng. Thủ trưởng chính quyền có 
trách nhiệm nàng nhất, không thê 
khoán trắng công việc cho đoàn thề. 
Còn đoàn thề phải là chỗ đựa vững 
chắc cho phong trào thi đua. Có lần 
lồ Chủ tịch đã phê bình: «Nhiều 
đông chỉ phụ trách các ngành, các địa 
phương chưa chú ý đúng mức đến 
công tác chỉ đạo, tô eEức thi đua Ð (2), 
Và Người luôu cho rằng đề có phong 


h» 


trào th: đua mạnh thì nhiệm vụ củ: 
Đăng, của Chỉnh phủ, của Mặt trận là 
phải đầy mạnh phơng trào thi dua 
lên cao hơn nữa. Chính quyền và đoàn 


thề phải phối hợp chặt chẽ cùng nhau 


tô chức chỉ đạo thi đua dưới sự lãnh 
đạo và kiềm tra của cúc cấp ñy Dẳng. 
Chính quyền đẻ r£ mục tiêu, tạo điền 
kiện đề quần c:úng phấn đầu, kiêm 
tra !ết qua, khen thưởng kịp thời 
chính xác, tông kết kinh nghiệm tiên 
tiến, quy chế hóa những kinh nghiệm 
đó và tổ chức đề các n2¡i làm theo. 
động viên nuôi dưỡng những vếu tố 
tích cực mới. Đoàn thể øiáo dục chính 
trị, tuyên truyền ý-ngùĩa và mục tiêu 
thí dua cho quần chúng, giúp đỡ thủ 
trưởng chính quyền trong,việc kiềm 
tra khen thưởng, tông kết và tò chức - 
áp dụng kỉnh ngiiệm tiên tiến, khuyến 
khích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, đề xuất những hình 4hức đọng 
viên người có công. Cấp v Đăng, 
ngoài việc thông qua nội dunz mục 
tiêu, những biện pháp lớn C.:v n.anh 
phong trào, còn động viên đẳng viên 
gương mẫu lao động, tích cực thi đua, 
kiềm tra và uốn nắn những lệch lạc 
có thê có của chính quyền và đoàn 
thề; qua kết quả thì đua mà phát triền 
và kiện toàn tô chức Đăng và tô chức 
quần chúng, lựa chen cán bộ. Nơi nào 
tô chức Đăng, chính quyền và đoàn 


thề làm đúng chức năng thì phon- 


trào phát tr:iên mạnh. Hiện nav vẫn 
còn những cán bộ thờ ơ với phong 
trào cách mạng của quần chúng, có. 
mặt ở tất cá các cuộc liên hoan, chè 
chén nhưng lại lấy cớ vắng mặt ở 
những cuộc vận động thi đua. Phong 
trào quần chúng của ta chưa mạnh. 
và nhiều nghị quyềt của Đảng không 
được thực hicn trọn vẹn có phần do 
tỉnh hình đó. 


Bán là, có nơi không nẩm vững mục 
(iêu hoặc đề ra quá nhiều yêu cầu cho 
một đợi †b¡ đua, không hợp với khú 
năng và sức lực của quần chúng. 


„ (2) Sách đã dẫn tr. 54.ˆ 


Những yêu cầu phụ, thứ yếu, thường 
đễ thực hiện, có khi lăn át cả những 
yêu cầu then chốt là sẵn xuất và tiết 
kiệm. Híö Chủ tịch đặn : kế hoạch phải 
sát với hoàn cảnh, với địa phương và 
ăn khớp với nhau. Đề đạt được yêu 
cần sản xuất và tiết kiệm, phải có 
biện pháp-động viên, khuyến khích 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
và tÒ chức tốt lao động, giải quyết 
những khảu yếu. Trong bất cứ công 
việc nào đêu phải nhìn cho ra những 
điều đó, giai quyết những văn đề cần 
tbiết, xác định thời gian phải hoàn 
thành, con người chịu trách nhiệm, 
đó là những điều quan trọng bạc nhất, 
1; .ng tác p:.am œ Tò chức thí đua như 
thế nào? I,ue-nin đã nêu bật vấn đè 
tồ chức, vấn đề kiềm kê, kiềm soát. 
Nếu không giủi quyết rõ ràng những 
văn đề đó, không thề gọi là tò chức 
thi đua được. Ở nước ta có những 
nghỉ quyết đúng nhưng tỒ chức, kiềm 
tra và xứ lý kém cho nên thực hiện 
kkông đạt yêu cầu, (liậm chỉ thất bại. 


Ũ M 

Chính vì không kiềm kê và kiềm 
soút Kết quá lao động và thu nhập 
cho nên việc phân phỏi và thướng 
phát không cSng bằng, tạo cơ hội cho 
kế xáu lợi dụng làm bậy khiến cho 
người tích cực nản lòng, phải trôi 
không rỏ. Vi vậy thí đua phải láy 


mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế: 


hoạch Nhà nước làm nội dung chủ 
yếu. Nếu vẻ chỉ tiêu nào đó cèn băn 
RKhoăn thị lay tốc độ tăng trường so 


VỚI Các trên: trước ,'Š xem Xét. 


Xướn là, đề việc so sành và thưởng 
phạt dược cóng băng Chì việc tủự 


đựng Đà (ao các clt liều kẻ hoạch 
phái được tích toán Rỹ, sát với tiêm 
lực của dựứi phương, cơ SỜ, bậc nahề 


của cá nhàn, Việc định chỉ tiêu kế 
hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến thị 
đua. Quá cao, không thực hiện nồi, 
“quá thấp, chẳng cần cố gắng cũng 
thừa sức hoàn thành, eä hai mặt đẻu 
sinh ra tiêu cực và đân đến không 
công bằng trong'khen thưởng thi đua, 


` 


Công tác thống kè và kế 
phát hiện những tlự trữ vỏ 
thiết bị, về nguin vật Eứ, về lao dệng, 
tiền vốn, về kỹ thuật, về khả năng 
tăng năng suất, tĩng sản lượng, giam 
chỉ phí. aâng cao chất lượng, hạ giá 
thành, trên cơ sở đó mà định ra những 
chỉ tiêu kế hoạch vừa tích cc, vừa 
vững chắc, 


hoạch phải 
; CÔN sttảl 


Trong q1 t?ình thic liên kế hoạch, 
những eơ sở tản xuất kinh doanh có 
liên quan đều bắt buộc phải kw kết 
hợp đöng, €ó sự giám cát và xử lý 
nghiềm khắc của trọng tài kinh tế 
Nhà nước và cơ đuan cấp trên. Đây 
cũng là yếu tố rất quan trọng. Ký và 
thực hiện hợp đồng có thưởng phạt 
là một hình thức liên kết, mọt hình 
thức thi đua làm cho các chỉ tiêu kế 
hoạch Nhà nước được thực hiện, động 
viên được lòng hắng hải của cán bộ 
và quần chúng lao động. 


Còn không Ít người có trách nhiệm 
làm nl:ư chưa thấy vấn đề đó và có 
người, thường là ở cơ quan. kinh 
doanh cấp trên, từ chối, chần chừ ký 
hợp đồng hoặc tự tiện hủy hợp đồng 
nghĩa vụ mà Nhà nước đã chỉ định. 


Súu là, trong phong trào thí đua 
xuất hiện không Ít những con người 
và tập thê tiên' tiến suy nghĩ đúng 
đắn, xác định rõ đường đi nước bước, 
mạnh đạn đổi mới cách làm ăn, ra 
sức phát huy sáng kiến, cải tiến Kỹ 
thuật, khiêm tốn học tập, hợp tác tót 
với bạn bè, coi trọng danh dị và lợi 
ích chung, hoàn.thành tốt nghĩa vụ. 
Họ không có điều kiện gì thuận lợi 
hơn ng¿gười khác, thậm chỉ còn gặp 
khô khăn hơn, những đã biết nèu 
cao tị¡h thần chủ động, năng động 
khắc phục khó khăn đề tiến lèn. Nếu 
tất cä mọi người, mọi tập thê đều 
làm tốt nhì họ thì đất nước sẽ chóng 
niều mạnh, nhân đân ấm no hạnh 
phúc. 

Do vậy một văn cề cần hết sức chủ 
trọng là tô»g hết hình nghiện của các 
điên hình liên tiến, phô biển rồng rải 


Jỏ 


¬ 


oa lồ chức làm theo, thì đua đuồi kịp 
và vượi tiên tếến. Vẻ mặt này, quân 
đội và các hợp tác xã nông nghiệp 
làm tốt hơn các ngành khác nhưng 
vẫn chưa thẬt kiên trì. Còn nhiều nơi 
chưa kiềm tra zxe1n lại sao cùng di0u 
kiện như nhau mà kết quủ công tác, 
sản xuất lại khác nhau. Kinh nghiệm 
của các điền hình tiên tiến là vốn 
quý của cả nước, không tồng kết, 
không tô chức làm theo là bỏ phí cái 
vốn đỏ. 


Báy là, thì đua là một phương pháp 
quản lý, một phương pháp vận động 
quần chúng làm cách mạng. Có thi 
đua, quần chúng lao động nô nức 
hơn, phấn chấn hơn, không thi đua 
thì khôn3 động viên được sức mạnh 
của quần chúnz, việc để trở thành 
khó, việc có thề giải quyết nhanh 


thành kéo đài. Ti dua là-cùng nhau . 


đoàn kết phấn đấu vì sự nghiệp chung 
nhưng có thề so sánh hơn kém, qua 
đó thúc đầy phê bình và tự phê bình, 
giáo dục và cải tạo con người, Có 
qua thi đua mới thấy rõ tiên tiến 
hay lạc hậu, năng động hay trì trệ. 
Thi đua tốt thì được việc, được người, 
1ược tô chức, được phong trào. 


Căn cứ vìio kết quả thì đụa qua 
một quá trình nhất định, chúng ta có 
thề lựa chọn, hồi dưỡng 0à kịp thời 
thau thẻ hoặc cất nhắc cán bộ, kiện 
toàn tồ chức Đảng, chính quyền và 
đoàn thề. Một tồ chức mà được rên 
luyện và phát triền trong phong trào 
thí dua của quần chúng thì mới sống 
động, mạnh mẽ. Nhiều nơi chưa gắn 
côn¿ tác tồỒ chức cán bộ với phong 


trào thi đua cách mạng của quần 


chúng cho nên đánh giá cán bộ chưa 
thật đúng, trong bộ máy thừa những 
người làm ăn được chăng hay chớ. 
thiếu n'ững người năng nỒ, nhạy 
bén, làm ăn thật sự. 


* 


Hiều vấn đề thi đua, nắm chắc và 
thúc đầy phong trào. giải quyết những 
vấn đề cấp bách được đ;t ra, đó là 
thiết thực lập thành tích xuất sắc 
chào mừng Đại hội thứ VI của Đẳng 
cộn; sản Việt nam. Chúng ta hãy làm 
cho thi đua trở thành cao trào, trở 
thành ngày hội thật sự của quần 
chúng. 
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CHU TAM THỨC 


BẢO ĐẨM QUYỀN TỰ (HỦ TÀI (HÍNH (ỦA 
XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH : 


ẦN đây, với việc thực hiện các nghị 
quyết 6, 7 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khóa V), cơ 

chế quản lý xi nghiệp đã có nhiều 
điềm được bồ sung, sửa đồi, bước đầu 
có ảnh hưởng tốt đến sản xuất—kinh 
. đoanh, thúc đầy các xí nghiệp tích cực 
khai thác tiềm năng, tính toán kỹ hơn 
các phương án sản xuất—kinh đoanh, 
tháo gỡ được nhiều vướng mắc. Tuy 
nhiên, những bồ sung, sửa đổi trong 
cơ chế quản lý xí nghiệp vừa qua 
- ehưa đáp ứng được yêu cầu phát huy 
quyền tự chủ tài chính của xí nghiệp. 
Nhiều chế độ chưa đạt được mức độ 
hợp lý phù hợp với tình hình và 
điều kiện nước ta. Nhược điềm lớn 
nhất trong cơ chế quản lý tài chín 
xí nghiệp quốc doanh hiện nay xét 
đến cùng, vẫn còn nhiều biều hiện 
của tệ tập trung quan liêu bao cấp. 


Nhằm tạo điều kiện mỡ ra bước 
- chuyền biến mới, căn bản trong công 
tác quản lý kinh tế, phát huy tính 
năng động sáng tạo của xí nghiệp, 
nàng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả, việc xác lập đúng đắn quyền 
tự chủ tài chính của xí nghiệp trong 
giai đoạn hiện nay là một vấn đề có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng. Chỉnh vì 
vậy, Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
BCHTU Đẳng (khóa V) đã nêu rõ: 
“Nlở rộng quyền chủ động, sáng tạo, 
xác lập quyên tự chủ tài chỉnh của 
các đơn vị sản xuất — kinh doanh, mở 


rộng quyền chủ động của các địa 
phương dưới sự quản lý tập trung 
thống nhất của trung ương, gắn chặt 
nghĩa vụ với lợi ích, trách nhiệm với 
quyền hạn ở mỗi ngành, mỗi cấp và 
trong từng đơn vị cơ sở »®. 


I— NGUYÊN TẮC VÀ 'ĐIỀU 
KIỆN BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ 
TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP 


Bảo đảm quyền tự chủ tài chỉnh 
của xí nghiệp chính là quy định rõ 
cho xí nghiệp những quyẻn hạn, trách 
nhiệm và nghĩa vụ sao cho xí nghiệp có 
thề phát huy được tính năng động, sá r.ø 
tạo của .mình trong quá trình sản 
xuất-kinh doanh, đó cũng chịnh là 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Sự cần thiết phải lãnh đạo kinh 
tế một cách tập trung đưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa là do có chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất. Chế độ sở hữu này liên hợp nẻa 
kinh tế thành một khối: thong nhất 
trong phạm vi cả nước và phù hợp 
với tính chất xã hội của quá trình 
sản xuất. Quy luật phát triên có kế 
hoạch nền kinh tế quốc đân hoạt động 
đưới chế độ xã bội chủ nghĩa đòi hỏi 
sự phát triền của tất cả các ngành 
sản xuất xã hội phải phục tùng sự 
lãnh đạo th}ng nhất theo kế !loạch, 
nhằm bảo đảm sự cân đổi của các bộ 


.: đỤ - 


phận kinh tế. Việc đuy trì sự cân đối 
thường xuyên trong nèẻn kinh tế quốc 
đản sẽ không thê thực hiện được nếu 
không có kế hoạch kinh tế quốc đân 
thống nhất của Nhà nước, nếu không 
biến “toàn bộ bộ máy kinh tế Nhà 
nước thành một bộ máy lén duy nhất, 
thành một cơ cấu kinh tế hoạt: , động 


sao cho hàng trăm triệu con người ` 
đều được chỉ đạo bằng một kế hoạch, 
duy nhất ® (1). Kinh doanh xã hội ehl .. 


nghĩa hoàn toàn không có tính tự phát 
và tình trạng vô chính phủ như chủ 
nghĩa tư bản vốn có. Trong chủ nghĩa 
xñä hội, mọi hoạt động, kinh tế đều 
chịu sự tác động của: các quy luật 
kinh tế khách quan, đồng thời Nhà 
pước xã hội chủ nghĩa vận đụng một 


cách có ý thức các quy luật kinh tế, 


ấy vào thực tiền xây dựng kinh tế, 
Khác với chế độ tập trung qnan liêu, 
chế độ tập trung dân chủ thu hút 
rộng rãi nhân đàn lao động tham gia 
xâv dựng địt nước tạo rì các điều 
kiện đề phát huy tính chủ động và 
tính tích cực sáng tạo của họ. Dưới 
ci:ể độ xã hội chủ nghĩa, việc tăng 
cường sự lãnh đạo tập trung trong 
quan lý kinh tế đòi hỏi phải dòng 
thời hoàn thiện chế độ đàn chủ xã 
hội chủ nghĩa, thu hút ngày càng rộng 
rãi, đông đạo quần chúng nhân dân 
tham gia quan lý Nhà nước, nêu eao 

ai trỏ của các cơ sở và các tò chức 
kinh tế trong việc xây dựng kinh tế. 
Lê-nin nói: “Chủ nghĩa xã hội không 
phải là kết quả của những sắc lệnh 
từ trên ban xuống. Tính chất máy 
móc hành chính và qsan liêu không 
dung hợp được với tỉnh thần của chủ 
nehĩa xã hội: chỉ n;hĩa xã hội sinh 
động, sáng tạo là sự nghiệp của bản 
thần quản chúng nhân đân », (2) 

Œ nước ta hiện nay, trong hoàn 
cảnh sản xuất đang có nhiều khó 
Khăn, mặt cần đòi, quản lý còn theo 
kiều tập trung quan liều, mọi cái 
đều phải chờ eäp trên xét đuyệt, đã 
đạn đến châm trẻ, gò bó, gay thiệt 
hại đến sản xuất. báo dám quyền tự 


3h ` 


“dân lađ động, 


chủ tài chính của xỉ nzhiệp có táo 
dụng làm cho xí nghiệp quan tâm đây 
đủ đến hoạt động của mình, tính toán 
kỳ hiệu quả kinh tế, nâng. cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả, khắc 
phục lối làm ăn ở lại, vô trách nhiệm. 


-Bảo đảm quyền, tự chủ tài chính 
là 4hươ hiện yêu cầu! phát, hhy cao độ 
tỉnh thần làm chủ tập thề của nhân 
\rẻ biện ngưyên Lắc ‡ 
Đẳng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ tập thề, Nhà nước quản lý. 
Trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp 
hiện nay, chỉ có phát buy cao độ tỉnh 
thần làm chủ tập thề của quần chúng 
mới có thề tập hợp được đầy đủ trš 
tuệ, sức sáng tạo, đủ sức giải quyết 
khó khăn. Phát huy eao độ đân chủ 
cũng chính là tạo điều kiện đề thực 
hiện tập trung cao độ. Chỉ có kết hợp 
tốt giữa dân chủ và "tập trung mới 
tạo ra khả năng kết hợp. 'đúng đắn 
srr lãnh đạo tập trung của Nhà nước 
với việc phái huy cao độ tính tích cực 
sắng tạo của quần chúng.. ¬_- 


Bảo đảm quyền tự: chữ. tài chỉnh 
của xí nghiệp không có nghĩa là thoát 
ly khỏi sự quản lý tập-trung, thông 
nhất của Nhà nước. Tự chủ không có 
nghĩa là hoạt động theo kiều tự phát, 
tuy tiện. Những khuynh hướng, biều 
điện muốn dưa hoạt dộng của xí 
nghiệp ra xa vòng chỉ: đạo của Nhà 
nước, muốn được thoải mái tự do làm 
theo ý mình, không muốn bị ràng 
buộc bởi những quy định, tiêu chuẩn, 
dịnh nmiức hợp lý, không muốn kiêm 
tra, kiềm soát, chỉ tĩu vén cho lợi. 
lich của xỉ nghiệp mình, của địa 
phương mình mà ¿hông thấy hết lợi 
Ích của ca nước v.v. lÄ xa lạ với bản 
chát của chủ nghĩa xã hội, không 
dúng với thực chất của tự chủ tài 
chính xí nghiệp tưới chế độ ta. 


(1) V.I.Io-enn: Toáp tập. NhX xuất 


bản 
Tiên bộ, Má!-xcv-va, 1977, 136, tr§, 
(2) V.1.Lê-nin; Sách, đã dân, 18:5, c3, 


tr 64. 


- 


Quyền tự chủ tài chính của xỉ 
nghiệp phải được xây dựng sao cho 
sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả 
kinh tế ngày càng cao, tịch lũy được 
nhieu nhất, phân phối số tích lũy làm 
ra hợp lý nhất, đáp ứng đồng thời 
ca hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TồỒ 


quốc. Bảo đảm tự chủ tài chính của, 


xi nghiệp là nhằm thúc đầy sản xuất 
phát triền, đạt được hiệu quả kinh 
tế đối với từng cơ sở và đối với toàn 
bộ nên kinh tế quốc dàn. Trong hoàn 
cảnh tích lũy của các xí nghiệp quốc 
doanh hiện nay làm ra chưa nhiều, 
nếu tính toán không kỹ, không thấy 
hết yêu cầu toàn diện, cả trước mắt 
và lâu dài, rất dẻ rơi vào tỉnh trạng 
phân tân vốn, làm ra bao nhiều tiêu 
dùng hết bấy nhiều. Bảo đảm quyền 
tự chủ tài chính của xí nghiệp phải 
trên cơ sở bảo đảm cả ba lợi ích: lợi 
ích Nhà nước, lợi ích tập thê xí nghiệp 
và lợi ích của người lao động, trong 
đó lợi ích của Nhà nước là trên hết, 
đồng thời giải quyết đúng đắn mỗi 
quan hệ giữa tích tụ và tập trung. 
quan hệ giữa trung ương và địa 
phương. Trong các lợi Ích và các môi 
quan hệ trên phải có chính sách phân 
phối hợp lý, phù hợp với từng thời 
kỷ và hoàn cảnh cụ thê, nhằm mục 
tiêu cao nhất là năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao. Trên cơ sở năng suất, 
chất lượng, hiệu quả kinh tế đạt được 
và số lượng sản phầm hàng hóa (tư 
liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng) 
thực tế làm ra, Nhà nước phân phối 
cho tích lũy và tiêu dùng. Phải tiêu 
tùng trên cơ sở của cải làm ra được, 
không phải dựa vào viện trợ, vay nợ, 
tranh mua, tranh bán, đầy giá lên. 
tạo ra chênh lệch g:á đề tăng thu nhập 
của xí nghiệp mình, địa phương mìnÌt, 
Thực tế đã chỉ rõ, nếu làm nhĩ vậy” 
chỉ tạo ra sự mất càn đối chung, làm 
Xộc xệch việc kế hoạch hóa, làm lợi 
cho bọn đầu cơ, buôn lậu. gian thương, 
giúp cho chúng phá rối thị trường, 
phá rối giá cá, khiến cho Nhà nước 


không nắm được hàng, tiên, ngân 
sách Nhà nước càng thêm thâm hụt 
vì bị tiêu hao, rỏ rỉ, phân tân từ cơ 
SỞ, tử các ngành, các cấp. 


Đề bảo đảm quyền tự chủ tài chính 
của xí nghiệp, trước mắt cần nhanh 
chóng tạo ra những điều kiện sau 
đây: 


+ Kế hoạch sản xuất của xỉ nghiệp 
phải được bảo đảm cân đếi trên 
những mặt chủ yếu như: Cân đối 
giữa kế hoạch sản xuất với kế hoạch 
cung ứng nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu và máy móc thiết bị chủ yếu, 
giữa kế hqạch sản xuất với kế hoạch 
lao động và tiền vốn, giữa sản xuất 
và tiêu dùng, giữa xuất khâu và nhập 
khẩu v.v. 


+ Hệ thống giá cả phải được xây 
dựng hợp lý, nói chung phải bù đắp 
được chỉ phi và có tích lũy. 


+ liệ thống định mức kinh tế kỹ 
thuật được xây dựng có căn cứ khoa 
học. 


+ Công tác hạch toán, nhất là hạch 
toán kế toán phải bảo đảm trung thực. 


+ Chức năng nhiệm,vụ của các bộ. 
các ngành, các địa phương phải được 
rà xét lại, phân biệt rõ chức năng 
quản lý hành chinh—kinh tế của các 
cơ quan Nhà nước với chức năng 
quản lý sản xuất — kinh doanh của xí 
nghiệp. 


II—NỘI DUNG CHÍNH VỀ BẢO 
ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNT 
CỦA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 


Trên cơ sở những nguyên tắc, điều 
kiệa đã nàu trên, đề bảo đảm quyền 
tự chủ tài chính, căn nhanh chóng bồ 
sung, đôi mới chỉnh sách tài chính xí 
nghiệp: 

ad) Rš hoạch hóa tài chính Đà hệ 
th)ng chỉ liệu pháp lệnh - 


Kế hoạel: tài chính phải thật sự được 
xây dựng từ cơ sở và phải được tính 
toán cân đối với các kế hoạch khác, 
nhất là kế hoạch vật tư, tiêu thụ. liết 
sức khắc phục tình trạng giao kế hoạch 
không có vật tư bảo đảm, bắt xí 
nghiệp sản xuất nhưng không có kế 
loạch tiêu thụ sản phầm cho KỈ 
nchiệp. Kế hoạch tài chính và các kế 
hoạch khác của xi nghiệp phải được 
xây dựng trước hết trên cơ sở hợp 
đồng đã ký được cho tới giữa năm 
tước năm kế hoạch, không nên 
hoàn toàn xây dựng trên cơ sở các 
chỉ tiêu vật tư phân phối trên giấy. 

Tủy theo tính chất, trình độ sẵn 
xuất, điều kiện kỹ thuật của từng 
ngành, tủy theo sản phầm và khả 
năng cân đối vật tư của Nhà nước, 
eơ quan quản lý cắp trên giao cho xỉ 
nghiệp một số chỉ tiêu pháp lệnh 
thích hợp, (phân biệt tùy theo loại 
hình xí nghiệp), chủ yếu nhằm xác 
định rõ được yêu cầu của xã hội về 
hiện vật và giá trị đối với kết quả sản 
xuất — kinh doanh cuối cùng của xỈ 
nghiệp đó. 

Lõi với các cơ sở sản xuất, tùy tỉnh 
hình sẵn xuất kinh doanh cụ thề của 
tửig loại xí nghiệp và từng mặt hàng. 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 
giao cho mỗi xí nghiệp từ 1 đến 3 chỉ 
tiêu pháp lệnh sau đây: 

1t. Giá trị sản lượng hàng hóa thực 
hiện (trong đó ghi rẽ kim ngạch xuất 
khâu nếu có). 
=9, Số lượng sản phầm chủ yếu với 
quy cách và chất lượng quy định 
tiêu thụ theo kế hoạch và hợp đỏng 
(rong đó ghỉ rỏ phần cho quốc 
phòng và cho xuất khầu, nếu cóÌ. 

3. Các khoản nộp ngân sách Nhà 
nước (gồm lợi nhuận và các khoản 
thua khác). 

Hiện nay ở nước ta, tình hình sản 
xuất—kinh doanh còn đang biến động. 
Trong hoàn cành đó, nếu coi giá thành 
là chỉ tiêu pháp lệnh sẽ làm cho xí 
qghiệp bị gỏ bó, nhiều trường bơp 


bìa 


hạch toán thiếu trung thực, rút từ giả 
thành của sẵản phầm này sang sản 
phầm kia. Đề kích thích mạnh mẽ việc 
hạ giá thành, cần có chính sách mạnh 
dạn khuyến khích các sáng kiến cả: 
tiến kỹ thuật và tiết kiệm vật tư so 
với các định mức tiêu hao đã được 
cấp trên có thẫầm quyền xét duyệêt. 
Tuy Nhà nước không giao chỈ tiêu 
pháp lệnh, nhưng giá thành sản phầm 
là chỉ tiêu hướng dắn của cơ quan 
quản lý cấp trên trực tiếp và chịu sự 
kiềm tra, kiềm soát của Nhà nước; 
đối với các sản phầm có tích lũy lớn 
hoặc các mặt hàng còn phải bù lỗ theo 


_ chính sách thì Nhà nước xét duyệt 


giá thành khi quy định giá bán buán 
xí nghiệp. XÍ nghiệp phải phấn đấu 
giảm chỉ phi sản xuất đề hạ giá thành 
sản phầm, coi việc hạ giá thành là 
nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng đề 
tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu 
quả sản xuất — kinh doanh của xi 
nghiệp.- 
b) Cúc loại uồn sản xuôi : 


Có chính sách khuyến khích, tạo 
điều kiện cho xí nghiệp có khả nàng 
tự tạo vốn. nhằm mở rộng vốn tự ce 
của xi nghiệp. Cần tích cực tạo điều 
kiện đề chuyền sang hình thức típ 
dụng toàn bộ vốn lưu động và đại b- 
phận vốn đầu tư cơ bản cần thiết 
Đầu tư chiều sâu và mở rộng do :' 
nghiệp tự lo vốn. 

Về nguyên tắc, xí nghiệp được đè 
lại toàn bộ hoặc một phần tiền tríc» 
khấu hao cơ bản đề dùng vào việc đầo 
tư, đồi mới kỹ thuật, mở rộng séo 
uất — kinh doanh. tủy theo trạng 
thái của tửng xí nghiệp. 

Mở rộng quyền hạn của zÍ aghiè› 
trong việc thanh lý và mua bán (è 


.sản cố định. Sau một thời gian nhả: 


định, nếu cấp trên không trả lời ƒ 
kiến của xi nghiệp thị xí nghiệp đượs 
giải quyết theo phương án đã đỳ 
nghị ha 
Áp dụng khoản nộp về sử dụng vến 
sáp tuất ở những oơi 22 điều liệna 


nhr đã xây dựng được định múc sử 
đụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên 
liệu tương đối đầy đủ và giÁ củ cho 
phép, nhằm thúc đầy, khuyến khích 
sử dụng hết công suất ' máy móc 
thiết bị. ừ 


Khi xí nghiệp mới ra đời và đi vào 
sản xuất, xi nghiệp được Nhà nước cấp 
vón lưu động ban đầu, Bỏ chế độ hằng 
nă¡n xét duyệt lại định mức vốn lưu 
động và ngân sách cấp vốn bồ sung 
vốn cho các xí nghiệp đang hoạt động. 
Trong năm kế hoạch, xí nghiệp được 
sử đụng một phần trong số lợi nhuận 
đề lại xí nghiệp đề bồ sung vốn lưu 
động thông qua quỹ khuyến khích 
phát triền sản xuất, Ngoài số vốn 
ngàn sách cấp ban đầu và các nguồn 
vốn tự có khác do xí nghiệp tự tạo 
được, nếu thiếu xỉ nghiệp được vay 
vốn ngôn hàng. 


c) Phân phối tích lũ tiền tệ, trích kẻ, 
0a St dụng các quƒ: 


Nhà nước thực hiện việc phân phối 
tích lũy tiền tệ dưới hình thức thuế 
thích hợp. Xí nghiệp có nghĩa vụ nộp 
dầy đủ và kịp thời số phải nộp cho 
::cân sách Nhà nước, Phần còn lại Nhà 
szớc đề cho xí nghiệp lập các quỹ của 
«¡ nghiệp (qư# khuyến khích phát triền 
sằn xuất kinh doanh, quỹ phúc lợi, 
q¿Ÿ# khen thưởng). Mục đích, tính 
«uất và đại lượng của các quỹ này 
phải được xác định trên cơ sở bảo đảm 
suyền xí nghiệp được tạo vốn cho sản 
quất kinh doanh theo chiều sâu, thực 
aiện các phương án kinh tế xã hội, 
4ời sống và khuyến khích về vật chất 
đối với người lao động. Các quỹ này 
đat được nhiều hay ít là tùy thuộc 
vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
si nghiệp trên cơ sở tăng năng suất 
tao động, hạ giá thành, tang nhanh 
vỏng quay vốn, và mức độ hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Đối 
với quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng 
của xí nghiệp, không khống chế mức 
tối đa; Nhà nước điều tiết bằng một 
%Xboắn thu theo phương thức lũy tiến 


khi các quỹ này vượt quá mật mức 
nhất định (việc điều tiết vào hai quỳ 
này sẽ được bãi bỏ khi Nhà nước thực 
hiện việc đánh thuế thu nhập đối với 
người lao động). 


Xí nghiệp được Nhà nước cho giểp 
trực tiếp thực hiện kinh doanh xuảt 
nhập khầu phải thực hiện đúng những 
quy định của Nhà nước và của các 
cơ quan chức năng về mặt hàng, tỷ 
giá và giá cả, quản lý ngoại tệ... Xí 
nghiệp được mở tài khoản tiên gửi 
ngoại tệ tại Ngân hàng ngoại thương 
và được quyền sử đụng ngoại tệ đề 
nhập khầu vật tư, thiết bị phục vụ 
sản xuất —- kinh doanh của xí 
nghiệp. 

Trong trường hợp xí nghiệp sân 
xuất hàng xuất khầu nhưng không 
trực tiếp quan hệ với thị trường xuất 
nhập khẩu, thì việc giao hàng cho tồ 
chức xuất nhập khảu vẫn thực hiện 
bằng tiền Việt nam, nhưng xí nghiệp 
được bảo đảm quyền sử dụng ngoại 
tệ (do được thưởng quyền sử dụng - 
ngoại tệ hoặc được phép ủy thác 
xuất khảäu phần vượt kế hoạch) và các 
vật tư cần thiết đề sản xuất ra hàng 
xuất khâu. 

Những xi nghiệp cô quyền sử dung 
ngoại tệ thì đồng thời cũng có quyền 
chuyền nhượng quyền sử dụng ngoại 
tệ cho các đơn vị kinh tế khác tteo 
đúng quy định của Nhà nước. 

Thực hiện chế độ kết hối bắt buộc 
một phần ngoại tệ thu được của ri 
nghiệp do kinh doanh xuất khảu. 
Phần ngoại tệ cỏn lại thuộc quyền sử 
dụng của xỉ nghiệp đề thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh xuất nhập khâu 
phục vụ sản xuất của xí nghiệp. - 


Xí nghiệp có qu‡ ngoại tệ phải có 
kế hoạch thu chỉ ngoại tệ và chấp 
hành nghĩa vụ nộp thuế tuất nhập 
khẩu cho Nhà nước, 


d) Công tác hạch loản : 


Xi nghiệp có trách nhiệm thực hiện 
các chế độ hạch toán, báo cáo, đồng 
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thởi chịu sự kiềm tra, thanh tra theo 
đúng quy định của Nhà nước. Phải 
hoàn thiện công tác hạch toán, trong 
đó-hạch toán kế toán là quan trọng, 
nhằm đạt được các mục đích: Cung 
cấp thông tin chính xác đề làm phương 
tiên cho việc phân tích đánh giá kết 
quả kinh tế, kiềm tra việc thực hiện kế 
hoạch và xây dựng kế hoạch cho thời 
kỳ tới, bảo đảm thông tin số liệu, tình 
hình kịp thời, chỉnh xác cho việc điều 
hình sẵn xuất — kinh doanh; thực 
hiện tốt việc thanh toán và quyết 
toán. 

Nhà nước sóm ban hành Pháp lệnh 
vẻ kế toán thống kê thông nhất trong 
cả nước phù hợp với cơ chế quun lý 
mới, ban hành Điều lệ kế toán 
trưởng. 

Ngoài ra, Bộ tài chính cần nghiên 
cứu bồ sung, sửa đỏi một số nghiệp 
vụ kế toán phủ hợp với những đồi 
mới của các chế độ về quản lý kinh 
tế tài chính ; cùng với Tông cục thống 
kê bổ sung, sửa đồi chế độ ghỉ chép 
ban đầu và chế độ báo cáo kế toán 
thống kê của xí nghiệp; quy định chế 
độ kế toán vốn cố định và vốn lưu 
động, kế toán các loại vốn và các loại 
quš xí nghiệp, kế toán các hoạt động 
liên đoanh, liên kết và thu chỉ ngoại 
tệ trong kinh đoanh xuất nhập khẩu, 
kế toán tiền lương, tiền thưởng và 
các khoản thủ nhập khác của xí 
nghiệp, chế độ xét duyệt quyết toán 
cho các xí nghiệp cơ sở, chế độ báo 
cáo kế toán tồng hợp và biều mẫu 
quyết toán năm của các Bộ, Tổng cục 
và các cơ quan chủ quản cấp trên. 

Cần tăng cường công tác kiềm tra 
việc thực hiện kỷ luật kế toán ở các 
đơn vị xí nghiệp và cơ sở kinh tế, 
bảo đảm chế độ tài chính công khai 
và tính trung thực của các sồ sách, 
chứng tử báo cáo kế toán; khôi phục 
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và thực hiện thưởng xuyên công tác 
hạch toán kinh tế nội bộ xí nghiệp và 
công tác phân tiek hoạt động kinh tế ở 
xí nghiệp, phân xưởr ø, tô đội sẵn xuất: 


* 


Bảo đảm quyền tự chủ tài chích 
của xí nghiệp nói riêng cũng như lao 
đảm quyền chủ động sản xuất kinh 
doanh của xí nghiệp nói chủng là mọt 
yêu cầu tự thân, nội tại của hoạt Cộng 
sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, 
của nền sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa, trên cơ sở nguyên tác tập trung 
dân chủ, lấy kế hoạch làm trung làm, - 
tiến hành hạch toán kính tế, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Cân coi trọng 
việc sử dụng đúng đắn các đòn bảy 
kinh tế về giá cả, tiên lương, tiền 
thưởng, lợi nhuận, tài chỉnh, tín dụng... 
Xi nghiệp được quyền tạo vốn, bỏ 
sung vốn, tăng nhanh vòng quay của 
vốn, thực hiện chu trình tái sản xuat 
mở rộng, thật sự tự chịu trách nhiệm 
về hiệu quả sản xuất kinh doanh, !ö 
lãi của mình, bảo đảm cả ba lợi ích, 
trong đó lợi ích của Nhà nước là cao 
nhất tạo ra động lực làm chủ tập thê 
của mỗi thành viên trong xí nghiệp. 
làm cho mọi người đều quan tàm 
thực hành tiết kiệm, tăng năng su:t 
lao động, hạ giá thành, nâng cao chát 
lượng sản phầm. 


Giải quyết đúng đắn, đồng bộ những 
vấn đề về quản lý kinh tế, với sư 
chỉ đạo sát sao, thống nhất của Nhà 
nước, chắc chắn sẽ có những túc 
động tích cực đến toàn bộ nền kính 
tế xã hội của nước ta, tạo đà phải 
triền mới với hiệu quả cao trong việc 
thực hiện kế hoạch Nhà nước năãn 
1986 và những năm sau. 


"tÊ XUÂN VŨ_ _ 


Nghiên cứu. 


THẾ tiếI §UÄN MẤC — LÊ-NIN: IRÓN tử ì $ốN 
“TINH THẦN CỦA NHÂN BẤN .., 


ƠN 00 năm trước, vào đầu thế kỶ 
20, xã hội Việt nam còn là một 
xã hội thuộc địa, phong kiến lạc 

hậu mà nếp suv nghĩ theo những 
mệnh đề và khái niệm Nho giáo còn 
là phô biến. Sự áp bức bóc lột của 
thực đân phong kiến, kề cả sự đâu 
độc có hệ thống của chúng đẻu không 
làm tê Hệt được ý thức của nhân dân 
Việt nam, nhưng những phong trào 
cứu nước điễn ra liên tiếp và rảt anh 
đũng, từ Cần Vương đến Hoàng loa 
Thâm, tử Phan Bội Châu đến Phan 
Chu Trinh, văn cứ lần lượt bị thất 
bại, bởi thiếu một đưởng lối cứu nước 
đúng đắn. Thời đại đã đồi khác. Kẻ 
thủ chính là chủ nghĩa tư bản phương 
Tây chứ không phải là phong kiến 
nước ngoài như xưa, cho nên không 
thề cứu nước theo đường lối và khuôn 
mẫu của ông cha ta thuở trước chống 
Trung quốc xâm lược. Nhưng lại cũngE 
không thề giải phóng đất nước khỏi 
ách nô lệ bằng con đường phát triền 
tử bản chủ nghĩa, noi gương Nhật bản 
duy tân. Yêu nước nồng nàn, dũng 
cẩm có thừa, hy sinh không quản, 
nhưng nói như Phan Bội Châu, «trăm 
` thất bại mà chẳng một thành công Ð, 
Đó là vì tư duy còn luận quần trong 
khuôn khồ của thế giới quan phong 
kiến, tư sẵn, chưa có được một quan 
điềm đúng đấn về thời cuộc, cho nên 
chưa có được mót đường lối cứu nước 


đúng đẳn phủ hợp với quy luật phát 
triền của lịch sử. 


Phong trầo cứu nước Việt nam hồi 
bấy giờ đòi hỏi cấp bách có một 
đường lối mới dựa trên một hệ tư 
tưởng mới có khả năng đưa sự nghiệp 
giải phóng dân tộc đến thành công. 
Chủ tịch Hồ -Chíỉ Minh đã nhận lãnh 
sứ mệnh lịch sử vĩ đại ấy. Người đầ 
tìm thấy và dem lại cho phong trào 
cứu nước Việt nam đường lối mới ấy. 
hệ tư tưởng mới ấy, sau mười năm 
bôn ba khắp bốn biền năm châu, vừa 
rèn luyện, nghiên cứu, vừa hoạt động 
cách mạng. Đường lối mới ấy là đường 
lối giải phóng dân tộc trong quỹ đạo 
của cách mạng vô sản. Hệ tư tưởng 
mới ấy là hệ tư tưởng Mác — Lê-nin. 

Hồ Chủ tịch sớm chỉ rõ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin giống như trí khôn của 
một con người, như kim chỉ nam của 


một con tàu. Chủ nghĩa Mác — L.ê-nin 


phải là cái cốt lõi của một' đẳng cách 
mạng đề từ đó trở thành cốt lõi của 
đời sống tỉnh thần của xã hội. 

Việc biến đồi ouề mặt hệ tư tưởng. 
Điệc âu dựng lại dời sống tính thần 


của +ä hội Việt nam theo thế giới quan 


Mác — Lẻ¿-=nin bắt đầu từ những năm 
20 của thế kỷ này : từ Le Paria do 
Hồ Chủ tịch sáng lập được gửi về 
Việt nam ; từ những bài báo kịch liệt . 


“lên án chủ nghĩa thực đân, nhất là 


từ Bản án chế độ thực dân Phúp nồi 
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tiếng của Người; từ tuần báo Thanh 
niên và tác phầm Đường kách mệnh 
của Người có vai trò như tờ báo Tia 
lửa và tác phầm Làm gì? trong Cách 
mạng Nga ;từ Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội do Người tỒ 
chức và phong trào * vô sản hóa * của 
thanh niên Bác kỳ ; từ những học trỏ 
ưu tú của Người gửi đi học ở nước 
Nga xô viết trở về... 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đi vào Việt 
nam bằng tư tưởng độc lập. tự do gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội : làm cách 
mạng đánh đồ đế quốc và phong kiến 
tay sai, giải phóng dân tộc rồi tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
g:ai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Đây là tư tưởng cách mạng không 
ngừng; là tỉnh thần cách mạng triệt 
đề của giai cấp công nhân kết hợp 
nhuần nhuyễn với truyền thống yêu 
nước và đàn chủ nghìn đời của dân 
tộo Việt nam, là xu thế cách mạng của 
thời đại, là thuận theo quy luật phát 
triền tất yếu của xả hội loài người, 


Lỷ luận cách mạng của chủ nghĩa 
Mac — Lê-nin được Hồ Chủ tịch đưa 
vào Việt nam một cách €vẫn tắt, đề 
niền, dễ nhớ Ð, «rất giản tiện, mau 
mắn. chắc chắn như 3 lần 2 là 4. 
không tÔ vẽ trang hoàng gì cảo 
(Đường kách mệnh). Những tư tưởng 
sàảu sảe và phong phú của Hồ Chủ tịch 
thưởng được diễn đạt hết sức ngắn 
gọn, giản dị và lắng đọng ngay ở 
từng chủ trương, kế hoạch, biện pháp 
cụ thể. Phong cách hiện đại độc đáo 
ắy của Người đã làm cho lý luận về 
một đường lối và một phương pháp 
cách mạng mới theo hệ tư tưởng 
Mác — Lê-nin nhanh chóng thâm nhập 
vào quần chúng và có tác dụng hướng 
đản phong trào cách mạng Việt nam. 
Nhân đân Việt nan sục sôi tính thần 


yêu nước —căm thủ — ghét Tây hướng - 


về chủ nghĩa cộng sản và nước Nga 
xô viết, nhanh chóng nhận rõ rằng: 
& Muôn sống thì phải làm cách mang ®, 
cáảch mạng phải triệt đề, «đã cách thì 


4> 


cộng sản Việt nam. — —_-..-.... 


phải cách đến nơi... s, làm cách mạng 
phải dựa vào sức minh là chỉnh, lực 
lượng chủ yếu của cách mạng là công 
nhàn và nông dân, nhân tố quyết định 
thắng lợi của cách -mạng là sự lĩnh 
đạo đúng đắn của Đẳng cộng sản v.v. 


Việc thành .lập Đang cóng sản Việt 
nam ngày 3-2-1030 với Chính cương 
và Sách lược vấn tắt do Hồ Chủ tịch 
khơi thảo; đặt nền móng cho toàn bo 
đường lỗi cách mạng của Đăng cho. 
đến tận ngày nay, lk cái mốc đảnh dâu 
thẳng lợi đầu tiên của thế giới quan 
Mác — Lưê-nin ở Việt nam : gạt bỏ thế 
giới quan phong kiến, nỏ đi vào đời 
sống tỉnh thần của xã hội Việt nam 
bằng việc kết hợp với phong tràe 
công nhân và phong trào yêu nước 
Việt nam, xác lập sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân Việt nam và Đẳng 


Cùng với sự phát triền lớn mạnh 
của Đảng cộng sản Việt nam trong 
máu lửa cách mạng, thế giới quaa 
Mác—-Lê-nin cũng ngày một sáng tế 
và chiến thắng không chỉ trong lĩnh 
vực chính trị— triết học phân tích mâoø 
thuẫn xã hội, xác định chiến lược«. 
sách lược, phương pháp cách mạng. 
mà cả trong nhiều lĩnh vực khác của 
đời sống xã hội Việt nam. Những cué 
đấu tranh tư tưởng về đường lối cácb 
mạng giữa những người cộng sản và 
những người cách mạng quốc gia trong 
các nhà tủ đế quốc chỉ chứng mink 
thêm sự dúng đẳn và sức thuyết phụ 
của những quan điềm và đường lẽ: 
của Đảng cộng sản Việt nam. Những 
luận thuyết phản động của bọn tở rót 
xkit và bọn khiêu khích chống Đáng 
(bọn A. B.) không có đất phát triềo 
Cuộc tranh luận « duy tâm và duy vật». 
«nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ 
thuật vị nhân sinh ? trên báo chí công 
khai vạch mặt bọn tay sai đế quốc, 
phê phán quan điềm chính trị, triết 
học, văn nghệ tư sản phản động và 
tuyên truyền quan điềm triết học, văn 
nghệ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đồng 


thời trưug nời bộ Đang, những lệch 
lạc etãả?® khuynh như biệt phải, hẹp 
hỏi, hữu khuynh như bệnh hợp pháp, 
say sưa với những thắng lợi cục bộ, 
hợp tác vò nguyên lắc với bọn tờ rốt 
xkít, lo Iranh thủ giai cấp tư sản, địa 
chủ mà coi nhẹ lực lượng cách mạng 
của cóng nhân và nông dàn, coi nhẹ 
liên minh công nỏng v.v. đều bị phê 
phán nghiêm khác. Sách báo cách 
mạng phát hành bí mật, thơ ca cách 
mạng của các chiến sĩ cộng sản tuyên 
truyền đắc lực cho những quan điềm 
eúa chủ nghĩa Máe—Lê-nin và đường 
lối. chính sách của Đảng, được đông 
đảo quần chúng tìm đọc, truyền tụng, 
Đì cương 0uăn hỏa Việt ngín (1913) 
thề hiện quan diềm của chủ nghĩa 
liác —Ÿ.ê-nin về văn hóa vận dụng vào 
hoàn cảnh Việt nam. Yới một thế giới 
quan khoa học và một phương pháp 
luận biện chứng duy vật, Đã cương 
pản hóa Việt nam vạch ra con đường 
cách mạng giải phóng trí tuệ và văn 
hóa trong sự nghiệp giải phóng chung 


của dân tộc, phát động một cuộc đấu. 


tranh rộng lớn trên mặt trận văn hóa 
chống văn hóa ngu dân và nô dịch của 
bọn phát xít Nhật— Pháp, chống những 
khuynh hướng văn hóa sai lầm tai 
hại khác, liến lên xây dựng một nền 
vấn hỏa mới Việt na¡n có tính dàn tộc, 
tính khoa học và tính đại chúng đưới 
sư lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt 
pAarr:. 

Cách mạng Tháng Tắm năm 19145 
thánh công, Nhà nước Việt nam đân 
chủ cộng hòa ra đời, Hồ Chủ tịch yêu 
cầu mở ngay ®một chiến dịch giáa 
â¿: !ại tính thần nhân dân? (Ị). /H£ 
;ư tưởng Mác — Lê-nin từ đâu trở thành 
hệ tư tưởng chính thống của nước ta. 
Không phải là bằng ri tai hay bí mật 
chuyền tay nhau như trước nữa mà 
việc tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa 
Mác —Lẻ-nin và đường lối, chính sách 
của Đảng chính thức và công khai 
mở rộng ra trên phạm vị cả nước 
hằng sách báo, đài phát thanh, bằng 
nhà trường, bảng những phong trào 


vách mạng sôi nồi của quần chúng 
nhàn đân kháng chiến và kiến quốc 
Trong hoàn cảnh mới, trước những 
nhiệm vụ cách mạng mới, Hồ Chủ tịch 
cảng luôn luôn nhắc nhở phải không 
ngừng học tạp chủ nghĩa Máe—Lê-nin. 
học tập suốt đời, bởi vì «không có 
lý luận thì lũng túng như nhắm mắt 
mà đi », « vì kém lý luận, cho nên gặp 


“mọi việc không biết xem xét cho rò, 


cản nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. 
Không biết nhận rõ điều kiện hoàn 
cảnh khách quan. Ý minh nghĩ thể 
nào làm thế ấy. Kết quả thường thất 
bại » (2). Học tập lý luận chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin theo tư tưởng của Hồ Chủ. 
tịch hoàn toàn không phải là học 
thuộc lòng một số sách vở về chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin đề «trang sức » và 
tự biến mình thành cái “hòm đựng 
sách ?, mà là rên luyện lấy một thế 
giới quan, một phương pháp tư duy 
khoa học, là vận dụng những chân: 
lý phồ biến của chủ nghĩa Mác—Lâ- 
nin vào hoàn cảnh cụ thề của nước ta 
một cách sáng tạo nhằm giải quyết! 
những công việc thực tế. Vì lẽ đo 
cho nèn liồ Chủ tịch luôn luôn yêu 
cầu lý luận phải gắn liền với thực 
tiền. 

Được lý luận chủ nghĩa Miác—LLA- 
nin của Đảng soi sáng, nhân dân ta 
giương cao hai ngọn cở độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, gản liền chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quóe 
tế vô sản, kiên quyết đánh thẳng thực 
đân Pháp, giành lại độc lập tự do và 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kháng chiến 
-hống thực dân Pháp thắng lợi, miền. 
Bắc được giải phóng nhưng miền Nam 
lại bị đế quốc M{ÿ‡ xâm chiếm và biến 
thành thuộc địa kiều mới của chúng. 
Chúng ta vừa xây dựng chủ nghĩa xà. 
hội ở miền Đắc vừa đấu tranh giải 
phóng miền Nam, thực hiện thông. 
nhất nước nhà. Theo tư tường chỉ đạo 
của Hồ Chủ tịch, ở niền Bắc chúng 


(1), (4) to Chí Minh : Toản tập, Nsb St 
thật, Ha nội, 954,1, 4, 1P. 7; và tr, 411, tr. 445, 


- 
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ta đã mở những cuộc vận động tư 
"tưởng lớn, chống tư tưởng tư sản, phê 
phán tư tưởng tiều tư sìn, quét sạch 
tư tưởng để quốc và phong kiến, đã 
kết hợp chặt chẽ việc không ngừng 
- nàng cao lòng vêu nước, tỉnh thân tự 
hào đàn tộc, ý chí đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà với việc 
xây đựng ý thức xã hội chủ nghĩa cho 
nhân dân. Nhờ vậy, nhân dân lao động 
nước ta đần đần hiều được rằng sau 
khi đánh đồ đế quốc và phong kiến, 
phải đi con đường xã hội chủ nghĩa 
đề vĩnh viễn thoát khỏi áp bức, bóc 
lột, nghèo nàn, lạc hậu. Ý thức làm 
chủ nước nhà, chủ nghĩa tập thề, tư 
- tưởng œ mỗi người vì mọi người, mọi 
người vì mỗi người”, thái độ lao 
động xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa anh 
húng cách mạng ngày càng ăn sâu vào 
quần chúng nhân dàn. 

Đương nhiên, không để gì quét sạch 
được những tư tưởng; tâm lý và tập 
quán mà chế độ thực đân phong kiến 
đã đề lại trong ý thức con người. 
Huống chi. đế quốc và phong kiến hồi 
bấy giờ lại vàn còn đang thống trị ở 
miền Nam. Đấu tranh giai cấp nhằm 
xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xác lập quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và phát 
triền lực lượng sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bác cũng mới chỉ bắt 
đầu. Những luận điệu tuyên truyền 
chống cộng, xuyên tạc chế độ ta và 
phe ta, những tà thuyết duy tâm phản 
động của Mỹ — nguy, những tư tưởng 
cao bồi trụy lạc, «lối sống Mỹ »s tràn 
ngập miền Nam và ảnh hưởng ra cả 
miền Bắc, Nơưay ở miền Bác, những 
tư tưởng phục đế quốc, tự tí đân tộc, 
sùng bằi văn hóa để quốc, những tư 
tưởng tôn tỉ đẳng cấp, đanh vị, cấp 
bậc, thái độ gia trưởng, quan liêu, 
hách dịch, trọng nam khính nữ, v.v. 
của giai cấp phong kiến địa chủ vẫn 
tôn tại trong không ít người, kề cả 
trong cần bộ, đảng viên. Mẻ tín cũng 
còn khả phố biến ở nhiều nơi v.V. 
Cho nên, sau khi miền Bác được gíú 
phóng và tiên lên chủ nghĩa xã hội, 


${ 


cuộc đấu tranh cho thắng lợi của tư 
tưởng Mác—Lê-nin và đường lối. chính 
sách của Đẳng vẫn tiếp tục, nhiều lúc 
thật gay gắt, quyết liệt. _ 


Chúng ta phải đấu tranh chống 
những hoạt động xuyên lạc Ud (lén 
công của bọn phá hoại Nhàn Dpăn — 
Giai phầm vào đường lối của Đảng tử 
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đến lĩnh 
vực kinh tế, chỉnh trị. Đây là cuộc 
đấu tranh rộng lớn phản ánh cuộc 
đầu tranh giai cấp gay gắt trong xã 
hội khi miền Bắc bước vào cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, là cuộc đấu tranh 
trên cả hai mặt chính trị và văn nghệ 
đề bảo vệ chế độ ta, bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
bảo vệ đường lối và sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng. « Nhân văn — 
Giai phầm là những hạt giống xấu 
mọc trên miếng đất của những tư 
tưởng lạc hậu ®, Hồ Chủ tịch đã nói 
như vậy (3). Đó là * những phần tử 
chống chủ nghĩa xã hội, chống Đăng 
đã nhân sơ hở của ta mà tiếp tục tiến 
công ta về mọi mặt dưới hình thức 
văn nghệ? như Nghị quyết ngày 
6-1-1958 của Bộ chính trị Đảng ta đã 
nhận định. Chúng xuyên tạc chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. nói xấu 
phe xã hội chủ nghĩa, kích thích chủ 
nghĩa cá nhân tư sản, đỏi “trả văn 
nghệ lại cho văn nghệ, trả chuyên 
môn lại cho chuyên môn ®, thực hiện 
qtỖ cộng trong lòng cộng»... Phải 
mất ba năm đấu tranh quyết liệt (tuy 
thởi gian đầu — vào cuối năm 1956 
đầu năm 1957 — ta còn dc đặt, phần 
nào buông lỏng trận địa) mới xóa bỏ 
được những từư tưởng chỉnh trị thủ 
địch và quan điềm văn nghệ phản 
động của chúng. 


Chúng ta phải đấu tran chỗng ảnh 
hưởng của chủ nghĩa rét lại hiện đạt. 


(3› Trích theo Tã Hữu trong Xây đự:yg mới 
nèn găn nghệ lớn xứng đảng tới nhân đân te. 
gới thởi đại t4, Nvp Văn học, Hà nói, 1871 
tr, 216 


Đây là cuộc đấu tranh khá phức tạp 
bởi vì chủ nghĩa xét lại hiện đại khoác 
áo Mác—Lê-nin đề tuyên truyền quan 
điềm tư tưởng tư sản. Thận trọng 
phân biệt đúng sai, phê phán có lý 
có tỉnh nhưng kiền quyết giữ vững 
nguyên tắc, đó là thái độ của Hồ Chủ 
tịch và của Đăng ta trong cuộc đấu 
tranh này Nhở vày mà chúng ta đã 
ngăn chặn được tác hại của những 
quan điềm sai làm như muốn lên chủ 
nghĩa xã hội nhưng sợ đấu tranh giai 
cấp, e ngại chuyên chính vô sản, sợ 
mất tự do cá nhân thực chất là tự do 
tiều tư sản và tư sản, thuyết con 
người trừu tượng, chủ nghĩa nhân 
đạo trừu tượng trong xã hội có giai 
cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận 
tính đảng trong văn học nghệ 
thuật v.v. Từ đó. vị trí của thế giới 
quan Mác — l[.c-nin trong đời sống 
xã hội ta được củng cố thêm một 
bước. 

Cuộc đấu tranh hơn 20 năm nhằm 
giải phóng miền Nam, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dàn chủ trong cả 
nước cũng bao hàm cả đấu tranh hết 
sức ác liệt chống tt tưởng 0à 0uăn hóa 
thực dàn mới. Chỉnh kẻ địch đã chủ 
trương một cuộc « đối đầu tư tưởng». 
một cuệc “chiến tranh ý thức hệ a. 
Đó thực chất là cuộc đấu tranh giữa 
hệ tư tưởng Mác — Lê-nin với những 
tư tưởng phong kiến, tư sản và tôn 
giáo phản động được góp nhặt lại, 
đại loại như ngụy thuyết duy linh 
nhân vị, chủ nghĩa hư vỏ, triết học 
hiện sinh tiêu cực chắn chường; là 
cuộc đấu tranh giữa văn hóa đàn tộc 
và nhân phầm con người Việt nam 
với văn hóa thực đàn mới phán động 
và đồi trụy ¿ là cuộc đấu tranh giữa 
lối sống Việt nam lành mạnh, giản đị, 
phân nghĩa, thủy chung với lối sống 
Mỹ xô bồ, sa đọa, lạnh lùng, tàn nhìn. 
Cuộc đầu tranh này hiện điện ở mỗi 
căn nhà, góe phố miền Nam. Sử dụng 
bộ mây chiến tranh tầm lý không lò, có 
cø sử và phương tiện vặt chất áp đảo, 
kẻ địch khéng phải là không thú 


hoạch được gỉ, hậu quả của tư tưởng 
và văn hóa thực dân mới ở nước ta 
cho đến ngày nay vẫn chưa hết. Song 
chúng ta đã thắng; thế giới quan 
Mác — Lê-nin, đường lõi chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng cộng sản Việt nam 
đã thắng; con nưười Việt nam, văn 
hóa Việt nam đã thắng. | 
Trí thức nước ta cũng như trí thứac 
cáđ nước thuộc địa, nửa thuộc địa 
hay các đàn tộc bị áp bức, khác với 
Lrí thức các nước tư bản dế quốc. lIồ 
Chủ tịch chỉ rõ: nói chung, trí thức 
nước ta đẻu bị đế quốc áp bức cho 
nẻn có đầu óc đàn tộc và dấu óc cách 
mạng. Nhựng Hồ Chủ tịch cũng nói 
rắng trí thức rước ta vốn eó những 
khuyết điềm như chủ nghĩa cá nhân, 
tỉnh Không kiên quyết, thái độ chờ 
đợi, bàng quan, tính bảo thủ, óc làm 
thuê, và Người răn: « Nưồòi giữa hai 
gÑế thì nhất định sẽ ngã "(CI). Thực 
tế là trong quá trình cách mạng, cbúng 
ta cũng phải đáu tranh khác phục 
những sự non uều, ngủ nghiêng 0è lập 
trường, quan điềm, tư tưởng ở mội số 
người ndo đỏ ngau trong hàng ngi 
chúng ta uào những lúc có chuyền biến 
lớn của cách mạng. Từ sau Đại hội 
đại biều toàn quốc thứ III của Đảng; 
theo tỉnh thân Nghị quyết Đại hội, 
chúng ta đã đầy mạnh công tác tư 
tưởng trong Đảng, nhằm bồi dưỡng 
tư tưởng vô sản trên cơ sở giáo dục 


một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác— 


[Lẻ-nin ; trong +ã hội nói chung, nhằm 
nâng cao không ngừng trình độ giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần yêu 
nước, ý chí thống nhất nước nhà và 
ý thức làm chủ của nhân dân, chống 
lại mọi biều hiện của tư tưởng tư 
sản, phê phán tư tưởng tiêu tư sản, 
tiếp tục xóa bỏ mọi tàn tích của tư 
tưởng phong kiến và các tư tưởng sai 
làm khác. Thực hiện nhiệm vụ công 
tác tư tưởng này, chúng ta đã góp 
phần báo đảm hoàn thành kế hoạch 


(4) liồ Chi Minh : Tuyền sệp, Nxb Sự thàậi, 
là roi, 1950, tập 1, tr. 333. 
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và lề phải. 


Nhà nước và đầy mạnh cuộc đấu 
tranh thực hiện thống nhất nước nhà. 
Đồng thời, đó cũng là tiến thèm một 
bước nữa trong cách mạng xã hội chủ 
nghìa về tư tưởng theo mục tiêu “làm 


-che toàn dân, trước hết là nhân dàn 


¡ao động, thăm nhuần tư tưởng xã 
nôi chủ nghĩa, gạt bỏ thế giới quan 
và nhân sinh quan cũ, xây dựng thế 


.giới quan của chủ nghĩa Mác — Lê- 


nín và nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa, lảm cho chủ nghĩa AXlác — Lê- 
nin chiếm trụ thế tuyệt đốt trong đời 
Sống tinh thần của nước †q 0à trở 
thành hệ lư tưởng của toàn dán, trên 
cơ $SỞ đó mủ xâu dựng đụo đức mới 


.của nhân dân ta ® (3). 


Tháng lợi vĩ đại của đản tộc ta 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, như Đăng ta đã nhận định, 
không chỉ là thắng lợi của đường lối 
chính trị, đường lối quản sự đúng 
đăn mà còn ®*là thíng lợi của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, của tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa ngày cảng thấm sâu 
vào đông đảo quần chúng; thủng lợi 
của ý chí độc lập, tự đo, của chú nghĩa 


_yÊu nước truyền thống được phát huy 


manh mẽ hơn bất cứ thời đại nào 
trong lịch sử dân tộc; thắng lợi của 
nhân phầm Việt nam, của những giá 
trị tỉnh thần cao quý của con người 
Việt nam » (6). Tử đây, từ bước ngoặt 
lịch sử này của cách mạng Việt nam, 


Ýð quốc ta đã hoàn toàn độc lập thị 


qàn lộc và chủ nghĩa xã hội là một. 
CẢ nước thống nhất cùng tiến lên 
enủ nghĩa xã hội trong đảu tranh 
£^y go, phức tạp giữa hai con đưởng 
sä hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
trong lao động tự do, tỉnh thương 


Tư tưởng làm chủ tập thề được Hồ 
Chủ tịch nêu lên từ sau Cách mạng 
và nhất là từ đầu những nắm 6U đến 
đây càng có điều kiện phát huy mạnh. 


nề. Chúng ta đang từng bước thựe” 


biện chế độ làm chủ tập thề theo cơ 
chê « Đảng lãnb đạo, nhản dân lâm 


3ô 


chủ, Nhà nước quản lý ®. Lý luận về 
làm chủ tạp thề xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta đang hình thành và phát huy 
tác dụng của nó: làm chủ ve chínb 
trị, kinh tế, văn hỏa, xã hôi : làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân; làm chủ trong phạm vi cả 
nước, trong mỗi địa phương, Thói cơ. 
sở, kết hợp hữu cơ quyền làm chủ 
tập thề với quyền tự do chân chính 
của mỗi cá nhân. Làm chủ là nắm 
quy luật khách quan và vận dụng 
đúng đắn quy luật khách quan nhằm 
phục vụ sự phát triền của xã hội và 
con người; là có phương pháp tư 
duy khoa học, suy nghĩ và hành động 
phủ hợp với yêu cầu và khả năng hiện 
thịrc, là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và 
quyền lợi của mình với tư cách là 
người chủ tập thề của nước nhà... 


Không chỉ những quan điềm chính 
trị của giai cấp công nhần về đầu 
tranh giai cấp trong thời kỷ quá đó 
lên chủ nghĩa xã hội, về lao động, về 
làm chủ tập thề, về chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
mà cả những quan điềm triết học, 
pháp luật, đạo đức, mỳ học v.v. cưa 
no cũng ngày càng sáng tỏ trong đời 
góng của nhân đần ta. 
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Cuộc -đấu tranh thủ tiêu mọ: biều 
hiện của hệ tư tưởng của các giai cÂy 
bóc lột nhằm cải biến triệt đề bộ mi 
tỉnh thần của xã hội ta, xây dựng 
lại đời sống tỉnh thần của nhân. dâp 
ta trên cơ sở những nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin hiện nav vấp 
đang tiếp diễn không kém phần gay 
gít và phức tạp. Vẫn có sự phá hoại 
công khai và ngấm ngầm của các 


(5) Văn kiện Đại kội EÍE TA nội, 1300, tấp 
1, tr. 70, 

(6) do cáa chính trị cêac §CấãTUĐ tại Đại 
lội [Ƒ., Mtb Sự thàit. (lá nội, 1977, tế, 112—113: 


loại kẻ thù để quốc, bành trướng và 
phản động khác. Vẫn còn những tác 
động ngưy hiềm của tư tưởng tư sản 
và liều tư sản, của tàn đư tư tưởng 
phong kiến, của văn hóa thực dàn 
mới. của thế giới quan tôn giáo, mê 
tin. v.v. Vẫn còn những yếu kém về 
¡#p trưởng, tư tưởng, quan điềm trong 
hàng ngũ chúng ta. Sự mơ hồ về cuộc 
đ5ñu tranbồ giữa hai con đường và đẫu 
tranh giữa ta và địch, lề thói sẵn 
uất nhỏ. sự thiếu hiều biết về khoa 
hoc và kỳ thuật vẫn còn kìm hầm 
nhân đân ta. Đệnh quan liêu xa rời 
quản chúng, sự bảo thủ trì trẻ, chủ 
quan nóng vội bất chấp quy luật vẫn 
còn gây nhiều tác hại to lớn. Thậm 
chí vẫn còn những biều hiện hư hỏng 
nghiêm trọng về đạo đức và lối sống 
trong một bộ phận cán bộ và nhân 
đân. Nhưng «chỉ có chủ nghĩa xã hội 
mới thực hiện được ước mơ làu đời 
của nhân dân lao động là vĩnh viễn 
thoát khỏi cảnh bị áp bức, bóc lót, 
nghèo nàn, lạc hậu. đề sống một cuộc 
đời no cơm, ấm áo, ngày mai được 
bảo đảm, một cuộc đời văn minh, 


hanh phúc. Chỉ có chủ nghĩa rã hội. 


mới đem lại cho nhân dân lao động 
quvền làm chủ đầy đủ. mới trả lại 
@(42 trị chân chính cho con người, 
khiến cho con người thật sư làm chủ 
tả hồi, làm chủ thiên nhiên và làm 


chủ bẵn thân. Có chủ nghĩa xã hội. 
TỔ quốc ta mới có kinh tế hiện đại, 
văn hóa, khoa học tiên tiến, quốc 
phòng vững mạnh; do đó bảo đảm 
cho đất nước ta vĩnh viễn độc lập, tư 
do và ngày càng phát triền phồn vinh 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho Tà 
quốc ta thống nhất ở trình độ cac 
nhất và đầy đủ nhất, thống nhất về 
lãnh thồ, về chính trị và tỉnh thần, và 
kinh tế, văn hóa, xã hội. thống nhái 
về quyền lợi và nghĩa vụ, mọi ngườ: 
đoàn kết, thương yêu nhau một cácb 
chân thành và thắm thiết ? (7). Những 
điều đó đã trở thành nhận thức cơ: 
bản làm cơ sở cho đời sống tỉnh thán 
của nhàn đân ta ngày nay đang làm 
hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vẻ: 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Mục tiêu tư tưởng, mục tiêu hàng đảu 
của cách mạng tư tưởng và văn hóa 
theo cương lĩnh của llồ Chủ tịch và - 
của Đảng ta đã và đang từng bược: 
trở thành hiện thực: thế giới quan 
Múc — Lê-nin, tư tưởng xã hội chụ 
nghĩa đã chiếm ưu thế oà đang ch 
-phỗi đời sống tình thần của nhát 
dân ta. 


(7) Bảo céo cÀ(nA trị c$e §ÊCHTUP sa: 8e. 
đội ÍF, Nrb Sv thật, Hà sôi, 1977, tr. $6 - ( 
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Tiến tới 
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ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


Góp ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội 
trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


ĐĂNG HỘI XUẨN sử 


Những năm tới: y tẾ cơ sở và 


chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân 


HRONG các mục tiêu kinh tế — xã hội. 


tỒng quát của những năm 80 do 

Đại hội thứ V của Đảng ta đề ra, 
mục tiêu sức khỏe cho nhân đân được 
-đặc biệt coi trọng. 


Thấu suốt nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đảng, mấy năm qua, những 
người làm cÔng tác y tế đã cố gắng 
vươn lên đề lìm tròn những nhiệm 
vụ nặng nẻ mà Dẳng và nhân đàn 
giao phó. Trong hoàn cảnh thiên tai 
liên tiếp xây ra, đời sống của nhân 
đán ta có nhiều Khó khẩn, kế địch văn 
tiên hành chiến tranh lấn chiếm biên 
giới, phá hoại chúng ta vẻ nhiều mẶt, 
việc duy trì được các hoạt động y tế, 
bao vệ sức khóe nhân đản, phục vụ 
kịp thời mọi yêu cầu cấp bách của sự 
nghiệp xảy dựng và bảo vệ Tô quốc, 
1ì một thành tích đáng tự hào. 

Công tác trọng tâm của ngành y tế 
mãv năm qua là thực hiện 5 mục tiêu 
y tÈ và đầy mạnh phong trào 5 dứt 
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"những 


điềm. Đến nay, chúng ta đã từng bước 
thực hiện được các nhiệm vụ nói trên 
Nhờ tích cực phòng, chống địch. chúng 
ta đã không đề một vụ dịch lớn nào 
xảy ra. Nhờ tăng cường việc khám, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại nhà 
mà ta đã hạ thấp được tỷ lệ người 
mắc các bệnh sốt rét, lao, phong, mắt 
hột, ho gà, bại liệt, uốn ván, sối v.v 
Theo phương châm kết hợp y học 
hiện đại với y học cô truyền,việc chữa 
bệnh bằng các biện pháp v học dân 
lộc đã có một bước phát triền mới. 
Sự góp sức của 6000 lương v và hàng 
chục nghìn v sĩ, v tá, bác sĩ được đào 
tạo hoặc được bồ túc về y học đân 
tộc, đã làm tăng thêm khả năng khám, 
chữa bệnh bằng thuốc nam, bàng 
phương. pháp không dùng 
thuốc như châm cứu. bấm huyệt, xoa 
bóp, đưỡng sinh... Công tác vận động 
sinh để có kế hoạch, hạ thấp tỷ lệ 
phát triền số đân ngày cảng có chiều 


sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Việc 
tăng thêm đỉnh dưỡng đối với bà -mẹ 
và trẻ em đang được mở rộng. Dắng 
việc thành lập liên hiệp các xí nghiệp 
được, và sự cố gáng của nhiều địa 
phương, cơ sở, chúng ta đã khắc phục 
một bước tỉnh hình thiếu thuôc hiện 
nay. Bốn năm qua, chúng ta đã dưa 
giá tr] sản lượng thuốc và được liệu 
tăng lên hơn ba làn. Xlột số thiết bị, 
dụng cụ y tế trước đây phải nhập từ 
nước ngoài, đến nay tí đã tự sản xuất 
được. 


Việc xây dựng hệ thống tÔ chức y 
tế, nhất là mạng lưới y tế huyện, quận 
và xï, phường đã được coi là một mục 
tiêu quan trọng nhất. 5 năm trước đây, 
xũ, phường các tỉnh phía Nam chỉ có 
y tá, đến nay 8025 đã có y sĩ. Các bệnh 
viện, đội vệ sinh phòng dịch và chống 
sốt rét, hiệu thuốc, phòng chân trị Y 
học đân tộc huyện, phòng khám đa 
khoa khu vực đã được kiện toàn vẻ 
tÒ chức và tăng cường vẻ cán bộ. 
Bình quận mỗi huyện đã có 6 bác sĩ 
(ở các huyện miên Nam số này còn 
thấp) và phần lớn đã có dược sĩ đại 
học. 


Cùng với việc thực hiện 5 mục tiêu 
về chăm sóc sức khỏe nhân dân, khắc 
phục kịp thời những hậu qua đo thiên 
tai gây ra, ngành y tế đã coi phục vụ 
chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên; 
đã định kỷ kiềm tra, đào tạo, bồi 
đường cân bộ người địa phương, bồ 
sung phương tiện, thuốc cho y tế các 
tỉnh, huyện biên giới phía Bắc, phối 
lợp với quân y đề chăm sóc, cứu 
chữa đồng bào, chiến sĩ ở nơi có chiến 
sự. Công túc cấp cứu chiến thương 
trong các trận chiến đấu bảo vệ biên 
cương đã dược 1ö chức tốt và kịp thời, 


Công tác đáo tạo cán bộ, nghiên 
cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật và hợp tác quốc tế 
trong kế hoạch 5 năm qua cùng đã 
được tăng cường một bước. le thống 
các Trường đại học, cao đang, trung 
học và các lớp sơ cấp của ngành 


trong cả nước đã đào tạo mỗi năm tử 
1531 đến 2000 bác sĩ, 250 đến 200 được 
sĩ đại học, hàng nghìn căn bà trung 
học các loại và bỗ túc kiến thức 
chuyên môn cho hàng nghỉn cần bộ. 
Nhiều đẻ tài nñzhiển cứu khoa học đã 
được triền kha:.Hơn 301) trạm y tế 
xã, phường, cgàn 1000 đơn vị y tế 
tuyển huyện, quận (bệnh viện, đội vệ 
sinh phòng địch và: chống sót rét, hiệu 
thuốc, phòng Khám bệnh), nhiều dơn 
vị y lẻ tuyển tỉnh và trung trơng 
được xây đựng, sửa chữa và trang bị 
phương tiện. Ngành y tế đã niở rộng 
sự hợp tác và tranh thủ viện trợ quốc 
tế, đầy mạnh sự hợp tác toàn diện với 
Liên xô, Lào, Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa. các nưóc khắc 
và các tỏ chức y tế thế giới. 


Alầy nắm qua, ngành y tế đã vừa 
lần dụng vốn đầu tư của Nhà nước- 
và những khả nàng hiện có của toàn 
ngành vừa dựa vào khả năng to lớn 
của các địa phương, sự quan lâm của 
các ngành, và sự đóng góp của nhân 
dán. Chúng ta đã đặc biệt coi trọng 
việc tuyên truyền, vàn đọng quản 
chúng tham gia phong trào thực hiện 
dứt điềm 5 mặt công tác y tế. Phong 
trào đó đã trở thành động lực thúc 
đầy việc thực hiện 5 mục tiêu và 
hoàn thành kế hoạch của ngành, bảo 
đảm làm tốt việc chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho nhân đân. Hàng nghìn xã, 
phường và hàng trăm huyện, quận 
đã đạt tiêu chuẩn thực hiện đứt điềm 
tử một đến nắm mặt công tác. Nhiều 
đơn vị tiên tiến, nhiều nhân tố mới, 
nhiều cá nhân xuất sắc đã xuất hiện, 
được Đảng và Nhà nước ta tặng danh 
hiệu anh hủng, chiến sĩ thí đua toàn 
quốc. Từ những điền hình đó, chúng 
la có thể rút ra những kinh nghiệm 


- Vẻ cách nghĩ và cách làm sáng tạo 


đề thảo gỡ khó khăn, vươn lên hoàn 
thành nhiệm vì. 


Thành tích trên đây là cơ bản và 
đăng tự hào nhưng so với mục tiêu 
và nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 
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thứ V của Đẳng đồ ra, nhiều mật 
chúng ta chưa đạt hoặc đạt ở mức độ 
thấp. Đảng ta, nhân dân ta và ngay 
;a những người làm công tác y tế 
cùng chưa hài lòng trước tỉnh hình 
chăm sóc, bắc vệ sức khỏe của nhân 
4ân ta biện nay. ÀÍôi trưởng nhiều nơi 
tiếp tục bị Ôô nhiễm nặng, nhất là ỏ 
các khu đân cư đông đúc, ở những nơ! 
công cộng và ở các thành phó, thị xà, 
thị trấn, khu công nghiệp.. Vân đề 
thiếu thuốc chữa bệnh, ngay cả những 
thuốc thông thường, vẫn đang còn gay 
gát. Việc sản xuất thuốc, nhập thuốc 
tử nước ngoài, quản lý, phân phối, 
sử đụng thuốc, giá thuốc đang đặt ra 
những vấn đã cần giải quyết đề đáp 
ứng tốt hơn nhủ cầu phòng và chữa 
bệnh của nhân dân ta. Số dân mấy 
năm qua vẫn tiếp tục tăng nhanh, gày 
sức ép rất lớn đối với tỉnh hình kinh 
tế — xã hội. Mạng lưới y tế, nhất là 
ở cơ sở, nói chung vẫn đang tiếp tục 
bi sa sút, chưa được củng cố, ồn định. 
Ở nhiều nơi, cần bộ. nhân viên y tế 
bỏ nghề, bỏ việc đã ảnh hưởng xấu 
đến việc phèng dịch, chống địch. 
khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
ahân dân lao động. Chất lượng nhiều 
hoạt động y tế chưa bảo đảm. Tỉnh 
thân trách nhiệm, thái độ phục vụ của 
nhiều cán bô, nhân viên y tế chưa tốt. 
con xa lạ với tỉnh thần “thầy thuốc 
ahư mẹ hiền ?. Nhiều hiện tượng tiêu 
sực xảy ra, nhất là trong các lĩnh vực 
khám, chữa bệnh, quản lý và phân 
shói thuốc. Nhiều cán bộ, nhân viên 
; tê hách dịch, cửa quyền, ban ơn, ăn 
hỐi lỘ. bớt rén và buôn bán thuốc... 
đã làm nhân dân giảm lòng tin vào sư 
aghiệp y tế nói chung. Việc thực hiện 
không đúng tỉnh thần nghị quyết Hội 
qghị thử tâm của Trung ương Đẳng 
(khóa V) và Nghị quyết 28 của Bộ chính 
trì ở một cơ sở g tế đã làm cho tỉnb 
hinh vốn đã khó khăn, phức tạp lai 
câng khó khăn, phức tạp thêm. 


Mhững thiếu sót, khuyết điềm trong 
công tác y tế mãy năm vừa qua có 
chiền nguyên nhân thách quan vàchủ 
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quan. Thiên tai, địch họa, tỉnh hình 
tính tế — xã hội của một nước lac 
hậu vưa trải qua mấy chục nầ¡n chiến 
tranh... đã có những cản trở rắt lớn 
đến sự phát triền ngành ÿ tế và đáp 
ứng nhu cầu của cách mạng. Kinh 
phí cho y tế, nhất là cho các bênE 
viện, các trạm y tế, quá thấp (chỉ bảa 
đảm 50 — 60% nhu cầu tối thiều); vải 
tế rất thiếu. Giá inus 
dược liệu hiện nay quả thấp, khóng tk: 
hút được được liệu vào tay Nhà nưoc. 
Ta cũng không đủ ngoại tệ đề nhập 
thuốc thiết yếu ; chưa có nhà máy sản 
xuất thuốc kháng sinh, thiếu nhả mây 
sản xuất y cụ và thủy tỉnh v.v. Tình 
hỉnh thiếu dụng cụ y tế, thiếu thuốc 
cảng trở nên trầm trọng. Hơn nữa, 
đời sống cán bộ nhân viên y tế có 
nhiều khó khăn: chỉnh sách chế đô 
(nhất là cho cán bộ y tế cơ sở) chưa 
thỏa đáng, chưa kịp thời... đã ảnh 
hưởng xấu và làm giảm sút chát 
lượng các hoạt động y tế. 


Nhưng nguyên nhân chủ quan văn 
là chủ yếu. Chúng ta nhận thức chưa 
đầy đủ và chức năng của y tế và y 
học, về cái vốn quy nhất của con 
người là sức khỏe. Các cắp Đảng, 
chính quyền, các tồ chức xã hội va 
đông đảo nhân đân mới chỉ giao phó 
việc chăm sóc, bảo vệ, tăng cưởng sức 
khỏe cho riêng một ngành y tế. Chúng 
ta chưa thấy hết rằng, muốn cé sức 
khỏe tốt không chỉ cần tích cực phong 
và chống dịch, bệnh, mà phải tạo ra 


- môi trưởng thiên nhiên. môi trường 
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xả hội thật tốt. Mỗi ngưởi chúng t2 
phải tự bảo vệ, tăng cưởng sức khoe 
của minh bảng một chề đó làm việc. 


_tèên luyện, án uống, nghỉ ngơi, sình 


hoạt, giải trí phù hợp. Chúng ta chưa 
tàm tốt công tác tuyên truyền, giáo 
dục ý thức bủo và môi trường, bảo 
vệ và rèn luyện sức khỏe trong nhâp 
dân mội cách sâu sắc, khoa học. 


Ngành y t£ chịu trách nhiệm 
chính trong việc đề xảy rd những 
thiếu sói trong các hoạt đông củ2 


mình, Công tác giáo dục `ehính trị tư 
tưởng, nàng cao tính thần trách nhiệm, 
ý thức phục vụ người bệnh làm chưa 
tốt hoặc có nơi, có lúc bị buông lỏng- 
Những điền hình tốt cầa ngành chưa 
được nhân ra rộng rãi. Chưa có những 
biện phá pŸ đề phát động quần chúng 
ohát hiện, đấu tranh, kiên quyết ngăn 
chăn, chấm đứt các hiện tượng tiêu 
cực. Do đó, đã gáy tác hại đến hiệu 
quả phục vụ và làm giảm lòng tin của 
quần chúng đối với sự nghiệp y tế. 
Việc cụ thẻ hóa các chỉ thị, nghị 
quyết, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta vào lĩnh vực y tế có nơi, có 
lúc chưa kịp thời, chưa phù bợp cho 
nên cũng gáy những ảnh hưởng xấu 
không đáng có. : 


Với tỉnh thần thẳng thần phê bình 
rà tự phê bình, khẳng định những 
thành tích, nhìn thẳng vào sự thật, 
chúng ta quyết nhanh chóng khắc 
phục những thiếu sót, nhược điềm 
nói trêa, làm tốt hơn nữa công tác 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân, 


* 


Trong quá trình thực hiện nghị 
quyết Dại hội V của Đảng, chúng te 
agšy càng thấy rõ hơn những vấn đề 
>ơ bản, cấp bách trong công tác chăm 
sG& sức khỏe của nhân dân ta. Đó 
cùng là cơ sở hiện thực đề chúng ta 
thảo luận, đề ra những nhiệm vụ của 
sông tác y tế những păm trước mắt 


- Năm 1955, nhân ngày * Thầy thuốc 
Việt nam?, Chủ tịch Hội đồng bộ 
ceưởng Phạm Văp Đồng đã chỉ rõ: 
ere khỏe cón người tùy thuộc vào 
đôi trường xã hội, môi trưởng thiên 
nhiên, sự phần đấu rên luyện của 
tưng ngưởi và tác động của y học và 
y tế. Do đó, chăm lo sức khỏe phải 
bao gồm những biện pháp toàn diện 
về kinh tế, văn hóa và xã hội, nhằm 
cái thiện điều kiện sống vật chất về 


văn hóa của người lao động, bảo vẻ 
và làm sạch môi trưởng, nâng cao 
trình độ, kiến thức của từng ngươi, 
phát triền y học và tồ chức tốt dịch 
vụ y tế. Chăm lo sức khỏe phát ïqa 
trách nhiệm của cúc cấp Đảng, chính 
quuền, của các ngành Đà của toàn rỡ 
hội. 


Dã đén lúc cần rà soát lại và tiếp 
tục điều tra cơ bản về tình hình sức 
khỏe, bệnh tật, về những yếu tố có 
liên quan đến sức khỏe đề ngành y tế 
làm tham mưu tốt hơn cho Đẳng và 
Nhà nước đề ra chủ trương, đường 
lối chăm lo bảo vệ và nâng cao sức 
khỏe của toàn dân. 


Trái qua nhiều nám hoạt động trong 
những điều kiện cực kỷ khó khăn, 
ngành y tế nước ta đã có một 
thành công lớn là Nhà nước kết hợp 
với nhân dân phát triền mạng lưới y 
tế rộng khắp trong cả nước, đưa công 
tác y tế tới từng người dân, thưc 
hiện “thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ › 
Đó là một kinồ nghiệm tốt. Đề thực 
hiện mục tiêu chung ®sức khóc cho 
mọi người vào năm 2000 ? mà Tô chức 
y tế thế giới đề ra, chúng ta đang 
hòa nhịp cùng với các nước triềo 
khai việc chăm sóc sưc khỏe ban đđo 
cho nhân dân. Chăm sóc sức khỏe bạp- 
đầu bao gòm những biện pháp toả» 
diện đề chăm sóc sức khoe người dâe 
tnà chúng ta đã làm như giáo dục sức 
khỏe, cung cấp nước sạch và làn 
trong sạch môi trường, cải tiền bữa 
&n và dinh dưỡng, tiêm chủng, phòng. 
chống các bệnh dịch và các bệnh xà 
hội, bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạcb 
hóa gia đình. chữa bệnh và vết thương 
thông thường, bảa đảm thuốc thiết 
yếu... Chăm sóc sức khỏe ban đầu là 
đưa các kỹ thuật tiên tiến thích hợp 
xuống cơ sở đề thực hiện các biện 
pháp nói trên, có sự đóng góp của 
các ngành, các đoàn ttLầ quần chùúng 
và sự tham gia tự giác của nhân đân 
nhằm thường kuyên và chủ động 
chăm sóc sức khoe các tầng lớp nhân 
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đân và kịp thời giải quyết các vấn 
đề địch, bệnh và vết thương xảy ra 
hằng ngày ở cơ sở. Đó là cách làm 
phủ hợp với quan điềm chủ động, 
tích cực của Đẳng ta trong công tác 
y tế và phương hướng v học dự phòng 
mà loài người đang thực hiện. Cách 
làm đó cũng phát huy khả năng của 
y học eồ truyền, nguồn được liệu sẵn 
có ở địa phư ›ng và những sáng kiến, 
những kinh nghiệm phong phú của 
quần chúng. Cho nên, đày là con 
đường thuận tiện nhất, tiết kiệm nhát 
đè chăm lo sức khỏe cho mọi người, 
giảm bớt được gánh nặng không cần 
thiết cho Nhà nước và các tô chức y tế 
tuyển trên. Ghính vì vậy, ngành y tế 
nước !fa đã coi chăm sóc sức khỏe 
ban đầu là nhiệm vụ trọng tàm số 
một trong kế hoạch y tế ð năm 1950 7— 
1990. Dê thực hiện nhiệm vụ quan 
trọng đó, công việc có ý nghĩa quyết 
định là phải củng cố pà kiện toàn mạng 
lưởi ụ tế cơ $ởơ, từ trạm v tế xã, 
phường, xí nghiệp, công trường, 
nông trường. làm trưởng đến mạng 
lưới y tế quần chúng ở từng khu vực 
đân cư nhỏ nhất. Những nhàn viên 
y tế và hội viên chữ thạp đồ cần bám 
- sát tới các hộ gia đình; tự nguyện 
chăm sóc sức khỏe nhàn đàn. Tùy 
theo chức trách từng người, đội ngũ 
này cần được đào tạo, bồ túc đày đủ 
Về nội dung các biện phái chăm sóc 
sức khỏe ban đầu. Đội ngũ cán bộ 
các trạm y tế xã, phường cản được 
trả lương hoặc sinh hoạt phí thích 
đảng. Ý tá đội sản xuất hoặc thôn, 
bìn cần được đân cứ, đân nuôi, làm 
sao ø úp cho anh chị em có đủ khả 
năng công tác và yên tàm phục vụ, 
Hoạt động của mạng lưới y tẾ cơ sở 
chỉ thật sự có hiệu quả khí công tác 
giáo dục sức khóc trong nhàn dân 
được đầy mạnh, làm cho môi người 
đân có ý thức và biết cách chăm sóc sức 
khoe cho mình, gia định mình và tập 
thề nơi mình sống, đòng thời hăng hái 
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tham gia thực hiện các biện pháp chăm 
sóc sức khoe ban dầu ở địa phương 


Năm 19:8, ti hội nghị quốc tế bản 
về công tác sức khỏe ở cơ sở họp ở 
An-nma A-ta, thủ đỏ nước Cộng hòa Ca- 
dắc-ttng (Liên xô), chính phủ các nước 
đã cam kết thực hiện các biện pháp 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và mục 
tiêu chiến lược qSức khỏe cho mọi 
người vào năm 200);. Ở nước ta, 
việc thực hiện các biện pháp toàn 
điện này chỉ có thề thực hiện được 
khi nó được các cấp ủy Đẳng và Ủy 
ban nhân đàn các cấp trực tiếp lãnh 
đạo và các ngành, các đoàn thề làm 
tron trách nhiệm của mình đối với 
sức khỏe nhân đân. Chăm sóc sức 
khóe ban đầu là nhiệm vụ trọng tâm 
của toàn ngành v tế, không của riêng 
y tế cơ sở. Tủy theo chức năng của 
mình, các đơn vị y tế tuyến trên đều 
phải hướng vào phục vụ cho việc 
thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu 
thông qua các công tác nghiên cứu, tồ 
chức, chỉ đạo, đào tạo, bồ túc kiến 
thức cho cán bộ, tăng cưởng cán bộ 
và trang bị, thiết bị cho y tế cơ sở. 


Đẻ phục vụ tốt người bệnh và sức 
khỏe nhân dân, một vấn đề bức bách 
và nghiêm ngặt đặt ra là nàng cao 
chất lưựng trên mọi lĩnh Đực công tac 
Ụ tế. Đây là văn đề sống còn của 
những công tác chuyên môn tỈ mỉ và 
phức tạp, có liên quan đến sức khỏe 
và tính mệnh con người; những 
công việc luôn luôn đòi hỏi được tiến 
hành với tính thân trách nhiệm cao 
và tỉnh thương yêu. nhân dân, thương 
yêu người bệnh sâu sắc “thầy thuốc 
như mẹ hiền”, với tay nghề thành 
thạo và với những quy trình, quy tác 
chuyên môn chặt chẽ. Từng đơn vị y 
Lế cần kiêm tra, đánh .giá lại toàn điện 
tình hình chất lượng cÔng tác đề có 
phương hướng phần đấu và biện pháp 
cạp thề của. mình trong những năm 
tới. lăng cường giáo dục chính trị và 
tư tưởng, nàng cao ý thức tồ chức, 
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ky luật và trnh thân tự giác, đấu 
tranh khác phục những biều hiện tiêu 
cực và tự do, tủy tiện. Bỏ túc thường 
xuyên về chuyên môn, đầy mạnh công 
tác khoa học, KỲ thuật đi đổi với 


quản lý là những biện pháp chủ yếu 
của ngành y tế đề nâng cae chất 


lượng công tác phục vụ ở các cơ sở 


y tế trong kế hoạch 5 năm tới những 
năm của y tế teơ sở và của chất lượng 
phục vụ sức khóc nhân dân. 


kiện toàn tö chức và đồi mới cơ chế 


Xã LUẬN... 
(Tip (heo trang 6) 


Thái độ đúng duy nhãt trong piệc nàu là phải nghiêm chỉnh chấp hanh 
Nghị quyết của Đảng và Nhà nước và các văn bản pháp quy cụ thề hóa 
các nột dung của Aghị quuết. Rhóng được nhân danh piệc qudit lý tập trung 
ma dụ trì thỏi bảo thủ trÌ trẻ, UL phạm quên tự chủ của cơ sơ; cũng không 
được nhái: danh mở rộng đân chủ, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh 
của +í nghiệp nui gáu hại đến sự quản tỤ tập trung thống nhất của Nhà nước. 
Cơ sở chỉnh trị tư tương của một thái độ đúng đán như pậu là sự tôn trọng lợi 
ích của toàn rã hội, coi lợi ích toàn xã hội là cao hơn hết, /a có quan 
điềm toàn cục và toàn quốc trong oiệc giúi quyết mọi Uấn đề cụ thê của piệc 
đòi mới cơ chế quản [Ú, đồng thời rất tín Hrởng ở trí sảng tạo của quần chúng, 
cit cơ $Ở 0à chú Ú thích đ«ng đến lợi ích trực tiếp của họ. Thiếu điều đó thì 
ˆhỏong tránh khói rơi 0ảo bệnh báo thủ, trì rẻ, tự do chỉ nghĩa, Phỏng tránh 
I-hỏi mắc bệnh cục bộ, địa pIurơng chủ nghĩa, đem lợi ích cục bộ đối chọL oới 
lợt ích toàn cục, đem lợi ích địa phương đối chọi 0ớt lợi ích toàn quốc. đem lợi 
¡ch của cá nhân người lado động 0à của tập thề nho đối chọi oới lợi ích toàn xã 
hội, hoặc ngược lại nhân danh lợi ích toán + lội ma coi thường lợt Ích của xí 
nghiệp, làm cho øiệc kết hợp hài hòa ba lợi ích (rén cơ sở coi lợi Ích toản 
+ä hội là cao nhất, bỊ 0L phạm nghiêm trọng, có hại cho toàn bộ cóng cuộc đồi 
mới quản Lụ Rinh tế của nước †a. 

Đương nhiên, piệẹc ban hành kịp thời các văn bản pháp quy oề 0oàn 
đề này là rất cần thiết. Đó trước hết là cúc thê chế 0a chính sách tạm thời ề kế 
hoạch hóa, lái chính, ngân hàng, xuất nhập Kkhầu 0à sử dụng ngoại tệ, Đề lồ 
chức cùng ứng ạt tư pà định giá, 0ê lao động 0à hợp viòng Knh tế. 

Cần khần trương chuần bị đề dán đồi tới cơ chế quản lý chung. Trước mắt 
cần sắp xếp lại sản xuất 0â tò chức bộ máy trong từng đơnU| cơ sở, giảm nhẹ 
biên chế hành chính 0à biên chế gián tiếp trong sản xuất, kinh doanh : Rkịp thời 
bồi dưỡng cán bộ bà thay những cán bộ không còn kitt năng thích ứng oới nhiệm 
Đụ Đà phương thức quản lý mới, phát hiện 0a đề bạt những cán bộ có phầm 
chất, năng lực, nhạu cám “. cứi mới, làm nhiệm D0ụ lánh đạo 0à quan Lƒ ở các 
cấp Đà các ngan Ít. 


Cuối càng là phải tăng cường công tác chỉ löo điều hành, Điều cơ 
bản lử cúc cấp, các ngành đều phải đị sâu, đị sát cơ sở, 0a tiền hành chỉ đạo 
điềm đề nắm 0ững tình lình, kịp thời rút Einh nghiệm, phát huụu cái đúng, khắc 
phục các khuuẽt diềm, lệch lạc có Chê ndi, sinh, phát hiện ðd xử ÙỤ kịp thời 
những diễn biến mới, phức tạp của tình hình. 

Đoàn kết chặt chẽ nà có kụ luật, cới từ đu mời 0ề kính tế, Đăng ta sẽ lãnh 
đạo thẳng lợi oiệc dồi mới quản Hj kinh tế lăn này, từng bước giành những kẽt 
- quả cụ thề, rõ rệt, góp phần tích cực 0do 0iệc làm clanyn biến dần thực (rạng 
kinh tế — cũ hội của nước ta, đồng thời tạo điều kiện thuận lợt cho thành cong 
của Đại hội VÌ của Đăng sắp họp báo cuối năm nd. 


NGUYÊN VĂN HẠNH 
Thứ trưởng Bộ giáo dục 
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BẤY MẠNH (ÔNG TÁC BỐ TÚC VĂN HÚA 
THÍÊU HỢ? VỚI TỈNH HÌNH MT 


ỘT vinh dự lớn của ngành bồ túc 
văn hóa ~ một bộ phận quan 
trọng của nền giáo dục nước 

ta là được Bác Hỏ sáng lập và luôn 
luôn quan tâm chỉ đạo, đìu dắt Vì 
một phần bam muốn tột bậc của Bắc 
là đồng bào ta ai cũng được học hành, 
cho nên ngàav sàn khí giành được 
ehinh quyền (9-19153, nhân đanh Chủ 
tịch Chính phú cách mạng lâm thời, 
Bác đã đê ra một trong những nhiệ¡n 
vụ cấp bách của chỉnh quyên cách 
mạng là điệt giặc đốt. Và chỉ một tuần 
sau đỏ, Đác đã ký sắc lệnh thành lập 
Nha bình dân học vụ đề chăm lo việc 
học hành, thanh toán nạn mù chữ cho 
nhân dân ta. 


Đến này, qua hơn 49 năm cách 
mạng, ngành bồ túc văn hóa (ŒPTVH)(1) 
đã đạt được nhiêu thành tru to lớn ? 
góp phần củng cố, bảo vệ chỉnh quyền 
cách mạng thời kỷ “trừng nước È, 
nàng cao trình độ ván hóa của nhàn 
đân; bôi đưỡng cán bộ, công nhân, 
nông dân; xày đdựnz? cuộc sống mới, 


con người mới, Đàc biệt, sau khí miền. 


Nam được hoàn toàn giải phóng, 
ngành BTVII đã có bước phát triền 
mới trên phạm viea nước. Hàng triệu 
người bị mù chữ dưới chế độ Àlỹ — 
ngụy đã đi học, vừa biều hiện lòng 
vêu nước, yêu chế độ mới, vừa muốn 
8ÓP công sức vào các hoạt động cách 
mạng, Chỉ sau hơn hai nám, 1,5 triệu 
người đã biết đọc, biết viết. Nhờ đó, 


nước ta đã cần bản xóa xong nạn mử 
chữ. Tiếp theo là phong trào phò cập 
văn: hóa cấp I trong nhân dân lao 
động cả nước. Lần lượt các tỉnh vùng 
đồng bằng, trung du miền Bắc và mọt 
số xã, huyện đòng bằng ở miền Nam 
đã đạt các tiêu chuản quy định, Việc 
nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ 
chủ chốt các cấp và cho thanh niền 
ưu tú cũng đã đạt được những thành 
tích đáng kề. Nhiều trưởng BIVH 
được thành lập, nhất là các trường 
Lập trung của cấp tính, huyện, của 
một số ngành kính tế, văn hóa và của 
hựe lượng vũ trang. Năm 19/8, riêng 
ở miền Nam đã co 50 trường của tỉnh 
với 231000 người học cấp lÌ, cấp HH; 
156 trưởng của huyện với hơn 15000 
người học cấp l, cấp II. mỗi miền 
còn có một trường cấp lII dành cho 
những công nhân trẻ có nhiều thành 
tích xuất sức đến học. Các trường 
văn hóa tại chức cũng phát triền ở 
nhiều nơi, nhất là ở các thành phố, 
thị xã, thị trấn, khu công nghiệp... 
Hằng năm có khoảng 10 vạn người 
học các trưởng này, 

Qua những phong trào RTVH, đền 
nay (trừ một số vùng hẻo lánh. vùng 
núi cao) hầu hết cân bộ, đầng viên 
trong ca nước đã có trình độ văn hóa 
cấp Itrở lên. Ở các tỉnh đồng bằng 
và trung du miền Bắc, số đông căn bà 


(1) Từ đây xin viết tắt là BTVH 


eơ SỞ có trình đô văn hóa cấp II, 1/3 
càn bộ tỉnh và huyện có văn hóa trên 
cấp 11. Ở miền Nam, số đông cán bộ 
cơ sở có văn hóa cấp Ï; cần bộ huyện, 
tỉnh có văn hóa cấp HĨ trở lên. Trình 
độ văn hóa được nâng cao đã góp 
phần làm cho cán bộ các cấp, các 
ngành nắm vững và vận dụng đúng 
đắn đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đăng và Nhà nước. Việc 
nghiên cửu, tiếp thụ lý luận cách 
mạng, kiến thực và kinh tế — xã hội, 
đời sÕng v.v, có nhiều thuận lợi. 


Có được những thành tựu trên đây 
trước hết ià nhờ nhiều cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương, cơ sở, nhiều 
ngành đã lĩnh đạo, chỉ đạo sát sao, 
tạo điệu kiện thuận lợi cho việc dạy 
và học, dưới ánh sáng các nghị quyết, 
chỉ thị của Đăng và Nhà nước ta. Đồ 
cũng là kết qua của quá trình kiên 
trì phản đấu, khắc phục mọi khó khăn 
đề dạy tốt, học tốt của đông đảo giáo 
viên, cán bộ quan lý BEVHH và người 
học. Nhiều nơi phong trào BTVHI phát 
triên, phục vụ thiết thực nhiệm vụ 
cách mạng, Nhiều nơi, công tác BIVYH 
đã là động lực thúc đây sựư phát triền 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Dã có những 
tập thê anh hùng trên lĩ:h vực HTVH 
như xã Cảm linh (Nghệ tĩnh), Cát 
hanh (Nghĩa bình), Ngò luông (Hà 
sơn bình). Đó là những đơn vị xuất 
sác, có nhiều kinh nghiệm quý đóng 
góp vào sự nghiệp giáo dục của nước 
ta thời gian qua. 


Nhưng mãy năm gìn đạt, phong 
trào, chát lượng ĐDTVTHI nói chúng giảm 
sút, không đóép ứng kịp như eäaä của 
nhàn dân ta trong cini đoạn mới SỐ 
người đi học ngày cảng giám sút 
nghiêm troadø‹ liiên nay, ca nước cũ? 
còn R¬o¿ng 20 vạn người bẹc DPVH, 
Ở nhi*u trưởng DTVH tận trurớ, số 
người không đú.g đ i theo 
học tương đối cao (⁄h»ànr 19—5055). 
Cán bộ, thanh niên ưu tú đi học 
ngày càn7 ÍL Nhiều trưởng DTVIH]I tập 
trung đóng cửa. Nhiều trường tại 


(trơng 


chức ở nông thôn, miền núi... lèo tèo 
người học. Ba phần tư số tỉnh trong 
cả nước môi tỉnh chỉ có khoảng 300 
cán bộ các ngành. các cấp di hục 
BTVH. Ở các -trường BTVH cấp 11H, 
phần đông là thanh niên, thiếu niềun 
(chưa có việc làm ồn định) theo học. 
Một nửa số xã, xỉ nghiệp trong cả 
nước hoặc là không có lớp học hoặc 
không có người đi học BểVH Trình 
độ văn hóa của cán bộ, đẳng viên, 
thanh niên ở nông thỏn chững lại 
hoặc có chuyền biến nhưng không 
đáng kề. Trong các dân tộc thiều số 
ở vùng cao, số người mù chữ hoặc mù 
chữ trở lại rất cao, một số cán bộ, 
đẳng viên ở cơ sở chưa biết đọc, chưa 
biết viết. Việc nhiều trẻ em không 
đi học hoặc bỏ học ở đầu cấp Icàng 
làm tĩng nhanh số người mù chữ. 
Hiện nay, ca nước ta có đến hàng 
triện người mù chữ. 


Chất lượng đạy và học BTVII cũng 
kém, lạc hậu so với cuộc sống. Điềm 
nöỏi bật và cách đạy và học BTVII còn 
màng nặng dáng đấp của giáo dục phô 
thông đối với trẻ em. liện tượng học 
qua loa, hình thức, chiếu lệ, tàm lý 
cbay theo văn bàng... có cbiêu hưởng 
phát triền. Phong trào nhiều nơi còn 
hình thức, chạy theo số đâu người đi 
học, chưa chủ ý đến thực chất và hiệu 
quả. Các vên cầu về nắm vững kiến 
thúc khoa học, vận đụng vào thực 
tiên sản xuất, đời sông Ùbị xem nhẹ. 
Hiểu qui cáa công tác BIEVH nói 
chung chữa được thê hiện rõ trong 
đời sônz, trong công đác, 


Có nhiều nguyên nhân gây rn 
những thiếu sót, vếu kẽm trong cC18 
tác BPV]I thời cían qua, Trước Eéb 
nhiều cặp Ủũv Đang, chính quyền cja 
phương, eơ sở và nhiều đồng chỉ lành 
đ ö các ngành, các đeán thê, lẻ cả 
ngành giáo dục chưa nhận thức Cũng 
dán vị trí, tìm quan tron và tỉnh 
chất búc thiE của công trc giáo dục 
nói chung và BPPVII nói riêng trong 
sự nghiệp cách mạng hícn này, Nhiều 


ñ9 


người chưa thầy răng muốn phát 
triền kinh tế — xã bội thì phải có cần 
bộ mà trong việc đào tạo cán bộ, 
giáo dục là bước đầu. Do vậy, nh:ều 
nơi quá bằng lòng về những thành 


tích đã đạt được nà không thấy nhụ 


cầu ngày càng mới, ngày càng cao 
của quùn chúng và của xã lội. Alột 
số ngành, vlịa phương không quy 
hoạch cán bộ, không quan tâm chỉ 
đạo và không tạo điều kiện thuận lợi 
cho công tá. BTVIL. Có một số đồng 
chí lãnh đ,o nơi này, nơi khác nhìn 
cạn hẹp cho rằng, đội ngũ cần bộ của 
ta đã khá đầy dú, trình độ văn hóa 
của nhân dân ta đã khá cao, cho nên 
không cần hoặc Ít cần phát triền 
BTVH, 


Nguyên nhân quan trọng nhất của 
việc ngày cànz nhiều người không 
thích học là vì nội dung, chương trình, 
"hình thức và cách tö chức học BTVH 
không thiết thực, không đáp ứng nhụ 
cần nưười học, Trách nhiệm này thuộc 
0ê những người lãnh đạo ngành giáo 
dục và các cơ quan cltfc năng của 
ngJadnh nại/ Việc cải cách giáo dục làm 
không đồng bộ, hầu như chỉ chú ý 
tập trung vào giáo dục phô thông. 
Các điều Riện đề duy trì và phát triền 
ngành BTVII bị xem nhẹ, thầm chỉ có 
lúc, có nơi bị *“thả nỏi®. Nội dung, 
chương trình, sách giáo khoa, hình 
thức đạy và học đã quá lạc hận, cứng 
nhắc lại chậm điược sửa đồi, cải tiến, 
cho nên người học ít thấy hiệu quả 
thiết thực cho công tác, cho sản xuất 
và đời sống, thủy mất nhiều thời gian 
nhẽ ra đề làm những việc khác bồ 
ích hơn. 


Đội ngũ giao piên, cán bộ,nhân uiên 
BTVII nói chung thiểu, không đồng 
bộ. yến kém nhiều mặt lại không 
được tÔ chức, sử dụng một cách hợp 
lý cũng là những nhân tố rất quan 
trọng làm cho phong trào BTYVIHI sút 
kém, Hiện nay, các trưởng phồ thông 
không thực hiện chế độ “một hội 


đồng (giáo viên) hai nhiệm vụ?, cho 


ĐỒ 


nên đã làm niất đi một lực lượng 
quan trọng giáo viên tham gi^ giảng 
dạy BTVH. Chúng ta cũng chưa bíc! 
tận dụng, tồ chức đội ngũ dông đã? 
những cán bộ giảng dạy cic trường 
đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy 
nghề và những người eó trình đỏ 
catqyên min, nghiệp vụ. tham gia 
dạy BTViI. Chế đọ, chính sách đói 
với giảo viên, cán bộ, nhàn viên 
BTVH và những ngưở' đi học chưa 
thích đáng lại chậm được bỗ sung. 
sửa đòi cũng không khuyến khich. 
động viên người đạy, người học. 

Ngoài ra, đời sống của nhân đân ta 
tiếp tục có nhiều khó khăn, việc thực 
hiện như thế nào đó chế độ khoản 
sản phầm trong các hợp tác xã nông 
nghiệp v.v. cũng có cần trở sự phái 
triền của phong trào BTVH 


* 


Hö ràng, lĩnh vực BTVNH đang cớ 
những khoảng cách khá xa so với 
cuộc sống, với yêu cầu của cách mạng, 
và đặt ra những vấn đề cấp bách phải 
được giải quyết. Thực tiễn cách mạng. 
yêu cầu của cán bộ và nhân đân ta 
đang đòi hỏi BTVH phải có những 
chuyên biến kịp thời đề phủ hợp vơ 
tình hình mới, nhiệm vụ mới. Ngày 
nay, giáo dục BTVH thực chất là giáo 
đục phô thông người lớn. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, cách mạng khơa 


- học — kỹ thuật trên thế giới đang c&@ 


những bước phát triền mạnh mẽ. Coa 
người thời đại ngày nay phải luôn 
luôn không ngừng học tập, trau đồ; 
kiến thức, «bồ túc văn hóa"? nhiều 
mặt thì mới thích hợp được với yêu 
cầu của xã hội. Muốn vậy, mỗi ngưởờ, 
ít nhất phải có học vấn phô thông - 
làm cơ sở chb quá trình học tập, rèe 
luyện nâng cao trình độ, năng lực 
công tác. Nước ta đang trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá đọ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh, 


tẾ còn rất nhiều khó khăn gay gắt. 
Muốn đầy mạnh tốc độ phát triền kinh 
tế, văn hóa, tiếp thụ những thành tựu 
khoa học, kỹ thuật tiên tiến thì trước 
hết mỗi người dân phải có trình độ 
văn hóa nhất định. Do vậy, Đảng ta 
nhiều lần khẳng định việc xóa nạn 
mủ chữ, việc phồ cập văn hóa, nâng 
cao trình độ khoa học — kỹ thuật, 
trình độ quản lý, bồi dưỡng về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức... là vếu tố có 
tính chất quyết định đề nhân đàn lao 
động phát huy ý thức và năng lực 
làm chủ tập thề trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 

Công tác BTVH hiện nay cần được 
sửa đồi nhiều mặt: nội dung, chương 
trình, hình thức tô chức trường, lớp, 
phương pháp giảng dạy, cơ chế quản 
lý, chế độ, chính sách v.v. Nội dung 
văn hóa phô thông cho người lớn tuôi 
không chỉ đơn thuần là kiến thức văn 
hóa cơ bản mà tòn bao gồm cá miột 
số kiến thức về quản lý, về xã hội, và 
những kiến thức cần thiết cho miột 
cuộc sống lành mạnh, Tỷ trọng, cấu 
tạo chương trình theo những kiến 
thức đó cũng phân biệt theo đối tượng 
học. Cán bộ đã lớn tuôi cần được học 
xà đi sâu về những kiến thức khoa 
hoe tính giản, chọn lọc đề có tư duy 
ì* luận, có phương pháp làm việc 
khoa học, Còn đối với cán bộ trẻ và 
thanh niên thì chương trình phải đáp 
ứng nhu cầu nắm vững những môn 
khoa học cơ bản kết hợp với những 
kiến thức về kỹ thuật phù hợp dê họ 
tự nâng cao trình: độ nghề nghiệp, sống 
có lý lưởng cách mạng và có nhân 
sinh quan đúng đắn. Những người l:io 
động đơn giản lại củn có chương trình 
học đề đạt trình độ qdẹc thông viết 
thạo» và có những kiến thức khoa 
học thiết thực phục vụ lao động sản 
xuât và cuộc sống. Nói dung học 
8TVH, do vậy có những phần ôn định, 
lâu đài và có những phần thường 
xuyên thay đồi; có phần chúng cho 
taoi đói tượng, mọi vùng, có phần 


riêng cho từng vùng từng địa 
phương, dân tộc, lứa tuôi, trình độ... 
Trong khi xây đựng nội dung, chương 
trình, tỒ chức lớp học BTVH, cần 
thấy một đặc điềm là: nói chung 
những người học BTVH là những 
người đang lao động, sản xuất, công 
tác, họ đã có một vốn sống, kiến thức, 
trình độ nhất định. Do đó, cách tô chức 
trường, lớp, cách giảng đạy, cơ chế 
quản lý v.v. cũng phải thiết thực, đa 
đạng, linh hoạt, thích bợp đề mọi 
người có nhu cầu học tập đều có thề 
được đáp ứng. 


Phương pháp đạy BTVHI phải thay 
đồi, cải tiến trên cơ sở phát huy cao 
nhất tỉnh tích cực, sáng tạo của người 
học, khơi dậy những kỉnh nghiệm 
sống của họ, nhắm bồi dưỡng cho họ 
lòng ham muốn, sav mê học tập và 
khả năng vươn lên tự học suốt đời. 
Đồng thời với việc nhanh chóng củng 
số, mở rộng mạng lưới trường, lớp 
BTVH, cần khắc phục những trì trệ, 
yếu kém, lạc hậu trong cách tô chức 
giảng dạy, học tập đè «trường ra 
trường, lớp ra lớp?,Ợ nông thôn, 
miền núi lại càng cần có những cách 
tö chức lớp, cách học hợp với tập 
quán, thời vụ, tạo điều Kiện thuận lợi 
cho người học không bỏ dở chương 
trình. Bèn cạnh những trường, lớp 
chính quy, cần mở rộng các loại lớp 
học không chính quy ở đơn vị sản 
xuất, Ở eơ quan, xí nghiệp, ở nơi làm 
việc ¿ào những giờ thuận tiện nhất, 
Kết hợp với những cơ sở văn hóa 
như câu lạc bộ, nhà văn hóa, thư viện, 
phòng đọc: sử dụng những phương 
tiện thông tin đại chúng (sách, báo, 
điện ảnh, đài truyền thính, đài 
truyền hình...) đẻ nâng cao hiệu quả 
giáo đục và mở rộng hình thức giáo 
dục ngoài nhà trường. Như vậy, 
người lao động có nhiều điều kiện đề 
học tập, tự nâng cao trình đó. kiến 
thức. 


loi ngũ giáo viên, cân bộ quản lv 
BTVH hiện nay rất thiểu và chưa 


đồng bộ. Nhiều người yếu kém cả về 
năng lực quản lý, tồ chức, vận động 
quản chúng lăn trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. Do đó, cấp bách phải đào 
tạo, bòi đường, bồ sung, đồi mới đội 
ngủ này. Bấy làu nay, giáo viên BTVH 
thường truyền thụ kiến thức văn hóa 
đơn thuần mà chưa là những người 
tô chức, hướng dán, chỉ đạo quá trình 
giáo dục, chưa tuyên truyền vàn động, 
cỗ vũ người học tự làm giàu vốn hiều 
Liết và thực hiện quyẻn lợi và nghĩa 
vụ học tập. Giáo viên BTVH trong 
œiai đoạn mới này phải được đào tạo, 
bồi đưỡng ca về phẩm chất cách mạng, 
năng lực chuyên môn, trình độ tô 
chức, quản lý và đủ số lượng cần 
thiết, Giáo viên các trường phô thông, 
các trường đại học, trưng học chuyên 
nghiệp, đạy nghề v.v. cũng cần được 
giao trách nhiệm tham gia giảng dạy 
BHTVH. Những người có trình độ khoa 
học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ 
cũng cần được thu hút, tô chức đề họ 
t:am gia giảng dạy những bộ môn 
thích hợp. Giáo viên, cán bộ ngành 
DöTVH cũng như tất cả những ai tham 
gia công tác này phải được động viên, 
kbuyến khích, bòi đưỡng, đãi ngộ 
một cách thích đáng‹ 

Nhiệm vự nặng nề của sự: nghiệp 
giáo dục hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực 
của toàn xã hội. BTVH lại là sự nghiệp 
của đông đảo quản chúng lao động 
đáng hẳng ngày, hằng giờ trực tiếp 


lao động sản xuất, công tác, xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc. Sự nghiệp BTVH 
liên quan trực tiếp đến tất cả các 
ngành, các cắp, các đoàn thề, các tồ 
chức xã hội. Vì vậy, nó đòi hỏi 
những người lãnh đạo các ngành, các 
cấp, cát đoàn thề... phải là tấm gương 
tốt tham gia tích cực vào việc giảng 
dạy, học tập, tồ chức, quản lý các 
trường, lớp BTYVH và cấp bách đầu 
tư cho sự nghiệp quan trọng này mệt 
cách thích đáng. Việc đào tạo, bòi 
đưỡng cán bộ một cách thường xuyên 
cũng là góp phần trực tiếp nâng cao 
năng suất lao động xã hội và hiệu 
quả công tác. Các ngành, các cíp cũng 
cần tham gia cả vào việc ,xây dựng 
chương trình, nội dung học tập, cung 
cấp người giảng, định chế độ chính 
sách cho người dạy, người học. 
Những điều nói tiên chỉ có thê được 
thực hiện tốt khi Nhà nước có một 
quy chế liên ngành, quy định nhiệm 
vụ cụ thề và phân trách nhiệm rõ 
rang. 


Làm được những việc cơ bản trên 
đây, chúng ta bước đầu làm cho 
ngành BTVH thích hợp với tình bình 
mới và nhiệm vụ mới, thiết thực phục 
vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là cơ 
sở quan trọng, là những nội dung chủ 
yếu của cải cách BTVH ở nước ta 
hiện nay. 


ĐỖ ANH CHÂU 


MẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐẢO TẠO, RỒI DƯỠNG 
(ẤN BỘ NGƯỜi DÂN TỘC THIẾU $Ố 


ẢO tạo, bồi đưỡng, xây dựng đội 
ngũ cán bộ người đàn tộc thiêu 
số là một trong những vấn đề 

then chốt của việc thực hiện chính 
sách đân tộc của Đảng, là nhàn tỔ 
hàng đầu bảo đảm tăng cường đoàn 
kết đân tộc, thực hiện sự bình đẳng 
giữa các đân tộc và bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê của các thành phản 
dân tộc trong một quốc gia thống nhất, 

Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Việc vận động, tô chức quần 
chúng các đân tộc làm cách mạng đòi 
hỏi phìi có đội ngũ cần bộ xuất thân 
từ quản chúng cóc đân tóc: Với quan 
điểm gi:i cấp và chích sách dân tộc 
đúng đắn, Đăng ta đã ra sức xây dựng 
cơ sử quan chúng, đào tạo, rèn luyện 
đội ngũ căn bộ người đân tộc thiêu 
SỐ ngày càng lớn mạnh... 

Ngay tử những ngày đìu cách 
mạng, nhiều người con tru tú trong 
các dân tộc thiêu số đã đi theo Dẳng, 
chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng. 
Được Đẳng giáo đục và rên luyện, 
trải qua thứ thách cách mạng, nhiều 
người đã trở thành đẳng viên và cán 
bộ chính trị, cần bộ quân sự xuất sắc 
của Đăng. Từ sau Cách mạng Tháng 
Tám đến này, hàng ngũ cần bộ người 
đản tộc thiên số không ngừng dược 
bồ sung và ngày càng phát triền. 

Sau ngây miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, ca nước thống nhất đi vào 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, 


vấn đề đào tạo, bồi đưỡng cán bộ 
người đân tộc thiểu số càng dược đặt 
ra một cách toàn điện và cụ thê hơn, 
Đại hội IV của Đảng ta dịcchỉ rõ 
phải «tích cực đào tạo và bồi dường 
cán bộ đàn tộc Í người trong tát ca 
các lĩnh vực công tác của Đăng, Nhà 
nước và đoàn thề, trước hết chú trọng 
cán bộ lành đạo và cán bộ quản lý 
kinh tế " (1). Đại hội V nhắn niạnh và 
bỏ sung thêm: *SChú trọng làm tốt 
việc dào tạo, hbòi đường cán bộ lãnh 
đạo, cần bộ quan lý, cán bộ khoa học 
kỳ thuật người đản tóc, trước hétcho 
cập huyện và cơ sở » ©), 


Trong 10 năm qua, Đăng ta đã có 
nhiều chủ trương, liện pháp cải tiến 
và bỏ sung thêm các chế độ, chính 
sách, tăng cường các cơ sở và điều 
kiện vạt chịt, từng bước nâng cao 
chất lượng đào tạo, bòi dưỡng, khắc 
phục đìn những thiểu sót về bố trí, 
sử dụng, quan lý cán bộ. Đến nay 
chúng ta đã có một đói ngũ cán bộ 
ngưới đản tộc thiểu số đồng hàng vạn 
người, bao gôm nhiều loại: cần bộ 
lĩnh đạo, cán bộ quản lý, căn bộ 
nghiên cứu khoa học, cán bộ giang 
đạy các trường đại học và chuyên 
nghiệp, cán bộ KỸ thuật, chuyện môn 


(1) Báo eáo chùfnh trị tai Đai hội LV, Nxb Sự 
thát, Ha néi, T97, tr, lốo, 

(2) Van kiện ạt hóc F Nxb Sự thật, Hà nói, 
1962, tạp Ì, tr. 1ö3— iộTI, 
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nghiệp vụ ở khắp các ngành ; cán hộ 
chính trị, quân sự, kinh tẻ, văn hóa 
nghệ thuật ở các cấp từ trung ương 
tới cơ sở. Phần lớn số can bộ này đã 
được rèn luyện và trường thành qua 
thực tiền cải tạo và xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, củng cố an ninh, quốc 
phòng, bảo vệ Tô quốc. Đặc biệt là 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
phát triền rất nhanh. Qua 10 năm tích 
cực đào tạo, cộng với những cố gắng 
trước đó, chúng ta đã có trên 7 000 cán 
bộ người dân tộc thiều số có trình độ 
cao đẳng. đại học và trên đại học, 
chiếm 2,7% tông số cán bộ cùng loại, 
trên 27000 cán bộ có trình độ trung 
học, chiếm 6,1% tồng số cán bộ cùng 
loạ. Đã có những nhà khoa học 
người Tày, người Thái, người Mường. 
người Nùng, người ao, người 
Chăm... Đội ngũ cân bộ lãnh đạo và 
quản lý từ trung ương đến cơ sở 
cũng phát triền và trưởng thành, chỉ 
tỉnh riêng từ cấp huyện trở lên, đã có 
trên 9000 người, chiếm 4,9 tông số 
căn bộ cùng loại: 

Ở các vùng đân tộc thiều số mới 
được giải phóng, đội ngũ cán bộ eƠ 
sở, cắn bộ huyện và nhàn viên trong 
các cơ quan tỉnh, huyện là người đàn 
Lộc thiều số phát triển nhanh, đáp 
ứng một phần quan trọng yêu cầu lãnh 
đạo, quản lý và đầy mạnh các mặt 
hoạt động ở các vùng này. Tính đến 
đâu năm 1981, ở các tỉnh Fây nguyên 
eó 8000 cán bỏ, nhân viên trong biên 
chế là người đân tộc thiều số. Ở tỉnh 
Đắc lắc có 12,1% cấp y viên cơ sở, 18% 
cập ủy viên huyện, thị, 37% cắn bộ 
chủ chốt xã, phường (theo thống kê 
10 chức đanh) là người đàn tộc thiều 
sở tại địa phương. Trong số đó có 
phiêu anh chị em đã đảm đương tốt 
công tác của mình. Một số cần bộ 
chuyên môn đo chế độ eñ đào tạo cùng 
đã được cải tạo, mạnh đạn sử dụng 
và quan tâm bồi dưỡng. Ở vùng biên 
giới phía Bắc, trải qua cuộc đầu tranh 
chống các âm mưu, thủ đoạn của kẻ 
thù, xây dưng và bao vệ lưc lương 
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ta, đội ngũ cán bộ cơ sở và cán bộ 
cấp huyện đã được rèn luyện và 
trưởng thành về nhiều mật. 


Trong các cơ quan quyền lực (Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các cấp), nơi 
thề hiện trực tiếp quyền các dân tộc 
cùng làm chủ tập thề về mặt Nhà nước,. 
những đại biều ưu tú của các đản tộc 
thiều số tham gia ngày càng đông và 
được tuyên chọn ngày càng tốt. Quốc 
hội khóa 7có đại biều của 33 dàn tóc 
(khóa trước chỉ eó 30 dân tộ»). 


Tuy vậy, việc đào tạo và xây dựng 
đội ngũ cán bộ người dân tộs thiều số 
cũng còn nhiều nhược điềm và thiếu 
sót, nhất là đối với các vùng cao, 
biên giới, nơi xa xôi hẻo lánh, nơi có 
nhiều khó khăn và ở các vùng mới 
giải phóng. 

Đội ngũ cán bộ của các dân tộc 
Mông, Dao, Khơ mú, Xinh mun... tuy 
đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, 
nhưng phát triền còn chậm so với các 
đân tộc Tày, Thái, Mường v.v. Thậm 
chỉ có nơi có chiều hướng chứng 
lại hoặc giảm sút. Ở các vùng mới 
giải phóng (Tây nguyên, dọc Trường 
sơn,...) đội ngũ cán bộ, nhất là can 
bộ quản lý kinh tế và cán bộ khoa 
học kỹ thuật vẫn còn thiếu và yêu. 
Căn bộ cơ sở và cân bộ cấp huyện 
còn mỏng và chưa theo kịp yêu cáu. 
Phần lớn cán bộ huyện và một phản 
quan trọng cán bộ cơ sở vẫn là cản 
bộ được điều động từ nơi khác đến: 
Chẳng hạn như ở tỉnh Đắc lắc có tới 
91% cán bộ quản lý cấp huyện và 635 
cán bộ chủ chốt xã, phường là người 
được đưa từ nơi khác đến. Có noi có 
nguồn đào tạo khá, nhưng do còn 
vướng mắc về chính sách chè độ cho 
nên chưa phát triền được: 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
nhất là ở cấp huyện vì cơ sở, chậm 
được đồi mới. Nhiều đồng chỉ tuôi 
đã cao, những chưa chuân bị tốt lớp 
trẻ kế cận. Đôi ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật phát triền nhanh, nhưng 
chưa cân đỏi và đồng bộ về trình độ 


và ngành nghề. Còn thiểu những cán 
bộ quần lý kinh tế, những chuyên gia 
và công nhàn kỹ thuật bậc cao. Đày 
là một trở nưại đói với việc nhaithác 
các thể mạnh và xảy dựng cơ cấu 
kinh tế mới ở các địa phương CÓ 
nhiều đồng bào dân tỏc thiều số. 


Đẳng viên và đoàn viên thanh niên 
là nguồn rộng lớn trực tiếp đề đào 
tạo thành cán bộ, song ở nhiều nơi, 
cơ sở Đảng còn mồng và yếu, đội ngũ 
đẳng viên và đoàn viên phát triền 
chậm, trình độ về nhiều mặt cón thấp, 
có người còn chưa biết chữ. 


Vấn đề phát triền đội ngũ công 
nhân người dân tộc thiều số cũng là 
một yêu câu quan trọng trong việc 
thực hiện chính sách dân tộc. Àlười 
nìm qua, đi đôi với việc mỡ Thang 
kinh tế Ở các vùng dân tộc thiêu số, 
đội ngũ công nhàn người đàn tộc thiều 
số đã hình thành và tửừug bước phát 
triền. Nhưng nhìn chung còn chưa 
trơng xứng với tốc độ và quy mô 
phát triền kinh tế và sự nghiệp công 
nghiệp hóa nước nhà. liiện nay, SỐ 
công nhân là người dân tóc thiêu số 
mới chiếm khoáng 2.3 tông số công 
nhản cá nước. Các cơ sở công nghiệp, 
cac nông trưởng, lầm trường đĩng 
tren địa bàn các vùng có đòng bào 
đân tộc thiều số đáng lẽ phải thu hút 
đồng đảo lao động tại chỗ đề từ đó 
đảo tạo, bói dưỡng họ thành những 
công nhàn có kiến thức và tav nghệ 
vững, nhưng nhiều nơi chưa chú ý 


Trong thời gian tới, đồ tiếp tục 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược, thực hiện tốt chính sách 
đân tộc của Đăng, từng bước xóa bỏ 
sự chênh lệch vẻ trình độ phát triền 
kinh tế, văn hóa giữa các đân tộc, 
đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện phân công 
lao động trên địa bàn cả nước, chúng 
ta cần ra sức nàng cao chất lượng và 
hiệu quả dào tạo, bỏi dưỡng, xây 


Ầ° 
đúng mức, Ở mö a pa lÍL Cam đường — 


một mỏ lớn ở Hoàng liên sơn, số 
công nhàn là người dšn tộc thiêu số 
cũng chỉ chiếm gàn 2,7%. 


Sở đi có những khuyết điềm vì 
thiếu sót như trên là do tỉnh hình 
kinh fế zã hội và đời sống của nhiều 
vùng đàn tộc thiêu số, nhát là các đân 
tộc Ở vùng cao biên giới còn thấp, 
chiến tranh kéo đài nhiều năm, nên 
kinh tế chung của đất nước cũng 
đang cỏn có nhiều khó khăn, mấ: cân 
đòi. Song chủ yếu là đo các ngành, 
các cấp và các cơ quan có trách 
nhiệm trực tiếp chưa nhận thức dây 
đủ vị trí và tíuch chất trọng vếu của 
công tác cán bộ dân tộc thị :u số trong 
việc giải quyết vấn đề dàn tọc và 
thực hiện chính sách đàn tộc. Chưa 
có quyết tâm cao, chưa có chủ trương, 
biện pháp, kế hoạch cụ thề từng bước 
đào tạo và bòi dường cắn bọ cho 
từng vùng, từng dân tộc. Chưa thực 
hiện nghiêm túc các chính sách đã có, 
chưa có các biện pháp đồng bộ báo 
đâm nàng cao chất lượng và hiệu quả 
của công tắc đào tạo, bồi dưỡng căn 
bộ. Nhiều kinh nghiệm và điền hình 
tốt chưa được tỏng kết và phít huy, 
chưa kịp thời nghiền cúu những biện 
pháp thiết thực và những chính sách 
cần thiết đề thúc đây công tác đảo 
tạo cần bộ ở những vùng, những dân 
tộc đang có nhiều khó khăn, hoặc có 
nhu cầu bức thiết về cán bộ. Việc tỒ: 
chức thirc hiện thiếu công phụ, thường 
có hiện tượng dễ làm khó bỏ. 


đựng đói ngũ cán bộ người đản tóc 
thiệu số ngày càng đóng đáo và vững 
mạnh. 


Phương hướng chung ván là đào 
tạo, bồi dưỡng một đội ngữ căn bộ 
người đân tộc thiều số lớn mạnh, bao 
gôm đủ các loại, trong tắt cá các lĩnh 
vực công tác và hoạt động, chú ý cả 
cần bộ lãnh đạo, cản bộ quản lý và 
cán bộ khoa học kỳ thuật, trước hét 


61 


cÈo cấp huyện và cơ sở. Đặc biệt cần 
chú trọng đầy mạnh hơn nữa việc đào 
tạo và xâv dựng đội ngũ cán bộ cho 
các vùng cao biên giới, các vùng mỚi 
được giải phóng ở miền Nam, nhất là 
những nơi phong trào còn yếu kém: 


Chúng ta cần nhận thức đúng đắn và 


sâu sắc hơn vị trí và ý nghĩa quan 
trọnø của việc đào tạo, bòi đưỡng và 


xáv dựng đội ngũ cán bộ người dân. 


tộc thiêu số trong sự nghiệp cách 
mạng chung, đề từ đó có quyết tâm 
thic hiện, Cán bộ người đân tộc thiêu 
SỐ là những người am hiều tiếng nói, 
tam lý, nguyện vọng, phong tục tập 
quán và trình độ sinh hoạt của dân 
tộc mình. cũng là những người tha 
thiết với sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc mìnE, là nhịp cầu nối liền Đảng 
với quiìn chúng các đân tộc, đưa chủ 
trương chính sách của Đăng đến với 
quần chúng và phản ánh tâm tư 
nguyên vọng của quần chúng các dân 
tộc với Đẳng. Cần có quy hoạch toàn 
điện việc đào tạo, bọi dưỡng cán bộ 
người đân tóc thiều số, chú ý đến từng 
vũng, từng đân tộc, từng ngành nghề, 
bảo đảm cho môi vùng, mỗi đân tộc 
có một đội nưũ cần bộ chính trị, quản 
lý, khoa học kỷ thuật thích ứng với 
các mục tiêu kinh tế — xã hội đã đề 
ra và phù họp với đặc điềm của vùng 
đó, dàn tóc đó. Trên cơ sở đó có kế 
hoạch và biện pháp thực hiện từng 
bưóc vững chííc. Các ngành, các địa 
phương cần kiêm tra, rà soát lại đội 
nựũ cán bộ và cỏng tác đào tạo, bói 
dưỡng, sử dụng. quản lý đối với từng 
loại căn bộ của từng đàn tóc trong địt 
phương mình và ngành mình, qua đó 
rútra những nhận xét và kinh nghiệm 
đề cải Điền công tác tô chức chỉ đạo 
thực hiện, nâng cao chất lượng và 
hiệu qua đảo tạo, bói đường, 


Việc tạo nguồn đẻ đào tạo cần bộ 
người đàn tộc thiều số ở vừững cao, 
biên giới, nơi xa xôi héo lánh, ở Tày 
nzttyên, đọc Trường sơn có Ý nghĩa 
rat quan trọng. Các trưởng phô thông 


dân tộc nội trú, trường thanh niên đàn 
tộc vừa học vừa làm, trường bồ túc văn 
hóa công nông, trường thiếu sinh quản 
của quân đội và công an là những 
loại trường tạo nguồn tốt cần được 
củng cố và phát triền. Cán bộ khoa học 
kỹ thuật người dân tộc thiều số hiện 
đang công tác ở cơ sở và các ngành 
cũng là một nguồn đào tạo, bồi dường 
thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý. Chú trọng cải tiến công tác tuyền 
sinh ở các vùng đân tộc thiều số và 
sử đụng nhiều hình thức đào tạo, Đồi 
dưỡng, với các loại trườig, lóp dài 
hạn, ngắn hạn. tập huấn, tham quan... 
thích hợp với từng loại cán bộ, tửng 
ngành nghề khác nhau. Củng cố, kiện 
toàn mạng lưới trường, lớp, các cơ sở 
đào tạo của huyện, nhất là của tỉnh, 
mớở thêm những trường lớp vừa dạy 
văn hóa. vừa dạy nghề ở từng tỉnh, 
kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triền 
kinh tế, văn hóa địa phương. 
Trường dự bị đại học ở miền Bắc và ở 
miền Nam cần có chỉ tiêu chiều sinh 
cụ thề cho từng tỉnh, mỗi tỉnh có chỉ 
tiêu cho từng đân tộc, từng vùng trong 
tỉnh. Tham quan thực tế và nghiên 
cứu kinh nghiệm các diền hình tiên 
tiến là một hình thức bồi đưỡng :ất 
có hiện quả đối với anh chị em cần bộ 
người đân tộc thiều số. cản được đặt 
thành một chế đọ thường xuyên. 
Trong các trường đang, trường đoàn 
thề và trường nhà nước, căn tò chức 
tông kết việc đào tạo cán bộ người 
đân tộc thiêu số, rút ra những kinh 
nghiệm và kết luận về mục tiêu, 
chương trình, kế hoạch và phương 
pháp huấn luyện, trên cơ sở đó, 
n;rhiền eứu đồi mới phương thức đào 
tao, bảo đảm sao cho sau thời gian 
học tập ở nhà trưởng, cán bộ có thề 
giai quyết được những vấn đề đo thực 
tế ở địa phương đặt ra. 


Ở 
Ở 


Cần sớm nghiên cứu bồ sung một 
số chính sách, ckẽ độ đối với cán bộ 
người dân tộc thiều số và cán bỏ miền 


(Xem liềp trang 101) 


Mùa đợi hội 


HẤM thoát lại một mùa đại hội đến 
với các đảng bộ các cắp. Ban bí 
thư Trung ương Đẳng đã quyết 

định, từ giữa năm 1986 sẽ tiến hành 
đại hội các cấp tử cơ sở trở lên, tiến 
tới Đại hội đại biều toàn quốc thứ VỊ 
vào cuối năm 1986. 

Thế là đã hơn 4 năm qua đi đối 
với các đẳng bộ các tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung tương, hơn 2 năm 
qua đi đối với các đảng bộ các huyện, 
quận... 

Thời gian qua đi có bao giờ trở lại Ì 
Nó qua đi âm thâm, lặng lẻ nhưng 
cũng nghiệt ngã như một trọng tài VÔ 
tư đòi hỏi cán bộ, đảng viên chúng ta, 
trước hết là các cấp 0y Đáng. những 
cán bộ lãnh đạo. bầy nghiềm khắc 
nhìn lại xem mấy nàm qua — từ đại 
hội trước đến đại hỏi này — chúng ta 
đã làm dược những việc gì thật sự 
đem lại lợi ích cho quần chúng, xứng 
đáng với lòng tín cậy của quần chúng, 
được quan chúng thật sự hoan nghệnh. 

Từ đại hội đến đại hội, chúng ta đã 
có không ÍL kinh nghiệm, cả kinh 
nghiệm về những thành công, những 
điều đáng tự hào và kinh nghiệm về 
những vấp vấp, những khuyết điềm. 
Gần đây, Đại hội của một số đẳng 
anh em, đặc biệt là Dại hòi 27 của 
Đẳng cộng sản liên xÔ cũng gợi cho 
chúng ta nhiều suy nghĩ. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Chuần bị cho đại hội đẳng hộ có 
nhiều việc phải làm, việc nào cũng 
quan trọng, phưững quan trọng hơn 
cả văn là phải chuần bị thật tốt hai 
công việc cơ bản: báo cáo của cấp Ủv 
trước đại hội đang bộ và bầu ban chấp 
hành mới của đẳng bộ. 


Chuên bị tốt hai việc ấy coi như đã 
nắm chắc trong tay hai phần ba thắng 
lợi, còn nếu chuân bị qua quít thì rót 
cuộc đại hội cũng chỉ là một việc làm 
mang tính chất hình thức. Dù có bao 
nhiêu hoa tặng, bao nhiều tham luận, 
bao nhiêu tràng vỗ tay cùng chẳng 
giải quyct được vấn đề gì về thực chất. 
Với chúng ta, kinh nghiệm ấv không 
hề cũ mà vẫn mang đầy đủ tính thời 
sự nóng hồi. 

Nhiều đồng chí hẳn còn nhớ rõ, ở 
một số đại hội đẳng bộ trước kia có 
những báo cáo khá đài, có khi rất dài, 
nhưng thiếu hắn những nội dung cần 
thiết. Chúng nặng về kề thành tích, 
trong đó có cả một số thành tích dã 
được tô vẽ quá đáng song lại chỉ lướt 
qua những vấn đề tồn tại, những vấp 
váp, khuyết điềm lẽ ra củn được 
trình bày, phân tích kỳ cho đúng với 
tình hình thực tế. Có báo cáo cùng 
để cập tới những thành tựu, ưu điểm, 
những thiếu sót, khuyết điềm. cùng 
rút ra bài học kinh nghiệm hẳn hoi 
nhưng đáng tiếc là nó giống như một 
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công thức chỉ cốt trình bày cho có đủ 
các tiết mục, cỏ 1 nội đụng các tiết mục 
thì lại nghèo nàn. Nói một cách văn 
tắt, những báo cáo ấy không phân 
ánh được tỉnh hình một cách trung 
thrrc, không phân tích được rõ ràng 
các yếu tố về lãnh đạo, chỉ đạo — ưu 
điềm không ra ưu điềm, khuyết điềm 
không ra khuyết diềm, không rút ra 
được bài học kinh nghiệm gì bồ ích. 
Sau khi được cấp ủy cấp trên góp ý 
kiến, cấp dưới thảo luận bồ sung, có 
báo cáo đã được sửa chữa tết hơn 
nhưng có báo cáo về cơ bản vàn dừng 
lại như khi dự thảo, không “cách 
mạng » được bao nhiêu. 

Gãn đây có một báo cáo tại đại hội 
một đăng bộ ở Liên xỏ được nhiều 
người đánh giá rất cao. Báo cáo cũng 
khẳng định những thành tựu, những 
tiên bộ, cũng chỉ ra những vấn đề tòn 
tại, những khuyết điềm, thiếu sót, cũng 
tông kết công tác rút ra những bài 
học kinh nghiệm nhưng lại không 


cc6ng thức, Không khô khan, nhạt nhẽo - 


mà thật là hấp dân. bun báo cáo 
sinh động nhiều tính chiến đấu ấy, có 
những đơn vị cụ thề, những con 
người cụ thề được biều dương, khen 
ngư yi và cũng có những đơn vị, những 
người lãnh đạo — kề cả cán bộ cao 
cấp, được nêu đích danh đề phê phán 
và yêu cầu phải sửa chữa khuyết 
điềm. Đó là báo cáo của thành ủy 
Mát-xeơ-va đo đồng chí B.N, ln-xin, 
Bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô, Bí thư thứ 
nhất thành ủy Alát-xcơ-va, trình bày 
tới Đại hội đăng bộ thành phố Alát- 
xeơz-vai ngày 21-1-1986 (tại Dại hội 37 
DĐS Liên xô, đồng chỉ B.N. En-xin đã 
được bầu là ủy viên dự khuyết BẾT 
UHBTEU DCS Liên xỏ). Báo cáo này đã 
được đăng trên báo Sự thạt Alát-xcơ- 
bữ ngày 21-1-1986 và trích đăng trên 
bảo A han đạn của Đẳng ta trong hai 
ngày 18 và 10-2-1986. Có thề nói báo 
cáo này là một nu mực về thái độ 
tự phê bình và phê binh bốn sẽ vích, 
một mu mực về báo cáo công tác của 
Han chấp hành trước đại hội đẳng bộ. 


» 


Nó gợi cho chúng ta những suy nghĩ 
về một phong cách mới, một phương 
pháp mới về việc làm báo cáo tại đại 
hội các đảng bộ của chúng ta lần này, 


Tại những đại hội đẳng bộ các cấp 
trước đây, không chỉ báo cáo của một 
số cấp ủy mới có vấn đề cần rút kính 
nghiệm mà ngay tham luận của một 
số đại biều cũng có điều đảng nói. Có 
những bản thai luận mang nặng tính 
chất €lễ tân ?®, hình thức, chỉ kề lề 
về thành tích, thắng lợi. Sau một 
tràng đài các ®kinh tnưa ®* và bày tỏ 
sự Trihất trí tuyệt đối (Ì) với báo cáo 
của cấp ủy, người tham luận đọc luôn 
mót lèo báo cáo về thành tích công tác 
của ngành mình hoặc địa phương 
mình cho đến lúc qchúc các đại biều 
đồi đào sức khỏe, chúe đại hội thành 
công rực rỡ,  - 


Đại hội đẳng bộ là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của đẳng bộ và cũng là 
sinh hoạt chính trị quan trọng nhất 
của đảng bộ. Đó phải là nơi xem xét, 
thảo luận và quyết định các vấn đề 
đặt ra cho đẳng bộ môt cách nghiêm 
túc, thề hiện rõ trí tuệ, trách nhiệm 
và quyền lực của đại hội, nhất là đối 
với những vấn đề nóng bỏng nhất, 
gay gắt nhất mà quần chúng và đẳng 
bộ đang quan tâm, đang chờ đợi. 


Cuộc sống dạy chúng ta: muốn có 
chủ trương đúng, biện pháp đúng, 
điều quan trọng trước hết là phải 
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. 
đánh giá đúng tỉnh bình, đúng thực 
(rạng kinh tế — xã hội, phân tích sâu 
các nguyên nhân đã dấn tới thắng lợi 
hoặc thất bại, sai lầm. Côn nếu đã 
quanh co, né tránh, sợ trách nhiệm, 
Sợ mãt uy tín, về ra một bức tranh 
thiếu chân thật với những * tỉnh hình 
nói chung là (tốt p, “về cơ bản là ồn 
định», “không có vấn đề gì lớn", 
qnhiều nhân tố mới», *Snhiều triền 
vọng tốt đẹp»... thì rốt cuộc đâu vẫn 
hoàn đó, tỉnh hình sẽ nguyên vẹn 
như cù. 


Bởi vậy, một vấn đề có tính quyết 
định là các cấp ủy phải quán triệt 
tỉnh thăn chỉ đạo của Ban bỉ thư 
Trung ương Đảng, tiên bành tốt đợt 
tư phê bình và phê bình trong các 
cấp ủy, các tỔ chức Đảng, tô chức 
chính quyền, tronø cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo, lấy đó làm 
một nội dung chuẩn bị đại hội các 
cấp của Đảng. Báo cáo của các cấp 
ủy, tham luận của các đại biều muốn 
thật sự có giá trị thì phái đi theo 
quÿ đạo ấy, không nên đi thco đường 
mòn, lối cũ. 


Bao giờ cũng vậy, tại các đại hội, 
“nhân sự» là một vấn đề có tảm 
quan lrọng to lớn. Lựa chọn ai, bầu 
ai vào ban chấp hành mới của đẳng 


bộ đề có thề bảo đảm đúng yêu cầu - 


“chọn mặt gửi vàng»? Nói đúng ra, 
văn đề này phải được chuẩn bị hàng 
năm hoặc từ một vài năm trước —~ 
nhất là đối với những vị trí chủ chốt, 
chứ không thề nước đến chân mới 
nhảy, sắp đại hội rồi mới tìm người, 
chọn người. 


Cái khó của vấn đề nhân sự 
chung quy vẫn là chuyện “rút ai ra ®, 
«đưa ai vào? cấp ủy.Ơ một số đại 
hội đang bộ vừa qua thưởng có 
chuyện * tế nhị » này : người cân rúi 
ra không rút được, người xứng đáng 
muốn đưa vào không đưa được!? Ở 
đại hội đảng bộ một thành phố nọ, 
su khi các đại biều vỗ tay nhiệt liệt 
chào mừng ban chấp hành mới của 
đăng bộ, nhiều đại biều mới niướ ra 
rằng: ban chấp hành như thế này thì 
rồi biết phân công thế nào? Những 
chuyện như thế có thề lại xuất hiện 
ở nơi này nơi khác trong địp đại hôi 
này. Cần thấy trước điều đó đề chuần 
bị tốt hơn về tư tưởng cũng như về 
tổ chức theo đúng tư tưởng chỉ đạo 
của Đảng. 


Trải qua hơn nữa thế ký đấu tranh 
cách mạng, nhất là trải qua hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, Đảng ta đã có một đội ngũ đông 


đảo cán bộ vững vàng. Nhiều đồng 
chí đã trải qua nhà tù này nhà tù 
khác, đã có những cống hiến to lớn 
đối với cách mạng, được đẳng bộ và 
quần chúng rất quý mến. Nhưng đến 
nay nhiều đồng chí đã tuồi cao sức 
yếu, đã bộc lộ rõ những mặt hạn chẽ. 
Trong khi đó lớp cán bộ những năm 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 
ngày cảng trưởng thành; nhiều đồng 
chỉ đã có kiến thức, có năng lực, có 
kính nghiệm nhất định đề từng bước 
đáp ứng những yêư cầu của giai đoan 
cách mạrg xã hội chủ nghĩa. 


Việc lựa chọn ai, bầu ai vào ban. 
chấp hành đăng bộ không thề xuất 
phát từ sự đèn đáp công ơn, tử những 
tình cảm cá nhân mà phải xuất phát 
tử yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng 
và tử thực tế của đội ngũ cán bộ. 
Chúng ta hết sức kính trọng, quý 
mến những đồng chí đã hy sinh cả 
cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng 
của Đảng. Đảng ta, Nhà nước ta cần 
có chế độ, chính sách thỏa đáng với 
các đòng chí ấy. Nhưng có bầu hay 
không bầu các đông chỉ ấy vào ban 
chắn» hành đảng bộ lại là một việc 
khác. Năm ba năm trước đây, những: 
cán bộ ấy ở cương vị công tác ấy la 
đúng, là thích hợp, nhưng đến nay 
có những trưởng hợp không nên như 
thế, không thè như thế, Đó là chưa. 
nói đến yêu cau mỗi lần đại hội cân 
đồi mới khoảng một phần ba số đồng 
chí trong cấp ủy. Nếu không rút 
người này, người kia ra khỏi cấp ủy 
thì làm sao có chỗ đề đưa người khác 
vào, làm sao đôi mới được. Cũng 
không thề suy nghĩ một cách đơn giản. 
là đưa tất cả những người có tuôi ra 
khỏi cấp ủy. Nếu như vậy thì làm: 
sao thê hiện được tính kế thừa vá 
tỉnh liên tục trong việc xây dựng các 
cấp ủy Đảng. 


Tử những điều nói trên, cần nắm. 
vững tư tưởng chỉ đạo của Đăng là : 


,đại hội đàng bộ các cấp phải háu 


được ban chấp hành thật sự có năng 


áo. 


lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm 
vụ đo đại hội đề ra, đồng thời thê 
hiện được tính kế thửa và tính liên 
tục trong việc xảy dựng cấp ủy. Phải 
trên ey sở bảo đảm tiêu chuần của 
cấp ủy viên và qua xem xét việc làm 
của môi người trong thời gian qua 
mà lựa chọn những dông chỉ xứng 
đáng theo véu cầu cấu tạo của cấp 
ủy. Củn chú ý cầu tạo cả ba độ tuôi 
theo hướng lăng mạnh sức trẻ. Ngoài 
những yêu cầu về phầm chất chính 
trị, về năng lực, cản chú ý về phong 
cách lãnh đạa. Những yều cầu này đã 
được nói rõ rong chỉ thị của Ban bí 
thư Trung ương Đăng về đại hội 
đảng bộ các cấp. 


linh nghiệm của những đại hội 
đẳng bộ trước nhác chúng ta: cùng 
c. ... ^ . , 9 >^ 
với việc chuin bị LỐt các công việc 


cơ ban nói trên, các cặp ủy cần chỉ. 


đạo chặt chẽ các khoản chỉ tiêu cho 
đại hội. lIêt sức tránh lãng phí, phô 
trương, hình thức, nhất là hiện này 


>>” 
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chúng ta đang có những khó khàn 
lớn vẻ kinh tế và đời sống. 


Trước hết là việc ăn uống liên 
hoan. Thứ hai là quà cáp, tặng phàm, 
Ở nơi này nơi khác đã từng có những 
lời chè trách chính đáng của quản 
chúng, của cán bộ, đẳng viên, kẻ cả 
một số đại biều đại hội. Người lá 
đặt càu hồi: Không hiều đại hội đăng 
bộ có giải quyết được vấn đề gì không 
nhưng trước mắt tốn kém quá. Người 
ta phàn nàn: không chỉ tốn kém về 
an uống linh đình mà còn tốn kém 
về quà cáp, tặng phầm, đã khó khăn 
lại khó khăn.thêm. 


.-- Mỗi lần đại hội là một bước 
trưởng thành của các đảng bộ và của 
Đăng ta nói chung. Chúng ta tin 
trởng rằng, với những kinh nghiệm 
của các đại hội trước, với sự chỉ đạo 
chặt chẽ của Trung trơng Đảng, đại 
hội đẳng bộ các cấp lần này sẽ được 
các cấp ủy chuần bị tốt hơn nhằm 
đạt được những kết quả mong muốn. 


THANH TÌIANH 


¬>>= >>. sẽ << <<<<=“< 


Thư gửi Bộ biên tập 


Một căn bệnh nguy. hiểm 


Ỏ một căn bệnh nguy hiềm, không 
phải thật khó chân đoán nhưng 
Ít khí được ghi vào bệnh án, đó 
là bệnh cơ hội. Mặc dù chính bán 
thần người mắc bệnh biết bệnh của 
mình hơn ai hết, những thật khó mà 
hình dung nội anh ta sẽ phát khủng 
lên như thể nào khi mà có ai dó chỉ 
tháng ra: anh là ephần tử cơ hội v. 
Nahị quyết Đại hội toàn quốc thứ 
V của lảng đã chỉ rõ: *Điều nguy 
hiềm là có một số phần tử cơ hội đang 
lợi dụng lúc Dăng gặp khó khín đè 
thực hiện mưu đồ riêng tự. Họ đã 
kích lãnh đạo, thông tin sai lệch đề 
gay hoang mang trong nội bộ. Có 
những phin tứ cơ hội nịnh bợ¿ luòn 
củi, lựa gió theo chiều đề lấy lòng 
người này, người kía, họ đề eo người 
này, nói xu người khác de hòng gày 
chia rẽ bè phái s €1). ` 
Đề góp phản vào việc nàng cao 
chất lượng đdọt sinh hoạt tự phẻ bình 
và phê bình chuin bị dại hội các cTp 
của Đẳng, bài viết này xin nêu lên 
một số ý kiến vẻ cần bệnh nói trên 
Với mong muốn răng etn bệnh đó phải 
được các thày thuốc ghỉí vào bệnh án, 
chữa khỏi cho người bệnh là tot nhất, 
néu không thị chí Í' cũng dừng đẻ 
cho nhĩàng phan tử cơ hội (dù ở mức 
đỏ nào, núp dưới vỏ bọc nào) chui 
Vào các cơ quan /ĩnh đạo các cấp 
của Đăng và Nhà nước, cPui vào đội 


ngũ những đại biêu đi dự đại hội các 
củp của Đăng, 


* 


Trong một tô chức Đăng hoặc Nhà 
nước mà có những phần tử cơ hội, 
nhất là khi mà những phản tử đó lại 
Ởở cương vị lãnh đạo, chỉ huy hoặc 
nắm khâu tổ chức cản bộ thì tỉnh 


hình ở đó trước sau cũng điện ra như 


thế này: nội bộ thiếu tín tưởng lần 
nhu, tục đục; eäp trên bị tung hóa 
mù khó nắm được thực chất tình 
hình ; quầu chúng, đang viên cíp 
đưới chân nàn. Hơn thể nữa, từ chó 
thiểu tín tưởng lìn nhau nội bộ sẽ 
chỉa bè kéo cảnh; từ chó bị tụng hỏa 
mũ, cấp trên có khi sẽ trở thành chỗ 
đựa cho những phần từ cơ hội; còn 
quần chúng, đẳng viên từ chó chân 
nắn đến chó nơm nớp Ìo sợ, mất niềm 
tin. 


Cơ hội là một biều hiện và là bêu 
hiện nghiệm trọng, giau mặt của chủ 
nghĩa cá nhàn và chủ nghĩa tư đo, 
Pliìn tử cơ hỏi không có động cơ 
đứng, nià mọi suy nhỉ và hành động 
đeu xuất phát từ mưu đồ riêng. Ảnh 


(1ì Van kiện Dạit hồi VL Nxb 
n?i, 19823, tạp lHÍ, tr. 62. 


SỰ tlI¿t, đa 


ta hoạt đông và quan hệ theo mội 
nguyên tắc mà về time ©e1ất là đổi lập 
với các nzuyên tíc đạo đức của người 
eộng sản. Điều nguy hiềm là anh ta 
luồn lách, lèo lá, lập lờ. Có khi dứng 
ở tuyến sau, có khi đứng ở tuyến 
giữa và cũng có khi ra tuyến trước, 
khầu khí công khai của anh ta bao 
giờ cũng .« cách mạng ®, Phần tử cơ 
hội sớm muộn cũng bị phát hiện 
nhưng cũng phải qua một thời gian 
nhất định và không ít trường hợp 
chui sâu leo cao, nhất là khi mà cấp 
trên của anh ta đã bị sa vào cạm bẫy. 


Trong chiến tranh, phần tử cơ hội 
ít xuất hiện hơn, vì chiến tranh là 
cuộc thứ thách quyết liệt về nhiều 
mặt, ít chỗ trú cho những kẻ lập lờ, 
giÄu mặt, chỉnh, tà, dễ phân biệt: 
"Thưởng trong điều kiện hòa bình, 
nhất là khi mà đời sống chính trị, 
kinh tế, xã hội có nhiều biến động 
phức tạp thì các phần tử cơ hội xuất 
hiện nhiêu hơn và hoạt động cũng 
hăng hái hơn. 


L&-nin đã viết: ®Khi nói đến đâu 
tranh chống chủ nghĩa cơ hội thì 
không bao giờ được quên đặc điềm 
của tất cả chủ nghĩa cơ hội hiện đại 
trong mọi lĩnh vực là : nó mang tính 
chất không rõ ràng, lờ mở và không 
thề nào hiều nồi được. Do lần chất 
của mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao 
giờ cùng tránh đặt các vấn đề một 
cách rõ ràng và dứt khoát; bao giờ 
nó cũng tìm con đường trung dìnng, 
nó quanh eo uốn khúc như con rắn 
nước giữa bai quan điềm đối chọi 
nhau, nó tìm cách “thỏa thuận s với 
ca quan điềm này lấn quan điềm kia, 
vi nó quy phững sự bất đòng Ý kiến 
của mình lại thành những điều sửa 
đồi nhỏ nhặt, những sự hoài nghỉ, 
những nguyện vong thành tàm và vô 
ha. v.v.P(2), Iloặc &... khó mà tóm 
được anh chàng cơ hội chủ nghĩa 
bảng một công thức nào đó,... anh eø 
hồi chủ nghĩa đề đàng thừa nhận 
mọi công thức và rời bỏ mọi công 
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thức cũng dễ đàng như thế, vì chủ 
nghĩa cơ hội chính là ở chỗ không 
có những nguyên tắc nhất định và 
vững chắc nào s @). 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ 
Ÿ của Đăng đã khái quát rất đúng: 
« Bè phái chính là đặc trưng của chủ 
nghĩa cơ hội. Bọn cơ hội về quan điềm 
tư tưởng là không có tính nguyên 
tác ; về lý luận, thưởng ngụy biện ; về 
hành động, theo chủ nghĩa thực 
dụng 3 (4). 

Những ý kiến của Lê-nin và của 
Đẳng ta là cái lăng kính rất tốt đề 
giúp chúng ta nhận biết những đấu 
hiệu của phần tử cơ hội. 

Trong hàng ngũ chúng ta có chủ 
nghĩa cơ hội hay không có và nếu có 
thiở mức nào, nó tồn tại như một 
cũn bệnh chính trị hay như một lực 
lượng chỉnh trị ?—người viết bài này 
không có điều kiện bàn và cũng không 
cóý bàn về vấn đề đó. Nhưng về 
những phần tử cơ hội thì có thề nói 


. mà không sợ sai là hiện nay ở nhiềo 


cấp, nhiên ngành, nhiều đơn vị đềo 
có ở mức độ khác nhau và hoạt động 
dưới các hình thức khác nhau- 


Những năm qua, chúng ta nói nhiều 
đến chống bảo thủ, quan liêu, chống 
tự do tùy tiện; phần nào chúng ta Ít 
nói đến chống chủ nghĩa cá nhân. 
nhất là HH nói đến chống chủ nghĩa 
cơ l:iôi, 

Các phần từ cơ hội có đặc tính 
chủng là lắm thủ đoạn, nhiều mư 
đồ và tham vọng, không trung thực. 
hay tim'“ðô*® và cánh hầu với mình. 
Có loại hoạt đông đề kiếm lợi về vật 
chất, có loại hoạt đông đề kiếm lở; 
về chính trị, có loại nhắm cả hai cáo 
lợi đó, Khi eìn phải ca ngợi thì họ 
ca ngợi hết lời. Rhí cần phải phê 
phán thì họ tổ ra là người phê phán 


(2) V Í lêê-nin. Teên tệp  Nih Tiến bệ 
Mảt-xco.va, tập Ñ, tr. 476 
(3) (.!. I#-tin : Sách đđ đân. tìvp 6, tr. 23. 
(1) Văn kiện Dại hội V, N.b Sư thât, Hà 
nội 1982, rập TH, tr, 65, 
© 


sc sảo. Khi cần nói là đúng thì họ 
co cách nói thành đúng, khi cần bảo 
cà sai thì họ lại có cách chứng minh 
là sai, Họ tìm chỗ để kiếm ăn đề lại 
gần. Họ tìm chỗ dễ tiến thân đề làm 
quen. Họ rất biết nhược điềm và nhu 
cầu của cấp trên. Họ cũng rất biết 
cách đi vào tâm tình của những người 
cần lôi kéo. Họ biết cách «vận dụng 
linh hoạt» và cũng biết cách tỏ ra 
“cứng rắn», nguyên tấc». Nói 
chung, họ ít đứng ra làm người khởi 
xướng mà thường chỉ là người phụ 
họa. Họ biết xuất hiện đúng lúc và 
co lại cũng đúng lúc. Có một điều 
đáng chú ý là những phần tử cơ hội 
tắt sợ tự phê bình và phê bình. Do đó. 
nếu anh ta đóng vai trô người chủ trì 
của một cơ sở thì có thề đoán chắc 
sinh hoạt phê bình và tr phê bình của 
cơ sở ấy khó mà đem lại kết quả gi 
tốt đẹp ; hoặc anh ta sẽ tìm mọi cách 
đề biến sinh hoạt phê bình và tự phê 
bình thành một thứ sinh hoạt «gió 
thoảng mưa bay, căn bản là tốt», 
hoc anh ta sẽ lách khói cuộc sinh 
hoạt ây một cách mac quái khôn 
lưởng. 


Tình hình kính tế,ehinh trị, xã hội 
củza nước ta cũng như tình hình tư 


trởng và tồö chức của chúng ta hiện 
nay đang đòi hỏi một cách nghiêm 
túc việc dánh giá đúng đề sử dụng 
đúng người cán bó, đàng viên, không 
chỉ ở một cấp nào, ngành nào, mà Ở 
tắt cả mọi cấp, mọi ngành, kề cả cấp 
cơ SỞ. rong việc đánh giá cân bộ, 
đẳng viên thi quàn chúng là người 
khách quan nhất nếu chúng ta biết 
cách sử dụng họ vào việc này. 


Với truyền thống đoàn kết, với bản 
lĩnh chính trị vững vàng của Đăng 
ta, chúng ta tín rằng đợt sinh hoạt 
tự phê bình và piê bình nói riêng và 
việo tiến hành đại hội các cấp của 
Đăng nói chúng sẽ đem lại kết quả 
tốt đẹp, sẽ tạo thuận lợi cho việc lựa 
cđhọn một đội nựñ những người lãnh 
đạo và quản lý tốt «trung thực, thẳng 
thăn, không cơ hội s(5)— điều kiện tiên 
quyết đề tô chức thực hiện thắng lợi 
các nghị quyết của Đăng, 


LẺ HÙNG 


(5) Chỉ thị của Ban bí thư về tiến hành 
đại hội đẳng bộ các cấp, Dáo Whân đản ngày 
17-3-1956, 


VĂN HỒNG 


VĂN HỤ THIẾU NHI VỮI ViỆ( BỀ! DƯỠNG 
THẾ HỆ (ÑÊH MẠNE (H BI SAU 
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HĂM nom săn sóc thiếu nhí, dành 
cho các em những gì tốt đẹp 
nhất, mong muốn thế hệ sau giỏi 

hơn thế hệ trước là tình cảm tự nhiên 
của loài người. 


Những người cộng sản Việt nam: 
phát huy truyện thống nhân đạo đó, 
với một tâm nhìn xa, với những kiến 
thức hiện đại vẻ sự hình thành nhàn 
cách, đã luôn luôn cot việc chăm sóc, 
giáo dục thiếu niên, nhi đồng là một 
trong những nhiệm vụ hết sức trọng 
đại của mình. Chính vì thế mà Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc thứ 
IV của Đẳng đã ghi rõ: Phải xây 
dựng con người mới từ lúc mới lọt 
lòng.-.» (1), 


Trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu 
nhỉ vẻ mặt tâm hòn, vn nghệ được 
coi như một phương tiện tốt nhát, 
có hiệu quả nhất. Điều này được xác 
định trong chỉ thị số 18/CP của Hội 
đồng Chính phủ ngày 30-1-1965 : « văn 
hóa văn nghệ giữ một vai trò lrọng 
yếu, là một trong những vũ khí súc 
bén nhất đề giáo dục chính trị, tư 
tưởng, tình cảm, nâng cao đạo đức, 
mở rộng kiến thức cho thiếu niên, 
nhị đồng ». Dây là ® một trong những 
phương tiện tốt nhất đề giảo dục con 
người phát triên toàn diện? Đúng 
thế, ở tuổi các em, nhất là lứa tuôi giãn 
non (lứa tuôi trước khi đi học), khi 
mà Ý thức đang hình thành, tư duy 
eòn chập chững, sự cảm nhận và thích 


4 


ửng với thế giới bên ngoái chủ yếu 
thề hiện bằng cảm xúc. bảng tưởng 
tượng, thì không có gì gây tác động 
mạnh mẽ bằng những bài hát, những 
chuyện kê... 


* 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng 
lập Dâng và Nhà nước ta cũng là 
người sáng lập ra nền văn học viết 
cho thiếu nhi Việt nam theo đường 
lối của Đảng. Tử năm 1911, Bác đã 
viết hai bài thơ Trẻ chăn tru và Nêu 
gọi thiếu nhí (nhiều năm sau đỏ Đác 
văn thường gửi thư và làm thơ cho 
các em). 


Sớm chịu ảnh hưởng của các tư 
tưởng tiến bộ qua bảo chí của Đẳng 
trong thời kỳ Alặt trận Dân chủ, năm 
1911, Tô Hoài đã viết Dã mèn phiêu 
lưu kj hướng về một thế giới đại 
đồng không có áp bức, không có chiến 
tranh. Tác phầm đã được nhiều thế 
hệ trẻ em Việt nam và thế giới đón 
nhàn hàn hoan như là một đóng góp 
vào kho tàng văn hóa nhân loại. Bên 
cạnh đó, nựavy từ những ngày đầu cách 
mạng và trong kháng chiến chống 
[Pháp, một số nhà văn đã đành thời 
giờ viết cho thiếu nhỉ như Nguyễn 


(1: Nghị quyết Đại hội IV, Nxb Sự thật, Hà 


HỌI, 19.z, tr, 29, 


Huy Tưởng. Nguyễn Tuân, Nguyễn 
llòng, Nguyên Xuân Sanh... 


Tuy nhiên do những hạn chế của 
hoàn cảnh, của ý thức hệ phong kiến 
coi thường trẻ cm tòn tại dai 
d¿ng, do những quan niệm thô sơ ấu 
trí về giáo dục và văn học cách 
mang... mà nền văn học cho thiếu 
nhỉ hình thành khá chậm và có những 
bước đi cnập chững. 


Đề khác phục tỉnh hình trên, các 
cơ quan dược Đảng và Nhà nước ủy 
nhiệm đã có nhiều biện pháp : tồ chức 
các cuộc vận động sáng tác, các hội 
nghị khoa học, tặng các giải thưởng, 
ưu tien vẻ nhuận bút, táng cường các 
cơ quan xuất bản sách báo cho thiếu 
nhi... Những hoạt động đó cùng với 
sự cố gắng của các nhà văn, nhà thơ 
đã thúc đạày văn học cho thiếu nhỉ 
trong vài chục năm nay có những 
bước tiến rõ rệt. Giờ đây chúng ta có 
thề vui mừng khẳng định những thành 
tựu của nó với hàng nghìn tác phầm 
đã xuất bản, nhiều tác phim đặc sắc 
được ïn đi in lại, không những trẻ em 
mà ca người lớn cũng tìm đọc, một số 
được dịch và có tiếng vang Ở nước 
ngoài. ° 


Một đội nơi viết cho thiếu nhỉ đã 
hình thành và gpphát triền mạnh. Bên 
cạnh những nhà văn có tài năng, giàu 
tầm huyết vì các em như Tô loài, Võ 
Quảng, Phạm Hồ, Đoàn Giỏi... là miội 
lực lượng đông đảo và sung sức, 
trưởng thành từ nhiều ngành nghề 
khác nhau, trong đó có những người 
đã có tác phẩm dược dư luận chú Ý 
ngay khi còn ở lứa tuôi thiếu nhỉ 
như Trần Đăng Khoa, Rhánh Chí... 


Xuất phát từ yêu cầu giáo đục thiểu 
nhỉ theo Nam điều Đúc dạy và vận 
dụng phương châm & lúc học thì cần 
Uúi, líc pui thì cần học s — phương 
châm rnà Hồ Chủ tịch khuyên các cán 
bộ phụ trách thiểu nhỉ — văn học cho 
thiếu nhị trong chặng đường đâu tiên 
đã đi đúng hướng: phát triền toàn 


điện, lành mạnh, phong phú và đa 
đạnZ, phù bọp với lứa tuôồi các em. 


Về mặt tịề loại, vấn học cho thiếu 
nhỉ đã phát triền trên điện rộn“: từ 
truyện đồng thoại, huyền thoại, các 
loại truyện ngắn, tiêu thuyết, đến 
kịch, thơ... 

Về mặt đề tài; không chỉ bó tròn 
trong đời sống trẻ em, văn học cho 
thiểu nhỉ bao quát một phạm vị rộng 
lớn từ lịch sử ngàn xưa đến cuòe đầu 
tranh sống còn hỏm này, từ quê 
hương Việt nam dến chân trởi thế 
giới, từ tỉnh yêu động báo, dòng chí 
đến tỉnh hữu nghị giữa các dàn tộc, tử 
lòng nhàn ái truyền thống dèẻn tỉnh 
thần đấu tranh giai cấp.. Tuy nhiên 
toàn điện không có nghĩa là dàn đều, 
Văn học cho thiếu nhỉ cũng dã bám 
sắt nhũng yêu cu bức" thiết của từng 
lứa tuôi, RKbai thác sáu mói số vấn đề 
trọng tâm, tạo nên nÌh:ững nét đậm 
đà trong nên văn học mới. Đó ià máng 
đẻ tài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
vẻ các anh hùng dân tộc và những 
người cộng sản tiền bối, những đoàn 
viên, đội viên tiêu biều, về những anh 
bùng chiến sĩ thí đua và các châu 
ngoan Bác Hồ, nhằm giáo dục các em 
lòng yêu nước thương dàn và nhữnz 
phầm chất cộng sản: Chính ở mảng 
đề tài này, văn học cho thiếu nhi đôi 
khi đã đóng vai trỏ tiên phong, những 
thành tựu của nó đã gáy ra những 
cuộc tranh luận lý thú và thu hút sự 
chú ý, quan tâm của xã hội. 


Văn học cho thiếu nhỉ không chỉ 
đem lại cho các em những hiều biết 
nhiều mặt trong chiên rộng và chiêu 
đài lịch sử. những bài học về lẽ sống 
và nhân cách mà đã góp phần mở rộng 
óc tưởng tượng, làm phong phú 
làm hòn và nàng cao thị hiểu thám 
mỸ cho các em, 

Nhìn vào gương mặt tỉnh thần của 
lớp lớp tuôi trẻ lớn lên trong mấy 
chục năm qua, trên các nẻo đường 
«ba sẵn sàng®, năm xung kích s.. 
và hàng chục triệu đội viên “cháu 


N: 


ngoan Bác Hô, văn học cho thiếu 
nhỉ có thẻ tự hào vì ít nhiều đã eó 
phần đóng góp. 


* 


Tuy nhiên cái lray, cái đẹp là vò 
cùng. Văn học cho thiếu nhí ở nước 
ta hiện nay tuy đã vượt qua được trạng 
thái thô sơ ban đầu những còn ít 
những tác phảm hay, có sức lay động 
lớn, đề lại những ấn tượng làu bền 
trong lòng bạn đọc. Hơn nữa giờ đây, 
hoàn cảnh đã thày đồi, nhiệm vụ xây 
đựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa đang đòi bói con người Việt 
nam phải có những plưìm chất mới. 
Mắt khác, những khó khăn, những 
vấp vấp, sai lâm trong buôi đầu, 
những àm mưu phá hoại của kể thù 
cúc loại, những nọc độc của văn hóa 
thức đân mới... đang gây nên những 
tức động tiêu cực trong lớp trẻ, có 
nơi, có lúc khá nghiêm trọng. Vậy văn 
học cho thiếu nhí phải làm gi, phấn 
đầu theơ hướng nào đề góp phần tích 
cực vào chiếu lược tài đựng con n1gtrờỜi 
tới +ã hội chủ nghĩa của Đang? 


Con người mới là con người phát 
triền toàn diện. Đề bảo đảm sự phát 
triền toàn điện— đã được khái quát và 
cụ thề hóa trong Năm điều Đác đạy — 
văn học cho thiếu nhỉ cần triển khai 
trên ba mặt chủ đề: giáo dục truyền 
thống, giáo dục chủ nghĩa xã họi và 
giáo dục khoa học kỹ thuật. MỖi mặt 
trên đều có tính toàn điện của nó, ở 
đây chỉ nhấn mạnh mót vài điều: 


I — ống nước nhớ nguồn, bạn đọc 
nho hôm nay cần biết, căn hiền càng 
nhiều càng tốt về tô tiên mình. đân 
tộc mình, Diều tưởng nhữ đơn giản 
đó giờ đây phải nhãn mạnh, bởi vị 
do nhiều nguyên nhàn tác động trong 
một bộ phận tuôi trẻ đang le lói xuất 
hiện một tâm lý hướng ngoại, dè bín 
dân tộc, chê bai những lớp người đi 
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trước. Tăng cường giáo dục truyền 
thống là cái gốc đề nuôi đưỡng lòng 
UJêu lồ quốc, yêu đồng bào, lòng biết 
ơn cd2 0ị tiền bối ; đề củng cố lòng tự 
hào dàn tộc chân chính nà giáo dục 
chủ nghĩa quốc lễ 0ô sản, tạo nêu bản 
linh vững bền của con người Việt 
nam trước thời cuộc đầy biến động. 


Trong việc giáo dục truyền thống, 
vẫn học đân gian có mật tác dụng lớn 
lao, nhất là với lứa tuồi nhỉ đồng. 
Nhiều nhà sư phạm ở [.iên xô đã từng 
nhàn mạnh : càng “đi vào thế giới công 
nghiệp hiện đại cảng cần nuôi đưỡng 
thiếu nhỉ bằng thơ ca và truyện cồ 
tích nếu không muốn tâm hồn trẻ nhỏ 
trở nên thực dụng và khô cần. Mấy 
nam gàn đây, trên sách báo cho thiếu 
nhi đã có nhiều truyện cồ. Bên cạnh 
những truyện nhuần nhuyễn, phong 
phì côn khả nhiều truyện sơ lược. 
Iruyện cồ là một kho tàng vô giá 
nhưng không phải vô tận. Số [ruyện 
đặc sắc của mỗi -dân tóc không phải 
nhiều. Vì vậy các tác giả văn học cho 
thiêu nhỉ nên bỏ nhiền công sức đề 
viết lại truyện cồ, gạn đục khơi trong, 
sàng tạo nên những thề loại mới vữa 
giữ được phong vị cồ tích, vừa chứa 
đựng cảm hứng của thời đại và phong 
cách đỏc đáo của mỗi nhà văn. 


Nều như nhì đồng rất thích truyện 
cô tích thị với tỉnh hiếu động, ham 
muốn những ký tích, những chiến 
công, bạn đọc thiếu niên lại rất chuộng 
truyện lịch sư, truyện chiến đấu, 
Chúng ta đã có được một sô tác phầm 
tốt vẻ lịch sử dân tộc, về cuộc kháng 
chiến chống Pháp, còn cuộc kháng 
chiên chống Mỹ kết thúc đã hơn mười 
năm mà vận thưa vắng những tác 
phầm xứng đăng với nó. Lớp lớp bạn 
dọc lớn lên hôm nay không được 
chứng kiến gương mặt nhân đân anh 
hùng trong lứa đạn, chưa có được 


nhận thức đầy đủ về tầm eỡ, về ánh 


hào quang chói lọi của cuộc kháng 
chiến. Trong lúc đó hằng ngày các em 
phải chịu đựng những hậu qua, những 


khó khăn sau chiến tranh. Tàm lý 
hòa bình hưởng thụ, ngại gian khô 
đang có xu hướng phát triền, e rằng 
sẽ làm vn đị;c tâ¡n hòn các em. Trách 
nhiệm cúa các nhà văn, nhất là của 
những ai đã “xẻ dọc Trường sơn đi 
cứu nước”, là phải bằng tác phìm 
cửa mình tái hiện lại thời lịch sử oanh 
Hiệt đó. nuôi dưỡng trong các em ngọn 
lửa thiêng của lòng yêu nước, 
của chủ rghĩa anh hùng cách mạng 
Việt nam. Đã đến lúc cần viết đây đủ 
hơn, sâu sắc hơn về hiện thực chiến 
tranh. Kh^ng chỉ có thắng lợi mà còn 
có thất bại sai lầm ; không chỉ hướng 
về những hành động cao cả chói sắng 
mà còn khơi gợi những tình cảm nhàn 
đạo thầm kín, lòng thông cảm vị tha, 
tính trung thực, sự tế nhị, niềm Xc 
động trước cái đẹp... Cũng cần thô 
hiện chiến tranh như một cÔng cuộc 
lao động kỳ vĩ, trong đó srr chịu đựng 
gian khô, tỉnh thần lao động kiên trì 
sáng tạo là những biều hiện chủ yếu, 
hằng ngày của chủ nghĩa anh hùng. 
Tóm lại cân tái hiện cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước với gương mặt 
chân thật của nó và đĩ nhiên là từ chỗ 
đứng, cách nhìn, phương thức tiếp 
cận phù hợp với lứa tuôi thiêu nhỉ, 

2 — Giáo dục truyền thống góp phản 
quan trọng xây dựng con người 
mới, nhưng con người mới xã hội 
chủ nghĩa chủ yếu hình thành 
thông qua thực tiễn xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội. Hơn bất cứ lúc nào, văn 
học cho thiếu nhỉ cần dành nhiều công 
sức đưa đến cho các em những bức 
tranh xây đựng chủ nghĩa xã hội trên 
các công trường, nông trirườnø, các 
khu công nghiệp, các vùng thôn quê... 
nhằm giáo dục các em tình yêu lao 
động và tJ thức tập th, xâu dựng cho 
các em lòng tin Uảo tương lai Đà niềm 
khao khát được góp phần cống lhiễn. 
Mặt khác cũng không thê coi nhẹ 
những đẻ tài quen thuộc, những mối 
quan hệ trong gia đìnE. nhà trường, bè 
bạn... trong đó sinh hoạt Đội và nhà 
trường xã hội chủ nghĩa cần được xem 


như một trung {tâm phần ánh, Viết 
nhiều về đề tài nhà trường xã hội 
chỉ nghĩa là tăng cường tính hiện 
thực trực tiếp co vấn học thiển nhi.. 
Ợ dày các em không còn là người 
chứng kiến, người dẫn tru -ẹn mà là 
nhân vật chính đóng vai trò tích cực 
đrong cúc hoạt độn,: đc tự rên luyện 
mình trở thành con ngưỏi mới. 


Thiểu nhỉ thích hình mẫu, thích noÏ 
gương, Văn học thiếu n¡i chú Ý miều 
tả những người anh hùng, những tính 
cách cao thượng, điều đó boàn toàn 
đúng. Nhưng cũng cần kuai thác về 
đẹp ở những con người bình thường, 
những người ;:ần gũi chung cua, sác 
em. đồng thởi không lắng trình mề 
cần" phân tích, mồ xé, lên án những 
hiện tượng tiêu cực, xấu xa với một 
thái độ rõ ràng, tro? sắn: Cân giáa 
dục cho các em biết phân biệt và căm 
ghét cái xấu, cái liêu cực. Giúp cho 
các em từng bước tiếp cạn với hiện 
thirc một cách nghiêm túc thì đến khi 
bướa+ vào tôi trưởng thành, các em 
mới trắnh được những biến động đột 
ngột. 


Bên cạnh những chủ đề có ý nghĩa 
xã hội rộng lớn, cân giáo dục các em 
một cách chu đáo về trách nhiệm và 
nghĩa vụ đối với gia đình, lòng hiếu 
thảo đối với cha mẹ, anh chị, những 
người đã có công nuôi dưỡng, giáo 
đục mình. Cũng cần nhắn mạnh yêu 
cầu giáo dục thức tồ chức kỷ luật, 
bảo vệ của công và nếp sống văn hón, 
biết vàng lời người lớn, biết kính 
trọng tuôi già, biết bảo vệ trẻ em và 
thông cảm ưu ái với những người 
bất hạnh. Đấy là những đức tính cần 
thiết tạo cho các em khả năng tự bảo 
vệ, chống trả lại những thói quen tự 
đo. tản mạn của người sản xuất nhỏ 
và những biều hiện thoái hỏa về đạo 
đức đang có nguy cơ tăng lên. 

3 — Bạn đọc hôm nay sẻ là những 
công dân của thế ký 321. Ớ thời điềm 
phát triền vũ bão của khoa học, của 
bùng nô thông tin, sự lạc hậu của con 
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em chúng ta thật đáng buồn. Văn học 
cho thiếu nhỉ cần đánh thức trong các 
em một nhu cầu. một khát 0ọng được 
hiều biết khoa học 0à lao động cống 
hiến bằng khoa học. Dung lượng kiến 
thức truyền bá bằng văn học đó thề 
không lớn lắm nhưng cần đủ đề vũ 
trang cho các em một phương pháp 
tr duu khoa học, phương pháp duụ 


Đại biện chứng, đấu tranh chống lạL 


những cách nghĩ siêu hình, cảm tính, 
chủ quan, mê tín... Thực hiện chủ đề 
trên, cần viết nhiều về đề tài phồ biến 
khoa học, các truyện danh nhân, 
truyện khoa học viễn tưởng. Nhưng 
không chỉ có vậy, tất cả các đề tài, 
thề loại khác, truyện và tiều thuyết 
lịch sử; truyện về các chiến sĩ cách 
_ mạng, các anh hùng chiến sĩïthi đua... 

đều cần khai thác gương học tập, 
gương rèn luyện oề thề lực 0à tr lực. 
Tại sao lại không viết về Tuệ Tỉnh và 
Hải Thượng Lãn Ông, về Nguyễn Du 
và Lê Quý Đôn bên cạnh Hai Bà 
Trưng và Trần Hưng Đạo ? Gần hơn 
nữa là nên biều dương những gương 
học tập rèn luyện của bản thân các 
em như đã từng có sách về Nguyễn 
Ngọc Ký, Hoa Xuân Tứ, Đặng Thái 
Sơn... Nên chăng có một tờ báo « Khoa 
học * đành cho các em và trên trang 
chủ nhật các báo hằng ngày cũng nên 
có một góc dành cho các em gêu 
khoa học». Các mục này cần vừa bồ 
ích vừa lý thú như lời dạy của Bác 
Hồ “lúc học cần vui, lúc vui cần học 3. 


*.- 


Những gợi ý trên đây xuất phát 
từ lòng mong muốn văn học cho thiếu 
nhỉ đi sát hơn nữa hiện thực đời 
sống và yêu cầu xây đựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Do đặc trưng 
của nó, trong văn học cho thiếu nhỉ, 
bên cạnh những hình thức biều biện 
cuộc sống như nó vẫn tồn tại cỏn ©ó 
những hình thức khác như huyền 
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thoại, đồng thoại, giả tưởng... Nội 
dung hiện thực của những thề loại 
này cần được nhìn nhận thông qua 
những tượng trưng, ước lệ. Và hơn 
bất cứ thề loại nào, ở đây cái « sát» 
của chủ đề, của tư tưởng quan trọng 
hơn là «sát ạ về mặt đề tài. Mặt khác 
“sát hiện thực » cũng cần nhìn tử 
nhiều phía : sát đường lối chính sách 
của Đảng, sát các phong trào cách 
mạng, sát các yêu cầu giáo dục và 
nhất là sát tâm lý, thị hiếu của các 
lứa tuồi thiếu nhi. 


Không chỉ * sát », mà còn phải hay. 
Việc phấn đấu không ngừng đề có 
được những tác phầm hay cho từng 
thề loại, từng đề tài là yêu cầu bức 
thiết của văn học cho thiếu nhi, đòi 
hỏi sự phấn đấu gian khồ của những 
người sáng tác. Cần chống quan niệm 
đơn giản: viết cho thiếu nhỉ là một 
sự thu hẹp phạm vi đề tài và hạ thấp: 
tầm tư tưởng, khác chỉ chúng ta cúi 
người xuống cho ngang tầm các em 
và bắt chước giọng bỉ bô đà nói 
chuyện với các cm. Sự thật, một tác 
phầm văn học chân chính cho thiếu 
nhỉ cần phải như quan niệm của nhà 
văn cộng sản Pháp Pi-e Ga-ma-ra ° 
« Từ lĩnh vực người lớn sang lĩnh vực 
trẻ em, oác vấn đề không phải đơn 
giản, nhạt nhẽo đi, sơ lược hơn. Trái 
lại, càng sắc nhọn và phức tạp 
hơn ® @), 


Viết cho thiếu nhỉ thật khó. Nhiều 


nhà văn lão thành đã nói như vậy. 


Yêu cầu rèn luyện, yêu cầu học tập 
của những người viết cho thiếu nhị 
thật là không cùng. Họ cần được vũ 
trang về đường lối, chỉnh sách của 
Đảng, về các kiến thức của nhiều 
ngành chuyên môn: giáo dục, tâm lý, 
đạo đức, thầm mỹ... 


Việc bòi dưỡng, giúp đỡ đội ngũ 
những người viết chọ thiếu nhi căn 
được xã hội, nhất là các cơ quan hữu 


(2› Dẫn t!eo Vũ Ngọc Bình trong Đòỏi điều 
tâm đác, Nxb Kim đồng, Hà nội, 1985, tr, 71. 


quan như Đoàn thanh niên cộng sản 
Hò Chi Minh, Hội nhà văn Việt nam... 
quan tâm hơn. Đặc biệt, giới nghiên 
cứu phê bình cần tập trung nhiều 
công sức hơn nữa cho nèn văn học 


viết cho các em. Có thề nói so với sáng: 


tác thì sự hình thành lý luận về văn 
học cho thiếu nhi là khá chậm trễ. 
Những vấn đề cần giải quyết trong 
văn học cho thiếu nhi cũng không ít 
hơn trong văn học người lớn. Vậy 
mà đã có mấy công trình nghiên cứu ? 
Còn những tác phầm có giá trị hoặc 
có vấn đề cần trao đồi cũng thường 
bị lãng quên Ì 


. Mong rằng một ngày gần đây sẽ có 
tờ tạp chỉ Văn học thiếu nhị, với nội 
đụng vừa có sáng tác vừa có lý luận 
phê bình, tờ báo không chỉ dành riêng 
cho các em mà còn là chỗ gặp gỡ của 
những ai quan tâm đến văn học cho 
thiếu nhỉ và muốn phục vụ thiểu nhi 
bằng vàn học. Có lẽ cũng đã đến lúc 
cần có một tồ chức nào đấy cho 
những người hoạt động văn nghệ 
phục vụ thiếu nhỉ nhằm mục đích trau 


đồi nghề nghiệp và mở rộng sự hợp 
tác quốc tế. 


* 


Lúc vĩnh biệt chúng ta, Bác Hồ căn 
đặn: « Dồi dưỡng thể hệ cách mạng. 
cho đời sau là một 0iệc rất quan trọng 
uà rấi cần thiết 2. 


Việc. qrất quan lrọng Đà rất cần 
thiết » đó là « pì lợtc ích một trăm năm 3, 
lợi ích lâu đài. Nhưng cũng là vì lợi 
{ch trước mắt, Hàng chục triệu người 
lao động trên đất nước hôm: nay chắc 
chắn sẽ vên tâm hơn, phấn khởi hơn 
nếu con em họ được chăm sóc chu đáo. 
Và các ein nữa, chẳng phải các em 
cũng * tuôồi nhỏ làm oiệc nhỏ s đề góp 
phần xây dựng chủ nghĩa xã hộ: đó sao, 

Cho nên vì thiếu nhỉ cũng là vì Tô 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì trước 
mắt, vì lâu dài. Mong các nhà văn 
nhà thơ hãy đem hết tâm huyết đề viết 
những trang đẹp nhất. Và vinh dự biết 
bao nếu các em sẽ mang những trang 
sách ấy theo suốt cả cuộc đời và lưu 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
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TIẾN HẢI 


XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


RONG công tác xây dựng huyện, 
việc xây dựng đòi sống văn hóa 
trên địa bàn huyện là một nội 

dung quan trọng và có ý nghĩa lớn. 
Qua một quá trình thử nghiệm, đến 
nay chúng ta đã xác định được nội 
dung cơ bản của công tác xây dựng 
huyện, hay nói cách khác là đã xác 
định được tương đối rõ mô hình 
huyện là: xâự dựng cơ cầu kinh lễ 
thích hợp mà cối lối là cơ cầu nồng— 
cóng nghiệp; xâu dựng kinh lễ đi đói 
Đới lồ chức tối đời sống ật chất 0à 
Đăn hóa của nhân dán, +âu dựng con 
người mới, nông thôn mới xà hội chủ 
nghĩa; bdao`đảm 0?ng chắc an nình 
quốc phòng. Chỉ có xây dựng huyện 
theo mô hình như thế thì huyện mới 
thật sự trở thành pháo đài vững chắc 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, bởi vì ba nhiệm vụ: xây dựng 
và phát triền kinh tế; xây dựng đời 
sống văn hóa ; bảo đảm an ninh quốc 
phòng trong xây dựng huyện là ba 
nhiệm vụ có quan hệ biện chứng, tác 
động tích cực lăn nhau, cái này vừa 
là nhân vừa là quả của cái kia và 
ngược lại. Nghị quyết liIội nghị thứ 
bảy BGHTƯ Đăng (khóa Ý) về công 
tác xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện đã chỉ rõ: «Phát triền 
kinh tế phải đi đôi với tò chức tốt 
đời sống vật chất và văn hóa của 
nhàn đàn, xây dựng con người mới, 
nông thôn mới xã hội chủ nưhĩa, bảo 
đảm vững chắc an ninh quốc phòng 
Ở từng cơ sở và trên địa bàn huyện 3, 


TẢ 


Về mặt kinh tế, xây dựng cơ cấu 
nông —công nghiệp trên địa bàn huyện 
đề tạo ra một nền sản xuất mới, cũng 
đồng thời là đề tạo ra một cơ sở vật 
chất mới của đời sống văn hóa ở đớ. 
Không những thế, cơ cấu kinh tế mới 
ở huyện ra đời sẽ có tác dụng phát 
triền sản xuất, nâng cao năng suất lao 
động, tạo nên một đời sống vật chất 
mới và tạo ra nguồn vốn tích lũy cần 
thiết cho việc xây dựng các công trình 
văn hóa, tạo điều kiện cho quần chúng 
tham gia vào hoạt động văn hóa và 
thưởng thức, sáng tạo văn hóa. 

Về mặt văn hóa, nếu hiều theo 
nghĩa rộng thì xây dựng đời sống 
văn hóa trên địa bàn huyện cùng bao 
gòm cả nội dung xây dựng kinh tế, 
bởi vì đời sống văn hóa của con 
người bao gồm hai mặt: văn hóa vật 
chất và văn hóa tỉnh thần. Xây dựng 
đời sống văn hóa trên địa bàn huyện 
là vừa trực tiếp góp phần sáng tạo ra 
lực lượng sản xuất mới, vửa cúng cố 
quan hệ sản xuất mới, vừa xóa bỏ 
cái cũ, vửa xây dựng cái mới trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên 
địa bàn huyện. Còn nếu hiều theo 
nghĩa hẹp, tức chỉ là văn hóa tỉnh 
thần thì nó cũng đòi hỏi phải xây 
dựng kinh tế. Bởi yì muốn nâng cao 
trình độ về mọi mặt cho nhân đân, 
muốn tạo điều kiện cho nhân đân 
tham gia vào hoạt động sáng tạo văn 
hóa, muốn xóa bỏ tỉnh trạng chênh 
lệch về văn hóa giữa thành thị và 


nông thôn... thì phải phát triền kinh 
tế song song với các biện pháp phát 
triền văn hóa. Đồng chí Lê Duần nói : 
® Sức mạnh kinh tế không thề tách rời 
sức mạnh Uuăn hóa, sức mạnh con người, 
øoà sức mạnh của uăn hóa, của con 
người phải được hiện thực hóa trong 
sức mạnh kinh tế, Tách rời kinh tế với 
văn hóa và con người là không nắm 
vững quy luật phát triền kinh tế và xã 
hội * (1). Cho nên, phát triền kinh tế 
nhất thiết phải đi đôi với phát triền 
văn hóa và ngược lại. 


Trong mối quan hệ giữa nhiệm vụ 
phát triền kinh tế, xây dựng đời sống 
văn hóa trên địa bàn huyện, với 
nhiện vụ bảo đảm an nỉnh quốc 
phòng cũng vậy. Kinh tế và văn hóa 
phát triền mạnh mẽ thì an ninh quốc 
phòng được bảo đảm. Ngược lại, an 
ninh quốc phòng được giữ vững thì 


những thành tựu kinh tế và văn hóa. 


mới được giữ gìn, bảo vệ. 

Đến nay, thưyc tế công tác xây dựng 
huyện đã cho thấy huyện là địa bàn 
thích hợp nhất và thuận lợi nhất đồ 
tỒ chức: lại sẵn xuất xã hội, kết hợp 
nông nghiệp với công nghiệp, kính tế 
với quốc phòng, tiến hành tồ chức 
và phân công lại lao động. luyện 
cũng là địa bản thích hợip nhất và 
thuận lợi nhất đề tồ chức tốt đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Nói tóm lại, huyện là địa bàn thích 
hợp nhất và thuận lợi nhất đề tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng ở 
nông thôn. Xây đựng đời sóng văn 
hóa trên địa bàn huyện cỏ ý nghĩa 
quan trọng chính là ở chỗ đó. 


Xây dựng đời sống văn hóa trên 
địa bàn huyện không chỉ có ý nghĩa 
như một nhàn tố thúc đầy sự phát 
triền kinh tế, góp phần bảo đảm an 
ninh quốc phòng, mà còn là iiền hành 
trực tiếp cuộc đảu tranh giữa hai con 
đường +ã hội chủ nghĩa oà tự bản chỉ 
nghĩa !rên lĩnh pực 0ăn hóa 0ăn nghệ. 

Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
trong thời kỷ quá độ tiến lên chủ 


nghĩa xã hội ở nước ta điển ra quyết 
Hệt và phức tạp trên tất cả các mặt 
kinh tế, chỉnh trị, quân sự, văn hóa 
xã hội. Cuộc đấu tranh này trên mặt 
lrận văn hóa càng dặc biệt phức tạp. 
Hiện nay, những tàn dư của tư tưởng 
và văn hóa thực dân mới, .thực dân 
cũ và phong kiến vẫn tồn tại đai đẳng 
trong ý thức của khá nhiều người. Ơ 
nơi này cái mới thắng cai cũ nhưng 
ở nơi khác, cái cũ lại ngóc đầu dậy‹ 
có khi lấn át cả cái mới. Lúc này cái 
mới thẳng cái cũ, nhưng lúc khác, 
cải cũ lại hầu như thắng cái mới. Cái 
mới, cái cũ xen lẫn nhau, hằng ngày 
hằng giờ đấu tranh với nhau quyết 
liệt Nếu văn hóa mới, cái mớ, cái 
tiền bộ không chiếm lĩnh được địa bàn - 
thì các yếu tố văn hóa phi xã hội chủ 
nghĩa, cái cũ, cái lạc hậu, phần động 
sẽ chiếm lĩnh ngay. Sự giành giật này 
điển ra hằng ngày hằng giờ ở khắp 
mọi nơi. Huyện là cấp trực tiếp chỉ 
đạo cơ sở, vì vậy huyện cần lãnh đạo, 
chỉ đạo tiễn hành tốt cuộc đấu tranh 
này. Nếu tất cả các cơ sở ở tất cả các 
huyện đều xây dựng và phát triền 
được mạnh mề một nên văn hóa mới 
xã hội chủ nghĩa thì văn hóa phi xã 
hội chủ nghĩa ‹ẽ không có cơ sở đề 
tòn tại. 


Xây đựng đời sống văn hóa trên 
địa bàn huyện còn là trực liếp mở 
rộng sự giao lưu uăn hóa giữa các cơ 
sở trong huyện với nhau, giữa huyện 
với các địa phương khác trong tỉnh 
và trong cả nước, làm cho văn hóa ở 
cơ sở không phải là thứ văn hóa khép 
kín như trong chế độ thực đân phong 
kiến trước đây. Nhờ thể, mỗi cơ SỞ, 
mỗi làng xã đêu có thể học tập được 
những tỉnh hoa văn hóa của cơ sở 
khác, của làng xã khác, từ đó phát 
huy được những mặt ưu tú, loại bỏ 
được những mặt lạc hậu, bảo thủ 


(1) Lê Đuần : ®SNắm vững quy luật, đồi 
mới quản lý kinh tế ®, Tẹp chỉ Cộng sản sỐ 
9-1954, tr, 30. 


trong đời sống văn hóa của cơ sỞ 
minh, của lìng xã mình. 

Với những lý đo nẻu trên, việc xây 
dựng đời số:g văn hóa trên địa bàn 
huyện trở thành mội tất yếu khích 
quan. Đã là tất yếu khách quan thì 
"không thề xem nhẹ, không thê coi 
thưởng. 


* 


Xây dựng đời sống văn hóa trên 
địa bàn huyện có nội dung r¿t phong 
phú và rất đa dạng. Nhạa thức cho 
đúng và đầy đủ về vấn đề này là niột 
điều rất quan trọng. Qua kinh nghiệm 
của một số địa phương, chúng ta có 
thề quy tụ nội dung xây dựng đời 
sông văn hóa trên địa bàn huyện vào 
mấy điềm chính sau đây : 

1! THoạt động thông tìn địt chúng, 
Các tồ chức văn hóa thông tin ở 
huyện đảm nhận trách nhiệm tuyên 
truyền, phô biến kịp thời, có biệu quả 
những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa 
M cT—I.ê-nin và đường lối, chỉnh sách 
của Dàng và Nhà nước ta, nhất là của 
đẳng bộ và chính quyên địa phương 
cho ni-ân đàn trên toàn địa bàn huyện; 
tö chức thông tín kịp thời những vấn 
đề thời sự chính trị, kinh tế, quốc 
phòng trong nước cũng như của địa 
phương và thời sự quốc tế : thông tin 
và phồ biến kịp thời những kiến thức 
cơ bản vẻ khoa học kỹ thuật, quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội. Tô chức phát 
hành đến tận cơ sở báo chí của Đăng 
và có kế hoạch hướng dẫn mi người 


đọc cho tốt. Ngày nay, những phương - 


tiện truyền thông đại chúng phát 


triên rãt mạnh. Mọi việc xây ra trong - 


nước và trên thế giới đẻu được truyền 
đi rất nhanh khắp nơi. Các tồ chức 
.văn hóa—thông tin ở huyện phái biết 
s.ng lọc tỉn tức, giáo đục, hướng dản, 
điều chỉnh đựư luận xã hội đề tạo nên 
một không khí văn hóa lành mạnh Ở 
địa phương‹ 

9—Ioqt động ăn học nghệ thuật. 
Những hoạt động vần học nghệ thuật 


78 


trên địa bàn huyện phẩ: được trièn 
khai theo hai chiều: một mặt phải 
đưa những thành tựu văn bọc nghệ 
thuật cao tới quần chúng. tạo điều 
kiện cho quần chúng thưởng thức 
được những giá trị văn hóa cao; mặt 
khác động viê:, tô chức phát động 
đông đảo quản chúng tham gia các 
hoạt động sáng tạo văn học ngiệ 
thuật. Muốn vậy phải tồ chức cho 
nhàn đân ở khắp các cơ Sở trong toàn 
huyện được xem phim, nghe nhạc, 
xem bièu điễn nghệ thuật, đọc sách 
văn bọc... Huyện chăm lo bảo đảm 
cho địa phương mỉnh có nhiều cách 
hoạt động văn học nghệ thuật khác 
nhau đề mọi người thuộc các lửa tuôi,, 
các nghề nghiệp, các khu vực cư trẻ 
khác nhau có thề thỏa mãn sở thích, 
đồng thời góp phần giáo dục, nâng 
cao thị hiếu văn học nghệ thuật của 
quần chúng, xác lập quyền làm chủ 
của quần chúng trong hưởng thụ vả 
sáng tạo nghệ thuật. 

3—Xâảu dựng nếp sống mới xã h¿t 
chủ nghĩa trong đân cư trên địa Lăn 
huyện. Nếp sống thê hiện một cách 
cụ thề qua ứng xử của các cá nhân 
trong các quan hệ xã hội. Khái quát 
các hệ thống ứng xử xã hội, xây dựng 
thành thề chế, trên cơ sở ấy xây dựng 
một hệ thống nghỉ thức làm kim chỉ 
nam cho các ứng xử, hành vị và hành 
động của cá nhân là những vấn đề 
cơ bản của công tác xây dựng ncp 
sống mới xã hội chủ nghĩa. Ở huyện, 
việc xây dựng nếp sống mới xã hội 
chủ nghĩa nên khuôn vào những công 
việc cụ thề như tuyên truyền, vận 
động nhân dân thực hiện các quy tắc, 
quy ưức về việc cưới, việc tang, về 
phép ứng xử, giao tiếp; hướng dẫn 
thầm mỹ trong trang phục, phong 
cách sinh hoạt ở nơi công cộng; xây 
dựng phong trào thi đua lao động xã 
hội chủ nghĩa, phong trào “gia đình 
văn hóa mới », bài trừ hủ tục, mè tín 
và mọi hiện tượng tiêu cực khác trong 
đời sống xã hội... 


$4 — Giáo dục truyền thống dàn lộc, 
Irnuyemn Lông cuclt: mạng cho toàn dân, 
đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Trong lịch 
sử đựng nước và giữ nước của đân 
tộc ta, mỗi địa phương, mỗi huyện 


đều có những trang sử vẻ vang của- 


mình. Những trang sử đó trở thành 
truyền thống tốt dẹp cần đưuọc nàng 
niu, quý trọng, kế thừa và phát huy, 
biến nó thành sức mạnh vạt chất và 
tỉnh thần của đông đào quần chúng 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
Đó là công việc chung của toàn Đẳng, 
toàn dân ta, chứ không phải là công 
việc riêng của một ngành nào hoặc 
một tô chức nào. Cần lm cho mọi 
người, đĩc biệt là thể bệ trẻ trong 
huyện hiểu biết đầy đủ về truyền 
thống của dân tộc ta, của Đăng ta nói 
chung và truyền thống của địa 
phương, của đảng bộ địa phương nói 
riêng, từ đó gày cho họ niềm tin 
vững chắc và lòng tự hào chính đáng 
về đân tộc, về Đẳng và về địa phương 
mình. 

Đề công tác xây đựng đời sống văn 
hóa trên địa bàn huyện đạt được kết 
quả tói, trước hết cần có sự quan làm 
đìng nu†c của cáp út Đáng cà chính 
quuền địa phương, và cần xây dựng, 
củng cố bộ máy tỏ chức văn hóa thông 
tin từ cấp cơ sở đến cấp huyện, xây 
dựng phong trào văn hóa thông tin, 
xây dirng cơ sở vật chất kỳ thuật cho 
văn hóa thông tín... Đó là những yếu 
tố không thề th;iểu được. 

Trong việc +đự dựng pà củng cố bộ 
múu tồ chức 0uàn hóa thông tin, trước 
hết cần kiện toàn phòng vàn hóa— 
thông tin huyện, bởi vì đáy là cơ 
quan tham mưu chủ yếu giúp cấp ủy 
và ủy ban nhàn đân huyện trong việc 
vạch phương hướng, nhiệm vụ, nội 
dung công tác văn hóa — thông tin 
trong từng thời gian; dự thảo các chỉ 
thị và kế hoạch văn hóa — thông tin 
trên địa bàn huyện; chỉ đạo và tô 
chức thực hiện các chỉ thị và kế hoạch 
ấy sau khi đã được duyệt; lập quy 
hoạch xây dựng các công trình vần 


hóa — thông tin, Phương hướng chung: 
là phòng văn hóa — thông tin huyện 
nên được tồ chức gọn nhẹ, biên chế 
vừa phải, nhưng làm việc có hiệu quả 
cao. Cán bộ của phòng văn hóa —thông 
tin phải đạt các tiêu chuân ; chính trị. 
tư tưởng vững; có kiến thức nghiệp 
vụ chuyên môn khả; có phầm chất 
đạo đức cách mạng ; biết tồ chức, động 
viên quần chúng. 


Các đơn vị văn hóa — thông tin ở 
huyện như: đội chiếu bóng lưu động, 
đội thông tin lưu động, hiệu sách 
nhân dân, hiệu ảnh, nhà văn hóa, thư 
viện v.v. cần được phát triền và tùy 
theo nhu cầu có thề tăng thêm biên 
chế bởi vì các đơn vị này trực tiếp 
phục vụ đông đảo quần chúng; vừa 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đăng 
vừa đáp ứng nhu cầu về đời sống văn 
hóa tỉnh thần của nhân dân. 


Ở tất cả các xã trong huyện cần 
thành lập ban văn hóa — thông tin 
theo đúng tính thần nghị quyết 
159 I[BBT của Hội động bộ trưởng về 
công tác văn hóa —thông tín đề giúp 
uy ban nhân đân xã vạch kế hoạch 
hoạt động và điều hành công tác xay 
dựng đời sống văn hóa tronz toàn xã. 
Các tô chức văn hóa thòng tin như 
đội thông tin, đội vàn nghệ, thư viện 
hoặc phòng đọc sách của xã nên căn 
với tò chức hợp túc xã, dựa vào hợp 
tác xã đề hoạt động, như thế vừa bám 
chắc được nhiệm vụ sản xuất, vừa có 


- điều kiện vật chất đề hoạt động. 


Đi uôi với việc xây dựng, tồ chức 
bộ máy, cần khần trương đào tạo, 
bòi đường đòi rpgũ cán bộ làm công 
tác văn hóa —thông tín cáp huyện bao 
gồm hai loại: cán bộ quản lý và cán 
bộ nghiệp vụ chuyên mòn. Đề khác 
phục tình trạng cán bộ văn hóa —thông 
tin ở huyện vừa thiếu vừa yếu như 
hiện nay, nhất là về trình độ chuyên 
mỏn nghiệp vụ thì ngoài nguòn cán 
bộ do cáp trên cung cấp, Yới Sự giúp 
đỡ của trung ương và tỉnh, các huyện 
cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại elð 
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là chủ yếu, Việc đào tạo và bồi dưỡng 
đó phải luôn luôn xuất phát từ yêu 
cầu phát triền sự nghiệp văn hóa của 
địa phương - 


Xây dựng và tô chức bộ máy, đào 
tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phải 
di liên với việc +âu dựng phong trdo, 
xủu dựng cơ sơ Đặt chất kỹ thuật, trang 
bị các phươiug tiện và vật tư chuyên 
dùng đề triền khai hoạt động. Ba mặt 
đó là một thề thống nhất không thè 
thiếu được trong việc xây dựng đời 
sốt g văn hóa trên địa bàn huyện. 


Phong trào quần chúng là một yếu 
tế quan trọng bảo đảm cho các hoạt 
động văn hóa thông tín trên địa bàn 
huyện đạt kết quả tốt. Phong trào 
quản chúng cũng chỉnh là thước đo 
chát lượng của các hoạt động văn 
hóa —thông tỉn ở huyện. Kinh nghiệm 
ở nhiều nơi cho thấy, hoạt động văn 
hóa —thông tin càng trở thành phong 
trào quần chúng thì càng phát huy 
được tác dụng thiết thực đối với việc 
nâng cao đời sống văn hóa, tỉnh thần 
của nhân dân và càng phục vụ đắc 
lực cho các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Trong việc chỉ đạo xây 
dựng phong trào cần xác định cho 
được lrc lượng chủ chốt của từng 
phong trào đề từ đó có kế hoạch xây 
đựng và triền khai lực lượng một 
cách thích hợp. Chẳng hạn, trong 
phong trào xây dựng nếp sông mới, 
bài trừ hủ tục, mê tín, lực lượng nòng 
cốt phải là thanh niên. Trong phong 
trào xây dìrng Ấ gia đình văn hóa mới, 
lrc lượng nòng cốt phải là phụ nữ... 


Công tác xây dựng đời sống văn hóa 
trên địa bàn huyện chỉ có thê đạt 
được kết quả tốt khi có cơ sở pật chất 
kj thuật 0à các phương liện, Đật tư 
chuuén dùng tối thiều đề triền khai 
hoạt động. Chẳng hạn, muốn phát 
đòng phong trào đọc và làm theo 
sách bảo eách mạng thì điều tối thiều 
là phải có sách báo, có thư viện hoặc 
phòng đọc sách. Muốn tô chức một 
tối biêu điện văn nghệ thì tối thiều 


&U 


phải có một gố nhạc cụ, son, phấn... 
chưa nói tới phải có sân khấu. phông 
màn, loa... 


Trong điều kiện kinh tế nước ta 
còn nghẻo, việc xây dựng cơ sở vật 
chất kÿ thuật và trang bị các phương 
tiện vật tư chuyên đùng cho các hoạt 
động văn hóa — thông tín, ngoài việc 
đựa vào vốn đầu tư của Nhà nước, 
cần đưa vào dân, phát huy trí tuệ 
tập thề của nhân dân, tận dụng nguyên 
liệu của địa phương, tận dụng những 
công trình có sẵn ròi cải tạo đi đề 
biến thành các công trình văn hóa~— 
thông tín phục vụ quản chúng. 


Theo phương châm “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm ® nhiều huyện đã 
có những biện pháp rát sảng tạo trong 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho các hoạt động văn hỏa —thông tin. 
Huyện Tam kỷ (Quảng nam— Đà nẵng) 
chủ trương mỗi cán bộ thoát ']y đóng 
góp một ngày lương đề tham gia xây 
dựng nhà bảo tàng của huyện. Nhà 
bảo tàng và thrr viện huyện Hải hậu 
(Hà nam nỉnh) được xây dựng với 
nguyên liệu, vật ?iệu của nhân dân 
đóng góp. lHIluyện Đông hưng (Thái 
bình) có sáng kiến vận động nhân dân 
đóng góp công lao động xã hội chủ 
nghĩa đồ xây dựng nhà văn hóa. 
Huyện Thủ đức (thành phố Hòö Chi 
Minh) sửa chữa một trường dòng cũ 
thành nhà văn hóa tương đối lớn. 
Trung tâm văn hóa huyện Sông lô 
(Vĩnh phú) được hình thành chủ yếu 
cũng do cải tạo và sử dụng các cơ sở 
cũ. 


Trong việc xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho các hoạt động văn hóa — 
thông tin ở huyện, nên ưu tiên xây 
đựng khu trung tâm văn hóa huyện 
với các thiết chế tương đổi đảy đủ như 
nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp hoặc bãi 
chiếu bóng. hiệu sách, hiệu ảnh, thư 
viện... bởi vì đó là nơi chỉ đạo và điều 
hành các hoạt động vàn hóa thông 
tín trong toàn huyện, là nơi đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ văn hóa thông tin 


cho các cơ sở, nơi tập trung các điều 
kiện đề thỏa mãn nhu cầu văn hóa của 
nhân đân. Đó còn là trung tâm giao 
lưu văn hóa của các cơ sở và các tầng 
lớp nhân dàn trong huyện. 

Ngoài khu trung tâ¡n văn hóa huyện, 
cần chú ý xây dựnz cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho các cụm văn hóa xã. 
Thực tế cho thấy. hoạt động văn hóa 
ở khu trong tâm huyện ly không thê 
nào vởơi tỉ được đến tất cả các xã 
trong huyện, nhất là đối với những 
huy#n mi?n núi và những huyện Ở 
đồng hắng sông Cưu long có địa bàn 
khá rộng và việc giao thông còn gặp 
nhiều kho Kbăn. Theo điều tra của 
một số huyện thì số giờ nhàn đân Ở 
thị trấn huyện ly và ở các xã gần 
trung tâm huyện ly được xem biều 
diễn nghệ thuật, chiếu phim, nghe đài, 
đọc sách báo nhiều gấp 3 — 4 lần, 
thậm chí 5 — 6 lần so với các xã ở xa 
huyện ly. Đề khắc phục tình trạng 
trên, nhiền huyện đã chủ trương xây 
dựng những cụm văn hóa xã gắn hiền 
với cụm kinh tế — dân cư — kỹ thuật, 
Tỉnh Nghĩa bình, huyện Thủ đức 
(thành phố Hồ Chí Minh) và huyện 
Hải hậu (Hà nam ninh) là những nơi 
có nhiều kinh nghiệm xảy dựng cụm 
văn hóa xi. Với những cụm văn hóa 
xã hoạt động chung quanh khu trung 
tầm văn hóa huyện, huyện Thủ đức 
đã có một hệ thống mạng lưới văn hóa 
hoàn chính: huyện — cụm xã — xã 
(tử trên xuống) và ngược lại, xã — 
cụm xã — huyện (từ dưới lên). 


* 


Mắy năm qua, mặc dủ có rất nhiều 
khó khăn về kinh tế và đời sống; công 
tác xây dựng đời sống văn hóa trên 
địa bàn huyện vẫn đạt được những 
kết quả đáng mừng: 

Điều đáng chú ý đầu tiên là hầu 
như tất cả các cắp ủy Đảng và chính 
quyền các tỉnh và thành phố đều quan 
tâm đúng mức tới công tác này. Nhiều 
tỉnh và thành phố đã có nghị quyết 


hoặc chỶỈ thị về công tác xây dựng đời 
sống văn hóa trên địa bàn huyện. 

Nhiều huyện ủy và ủy ban nhân 
dân huyện đã nhận thức đúng vai trò, 
vị trí quan trọng của công tác này, 
hiều rõ nội đụng hoạt động của nó và 
những việc cần phải làm. Chính vì 
thế, nhiều điền hình tốt về đời sóng 
văn hóa trên địa bàn huyện đã ra đời 
như Hải hậu (Hà nam ninh), Hưng hà 
(Thái bình), Thủ đức (hành phố Hồ 
Chí Minh), An nhơn (Nghĩa bình), 
Đắc tô (Gia lai — Kon tum), Thốt nốt 
(Hậu giang)-.. Tiêu biều nhật là hai 
huyện HIải hậu và Thủ đức. Cả hai 
huyện này Cã xây dựng được một đời 
sống văn hóa tương đối cao cho nhân 
đàn trên khắp địa, bàn huyện, phát 
huy được tác dụng to lớn của hoạt 
động văn hóa — thông tỉn dối với sản 
xuất và an ninh quôc phòig- 

Nhiều huyện đã xây dựng được khu 
trung tâm văn hóa huyện với đầy 
đủ các thiết chế đề có thề hoạt động 
thường xuyên. Các tò chức văn hóa — 


thông tin cấp huyện được tăng cường 


thêm những cán bộ có nă.g lực và 
phầm chất tốt. Một mạrg lưới văn 
hóa — thông tín khá hoàn chính từ 
huyện tới cơ sở đã được xảy dựng 
trên địa bàn của khá nhiều huyện. 
Tính tới cuối năm 1955, ngoài các nhà 
văn hóa tỉnh và thành phố, chúng ta 
có tới 161 nhà văn hóa quận, huyện, 
hơn 2000 nhà văn hóa pu:ường, xã. 
Những con số này cho thấy công tíc 
xây dựng đời sống văn hóa trên địa 
bàn huyện đang được chú ý đây mạnh. 


Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
công tác xày dựng đời sống văn hóa 
trên địa bàn huyện chưa phát triền 
đồng đều và rộng khắp ở tất cá cóc 
huyện trong cả nước.Chính điều éó dẫn 
tới sự chênh lệch có khi rất lớn giữa 
các huyện trên tất cả các mặt : tồ chức, 
phong trào, cơ sở vật chất, hiệu qua. 


Chúng ta tin rằng tình hình nều 
trên sẽ được khắc phục trong thời 
gian tới, 


mà: 


HOÀNG CÔNG 


$U PE PHỐT PHÁT LÂM THA6@— NHÀ MÁY ANH HÙ*E 


xuất, vừa xây dựng và trưởng 

tLành, nhà máy su pe phốt 
phát Lâm thao đã nhận được phần 
thưởng xứng đáng do Nhà nước trao 
tàng: danh hiệu Đơn vị anh hùng lao 
động. Hơn hai thập kỷ vượt qua mọi 
khó khăn trong mọi hoàn cảnh, thời 
bình cũng như thời chiến, nhà máy 
luôn hoàn thàuh xuất sắc nhiệm vụ 
của mình: sản xuất hàng triệu tấn 
phân bón, hàng chục vạn tấn a xÍt và 
hàng nghìn tấn hóa chất khác cho 


| lưng 23 năm liên tục vừa sản 


đất nước như thuốc trừ sâu, bột giặt, 


tông hợp v.v. 

Đượ2 xảy dựng với sự giúp đỡ của 
Liên xô, di vào sản xuất từ tháng 
6-1962, nhà máy có công suất ban đầu 
là 100000t a xít và 400 000L su pe lân 


một năm. Qua hai lần mở rộng, hiện - 


nav nhà máy đã có sản lượng a xÍt 
vì su pc làn gấp ba lăn công suất ấy. 

Là một cơ sở sản xuất hóa chất 
hoạt động có năng suất, chặt lượng 
và hiệu qua kinh tế cao, luôn đạt và 
vượt kế hoạch sản lượng, nộp lãi cho 
Nhà nước mỗi năm một tăng, giữ 
nghiêm kỷ luật lao động và nền nếp 
quản lý luôn chăm lo cải thiện đời sống 
của cản bộ, công nhân, vừa sản xuất, 
vừa xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng 
đội ngũ vững mạnh, đoàn kết... nhà 
máy su p€e phốt phát Lâm thao xứng 
đáng là một trong những tấm 
gương sáng của ngành công nghiệp 
nước la. -ˆ 


* 


.. Luôn luôn giữ 0ững kủ luật ldo độz.+, 

duụ trì nẻn nếp 0â cái tiên quc.!: lỤ cẻ 
các mặt là yếu tố hàng đầu đcm lạt . 
những thành tích to lớn của nhà 
mắy. 

Là nhà máy hóa chất có quy trỉnh 
liên tục 24 giờ/ngày với những quv 
định nghiêm ngặt về KỸ thuật vận 
hành, bảo hó lao động và vệ sinh mỏi 
trường. chỉ một Šơ suất nhỏ trong 
dâv chuyền cũng ảnh hưởng tới năng 
suất, chất lượng của toàn nhà mắặy, 
gây thiệt hại hàng chục nghìn đồng. 
có khi ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và 
tính mạng của công nhân, cho nên, 
ngay từ đầu, nhà máy đã chú ý tói 
việc giữ nghiêm kỷ luật lao động, 
nền, nếp quản lý, thực hiện dầy đủ 
các quy tác, quy trình, quy phạm kỹ 
thuật v.v. | 

Trong mỗi phân xưởng, từ người 
thợ phụ tới người quản đốc đều dược 
chỉ dẫn cơ bản về nhiệm vụ của từng 
người với đầy đủ nội dung, chỉ rõ 
những môi quan hệ với người khác. 
phạm vi công việc phụ trách, quyền 
han và trách nhiệm ; những kiến thức 
cần thiết về chuyên môn, về bảo đầm 
an toàn lao động; chế độ giao nhận 
ca v.v. Mỗi phòng, ban và cần bộ 
quản lý căng có những quy định 
riêng về nhiệm vụ, quan hệ trên đưới, 
trách nhiệm v.v. 

Đà cho công nhân làm đúng các 
yêu cầu kỹ thuật, nhà máy xây dựng 
đầy đủ các quy định về vận hành, 
bảo dưỡng máy móc, về việc lập hồ 
sơ máy, về chất lượng sản phầm, 


_- 


định mức tiêu hao nguyên liệu, vật 
tư, v.v. Một mặt. nhà máy tô chức cho 
từng người, từng bộ phận, nhất là 
người mới vào nghề học tập, nắm 
vững tất cả các quy định liên quan 
đến mình, mặt khác tô chức hệ thống 
kiềm tra từ nhiều phía. Chẳng hạn, 
mỗi công nhân vận hành máy phải 
ghỉ nhật ký kỹ thuật, báo cáo kết 
quả sau mỗi ca làm việc cho người phụ 
trách; ca sau kiềm tra ca trước, bộ 
phận này kiềm tra bộ phận kia. Nhà 
máy có các đội kiềm tra, ngoài kiềm 
tra định kỳ còn có kiềm tra đột xuất. 
Tôồ chức Đảng hằng tháng có chương 
trỉnh kiềm tra. Giám đốc dành thời 
_giờ trực tiếp nghe mọi người phản 
ánh tỉnh hình. Đề chấp hành nghiêm 
các chế độ, chính sách của Nhà nước, 
tránh tùy tiện khi giải quyết công 
việc, giảm đốc, đảng ủy, công đoàn 
dự thảo các quy chế : tuyền dụng lao 
động, giao nộp sản phầm, xử lý việc 
xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, 
vi phạm kỷ luật lao động, kỷ luật kỹ 
thuật v.v. rồi đưa ra thông qua trước 
đại hội công nhân viên chức. Mọi 
người phải làm theo quy chế; quy 
chế là cơ sở của việc kiêm tra, giám 
sát, xét khen thưởng, kỷ luật. Việc 
chấp hành những quy định thuộc về 
quản lý lao động, quản lý kỹ thuật 
- được kiềm tra và ghi nhận thưởng 
xuyên, rõ ràng, cho nên đã giúp việc 
xét thưởng, phạt, nâng lương, nâng 
bậc được công bằng, đúng đắn. 

Tùy theo từng thời kỳ, nhà máy có 
những cải tiến trong nền nếp quản lý, 
sửa đồi các quy định cho phù hợp 
với sự thay đồi hoàn cảnh khách quan 
và điều kiện sản xuất của nhà máy, 
nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là 
hoàn thành kế hoạch với hiệu quả, 
năng suất, chất lượng ngày một cao. 
Qua thực tế sẳản xuất, kiên trì đấu 
tranh nội bộ, qua việc tồ chức học 
tập và nghiêm túc xử lý những trưởng 
hợp vi phạm chế độ kỷ luật và quản 
lý, nhà máy đã dần dần tạo cho cân 
bộ, công nhân một thói quen tự giác 


chấp hành các quy chế của nhà máy. 
Điều đó thật sự góp phần nâng cao 
công suất máy móc, tránh được các 
sự cố kỹ thuật đáng tiếc xẩy ra, góp 
phần tăng năng suất íao động của 
toàn nhà máy. Trong những năm: gần 
đây, bên cạnh kế hoạch chính, nhà 
máy cũng có kế hoạch phụ, nhưng 
không có trưởng hợp nào vật tư, 
nguyên liệu từ kế hoạch chính chạy 
sang kế hoạch phụ. Sản phầm dù làm 
ra tử nguồn nguyên liệu nào cũng 
đều phải đạt chất lượng quy định và 
được giao nộp theo đúng quy dịnh 
của Nhà nước; phần do liên kết, liên 
doanh cũng bảo đẩm giá cả thống 
nhất của Nhà nước, không bán ra 
ngoài, hưởng chênh lệch giá. Các 
khoản nộp ngân sách hằng năm đều: 
đúng thời hạn, đủ và vượt chỉ tiêu 
theo mức độ vượt sản lượng của kế 
hoạch. 

Thật sự coi trọng Đà đi sâu 0ào khoa 
học — kỹ thuật, coi đó là biện pháp rãt 
cơ bản đồ tăng năng suất, đạt chấi 
lượng, hiệu quả kinh tế, giảm liêu hao 
nguuẻn, uậi liệu, bảo đảm an toàn, Đệ 
Sinh công nghiệp, đặc biệt là đề tạo 
diềtt kiện chủ động.trong sản xuất, đây 
là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất làm cho nhà máy trở thành đơn 
vị anh hùng. | 

Một mặt, nhà máy biết phát huy 


tỉnh thần tự lực tự cường, chủ động 


sáng tạo của anh chị em cán bộ, công 
nhân, đồng thỏi có khuyến khích bằng 
vật chất thích đáng, mặt khác tích cực 
đưa nhanh các kết quả nghiên cứu 
và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản 
xuất, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua 
23 năm, trên 1500 sáng kiến cải tiến 
kỳ thuật, hợp lý hóa sản xuất được 
ửng dụng làm lợi gần 25 triệu đồng 
(tiền cũ), Năm 1964, chỉ sau khi đi 
vào sản xuất một năm, các kỹ sư, 
công nhân đã cải tiến mây xúc K39—4, . 
nâng sẵn lượng a xít từ 60 tấn lên 70 
tấn/ngày, góp phần đạt 135000 tấn 
sử pe lân/năm, vượt công suất thiết kế 
35 00) tấn. : 


á) 


Sau đợt 1 mở rộng (1974), nhà máy 
đã hoàn thành đề tài nghiên cứu, 
nàng sẵn lượng a xÍt từ 60 000 tấn lên 
7U 000 tăn/năm. Hiện nay sau đọt 2 
mở rộng (1981) nhờ nắm vững kỹ 
thuật, dây chuyền su pe lân 2 đã đạt 
mức công suất thiết kế, dây chuyền 
a xít 2 đạt 903% công suất. 


Nhà máy chú ý việc tự nghiên cứu, 
thiết kế, gia công, lắp đặt các loại 
thiết bị, máy móc và phụ tùng thay 
thể lẽ ra phải nhập khâu. Hiện nay, 


nhà máy tự bảo đảm được 805 số phụ. 


tùng, thiết bị thuộc loại này. Vị vậy 
dây chuyên su pe lân 1 tuy sau 23 năm 
máy móc đã cũ và khấu hao hết nhưng 
đến nay vẫn hoạt động tỐIt, góp phần 
đáng kề làm cho nhà máy đạt và vượt 
kế hoạch. 


Trong 2 năm [963 — 1981, nhà máy 
thực hiện được gản 200 sáng kiến cải 
tiên kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và 
các đè tài tiên bộ kỹ thuật khác, làm 
lợi cho công quỹ hơn 9 triệu đồng 
(tiên cũ). Đề đưa đây chuyền su pe 
làn 2 di vào hoạt động trước 6 thắng 
so với kế hoạch, nhà máy đã từ nghiên 
cứu gia công được 20U tấn chất kết 
dính a đa mÍt, xi măng chịu nhiệt. chịu 
&á XÍI; tự chế tạo được 400 tấn thiết bị 
phi tiêu chuẩn, tự lắp đặt trên 1000 
tùn thiết bị như các đường ống chịu 
a Xít, chịu nhiệt, trạm khí nén, máy đo 
kiểm tra, trạm biến áp v.v. Nhà máy 
còn hợp tác với trường đại học Bách 
khoa HHà nội, trường cơ điện Bác thái, 
nhà máy công cn số 1 Hà nội đề chế 
to một số loại phụ tùng eän thiết, kịp 
thời phục vụ cho sản xuất như: cáo 
vỏng lạc gra phít thay vòng bạc phải 
nhập khầu, bánh xe răng của cần 
trục v.v. Trong hoàn cảnh khó khăn 
cúa( đạt nước, nhà máy chú trọng 
nghiên cứu đưa các nguyên liệu sẵn 
có Irong nước vào sản xuất đề khỏi 
nhập của nước ngoài, dòng thời 
nghiên cứu cải tiến máy móc, quy 
trình phủ hợp với các loại nguyên liệu 
ay. Nhà máy đã thành công trong 


Sí 


việc dùng lưu huỳnh dưới các dạng? 
bột, cục, đề sẵn xuất sư pe làn đại tiêu 
chuần chất lượng. 


Năm 1984, chỉ trong vòng 3 tháng 
nhà máy đã nghiên cứu và đưa vào 


sản xuất a xít tử pi rít trong nước, và 


a xÍt từ lưu huỳnh theo quy trình đốt 
lưu huỳnh trong lò tầng sôi. Nhờ 
nghiên cúu chế tạo thiết bị và cải tiến 
kỹ thuật, quy trình sử dụng nguyên 
liệu trong nước, nhà máy đã giữ 
được chủ động trong sản xuất. 


Nhà máy không chỉ bảo đảm chất 
lượng các sản phầm đã quy định, mà 
cỏn chú ý nghiên cứu chế tạo các sản 
phim mới, mở rộng mặt hàng. Trong 
số 8 sản phầm mới được sẳn xuất ở quy 
mô công nghiệp của nhà máy đã có 2 
sản phầm được đưa vào chỉ tiêu pháp 
lệnh là bột giặt tông hợp (3000 tấn/ 
năm) và na trí pô l¡ phốt phát (600 tần/ 
năm). Các dày chuyền sẵn xuất nay 
đêu được xây dựng tử vốn tự có của 
nhà máy. Ngoài ra nhà máy còn sẵn 
xuất 17 hóa chất tỉnh khiết khác cung 
cấp cho các ngành công nghiệp. Đề cỏ 
thêm nhiều sản phầm mới, tiết kiệm 
môi năm hàng chục triệu đồng, nhà 
máy đã chú trọng giảm tiêu hao 
nguyên liệu, vật tư cho mỗi tấn sẵn 
phìủm thông qua tác động của khoa 
học kỹ thuật và đầy mạnh pHong trào 


_tiết kiệm, tàn thu phế liệu, phế phầm 


đề làm ra sản phầm mới. 


Việc coi trọng và đi sâu vào khoa 
học — kỹ thuật có ảnh hưởng lớn tới 
công tác cân bộ của nhà máy. Nó đã 
góp phần quan trọng đào tạo một đội 
ngũ cán bộ và công nhân vững tay 
nghề, có tính chủ động sáng tạo và 
găn bó với nhà máy. Từ ngày thành 
lập đến nay, ngay cả trong điều kiện 
chiến tranh, nhà máy vẫn duy trì việc 
học tập văn hóa của cán bộ, công 
nhân. Nhà máy đã mỡ 15 khóa trung 
cấp, đào tạo được trên 400 công nhân, 
cán bộ trung cấp kỳ thuật thuộc đủ 
các ngành nghề trong nhà mấy ; mở 
3 lớp đại học tại chức, đào tạo được 


35 kỹ sư trong đó có cả kỹ sư quản 
lý kinh tế. Hằng năm nhà máy đêu 
cử người đi học các trưởng đại học 
tập trung. Nhờ vậy, hiện nay nhà 
máy có 105 người có trình dò đại 
học. 


Nhà máy thực hiện chủ trương đào 


tạo, đẻ bạt cán bộ gắn liên với thực, 


tiền sẵn xuất. Tất ca các cắn bộ của 
nhà máy hiện nay dù quan lý Kỹ 
thuật hay quản lý kinh tế đêu đã trải 
qua thời ký tập sự ở các phân xưởng, 
lăn lượt làm công việc của thợ phụ, 
thợ cả, đốc công, quản đốc... Vì vậy, 
đói ngũ cán bộ này vừa có tay nghề, 
vừa có kiến thức, vửa có trình độ 
kỹ thuật, vừa có năng lực quản lý, 
điều hành. 


` 


Mấy năm gần đây nhà máy tăng 
cường liên kết, liên doanh với các địa 
phương và tÖ chức sản xuất của Nhà 
nước đề có thêm nguyên liệu sẵn 
xuất. Năm 1981, được tỉnh Vĩnh phú 
cung cấp nguyên liệu, nhà máy sản 
xuât được 200 tấn bột giặt cho tỉnh. 
Năm 1955 được liên đoàn địa chất 3 
cung cấp 6000 tăn pirít và hàng chục 


tấn phương tiện chuyên chở, nhà máy 


sản xuất được 60000 tấn su pe làn, 


-bằng 205 sản lượng ecaä năm. Đày 


cũng là một hướng mới đề nhà máy 
khai thác năng lực sản xuất hiện có, 
góp phần tăng nguồn tích lũy đe trang 
trải các khoản đầu tư chiều sâu. tăng 
phần nộp ngàn sách. Cũng trên cơ sở 
đó, nhà máy xây dựng thêm cơ SỞ 
vật chất của mình, tăng phần cải thiện 
đời sống cho cán bộ, công nhân. Nhà 
máy đã cố gắng bảo dâm cho mỗi cán 
bộ, công nhân có thu nhập gấp 3 lần so 
với mức lương của mình. Nhà máy 
tự sản xuất gạch không nung đè xày 
thêm lớp học, nhà trẻ, bệnh xá, hỏi 
trường, nhà xưởngv.v. và đã xây 
dựng được hàng nghĩn mét vuông nhà 
ở cho công nhàn. Nhà máy cũng chú 
Ý giải quyết việc làm trong nhà máy 
cho con em cán bộ, công nhân khi đến 
tuôi lao động. Được nhà máy quan 
tâm bằng những việc làm thiết thịrc 
như vậy, cán bộ, công nhân của nhà 
máy càng yên tâm sản xuất và gắn bó 
với nhà máy. 

Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị 
anh hùng lao động cho nhà máy su pe 
phốt phát Lâm thao là đánh giá cao 
những thành tích toàn diện của nhà 
máy. Phấn khởi tự hào về phần thưởng 
cao quý ấy, nhà máy su pe phốt phát 
Lâm thao đang ra sức phấn đấu dề 
đạt những thành tích to lớn hợn nữa. 


HỮU HẠNH 


KẾT HP NÔNG — (ÔNG NGHIỆP 
Ï HỢP TÁC XÃ NA THỦY 


I- PHÁT TRIẾN NỀN NÔNG 
NGHIỆP CHUYÊN CANH VÀ THÂM 
CANH. 


Đất Nga thủy trồng cói thích hợp, 
cho năng suất cao và chất lượng cói 
tốt Từ năm 1965 trở về trước, các 
chính sách về cây cói chưa cụ thầ.và 
rõ ràng, do đó cá: hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp ở vùng này đều 
chuyền sang trồng lúa. Nhưng do 
chất đất (phù sa biền bồi) chịu ảnh 
hưởng mặn, trồng lúa không tốt, năng 
suất thấp, thu hoạch bấp bênh. Vì 
vậy, vấn đề lương thực ở Nga thủy 
văn không giải quyết được bằng con 
_ đường trồng lúa. 


Từ khi hợp nhất các hợp tác xã 
nhỏ thành hợp tác xã toàn xã (năm 
1965), Nga thủy chuyển toàn bộ 160 
héc ta ruộng đất canh tác trên địa 
bàn xã sang trồng cói. Tiếp theo các 
năm sau, qua hai đợt quai đê lấn biền, 
Nơa thủy lại có điều kiện khai hoang 
mở thêm đồng cói và đến nay đã có 
223 héc ta ruộng cói. Trải qua 10 năm 
(từ 1965 đến 1975) liên tục đầu tư xây 
dựng đồng ruộng, Nga thủy đã xây 
dựng hoàn chỉnh ba vùng tập trung 
chuyên canh cói. Quy hoạch và bình 
thành được ba vùng chuyên canh cói 
như trên, Nga thủy có điều kiện bố 
trí rải vụ thu hoạch cói (1) kéo đài tử 
tháng 5 dến tháng 11,cho nên đã 
giảm bớt hư hao do thu hoạch không 
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kịp, bỏ cói thối nát ngoài đòng ruộng 
hoặc biến thành cói « bồi a. 

Nga thủy đã sắp xếp 780 lao động 
trong tồng số 1615 lao động của hợp 
tác xã chuyên trông cói (tức là chuyên 
sản xuất nông nghiệp). Những lao 
động được bố trí làm nghề tròng cói 
đều là lao động chính và lao động 
khỏe, tô chức thành 10 đội sẵn xuất. 
Mỗi lao động trồng cói phụ trách 
0,55 héc ta gieo trồng cói, hằng năm 
làm ra 3,5 tấn cói hàng hóa (tương 
đương với 25 tần cói" tươi). Trong 
nghề trồng cói ở Nga thủy, lâu nax 
hợp tác xã thực hiện cơ chế khoán 
sản phầm đến nhóm lao động (không 
khoán sản phầm đến người lao động). ` 
vẫn đạt năng suất 12,5 tấn một héc ta 
và có sản lượng 2 800 tấn cói hàng hóa 
một năm. Đây là đơn vị có năng suảt 
và sản lượng cói cao nhất huyện 
Nga sơn. 


Với sản phầm cói hàng hóa cung 
cấp cho -Nhà nước hằng năm hợp tác 
xã Nga thủy đã thu về cho mỗi đầu 
người trên 300 kg lương thực đối lưu 
(chưa kề lương thực đối lưu cho sẵn 
phầm thủ công nghiệp chế biến bằng 
cói), bảo đảm giải quyết đủ lương 
thực cho mọi người dân trên địa bàn 
Nga thủy. Lương thực do đó không 
còn tranh chấp với nghề chuyên canh 


(1) Công việc thu hoạch cói bao gồm : cài 
cói chuyền về bãi, chế cói, phơi khỏ, đóng 
thành buộc sìn phẩm. 


cói trên đồng ruộng Nga thủy, hơn 
nữa còn tạo điều kiện thuận lợi cho 
nghề chuyên canh cói ở đây phát 
triền theo chiều sàu. 


Diện tích trồng cói của Nga thủy 
đã ồn định từ nhiều năm nay ở mức 
223 héc ta. Khả năng khai hoang mở 
thêm điện tích còn rất ít. Vì vày, hằng 
năm muốn tăng thêm sản lượng cói, 
Nga thủy tập trung đầu tư cho thâm 
canh đề đưa năng suất cói mỗi năm 
một tăng thêm. Đi đôi với bón phân 
vô cơ, Nựa thúy đặc biệt chủ trọng 
bón thật nhiều phân chuông, coi đây 
là mấu chốt của thâm canh đè đưa 
năng suất cói tăng lên. Phẫu đâu theo 
hương đó, năng suất cói của Nga thủy 
đã tăng lên không ngừng : bình quân 
mỗi héc ta năm 1983 đạt 11,2 tấn, nắm 
1984 đạt 11,72 tấn, năm 1955 đạt 
12,57 tấn. 


Thâm canh bằng chế độ bón nhiều 
phân chuồng đưa lại nàng suất cao, 
chất lượng cói tòt, hơn nữa còn làm 
tăng độ mòn làm màu mỡ thêm cho 
đất tròng cói, tạo điều kiện cho cây 
cói phát triền tốt !âu đài, chủ kỷ khai 
thác kéo đài được nhiều năm, chỉ phí 
về cải tạo lại đòng cói giảm bớt. 
Hiện nay, Nga thủy có 40' diện tích 
đồng cói dã khai thắc liên tục qua 
24 năm, nà năng suất vẫn ngày một 
cao. Số diện tích còn lại cũng đều có 
chu kỷ khai thác từ 12 năm trở lên. 
Do đó, hằng năm Nga thủy chỉ phải 
đầu tư cải tạo lại tr 34 đến 5Ã điện 
tích cói. Ở các nơi khác, hẳng năm 
vẫn phải cải tạo lại trên 105 điện 
tích đồng cói. Vì ở các nơi đó cây cói 
khai thác từ 7 đến 10 năm là đã giảm 
năng suất, phải tròng lại. 


Nghề tronz cói chuyên canh và 
thâm canh ở Nựa thủy ngày nay đã 
thu về cho hợp tác xã (năm 1985) được 
trên 3,5 triện đồng (tiền mới). Như 
vậy, bình quân mỗi lao động chuyên 
trồng cói ở đây trong một năm đã 
sảng tạo ra được trên 4600 đồng (tiền 
mới) về thu nhận Chính nhờ người 


lao động chuyên trồng cói tạo ra được 
năng suất lao động cao (cả về 
sản phầm làm Ta và giá trị tru nhập) 
mà hợp tác xã có nguyên liệu và tiền 
vốn đề phát triền mạnh nghề làm sản 
phầm bằng cói trong mọi gia đình xã. 
viên và tồ chức lao động làm hàng 
xuất khâu. 


II — MỌI NHÀ, MỌI NGƯỜI THAM 
GIA SẲN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP 


Song song với nghề trồng cói, Nga 
thủy có nghề làm hàng bằng cói. Khi 
còn là hợp tác xã nhỏ (1965 trở về 
trước) các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp ở xã Nga thủy chỉ trồng cói, 
không tò chức làm hàng bằng cói. 
Việc làm chiếu cói được giao cho một 
hợp tác xã thủ công nghiệp chuyên 
nghiệp làm. Tách trồng cói và chế 
biến cói ra thành những hợp tác xã 
riêng biệt như trên, hai phần ba năng 
lực làm chiếu cói ở xã Nga thủy 
không được sử dụng đến. Trong khi 
đó, phần lớn cói của Nga thủy làm ra 
đêu đưa đi các nơi khác làm hàng cói 
xuất khâu: Thời gian này Nga thủy 
làm được rất íL hàng cói xuất khâu. 


Đến năm 1965, Nga thủy chủ trương 
hợp nhất tất cả các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp tròng cói và hợp 
tác xã thủ công nghiệp chế biến 
cói thành một hợp tác xã tcàn xã, 
vừa kinh doanl nghề trồng cói, vừa 
kinh doanh nghề chế biến cói. 

Chuyên làm hàng cói xuất khâu, 
hợp tác xã phải tồ chức lao động sản 
xuất theo quy trình kỹ thuật chặt chữ 
bảo đảm số lượng mặt hàng và chất 
lượng sản phầm xuất khầu. 


Hợp tác xã bố tií tử 600 đến 650 
lao động trẻ, khoẻ đã được huấn 
luyện và có tay nghề thành thạo, chia 
thành hai đội sẵn xuất làm lập trung 
ở hai xưởng sẵn xuất của hợp tác xã, 
đảm nhận các khâu công việc quan 
trọng như: nhuộm màu, phơi sấy, 
dệt chiếu... bảo đảm chất lượng sản 
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phầm cuối cùng đạt tiêu chuẩn xuất 
khả u. 

Hợp tác xã đã tranz bị 630 máy xe 
cói và 110 máy xe đay giao về cho 
các gia định có lao động yếu, lao 
động phụ và lao động nông nghiệp 
kết hợp làm ngoài giờ đề làm các 
việc như: xe lõi cói theo các nìã hàng 


khác nhau, xe sợi đay,...: cho hợp tác. 


xã. Hợp tác xã cũng đã trang bị 350 
động cơ điện chạy máy xe cói thay 
đạp chân cho những lao động yếu 
và lao động phụ có điều kiện xe lõi 
cói đạt nắng suất cao, 


Việc đan bao manh cũng gia công 
cho gia đình xã viên làm và giao nộp 
thành phầm cho hợp tác xi 


Các gia đình nộp sản phầm gia 
công cho hợp tác xã theo lịch nhập 
kho, đã thành lệ, không phải dôn đốc. 
Môi loại sẵn phầm gia định làm gia 
công cho hợp tác xã, đều có số riêng 
ghi chép số lượng giao nộp và kết 
quả thanh toán. 

TÔ chức làm nghề thủ công chế 
biến eÓi như trên, mọi nhà, mọi người 
ở hợp tác xã Nựa thủy đều có thà 
tham gia sản xuất. 405 khối lượng 
công việu làm hàng cói xuất khẩu ở 
Nga thủy !à do lực lượng lao động 
phụ trong các gia đình xã viên đảm 
đương. Nhờ gắn dược với lao động 
phụ làm gia công các nửa thành 
phầm, một lao động chính sản xuất 
thủ công nghiệp ở hợp tác xã Nga 
thủy đã làm ra được một khối lượng 
hàng cói xuất khâu gấp hai lần so 
với một lio động chuyên làm hàng 
cỏi xuất khu ở các hợp tác xã khác 
tronz¿ huyện Nựa sơn. Năm 1985, 050 
lao dòng chính làm thủ công nghiệp 
ở Ngựa thủy đã dẹt được 32000 mét 
vuông chiếu cói xuất khiu, tương 
đương với định mức lao động của 
SÍZ Rgưởi đột chiến chuyên nghiệp. 
Do đó, giá trị thu nhập về phần thủ 
công nghiệp của Nưa thủy nàm 19385 
đạt 3629 000 đồng (tiên mới), (trong đó 
chủ vếu là hàng xuất khu — đạt 
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trên 


3 112000 đồng), chiếm trên 50Ã tồng 
giá trị thu nhập nông — công nghiệp 
(7 279 000 đồng tiền mới) của hợp tác 


xã. 


II —- NẴNG CAO HIỆU QUẢ SÂN 
XUẤT NỠNG ~ CÔNG NGHIỆP Ở 
HỢP TÁC XÃ 


Việc kết hợp sản xuất nông — công 
nghiệp ở Nga thủy được thử thách 
qua nhiêu nám và đã mang lại kết 
quả tốt, được xác định là con đường 
đi lên vững chắc của hợp tác xã. Song 
hiện nay, Nơa thủy đang còn có nhiều 
khó khăn phải từng bước giải quyết 
mới nâng eao được hiệu quả sản xuất 
nông — còng nghiệp nhằm phát triền 
nhanh lực lượng kinh tế của hợp tác 
xi và nâng cao không ngừng đời 
sống cho xi viên. 


Nga thủy có kinh nghiệm thâm 
canh đạt năng suất cao về cói cây 
đòng ruộng. Nhưng việc thu 
hoạch bao gồm các khâu cắt cỏi, chế 
cỏi, phơi khô đang côn làm bằng thủ 
cÔng rát nặng nhọc, năng suất thấp 
và lệ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. 


Hợp tác xã có chủ trương cơ giới 
hóa một số khâu thu hoạch cói. Dùng 
máy cất cói vừa giảm nhẹ lao động 
cho người trồng cói, năng suất lại 
tíng gấp nhiều lần cắt tay. Dùng máy 
chẻ cói chạy điện năng suất tăng gặp 
2U lần so với chẻ cói bằng công cụ 
thủ công. Xâyv dựng lò sấy bằng điện 
(ở đây có nguồn điện lưới) thì bào 
đảm chủ động ngày đêm sấy khô cói 
nguyên liệu. Giải quyết được các 
khâu thu hoạch bằng cơ giới như 
vàv sẽ đạt được nắng suất và sản 
lượng cói nguyên liệu cao với chất 
lượng tốt, đo đỏ nâng cao hiệu quả 
sẵn xuất eúa nghề trồng cói. Năng 
suất lao động của người trồng cói 
càng được nâng €eao bao nhiêu, hợp 
tác xñ Nga thủy càng có điều 
kiện bấy nhiêu đề chuyền thêm lao 
động nóng nghiệp sang làm nghề thủ 


cng sản xuất hàng cói xuất khầu, 
tạo ra giá trị thu nhập cao hơn so với 
lao động nông nghiệp. Với trình độ 
sản xuất như hiện nay, một lao động 
thủ công #nghiệp sẵn xuất hàng cói 
xuất khâu ở Nga thủy tạo ra được giá 
trị thu nhập trên 5600 đồng, còn lao 
đông nông nghiệp chỉ được 4600 đồng 
(tiền mới) một năm. Hiện nay ở Nga 
thủyv mới sử dụng khoảng 40 nguyên 
liệu cói của hợp tác xã làm ra đề sẵn 
xuất hàng cói xuất khầu, nhưng đã 
tạo ra được mệt giá trị thu nhập nhiều 
hơn giá trị thu nhập cả năm của toàn 
ngành nông nghiệp hợp tác xã. Nguồn 
cói nguyên liệu của Nga thủy còn 
nhiều, kinh nghiệm sản xuất có sẵn, 
chỉ cần rút được nhiều lao động nông 
nghiệp sang làm thủ công nghiệp sản 
xuất hàng cói xuất khầu thì có thề 
nhanh chóng làm giàu cho hợp tác xã. 
Điều này hoàn toàn có thề thực hiện 
được nếu thực hiện được việc cơ 
giới hóa một số khâu thu hoạch 
trong nghề trồng cói như đã trình 
bày ở trên, 

Máy móc, vật tư, thiết bị kỹ thuật 
trang bị cho việc cơ giới hóa một số 
khâu thu hoạch trong nghề trồng cói 
và cho công nghiệp làm hàng cói 
xuất khầu ở Nga thủy có nhiều thứ 
phải mua bằng ngoại tệ. Nga thủy xin 
được đùng một phần nưoại tệ bán hàng 
cói Xuất khầu của mình vào việc mua 
sắm máy móc, vật tư, thiết bị cần 
thiết cho nhu cầu phát triền sẵn xuất 
của hợp tác xã. Diều đó hoàn toàn 
chính đáng, hon nữa còn tạo điêu 
kiện đề phát huy quyền tự chủ và 
tính năng động trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của hợp tảa xã. 

Việc tửng bước trang bị eơ khí cho 
nghề trồng cói nói riêng, sản xuất nông 
nghiệp nói chung, cũng như việc sử 
dụng phô biến các loại máy móc trong 
nghề thủ công làm hàng bằng cói ở Nga 
thủy và ở tất cả các hợp tác xã trong 
huyện đòi hỏi công việc sửa chữa cơ 
khí rất lớn. Bản thân hợp lác xã Nga 
thủy cũng như từng hợp tác xã khác 


trong huyện không tự làm được, đang 
phải mang máy móc đến sửa chữa 
ở các huyện và tỉnh khác, vừa xa, 
tốn kém, vừa phải chờ lâu mất nhiều 
thời gian sản xuất. Nga thủy cũng 
như nhiều hợp tác xã ở Nga sơn rất 
mong trên địa bàn huyện mình sớm 
xây dựng được một xí nghiệp sữa 
chữa cơ khí cấp huyện có đủ năng 
lực và trình độ bảo đâm sửa chữa kịp 
thời những máy móc hư hỏng cho họ, 

Ngoài ra, cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp còn đang gây 
nhiều khó khăn. trở ngại cho phát 
triền sẵn xuất kinh doanh của hợp 
tác xã. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuât và 
định mức thu mua sản phầm cói, cấp 
trên giao cho hợp tác xã một cách 
thiếu dân chủ, ấn định sát nút nàng 
lực sắn xuất hằng năm của cơ sở. Ùo 
đó, hợp tác xã không còn phần sản 
phầm dư đôi làm quỹ hàng hóa đề 
tiến hành liên đoanh, liên kết kinh 
tế với các nơi khác tạo nguồn càn 
đối mới cho phát triền sẵn xuất kinh 
doanh của hợp tác xã. Hợp tác xũ 
phải giao nộp đủ số lượng và chất 
lượng sản phim cho cơ quan thu mua 
của quốc doanh, nhưng lại không 
được đối lưu đày đủ và kịp thời 
những vật tư, phụ tùng, hàng hóa, 
lương thực theo hợp đòng đã ký kết. 
Bên mua thường chịn tiên quá lầu 
không trả làm ảnh hưởng không tốt 
đến kế hoạch sản xuất của hợp tác xã 
và gây khó khăn cho hoạt động tiêu 
dùng của người sản xuất... Các cơ quan 
có liên quan và các chủ mua hàng 
của Nựa thủy cân bàn bạc kỹ với 
hợp tác xã đề tháo gỡ kịp thời những 
vướng múc có nguy cơ làm triệt tiêu 
những động lực thúc đây sản xuất 
phát triền, làn: cho người lao động 
kém phấn khổi sẵn xuất và hợp tác 
xã thiểu những điều kiện vươn lên 
giải quyết các vấn đề về sản xuất và 
đời sòng. Có như vậy, hợp tác xaã 
Nựa thủy mới có điều kiện phát triển 
mạnh sản xuât nông — công nghiệp 
với chất lượng tốt và hiệu qua cac: 


NGUYỄN THÀNH LÊ 


Những tồng kết sâu sắc về 
tình hình quốc tế 


ƯỢC tiến hành vào thời điềm xã 
hội xô viết và tình hình thế giới 
đang ở bước ngoặt, Đại hội thứ 

XXVỈÌ] của ĐCS Liên xô được mãi 

mãi ghi nhớ như một cột mốc không 

chỉ trong lịch sử ĐCS Liên xô quang 

vinh do Lê-nin sáng lập, rèn luyện 

mà cả trong lịch sử phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế, trong lịch 
sử của cả loài người tiến bộ. 


Quán triệt và vận dụng sáng tạo 
phương pháp luận duy vật biện chứng 
của chủ nghĩa Mác —Lê-nin, Đại hội đã 
phân tích sâu sắc, toàn diện tình hình 
và những mâu thuẫn của thời đại, 
kháng định xu thế tất yếu của thời 
đại, nêu bật những động lực của thời 
đại; đồng thời đã cụ thề hóa đường 
lối, chính sách đối ngoại lê nin nít 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Liên xô trong tình hình quốc tế sôi 
động và phức tạp hiện nay. 


I. Đại hội thứ XXVH của ĐCS Liên 
xô là sự tổng kết sâu sắc, sống suốt, 
toàn điện tình hình quốc tế và các quan 
hệ quốc tế trong thời đại ngày nay. 


Thời đại-chúng ta, mở đầu bằng 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, là 
thời đại hết sức sôi động, là thời đại 
được đánh đấu bằng vô số những 
cuộc cích mạng xã hội và cách mạng 
giải phóng đàn tộc ở hầu khắp các 
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lục địa. Sự ra đời và lớp mạnh không 
ngừng của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
bao gồm hàng chục nước ở châu Âu, 
châu Á, châu Mỹ la tỉnh, cùng với 
việc khoảng một trăm nước giành 
được chủ quyền dân tộc làm sụp đồ 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc, đã thay đồi căn bẳn so sánh lực 
lượng giữa lực lượng tiến bộ và 
những lực lượng phản động. 

Từ chỗ chỉ mới là # bóng ma ® giữa 
th kỷ XIX, phong trào cộng sẵn và 
công nhân ngày nay đã trở thành 
phong trào chính trị — xã bội hùng 
niạnh nhất. Giai cấp công nhân đã tỏ 
rö là giai cấp cách mạng chủ yếu 
trong thời đại chúng ta. 

Đó là những sự thật hiền nhiên. 
Tuy nhiên cũng có một sự thật là sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
không tránh khỏi vấp vấp, thậm chì 
mắc phải sai lầm ở nước này hay 
nước khác, kề cả ở Liên xô, đất nước 
đã lập được nhiều thành tích ký điệu, 
làm nức lòng người. 

Trên thế giới hiện nay có hơn một 
trăm đẳng cộng sẵn và công nhân. 
Trong thời gian qua, nhiều dẳng đã 
phát huy tốt vai trò và tác dụng của 
mình, không ngừng đi lên, ngày càng 
trở thành nhân tố có vai trò quan 
trọng hàng đầu trong đời sống chínb 
trị—xã hội của nước mình. Đồng thời 
lạ có một số đẳng đang suy thoái; 


chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, chủ 
nghĩa giáo điều, chủ nghĩa xét lại, 
chờ nghĩa dân tộc sô vanh vrv. đã và 
đang gây tác hại đối với các đẳng đó. 


Trong phong trào đân tộc, sau khi 
giành lại chủ quyền, một số nước đã 
chọn con đường phát triền phi tư 
bản chủ nghĩa và hướng theo chủ 
nghĩa xã hội, một số nước còn phân 
vân ở ngã ba đường. trong khi nhiều 
nước khác vẫn pằm dưới sự khống 
chế bằng hình thức thực đân mới của 
chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Bên cạnh 
những thành tựu nhiều mặt, các nước 
đang phái triền vấp phải những khó 
khăn chông chất do chủ nghĩa thực 
đân cũ đề lại và do sự bóc lột thực 
đân mới gây ra. 2 


Về phía thế giới tư bản chủ nghĩa, 
địa bàn thống trị của chúng đã bị thu 
hẹp trông thấy, chủ nghĩa để quốc đã 
hết thời làm rnưa làm gió, nhưng các 
nước tư bản chủ nghĩa phương Tây 
vẫn cỏn tiềm lực phát triền kinh tế. 
Đặc biệt là trong vài thập niên kỷ 
nay, do áp dụng những tiền bộ khoa 
học kỹ thuật, lực lượng sản xuất ở 
các nước đế quốc chủ nghĩa phát 
triền chưa từng thấy. _ 

Lợi dụng những tình hình và những 
sự kiện kề trên, những lý thuyết gia 
của giai cấp tư sản quốc tế và những 
kẻ theo đuôi chúng đã ra sức xuyên 
tạc chủ nghĩa Mác — Lê-nin, huệnh 
hoang tuyên bố rằng sự ra đời của 
chủ nghĩa xã hội là «một sai lầm p 
của lịch sử cần phải sửa chữa bảng 
những liều thuốc của chúng. Chúng 
đưa ra đủ thứ nhãn hiệu, nào là «chủ 
nghĩa tư bản nhân dân », nào là « chủ 
nghĩa tư bản—xã hội *, nào là chủ 
nghĩa thế giới mới,: nào là « thuyết 
bội tụa, v.v. hỏng đầu độc nhàn dàn 
các nước. Chúng tuyên truyền hiệu 
tực vạn năng ®của-khoa học —kÿ thuật, 
làm như khoa học — kỹ thuật có thề 
thay thế cách mạng xã hội. 

Í"hân tích bức tranh toàn cảnh của 
thế giới ngày nay, Đại hội thứ XXVII 


của Đ(CS Liên xô nhận định: *Thế 
giới ngày nay rất phức tạp, đa dạng, 
năng động, chứa đầy xu hướng đôi 
lập nhau, đầy mâu thuẫn ®, 


Bác bỏ luận điệu của những lý 
thuyết gia tư sản nói rằng sự vận 
động của thế giới ngày nay là sự 
vàn động Brown®, nghĩa là sự vận 
động hỗn độn, Đại hội khẳng định 
lại kết luận cơ bản của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin cho rằng lịch sử của xã 
hội là một quá trình tiến lên hợp quy 
luật. Cuộc cách mạng giải phóng xã 
hội được mở đầu bằng Cách mạng 
Tháng Mười, đang xác định bộ mặt 
của thế giới ngày nay. Tác động của 
khoa học—kỹ thuật đủ to lớn đến đâu 
đối với cuộc sống cũng không thề 
thay thế được sự giải phóng con 
người về mặt xã hội và tỉnh thần, 
điều kiện tiên quyết làm cho con 
người thật sự tự do, 

Với tỉnh khoa học vững chắc và 
niềm lạc quan cách mạng tràn dầy. 
Đại hội thứ XXVII của ĐCS Liên xô 


nhấn mạnh: «.. Những khó kÍăn 


khúch quan uà nhàn tạo do thế giới cũ 
gáu ra dù lớn đến thế nào di nữa thì 
tiến trình của lịch sử pẵn không thề 
nào đảo ngược được ». 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩn Mác — 
Lê nin, với tư đuy khoa học đồi mới 
phù hợp với thực tiễn khách quan, 
Đại hội đã xác định những nhóm mâu 
thuẫn chính của thời đại ngày nay 


Nhóm Thâu thuẫn quan trọng nhất 
đối với vận mệnh của loài người là 
những mâu thuẫn * gắn liền với guan 
hệ giữa các nhà nước thuộc hut hệ 
thông, hat hìnhthái khác nhau ®. 

IHòng đảo ngược bánh xe lịch sử, 
hòng sửa chữa cái mà chúng gọi là 
“sai lầm của lịch sử, giai cắp tư 
sản quốc tế đã gây ra đủ kiều chiến 
tranh (chiến tranh nóng, chiến tranh 
lạnh, chiến tranh kinh tế, chiến tranh 
tư trởng, chiến tranh tâm lý, chiến 
tranh chia đề trị, chiến tranh bằng 
điển biến hòa bình v,v.) chống Liên 
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xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
Chúng đã liên tiếp thất bại, nhưng 
như Báo cáo chính trị của đồng chỉ 
Goỏe-ba-trốp đã vạch rõ: “Do bản 
chất xã hội của nó, chủ nghĩa đế quốc 
thường xuyên đẻ ra chính sách xâm 
lược, phiêu lưu ®. 


Những năm gần đây, chủ nghĩa đế 
quốc đứng đầu là đế quóc Mỹ, hòng 
giải quyết cuộc tồng khủng hoàng 
ngày càng trầm trọng, đã hung hăng 
đầy mạnh chính sách đối địch toàn 
cầu, đõi đầu quân sự hết sức nguy 
hiềm. Chúng đây mạnh chạy đua vũ 
trang, tăng gấp bội kho vũ khí hạt 
nhân và các vũ khí giết người hàng 
loại khác, âm mưu quân sự hóa vũ 
trụ v.v. 


Khác với chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa xã hội với mục tiêu «tất cả vì 
con người, tãt cả vì hạnh phúc của 
con người », chủ trương dứt khoát 
rằng không nên và không thề gắn 


liền tương lai của mình vào việc giải . 
quyết những vấn đề quốc tế bằng sức, 


mạnh quân sư. 


Đại hội thứ XXVII của ĐCS Liên 
xô dự báo cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống xã hội thế giới còn phức tạp 
về nhiêu mặt, đồng thời cũng nêu rÖ 
những yếu tố có tính chất quyết 
định về quan hệ tương lai giữa Liên 
xô và Mỹ, giữa hai hệ thống xã hội 
thế giới. Những yếu tố đó là «sự so 
sánh lực lượng trên trưởng quốc tế, 
sự lớn mạnh và tỉnh thần tích cực 
của tiềm năng hòa bình, khả năng 
của tiềm năng đó chống lại một cách 
có hiệu quả nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân 2. ' 


Với tầm nhìn khách quan, hiện 
thic, thấm nhuần chủ nghĩa nhân bản 
của chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
Đại hội khẳng định : « Trong điều kiện 
chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không 
thê chấp nhận được thị chỉ có chính 
sách cùng tồn tại hòa bình giữa hai 
bệ thống, chứ không phải sự đối đầu, 
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ø 


mới *ó thề trở thành luật pháp trong. 
quan hệ giữa các nước %, 


Nhóm máu thuần thứ hai bao gồm 
những màu thuẫn bên trong của chính 
bản thân thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Nếu chỉ xem xét một số biều hiện thi 
dường như chủ nghĩa tư bản chưa. 
«qgiãy chết». Bởi vì nhìn bề ngoài, 
nó còn khả năng phát triền kinh tế, 
còn giữ được một số vị trì cụ thề về 
kinh tế, quân sự, chính trị; còn khả 
năng phục thủ về mặt xã hội trên trận 
địa này hoặc trên trận địa khác. Nó 
còn khả năng giành giật lại Vị trí này 
hay vị trí khác trước đây đã tuột 
khỏi tay. € 7h£ giới bóc lội còn mạnh 
bả nguy hiềm ®, đó là sự thật. Nhưng 
đó mới chỉ là một mặt. Mặt khác của 
sự thật là thế giới bóc lột *đã qua 
thời kù cường thịnh của nó, phạm vi 
thống trị của chủ nghĩa tư bản không 
ngừng bị thu hẹp, tính tất uếu bị diệt 
Đong pề mặt lịch sử của nó ngàu cảng 
trở nên rõ ràng ». Sự xung đột giữa 
lực lượng sẵn xuất đã phái triền tới 
mức khồng lồ và quan hệ sẳn xuất 
càng tập trung trong cơ chế thống 
nhất của tư bản độc quyền nhà nước, 
ngày càng gay gắt. Mâu thuẫn giữa 
lao động chân tay, lao động trí óc 
với tư bản cực kỳ sâu sắc. Nạn thất 
nghiệp hiện nay đạt đến con số kỷ 
lực so với toàn bộ thời kỷ sau chiến 


"tranh thế giới thứ bai 


Cuộc đấu tranh giữa vô sản và tư 
bản, thề hiện mâu thuẫn chủ yếu ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, ngày càng 
gay gắt, phức tạp. Việc chủ nghĩa tư: 
bản quốc tế ngày cảng phải dựa vào 
chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân 
phiệt, chủ nghĩa chống cộng, chủ 
nghĩa bài Xô, chứng tổ nó đã và 
đang vấp phải những bế tắc xã hội 
chồng chất, nó không thề và không 
còn chỉ đựa hoàn toàn vào những 
phương pháp và biện pháp cai trị 
thông thưởng của chế độ đân chủ tư: 
sản đại nghị 


Sự phát triền không đều của chủ 
mơ hĩa tư bản làm nảy sinh những mâu 
thuẫn gay gắt của chính nó. Ba trung 
tâm đế quốc lớn (Mỹ, Tây Âu, Nhật 
bản) một mặt ra sức củng cố, tăng 
cường liên minh quân sự, chính trị 
đề ch“ng lại các nước xã hội chủ 
nghĩa và các dân tộc yêu chuộng độc 
lập, tự đo, hỏa bình; mặt khác ra 
sức ` giành giật thị trường tiêu thụ, 
khu vực đầu tư, nguồn nguyên liệu, 


giành các mũi nhọn của khoa học—: 


kỹ thuật; các mâu thuẫn giữa các 
nước đế quốc diễn ra gay gắt. 


_ Từ sau khi hệ thống thuộc địa bị 
__ sụp đồ, các nước đế quốc đã xây dựng 
và điều chỉnh một bệ thống bóc lột 
thực đận mới rất tỉnh vi, buộc chặt 
nhiều nước đã giải phóng vào chúng. 
Chúng mưu toan tước đoạt quyền của 
các đân tộc đã giành chủ quyền tự 
chọn eon đường đi của mình. Dây 
chính là nguyên nhân gây ra những 
cuộc xung đột khu vực ở châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ la tính, vùng Ca-ri-bê. 


Căn cứ vào tình hình thực tế đã và 
-đang điễn ra trong lòng chủ nghĩa tư 
-bản, và bằng sự phân tích khoa học, 
Đại hội thứ XXYV]I của ĐCS Liên xô 
một lần nữa khẳng định đanh thép 
rằng không một thủ đoạn nào của 

- giai cấp tư bản hiện đại “có thề hủy 
bỏ được các quy luật phát triền của 
nó, có thề loại trừ được những mâu 
thuần đối kháng của nó », « chủ nghĩa 
-đề quốc là chủ nghĩa tư bản mục nái 
đung giäu chết, là đếm trước của cách 
mạng xã hột chủ nghĩa ®. 


Đại hội đã xác định một nhóin mâu 
thuẫn nữa, và đây là một điều mới, 
một nhận định mới. Đó là mâu thuẫn 
giữa yêu cầu bảo tôn và phát triền 
văn mình, bảo tồn và phát triền sự 
. sống với tỉnh trạng môi trường sống, 
bầu khí quyền và các đại đương ngày 
cảng bị ô nhiễm, các tài nguyên 
thiên nhiên bị cạn kiệt. Đó là mâu 
thuần giữa yêu cầu phải lập trung 
sức “tất cả vì con người, tất cả vì 


hạnh phúc cửa con người? với sự 
phát triền theo quy mô chưa từng 
thấy của các loại vũ khí giết người 
hàng loạt; đó là mâu thuẫn giữa yêu 
cầu bảo vệ nền văn hóa và các giá trị 
chân chính của con người với sự tiến 
công của sự đồi trụy tư sản đặt đồng 
tiền lên trên hết; đó là mâu thuần 
giữa yêu cầu phát triền mạnh mẽ và 
toàn điện của các nước đang phát 
triền với sự cạn kiệt tài nguyên, với 
sự cùng quĩn về vốn đìu tư, nợ nước 
ngoài chòng chất. 


Đó là những vấn đề có tỉ¬h chất 
toàn cầu. Đề giải quyết những mâu 
thuẫn kề trên, Báo cáo chính trị do 
đồng chí Goóc-ba-trốp trình bày trước 
Đại hội nhấn mạnh : s Tiến trình lịch 
sử và tiến bộ xã hội ngày càng đòi 
hỏi cấp thiết phải thiết lập sự phối 
hợp xây dựng và sáng tạo giữa các 
nước và các dân tộc trong phạm vi 
toàn hành tỉnh ». 


Chỉ ra những nhóm mâu thuẫn của 
thời đại ngày nay, chỉ rõ chủ nghĩa 
để quốc là vật cản chủ yếu của xã 
hội loài người trong thời đại ngày 
nay, Đại hội đồng thời chỉ rõ bốn 
động lực chính phát triền xã hội, đó 
là: Chủ nghĩa xã hội thế giới ; Phong 
(rào cộng sẵn và công nhân quốc tế ; 
Nhân đân các nước đã giành độc lập 
đân tộo ; Phong trào dân chủ có tính 
quần chúng. 


Cả loài người tiến bộ hoàn toàn 
nhất trí với nhận định của Dại hội 
rắng «Sự lớn mạnh không ngừng 
và phối hợp hành động chặt chẽ của 
các lực lượng này là bảo đảm đề niềm 
hy vọng của các dân tộc được sống 
trong hỏa bình, tự do và hạnh phúc 
trở thành hiện thực ». Giai cấp công 
nhàn, nhân dân lao động và toàn thề 
loài người tiến bộ hoàn toàn nhất 
trí với niềm tin sắt đá mà Đại hội đã 
khẳng định là *Dà còn gập ghềnh. 
phức tạ Đà mâu thuản, con đường của 
loài người liền lên chủ nghĩa xã hội 
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òủù chủ nghĩa cộng sản là không có gì 
ngăn cản nồi s. 


HI. Đại hội thứ XXVIIE của ĐCS Liên 
xô tổng kết sâu sắc vị trí, vai trò, quan 
hệ kiểu mới của các nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Đánh giá vị trí, vai trò, tác dụng 
của các nước xã hội chủ nghĩa, Đại 
hội nêu rõ: *Sự thành lập hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới, sự hình 
thành và tăng cường Cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa đã làm thay đồi căn 
bẳn so sánh lực lượng trên trường 
quốc tế có lợi cho các dân tộc đấu 
tranh vì tiến bộ xã hội, đản chủ, độc 
lập dân tộc? 

Nhấn mạnh đặc biệt vị trí, vai trò 
của Cộng đồng xã hội chủ nghĩa, mà 
trụ cột là Liên xô, Dại hội nhận định : 
«Cộng đồng xã hội chủ nghĩa là lực 
lượng có uy tín nhất của thời đại mà 
thiếu nó thì không thề giải quyết 
được bất cứ vấn đề gì trong nên 
chính trị thế giới », Cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa là *thành trì vững chắc 
trên quả đất, là người bảo vệ kiên 
định nhất các nguyên tắc lành mạnh, 
dân chủ và hòa binh trong quan hệ 
quốc tế a. Cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
là «lực cẵn chính đối với để quốc 
phán động ». 

Mặc dù có lúc mắc phải khuyết 
điềm, sai lầm khó tránh khỏi trong 
giai đoạn này hay giai đoạn khác 
trên con đường cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới, các nước xã hội 
chủ nghĩa đã giải quyết được hàng 
loạt văn đề chính trị, kinh tế —xã hội, 
văn hóa, giáo dục, quan hệ quốc 
tế v.v. mà chế độ tư bán chủ nghĩa 
không thê nào giải quyết được. Đại 
hội đã chứng minh rằng chủ nghĩa 
xã hội, được kiềm nghiệm bằng thực 
tiễn trên quy mô thế giới, đã tô rõ 
tính ưu việt, cô vũ hàng trăm triệu 
người tiến bước đưới ngọn cở của nó. 


Do hoàn cảnh lịch sử khác nhau, 


và đo nhiều nguyên nhân khác nhau, 
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‡ 


các nước xã hội chủ nghĩa có tính đa 
đạng là điều tất nhiên. Nhưng sụ đa 
dạng không có nghĩa làt kháng có 
những mẫu số chung. Đại hội đã tồng 
kết những mẫu số chung về đối nội, 
đối ngoại của các nước xã hội chủ 
nghĩa, những quy luật phô biến của 
sự phát triền của chủ nghĩa xã hội.-: 
đó là: Chính quyền của nhân dân 
lao động, trong đó giai cấp công nhân 
giữ vai trò chủ đạo; sự lãnh dạo của 
Đăng cộng, sản được vũ trang bằng 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa 
học đối với sự phát triền xã bội; 
sự củng cố chế độ sử hữu xã hội đối 
với những tư liệu sản xuất chủ yếu, 
và trèn cơ sở đó phát triền có kế 
hoạch nền kinh tế vì lợi ích của nhân 
đân; (thực hiện nguyên tắc « làm việc 
theo năng lực, hưởng theo lao 
động®; phát triền nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa; bình đẳng và hữu 
nghị giữa tất cả các dân tộc và chủng 
tòo; bảo vệ những thành quả cách 
mạng chống sự phá hoại của những 
kẻ thù giai cáp. 


Sự tồng kết của Đại hội về những 
quy luật phồ biến của cúc nước xã 
hội chủ nghĩa là một sự phát triền 
lý luận có ý nghĩa quan trọng; là 
một sự giúp đỡ to lớn và thiết thực 
đối với các nước anh em; là sự nhắc 
nhở hữu ích các đảng anh em đề 
phòng và khắc phục những khuynh 
hướng qiã" và hữu trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triền chủ nghĩa xã 
hội. 


Đại hội cũng đã tồng kết quan hệ 
giữa các nước xÃ hội chủ nghĩa, 
những quan hệ do bản chất của giai 
cấp vô sản, và của chủ nghĩa xã hội 
sinh ra. Những quan hệ này có cơ sở 
vững chắc vì các nước xã hội chủ 
nghĩa cùng chung lý tưởng Máúc — 
I[.ê-nin, cùng chung tình đoàn kết giai 
cấp, hữu nghị, hợp tác và tương trợ 
đề giải quyết các nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ xã hội mới, bình đăng, tôn 
trọng độc lập và chủ quyền cửa nhau, 


Đại hội đặc biệt biều dương quan hệ 
giữa các nước thuộc cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa, đã nêu tấm gương vỀ 
quan hệ kiều mới, thề hiện sâu sắc 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. 


Trong khi ca ngợi những quan hệ 
kiều mới giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước trong Cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, Đại hội cũng chỉ ra 
rằng cần phải đồi mới những hình 
thức, phương pháp làm việc giữa các 
Đẳng và Nhà nước thuộc cộng đòng, 
phải kịp thời giải quyết các bất đồng 
và phải cảnh giác chống lại kẻ thủ 
giai cấp ảm mưu gây đối lập những 
nước xã bội chủ nghĩa này với những 
nước xã hội cÏlủ nghĩa khác. 


IH. Đại hại thớ XXYVII của ĐCS Liên 
xô tổng kết ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
của sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa 
bình —nhiệm vụ cơ bản của thời đại. 


Chiến tranh và hòa bình là vấn đề 
nóng hồi nhất trong thời đại chúng ta 
vì đây là vấn đề không chỉ liên quan 
tới một hóm nước, một vài kh vực, 
mà là văn đề toàn cầu, vấn đề bảo 
tồn sự sống trên hành tỉnh chúng ta, 
vấn đè duy trì, phát triền nẻn văn 
minh của loài người hay là lìm cho 
nó điệt vong. 

Chiến lược hỏa bình và các giải 
pháp vì hòa bình và an ninh quốc tế 
của Liên xô bắt nguồn và gắn liền 
với bản chất của xã hội Liên xô, xã 
hội đầu tiên của loài người đả đi vào 
xây dựng chủ nghĩa xã hội từ ngót 
70 năm nay. Cách đây hơn một thế ký, 
Mác đã tiên đoán: *... ở phía đối lập 
của xã hội cũ, với những sự khốn khô 
về kinh tế và sự mê sing về chính trị 
của nó. có một xã hội mới đang phái 
sinh, mọt xã hội mới mà nguyên tắc 
quốc tế sẽ là IIÒA BÌNH vì rằng trong 
mỗi một đân tộc đều cũng sẽ do một 
-nguyên tác này chỉ phối, tức là LAO 
ĐỘNG s(I) Toàn bộ hoạt động của 
Nhà nước xô viết mở đầu bảng sắc 
lệnh về hòa bình của Lê-nin ngày khi 


Nhà nước xô viết mới ra đời đã thề 
hiện nồi bật, nhất quán quy tắc quốc 
tế mà Mác đã nêu ra. Cương lĩnh được 
Đại hội thứ XXVII của ĐCS Liên xô - 
thông qua, ghi rõ : * Chủ nghĩa xã hội 
chứng minh những ưu việt của mình 
không phải bằng sức mạnh của vũ 
khí, mà bằng sức mạnh nêu gương 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội, bằng sự phát triền mạnh mẽ 
của kinh tế, khoa học và văn hóa, 
nâng cao mức sống của người lao 
động. tăng cường nền dân chủ xã hội. 
chủ nghĩa ». 


Đề thực hiện chương trình vĩ đại 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội, tiến lên 
chủ nghĩa cộng sẵn, Liên xô cân có 
điều kiện hòa bình để xây dựng và 
phát triền. Mặt khác chiến lược hòa 
bình của Liên xô còn xuất phát từ 
một sự thật đã được nêu rõ trong Đáo 
cáo chính trị của đồng chí Goóc-ba- 
trốp là: « Đã đến lúc phải hoàn toàn 


nhận thức sự khắc nghiệt của thời 


đại hiện nay: vũ khí hạt nhân chứa 
đựng nguy cơ xẩy ra một cơn bão lốc 
có thò quét sạch loài người khỏi quả 
đất ®, 


Các văn kiện của Đại hội đã chỉ 
rõ kẻ thù của hòa bình, kế đã gây ra 
hai cuộc chiến tranh thế giới, đang 
đầy mạnh chạy dua vũ trang và đang 
ảm miru gây ra cuộc chiến tranh thế 
giới thứ ba là chủ nghĩa để quốc, mà 


_đỉnh lũy là đế quếc Mỹ. 


- Trong khi hoan nghênh một số giới 
cầm quyền ở các nước để quốc có dâu 
óc thực (È trước tình hình nguy kịch 
của thế giới hiện nay, Dại hội đã chỉ 
ra rằng bọn cực hữu lrong các nước 
đế quốc, nhất là ở Mỹ vẫn bám vào, 
tư duy và hành động dược hình thành 
trong bao thể kỷ nay trên cơ sở chấp 
nhận những cuộc chiến tranh và xung 
đột vũ trang; không Ít kẻ trong bọn 
chúng “mù mịit và mù cả tâm hàn », 


(1) Cúc Mát: Nội chiến ở Pháp 1871. Nxb 
1ự thật, Hà nội, 1961.1r. 35, 
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Đại hội nhấn mạnh chân lý : « Muốn 


hòa bình thì phải đấu tranh, đấu. 
tranh cho hòa bình một cách tích cực. 


và kiên định. Cần phải tìm ra và sử 


đụng những khả năng dù là nhỏ nhất. 


đề ngăn chặn xu thế nguy cơ chiến 
tranh tăng lên». Nói một cách khác 
cần phải có chiến lược và sách lược 
đấu tranh gin giữ hòa bình. 


Với tỉnh thần trách nhiệm cao đối 
với việc bảo tòn sự sống trên hành 
tỉnh này, với hệ tư tưởng cộng sản 
nhân ái, Đại hội đề ra chủ trương 
phải giảm hẳn mức đối đầu quân 8+, 
phải bảo đảm an ninh như nhau trên 
cơ sử thế cân bằng chiến lược, và 
điều cực kỳ quan trọng là cần phải 
loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân 
và các loại vũ khí giết người hàng 
loại khác ra khỏi thế cân bằng đó. 

Tuyên bố ngày 15-1-1986 của dòng 
chi Tông bí thư ĐCS Liên xô M.X.Goóc- 
ba-trốp được dư luận rộng rãi toàn 
thế giới ca ngợi đã cụ thề hóa mục 
tiêu và những bước đi của chiến lược 
vĩ đại vì hòa bình, vì sự sống, vì văn 

minh của loài người. 

Với tư duy hiện thực, Đại hội nhận 
định đúng dắn rằng trong thế giới 
ngày nay đầy mâu thuẫn, trong tình 
trạng đối kháng rõ rệt giữa hai hệ 
thống xã hội thể giới, *!ối thoát duy 
nhãi hợp tình, hợp lý, duy nhàt có thê 
chấp nhận được là càng tồn tại hóa 
bình: giữa các nước có chế dộ xả hội 
khúc nhau ®. 

Tư tưởng cùng tồn tại hòa bình 
giữa các chế độ xã hội khác nhau do 
Lê-nin đề xuất, ngày nay được Đại 
hội phát triền, chứa đựng nhiều nội 


ME 


dung phong phú : chỉnh trị, kinh tế, 
văn hóa, khoa học kỳ thuật, triết 
học v.V. 

Cùng tòn tại hòa bình có nghĩa ¡3 
không gây”? chiến tranh chống nhau. 
không can thiệp vào công việc nộ: bộ 
của nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền 
của nhau, đó là điều hết sức quan 
trọng, nhưng không phải chỉ ngừng 
lại đó. Cùng tồn tại hòa bình còn có 
nội dung xây dựng tích cực là vun 
tròng “các quan hệ láng giềng tốt, và 
hợp tác, trao đồi rộng rãi thành tựu 
khoa học, kỹ thuật, các giá trị văn 
hóa.. » Như vậy, cùng tồn tại hòa 
bình đáp ứng lợi ích của các nước; 
các dân tộc. 


— Với tỉnh thần gắn liền lý luận và 
thực tiễn, lời nói và việc làm, Đại hội 
đã thông qua Ấ4 Những cơ sở thiết lập 
hệ thống an ninh quõc tế toàn điện» 
bao gồm các lĩnh vực quân sự, chính 
trị, kinh tế, xã hội. Đây là cương lĩnh 
hành động có tính toàn cầu do Đại 
hội thứ XXYII của ĐCS Liên xô dề 
nghị các chính phủ, các đẳng, các tồ 
chức, các phong trào xã hội, các dân 
tòc thật sự quan tâm đến vận mệnh 
của hòa bỉnh trên trái đất nhằm tìm 
ra những con đường hợp tác chặt chẽ 
và có hiệu quả. 

Đấu tranh thực hiện « Những cơ sở 
thiết lập hệ thống an nỉnh quốc tế 
toàn điện ® là một cuộc vận động rộng 
lớn có tính quần chúng nhằm đân chủ 
hóa trật tự quốc lế hiện nay, làm cho 
ý thức cùng tòn tại hỏa bình giữa các 
chế độ xã hội kháoe nhau ngày cảng 
đi vào cuộc sống của các quốc gia. 
các đân tộc: 


Kỷ niệm thứ 45 ngày mở đầu cuộc chiến tranh giữ nước oŸ: đại 
của nhân dân Liên xô chống phát xít (22-6-1941 — 22.6.1986). 


TRẦN ANH 


HÒA BÌNH THẾ GIỚI _ 
PHÁI ĐƯỢC BẢO VỆ VỮNG CHẮC 


ÀO lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6 
Ỷ năm 1911, không một lời tuyên 
chiến, nước Đức phát xÍt đã bội 
ước, bất ngờ tiến công Liên xô. Cuộc 
chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân 
đân Liên xô bắt đầu. Cuộc giao tranh 
lớn nhất trong lịch sử loài người đã 
diễn ra trên mặt trận Xô — Đức, 
chiến trường chính của cuộc chiến 
tranh thế giới thứ hai. Lúc tiến công 
đánh đòn phủ đần vào Liên xô, phát 
xít Đức có ưu thế lớn, có kinh nghiệm 
tiến hành chiến tranh, có tiềm lực 
kinh tế, quân sự do được tư bản lũng 
đoạn Mỹ và Ảnh giúp đỡ xây dựng tử 
nhiều năm trước, và do đã chiếm 
được hầu hết các nước châu Âu. 
Chúng mưu toan giành thắng lợi 
chớp nhoáng, tiêu diệt Liên xô, nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên, thành trì 
của hòa bình và cách mạng trên thế 
giới, “vật cản ® lớn nhất đối với chủ 
nghĩa phát xít trên con đường thực 
hiện ý đồ bá chủ thế giới của nó. 
Không riêng Bộ chỉ huy quản đội Đức 
mà nhiều nhà hoạt động chính trị và 
quân sự nhiều nước trên thế giới lúc 
bấy giờ đều nghĩ rằng Liên xô sẽ 
không thề chống cự lâu dài. Chính 
Sớc-sin, thủ tướng Anh đương thời 
đã viết trong hỏi ký: «liầu hết các 
chuyên viên quân sự lớn đều nhận 
định quân đội Nga không tránh khỏi 
thất bại và bị tiêu diệt ®. 


Sự thật diễn ra trên chiến trường 
Xô — Đức đã hoàn toàn bác bỏ nhận 
định ấy. Đoàn kết chặt chẽ chung 
quanh Đẳng cộng sản Liên xô, toàn 
dân Liên xô đã nhất tê đứng dậy bảo 
vệ Tô quốc thân yêu. Cuộc chiến 
tranh du kích toàn dân chóng lại bọn - 
chiếm đóng Đức đã phát triền mạnh 
mẽ, phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng quân đội chính quy. Những nỗ 
lực chung của quân đội và nhân dân 
Liên xô đã nhanh chóng đem lại kết 
quả trong việc khắc phục những tồn 
thất lớn trong những tuần đầu của 
chiến tranh và giành' được những 
thắng lợi quan trọng ở nhiều khu vực 
trên mặt trận Xô — Đức. Trong trận 
đánh ác liệt gần thành phố Xmô-len- 
xeơ (10-7 đến 10-9-1941), quân đội Liên 
xô đã ngăn cần cảnh quân xung kích 
của phát xít Đức là tập đoàn quân 
® Trung tâm ® tiến công theo hướng 


. Mát-xcơ-va và đã gây cho địch thiệt 
“hại năng. Tiếp theo đó trận đánh ở 


ngoại ô Mát-xcơ-va diễn ra vào đầu 
tháng 12 năm 1911 là sự kiện lớn nhất 
trong thời kỳ đầu của chiến tranh. 
Hồng quân Liên xô đã đánh bật quân 
thủ ra xa Mát-xcơ-va về phía tây từ 
100 đến 350 ki lô mét. Cuộc phản công 
này của Hồng quản Liên xô bắt đầu 
ngày 6 tháng 12 năm 1911 đã diễn ra 
trên mặt trận rộng lớn dài hơn 
1000 km với kết quả: hơn 11000 điềm 
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đân cư và nhiều thành phố đã được 
giải phóng, phát xít Đức đã mất hơn 
900 000 quân, 1300 xe tăng, 2500 đại 


bác, hơn 15 000 ô tô vận tải và nhiều 


phương tiện kỹ thuật khác. Từ thẳng 


lợi có tính chất quyết định này, mở: 


đầu bước ngoặt cơ bắn trong chiến 
tranh. Bằng chiến thuật phòng ngự 
từng tấc đất và liên tiếp giáng những 
đòn phản công mạnh, quản đội và 
nhàn đân Liên xô đã tiến lên giành 
những chiến thắng ngày cảng giòn 
giã, đã làm sụp đồ từng bước, tiến tới 
làm sụp đồ hoàn toàn mộng tưởng 
ngông cuồng của bọn phát xít Đức. 


Với sư tồ chức xà lãnh đạo tài tỉnh 
của Dãug cộng sản Liên xô, cuộc 
chiến đấu ngoan cường và anh dũng 
của nhàn đân Eiên xô đã điển ra 1118 
ngày đêm, kinh qua muôn vàn khó 
khin, gian khô và kết thúc với thắng 
lợi vĩ đại của Liên xô. Quân đội xô 
viết đã đánh tan 607 sư đoàn quân 


phái xít Đức và chư bầu (trên mặt. 
trận Xô — Đức), đã đây lùi bọn phát 


xÍt xâm lược đến tận hang ồð cuối cùng 
của chúng, đã đè hẹp bọn Đức quốc 
xã. tiếp đó lại tiêu điệt đội quân Quan 
đ?ng, chủ lực tỉnh nhuệ nhất cña bọn 
quân phiệt Nhật bản, giảng đòn 
quyết định buộc Nhật bản phải dầu 
hàng không điều kiện. 


Đề giành được chiến thắng vĩ đại 
này, nhân đân Liên xô đã phải chịu 
đựng những gánh nặng của chiến 
tranh với những hy sinh to lớn nhất 
về người và của Trong số 50 triệu 
người đã chết ở khắp các lục địa 
trong cuộc chiến tranh thể giới thứ 
hai, có 20 triệu người Xô viết đã: hy 
sinh. làng nghìn thành phố và thị 
trần, hàng vạn làng mạc, xỉ nghiệp, 

nông trườngữ, cơ sở sản xuất trên đất 
“mước Liên xô đã bị phát xít Dức phá 
hús 


Cuộc chiến đấn chính nghĩa của 
nhân đàn Liên XxÔ ngày từ đầu đã 
được sự ứng hộ rộng rãi của nhân đân 
tiên bộ trên thế giới. Thắng lợi vĩ đại 
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của nó đã tạo ra bước ngoặc lớn của 
cục điện thế giới, của tiến trình cách 
mạng và tiến bộ trong lịch sử loài 
người. Chiến công oanh liệt nhất của 
các thời đại mà Liên xô đã lặp nên 
khóng những đã bảo vệ Tồ quốc Xô 
viết thân yêu, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, 
mà còn cứu loài người khỏi thảm họa 
phát xít, tạo điều kiện cho một loạt 
nước ở châu Âu, châu Á, châu Phi 
đứng đậy giành độc lập, tự do. Đúng 
như Nghị quyết của UBTƯ ĐCS Liên 
xô về kỷ niệm chiến thẳng của 
nhàn đân Liên xÔ trong cuộc chiến 
tranh giữ nước vĩ đại 1911 - 191§ đã 
nhận định: « Việc tiêu diệt chủ nghĩa 
phát xít và sau đó là chủ nghĩa quân 
phiệt đã có tác động vô cùng sâu sắc 
đến toàn bộ tiến trình của sự phát 
triền thế giới. Nó tạo ra những điều 
kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của 
quần chúng nhân dân lao động đề 
giải phóng dân tộc và giải phóng xã 
hội của mình. Những vị trí của lực 
lượng tiến bộ, đân chủ và yêu 
chuộng hòa bình đã được củng cố. 
Anh hưởng của các đẳng cộng sản và 
công nhàn đã tăng lên. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới đã hình thành 
và đang phát triền có kết quả. Quá 
trình suy sụp của hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc đã được đầy 
nhanh và kết thúc bằng sự sụp đồ 
của nó ». 


Năm tháng càng đi qua, tầm vóc vĩ 
đạa của chiến công và ý nghĩa của 
chiến thắng mà nhân đân Liên xô đã 
giành được càng chói lọi. Cả loài 
người tiến bộ nói chung và nhân dân 
Việt nam ta nói riêng rất biết ơn 
công lao to lớn ấy của Liên xô. Nhân 
đân Việt nam ta hiều một cách sâu sảo 
rằng thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám ở Việt nam, việc thành lặp nước 
Việt nam đân chủ cộng hòa, Nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông Nam châu 
Á gắn liền với thẳng lợi vĩ đại đó 
của Liên xô. Chỉ có những kẻ hiếu 
chiến, những tên đầu sỏ của chủ nghĩa 
đế quốc mới cố tỉnh quên đi những 


lời đánh giá.. thừa nhân công khaí của 
các nhà cầm quyền dương thời trong 
giới đế quốc qhư tồng thống Mỹ 
Ph. Ru-dơ-ven, thủ tướng Ann Sớc- 
sỉin... về-vai trò quyết định của Liên 
xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát 
xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản. Cùng với sự cố tình quên lãng 
đó, chúng âm miru xuyên tạc, hạ thấp 
Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng vĩ 
đại đó, nhằm phục vụ những lợi Ích 
bần thỉu hiện nay của chúng, Chúng 
sợ cả việc ký niệm rộng lớn noày mở 
đầu cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại 


của nhân đân Liên xô và chiến thắng: 


vĩ đại mà Liên xô là người quyết định 
chủ yếu. Bởi vì chúng biết rằng với 
việc nhắc lại một cách chân thực lịch 
sử, những dịp kỷ niệm đó sẽ vạch 
trần mọi sự bịa đặt, vu cáo đối với 
[Liên xô, đối với đường lối, chỉnh sách 
hòa bình của Liên xô lo bộ máy tuyên 
truyền của Mỹ và khối NATO tung ra, 
sẽ góp phần thúc đầy những xu hướng 
có lợi cho hòa hoãn và sự hợp tác 
thật sự ở châu Âu và trên thế giới, 
sẽ tiếp thêm những kích thích mới 
cho phong trào chống chiến tranh, 
bảo vệ hòa bình. 


* 


Nhớ lại cuộc chiến đấu anh hùng 
sự hy sinh to lớn và chiến thíng vĩ 
đại của nhàn dàn Liên xô trong cuộc 
chiến tranh giữ nước, chống phát xít 
- hơn 40 năm trước, loài người tiến bộ 
hiện nay không thê không nghĩ đến 
nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang 
đe dọa nên văn mình thế giới và đe 
dọa chính ngay cuộc sống của mọi 
người thuộc moi khu vĩe trên trái 
đất. 

Trong những năm gần đây, hòng 
giảnh giật lại những vị trí đã mất, 
hỏng ngăn chặn tiến trình tất yếu của 
lịch sử, các thế lực đế quốc hiếu 
chiến, đứng đầu là để quốc Mỹ đã 


. chiến 


hung hăng đây mạnh chỉnh sách đổi 
địch toàn cầu, đổi đầu quân sự hết 
súc nguy hiềm. Chúng ra sức đảy 
mạnh chạy đua vũ trang, tĩng gấp 
bội vũ khí hạt nhân và các loại vũ 
khí giết người hàng loạt khác, âm mưu 
quản sự hóa vũ trụ, mìiru foan giành 
ưu thế về quân sự dề đánh đòn trước 
tiên nhằm nhận chìm Liên xô và loài 
người trong một cuộc ch;:ến tranh hủy 
điệt tàn khốc, Hồ ràng, vấn đề nóng 
bỏng nhất hiện nay là vấn đẻ chống 
tranh bảo vệ hòa bình. 
Trong khí Liên xô đưa ra nhiều đề 
nhị hỏa bình hợp lý, hợp tỉnh nhằm 
hoàn toàn và vĩnh viễn giải thoát cho 
loài người khỏi thảm họa hạt nhân, 
thì Mỹ vẫn cố tình làm ngơ trước 
những lời kêu gọi chân thành của 
Liên xô, ngoan cố tiếp tục các vụ thử 
hạt nhân, thúc ép các đồng mình Tây _ 
Âu thực hiện chương trình quản sự 
hóa vũ trụ, Đầy mạnh chạy dua vũ 
trang, thịrc hiện chương trình * chiến 
tranh giữa các vì sao ®, giới cầm quyên 
ở Oa-sinh-tơn nhắm chủ yêu chống 
phá Liên xô. Chúng hy vọng, với việc 
buộc Liên xô phải chạy đua vũ trang 
thì Liên xô không tập trung được đây 
đủ tiềm lực cho chiến lược đầy nhanh 
phát triên kinh tế — xã hội, do đó 
Liên-xô không thề mạnh lên nhanh 
chóng và toàn điện. Nhắmm ngụy trang 
cho những âm mưu ác độc của chủng, 
bọn hiểu chiến trong giới cầm quyên 
Ởở Alÿ luôn luôn rêu rao về cái gọi 


_là * mối đe đọa quân sự của Liên xô ®, 


Sự thật là nguy cơ chiến tranh bắt 


.nguòn từ đâu, điều đó mọi người 


đã rồ. | 

Là người chiến thắng vẻ vang nhất, 
đòng thời cũng là người chịu đựng hy 
sinh nhiều nhất trong chiến tranh thế 
giới thứ hai, hơn ai hết Liên xô rất 
thấu hiều những thảm họa của chiến 
tranh, thông cầm sâtut sẵc nguyện vọng 
hòa bình thiết (ha của các dân tóc, 
Với bản chất: của mình, Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa không bao 
giờ gắn liên tương lai của mình với 
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việc giải quyết những vấn đề quốc tế 
bằng sức mạnh quân sự, và cũng chưa 
bao giờ đc dọa ai, Những cố gắng 
liên tụe của Liên xô, những giải pháp, 
sáng kiến về hòa bình, đặc biệt là bản 
tuyên bố ngày 15 tháng 1 năm 1959 
của đồng chí M.X. Gaóe=ba-trốp, Tông 
bí thư UBTƯ ĐGS Liên xô đã thê hiện 
rö thái độ nghiễm túc và ý thức trách 
. nhiệm cao của Liên xô đối với vận 
mệnh của các dân tộc. Liên xô đã tìm 
mọi cách, mọi khả năng đồ thúc đây 
quá trình hòa hoãn, đã tiến hành các 
- biện pháp đơn phương như ngừng 
-triền khai các tên lửa tầm trung bình, 
giảm số lượng vũ khí, ngừng các vụ 
nồ hạt nhân. Liên xô đã tiến hành 
những cuộc nói chuyện với các nguyên 
. thủ hoặc thành viên chỉnh phủ nhiều 
nước trên thế giới, trong đó có các 
cuộc gặp gỡ cấp cao Xô—=Ản, ÄXô*= 
Pháp, Xô — Mỹ về việc chống chạy 
-đua vũ trang, chống chiến tranh hạt 
nhân, bảo vệ hòa bình. Liên xô cũng 
.đã có những nỗ lực tích eực nhằm xúc 
tiến các cuộc đàm phán ở Giơ-ne-vơ, 
Xtốc- khôm và Viên với mục đích chấm 
đứt cuộc chạy đua vũ trang, củng cố 
lòng tin giữa các nước. Hòa bình là 
yêu cầu trước nhất của lao động sáng 
đạo, là điều kiện tiên quyết đề phát 
triỀn sản xuất, tạo ra của cải vật chất 
và văn hóa đòi đào cho con người, 
cho xã hội tồn Lạt và văn minh, thực 


hiện quy luật kinh tế cơ bản của chủ: 


nghĩa xã hội. Mục đích chủ yếu của 
chiến lược đối ngoại của Đăng cộng 
sản Liên xô là bảo đảm cho nhân dân 
Liên xô có khả năng lao động trong 
điều kiện hòa bình bền vững và tự 
do. Hòa bình là thuộc tính của chủ 
nghĩa xã hội. 

Chiến tranh là sản phìm của xã 
hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. 
Nó là sản phầm của chủ nghĩa tư 
bản, của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực đân, chủ nghĩa phát xÍt. Chiến 
tranh gắn liền với bản chất bóc lột, 
ăn bám, xâm lược, hiếu chiến của chủ 
tnnghia để quốc. Chủ nghĩa đế quốc hy 
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vọng dùng chiến tranh đề xâm chiếm. 
giành giật đất đai, tài nguyên, thị 
trường đề tăng cường bóc lột, thu lợi 
nhuận tối đa. Cương lĩnh của Đại hội 
thứ XXVII ĐCS Liền xô đã khẳng 
định: «Dinh lũy của thế lực phản 
động quốc tế là đế quốc Mỹ. Nguy 
cơ chiến tranh xuất hiện trước hết là 
tử phía chủ nghĩa đế quốc Mỹ... s. 
Loài người không sợ chúng, nhưng ¬ 
đồng thời phải cảnh giác cao độ với 
chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là với đế 
quốc Mỹ. Đề tránh thảm họa chiến 
tranh, giữ vững hòa bình, mỗi dân 
tộc, mỗi người “phải tích cực đấu 
tranh, đầu tranh cho hỏa bình một 
cách tỉch cực và kiên định, cần phải 
tìn ra và sử dụng những khả năng 
dù là nhỏ nhất đề ngăn chặn xu thế 
nguy cơ chiến tranh tăng lên, chừng 
nào hãy còn có thề làm được điều đóa; 
đồng thời phải tín tưởng ở sức mạnh, 
khả năng của mình trong việc ngăn 
chặn cuộc chiến tranh thế giới mới. 
Cương lĩnh của Đẳng cộng sản Liên 
xô đã khẳng định: SMối đe dọa đối 
với hỏa bình do chính sách của bẻ 
lũ đế quốc xâm lược gây ra dù (to 
lớn đến đâu, chiến tranh thế giới 
cũng không nhất thiết xảy ra. Có 
thề ngăn chặn chiến tranh, cứu loài 
người khỏi thẳm họa. Đỏ là sứ mệnh 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội, của tất 
cả các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng 
hòa bình trên hành tỉnh chúng ta °. 


Tình hình thế giới rất căng thẳng, 
hiện nay đòi hỏi chúng ta theo dõi 
chặt chẽ, nhận định đúng đẳn và hành 
động tỉnh táo. Chưa bao giờ nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân nghiêm trọng 
như ngày nay, và cũng chưa bao giờ 
lại có những khả năng hiện thực to 
lớn như vậy đề ngăn chặn cuộc chiến 
tranh và bảo vệ, củng cố hòa bình 
thế giới. 


Những khả năng hiện thực đó là 
trềầm lực ngàu càng lớn mạnh của các 
lực lượng hòa bình. Đỏ là sự lớn 
mạnh về kinh tế và quốc phòng của 


các nước xã hội chủ nghĩa, sự thiết 
lập vững chắc thế cân bằng quân sự — 
chiến lược giữa Liên xô và Mỹ, giữa 
tồ chức Hiệp ước Vác-sa-va và khối 
NATO. Đo là chính sách tích cực của 
đại đa số các đàn tộc, các nước trên 
thế giới hết lòng quan tâm đến việc 
giữ gìn hòa bình, chấm dứt chạy đua 
vũ trang. Đó là sự lớn mạnh của 
phong trào giải phóng dân tộc, phong 
trào cộng sản và công nhân Ở các nước 
tư bản chủ nghĩa và phong trào chống 
chiến tranh của quảng đại quần chúng 
nhân dân trên khắp các lục địa. Tất 
cả các lực lượng hòa bình này đã và 
đang tiến cônÿổ liên tục vào chủ nghĩa 
đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, 


MẤY Ý KIẾN... 
(Tiếp theo trang 62) 


xuôi công tác ở các vùng có đồng bào 
đân tộc thiều số, cũng như các chế độ, 
'chính sách về đào tạo, bồi đưỡng cán 
bộ người dân tộc thiều số. Trong quá 
trình đấu tranh xóa bỏ cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
từng bước sang xây dựng và thực hiện 
cơ chế mới theo tỉnh thần các nghị 
quyết 6, 7 và 8 của BCHTƯ và nghị 
quyết 31 của Bộ chính trị, cần phân 
biệt những vấn đề có tính chất bao 
cấp với những chính sách cần thiết 
nhằm tạo điều kiện đây nhanh và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân 
tộc thiều số. Đối với những vùng còn 
quá thiếu cán bộ, cần cho tuyền gấp 


Trong cuệc đấu tranh chung này, các- 
lực lượng hòa bình có chỗ dựa vững _ 
chắc là Liên xô, người đã từng có 
những cống hiến to lớn nhất vào việc 
tiêu diệt chủ nghĩa phát xit, chủ nghĩa 
quân phiệt, cứu nền văn minh và vận. 
mệnh của loài người, và ngày nay 
vẫn kiên định, tích cực phấn đấu 
không mệt mối cho sự nghiệp hòa bình 
và an ninh quốc tế. Đằng tiếng nói 
và hành động đoàn kết với Liên xô, 
tích cực ủng hộ những giải pháp hòa 
bình hợp lý, hợp tình của Liên xô, 


. bằng sự phối hợp hành động chài 


chẽ, các lực lượng hòa bình sẽ đây 
lùi được nguy cơ eủa cuộc chiến tranh 
hạt nhân, bảo vệ vững chắc hòa bình 
thế giới, : 


\ 


một số đề kèm cặp đào tạo, đồng thời 
cử nhiều cán bộ ở nơi khác đến đề 
giúp địa phương xây dựng và củng 
cố phong trào, xây dựng cơ sở và đào 
tạo cán bộ. Đương nhiên phải rất chú 
trọng chất lượng cần bộ, phải cử: 
những đồng chí có đủ phầm chất, 
trình độ, nắng lực, có kinh nghiệm 
vận động quần chúng về công tác ở 
những nơi này. 


Việc bố trí, sử đụng đúng cán bộ. 
cần được kết hợp chặt chẽ với việc 
đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, rèn 
luyện cán bộ. Đối với cán bộ người 
dân tộc thiều số, việc bố trí đúng và sử: 
dụng tốt đi đôi với việc kèm cặp rèn. 
luyện trong thực tiễn, sẽ giúp cho anh 
chị em tiến bộ và trưởng thành nhanh 
chóng. 


1E 


PHAN LANG 


VỀ “(CUỘC CHIẾN TRANH ÍÝ thứ HỆ » 
(ỦA CHÍNH QUYỀN RI - 6ÂN 


(nhiệm kỷ ED, ông Ri-gàn đã đề 

ra một số ®đối stch cấp bách 
trong đó có đối sách : « Đầu cuộc chiến 
Irarth thức hệ chỗng công sản ra tiền 
tuyến». Ngay sau đó, tông thống thứ 
40 của nước Mỹ đế quốc đã duyệt lại 
ngàn sách, dành cho hoạt động thông 
tin dại chúng một khoản chỉ lớn. liêng 
đài Tiếng nói Hoa kỹ (VOA) đã nhậu 
được một kinh phí hằng năm tăng gấp 
đôi, đạt tới §19 triệu đô la, trong đó, 
63% dành cho các buồi phát thanh 
tiếng Việt. 

Không những cho chạy hết công 
suất bộ máy dưới quyền, đích thâu 
ông lẦi-gân còn xông ra * tiền tuyến ». 
Cựu Tông thống Mỹ Ca-tơ và bình 
luận viên tở ?7hời báo Niu Y-oóc Giêm 
Re-xtơn đã nhận xét: “Trong mấy 
chục nấu: qua, chưa từng có một tồng 
thống Mỹ nào lại vượt được Ri-gan 
vẻ hoạt đẳng trên mặt trận thông tin 
đại chúng», và cũng: Chưa tông 
thống Alÿ nào lại tung ra nhiêu thông 
tin sai lạc như Ri-gân.» 


.Đương nhiên, đây không phải là 
lần đầu tiền các thể lực chồng cộng 


ph vài tuần sau khi vào Nhà trắng 


đưa ra sử dụng thông tín đại chúng. 


nh một vũ khí trong cuộc đầu tranh 
nhằm giải quyết vấn đề “ai thắng 
aiP giữa chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa 
đế quốc và chủ nghĩa công sản-‹ Từ lâu, 
Mác đà nhận xét rằng kể thủ không 
chỉ phê phán bằng vũ khí mà còn dùng 
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cả vũ khí phê phán chống lại chủ nghĩa 
cộng sản và các trào lưu cách mạng. 
Tuy nhiên, khi so sánh lực lượng chrra 
nghiêng về phía có lợi cho cách mạng, 
khi các thế lực đế quốc còn tin rằng 
chỉ cần một đòn hạt nhân “trả đũa 
ö ạt ® là có thề xóa sạch chủ nghĩa cộng 
sảu trên trái đất, thì thởng tin đại 
chúng chỉ mới đóng vai trò là một 
thứ vũ khí bồ trợ, nhiều lắm cũng chỉ 
là vũ khi chiến thuật. 


- Còn ngày nay, khi Ri-gàn nói tới 
®chiến tranh ý thức hệ ® thì từ ngữ 


này không phải chỉ là đề điễn đạt 


cho có hình ảnh, mà mang một nội 
dung xác định. 


Vì sao có cuộc «chiến tranh ý thức. 
hệ ® ? 

Trong cuốn “Cuộc ciitến tranh thại 
sự» xuất bản cách đây chưa lâu, 
Nich-xơn, cựu tồng thống Mỹ, đã tồng 
kết, * Tỉnh đến nay đã có tới 21 nước 
nằm trong quÿ đạo chủ nghĩa cộng 
sản, trong đó, 7 quốc gia tuột khỏi 
thế giới tự do trong quãng thời gian 
chỉ 5 năm, sau khi Mỹ thua ở Việt 
nam 3... @oó nhiều pháo đài vốn của 
phương Tây nay chỉ trong mội sớm 
một chiều trở thành những vạc đầu 
sỏi sục chống phương Tây s... * tình 
thế chung là như vậy ở khắp nơi, 
cộng sản đang tiến bước, còn phương 
Tây thì đang rút lui và sự sống còn 
của nó trong thể kỷ 2! đang bị ức 
dọa ®.«« 


Như vậy ngay tên trùm chống cộng 
khét tiếng nhất cũng phải thú nhận 
một sự thật mà những người cộng sản 
đã vạch ra từ lâu. Đó là thắng lợi, 
sự lớn mạnh vượt bậc và thế tiến công 
mãnh liệt không chỉ của phong trào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà của 
cả ba dòng thác cách mạng. Ngọn cở 
xã hội chủ nghĩa giờ đây đã phấp 
phới tung bay trên các lục địa, thậm 
chỉ ngay cả trước cửa sào huyệt, dinh 
lũy chủ yếu của chủ nghĩa chống cộng 
là nước Mỹ đế quốc. 

Cuộc “chiến tranh ý thức hệ *® của 


chỉnh quyền Ri-gàn đã ra đời trong 
bối cảnh ấy, Nó khác với vũ khí thông 


tin mà các thế lực chống cộng trước. 


đày đã sử dụng ít nhất trên 3 điềm, 


Nếu trước đây vũ khí thông tin đại 
chúng được sử dụng đề bồ trợ cho 
việc chiến thắng» chủ nghĩa cộng 
sản thì ngày nay chức năng trước hết 
của nó là đề chống đỡ với chủ nghĩa 
cộng sản, cứu nguy cho chủ nghĩa đế 
quốc. Nếu trước đây vũ khí thông tin 
được sử dụng ở tầm chiến thuật thi 
ngày nay được nâng cấp lên thành có 
tầm chiến lược, thậm chí thành một 
cuộc chiến tranh độc lập. Nếu trước 
đây vũ khí thông tin chỉ nhằm chống 
« bóng ma cộng sản », chống nhân dân 
các nước xã hội chủ nghĩa thì ngày 
nay ngoài việc chia vào các nước xã 
hội chủ nghĩa và các nước dâp tộc 
chủ nghĩa đã chọn cho mìỉnh con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cuộc 
«chiến tranh ý thức hệ » còn nhằm 
chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa 
gã hội trong các quốc gia còn bị chủ 
nghĩa đế quốc thống trị hoặc phụ 
thuộc vào chủ nghĩa đế quốc, trong 
phong trào đấu tranh của công nhân 
và các tầng lớp tiến bộ khác ở ngay 
trong lòng nước Mỹ và trong thế giới 
phương Tây. 


Như vậy. cuộc « chiến tranh ý thức 
hệ; của chính quyền Ri-gân khác 
nhiều so với vũ khí thông tin tróng 
tay các thế lực chống cộng trướe đây, 


_ xét trên các mặt tính chất, quy mô và 


đối tượng. 


Cuộc echiến tranh ý thức hệ ® đành 
phần lớn công suất của nó vào việc 
nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ 
#® thế giới cộng sẵn» tức là Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác mà 
Ri-gàn phí báng là «những vương 
quốc của tội ác», là «trung tâm của 
hiềm họa thời đại ngày nay». Nó đề 
cập đến nhiều điềm nhưng chủ đề 
được lập trung hỏa lực với mật độ 
đày đặc nhất là * khủng bố quốc tế? 
và “cực quyền?, “xâm phạm quyên 
con người ». ChỈ trong mấy năm cầm 
quyền của Ri-gân, một loạt chiến dịch 
kiều này đã được phát động liên tục, 
chiến địch này kế tiếp, gối đầu lên 
chiến dịch kia. Đó là các chiến định vu 
cáo Liên xô dùng nhân viên sứ quán 
vào mục đích gián điệp đi đôi với 
việc Mỹ vàn động các nước đồng 
miỉnh trục xuất hàng ioạt các cán bộ 
ngoại giao Liên xô; chiến dịch bôi 
nhọ Liên xô thông qua sự kiện mà Mỹ 
nói là *®tàu ngầm Liên xô thâm nhập 
do thám căn cứ quản sự một nước 
Bắc Âu »; chiến địch “tố cáo Liên xÔ 
vô nhân đạo? xoay quanh vụ chiếc 
máy bay gián điệp Bỏ-inh 707 bị bắn 
rơi; chiến dịch bôi nhọ Da lan qcực 
quyền ® đôi với Công đoàn đoàn kết ; 
chiến dịch nói xấu Việt nam chung 
quanh các sự kiện «Cam-pu-chia Ð, 
“người di tản », dõi xử đã man với 
những người cộng sự với My trong 
chiến tranh s; chiến địch vu cáo Cu- 
ba “ tuồn người và vũ khí thực hiện 
khủng bố quốc tế ở vùng Trung Mỹ 
và bờ biền Ca-ri-bê ø¿; chiến địch bôi 
nhọ Bun-ga-ri chung quanh vụ mưu 
sát Giáo hoàng v.v. - 


Di đôi với việc phê phán, phủ định 
chủ nghĩa cộng sẵn, cuộc * chiến tranh 
ý thức hệ ø còn lén lút tung ra thị 
trường món hàng rởm thường được 
gọi là “con đường phát triền thứ ba 
không cộng sản, không tư bản ° và 
cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản dân 
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tộc®, fchủ nghĩa cộng sản khu vực » 
- đối lập với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 


Cuộc «chiến tranh ý thức hệ ° sử 
dụng toàn bộ công suất còn lại vào 
việc tuyên truyền tô vẽ cho chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc; 
thuyết minh, lý giải, biện hộ cho 


những chính sách lớn mà đế quốc Mỹ. 


đang theo đuồi, trước hết là chính 
sách điên cuồng chạy đua vũ trang. 
Liền trong mấy năm nay, bộ máy 
thông tin đại chúng của Mỹ đã sử 
dụng hàng trăm vạn tấn giấy mực, 
hàng triệu giờ phát sóng vào việc 
tuyên truyền cho luận điệu «chiến 


tranh hạt nhân hạn chế ®, ® ngăn chặn. 


hủy diệt hạt nhàn bằng tấm áo giáp 
SDL là cách ngăn chặn tốt nhất s. 


Bộ máy thông tin đại chúng của 
Mỹ còn được sử dụng đề quảng cáo 
cho “mức sống thửa thãi », đặc biệt 
là lối sống * tự do thoải mái ? của thế 
giới phương Tây cùng với thứ triết 
học đề cao lên tận mây xanh chủ 
nghĩa cá nhân tư sẵn cực đoan nhất. 
® Sống là tiêu cho bằng hết cái tôi 3. 
“Trên đời này không có mục đích 
nào cao hơn là mục đích sống cho 
tôi * —a Gác ngoài tai các chuyện đấu 
tranh xã hội, trở về với bản ngã, với 
“pháo đài gia đình" —«Lý tưởng, 
"hoài bão đều hão huyền, chả là cái 
gì cả. Tiền, tiền, tiền, đó mới là tiên 
là phật *, Hãy sống xả láng trong 
việc hưởng thụ lạc thú cuộc sống đành 
cho ta». Đó là những điệp khúc 
không ngày nào là không vang lên 
từ các công cụ bộ máy thông tin đại 
chúng của Mỹ. 


Đối tượng của cuộc * chiến tranh 
ý thức hệ » này là tất cả mọi tầng lớp 
nhân dân ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, các nước dân tộc chủ nghĩa, 
cũng như ở Mỹ và các nước tư bản, 
đế quốc khác. Song loại “con mồi 
mà bộ máy thông tin Mỹ hám săn đuồi 
nhất, bám sát gót nhất vẫn là thế hệ 
trẻ. Xin chớ quên số liệu này : 70% 
hoạt động thông tin đại chúng của 
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Mỹ là hướng về thanh niên và 703 
nội dụng của hoạt động thông tin ấy 


-là xoay vào các vấn đề mức sống, đặc 


biệt là lối sống. Tim đen của ông Ri- 
gân không cầu phải đi guốc vào. cũng 
thấy rõ. Chủ nghĩa chống cộng không 
phải ngẫu nhiên lại chọn đột phá khâu 
là thế hệ trẻ. Theo những người cảm 
đầu, chỉ đạo cuộc « chiến tranh ý thức 
hệ » thì đây là đối tượng để môi nhử 
nhất chứ không kiên định như thế 
hệ già. Chủng hy vọng với cuộc 
chiến tranh này, có thề kéo thanh 
niên các nước phương Tây ra khỏi 
ảnh hưởng của những lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, loại những thanh niên- 
này ra khỏi mặt trận đấu tranh chính 
trị đấu tranh dư luận, chống các 
chính sách hiếu chiến phản động của - 
nhà cầm quyền. Với thanh niên trong 
các nước xã hội chủ nghĩa và các 
nước dân tộc chủ nghĩa, chúng hy 
vọng có thề thu hút, lôi kéo đối 
tượng này hướng về « thế giới tự do ®, 
kích thích họ chạy theo lối sống «tự 
do », hưởng thụ, vô chính phủ, đõi 
lập với chủ nghĩa tập thề, với trật tự 
cách mạng. 

Theo tính toán của bọn trùm số 
chống cộng thì việc « đầy cuộc chiến 
tranh ý thức hệ ra tiền tuyến » vừa 
là “cần phải » vwa là « có thề ®. Trong 
tình hình thế giới ngày nay, khi các 
thế lực đế quốc thực đân không những 
đã bị tống cô khổi các nước xã hội 
chủ nghĩa mà còn bị đuồi và sẽ tiếp 
tục còn bị đuồi ra khỏi nhiều nước 
đân tộc chủ nghĩa thì vấn đề sống còn 
đối với chúng là tìm mọi cách đề giữ 
được những trận địa còn lại. Tất 
nhiên, chúng chưa chịu từ bỏ ý 
đồ phản kích, giành giật lại những 
trận địa đã mất. Nhưng đề đạt được 
mục đích này, chúng chỉ còn một con 
đường tác động từ xa mà chúng cho 
là có hiệu quả nhất. Đó chính là con 
đường tiến hành cuộc *cbiến tranh ý 
thức hệ» đánh vào trái tỉm, khối ó» 
của các tăng lớp nhân đân các nước 
không còn dưới sự thống trị của 


chúng. Chính là từ đó mà những năm 
gần đây, trong kho từ vựng chính 
trị hiện đại đã xuất biện các thuật 
ngữ “chủ nghĩa đế quốc văn hóa », 
« xâm lược bằng thông tin a. 


Đó là ccần' phải », vậy còn -vÌ sao 
lại “có thề *®2 


Nếu chỉ tính riêng cuộc đấu tranh 
trên mặt trận thông tín đại chúng thì 
ở đây về phương tiện, công cụ: ưu 
thế không nghiêng về phía các lực 
lượng cách mạng. Theo một tài liệu 
phương Tây› biện có tới hơn 30 quốc 
gìa tuy đã giành được độc lập chính 
trị nhưng chưa có cơ quan thông tấn, 
vẫu phải dựa chỉ yếu vào nguồn 
thông tin của 4 hãng thông. tấn lớn 
phương Tây. Ngay bộ máy thông tin 
đại chúng của các nước xã hội chủ 
nghĩa, tuy những năm gần đây có 
khá hơn, nhưng vẫn còn một khoảng 
cách khá xa giữa yêu cầu và khả 
nắng tuyên truyòn. 


Trong khi đó, bộ máy thông tin 
đại chúng phương Tây lại trội hơn 
hắn. Vẫn theo tài liệu phương Tây, 
hiện nay 4 hãng thông tấn của Mỹ, 
Anh, Pháp là UPI, AP, Roi-tơ, AEP 
!:hống chế trên 80Ã lượng thông tin 
phát đi hằng ngày trên thế giới. Riêng 
một mình Mỹ chiếm 75Ã toàn bộ 
chương trình truyền thanh và truyền 
. hình, 35% việc xuất bản sách, 50Ã số 
giờ chiếu phim, 603 số băng, đĩa hát. 
82% số hàng điện tử dùng trong bộ 
máy thông tin đại chúng trên thế giới. 


Tận dụng những thành tựu khoa 
học kỹ thuật mới nhất, chính quyèn 
Ri-gân đang ra sức hoàn chỉnh, nâng 
cao hơn nữa hiệu qui của bộ máy 
thông tin đại chúng. Mỹ, Nhật và một 
vài nước Tây Âu đã sẵn xuất thành 
công mật loại thiết bị mà sử dụng 
- nó thi các máy thu hình đều có thề 
bắt trực tiếp mọi chương trình truyền 
hình phát đi trên thế giới, nếu những 
chương trình -này được truyền qua 
vệ tỉnh. 


Các chuyên gia «chiến tranh ý thức 
hệ » cho răng, đột nhập vào trái tim 
khối óc con người, qua hai cánh cửa 
“nghe? và “nhìn» là phương pháp 
tối ưu. Đó là cách tác động trực tiếp, 
tức thời, có thề bám sát đối tượng 
đến tận giường ngủ và, không giống 
như báo chí. sách vỡ, còn có thề tác 
động được cả vào những đối tượng 
trình độ học vấn thấp, thậm chí mùủ 
chữ. Chính là từ quan điềm này mà 
có tốc độ phát triền không đồng đều 
trong các binh chúng thông tỉn đại 
chúng. Trong 25 năm qua, ở phương 
Tây, trong khi tốc độ phát triền của 
báo chí là 773% thì của phát thanh là 
417% còn của truyền hình vọt lên tới 
3225. 


=* 


Dựa vào bộ máy thông tin đại 
chúng to lớn như thế, bọn trùm 
“chiến tranh ý thức hệ * nuôi hy 
vọng là Mỹ chẳng những có thề nhất 
thề hóa thế giới về quan điềm, tình 
cảm đối với các sự kiện xảy ra ở bất 
eứ một vĩ độ nào, mà còn có thề nhất 
thề hóa thế giới cả về lối sống, thị 
hiếu, thậm chí nhất thề hóa thế giới 
đến cả kiều quần áo, kiều đề tóc.., 


Cuộc * chiến tranh ý thức hệ » của 
chính quyền Ri-gân cũng như mặt 
trận tuyên truyền của các thế lực đế 
quốc tiền bối, luôn luôn vấp phải 
những mâu thuẫn cơ bản không thề 
vượt qua được. Đó là mâu thuẫn giữa 
những luận điệu dối trá, vu cáo, bịp 
bợm của chúng tuôn ra với chính 
nghĩa, với sự thật, 


Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối 
không đánh giá thấp các hoạt động 
của bà lũ chống cộng trên mặt trạn 
này. Phải đánh bại cuộc «chiến tranh 
ý thức hệ» chống cộng bằng một 
cuộc chiến tranh ý thức hệ chống đế 
quốc; được tiến hành ráo riết, chủ 
động, có hoạch định, có bài bản, đó 
là một nhiệm vĩ cấp bách, bức thiết 
của công tác chính trị, tư tưởng. Đề 
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làm tốt-nhiệm vụ này, chúng ta ghi 
nhận một cách sàu sắc ý kiến của 
đồng chí Goóc-ba-trốp, Tông bí thư 
UBTU ĐCS Liên xô trong Báo cáo 
chính trị đọc tại Đại hội thứ 27 ĐCS 
Liên xô : q Chúng ta phải lấy trình độ 
nghiệp vụ cao của cán bộ tư tưởng 
của chúng ta, đạo đức và văn hóa 
của xã bọi xã hội chủ nghĩa, sự 
thông tín công khai, tỉnh chất mạnh 


Quân đội với... 


dạn sáng tạo của ngành tuyên truyền 
của chúng ta đề đốt lập lại sự khôn 
khéo và tính vô nguyên tẳo của các 
nhà tuyên truyền tư sản. Phải có tỉnh 
thần tiến công —cÄ trong việc vạch 
trần hoạt động phá hoại trong lĩnh 
vực tư tưởng, cả trong việc cung 
cấp thông tỉn đúng sự thật về những 
thanh tựu thực tế của chủ nghĩa xã 
hội, vẻ lối sống xã hội chủ nghĩa. ® 


(Tiếp theo trang 28) 


hiệu quả kính tế cao. Vấn đề tạo 
nguồn vốn phải được đặc biệt quan 


tàm đề thực hiện cân đối kế hoạch sản. 


xuất, trong đó phải biết tạo vốn bằng 
khai thác tốt nhất cie tiêm năng lao 
động, đất đai, ngành nghề, cơ sở vật 
chất. kỸ thuật hiện có, đặc biệt là 
tiêm nàng lao động có tô chứa, có kỹ 
thuật của quản đội và phải gắn chặt 
với địa phương. Đơn vị chuyên sản 
xuất, xày đựng kinh tế, các xi nghiệp 
quốc phòng khi làm kinh tế phải thực 
hiện hạch toán kinh tế, dứt khoát xóa 
bó bao cấp. Các đơn vị chiến đầu làm 
kính tế thì phần lầm kinh tế phải có 
tỉnh toán chìt chẽ đề làm sao đã sản 
xuất là phải đạt năng suät, chát lượng, 
hiệu quả nzày càng cao; bước đầu thì 
tập đượt đề từng bước tiến tới hạch 
toàn kinh tế được. Trong việc phản 
phối các lợi ích, áp dụng các đòn bầy 
kinh tế, phải chấp hành đày đủ các 
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quy định của Nhà nước, thực hiện 
thống nhất và cụ thềtrong toàn quân 
theo nguyên tắc làm kinh tế được 
hưởng quyền lợi kinh tế và làm đầy 
đủ nghĩa vụ của mình đối với cấp trẻ n, 
đối với quân đội: và Nhà nước, đồng 
thời giải quyết tốt mối quan hệ với 
các cấp, các ngành bên ngoài quàn 
đội, tạo nên sự phối hợp, kết hựp 
đồng bộ, thúc đây nhau củng phát 
triền. _ 

Muốn làm tốt các công việc nói trên, 
phải có cán bộ, Tất cả cán bộ quản 
đội phải vững về chính trị, giỏi về 
quản sự, đồng thời cũng phải giỏi về 
kinh tế. không biết làm kinh tế là mội 
nhược điềm lớn cần được sớm khe 
phục. Đội ngũ cán bộ quân sự củn 
được đào tạo, bồi đưỡng vẻ kiến thức 
kinh tế và quản lý kinh tế đề có điều 
kiện tham gia hoạt động kinh tế ngày 
càng tốt hơn, 
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